+ 
, x '$ 
, “ 
' + 
x > * ộ : ` 
“ = 
! v 5 _ % 
- k ˆ ‡ 
5 .. 
dế (s+« « . \ 
k 1 ` 
. kì 
A “ + \‹ ** ( 
k + "_.. 
. ˆ wư ca. 
tó _hg~ ° : L : - ự ~|. “tt 
' x Mr. 4 
h í ‹ + 4s n | 
` - * 
k li 
` .. Lo 
. ` P s h ˆ Í ` 
- " .. . 
' + . M 
` " * 
. ! ` . | s4 Ẻ : + : ` : : S211 1ng 
H + ° ˆ s.. “ : h t. ^¿) r4 < : 
- vˆ h `. ' : £ “r1 .jp*2 lý 
+ \ , ' §*“6 ỹ ”Ã ì " 
r + ( “ + : "n 
è ` ` , ` s ( -. ` ọ x › ”.. an 
* * ) “'*a 'sá 
P D ' ñ .ẻ xe lề ý ii ^ết, 
* Ƒ R - » ° Lư 
M) : 
‹ 
D - : : ị 
*® ý 1) ° _ 
- + 
- Lá - r* 
, ' ` : LẠ 
: :. si. * r2 NA 
: ' 3 - T14, 
“% 4 P `. + t*ˆ , 
` ..‹l6 , 
.*.. „ F * . ' 
, ra " h ° 
K ' ` " N.Ẻ , 
* ` 
Hà 4 ƒ D 
„ 
* * . * n ` * , - »x 
* , ( \ Í 
' ' 
ÂẲ # % Ầ f k 
› . ..kự + 
4 ° : 
- - £ ` x ` áẻ rU 2d; 
` : „" ;Í$ —. 
\ R v.ái 4 
l . ` H " 
` ` F 
tá ` R : ‹ 1" ý th 1 d 1 
" Ũ ° L 
: > “‹« 
\ * - 
' , * , R * 
>> ‹ Lan * 
sự "W + 
` „ \ ' \ * 2 ` 4 ¬" 5 
` ~ d-\ ai 
. .“ k4 949 s( Đy sia 
‹ z ¬ Ũ 
. ¿.* Ũ k ˆ 5 f Ọ 
_- N ï ° ' " : ị kựt 
‹ S § 
' ' ` Í 
` 
' * * l4 4 D 
* - r t 
k* \ . 
* + k lủ 
. v ' - 
v ì *§ % ° ' L 
me Ú k- *« * \ ì 
. . . + . . 
+ ® h * 
: . , \ : , ' 
° F - 2 : h 
* ' 4 k %. 
> : P R Ị ' .: 
\ ` - + 
: d . : * + 't* k 
.'ì 
L " \ _~° ' x. lá ' 
+ ' R 
Ũ ' * - ì ! 
t : t ` + 
¬ "rựf P : _ Ũ ‡ 
” ° ` 
' . : 
' b . ' 
* * .ỹ ' .ẻ¿ ° , 
- ke, , L +? 
' 
h . .ẽ ^.—. 
kd «ý . wX† ' 
r+ ! .“.‹ : - * P ° š 
Ử * * 
' h qX ï 
V * - w ° sào 
^ sÍ ĐÃ + 
Ũ Là. † ñ 
“ " «- 
% : - 
! ` s ‹ f-b 
+ * “‹ “ F 
' : Ũ \ " 
, 4 ` 1 
, x .* . 4d 4s t 
X : + , đ ` " ' 
4 : A - \ ` \ ` | 
9» ' 
' 
\ “~ , - _ hị " l 
¿ * ` - 
° € ! 
* ' h \ 
› s * là(. “ 4 \ 
) ‹ 
š ø ° . 
.! 
4 
~ ! 
4 'L «* h 
` ' ' © _ ' ˆ® ,~ R. 
ó ' „ x‹ ` 1"... ! 
› - . ` vị k sấy . 
: h ' \ 
B R \ | 
: ' 4 ‹ : - .--.° 
° ° : ' h : , s ' L2. 
, “4z x : ý 4 n1 
\ - “. , ì / ` ñ ` nu \ + 
& ` s lạ ọ KN (4 d Ộ 
->àc * : Ầ 4 .“ : , ì 
r H F ể - l 
" ` ! L \ ' : : r{ ~' ° 
' - ." Go. - # > flssiV 
' 4 í " NT) * L# 
M , 
5 ˆ h 
* 
`. ^ ¿ mm h “ í NA 
l3 ( ẻ `. 
ý ~ 
k “.. -~* , “ ¿ + 
` : , ; _ẤÁ, là“ : “2 l 
* * , " * ` 
° P =e + \ M ^ 
` h 
R , " s NT 
1 - ( 
* ` . k ¿ * % 
( ẻ . 
5° + L1 x “,e® +. 96 £L + 
h ' - k 1... x~= mi đ). 1... 
” " , ¿ , » ` M “.* ve? tr e®¿*i vất lại Vật 
t vi Ướn;, - Ũ .ÝÏÝ..^. "a ` v.i8- ¿ 
: "1ằ\ n TY ' s1 _ . 
.Ý : * ` v h ‹ - L Ý. ' „W + s : 


ất ¿ : 4 
#20190) in án 


Nhì 


Mê 


HÀ 


_.** 


+ 


t.á< 
=4 


“¬— 


~ 


li #+2\ 
tý 


rán ca S=2-9 sói 


¬ 


hi 


t9 ì 
.? hs ‹ 11”ˆUn! 
- ' 


_— 
—~ 


s3 
-_— 


`“... 


~1-.2^ = 


v.v. 
JÙ 
tìH 
1+ tì 
XẾ 


dc 


li“ h 


4«{ tư 
th ệ t 


}_--^ LH) 
1 1 vải diệu 
tạm te , 


~# 


" saà 
ST lavn 
r4 —ƒ 


Laài 1 


tt va 


đ h1. `... M 
. « .ư Ằ*Ằ -^ 
1s _- - ~——.ˆ '.- 
c1 `... + 7_ợ."  m_——n + 
* Ý 54 S~ " "`. 
X.. vô ` 


‡ Ñ .” 


c# ti +đ 3°, 
.ˆ 4) ^ ... 


Diulsslby CGoosle 


LỬ.b-_-——— n——TOEREE.ĐC ư-n mm=eSSS “— —---...: dẻ v.—- 


ì 
| CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


- -~.“ộ 


ÔI NGHI ĐAI BIẾ 
HỆ IĐ/ U 


IÍNf ÂN $ẤNI XUẤT-KINI D0AN II 
TIIÀN (IUÍU LÂN THỦ ? 


: Hà Nội, ngày 18-19 /9/ 2002 


TRUNG TÂM KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA 


lỀỀ vIỆN CôNG NGHỆ THÔNG TIN 


TRỤ SỞ CHÍNH:18 - ĐƯỜNG HOÀNG QUỐC VIỆT - QUẬN CẦU GIẤY - HÀ NỘI - VIỆT NAM 
ĐT: 84-4-75ó 4405, 84-4-75ó 4697 "FAX: 84-4-75ó 4217 * Thư điện tử: van†hu@ioit.ncs†.ac.vn 


PHÂN VIỆN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH 
ĐỊA CHỈ: 1 - ĐƯỜNG MẠC ĐĨNH CHI - QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH - VIỆT NAM 
ĐT. 84-8-822 2947; 84-8-822 2870 * FAX: 84-8-822 2871 * Thư điện tủ: pvcntt@netnam.hcm.vn 


TRONG 95 NĂM XÂV DỰNG VÀ PHấT TRIỂN VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Đã ĐậT NHIỂU THÀNH TỰU GÓP PHẦN XÂV 
DỰNG Và BẢO Vệ TỔ QUỐC. VỚI NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC, VIỆN Đã VINH DỰ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC TññO TẶNG 
NHIỂU HUÂN, HUV CHƯƠNG Và các BẰNG HHéN, ĐẶC 8IỆT LÀ: 

HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG BA (NĂM 2001) 

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT (NĂM 1996) 


mm 


.... 


—..= 


pưtr dã tầa L—* 


_ 
` “at 


tz[ !IRF? lỊ" 8 r¬s 


v 


% _ wW' 
z! IBci TẾ : 'IỆt Em 


_: 
IfEI IFEI Tử lý T 3 ÌPPt† 


s ':àn - an, _.Ñ.. .. 
Ai Mã ï TC 


Trụ sở Viện Công nghệ Thông tìn 


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

+ Nghiên cứu céớc vốn đề cơ bản củo tin học, cơ sở toón học và kỹ thuột của công nghệ thông 
tin (CNTT), ứng dụng CNTT trong cóc hệ thống kinh tế -xö hội vò trong tự động hóo sởn xuối. 

+ Thiết kế, chế tạo các sản phẩm của CNTT, đặc biệt là các sản phẩm phồn mềm. 

+ Triển khơi ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực CNTT vào sản xuốt đời sống; tư vốn 
kỹ thuệtthực hiện dự ứn nhè nước về ứng dụng CNTT. 

+ Đòo tqo squ đợi học trong lĩnh vực CNTT. 

+ Tổ chức hợp tóc quốc tế trong lĩnh vực CNTI. 


TIỀM NĂNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
+ Viện CNTT có gần 200 cón bộ, trong đó có trên 50 tiến sĩ khod học vè tiến sĩ, 11 giáo sư vò phó 
gióo sư. 
+ Viện lờ trung tâm mẹng củd Trung tâm Khoo học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia. 
+ Viện là một trong bốn Nhè cưng cếp dịch vụ Internet (ISP) đầu tiên vò hiệu quỏ trong cỏ nước. 
+ Viện đö được chính phủ lực chọn xêy dựng vò điều hònh Phòng thí nghiệm trọng điểm về 
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COREPXAHME 


®AH S3MEH: CoanaHue Haw6ốonee rnyÕỐOKWX CHBMFOB B MWHHYCTDMaRNW3aUWW M_ MOR©DHWM3aUWW 
CônbCcKOrO XO38lcrga, cena. HFYEH TAH 3YHF: Hna roro droỐÕbi cenbcKO© XO3ØĂCTBO, Ceno Ốonee 
YCTOl4MWBO DA3BMWBAnMCb, W KDOCTbfH©6 CTanw 6onee ỐoraTbiMM. ƒ]E CYAH /IHY: [logbiuianocb Kaqe©CTBO 
MWñ@OnorwweckKol wW TeOD6TWeCKOl Da6OTbi Ha naHHOM 2Trane. CYAH XOAHb: na Toro TroỐbi 3KOHOMMWKa 
ñOCTwrna pbicoKoro TeMna pocra. HIFYEH XOAHb CAHb: Hekoropol9 MÔDOInDMfTMA3 nnq yCMeHWe 
WHRYCTDManW3aUWW W MOR©DHW3ALWW C67bCKOFO XO23ØlCTBa, coena. HFYEH XYHT: YcosepuieHCraoeaHwe 
ñpasgoBoro KODMROpa B8 LônfX ñOBbiUlIĐHMRS 2((@KTMBHOCTWN TOCYRApCTB©HHOFrO ynpapnneHwa 
9KOHOMWHGCKMM COKTODOM, OỐ/a]AIOUIMM WHOCTDAHHbIMWM KariMTanoBnoxeHWusaMW. H[YEH XY TXOHI: O 
CWXAX Ha RnaHHOM sïane. HFYEH HrOK HAO: MoxnapnaMeHTcKas OpraHw3auwa AÁCCOUuWauMw 
rocynapcre lOro-BoCcrodHoJ 23MM W npOUSCC D©rWOHAaIbHOl M M@XIYyHApOnHOH WHTerpauwu. HFYEH 
KYAHF KXAW: Hogbie CTofuluo wCnbiTaHWS nepen XOROM K MMDY Ha BnwWXHeM BOCTOKG. 


CONTENTS 


PHAN DIỄN: To make a more TƯ ẢN shift for the process of industrialisation, modemisation of 
agriculture and the countryside. NGUYÊN TẤN DŨNG: in order that agriculture and the countryside to develop 
steadily, and peasants to be more weli-off. LÊ XUÂN LỰU: To enhance quality of the ideological, theoretical 
work at the present. XUÂN HOÀNH: In order that the economy may get high level of growth. NGUYỄN HOÀNH 
XANH:_Some solutions to accelerate industrialisation, modemisation of agriculture and the countryside. 
NGUYỀỄN HÙNG: To complete the legislation coridor to enhance efficiency of state management towards 
foreign — invested economic sector. NGUYÊN HUY THÔNG: Regarding general physiognomy of contemporary 
poetry. NGUYỄN NGỌC ĐÀO: AIPO and the process of regional and international integration. NGUYỄN 


QUANG KHAI: New challenges in peace progress in Middle East. 
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PHAN DIỄN: Crear un paso más fuerte en la transformación del proceso de la industrialización y 
modernización de la agricultura y del campo. NGUYÊN TẤN DŨNG: A que la agricultura rural tenga un 
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ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX 
CỦA ĐÁNG VÀO CUỘC SỐNG 


TạP chỉ Cộng sản 


TA0 BƯỚC CHUYỂN BIẾN MẠNH NI HữN NỮA 
TIẾN TRÌNH °ÔN6 NGHIỆP HÚA, HIÊN ĐẠI HÚA 
NÔN6 NGHIỆP, NŨNG THÔN 


HỰC hiện đường lối đối mới của 

Đảng, ngay từ những năm đầu thập 

kỷ 90 của thế kỷ XX, Hội Nông dân 
Việt Nam đã phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn tổ chức phát động 
phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh 
doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm 
nghèo và làm giàu chính đáng”. Hơn 10 năm 
qua, phong trào đã phát triển mạnh mẽ, rộng 
khắp, liên tục, đạt hiệu quả thiết thực, tạo ra 
bước chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp và kinh 
tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa, 
thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triên, quan 
hệ sản xuất từng bước đối mới, góp phần đây 
mạnh tốc độ xóa đói, giảm nghèo và thu hẹp 
khoảng cách giàu - nghèo ở nông thôn. Tình 
làng nghĩa xóm được vun đắp, đoàn kết giai 
cấp và khối liên minh công nhân - nông dân - 
trí thức được tăng cường, tạo nên những 
thành tựu to lớn và quan trọng trong sản xuất 
nông nghiệp và xây dựng nông thôn, nhất là 
bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, nâng 
cao đời sống vật chất và văn hóa của nông 
dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở 
nông thôn và cả nước. Phong trào ngày càng 


Số 28 (tháng 10 năm 2002) 


PHAN DIỄN * 


làm nổi bật vai trò nòng cốt của Hội Nông 
dân trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã 
hội, xây dựng nông thôn mới theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và khẳng định 
tổ chức Hội thật sự là chỗ dựa tin cậy của giai 
cấp nông dân và của Đảng, chính quyền ở 
nông thôn. 

Một thành tựu nổi bật, rất đáng tự hào của 
chúng ta trong những năm qua là, nông 
nghiệp nước ta từ một nền nông nghiệp tự 
cung, tự cấp, lạc hậu, thiếu lương thực triền 
miên, đến nay cơ bản. đã chuyển sang sản 
xuất hàng hóa, phát triển tương đối toàn diện 
và liên tục với tốc độ cao, nhiều mô hình, 
nhân tố làm ăn giỏi đã xuất hiện. 

Tuy vậy, cơ cấu kinh tế nông nghiệp 
nước ta chuyển dịch còn chậm ; năng suất, 
chất lượng và khả năng cạnh tranh của nhiều 
sản phẩm nông nghiệp còn thấp ; công 
nghiệp ở nông thôn, ngay công nghiệp chế 
biến nông, lâm, thủy sản cũng chưa phát 
triển ; kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và 
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đời sống ở một số vùng, nhất là vùng sâu, 
vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn 
nhiều khó khăn ; quan hệ sản xuất chưa đáp 
ứng được yêu cầu của nền nông nghiệp 
sản xuất hàng hóa. Đời sống vật chất và tinh 
thần của nông dân ở nhiêu vùng nông thôn 
còn thấp. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX 
của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành 
Trung ương và nhất là Nghị quyết Trung 
ương 5 (khóa IX), chúng ta cần đẩy nhanh 
tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn, xây dựng một nền nông 
nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, hiệu quả và 
bên vững, có năng suất, chất lượng và sức 
cạnh tranh cao, trên cơ sở ứng dụng các 
thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến, đáp 
ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu ; từng 
bước xây dựng nông thôn giàu đẹp, công 
bằng, dân chủ, văn minh, CÓ CƠ cầu kinh tế 
hiệu quả, trình độ sản xuất phát triển, hợp lý, 
quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng 
kinh tế - xã hội phát triển ngày càng hiện đại. 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn là sự nghiệp và trách 
nhiệm của giai cấp nông dân liên minh với 
giai cấp công nhân và đội ngũ trí thức, là của 
toàn dân, từ nông thôn đến thành thị, từ miền 
xuôi lên miền ngược và hải đảo, dưới sự lãnh 
đạo cửa Đảng và sự quản lý của Nhà nước. 
Đề thực hiện thắng lợi phương hướng và mục 
tiêu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nông nghiệp, nông thôn, giai cấp nông 
dân, Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các bộ, 
ngành có liên quan cần nắm vững và thực 
hiện một số nhiệm vụ sau đây : 

Một là : Hướng phong trào thí đua sản 
xuất, kinh doanh giỏi vào việc tổ chức, 
hướng dẫn nông dân chuyên dịch nhanh cơ 
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cấu sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, cơ cấu 
cây trông, vật nuôi, phát triên các vùng sản 
xuất hàng hóa chuyên canh phù hợp với tiềm 
năng và lợi thế về đất đai, khí hậu, lao động 
của từng vùng, từng địa phương, gắn với 
công nghiệp chế biến và thị trường ; đấy 
mạnh chuyển dịch kinh tế nông thôn theo 
hướng phát triển toàn diện, khai thác triệt để 
mọi tiềm năng và thế mạnh của từng vùng, 
nhằm tạo ra nhiều việc làm mới có hiệu quả 
ở nông thôn, chuyển dần một bộ phận lao 
động nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp, 
tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Đẩy mạnh 
công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến 
ngư, tập huấn kỹ thuật, ứng dụng các thành 
tựu khoa học - công nghệ, đưa giống mới có 
chất lượng cao vào sản xuất, nâng cao năng 
lực bảo quản, chế biến, nhằm tăng năng suất, 
nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh 
của nông sản hàng hóa trên thị trường, đáp 
ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và 
xuất khẩu. 

Hiện nay, trong nông thôn, khả năng về 
vốn, sức lao động và trình độ kinh doanh của 
các hộ rất chênh lệch nhau. Cần tăng cường 
đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa hộ làm ăn 
giỏi, khá, giàu và hộ nghèo ; giữa vùng khá, 
giàu và vùng nghèo về giống, vốn, vật tư, lao 
động, kinh nghiệm sản xuất, cùng với sự đầu 
tư của Nhà nước về kết cấu hạ tầng và các 
chính sách hỗ trợ khác, nhằm đây nhanh tốc 
độ xóa đói, giảm nghèo, tiến tới không còn 
hộ đói, góp phần thu hẹp chênh lệch về mức 
sống giữa thành thị và nông thôn, thực hiện 
từng bước nguyên tắc công bằng xã hội. 

Hai là : Hội Nông dân Việt Nam, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triên nông thôn cần tích 
cực vận động nông dân tham gia các hình 
thức kinh tế hợp tác, chuyên đôi hợp tác xã 
nông nghiệp kiêu cũ và thành lập hợp tác xã 
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kiểu mới hoạt động theo luật, với quy mô, 
hình thức, bước đi phù hợp, theo nguyên tắc 
tự nguyện, dân chủ, cùng có lợi, góp phần 
hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 
để nâng cao hiệu quả kinh tế hộ, kinh tế hợp 
tác và hợp tác xã ở nông thôn. 

Ba là : Cùng với việc tham gia phát triển 
kinh tế, Hội Nông dân Việt Nam tích cực vận 
động nhân dân tham gia phong trào “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", 
đầy mạnh phong trào xây dựng "Gia đình 
nông dân văn hóa”, làng, xã văn hóa, thực 
hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở, phát huy 
tình làng, nghĩa xóm, sự giÚp đỡ và hỗ trợ 
nhau phát triển trong cộng đồng dân cư, BÓP 
phân giải quyết tỪ CƠ SỞ những xích mích và 
khiếu nại ở nông thôn ; giữ gìn và phát triển 
các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao 
chất lượng, hiệu quả các thiết chế văn hóa, 
phát triển công tác thông tin đại chúng và các 
hoạt động văn hóa. Đồng thời, khuyến khích, 
động viên những nhân tố mới, kịp thời ngăn 
chặn, khắc phục các hiện tượng tiêu cực 
trong xã hội, xây dựng lối sống lành mạnh, 
bảo vệ thuần phong mỹ tục, đấy lùi các tệ 
nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật 
tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn, góp 
phần tích cực vào việc giám sát hoạt động, 
góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là tổ 
chức đảng và chính quyên cơ sở ở nông thôn 
trong sạch, vững mạnh. 

Bốn là : Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội 
Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, các ban, bộ, 
ngành tiếp tục xây dựng giai cấp nông dân 
vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng với 
truyền thống vẻ vang của mình, xứng đáng 
là lực lượng cơ bản trong sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 
nông thôn. 
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Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức 
hoạt động của Hội sát hợp với nhu cầu và lợi 
ích của hội viên ; xây dựng các cấp hội, nhất 
là ở cơ sở còn yếu kém về chính trị, tư tưởng 
và tổ chức, thực sự là nơi tập hợp, đoàn kết, 
giáo dục hội viên nâng cao ý thức và năng lực 
làm chủ, làm nòng cốt trong các cuộc vận 
động và phong trào thi đua của nông dân. 
thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an 
ninh, quốc phòng. Hội cần sâu sát cơ sở, hoạt 
động sáng tạo và thiết thực hơn nữa, coi 
trọng việc tạo mẫu, xây dựng và nhân rộng 
các mô hình, điển hình tiên tiến ; nắm. chắc 
tình hình nông dân, nông thôn, đề xuất kịp 
thời với cấp ủy, chính quyền những chủ 
trương, biện pháp đáp ứng những nhũ cầu, 
nguyện vọng chính đáng của nông dân. Hội 
Nông dân phải là thành viên tích cực của các 
chương trình quốc gia về phát triển kinh tế - 
xã hội nông thôn, chú trọng tổng kết những 
việc làm hay, những phong trào tốt từ thực 
tiễn sinh động ở mọi địa phương trong cả 
nước để tiếp tục khẳng định và phát huy 
mạnh mẽ hơn nữa vai trò của Hội trong thời 
gian tỚI. 

Năm là : Các doanh nghiệp thuộc mọi 
thành phần kinh tế, các ngành và các đơn vị 
khoa học, giáo dục, văn hóa, xã hội theo chức 
năng và khả năng của mình cần hướng mạnh 
về nông thôn, có những hoạt động tích cực 
đóng góp thiết thực vào sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông 
thôn, tăng cường liên minh giữa giai cấp 
công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ 
trí thức ; làm nòng cốt vững chắc phát huy 
sức mạnh của cả cộng đồng dân tộc trong sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ, văn minh. 


(Xem tiếp trang 22) 
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nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì 
khá, giàu ; người khá, giàu thì giàu thêm, 
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có 
sáng kiến phát động và tổ chức vận động 
nông dân thực hiện phong trào thi đua sản 
xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau 
xóa đói, giảm nghèo. Đây là một phong 
trào có ý nghĩa kinh tế, chính trị, xã hội rất 
sâu sắc và giàu tính nhân văn, góp phần 
tích cực vào thành công của sự nghiệp đổi 
mới xây dựng đất nước và thành tựu to lớn 
trong nông nghiệp, nông thôn nước ta. 
Trong 5 năm qua (1998 - 2002), phong 
trào vừa là nơi hội tụ của trí thông minh, 
bản chất tốt đẹp của giai cấp nông dân Việt 
Nam, vừa là nơi phát huy các nguồn lực, 
khai thác tiềm năng về đất đai, lao động và 
nguồn vốn của các hộ nông dân, phát huy 
được thế mạnh của từng vùng, từng địa 
phương, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính 
phủ đã nhân lên thành sức mạnh tông hợp 
chuyên nền sản xuất nông nghiệp tự cấp, tự 
túc sang nền sản xuất hàng hóa ; từ độc 
canh, thuần nông, sang chuyên canh, thâm 
canh, kinh doanh tông hợp và phát triên 
bền vững. Phong trào đã góp phần chuyển 
đối cơ cấu cây trồng, vật nuôi, lao động và 
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ngành nghề, tạo ra các hoạt động dịch vụ 
hỗ trợ nông dân, giải quyết việc làm, tăng 
thêm thu nhập, cải thiện đời sống, xóa đói 
giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, ổn 
định chính trị, an ninh, trật tự ở nông thôn 
và xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại. 
Thu nhập bình quân tăng từ 7,7 triệu 
đồng/hộ/năm 1993 lên 12 triệu đồng/hộ/ 
năm 2000. Đến năm 2000 đã có 85% số xã 
có điện sinh hoạt, 95% số xã có đường ô tô 
đến trung tâm, các xã đều có trạm y tế, 
94% số xã được phủ sóng truyền hình ; 
50% dân cư được sử dụng nước sạch, 
84% diện tích sản xuất nông nghiệp được 
tưới tiêu. 

Qua 5 năm thực hiện phong trào, hàng 
vạn nông dân điển hình về sản xuất kinh 
doanh giỏi xuất hiện, là sự tiêu biểu cho 
tinh thần bền bỉ lao động, sáng tạo, ý chí 
tự lực, tự cường vươn lên, tiếp thu có hiệu 
quả những tiến bộ khoa học - công nghệ, 
chủ động trong cơ chế thị trường ; đồng 
thời, cũng là những tấm gương sáng về 
tình thương yêu, về ý thức đoàn kết, tương 
thân, tương ái giúp đỡ nhau rất tốt đẹp của 
nhân dân ta với tinh thần "người đi trước 


* Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực 
Chính phủ 


Số 28 (tHáng 10 năm-2002) 


(Đua 


rước người đi sau, người đi sau theo mau 
người đi trước". Nhiều hộ khá, giàu đã 
chân tình giúp đỡ những hộ đói nghèo về 
kinh nghiệm sản xuất, cách làm ăn, tạo 
việc làm, hỗ trợ vốn, vật tư nông nghiệp, 
giống cây trồng, vật nuôi để phát triển sản 
xuất kinh doanh. Nhờ được giúp đỡ, nhiều 
hộ đói nghèo đã thoát nghèo, vươn lên đủ 
ăn và nhiều hộ đã trở thành. khá và giàu. 
Hàng vạn hộ nông dân sản xuất kinh doanh 
giỏi đã trở thành các chủ trang trại, các chủ 
doanh nghiệp trong sản xuất công nghiệp, 
tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp chế 
biến, xây dựng và dịch vụ ở nông thôn. 
Không những thế, nhiều hộ sản xuất kinh 
doanh giỏi còn ứng trước hàng trăm triệu 
đông để làm đường giao thông, điện, xây 
dựng trường học, nuôi trẻ mô côi, ủng hộ 
đồng bào bị thiên tai và tích cực tham gia 
các hoạt động xã hội khác. Qua thực hiện 
phong trào, tỷ lệ hộ đói nghèo giảm từ 55% 
năm 1990 xuống còn 11% năm 2000 (theo 
tiêu chí cũ) ; và theo tiêu chí mới, đến 2001 
chỉ còn 16,7%, năm 2002 có khả năng 
giảm xuống còn 14,3%. Tỷ lệ hộ giàu đã 
tấng từ 4% năm 1990 lên 25% vào 
năm 2001. 

Thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng 
ta khởi xướng và lãnh đạo, với sự tham gia 
tích cực và đóng góp to lớn của giai cấp 
nông dân Việt Nam, của phong trào nông 
dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, nông 
nghiệp, nông thôn nước ta hơn 10 năm qua 
đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và 
toàn diện với tốc độ tăng trưởng liên tục, 
binh quân khá cao : 14,2%/năm. Từ một 
nên nông nghiệp tự cung, tự cấp, lạc hậu, 
thiếu lương thực triền miên, đến nay về 
cơ bản đã trở thành một nền nông nghiệp 
hàng hóa, đảm bảo vững chắc an ninh 
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lương thực quốc gia. Năm 2001, sản lượng 
lương thực đạt 34 triệu tấn, tăng 12,5 triệu 
tấn so với năm 1990, bình quân đầu người 
từ 327 kg/năm vào năm 1990 lên gần 
500 kg/năm vào năm 2001. Diện tích cây 
công nghiệp hằng năm tăng 1,5 lần ; diện 
tích cây ăn quả tăng 1,9 lần ; diện tích cây 
công nghiệp lâu năm tăng 2,1 lần. Tỷ suất 
hàng hóa trong nông nghiệp ngày càng 
lớn, nhiều mặt hàng có số lượng xuất khẩu 
chiếm vị thế cao trong khu vực và thể giới. 
Tỷ suất hàng hóa đối với lúa gạo là 50%, 
cà - phê 95%, cao su 85%, chè 60%. Xuất 
khẩu về số lượng gạo, cà - phê, hạt điều 
đứng thứ bai thế giới ; hạt tiêu đứng thứ 
nhất thế giới ; tôm đứng thứ hai ở thị 
trường Mỹ và đứng thứ ba ở thị trường 
Nhật Bản. Từng vùng, từng địa phương 
đều có những sản phẩm hàng hóa đặc thù. 
Hình thành một số vùng sản xuất nông 
nghiệp tập trung gắn với công nghiệp chế 
biến như : lúa gạo ở đông bằng sông Cửu - 
Long, đồng bằng sông Hồng ; mía đường ở 
miền Trung, Đông Nam Bộ, đồng bằng 
sông Cửu Long ; chè ở trung du miền núi 
phía Bắc ; cà - phê ở Tây nguyên ; cao su 
ở Đông Nam Bộ ; nuôi trồng thủy sản ở 
nhiều tỉnh ven biển...Tính sản xuất hàng 
hóa còn thể hiện trong cơ cấu sản xuất 
ngày càng đa dạng, quy mô sản xuất ngày 
càng tập trung, người sản xuất ngày càng 
quan tâm tới nhu cầu thị trường. Các thành 
tựu khoa học - kỹ thuật được ứng dụng 
rộng rãi trong nông nghiệp. Công nghiệp, 
ngành nghề và dịch vụ ở nông thôn bước 
đầu được khôi phục và phát triên, góp phần 
làm chuyến dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. 
Năng lực công nghiệp chế biến nông, lâm, 
thủy sản tăng đáng kể. Quan hệ sản xuất 
từng bước được đôi mới phù hợp theo 
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hướng xây dựng nền nông nghiệp hàng 
hóa với nhiều thành phần kinh tế tham gia 
(11,3 triệu hộ nông nghiệp, 130 nghìn hộ 
phát triển theo hình thức kinh tế trang trại ; 
5 959 hợp tác xã đã hoàn thành thủ tục 
chuyển đổi và 1 765 hợp tác xã thành lập 
mới theo Luật Hợp tác xã ; 18 tổng công ty 
nhà nước), doanh nghiệp dân doanh phát 
triển mạnh trong tất cả các lĩnh vực. Kết 
cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn 
được tăng cường, nhất là về thủy lợi, góp 
phần thúc đẩy sản xuất phát triển và nâng 
cao đời sống dân cư. Đời sống nông dân ở 
hầu hết các vùng được cải thiện rõ rệt. 
Điều kiện ăn, ở, đi lại, học hành, chữa bệnh 
được cải thiện ; bộ mặt nông thôn có nhiều 
thay đổi ; đời sống văn hóa, tinh thần, trình 
độ dân trí được nâng lên. Hệ thống chính 
trị Ở cơ sở từng buớc được tăng cường, dân 
chủ ở nông thôn được phát huy tốt hơn, an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được 
đàm bảo ; tình trạng suy thoái môi trường 
có mặt được hạn chế. 

Từ thực tiễn đó, chúng ta có đủ cơ sở đề 
khẳng định răng, thành tựu to lớn đạt được 
trong phát triển sản xuất nông nghiệp, xây 
dựng nông thôn mới, trong phong trào thi 
đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết 
giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu 
đã góp phần xứng đáng vào thành tựu 
chung của đất nước ta, dân tộc ta trong 
những năm qua. 

Tuy đã đạt được những thành tựu như 
trên, nhưng nông nghiệp, nông thôn nước 
ta đang còn nhiều khó khăn, thử thách. 

Cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông 
thôn đang chuyên dịch nhưng còn chậm, 
chưa gắn kết có hiệu quả với thị trường ; cơ 
cầu kinh tế nông thôn còn nặng về trông 
trọt (khoảng 80%). Sản xuất nông nghiệp ở 
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nhiều nơi còn phân tán, manh mún, quy 
mô nhỏ, mang nhiêu yêu tô tự phát. Ơ 
miền núi, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng 
đồng bào các dân tộc thiểu số, tiến độ phát - 
triển sản xuất hàng hóa còn chậm, mang 
tính tự túc, tự cấp. Công nghiệp chế biến, 
bảo quản nông, lâm, thủy sản vừa thiếu, 
vừa yếu và phần lớn kỹ thuật còn lạc hậu ; 
ngành nghề và dịch vụ ở nông thôn chưa 
thu hút được nhiều lao động. Việc ứng 
dụng khoa học và công nghệ trong nông, 
lâm, ngư nghiệp còn chậm, nhiều mặt còn 
lạc hậu nên đa số các loại cây trồng, vật 
nuôi năng suất, chất lượng thấp nên khả 
năng cạnh tranh yếu, giá thành lại cao, 
kém hiệu quả và chưa thực sự bền vững. 
Bình quân giá gạo của nước ta thường thấp 
hơn của Thái Lan từ 40 - 50 USD/tấn và 
giá cà - phê luôn thấp hơn so với giá cà - 
phê của nhiều nước. Năng xuất ngô của 
nước ta mới bằng 60% năng suất trung 
bình của thế giới và bằng 30% của Mỹ ; 
chè chỉ bằng 54% của thế giới. Để có một 
kg tăng trọng đối với lợn, chi phí thức ăn 
của ta cao hơn 40-50% so với các nước 
tiên tiến. Bình quân rừng trồng mới chỉ đạt 
năng suất 7 - 10 m3/ năm, trong khi đó 
nhiều nước đạt 15 - 20 mi. Giá trị sản 
lượng làm ra trên một đơn vị diện tích (ha) 
thấp so với nhiều nước. Năm 2001, chúng 
ta chỉ mới đạt 17 triệu đồng/ha (hơn 1 000 
USD), trong khi đó nhiều nước đạt ở mức 
3 000 - 10 000 - 20 000 USDha. 

Quan hệ sản xuất nhìn chung chưa đáp 
ứng được yêu cầu phát triên nông nghiệp 
hàng hóa theo cơ chế mới. Đời sống vật 
chất, văn hóa ở nhiều vùng nông thôn còn 
thấp kém (hiện nay cả nước còn khoảng 
2,6 triệu hộ, với 13 triệu nhân khẩu thuộc 
diện đói nghèo ; 1 040 000 hộ còn ở 


Số 28 (tháng 10 năm 2002) 


' quyết %9ai 


hội IX eúa (Đang oàô euộe tổng 


Yap chí Cộng sản. 


nhà tạm làm bằng tranh tre, nứa, lá). Mức 
chênh lệch thu nhập giữa các vùng đang có 
xu hướng tăng lên. Thu nhập bình quân 
đầu người ở nông thôn chỉ bằng 1/3 so với 
khu vực thành thị. Lao động còn phổ biến 
là thủ công, làm theo kinh nghiệm truyền 
thống, tỷ lệ đào tạo còn thấp (khoảng 8%), 
thiếu việc làm nghiêm trọng. Ở các vùng 
đồng bằng đông dân, tỷ lệ sử dụng thời 
gian lao động mới đạt trung bình 73% 
trong năm. Kết cầu hạ tầng phục vụ sản 
xuất và đời sống ở một số vùng còn thấp, 
nhất là vùng sâu, vùng xa còn gặp rất nhiều 
khó khăn. Một số nơi quyền làm chủ của 
nhân dân bị vi phạm, một bộ phận cán bộ 
ở cơ sở thoái hóa, biến chất, vi phạm 
nguyên tắc quản lý kinh tế, quản lý đất đai, 
tham nhũng, gây bất bình trong nông dân ; 
có nơi đã dẫn đến khiếu kiện đông người, 
vượt cấp kéo dài. Đây là những tôn tại, yếu 
kém trong nông nghiệp, nông thôn và cũng 
là những quan tâm, đề nghị chính đáng của 
bà con nông dân, đòi hỏi Đảng và Nhà 
nước ta phải tập trung giải quyết. 

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc 
lần thứ IX xác định: Công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nông nghiệp, nông thôn là nhiệm 
vụ quan trọng hàng đầu của tiến trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nghị 
quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng lần thứ 5 (khóa IX) đề ra mục 
tiêu tông quát và lâu dài của công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 

Để thực hiện Nghị quyết của Đảng 
nhằm khắc phục những hạn chế và đạt mục 
tiêu nêu trên, Chính phủ đề nghị các cấp 
Hội Nông dân và cán bộ, hội viên, nông 
dân cả nước, nòng cốt là những hội viên, 
nông dân sản xuất kinh doanh giỏi phối 
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hợp chặt chế hơn nữa với Chính phủ và các 
cấp chính quyền triển khai thực hiện tốt 
một số giải pháp chủ yếu sau: 

Một là, tích cực tham gia việc đẩy 
mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất 
hàng hóa, nâng năng suất và thu nhập trên 
một đơn vị diện tích tăng gấp 2 lần so với 
hiện nay ; khai thác tiêm năng, thế mạnh 
của từng vùng, từng gia đình, tạo ra việc 
làm mới, chuyển đổi cơ cấu lao động nông 
thôn, nhằm đảm bảo vững chắc an ninh 
lương thực quốc gia. Chú trọng nâng cao 
hiệu quả sản xuất lúa gạo trên cơ sở hình 
thành các vùng sản xuất lúa chất lượng 
cao, giá thành hạ, gắn với bảo quản, chế 
biến và tiêu thụ ; đồng thời, quan tâm phát 
triển sản xuất lương thực ở những , vùng 
miền núi đặc biệt khó khăn. Phát triển sản 
xuất và chế biến các loại nông sản hàng 
hóa xuất khẩu theo lợi thế của từng vùng 
với quy mô hợp lý, tập trung nâng cao chất 
lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh trên 
thị trường trong nước và quốc tế như : lúa 
gạo, thuỷ sản, cà - phê, hạt điều, hô tiêu, 
chè, cao su, rau quả nhiệt đới, thịt lợn... 
Đối với những mặt hàng đang còn nhập 
khẩu, nhưng nước ta có điều kiện sản xuất, 
như : ngô, đậu tương, thuốc lá, dầu ăn, sữa 
bột, bột giấy... cần được bố trí sản xuất hợp 
lý ở mỗi vùng theo hướng coi trọng hiệu 
quả kinh tế. Phát triển nhanh công nghiệp, 
nhất là công nghiệp chế biến, ngành nghề, 
dịch vụ ở nông thôn, thực hiện chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế nông thôn và cơ cấu lao 
động, giải quyết việc làm ngay trên địa bàn 
nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân. 

Hai là, thực hiện tốt, có hiệu quả công 
tác quy hoạch nông nghiệp và nông thôn ở 
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từng địa phương, từng vùng phù hợp với 
quy hoạch tổng thể của cả nước và bối 
cảnh hội nhập kinh tế quốc tế trong sự phát 
triển mạnh mẽ của tiến bộ khoa học - công 
nghệ ; đồng thời, phải căn cứ vào lợi thế 
kinh tế và thị trường, khả năng cạnh tranh 
để xây dựng, quản lý và chủ động điều 
chính kịp thời quy hoạch. Đặc biệt, phải 
chú trọng làm tốt các quy hoạch chủ yếu: 
quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập 
trung theo hướng sản xuất lớn (cây, con, 
ngành nghèề,...) ; quy hoạch cơ sở hạ tầng 
và đô thị ; quy hoạch bố trí lại dân cư, xây 
dựng làng, xã gắn với bảo vệ môi trường 
- và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. 

Ba là, đấy mạnh việc nghiên cứu ứng 
dụng và chuyển giao khoa học - công 
nghệ, coi đây là khâu đột phá quan trọng 
nhất đề thúc đây phát triên nông nghiệp và 
kinh tế nông thôn trong quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Khuyến 
khích các thành phần kinh tế tham gia phát 
triên khoa học - công nghệ. Nhà nước dành 
kinh phí thỏa đáng đê nhập khâu những 
thành tựu về công nghệ của nước ngoài, 
nhất là máy móc, thiết bị và các loại 
giống... phục vụ kịp thời sản xuất ; có 
chính sách hỗ trợ và thực hiện xã hội hóa 
đê mở rộng hệ thống khuyến nông đến cơ 
sở. Khuyến khích và có chính sách đãi ngộ 
thỏa đáng trong việc sử dụng lực lượng của 
các tổ chức nghiên cứu khoa học, các 
trường đào tạo... gắn chặt nông thôn, 
hướng dân nông dân áp dụng khoa học, sử 
dụng vốn và tổ chức sản xuất có hiệu quả. 

Bốn là, thực hiện tốt và có hiệu quả, 
thiết thực các chính sách liên quan trực tiếp 
đến phát triển nông nghiệp, nông thôn 
như : chính sách đất đai, đầu tư, tín dụng, 
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thuế, lao động và việc làm, thương mại và 
hội nhập kinh tế. Trước mắt, tạo điều kiện 
thuận lợi để nông dân thực hiện đầy đủ các 
quyền về đất đai và khuyến khích nông 
dân thực hiện "dồn điền, đổi thửa" trên cơ 
sở tự nguyện ; nông dân được sử dụng giá 
trị quyền sử dụng đất để góp vốn cô phần 
tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh, 
liên doanh, liên kết... ; tạo điều kiện để 
việc chuyển đổi mục đích và chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất theo đúng quy 
định của pháp luật. Thực hiện tốt chủ 
trương miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp 
trong hạn điền cho nông dân để họ có thêm 
nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất, cải 
thiện đời sống. 

Năm là, tiếp tục đổi mới và xây dựng 
quan hệ sản xuất phù hợp. Khuyến khích 
phát triển mạnh mẽ và lâu dài kinh tế hộ 
nông dân và nền kinh tế nhiều thành phần 
trong nông nghiệp, nông thôn. Mọi thành 
phân kinh tế đều có vai trò quan trọng và 
đều được khuyến khích phát triển theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhà nước tạo 
mọi điều kiện thuận lợi đề kinh tế hộ phát 
triển sản xuất hàng hóa VỚI quy mô ngày 
càng lớn và phát triển kinh tế trang trại. 
Khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện phát 
triên kinh tế hợp tác và hợp tác xã trên cơ 
sở liên kết, hợp tác tự nguyện giữa các hộ, 
các trang trại bằng nhiều hình thức, nhiều 
quy mô, nhiều cấp độ đa dạng để nâng cao 
hiệu quả kinh tế hộ và đời sống kinh tế - xã 
hội nông thôn. Doanh nghiệp nhà nước tập 
trung thực hiện những việc mà các thành 
phần kinh tế khác chưa làm được ; hỗ trợ 
các thành phần kinh tế khác cùng phát 
triển. Tô chức sắp xếp lại hệ thống doanh 
nghiệp nhà nước, để thực hiện tốt vai trò 
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nòng cốt trong kinh doanh lúa gạo, phân 
bón, phát triển chế biến nông, lâm, thủy 
sản VỚI quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, 
vốn lớn và liên kết kinh tế có hiệu quả với 
các hộ nông dân và hợp tác Xã sản xuất 
nguyên liệu ; giữ vai trò chủ yếu trong việc 
thực hiện các nhiệm vụ công ích. Đối với 
khu vực miền núi, doanh nghiệp nhà nước 
phải đi đầu trong việc hỗ trợ sản xuất, chế 
biến và tiêu thụ nông, lâm, thủy sản. 
Khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển 
sản xuất, kinh doanh các ngành nghề đa 
dạng. Thực hiện liên kết giữa sản xuất, chế 
biến và tiêu thụ, tạo điều kiện để nông dân 
và hợp tác xã tham gia cô phần ngay từ đầu 
với các doanh nghiệp ; khuyến khích ký 
kết hợp đồng tiêu thụ nông sản giữa doanh 
nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và 
nông dân ; doanh nghiệp hỗ trợ vốn, 
chuyển giao kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm do 
nông dân làm ra với giá cả hợp lý. 

Sáu là, phát huy dân chủ, tăng cường 
đoàn kết, ổn định chính trị - xã hội nông 
thôn và xây dựng nông thôn mới. Các cấp 
Hội cần chủ động phối hợp với ngành 
thanh tra, tư pháp, địa chính, mặt trận và 
các đoàn thể thực hiện tốt việc hòa giải, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân 
ngay tại địa phương và cơ sở, thực hiện tốt 
Chỉ thị 09 của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng, Chỉ thị 26 của Thử tướng Chính 
phủ. Vận động nông dân xây dựng gia đình 
văn hóa, làng xã văn hóa, kiên quyết đấu 
tranh và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, thực hiện 
nếp sống văn minh, kế hoạch hóa gia đình, 
góp phân xây dựng nông thôn mới. Thực 
hiện phương châm " Nhà nước và nhân dân 
cùng làm ", các cấp Hội tiếp tục vận động 
nông dân phát huy các nguồn lực, góp 
công, góp của xây dựng kết cấu hạ tầng 
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nông thôn, xây dựng các công trình phục 
vụ sản xuất và dân sinh. 

Để phát huy mạnh mẽ vai trò của tô 
chức Hội Nông dân Việt Nam trong việc 
tham gia quản lý nhà nước, xây dựng hệ 
thống chính trị, tham gia phát triển kinh 
tế - xã hội, các cấp chính quyền, các ban, 
bộ, ngành cần phối hợp chặt chẽ với Hội 
Nông dân Việt Nam triển khai thực hiện 
tốt Quyết định 17/ QĐ/TTg của Thủ tướng 
Chính phủ và tạo điều kiện cho các cấp 
Hội hoạt động có hiệu quả trong một số 
chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã 
hội nông thôn như : chuyển giao khoa 
học - kỹ thuật, khuyến nông, khuyến lâm, 
khuyến ngư ; Chương trình 135, xóa đói, 
giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết ket 
làm, nước sạch, vệ sinh môi trường ; 
chức tông kết rút kinh nghiệm và thực Ẫ 
chính sách bảo hiểm xã hội cho nông dân... 
nhằm thúc đẩy phong trào nông đân sản 
xuất, kinh doanh giỏi ngày càng phát triển 
và có hiệu quả thiết thực. Các cấp Hội tiếp 
tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện và nhân rộng 
các điển hình nông dân sản xuất, kinh 
doanh giỏi, tạo điều kiện để người nông 
dân thực hiện tốt hơn nữa phong trào nông 
dân phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, 
góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn. 

Chính phủ xin ghi nhận những kiến 
nghị chính đáng, thiết thực của nông dân, 
sẽ làm hết sức mình bằng tất cả tình cảm 
và trách nhiệm để phối hợp, để tạo mọi 
điều kiện thuận lợi, giải quyết khó khăn, 
sát cánh cùng các cấp Hội Nông dân Việt 
Nam, các hội viên, các hộ nông dân trong 
cả nước, thực hiện thành công sự nghiệp 
cao cả này. 


Di 


#Ƒ Nghiên cCúu - Tý 2 đôi 
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
CÔNG TÁC TƯ TƯƠNG, LÝ LUẬN HIÊN NAY 


RONG hơn 15 năm đổi mới vừa 

| qua, công tác tư tưởng, lý luận đã 

có bước phát triển mới và đã góp 

phần không nhỏ vào thành quả của cách 
mạng nước ta. 

Bước phát triển đó trước hết bắt nguồn 
từ đường lối của cách mạng nước ta do 
Đảng ta đề ra là đúng đắn, sáng tạo, lại 
thêm trong điều kiện hòa bình, các hoạt 
động của công tác tư tướng, lý luận được 
mở rộng, cơ sở vật chất kỹ thuật được 
tăng cường, công tác đào tạo bồi dưỡng 
cán bộ được đẩy mạnh, công tác nghiên 
cứu khoa học, tổng kết thực tiễn được 
quan tâm. 

Tuy vậy, công tác tư tướng, lý luận 
chưa phải đã đáp ứng được mọi yêu cầu 
của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong 
thời kỳ mới. 

Tư tưởng và lý luận là hai khái niệm 
gắn bó với nhau. Công tác lý luận là một 
thành tố của công tác tư tưởng, vì công tác 
tư tưởng không phải chỉ có nhiệm vụ tác 
động vào ý thức xã hội của con người 
(bao gôm các hình thái ý thức : chính trị, 
đạo đức, pháp quyền, thầm mỹ, tôn giáo) 
nhằm xây dựng con người mới đáp ứng 
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yêu cầu sự nghiệp cách mạng, mà còn có 
nhiệm vụ nghiên cứu lý luận để tạo cơ sở 
khoa học cho công tác tư tưởng và đóng 
góp vào việc xây dựng đường lối, chính 
sách của Đảng. 

Do vậy, trong điều kiện mọi vấn đề của 
sự nghiệp xây dựng đất nước trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội và sự nghiệp 
bảo vệ Tổ quốc chưa phải đã được sáng tỏ 
hết và đang đòi hỏi phải khai phá, sáng 
tạo thì việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu 
khoa học, tống kết thực tiễn đang trở 
thành nhiệm vụ trọng yếu hàng đầu của 
công tác tư tưởng. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho 
chúng ta tấm gương sáng ngời về việc 
quán triệt bản chất cách mạng và khoa 
học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và vận 
dụng nó một cách sáng tạo vào thực tiền 
của thời đại và thực tiễn của cách mạng 
nước ta. Suốt cuộc đời hoạt động, Người 
luôn luôn lấy tính chất của thời đại và 
những vấn đề mới nảy sinh, thực tiễn của 
xã hội Việt Nam làm cơ sở cho tư duy 
khoa học của mình khi xác định đường 
lối, nhiệm vụ, con đường, biện pháp đề 


* Trung tướng, GS 
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đưa cách mạng tiến lên. Nhờ vậy, Người 
đã giải quyết thành công đường lối của 
cách mạng Việt Nam : độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội, vấn đề khởi nghĩa vũ 
trang, chiến tranh cách mạng, xây dựng 
Đảng ở một nước thuộc địa và nửa phong 
kiến... nên đã đưa cách mạng nước ta đi từ 
thắng lợi này đến thắng lợi khác và đã có 
những đóng góp xuất sắc vào kho tàng lý 
luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 

Từ bài học mà Người đã để lại, trong 
tình hình hiện nay, chúng ta cần tập trung 
vào phương hướng nghiên cứu và tổng 
kết thực tiễn sau đây : Chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin ; thời đại ngày nay ; những vấn đề 
đang đặt ra của cách mạng nước ta. Trong 
nghiên cứu, chỉ nên đi vào những khía 
cạnh mà thực tiễn của cách mạng nước ta 
đang đòi hỏi phải có lời giải đáp. 

1- Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở 
Liên Xô, Đông Âu và cuộc tiến công về 
tư tưởng, lý luận của các thế lực thù địch 
đã gây ra không ít hoài nghi dao động 
trong cán bộ, đảng viên và quần chúng 
nhân dân về tính đúng đắn của chủ nghĩa 
Mắc - Lê-nin. Một khi còn hoài nghi, đao 
động về nên tảng tư tưởng của Đảng thì Sự 
thông nhất quan điểm chính trị và niềm 

tin sẽ bị ảnh hưởng và khó có thể vận 
dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin vào thực tiễn cách mạng nước ta. 

Vì vậy, nghiên cứu sâu sắc chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, làm sáng tỏ bản chất cách 
mạng khoa học của nó, khẳng định nó 
mãi mãi là ngọn đèn soi sáng cho sự 
nghiệp đấu tranh của giai cấp công nhân, 
nhân dân lao động và các dân tộc bị áp 
bức là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Đồng 
thời, trong khi khẳng định điều đó, chúng 
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ta cũng cần xem xét những luận điểm đã 
được các nhà kinh điển khái quát từ thế kỷ 
thứ XIX đến nay đã bị lịch sử vượt qua. 

Ngày nay, chúng ta phải từ những biến 
đổi của lịch sử mà làm sáng tỏ những gì 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin là vĩnh hằng 
và những gì đã bị hạn chế bởi thời đại đã 
sinh thành ra nó. 

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin vận động, 
phát triển cùng với sự vận động và phát 
triển của xã hội loài người. Chính trong 
"Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản", Mác 
và Ăng-ghen đã chỉ ra rằng : Ý thức của 
con người đều thay đối cùng với mọi sự 
thay đối xảy ra trong điều kiện sinh hoạt, 
trong quan hệ xã hội, trong đời sống 
xã hội của con người. Và khi viết lời tựa 
"Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" Mác, 
Ăng-ghen cho răng : ở chương II, chương 
II và chương IV có luận điểm lúc này 
viết lại thì phải sửa, vì tình hình đã 
thay đối. 

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin cũng không 
phải là cẩm nang có sẵn mọi lời giải cho 
tất cả mọi vấn đề của cách mạng nảy sinh 
sau này mà hậu thế gặp phải. 

Hơn thế, dự đoán của các nhà kinh điển 
về sự vận động và phát triển của xã hội 
loài người, một cơ thể sống bao gồm cả hạ 
tầng cơ sở và thượng tầng kiến trúc thì dù 
có cơ sở khoa học đến đâu cũng chỉ có thể 
chỉ ra phương hướng vận động của sự vật 
mà thôi. Các nhà kinh điển không đặt ra 
cho mình nhiệm vụ thiết kế một mô hình 
cụ thể về xã hội tương lai với những luận 
chứng đầy đủ về mặt kỹ thuật. Các ông 
căn dặn những người cộng sản sau này 
phải làm việc đó trong quá trình xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. 
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Trong thực tế của công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nhiều nước trước đây 
những người cộng sản đã không nhận 
thức được đây đủ bản chất cách mạng và 
khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin ; 
không nắm hết sự vận động phát triển của 
nó cùng với sự vận động, phát triển của 
tình hình mà tách lý luận ra khỏi thực tiễn 
của thời đại, thực tiễn của đất nước, nên 
đã phạm phải giáo điều, bảo thủ. 

Do vậy, ngày nay công tác lý luận phải 
từ những biến đối của lịch sử mà làm sáng 
tó những gì mà chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã 
đúng trước đây, nay vẫn đúng ; những gì 
bị hạn chế bởi thời đại sinh thành ra nó, 
những øì do chúng ta đã nhận thức không 
đầy đủ, méo mó và sai lệch. 

Chỉ có làm tốt việc này thì công tác lý 
luận mới tạo cơ sở khoa học cho sự vận 
dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào 
thực tiễn của thời đại và thực tiễn của 
cách mạng nước ta, mới có thể khai phá 
và sáng tạo trong khi giải quyết các vân 
đề mà cách mạng nước ta đang đặt ra. 

Chỉ có làm tốt việc này thì mới tạo ra 
cơ sở khoa học cho công tác giáo dục lý 
luận, đào tạo cân bộ, xây dựng sự thống 
nhất quan điểm chính trị, tư tưởng, niêm 
tin vào nền tảng tư tưởng của Đảng và 
mới có sức mạnh trong cuộc đấu tranh 
chống lại các tư tưởng, lý luận thù địch. 

2- Ngày nay thời đại đang có nhiều cái 
mới. Cuộc cách mạng khoa học và công 
nghệ đang phát triên như vũ bão và đã 
làm xuất hiện kinh tế tri thức và toàn cầu 
hóa các lĩnh vực của đời sống xã hội mà 
trước hết là kinh tế. 

Sự phát triển khoa học và công nghệ 
hiện đại làm cho hàm lượng trì thức trong 
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lao động của con người tăng lên gấp bội. 
Lao động trí óc thay dần cho lao động cơ 
bắp ; trong tổ chức lao động, chất lượng 
thay dân cho số lượng. Khoa học, kỹ thuật 
công nghệ đang trở thành lực lượng sản 
xuất trực. tiếp và làm cho lực lượng sản 
xuất và nền sản xuất xã hội phát triển, đời 
sống nhân dân được nâng cao. 


Sự phát triển khoa học và công nghệ 
đưa đến toàn cầu hóa các mặt của đời 
sống xã hội, thúc đầy xã hội hóa lực lượng 
sản xuất, tăng cường cạnh tranh, táng 
năng suất lao động và tăng trưởng kinh tẾ, 
thúc đẩy giaO lưu hợp tác, xích lại gần 
nhau giữa các nước và đem lại cho các 
nước kém phát triển khả năng tranh thủ. 
vốn, công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm 
quản lý và cho phép các nước kém phát 
triển tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa không theo mô hình truyền thống. 
Ngoài : ra, thế giới ngày nay đang đứng 
trước nhiều vấn đề có tính toàn câu như : 
đấu tranh cho hòa bình, chống bệnh tật 
hiểm nghèo, ô nhiễm môi trường sinh 
thái, xung đột dân tộc, sắc tộc, tôn giáo, 
chạy đua vũ trang và khủng bố quốc tế. 
Những vấn đề đó vượt quá khả năng của 
một quốc gia riêng r, cân có sự nô lực 
chung của cộng đông thế giới. 

Những cái mới của thời đại đang đưa 
lại thời cơ và thuận lợi cho sự nghiệp xây 
dựng đất nước, chúng ta phải biệt tận 
dụng. Tuy nhiên, cũng phải thấy sâu sắc 
răng chủ nghĩa đế quốc, nhất là đế quốc 
Mỹ đã và đang tìm cách điều chỉnh nền 
kinh tế để tiếp tục tồn tại và phát triển, 
điều chỉnh chiến lược, sách lược để thực 
hiện âm mưu làm bá chủ thế giới. 

Chủ nghĩa đế quốc đang sử dụng sự 
phát triển của khoa học và công nghệ mà 
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cường bóc lột công nhân, nô dịch thao 
túng các nước kém phát triển và mở rộng 
khoảng cách giàu nghèo giữa tư sản và vô 
sản, giữa các nước phát triển và kém phát 
triển, uy hiếp bản sắc dân tộc, nền độc lập 
tự chủ và môi trường của các nước này. 

Chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là Mỹ 
cũng đang tận dụng sự phát triển của khoa 
học và : công nghệ vào mục tiêu "làm bá 
chủ thế giới". Họ đang táng ngân sách 
quốc phòng, sản xuất vũ khí giết người 
hàng loạt và dựa vào phương tiện kỹ thuật 
hiện đại tìm cách đánh mới "giáng những 
đòn sắm sét từ xa", nhằm hủy diệt tiềm 
lực quân sự, kinh tế để lật đổ người cầm 
đầu chính phủ các nước cản trở việc thực 
hiện mưu đồ của họ, tránh được sự chống 
đối của nhân dân nước họ. Họ đòi từ bỏ 
hiệp ước (ABM) và triển khai hệ thống 
phòng thủ tên lửa quốc gia (NMD) bao 
gôm trên mặt đất, trên biển, trên không để 
răn đe và có thể chủ động tiến công mà 
không sợ bị giáng trả. 

Trước xu thể toàn cầu hóa của lực 
lượng sản xuất, các lý luận la tư sản và 
chủ nghĩa cơ hội đang lớn tiếng rêu rao về 
sự "hội tụ", sự "tan biến", sự "hòa nhập” 
các giai cấp, các chế độ. Họ đang dựng 
lên hình ảnh "một công dân thế giới" trừu 
tượng VưƯỢt ra ngoài nên văn hóa dân tộc 
và hệ tư tưởng của giai cấp. 

Vị vậy, việc nghiên cứu làm rõ những 
cái mới của thời đại đề tận dụng thời cơ 
thuận lợi mà thời đại mang đến cho chúng 
ta là điều cực kỳ quan trọng, đồng thời 
cũng phải nghiên cứu nhận rõ sự thích 
nghi của chủ nghĩa đề quốc, nắm vững âm 
mưu thủ đoạn của chúng thì mới có thê 
đối phó có hiệu quả. 
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Thế giới ngày nay tuy có nhiều cái 
mới, nhưng những cái đó chưa hề làm 
thay đổi bản chất của chủ nghĩa tư bản, 
thay đôi nội dung của thời đại và làm mất 
sức sống của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 

Thực trạng của thế giới ngày nay vẫn 
tồn tại đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân 
tộc, đấu tranh giữa bóc lột và bị bóc lột, 
giữa thống trị và bị trị. Những mâu thuẫn 
cơ bản vẫn tồn tại với những biểu hiện 
mới phức tạp và sâu sắc. Mục tiêu của 
thời đại vẫn là chủ nghĩa xã hội. Nội dung 
cơ bản của thời đại vẫn là sự quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên 
phạm vi toàn thế giới. 

Song chúng ta không thể nhận thức 
giản đơn về sự quá độ đó mà đó là một 
quá trình lịch sử đấu tranh lâu dài của 
nhiều thế hệ và trong nhiều thế kỷ. 

3- Trong công cuộc xây dựng đất nước 
chúng ta đang thực hiện nền kinh tế nhiều 
thành phần, cơ chế thị trường và chính 
sách mở cửa theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. 

Thực hiện nền kinh tế nhiều thành 
phần là để phát huy mọi năng lực sản 
xuẤt, mọi trình độ kỹ thuật, mọi quy mô 
vốn liếng để phát triển lực lượng sản xuất. 
Nền kinh tế nhiều thành phần bên cạnh 
mặt tích cực cũng có mặt tiêu cực. Cần xử 
lý đúng đắn, phát huy cao độ mặt tích cực 
và hạn chế mặt tiêu cực, thực hiện đoàn 
kết toàn dân, phát huy nội lực, bảo vệ lợi 
ích của nhân dân lao động, giữ vững định 
hướng xã hội chủ nghĩa trong công cuộc 
xây dựng đất nước. 

Một hiện tượng, đáng lưu tâm hiện nay 
là mặt tiêu cực của kinh tế nhiều thành 
phần thúc đây chủ nghĩa cá nhân phát 
triển, cơ chế thị trường thúc đẩy con 
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người tôn thờ đồng tiền, chạy theo đồng 
tiền bằng mọi giá. 

Tệ tham nhũng đã được Đảng ta đánh 
giá là quốc nạn và hiện tượng thương mại 
hóa đang diễn ra trong nhiều lĩnh vực của 
đời sống đất nước và đang làm tôn hại 
chăng những đến tài sản của đất nước mà 
nguy hiểm hơn là làm tổn hại đến nền văn 
hóa, đạo đức, tâm lý, lối sống của con 
người, phá hoại nghiêm trọng lòng tin của 
quân chúng nhân dân đối với Đảng và 
Nhà nước ta. 

Công tác lý luận cần có sự đầu tư 
nghiên cứu và tống kết thực tiễn để tìm ra 
nguyên nhân của việc chống tham nhũng, 
lãng phí kém hiệu quả. Chúng ta đang 
quan tâm đến xây dựng luật pháp vì nó là 
cơ sở để quản lý đất nước và là cơ sở cho 
hành vi của mọi công dân. 

Chúng ta đang thực hiện chính sách 
mở cửa để khai thác thuận lợi những cái 
mới của thời đại đã đưa lại cho chúng ta. 
Xu thế của thời đại là hội nhập và phát 
triển. Ngày nay, không có một quốc g1a 
nào đứng ngoài xu thế đó mà có thể phát 
triển. Chúng ta mở cửa để tranh thủ vốn, 
công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm quản 
lý, nhưng việc tranh thủ đó chỉ có thể có 
hiệu quả nếu biết phát huy cao độ nội lực 
của chúng ta. 

Mặt khác cũng phải thấy rằng, chủ 
nghĩa đế quốc cũng đang thích nghi với 
những biến đối của tình hình. Họ cũng ký 
kết và hợp tác, nhưng ký kết và hợp tác 
của họ không phải với thiện chí giúp 
chúng ta xây dựng. chủ nghĩa xã hội, mà 
vì lợi nhuận, vì sự tôn tại và phát triển của 
họ. Có kẻ còn có mưu đồ thông qua ký 
kết, hợp tác để chống phá sự nghiệp cách 
mạng của chúng ta. Họ sử dụng sức mạnh 
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kinh tế, kỹ thuật cùng với các thủ đoạn 
chính trị, văn hóa, xã hội để thực hiện 
"diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đồ. Cho 
nên hội nhập nhưng không hòa nhập, hợp 
tác nhưng không từ bỏ đấu tranh. Đấu 
tranh như thế nào cần được nghiên cứu và 
qua thực tiễn mà tổng kết để chỉ đạo cho 
hành động. 

Trên đây là ba phương hướng nội dung 
cơ bản cần được đặt ra để tiến hành 
nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn 
một cách sâu sắc, đồng bộ và hệ thống. 
Chỉ như vậy chúng ta mới giải đáp được 
yêu cầu khai phá và sáng tạo mà thực tiễn 
của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc xã hội chủ nghĩa đang đòi hỏi. 

Công tác nghiên cứu lý luận đòi hỏi 
phải bám sát thực tiễn những cái mới của 
thời đại và sự thích nghỉ của chủ nghĩa để 
quốc, những vẫn đề mà thực tiễn Cách 
mạng Việt Nam đặt ra. Xa rời những thực 
tiễn đó thì công tác nghiên cứu sẽ không 
mang lại hiệu quả. Vì lý luận được khái 
quát từ thực tiễn và thực tiễn kiểm nghiệm 
chân lý. Cần phải khắc phục kiêu nghiên 
cứu kinh viện vì cách đó giỏi lắm cũng 
chỉ có thể nêu ra được một số quan điểm 
lý luận chung chung, không có tác dụng 
hướng dẫn cho hành động của con người. 

Trong công tác nghiên cứu khoa học và 
lý luận cần phát huy trí tuệ của nhiều 
người, không nên chỉ thu hẹp trong một 
số người nào đó vì cách tổ chức này sẽ 
không phát huy được trí tuệ của đông đảo 
cần bộ đảng viên có lý luận và thực tiễn ở 
trong Đảng. Người đảng viên phải nói và 
làm theo nghị quyết của Đảng, nhưng 
trong nghiên cứu khoa học và lý luận thì 
phải thực sự dân chủ và được tự do sáng 
tạo thì mới có thể tìm ra chân lý. 
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DỈ: XÈY HIYH TẾ 
ĐẠT MÙC 
TÄNG TRUUNG CAO 


XUÂN HOÀNH 


ÁU tháng đầu năm 2002, nền kinh 
Š tế nước ta phát triển trong điều kiện 

có nhiều khó khăn : sự biến động 
của thị trường và giá cả thế giới bất lợi đối 
với một số sản phẩm hàng hóa chủ lực của 
Việt Nam như thủy sản, cà-phê, gạo, hàng 
may mặc ; nắng hạn kéo dài ở các tỉnh 
Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây 
Nguyên ; lũ lụt và cháy rừng tràm ở đồng 
băng sông Cửu Long... Nhưng, Chính phủ 
cùng các cấp, các ngành đã triển khai 
nhiều giải pháp tích cực và đồng bộ, nhất 
là những giải pháp kích câu, nên nền kinh 
tế văn duy trì được mức tăng trưởng khá, 
có nhiều mặt tiến bộ trên một số lĩnh vực 
như sản xuất công nghiệp, sản xuất nông 
nghiệp, đầu tư phát triển, thu ngân sách đạt 
cao, sức mua trong nước tăng khá, thu nhập 
của nhân dân được cải thiện rõ rệt. 

Tổng sản phẩm (GDP) trong nước sáu 
tháng đầu năm 2002 tăng 6,7% so với cùng 
kỳ năm trước ; trong đó, khu vực nông, lâm 
nghiệp và thủy sản tăng trên 4%, góp phần 
vào tăng trưởng chung 0,9% ; khu vực 
công nghiệp và xây dựng tăng 9,4%, đóng 
góp 3,4% ; khu vực dịch vụ tăng 5,9%, 
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đóng góp 2,4%. Tổng thu ngân sách nhà 
nước sáu tháng ước đạt 53% dự toán cả: 
năm và tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 
trước. Hầu hết các khoản thu từ sản xuất 
kinh doanh đều đạt trên dưới 50% dự toán 
năm và tăng hơn cùng kỳ năm trước. Thu 
từ kinh tế nhà nước đạt 48,5%, tăng 8,5% ; 
thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài (không kể dầu thô) đạt 52,3%, tăng 
7,5% ; thu từ xuất nhập khẩu đạt 51,9%, 
tăng 24,8% ; thu từ dâu thô đạt 60,6% 
nhưng chỉ bằng 92,5% cùng kỳ năm trước. 
Tổng chi ngân sách nhà nước trong sáu 
tháng đầu năm 2002, ước đạt 46,9% dự 
toán cả năm và tăng 9,5% so với cùng kỳ 
năm trước. Bội chi ngân sách là 12,7% 
tổng số thu, bằng 11,3% tổng số chỉ và 
được bù đắp bằng các nguồn vay (vay 
trong nước bù đắp 55,5% ; vay nước ngoài 
bù đắp 44,5%). 

Điều đáng phấn khởi là sáu tháng đầu 
năm 2002, giá cả không có biến động bất 
thường. Tính chung chỉ số giá tiêu dùng 
tăng 2,9% ; trong đó, giá lương thực, thực 
phẩm tăng 5,7% ; giá các nhóm hàng hóa 
và dịch vụ còn lại tăng giảm trên dưới 1%. 
Riêng chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 
năm 2002, tăng 4,2% so với cùng kỳ 
năm 2001, chủ yếu là giá lương thực, thực 
phẩm. tăng 9,1% (giá lương thực 
tăng 13,1%, giá thực phẩm tăng 8,9%). Giá 
lương thực, thực phẩm tăng Sẽ khuyến 
khích nông dân mở rộng sản xuất, tăng 
Cường đầu tư thâm canh nâng cao số lượng 
và chất lượng nông sản hàng hóa. 

Do trông trọt đạt kết quả khá (sản lượng 
lương thực ước đạt 16,48 triệu tấn, tăng 
một triệu tấn so với cùng kỳ), tạo nguồn 
thức ăn cho chăn nuôi và giá thực phẩm 
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tăng nên đã khuyến khích nông dân đầu tư 
phát triển chăn nuôi gia súc và gia cầm 
(đàn lợn có 12,6 triệu con, tăng 650 nghìn 
con so với cùng kỳ). 

Giá trị sản xuất lâm nghiệp ước tính chỉ 
tăng 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái ; sản 
lượng gỗ khai thác tăng 0,1% ; diện tích 
rừng trồng tập trung giảm 1% ; diện tích 
trồng cây phân tán giảm 1,3%. Tôn tại lớn 
nhất trong sản xuất lâm nghiệp vẫn là tình 
. trạng vi phạm lâm luật và cháy rừng. Trong 
6 tháng, cả nước có 10,2 nghìn ha rừng bị 
cháy (7,9 nghìn ha rừng tràm ở Kiên Giang 
và Cà Mau) và 2,5 nghin ha rừng bị chặt 
phá. 

Sản lượng thủy sản ước đạt l 226,5 
nghìn tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm 
trước, trong đó có 888 nghìn tấn cá, tăng 
3,2% ; 115,5 nghìn tấn tôm, tăng 132%. 
Sản lượng thủy sản tăng nhanh chủ yếu do 
ngư dân ven biển đẩy mạnh nuôi trồng thủy 
sản nước mặn và nước lợ, đồng thời 
chương trình đánh bắt hải sản xa bờ ở một 
số địa phương bước đầu đã phát huy hiệu 
quả. Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 730 
nghin ha, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 
trước. Đánh bắt hải sản xa bờ đã tăng lên, 
chiếm 40% sản lượng hải sản khai thác. 

Giá trị sản xuất công nghiệp sáu tháng 
đầu năm 2002 ước tăng 13,9% so với 
năm 2001, trong đó khu vực doanh nghiệp 
nhà nước tăng 11,2%. Nét nổi trội của sản 
xuất công nghiệp là : Các loại sản phẩm 
công nghiệp tiêu thụ tốt, nhất là ở thị 
trường trong nước. Những sản phẩm trước 
đây có hiện tượng tôn đọng, nay đã được 
lưu thông khá như xi-măng tăng 29,5%, 
thép cán tăng 27%, than tăng 28, 2%, các 
sản phẩm cơ khí tiêu dùng, giấy viết... 
Công nghiệp ngoài quốc doanh tăng khá 
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mạnh, đạt 19, 1% (cùng kỳ 2001 đạt 17%), 
tăng cả về số lượng, vốn và bình quân 
vốn/doanh nghiệp ; khu vực có vốn đầu tư 
nước ngoài tăng 13,7%. Công nghiệp chế 
biến nông, lâm, thủy sản có bước phát 
triển, mức tiêu thụ khá. Một số tỉnh và 
thành phố có tốc độ trên mức tăng bình 
quân của cả nước là : Hà Nội - 24,8%, 
Hải Phòng - 24,9%, Hà Tây - 19,1%, Hải 
Dương - 51,9%, Quảng Ninh - 15%, Thanh 
Hóa - 16,1%, Đà Nẵng - 19,1%, Khánh 
Hòa - 28,2%, Bình Dương - 33% và Đồng 
Nai - 16,1%. 

Về đầu tư trực tiếp của nước ngoài, tính 
đến hết 30-6-2002, cả nước có 263 dự án 
được cấp giấy phép, với tổng số vốn đăng 
ký là 473,5 triệu USD ; so với cùng kỳ năm 
trước tăng 12,8% về số dự án, nhưng lại 
giảm 55,6% về số vốn đăng ký. Trong đó, 
ngành công nghiệp và xây dựng có 211 dự 
án với số vốn đăng ký 398,1 triệu USD, 
chiếm 80,2% vẻ số dự á án và 84,1% về vốn 
đăng ký. 

Thương mại tuy gặp nhiều khó khăn, 
nhưng vẫn phát triển khá, chủ động hội 
nhập kinh tế quốc tế và khu vực. Thương 
nghiệp trong nước đã khởi sắc, lượng hàng 
hóa trên thị trường tương đối phong phú, 
đâp ú ứng nhu cầu tiêu dùng của sản xuất và 
đời sống. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và 
doanh thu dịch vụ sâu tháng đầu năm ước 
đạt trên 135 nghìn tỉ đồng, tăng 12,5% so 
với cùng kỳ năm trước, trong đó thương 
nghiệp nhà nước đạt 23,2 nghìn tỉ đồng, 
chiếm 17,1% và tăng 10,2% ; ngoài quốc 
doanh đạt 109,8 nghìn tỉ đồng, chiếm 81% 
và 13,8% ; khu vực có vốn đầu tư nước 
ngoài đạt 2,5 nghìn tỉ đồng chiếm 1,9% và 
giảm 12,6%. Hầu hết, các lĩnh vực kinh 
doanh thương nghiệp dịch vụ trong nước 
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đều tăng khá so với cùng kỳ năm trước, 
trong đó kinh doanh thương nghiệp 
tăng 12,3% ; khách sạn, nhà hàng tăng 
13% ; hoạt động du lịch tăng 15% ; du lịch 
lữ hành tăng 42,4% ; các cơ sở sản xuất 
trực tiếp bán lẻ tăng 10,6%. - 

Kim ngạch xuất khẩu sáu tháng đầu năm 
2002 ước đạt 7,3 tỉ USD, giảm 5,9% so với 
cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh 
tế trong nước xuất khẩu 3,8 tỉ USD, giảm 
10,8% ; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 
(kể cả dầu thô) xuất khẩu 3,5 tỉ USD bằng 
cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu thủy sản sáu 
tháng ước đạt 816 triệu USD, giảm 2,4% so 
với cùng kỳ năm trước và đạt 41% so với 
kế hoạch cả năm. Riêng thị trường EU, 
Việt Nam chỉ xuất khẩu được gần 20 
triệu USD, giảm 60% so với cùng kỳ năm 
trước, chủ yếu là do xuất khẩu tôm giảm. 
Nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến tốc 
độ xuất khẩu thủy sản trong thời gian qua 
là : 1) giá thị trường giảm, đặc biệt là giá 
tôm ; 2) sản lượng đủ tiêu chuẩn xuất khẩu 
giảm ; 3) sự áp dụng các biện pháp phi thuế 
quan, tạo nên rào cản đối với hàng nhập 
khẩu vào thị trường EU, Mỹ, Nhật ngày 
càng chặt che. Ngoài ra, việc tranh chấp 


thương mại về thương hiệu sản phẩm cá đa: 


trơn (cá ba sa, cá tra) giữa Mỹ và Việt Nam 
cũng có ảnh hưởng đến kết quả xuất khẩu 
thủy sản. Dệt may cũng là ngành mũi nhọn, 
góp phần thúc đấy tăng trưởng xuất khẩu. 
Sáu tháng qua, kim ngạch xuất khẩu đệt 
may đạt 900 triệu USD, tăng 3% so với 
cùng kỳ năm trước ; trong đó, xuất khẩu 
sang EU chiếm 25%, Nhật Bản : 26% và 
Mỹ : 13,4%. Mặt hàng giày dép đang có tỷ 
lệ đóng góp Cao nhất, góp phần hạn chế 
mức suy giảm tổng giá trị xuất khẩu. Giá trị 
xuất khẩu giày dếp đạt S77 triệu USD, tăng 
10,6% so với cùng kỳ năm trước, thị trường 
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tiêu thụ giày dép Việt Nam với số lượng 
lớn vẫn là EU, chiếm 72% tống số, tăng - 
30% so với cùng kỳ năm trước. - 

Kim ngạch nhập khẩu sáu tháng đầu 
năm 2002 ước đạt 8,4 tỉ USD, tăng 8,1% so 
với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực 
kinh tế trong nước nhập khẩu là 5,4 tỉ USD, 
giảm 3,7% ; khu vực có vốn đầu tư nước 
ngoài nhập khẩu đạt 3 tỉ USD, tăng 38,4%. 
Do xuất khẩu giảm, nhập khẩu tăng nên 
nhập siêu sáu tháng lên tới trên 1,1 tỉ USD, 
bằng 15,9% kim ngạch xuất khẩu, trong đó 
khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 1,6 
tỉ USD ; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 
xuất siêu gần 0,5 tỉ USD. 

Du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn, 
không những tăng về lượng khách, mà còn 
tăng thời gian lưu trú và khả năng chi tiêu 
cũng tăng theo. Khách nước ngoài đến 
nước ta sáu thâng đầu năm ước đạt 1,3 triệu 
lượt người, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 
trước ; trong đó, khách du lịch 719 nghìn 
lượt người tăng 17,2%. Lễ hội Festival 
2002 đã tổ chức thành công tại Thừa 
Thiên - Huế, với 150 chương trình văn hóa, 
28 chương trình lễ hội cộng đồng, 33 đoàn. 
nghệ thuật với 1554 diễn viên (có 283 diễn 
viên quốc tế của 9 quốc gia) tham gia, thu 
hút khoảng 75 nghìn người khách du lịch 
đến Huế, trong đó có 18 nghìn lượt khách 
nước ngoài, gấp 3 lần Festival 2000. 

Nhìn lại tình hình kinh tế ở nước ta 
trong sáu tháng đầu năm 2002 cho thấy, 
hầu hết các ngành, các lnh vực then chốt 
đều có những mặt tiền bộ, so với cùng kỳ 
năm trước. Sản xuất nông nghiệp tiếp đục 
phát triển, sự chuyền đổi cơ cầu cây trồng 
và vật nuôi bước đầu đã đem lại hiệu quả, 
góp phần ổn định và cải thiện đời sống 
nhân dân. Sản xuất công nghiệp tăng 
trưởng khá, sản phẩm công nghiệp tôn 
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kho ít. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh 
thu dịch vụ tăng 12 » 20, chứng tỏ cầu trong 
nước đã tăng đáng kể. Những giải pháp 
kích cầu của Chính phủ triển khai thời gian 
qua đã phát huy tác dụng. Nhờ sản xuất 
kinh doanh phát triển nên thu ngân sách 
nhà nước sáu tháng đạt 53% dự toán cả 
năm và táng 8,5% so VỚI Cùng kỳ năm 
trước ; tổng sản phẩm trong nước tăng 
6,7% (trong đó, quý I tăng 6,6%, quý 
tăng 6,8%). Dù tăng trưởng kinh tế chưa 
đạt mục tiêu đề ra (tăng 7 - 7,3%/năm), 
nhưng vẫn đứng vào hàng các nên kinh tế 
có mức tăng trưởng cao của khu vực. Trong 
quý I-2002, nên kinh tế Thái Lan tăng 
2,1%, In-đô-nê-xI-a tăng 2,5%, Ma-lai-xi-a 
tăng 1,1%, Phi-lip-pin tăng 3,8%, Đài 
Loan tăng 0,9%, Trung Quốc tăng 7,6%, 
Hàn Quốc tăng 7,3%, Ân Độ tăng 6,3%, 
Hồng Công giảm 0,9%, Xin-ga-po giảm 
1,7%, Nhật Bản giảm 1,6%9), 

Tuy nhiên, nên kinh tế nước ta vẫn còn 
nhiều khó khăn. Nổi bật là xuất khẩu sau 
10 năm liên tục tăng trưởng thì giữa năm 
2001 đã bắt đầu giảm sút. Riêng sáu thắng 
đầu năm 2002, kim ngạch xuất khẩu giảm 
5,9% so với cùng kỳ năm trước ; nhập siêu 
lên tới 1 154 triệu USD, bằng 101,7% mức 
nhập siêu của cả năm 2001. Sự suy giảm 
của xuất khẩu những tháng vừa qua là do 
các nguyên nhân chủ yếu : 1) Nền kinh tế 
thế giới vần chưa ra khối tình trạng trì trệ, 
nhu câu nhập khâu hàng hóa, dịch vụ bị 
chững lại, nhất là từ sau sự kiện 11-9-2001 
ở Mỹ. Tình hình này đã tác động tiêu cực 
đến hoạt động xuất khẩu không chỉ của 
Việt Nam mà còn ảnh hưởng đối với nhiều 
nước trong khu vực. 2) Do cung, hàng hóa 
và dịch vụ trên thị trường thế gIỚI lớn hơn 
câu nên nhiều loại hàng hóa xuất khẩu Dị 
giảm giá, trong đó có những mặt hàng xuất 
khẩu chủ yếu của nước ta. 3) Sức cạnh 
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tranh của hàng hóa thấp, tổ chức sản xuất, 
lưu thông và thu mua hàng xuất khẩu chậm 
đổi mới. 


Để nền kinh tế Việt Nam đạt được mức 
tăng trưởng cao trong sáu tháng cuối 
năm 2002, từng bước hội nhập kinh tế 
quốc tế và khu vực, cần thực hiện các giải 
pháp sau đây : 


1. Tiếp tục thực hiện các nhóm giải *phiáb 
kích cầu đã được triển khai từ năm trước, 
nhằm tăng sức mua của dân cư, mở rộng 
sản xuất thúc đây nên kinh tế phát triển. 
Hiện nay, số vốn còn năm trong dân khá 
lớn chưa được: khai thông, cân có biện pháp 
hữu hiệu đề sử dụng nguôn vốn này. Thực 
tế cho thấy, sáu tháng đầu năm qua, các 
doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng 
trưởng kinh tê rất khá, đứng đầu trong các 
loại hình doanh nghiệp. Đây là khu vực có 
tốc độ tăng cao nhất, chủ yếu về số lượng 
doanh nghiệp và vốn đầu tư sản xuất, sản 
xuất và tiêu dùng lại năng động. Nó đã thu 
hút lao động và giải quyệt việc làm cho xã 
hội, góp phân xóa đói giảm nghèo. Ở một 
số địa phương, nuôi trồng và khai thác thủy 
sản tăng nhanh chủ yêu do ngư dân ven 
biển đấy mạnh nuôi trông thủy sản nước 
mặn và nước lợ, đông thời tiến hành đánh 
bắt hải sản xa bờ có hiệu quả bằng phát huy 
vốn tự có. Vì vậy, cần tăng nguôn vôn tín 
dụng đầu tư ưu đãi để xây dựng các làng 
nghệ, nuôi trồng thủy sản, xây mới các cơ 
sở chế biến, trang Dị lại thiết bị cho các cơ 
sở công nghiệp chế biến nông thủy sản Ở 
các địa phương. nhằm thúc đầy nhanh 
chuyển dịch cơ cấu từng sản phẩm. 


2. Tạo ra bước phát triên đột biến của 
nước ta theo hướng sản xuât hàng hóa găn 
với thị trương. Quá trình hội nhập kinh tê 


(+) Theo Tạp chí Nhà kinh tế, xuất bản tại Xin-ga-po, số 
ra ngày 3-5-2002 
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quốc tế và khu vực, nhất là sau khi Hiệp 
định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ có 
hiệu lực, càng tăng cường đòi hỏi hàng hóa 
của ta cạnh tranh trên thị trường có giá 
thành hạ và chất lượng cao, ổn định. Vì 
vậy, đòi hỏi các doanh nghiệp sản xuất 
hàng xuất khẩu phải vươn lên tự khẳng 
định mình trong cơ chế thị trường. Coi 
trọng việc cải tiến nâng cao chất lượng, 
mẫu mã, thương hiệu để đứng vững được 
trên thương trường. Để có hàng nông sản 
chất lượng cao, bán được giá trên thị trường 
đòi hỏi phải làm tốt nhiều khâu : chọn 
giống, xử lý các khâu sau thu hoạch. Ngoài 
ra, còn phải nắm bắt nhu câu thị trường, 
ma-két-tinh. Cho nên, cần chuyển đổi cơ 
cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công 
nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông 
nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật 
nuôi theo hướng lấy hiệu quả trên đơn vị 
diện tích. Để có gạo xuất khâu với chất 
lượng và số lượng cao, cần tuyển chọn 
được giống mới và nhân ra điện rộng. 
Chuyển một bộ phận đất lúa năng suất thấp 
sang nuôi trồng thủy sản, cây công nghiệp, 
cây ăn quả có giá trị kinh tế cao hơn. Thực 
hiện giải pháp "kích cầu" là bỏ thuế sử 
dụng đất nông nghiệp để tăng thu nhập cho 
nông dân. 

3. Nhân rộng mô hình sản xuất nông 
.nghiệp kiêu mới. Xây dựng mô hình kinh tế 
trang trại, tổ hợp tác tự nguyện, kinh tế hợp 
tác và hợp tác xã kiểu mới là tạo ra nhiều 
sản phẩm hàng hóa cho xã hội, tạo việc làm 
cho người lao động, tăng thu nhập cho hộ 
nông dân, góp phần xóa đói giảm nghèo. 
Để mô hình này hoạt động có hiệu quả, cần 


giải quyết tốt vấn đề thị trường tiêu thụ và. 


., ku ˆ^ k4 >4 Đ P4 
gia ca nông san. Vân đê cho vay vốn, trợ 
giá, trợ cước, miên giảm thuê doanh thu 
^ ` , ` ` _ bề 
cân được nghiên cứu và hoàn thiện nhăm 
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đạt hiệu quả cao, có lợi cho người lao động. 
Điều quan trọng là, cần có hệ thống tổ chức 
thu mua sản phẩm hàng hóa cho nông dân, 
khuyến thích việc ký kết hợp đồng về tiêu 
thụ sản phẩm và hỗ trợ "đầu vào" của sản 
xuất. Thông tin về giá cả và thị trường đến 
cơ sở, điều chỉnh sản xuất hàng hóa cho 
thích hợp. Cung cấp vật tư cho nông 
nghiệp, hạ thấp đầu vào làm sản phẩm có 
giá thành hạ, nhiêu chủng loại đáp ứng nhu 


_ cầu đa đạng của khách hàng. 


4. Đẩy mạnh xuất khẩu trong sáu tháng 
cuối năm 2002 nhăm tăng nguồn thu cho 
ngân sách. Khắc phục được tình trạng giảm 
sút về xuất khẩu sẽ là yếu tố quan trọng để 
thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội đề 
ra. Tăng nhanh khối lượng xuất khẩu các 
mặt hàng đang có lợi thế về giá xuất khẩu 
như : hàng thủy sản, gạo, cà phê, dệt may, 
da giày, dầu thô, than đá, thủ công mỹ 
nghệ... Các doanh nghiệp thuộc các thành 
phần kinh tế cần khai thác mọi nguồn lực 
hiện có về vốn, máy móc, thiết bị, kỹ thuật 
công nghệ và lao động để mở rộng quy mô 


_ sản xuất tập trung cho những ngành sản 


phẩm có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu 
xuất khẩu. Chính phủ và các cấp, các 
ngành cần triển khai các giải pháp tích cực 
để đấy mạnh xuất khẩu. Đặc biệt quan tâm 
những ngành và lĩnh vực công nghiệp chế 
biến nông sản và thủy sản xuất khẩu vừa có 
tỷ trọng lớn, vừa có thị trường, nhưng sáu 
tháng đầu năm còn tăng trưởng chậm. Đối 
với những mặt hàng dệt may, nông sản chủ 
lực như : gạo, cà phê, thủy sản, rau quả ... 
các bộ, ngành liên quan cần thực hiện được 
các hợp đồng đã ký. Rà soát chỉ phí địch vụ 
đầu vào với hàng xuất khẩu như giá lưu 
kho, lưu bãi, các loại phí ... để giảm tới 
mức hợp lý những chi phí này. Khắc phục 
tỉnh trạng buôn lậu và gian lận thương mại 
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để giảm bớt được ảnh hưởng đến sản xuất 
các mặt hàng cùng loại của các doanh 
nghiệp trong nước. Khuyến khích các 
doanh nghiệp tìm kiếm và mở rộng thị 
trường, nâng cao vai trò của các tổ chức 
xúc tiến thương mại, bồi dưỡng kiến thức 
về luật pháp và thương mại quốc tế. Tăng 
cường nắm thông tin, diễn biến của thị 
trường thế giới và có biện pháp phổ biến 
kịp thời cho các doanh nghiệp để cố sự 
điều chỉnh, ứng phó kịp thời. 

5. Tiếp tục tăng đâu tư phát triển để thúc 
đẩy tăng trưởng kinh tê. Coi trọng tiến 
hành các biện pháp kịp thời để đối mới tiến 
độ giải ngân, phát huy nội lực, đề cao trách 
nhiệm các cơ quan quản lý, tạo thông 
thoáng cho các thành phần kinh tế phát 
triển. Mặt khác, cần đẩy mạnh đổi mới sắp 
xếp lại doanh nghiệp nhà nước nhằm nâng 
cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư và tăng 
nguồn thu ngân sách. Chú trọng đẩy mạnh 
tiến độ xây dựng các khu công nghiệp 
trọng điểm bằng các nguồn vốn đầu tư toàn 
xã hội và khởi công thêm nhiều công trình 
mới, dự án mới. Các khu vực có tiềm năng 
về máy móc, thiết bị và cơ sở vật chất kỹ 
thuật, Nhà nước cần có cơ chế và chính 
sách thông thoáng hơn để khuyến khích 
các doanh nghiệp đầu tư chiều sâu, tăng 
năng suất, chất lượng, giảm chi phí sản 
xuất nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản 
phẩm trên thị trường trong và ngoài nước. 
Các nguôn vốn đầu tư phát triển cần hướng 
vào mục tiêu thúc đấy nhanh việc chuyển 
đối cơ cấu sản xuất, cơ cầu sản phẩm trong 
các ngành, các vùng kinh tẾ. Sử dụng có 
hiệu quả đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách 
và vốn tín dụng ưu đãi cho đúng đối 
tượng để thúc đẩy nhanh chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế. C1 
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TẠO BƯỚC CHUYỀN BIẾN... 
(Tiếp theo trang 5) 


Các cấp ủy đảng cần tăng cường sự lãnh 
đạo, chỉ đạo đối với Hội Nông dân Việt 
Nam. Các cấp chính quyền, các ban, ngành, 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 
nhân dân cần phối hợp chặt chế và tạo mọi 
thuận đợi để Hội Nông dân Việt Nam xây 
dựng tổ chức vững mạnh và hoạt động có 
hiệu quả, thực hiện tốt hơn nữa phong trào 
nông dân phát triển kinh tế - xã hội, nhất là 
phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh 
doanh giỏi, đoàn kết, giúp nhau xóa đói, 
giảm nghèo và làm giàu chính đáng", chăm 
lo đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của 
bà con nông dân, góp phần đưa sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 
nông thôn đến thành công. 

Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục chăm lo bổ 
sung và hoàn thiện cơ chế, chính sách, tăng 
cường đầu tư tiền vốn cho việc xây dựng cơ 
sở vật chất, kỹ thuật ; chỉ đạo thường xuyên, 
chặt chẽ và có hiệu quả hơn nữa đối với nông 
nghiệp và nông thôn để đây mạnh quy mô và 
tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn, thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Trung ương 5 (khóa IX) của Đảng. 

Với những kinh nghiệm đã tích lũy được 
qua hơn 10 năm tô chức, phát động thi đua, 
VỚI truyền thống yêu nước và cách mạng của 
ølai câp nông dân, nhất định phong trào nông 
dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn 
kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm 
giàu chính đáng sẽ có bước chuyển biến 
mạnh mẽ hơn nữa, mang lại hiệu quả ngày 
càng cao, trước mắt góp phần thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) 
về đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001 - 2010.Q 
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Mấy giải pháp đây mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp và nông thôn 


NGUYỄN HOÀNH XANH “* 


AU hơn 15 năm tiến hành công 
cuộc đôi mới, đặc biệt là từ những 


năm 90 của thế kỷ XX trở lại đây, 
Đảng ta chủ trương tiến hành công nghiệp 
hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH) nông 
nghiệp, nông thôn. Với chủ trương đúng 
đắn đó, nền kinh tế nước ta đã đạt được 
nhiều thành tựu to lớn, làm đổi thay đáng 
kể bộ mặt nông thôn, đời sống của đại bộ 
phận nông dân Việt Nam đã từng bước 
được cải thiện. Từ chỗ thiếu ăn, phải nhập 
khẩu lương thực, nước ta đã trở thành một 
nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai trên thế 
giới (sau Thái Lan). Ngoài ra, còn xuất 
khẩu một số lượng lớn các loại nông sản 
khác như : cà-phê, điều, chè v.v.. 

Tuy nhiên, những thành tựu đạt được 
trong quá trình CNH, HĐH nông nghiệp, 
nông thôn thời gian qua vẫn chưa tương 
xứng với tiềm năng của địa bàn chiếm tới 
70% lực lượng lao động của cả nước. Vốn 
đầu tư cho khu vực này vẫn thấp hơn 
nhiều so với các lĩnh vực công nghiệp, 
xây dựng và dịch vụ. Hiện nay, tỷ trọng 
đầu tư, cho khu vực này chỉ chiếm II - 
12% tổng đầu tư toàn xã hội, trong khi nó 
đóng góp tới 25% - 27% GDP hằng năm 
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của cả nước và 70% 
GDP ở khu vực nông 
thôn. Sản phẩm nõng 
nghiệp chủ yếu vẫn 
thiên về số lượng, chưa 
chú trọng về chất 
lượng ; øi4 thành nông 
sản còn cao. Trong thời 
gian qua, nguồn lực, 
các tiềm năng và lợi 
thế SO sánh trong nông 
nghiệp về cơ bắn vẫn phát triển theo 
chiêu Tộng, năng suất lao động và hiệu 
quả sản xuất thấp ; sản lượng nông sản 
tuy có tăng nhưng gắn liền với tăng chỉ 
phí đầu vào (khai hoang, phục hóa mở 
rộng đất canh tác). Theo tính toán của 
Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long 
(ĐBSCL), chi phí cho một héc-ta lúa 
canh tác trước đây từ 3 đến 3,5 triệu đồng, 
nay đã tăng lên 4 tới 5 triệu đồng. Có 
những loại cây trồng năng suất đạt được 
chỉ bằng một nửa mức bình quân của thế 
giới, điên hình là cây mía (mức bình quân 
của thế giới 80-90 tấn/ha, của Việt Nam 
40-50 tấn/ha). Giá hàng hóa nông sản 
trong thời gian qua lại suy giảm, dẫn đến 
nhiều bất lợi cho xuất khẩu. Trong năm 
2001, các mặt hàng nông sản xuất khẩu 
chủ đạo tuy tăng về số lượng, nhưng sụt 
giảm về kim ngạch do giá giảm mạnh (cà 
phê tăng lượng xuất khẩu gần 29%, 
nhưng kim ngạch giảm 20% ; gạo tăng 
64% về lượng nhưng kim ngạch giảm 
8,5% ; hạt tiêu tăng 62% về lượng, kim 


* Ths, Văn phòng đại diện Ngân hàng Nhà nước tại 


TP. Hồ Chí Minh 
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ngạch giảm 28%...) làm thua thiệt lớn cho 
người sản xuất. Trong khi đó, những biện 
pháp mà Nhà nước áp dụng để thúc đẩy 
phát triển nông nghiệp (trợ giá đầu vào, 
giảm giá các loại Cây, con giông, vật tư 
nông nghiệp ; miên, giảm thuế Sử dụng 
đất ; giảm lãi suất vay vốn, tăng vốn đầu 
tư cho công trình thuộc kết cấu hạ tầng 
nông thôn...) chưa có những bước đột phá 
mạnh. Tình trạng trên dẫn đến hệ số 
chênh lệch trong thu nhập giữa khu vực 
thành thị và nông thôn ngày càng lớn. 
Theo kết quả điều tra của Tổng cục 
Thống kê và Ngân hàng thế giới (WB) 
thực hiện năm 1999 thì hệ số chênh lệch 
giữa thành thị và nông thôn là 3,65 lần. 
Nguồn nhân lực cung cấp cho khu vực 
nông nghiệp và nông thôn so với các lĩnh 
vực khác chưa được đầu tư thích đáng. 
Trình độ dân trí, học vấn của cư dân nông 
thôn còn thấp ; thiếu lao động trình độ 
cao, cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ 
quản lý... 

Báo cáo Chính trị tại Đại hội IX của 
Đảng đã nhắn mạnh : lãng cường sự chỉ 
đạo và các nguôn lực cần thiết cho CNH, 
HDH nông nghiệp và nông thôn. Tiếp tục 
phát triển và đưa nông - lâm - ngư nghiệp 
lên một trình độ mới bằng việc ứng dụng 
những tiền bộ khoa học và công nghệ, đổi 
mới cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng giả 
trị thu được trên đơn vị được tính ; giải 
quyết tốt vấn đề tiêu thụ nông sản hàng 
hóa, đây mạnh thủy lợi hóa, cơ giới hóa 
và áp dụng công nghệ sinh học. Đầu tư 
nhiều hơn cho phát triển hạ tầng kinh tế 
và xã hội ở nông thôn, phát triển công 
nghiệp dịch vụ, các ngành nghề đa dạng, 
nhất là công nghiệp chế biến, cơ khí phục 
vụ nông nghiệp, các làng nghề ; chuyên 
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một bộ phận quan trọng lao động nông 
nghiệp sang khu vực công nghiệp, dịch 
vụ, tạO nhiều việc làm ; nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực, cải thiện đời sống 
nông dân và dân cư ở nông thôn”, 

CNH và HĐH nông nghiệp, nông thôn 
là lĩnh vực rất rộng lớn, bao trùm nhiều 
mặt của đời sống kinh tế - xã hội và rất 
cần những giải pháp cụ thể, đồng bộ để cụ 
thể hóa đường lối của Đảng. Đó là : 

1 - Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất - 
kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng khoa học 
và công nghệ tiên tiến 

Vấn đề mấu chốt đặt ra là làm sao tăng 
năng suất trong khu vực kinh tế nông 
nghiệp ; thực hiện cơ khí hóa, đây mạnh 
ứng dụng khoa học công nghệ. Muốn tăng 
năng suất lao động, giảm bớt chỉ phí đầu 
vào, thay đối hợp lý cơ cấu sản xuất nông 
nghiệp, hướng tới sản xuất hàng hóa trên 
điện tích quay vòng hàng trăm triệu ha 
kịp thời vụ, đáp ứng nhu cầu thâm canh, 
khâu quan trọng là tiến hành cơ khí hóa. 
Sản xuất mây nông nghiệp phải được coi 
là hướng đầu tư chủ yếu của công nghiệp 
cơ khí. Hiện nay, cả nước có trên 115 000 
máy kéo các loại, gấp 1,5 lần so với năm 
1985, nhưng mức bình quân như vậy vẫn 
thấp hơn nhiều so với các nước nông 
nghiệp phát triên trong khu vực như : Thái 
Lan, Trung Quốc. 

Song song với quá trình cơ khí hóa, 
cần đây mạnh thủy lợi hóa, tăng cường 
vốn ngân sách cho các công trình thủy lợi 
trọng điểm, đặc biệt là các dự ân năm 
trong chương trình phát triển kinh tế - 
xã hội và kiểm soát quá trình sống chung 
với lũ ở ĐBSCL. Làm tốt công tác thủy 
lợi hóa sẽ nâng cao hiệu quả chuyển đổi 
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cơ cấu cây trông, vật nuôi. Chỉ thị số 
63/CT-TƯ đã chỉ rõ "Củng cố và tăng đầu 
tư cho một số trung tâm nghiên cứu khoa 
học cơ bản hiện đại, nhất là về công nghệ 
sinh học, tạo một bước đột phá mới về 
giống ; có quy định trong sản xuất, bảo 
quản, chế biến nông - lâm - hải sản đề 
trước mắt khắc phục những yếu kém về 
năng suất, chất lượng và khả năng cạnh 
tranh của hàng nông sản Việt Nam ; tiến 
tới có thể xâm nhập sâu rộng ở thị trường 
nước ngoài". Theo đó, chúng ta cần đầu tư 
mạnh mẻ cho công nghệ. sinh học, nhất 
là công nghệ gen. Một kiểu gen mới cho 
giông cây trông, vật nuôi có thể làm cho 
năng suất tăng lên gấp nhiều lần. Trong 
điều kiện nền kinh tế đất nước đang trong 
quá trình hội nhập và hướng ra xuất 
khâu, chúng ta phải nhanh chóng đưa 
công nghệ tiên tiến vào khâu bảo quản 
nông sản. Kinh nghiệm cho thấy, với 
công nghệ tiên tiến, thời hạn bảo quản sẽ 
dài hơn và số lượng tôn thất chỉ khoảng 
0,1% - 0,2% năm ; còn theo cách cũ thì 
thời hạn bảo quản ngắn hơn và tôn thất 
lên tới 1% - 1,2%/năm. Áp dụng công 
nghệ bảo quản tiên tiến sẽ góp phần nâng 
cao chất lượng nông sản và mang lại hiệu 
quả kinh tế cao. 

2 - Quy hoạch tổng thể gắn với 
chuyển dịch cơ cấu cây trông, vật nuôi 
và phân bổ nguồn lực hợp lý 

Để làm tốt công tác này, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp 
với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa 
học - Công nghệ cùng các ban, ngành liên 
quan căn cứ vào điều kiện tự nhiên, môi 
trưởng sinh thái và các tập quán tâm lý xã 
hội của từng địa phương đưa ra quy hoạch 
tông thể mang tính chiến lược đối với 
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từng vùng kinh tế, nhất là các vùng nông 
nghiệp trọng điểm : trồng lúa ở ĐBSCL, 
đồng bằng Bắc Bộ ; nuôi tôm ở các 
tỉnh miền Tây Nam Bộ ; trồng cà-phê 
ở Tây Nguyên ; trồng chè ở trung du Bắc 
Bộ ; trồng cao su, tiêu, điều ở Đông Nam 
Bộ v.v.. Tuy nhiên, việc quy hoạch tổng 
thể này phải đặt trong môi tương quan 
hợp lý với việc phát triển cơ sở hạ tầng, 
phát triển kinh tế - xã hội ở từng vùng, 
từng khu vực cụ thể. Việc phân bổ nguồn 
lực và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp phải nhằm đấy mạnh chuyên canh, 
thâm canh và khai thác tối đa các nguồn 
nhân lực. Kinh nghiệm ở Cà Mau cho 
thấy, thông qua chuyển dịch cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi, nhiều vùng trong tỉnh như 
Đầm Dớơi, Cái Nước, Ngọc Hiển và thành 
phố Cà Mau đã có nhiều thay đối đáng 
kể. Trong năm 2001, Cà Mau đã đạt 
được doanh số xuất khẩu thủy sản là 300 
triệu USD. Đến nay, tỉnh Cà Mau đã 
có 202 nghìn héc-ta nuôi tôm, trong đó 
18 nghìn héc-ta nuôi tôm rừng ; 10 nghìn 
héc-ta nuôi tôm vườn ; 26 nghìn héc-ta 
tôm - lúa ; phố biến nhất là nuôi tôm sinh 
thái với 148 nghìn héc-ta. 

Ở thời điểm hiện nay, chúng ta đã vượt 
qua mức đảm bảo an ninh lương thực, sản 
xuất nông nghiệp cần có sự chuyên đối 
đảm bảo tính hiệu quả kinh tế ; phải có 
quy hoạch trồng lúa chuyên về xuất khẩu 
cũng như có kế hoạch chuyên một phần 
diện tích trồng lúa sang nuôi trồng thủy 
sản. Gắn với quy hoạch các vùng kinh tế 
nông nghiệp trọng điêm, cần xây dựng 
các khu công nghiệp chế biến, công nghệ 
sau thu hoạch và các hoạt động dịch vụ để 
nâng tỷ suất hàng hóa nông nghiệp ; nâng 
cao chất lượng và hạ giá thành, tạo điều 
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kiện cho hàng Việt Nam có thể đứng vững 
và cạnh tranh được với hàng hóa của các 
quôc gia khác trên thị trường quôc tê. 


Việc chuyên dịch cơ cầu và phân bô 


nguồn lực phải gắn liền với tăng cường 
điều chỉnh cơ cấu đầu tư. Trong thời gian 
tới, cần nâng mức đầu tư cho nông 
nghiệp, ưu tiên cho những vùng trọng 
điểm và cho xuất khẩu ; tạo môi trường 
thuận lợi về pháp lý, thông thoáng trong 
kinh doanh để thu hút các nguồn vốn 
ODA, FDI và các nguôn tài trợ khác. 

3 - Phát triển sản xuất nông nghiệp 
hướng ra xuất khẩu 

Nền nông nghiệp nước ta đã và đang 
chuyền mạnh từ sản xuất nhỏ, manh mún, 
tự cung, tự cấp sang nên kinh tế hàng hóa. 
Các mặt hàng nông sản hiện không chỉ 
thỏa mãn nhu cầu trong nước mà còn 
hướng ra xuất khẩu. Bình quân hằng năm 
giai đoạn từ 1990 - 2000, nước ta đã xuất 
khẩu được 2,6 triệu tấn gạo ; 280 tấn cà 
phê ; 21,1 nghìn tấn tiêu ; 23,35 nghìn tấn 
điều ; 155 nghìn tấn cao su ; 24 nghìn tần 
chè ; đặc biệt là xuất khâu thủy sản (năm 
1980 chỉ đạt 1 1 triệu USD ; đến năm 2000 
đạt 1,47 tỉ USD và trong năm 2001 đạt tới 
1/74 tỉ USD kim ngạch xuất khẩu với 
tông sản lượng là 2,2 triệu tấn). Thành tựu 
đó đã góp phần quan trọng vào tăng 
trưởng kinh tế chung của cả nước. N guồn 
ngoại tệ thu được từ xuất khẩu các sản 
phâm nông - lâm - thủy sản trong những 
nắm qua chiếm tỷ trọng từ 45% - 47% 
tông giá trị xuất khẩu cả nước. 

Bước sang thế kỷ XXI, toàn Cài hóa 
kinh tế là một tất yếu khách quan. Việt 
Nam đã và đang từng bước hội nhập vào 
nền kinh tế khu vực và thế giới. Với áp 
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lực hội nhập quốc tế ngày càng gia 
tăng, nhất là khi Trung Quốc đã gia nhập 
WTO ; Hiệp định Thương mại Việt Nam - 
Hoa Kỳ đã được Quốc hội hai nước thông 
qua ; chúng ta đang chuẩn bị các cam kết 
về thuế quan đề thực hiện AFTA vào năm 
2006..., là những điều kiện vừa tạo nhiều 
cơ hội mới, nhưng cũng có không ít thách 
thức mới. Thị trường nông sản Việt Nam 
phải được đặt trong mối tương quan với 
thị trường nông sản thế giới. Để các mặt 
hàng nông sản Việt Nam có chỗ đứng 
vững chắc trên thương trường quốc tế, 
chúng ta cần tiến hành đồng bộ các giải 
pháập sau : 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Bộ Thương mại phối hợp với Bộ 
Ngoại giao thông qua các đại sứ quân ở 
nước ngoài để tìm các đối tác kinh tế hữu 
hiệu, tìm thị trường và quảng bá cho hàng 
hóa Việt Nam. Dự đoán được xu hướng 
vận động của cung - - cầu về hàng nông sản 
trên thị trường quốc tế, trên cơ sở đó, đề 
ra chiến lược lâu dài về xuất khẩu, đồng 
thời phải có chiến lược thông tin về thị 
trường quốc tế thông qua các trung tâm 
xúc tiến thương mại được lập ở nước 
ngoài để nắm nhu cầu thị hiếu của khách 
hàng (cả về chủng loại sản phẩm, mẫu 
mã, giá cả, thị hiếu người tiêu dùng) ; tạo 
chủ động trong xuất khẩu hàng nông sản. 

- Các bộ có liên quan cần đưa ra chính 
sách thuế ưu đãi đối với khu vực kinh 
tế nông nghiệp và nông thôn, nhất là 
những vùng kinh tế nông nghiệp trọng 
điểm (miễn giảm thuế sử dụng đất, giảm 
thuế suất đối với các loại vật tư nông 
nghiệp.. .) ; hình thành quỹ hỗ trợ hoặc 
bảo hiểm giá đối với các mặt hàng nông 
sản xuất khẩu. Xây dựng chính sách 
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hỗ trợ về lãi suất đối với kinh tế nông 
nghiệp ; đấy mạnh đầu tư tín dụng trung, 
dài hạn đối với các vùng nông nghiệp 
trọng điểm ; đơn giản hóa thủ tục vay vốn 
ngân hàng, nhất là đối với nông dân. 
Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các 
ngành hữu quan sớm cho ra đời Ngân 
hàng hỗ trợ xuất - nhập khẩu, một nhân tố 
quan trọng để xuất khẩu hàng nông sản. 

4 - Đầu tư và phát triển nguôn nhân 
lực 

Hiện nay, trình độ lao động tại khu vực 
kinh tế nông nghiệp và nông thôn nhìn 
chung còn yếu về chất lượng và thiếu về 
số lượng, và cơ bản vẫn là lao động thủ 
công. Trong một thời gian dài, chúng ta 
chưa chú trọng đến đào tạo nguồn nhân 
lực cho khu vực này, đặc biệt là những 
ngành nghề gắn liền với quá trình bảo 
quản, chế biến - khâu quan trọng làm tăng 
giá trị hàng nông sản. Kiến thức của nông 
dân về khoa học - kỹ thuật (nhất là công 
nghệ sinh học), về thị trường còn rất 
hạn chế (chưa hiểu thế nào là AFTA, gia 
nhập AFTA thì sẽ có lợi thế và hạn chế 
gì, v.v.). Vì vậy, đầu tư vào phát triển 
nguôn nhân lực cho nông nghiệp và nông 
thôn phải được coi là một giải pháp ' lớn và 
phải chiếm một tỷ trọng đáng kể ngân 
sách nhà nước dành cho nông nghiệp. Cần 
xây dựng mới và củng cố các trường dạy 
nghề phục vụ phát triển nông nghiệp ; có 
chính sách thỏa đáng đối với đội ngũ trí 
thức tình nguyện làm việc tại nông thôn ; 
tô chức và thực hiện tốt các chương trình 
"khuyến nông", "khuyến ngư" ; đây là 
một biện pháp hết sức quan trọng nhằm 
nâng cao trình độ của nông dân trong điều 
kiện chúng ta tiếp cận với kinh tế tri thức. 
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Phát triên mạnh tuyên truyền trên các 
phương tiện thông tin đại chúng ở địa bàn 
nông thôn, giúp cho nông dân hiểu biết 
hơn về thị trường trong nước và thế giới. 
_ Gắn liền với quá trình đổi mới và kiện 
toàn lại các loại hình kinh tế hợp tác xã, 
cần phát triển mô hình hợp tác xã kinh 
doanh tông hợp đa ngành hoặc chuyên 
ngành. Thí điểm mô hình hợp tác xã 
nông - công - thương tín trong điều kiện 
phát triển nền kinh tế nông nghiệp hướng 
ra xuất khẩu. Thực hiện tốt cơ chế liên kết 
các thành phần kinh tế, nhất là các doanh 
nghiệp nhà nước ; đây là hình thức biểu 
hiện sinh động mối liên hệ liên minh 
công - nông về kinh tế. (Hiện một số hợp 
tác xã nông nghiệp ở ĐBSCL ngay từ khi 
thành lập đã có sự hỗ trợ của Nhà nước, 
nhờ đó, các công ty lương thực, vật tư, 
bảo vệ thực vật... các tỉnh đã mua sắm 
được một số máy nông nghiệp, cải thiện 
điều kiện lao động cho nông dân). Việc 
mở rộng các hình thức liên kết giữa kinh 
tế tập thể và các thành phần kinh tế khác 
sẽ đem lại sức mạnh to lớn trong phát 
triển của các tổ chức hợp tác, hợp tác xã 
trong thời kỳ mới, phần đấu để kinh tế tập 
thể cùng với kinh tế nhà nước ngày càng 
trở thành nền tảng vững chắc trong nên 
kinh tế quốc dân. Đó cũng chính là vận 
dụng đúng quy luật quan hệ sản xuất phải 
phù hợp với tính chất và và trình độ phát 
triển của lực lượng sản xuất trong giai 
đoạn hiện nay. 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp trên 
sẽ tạo nên SỨC mạnh tổng hợp phát huy 
được mọi tiềm năng vôn có của đực lượng 
sản xuất, tạo ra bước phát triển mới về 
chất trong sản xuất nông nghiệp. 
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UẬT Đầu tư nước ngoài (ĐTNN) tại 

| Việt Nam ban hành năm 1997, đến 

nay sau 4 lần sửa đối, bố sung (1990, 

1992, 1996, 2000), cơ bản đã khắc phục 
những hạn chế của khung pháp luật hiện 
hành và đưa ra nhiều quy định pháp luật mới 
nhằm tiếp tục tạo dựng môi trường đầu tư có 
sức cạnh tranh cao. Các điều khoản của 
Luật tập trung chủ yếu vào việc tháo gỡ kịp 


Hoàn thiện hành lang pháp ly 
nhăm nâng cao hiệu quả 


quản lý nhà nước 


đối với khu vực kinh tế 
có vốn đâu tư nước ngoai 


NGUYÊN VĂN HÙNG “ 


thời những khó khăn, vướng mắc về cơ chế 
chính sách của Nhà nước đối với khu vực 
kinh tế có vốn ĐINN ; tạo khung pháp lý 
tương đối bình đẳng và mở rộng quyên tự 
chủ kinh doanh cho khu vực kinh tê này. 


Trên cơ sở pháp lý đã hình thành, chúng 
ta đã phát huy được mặt tích cực của khu 
vực kinh tế có vốn ĐTNN, từ chỗ có vai trò 
không đáng kê đến nay đã "nối lên như một 
điểm sáng” trong bức tranh toàn cảnh của 
nên kinh tế Việt Nam. Khu vực kinh tế có 
vốn ĐTNN đã trở thành một bộ phận cấu 
thành quan trọng của nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 
Cụ thể là : "các đoanh nghiệp có vốn ĐTNN 
đã tạo ra 34% giá trị sản xuất toàn ngành 
công nghiệp, khoảng 25% kim ngạch 
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xuất khâu (chưa kể dầu khí) và đóng góp 
13% GDP của cả nước. Khu vực kinh tế có 
vốn ĐTNN đã thu hút trên 40 vạn lao động 
trực tiếp và hằng chục vạn lao động gián 
tiếp làm việc trong các ngành xây dựng, 
thương mại, dịch vụ liên quan ; góp phần 
quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 
nâng cao trình độ công nghệ, trình độ 
quản lý và mở rộng thị trường"0), 

Tuy nhiên, ở mức độ 
nào đó, có thể nói, hệ 
thống pháp luật, cơ chế 

chính sách của Việt Nam 
còn chưa tương xứng VỚI 
tiềm năng phát triển của 
khu vực kinh tế này, đặc 
biệt hành lang pháp lý 
chưa hoàn thiện, vẫn còn 
thiếu một hệ thống văn 
bản pháp luật hoàn chính 
đề quản lý khu vực kinh 
tế có vốn ĐTNN nên đã 
làm hạn chế đến hiệu quả 
kinh doanh, cũng như 
hiệu quả quản lý nhà 
nước (QLNN) đối VỚI 
khu vực kinh tế này. Có thể nêu một số hạn 
chế sau : 

Thứ nhất, tính không ổn định trong các 
quy định của các cơ quan QLNN đối với 
kinh tế có vốn ĐTNN đang là vẫn đề nối 
cộm. Do Việt Nam chưa có nhiều kinh 
nghiệm trong QLNN về ĐTNN nên trong 
quá trình điều hành vĩ mô còn lúng túng 
chưa chủ động và thậm chí còn bị động chạy 
theo những sự việc, thậm chí việc giải quyêt 
còn mang tính đối phó, đã dẫn đến tình 
trạng trong thời gian ngăn Chính phủ, cũng 
như các bộ, các ngành, các cơ quan quản lý 


* Ban Đối ngoại Trung ương 
(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ FX, Nxb 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 2001 tr 239 
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ở địa phương ban hành quá nhiều văn bản 
pháp quy nhưng vẫn "thiếu". Đáng chú ý, 
những quy định trong các văn bản pháp quy 
mới có khi lại phủ nhận quy định trong các 
văn bản trước đó, nên vừa gây khó khăn, 
không tạo điều kiện thuận tiện cho các 
doanh nghiệp có vốn ĐTNN làm ăn nghiêm 
chỉnh, bài bản, vừa tạo kẽ hở cho một số 
doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế này có 
ý đô lợi dụng những kế hở đó, gây ra nhiều 
tiêu cực đáng tiếc. 

Thứ hai, việc quản lý kinh tế có vốn 
ĐTNN chủ yếu bằng các văn bản pháp luật, 
trong khi hệ thống pháp luật vẫn còn tình 
trạng chồng chéo, thiếu đồng bộ, không nhất 
quán về chủ trương, mâu thuẫn lẫn nhau, 
thậm chí nhiều vấn đề còn bỏ ngỏ. Chẳng 
hạn, việc xử lý giá trị quyền sử dụng đất 
trong trường hợp giải thể, phá sản doanh 
nghiệp có vôn ĐTNN không còn phù hợp ; 
theo Luật ĐTNN sửa đổi, doanh nghiệp có 
ĐTNN được thế chấp quyền sử dụng đất cho 
ngân hàng hoạt động tại Việt Nam nhưng 
theo hướng dẫn của ngân hàng thì doanh 
nghiệp chưa được quyên thế chấp. Đây có 
thể coi là thách thức lớn đối với Việt Nam 
trong quá trình hợp tác đầu tư với nước 
ngoài. 

Thứ ba, phạm. vị QLNN đối với kinh tế 
có vốn ĐTNN còn ít được đề cập cụ thể 
trong Luật. Hệ thống pháp luật về ĐTNN 
mới chỉ tập trung vào giai đoạn cấp giấy 
phép đầu tư, giai đoạn sau khi được câp 
phép chưa quy định cụ thể phạm vi và đối 
tượng quản lý trong quá trình hoạt động của 
kinh tế có vốn ĐTNN dẫn đến tình trạng các 
cơ quan QLNN không nắm được thực trạng 
kinh doanh của khu vực này. Có những vấn 
đề rất lớn thể hiện vai trò quản lý của Nhà 
nước, như việc kiểm tra, giám sát sử dụng 
máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển, 


vật tư, nguyên liệu miễn thuế nhập khâu đê 


xây dựng cơ bản hình thành doanh nghiệp 
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có vốn ĐTNN có đúng mục đích không, 
nhưng hiện nay lại chưa có bộ, ngành nào 
chịu trách nhiệm quản lý !, Điều đó cho 
thấy, bộ máy QLNN đối với khu vực kinh tế 
có vốn ĐTNN lâu nay luôn bận bịu với 
những thủ tục hành chính phiền hà và phức 
tạp do chúng ta đặt ra, nhất là các thủ tục 
liên quan đến triển khai dự án ĐTINN như về 
đất đai, xây dựng, xuất nhập khẩu, hải quan, 
nhưng lại lãng quên hoặc bỏ ngỏ những việc 
cần phải nắm chắc. 

Thứ tư, sự rõ ràng cụ thể, chính xác luôn 
là những thuộc tính không thể thiếu được 
trong văn bản pháp luật. Thiếu những thuộc 
tính này, pháp luật không thể đi vào cuộc 
sống. Nhưng, còn những quy định của các 
văn bản pháp luật liên quan đến khu vực 
kinh tế có vôn ĐTNN chưa đáp ứng được 
các yêu cầu đó, như : Các hạn chế, tiêu chí 
cấp phép và hạn chế cấp phép đối với nhà 
ĐTNN vân còn dừng lại ở nguyên tắc chung 
chung, chưa rõ ràng, làm cho nhà ĐTNN 
không xác định được dự án của mình có 
thuộc diện được cấp phép hay không. Một 
mặt, làm cho doanh nghiệp thuộc khu vực 
kinh tế này không chủ động được ; mặt 
khác, dẫn đến sự thiếu nhất quán, thậm chí 
tùy tiện trong giải quyết công việc. 

Thứ năm, trong khi hệ thống pháp luật 
chưa hoàn chỉnh, chưa đồng bộ thì nghiêm 
trọng hơn là, việc thi hành pháp luật, chính 
sách không nhất quán, còn. tình trạng "phép 
vua thua lệ làng" ở một số địa phương. Vì 
thế, hiệu lực của việc thi hành Luật ĐTNN 
trong những năm qua chưa được thị hành 
nghiêm chinh. Các tranh chấp về đầu tư, 
kinh doanh không được giải quyết kịp thời 
và có hiệu quả, thiếu cơ chế cho việc bảo 
đảm thi hành luật pháp, phân n nào làm ảnh 
hưởng đến khu vực kinh tê có vốn ĐTNN và 
đến môi trường đầu tư ở Việt Nam. Trong 
khi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước ta là tạo điều kiện tối đa cho kinh tế có 
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vốn ĐTNN phát triển, thì ở cấp thực thi lại 
có những quy định thắt chặt lại hoặc mang 
tính cục bộ. Biểu hiện rõ nhất là, việc triển 
khai thực hiện danh mục lĩnh vực đầu tư có 
điều kiện và danh mục lĩnh vực không cấp 
phép ĐTNN ban hành kèm theo Nghị định 
24, năm 2000 của Chính phủ. Nhưng một số 
văn bản gần đây đã đưa ra những điều kiện 
thắt chặt hơn rất nhiều so với N ghị định trên 
như, việc quy định về điều kiện kinh doanh 
dịch vụ hàng hải, chủ trương thực hiện dự 
án cấp phép theo phương thức xây dựng: - 
kinh doanh - chuyển giao (BOT), sản xuất 
xi-măng, cân thép ... 

Thứ sáu, hình thức đầu tư trực tiếp nước 
ngoài (FDI) được quy định trong Luật 
ĐTNN chưa đa dạng và chưa đáp ứng yêu 
cầu mở rộng các phương thức huy động vốn 
ĐTNN. Hiện nay, theo Luật ĐINNN, khu 
vực kinh tế có. vôn ĐTNN chỉ được phép 
thành lập và tô chức hoạt động theo hình 
thức công ty trách nhiệm hữu hạn chứ chưa 
được thành lập theo hình thức công ty cổ 
phần, công ty hợp danh như quy định tại 
Luật doanh nghiệp ; vẫn đang tôn tại một 
hạn chế là, hình thức đầu tư trong một số 
lĩnh vực nhất định, xuất khẩu đối với các sản 
phâm mà thị trường trong nước đã đáp ứng 
được nhu cầu, tỷ lệ nội địa hóa và phát triển 
nguồn nguyên liệu trong nước chưa được 
định rõ và thực hiện nghiêm. Một trong 
những quy định của Luật ĐINN tại Việt 
Nam không phù hợp với thông lệ quốc tẾ, đó 
là việc thực hiện nguyên tắc nhất trí đối với 
những vấn để quan trọng trong doanh 
nghiệp liên doanh. 

Sự phân biệt đối xử giữa ĐTNN và đầu tư 
trong nước vẫn còn hạn chế trên một số 
mặt : khả năng vay vốn từ các ngân hàng 
thương mại trong nước đề đâu tư của doanh 
nghiệp có vốn ĐTNN là hết sức khó khăn và 
hầu như không thực hiện được ; hệ thống hai 
giá vẫn còn tôn tại từ nhiều năm nay (mặc 


dù đã từng bước được thu hẹp), không đáp 
ứng được yêu cầu đối xử quôc gia đối với 
kinh tế có vốn ĐTNN về chỉ phí vận 
chuyên, chi phí cho các tiện nghỉ sản xuất 
của các doanh nghiệp có vốn ĐTNN cao 
hơn nhiều so với. doanh nghiệp trong nước. 
Điều này trực tiếp. hạn chế không chỉ đến 
hiệu quả của kinh tế có vốn ĐINN, đến tính 
vận hành có tính hiệu quả của nền kinh tế thị 
trường mà còn làm giảm sức hấp dẫn và tính 
cạnh tranh của môi trường thu hút ĐTÌNN ở 
Việt Nam”. 


QLNN đối với khu vực kinh tế có vốn 
ĐTNN chủ yếu là quản lý theo luật. Bởi vi, 
thẩm quyền cấp giây phép cho các dự án 
ĐTNN thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các sở 
kế hoạch và đầu tư của tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương, còn hoạt động sản xuất - 
kinh doanh (SX-KD) của doanh nghiệp có 
vốn ĐTNN chỉ tuân theo luật và doanh 
nghiệp có vốn ĐTNN là loại doanh nghiệp 
không "có bộ chủ quản”, thuộc một phần SỞ 
hữu nước ngoài hoặc thuộc toàn bộ sở hữu 
nước ngoài, hoạt động theo cơ chế thị 
trường, hoàn toàn có quyền tự chủ trong 
hoạt động SX-KD. Các cơ quan QLNN theo 
chức nẵng, quyên hạn được phân định tham 
gia vào quản lý ĐITNN nhưng được điều 
hòa, phối hợp ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư và 
các sở kế hoạch và đầu tư của tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương. Chính vì vậy, hệ 
thống pháp luật là công cụ pháp lý có vai trò 
đặc biệt quan trọng để nhà nước thực hiện 
chức năng quản lý của mình đối với khu vực 
kinh tế này. _ 

Theo Luật ĐTNN nội dung QLNN về 
ĐTNN bao gồm : 

1. "Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch và chính sách ĐTNN ; 


(2) Xem : Những vấn đề vê đâu tư nước ngoài vào Việt 
Nam, Nxb Thông kê, Hà Nội, 1996, tr 36 
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2. Ban hành các văn bản pháp luật về 
hoạt động ĐTNNN ; 

3. Hướng dẫn các ngành, địa phương 
trong việc thực hiện các hoạt động liên quan 
tới hợp tác ĐTNN ; 

4. Cấp, thu hồi giấy phép đầu tư ; 

5. Quy định việc phối hợp giữa các cơ 
quan Nhà nước trong việc quản lý hoạt động 
ĐĨTNN ; 

6. Kiểm tra, thanh tra và giám sát hoạt 
động ĐTNN'®. 

Để nâng, cao hiệu quả QLNN đối với 
kinh tế có vốn ĐTNN, cần phải có hệ thống 
pháp luật đầy đủ và đồng bộ, rõ ràng và phù 
hợp làm nên tảng pháp lý cho hoạt động 
quản lý của Nhà nước, làm cơ sở cho kinh tế 
có vốn ĐTNN kinh doanh đúng pháp luật, 
tránh được những tùy tiện trong quản lý. 
Trên cơ SỞ đó các doanh nghiệp thuộc khu 
vực kinh tế này sẽ biết rõ mình được làm 8 
không được làm 8ì, trong khuôn khổ nào, 
trên cơ sở đó các doanh nghiệp có vốn 
ĐTNN mới có thể hoạch định chiến lược và 
kế hoạch sản xuất kinh doanh, đâm bảo cho 
sự tÔn tại và phát triển lâu đài của doanh 
nghiệp trong nên kinh tế thị trường. Nếu vẫn 
cứ thiếu những văn bản pháp lý để điều 
chỉnh hoạt động của khu vực kinh tế có vốn 
ĐTNN thì sẽ không tránh khỏi hiện tượng 
cửa quyền tùy tiện của các cơ quan QUNN, 
dễ dẫn đến cơ chế "xin - cho", gây khó khăn 
cho các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế 
này. Vì vậy, trước mắt, chúng tôi cho rằng 
cần tiến hành 7 biện pháp saU : 

1. Tiến hành rà soát tất cả các văn bản 
pháp luật liên quan đến kinh tế có vốn 
ĐTNN, từ đó điều chỉnh những nội dung 
không thống nhất, bãi bỏ những quy định 
trái với chính sách hoặc với luật, khắc phục 
những thủ tục gây phiền hà, không phù hợp 
với cơ chế mới của bất kỳ cơ quan nào. Đây 
là một công việc không đơn giản. Nếu chỉ 
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giao cho các cơ quan chức năng thực thi thì 
thực tế đã chỉ ra là, rất khó thực hiện hoặc là 
làm rất chậm, vì công việc quá lớn hay do 
thiếu tính khách quan, thậm chí không muốn 
sửa đối những nội dung liên quan đến quyên 
hạn và lợi ích của mình. Nên chăng, giao 
cho một số viện nghiên cứu, hoặc cơ quan tư 
vấn thực hiện như một đề tài nghiên cứu 
khoa học. Đồng thời, phải có chế tài nghiêm 
cắm các cơ quan QLNN không được tự ý đặt 
ra bất kỳ quy định nào khác trái với pháp 
luật hiện hành đối với khu vực kinh tế có 
vốn ĐINN và xử lý nghiêm hiện tượng lạm 
quyền trong việc ban hành các quy định, 
cũng như thực hiện luật pháp của Nhà nước. 

2, Hệ thống pháp luật phải tạo điều kiện 
cho mọi loại hình kinh tế bình đẳng trước 
pháp luật. Nghĩa là, tạo thuận lợi, cơ hội 
bình đẳng cho mọi thành phần kinh tế cạnh 
tranh trong khuôn khổ pháp luật ; qua đó, có 
thể đạt hiệu quả cao nhất trên thị trường 
trong nước và thế giới. Nhưng thực tế lại 
đang có nhiều điều luật bất cập với hoạt 
động ĐTNN và đầu tư trong nước nên đã tạo 
ra sự khác biệt đến mức thiếu bình đẳng giữa 
các thành phần kinh tế. Thiết nghĩ, đã đến 
lúc chúng ta cần xây dựng một môi trường 
pháp lý chung cho cả đầu tư trong nước và 
ĐTNN nhằm tạo lập môi trường ôn định, 
bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc 
mọi thành phần kinh tế. 


3. Pháp luật chỉ có hiệu lực thực tế trong 
cuộc sông nếu nó phản ánh đúng thực trạng 
cuộc sông, giải đáp những vấn đề bức xúc 
của cuộc sống đang đặt ra nói chung và đối 
với kinh tế có vôn ĐTNN nói riêng. Tức là, 
phải giải quyết những vướng mắc trong quá 
trình hoạt động của doanh nghiệp có vôn 
ĐTNN. Do vậy, một trong những nội dung 


(3) Các quy định pháp luật về ĐTNN tại Việt Nam, Nxb 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 28 
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của việc hoàn thiện hệ thống pháp luật nói 
chung, cũng như hệ thông pháp luật liên 
quan đến doanh nghiệp có vốn ĐTNN là, 
thay dần quy trình xây dựng pháp luật theo 
kiểu từ trên xuống bằng quy trình từ dưới 
lên, các sáng kiến pháp luật, nội dung các 
quy phạm pháp luật phải bắt nguồn từ doanh 
nghiệp có vôn ĐƑNN và thực sự phục vụ 
loại doanh nghiệp này. 

4. Xu hướng QLNN hiện đại đòi hỏi các 
bộ luật phải được xây dựng theo hướng chỉ 
tiết, cụ thể hóa, có thể điều chỉnh được các 
hành vi của xã hội. Mọi lĩnh vực hoạt động 
đều phải dựa theo luật, tránh tình trạng luật 
quy định chung chung, kéo theo phải có rất 
nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật. 
Trong QLNN đối với khu vực kinh tế có vốn 
ĐTNN cũng vậy. Nếu các điều trong các bộ 
luật vẫn cứ tổn tại theo kiểu chung chung, 
thậm chí mâu thuẫn với các văn bản dưới 
luật không những gây khó khăn cho các cơ 
quan quản lý của nhà nước mà còn làm ảnh 
hưởng cả đến hoạt động của khu vực kinh tế 
này. Bởi vì, họ không biết nên thực hiện 
theo quy định của luật nào, văn bản nào, từ 
đó dẫn đến ách tắc trong sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp ; làm mất thời gian, 
chi phí và cơ hội của họ dễ tạo điều kiện cho 
các hiện tượng tiêu cực “phát triển. Với mục 
tiêu như vậy, chúng ta cân phải nhanh chóng 
xây dựng bộ máy làm luật một cách chuyên 
nghiệp. 

Đề tránh tình trạng hệ thống các văn bản 
dưới luật lại có giá trị pháp lý cao hơn luật, 
dẫn đến tình trạng "trên thoáng, dưới không 
thông. cân trở chủ trương phát triền kinh tế 
có vôn ĐTNN, chúng ta phải sử dụng những 
nội dung chủ yêu mà hiện nay được quy 
định tại các Nghị định của Chính phủ, thậm 
chí tại Thông tư hướng dẫn của các Bộ về 
ĐTNN làm căn cứ điều chỉnh Luật ĐTNN. 
Có như vậy, hiệu lực pháp luật sẽ được nhận 
thức và áp dụng đúng đắn không mâu thuẫn 
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với các văn bản dưới luật; và việc thi hành 
luật theo đó được bảo đảm đúng thời hạn, 
không phụ thuộc vào công việc của cơ quan 
hành pháp. 

Š Trong tình hình hiện nay, vẫn còn 
nhiều vướng mắc, nhất là những vướng mắc 
lớn về sản xuất - kinh doanh có liên quan 
đến các bộ, ngành chức năng làm cho các 
doanh nghiệp có vốn ĐTNN đang khó khăn. 
Các cơ quan QLNN, đặc biệt là ở cấp địa 
phương cân Bầp rút nghiên cứu, giải quyết 
nhanh chóng áp dụng các giải pháp hợp lý 
để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của 
doanh nghiệp này trong từng trường hợp cụ 
thể, như : xử lý ‹ các vướng mắc về thị trường, 
về vốn Vay, Về nợ thuê; điều chình giảm 
mức tiền thuê đất, những rủi ro bất khả 
kháng trong kinh doanh ; giải quyết nhanh 
cho doanh nghiệp thuê thêm đất đề mở rộng 
SX-KD ; thực hiện điều chỉnh giấy phép đầu 
tư, lĩnh vực hoạt động cho doanh nghiệp. 


6. Đa dạng hóa các hình thức đầu tư, cho 
phép thành lập công ty quản lý vốn, thành 
lập mô hình kinh tế mở. Cần có chính sách 
và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ngoài 
quốc doanh liên doanh với nước ngoài ; đây 
nhanh VIỆC thí điểm cổ phần hóa doanh 
nghiệp có. vốn ĐTNN, tổng kết kinh 
nghiệm, tiến tới thực hiện cổ phân hóa 
doanh nghiệp có vốn ĐTNN để có thể huy 
động nhiều nguôn vốn, với mọi quy mô vôn 
phục vụ sự phát triên nền kinh tế ; thực hiện 
nhất quán. chính. sách một giá đối với khu 
vực kinh tế có vốn ĐTNN. 

7. Tăng cường hơn nữa và nâng cao hiệu 
quả các cuộc tiếp xúc đối thoại giữa các 
doanh nghiệp có vốn ĐTNN với các cơ quan 
có liên quan ; lắng nghe ý kiến của họ và để 
họ hiêu rõ mục đích của Đảng và Nhà nước 
ta trong việc phát triển kinh tế có vốn 
ĐTNN... Làm được như vậy sẽ tạo ra cơ hội 
tốt cho các bên hiểu và cùng nhau khắc phục 
khó khăn để đạt được hiệu quả cao... Cì 
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1 - Đường lên Tây Bắc 

Sáng thu ấy, xe chúng tôi đang phải cố 
vượt qua đoạn đèo dốc quanh co trên 
đường lên Tây Bắc xa xôi, biết tôi là người 
say mê thơ ca, anh bạn thân của tôi ngôi 
bên, quê ở tỉnh Bình Định kê cho tôi nghe 
một kỷ niệm sâu sắc của anh để chúng tôi 
quên đi nỗi mệt nhọc 
của chuyến đi. Chả là 
hồi ấy vào khoảng năm 
1960, 1961 giữa lòng 
thành phố Quy Nhơn bị 
ké thù đày xéo, anh và 
các bạn cùng trang lứa 
đang sôi nổi hoạt động 
trong phong trào thanh 
niên học sinh đòi hòa 
bình, tự do, thống nhất 
đất nước thì nhận được 
bài thơ “Ha mươi năm 
đời ta có Đảng" của Tố 
Hữu từ miền Bắc thân 
yêu gửi vào. Bài thơ 
được chép tay chuyền cho nhiều người 
xem đến mức không ít bạn trẻ thuộc lòng 
toàn bài. 

Kể tới đây, anh bạn tôi liền ngâm cho 
tôi nghe một đoạn thơ khá dài trong bài 
trường ca trên. Rồi anh nhận xét : "Những 
bài thơ có lửa như vậy quý giá vô cùng. 
Nó tiếp thêm sức mạnh cho tuổi trẻ học 
đường chúng tôi lao vào cuộc đầu tranh 
quyết liệt sống mái với quân thù .. 

Câu chuyện của anh khiến tôi nhớ đến 
lời tâm sự sau đây của nhà thơ Hữu Thỉnh, 
Tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam trong 
dịp anh ra mắt, tiếp xúc với cử tri tỉnh Bến 
Tre (6-1997) : "Bà con quê hương Đồng 
Khởi rất trung thành, một lòng, một dạ chí 
cốt với cách mạng. Song, đời sống của bà 


tình 
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con còn thấp quá. Biết tôi là người làm 
thơ, lại ở tận trung ương về ứng cử đại 
biểu Quốc hội tỉnh nhà, có bác lão nông 
đặt tay lên vai tôi và nói : "Liệu thơ văn 
của các ông có giúp ích được gì cho nông 
dân chúng tôi không ?". Tôi cứ ngâm nghĩ 
mãi về câu nói mộc mạc này. Phải chăng 
đó là yêu cầu bức xúc 
_ của quần chúng đối với 
văn học cũng như trách 
nhiệm của người cầm 
bút phải đi sâu, đi sát 
phục vụ đắc lực cuộc 
sống ...”. 

Nhà thơ Hữu Thỉnh 
chăm chú lắng nghe ý 
kiến của bà con và chân 
tỉnh giải bày với mỌi 
người về những ý nghĩ 
đây tỉnh thần trách 
nhiệm của mình đối với 
công việc văn học nặng 
nề mà anh đang gánh 

vác. Bà con cô bác thương quý nhà thơ đã 
tín nhiệm bầu anh làm đại biểu Quốc hội 
khóa X của tỉnh. 

Tâm đắc với Hữu Thỉnh, tôi nghĩ đến 
sứ mệnh cao quý của nên văn học nước ta 
nói chung, của thơ ca nói riêng trong công 
cuộc đôi mới đất nước hiện nay. Thơ phải 
thực sự trở thành một hình thái nghệ thuật 
có sức hấp dẫn mạnh mẽ, góp phần làm 
phong phú tâm hôn con người và tô đẹp 
cho cuộc sống, chứ không thể là thứ phù 
phiếm nhạt nhẽo. 

Chúng ta cần nhìn thắng, đánh giá đúng 
thực trạng thơ hôm nay đê từ đó đề xuất 
một số kiến nghị nhằm góp phần làm cho 


ễ . 
hinh 


* Phó Vụ Trưởng Tông hợp. Văn phòng Quốc hội 
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nền thơ ca của cả nước phát triển, đáp ứng 
yêu cầu của công chúng và của sự nghiệp 
cách mạng. Với khả năng có hạn, tôi xin 
nêu một vài nhận xét về vấn đề này. 

2 - Có phải thơ ta đang ''lạm phát'' ? 

Có thể nói trong hơn 15 năm đổi mới, 
nên kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta đã và đang phát triển 
mạnh mẽ, nhiều lĩnh vực đã thu được kết 
quả đáng khích lệ. Trong bối cảnh xã hội 
chung đó, tình hình báo chí, xuất bản ngày 
càng nhộn nhịp, "bung" ra dữ dội, số ấn 
phâm xuất hiện ngày càng nhiều, in đẹp 
trên giấy tốt. Trước kia, hồi còn bao cấp, 
số lượng sách ấn hành hằng năm của các 
nhà xuất bản rất hạn chế. Các nhà thơ nổi 
tiếng muốn in tập thơ cũng phải xếp hàng 
5 - 7 năm mới có thể cho ra mắt bạn đọc 
một tập thơ. Huống hỗ những cây viết trẻ 
làm sao có thể xuất bản được một tập thơ 
của mình một cách thuận lợi. Vậy mà nay 
tình hình ấn loát, trong đó có thơ ca đã 
khác trước một trời một vực, Không còn 
chật vật, vất vả nữa. Thái độ tôn trọng tự 
do sáng tác của nghệ sĩ và không khí cới 
mở, bớt đi những khắt khe, phiền phức về 
thủ tục xuất bản đã tạo thuận lợi cho các 
tác giả, các đơn vị, tẬp thể, nhất là các cây 
viết trẻ in được sách của mình. Xin đơn cử 
mấy con số sau đây đê chúng ta thấy được 
tình hình ấn hành thơ vừa qua ra sao : 

- Trong 2 năm (1999 - 2000) có 21/40 
nhà xuất bản (NXB) ở trung ương và địa 
phương ¡n thơ, chiếm 52,5%. 

- 12/21 NXB (51,14%) có số lượng tập 
thơ xuất bản trong năm 2000 cao hơn số 
lượng năm 1999, 

- Tổng số tập thơ ¡n so với tổng số đầu 
sách được xuất bản trong năm 1999 
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là 460/5211 cuốn, chiếm 8,83%. Đến 
năm 2000, con số đó là 623/5509 cuốn, 
chiếm 11,31%. 

- Tổng số tập thơ do 3 NXB ở TP Hồ 
Chí Minh in trong 2 năm (1999 - 2000) 
là 157/2 404 cuốn, chiếm 6,53%. 

- Năm 1999, trong số 5 NXB ở trung 
ương có tỷ lệ xuất bản thơ từ 22% trở lên, 
NXB in nhiều thơ nhất là 77/261 cuốn, 
chiếm 29,5%. 

- Năm 2000, trong số 4 NXB ở trung 
ương có tỷ lệ xuất bản thơ từ 21,58% trở 
lên, NXB in nhiều thơ nhất là 68/255 
cuốn, chiếm 26,7%. 

- Trong các NXB địa phương thi NXB 
Hải Phòng có tỷ lệ xuất bản thơ cao nhất 
trong năm 1999 là 17/65 cuốn, chiếm 
26,15% ; NXB Nghệ An có tỷ lệ xuất bản 
thơ cao nhất trong năm 2000 là 16/39 
cuốn, chiếm 41%. 

Nếu kể cả số lượng thơ được in trên các 
báo, tạp chí ra hằng ngày, hằng tuần, hằng 
tháng (tính đến 1-10-2001 cả nước có 486 
tờ báo, tạp chí), thì số lượng thơ được xuất 
bản quả là rất lớn. 

Sự phát triển nhanh về số lượng thơ trên 
đây có nhiều nguyên nhân, trong đó có 
nguyên nhân là không ít cá nhân, cơ quan, 
đoàn thể, doanh nghiệp, câu lạc bộ đã tự 
bỏ tiền ra in thơ rồi tìm cách tự tiêu thụ, 
hoặc để làm quà tặng người nhà và bạn bè 
thân thiết (số tập thơ thuộc diện sách được 
nhà nước tài trợ chiếm tỷ lệ rất ít). Điều 
đâng nói là một số tác giả mái mê chạy 
theo số lượng, cố gắng ra được tập thơ, 
trình bày và in thật cầu kỳ, tốn kém, dù 
rằng người đọc chê là đở cũng chả sao, cốt 
để khoe khoang cho "oai" là được. Có tác 
giả một năm ra liền 2 - 3 tập thơ, thậm chí 
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có người trong mấy năm gần đây in đến 
hơn 10 tập thơ. Có sinh viên ở TP Hồ 
Chí Minh trong vòng 2 năm học đại học 
mà ¡in tới 4 tập thơ... (theo báo Thanh 
niên số 177, ra ngày 25-7-2001). Tôi giật 
mình vì những con số này. Sao các tác giả 
ấy sản xuất thơ như người công nhân làm 
ra từng "sê-ri" sản phẩm, nhanh và nhiều 
đến thế, nhiều hơn mức của Lục Du, một 
nhà thơ nổi tiếng đời Tống, Trung Quốc 
ư? Chẳng le thơ là thứ công nghiệp ` khó 
khăn và phức tạp đòi hỏi rất cao ở năng 
khiếu và sự lao động chuyên cân, sáng tạo 
như nhà thơ Xô viết vĩ đại Mai-a-cốp-xki 
(1893 - 1930) đã so sánh công việc làm 
thơ với công nghệ chế chất ra-đi-um và 
khẳng định : "Muốn tìm thấy một lời thơ. 
Phải lọc ra từ hàng nghìn tấn quặng lời", 
bỗng chốc lại trở nên dễ dàng đến thế. 

E rằng sự suy nghĩ của mình còn chủ 
quan, tôi đã đem điều thắc mắc trên đến 
hỏi một số nhà thơ quen biết đã từng có 
những bài thơ đặc sắc được bạn đọc hoan 
nghênh. Các anh ấy đều trả lời tôi : "Ô 
hay, làm thơ sao lại dễ đàng như vậy. 
Chẳng lẽ thơ chỉ là thứ văn xuôi chấm 
xuống đòng, không cần chắt lọc cảm xúc, 
tâm trạng và nhạc điệu, nhịp điệu ư ! Lại 
còn cả bản sắc của nhà thơ nữa chứ". 

Nói thế, chứ tôi biết các anh đã và đang 
lao động thơ một cách hết sức nhọc nhăn 
và nghiêm túc để "rút sợi tơ lòng" cống 
hiến cho bạn đọc, cho xã hội những bài 
thơ, những tập thơ chững chạc, tâm huyết. 
Còn tôi, tôi cho rằng dẫu có tài năng đến 
mức nào đi chăng nữa thì đối với lĩnh vực 
thơ càng không thể có chuyện xô bô chạy 
theo số lượng. 

"Quý hồ tính, bất quý hồ đa", các cụ ta 
xưa đã nói. Trong sáng tạo văn học thị 
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chất lượng là điều quan trọng nhất, chứ 
không phải là số lượng nhiều. Cũng giống 
như người công nhân, chúng ta phải tạo ra 
những bài thơ "chính phẩm", một món ăn 
tinh thần quý báu cho độc giả, chứ không 
thể là thơ dở "thứ phẩm" được. Ra-xun 
Gam-da-tốp, một nhà thơ Xô-viết kiệt 
xuất đã viết : "Những bài thơ dễ dàng có 
khi lại rất khó đọc. Những bài thơ viết ra 
một cách khó nhọc, có khi lại dễ đọc"%), 
Trước tình hinh thị trường sách thơ có 
phần không được chọn lọc kỹ càng, có bạn 
đọc lo lắng đặt câu hỏi : "Phải chăng thơ 
ta đang ở trong tình trạng lạm phát về số 
lượng và kém cỏi về chất lượng ?". Nhận 
xét này không phải là không có cơ sở khi 
nhin vào thực trạng thơ. Chúng ta không 
phủ nhận những bài thơ trau chuốt được 
công chúng hô hởi đón nhận, vì nó phản 
ánh được nhiều lĩnh vực của đời sống xã 
hội, cũng như đời sống tình cảm của con 
người, để lại những ấn tượng rung động 
không thê nào quên trong lòng bạn đọc. 
Song, công bằng mà nói, mặc dù số lượng 


thơ xuất bản nhiều và hình thức thể loại 


phong phú, nhưng nhìn chung nên thơ bây 
giờ vẫn còn bàng bạc, thiếu những bài thơ 
đặc sắc ngợi ca Tô quốc, quê hương và 
Đảng quang vinh, hoặc viết về công cuộc 
đối mới, về tình yêu đôi lứa, tình bạn thủy 
chung. Mảng thơ đã kích, châm biếm xuất 
hiện nhiều, nhưng vẫn thiếu những bài thơ 
phê phán, chỉ trích một cách thâm thúy, 
sắc sảo vào những tệ nạn, những thói hư 
tật xấu mà thi hào Xô viết Mai-a-cốp-xki 
đã làm, nhằm mục đích góp phần xây 
dựng chế độ mới. Không ít bài thơ được 


(1) Xem R. Gam-za-tốp : “Đa-ghe-xtan của tôi", Nxb 
Tác phâm mới, Hà Nội, 1977, tr 56 
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giải trong các cuộc thi thơ của các hội 
văn học - nghệ thuật các thành phố lớn, 
hay do một số báo tô chức vẫn không làm 
cho người yêu thơ ưa thích, vì chất lượng 
nội dung và nghệ thuật không có gi thật 
nổi trội, chưa đáp ứng được yêu cầu. Công 
tác lý luận phê bình vân chưa theo sát, 
chưa chỉ ra được những ưu điểm, khuyết, 
nhược điểm của các sáng tác thơ, nhất là 
đối với các cây viết trẻ (sẽ nói ở phân sau). 

Một số người băn khoăn đặt câu hỏi : 
"Có phải giờ đây trong cơ chế thị trường 
đua nhau làm ăn kiếm lời nên người ta thờ 
ơ, không mặn mà và quay lưng với nàng 
Thơ chăng ?". 

Quả thật là ngày nay, người đọc đang 
đòi hỏi văn học, nghệ thuật nói chung và 
thơ ca nói riêng phải đối mới không ngừng 
để phản ánh sát thực những nét đẹp của 
cuộc sống đã và đang diễn ra trên đất nước 
ta. Thực tế là từ trước tới nay, những áng 
thơ tuyệt diệu dôi dào chất trữ tình và chất 
trí tuệ, giàu nhạc điệu luôn luôn có chỗ 
đứng, "làm tổ trong lòng người" (từ dùng 
của A-ra-gông (1897 - 1987) nhà thơ lớn 
của nước Pháp). Ở đất nước có truyền 
thống lâu đời làm thơ và yêu thơ như Việt 
Nam ta, công chúng chỉ dửng đưng, thờ ơ 
với những bài thơ đở về nội dung và non 
kém về nghệ thuật thể hiện. Tôi đã chứng 
kiến cảnh các chiến sĩ trẻ ở biên giới xa 
xôi miệt mài chép vào số tay những bài 
thơ tuyệt tác của nhiều nhà thơ quen biết, 
trong đó có cả thơ tình. Ở các hiệu sách, 
một số tuyên tập thơ của các nhà thơ cổ 
điền, của Bác Hồ, Tố Hữu, Nguyễn Đình 
Thi, Chế Lan Viên, Nguyễn Bính, Xuân 
Diệu, Tế Hanh... đều bán hết. Chính vì 
vậy tôi nghĩ, nếu nói rằng thời buổi kinh 
tế thị trường với sự phát triển như vũ bão 
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của tin học, báo chí, người ta chắng tha 
thiết với thơ ca nữa thì thật là không đúng. 
Điều quan trọng là phải sáng tạo được thật 
nhiều bài thơ hay, hấp dẫn người đọc, bởi 
vì, chất lượng là yếu tố quyết định, thơ 
không hay thì cũng như không có thơ, "chỉ 
là con số không" như lời cố Thủ tướng 
Phạm Văn Đông đã căn dặn”. Thật đúng 
như Chế Lan Viên viết : 

Thơ dở không dịch được 

Thơ hay như người đẹp, đi đâu, ở đâu 
cũng lấy được chông. 

(Số tay thơ) 

3 - "Bảo vệ thơ ta khỏe khoắn, trong 
lành"' 

Tôi xin mượn câu thơ trên của Sóng 
Hồng viết năm 1970 để nói đôi điều về thơ 
ca nói chung, nhất là thơ của lớp trẻ hiện 
nay nói riêng. _ 

Mặt mạnh của các cây viết trẻ là họ đã 
mạnh dạn phản ánh những tâm trạng, nỗi 
niềm, nhận thức cuộc sống của chính bản 
thân mình và bạn bè cùng thế hệ trong 
những năm đất nước thực hiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, đây mạnh công 
cuộc đôi mới. Một số bạn trẻ đã cố gắng 
mạnh đạn tìm tòi về nội dung đề tài, hình 
thức nghệ thuật để tạo ra hình tượng thơ 
thể hiện rõ khát vọng và các phản ứng tâm 
lý của minh, của thế hệ mình trước những 
đổi thay của xã hội và đất nước cũng như 
các diễn biến trong tâm hồn, tính cách của 
mỗi người. Chất thơ trẻ trung, hồn nhiên, 
trong sáng về tình cảm, ý nghĩ dễ dàng 
nhận thấy trong một số bài thơ của lớp trẻ. 

Chúng ta khuyến khích, ủng hộ những 


(2) Dẫn theo Nguyễn Đăng Mạnh : “Nhà văn, tư tưởng 
và phong cách”, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội (tái bản), 
2001, tr 72 
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tìm tòi sáng tạo đúng hướng của các tác 
giả thơ trẻ. Song cũng cân chỉ ra những 
yếu kém trong sáng tác của họ đê hướng 
dẫn, giúp đỡ anh chị em khắc phục, đi lên. 
Đọc kỹ nhiều tập thơ của lớp trẻ, tôi cảm 
thấy trong khi vốn liếng về nhận thức, kiến 
thức của họ còn quá ít öi, còn phải học tập, 
rèn luyện nhiều thì một số bạn lại lao vào 
sự tìm tòi khác lạ, lập dị về nội dung và 
hình thức thể hiện, không thể chấp nhận 
được. Họ khai thác quá nhiều về cái "tôi" 
rất ích kỷ, hoặc về tình yêu đơn điệu ... mà 
ít đề cập các đề tài thiết thực của cuộc 
sống xung quanh. Có tác giả nhận thức sai 
lầm cho rằng, thơ bây giờ phải "hiện đại", 
phải đưa yếu tố tình dục, bộc lộ trần trụi 
tâm trạng của mình. Về hình thức thơ, họ 
chê bai các thể loại thơ truyền thống như 
lục bát, tứ tuyệt ... là lạc hậu, và đòi hỏi 
phải tạo ra những thể loại thơ khác cho 
"tân kỳ"... 

Tôi không muốn dẫn ra đây những câu 
thơ thô tục, biểu lộ một lối sống hưởng 
thụ, gấp gáp, cần nghiêm khắc phê phán 
trong 2 tập thơ “Khát” và “Linh" của Vi 
Thùy Linh. Ở tập thơ “Muộn” của cây viết 
nữ Đoàn Ngọc Thu, bên cạnh những câu 
thơ lành mạnh viết về những liệt sĩ cũng 
như vợ con của họ ở hậu phương, về người 
mẹ già bạc tóc mây ở quê hương, tác giả 
cũng bộc lộ một khuynh hướng quân 
quanh, đi quá sâu về mảng đề tài tình yêu 
rất cá nhân của mình (tuy rằng không đến 
nỗi như Vi Thùy Linh). Tập thơ này có 
kiểu trình bày rất lạ lẫm, kỳ quặc từ tên bài 
thơ đến cách sắp xếp các kiêu chữ, kích 
thước của các dòng thơ. Người đọc ngạc 
nhiên tại sao ngay trong một câu thơ bình 
thường bỗng dưng các từ ngữ bị cách rời 
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xa nhau, không đúng nguyên tắc chính tả 
của tiếng Việt. Rồi còn việc xuống dòng, 
bậc thang, xếp chữ đậm, chữ thường, chữ 
in một cách hết sức tùy tiện, lộn xộn, gây 
cảm giác khó chịu cho người đọc. 

Tôi đã đọc 2 tập thơ “Xa thân” và “Từ 
chết sang trời biếc" của Nguyễn Bình 
Phương. Hầu như cả 2 tập thơ này, anh chỉ 
tập trung vào đề tài yêu đương rắc tối, 
lằng nhằng, bí hiểm, đánh đố người đọc. 
Nhiều câu thơ tự do, nhiều từ ngữ dùng 
cẩu thả, lủng củng, chắc phải có người 
"giải mã" mới hiểu được như : 

- Buồi sáng nhiêu nắng 

Còn sót lại trên vòm cây khuôn mặt tối 


cái nhìn hẳn học 

... Irong bóng râm công viên màu 
ngọc ải 

(Sinh nhật) 


- Nụ hôn sinh ra một lối mòn 
Họ vẫn ru mắt cá chân của họ ... 
(Vọng từ giá sách) 

Có thể nói đọc các bài thơ trên và xem 
các minh họa, người đọc cảm thấy bực bội, 
thật khó chịu với cách tư duy và cách thê 
hiện của tác giả. Rốt cục chỉ tạo ra "những 
câu thơ lạc nẻo " như chính các từ dùng của 
tác giả. Ây vậy mà có nhà thơ đề cao bài 
thơ “Vọng từ giá sách” nói trên "thuộc 
dòng chảy của thơ hiện đại"?), 

Nhược điểm nữa của một số người làm 
thơ trẻ là quá hiếu kỳ, say sưa đi tìm tứ thơ 
và cách diễn đạt ngô nghê, không phù hợp 
với tâm lý, tính cách của người Việt Nam. 
Đọc thơ của họ mà cứ tưởng đó là thơ 


(3) Xem Thanh Thảo : “Kiến thức gia đình”. báo Nông 
nghiệp Việt Nam sô 205, tháng 11-2001 
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nước ngoài dịch sang tiếng Việt. Nhiều 
câu thơ dài lê thê, xuống dòng lung tung, 
sử dụng các dấu tùy ý, bất chấp không cần 
nhịp điệu thơ. Có tác giả lộ liễu cả gan 

ượn" hắn ý thơ, câu thơ của nhà thơ 
khác rôi đảo lộn chữ nghĩa một cách sống 
sượng để làm ra câu thơ của mình, song tất 
nhiên là không thể lọt qua được “con mắt 
tỉnh đời" phát hiện của người đọc. 

Chúng ta không hề có sự hẹp hòi, chụp 
mũ, phê phán nặng nề đối với các tác giả 
trẻ mà chỉ mong muốn giúp các bạn có 
được những bước tiến chắc chắn, gặt hái 
được nhiều bông lúa vàng trĩu hạt trên 
cánh đồng thơ. 

Nếu các biên tập viên, các cán bộ quản 
lý ở các tòa soạn báo, nhà xuất bản, biên 
tập, thâm duyệt một cách kỹ lưỡng thì 
chắc chắn sẽ loại được một số bài thơ, tập 
thơ nhạt nhẽo, sơ lược về nội dung và quá 
kém về nghệ thuật. Cần kiên quyết không 
cho in sách, đăng báo những bài thơ chất 
lượng tôi như vậy. Nhân đây tôi thấy cần 
nhắn mạnh trách nhiệm của các anh chị đi 
trước, dày dạn kinh nghiệm sáng tác và 
của cả những người làm công tác lý luận, 
phê bình đối với các bạn làm thơ hiện Tây. 
Khuyến khích, phát huy những ưu điểm là 
đúng, nhưng cần chân tình, thắng thắn 
nêu ra những khiếm khuyết, những tìm tòi 
lệch lạc trong thơ của họ. 

Như trên chúng tôi đã trình bày về 
những điểm cần phê phán trong nhiều bài 
thơ của Vi Thùy Linh, vì nó phản thấm 
mỹ, có hại cho việc xây dựng một nền thơ 
tiên tiến. Ấy thế mà có nhà thơ lớn tuổi đã 
đề cao "nữ thi sĩ trẻ tuôi trên con ngựa chữ 
nghĩa dậy thì đã "độc mã" phi thắng vào 
rừng rậm thi ca", cho răng thơ của cô "đập 
cánh quyết liệt vào hiện đại”. 


38 


Yạp chí Cộng sản 


"Bảo vệ thơ ta khỏe khoắn, trong lành" 
đó không chỉ là trách nhiệm của những 
người sáng tác mà còn là trách nhiệm của 
toàn xã hội, nhất là của những nhà lý luận 
phê bình văn học. Hơn lúc nào hết, các 
nhà thơ trẻ cần phải thấm nhuân điều đơn 
giản mà Bác Hồ vẫn thường nhắc nhở : 
"Viết cho ai ? Viết để làm gì", để từ đó trải 
nghiệm cuộc đời, lao động thơ ca một 
cách kiên trì, nhẫn nại và sáng tạo. Phải 
lăn lộn "một nắng hai sương”, đi sâu đi sát 
hiện thực cuộc sống mới, bởi vì đó chính 
là mảnh đất để chúng ta cày bừa và ươm 
mầm thơ ca. Nghệ thuật không thể xa rời, 
tách khỏi cuộc sống dù chỉ trong giây lát, 
Chính thực tế cuộc sống sẽ nuôi dưỡng, 
giúp cho thơ ca phát triển. Chế Lan Viên 
thật là chí lý khi anh viết : 

Vạt áo của triệu nhà thơ không bọc hết 
bạc vàng mà đời rơi vãi. 

Tất cả mỗi người dù lạ hay quen đều 
viết cho thơ anh một chữ. 

Hãy nhặt những chữ ở đời mà góp nên 
trang .. 

(Nghĩ về thơ) 

Điều đơn giản này chính là "bửu bối", 
là phương hướng, góp phần tạo đà cho thơ 
ta cất cánh, phục vụ đắc lực công cuộc đối 
mới. Thời đại mới đang đặt ra biết bao yêu 
cầu đối với thơ ca. Có nhiều lý do để 
chúng ta tin tưởng thơ Việt Nam càng khởi 
sắc muôn màu muôn vẻ hơn nữa trong 
vườn hoa văn nghệ nước nhà, kế thừa và 
phát huy những tinh hoa truyền thống của 
thơ ca Đất Việt trong suốt chiều dài mấy 
nghìn năm lịch sử, qua hai cuộc trường 
chinh khói lửa chống quân thù và hiện nay 
đang vững bước tiến trên con đường lớn 
của chủ nghĩa xã hội. 
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HỰC hiện công cuộc đổi mới dưới sự 
| lãnh đạo của Đảng, những năm qua 
nên kinh tế nước ta đã đạt được 
nhiều thành tựu đáng kể. Đời sống nhân dân 
được cải thiện rõ rệt. Thực hiện mục tiêu xóa 
đói giảm nghèo, Chính phủ đã tiến hành 
nhiều giải pháp đồng bộ để hỗ trợ các hộ 
nghèo, vùng nghèo như : đầu tư xây dựng cơ 
sở hạ tầng ; chương trình định canh, định cư ; 
chương trình chuyển giao kỹ thuật, khuyến 
nông, khuyến lâm ; chương trình tạo việc làm... 
Tuy nhiên, việc hỗ trợ tài chính cho hộ 
nghèo theo hai phương thức tín dụng : tín 
dụng nhà nước và tín dụng ngân hàng, có 
khối lượng còn nhỏ, hiệu quả chưa cao. Tín 
dụng nhà nước thông qua các chương trinh 
bị hạn chế bởi nguồn vốn qua nhiêu kênh 
khác nhau với nhiều phương thức quản lý có 
phần chồng chéo và lãi suất khác nhau. Tín 
dụng ngân hàng thực hiện theo lãi suất thị 
trường, cho vay vốn theo các điều kiện của 
tín dụng thương mại nên các hộ nghèo rất 
khó có thể tiếp cận. 

Đầu năm 1995, Quỹ cho Vay ưu đãi hộ 
nghèo được hình thành với tổng số tiền ban 
đầu là 400 tỉ đồng, từ vốn góp của 3 ngân 
hàng : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 
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nông thôn (NHNo&PTNT), Ngân hàng 
Ngoại thương và Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam (NHNN). Quỹ được sử dụng cho hộ 
nghèo thiếu vốn sản xuất vay không phải thế 
chấp tài sản, lãi suất thấp hơn lãi suất cho 
vay của ngân hàng thương mại. Từ kinh 
nghiệm hoạt động của Quỹ cho vay ưu đãi 
hộ nghẻo, để hỗ trợ tài chính đối với các hộ 
nghèo, ngày 31-8-1995, Thủ tướng Chính 
phủ đã ban hành Quyết định số 525/TTg 
thành lập Ngân hàng phục vụ người nghèo 
(NHNg). NHNg được thành lập đê thực hiện 
mục tiêu xóa đói giảm nghèo, không vì mục 
đích lợi nhuận. NHNg là một tổ chức tín 
dụng đặc thù về mô hình tổ chức quản lý 
theo phương thức các cơ quan quản lý nhà 
nước tham gia ban hành chính sách, còn việc 
điều hành tác nghiệp thì ủy thác cho 
NHNo&PTNT ; cơ chế hoạt động tạo khả 
năng huy động vốn thông qua hoạt động của 
Ngân hàng có sự bảo trợ từ Chính phủ. Với 
những đặc thù này, khách hàng vay vốn là 
hộ nghèo thiếu vốn sản xuất kinh doanh có 
đề nghị của tổ vay vốn và xác nhận của 
chính quyền xã, phường ; thực hiện cho vay 


* TS, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
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với lãi suất ưu đãi hợp lý, cho vay không 
phải thế chấp tài sản, thủ tục đơn giản. 

Sau 6 năm hoạt động, NHNg đã cho vay 
với tông doanh số là 12 150 tỉ đồng ; doanh 
số thu nợ là 6 100 tỉ đồng ; có 6 960 ngàn 
lượt hộ nghèo vay vốn, số hộ nghèo có dư nợ 
là 2 750 ngàn, binh quân một hộ nghèo được 
vay 2,21 triệu đồng. Đến ngày 31-12-2001, 
tổng nguồn vốn của NHNg là 6 250 tỉ đồng, 
dư nợ 6 194 tỉ đồng, trong đó dư nợ cho vay 
ngắn hạn chiếm tỷ trọng 22,7% (1 404 tỉ đồng), 
dư nợ cho vay trung hạn 77,3%. Dư nợ cho 
vay chủ yếu là các hộ nghèo ở vùng nông 
thôn, có 88% vốn vay được đầu tư vào lĩnh 
VỰC trồng trọt, chăn nuôi ; 2,4% dành cho ngư 
diêm nghiệp ; 3,2% dành cho ngành nghề 
thủ công và buôn bán nhỏ ; nghề khác là 
6,4%. Dư nợ cho vay hộ nghèo vùng HII là 
757 tỉ đồng với 365 ngàn hộ vay. Dư nợ cho 
vay hộ nghèo các xã đặc biệt khó khăn theo 
Chương trình 135 của Chính phủ là 890 tỉ đồng 
với 429 ngàn hộ vay. Điển hình là huyện 
Yên Lập (Phú Thọ) có 12 trong số l7 xã 
thuộc khu vực III, đến ngày 30-6-2001 có 
5 067 hộ (tông số 6 190 hộ nghèo), đã được 
NHNg cho vay ; tỷ lệ nợ quá hạn là 0,02% 
và có 817 hộ thoát ngưỡng nghèo. Dư nợ cho 
hộ nghèo là người dân tộc thiêu số vay là 
1 087 tỉ đồng với 523 ngàn hộ vay... Nhiều 
xã có số hộ nghèo chủ yếu là người dân tộc 
thiểu số cư trú ở vùng cao, vùng sâu, vùng 
xa có dư nợ cao, không có nợ quá hạn, tỷ lệ 
thu lãi cao. Ví dụ, xã Sủng Là và xã Vẫn 
Chải (huyện Đồng Văn) là hai trong nhiều 
xã của tỉnh Hà Giang có đời sống khó khăn, 
trình độ dân trí thấp, 100% dân cư là người 
dân tộc thiểu số, phong tục tập quán lạc hậu 
nhưng nhờ có vốn vay của NHNg, đời sống 
của họ đã khá lên. Đến nay, cả hai xã không 
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còn hộ đói và đã giảm được 60 - 70% hộ 
nghèo (theo tiêu chí cũ). Vốn NHNg hoạt 
động khá hiệu quả, không có nợ quá hạn và 
tỷ lệ thu lãi đạt 95%. 

Đến 31-12-2001, vốn NHNg đã góp phần 
giúp cho 562 ngàn hộ thoát khói ngưỡng 
nghèo đói. Như vậy, cứ 6 hộ vay vốn NHNg 
đã có một hộ thoát nghèo. Qua báo cáo, số 
hộ thoát ngưỡng nghèo ở miền núi cao hơn 
đồng bằng : ở miền núi, cứ 5,6 hộ vay vốn có 
một hộ thoát nghèo, ở đông bằng tỷ lệ này là 
7,5/1. Cuối tháng 9-2001, có 32 398 hộ ở các 
xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng trung du và 
miền núi phía Bắc đã thoát ngưỡng nghèo 
theo chuẩn mực của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội. Điển hình là Phú Thọ : 
17 200 hộ, Tuyên Quang : 6 168 hộ, Lào Cai : 
5 860 hộ. Số hộ là người dân tộc thiểu số 
thoát nghèo cũng đạt kết quả khá, tiêu biểu 
như dân tộc Thái : 12 119 hộ, dân tộc Tày : 
10 837 hộ, dân tộc Mường : 10 567 hộ, dân tộc 
Nùng : 5 665 hộ, dân tộc Mông : 5 342 hộ... 
Một số địa phương có số hộ thoát nghèo lớn, 
như Bắc Giang : 52 700 hộ, Thanh Hóa : 
50 000 hộ, Đồng Nai : 44 588 hộ, Nghệ An : 
41 180 hộ... 

Về chất lượng tín dụng, tỷ trọng nợ quá 
hạn (nếu không tính nợ khoanh và nợ chờ xử 
lý do các nguyên nhân khách quan) trong 
tông dư nợ lần lượt từ năm 1996 đến 2001 
là : 0,71% ; 1,82% ; 1,44% ; 1,49% ; 1,7% 
và 1,73%. Nếu tính cả nợ thiệt hại đã được 
Chính phủ xử lý cho khoanh, giãn nợ thì kết 
quả nợ quá hạn lần lượt qua các năm trên 
như sau : 0,71%; 1,82% ; 4,8% ; 4,7% ; 6,4% 
và 6,6%. 

Các chính sách tín dụng hộ nghèo đã 
được nghiên cứu và thay đôi phù hợp với sự 
phát triển chung trong từng thời kỳ như : 
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- Cơ chế lãi suất trong 6 năm, đã thay đôi 
4 lần, theo hướng hạ lãi suất cho vay đối với 
hộ nghèo là từ 1,2%/tháng, rồi 1%/tháng, 
xuống 0,8%/tháng và 0,7%/tháng ; đối với 
hộ nghèo vùng III được vay lãi suất 
0,6%/tháng ; từ ngày 1-6-2001, áp dụng lãi 
suất 0,5%/tháng, vùng II là 0,45%/tháng và 
đều thấp hơn lãi suất cho vay hiện hành của 
các ngân hàng thương mại và Quỹ tín dụng 
nhân dân. 

- Khi mới thành lập, mức cho vay tối đa 
không quá 2,5 triệu đồng/hộ, nay điều chỉnh 
nâng lên 3 triệu đồng/hộ. Đối với những hộ 
nghèo đầu tư cho chăn nuôi đại gia súc, 
trồng cây ăn quả, cây công nghiệp, mua sắm 
công cụ, nuôi trồng đánh bắt hải sản, kinh 
doanh ngành nghề được vay vốn tối đa đến 
h) triệu đồng/hộ, phù hợp VỚI tăng trường 
nguồn vốn và quy mô sử dụng vốn đối với 
hộ nghèo. 

- Thời hạn cho vay trung hạn tối đa ban 
đầu là 36 tháng, nay là 60 tháng. Ngoài ra, 
còn áp dụng các hình thức cho vay lưu vụ, 
gia hạn nợ, cho vay lại cho đến khi hộ nghèo 
thoát ngưỡng nghèo, tạo điêu kiện thuận lợi 
cho hộ nghèo sử dụng có hiệu quả vốn 
tín dụng. 

- Về điều kiện và thủ tục vay vốn, hộ 
nghèo vay vốn không phải thế chấp tài sản. 
Khi vay vốn, thủ tục được thực hiện đơn 
giản và sát thực. Ngoài lãi suất cho vay, hộ 
nghèo không phải trả một khoản phí nào cho 
Ngân hàng hoặc các tổ chức chính trị - xã 
hội khác. 

- NHNg áp dụng phương thức cho vay 
không phải thế chấp tài sản trên cơ sở thiết 
lập các tổ vay vốn. Tổ vay vốn được hình 
thành gồm những hộ nghèo có cùng hoàn 
cảnh, sống gần nhau trong thôn xóm, có từ 
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3 - 50 thành viên, tự nguyện, hợp tác, có quy 
ước cộng đồng trách nhiệm về vay vốn, trả 
nợ ngân hàng và được Ủy ban nhân dân xã 
công nhận hoạt động. Trong thành tích đóng 
góp hiệu quả vào hoạt động tín dụng hộ 
nghèo phải kê đến công sức và tỉnh thần 
trách nhiệm của hàng trăm ngàn tô trưởng tô 
vay vốn, có những tô trưởng là người dân 
tộc thiêu số hoạt động tích cực trong công 
tác cho vay hộ nghèo. Tỷ lệ thu lái cao (trên 
90%), nợ quá hạn thấp, có tổ không có nợ 
quá hạn. Mô hình tô vay vốn có vị trí quan 
trọng, được xem như cánh tay dài của 
NHNg trong việc chuyển tải vốn trực tiếp tới 
hộ nghèo. 

Để tạo điều kiện thực hiện tốt việc cho hộ 
nghèo vay vốn với lãi suất ưu đãi, Chính phủ 
có cơ chế hỗ trợ NHNg : miễn thuế vốn và 
các khoản đóng góp khác cho ngân sách nhà 
nước ; miễn tỷ lệ ký quỹ bắt buộc tại 
NHNN ; ngân sách nhà nước cấp bù chênh 
lệch lãi suất để huy động vốn trên thị trường 
thông qua các ngân hàng thương mại để tạo 
nguồn vốn cho vay ; vay NHNN thời hạn 
5 năm, lãi suất thấp theo quy định riêng ; 
những rủi ro bất khả kháng cả trên diện 
rộng, diện đơn lẻ cục bộ đều được Chính phủ 
xem xét cho giãn, khoanh và xóa nợ đối với 
hộ nghèo. 

Kết quả hoạt động của NHNg đã cho 
thấy, tính hiệu quả của tín dụng cho hộ 
nghèo trong việc thực hiện Chương trinh 
mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo ; 
khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng 
và Nhà nước. Lần đầu tiên nước ta đã thiết 
lập kênh tín dụng ngân hàng riêng đề hỗ trợ 
tài chính cho hộ nghèo, thực hiện chính sách 
tín dụng hợp lý, tạo điều kiện cho hộ nghèo 
có vốn sản xuất, tạo công ăn việc làm, tăng 


Số 28 (tháng 10 năm 2002) 


4I 


Cực tiễn - “XinHt ngiêm 


- kLú 
-Yap chí CGêng san 


: : : : 


thu nhập, từng bước làm quen với nền sản 
xuất hàng hóa ; góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo 
giảm từ 22,8% (năm 1995) xuống còn 11% 
(vào cuối năm 2000). Đặc biệt, hoạt động 
của NHNg còn giúp cho hộ nghèo thay đôi 
cách tư duy, tập dượt và làm quen VỚI VIỆC 
Sử dụng vốn tín dụng, vay vốn trả nợ khá 
sòng phẳng, nợ quá hạn thấp dưới 2%. Đời 
sống của hàng vạn hộ nghèo được hỗ trợ vốn 
để sản xuất, kinh doanh thực sự đã được cải 
thiện. Hoạt động hiệu quả của NHNg đã 
khẳng định vai trò và sự cần thiết có một 
ngân hàng riêng hỗ trợ tài chính cho hộ 
nghèo. Quyết định 525/TTg ngày 31-8-1995 
của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập 
NHNg là một trong nhiều giải pháp cụ thể 
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
xóa đói giảm nghèo, một giải pháp hợp lòng 
dân, thể hiện chính sách đúng đắn của Đảng 
và Nhà nước ta. Vốn tín dụng của NHNg đã 
góp phần thu hẹp khoảng cách giàu nghẻo, 
tạo sự ốn định xã hội, làm tiền đề thuận lợi 
để phát triển đất nước. 

Bên cạnh những mặt được, thực tiên hoạt 
động của NHNg cũng bộc lộ những hạn 
chế sau : 

Một là, NHNg là một tổ chức tín dụng 
của Nhà nước, có tư cách pháp nhân nhưng 
trong giai đoạn hiện nay mới chỉ hoạt động 
như một quỹ ưu đãi. Việc điều hành tác 


nghiệp giao cho NHNo&PTNT, cho nên tổ 


chức quản lý và tô chức điều hành đều theo 
hinh thức kiêm nhiệm, có nơi phân định 
trach nhiệm không rõ ràng, cán bộ ngân 
hàng cơ sở thiên về kinh doanh, chưa quan 
tâm đúng mức đến tín dụng hộ nghèo. 

Hai là, theo báo cáo của các địa phương, 
đến nay cả nước còn 145 xã, phường chưa có 
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quan hệ vay vốn với NHNg, trong đó trên 
30 xã thuộc vùng sâu, vùng xa (riêng Lai 
Châu có 20 xã) có các hộ nghèo chưa được 
vay vốn. Nguyên nhân chủ yếu là do các xã 
thuộc vùng xa, dân trí thấp, hạ tầng cơ sở 
yếu kém ; có nơi chưa có đường giao thông 
đến xã, nhiều hộ nghèo chưa có điều kiện sử 
dụng vốn tín dụng. Mặt khác, khối lượng tín 
dụng cho hộ nghèo ngày càng tăng, món cho 
vay nhỏ, lại ở vùng sâu, vùng xa nên xây ra 
tình trạng quá tải, vượt quá khả năng quản lý 
của cán bộ tín dụng. Đồng thời, chưa có 
chính sách tài chính thỏa đáng đối với cán 
bộ tín dụng cho vay hộ nghèo ở các vùng 
sâu, vùng xa, điều kiện và phương tiện làm 
việc rất khó khăn, hạn chế đến việc cung 
cấp dịch vụ tín dụng cho hộ nghèo ở các 
vùng này. 

Ba là, hoạt động của Ban đại diện Hội 
đồng quản trị ở một số nơi thiếu sự chỉ đạo, 
kiểm tra, giám sát ; sự phối hợp với các 
ngành, đoàn thê chưa thường xuyên, còn 
nhiều bất cập nhất là trong việc tuyên truyền 
các chính sách tín dụng hộ nghèo, hướng 
dẫn cách làm ăn, chỉ dẫn thị trường... đê phát 
sinh các tiêu cực trong việc sử dụng vốn 
vay là nguyên nhân ảnh hưởng chất lượng 
tín dụng. 

Bốn là, hoạt động của NHNg còn hạn chế 
về tạo lập nguồn vốn. Do vốn của NHNg là 
vốn tín dụng theo chính sách có ưu đãi nên 
nguôn vốn tăng trưởng phụ thuộc sự hỗ trợ 
của Nhà nước, khó có thê tiếp tục phát triển 
quy mô đầu tư, nếu không được cải thiện về 
cơ chế tạo lập nguồn vốn. 

Năm là, hoạt động tín dụng đối với hộ 
nghèo là hoạt động có tính rủi ro cao. Ngoài 
những nguyên nhân khách quan như thiên 
tai, báo lụt, dịch bệnh cây trông, con vật 
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nuôi... thường xảy ra trên diện rộng, thiệt hại 
lớn, còn có những nguyên nhân khác như hộ 
nghèo thiếu kiến thức làm ăn, sản phẩm làm 
ra không tiêu thụ được, sức cạnh tranh kém... 
ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả đầu 
tư. Mặc dù, tỷ lệ nợ quá hạn còn thấp SO VỚI 
tổng dư nợ, song tiềm ẩn nợ quá hạn phát 
sinh ngày càng tăng, nhất là tác động của 
thiên tai, mất mùa, tiêu thụ sản phẩm khó 
khăn, lỗ trong sản xuất cùng với chính sách 
cho vay đến 100% nhu cầu vốn và áp dụng 
lãi suất thấp, bao cấp sẽ dẫn đến tính bền 
vững không cao. 

Sáu là, cơ sở hạ tầng yếu kém, trình độ 
dân trí hạn chế, nhất là ở các vùng sâu, vùng 
xa là những cản trở cho việc thực hiện chính 
sách tín dụng cho hộ nghèo. Vốn tín dụng 
cho hộ nghèo chưa đồng, bộ với các giải 
pháp khuyến nông, khuyến lầm, cung cấp 
vật tư kỹ thuật cho sản xuất và tổ chức thị 
trường. Việc xây dựng chính sách tín dụng 
cho vay vốn trực tiếp tới hộ nghèo, áp dụng 
chung cho tất cả các vùng trong cả nước 
cũng chưa phù hợp với một số nơi có tập 
quán canh tác khác nhau. 

Để hoạt động của NHNg có hiệu quả hơn, 
đóng góp tích cực vào chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế, phát triên nông nghiệp, nông thôn 
theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 
góp phần thực hiện tốt Chương trình mục 
tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo, cần tập 
trung thực hiện tốt các giải pháp sau : 

1. Rà soát, bô sung, điều chỉnh các chính 
sách phù hợp với điều kiện thực tế cả về thủ 
tục, mức cho vay và thời hạn cho vay. Cải 
tiến để bỏ khâu xét duyệt Ban đại diện Hội 
đồng quân trị cấp huyện mà chỉ thông qua 
xét duyệt của Ban xóa đói giảm nghèo cấp 
xã. Trên cơ sở đó, Ngân hàng xem xét và 
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quyết định cho vay ; nâng mức cho vay tối 
đa từ 3 triệu đồng/hộ lên 5 triệu đồng/hộ, 
trường hợp các đối tượng hộ nghèo vay đê 
chăn nuôi đại gia súc, cây lâu năm thi xem 
xét cho vay đến mức tối đa 7 triệu đồng/hộ, 
thời hạn cho vay gắn với chu kỳ sinh trưởng 
của các loại cây, con. 

2. Củng cố Ban đại diện Hội đồng Quản 
trị các cấp theo hướng gọn nhẹ và hoạt động 
hiệu quả, thiết thực bao gồm đại diện ủy ban 
nhân dân, các đoàn thể chính trị - xã hội, 
ngành nông nghiệp và phát triển nông 
thôn, ngân hàng... Củng cố Hội đồng Quản 
trị NHNg, ban hành, quy định chức năng, 
nhiệm vụ và phân cấp trách nhiệm, 
quyên hạn cụ thể, rõ ràng cho từng cấp, từng 
thành viên. 

3. Bồ sung và nâng cao năng lực đội ngũ 
cân bộ NHNg làm chuyên trách, bảo đảm 
vừa am hiểu nghiệp vụ ngân hàng vừa am 
hiệu lĩnh vực kỹ thuật một số ngành nghề 
nông thôn và có tỉnh thần trách nhiệm cao 
gắn bó mật thiết với nông thôn. Củng cố và 
nâng cao chất lượng hoạt động của tổ nhóm 
vay vốn nhằm nâng cao vai trò và năng lực 
quản lý để trở thành cầu nối có hiệu quả giữa 
Ngân hàng và hộ nghèo. Tăng cường đội 
ngũ cán bộ làm cộng tác viên cấp xã, bảo 
đảm hoạt động thường xuyên, đạt mục tiêu 
tiếp cận đến 100% hộ nghèo đủ điều kiện 
vay vốn. 

4. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm 
soát với nhiều hình thức : kiểm tra tại chỗ, 
kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất, kiểm tra 
chéo, kiêm tra của Ban đại diện Hội đồng 
Quản trị, hạn chế thấp nhất và tiến tới không 
để xảy ra cho vay sai đối tượng, tham ô... 


(Xem tiếp trang 54) 
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Ê có được những đánh giá, bước đầu 
1P); việc thực hiện Nghị quyết 
03/NQ/CP, ngày 2-2-2000 của Chính 
phủ về kinh tế trang trại, và nhất là Quyết 
định 423/2000/NHNN, ngày 22-9-2000, của 
Ngân hàng Nhà nước về chính sách tín dụng 
ngân hàng đối với kinh tế trang trại, vừa 
qua Ngân hàng nhà nước đã có cuộc khảo 
sát nắm tình hình vay vốn của kinh tế trang 
trại (TT) tại 12 tính Khánh Hòa, Ninh Bình, 
Ninh Thuận, Kon Tum, Phú Yên, Thừa 
Thiên - Huế, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú 
Thọ, Nghệ An, Thái Bình, Bình Phước. Kết 
quả cho thấy quá trình đầu tư vốn đã được 
triển khai, thể hiện trên mấy nội dung như 
sau : 
_ Lượng vốn tín dụng ngân hàng cho các 
trang trại vay tăng lên đáng kể. 
(đơn vị : triệu đông) 
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Nguôn : Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 


Tính đến tháng 5-2002, mức dư nợ tăng 
113,4% so với đầu năm (tăng 23 tỉ 732 triệu 
đông) ; tăng 139,5% so với năm 2000 
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(tăng 56 tỉ 910 triệu đồng). Bình quân dư nợ 
cho vay một trang trại là 30 triệu 928 ngàn 
đồng. Nhiều tỉnh có số dư nợ cho vay cao 
như Ninh Thuận, Bình Phước, Thừa Thiên - 
Huế... Ở Ninh Thuận có 91 TT được vay, với 
mức dư nợ 11 tỉ 272 triệu đồng, dư nợ bình 
quân một trang trại là 123 triệu 868 ngàn 
đồng ; Bình Phước có 3 111 TT được vay, dư 
nợ 162 tỉ 538 triệu đồng, dư nợ bình quân 
52 triệu 249 ngàn đồng. Một số tỉnh mức độ 
đầu tưtín dụng cho trang trại còn thấp, 
như Phú Yên có 910 TT, dư nợ cho vay là 
2 tỉ 930 triệu, dư nợ bình quân là 3 triệu 
219 ngàn ; Tuyên Quang có 107 TT, dư nợ 
bình quân là 5 triệu 121 ngàn đồng. 

Các địa phương đều cho rằng, vốn đầu tư 
được bổ sung từ các nguồn vay tín dụng ngân 
hàng đã giúp các trang trại mở thêm diện : 
tích, khai thác tiềm năng kinh tế, tự nhiên 
của mỗi vùng, tập trung vào những lĩnh vực 
sản xuất có hiệu quả. Đến cuối tháng 5 năm 
2002, số trang trại trồng trọt chiếm 75,8%, 
trang trại chăn nuôi 2,75%, trang trại nuôi. 
trồng thủy sản 14,15%, trang trại sản xuất 
kinh doanh tổng hợp 7,3%. 


*#® Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 


Số 28 (tháng 10. năm 2002) 
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Nhờ vốn ngân hàng, các trang trại trong 
những năm gần đây đã đầy mạnh sản xuất, 
tạo ra khối lượng sản phẩm hàng hóa khá lớn 
cho nhu câu tiêu dùng và xuất khẩu, tạo việc 
làm cho hàng ngàn lao động, góp phần đưa 
nền nông nghiệp nước ta lên sản xuất hàng 
hóa. Nhiều trang trại đã chủ động chuyển 
dịch cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp, lựa 
chọn bố trí các loại cây trông, vật nuôi có giá 
trị kinh tế cao theo hướng thâm canh, luân 
canh, tăng vụ, tăng năng suất để nâng cao 
chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. 

Nhờ có nguôn vốn ngân hàng cho vay, 
các trang trại có điều kiện chuyển đôi cơ cấu 
sản xuất sang những lĩnh vực mà thị trường 
đang có nhu câu lớn. Điển hình như, ở Ninh 
Thuận có 647 TT chăn nuôi gia súc với quy 
mô từ 30 đến 50 con bò hoặc dê, cá biệt có 
TT nuôi đến 1450 con ; trong đó có 89 TT 
chăn nuôi bò với số vốn kinh doanh từ 80 đến 
100 triệu đồng, 83 TT nuôi tôm trên diện tích 
hơn 600 ha, có 3 hộ nuôi tôm trên diện tích 
từ 5 đến 11 ha. Nhờ đó, sản lượng tôm của 
tỉnh Ninh Thuận đạt tới 3 600 tắn/năm và 
Ninh Thuận đã trở thành điển hình của cả 
nước về sản xuất tôm giống. Điều đáng quan 
tâm là, các ngân hàng đã tiếp cận với quy 
hoạch phát triển kinh tế chung của các địa 
phương để xác định ngành, lĩnh vực mũi 
nhọn cần phải đầu tư. Ví dụ, ở Phú Yên, quy 
hoạch chung của tỉnh đã xác định trọng điểm 
sản xuất là cây mía, con tôm hùm, trang trại 
chăn nuôi, nên đây cũng là đối tượng chính 
để ngân hàng đầu tư vốn vay tín dụng. 

Hiện nay, thị trường đầu ra đang chỉ phối 
mạnh mẽ việc lựa chọn phương hướng sản 
xuất của các trang trại cũng như quyết định 
cho vay của ngân hàng. Phần lớn các trang 
trại thường tập trung phát triển sản xuất, kinh 
doanh tổng hợp, kết hợp giữa trông trọt với 
chăn nuôi. Thực tiễn cho thấy, sản xuất theo 
mô hình tông hợp được các trang trại loại vừa 


và nhỏ áp dụng một cách rộng rãi, bởi nó 
thích hợp với việc tìm kiếm thị trường tiêu 
thụ sản phẩm. Các loại sản phẩm đa dạng, 
phong phú, có khối lượng vừa phải được tiêu 
thụ dễ hơn ở tại chỗ và các vùng lân cận. 

Thực tiễn đầu tư tín dụng ngân hàng cho 
phát triển kinh tế trang trại ở nước ta thời 
gian vừa qua cho thấy vẫn còn một số tồn 
tại bức xúc, cần có biện PP giải quyết 
kịp thời. 

Thứ nhất, về thủ tục cho vay. Theo chế độ 
quy định, các trang trại muốn vay vốn của 
ngân hàng phải được sở nông nghiệp và phát 
triển nông thôn, cục thống kê tỉnh khảo sát, 
xác định đủ các tiêu chí cần thiết thì mới 
được vay. Thế nhưng, việc điều tra, khảo sát 
ở nhiều nơi còn chậm, nơi đã hoàn thành 
cũng chưa có sự xác nhận của cơ quan có 
thẩm quyền. Do đó, nhiều trang trại chưa 
được xác nhận chính thức nên chưa được 
hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước 
về phát triển loại hình kinh tế trang. trại. 
Chẳng hạn như ở Khánh Hòa, Ninh Bình... 
ngân hàng chỉ có thể áp dụng chế độ cho các 
trang trại vay như cho hộ nông dân bình 
thường. 

Thứ hai, về nguồn vốn vay. Hiện nay, nhu 
cầu vốn của các trang trại rất lớn, nhất là 
nguồn vốn trung, dài hạn để đầu tư ban đầu 
và đầu tư phát triển theo chu kỳ sản xuất cây, 
con. Nhưng khả năng cho vay của ngân hàng 
nông nghiệp và phát triển nông thôn còn hạn 
chế bởi nguồn vốn huy động chủ yếu là vốn 
ngắn hạn nên không thể cho vay trung, đài 
hạn. _Trong nhiều trường hợp, nguồn cung 
về vốn của Các ngân hàng chưa thật sự phù 
hợp với cầu về vốn của các trang trại. Vì vậy, 
các trang trại gặp rất nhiều khó khăn trong 
đầu tư trung và dài hạn. Bởi vậy, ngoài việc 
đi vay của các ngân hàng, các chủ trang trại 
còn phải đi vay của kho bạc, các tô chức tín 
dụng khác. Ví dụ, ở Bình Định đến tháng 5 
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năm 2002 có 604 trang trại, trong tổng số 
vốn 72,2 tỉ đồng, thì vốn tự có của các trang 
trại chiếm 75,2%, vốn vay của bà con chiếm 
3,5%, vốn đầu tư của các dự án chiếm 2,5%, 
vốn vay của ngân hàng chiếm 18,8%. Như 
thế tỷ lệ vốn vay của ngân hàng vẫn còn 
rất thấp. 

Thứ ba, về điều kiện phát triển. Quy 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương là điều kiện để các trang trại ốn định 
sản xuất ; giấy chứng nhận quyền Sử dụng 
ruộng đất là điều kiện để vay vốn. Nhưng ở 
nhiều địa phương, quy hoạch, kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội chưa đầy đủ và đồng bộ, 
chưa có quy hoạch cụ thể từng vùng, tiểu 
vùng sản xuất cho kinh tế trang trại. Nhiều 
trang trại được hinh thành một cách tự phát, 
tự Ìo vốn, tự tìm kiếm đất đai, nên việc mở 
rộng đầu tư, tập trung sản xuất với quy mô 
lớn còn bị hạn chế. Đến nay, hầu hết các 
trang trại chưa được cấp loại giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất. Có nơi các hộ trang 
trại cũng chỉ được cấp đất trong hạn điền do 
Nhà nước quy định. Đó chính là khó khăn cơ 
bản nhất làm cho chủ trang trại chưa dám 
mạnh dạn đầu tư. Như ở Tuyên Quang, trong 
số 107 trang trại có I 199,48 héc-ta đất sử 
dụng, thì có đến I 016,58 héc-ta (chiếm 
84,8%) chưa được cấp giấy chứng nhận 
quyên sử dụng đất. 

Thứ tư, về hiệu quả kinh tế của chính các 
trang trại. Hiệu quả kinh tế của các trang trại 
phụ thuộc rất lớn vào hai yếu tố : điều kiện tự 
nhiên - thời tiết, và thị trường tiêu thụ sản 
phẩm. Về tiêu thụ sản phẩm, có thực tế là ban 
đầu nhiều sản phâm của trang trại được tiêu 
thụ rất tốt, nhưng sau một thời gian do cung 
của sản phẩm đó tăng lên, dẫn đến sản phẩm 
bị ứ đọng hoặc bị tư thương ép cấp, giá. Các 
chủ trang trại bị thua lỗ nặng nề, không có 
khả năng hoàn trả tiền vay cho ngân hàng. 
Mặt khác giá cả nông sản liên tục giảm, 


lãi suất cho vay như hiện nay vẫn còn cao, 
làm cho các trang trại khó mở rộng nguồn tín 
dụng và không khuyến khích mở mang quy 
mô sản xuất phát triên. Đây cũng là nguyên 
nhân vì sao các trang trại chỉ có thể chấp 
nhận được mức lãi suất của vốn vay ưu đãi. 
Những hạn chế trong việc ứng dụng tiến bộ 
kỹ thuật vào sản xuất, việc chậm đổi mới cơ 
cấu cây trồng, vật nuôi theo nhu cầu của thị 
trưởng, yếu kém trong công tác chế biến, bảo 
quản sau thu hoạch, thiếu chính sách hỗ trợ 
cần thiết của Nhà nước về giống cây, con, 
nhất là hỗ trợ bao tiêu sản phẩm ... cũng đang 
làm cho hiệu quả kinh tế trang trại chưa được 
như mong muốn. Hiệu quả thấp, khả năng 
hoàn trả vốn cho ngân hàng kém làm ảnh 
hưởng đến cơ hội vay vốn của các trang trại. 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ IX của Đảng đã chỉ rõ : "Chú trọng phát 
triển các hình thức tổ chức kinh doanh đan 
xen, hỗn hợp nhiêu hình thức sở hữu, giữa 
các thành phần kinh tế với nhau, giữa trong 
nước và ngoài nước. Phát triển mạnh hình 
thức tổ chức kinh tế cổ phần nhằm huy động 
và sử dụng rộng rãi vốn đầu tư xã hội. Nhân 
rộng mô hình hợp tác, liên kết công nghiệp 
và nông nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và 
kinh tế hộ nông thôn. Phát triển các loại hình 
trang trại với quy mô phù hợp trên từng địa 
bàn"). Trên tinh thần đó và xuất phát từ 
thực tiễn đầu tư vốn cho mô hình kinh tế 
trang trại, chúng tôi xin có một vài kiến 
nghị : 

l. Ở mỗi địa phương, các ngành chức 
năng cần có sự phối hợp đồng bộ để khảo sát, 
điều tra và sớm công nhận các chủ hộ có đủ 
điều kiện theo quy định là trang trại để họ 
được hưởng những chính sách ưu đãi của 
Nhà nước. 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ [X, Nxb 
Chính trị quốc gia, tr 99. 
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2. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban 
nhân dân các tỉnh cần chỉ đạo đẩy nhanh tiến 
độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
cho các chủ trang trại. Đồng thời, cần có giải 
pháp cụ thể, rõ ràng về chính sách đất đai để 
các chủ trang trại mạnh dạn đầu tư mở Tộng 
sản xuất và ngân hàng có đủ cơ sở để cho 
vay. Nhà nước và địa phương cần có chính 
sách khuyến khích những ngưỜI có vốn, có 
kinh nghiệm về quản lý sản xuất, chủ động 
đầu tư mới, đầu tư bồ sung, mở rộng liên kết 
để khai thác mọi tiềm năng kinh tế tự nhiên, 
đất đai của mỗi vùng nhằm xây dựng các 
trang trại thành những điển hình về sản xuất 
nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng sản 
xuất hàng hóa lớn. 

3. Các địa phương cần hoàn chỉnh quy 
hoạch từng: vùng, tiểu vùng cụ thể cho phát 
triển kinh tế - xã hội nói chung cũng như cho 
kinh tế trang trại nói riêng. Đồng thời, ưu 
tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng : đường 
giao thông ; màng lưới điện phục vụ cho sản 
xuất và sinh hoạt ; các công trinh thủy lợi 
tưới và tiêu nước ; các cơ sở chế biến nông, 
lâm, thủy, hải sản trên cơ sở cân đối với vùng 
nguyên liệu ... nhằm tạo điều kiện và khuyến 
khích chủ trang trại mạnh dạn bỏ vốn đầu tư. 
Trên sơ sở đó, từng bước tạo thành vùng sản 
xuất tập trung có khối lượng sản phẩm hàng 
hóa lớn cung cấp cho thị trường . 

4. Ngành ngân hàng cần tập trung huy 
động vôn trung, dài hạn, nâng tỷ trọng vôn 
cho vay trung, dài hạn đối với kinh tế trang 
trại trong tổng dư nợ cho vay, nhằm tạo điều 
kiện cho các chủ trang trại xây dựng được kế 
hoạch đầu tư lâu đài, mua sắm các tư liệu sản 
xuất cần thiết, thuê mướn lao động, ký hợp 
đồng với các đối tác trong việc cung câp dịch 
vụ cho cây trồng, vật nuôi... Thực hiện cho 
Vay theo lãi suất thỏa thuận, nới lỏng các 
điều kiện tín dụng để các trang trại dễ dàng 
tiếp cận với nguồn vốn ngân. hàng. Đông 
thời, cần tranh thủ nguồn vốn của nước 
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ngoài, ưu tiên đầu tư cho các dự án có quy 
mô lớn. 

5; Ngân hàng cần vận dụng cơ chế đảm 
bảo tiền vay linh hoạt để mở rộng cho Vay, 
nhất là đối với trang trại nuôi trồng hải sản, 
đặc sản. Đồng thời, mở rộng đầu tư đối với 
những hộ sản xuất kinh doanh tự vươn lên 
đạt tiêu chuẩn trang trại. Trước mắt, cần điều 
chỉnh nâng mức cho trang trại vay không cần 
tài sản thế chấp từ mức 20 triệu đồng lên 40 
triệu đồng. Song song với việc mở rộng quan 
hệ tín dụng cho vay của các dự án mới, cần 
rà soát lại số dư nợ cho vay cũ nhằm điều 
chỉnh lại kỳ hạn nợ. Nếu trước đây thời hạn 
cho vay ngắn mà sản phẩm của các loại cây 
trông, vật nuôi chưa đến kỳ thu hoạch, trang 
trại chưa có nguồn hoàn trả nợ vay thì cần lập 
biên bản để dãn nợ giúp các chủ trang trại 
chủ động về nguồn tài chính và không gây 
ảnh hưởng đến những chu kỳ sản xuất tiếp 
theo . | 

6. Nhà nước cần có chính sách trợ giá đối 
với một số loại nông sản chủ yếu, sản xuất 
theo định hướng của Nhà nước. Tích cực tìm 
kiếm thị trường xuất khẩu, kết hợp với việc 
hiện đại hóa công nghệ sau thu hoạch, công 
nghệ chế biến để sản phẩm có chất lượng phù 
hợp với yêu câu thị trường trong nước và thế 
giới. Chính phủ cũng cần có nguôn vốn ưu 
đãi đầu tư cho mô hình kinh tế trang trại, 
không để cho các dự án phải chờ vốn. Cần hỗ 
trợ cho các trang trại ở Tây Nguyên, vùng 
núi cao, vùng sâu, vùng xa. 

7. Củng cố và tăng cường công tác quản 
lý nhà nước, nhất là đối với sản xuất và cung 
cấp các loại giống cây trồng, vật nuôi ; phát 
triển mạng lưới khuyến nông, khuyến lâm, 
khuyến ngư. Làm tốt công tác tuyên truyền 
thông tin, chuyên giao công nghệ mới, sơ 
kết, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên 
tiến góp phân thúc đẩy kinh tế trang trại phát 
triên. 
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Ciuướe tiếm - “XinÍt nghiệt 


điệt số oấu đề 

VỀ PHÁT TRIỂN 
GIÁO DỤC 
Ở KON TUM 


TRẦN VIỆT HÙNG * 


I 

ON Tum là một tỉnh vùng cao, nằm 

ở Bắc Tây Nguyên, có tiềm năng 

đôi dào nhưng khó khăn, thách thức 
rất lớn. Vào thời điểm mới tái lập tỉnh 
(tháng 10-1991), bức tranh giáo dục Kon 
Tum thật ảm đạm. Số làng "trắng về giáo 
dục" chiếm 2/3 tổng số làng trong tỉnh ; 
trường tiêu học hoàn chỉnh (dạy đến lớp 5) 
chỉ có ở 1⁄3 số Xã, phường, thị trấn ; mạng 
lưới trường, lớp mầm non quá mỏng, ngoài 
thị xã và một vài trung tâm huyện, chưa xã 
nào có lớp mẫu giáo. Tỷ lệ học sinh trong 
độ tuổi được đến trường ở bậc tiểu học chỉ 
đạt 69,4%, số trẻ em chưa đi học hoặc bỏ 
học giữa chừng chiếm 30,6%. Tỷ lệ học sinh 
là người dân tộc thiểu số, càng học lên bậc 
học cao hơn càng giảm (tiểu học còn 60%, 
trung học cơ sở còn 52%, trung học phổ 
thông 18%). Đội ngũ giáo viên các cấp đã 
thiếu lại yếu về chuyên môn nghiệp VỤ, 
không đông bộ về cơ cấu (số đạt chuân 
652)" và biến động thường xuyên. Cơ sở 
vật. chất trường lớp nghèo nàn, thiếu và 
xuống cấp trầm trọng ; số phòng học tạm bợ 
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làm bằng tranh tre nứa lá chiếm tới 80%. Ở 
nhiêu trường, học sinh còn phải học ca 3. 

Thực tiễn và những bất cập trong phát 
triển giáo dục là bài toán khó, thôi thúc cầp 
ủy Đảng, chính quyền và nhân dân Kon 
Tum nhanh chóng tìm câu trả lời... Nghị 
quyết Trung ương 2 (khóa VITII) về giáo dục 
đào tạo và khoa học công nghệ của Đảng đã 
giúp địa phương tháo gỡ nhiều lúng túng 
trong bước đi ban đầu. Tỉnh ủy, Hội đồng 
nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban 
hành nhiều văn bản? tạo hành lang pháp lý 
và tăng cường các biện pháp lãnh đạo, chỉ 
đạo quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
chống mù chữ và phô cập giáo dục tiểu học, 
làm chuyển biến và tạo đà phát triển cho 
ngành giáo dục. 

Một là, kiện toàn Ban ch đạo chống mù 
chữ và phổ cập giáo dục tiểu học tử tỉnh đến 
huyện, xã ; đưa nhiệm vụ chống mù chữ và 
phổ cập giáo dục tiêu học vào chương trinh 
công tác hăng tháng của cấp ủy, coi đây là 
một tiêu chí để đánh giá, bình xét đảng viên 
và tổ chức cơ sở đẳng. 


Hai là, đấy mạnh công tác tuyên. truyền 
vận động, làm cho mọi người dân hiểu và tự 
giác học tập ; tô chức điều phối các lực 
lượng tham gia công, tác chống mù chữ và 
phố cập giáo dục tiểu học trong phạm vi 
toàn tính. 


* Ủy viên Ban Thường vụ. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy Kon Tum 

(1) Còn 35% giáo viên chưa đạt chuẩn đào tạo, tỉnh thiếu 
300 giáo viên tiểu học, hơn 60% giáo viên tiểu học thuộc 
diện đào tạo cấp tốc (khoảng 450/900 giáo viên tiểu học 
hiện có). 

(2) Nghị quyết 05/NQ/HNTU, về chương trình hành 
động thực hiện nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) về 
giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ ; Chỉ thị 
09/CT/TU. của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI) về tăng 
Cường sự lãnh đạo của Đảng thực hiện chống mù chữ và 
phô cập giáo dục tiểu học. 
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Ba là, ngoài kinh phí hỗ trợ của trung 
Ương, Ủy ban nhân dân tỉnh và các huyện, 
thị đã câp thêm kinh phí từ nguồn thu tại 
chỗ, nguôn huy động nhân dân đóng gÓp và 
các nguôn khác cho công tác chống mù chữ 
và phố cập giáo dục tiểu học. Đưa mục tiêu 
chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học 
vào nội dung các chính sách như xóa đói, 
giảm nghèo, khuyến nông, khuyến lâm.... 
của địa phương. Hằng năm tỉnh đã dành 
20- 22% ngân sách địa phương chi cho 
công tác đào tạo giáo viên, xây dựng cơ sở 
vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy 
và học... 

Bồn là, đẩy mạnh công tác đào tạo giáo 
viên bằng những hình thức đa dạng, linh 
hoạt (đào tạo cấp tốc ; đào tạo theo địa chỉ ; 
liên kết với các trường cao đẳng, đại học sư 
phạm trong cả nước để đào tạo)... Tập hợp 
nhiều lực lượng tham gia công tác xóa mù 
chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, phát động 
các phong trào “ánh sáng văn hóa hè", "mùa 
hè tình nguyện" ; kết hợp với các I lượng 
biên phòng mở các lớp xóa mù chữ, phô cập 
giáo dục tiêu học cho học sinh và đồng bào 
các dân tộc thiểu số vùng biên giới. 

Nhờ những nố lực vượt bậc trong vòng 
10 năm, công tắc xóa mù chữ, phô cập giáo 
dục tiểu học của tỉnh đã đạt được nhiều 
thành quả. Năm học 1995 - 1996, tỉnh đã cơ 
bản xóa làng trắng về giáo dục, xóa tình 
trạng bàn ghế, bảng đen tạm bợ và lớp học 
3 ca ; phát triên lớp học mẫu giáo ở phần lớn 
các thôn làng. Trường tiểu học bán trú xã đã 
được nhân rộng ở vùng sâu, vùng xa. Tỷ lệ 
người biết chữ trong độ tuôi (từ 15 đến 25 
tuổi) tăng nhanh từ 53,4% (năm 1990) 
lên 96,6% (năm 1999), Tỷ lệ trẻ em từ 6 
đến 14 tuổi được huy động tới lớp năm học 
2001 - 2002, đạt 95,8% (năm 1991 - 1992 
chỉ đạt 50%). Tháng 2-2000, tỉnh được công 
nhận đạt chuẩn quốc gia về xóa mù chữ, phổ 
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cập giáo dục tiêu học, hoàn thành cơ bản 
mục tiêu đề ra. 

Mặc dù, đạt được những thành tựu bước 
đầu rất quan trọng, nhưng công tác chống 
mù chữ, phô cập giáo dục tiểu học, phổ cập 
giáo dục trung học cơ sở ở Kon Tum còn đặt 
ra nhiều vấn đề rất phức tạp. Kết quả công 
tác chồng mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học 
ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, 
vùng xa chưa vững chắc, nguy cơ tái mù còn 
lớn. Hiện nay, Kon Tum có khoảng 30% số 
người tái mù chữ ®. Việc huy động trẻ em 
trong độ tuổi 6 - 14 đi học ở vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số chưa tốt, tình trạng trẻ em đi 
học muộn so với độ tuổi còn nhiều ; số 
người trong độ tuổi theo học xóa nạn mù 
chữ không thường xuyên. Chất lượng học 
tập của học sinh vùng sâu, vùng xa còn 
nhiều hạn chế. Cơ sở vật chất chưa đáp ứng 
yêu cầu phục vụ dạy và học ; năm 2001 toàn 
tỉnh còn 15% lớp học tạm bợ. Công tác phổ 
cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi (11 tuổi) 
mới đạt 41,4%, tỷ lệ này quá thấp so với 
chuẩn. Năm 2001, chưa có xã, phường, thị 
trấn nào đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học 
đúng độ tuôi®. Năm 2002, chỉ có 3/82 đơn 
vị cấp xã đạt chuẩn. Tỷ lệ học sinh là người 
dân tộc thiểu số lưu ban, bỏ học còn cao. 
Tình hình này cho thấy, các huyện phải 
phấn đấu một cách toàn diện thì đến năm 
2005 hoặc 2006 mới đạt chuẩn phổ cập giáo 


(3) Toàn tỉnh có I 308 người đang học xóa mù. Có 3 
nguyên nhân dẫn đến hiện tượng tái mù chữ : I - công tác 
kiểm tra đánh giá chất lượng phổ cập giáo dục của cơ sở 
chưa thật chặt chẻ ; 2- nguôn lực đầu tư chưa thoa đáng ; 
3 - sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, ngành giáo dục và 
đào tạo địa phương không thường xuyền 

(4) Chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi : huy 
động ít nhất 90% số trẻ 6 tuổi Vào lớp I1, ít nhất 80% số trẻ 
II tuổi tốt nghiệp tiểu học, số còn lại đang học ở bậc tiêu 
học. Tỷ lệ giáo viên đứng lớp đạt chuẩn quy định của Bộ 
Giáo dục và đào tạo, 80% giáo viên đạt chuẩn đào tạo, 
trong số đó có một số giáo viên trên chuẩn. 
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dục tiểu học đúng độ tuổi. Hiện số người 
trong diện phải phổ cập giáo dục tiểu học và 
trung học cơ sở (không chính quy) toàn tỉnh 
chiếm tới 35% (khoảng 35 000/110 000 
người trong độ tuổi phổ cập, với trên 10% số 
học sinh bỏ học ở trung học cơ sở). Như vậy, 
mỗi năm tỉnh có khoảng 35% - 45% số 
người trong diện phải phổ cập trung học cơ 
sở. Đây chính là một khó khăn lớn cho công 
tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở, không 
dễ dàng khắc phục trong một sớm một 
chiều. 

Công tác triển khai phổ cập giáo dục 
trung học cơ sở còn chậm, kết quả đạt được 
còn rất hạn chế. Tỷ lệ học sinh lưu ban, bỏ 
học ở các trường trung học cơ sở còn cao 
(bình quân trên 10% - 15%/ năm). Học sinh 
ở vùng sâu, vùng xa khi tốt nghiệp bậc tiểu 
học thiếu điều kiện để theo học tiếp bậc 
trung học cơ sở (do trường học xa, điều kiện 
kinh tế khó khăn). Học sinh người dân tộc 
thiểu số thường đi học muộn so với độ tuổi, 
khả năng tiếp thu hạn chế. Người dân, nhất 
là đồng bào dân tộc thiểu số chưa quan tâm 
đến việc học của con em mình, những dịp 
mùa vụ, hội hè, học sinh thường bỏ học theo 
cha mẹ đi làm nương rẫy dài ngày. 

Cơ sở vật chất đầu tư cho công tác phổ 
cập giáo dục trung học cơ sở còn thiếu 
nhiều. Năm 2001 tỉnh còn 27/82 (22,14%) 
xã chưa có trường trung học cơ sở. Do nhà 
ở vừa thiếu vừa tạm bợ, đời sống chưa được 
cải thiện nên giáo viên chưa an tâm bám lớp, 
bám địa bàn. 

Tỉnh cũng chưa sắp xếp được biên chế 
giáo viên chuyên trách phổ cập giáo dục 
trung học cơ sở. Đội ngũ cán bộ phòng giáo 
dục vừa thiếu về số lượng vừa yếu về 
chuyên môn nghiệp vụ nên khả năng sâu sát 
trong tổ chức chỉ đạo và kiểm tra công tác 
phô cập giáo dục trung học cơ sở còn nhiều 
hạn chế. 


“. kÀ 
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Để thực hiện mục tiêu hoàn thành phổ 
cập giáo dục trung học cơ sở trong toàn tỉnh 
vào năm 2010, thì đến năm 2005 phải có ít 
nhất 40% số xã, phường, thị trấn và 2 huyện, 
thị được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo 
dục trung học cơ sở. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân 
dân, Ủy. ban nhân dân tỉnh đã có nhiều văn 
bản quyết tâm chỉ đạo và thực hiện công tác 
phổ cập giáo dục trung học cơ sở® với 
những biện pháp sau : 

- Giữ vững và nâng cao chất lượng chống 
mù chữ - phổ cập giáo dục tiểu học ở vùng 
sâu, vùng Xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu 
SỐ, tiến tới phổ cập giáo dục tiểu học đúng 
độ tuôi - làm nền tảng vững chắc cho phổ 
cập giáo dục trung học cơ sở. 

- Quy hoạch các trường trung học cơ sở, 
bảo đảm mỗi xã hoặc cụm xã (những xã khó 
khăn và ít dân) đều có trường trung học cơ 
SỞ. Tập trung đầu tư, xây dựng trường kiên 
cố, xóa tình trạng lớp học tạm bợ. 


- Mỗi xã phải có một giáo viên chuyên 
trách công tác phô cập giáo dục trung học cơ 
SỞ. Tăng cường đào tạo cán bộ làm công tác 
quan lý giáo dục ở tỉnh, huyện. Nâng cao 
chất lượng đào tạo của trường cao đẳng sư 
phạm tỉnh và phối hợp với các trường đại 
học, cao đẳng trong nước để đào tạo giáo 
viên các cấp. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, 
huy động mọi lực lượng xã hội tham gia phổ 
cập giáo dục trung học cơ sở, trong đó 
ngành giáo dục giữ vai trò nòng cốt. 


- Có quy định, chính sách cụ thể đối với 
người dạy và người học ; tô chức hình thức 


6) Ban Thường vụ Tính ủy có chương trình 10/CT-TU, 
triển khai thực hiện Chỉ thị 6I-CT/TI Ư của Bộ Chính trị. 
Hội đồng nhân dân tỉnh có Nghị quyết 07/NQ- -HĐ, thông 
qua Đề án phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Ủy ban nhân 
dân tỉnh ra Quyết định 63/QĐ-UB, thành lập Ban chỉ đạo 
phổ cập giáo dục trung học cơ sở cấp tỉnh, huyện, thị xä, 
và Chỉ thị 04/CT-UB, về đấy mạnh công tác phổ cập giáo 
dục trung học cơ sở. 
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bán trú để huy động tối đa số người trong độ 
tuổi đi học. Tỉnh có chính sách về nhà ở, 
phụ cấp đặc biệt cho giáo viên nói chung và 
giáo viên tham gia công tác phổ cập giáo 
dục trung học cơ sở làm nhiệm vụ ở vùng 
sâu, vùng xa, vùng khó khăn®', 

Qua hơn một năm triển khai thực hiện đã 
có 5 phường của thị xã Kon Tum và thị trấn 
huyện Đăk Hà, được công nhận đạt chuẩn 
phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Các 
huyện còn lại đang tập trung chỉ đạo đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu cuối năm 
2002 mỗi huyện có ít nhất một xã (thị trấn) 
đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 

Từ thành công bước đầu của công tác xóa 
mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và trung 
học cơ sở của địa phương, có thể rút ra hai 
bài học kinh nghiệm. Đó là có sự lãnh đạo, 
chỉ đạo sâu sát, chặt chế của các cấp bộ đảng 
và chính quyền địa phương, trong đó vai trò 
cấp ủy cơ sở (xã, phường, thị trân) đặc biệt 
quan trọng. Đông thời, phải tăng cường đào 
tạo giáo viên tại chỗ, giáo viên cắm làng, 
phù hợp với điều kiện của vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. 

H 

Tây Nguyên là một trong những vùng 
phát triển giáo dục khó khăn nhất trong cả 
nước. Các tỉnh Tây Nguyên có nhiều điểm 
tương đồng với nhau vê kinh tế, xã hội, văn 
hóa giáo dục, phong tục tập quán. Khó khăn, 
thuận lợi, thế mạnh của giáo dục Kon Tum 
cũng là khó khăn, thuận lợi, thế mạnh chung 
của các tỉnh trong vùng. Muốn thực hiện 
phổ cập giáo dục trung học cơ sở và tạo thế 
phát triển bền vững cho giáo dục, Tây 
Nguyên không thể không quan tâm đến ba 
vấn đề : huy động học sinh trong độ tuổi đến 
lớp ; duy trì số học sinh ; chống tái mù chữ 
và đào tạo đội ngũ giáo viên. 


_ Tạp chí Công sản 


Đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây 
Nguyên đời sống còn khó khăn, tỷ lệ đói 
nghèo cao, phải lo cái ăn, cái mặc, nên có 
tình trạng bản thân họ không đi học và cũng 
không đầu tư cho con em học tập ; việc học 
của con em họ hầu như trông chờ chủ yếu 
vào Nhà nước. Càng lên bậc học cao, học 
sinh là người dân tộc càng ít. Tình trạng này 
có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân 
dễ nhận thấy nhất là, trường học xa nhà, chế 
độ bán trú chưa đáp ứng yêu cầu, học sinh 
nhận thức chậm, trinh độ tiếng Việt hạn chế, 
không có điều kiện học tập ôn luyện bài ở 
nhà. 

Một thực tế là việc kiểm tra công nhận 
xóa mù chữ chưa chắc chắn, bước củng cố 
tiếp theo không được thường xuyên nên tái 
mù chữ còn nhiều. Khi được công nhận xóa 
mù chữ đã thoả mãn, không có bước chỉ đạo 
tiếp theo hoặc chỉ đạo thiếu kiên quyết. 

Xuất phát từ thực tế trên , giáo dục vùng 
Tây Nguyên cần đặt ra mục tiêu tổng quất 
là, củng cô thành quả chống mù chữ, phổ 
cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, tăng 
cường xây dựng cơ sở vật chất, đào tạo đội 
ngũ cán bộ, giáo viên...; nâng cao nhận thức 
của nhân dân và toàn xã hội đối với sự 
nghiệp giáo dục và từng bước phổ cập giáo 
dục trung học cơ sở. Xin đề cập 6 vấn đề cơ 
bản cần quan tâm thực hiện. 

1 - Đánh giá đúng mức độ của chất lượng 
công tác xóa mù chữ - phổ cập giáo dục tiểu 


(6) Mỗi người đi học phổ cập được cấp 15 cuốn vở, 2 bút 
bi, mượn l bộ sách giáo khoa/năm ; giáo ` viên được hưởng 
11 500 đồng/tiết (không tính giờ dạy phô thông) ; ban chỉ 
đạo (tính, huyện) được hưởng 50 000 đồng/tháng. 
Năm 2002 Kon Tum đầu tư 14 310 000 000 đồng xây dựng 
CƠ SỞ vật chất trưởng học (vốn ngân sách 8 060 000 000 
đồng, nguồn số xố kiến thiết 6 250 000 000 đồng) ; : 
I 260 000 000 đồng xây dựng nhà tập thể cho giáo viền 
vùng sâu, vùng xa. 


Số 28 (tháng 10 năm 2002) 


51 


học vùng Tây Nguyên. Trước mắt, tập trung 
vào việc khảo sát chất lượng học lực, đánh 
giá hiệu quả phổ cập, để có cơ sở tiếp tục 
củng cố và xác định những bước đi của phổ 
cập giáo dục trung học cơ sở. - 

2 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận 
động, giáo dục, tập trung vào ba đối tượng 
chính là nhân dân, cán bộ quản lý giáo dục, 
giÁảo Viên. Đối với nhân dân, tuyên truyền 
làm TÕ quyên và nghĩa vụ, trách nhiệm của 
mỗi người đối với việc chăm lo cho sự 
nghiệp phổ cập. Đối với cán bộ quản lý giáo 
dục và giáo viên, cần làm cho họ nhận thức 
rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác 
phô cập giáo dục, bám sát mục tiêu "phát 
huy thành quả chống mù chữ, phổ cập giáo 
dục tiểu học, trung học cơ SỞ coi việc tham 
gia công tác chống mù chữ, phổ cập giáo 
dục tiểu học, trung học cơ sở là quyền lợi và 
trách nhiệm của mỗi người. 


3 - Quy hoạch hợp lý các khu dân cư. Do 
đặc điểm cư trú của đồng bào dân tộc thiểu 
số vùng Tây Nguyên phân tán nên việc huy 
động trẻ em đến lớp rất khó khăn. Vì vậy, 
phải coi trọng việc quy hoạch khu dân cư 
thành những khu vực đủ điều kiện mở 
trường, lớp, thực hiện nhiệm vụ phổ cập. 
Những nơi chưa có điều kiện quy hoạch khu 
dân cư thì mở các trường bán trú liên xã, 
dành cho học sinh vùng sâu, vùng xa, hạn 
chế việc đi về trong ngày của học sinh, thu 
hút hết học sinh trong độ tuổi đến trường. 

4 - Cải tiến một bước công tác chỉ đạo, 
quản lý, rút kinh nghiệm công tác phổ cập 
tiêu học, quy trình kiểm tra công nhận đơn 
vị đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở cần 
được tiễn hành nghiêm túc, hiệu quả. Có đội 
ngũ cán bộ chuyên trách từ cấp tỉnh đến 
huyện, xã, chăm lo công tác phổ cập giáo 
dục trung học cơ sở. Đề nghị Nhà nước tăng 
biên chế cho bộ máy phòng giáo dục huyện, 
thị từ 5 (hiện nay) lên 10 người mới đủ khả 


3á 


năng để chăm lo chỉ đạo công tác giáo dục ở 
một vùng rộng lớn và khó khăn phức tạp 
này. 

5 - Đối với học sinh dân tộc thiểu số, cần 
tập trung vào 3 vấn đề. Trước tiên, duy trì 
kết quả xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu 
học đúng độ tuổi (6 - tuổi vào lớp 1 ; 11 tuổi 
tốt nghiệp tiểu học). Sau đó, chống lưu ban 
bỏ học ngay ở bậc tiểu học và bậc trung học 
cơ sở, bằng nhiều biện pháp, trong đó cần có 
những quy định cụ thể vận động các tổ chức 
xã hội, các cơ quan, các công ty, nông lâm 
trường, xí nghiệp... trên địa bàn có trách 
nhiệm đóng BÓP, cơ sở vật chất và kinh phí 
cho công tác phổ cập giáo dục trung học cơ 
sở. Cuối cùng, tổ chức môi trường giáo dục 
chính quy ngay trong từng trường ; cấp đủ 
trang thiết bị, sách vở, đô dùng, tạo điều 
kiện tối thiểu cho học sinh học tập”. Sử 
dụng có hiệu quả nguồn vốn, có chế độ ưu 
đãi cho học sinh học bán trú vùng sâu, vùng 
Xa. 

6 - Đối với giáo viên, tập trung giải quyết 
hai vấn đề. Một là, có kế hoạch đào tạo và 
bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trực tiếp làm 
nhiệm vụ phổ cập giáo dục trung học CƠ SỞ, 
đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu. Đây là 
vấn đề trọng tâm vì giáo viên là nhân tố 
quyết định chất lượng giáo dục. Hai là, có 
những chính sách đãi ngộ thoả đáng cho 
giáo viên (và con của họ) công tác ở vùng 
khó khăn và đặc biệt khó khăn, vị họ là 
những người từ nơi khác đến, tình nguyện 
gắn bó với vùng đất Tây N guyên và sự 
nghiệp giáo dục ở đây. Trước mắt, cần xây 
dựng nhà ở cho họ, cho con em họ được 
hưởng chế độ nội trú như con em đồng bào 
dân tộc thiểu số. 


(7) Từ năm học 2002 - 2003 Tây Nguyẻn có chương 
trình 168 dành cho việc mua sách giáo khoa và giấy viết. 


Số 28 (tháng 10 năm 2002) 


Sinh họat tư tưởng 


t 


TạP chỉ cệng sản 


Vấn d ề 


.c—ằẰ 


ẠI phòng làm việc 

của Bí thư Huyện ủy 

Huyện M thuộc tỉnh K, 
tôi gặp một người bạn hiện 
đang công tác ở đây. Trong câu 
chuyện cởi mở, nhìn toàn cảnh 
bức tranh hoành trắng của một 
nước đang phát triển mà ông Bí 
thư vừa đi công tác đem về, tôi 
hỏi : Bao giờ Việt Nam ta được 
như thế này các anh ? Anh bạn 
tôi sốt sắng : Không mấy nữa 
đầu, ta đang “thay da, đôi thịt” 
hằng ngày đấy chứ. Còn ông Bí 
thư thì ngập ngừng rồi nói, vẫn 
đề rất khó và cũng còn khá khá 


lâu nữa... Tôi gặng hỏi : Khó là. 


vì sao và lâu là đến bao giờ ? 
Ông Bí thư khẳng định, trong 
rất nhiều vấn đề ta còn khó 
khăn, hạn chế, đang nổi cộm 
lên việc có ý nghĩa quyết định 
là phát huy nhân tố con người. 
Huyện tôi đang đau đầu chưa 
biết giải quyết tiếp đội ngũ cán 
bộ ở mấy “điểm nóng” ra sao. 
Anh xem, có xã, phải kỷ luật 
tới 9/13 đảng ủy viên, cách 
chức cả bí thư đảng ủy. Vì, để 
xã nát quá. Tôi hỏi : Sao anh 
không tính thay ngay họ ? Câu 
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chuyện bị gián đoạn, vì ông Bí 
thư có khách. _ 
Chuyện chỉ có thế nhưng 
trong tôi cứ luôn rộn lên những 
câu hỏi : Tại sao chúng ta còn 
chưa phát triển được bằng họ, 
hoặc hơn họ ? Cái gì ta hơn, 
cái gì ta bằng, cái gì ta chưa 
bằng ??. Tôi cứ trăn trở và 


chưa tự cắt nghĩa, trả lời được. 


Một lần, đến Bộ B công tác, 
tôi có cuộc tiếp xúc với ông Bí 
thư Đáng ủy cơ quan Bộ, tôi 
mạnh dạn đặt những câu hỏi đó 
của mình với ông, ông chậm rãi 
trả lời : Ở thế kỷ XX, nước ta 
có hai cuộc chiến tranh lớn mà 
hậu quả của nó, chắc cậu cũng 
rõ - thật nặng nè ; chúng ta lại 
đã sống khá lâu trong cái 
"thành trì” bao cấp đến tận 
"chân răng". Hiện tại, hằng 
năm ngân sách chí phí cho việc 
khắc phục những hậu quả chiến 
tranh còn rất lớn, trong khi nếp 
sống bao cấp vân tồn tại trong 


không ít cân bộ và người lao 


động, nên tạo ra sức mà 
không phải một sớm một chiêu 
giải quyêt ngay được. Tâm lý 


dựa dẫm, ỷ lại, thiếu năng động 
sáng tạo của không ít cán bộ là 
lực cân khá lớn. Tôi thấy đúng 
nhưng vẫn chưa thật thỏa mãn. 

-_ Rồi một lần, tôi được xuất 
ngoại sang một nước trong 
khối ASEAN có tốc độ phát 
triển tốt. Vẫn biết đôi khi sự so 
sánh sẽ là khập khiễng. Nhưng 
nước mà tôi đến cũng có lịch 
sử đấu tranh dựng nước và giữ 
nước tương đông với chúng ta. 
Họ cũng phải trải qua chiến 
tranh, họ cũng nghèo nàn, lạc 
hậu, thậm chí về tài nguyên 
còn kém ta, vị thế địa - chính 
trị, địa - kinh tế còn xếp sau ta, 
duy có điều họ tiến hành cải 
cách, mở cửa rất mạnh mẽ, đến 
mức xoay chuyển cả tình hình. 
Bây giờ, theo đánh giá của 
những chuyên gia có tầm cỡ, 
nhiêu mặt họ đã vượt xa ta tới 
chừng vài chục năm rồi. Tốc 
độ tăng trưởng của họ rất tốt và 
ổn định. Tìm hiểu ra thì thấy 
họ dám nghĩ, dám làm, tìm ra 
thế mạnh, chọn điểm bứt phá 
để đi lên. Chỉ trong 8 năm, họ 
đổi mới nội các rất cơ bản, 
nhất là những người nắm giữ 
các ngành then chốt, chủ lực. 
Rõ ràng, nhân tố con người và 
vai trò của cán bộ trong sự phát 
triển của đất nước là hết sức cơ 
bản và quyết định. 

Ở nước ta, Đại hội VI của 
Đảng mở đầu công cuộc đổi 
mới toàn diện với những bước 
đột phâ quan trọng giúp chúng 
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ta thoát khỏi những “nỗi 
niềm” tem phiếu và cái nạn 
xếp hàng được xem như một 
chứng bệnh nan y đeo bám dai 
dẳng chúng ta mấy chục năm. 
Bởi ta đã dũng cảm và mạnh 
dạn nhìn vào sự thật, thấy rõ 
những yếu kém của chính 
mình, để bứt phá, để vượt lên. 

Tình cờ tôi gặp lại các ông 
Bí thư Huyện ủy huyện M và 
Bí thư Đảng bộ cơ quan Bộ B 
bên lề một Hội thảo khoa học, 
nghe tôi giãi bày suy nghĩ về 
vai trò của cân bộ, ông Bí thư 
Huyện ủy huyện M, hào hứng : 
Anh nói có lý. Mấẫy xã “điêm 
nóng” lúc ấy không thay ngay 
đội ngũ chủ chốt thì nguy to. 
Giờ tốt rồi. Thế mà trước đó, 
chúng tôi cứ loay hoay, vá víu, 
“bắt cóc bỏ đĩa” cán bộ, khiến 


cho tình hình đã rối lại càng rối 
thêm, mà rối từ trong đội ngũ 
cốt cán mới loạn chứ. Và hôm 
đó, ông Bí thư Đảng bộ cơ 
quan Bộ B không những nêu ra 
những giải pháp đê khắc phục 
hậu quả chiến tranh và của một 
thời bao cấp, mà với dáng vẻ 
trầm tĩnh nhưng rất kiên quyết, 
nhắc lại chuyện xưa một cách 
rành rọt : Anh nhớ không, vào 
thế kỷ XII, cụ Trần Hưng Đạo 
đã có sách lược tuyệt vời về 
tuyên chọn tướng lĩnh 

"Tướng mà sớm dạy khuya 
nằm, lời lẽ kín đáo, đó là tướng 
chí huy được một trăm người. 
Tướng mà ngoài mặt hăm hở, 
trong lòng ân cần, biết người 
khó nhọc, thương kẻ đói rét, đó 
là tướng chí huy được một 


Yạp chí Cộng sản 


người hiền, tiến người tài, 
thành thực, rộng rãi, đó là 
tướng chỉ huy được 10 nghìn 
người. Tướng mà dùng nhân ái 
với kẻ dưới, lẫy tín nghĩa phục 
nước láng giềng, trên biết thiên 
văn, dưới tường địa lý, giữa 
hiểu lòng người, đó là tướng 
không ai địch được. Ba lần ta 
chiến thắng giặc Nguyên - 
Mông, hẳn là một phần rất cơ 
bản nhờ sách lược ấy". Tất cả 
ba chúng tôi cùng cười. 

Ra vậy, muôn sự chung quy 
lại là ở vị tướng - ở khâu cán bộ. 
Cán bộ chính là vấn đề số một. 
Xưa nay, cốt lõi tạo nên sự 
thắng lợi của cách mạng, của 
công cuộc đối mới chính là đội 
ngũ cán bộ, trong đó người cân 
bộ lãnh đạo giữ vị trí, vai trò số 
một và có ý nghĩa quyết định. 


TÍN DỰNG... 


(Tiếp theo trang 43 ) 


ảnh hưởng đến chính sách và giảm lòng tin của 
nhân dân. 

5. Làm tốt công tác tuyên truyền đê người 
dân hiểu rõ hoạt động của NHNg vay vốn là 
phải trả cả gốc và lãi, xóa bỏ tử tưởng vốn cho, 
vốn cấp. Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ 
đến các tô vay vốn, soạn thảo các nội dung 
chính sách chủ yếu dễ hiểu và in thành tờ rơi 
phát đến đoàn thể thôn: bản, tổ vay vốn và 
hộ nghèo. 

6. Phân định trách nhiệm cụ thê và phối 
hợp chặt chẽ giữa chính quyền các cấp, các bộ, 
ngành (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn, Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội...) 
và các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội (Hội 
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Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh.. .) 
với ngân hàng trong việc cho vay đối với các 
hộ nghèo có hiệu quả. Ủy ban nhân dân cấp 
tính, huyện tổ chức chỉ đạo điều tra chuẩn xác 
số lượng hộ nghèo theo tiêu chí mới, trong đó 
phân định số lượng hộ nghèo thiếu vốn sản 
xuất cần được hỗ trợ bằng vốn tín dụng ; có kế 
hoạch phân vùng đầu tư chỉ dẫn thị trường cho 
hộ nghèo có điều kiện sử dụng vốn vay có hiệu 
quả. Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm lập 
và xét duyệt danh sách hộ nghèo theo quy 
định, đảm bảo cho vay đúng đối tượng. Các tổ 
chức đoàn thể xã hội có trách nhiệm về hình 
thức tín chấp của các tô vay vốn, hướng dẫn 
kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, phát huy 
tính tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng 
người nghèo ; đôn đốc và giám sát tình hình sử 
dụng vốn vay của hộ nghèo trả nợ, trả lãi ngân 
hàng đúng hạn. CÌ 
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Ừ ngày 9 đến ngày 12-9-2002, kỳ 

họp Đại hội đông lân thứ 23 Liên 

minh Nghị viện Hiệp hội các quốc 
gia Đông Nam Á (AIPO) được tổ chức tại 
Hà Nội, với sự tham gia của các nước 
thành viên, hai nước quan sát viên đặc biệt 
là Bru-nây Đa-rút-sa-lam, Mi-an-ma và 
sự có mặt của các nước quan sát viên là 
Ô-xtrây-li-a, Ca-na-đa, Cộng hòa Nhân dân 
Trung Hoa, Nghị viện châu Âu, Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Niu Di-lân, Pa-pua Niu Ghi-nê, 
Liên bang Nga. 


Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ 
chức kỳ họp Đại hội đồng AIPO trên cương 
vị là Chủ tịch ATIPO, đúng vào dịp kỷ niệm 
lần thứ 35 ngày thành lập ASEAN và lần 
thứ 25 ngày thành lập AIPO. 


AIPO ra đời năm 1977 (10 năm sau khi 
ASEAN được thành lập) trong bối cảnh sự 
hợp tác quốc tế Ở khu vực Đông Nam Á đã 
có bước phát triên, ý thức cộng đồng các 
dân tộc trong khu vực càng ngày càng gia 
tăng. Lợi ích chung của khu vực cũng như 
hoàn cảnh quôc tê đã thúc đây quá trình ra 
đời của tô chức này. 

Bắt đầu từ việc trưởng đoàn đại biểu 
nghị viện của In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, 
Phi-lip-pin, Xin-ga-po và Thái Lan ký bản 
Điều lệ tổ chức AIPO vào ngày 2-9-1977, 
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cho đến nay AIPO đã có tám nước thành 
viên và hai nước quan sát viên đặc biệt 
(Bru-nây, Mi-an-ma). Điều này chứng tỏ 
các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á ngày 
càng nhận thức một cách đầy đủ hơn về vai 
trò của AIPO trong quá trình hội nhập khu 
vực và quốc tế. 


Từ các kỳ "họp đầu tiên cho đến kỳ họp 
lần thứ 23 của AIPO, nhiều vấn đề quan 
trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, 
hợp tác khu vực và quốc tế, những vấn đề 
mà các quốc gia thành viên quan tâm hoặc 
có lợi ích trực tiêp hay gián tiếp, đã được đề 
cập. | 

Vê chính trị, các nước thành viên quan 
tâm thảo luận đến hầu hết các vấn đề chính 
trị quốc tế, quan hệ quốc tế như : hợp tác 
bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh và xung 
đột quốc tế, thiết lập khu vực phi hạt nhân 
Ở Đông Nam Á, ủng hộ các diễn đàn hợp 
tác quốc tế, hoan nghênh các sáng kiến vì 
hòa binh và an ninh khu vực. 


Khi đề cập những nội dung trên đây, các 
nước thành viên AIPO đều đông nhât với 


k T5. Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, thành 
viên Ủy ban các vấn đề chính trị Đại hội đồng AIPO lần 
thứ 23 
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những quan điêm chung là : không can 
thiệp vào công việc nội bộ của nhau, tôn 
trọng độc lập và chủ quyên, hợp tác vì hòa 
bình và an ninh với nguyên tắc "thống nhất 
trong đa. dạng. , "đông thuận". Những 
nguyên tắc này đã bảo đảm cho sự thống 
nhất cao về quan điểm của các nước thành 
viên trong nhiều vấn đề quan trọng có liên 
quan đến lợi ích riêng và lợi ích chung của 
các nước. Chính vì vậy, các nước thành viên 
AIPO đã cảm nhận được tinh thần bình 
đẳng và hợp tác là nhân tố đã được xác lập, 
được tôn trọng và bảo vệ. 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, sự 
hợp tác về chính trị giữa các nước trong khu 
vực với nguyên tắc "thống nhất trong đa 
dạng" và "đồng thuận" đã giúp cho các 
nước phát huy khả năng, giữ được sự cân 
bằng trong quan hệ chính trị quốc tế, chống 
lại sự can thiệp, Áp đặt từ bên ngoài. Qua 
đó, các nước trên thế giới đá nhận thức được 
sức mạnh của tỉnh thần cộng đồng Đông 
Nam Á. Vì Vậy, chính phủ các nước Đông 
Nam Á ngày càng thấy rõ hơn vai trò của 
quốc hội trong xu thế quốc tế hiện nay. 

Về kinh tế - xã hội, các nước thành viên 
AIPO, kể cả những nước tham gia với tư 
cách là quan sát viên hay quan sát viên đặc 
biệt đều tham gia thảo luận, đánh giá và đưa 
ra những phương hướng cụ thê cho sự hợp 
tác về mọi mặt như : hợp tác thương mại - 
mậu dịch, thiết lập khu vực mậu dịch tự do 
ASEAN (AFTA), quá trình tham gia Tổ 
chức Thương mại thế giới (WTO) của các 
nước Đông Nam Á. Đặc biệt, các nước 
thành viên AIPO quan tâm nhiều đến tiến 
trình hội nhập kinh tế khu vực trên cơ sở 
phối hợp sức mạnh, thông qua vai trò lập 
pháp của quốc hội, đê khắc phục những ảnh 
hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế - tài 
chính trong khu vực. Ngoài ra, các nước 
thành viên còn quan tâm đến vấn đề chia sẻ 
thông tin, cộng tác giữa các nước ASEAN 
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trong việc chống tội phạm xuyên quốc gia, 
tệ nạn buôn bán ma túy, buôn bán phụ nữ và 
trẻ em, cướp biên, di cư bất hợp pháp, buôn 
bán vũ khí, rửa tiền, khủng bố, tham 
nhũng... 

Các nước tham gia AIPO nhận thức đầy 
đủ về yêu cầu tăng trưởng kinh tế, tiến bộ 
xã hội và phát triển văn hóa trong khu vực. 
Tuy nhiên, do sự khác nhau về chế độ chính 
trị của các nước thành viên, trình độ phát 
triển chênh lệch khá lớn, trình độ dân trí 
không đồng đều, tập quán, pháp luật cũng 
chưa hoàn chỉnh, nên thông qua tổ chức 
AIPO, các nước hy vọng có sự hợp tác 
trong việc ban hành các văn bản quy phạm 
pháp luật phù hợp nhằm hoàn thành nghĩa 
vụ và bảo vệ : lợi ích chung cũng như lợi ích 
riêng của mỗi nước trong cộng đồng quốc 
tế. 

N goài lĩnh vực chính trị và kinh tế - xã 
hội, các TIƯỚC ASEAN còn quan tâm đến 
những vấn đề chung như : chông khủng bố 
quôc tẾ, vấn đề bảo vệ môi trường, v.v.. 
Hầu hết các nước thành viên AIPO đều. 
nhận thức một cách sâu sắc rằng, VIỆC giải | 
quyết các vẫn đề toàn câu đòi hỏi phải CÓ Sự 
hợp tác toàn diện, vì không một nước nào 
(kê cả nước giàu nhất) tự minh thực hiện 
được. Nỗ lực chung của các nước không chỉ 
tạo sức mạnh trên phương diện tài chính, 
mà trong một chừng mực nhất định, có thể 
giúp cho các nước nghèo, kém phát. triển 
hơn có điều kiện hội nhập một cách đầy đủ 
và bình đắng. 

Đối với các nước Đông Nam Á, vấn đề 
thu hẹp khoảng cách phát triển kinh tế còn 
là vấn đề nôi cộm. Trong hầu hết các kỳ 
họp của Đại hội đồng AIPO, đặc biệt là các 
kỳ họp gần đây, vẫn đề nêu trên đã trở 
thành một trong những nội dung chính. 
Điều này chứng tỏ, tifnï có sự hợp tác hiệu 
quả hơn thì việc thu hẹp và tiến tới xóa 
bỏ các khoảng cách về phát triển kinh tế - 
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xã hội giữa các nước có một ý nghĩa to lớn. 
Tham gia Đại hội đồng AIPO, các nước 
thành viên hy vọng có những giải pháp 
chung nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá 
trình hội nhập. Nỗ lực của từng thành viên 
chỉ có thể dẫn đến sự thành công nếu như 
các nước tăng cường hợp tác, tôn trọng và 
bảo vệ lần nhau trong bối cảnh tỉnh hình 
khu vực và quốc tế có nhiều chuyển biến 
nhanh chóng, đa dạng và phức tạp. AIPO 
chỉ có thể có ý nghĩa khi các hoạt động của 
nó vừa tác động, vừa định hướng và giám 
sát tích cực đối với các chính phủ trong việc 
thực hiện vai trò hành pháp của mình. Định 
hướng đúng của AIPO là giúp các chính 
phủ có thể tiến hành các biện pháp liên kết 
khu vực trong các lĩnh vực khác nhau, từng 
bước giảm bớt sự chênh lệch trong phát 
triển kinh tế giữa các nước thành viên, gia 
tăng sức mạnh nội bộ của khối, đủ sức để 
cạnh tranh quốc tẾ, trên cơ sở bảo vệ thành 
công độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh 
thổ. 


Nhin chung, qua hơn 25 năm ra đời và 
phát triển, Ở một chừng mực nhất định, 
AIPO đã thể hiện được tinh thần và lợi ch 
của nhân dân các nước Đông Nam Á. Một 
phần tử thể kỷ ấy đã chứng. minh rằng, VIỆC 
AIPO xuất hiện, phát triển và dần hoàn 
thiện là một dấu hiệu tích cực, bởi vì trong 
quan hệ giữa các nước Đông Nam Á, không 
thể thiếu đựơc vai trò của các cơ quan lập 
pháp. 

Năm 1992, Quốc hội Việt Nam bắt đầu 
tiếp cận AIPO với tư cách là quan sát viên. 
Tiêp đó, AIPO đã cử một đoàn đại biêu 
sang thăm và tìm hiểu tình hình Việt Nam. 
Báo cáo về chuyến thăm này đã được trình 
Đại hội đông tại kỳ họp thứ 10, Cu-a-la 
Lãm-pơ, tháng 9-1993. Từ tháng 9-1992 
đến 17-9-1995, Quốc hội Việt Nam là quan 
sát viên của AIPO. Nhưng chỉ sau khi Việt 
Nam chính thức gia nhập ASEAN, quan hệ 
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giữa Quốc hội nước ta với AIPO mới thực 
sự chặt chẽ. 

Ngày 18-9-1995, AIPO long trọng tiến 
hành lễ kết nạp Quốc hội Việt Nam vào tô 
chức. Đây là một thành tựu to lớn trong hoạt 
động ngoại giao nghị viện của Quộc hội 
nước ta, đánh dấu một giai đoạn phát triển 
mới trong quan hệ giữa nước ta với các 
nước trong khu vực. Với tư cách là thành 
viên đầy đủ và là Chủ tịch AIPO nhiệm kỳ 
2001 - 2003, Quốc hội Việt Nam nhận thức 
một cách rõ ràng vê vai trò và trách nhiệm 
của mình, và đã có những đóng góp vào sự 
phát triển của Liên minh nghị viện. Quốc 
hội nước ta đã đăng cai tổ chức thành công 
một số hội nghị chuyên đề giữa hai ky họp 
của Đại hội. đồng, như Hội nghị Ủy ban 
chuyên đề về vai trò của cơ quan lập pháp 
trước cuộc khủng hoảng tài chính - tiên tệ 
(năm 1228), Hội nghị Ủy ban chuyên đề về 
ngăn ngừa hiểm họa ma túy (năm 2001), 
Hội nghị chuyên đề về các vấn đề tổ chức 
và khen thưởng (tháng 6-2002). 


Với tư cách là nước chủ nhà, chúng ta đã 
thanh công trong việc tô chức khóa họp Đại 
hội đồng AIPO-23 theo tỉnh thần "Dấu ấn 
Việt Nam”. Đây không chỉ đơn thuân là thái 
độ mến khách, trọng thị của chúng ta đối 
với bạn bè và khách quốc tế mà quan trọng 
hơn cả, theo như cách đánh giá của hầu hệt 
các đoàn tham gia Đại hội đông, Việt Nam 
đã tô chức kỳ họp Đại hội đông 23 của 
AIPO một cách tốt nhất. 

Hầu hết các nội dung được bàn đến trong 
chương trình nghị sự của các Ủy ban như : 
Hợp tác khu vực thông qua cơ chế liên nghị 
viện và liên chính phủ, vẫn đề ASEAN +3, 
Quy chế ứng xử biển Đông, chống khủng 
bố, vấn đề c biển, hợp tác chống tội 
phạm xuyên quôc gia, ASEAN và khu vực 
mậu dịch tự do, trao đối thông tin công 
nghệ, các chính sách hỗ trợ và phát triển 
giáo dục, hợp tác phát triển văn hóa, chống 
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buôn bán ma túy, chống buôn bán phụ nữ 
và trẻ em, phòng chống HIV/AIDS, chống 
tham nhũng, v.V.. 

Mặc dù còn có những bất đồng nhỏ, các 
nước tham gia AIPO đã bàn luận một cách 
sôi nổi những vấn đề nêu trên với tinh thần 
"thống nhất trong đa dạng" và "đồng 
thuận". Hầu hết các nước tham gia khóa 
họp với tư cách là thành viên hoặc quan sát 
viên đều nhận thấy tầm quan trọng của hoạt 
động lập pháp của các nghị viện, quốc hội 
trong việc xác lập hành lang pháp lý cũng 
như định hướng cho các chính phủ thực 
hiện những mục tiêu phát triển kinh tế - xã 
hội, giữ vững độc lập chủ quyền và toàn vẹn 
lãnh thổ, bảo vệ bản sắc văn hóa các dân tộc 
trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa. Điều 
này được thể hiện rõ trong nội dung bài 
phát biêu của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn 
Văn An tại Lễ bế mạc khóa họp Đại hội 
đồng AIPO lần thứ 23. Chủ tịch Nguyễn 
Văn An nhấn mạnh rằng : "Các cuộc thảo 
luận về những vấn đề trên đã giúp cho các 
Nghị sĩ AIPO có cái nhìn sâu sắc hơn đối 
với các thách thức mà ASEAN phải đối mặt 
trong kỷ nguyên mới. Hy vọng thông qua 
các cuộc thảo luận, chúng ta đã có dịp học 
hỏi lẫn nhau về các bước cần phải thực hiện 
để đối phó với các thách thức mới. Với tư 
cách là những nhà làm luật, chúng ta có vai 
trò rất quan trọng trong việc triển khai 
những chính sách phát triển của ASEAN và 
nếu cần thì có những điều chỉnh cần thiết. 
ASEAN tiếp tục mở rộng hợp tác, hỗ trợ 
mạnh mẽ lẫn nhau thì chắc chắn rằng sẽ đối 
phó thành công những thách thức mà chúng 
ta sẽ có thể đối mặt". 

Tinh thần “Dấu ấn Việt Nam" còn được 
thể hiện thông qua các quan điểm kiên định 
và mang tính xây dựng của Đoàn đại biểu 
Quốc hội Việt Nam tham gia AIPO. 
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Trong những vấn đề quan trọng thuộc 
phạm vi nội dung được bàn đến tại các Ủy 
ban, chúng ta nhấn mạnh vai trò của AIPO 
trong quan hệ hợp tác khu vực, đánh giá cao 
hoạt động phối hợp của các Nghị sĩ 
ASEAN vì một nền hòa bình, an ninh khu 
vực, vì sự phát triển kinh tế - xã hội cũng 
như việc thu hẹp khoảng cách phát triển 
giữa các nước. 

Trong những vấn đề cụ thể như tăng 
cường liên kết khu vực thông qua phối hợp 
và hợp tác giữa các cơ chế liên nghị viện và 
liên chính phủ, quan điêm của chúng ta là 
ủng hộ mọi sáng kiến, mọi nỗ lực của tất cả 
các nước thành viên AIPO nhằm tăng 
cường quan hệ giữa các ngành lập pháp và 
hành pháp trong từng quôc gia và giữa các 
quốc gia. Chúng ta ủng hộ và săn sàng tham 
gia các diễn đàn chính trị ở khu vực nhằm 
đây mạnh sự hợp tác giữa các nước ASEAN 
với mục tiêu biên khu vực Đông Nam Á trở _ 
thành khu vực phát triển mạnh về kinh tẾ, 
ốn định về chính trị - xã hội, có sự tăng 
trưởng về mức sống, tiến tới hòa nhập thực 
sự vào cộng đồng quốc tế mà vẫn giữ được 
độc lập dân tộc và bản sắc văn hóa. 

Đối với những vấn đề khác như : tranh 
chấp ở biên Đông , chống cướp biển, chồng 
tội phạm Xuyên quốc 1a ; đường lối của 
Đang và Nhà nước ta được các vị đại biểu 
Quốc hội khóa XI tham gia AIPO thể hiện 
bằng những ý kiến cụ thể. Nội dung của 
đường lối đó là : Việt Nam ủng hộ và sẵn 
sàng tham gia mở rộng hợp tắc trên các cơ 
chế của ASEAN để giải quyết các vấn đề 
trên, dựa vào luật pháp quôc tẾ. Chẳng hạn 
như đối với vấn đề cướp biên, Việt Nam 
cho rằng đó là một loại tội phạm nguy 
hiểm, trái với luật pháp quốc tế và luật quôc 
gia của các nước trên thế giới, cần phải bị 
nghiêm trị và loại trừ. Việt Nam săn sàng và 
quyết tâm cùng cộng đông quốc tế hợp tác 
xây dựng một trật tự pháp lý nhằm ngăn 
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ngừa, trấn áp cướp biển và giữ gìn an ninh 
trật tự, bảo đảm an toàn trên các vùng biên 
của Việt Nam, khu vực và quôc tê. Tuy 
nhiên, do lực lượng quân sự của các bên liên 
quan tham gia hợp tác chống Cướp biển có 
thể làm nảy sinh các vân đề nhạy cảm và 
phức tạp, chúng ta cần bảo đảm các hoạt 
động này phải được thực hiện trên cơ SỞ tôn 
trọng chủ quyền quốc gia, luật pháp quốc 
tế, với mục tiêu cuối cùng là không đề các 
nước ngoài khu vực can thiệp vào các vùng 
biển thuộc chủ quyền và quyên tài phán của 
các nước trong khối có lợi ích liên quan. 


Ngoài những vấn đề nêu trên, Đoàn đại 
biểu Quốc hội Việt Nam đã thảo luận tích 
cực trên tinh thần xây dựng về một loạt vấn 
đề khác như : xóa đói giảm nghèo, chống 
các tệ nạn buôn bán ma túy, buôn bán phụ 
nữ và trẻ em, v.v.. Quan điềm nhất quán của 
Việt Nam là chống lại mọi hình thức tội 
phạm làm nguy hại đến các quyền con 
người, ngăn cản sự phát triển của đời sống 
xã hội và văn hóa. Chúng ta cho răng, 
quyên con người không chỉ là mối quan tâm 
của một quôc gia mà là mối quan tâm chung 
của toàn nhân loại. Quyền con người là 
quyền của mỗi người và mỗi dần tộc được 
sông trong độc lập, tự do, tự quyết định vận 
mệnh của mình và quyên phát triển về mọi 
mặt. Các quyên con người bao gồm quyền 
về kinh tế, văn hóa, xã hội và các quyên 
chính trị, dân sự ; quyền cá nhân và quyên 
của cộng đồng, dân tộc ; quyên cá nhân đi 
đôi với nghĩa vụ đối với xã hội. Việc xử lý 
và bảo vệ Các quyền con người là trách 
nhiệm và quyền hạn của từng quôc g1a - dân 
tộc, một mặt, phải phù hợp với thực tế và 
đặc thù lịch sử, chính trị, kinh tế, xã hội và 
văn hóa của từng nước ; mặt khác, phải phù 
hợp với mục tiêu, chuẩn mực và nguyên tắc 
quôc tế đã được thừa nhận rộng rãi. Nhà 
nước Việt Nam đặc biệt coi trọng việc xây 
dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, 
trong đó dành sự quan tâm thích đáng về 


Số 28 (tháng 10 năm 2002) 


Tạp chí Cộng sản 


pháp luật bảo vệ quyền Con người nhăm bảo 
đảm ngày càng tôt hơn các quyên cho mọi 
người dân Việt Nam. Ở Việt Nam, những 
quyên tự do cơ bản của công dân, trong đó 
có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự 
do tín ngưỡng, tôn giáo đã được quy định rõ 
trong Hiến pháp và được tôn trọng trong 
thực tế. Để thực hiện Hiến pháp, từ năm 
1986 đến nay, khi Việt Nam bước vào thời 
kỳ đôi mới, Quốc hội Việt Nam đã thông 
qua trên 13 nghìn văn bản luật và dưới luật 
trong đó có 40 bộ luật và luật quan trọng 
nhất như : Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Dân 
sự, Bộ Luật Lao động, Luật Chăm sóc và 
Giáo dục trẻ em... Từ năm 1998 chúng ta đã 
xây dựng và thực hiện các quy chế dân chủ 
Ở cơ sở theo phương châm “dân biết, dân 
bàn, dân làm, dân kiểm tra". 


Có thể nói, vấn đề quyền con người là 
vấn đề nhạy cảm trong quan hệ giữa Việt 
Nam với các nước vốn trước đây từng có 
quan hệ phức tạp. Điều này thể hiện rõ qua 
môi quan tâm của Đoàn Nghị viện châu 
Âu. Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về 
vấn đề nhân quyền đã làm cho Đoàn Nghị 
sĩ châu Âu tham dự AIPO thấy rõ được sự 
thật về các vấn đề này ở Việt Nam, xóa bỏ 
những mặc cảm của họ cũng như làm cho 
họ hiểu rõ hơn và tin vào đường lối đúng 
đắn của chúng ta. 

Khóa họp Đại hội đồng AIPO tại Việt 
Nam đã thành công tốt đẹp. “Dấu ấn. Việt 
Nam" trong địp này vừa là một thực tế vừa 
là một xuất phát điểm cho việc củng cố và 
phát triển những mối quan hệ quốc tế trong 
tương lai. Điều này đúng với lời nhận xét 
của Tông Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam 
Nông Đức Mạnh về AIPO và những định 
hướng trong cuộc gặp gỡ các Trưởng đoàn 
AIPO ngày 10-9 vừa qua. Chúng ta có 
quyền hy vọng răng AIPO sẽ là một diễn 
dàn tốt, mà qua đó, Việt Nam thực sự hội 
nhập với khu vực và cộng đồng quốc tế. 
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Những thách thức móöi 
CỦA TIÊN TRÌNH HÒA BÌNH TRUNG ĐÔNG 


IÊN trình hòa bình Trung Đông, 
mà côt lõi của nó là cuộc xung đột 


I-xra-en - Pa-le-xtin đang trải qua một 


giai đoạn hết sức khó khăn, phức tạp. Có thể 
nói, những diễn biến gần đây tại khu vực đang 
đấy tiến trình hòa bình Trung Đông đến nguy 
cơ đổ vỡ, làm tan đi hy vọng sớm đạt được 
một giải pháp cho vấn đề này. Trung Đông 
một lần nữa lại rơi vào vòng xoáy của bạo lực. 

Nhìn lại quá khứ, chúng ta thấy việc chiến 
tranh lạnh kết thúc và việc chấm dứt sự đối 
đầu giữa hai phe đầu những năm 90 thế kỷ 
XX, đã mở ra cơ hội giải quyết cuộc xung đột 
Trung Đông, một trong những cuộc xung đột 
khu vực kéo dài nhất, phức tạp nhất trong lịch 
sử đương đại. Ngày 30-10-1991, dưới sự bảo 
trợ của Mỹ và Liên Xô (nay là Nga), Hội nghị 
quốc tế về hòa bình Trung Đông đã được triệu 
tập tại Ma-đrít, thủ đô của Tây Ban Nha. Hội 
nghị này có ý nghĩa hết sức to lớn vì lần đầu 
tiên các bên liên quan trực tiếp đã cùng nhau 
đàm phán, nhằm tìm ra một giải pháp hòa 
bình công bằng và bên vững thay cho cuộc 
xung đột. 

Mặc dù có vô vàn khó khăn, phức tạp, Hội 
nghị hòa bình Ma-đrít đã đi được những bước 
quan trọng. Ngày 10-9-1993, sau gần nửa thế 
kỷ thù địch, I-xra-en và Tô chức giải phóng 
Pa-le-xtn (PLO) đã tuyên bố công nhận 
lần nhau. Và ngày 13-9-1993, hai bên đã ký 
"Tuyên bố chung về những nguyên tắc", hay 
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còn gọi là Thỏa thuận Ô-xlô. Theo Thỏa thuận 
này, quá trình giải quyết vấn đề Pa-le-xtin - 
I-xra-en được chia làm hai giai đoạn : Giai 
đoạn thứ nhất đàm phán về quyền tự trị của 
Pa-le-xtin ở bờ Tây sông Gioóc-đan và dải 
Ga-da ; giai đoạn thứ hai (bắt đầu từ năm 
thứ ba sau khi thiết lập chính quyền tự trị 
Pa-le-xtin) đàm phán về quy chế cuối cùng 
của các vùng lãnh thổ Pa-lextin, trong đó có 
vấn đề Giê-ru-xa-lem, đường biên giới, các 
dàn xếp về an ninh, các khu định cư của người 
Do Thái, người ty nạn, v.v.. 

Ngày 04-5-1994, tại thủ đô Cai-rô (Ai 
Cập), I-xra-en và Pa-le-xtin đã ký Thỏa thuận 
Ga-da - Giê-ri-cô, theo đó ngày 13-5-1994, 
I-xra-en đã rút quân khỏi Ga-da và Giê-ri-cô. 
Ngày 28-9-1995, I-xra-en và Pa-le-xtin đã ký 
Thỏa thuận Ô-xIô 2, đặt toàn bộ bờ Tây sông 
GioỐc- đan và dải Ga-da dưới quyền quản lý 
về an ninh và dân sự của chính quyền tự trị 
Pa-le-xtin. Để quản lý vùng đất này, ông 
Y. A-ra-phát cùng ban lanh đạo Pa-le-xtin đá 
trở về Ga-da và theo qy định, giai đoạn tự trị 
hay còn gọi là giai đoạn chuyển tiếp, sẽ kéo 
đài Š năm. Như vậy, ngày 04-5-1999, đàm 
phân về quy chế cuối cùng của các vùng lãnh 
thổ Pa-le-xtin được kết thúc. 

Cùng với vấn đề Pa-le-xtin - I-xra-en, các 
cuộc đàm phán giữa I-xra-en và Gioóc-đa-ni 


* Vụ trưởng Vụ Tây Á - Châu Phi. Bộ Ngoại giao 
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cũng đạt được những kết quả tích cực. Ngày 
25-7-1994, Vua Gioóc-đa-ni Hút-xen Bin 
Ta-lan và Thủ tướng I-xra-en I. Ra-bin đã ký 
"Tuyên bố Oa-sinh-tơn, chấm dứt tình trạng 
chiến tranh kéo dài 46 năm giữa hai nước". 

Với những tiến triển ban đầu mau lẹ và 
tích cực như vậy, lẽ ra người Ả Rập và người 
Do Thái đã được hưởng hòa bình, Pa-le-xtin 
đã có một nhà nước độc lập và I-xra-en đã 
được sống trong an ninh bên trong đường biên 
giới của mình nhưng, rất tiếc là, sự việc không 
diễn ra như vậy. Ngọn lửa xung đột lại bùng 
cháy, máu của cả hai phía, đáng thương nhất 
là máu của những người dân vô tội lại đổ, tiến 
trình hòa bình đi vào bế tắc. 

Nguyên nhân nào đã đẩy khu vực này đến 
bờ vực của chiến tranh như vậy ? Chúng ta 
hãy nhìn lại những diễn biến mới đây để tìm 
ra lời giải đáp cho câu hỏi này. 

Nếu mọi việc diễn ra theo đúng thỏa thuận 
thì hôm nay chúng ta đã được chứng kiến sự 
ra đời của Nhà nước Pa-le-xtin và người Do 
Thái đã được sống trong an ninh và hòa bình. 
Tuy nhiên, các lực lượng cánh hữu ở I-xra-en 
mà đại diện của họ là Đảng Li-cút đã luôn 
luôn tìm cách cản phá tiến trình này. Còn Mỹ, 
người bảo trợ cho Hội nghị hòa bình, vì một 
lý do nào đó, đã thiếu thái độ khách quan và 
trong mọi trường hợp đã quá thiên vị I-xra-en. 
Tình trạng bạo lực hiện nay giữa Pa-le-xtin 
và I-xra-en bùng nổ từ tháng 10-2000 và 
ngày càng trở nên căng thắng, đặc biệt từ khi 
A. Sa-rôn, Thủ lĩnh Đảng Li-cút cực hữu lên 
cầm quyền ở Ï-xra-en (tháng 3- 2001); và tại 
Mỹ, ông G.W. Bu-sơ, người của Đảng Cộng 
hòa, lên cầm quyền. Chúng ta còn nhớ năm 
1995, Thủ lĩnh Đảng Li-cút, Nê-ta-ny-a-hu, 
lên cầm quyền trong một cuộc bầu cử trước 
thời hạn, đã làm ngược lại với người tiền 
nhiệm của mình là Thủ tướng I. Ra-bin. Tình 
hình cũng lặp lại như vậy. Và bây giờ, khi 
Thủ lĩnh Đảng Li-cút, một viên tướng đã từng 
tham gia cả bốn cuộc chiến tranh lớn ở Trung 
Đông, đã trực tiếp chỉ huy cuộc tấn công xâm 
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lược Li-băng năm 1982. Vừa lên cầm quyền ở 
ÏI-xra-en, ông A. Sa-rôn cũng đã lật ngược lại 
toàn bộ tiến trình hòa bình và tất cả các thỏa 
thuận đã đạt được giữa Ï-xra-en và Pa-le-xtin. 
Quan trọng nhất là Thỏa thuận Ô-xlô và 
kết quả của các cuộc đàm phán giữa Chủ tịch 
Y.A-ra-phát và Thủ tướng E.Ba-rắc tại 
Trại Đa-vít từ 1 l đến 25-7-2000 đã bị gác lại. 
Ý đồ của A. Sa-rôn là tiêu diệt các phần | 
tử vũ trang Pa-le-xun, phá hủy các cơ sở hạ 
tầng của chính quyền dân tộc Pa-le-xtin, loại 
bỏ Tổng thống Y. A-ra-phát và ban lãnh 
đạo Pa-le-xtin ; sau đó, sẽ triệu tập một “Hội 
nghị hòa bình" khu vực, thay cho Hội nghị 
Ma-đrit. 

Lợi dụng sự kiện 1 1-9-2001 và cuộc chiến 
chống khủng bố, ông A.Sa-rôn đã dùng một 
lực lượng quân đội chính quy hùng mạnh 
được trang bị đến tận ráng, mở cuộc tân tấn 
công đánh chiếm các thành phố, làng mạc của 
Pa-le-xtin ở bờ Tây sông Gioóc-đan, bao vây 
thành phố Ra-man-la - trung tâm chính trị và 
kinh tê của Pa-le-xtin. Và tôi tệ hơn nữa, các 
lực lượng của I-xra-en đã phong tỏa Tổng 
hành dinh của Tổng thống Y. A-ra-phát. 
Người ta đồ lỗi cho các hành động đánh 
bom liều chết của một số phân tử Cực đoan 
Pa-le-xtin, coi đó là khủng bố để lấy cớ tiêu 
diệt các cơ sở của chính quyên Pa-le-xtin non 
trẻ, loại bỏ Tổng thống Y. A-ra-phát và các 
nhà lãnh đạo khác của Pa-le-xtin. Về vấn đề 
này, chính tiến sĩ Lep Grin-béc, người Do 
Thái, nhà chính trị - xã hội học, Giám đốc 
Viện nghiên cứu xã hội Hăm-phrây tại 
Trường đại học Tổng hợp Ben Gu-ri-ông của 
I-xra-en trong bài viết "Chủ nghĩa khủng bố 
nhà nước của ÏI-xra-en" của mình, đã đặt câu 
hỏi : Đâu là sự khác nhau giữa chủ nghĩa 
khủng bố nhà nước và các hành động "khủng 
bế" cá nhân ? Nếu như chúng ta hiểu được sự 
khác biệt này, chúng ta sẽ thấy được bản chất 
thật trong các chính sách của Mỹ tại Trung 
Đông và những thảm họa do nó gây ra sắp tới. 
Trong khi đang bị giam lỏng tại văn phòng 
của mình và bị các lực lượng chiếm đóng 


6] 


Chế giới : ấn đề - Šự biện 


Í-xra-en giữ làm con tin, ông Y. A-ra-phát 
vẫn luôn bị ép buộc phải lên án “các vụ khủng 
bố" và đấu tranh chống “chủ nghĩa khủng bố" 
trong lúc đó, những người đánh bom "liều 
chết" bị gọi là những "kẻ khủng bố" thì chủ 
nghĩa khủng bố nhà nước của I-xra-en lại 
được các giới chức Mỹ gọi là "tự vệ”. 

Rõ ràng, nguyên nhân chính của tình 
hình căng thắng hiện nay bắt nguồn từ các 
chính sách cực đoan của A. Sa-rôn và lập 
trường thiên vị I-xra-en của chính quyền 
G. W. Bu-sơ. Không ai ủng hộ những việc 
làm manh động của một số phần tử cực 
đoan của Pa-le-xtin đánh vào thường dân 
Do Thái, nhưng cũng phải thấy rằng các 
hành động hiếu chiến của I-xra-en đã đóng 
vai trò quan trọng dẫn tới các hành động 
này. Thật trớ trêu, chính những người Do 
Thái đã giết chết Thủ tướng I. Ra-bin của 
mình hồi tháng 11-1995, vì ông đã ký Thỏa 
thuận Ô-xlô với Pa-le-xtin và Hiệp định hòa 
bình với Pa-le-xtin và Gioóc-đan. Chính lực 
lượng vũ trang chính quy của I-xra-en cũng 
đã tiến hành ám sát nhiều nhà lãnh đạo. của 
Pa-le-xtin. 

Một cuộc xung đột có nguồn gốc lịch sử 
vô cùng phức tạp, lại có sự dính líu của nhiều 
bên, là nơi đan xen lợi ích của nhiều nước như 
cuộc xung đột Ả Rập - I-xra-en không dễ gì 
giải quyết trong một sớm, một chiều. Tuy 
nhiên, nếu các bên đều có quyết tâm và thiện 
chí, chiếu cố đến những lợi ích của nhau, thì 
vấn đề dù khó khăn đến đâu vẫn có thể giải 
quyết được. 

Thực tế hơn nửa thế kỷ qua và những 
gì đang diễn ra hiện nay giữa ÏI-xra-en và 
Pa-le-xtin cho thấy, chiến tranh không thể 
giải quyết được vấn đề. Việc sử dụng sức 
mạnh quân sự và bạo lực chi làm cho tình 
hình thêm căng thắng và khoét sâu sự hận thù 
ø1ữa người Ả Rập và người Do Thái. Điều đó 
đúng như ông Si-mông Pê-rét, Bộ trưởng Bộ 
Ngoại giao I-xra-en, viết trong cuốn sách 
"Trung Đông mới" (The New Middle East) 
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được xuất bản gần đây, rằng : "Hòa bình là sự 
lựa chọn duy nhất cho người Do Thái và 
người Á Rập khi bước vào ngưỡng cửa của 
thế kỷ mới và thiên niên kỷ mới. Hòa bình là 
con đường duy nhất để ngăn chặn con cháu 
của mình tái phạm những sai lầm khủng khiếp 
của các thế hệ cha ông". 

Yêu câu cấp bách hiện nay là I-xra-en phải 
chấm dứt các hành động quân sự, rút quân 
khỏi tất cả các vùng lãnh thổ Pa-le- xtin, Đạo 
động cần phải được chấm dứt, các bên tiếp tục 
trở lại bàn đàm phán nhằm tìm ra giải phá 
công bằng, bền vững bảo đảm lợi. ích của tât 
cả các bên liên quan. Cơ sở của giải pháp cho 
vấn đề này đã có săn. Đó là Nghị quyết 181 
(1947) của Đại hội đồng Liên hợp quốc chia 
vùng đất tranh chấp để thành lập hai nhà 
nước, một của người Do Thái và một của 
người Pa-le-xtin. Đó là Nghị quyết 242 
(1967) và 338 (1973) của Hội đồng bảo an 
Liên hợp quốc quy định I-xra-n phải rút 
quân về đường biên giới trước tháng 6-1967, 
tức là trước khi xảy ra cuộc chiến tranh Trung 
Đông lần thứ ba. Đó là các thỏa thuận đã được 
ký kết giữa I-xra-en và Pa-le-xtin từ khi khai 
mạc Hội nghị hòa bình Ma-đrít năm 1991 đến 
nay ; trong đó quan trọng nhất là Thỏa thuận 
Ô-xIô (1993), Thỏa thuận Oai Rai-vơ (1998) 
và kết quả của các cuộc đàm phán cấp cao 
I-xra-en - Pa-le-xtin tại Trại Đa-vít giữa Thủ 
tướng E. Ba-rắc và Tổng thống Y. A-ra-phát 
hôi tháng 7-2000. 

Hòa bình là nguyện vọng, đồng thời là lợi 
ích lớn nhất của các dân tộc ở Trung Đông. 
Các dân tộc A Rập và Do Thái không có con 
đường nào khác là cùng nhau chung sống hòa 
bình ở khu vực đá từng là một trong những cái 
nôi của nền văn minh nhân loại. Chúng ta hy 
vọng răng, các bên liên quan sớm tìm ra giải 
pháp cho cuộc xung đột. An ninh của I-xra-en 
chỉ có thê được đảm bảo một khi nhân dân 
Pa-le-xtin được hưởng đây đủ các quyền dân 
tộc cơ bản của minh ; trong đó, có quyên tự 
quyết, quyên hôi Hương và quyền thành lập 
một Nhà nước Pa-le-xtin độc lập. 
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HỘI NGHỊ NÔNG DÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỎI 
TOÀN QUỐC LẦN THỨ II 


ƯA qua tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Ms chức Hội nghị Nông dân sản xuất kinh doanh ( SXKD ) giỏi toàn quốc lần thứ II nhằm đánh giá những kết 

quả đạt được trong thời gian qua và bản những nhiệm vụ trong thời gian tới. Tham dự Hội nghị có 242 đại 
biểu nông dân SXKD giỏi, xuất sắc của cả nước và 8 hội viên nông dân đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu 
Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. 


Dự Hội nghị, có các đồng chí : Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ượng Đảng ; x: 
Phan Diễn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư ; Nguyên Tấn Dũng, Ủy viên Bộ 
Chính trị, Phó Thủ tướng Thường. trực Chính phủ ; Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận 
Trung ương ; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, lanh đạo Đảng, chính quyên, lãnh đạo Hội Nông dân các tỉnh, 
thành ; đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và một số tổ chức quốc tế. 


Theo Báo cáo tổng kết của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, 5 năm qua, phong trào nông dân thi đua SXKD 
giỏi tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng, ngày càng thu hút đông đảo các tầng lớp nông dân tham gia. 
Đến nay, đã có hơn 9,5 triệu lượt hộ nông dân đăng ký thi đua đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi (chiếm gần 69% 
số hộ nông nghiệp), tăng 18,9% so với năm 1998. Trong số nảy, trên 8,2 triệu lượt hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi các 
cấp, tăng 37,1% so với năm 1998, chiếm trên 59% số hộ nông nghiệp cả nước. Phong trào đã phát huy tỉnh thần 
đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lân nhau vượt khó khăn vươn lên xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng ; đang 
hướng tới một nền sản xuất hàng hóa lớn, thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển và xây dựng quan hệ sản xuất phủ 
hợp ; thúc đấy không chỉ sự hợp tác giữa nông dân với nông dân mà còn mở ra mỗi quan hệ hợp tác giưa nông dân 
với các cơ quan khoa học, các ngành kinh tế - kỹ thuật, các doanh nghiệp ; tăng cường khối liên minh công nhân “ 
nông dân - trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ; tạo tiền đề cho phát triển 
văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh, quôc phòng. 


Báo cáo cũng chỉ ra những. yếu kém, khuyết điểm cần được giải quyết vả khắc phục của phong trào ; nêu lên 
những kinh nghiệm, bài học bô ích, làm sáng tỏ nhiều vấn đề mới về sản xuất, kinh doanh trong cơ chế thị trường ; : 
đồng thời, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, giúp nhau 
xóa đói, giảm nghèo do Hội chủ trì trong 5 năm tới. 


Hơn 30 báo cáo và ý kiến tham luận tại Hội nghị là những tấm gương, nhưng kinh nghiệm quý báu, những bài 
học hay, bổ ích cho mọi hội viên, nông dân học tập, noi theo ; đồng thời, nghiêm túc nhìn nhận những mặt còn 
khiếm khuyết, yếu kém trong thời gian qua để giúp các cấp Ủy đảng, các cấp chính quyền khắc phục, rút kinh nghiệm 
tổ chức, chỉ đạo phong trào trong những năm tới đạt kết quả cao hơn. 


Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Phan Diễn. đánh giá cao kết quả. phong trào nông dân thi 
đua SXKD giỏi ; sự lãnh đạo, chỉ đạo của các bộ, ban, ngành, các cấp Ủy đang, chính quyên địa phương trong VIỆC 
giúp đỡ nông dân phát triển sản xuất, thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo va làm giảu ; ghi 
nhận nhưng đóng, góp to lớn của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. 
Đồng chí cũng chỉ ra một số phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu mà Hội nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn cùng các bộ, ban, ngành liên quan cần nắm vững và thực hiện tốt trong thời gian tới : 


- Hướng phong trào thi đua SXKD giỏi vào việc tổ chức, hướng dẫn nông dân, chuyển đổi nhanh cơ cấu sản xuất, 
chuyển dịch mạnh kinh tế nông thôn. 


- Hội Nông dân Việt Nam cần tích cực vận động nông dân tham gia phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa ", đấy mạnh hơn nửa phong trào xây dựng ` Gia định nông dân văn hóa ", làng, xã văn hóa ; thực 
hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở, giư gin và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp ; tham gia giải quyết 
từ cơ sở những xích mịch, khiếu nại ở nông thôn, góp phần tích cực vào việc giám sát hoạt động, góp ý kiến xây 
dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. 


- Hội Nông dân Việt Nam kết hợp. với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ban, bộ, ngành tiếp tục xây 
dựng giai câp nông dân vững mạnh về mọi mặt, xứng đang với truyền thống vẻ vang, xứng đáng là lực lượng cơ bản 
trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 

- Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các ngành và các đơn vị khoa học, giáo dục, văn hóa - xã hội 
cần hướng mạnh về nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ và khả năng của mình. 

- Các cấp Ủy đảng cần tăng cường sự lanh đạo, chỉ đạo đối với các tổ chức của Hội Nông dân Việt Nam. Các 
cấp chính quyền, ban, ngành, Mặt trận Tổ QUỐC và các đoàn thể nhân dân cần phối hợp chặt chẽ và tạo mọi thuận 
lợi để Hội Nông dân Việt Nam xây dựng tổ chức vững mạnh và hoạt động có hiệu quả hơn. 

Thay mặt Chính phủ, đồng chí Nguyên Tấn Dung đề nghị các cấp của Hội và cán bộ, hội viên, nông dân cả nước 
mả nòng cốt là những hội viên nông dân SXKD giỏi , phôi hợp với Chính phủ và các cấp chính quyền thực hiện tốt 
một số giải pháp chủ yêu sau : 


Số 28 (tháng 10 năm 2002) 63 


ìn hoạt động lý luận - Cltựe tiên Yạp chí Cộng sản 


- Đẩy mạnh và làm tốt việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa ; 
chuyển đổi cơ cấu lao động nông thôn, giải quyết việc làm ngay trên địa bàn nông thôn. 


- Thực. hiện tốt, có hiệu quả công tác quy hoạch phát triển nông nghiệp vả nông thôn phù hợp với quy hoạch 
tổng thể cả nước, với bối cảnh hội nhập kinh tế quôc tế và sự phát triên mạnh mẽ của tiến bộ khoa học - . công nghệ. 
Đồng thời, căn cứ vào lợi thế kinh tế và thị trường, khả năng cạnh tranh để xây dựng, quản lý, cập nhật vả điều chỉnh 
quy hoạch. 


- Đẩy mạnh việc nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao. khoa học - công nghệ vào sản xuất. Thực hiện có hiệu 
quả các chính sách liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông thôn, xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp. 


- Phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, ổn định chính trị - xã hội nông thôn và xây dựng nông thôn mới. 


HỘI NGHỊ RỦT KINH NGHIỆM 5 NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO 
"QUẦN CHÚNG THAM GIA TỰ QUẢN ĐƯỜNG BIÊN, CỘT MÔC BIÊN GIỚI" 


GÀY 30-8-2002, tại thị xã Cao Bằng, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc tỉnh 

Cao Bằng phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm 5 năm thực hiện 

phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc biên giới" (1997- 2002). Tham dự Hội nghị 
CÓ các đồng chí : Dương Mạc Thăng, Ủy viên Ban Châp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Bí thư Tình 
ủy ; Đảm Thơm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ; Hà Minh Trần, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ; TS. Đặng 
Vũ Liêm, Bí thư Đảng ỦY, Phó Tự lệnh chính trị Bộ đội Biên phòng ; Đại tá Vũ Hiệp Bình, Phó Chủ nhiệm chính 
trị Bộ đội Biên phòng ; các đại biểu đại diện cho các quân khu, cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ 
đội Biên phòng 6 tỉnh biên giới phía Bắc cùng một số cơ quan báo chí trung ương và địa phương. 


Gần 20 bản tham luận được trình bày tại Hội nghị đã nêu bật ý nghĩa, vai trò, trách nhiệm của quần chúng nhân 
dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và kinh nghiệm của các tỉnh, huyện, xã, xóm, bản, đồn 
biên phỏng sau 5 năm thực hiện phong trào “Quần chúng tự quản đường biên, cột mốc biên giới". 


Đường biên giới quốc gia nước ta tương đối dài, mỗi tuyến biên giới có đặc điểm riêng. Song, nhìn chung địa 
hình khu vực biên giới phần lớn là núi cao, rừng rậm, khí hậu khắc nghiệt, khó khăn cho việc phân bố dân cư, lao 
động sản xuất cũng như công tác kiểm tra, kiểm soát. Do những biên đổi qua nhiều thời kỳ khác nhau, biên giới 
quôc gia nước ta còn tồn tại nhiều. vấn đề do lịch sử để lại liên quan tới các nước láng giềng chưa được đàm phán 
giải quyết dứt điểm ; có nơi, có chỗ còn chưa phân định dứt khoát và chính thức nên nhiệm vụ quản lý đường biên, 
mốc giới gặp rất nhiều khó khăn. Thực tiễn sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia những năm qua cho 
thấy, dù Bộ đội Biên phòng, và các lực lượng liên quan khác có đông bao nhiêu thì cũng phải dựa vào “trăm tai 
nghìn mắt" của nhân dân để có những biện pháp và đối sách xử lý thích hợp, kịp thời. 


Phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc biên giới" được khởi đầu từ quê hương cách 
mạng Cao Bằng và đã nhân rộng trên toản tuyến biên giới phía Bắc trong 5 năm qua. Vào dịp kỷ niệm "Ngày Biên 
phòng", ngày đ- 3-1995, Tỉnh ủy Cao Bằng ra chỉ thị về : “Tiếp tục đây mạnh Ngày Biên phòng ` trong đó đề ra giải 
pháp cụ thể là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động quần chúng, phát động sâu rộng phong trào nhân dân 
các xã, Xóm giáp biên giới trực tiếp nhận từng đoạn đường biên, cột mốc để phối hợp với Bộ đội Biên phòng củng 
quản lý, bảo vệ. Sau khi rút kinh nghiệm làm điểm ở huyện Phục Hòa (trước là Quảng Hòa), Tỉnh ủy đã chỉ đạo 
tiếp tục triển. khai trên diện rộng ở. 42/42 xã với 145/145 xóm, bản giáp biên giới. Với những kết quả đạt được trong 
công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và giữ gin trật tự an toàn địa bàn biên phòng, phong trào đã 
khăng định tính thiết thực và hiệu quả của nó. 


Từ sáng kiến và bước đi, cách làm hiệu quả của Cao Bằng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với 
các địa phương nghiên cứu, triển khai tại các tỉnh biên giới phía Bắc : Lạng Sơn, Lào Cai, Hà Giang, Quảng Ninh, 
Lai Châu, Sơn La. Đến nay, 124/161 xã biên giới thuộc địa bản 50/66 đồn biên phòng, với gần 
9 000 hộ dân ở khu vực biên giới phía Bắc đã nhận tự quản đường biên, cột mốc biên giới. Việc tô chức phong trảo 
"Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc biên giới” ở các tỉnh biên giới phía Bắc tuy có khác nhau về 
quy mô, bước đi, biện pháp, cách làm cụ thể nhưng nhin chung qua khảo sát bước đầu cho thấy, phong trào đã 
tạo được những chuyển biến tích cực. Cụ thể là, không ngừng nâng cao nhận thức của đồng bảo các, dân tộc trên 
biên giới về ý thức, trách nhiệm thiêng liêng và nặng nề đối với việc bảo vệ chủ quyền lanh thổ của Tổ quốc ; công 
tác quản lý, nắm tình hình trên biên giới được tăng cường và có hiệu quả ; kết hợp tốt hơn mối quan hệ giữa tăng 
Cường an ninh, quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội ; mối đoàn kết quân dân trong nhiều lĩnh vực ngày cảng 
được củng cố, v.v.. Tuy nhiên, trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào còn bộc lộ những hạn chê, 
thiêu SÓI : chất lượng phong trào chuyên biên chưa đều ở các địa phương ; sự phối - kết hợp trong: chi đạo và hành 
động của các cơ quan, đoàn thể chưa nhạy bén ; nhận thức của một bộ phận quần chúng về bảo vệ chủ quyền 
biên giới chưa thật sự sâu sắc... Hội nghị đã rút ra những kinh nghiệm thiết thực, bổ ích trong việc tiếp tục tổ chức 
và thực hiện phong trào "Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc biên giới” ở các tỉnh biên giới phía 
Bắc, từ đó nghiên cứu, vận dụng trên các tuyền biên giới khác. Cì 
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GÔNG TY KHOÁNG SÁN QUẢNG NINH 


Địa chỉ: 331 Nguyễn Văn từ, TP Hạ Long, Quảng Ninh 
Điện thoại: 0133.829587 - 033.0625411 


Công ty Khoáng sản Quảng Ninh được thành lập theo Tản định 
số 984/QĐ-UB ngày 19-5-1995 của UBND tỉnh mm. Ninh. 


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ: 


Thăm dò, khai thác, chế biến, kinh Hoänh & loại (1 sẵn. 
CÁC LOẠI SẲN PHẨM CHÍNH: 


GIÁM ĐỐC côÔNGTvy_ - Quặng cao-lanh Pyrophylit: 40-50 nghìn tấn/năm. 
ĂN - Đất sét cao-lanh. 
KSPHAMVANHỢ - Cát lọc nước, cát phun rỉ, cát xây dựng. 
- Nước khoáng thiên nhiên Number one. 


VÀ 


Các sản phẩm của công ty đã xuất khẩu sang Nhật Bản, In-đô-nê-xi-a và được tiêu thụ N 


rộng rãi trong cả nước. 


0ÁC. XÍ NGHIỆP THÀNH VIÊN: 


1. Mỏ cao-lanh Tấn Tài 
Điện thoại: 033.879311 
2. Mỏ sét cao-lanh Đức Sơn. 
3. Xí nghiệp chế biến than tiêu dùng. 
Điện thoại: 033.829548 - 
4. Xí nghiệp khoáng sản Hoành Bồ. 
5. Xí nghiệp nước khoáng thiên nhiên Bãi Cháy. 
Điện thoại: 033.847711 


PHƯƠNG CHÂM CỦA CÔNG TY 
s TÍN 
co T CHẤT LƯƠNG 


Dây chuyền sản xuất nước khoáng tinh khiết HIÊU QUA 
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Email: tanmai @hcm.vnn.vn. Website: www.tanmaipaper.com.vn | ' 

Ũ 
TRỤSỞCHÍNH. HÀ NỘI: ĐÀ NẴNG: " 
PHƯỜNG THỐNG NHẤT, CHI NHÁNH CỬA HÀNG GIỚI THIỆU _ 
TP BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAL Địa chỉ:8 Thái Hà, Quận Đống Đa VÀ TIÊU THỤ SẲẢN PHẨM | 
ĐT: 061.822257, ĐT:04 857 4346 Địa chỉ: 120 Đống Đa, Q. Hải Châu |. 


FAX: 061.824915 Fax: 04 8 57 4349 ĐT: 0511 -8 96479 


® Giấy in báo 

® Giấy viết 

® Giấy ¡in cao cấp 

® Giấy photocopy 

® Giấy bao gói 

® Giấy hộp 

@ Giấy in, copy, 
giấy viết màu 


BƯU ĐIỆN TÍNH TUYÊN QUANG 


TUYEN QUANG POSTS AND TELECOMMUNICATIONS 
ĐD: ĐƯỜNG 17/8 PHƯỜNG MINH XUÂN, THỊ XÃ TUYẾN QUANG * ĐT: (027 822844, 822568 * FAX:027 824186 


Tổ chức, xây dựng, quỏn lý, vện 
hỏnh vỏ khơi thức mợng lưới bưu chính - 
viễn thông để kinh dodnh và phục vụ 
theo quy hoạch, kế hoạch vờ phương 
hướng phút triển do Tổng Công ty trực tiếp 
giao. Đảm bỏo thông tin liên lạc phục vụ 
sự chỉ đạo của cơ quơœn đỏng, chính 
quyền cóc cốp, phục vụ cóc yêu cầu 
thông tin trong đời sống kinh tế, xö hội của 
cóc ngònh vò nhôn dôn trên địa bòn tỉnh 


VỀ BƯU CHÍNH: 

Dịch vụ: Chuyển tiền nhanh 

Dịch vụ: Phát nhanh 

Dịch vụ: Điện hoa 

Dịch vụ: Bưu gửi khai giá 

Dịch vụ: Bưu chính ủy thác 

Dịch vụ: Bưu phẩm không địa chỉ 

Dịch vụ: Tiết kiệm Bưu điện 

Dịch vụ: Chuyển tiển điện từ Quốc tế 
(Moneygram) 


KV. 2° —. Tải. _ 28523: 
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Tuyên Quơng vò cóc nơi khóc theo quy 
định của Tổng Công ty nhằm hoàn thònh 
kế hoạch được gioo, 

Thiết kế mạng thuê bơo, xôy lắp 
chuyên ngỏnh thông tin liên lạc. 

Kinh doanh vột tư thiết bị chuyên 
ngònh bưu chính - viễn thông 

Kinh doanh cóc ngònh nghề khóc 
trong phạm vi phớp luật cho phép vỏ thực 
hiện các nhiệm vụ Tổng Công ty gioo. 


VỀ VIỄN THÔNG: 


Dịch vụ: Điện thoại Vinaphone trả tiền trước 
và trả tiền sau 


Dịch vụ: Điện thoại thẻ (Cardphone) Việt Nam 
Dịch vụ: 108 giải đáp thông tin kinh tế- xã hội 
Dịch vụ: Nhắn tin Việt Nam 


Các dịch vụ: Internet 1260, 1268, 1269, 
1260P 

Các dịch vụ đặc biệt của tổng đài điện thoại 
điện tử. 
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Bảo đảm t thực hiện đẩy đủ nội dung chương trình chuyên 
môn theo từng hệ đào tạo. _ 

Tổ chức nghiên cứu, nắm vững chương trình và sách giáo 
khoamới. - 

Bảo đảm có chất lượng về quy chế giảng dạy, quy chế học 
tập, các quy định về hổ sơ, giáo án của giáo viên, quy định về thị, 


kiểm tra của học sinh, sinh viên, tổ chức thi học phần học kỳ có - 


chất lượng, nghiêm túc. 

Tiếp tục nâng cao nhận thức cho các giảng viên sư phạm, 
coi đổi mới là quá trình thường xuyên, liên tục và lâu dài.  —- 

Các tổ chuyên môn tiếp tục mở các hội thảo, chuyên đề về 
cải tiến phương pháp giảng dạy, nghiệp vụ .. . để nâng cao chất 
lượng, hiệu quả đào tạo. 

Tổ chức cho học sinh, sinh viên thi học sinh giỏi môn Mác- 
Lê-nin, pháp luật thực hành, toán, nghiệp vụ công tác Đội, thi 
giảng, thi kỹ thuật nấu ăn, cắm tỉa hoa, hội vui học tập... 

Thường xuyên coi trọng công tác giáo dục toàn diện, giáo dục 
chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ 
giảng viên, công nhân viên và học sỉnh, sinh viên. 

Y | N 

1. Công tác xây dựng đội ngũ. 

Tiếp tục thực hiện sắp xếp giảng viên theo chức danh kết hợp 
với việc bố trí, sử dụng giáo viên hợp lý và có hiệu quả. 


TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN 
Địa chỉ: Tân Thịnh - TP. Thái Nguyên * ĐT: (0280). 846 106 * Fax: (0280). 746 610 
HIỆU TRƯỞNG: NGUYÊN THỊ LỆ THƯ 


2. Công tác bồi dưỡng đội ngũ 

Tính đến năm học 2002 -2003, Trường Cao đẳng Sư phạm 
Thái Nguyên có tỉ lệ cán bộ, giảng viên đạt chuẩn : 97%trong đó: | 
trình độ đại học = 54%; trình độ thạc sĩ trở lên năm 2003= | 
46%(trong đó có 2 tiến Sỹ) : 


II. CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC. XÂY DỰNG CƠ SỞ 


14. Năm học 2001- 2002,Trường Cao T Sư phạm có 58 để 


tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm, trong đó : 01 
đề tài cấp ngành, 37 đề tài cấp trường, 20 sáng kiến kinh nghiệm. 

2. Về cơ sở vật chất: Triển khai xây dựng tiếp 1 nhà ký túc xá 
khép kín 3 tầng, làm đường, cổng mới, trạm điện 250 kVA, tường 
rào bảo vệ, san sân vận động, làm 2 sân bóng chuyền, sửa nền 
nhà da chức năng. 

3. Tiếp tục xây dựng cảnh quan môi trường sư phạm, làm Ỉ 
vườn hoa sân giảng đường, trồng thêm 1500 cây xanh, thường | | 
xuyên duy trì lịch vệ sinh toàn trường vào chiều thứ hai, thứ năm 
hằng tuần và phong trào lao động tình nguyện. 


| 

Năm học 2001- 2002, BAN CĐSP Thái Nguyên tiếp tục đẩy Ô | 
mạnh phong trào thi đua. Ngay từ đầu năm học, Hội đồng thi đua 
nhà trường đã tiến hành v chức thì cán bộ giảng viên, công | 
nhân viên và học sinh, sinh viên đăng ký các danh hiệu thi đua 
với các danh hiệu và chỉ tiêu: 

1. Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đoàn thể xuất sắc. 

2. Trường tiên tiến xuất sắc 


SỞ XÂY DỰNG QUẢNG NINH 


-tôNG TY XÂY DỰNG VẢ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở QUẢNG NINH Ì 


Điện thoại: (033) 835 787 - 835 689 ; Fax: 


ăm 2002, Công ty Xây dựng và phát triển nhà ở 
Quảng Ninh được tỉnh giao giá trị sản lượng tăng 
40%, so với năm 2001. 

Được sự chỉ đạo chặt chẽ của Sở Xây dựng, Công 
đoàn ngành Xây dựng Quảng Ninh cùng với những 
nỗ lực tìm kiếm việc làm sáng tạo trong điều hành sản 
xuất của Ban lãnh đạo Công ty, kết hợp với tinh thần 
đoàn kết phối hợp giữa Đảng - Ban giám đốc - Công 
đoàn thành một khối thống nhất, đã thực sự tạo niềm 
tin cho CBCNV Công ty yên tâm lao động, phấn đấu 
hoàn thành tốt công việc được giao. 

Ngoài sức mạnh về nguồn nhân lực được đào tạo 
có chuyên môn, Công ty còn có nguồn vốn và thiết bị 
máy thi công đủ điều kiện thực hiện thi công xây lắp 
và các dự án tôn tạo mặt bằng, đầu tư chiều sâu máy 
ép cọc siêu fĩnh, giải quyết gia cố nền móng khu nền 
đất yếu, nhất là vùng đất lấn biển Quảng Ninh. Đặc 
biệt, Công ty có khả năng đáp ứng đủ vốn ban đầu để 


R | 
Địa chỉ: đường Nguyên Văn Cừ - Tp. Hạ Long - Quảng Ninh 


(033) 835 689 * GIÁM ĐỐC: VŨ MINH DIỄN 


thi công các công trình chậm vốn; do đó, được khách 
hàng đánh giá có năng lực đã tin tưởng giao thầu một 
số công trình trọng điểm. _ 
Hiện nay, Công ty đã và đang thực hiện xây dựng | 
các công trình: | 
+ Trung tâm thương mại Hạ Long 
+ Nhà hiệu bộ trường TH chuyên ban Uông Bí 
+ Khu tựxây bến đò Cẩm Phả 
+ Khu giảng đường Trường chính trị tỉnh 
+ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh... 

Đến nay, qua sơ kết sáu tháng dầu năm 2002, Công 
ty Xây dựng và phát triển nhà ở Quảng Ninh đã đạt 
giá trị tổng sản lượng 36.000.000 đồng, tăng 150% so 
với cùng kỳ năm ngoái. Với sức mạnh đoàn kết của cả 
một tập thể và sự phấn đấu hết mình vì sự lớn mạnh 
của Công ty, tin ràng CBCNV Công ty Xây dựng và 
phát triển nhà ở Quảng Ninh sẽ hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao 
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ĐỊA CHỈ XÃ KIÊU KỊ - HUYỆN GIA LÂM - HÀ NỘI 
ĐIỆN THOẠI : 04. 8276386 - 8766109. FAX : 04 8276406 
GIÁM ĐỐC : ĐẠI TÁ PHẠM VĂN HÙNG 


”_ ŠscbaylAnsiaebipxjayduaduzejiiogbeodbaeriAgulasdbuedkdek. - 


“>> ty Hóa chết 7é (B@P) được thànH 
Ñ lập năm 1971 có nhiệm vụ sản xuốt cơ 
khí hóa chết, phục vụ quốc phỏng vò kinh tế D 
dôn sinh. Trên 30 năm phốn đếu vò trưởng g 
thành nhờ sự quœn tâm hồ trợ của cóc cốp § 
bộ đỏng vò chính quyền, Công ty luôn luôn § 
hoèn thònh xuốt sắc mọi nhiệm vụ, sản phẩm § 
đợi chết lượng cdơo, có uy tín trong quôn đội E 
vỏ trên thị trường trong nước vò quốc tế. Công 
ty luôn giữ được sự ổn định vò phớt triển sản l 
xuết kinh doanh vươn lên theo sự phút triển 
chung trong cơ chế thị trường. 
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ : 
+ Sản xuất các mặt hàng phục vụ quốc phòng 
- Sơn các loại, sơn quân sự, sơn chống hà... 
- Tăng vải bạt các loại . 
- Bao cát quân sự, lưới ngụy trang, tấm phủ 
nguy trang 
- Nhựa, bao nhựa quân sự 
+ Sản phẩm phục vụ kinh tế dân sinh 
- Vỏ bao xi-măng các loại 
- Vỏ bao PP các loại 
- Sản xuất các loại bạt xuất khẩu 
- Túi siêu thị xuất khẩu 
NHỮNG THÀNH TÍCH CÔNG TY ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC 
- Huân chương Chiến công hạng nhất - nhì - ba 
- Huân chương Lao động hạng nhất - nhì - ba 
- Cờ, Bằng khen của Tổng cục chính trị 
- Cờ, Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động 
Việt Nam 
- Công ty được tặng thướng cờ luân lưu của 
Thủ tướng Chính phủ 
- Sản phẩm sơn quốc phòng 76 được B 
KHCNMT tặng Huy chương vàng chất lượng cao. 
- Sản phẩm của công ty đạt 9 Huy chương vàng 
qua các thời kỳ tham gia Hội chợ triển lãm quốc tế 
hàng công nghiệp Việt Nam. 
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CUÀNG \ NH Địa chỉ: 539 Lê Thánh Tông - Thành phố Hạ Long |. 


Điện thoại: 033.826 619; Fax: 033.827 666. 
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Nhà #4 tâm Đụ điện tỉnh Quảng Ninh 


rộng, cáp quang SDH. 
Với 49 bưu cục, 119 ki-ốt, 104 điểm Bưu điện Văn hóa xã. s . Mạng truyền dânnộiỉnh thiếtbị chuyển mạch, tấtcả cóc bưu 


Đ 

Ngoài các dịch vụ truyền thống của ngành, Bưu điện Quảng cục đến tỉnh đều sử dụng kỹ thuật số hiện đại. Tính đến tháng 

Ninh phát triển nhiều dịch vụ mới với chất lượng cao. 6-2002 toàn tỉnh có trên 87.000 máy điện thoại, đạt mật độ 
& Chuyểntiền nhanh, trảtại nhà. 8,4 máy/100 dân, 133/133 xã có máy điện thoại. 
# - Chuyển phátnhanh trong nước và quốc tế EMS, PCN, DHL... œ _ Mạng nhắn tin (PAGING), nhắn tin hiển thị số 1570, phủ 
% Điệnhoachúcmừng hoặc chia buồn. sóng toàn tỉnh. 
# Pháthành báo chí dài hạn hoặc bán lẻ. œ . Mạng điện thoại di động phủ sóng 12/14 thành phố, huyện, 
œ Dịchvutiếtkiệm Bưu điện. thị xã trực thuộc tỉnh. 

® Mạng truyền sốiliệu. 

II- VIỄN THÔNG ø _ Dịchvụ 108, 161, Internetvàthông tin kinh tế biển. 
Kết nối với mạng truyền dẫn quốc gia bằng viaba số băng Cho thuêkênh thông tin và các thiếtbị lẻ. 


Đến với Bưu điện tính Quảng Ninh quý khách sẽ được phục vụ 
tận tình, chu đáo, an toàn, tiện lợi 
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tui chế 458 ĐƯỜNG LÊ THÁNH tu TP. HẠ LONG- QUẢNG NINH ˆ ` | Ji 
ĐIỆN THOẠI: (033) 825.208 - 826.545 * FAX: (84.033) 825.018 _ „. 

* Được thành lộp thớng 10 năm 1992 
* Thế mạnh củo Công ty: Tổ chức tị tường trong nước, cung cốp những một hồng. si 
. chính sách, mặt hồng địa phương. Đo 
* Cùng với xu thế hoè nhộp, Công ty đề đều WšÖy dựng một số Äáu thị, dịch vo GIN „. 
cốp tợi Thònh phố Hợ Long như: Trung tâm Thương mọi Quảng Ninh với diện tích sử dụng. * 
3400 m2 được khơi thóc triệt để. Hiện capsis1g hình .n - 
ĐẶNG HẢI SÂM phòng tợi Quỏng trường Chợ Họ Long... VN, 
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GẠCH MEN CAO CẤP HẢI DƯƠNG. 


€Cọch men coo cốp Hỏi Dương nhõn Hỏi Dương đoợt Huy chương Vòng tợi hội 
hiệu HADE lờ sởn phổm củo Công †y Xôy _ chợ 'Hỏng Việt Nam chốt lượng cao phù 
dựng kết cốu họ tồng và phớt triển đô thị hợp !iêu chuổn 2002"vò giỏi Cúp vòng tọợi 
Hỏi Dương, được sẻn xuốt trên dôy chuyền hội chợ triển lỡm "Triển vọng Việt Nam 2001 - 
công nghệ hiện đợi của hỡng SACMI-  2010°†giThònh phố Hồ ChíiMinhnðm 2001. 
I-†ơ-li-a nổi tiếng thế giới. € Với hình thúc đẹp, mỗu mỡ phong phú, 

€Sỏn phổm được sỏn 7= hod văn †rang nh, gạch 


xuết từ nguyên liệu đốt |” @ * | Thờ... ` \ men cdơo cốp Hỏi Dương 
sé† Trúc Thôn (Chí Linh - | c: Twz 7“: — đỡ vò đơng được khóch 
Hỏi Dương) vò men mòu FC ...- hòng khốp cỏ nước tin 
của Têy Bon Nha, v3 Ã” /„, lctao 
_ |Elœi-da, kết hợp giữo - | €Công ty chúng tôi sỗn 
công nghệ hiện đọi với —_- : 4| sng cung cốp sớn phổm 
| truyền thống gốm sứ Hỏi `“ đến chôn công trình theo 
_ |Dương. __ “SA yêu cầu củg quý khóch 
Coch men cơo cốp À_ suy cưới su vuốiwe2 ááyc¿crweicmac  ) hỒng., 


Công †y x6y dựng kết cấu họ tổng vả phát triển đồ thị Hải Dương: Km2 Đường Nguyễn Lương Băng - 
Tp. Hải Dương ; Điện thoại: (0320) 890 492 ; Fax: (0320) 891 717 - 
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ĐỊA CHỈ: PHƯỜNG GIẾNG ĐÁY - TP.HẠ LONG - QUẢNG NINH : 
TEL: 84-33-846556 * GIÁM ĐỐC: 84-33-846219 * FAX: 84-33-846044 


Nhà máy đóng tàu Hạ Long trực thuộc Tổng Công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam, được thiết kế và xây dựng với sự giúp đỡ 
của Công hoà nhân dân Ba Lan đã chính thức đưa vào sản xuất từnăm 1979. 
Nhà máy có dây chuyển công nghệ đóng tàu được thiết kế theo kiểu đa tuyến khép kín cùng với hệ thống nhà xưởng xây dựng 
trên diện tích 178,970 m và các trang thiết bị máy móc tiên tiến hiện đại, hệ thống chiếu sáng và thông gió đảm bảo cho hoạt động 
sản xuất liên tục 24 giờ/ngày. 
Với đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật và các công nhân lành nghề được đào tạo ở các nước có nền công nghiệp 
đóng tàu phát triển. Từ năm 1976 đến nay, Nhà máy đã 
đóng mới hàng loạt phương tiện vận tải thủy có trọng 
. tải từ 1000T đến 3500T và có khả năng đóng mới tàu 


có trọng tải 5000 DWT theo công suất thiết Kế. . 
Hiện nay, Nhà máy có một hệ thống âu tàu dài 
280m, hệ thống cầu tầu dài 480m chợ phép tầu có tự : † 


trọng 5000T cập bến sửa chữa và bốế xếp hàng hóa, 
hệ thống đà đảm bảo đưa tầu có tự trộng 1500MT lên 
sửa chữa, cùng một hệ thống kho bãi 5500m' được 
bảo đảm an toàn. 
Nhà máy đóng tầu Hạ Long có đủ điều kiện chế 
. tạo các thiết bị phụ kiện lắp cho tầu thuỷ, máy neo 
- điện 6000kg, xích neo ÿ18-90, cẩu xuổng. cứu sinh 
_4000kg. Chế tạo các loại cửa kín nước, cửa chống 
cháy, bảng điều khiển điện báo chống cháy tự động, -..Z 
- máy lái các loại... Gia công thiết kế và lắp ráp các “' 
. cấu kiện thép cho các ngành khai thác dầu khí,xây Z2 
dựng, xi măng, hóa chất... Đồng thời cung cấp khí + 
CO,, N, dùng trong công nghiệp và y tế đạt tiêu “ 
chuẩn chất lượng cao. 


Tàu chở khí hóa lỏng LPG 2500m° được đồnö mớitaiNhà máy 


* HUẦN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG HAI 
* HUẦN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG BA 
*HUẦN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG 


NHAT 


*“HUẦN CHƯƠNG LAO DÔNG HANG HAI 


*® 10 HUY CHƯƠNG VÀNG 
* 1 GIAI THƯƠNG HỒ CHÍ MINH 


* 2 GIAI THƯƠNG CỦUA NHÀ NUOC 


* 85 BĂNG LAO ĐÔNG SÁNG TẠO 


CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VÀ DỊCH VỤ 
- Chọn tạo các giống vật nuôi cao sản : trâu, bò, 
gà, vịt, ngan, ngỗng, ngựa, dê, thỏ, đà điểu, gấu, 


hươu, nai, cá sấu... 


- Dinh dưỡng, thức ăn chăn nuôi, công nghệ sử 


dụng khí bi-ô-ga 


ĐỈA CHÍ LIÊN HỆ: VIÊN CHĂN NUÔI - 
Tel:(04) 8389267 ' Fax : 04.8389775 * Emoiil : 


Bịa chỉ: Nhà E3, 144 Đường Xuân 
Thủy, (Quận Cầu Biấy, Hà Nội 

BT: (04) 768 0500 

FâX : vs, n-ỈP 

Email: iti@vnu.eu. 


nuôi 


chăn nuôi 
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- Công nghệ sinh học, thụ tinh nhân tạo trong chăn 
- Phân tích thành phần dinh dưỡng thức ăn trong 


- Chế biến các sản phẩm trong chăn nuôi 


- Đào tạo cán bộ sau đại học ngành chăn nuôi. 


»h NẴNG, NHIỆM VỤ: 

Nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa 
học và công nghệ trong lĩnh vực công 
nghệ thông tin. 

Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, quản 
trị điều hành hệ thống mạng máy tính 
chung của Đại học Quốc gia Hà Nội 
VNUnet. 

Đào tạo chuyên gia chất lượng cao ở 
bậc tiến sĩ và tham gia đào tạo đại học, cao 
học ngành công nghệ thông tin 

Viện Công nghệ Thông tin - ĐHQGHN 
đào tạo theo các chương trình đào tạo 
nghề nghiệp (lập trình viên cao cấp, 
chuyên gia phân tích hệ thống..., bồi 
dưỡng, nâng cao trình độ khoa học - công 
nghệ, phổ cập công nghệ mới và cấp các 
chứng chỉ cho học viên tốt nghiệp các 
chương trình này. 

Đặc biệt, tiếp nối Dự án Hợp tác Kỹ 
thuật Nhật - Việt về đào tạo công nghệ 
thông tin Việt Nam ( 1997 - 2002), Viện phối 
hợp cùng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật 
Bản - JICA, thực hiện các khóa đào tạo đặc 
biệt về công nghệ thông tin cho cán bộ 


—— 


| 
| 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI | 


VIÊN (ÔNö NGHỆ THÔNG TIN 


ộ _ kinhtếxãhộifrongyàngoàÏ nước. 


XÃ THỤY PHƯƠNG - HUYỆN TỪ LIÊM - HÀ NỘI 
niah@nelnam.vn * Website: hitp ://www.vcn vnnvn 


w lý của tất cả các cơ quan, tổ chức 
quản lý nhà nước, doanh nghiệp trong và 
ngoài quốc doanh. Các khóa đào tạo này 
được tiến hành trong 3 năm, mỗi năm 3 
khóa, bắt đầu từ năm 2002. 

CáC HHÓR ĐÀO TẠO : 

Với phương châm: chất lượng và hiệu 
quả, các khóa đào tạo chú trọng đến thời . 
lượng thực hành, đảm bảo cho học viên có 
kiến thức cụ thể về chương trình đã học, kỹ | 
năng thực hành và có khả năng làm việc 
độc lập. 

- Kỹ năng khai thác Internet : 3 ngày 

- Cơ bản về sử dụng máy tính : 15 ngày 

- Nhập môn về mạng máy tính và công 
nghệ Internet : 15 ngày 

- Thiết kế và quản trị mạng : 15 ngày 

- Cơ sở dữ liệu và xây dựng ứng d 
Internet : 15 ngày 

- Hệ thống PC Client/ Server : 20 ngày 

- Hệ thống Unix Client/ Server : 20 

- Quản lý dự án CNTT : 10 ngày 

Ngoài ra Viện Công nghệ Thông tin 
nhận đào tạo theo yêu cầu của các tổ 


¬——————————————¬ 
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` Ï ăm 2001, Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh 
NMNN Quảng Ninh đã thực hiện nộp ngân 
sách trên 10,2 tỉ đồng tăng 27,15% kế 
hoạch được giao; sáu tháng đầu năm 2002, Gông 
ty đã giao nộp ngân sách được 11 tỉ 451 triệu đồng 
bằng 104% kế hoạch năm 2002. Trong khi hoạt 
động xổ số tại khu vực miền Bắc đang có xu 
hướng chững lại, hiệu quả kinh doanh của Xổ số 
kiến thiết tỉnh Quảng Ninh thực sự là màn hiệu 
dáng mừng. 
Để đạt được những thành tích trên, trước hết 
phải kể đến sự quan tâm chỉ đạo của ' Tỉnh 4 tỷ, 
UBND tỉnh, Sở Tài chính vật giá, sự phối kết 
của các cấp, các ngành trong tỉnh và Hội đồng X 


sáng tạo, khắc phục khó khăn, dám nghĩ dám làm 
của CBCNV Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Quảng 
Ninh. 

Xác định mục tiêu và nhiệm vụ phải thực hiện, 
Công ty đã triển khai hàng loạt các biện pháp 
nhằm kiện toàn bộ máy quản lý, tăng cường hiệu 
quả kinh doanh. Hướng tới phục vụ các dối tượng 
đa dạng, Công ty đã phát hành đồng thời ba loại 
hình: vé số XSKT biết kết quả ngay, lô-tô và XSKT 
truyền thống; kịp thời đưa các ứng dụng công 
nghệ tin học vào quản lý và thông fìn đáp ứng kịp 
thời nhu cầu của khách hàng, đồng thời phát huy 
thế mạnh của từng loại hình vé. 

Trước tình hình tệ nạn số đề, máy xèng... thâm 


tiongb Võnho O( 
được xôyc 


số kiến thiết miền Bắc; đặc biệt là sự chủ động - 


nhập vào hàng ngũ đại lý, Công ty phối hợp với 
các cơ quan chức năng như công an, văn hóa- 
thông tin tổ chức nhiều chiến dịch kiểm tra, xử lý 
nghiêm các vi phạm. Đồng thời, Công ty áp dụng 
các chính sách kinh tế hợp lý cùng sự quan tâm 
kịp thời, chu đáo, giúp cho các đại lý ngày càng 
yên tâm gắn bó với công việc. Từ 1532 đại lý bán 
vé năm 2001 đến 2002 con số này đã tăng lên trên 
1700 đại lý.  —- 

Hoạt động trên địa bàn tương đối rộng lại không 
tập trung, việc mở rộng thị phần luôn là nhiệm vụ 
khó khăn đối với Công ty. Ngoài việc tập trung khai 
thác ở các địa bàn trọng : điểm: :Hạ Long-Cẩm Phả- 
Uông Bi-Móng Cái, việc kết hợp linh hoạt giữa bán 
Vé với các loại hình dịch vụ khác ở các vùng sâu, 
vùng xa vừa góp phần mở rộng thị phần vừa giúp 


tăng thêm thu nhập cho các đại lý. 


-_ Xổ số là một loại hình kinh doanh đặc biệt, 
trong đó lợi nhuận kinh doanh đóng góp một 
phần không nhỏ vào xây dựng các công trình 
phúc lợi xã hội. Thông qua công tác trả thưởng, 
Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Ninh đã động 
viên rổ trúng thưởng đóng góp hằng trăm 

vào quỹ phúc lợi. Bể cô công khai nguồn 
thu tế số, Công ty để nghị với tỉnh và các 
tuyên, thị xã được phép gắn biển một số công 
trình có đóng góp từ nguồn thu xổ số, từ đó giúp 
cho nhân dân quan tâm, hiểu biết hơn và tích cực 
tham gia hoạt động xổ số kiến thiết. 


3.2 : `. .ốố. 
Khi muq bdo nIŒI 1 ñnnwI 19, 
_ Bảo Viet Nhan Thọ 
„ 
, 3 
k6 nhật 
: lả chọn lựa tỚt mĩ IVE 
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Vì : 
Bảo Việt là doanh nghiệp nhà nước đặc 
hoạt độngbảo hiểm đầu tiên ậV Việt 3L Nam có Ị 


lực tài chính vững mạnh. 


Bảo Việt với hệ thống sản phâm phong phú đáp 
ứng đầy đủ các hoạch định tài chính của khách 


hàng 


-, -á4 LIỀN và ` Vy: 
Gia tăng sự hài lòng ø của khách hàng là mục tiêu 


tiên quyêt của Bđo Việt NÌ hân. Ỉ Vị dt Nam. 
Chúng tôi chăm sóc chu đáo và ân cần nhất từ 
sinh hoạt thường ngày đên đ bi: Ì le, tinh thân. 


CÔNG TY BẢO HIẾM NHÂN THỌ MIỀN NAM 
185-187 Nguyên Thái Học. 
Q. 1, Tp. HCM 
ĐT: 8376886 - 8376903 


Fax: 8376904 
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45 Rụ ì ọ Công tĩnh trụ sở Ngôn hòng 
À-T ‡Ÿ_ ¡ Ngoại thuơng Việt Nam đường 
_ Trần Quang Khối - Hồ Nội 


Đỏng TW tợi Sòi Đồng - Šia Lâm 


bị KẾ Công trình Trung tâm Thương 
- . mợi quốc tế Kim Liên - Hò Nội 


- Nhà khách Chính phủ tại thành phố Hổ Chí Minh 

- Trung tâm Thương mại quốc tế Kim Liên - Hà Nội 

- Trung tâm Văn hóa thể thao Hà Nội - BoWling 

-Trụ sở Ngân hàng Ngoại thương Việt Naff- 
VIETCOMBANK TOWER 

- Các nhà máy đường: Trị An, Tây Ninh, Sông Con 

- Nhà máy sứ vệ sinh VINAX-Gia Lâm-HầNội 

- 48 Trường tiểu học sử dụngốn ODA Nhật Bản tãi 
Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh 
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Linh Đàm, Định Công, Trung Yên, Hồ Việt - Xô (Hà 
Nội) 
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tích Cố đôưễ, Làng Văn hóa các dân tô Việt Nafh 
(HàT2 

- Xây dựng đường dây tải điện và trạm biến áp điện 

ai Hà Nội và cáe tỉnh 

- Thi công đường quốc lộ 14, đường Láng-Hòa L4ẽ, 
90 km đường Hồ Chí Minh (thuộc Quảng Bình và 
Quảng Trị) 

- Dự án khu đô thị mới "Thành phố giáo lưu” tãi 
Hà Nội... 
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ĐƯA NGHỊ QUYET ĐẠI HỘI IX 
CUA ĐANG VÀO CUỘC SÔNG 


ẢNG Cộng sản Việt Nam ra đời 

(3-2-1930) đánh dấu một bước 

ngoặt quan trọng trong lịch sử 
cách mạng Việt Nam, mở đầu truyền thống 
vẻ vang của Đảng, đồng thời cũng mở đầu 
cho sự hình thành và phát triển công tác tổ 
chức của Đẳng ta. 

Từ ngày thành lập đến nay, tuy có lúc 
phạm sai lầm, khuyết điểm ở mặt này, mặt 
khác, nhưng nhìn chung, Đẳng ta đã quân 
triệt và thực hiện một cách đúng đắn và 
sâng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng mang bản 
chất của giai cấp công nhân, phù hợp với 
thực tiễn Việt Nam ; coi trọng xây dựng 
Đảng trên cá ba mặt chính trị, tư tướng và 
tô chức, trong đó xây dựng Đảng về chính 
trị đúng đắn là yếu tố có ý nghĩa quyết 
định ; xây dựng Đảng về tổ chức thực sự 
- vững mạnh, bảo đảm vai trò lãnh đạo, thực 
hiện thành công đường lối chính trị của 
Đảng, đưa cách mạng nước ta vượt qua 
muôn vàn khó khăn, thử thách, không 
ngừng tiến lên giành nhiều thắng lợi vẻ 
vang. | 

I- 72 năm truyền thống vẻ vang 

1 - Công tác tô chức trong thời kỳ Đảng 
lãnh đạo nhân dân xây dựng lực lượng 
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TRẤN ĐÌNH HOAN" 


cách mạng và đấu tranh giành chính quyên 
(1930 - 1945) 

Trong những năm 1930, 1931, nhiệm 
vụ của công tác xây dựng Đảng là thông 
qua công tác tuyên truyền, vận động quân 
chúng tham gia các phong trào đầu tranh 
với các hình thức và khẩu hiệu khác nhau 
để lựa chọn những người | ưu tú kết nạp vào 
Đảng, xây dựng, củng cố các tô chức của 
Đảng. Sau cao trào Xô-viết Nghệ - Tĩnh, 
công tác tô chức tập trung vào bảo tôn lực 
lượng cách mạng, bảo vệ Đảng, khôi phục 
hệ thống tổ chức, tiếp tục phát triển đẳng 
viên và các đoàn thể quần chúng, đâu tranh 
chống khủng bố của địch. 

Giai đoạn 1936 - 1939, công tác tô chức 
tích cực phát triên đảng viên, đưa đảng 
viên vào xí nghiệp, hầm mỏ, về khu phó, 
làng mạc, để vận động, tô chức quần chúng 
đấu tranh. 

Giai đoạn 1940 - 1945, Đảng trực tiếp 
lãnh đạo chuân bị khởi nghĩa và Tổng khởi 
nghĩa giành chính quyền. Tháng 9-1940 
Nhật chiếm Đông Dương ; Nhật cấu kết 
với Pháp đàn âp cách mạng nước ta. Trước 


* Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, 
Trưởng Ban Tô chức Trung ương 


(Đưa ( (ghi quyất (Đại hội IX của (Đẳng sàe cuậc tống 


Yạp ehí Cộng sản 


tình hình đó, Trung ương chủ trương 
chuyển các tổ chức đẳng vào hoạt động bí 
mật một cách nhanh chóng, triệt để ; 
chuyển trọng tâm công tác về nông thôn, 
biến nông thôn thành căn cứ địa cách 
mạng, đồng thời duy trì cơ sở ở thành thị ; 
chuẩn bị cho một thời kỳ mới, thời ky 
toàn dân nổi dậy đấu tranh, cầm vũ khí 
đánh giặc. Tháng . 2-1941, đồng chí 
Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh 
đạo phong trào cách mạng Việt Nam, triệu 
tập Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành 
Trung ương khóa I tại Pắc Bó, Hà Quảng 
Cao Bằng, vào tháng 5-1941. Hội nghị 
quyết định nhiều vấn đề trọng đại của cách 
mạng, trong đó có vấn đề về tổ chức. Ngày 
1-12-1941, Ban Chấp hành Trung ương ra 
Chỉ thị về công tác tô chức của Đảng và đề 
ra phương châm công tác tổ chức là : 
"Rộng rãi, thực tế, khoa học", tập trung 
hoàn thành tốt những nhiệm vụ chủ yếu : 


củng cố, phát triển chi bộ đẳng ; tăng: 


cường tuyển chọn, đào tạo cân bộ ; thành 
lập Mặt trận Việt Minh và các thành viên 
của Mặt trận ; xây dựng các lực lượng vũ 
trang và bán vũ trang ; lãnh đạo các hinh 
thức đấu tranh, chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa 
vũ trang. Từ sau khi có Chỉ thị đó, công tác 
tổ chức đã được triển khai trên nhiều mặt, 
chú trọng tăng cường công tác phát triền 
đăng viên, kiện toàn bộ máy thống nhất 
của Đảng, gấp rút đào tạo cân bộ trong đó 
có cán bộ quân sự ; phát triển và củng cố 
Mặt trận Việt minh ; xây dựng, củng cô và 
mớ rộng các khu căn cứ địa, xây dựng lực 
lượng vũ trang. 

Đầu tháng 3-1945, phân tích mâu thuẫn 
sâu sắc Nhật - Pháp, nhận định Nhật sẽ đảo 
chính Pháp và đây sẽ là thời cơ rất thuận 
lợi cho cách mạng nước nhà, Thường vụ 
Trung ương ra bản Chỉ thị lịch sử : "Nhật - 


4 


Pháp bắn nhau và hành động của chúng 
ta !". Bản Chỉ thị là cương lĩnh tổ chức và 
hành động, nhằm gấp rút chuẩn bị đầy đủ 
các điều kiện tiến tới Tổng khởi nghĩa. 
Ngày 16-8-1945, Đại hội quốc dân (họp tại 
Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang) ra 
lệnh Tống khởi nghĩa. Dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, hơn 20 triệu nhân dân ta từ Bắc 
chí Nam đã đồng loạt vùng dậy tiến hành 
cuộc Tổng khởi nghĩa oanh liệt, giành 
chính quyền về tay nhân dân trong phạm vi 
cả nước. 

Thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng 
Tám năm 1945 lập nên nước Việt Nam dân 
chủ cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân 
đầu tiên ở Đông Nam Á là thắng lợi của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh ; của đường lối độc lập tự chủ đầy 
sáng tạo của Đảng ta ; đồng thời, cũng là 
thành tựu rất to lớn về công tác tổ chức của 
Đảng và về tô chức phong trào cách mạng 
của quần chúng nhân dân. Trong 15 năm 
(1930 - 1945), công tác tô chức của Đảng 
đã có bước phát triên lớn, ch lũy được 
nhiều kinh nghiệm quý báu về xây dựng 
đảng và tổ chức, vận động quần chúng 
tham gia các phong trào cách mạng. Từ 
200 đẳng viên khi mới thành lập, đến cuộc 
Cách mạng Tháng Tám - 1945, tuy chỉ có 
hơn 5 000 đảng viên, nhưng với đường lối 
chính trị đúng đắn và nghệ thuật chỉ đạo, tổ 
chức tài tình, được nhân dân nhiệt tình ủng 
hộ và tích cực tham gia các cuộc đấu tranh, 
Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân tiến hành 
thắng lợi cuộc Tổng khởi nghĩa giành 
chính quyền về tay nhân dân. 

2 - Công tác tô chức trong thời kỳ kháng 
chiễn chống thực dân Pháp (1945 - 1954) 

Căn cứ vào thực tiễn và tiến trình phát 
triên của cách mạng, công tác tổ chức 
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của Đảng luôn kịp thời có sự điều chỉnh 
với những chủ trương, biện pháp phù hợp. 
Từ sau Cách mạng Tháng Tám đến cuộc 
kháng chiến toàn quốc vào cuối năm 1946, 
công tác tô chức tập trung sức thực hiện 
thắng lợi những nhiệm vụ mới của cách 
mạng trên các mặt : củng có, xây dựng và 
bảo vệ chính quyên dân chủ nhân dân ; tiễn 
hành Tổng tuyên cử ; phát động phong trào 
cứu đói, tăng gia sản xuất, thực hành tiết 
kiệm và xây dựng đời sống mỚI ; phát triển 
Mặt trận và các đoàn thể cứu quốc ; xây 
dựng, phát triển lực lượng vũ trang ; bảo vệ 
và phát triển Đảng ; gầp rút đào tạo đội 
ngũ cán bộ của Đảng, chính quyên, đoàn 
thể và lực lượng vũ trang. Để tránh sự tấn 
công của kẻ thù, bảo toàn lực lượng, Đảng 
đã có sách lược khôn khéo tuyên bố "tự 
giải tán" vào ngày 11-11-1945, thực chất là 
rút vào hoạt động bí mật, dưới hinh thức 
tên gọi : "Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác" ; 
đông thời, tiếp tục củng cố chính quyên, 
mở rộng Chính phủ đoàn kết dân tộc theo 
Bản đề án tổ chức chính quyền các cấp đầu 
tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo. 

Trong những năm 1947 - 1954, công tác 
tô chức của Đảng tập trung toàn bộ công 
sức tiến hành hai nhiệm vụ vừa kháng 
chiến vừa kiến quốc ; tập trung củng cố tô 
chức đảng, chính quyền và các đoàn thê 
quần chúng, xây dựng và phát triên lực 
lượng vũ trang. Ngày 31- 8-1947, Bộ Tổ 
chức Trung ương (bao gồm một số ban : 
đẳng vụ, công vận, nông vận, phụ vận, 
kiểm tra, kinh tế, tài chính, trù bị đại hội...) 
được thành lập theo Nghị quyết số 10 
NQ/TW của Ban Thường vụ Trung ương 
Đảng. Đồng chí Hoàng Quốc Việt, Ủy 
viên thường vụ Trung ương Đảng, giữ 
chức Chủ nhiệm, đồng chí Lê Văn Lương 
phụ trách Ban Đảng vụ. 
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Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ H 
của Đảng (tháng 2-1951) đã thông qua Báo 
cáo chính trị, Báo cáo về tổ chức và Điều 
lệ Đẳng; quyết định đưa Đảng ra hoạt 
động công khai và lấy tên là Đảng Lao 
động Việt Nam. Báo cáo về công tác tổ 
chức và sửa đôi Điều lệ Đảng đã phân tích, 
làm rõ các vấn đề về tính chất giai cấp 
công nhân của Đảng, về mở rộng dân chủ, 
tăng cường tập trung và phát triển tự phê 
bình và phê bình. Thi hành Nghị quyết Đại 
hội lần thứ II của Đảng, ngày 16-4-1952, 
Ban Chấp hành Trung ương (khóa II) đã ra 
Nghị quyết số 09/'TW về thành lập các ban 
và tiểu ban của Trung ương, trong đó có 
Ban Tổ chức Trung ương (trước đó là Ban 
Đảng vụ) và cử đông chí Lê Văn Lương 
làm Trưởng ban. 

Trọng tâm của công tác tô chức ở giai 
đoạn này tập trung thực hiện các chủ 
trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà 
nước như : thực hiện giảm tô, cải cách 
ruộng đất ; chủ trương chỉnh Đảng, chỉnh 
quân. Ở thời kỳ này, bên cạnh những ưu 
điểm đã đạt được, Đảng và công tác tổ 
chức của Đảng cũng đã từng bước nhận 
thức được những sai lầm, khuyết điểm 
trong các cuộc phát động giảm tô, cải cách 
ruộng đất và trong việc chỉnh đốn tổ chức. 

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp là thắng lợi của đường lối 
đúng đắn và sáng tạo của Đảng, đồng thời 
cũng là thắng lợi của công tác tô chức xây 
dựng Đảng, xây dựng quân đội, xây dựng 
chính quyền nhân dân và các đoàn thể 
quần chúng trong thời kỳ vừa kháng chiến 
vừa kiến quốc. 

3 - Công tác tổ chức trong thời kỳ cả 
nước thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược : 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miên Bắc và 
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đấu tranh giải phóng miền Nam, thống 
nhất nước nhà (1954 - 1975) 

Công tác tổ chức của Đảng Ở miền Bắc 
lúc này là xây dựng và củng cố chính 
quyền nhân dân, sửa chữa sai lầm trong cải 
cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức ; xây 
dựng quan hệ sản xuất mới xã hội chủ 
nghĩa, tăng cường cân bộ cho mặt trận kinh 
tế, cho cách mạng miền Nam và làm nhiệm 
vụ quốc tế ; kiện toàn tổ chức và lề lối làm 
việc của các cơ quan đảng, nhà nước và 
các đoàn thể. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II 
của Đảng (9-1960) đã vạch ra đường lối 
cách mạng của thời kỳ mới là : "Tăng 
cường đoàn kết toàn dân, kiên quyết đấu 
tranh giữ vững hòa bình, đầy mạnh cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc ; đồng 
thời đấy mạnh cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân ở miễn Nam, thực hiện thống 
nhất nước nhà...". Đại hội cũng đã tổng kết 
30 nám công tác xây dựng Đảng ; thông 
qua Điều lệ Đảng (sửa đổi) ; giao cho Ban 
Chấp hành Trung ương căn cứ vào Điều lệ 
Đảng soạn thảo Điều lệ Đảng Nhân dân 
cách mạng miền Nam để áp dụng cho các 
đẳng bộ ở miền Nam Việt Nam.. 

Từ ngày 5-8-1964, để quốc Mỹ leo 
thang chiến tranh, dùng không quân và hải 
quân đánh phá miên Bác. Cả nước có chiến 
tranh. Công tác tô chức của Đảng đã 
chuyền hướng phục vụ hoàn thành tốt 
nhiệm vụ vừa xây dựng, chiến đấu bảo vệ 
miền Bắc xã hội chủ nghĩa, vừa chi viện 
cho miền Nam. 

Sau phong trào đồng khởi năm 1960, 
cách mạng miền Nam chuyển sang giai 
đoạn mới. Trung ương Cục miễn Nam 
được thành lập, đê trực tiếp lãnh đạo cách 
mạng Ở miền Nam. Đảng Nhân dân cách 
mạng miền Nam đã xây dựng và củng cố 
được hệ thống tô chức từ Trung ương Cục 
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đến tận các tô chức cơ sở đảng, luôn hoan 
thành xuất sắc nhiệm vụ được glao. 

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống 
Mỹ cứu nước (từ năm 1954 đến năm 1975) 
là thắng lợi của đường lối chính trị, quân 
sự, ngoại giao đúng đắn và cũng là thắng 
lợi trong công tác tổ chức tài tình của 
Đảng ta. 

4 - Công tác tổ chức từ năm 1975 đến 
nay 

Ngay sau ngày miễn Nam giải phóng, 
thống nhất đất nước, công tác tổ chức của 
Đảng. đã nhanh chóng giải quyết hàng loạt 
vấn đề cấp bách như : xây dựng và củng cố 
hệ thống chính trị thống nhất của cả nước ; 
thực hiện sự thống nhất nước nhà về mặt 
Nhà nước. Đại hội Đảng toàn quốc lần 
thứ IV (tháng 12-1976), lần thứ V (tháng 3 
năm 1282) đã đi sâu tổng kết nhmg vấn đề 
cơ hụp về xây dựng đảng trong điều kiện 

; thắng thắn chỉ ra những ưu điểm và 
“" điểm trong sự lãnh đạo chính trị 
của Đảng gắn liền với những ưu điểm và 
khuyết điểm trong công tác xây dựng đảng 
về tư tưởng và tổ chức, trong đồ "công tác 
tô chức cũng rất trì trệ, chậm chuyển 
hướng, không đi kịp tình hình và nhiệm 
vụ" ; đông thời, đề ra các quan điểm, chủ 
trương, giải pháp xây dựng đảng một cách 
toàn diện. 

Trong công cuộc đổi mới toàn diện đất 
nước từ năm 1986 đến nay, công tác tổ 
chức tập trung vào chỉ đạo, hướng dẫn thực 
hiện các chủ trương, chính sách đối mới ; 
đôi mới công tác tổ chức, cán bộ ; tiếp tục 
tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng ; kiện toàn tổ chức, đổi mới phương 
thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao sức 
chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và 
chất lượng đảng viên ; nâng cao ý thức bảo 
vệ Đảng ; chống đa nguyên, đa đảng. 
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Trong 27 năm qua, kể từ ngày miền 
Nam hoàn toàn được giải phóng, cả nước 
thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội và tiến 
hành sự nghiệp đổi mới đất nước, công tác 
tô chức xây dựng Đảng đã bám sát đường 
lối chính trị của Đẳng và thực tiễn tình 
hình đất nước, nỗ lực phấn đấu vượt qua 
nhiều khó khăn thử thách, góp phần xứng 
đáng vào những thắng lợi to lớn của sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa. 

II - Những kinh nghiệm chủ yếu 
trong công tác tổ chức xây dựng Đảng 


Trải qua 72 năm đấu tranh giành chính ' 


quyền, kháng chiến chống giặc ngoại xâm, 
xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và tiến hành sự 
nghiệp đôi mới toàn diện đất nước, công 
tác xây dựng đảng về tổ chức không ngừng 
được duy trì và phát triển. Trong quá trình 
cách mạng, hệ thống các cơ quan tổ chức 
và đội ngũ cán bộ làm công tác tô chức của 
Đảng ở các cấp ngày càng trưởng thành, 
tích lũy được nhiều kinh nghiệm phong 
phú. Bước đầu có thể rút ra một số kinh 
nghiệm chủ yếu sau : 

Trước hết, giữ vững bản chất giai cấp 
công nhân và tăng cường tính tiên phong 
của Đẳng là yêu cầu cơ bản, có tính 
nguyên tắc đối với công tác xây dựng 
Đẳng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. 

Trong công tác tô chức xây dựng đẳng, 
cần nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hỗ Chí Minh 
vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta. Quán 
triệt và thực hiện đúng đắn nguyên tắc tập 
trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê 
bình, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong 
Đảng ; kiên quyết chống mọi sự chia rẽ, bè 
phái, chuyên quyền độc đoán, buông lông 
kỷ luật, dân chủ cực đoan, dân chủ hình 
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thức. Kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân 
chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của 
giai cấp công nhân ; giải quyết tốt mối 
quan hệ giữa giai cấp và dân tộc, giữa quốc 
tế và quốc gia, tăng cường tình hữu nghị 
và hợp tác giữa các dân tộc, thêm bạn, 
bớt thù. 

Hai là, công tác xây dựng Đẳng vê tổ 
chức phải xuất phát từ đường lối chính trị 
của Đẳng và kết hợp chặt chẽ với công tác 
xây dựng Đẳng về tư tưởng. 

Nhiệm vụ chính trị của Đảng trong từng 
thời kỳ, ở mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi loại 
hình cơ sở cần phải tuân thủ những quan 
điểm, nguyên tắc, chủ trương chung thống 
nhất nhưng cũng có những yêu cầu riêng 
khác nhau. Vì vậy, trên cơ cở năm vững và 
kiên trì thực hiện các nguyên tắc cơ bản và 
chủ trương chung, công tác tô chức xây 
dựng Đảng ở các cấp phải bám sát thực 
tiễn, vận dụng linh hoạt các hình thức tổ 
chức và các phương pháp công tác phù 
hợp. Phải chăm lo xây dựng hệ thống tổ 
chức của Đẳng ở các cấp từ Trung ương 
đến các cấp ủy địa phương và cơ sở ; đặc 
biệt phải chăm lo xây dựng, củng cố các tô 
chức cơ sở đang và các chỉ bộ thực sự vững 
mạnh. _ 

Ba là, nhận thức và thực hiện đúng đắn 
nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự 
phê bình và phê bình, chăm lo xây dựng 
khối đoàn kết thống nhất trong Đẳng. 

Trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân 
chủ, công tác tô chức xây dựng Đảng phải 
thường xuyên đi sâu nghiên cứu, tông kết 
thực tiễn, cụ thê hóa các chế độ, quy chế, 
quy định trong tô chức sinh hoạt đảng. 
Trước hết phải thực hiện đúng chế độ bầu 
cử dân chủ trong Đảng để lập ra các cơ 
quan lãnh đạo của Đảng từ cơ sở đến 


Ì quyết %9)gi 


Trung ương theo định kỳ ; giữ vững chế độ 
tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các tổ 
chức đảng phải lãnh đạo bằng nghị quyết 
và chịu sự giám sát, kiểm tra của các thành 
viên đã bầu ra mình. Các tổ chức đẳng và 
đảng viên phải chấp hành nghị quyết của 
Đảng. Các tổ chức đảng quyết định vấn đề 
thuộc trách nhiệm của minh, song không 
được trái với đường lối, chính sách, pháp 
luật và nghị quyết của cấp trên. 

Kiên trì thực hiện chế độ tự phê bình và 
phê bình trong Đảng. Để việc tự phê bình 
và phê bình đạt kết quả, phải tránh những 
lệch lạc đã từng mắc phải trước đây như 
bệnh giáo điều, “tả khuynh”, quy chụp 
trong phê bình, hoặc cách làm qua loa, 
chiếu lệ. Sau tự phê bình và phê bình, mỗi 
tổ chức đẳng, mỗi đảng viên phải có kế 
hoạch phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết 
điểm ; kiểm tra, kết luận và xử lý kịp thời 
những sai phạm nếu có. Cấp ủy cấp trên 
phải hướng dẫn, kiểm tra, giúp đỡ tổ chức 
đảng cấp dưới chuẩn bị , tiến hành tự phê 
bình và phê bình, sửa chữa khuyết điềm. 

Thường xuyên chăm lo củng cố khối 
đoàn kết thống nhất của toàn Đảng và của 
từng tổ chức đảng. Ở những nơi để xảy ra 
tình trạng mất đoàn kết phải tiến hành 
kiểm tra, xem xét, kết luận và xử lý kỷ luật 
đúng mức, kịp thời. Cần phân biệt rõ tình 
trạng mất đoàn kết phải xử lý với việc có 
những ý kiến khác nhau khi thảo luận, 
tranh luận. 

Bốn là, nâng cao chất lượng công tác 
cán bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ 
phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, 
năng lực lãnh đạo và hoạt động thực tiễn 
đáp ứng yêu câu của từng thời kỳ cách 
mạng ; bảo đảm tính kế thừa và phát triển. 

Đảng phải thống nhất lãnh đạo công tác 
cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ ; bám sát 
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yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng thời 
kỳ để có quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bôi 
dưỡng và bố trí, sử dụng cán bộ một cách 
thường xuyên ; đồng thời phải đi sâu 
nghiên cứu, dự báo tình hình để có phương 
hướng, chủ trương chuẩn bị cán bộ cho 
nhiệm vụ lâu dài. Tiến hành đổi mới, trẻ 
hóa cán bộ trên cơ sở tiêu chuẩn và có sự 
chuẩn ,bị chu đáo, kết hợp hài hòa giữa các 
độ tuổi, _bảo đảm tính liên tục, kế thừa và 
phát triền, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự 
ổn định về chính trị. 

Quan điểm và phương pháp trong công 
tác cán bộ là phải khách quan, khoa học và 
công tâm. Xử lý đúng các mối quan hệ : 
giữa đức và tài, trong đó lấy đức làm gốc, 
tài là quan trọng ; giữa tiêu chuẩn và cơ 
cấu thì tiêu chuẩn là yếu tố hàng đầu, trên 
cơ sở tiêu chuẩn để xây dựng cơ cầu một 
cách hợp lý. Tích cực tiến hành việc luân 
chuyển cán bộ để đào tạo, rèn luyện cán bộ 
lãnh đạo một cách toàn diện. Cụ thể hóa, 
thê chế hóa nguyên tắc tập trung dân chủ 
trong công ' tác cán bộ, giữ vững chế độ làm 
việc tập thể của các cơ quan lãnh đạo trong 
việc Xem xét, quyết định về cán bộ. Xây 
dựng các cơ quan tham mưu vững mạnh đề 
giúp cấp ủy làm tốt công tác cán bộ. Xây 
dựng và thực hiện các chế độ, chính sách 
cán bộ một cách nhất quán, công bằng, có 
lý, có tình. Thường xuyên quan tâm làm tốt 
công tác bảo vệ chính trị nội bộ. 

Năm là, củng cố mối quan hệ mật thiết 
giữa Đảng với nhân dân ; bôi dưỡng và 
phát huy tỉnh thân yêu nước, truyện thống 
cách mạng, quyên làm chủ và lợi ích thiết 
thực của nhân dân ; dựa vào nhân dân để 
xây dựng Đảng. 

Các tổ chức đảng cần có kế hoạch và tạo 
điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia ý 

(Xem tiếp trang 25) 
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GAY 18-10 là Ngày Truyền 
thông của Văn phòng Trung ương 


và văn phòng câp ủy. Văn phòng 
Trung ương Đảng tô chức trọng thể Lễ kỷ 
niệm 72 năm ngày truyền thống lịch sử của 
minh và đón nhận Huân chương Sao Vàng. 
Đây là phần thưởng cao quý mà Đảng và 
Nhà nước trao tặng cho các thế hệ cán bộ 
Văn phòng " đã có công lao to lớn đóng BÓP 
vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của 
dân tộc" ® trong gần ba lun tư thế kỷ 
vừa qua. 

Mở đầu truyền thống vẻ vang của công 
tác Văn phòng Trung ương và văn phòng 
cấp ủy là những công việc phục vụ cho 
việc chuẩn bị và tổ chức thành công Hội 
nghị thành lập Đảng (03-2-1930), Hội nghị 
lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng (tháng 10-1930). Trong suốt thời kỳ 
đấu tranh giành chính quyên (1930 - 1945), 
Đảng ta phải hoạt động bí mật, bị kẻ thù 
đàn áp khủng bố rất khốc liệt. Các hoạt 
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động văn phòng như : in ấn, phát hành, vận 
chuyển công văn, tài liệu, truyền đơn của 
Đảng, giao thông liên lạc đưa đón cán bộ, 
bảo vệ cán bộ, gây dựng tài chính của 
Đảng, xây dựng cơ sở, căn cứ cách mạng, 
phục vụ tổ chức hội nghị cho các đồng chí 
lãnh đạo Đảng... đều phải tiến hành trong 
điều kiện vô cùng khó khăn, gian khổ. 
Các hoạt động Văn phòng trong thời kỳ 
này đã góp phần quan trọng vào việc giữ 
vững mối liên hệ sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
Trung ương đối với các xứ ủy, khu ủy, tỉnh 
ủy trong cả nước ; khôi phục lại các mối 
liên hệ sau mỗi lần có đồng chí lãnh đạo 
Đảng ở Trung ương và địa phương bị kẻ 
địch bắt giữ, sát hại, các tô chức đảng ở 
Trung ương, các xứ ủy, khu ủy, tinh ủy bị 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung 
Ương 

(1) Quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng 
Huân chương Sao Vàng cho Văn phòng Trung ương Đảng 
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phá vỡ. Khi Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh 
đạo cách mạng, Người đặc biệt quan tâm 
đến công tác giao thông, liên lạc, vận động 
quần chúng, xây dựng căn cứ địa cách 
mạng. Được Bác và Thường vụ Trung 
ương trực tiếp tô chức và chỉ đạo, các "đội 
công tác" (một trong những bộ phận tiền 
thân của Văn phòng Trung ương sau này) 
đã góp phần quan trọng vào việc hình 
thành, xây dựng các An toàn khu (ATK) 
của Trung ương, bảo vệ an toàn cho Trung 
ương Đảng và các đồng chí lãnh đạo chủ 
chốt của Đảng hoạt động ngay sát những 
trung tâm đầu não của kẻ thù. Những chiến 
sĩ cách mạng làm công việc văn phòng đã 
thầm lặng góp phần mình vào thắng lợi vĩ 
đại của Cách mạng Tháng Tám lịch sử. 

Sau Cách mạng Tháng Tám, trong hoàn 
cảnh "thù trong giặc ngoài", vận mệnh của 
cách mạng như "nghìn cân treo trên sợi 
tóc", Đảng phải rút vào hoạt động bí mật. 
Công tác văn phòng tiếp tục phục vụ Bác 
Hồ, Trung ương Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo 
cách mạng vượt qua hiểm nghèo, bảo vệ 
an toàn lãnh tụ và các cơ quan lãnh đạo của 
Đảng trong những ngày ta mới giành được 
chính quyền, trong điều kiện vô cùng ác 
liệt và nguy hiểm ở nội và ngoại thành Hà 
Nội cũng như trong suốt cuộc di chuyển từ 
Hà Nội lên chiến khu Việt Bắc khi cuộc 
kháng chiến toàn quốc bùng nổ. 

Tháng 5-1947 là lúc cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn 
quyết liệt. Tại chiến khu Việt Bắc, Văn 
phòng Trung ương Đảng được chính thức 
thành lập. Đây là một mốc son lịch sử 
trong truyền thống 72 năm xây dựng và 
trưởng thành của Văn phòng Trung ương 
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Đảng. Với quyết định này, Văn phòng 
Trung ương được Bác Hồ và Trung ương 
Đảng giao nhiệm vụ phục vụ Bác và Trung 
ương lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo kháng 
chiến. Văn phòng Trung ương đã phối hợp 
với các cơ quan có liên quan giúp Trung 
ương Đảng, Bác Hồ soạn thảo các văn 
kiện, tài liệu quan trọng ; theo dõi, tông 
hợp tình hình, đề xuất ý kiến với Trung 
ương ; tổ chức các công tác mật mã, điện 
đài, giao thông liên lạc, công tác hành 
chính quản trị phục vụ sinh hoạt và làm 
việc của các cơ quan Trung ương và các 
đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng. 

72 năm, Văn phòng Trung ương đã trực 
tiếp tham gia phục vụ để Bác Hồ, Trung 
ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoàn 
thành sứ mệnh lãnh đạo cách mạng nước ta 
phát triển qua các thời kỳ lịch sử : kháng 
chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1947 - 
1954) ; xây dựng chủ nghĩa xã hội, chống 
chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ trên 
miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, 


thống nhất Tổ quốc (1954 - 1975) ; cả nước 


thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội từ năm 
1975 và trong thời kỳ đối mới từ năm 1986 
đến nay. Suốt quá trình đó, Văn phòng 
Trung ương đã tham gia phục vụ Ban Chấp 
hành Trung ương, Bộ Chinh trị, Ban Bí thư 
chuân bị và tổ chức thành công 8 kỳ Đại 
hội Đảng toàn quốc (từ Đại hội lI năm 
1951 đến Đại hội IX năm 2001) và hàng 
trăm Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, 
hàng nghìn cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư, Thường vụ Bộ Chính trị ; đồng thời, 
phục vụ các đồng chí lãnh đạo nắm bắt tình 
hình, chỉ đạo giải quyết công việc hàng 
ngày của Đảng và Nhà nước. 
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Thông qua việc phục vụ các sự kiện 
chính trị lớn cũng như những công việc 
thường xuyên của Đảng, Văn phòng Trung 
ương luôn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm 
vụ của mình. Các thế hệ cán bộ, nhân viên 
Văn phòng Trung ương, trong đó có những 
đồng chí hy sinh khi đang làm nhiệm vụ 
đã có những đóng góp vào quá trình hình 
thành, chuẩn bị, ban hành và chỉ đạo 
thực hiện nhiều quyết sách quan trọng của 
Đảng, góp phần tích cực vào thắng lợi 
chung của sự nghiệp cách mạng. Đề có 
được những đóng góp quan trọng đó, trước 
hết là do Văn phòng Trung ương luôn nhận 
được sự chỉ đạo thường xuyên của Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư, sự quan tâm sâu sắc, 
trực tiếp và gần gũi của Bác Hồ và các 
đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng. Thứ 
hai, do sự rèn luyện phần đấu không mệt 
mỏi của các thế hệ cán bộ, nhân viên Văn 
phòng, sự phối hợp thường xuyên và có 
hiệu quả của các cấp ủy, tổ chức đảng, của 
văn phòng các cơ quan nhà nước và đặc 
biệt là sự thương yêu, tin cậy sự đủm bọc, 
giúp đỡ của nhân dân. 

Đánh giá về hoạt động, về những đóng 
góp, cống hiến của Văn phòng Trung 
ương, Cố Tông Bí thư Trường Chinh nói : 
"Trong những năm qua, các đông chí đã 
tận tụy phục vụ, góp phân vào thành công 
của các Hội nghị Ban Chấp hành Trung 
ương, vào công việc chuẩn bị các cuộc Đại 
hội Đảng toàn quốc, làm tròn nhiệm vụ 
phục vụ Bộ Chính trị và Ban Bí thư trong 
công tác lãnh đạo và chỉ đạo ; một lòng 
một dạ trung thành với Đảng, gI1ữ vững ký 
luật của Đăng, thực hiện tốt các nghị quyết, 
chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban 
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Bí thư, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, 
các chính sách, chế độ của Nhà nước ; đoàn. 
kết, phối hợp công tác tốt giữa các bộ phận 
trong Văn phòng Trung ương và với các cơ 
quan bạn, giữ gìn bí mật của Đảng và Nhà 
nước" ®, Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười 
khẳng định : "Đảng và Nhà nước đánh giá 
cao lòng trung thành, dũng cảm, tính thân 
tận tụy, hy sinh, hết lòng, hết dạ vì sự 
nghiệp chung của cán bộ, đẳng viên, nhân 
viên Văn phòng Trung ương Đảng qua các 
thời kỳ đấu tranh cách mạng. đây gian khổ, 
khó khăn, góp phân vào thắng lợi chung 
vô cùng vẻ vang của cách mạng nước ta. 
Các đông chí rất xứng đáng và vinh dự 
được nhận phân thưởng cao quý nhất của 
Đảng và Nhà nước ta trao tặng - Huân 
chương Sao Vàng” ®), 

Văn phòng Trung ương là cơ quan trực 
thuộc Ban Chấp hành Trung ương, có chức 
năng tham mưu, phục vụ Ban Chấp hành 
Trung ương, trực tiếp là phục vụ Bộ Chính 
trị, Ban Bí thư, tổ chức điều hành công việc 
lãnh đạo của Đảng ; phối hợp, điều hòa 
hoạt động của các cơ quan tham mưu của 
Trung ương Đảng ; đông thời, là một trung 
tâm thông tin tông hợp phục vụ lãnh đạo. 
Để thực hiện chức năng trên, Văn phòng 
Trung ương có các nhiệm vụ chủ yếu sau 
đầy : 

Giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư xây dựng và tổ chức 


(2) Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Trường-Chinh 
tại Đại hội Đảng bộ cơ quan văn phòng Trung ương ngày 
30-9-1986, trong cuốn sách “Văn phòng Trung ương - 72 
năm xây dựng và trương thành”, tr 21 

(3) Đỗ Mười - Văn phòng Trung ương trên bước đường 
hoạt động và trưởng thành - Sđd, tr 31 
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thực hiện quy chế làm việc, chương trình 
công tác ; theo dõi, đôn đốc, kiêm tra việc 
chuẩn bị các đề án trình Trung ương nhằm 
đáp ứng về yêu cầu, phạm vi, quy trình, 
tiến độ chuẩn bị và thể thức văn bản của đề 
án. Trực tiếp theo dõi, tổng hợp tình hình 
của các tỉnh ủy, thành ủy về lãnh đạo, chỉ 
đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ 
thị của Trung ương ; phối hợp với các ban 
Đảng nắm tình hình hoạt động của các ban, 
ban cán sự đảng, đẳng đoàn, đảng Ủy trực 
thuộc Trung ương để có căn cứ báo cáo kịp 
thời với Bộ Chính trị. Tô chức công tác 
thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Trung 
ương Đảng, các cấp ủy, cơ quan Đảng trực 
thuộc Trung ương ; thống nhất quản lý, tô 
chức khai thác có hiệu quả mạng tin học 
diện rộng của Đảng. Phối hợp với các cơ 
quan chức năng tô chức tiếp dân tại trụ sở 
tiếp dân của Trung ương, tiếp nhận và 
chuyên glaO cho các cơ quan có trách 
nhiệm giải quyết những đơn thư gửi đến 
Trung ương, kiến nghị với Ban Bí thư 
hướng xử lý một số vụ việc, đôn đốc, theo 
đõi kết quả giải quyết những vụ việc được 
Ban Bí thư giao. Tiếp nhận, quản lý, phát 
hành các tài liệu, văn kiện của Trung ương, 
thực hiện nghiêm ngặt chế độ bảo vệ bí 
mật của Đảng và Nhà nước ; quản lý tập 
trung thống nhất phông lưu trữ Đảng Cộng 
sản Việt Nam. Chỉ đạo, hướng dân nghiệp 
vụ công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ 
quan Đảng, Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh, trực tiếp quản lý kho lưu trữ 
của Trung ương Đảng. Phối hợp với ban 
Tài chính - Quản trị Trung ương và các cơ 
quan có liên quan, phục vụ tốt nhất yêu cầu 
về các điều kiện, phương tiện làm việc tại 


12 


Yạp chí Cộng sản 


Trụ sở Trung ương Đảng, giữ vững thông 
tin liên lạc thông suốt, bảo đảm an ninh 
tuyệt đối Trụ sở Trung ương Đảng. Hướng 
dẫn, bồi dưỡng, trao đối nghiệp vụ công tác 
Văn phòng đối với các văn phòng cấp ủy, 
các cơ quan Đảng trực thuộc Trung ương. 
Như vậy, Cơ quan Văn phòng Trung 
ương Đảng có chức năng và nhiệm vụ khác 
với các ban tham mưu của Đảng ở chỗ các 
ban này có chức năng chuyền sâu về từng 
nh vực (như về công tác tổ chức cán 
bộ, công tác kiểm tra kỷ luật Đảng, công 
tác tuyên truyền giáo dục, công tác đối 
ngoại...). Chức năng của Văn phòng Trung 
ương chủ yếu là tham mưu về mặt tổ chức 
làm việc, điều hành công việc lãnh đạo của 
Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư. Điều này thể hiện qua nhiều 
khâu, nhưng tập trung nhất là việc chủ trì 
giúp xây dựng và tổ chức quy chế làm việc, 
chương trình công tác của Ban Chấp hành 
Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư. 
Việc xây dựng và tô chức thực hiện quy 
chế làm việc của Ban Chấp hành Trung 
ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư là vẫn đề 
cực kỳ quan trọng, nhằm giúp các cơ quan 
lãnh đạo và các đồng chí lãnh đạo cấp cao 
của Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết 
các công việc đúng với thâm quyền, trách 
nhiệm đã được quy định trong Điều lệ 
Đảng, bảo đảm thực hiện nguyên tắc tập 
trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động 
của Đảng. Điều này có ảnh hưởng lớn đến 
việc xây dựng mối quan hệ công tác, đến 
chất lượng, uy tín và hiệu quả hoạt động 
của các cơ quan lãnh đạo và các đồng chí 
lãnh đạo. Vì vậy, khi xây dựng và tô chức 
thực hiện quy chế, Văn phòng Trung ương 
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phải luôn bám sát vào những mục đích, 
nguyên tắc nói trên đề thực hiện đúng và 
có hiệu quả chức năng tham mưu, giúp việc 
của mình. 

Việc chủ trì giúp Trung ương, Bộ Chính 
trị, Ban Bí thư xây dựng và tổ chức thực 
hiện chương trình làm việc toàn khóa của 
Ban Chấp hành Trung ương, chương trình 
làm việc hằng năm, hằng tháng, hằng tuân 
của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng là một 
nhiệm vụ trọng tâm của Văn phòng Trung 
ương trong chức năng tham mưu, giúp 
việc. Trên cơ sở tông hợp, phân tích đề 
nghị của các ban, ban cán sự đảng, đảng 
đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương và 
các tỉnh ủy, thành ủy và bám sát thực tiễn, 
Văn phòng Trung ương giúp Trung ương 
Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xác định, 
lựa chọn đúng, trúng những vấn đề để đưa 
vào từng loại chương trình nhằm triển khai 
thực hiện đúng đắn, đầy đủ và có hiệu quả 
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, các 
Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung 
ương và Bộ Chính trị. Giải quyết đúng đắn, 
kịp thời những vấn đề lớn, cơ bản, bức xúc 
cũng như những vấn đề đột xuất của đất 
nước và của Đảng ; bảo đâm sự lãnh đạo 
toàn diện của Đảng trên mọi lĩnh vực chính 
trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - 
an ninh, đối nội, đối ngoại và công tác xây 
dựng Đảng ; chú ý đến trọng tâm, trọng 
điểm và đúng với trách nhiệm và thấm 
quyền của mỗi cơ quan lanh đạo. Sau khi 
chương trình được thông qua, Văn phòng 
Trung ương phối hợp với các cơ quan liên 
quan giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư đôn 
đốc việc chuân bị các đề án, thẩm định các 
đề án (về thể thức văn bản, quy trình chuẩn 
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bị, nội dung đề án). Chỉ khi đề án đáp ứng 
được các yêu cầu đề ra mới trình các cơ 
quan lãnh đạo xem xét. Việc xây dựng và 
tổ chức thực hiện chương trình bảo đảm 
được những yêu cầu như vậy sẽ góp phần 
quan trọng nâng cao chất lượng công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ 
Chính trị và Ban Bí thư. 

Ngoài hai khâu trọng tâm thường xuyên 
trên đây, Văn phòng Trung ương còn thực 
hiện chức năng tham mưu của mình qua 
việc giúp Bộ Chính trị thực hiện một số 
khâu công tác quan trọng như : chủ trì 
chuẩn bị báo cáo kiểm điểm hoạt động 
lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương 
trình trước Đại hội Đảng ; báo cáo kiểm 
điểm sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư để trình Ban Chấp hành Trung ương. 
Xây dựng và tổ chức thực hiện chương 
trình tổng thể và chương trình cụ thể từng 
phiên họp của Đại hội Đảng toàn quốc và 
các hội nghị Trung ương ; tham gia chuẩn 
bị các vấn đề cần biêu quyết và giải trình 
tại Đại hội Đảng toàn quốc và các hội nghị 
Trung ương ; chủ trì hoặc tham gia biên tập 
các nghị quyết, chỉ thị của Đảng... 

Ở Văn phòng Trung ương, chức năng 
tham mưu và phục vụ gắn bó chặt chẽ với 
nhau. Khi phục vụ các đồng chí Tông Bí 
thư, Thường trực Ban Bí thư xử lý, giải 
quyết các công việc hàng ngày của Đảng, 
cán bộ Văn phòng phải thầm định kỹ các 
văn bản trước khi trình và phải đề xuất ý 
kiến của minh về cách giải quyết. Khi giúp 
Thường trực Ban Bí thư tổ chức các phiên 
họp bộ Chinh trị, Ban Bí thư, Văn phòng 
Trung ương phải kiến nghị thành phần đại 
diện các cơ quan, các chuyên gia cần mời 
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tham dự, những ti liệu cần thiết phải sử 
dụng, thứ tự và thời gian dành cho mỗi vấn 
đề..., chủ trì hoặc tham gia quá trình chuẩn 
bị và hoàn thiện các kết luận tại hội nghị 
để góp phần bảo đảm cuộc họp có chất 
lượng. Khi phát hành các văn bản của 
Trung ương, Văn phòng phải kiến nghị với 
lãnh đạo về thể thức văn bản, nơi gửi, độ 
bảo mật của tài liệu v.v... bảo đảm đúng 
với các quy định về phát hành các văn bản 
của Đảng. 

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, 
toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang 
nỗ lực thực hiện thắng lợi sự nghiệp đối 
mới đất nước, trong bối cảnh thế giới đang 
diễn biến phức tạp, cách mạng khoa học 
công nghệ phát triển mạnh mẽ, phát huy 
truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm của 
72 năm qua, Văn phòng Trung ương đã xác 
định nhiệm vụ quan trọng của mình là : 
tiếp tục phấn đấu, nâng -cao chất . lượng 
công tác tham mưu, phục vụ, góp phân 
giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, 
theo các định hướng chủ yếu sau đây : 

Một là, phối hợp chặt chẽ hơn với các 
bộ, ban, ngành, các cơ quan liên quan, 
nâng cao trình độ và ý thức trách nhiệm, 
không ngừng đôi mới, cải tiến lề lối và 
phong cách làm việc, phân đấu làm tốt hơn 
nữa nhiệm vụ, tham mưu và phục vụ hoạt 
động của các cơ quan lãnh đạo Đảng. Góp 
phần đổi mới phương thức lãnh đạo của 
Đảng, nâng cao chất lượng các hội nghị 
Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư. Giảm bớt việc họp hành, tăng 
cường công tác đôn đốc, kiêm tra thực tế 
việc tô chức thực hiện các đường lối, chủ 
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trương của Đảng giúp các đông chí lãnh 
đạo cấp cao của Đảng giải quyết đúng, kịp 
thời công việc hàng ngày của Đảng. 

Hai là, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ là 
một trung tâm thông tin tổng hợp khoa học 
phục vụ lãnh đạo, giúp Bộ Chính trị, Ban 
Bí thư theo đối nắm chắc tình hình các tỉnh 
ủy, thành ủy, các ban, ban cán sự đẳng, 
đảng đoàn, đẳng ủy trực thuộc Trung ương 
triên khai thực hiện và kết quả thực hiện 
các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Qua đó, 
phát hiện những nơi làm tốt để tông kết, 
phổ biến khuyến khích nhân rộng điển 
hình tiên tiến, những nơi làm chưa tốt và có 
lệch lạc, thiếu sót cần được uốn nắn ; đôn 
đốc các cơ quan thực hiện chế độ báo cáo 
với Trung ương theo quy định. Tiến hành 
việc biên tập, tông hợp thông tin trước khi 
trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư. Làm tốt nhiệm vụ đó sẽ thực sự góp 
phần vào việc nâng cao chất lượng hoạt 
động lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan 
lãnh đạo của Đảng, theo lời căn đặn quý 
báu của Bác Hồ khi Người đến thăm Văn 
phòng Trung ương trong dịp Tết Nguyên 
đán năm 1950 ở Chiến khu Việt Bắc : 
"Công tác Văn phòng có tâm quan trọng 
đặc biệt, giúp cho cân bộ lãnh đạo nắm 
được tình hình. Cán bộ văn phòng nắm tình 
hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công 
việc không đúng. Văn phòng Trung ương 
giúp cho cơ quan lãnh đạo đâu não nắm 
tình hình trong Đảng, nên phải luôn nâng 
cao tinh thân trách nhiệm, năng lực công 
tác và giữ gin bí mật” ®. 


(4) Văn phòng Trung ương Đảng 72 năm xây dựng và 
trưởng thành (1930 - 2002), tr 9 
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Ba là, hiện nay, trước sự diễn biến 
phong phú, nhanh chóng, phức tạp của tình 
hình chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, 
an ninh trong nước và quốc tế, trước sự 
phát triển bùng nổ của các phương tiện 
thông tin, trước những yêu cầu rất CaO về 
cung cấp thông tin cho các cơ quan lãnh 
đạo Đảng, Văn phòng Trung ương phải 
làm tốt hơn, có chất lượng hơn công tác 
thông tin phục vụ lãnh đạo. Cần làm tốt 
hơn nữa từ việc tổ chức nguồn tin, khai 
thác thông tin, tới việc biên tập tổng hợp 
tin, sử dụng các công cụ, phương tiện hiện 
đại vào xử lý và vận chuyển thông tin, để 
có những thông tin có chất lượng, phản ánh 
trung thực, đúng đắn, đầy đủ, chính xác, 
kịp thời tình hình, nhất là những thông tin 
có tính chiến lược, giúp lãnh đạo nắm bắt 
và đánh giá đúng tình hình, chỉ đạo giải 
quyết đúng đắn, kịp thời các vấn đề đặt ra 
trong cuộc sống. 

Bốn là, kế thừa và phát huy truyền 
thống tốt đẹp của các thế hệ cách mạng 
trước, hoàn thành tốt những nhiệm vụ nặng 
nề nhưng hết sức vẻ vang của mình, mỗi 
cân bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương 
cần không ngừng học tập tu dưỡng, rèn 
luyện, nâng cao phâm chất đạo đức và 
năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp 
vụ để trở thành những cán bộ có bản 
lĩnh chính trị, vững vàng trong mọi tình 
huống, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp 
của Đảng, của dân tộc. Tuyệt đối giữ gìn 
và bảo vệ sự bí mật của cơ quan lãnh đạo 
cao nhất của đất nước ; trung thực trong 
phản ánh tình hình với lãnh đạo và truyền 
đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tới các cấp, 


các ngành ; tận tụy, tận tâm với công việc, ˆ 
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đồng thời phải rất nhạy bén, sáng tạo trong 
phát hiện vấn đề và xử lý các vấn đề mới 
phát sinh. Khiêm tốn học hỏi, tìm tòi, đối 
mới phương phấp và phong cách làm việc ; 
sử dụng thành thạo các công cụ, trang thiết 
bị hiện đại vào quá trình xử lý công việc ; 
Ø1ữ øìn phẩm chất đạo đức trước mọi cám 
dỗ của cơ chế thị trường. Giữ vững và phát 
huy nên nếp của Văn phòng Trung ương 
luôn là một tập thể đoàn kết, hợp tác, hỗ 
trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc, trong 
đời sống và luôn luôn đặt nhiệm vụ hoàn 
thành tốt công tác tham mưu, phục vụ hoạt 
động của các cơ quan lãnh đạo của Đảng 
lên trên hết. 

Vinh dự và tự hào về lịch sử và truyền 
thống vẻ vang, tập thể cán bộ, nhân viên 
Văn phòng Trung ương quyết tâm thực 
hiện có kết quả cao ý kiến chỉ đạo của 
Tống Bí thư Nông Đức Mạnh nhân dịp kỷ 
niệm 72 năm Ngày Truyền thống của Văn 
phòng Trung ương : "Tuyệt đối trung 
thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, 
giữ vững nguyên tắc công tác là phâm chất 
và phương châm hành động của cán bộ, 
nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng. 
Tôi mong các đông chí tiếp tục phát huy 
truyên thống vẻ vang của mình, phấn đấu 
cao hơn nữa, nhiều hơn nữa để Văn phòng 
Trung ương Đảng luôn xứng đáng là cơ 
quan tham mưu và giúp việc đắc lực của 
Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư, xứng đáng với sự tin cậy 
của Đảng và nhân dân”.®) C] 


(S) Văn phòng Trung ương - 72 năm xây dựng và trưởng 
thành, tr 15 
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Thủ đô Hà nôi 
THÊNI LBN HUỲNE HỒI RiỚI 


RONG suốt chiều dài lịch sử gần 
1000 năm hình thành và phát triển, 


Thủ đô Hà Nội đã trải qua biết bao 
biến đổi thăng trầm. Tuy nhiên, ở trong bất 
kỳ giai đoạn nào, Thăng Long xưa và Hà 
Nội ngày nay luôn là nơi hội tụ của các 
"danh tài nghĩa sỹ" từ mọi miền đất nước, 
nơi hợp lưu của các dòng văn hóa của các 
dân tộc anh em, cùng với thời gian vun đắp 
nên truyền thống của Thủ đô “ngàn năm văn 
hiến". Cũng chính từ thực tế lịch sử đó, 
Hà Nội là nơi hội tụ, kế thừa và phát huy 
được những truyền thống tốt đẹp nhất của 
dân tộc Việt Nam : kiên cường, dũng cảm 
trong chiến đấu vì độc lập, tự do của tổ 
quốc, cần cù, thông minh, sáng tạo trong lao 
động xây dựng đất nước. Từ khi Đảng Cộng 
sản Việt Nam ra đời, lãnh đạo nhân dân Việt 
Nam tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng vi 
độc lập tự do dân tộc và chủ nghĩa xã hội, 
những truyền thống tốt đẹp đó lại càng được 
phát huy cao độ. 

Ngay từ ngày Cách mạng Tháng Tám 
năm 1945 lịch sử, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Đông Dương mà trực tiếp là 
Xứ ủy Bắc kỳ và Đảng bộ Hà Nội, nhân dân 
Thủ đô bằng tinh thần dũng cảm, ngoan 


lồ 


HOÀNG VĂN NGHIÊN" 


cường, đã tiến hành khởi nghĩa thành công 
một cách hết sức sáng tạo và độc đáo. Dưới 
sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Hà Nội đã 
biến cuộc mít tinh ngày 17-8-1945 do Tổng 
hội công chức của chính quyền bù nhìn 
tổ chức thành cuộc mít tỉnh chào cờ Việt 
Minh, một cuộc biểu dương lực lượng hào 
hùng, mở đầu cho cuộc Tổng khởi nghĩa 
ngày 19-8-1945 để đến ngày 2-9-1945 tại 
quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn Độc lập, 
khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Giặc Pháp trở lại xâm lược nước ta một 
lần nữa, quân dân Thủ đô đã tiến hành cuộc 
chiến đấu 60 ngày đêm vô cùng quyết liệt 
và anh dũng. Thanh niên Hà Nội đã từng 
xung vào những đoàn quân Nam tiến chỉ 
viện cho Nam bộ, giờ lại thề "Quyết tử cho 
Tổ quốc quyết sinh"', chiến đâu giữ từng 
căn nhà, góc phố, tiêu biểu là những chiến 
sỹ quyết tử của Liên khu I, đã viết nên 
những trang vàng truyền thống đầy tự 
hào của nhân dân Thủ đô. Sau tiếng súng 
mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc vào 


* TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, 
Chủ tịch UBND Thành phô Hà Nội 
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đêm 19-12-1946, lớp lớp thanh niên, trí 
thức, văn nghệ sỹ Thủ đô đã từ giã kinh thành 
khói lửa ra đi kháng chiến. Biết bao người 
con ưu tú của Thủ đô đã ngã xuống trên 
khắp các chiến trường của Tổ quốc để mang 
lại ngày chiến thắng huy hoàng, giải phóng 
Thủ đô 10-10-1954. Cùng với cuộc khởi 
nghĩa 19-8-1945, sự kiện ngày 10-10-1954 
đã đánh dấu một bước ngoặt có ý nghĩa lịch 
sử to lớn, mở ra một thời kỳ mới - thời kỳ 
xây dựng và bảo vệ Thủ đô xã hội chủ nghĩa. 

Sau hòa bình lập lại, phát huy truyền 
thống anh hùng trong kháng chiến, nhân 
dân Thủ đô đã lao động cần cù, thông minh, 
sáng tạo trong xây dựng và phát triển kinh 
tế, nhanh chóng mở mang công nghiệp, 
nông nghiệp và các ngành kinh tế khác, phát 
triển văn hóa, giáo dục, y tế.... từng bước 
nâng cao đời sống của nhân dân, tạo niềm 
tin và sự cổ vũ lớn lao đối với đồng bào 
miền Nam trong cuộc đấu tranh kiên cường 
cho sự nghiệp giải phóng. 

Kẻ thù không ngừng mở rộng chiến 
tranh. Cuộc chiến đấu của nhân dân miền 
Nam ngày càng gay go, quyết liệt. Nghe 
theo lời kêu gọi của Đảng, của Bác Hồ, tuổi 
trẻ Thủ đô lại nô nức lên đường “Xẻ đọc 
Trường sơn đi cứu nước ". Nhiều người con 
Hà Nội đã anh dũng ngã xuống trên con 
đường Trường sơn và trên khắp các chiến 
trường của miền Nam ruột thịt, vì sự nghiệp 
giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. 

Trong lúc đó, ở Thủ đô cũng như trên 
toàn miền Bắc, đâu đâu cũng sục sôi khí thể 
cách mạng, vừa sản xuất, vừa chiến đấu với 


khâu hiệu "Tất cả vì tiên tuyên, tât cá đê 


đánh thắng giặc Mỹ xâm lược". 
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Khi đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh, 
điên cuồng ném bom Thủ đô, trong mưa 
bom, bão đạn, quân và dân Hà Nội đã hiên 
ngang đối mặt với quân thù, làm nên chiến 
thắng "Điện Biên Phủ trên không" trong 
12 ngày đêm tháng chạp năm 1972 lịch sử, 
để Hà Nội trở thành "Lương trỉ của thời 
đại", là "Thủ đô anh hùng của dân tộc Việt 
Nam anh hùng". Thất bại ở cả hai miền, để 
quốc Mỹ đã buộc phải ký Hiệp định Pa-ri, 
chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo 
ở Việt Nam, đầy nhanh các thế lực tay sai 
đến thất bại hoàn toàn. 

Sau khi đất nước thống nhất, từ trong đổ 
nát của chiến tranh, nhân dân Thủ đô lại 
một lần nữa phát huy chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng, tiếp tục lao động cần cù, thông 
minh, sáng tạo, xây dựng lại Thủ đô và đã 
thu được nhiều thành tựu quan trọng. 

Trong khoảng thời gian ngắn, nhiều cơ 
sở sản xuất bị tàn phá bởi chiến tranh đã 
được phục hồi. Sản xuất công nghiệp, nông 
nghiệp và các ngành kinh tế, văn hóa, giáo 
dục, y tế, v.v.. tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, 
do cơ chế bao cấp, các chính sách chưa tạo 
điều kiện để các ngành kinh tế phát triển 
nhanh chóng, đời sống nhân dân, trong đó 
có tầng lớp làm công ăn lương, tuy có được 
cải thiện nhưng thực sự vẫn còn gặp rất 
nhiều khó khăn. 

Trong bối cảnh đó, đường lối đổi mới 
của Đảng như một luồng gió mới, đã thôi 
bùng những tiềm năng sẵn có của Hà Nội. 
Cơ chế quản lý mới, thông thoáng và phù 
hợp quy luật phát triên đã dần dần phát huy 
mọi tài năng, trí sáng tạo của người dân Thủ 
đô, đưa công cuộc phát triển kinh tế, văn 
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hóa xã hội và xây dựng Thủ đô bước sang 
một giai đoạn mới với những thành quả 
tốt đẹp. 

Trong suốt hơn 10 năm liền, Hà Nội luôn 
đạt tốc độ tăng trưởng GDP cao hơn nhiều 
so với tốc độ tăng trung bình của cả nước. 
Các lĩnh vực của nền kinh tế đều phát triển 
mạnh và bên vững. Cơ cấu kinh tế Thủ đô 
thay đổi theo hướng công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa với tỷ trọng kinh tế công nghiệp, 
thương mại, du lịch, dịch vụ ngày càng tăng, 
tỷ trọng kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp ngày 
càng giảm. 

Trong ngành công nghiệp Thủ đô, nhiều 
xí nghiệp cũ được mở rộng, được trang bị 
máy móc và công nghệ mới ; nhiều xí 
nghiệp quốc doanh, tư doanh, xí nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài mới được xây dựng 
có trang thiết bị, công nghệ hiện đại đã làm 
cho ngành công nghiệp Thủ đô có bước thay 
đổi quan trọng, tạo ra nhiều sản phâm chất 
lượng cao, mẫu mã đa dạng, phong phú, 
từng bước chiếm lĩnh thị trường trong nước 
và vươn ra thị trường thế giới. 

Ngành nông nghiệp Thủ đô được đầu tư 
lớn về thủy lợi, phân bón, bảo vệ thực vật... 
Nhiều thành tựu khoa học, trong đó có 
những thành tựu công nghệ sinh học, đã 
được áp dụng để tạo ra các giống cây, con 
mới có năng suất, chất lượng cao, làm cho 
thị trường thực phâm, rau quả của Thủ đô 
ngày càng phong phú. Hà Nội đã từng bước 
hình thành các vùng chuyên canh trồng rau, 
hoa, cây ăn quả, chăn nuôi bò sữa, lợn 
hướng nạc, các vùng trang trại, v.v... Những 
kết quả ban đầu Áp dụng công nghệ sạch 
trong chăn nuôi, trồng trọt mở ra khả năng 
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giải quyết vẫn đề an toàn thực phẩm cho 
nhân dân Thủ đô. Trong những năm gần đây 
vấn đề quy hoạch các làng xã gắn với các 
vùng đô thị hóa đã được đặc biệt quan tâm. 
Thành phố cũng đầu tư lớn để cải tạo và 
nâng cấp hệ thống đường, trường, trạm, 
cung cấp điện, nước sạch, giải quyết vấn đề 
môi trường. Nông dân ở nhiều vùng nông 
thôn đã được thụ hướng trực tiếp những kết 
quả của quá trình đô thị hóa. Bộ mặt nông 
thôn Thủ đô đã thay đối nhiều, số hộ giàu 
tăng lên, số hộ nghèo giảm đi. 

Do kinh tế phát triển, các lĩnh vực văn 
hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao... cũng 
được đầu tư nhiều hơn và đã mang lại những 
thành tựu lớn. Ngành giáo dục Thủ đô có đủ 
mạng lưới rộng khắp từ giáo dục mầm non 
đến tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông 
trung học, các trường cao đắng, dạy nghề. 
Hà Nội còn là nơi tập trung của hơn 
40 trường đại học, cao đăng, hàng trăm viện 
nghiên cứu chuyên ngành, trong đó tập 
trung số lượng lớn cân bộ khoa học có trình 
độ cao. Hà Nội cũng đang là thành phố dẫn 
đầu cả nước về thành tích phô cập trung học 
cơ sở. Học sinh Hà Nội thông minh, học tập 
tốt, thường là lực lượng nòng cốt trong các 
kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Nhiều 
em đạt thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực 
toán, tin học, ngoại ngữ, âm nhạc, hội họa, 
thể dục thể thao... 

Ngành y tế Thủ đô phát triển mạnh mẽ, 
nhất là hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu 
cho nhân dân. Hà Nội là nơi tập trung nhiều 
bệnh viện lớn với những chuyên ngành đạt 
trình độ cao. Hệ thống y tế phủ kín đến các 
phường, xã và có bác sỹ chăm lo việc khám, 
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chữa bệnh cho nhân dân. Thành phố Hà Nội 
cũng là địa phương thực hiện tốt các chính 
sách đối với thương binh, liệt sỹ, những 
người có công với cách mạng ; tổ chức chu 
đáo việc chăm sóc, phụng dưỡng Bà mẹ 
Việt Nam Anh hùng ; thành lập các trung 
tâm nuôi dưỡng, giúp đỡ người tàn tật, 
người già cô đơn không nơi nương tựa, trẻ 
em lang thang cơ nhỡ. Chính nhờ kết hợp 
hài hòa tổng thể phát triển kinh tế với chăm 
sóc con người trong những năm qua, Hà Nội 
đã được xếp thứ nhất theo chỉ tiêu phát triển 
con người toàn diện (HD]) lần đầu tiên được 
xem xét ở tất cả các tỉnh, thành phố trong cả 
nước. Tình hình chính trị của Thủ đô luôn 
luôn ổn định, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, 
đời sống vật chất, tỉnh thần của nhân dân 
Thủ đô đã được cải thiện rõ rệt. 

Thành tựu nổi bật nhất của Thủ đô trong 
những năm vừa qua là trong lĩnh vực quản 
lý, xây dựng và phát triển đô thị. Từ một 


thành phố nhỏ bé với hạ tầng kỹ thuật đô thị: 


rất thấp kém, Hà Nội ngày nay đã có hệ 
thống đường giao thông được mở rộng hơn 
rất nhiều lần so với trước đây. Nhiều công 
trình lớn về cấp, thoát nước, điện sinh hoạt, 
công viên cây xanh, v.v.. đã và đang được 
triển khai. Đặc biệt, trong những năm gần 
đây, Thành phố quan tâm nhiều đến vấn đề 
xây dựng quy hoạch đề chỉ đạo quá trình 
phát triên đô thị. Từ quy hoạch định hướng 
phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, 
Thành phố đã hoàn tất quy hoạch 12 quận, 
huyện và nhiều quy hoạch chuyên ngành. 
Đã hình thành các cơ chế chính sách về xây 
dựng các khu đô thị mới, cải tạo các khu tập 


Số 29 (tháng 10 năm 2002) 


thể cũ, các chính sách quản lý đất đai, bán, 
cho thuê nhà ở cho cán bộ công nhân viên, 
người có thu nhập thấp, nhà ở cho sinh 
viên, v.v... Những cơ chế chính sách mới 
tạo sự thông thoáng cho hoạt động của các 
doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm sự quản lý 
và điều tiết của nhà nước từng bước được 
hoàn thiện. Mô hình nhà chung cư cao tầng 
với các loại căn hộ đa dạng, có tiện nghỉ tốt 
đã dần dần được nhân dân chấp nhận. Hàng 
loạt dự án phát triển đô thị với hàng trăm 
nhà cao tầng đang triên khai, mở ra khả 
năng giải quyết nhu cầu nhà ở ngày càng 
tăng của nhân dân Thủ đô. Hiện tại trên địa 
bàn thành phố đang gấp rút triển khai nhiều 
dự án lớn như nút giao thông Ngã Tư Vọng, 
Ngã Tư Sở, Bưởi, Kim Liên, Nam cầu 
Thăng Long, đường vành đai III, đường Kim 
Liên - Ô Chợ Dừa, đường Láng Hạ, đường 5 
kéo dài, cầu Thanh Trì, những công trình 
phục vụ cho SEA Games 2004, v.v.. Ngoài 
ra còn rất nhiều dự án khác cũng đang được 
tích cực chuẩn bị triển khai, hướng tới kỷ 
niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội như 
dự án cầu Nhật Tân, khu đô thị Bắc Sông 
Hồng, dự án kè vở, trị thủy và quy hoạch 
phát triên khu vực bãi hai bờ sông Hồng, dự 
án phát triên vận chuyển hành khách bằng 
đường sắt trên cao, trên mặt đất và trong 
lòng đất, cùng với nhiều đự án tôn tạo, 
chỉnh trang phố cổ, phố cũ, các di tích, các 
công trình văn hóa, lịch sử, công viên cây 
xanh và các khu vui chơi giải trí. 

Với những thành tựu về xây dựng và phát 
triển đô thị, Hà Nội ngày nay đã khác xa 
những năm trước đây. Hà Nội đã, đang và sẽ 
ngày càng văn minh hơn, hiện đại hơn. 
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Chính do những thành tựu to lớn đó, năm 
1999 Hà Nội là thành phố duy nhất ở khu 
vực Châu A - Thái Binh Dương được tổ 


chức UNESCO công nhận là "Thành phố 


vì hòa bình". Năm 200, nhân dịp kỹ niệm 
990 năm Thăng Long - Hà Nội, Đảng, Nhà 
nước đã phong tặng Hà Nội danh hiệu cao 
quý “Thủ đô anh hùng”. 

Kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng Thủ 
đô (10-10-1954 - 10-10-2002), mỗi người 
dân Hà Nội có quyên tự hào về truyền thống 
của Thủ đô anh hùng. Dưới sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống đó 
đã được phát huy hơn bao giờ hết và đã tạo 
nên những thành tích vẻ vang trong cuộc 
đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong 
công cuộc xây dựng hòa bình. 

Ở giai đoạn phát triển mới, bên cạnh 
những thuận lợi, Thủ đô Hà Nội cũng đang 
đứng trước những khó khăn, thách thức to 
lớn. Quá trình phát triên kinh tế cùng với 
sức ép của sự tăng dân số cơ học đang đặt ra 
những vấn đề lớn phải giải quyết về công ăn 
việc làm, nhà ở, giao thông đô thị, trường 
học, bệnh viện, các nhu cầu về văn hóa tinh 
thần, vui chơi giải trí.... nhất là trong bối 
cảnh kinh tế khu vực và trên thế giới đang 
trong xu thế hội nhập với tính chất cạnh 
tranh ngày càng gay gắt. Bên cạnh đó, 
những chính sách đê điều hành một nên 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa còn nhiều bất cập. Thực tế đó đòi hỏi 
Thủ đô hơn lúc nào hết, phải phát huy hơn 
nữa truyền thống thông minh, sáng tạo, có 
những quyết sách mạnh mẽ trong chỉ đạo, 
điều hành, tăng cường hiệu lực quản lý của 
bộ máy nhà nước, nhanh chóng nâng cao 
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khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, giữ 
vững sự phát triển ôn định, bèn vững. 

Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 15-12-2000 
của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm 
vụ phát triển Thủ đô trong thời kỳ 2001 - 
2010 đã xác định vị thế của Thủ đô Hà Nội : 
Là trái tìm của cả nước, đâu não chính trị, 
hành chính quốc gia, trung tâm lớn vê văn 
hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và g1ao 
dịch quốc tế. 

Để đạt được mục tiêu trên, Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần 
thứ XIII đã xác định nhiệm vụ trong giai 
đoạn hiện nay cũng như sắp tới của Thủ đô : 
bảo đảm ổn định vững chắc về chính trị, trật 
tự an toàn xã hội ; phát triển kinh tế - khoa 
học công nghệ, văn hóa - xã hội toàn diện, 
bên vững ; xây dựng về cơ bản nên tẳng vật 
chất - kỹ thuật và xã hội của Thủ đô xã hội 
chủ nghĩa giàu đẹp, văn minh, thanh lịch, 
hiện đại, đậm đà bản sắc ngàn năm văn 
hiến ; nâng cao đời sống vật chất, tỉnh thân 
của nhân dân ; tích cực chuẩn bị tiên đề của 
kinh tế trỉ thức ; phấn đấu trở thành một 
trung tâm ngày càng có uy tín ở khu vực, 
xứng đáng với danh hiệu "Thủ đô anh hùng". 

Với truyền thống của Thủ đô ngàn năm 
văn hiến, dưới ánh sáng các nghị quyết của 
Đảng, nhân dân Hà Nội sẽ phát huy hơn nữa 
truyền thống anh dũng, kiên cường trong 
đấu tranh cách mạng, cần cù, "thông minh, 
sáng tạo trong lao động sản xuất vì mục tiêu 
xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh, nhân dân có đời sống ấm no, 
hạnh phúc, để Hà Nội xứng đáng với niềm 
tin yêu, hy vọng của đồng bào, chiến sỹ cả 
nước và bạn bè quốc tế. L] 
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RONG những năm gần đây, Ban Tư 
tưởng - Văn hóa Trung ương tổ chức 


giao ban định kỳ mỗi quý một lần 
đối với khối các tạp chí, chủ yếu là các tạp 
chí chính trị - lý luận ; khoa học - nhân văn 
và một số tạp chí chuyên ngành nhằm cung 
cấp thông tin, trao đối kinh nghiệm, định 
hướng tuyên truyền, bàn biện pháp nâng cao 
chất lượng hoạt động của các tạp chí. Hiện 
nay, ở nước ta có 333 tạp chí, bao gồm 
nhiều lĩnh vực. Hình thức giao ban tạp chí 
như hơn hai năm qua không có điều kiện đi 
vào các lĩnh vực chuyên sâu. Thực hiện gợi 
ý của nhiều tạp chí, muốn có những buổi 
trao đối kinh nghiệm chuyên sâu ở từng lĩnh 
vực để có điều kiện học hỏi kinh nghiệm 
của nhau, vào quý II năm 2002, Ban Tư 
tưởng - Văn hóa Trung ương đã tổ chức 
thành công buổi sinh hoạt khoa học với 
chủ đề : “Các tạp chí lý luận - chính trị với 
việc tuyên truyền các nghị quyết của Đảng". 
Theo hướng đó, Ban Tư tưởng -Văn hóa 
Trung ương tô chức Tọa đàm khoa học : 
"Nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên các 
tạp chí kinh tế". 
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Qua ý kiến của nhiều đại biểu, Tọa đàm 
này không những có tác dụng thiết thực đối 
với mỗi tạp chí, mà còn nêu lên một số kinh 
nghiệm, giúp cho việc tổ chức sinh hoạt của 
các tạp chí chuyên ngành sắp tới đạt kết quả 
tốt hơn. Hiện nay, ở nước ta có gần 30 tạp 
chí chính tuyên truyền về kinh tế. Có thể 
tạm chia thành ba mảng lớn : 1 - các tạp chí 
đề cập toàn diện các vấn đề kinh tế : Tạp chí 
Cộng sản, Con số và Sự kiện, Nghiên cứu 
kinh tế, Kinh tế và Phát triển, Phát triển kinh 
tế ; 2 - các tạp chí chuyên ngành : Tài chính, 
Ngân hàng, Thủy sản, Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Công nghiệp, Thương 
mại... ; 3 - tạp chí không chuyên ngành kinh 
tế nhưng đề cập đến các vấn đề kinh tế : Du 
lịch, Di sản, Đo lường và Chất lượng v.v... 
Có thể khẳng định rằng, cùng với quá trình 
đổi mới báo chí cả nước nói chung, các tạp 
chí kinh tế nói riêng trong những năm gân 
đây có tiến bộ rõ rệt cả về nội dung và hình 


(*) Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường 
trực Ban Tư tường - Văn hóa Trung ương, Chủ tịch Hội 
Nhà báo Việt Nam 
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thức. Một số tạp chí tăng số lượng phát 
hành, tăng trang, tăng kỳ như: Tạp chí 
Cộng sản hiện nay phát hành 3 kỳ một 
tháng, tạp chí Thương mại phát hành 3 kỳ 
một tháng và đến tháng 10-2002 tăng lên 
4 kỳ một tháng, tạp chí Tài chính tăng từ 
32 trang lên 64 trang. Các tạp chí : Con số 
và Sự kiện, Thuế Nhà nước... tăng số lượng 
phát hành. Nội dung thông tin, tuyên truyền 
trên các tạp chí ngày càng phong phú, đa 
dạng. Phần lớn các tạp chí in đẹp, sáng sủa, 
thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, từng bước 
tạo nên bản sắc của mình. 

Có khá nhiều tạp chí kinh tế đã cố gắng 
đề cập những vấn đề lớn, quan trọng của 
chiến lược phát triển kinh tế của nước ta. 
Đặc biệt, từ sau Đại hội IX của Đảng, một 
số bài đăng trên các tạp chí kinh tế đã để lại 
dấu ấn trong lòng bạn đọc. Thông qua hoạt 
động thực tiễn, nhiều tạp chí đã khẳng định 
được chỗ đứng của mình trong làng tạp chí. 
Sự phát triển của các tạp chí trong thời gian 
qua đã khẳng định vai trò quan trọng của nó 
đối với sự phát triển kinh tế của đất nước. 
Điều đó được thể hiện : 

Thứ nhất, các tạp chí là cơ quan tham gia 
nghiên cứu, phát triển lý luận, cụ thể hóa các 
quan điêm kinh tế của Đảng và Nhà nước ta 
trong hoạt động thực tiến. 

Thứ hai, cùng với nghiên cứu lý luận, 
phân tích, lý giải căn cứ khoa học, các quan 
điểm chủ trương kinh tế của Đảng trong lĩnh 
vực kinh tẾ, các tạp chí kinh tế đã chú trọng 
tông kết thực tiễn, phân tích hiệu quả kinh 
tế - xã hội của các chủ trương, chính sách 
kinh tế, phát hiện và giới thiệu mô hình làm 
kinh tế giỏi trong các thành phân kinh tế, ở 
tất cả các lĩnh vực trên mọi miền đất nước. 
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Thông qua hoạt động thực tiễn, các tạp chí 
kinh tế đã chứng minh tính đúng đắn của các 
quan điểm, đường lối kinh tế của Đảng ta. 
Thứ ba, đường lối chính sách của Đảng ta 
dựa trên căn cứ lý luận và cơ sở thực tiễn của 
đất nước, là sự tập trung trí tuệ của toàn 
Đảng, toàn dân. Đường lối, chính sách đó vì 
lợi ích của đất nước và của nhân dân nên 
sớm đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, đường lối, 
chính sách dù có chi tiết đến đâu cũng 
không thê bao quát hết tính đa dạng, phong 
phú và sự phát triển của thực tiễn, do đó phải 
qua thực tiễn để kiểm nghiệm. Cùng với giới 
thiệu những thành tựu của đất nước, khẳng 
định tính đúng đắn của các đường lối, chính 
sách, các tạp chí kinh tế đã kịp thời phát 
hiện những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn 
để đề xuất, kiến nghị, giúp cho cơ quan chức 
năng có thêm căn cứ để điêu chỉnh, bổ sung 
chính sách phát triên kinh tế kịp thời. Các 
tạp chí kinh tế không những đã góp phần 
tích cực đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc 
sống mà còn đưa cuộc. sống vào nghị quyết. 
Thứ tư, cùng với chính sách đối ngoại 
rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa, Đảng 
ta thực hiện nhất quán chính sách tạo môi 
trường thuận lợi để thu hút vốn đầu tư nước 
ngoài. Trong những năm qua, chúng ta đã 
bô sung, điều chỉnh Luật Đầu tư nước ngoài, 
tạo cơ sở pháp lý và ban hành những chính 
sách thông thoáng để khuyến khích các nhà 
đầu tư nước ngoài vào nước ta để đầu tư và 
chuyên giao công nghệ. Trong lĩnh vực này, 
hơn 10 năm qua chúng ta đã đạt được kết 
quả quan trọng. Báo chí nói chung, đặc biệt 
là các tạp chí kinh tế nói riêng là kênh thông 
tin rất quan trọng, giới thiệu với bạn bè thể 
giới và với các nhà đầu tư nước ngoài chủ 
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trương của Đảng và chính sách của Nhà 
nước ta về đầu tư nước ngoài, . giới thiệu 
những thành tựu của công cuộc đối mới, 
phản ánh những đổi thay to lớn trên tất cả 


những lĩnh vực, xóa đi mặc cảm của một số - 


người nước ngoài về Việt Nam sau chiến 
tranh. Qua những bài, tin trên các tạp chí 
kinh tế đã gián tiếp hoặc trực tiếp góp sức 
vào việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài, làm 
cho các nhà đầu tư tin tưởng, yên tâm khi 
vào nước ta làmăn. _ 

Đảng ta đã xác định phát triển kinh T là 
nhiệm vụ trung tâm. Thực hiện tình thần đó, 
trong thời gian qua, các tạp chí kinh tế đã 
góp phần tích cực vào thành tựu kinh tế - xã 
hội, của đất nước. Tuy nhiên, so với yêu cầu 
đang đặt ra hiện nay, đòi hỏi các tạp chí kinh 
tế phải tiếp tục có những đổi mới cải tiến 
mạnh mẽ hơn nữa để nâng cao chất lượng 
tuyên truyền. Muốn vậy cần tập trung một 
số điểm : 

Một là, từng tạp chí cần bám sát thực tiễn 
đang vận động để phân tích, lý giải những 
vấn đề nóng bỏng do thực tiễn đặt ra. Chúng 
ta đã đi được 1/3 đoạn đường của nhiệm kỳ 
Đại hội IX của Đảng. Trong gần 2 năm qua, 
trên lĩnh vực kinh tế có chuyển biến tích 
cực, đang lấy lại đà tăng trưởng. Một số lĩnh 
vực đạt chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, nhìn chung 
trước mắt còn nhiều khó khăn, thử thách. 
Tâm tháng đầu năm 2002, chúng ta mới đạt 
xấp xi 7% GDP, như vậy từ giờ đến cuối 
năm phải phân đấu mỗi tháng đạt từ 7,l - 
7,2% thì mới thực hiện được mục tiêu 
tăng trưởng cả năm là 7,3%. Xuất khẩu đến 
nay mới đạt 10,3% tỉ USD/16 tỉ USD 
năm 2002 ; xuất khâu gạo giảm 24% ; rau 
quả giảm 40%... Càng đi vào hội nhập kinh 
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tế quốc tế, đi liền với thuận lợi, chúng ta 
càng thấy rõ những khó khăn, thử thách. Sau 
vụ Hoa Kỳ kiện ta bán phá giá cá Tra, cá 
Basa, gần đây các nhà nuôi tôm miền Nam 
nước Mỹ đang chuẩn bị hồ sơ kiện một số 
nước, trong đó có nước ta với lý do cho rằng 
đã bán phá giá tôm trên thị trường nước Mỹ, 
rồi Chính phủ Mỹ cũng nhắc ta phải đàm 
phán ngay việc xuất khẩu hàng dệt - may... 
Ở trong nước, thiên tai liên tiếp xảy ra. Lũ 
quét ở Hà Giang, Tuyên Quang, Lâm Đồng. 
Đặc biệt là lũ quét và lụt lớn, một hiện tượng 
mà hơn 70 năm nay mới có, vừa diễn ra tại 
Hà Tĩnh và Nghệ An. Lũ lụt ở các địa 
phương trên cả nước đã cướp đi nhiều sinh 
mạng con người và thiệt hại nhiều tài sản trị 
giá hàng tỉ đồng. Rồi lũ lụt ở các tỉnh Đồng 
Bằng Sông Cứu Long liên tiếp xây ra những 
năm gần đầy cũng Bây ra nhiều thiệt hại. 
Một số chủ trương của Đảng, chính sách của 
Nhà nước chậm đi vào cuộc sống. Hiện nay, 
có nhiều doanh nghiệp chưa đủ điều kiện 
xuất khâu vào thị trường nước Mỹ ; việc 
thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp đạt kết 
quả thấp ; nghị quyết về công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn chậm 
được triên khai ở nhiều nơi. Tình hình trên 
đặt ra những khó khăn, thử thách mới đối 
với chúng ta trong việc thực hiện các mục 
tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra năm 2002 và 
những năm tiếp theo. Như vậy, các tạp chí 
kinh tế phải bám sát các vẫn đề nêu trên, đi 
sâu phân tích, lý giải các nguyên nhân sâu 
xa, đề xuất giải pháp, rút ra bài học. Chỉ có 
các tạp chí mới có điều kiện làm được như 
vậy. Các báo cũng đề cập đến các vấn đề 
này, nhưng chỉ dừng lại ở cấp độ thông tin, 
phản ánh, tất nhiên có báo đăng bài phân 
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tích kinh tế sâu, nhưng không thường xuyên 
và không có hệ thống. Sự khác nhau giữa 
báo và tạp chí là ở chỗ này. Đó là chức năng 
nhiệm vụ của các tạp chí nói chung và các 
tạp chí kinh tế nói riêng. 

Hai là, các tạp chí kinh tế cần tập trung 
nghiên cứu, đăng bài làm sáng tỏ cơ sở lý 
luận, thực tiễn các quan điểm kinh tế ở tầm 
vĩ mô mà Nghị quyết Đại hội IX của Đảng 
và các nghị quyết Hội nghị Trung ương 
tiếp theo nêu ra. Xin gợi mở mấy vấn 
đề lớn như : 

- Vì sao chúng ta phải phát triển kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ? 
Hiện nay, nền kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa của nước ta đang gặp thuận 
lợi, khó khăn gi ? 

- Vì sao chúng ta phải phát triên kinh tế 
nhiều thành phân, trong đó kinh tế nhà nước 
giữ vai trò chủ đạo, kinh tế nhà nước và 
kinh tế tập thể là nền tảng của nền kinh tế 
quốc dần ? 

- Tác động của toàn cầu hóa đối với nền 
kinh tế nước ta thế nào, mặt tích cực ra sao, 
mặt tiêu cực thể hiện cụ thể như thế nào ? 
Chúng ta xây dựng kinh tế tri thức với bước 
đi như thế nào cho phù hợp với thực tiễn 
nước ta ? 

Ba là, tập trung nghiên cứu, khảo sát thực 
tiên để có những đề tài và bài viết sâu sắc, 
sinh động, có sức thuyết phục. Giới thiệu 
các mô hình làm ăn có hiệu quả trong các 
thành phân kinh tế, trên tất cả các lĩnh Vực : 
ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, tìm 
kiếm và chiếm lĩnh thị trường nước ngoài, 
hợp tác giữa các thành phần kinh tế ; mô 
hình kết hợp nông nghiệp với công nghiệp ; 
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nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ ; mô 
hình kết hợp hài hòa giữa giải quyết hiệu 
quả kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, 
giải quyết việc làm, giúp đỡ hỗ trợ người 
nghèo làm ăn ; mô hình điên hình của các 
vùng, miền, ngành trong cả nước trong phát 
triên kinh tế hộ, kinh tế trang trại, nuôi gia 
súc, nuôi trồng thủy sản, v.v.. 

Bốn là, các tạp chí kinh tế cần chú trọng 
nâng cao tính hấp dẫn, thể hiện ở chỗ : đề tài 
sát với thực tế, đi sâu vào những bức xúc 
đang đặt ra ; cầu trúc chuyên mục, chuyên 
trang vừa thể hiện được những vấn đề cơ 
bản thuộc phạm vi tôn chỉ, mục đích của tạp 
chí, vừa phân tích lý giải những vấn đề mà 
xã hội đang quan tâm. Đẩy mạnh hoạt động 
xã hội hóa tạp chí. Đây là hình thức hoạt 
động có hiệu quả, nếu phù hợp các tạp chí 
kinh tế sẽ được giới thiệu đến đông đảo bạn 
đọc, có thêm đội ngũ cộng tác viên có chất 
lượng. Đây cũng là một trong những phương 
thức và hinh thức giúp cho tạp chí ngày càng 
gắn bó chặt chẽ với đời sống kinh tế của 
đất nước. 

Năm là, mỗi tạp chí kinh tế rà soát lại tôn 
chỉ, mục đích của mình đã được ghi trong 
giấy phép xuất bản để triển khai kế hoạch 
từng quý, năm và dài hơn ; xác định các đề 
tài vừa phù hợp với tôn chỉ, mục đích của 
tạp chí, vừa bảo đảm tính đa dạng, phong 
phú. Phóng viên, biên tập viên ở các tạp chí 
kinh tế phải có phâm chất chính trị vững 
vàng, trinh độ văn hóa, khoa học, chuyên 
môn phù hợp. Nếu không có điều kiện này 
thì không thể có bài chất lượng cao đăng 
trên các tạp chí. Đội ngũ cộng tác viên có 
vai trò cực kỳ quan trọng đối với các tạp chí 
kinh tế. Ngay trong kinh tế có nhiều lĩnh 
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vực chuyên sâu mà chỉ có những chuyên gia 
chuyên ngành mới hiểu sâu sắc những vấn 
đề thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình. 
Nếu biết sử dụng tốt đội ngũ cộng tác viên 
này thì chất lượng các bài đăng trên tạp chí 
kinh tế sẽ ngày càng được nâng cao. 

Sáu là, rà soát lại chính sách ở tầm vĩ 
mô, điểm nào chưa phù hợp thì điều chỉnh, 
cái gì thiếu thì bô sung để tạo điều kiện 
hoàn thiện về bộ máy, tài chính, phát hành ; 
tạo cơ chế phối hợp hoạt động ; phương tiện 
hoạt động tốt cho các tạp chí.... Luật Báo 
chí cũng như các văn bản khác của Đảng và 
Nhà nước đã nêu rõ trách nhiệm của cơ 
quan chủ quản đối với các tạp chí. Mỗi tạp 
chí phải đề ra phương án phát triên, chương 
trình hoạt động từng tháng, từng quý, từng 
năm và dài hơn ; đề xuất kiến nghị về bộ 
máy, cán bộ, phương tiện làm việc để trên 
cơ sở đó, cơ quan chủ quản xem Xét và 
quyết định. Cần phát huy tính chủ động, 
năng động sáng tạo của từng cơ quan tạp 
chí. Đặc biệt, vai trò của tông biên tập tạp 
chí rất quan trọng. Tổng biên tập là linh hồn 
của tạp chí. Nếu như tổng biên tập dám 
nghĩ, dâm làm, am hiểu sâu chuyên môn, 
nhiệt tình với nghề nghiệp, có đầu óc tổ 
chức quản lý tốt, biết xử lý đúng đắn các 
mối quan hệ thì chắc chắn sẽ tranh thủ được 
sự đồng tình, ủng hộ của cơ quan chủ quản, 
của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng 
tác viên, đồng nghiệp và như vậy chất lượng 
của các tạp chí sẽ tốt. Cần duy trì thường 
xuyên việc trao đôi kinh nghiệm lẫn nhau 
giữa các tạp chí cũng là một trong những 
yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng 
của các tạp chí nói chung và tạp chí kinh tế 
nói riêng. ) 
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kiến trong công tác xây dựng đẳng ; giám 
sát, phê bình cán bộ, đảng viên ; giới thiệu 
quần chúng ưu tú ngoài Đảng để tổ chức 
đẳng xem xét, kết nạp ; giới thiệu những 
người có đủ tiêu chuẩn để được bầu cử 
hoặc được bổ nhiệm vào các cơ quan lãnh 
đạo của Đảng và Nhà nước ; quan tâm 
xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh và việc giáo dục lý tưởng 
cách mạng cho thế hệ trẻ. 

Sáu là, thường xuyên chăm lo xây 
dựng, củng cố các cơ quan và đội ngũ cán 
bộ làm công tác tổ chức thật sự trong sạch, 
vững mạnh, đáp ứng yêu câu của sự nghiệp 
cách mạng và của công tác xây dựng 
Đẳng. | | 

Từng bước nâng cao chất lượng và hiệu 
quả hoạt động của cơ quan tổ chức các 
cấp ; tích cực đào tạo, bôi dưỡng, rèn luyện 
đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức thật sự 
vững vàng về chính trị, có kiến thức và 
năng lực hoạt động thực tiễn trên nhiều 
lnh vực, nhất là về các mặt công tác tổ 
chức , cán bộ, xây dựng cơ sở đảng và đội 
ngũ đảng viên ; có đạo đức cách mạng, 
công tâm, trung thực, khách quan, làm 
việc có hiệu quả. Phải coi công tác tổ chức 
xây dựng Đảng là một khoa học ; tăng 
cường tông kết thực tiễn, nghiên cứu lý 
luận về công tác này, đê từng bước hình 
thành những căn cứ khoa học, làm cơ sở 
cho việc nghiên cứu, đề xuất về phương 
hướng, chủ trương, giải pháp của công tác 
xây dựng Đảng nói chung và xây dựng 
Đảng về tô chức nói riêng một cách đúng 
đắn, sáng tạo trong thời kỳ mới. C1 
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TRONG SƯ NGHIỆP ĐÔI MỚI 


1 - Vị trí, vai trò cán bộ công chức 

Năm mươi bảy năm qua, kế từ khi Nhà 
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời 
đến nay, đội ngũ cán bộ công chức 
(CB, CC) nước ta đã có những đóng góp to 
lớn vào thành tựu xây dựng và bảo vệ Tô 
quốc. Nhất là trong thời kỳ đổi mới, tiến 
hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 
nhập kinh tế quốc tế, mỗi giai cấp, tầng 
lớp, mỗi tổ chức đoàn thể và cá nhân trong 
cộng đồng người Việt Nam đều có vai trò, 
vị trí và đóng góp theo cách của mình. 
CB, CC có một vai trò, vị trí đặc biệt quan 
trọng, vì họ là một lực lượng được tuyển 
chọn từ trong các giai cấp, tầng lớp lao 
động trong xã hội. Họ được đào tạo để trở 
thành những người làm công tác quản lý, 
làm chuyên gia và nghiên cứu khoa học... 
trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế, chính trị, 
pháp luật, ngoại giao đến. văn hóa, giáo 
dục, y tẾ, xã hội, v.v.. Họ nắm giữ, chỉ phối 
các nguồn lực quốc gia ; tham gia trực tiếp 
hoặc gián tiếp hoạch định các chính sách 
của Nhà nước. Trong đội ngũ CB, CC, 
những công chức lãnh đạo phần lớn là 
đẳng viên, còn lại đều là những người đại 
diện cho quyền lực nhà nước để thực thi 
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công vụ. Cho nên, họ tác động tới nhiều 
mặt đối với xã hội. Sự ảnh hưởng, tác động 
này đến mức nào là tùy thuộc vào năng lực 
quản lý, chất lượng chuyên môn và phẩm 
chất chính trị, đạo đức của họ. Ông cha ta 
đã nói : Hiền tài là nguyên khí của quốc 
gia, nguyên khí mạnh thì thế nước hưng 
thịnh, nguyên khí yếu thì thế nước kém và 
suy... Có hiền tài trong bộ máy nhà nước 
thì hiền tài trong xã hội mới có cơ hội sinh 
sôi, nảy nở, mới được chăm sóc nuôi 
dưỡng, thế nước mới thật mạnh. Nếu cán 
bộ, công chức không phải là người hiền tài, 
hay không đủ hiền tài thì hiền tài trong xã 
hội cũng khó có cơ may thi thố, cống hiến 
tài năng. 


Điều đó cho thấy một lô-gíc : muốn gây 
dựng thế nước mạnh thì nhà nước phải 
mạnh. Nhà nước mạnh là nhà nước tập 
trung được nhiều người hiền tài, được xã 
hội, nhân dân quan tâm, tin tưởng, ủng hộ. 

Đề làm việc đó, cần tiếp cận vị trí, vai 
trò, ảnh hưởng và mối quan hệ của CB, CC 
trên nhiều phương diện mang tính hệ 
thống. 


* ThS, Học viện Hành chính Quốc gia 
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Về phương diện kinh tế 

Với tư cách là người lao động, người 
CB, CC trước hết là con người kinh tế, là 
người lao động và hưởng thụ bằng sức lao 
động của mình. Con người đó phải tìm 
kiếm lợi ích và thỏa mãn các nhu ¿ cần, để 
tồn tại và phát triển. 

Là con người kinh tế, người. CB, CC 
thực hiện sự lao động của mình gắn VỚI Các 
hoạt động công vụ theo chức danh, ngạch 
bậc và nhiệm vụ được phân công. Các hoạt 
động lao động đó diễn ra thường xuyên, có 
tổ chức, có sự phân công, kiêm tra, đánh 
giá theo một hệ thống quan hệ mang tính 
pháp lý. Lao động đó được trả bằng tiền 
lương, mà tiền lương lại là nguồn sống, là 
động lực chính của người CB, CC. Nhà 
nước chỉ trả tiền lương cho CB, CC chủ 
yếu từ nguồn thuế do nhân dân đóng góp. 
Cho nên, lương của CB, CC có mối quan 
hệ biện chứng với năng suất lao động, tăng 
trưởng kinh tế và thu nhập của người lao 
động trong xã hội. Mặc dù lương của CB, 
CC nước ta hiện nay còn rất thấp so với 
nhiều nước trong khu vực, nhưng nó vẫn là 
cơ sở đê đòi hỏi CB, CC nước ta phải lao 
động có trách nhiệm, có hiệu quả và phải 
tận tụy phụng sự nhân dân. 

Sự tăng trưởng kinh tế của đất nước phụ 
thuộc phần lớn vào năng lực hoạch định 
chính sách, năng lực quản lý, điều hành, ý 
thức lao động, khả năng nghiên cứu khoa 
học, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ 
của khu vực nhà nước. Thực tế đã chứng 
minh các hoạt động quản lý, nghiên cứu 
khoa học, phát minh sáng chế, áp dụng các 
tiến bộ kỹ thuật và công nghệ trong khu 
vực nhà nước là những hoạt động tạo ra 
những bước nhảy vọt về năng suất lao 
động. Đây là một hoạt động chủ đạo có xu 
hướng ngày càng rõ trong điều kiện công 
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nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với động 
lực là kinh tế tri thức. Ngược lại, thực tế 
cũng chứng minh : nền kinh tế sẽ gặp khó 
khăn, thậm chí rơi vào suy thoái, khủng 
hoảng, nếu Nhà nước buông lỏng quản lý ; 
nếu CB, CC có trình độ, năng lực chuyên 
môn, nghiệp vụ yếu kém, bất cập, có phẩm 
chất chính trị, tư tưởng, đạo đức sa sút, 
tham nhũng, tiêu sài lãng phí, v.v. 

Là con người kinh tế, người CB, CC 
hiện nay không phải lao động chỉ vì miếng 
cơm manh áo thuần túy như những công 
chức làm thuê trước kia, mà họ lao động tự 
giác, có mục đích của người làm chủ, lao 
động để khẳng định nhân cách của chính 
họ. Do đó, kết quả, hiệu quả lao động mà 
người CB, CC tạo ra chính là thước đo sự 
đóng góp của họ đối với sự phát triển xã 
hội và đó cũng là tiêu chí đánh giá phẩm 
chất chính trị, đạo đức của người CB, CC. 

Về phương diện chính trị 

Trong thời điêm hiện nay CB, CC càng 
không thể cho phép mình ảo tưởng về một 
thứ tự do tuyệt đối và chuyên môn thuần 
túy tách rời chính trị, không cần quan tâm 
đến thời cuộc theo kiểu "sáng cắp ô đi, tối 
cắp ô về", phó mặc tình hình cơ quan, 
đơn vị ; phớt lờ những nỗi bất hạnh, vất vả 
của những người lao động. Trong thực tế, 
do tác động của những nhân tố khách quan 
và chủ quan, người ta vẫn thấy có một số ít 
CB, CC có cách nghĩ, lối ứng xử như vậy. 
Ngược lại, có một bộ phận rơi vào sự ôm 
đồm, bao biện thái quá, dẫn tới tình trạng 
quan trọng hóa vị trí, công việc của riêng 
bản thân, rôi độc đoán, gia trưởng, biến 
việc công thành việc riêng, đặc quyền 
đặc lợi ;.... biến nơi họ phụ trách thành 
"bầu trời riêng"... Rốt cuộc, cách nghĩ và 
lối sống đó đã đây họ rơi vào chủ nghĩa cá 
nhân. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói : Việc 
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nước là việc chung của tất cả mọi người, 
không phải là việc riêng của ai. Vì vậy, 
muốn thể hiện trách nhiệm chính trị đầy 
đủ, muốn quần chúng quan tâm đến chính 
trị, tham gia vào công việc của nhà nước 
thì CB, CC không chỉ am hiểu chính trị và 
biết làm chính trị, mà còn hành động theo 
chính sách pháp luật, việc gì có lợi cho dân 
thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì 
hết sức tránh. Sự thê hiện phẩm chất chính 
trị như thế cũng chính là sự thể hiện phâm 
chất đạo đức cách mạng, hành động cách 
mạng của người CB, CC. 

Tính chất giai cấp, tính chất chính trị 
của Nhà nước đã quy định một cách khách 
quan răng, CB, CC luôn là CB, CC của 

một chế độ nhất định với sự chỉ phối của 
lợi ích, quyên lực, thế ĐIớI quan và hệ tư 
tưởng của giai cấp cảm quyền. Là sản 
phẩm của chế độ, người CB, CC chịu ảnh 
hưởng và bị chỉ phối bởi những định hướng 
giả trị mà chế độ đó vạch ra thông qua chủ 
thể cầm quyền. Chủ thể cầm quyên ở nước 
ta là Đảng Cộng sản - đội tiên phong ưu tú 
của giai cầp công nhân và dân tộc, do đó 
CB, CC trong hệ thống chính trị phải thể 
hiện được những giá trị mang tính đảng, 
tính giai cấp công nhân tiên tiến, đó là : 
tính cách mạng, tính tô chức, kỷ luật, ý 
thức trách nhiệm, tinh thần dân chủ, cộng 
đồng trách nhiệm, tác phong công nghiệp, 
sự tận tụy, trung thành với đất nước. Đây là 
những đặc tính cần thiết phải được hình 
thành trong đội ngũ CB, CC nước ta. Có 
như vậy mới đáp ứng được yêu cầu xây 
dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, hiện 
đại, hiệu quả ; đồng thời, mới có thê khắc 
phục được những nếp nghĩ, thói quen của 
xã hội tiêu nông đã và đang tôn tại trong 
không It CB, CC như : quan liêu gia 
trưởng, bảo thủ, tùy tiện, tác phong lề mè, 
chậm chạp, kinh nghiệm chủ nghĩa, v.v... 
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Về phương diện văn hóa, truyền thống 
dân tộc | 

Bất cứ công chức nước nào cũng đều 
mang trong mình tỉnh thần dân tộc. Đặc 
điểm, sức sống dân tộc, lòng tự tôn dân tộc 
đều được phản ảnh trong đội ngũ công 
chức nhà nước thông qua Các hoạt động 
công vụ, các biểu tượng truyền thống của 
đội ngũ công chức. Tinh thần dân tộc và 
lòng yêu nước là một động lực mạnh mềẽ 
thúc đây công chức vươn lên trong học tập, 
tìm tòi sáng tạo, cao cả hơn là có người còn 
dám xả thân vì nhiệm vụ mà tổ quốc giao 
phó. Trên thế giới, ở nước nào cũng có 
những tấm gương công chức trung thành 
tận tụy, thầm lặng hy sinh cả đời mình cho 
sự nghiệp của quốc gia, dân tộc. 

Khi đã xác định lợi ích dân tộc là trên 
hết, cao hơn lợi ích cục bộ địa phương và 
lợi ích cá nhân thì người CB, CC nước ta 
không cần phải suy tính đắn đo trước sự 
phân công, điều động của Đảng và Nhà 
nước. Trên thực tế, chủ nghĩa địa phương 
bản vị và chủ nghĩa cá nhân là một trở 
ngại, là nguyên nhân gây chia rẽ, gây mất 
đoàn kết trong nội bộ bộ máy nhà nước, 
làm vô hiệu hóa và làm nản lòng những 
CB, CC có tài, có tâm huyết ; rốt cuộc là 
gây tôn hại về phương diện chính trị, kinh 
tế, văn hóa và đạo đức xã hội. Người nước 
ngoài và các dân tộc trên thế giới suy nghĩ 
và đánh giá về người Việt Nam, dân tộc 
Việt Nam như thế nào là phần lớn tùy 
thuộc và thông qua thái độ, tác phong, hiệu 
quả làm việc và cung cách giao tiếp ứng xử 
của CB, CC, nhất là những CB, CC ở 
ngành ngoại giao, ngoại thương, hải quan 
và những CB, CC có quan hệ tiếp xúc, làm 
việc với nước ngoài. Chỉ xét trong điều 
kiện cụ thê này, chúng ta càng thấy rõ ý 
nghĩa sâu sắc và cấp thiết của việc xây 
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dựng đội ngũ CB, CC hiện đại hội tụ đầy 
đủ các yếu tố, phẩm chất chính trị, kinh tế, 
chuyên môn, văn hóa, đạo đức, truyền 
thống dân tộc, V.V.. Trong điều kiện hội 
nhập kinh tế quốc tế và cạnh tranh, 
VIỆC giáo dục, bôi dưỡng, huấn luyện cho 
CB, CC về lý luận, chính trị, chuyên mồn, 
nghiệp vụ cân phải gắn. chặt với giáo dục 
văn hóa, đạo đức, truyền thống dân tộc, 
nhất là đối với những công chức trẻ, những 
học sinh, sinh viên - lực lượng kế cận, 
nguồn nhân lực bổ sung cho hệ thống 
chính trị và bộ máy nhà nước. 

Sự kế thừa và tiếp thu bản sắc văn hóa 
dân tộc và những giá trị văn hóa nhân loại 
sẽ hình thành ở CB, CC thái độ ứng xử có 
văn hóa trong quan hệ ở cơ quan, công sở, 
trong giao tiếp xã hội. Người CB, CC có 
văn hóa là người biết trọng danh dự, liêm 

, quan hệ, ứng xử với đồng chí, đồng 
nghiệp. với mọi người một cách có chuẩn 
mực, trở thành tắm gương sáng để gia đình 
và xã hội nhìn vào. Do bản chất Nhà nước 
ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, 
vi nhân dân ; CB, CC phải là công bộc của 
dân như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói ; và 
do xuất phát từ mục tiêu phát triển đất 
nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa và chủ động hội ¡. nhập kinh tế quốc 
tế hiện nay nên yêu cầu người CB, CC 
càng phải thường xuyên học tập nâng cao 
trình độ, tu dưỡng, rèn luyện bản thân. 
Chi có đáp ú ứng được yêu câu này thi người 
CB, CC mới không bị tụt hậu hoặc bất cập 
trước sự phát triển nhanh chóng của thời 
cuộc, mới chứng tổ họ là một lực lượng đi 
đầu trong sự nghiệp phát triển đất nước. 
Trong hoàn cảnh số đông dân cư nước ta 
có trình độ học vấn thấp, nhận thức chính 
trị, pháp luật chưa đầy đủ, còn mang nặng 
tâm lý dựa dẫm ở lại vào Nhà nước thì cần 
bộ đảng viên, CB, CC trong hệ thống 
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gương mẫu hơn nữa. 

Về phương diện pháp luật 

Người CB, CC được tuyển chọn vào 
làm việc trong hệ thống chính trị và các cơ 
quan nhà nước đều có sự ràng buộc với 
Nhà nước bởi hệ thống các quy định về 
quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm. Việc 
chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các chế độ, 
chính sách và các nhiệm vụ được phân 
công theo quy định của pháp luật là bôn 
phận của CB, CC. Khi người CB, CC đang 
thực thi công vụ, thi hành pháp luật nhưng 
nội vụ có liên quan đến bà con người nhà, 
bạn bè thân thích thì người công ‹ chức phải 
đặt tiêu chí pháp. luật lên trên hết ; không 
vì lợi ích, tình cảm riêng mà làm tổn hại 
đến lợi ích của người khác và của Nhà 
nước. Việc thể hiện ý thức pháp luật của 
người CB, CC là sự thể hiện trách nhiệm 
chính trị ; và chính ý thức, trach nhiệm đó 
sẽ gián tiếp hay trực tiếp mang lại những 
lợi ích kinh tế, góp phần không nhỏ vào 
việc củng cố, nâng cao những giá trị văn 
hóa, tinh thần trong xã hội. Mục tiêu xây - 
dựng Nhà nước pháp quyên xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam chỉ có thể đạt được khi 
CB, CC gương mẫu đi đầu trong việc chấp 
hành và thực thi pháp luật. Sự gương mẫu 
của CB, CC, sự tạo lập trật tự, kỷ cương 
trong bộ máy nhà nước sẽ có tác động tích 
Cực vào việc củng cố, tăng cường trật tự, 
kỷ cương xã hội, làm tăng sự tin tưởng của 
xã hội đối với Nhà nước ; tạo hiệu quả to 
lớn trong công tác dân vận của Đảng. Do 
đó, chúng có tác dụng động viên, cuôn hút 
người dân tham øia tích cực vào các hoạt 
động do nhà nước hướng dẫn, tô chức, mà 
hiệu quả có thê thấy rõ nhất là ở các phong 
trào quần chúng bảo vệ an ninh chính trị, 
trật tự, an toàn xã hội và thực hiện Quy chế 
Dân chủ ở cơ sở. 
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Có đặt tất cả những yếu tố nêu trên 
trong mối quan hệ biện chứng thì người 
CB, CC mới đạt được hai tiêu chuẩn căn 
bản : đức và tài (trước đây gọi là hồng và 
chuyên) ; và do đó mới tạo nên một lực 
lượng CB, CC. mạnh, đi đầu trong sự 
nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh, sánh vai với các 
cường quốc năm châu trên thế gIỚI. 


2 - Đạo đức là tiêu chuẩn gốc để cán 
bộ công chức thể hiện được vị trí, vai trò 
đặc biệt trong thời kỳ đổi mới đất nước 

Trong điều kiện chuyển đối cơ chế quản 
lý kinh tế và phát triển xã hội, vấn đề đạo 
đức CB, CC vẫn là một chủ đề có tính thời 
sự nóng hổi rất cần được quan tâm thường 
xuyên. Kinh nghiệm đổ vỡ phải trả giá 
đắt của nhiều nước vào thập kỷ cuối của 
thế kỷ XX vừa qua ; và những biểu hiện sa 
sút về chính trị, tư tướng, đạo đức của cán 
bộ đảng viên cùng với những tệ nạn, tiêu 
cực trong bộ máy nhà nước trong những 
năm phát triển kinh tế thị trường ở nước ta 
cho thấy, không thể xem thường đạo đức 
trong đời sống xã hội và quan hệ con 
người ; càng không thể xem thường đạo 
đức CB, CC nhà nước. | 

Đạo đức CB, CC phải là nơi biểu hiện 
tập trung của đạo đức xã hội, đạo đức của 
chế độ nhà nước. Một xu hướng phát triên 
đã được dự báo ở tầm chiến lược là : xã hội 
càng phát triển kinh tế thị trường, 
khoa học - công nghệ càng có những biến 
đối nhảy vọt thì xã hội càng cân đến cơ chế 
bảo đảm những giá trị, chuân mực đạo đức. 
Vai trò ngày càng tăng lên của đạo đức là 
một dấu hiệu tích cực, một xu hướng lành 
mạnh phù hợp với sự phát triển của nhân 
tính, của chủ nghĩa nhân văn xã hội chủ 
nghĩa, vì đạo đức là kết tỉnh của văn hóa, 
là giá trị văn hóa cao nhất, phản ánh bản 
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chất người nhất. Một dân tộc có đạo đức là 
một dân tộc văn minh, một dân tộc có sức 
mạnh nội tại. Trong hành trình của lịch sử 
loài người, sự phát triển và hoàn thiện của 
đạo đức thường đồng hành với dân chủ và 
tiến bộ xã hội và đó lại chính là động lực 
khai mở các năng lực, trí tuệ của con 
người, thúc đấy xã hội tiến lên cao hơn. Vì 
lẽ đó, đạo đức còn được xem là điểm khởi 
nguôn đời sống toàn vẹn của con người. 

Đạo đức, lương tâm là ngọn đuốc soi 
sáng trí tuệ, bảo đảm cho tài năng được 
phát huy vào những mục đích phục vụ Tổ 
quốc và nhân dân, không vụ lợi. Sự yếu 
kém, sa sút về đạo đức sẽ làm cho CB, CC 
không thể làm tròn chức trách, mà còn có 
nguy cơ thoái hóa biến chất, phạm tội, 
thậm chí phản bội lợi ích quốc gia dân tộc. 
Từ thực tế này mà các quốc gia trên thế 
giới đều rất coi trọng đạo đức công chức, 
trong đó có rất nhiều quốc gia đã ban hành 
luật đạo đức công chức. 

Đạo đức của CB, CC có thê ví như cái 
phanh hãm, hay như cái "kính chiếu yêu" 
có tác dụng ngăn chặn, cảnh báo sự tha hóa 
quyên lực, sự ham muốn vật chất đến mức 
bất chấp pháp luật, danh dự của bản thân 
công chức. Trong thể chế chính trị - xã hội 
nƯỚc ta, người CB, CC dù có trinh độ học 
vấn uyên bác, chuyên môn, nghiệp vụ giỏi 
đến đâu chăng nữa, nhưng nếu không được 
lòng dân, bị dân xa lánh, thậm chỉ bị dân 
chê trách thì người CB, CC đó không chỉ 
gặp khó khăn trong công tác, mà mảnh đất 
đê họ thi thố tài năng cũng dần bị thu hẹp. 

Xã hội là người đánh giá, thầm định đạo 
đức CB, CC. Vì thế, CB, CC không thê 
không chú ý lắng nghe ý kiến, dư luận xã 
hội khen, chê đối với mình ; lấy đó để tự 
răn và điều chỉnh bản thân. _ 
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Những hành vi của công chức, nhân 
viên nhà nước có tính chất đối lập với đạo 
đức là : thói tham lam ích kỷ, đầu cơ trục 
lợi, thủ đoạn lừa lọc, chèn ép, trù dập đồng 
nghiệp, hãm hại người hiền tài, sách nhiễu, 
ức hiếp dân lành, làm việc thiếu công tâm, 
vô trách nhiệm, đặc biệt là tệ tham những 
và sự phản bội Tổ quốc... Những biểu hiện 
đó dù xét ở phương diện nào thi chúng 
cũng đều gây tác hại xấu cho xã hội, tạo 
nguy cơ cho đất nước. Nếu không có 
những biện pháp kiên quyết ngăn chặn, 
trừng phạt thích đáng thì chúng sẽ là 
nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp đây 
xã hội rơi vào trạng thái khủng hoảng, bất 
ổn định và tụt hậu. Công cuộc chấn hưng 
đất nước hiện nay nhất thiết đòi hỏi phải có 
một nhà nước với đội ngũ CB, CC chuyên 
nghiệp, hiện đại, trong sạch, gương mẫu. 
Trong những năm đầu của chính quyền 
Xô-viết, V.I. Lê-nin đã nói : Những người 
cộng sản chỉ có thể đứng vững được khi họ 
có một bộ máy nhà nước trong sạch đến 
tột bậc ; và phương châm xây dựng bộ máy 
nhà nước của họ là : thà ít mà tốt. 

Sự nghiệp xây dựng đạo đức xã hội, đi 
đôi với việc xây dựng đạo đức CB, CC là 
sự nghiệp lớn của toàn dân, là trách nhiệm 
lớn của Đảng và Nhà nước ta, trước hết là 
của những người lãnh đạo và của những 
người làm công tác tổ chức trong cả hệ 
thống chính trị và trong từng cơ quan, từng 
cấp chính quyên của bộ máy nhà nước. Bởi 
vì, những người lãnh đạo và những người 
làm công tác tô chức trong các cơ quan, 
các cấp chính quyền nếu không thực sự tỏ 
rõ được uy tín của mình bằng đạo đức và 
tài năng đích thực, được mọi người thừa 
nhận thì trong cơ quan, đơn vị khó có được 
sự ổn định, đoàn kết, trật tự, kỹ cương. Tại 
sao trong nhiều cơ quan, chính quyền lại 
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có hiện tượng trên bảo dưới không nghe, 
kỹ luật, kỷ cương lỏng léo, tình hình nội bộ 
phức tạp, công tác quản lý, công việc 
chuyên môn kém hiệu quả, v.v.?7 Trong số 
các nguyên nhân của thực trạng đó, có 
nguyên nhân chủ yếu thuộc về công tác 
lãnh đạo và tổ chức. Đó là người lãnh đạo 
yếu kém, bất cập về năng lực, phẩm chất 
đạo đức sa sút ; lề lối làm việc, phân công, 
phân cấp, xác định trách nhiệm không rõ 
ràng ; công tác tổ chức lao động, thực hiện 
các chế độ chính sách cũng như việc bố trí 
sử dụng, ưu đãi, chế tài đối với CB, CC 
chưa được công khai công bằng, hợp lý. 
Để phát huy vai trò, vị trí của đội ngũ 
CB, CC nói chung trong sự nghiệp chấn 
hưng đất nước, không thể không đổi mới 
nhận thức về vị trí, vai trò, cũng như trách 
nhiệm của các chức danh lãnh đạo và của 
công tác tổ chức trong các cơ quan nhà 
nước nói riêng, trong cả hệ thống chính trị 
nói chung. Cụ thể là : Thứ nhất, chức danh 
lãnh đạo theo cơ chế phiếu bầu thì sau một 
thời hạn nhất định sẽ tổ chức lấy phiếu tín 
nhiệm. Thứ bai, các chức danh do bổ 
nhiệm sau một thời gian không đảm đương 
được nhiệm vụ thì miễn nhiệm và sắp xếp, 
bố trí công việc khác. Thứ ba, các chức 
danh dù được bầu hay được bổ nhiệm trước 
khi ở vào vị trí mới cần có chương trình 
heng động giống như ' 'tuyên ngôn tranh 
ử" đê cấp trên và quần chúng căn Cứ vào 
đó mà bỏ phiếu tín nhiệm, các cấp có thâm 
quyền ra quyết định bổ nhiệm hay miễn 
nhiệm. Thứ tư, cần định rõ tiêu chuân của 
những người làm công tác tô chức, ngoài 
các tiêu chuân chung như những CB, CC 
khác thì họ phải thể hiện được những phẩm 
chất đặc biệt là, sự trung thành, trung thực, 
công tâm, khách quan. C] 
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ANG xã Việt Nam có từ thời rất xa 

xưa. Về tính chất quan trọng của 

làng xã, Vũ Đình Hòe, một cử nhân 
luật học và nhóm tác giả rất nối tiếng của 
ông trong báo Thanh Nghị - một trong 
những tờ báo rất tân tiến vào những năm 40 
của thế kỷ XX đã cho rằng : "Muốn tìm hiểu 
lịch sử hình thành dân tộc Việt Nam thì phải 
tìm hiểu cộng đồng làng, xã, và muốn xây 
dựng lại đất nước Việt Nam thì cũng phải 
bắt đầu bằng từ việc xây dựng lại cộng đồng 
làng, xã, vì không có làng, xã Việt Nam, thi 
không có quốc gia Việt Nam"9, 

Vậy làng xã là gì ? Có rất nhiều cách 
định nghĩa khác nhau, nhưng trước hết, làng 
xã phải là nơi đông quê nhiêu gia đình ở quy 
tụ thành khu được gọi la xóm, các xóm hợp 
lại thành làng. Trên đường đi vào làng 
thường có công xây bằng gạch hoặc làm 
bằng tre, đến đêm có thể đóng lại được để 
phòng ngừa trộm cướp. Hai, ba, bốn hoặc có 
khi là năm, sáu xóm họp thành một thôn 
hoặc là /àng. Hai, ba, bốn thôn họp thành 
xã. Danh từ làng nhiều khi được dùng lẫn 
lộn với xã với thôn. Làng là tiếng thuần túy 
Việt Nam, xã là một từ Hán, có nghĩa là cái 
nền đề tế thần đất?. Với số lượng cư dân 
sống ở các vùng nông thôn rất lớn, mọi công 
việc của Nhà nước cũng như của địa 
phương, tức ở làng, xã thực hiện. Việc dân 
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quê sống, sinh hoạt thành làng, xã 
có rất nhiều lý do. Một trong 
những lý do cơ bản theo một học 
giả nước ngoài là : "Trong một 
vùng đất nghèo, thời tiết thất 
thường đến mức khắc nghiệt, thì 
tổ chức tập thê đóng vai trò hỗ trợ 
nông dân, giúp họ khỏi bị nghèo 
đói và bảo vệ họ trước những đòi 
hỏi của Nhà nước. Trong một thế giới như 
vậy, cá nhân nào tách rời tập thể làng, xã sẽ 
phải đương đầu với vô vàn rủi ro và nguy 
hiểm. Xã và làng quê tạo thành khuôn khổ 
xã hội cơ bản cho dân chúng ở nông thôn” ®), 

Vấn đề quản lý làng, xã ở thời kỳ nào 
cũng là vấn đề bức xúc. Có lẽ đây là đặc 
điểm tương đối đặc thù của quản lý nhà 
nước ở Việt Nam. Theo lịch sử phát triển 
của xã hội Việt Nam từ thời phong kiến đến 
thời Pháp thuộc, làng, xã đêu được tôn tại 
một cách độc lập. 

Chế độ xã, thôn tự trị là một chế độ đặc 
biệt của nhà nước Việt Nam, được hình 
thành và phát triển từ thời rất xa xưa. Theo 
chế độ này thì xã, thôn Việt Nam được 
hưởng một nền tự trị hết sức rộng rãi về 
hành chính, tài chính, tư pháp - gần như một 
quốc gia có chủ quyền. Vê mặt phâp Jý, nêu 
chủ quyền quốc gia được cấu thành bằng lập 
pháp, hành pháp, tư pháp, và băng một hệ 
thống pháp luật riêng để điều chính hoạt 


* Luật gia, Đại học Quốc gia Hà Nội 

(1) Xem Vũ Đình Hòc : Hồi ký Thanh Nghị, Nxb Văn 
học, Hà Nội, 1997, tr 318 

(2) Xem Nhất Thanh : Làng xóm. Sử địa, Nhà sách Khai 
trí, số 17-18, tr 49 

(3) Xem Scott, lames : The Moral Economy 0£ the 
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động của các thiết chế nhà nước trên, thì ở 
địa phương cũng có những thiết chế gần 
giống. Cơ quan quyết định là Hội đông kỳ 
mục ; có cơ quan thi hành mà đứng đầu là lý 
trưởng, và có cả cơ quan xét xử là tiên chỉ, 
thứ chỉ. Tổ chức và hoạt động của các thiết 
chế trên và của mọi thần dân được điều 
chỉnh bằng các quy tắc riêng, đó là lệ làng. 
Vì vậy, lệ làng là một yếu tố quan trọng đặc 
biệt khẳng định tính tự trị của làng xã 
Việt Nam. 

Lệ làng bao gồm (tất cả những quy định 
cả thành văn lẫn bất thành văn do một làng 
đặt ra để điêu chỉnh các quan hệ của các 
thành viên trong làng, ứng xử với các quan 
chức nhà nước. Với tư cách là những nguyên 
tắc bất thành văn, lệ làng đã tôn tại lâu đời 
trong các làng Việt Nam. Phần cơ bản hay là 
tuyệt đại đa số những quy định thành văn 
được quy định trong hương ước (có nơi gọi 
là khoán ước của làng). 

Cơ sở của lệ làng là : 

- Gắn liền với làng, xã, thiết lập trên chế 
độ công điền, công thô (đất của làng). 

- Là một phức hợp của nhiều tổ chức xã 
hội, nhưng trước hết là dòng “họ. Các mối 
liên hệ trong làng gồm nghề nghiệp, tín 
ngưỡng, tôn giáo, địa vực lâng giêng, họ 
hàng, mối liên kết họ hàng là bền vững nhất. 
Chính vì sự liên kết dựa trên dòng máu nên 
lệ của làng này khác với lệ của làng khác, và 
cũng có nghĩa là lệ của dòng họ này khác 
với lệ của dòng họ khác. Điều này tạo nên 
tính đóng của lệ làng. 

Lệ làng gồm có hai bộ phận cấu thành : 
hương ước (được phê chuẩn của quan chức 
nhà nước địa phương) và lệ (không thành 
văn, không được phê chuẩn của cơ quan nhà 
nước cấp trên) - trái luật. Lệ lang quy định 
từ nội vụ của làng đến sinh hoạt của các dân 
cư trong làng. Hương ước là quy ước thành 
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văn của cả làng. Ngoài hương ước, trong 
làng còn có các lệ khác rất đa dạng như các 
lệ của họ tộc, của xóm ngõ, của phường hội 
với nhiều tên gọi khác nhau : khoán ước, 
khoán lệ, điều lệ, hương lệ, tục lệ, giáp lệ. 
Các loại lệ này song song tồn tại với hương 
ước, thường ở dạng bất thành văn và bổ sung 
cho hương ước, và hương ước không thay 
thế được chúng. 

Lệ làng của làng này đôi khi khác hẳn với 
các làng khác, tạo nên nét đặc thù của làng 
xã Việt Nam. Mặc dù triều đình có những 
quy định ít nhiều liên quan đến việc hoạt 
động ở xã, nhưng về nguyên tắc hoạt động ở 
xã vẫn tuân theo những quy định trong 
hương ước, lệ của mình. Người dân làng xã 
chỉ quen hoạt động theo lệ, mà ít có thói 
quen tuân theo luật của triều đình. Chính vì 
thế, không phải ngẫu nhiên mà "phép vua" 
phải thua "lệ làng". Điều này đã tạo ra hàng 
loạt những mặt tích cực và tiêu cực trong 
tâm thức con người và xã hội Việt Nam. Nó 
làm giảm bớt sự chuyên chế của cấc triều 
vua của Nhà nước phong kiến Việt Nam. 
Tạo nên sự biệt lập và tự trị của các làng, xã 
và tạo lập tinh thần đoàn kết, tương trợ, tình 
làng, nghĩa xóm, tinh thần tập thể hòa đồng, 
tự lực, cần cù, tự cấp tự túc. Mặt khác, có thể 
thấy, nó cũng làm cho người dân không có 
thói quen chấp hành luật pháp chung. Và 
cũng chính lệ làng lại là công cụ để bọn 
cường hào, ác bá ức hiếp người dân. Sự kìm 
hãm vai trò cá nhân, tạo ra thói bè phái, địa 
phương, cục bộ, thói cào bằng, đồ ky và biết 
bao những tệ nạn khác. 

Ngay từ khi mới đặt nền đô hộ tại nước 
ta, nhà cầm quyền Pháp đã thấy tầm 
quan trọng của vấn đề quản trị làng xã. Pi-e 
Pat-xcơ, Toàn quyền Đông Dương thời đó 
nhận định : "Xã họp thành một khối, hoàn bị 
đến nỗi người ta không thể sửa đổi một điểm 
nhỏ nào... Chúng ta không có ích lợi gì mà 


33 


_ VYạp chí Gệng sản 


đã phá trực tiếp hoặc gián tiếp một cơ quan 
hiện là một lợi khí màu nhiệm, ta nên để nó 
nguyên vẹn và tôn trọng các hình thức của 
nó"®, 

Muốn quản lý làng, xã một cách chặt chẽ 
hơn, người Pháp đã tiến hành cuộc cải cách 
được gọi là cải lương hương chính. Hội đồng 
kỳ mục được thay bằng Hội đồng tộc biêu. 
Hội đồng này bao gồm các đại diện được 
các dòng họ trong làng xã bầu ra. Nhưng 
chẳng được bao lâu, người Pháp đã thấy 
rằng Hội đồng tộc biểu hoạt động kém hơn 
Hội đồng kỳ mục, chính quyền thực dân lại 
phải quay lại với thiết chế cũ. 

Dưới thời Pháp thuộc, số lượng chức dịch 
ở xã có tăng lên hơn trước vì đời sống làng 
_ xã có nhiều việc hơn theo yêu cầu quản lý 
kiều phương Tây : khai sinh, khai tử, lập 
giá thú... Thực dân Pháp soạn thảo ra hương 
ước cải lương được viết bằng chữ quốc ngữ, 
gồm hai phân : phần chính trị và phần phong 
tục để khôn khéo can thiệp vào đời sống của 
từng làng nhằm mục đích có lợi cho chúng. 
Nhiều làng vẫn soạn những bản hương ước 
bằng chữ Hán, thực chất đây là sự khẳng 
định lại một lần nữa sự tồn tại từ lâu đời các 
lệ tục ở làng đó®'. 

Cách mạng Tháng Tám thành công, nhất 
là sau 1954, cơ cấu tổ chức làng xã phong 
kiến bị bãi bỏ, hương ước được cải tiến theo 
mô hình của chính quyền dân chủ nhân dân. 
Mỗi lần chúng ta thay đối Hiến pháp đều 
kèm theo việc sửa đối Luật Tổ chức Hội 
đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. Theo 
quy định của các đạo luật này, việc quản trị 
các công việc của Nhà nước và của cơ sở do 
Hội đông nhân dân và Ủy ban nhân dân đâm 
nhiệm. Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền 
lực nhà nước ở địa phương. Thành viên của 
hội đồng không phải như trước đây: được 
_ thừa nhận một cách mặc nhiên nếu như đủ 
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các tiêu chuẩn quy định trong hương ước 
của làng xã, mà phải do nhân dân địa 
phương. bầu ra theo chế độ phổ thông đầu 
phiếu. Ủy ban nhân dân là cơ quan chấp 
hành của Hội đồng nhân dân. Đứng đầu Ủy 
ban nhân dân là Chủ tịch có trách nhiệm 
cũng gần như xã trưởng và lý trưởng trước 
đây, phải tổ chức thực hiện các quyết định 
của Hội đồng nhân dân, trong đó có cả các 
quyết định của các cơ quan Nhà nước cấp 
trên. Điểm khác ở đây là Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân và các thành viên khác đều do Hội 
đồng nhân dân bầu ra chứ không trực tiếp từ 
các cử tri trong xã. 

Như vậy, về cơ bản, sự tôn tại của lệ làng 
và câu thành ngữ "phép vua thua lệ làng" 
không còn nữa. Đó là một thành công lớn 
trên lĩnh vực pháp chế xã hội chủ nghĩa của 
nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam của chúng ta. 

Nhưng, điều cần phải xem xét ở đây là 
hiện nay, ở những vùng nông thôn, nơi có 
điều kiện cho việc ra đời của lệ làng thì lệ 
làng hầu như không phát triển. Ñ gược lại, Ở 
các cơ quan nhà nước, nơi cần có những 
biện pháp ngăn chặn ảnh hưởng của lệ làng 
thi lại để ra những thứ riêng mà chúng tôi 
tạm gọi chung là “lệ làng" thời hiện đại. 

Cũng như lệ làng truyền thống trước đây, 
"lệ làng" trong các cơ quan nhà nước tôn tại 
dưới cả hình thức thành văn lẫn bất thành 
văn. Hình thức thành văn là các tổ chức đó 
tự đặt cho mình những quy chế riêng do thủ 
trưởng ban hành ; có một số nơi lấy ý kiến 
của đại đa số các thành viên của tổ chức, cơ 
quan. Vị lẽ đó, thường những văn bản quy 


(4) Xem : LAnnam dAautrefo¡s, Ì90T7, tr 63 

(5) Xem GS. Phan Đại Doãn, TS. Bùi Xuân Đính : Ba 
thời kỳ phát triên của ương ước (rong luật tục và phát triên 
nông thôn hiện nay ở Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 2000, tr 133 
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phạm này trùng với văn bản do Nhà nước 
ban hành, chỉ được chỉ tiết hóa thêm theo 
cách hiểu riêng của mình mà lẽ ra, việc bổ 
sung thêm vào các quy định của Nhà nước 
phải đứng trên lợi ích của người dân chứ 
không thể giản đơn chỉ từ phía cơ quan 
nhà nước. 


Chẳng hạn, Luật Doanh nghiệp bỏ đi 
hàng loạt giấy phép nhằm tăng quyền chủ 
động trong sản xuất, kinh doanh cho các 
doanh nghiệp và những người muốn tham 
gia vào các hoạt động này nhằm làm tăng 
sản phẩm cho xã hội, nhưng, các cơ quan, 
ban ngành của Nhà nước khi thực hiện luật 
trên lại biến các loại giấy phép bị luật bãi bỏ 
thành các loại giấy phép con "lệ làng" hiện 
đại trong các cơ quan nhà nước không được 
chính thức hóa như lệ _làng truyền thống. 
Trong khi lệ làng truyền. thống còn có sự 
phê chuẩn của chính quyên trung ương thì 
các quy chế tự đặt thêm của các cơ quan nhà 
nước hầu như không cần đến sự phê chuẩn 
nào của các cơ quan cấp trên, mặc dù việc 
đặt ra các quy chế như trên đã xâm phạm 
đến quyền công dân. 

Chính việc đặt ra các quy định riêng 
trong các cơ quan nhà nước đã dẫn đến sự 
chồng chéo, mâu thuẫn trong việc thực hiện, 
nhất là thực thi pháp luật, làm cho các quy 
định pháp luật của Nhà nước không có khả 
năng đi vào cuộc sống với phương châm 
dành nhiều quyên lợi cho người dân mà 
ngược lại, dẫn đến sự thu hẹp các quyền lợi 
của công dân. Trong số 7 059 văn bản quy 
phạm pháp luật do Chính phủ và các bộ ban 
hành được rà soát, có 2 014 văn bản hết 
hiệu lực cần bãi bỏ, 1 107 văn bản cần bổ 
sung sửa đôi. Trong số 54 806 văn bản của 
cấp tỉnh ban hành, có 9 985 văn bản hết hiệu 
lực cần bãi bỏ và I 276 văn bản cần được bổ 
sung, sửa đôi®). 
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Không nên nhằm lẫn những lệ làng này 
với các quy định mang tính nội quy của cơ 
quan. Việc đặt ra các quy định riêng của cơ 
quan nhà nước chứng tỏ sự không tôn trọng 
pháp luật, không xử lý công việc theo pháp 
luật mà chỉ theo các "lệ làng" hiện đại. Điều 
này dẫn đến một thực trạng là nhiều bộ, 
ngành ban hành những quy định trái pháp 
luật. Tháng 10-1999, sau khi kiểm sát việc 
ban hành văn bản quy phạm của một số bộ, 
ngành, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã 
quyết định kháng nghị 12 văn bản đã vi 
phạm các quy định của pháp luật, trong đó 
có văn bản của Bộ Tài chính, Bộ Thương 
mại, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công an, 
Tổng cục Hải quan, và Ban Tổ chức - Cán 
bộ Chính phủ?', 

Thử hỏi trong số những quy phạm pháp 
luật nói trên có bao nhiêu quy phạm đã xâm 
phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của 
công dân ? Các quy phạm đó đã làm +ổn thất 
bao nhiêu tiền, của của Nhà nước ? 

Việc ban hành các văn bản pháp quy của 
các cơ quan quản lý nhà nước nhật là ở cấp 
Trung ương như Thủ tướng Chính phủ, bộ 
trưởng có thể chấp nhận được, vì một trong 
những chức năng của các cơ quan quản lý 
nhà nước là có thầm quyền ban hành văn 
bản pháp luật để tổ chức việc thực thi các 
văn bản luật của Quốc hội. Lĩnh VỰC này còn 
không ít việc đáng bàn, nhưng, cần bàn hơn 
là việc ban hành các văn bản quy phạm của 
các cơ quan không có chức năng thực thi các 
quy định của Nhà nước ở cấp cơ sở và địa 
phương. Nếu như trước đây, bắt buộc phải 
có sự phê chuẩn của Nhà nước (do các quan 


(6) Học viện Hành chính Quốc gia : Các giải pháp thúc 
đây cải cách hành chính ở Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc 
gia, Hà Nội, 2000, tr 98 - 

(7) Học viện Hành chính Quốc gia : Sđđ tr 100 
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chức cấp huyện), thì những quy định thành 
văn này lại hầu như không có sự phê chuẩn 
nào của cơ quan nhà nước có thầm quyên. 

Ngoài các quy định thành văn nói trên, 
còn khá nhiều loại "lệ làng" bất thành văn cố 
tình "lơ" đi pháp luật, do thói quen ỷ lại cấp 
trên ; hoặc thói quen nhận "phong bao", các 
mối quan hệ quen biết. 

Các nhà sử học đều cho rằng, "phép vua 
thua lệ làng" chỉ là sản phẩm của chế độ cũ 
và làm làng xã biến chất, nhằm lũng đoạn 
phục vụ những mưu đồ cá nhân, khống chế, 
ức hiếp nông dân®, Ngày nay, nếu như "lệ 
làng" tái sinh ở các cơ quan nhà nước thì vẫn 
đề cần phải xem xét là có hay không cường 
hào, ác bá kem theo chúng ? 

Lệ làng xưa thường không phát huy được 
tính sáng tạo của cá nhân. "Lệ làng" hiện đại 
không phải là không gây những tác động 
tương tự. Trong hoạt động công vụ của đội 
ngũ, cán bộ công chức của chúng ta hiện 
nay, tâm lý xin phép và hành động theo 
mệnh lệnh đã làm cho nhiều cấp hành chính 
bị động, lúng túng trước những vấn đề phát 
sinh trong cuộc sống hăng ngày. Thói quen 
dựa dẫm kiểu này để đảm bảo an toàn cho cá 
nhân đã bóp chết sự sáng tạo, năng động, 
nhất là kim chế cuộc sống sôi động trong 
nên kinh tế thị trường®'. 

Lệ làng xưa thường bao che, khép kín ở 
các làng. Như vậy lệ làng thời hiện đại có 
hay không sự bao che, khép kín trong các cơ 
quan nhà nước, các tổ chức xã hội ? Nhiều 
vi phạm pháp luật trong các cơ quan nhà 
nước đáng lý ra phải được đưa ra giải quyết 
ở cơ quan tài phán thì lại theo "lệ làng" bất 
thành văn giữ lại để xử lý nội bộ. Những dự 
án, những chính sách quy hoạch đất về 
nguyên tắc trong những trường hợp nhất 
định phải được công bố trong nhân dân, 
nhưng một số cơ quan hữu quan đã "khép 
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kín" để vì lợi ích của những cá nhân. Lệ làng 
xưa là cục bộ, địa phương, vậy lệ làng hiện 
đại có sự cục bộ, địa phương không ? Không 
hiếm trường hợp có những cán bộ, công 
chức, viên chức có khả năng hơn những 
đồng nghiệp khác, do đó bị ganh tị, gièm 
pha để hạ uy tín. 

Theo quan điêm của chúng tôi, lệ làng 
thời nay cũng như lệ làng xưa trước đây 
thuộc vào lĩnh vực hành chính (quản lý 
nhà nước), vì vậy, công cuộc cải cách hành 
chính hiện nay không thể không cải cách ở 
lĩnh vực này. 

Trước hết, cơ quan nhà nước, nhất là các 
cơ sở thực thi các vấn đề có liên quan đến 
quyên và lợi ích trực tiếp của nhân dân phải 
tạo thói quen tuân thủ các quy định của pháp 
luật, không tự tiện đẻ ra các quy định khác 
để vô tình hay cố ý xâm hại đến quyên lợi 
của người dân. Các tổ chức nhà nước, nhất 
là cấp cơ sở phải tổ chức cho người dân thực 
hiện đúng tinh thân cũng như nội dung của 
các văn bản, quy phạm pháp luật, vừa phải 
đóng vai trò của nhà lập pháp - giải thích 
luật theo cách hiểu của họ, vừa đóng vai là 
người hành pháp - thi hành pháp luật theo 
cách hiểu của riêng mình. Nhưng sự xét xử, 
phán quyết, đúng sai là thấm quyên riêng 
của Tòa án. 

Pháp luật không chỉ dừng lại Ở các quy 
định chung mà cân phải chi tiết đến mức 
không cân có quy định dưới luật hướng dẫn 
của các ban, các ngành. Pháp luật của Nhà 
nước, trước hết là luật của Quốc hội phải có 
khả năng trực tiếp đi vào cuộc sống. Hạn 
chế trường hợp luật của Quốc hội phải đợi 
có nghị định của Chính phủ ; các quy định 


(Xem tiếp trang 62) 
(8) GS. Phan Đại Doãn, TS. Bùi Xuân Đính : Sđd 


tr 895 


(9) Học viện Hành chính Quốc gia: Sớd, tr 100 
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG 
CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG 
CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG - 


® @ LN “^ 
Lơi Bộ biên tập : 


Vừa qua, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương và Tạp chí Cộng sản phối hợp 
tổ chức Hội thảo khoa học - thực tiễn : “Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban 
Cán sự đẳng các cơ quan Trung ương”. 

Gần 200 đông chí là bí thư, phó bí thư ban cán sự đảng các bộ, ngành, tông 
công ty, các nhà khoa học và hoạt động thực tiễn đã tới dự. Nhiêu vấn đề thiết 
thực và những nội dung quan trọng liên quan trực tiếp đến việc nâng cao chất 
lượng hoạt động của Ban Cán sự đảng các cơ quan Trung ương đã được trình bày 


tại Hội thảo. 


e#, e 


Sau đây, chúng tôi giới thiệu với bạn đọc Báo cáo đề dẫn và Tông quan Hội thảo. 


BO CñO ĐÊ DÂN 


ÔI nghị Trung ương 3 (khóa VII) đã 
IEÍ: Nghị quyết "Về một số nhiệm vụ 

đổi mới và chỉnh đốn Đảng", khẳng 
định các nguyên tắc, yêu cầu, phương châm 
và nội dung đổi mới, chỉnh đốn Đảng cả về 
chính trị, tư tưởng và tổ chức. Một trong các 
quyết định quan trọng của Trung ương là lập 
lại ban cán sự đảng trong cơ quan hành phíp, 
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TẠ XUÂN ĐẠI ° 


tư pháp và một số doanh nghiệp trọng yếu 
của Nhà nước. Ngày 14-11-1992, Bộ Chính 
trị đã có các quyết định : thành lập Ban Cán 
sự đẳng Chính phủ ; ban cán sự đẳng các bộ 
và cơ quan ngang bộ ; Ban Cán sự đẳng Tòa 
án Nhân dân tối cao và Ban Cán sự đảng Viện 


* Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương 
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Kiểm sát Nhân dân tối cao. Tiếp đó, ngày 
10-7-1993, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã 
ra quyết định thành lập ban cán sự đảng ở các 
tổng công ty, liên hiệp các xí nghiệp trọng 
yếu của Nhà nước. Năm 1995, Ban Tổ chức 
Trung ương đã hướng dẫn quy chế hoạt động 
của ban cán sự đảng. Năm 1998, Ban Tổ chức 
Trung ương đã mở hội nghị rút kinh 
nghiệm hoạt động của ban cán sự đảng. Và 
ngày 4-1-1999 có hướng dẫn về Quy chế làm 
việc của ban cán sự đẳng các cơ quan trung 
ương. Căn cứ vào hướng dẫn này, ban cán sự 
đảng các cơ quan trung ương đã xây dựng 
quy chế hoạt động và thực hiện khá tốt. 

Qua 10 năm, hoạt động của ban cán sự đảng 
các cơ quan trung ương đã đạt nhiều kết quả : 

1. Về tổ chức 

Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng và 
Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VII), đến nay 
đã hình thành tổ chức các ban cán sự đảng. 

Cấp trung ương đã lập 45 ban cán sự đảng 
Ở CÁC cơ quan Chính phủ ; Viện Kiếm sát 
Nhân dân tối cao ; Tòa án Nhân dân tối cao ; 
các bộ ; cơ quan ngang bộ ; tông cục và ban 
cán sự đảng ở 4 tổng công ty nhà nước... 

Số lượng ủy viên mỗi ban cán sự đẳng có 
từ 3 đến 10 đông chí, trong đó 22 đơn vị có từ 
3 đến 5 đồng chí ; 23 đơn vị có từ 6 đến 
10 đồng chí, 9/45 ban cán sự đảng có phó bí 
thư. Theo cơ cấu quy định, tham gia ban cán 
sự đảng bao gồm các đồng chí lãnh đạo chủ 
chốt trong các cơ quan, đơn vị : bộ trưởng, 
thứ trưởng, tông cục trưởng, phó tông cục 
trưởng, bí thư đảng ủy cơ quan, vụ trưởng vụ 
tổ chức, cán bộ, chủ tịch chuyên trách công 
đoàn ngành (nếu có). 

Cơ cấu nhân sự của hầu hết các ban cán sự 
đảng đông nhất với cơ cấu nhân sự của cơ 
quan lãnh đạo. Cơ cầu đó có mặt thuận lợi về 
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sự phối hợp giữa công tác đảng và công tác 
quản lý, điều hành, nhưng cũng dễ dẫn tới sự 
trùng lặp về nhiệm vụ, quyền hạn giữa ban 
cán sự đảng và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn 
vị. Rút kinh nghiệm từ thực tế, trong nhiệm 
kỳ Đại hội VI, Bộ Chính trị đã có chủ 
trương tiến hành đổi mới về cơ cấu và số 
lượng thành viên Ban Cần sự đảng Chính phủ. 
Theo đánh giá của các ban cán sự đẳng số 
lượng và cơ cấu nhân sự ban cán sự đảng ở 
Chính phủ và các bộ, ngành nêu trên là phù 
hợp, bảo đảm vai trò lãnh đạo chính trị của 
Đảng, bao quát được các mặt công tác chủ 
yếu của cơ quan hành pháp, tư pháp. 
2. Hoạt động của các ban cán sự đẳng 
Aa) Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 
Ban cân sự đảng đã tập trung lãnh đạo việc 
chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị các nghị 
quyết của Ban Chấp hành Trung ương và của 
Bộ Chính trị ; thể chế hóa đường lối, chủ 
trương, nghị quyết của Đảng, nêu ý kiến để 
chỉ đạo việc chuân bị các dự án luật, nghị định 
trình Quốc hội và Chính phủ ; từng bước, hình 
thành xây dựng, tiến tới hoàn thiện hệ thống 
pháp luật, chất lượng ngày càng cao hơn. 
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của 
ban cán sự đảng là quán triệt các nghị quyết 
của Đảng. Ban cán sự đảng các bộ, ngành chỉ 
đạo việc xây dựng kế hoạch, chương. trình 
hoạt động dài hạn, ngắn hạn ; các vấn đề 
mang tính chất chủ trương lớn, quan trọng, 
phức tạp đều được đưa ra thảo luận và quyết 
định trong ban cán sự đảng. Các ban cán sự 
đảng đặc biệt coi trọng VIỆC chi đạo, quân 
triệt và thực hiện đường lối của Đảng ; đông 
thời, tô chức nghiên cứu, đề xuất với Bộ 
Chính trị các chủ trương, biện pháp triên khai 
hoạt động. đối nội, đối ngoại nhằm tạo môi 
trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp phát 
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triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc. 

Hoạt động của Ban Cán sự đẳng Chính 
phủ đã đảm bảo mối quan hệ giữa Đảng lãnh 
đạo, Nhà nước quản lý, coi trọng việc thực 
hiện chế độ báo cáo, xin ý kiến của Bộ chính 
trị về những vấn đề quan trọng thuộc chủ 
trương, chính sách lớn... Do vậy, nhin chung 
các mặt hoạt động quản lý, điều hành của 
Chính phủ được thuận lợi. Các vấn đề về 
quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng 
được triển khai kịp thời, đúng đắn. 

Các ban cán sự đảng ở các bộ, ngành trung 
ương đã tập trung lãnh đạo xây dựng chiến 
lược phát triển ngành từ năm 1996 đến năm 
2000, 2005, 2010 ; xây dựng chương trình dài 
hạn, trung hạn và ngắn hạn về thực hiện 
nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành. 

Ban Cán sự đảng Chính phủ và ban cần sự 
đảng các bộ, ngành đã quan tâm lãnh đạo việc 
xây dựng pháp luật tạo ra sự chuyển biến 
trong việc thể chế hóa nghị quyết của Trung 
ương ; chính sách kinh tế - xã hội, an ninh, 
quốc phòng từng bước được bổ sung ; hoàn 
thiện các chủ trương, tạo môi trường ổn định 
và thuận lợi cho sự phát triển của các thành 
phân kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ 
vai trò chủ đạo ; tiếp tục đổi mới cơ chế quản 
lý kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển, huy 
động sử dụng các nguồn lực, tăng tích lũy để 
tạo vốn đầu tư phát triên. 

Ban cân sự đảng được lập ra ở các cơ quan 
tư pháp, tòa án, viện kiêm sát đã chú trọng 
lãnh đạo các cơ quan đó quán triệt và tô chức 
có hiệu quả đường lối, chủ trương, nghị quyết 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ban cán 
sự đảng ở đây đã đề xuất với Đảng những chủ 
trương, phương pháp cho từng linh vực, phù 
hợp với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan ; 
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tập trung giải quyết tình trạng án tồn đọng, 
xét xử theo pháp luật, đúng đường lối của 
Đảng ; tham gia xây dựng dự án luật, tiến tới 
xây dựng được nên tư pháp công bằng, dân 
chủ, văn minh, phục vụ nhân dân. 

Ban cân sự đẳng các doanh nghiệp trọng 
yếu được lập thí điểm ở một số lĩnh vực như : 
dầu khí, xăng dầu. Ban cán sự đã thực hiện tốt 
việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 
của toàn tổng công ty, của từng doanh nghiệp 
thành viên ; đổi mới cơ chế quản lý, thúc đây 
phát triển sản xuất, kinh doanh, huy động, sử 
dụng các nguôn nhân lực, tăng tích lũy để tạo 
vốn đầu tư phát triển, thực hiện đúng chủ 
trương của Đảng là tông công Vy. nhà nước 
phải giữ vai trò chủ đạo trong nên kinh tế 
quốc dân. 

b) Lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức, 
cán bộ 

Ban Cán sự đẳng Chính phủ đã chỉ đạo các 
cơ quan chức năng kiện toàn tô chức bộ máy 
Chính phủ và cơ quan chính quyền địa 
phương. Nhiều ban cần sự đảng trong những 
năm qua đã lãnh đạo quấn triệt và thực hiện 
nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy chế độ 
tập thể lãnh đạo, xem xét, quyết định việc 
kiện toàn tổ chức và triển khai công tác cán 
bộ, chú trọng công tác đào tạo, đào tạo lại, 
bồi dưỡng đội ngũ cán bộ (đến nay, đã có 
7 vạn cân bộ khối nhà nước được đào tạo và 
đào tạo lại). Thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời 
kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước, nhiều nơi đã tiến hành xây dựng 
tiêu chuẩn cán bộ cụ thể, lựa chọn, tạo nguôn 
cán bộ lãnh đạo, quản lý chuân bị cho các 
năm sau. Gần đây, các ban cán sự đảng đang 
tập trung chi đạo thực hiện Nghị quyết 11 của 
Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. 
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Ban cán sự đảng đã góp phân làm cho 
công tác cán bộ có một số dhuynh biến quan 
trọng : 

Bảo đâm được nguyên tắc quản lý cán bộ : 
Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và 
quản lý đội ngũ cán bộ, đông thời phát huy 
trách nhiệm của các tô chức thành viên trong 
hệ thống chính trị. 

Bảo đảm thực hiện nguyên tắc tập trung 
dân chủ trong công tác cán bộ. Việc đánh giá, 
bổ nhiệm, xử lý kỷ luật cán bộ đều do tập thể 
quyết định. Nhiều đơn vị đã khắc phục tình 
trạng nhận xét, đánh giá đề bạt cán bộ lệ 
thuộc vào ý kiến của cá nhân có thẩm quyên. 
Khi có yêu cầu đề bạt cán bộ lãnh đạo, các 
ban cán sự đảng đã thực hiện theo quy chế bổ 
nhiệm do Trung ương quy định, tiến hành các 
bước công tác chuẩn bị lãnh đạo, lấy ý kiến 
của cán bộ chủ chốt. Việc thẩm định các 
phương án cán bộ trình Bộ Chính trị đã theo 
đúng quy trình, sự phối hợp giữa ban cán sự 
đảng và các ban đẳng đã đảm bảo nguyên tắc 
quản lý cân bộ của Đẳng. 

Ban cán sự đảng ở nhiều bộ, ngành đã nêu 
ra và thực hiện thành công việc bổ nhiệm cán 
bộ quản lý trong ngành theo nhiệm kỳ, bước 
đầu đạt kết quả tốt. Số cán bộ được bổ nhiệm 
theo nhiệm kỳ có điều kiện đổi mới, trẻ hóa, 
năng động hơn. 

Tuy nhiên, đội ngũ cân bộ quản lý ở khá 
nhiều cơ quan đẳng, nhà nước chưa được 
thực hiện cơ chế bố nhiệm theo nhiệm kỳ. 
Thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ cho 
thấy, cần mở rộng việc thực hiện cơ chế bổ 
nhiệm cán bộ các ngành, các cấp theo nhiệm 
kỳ. Chỉ như vậy mới có cơ sở đề thực hiện tốt 
Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VI) về 
chiến lược cán bộ. 
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c) Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kiêm tra 

Nhiều ban cán sự đảng đã chú ý, quan tâm 
chỉ đạo công tác kiếm tra của Đảng thông qua 
bộ máy chuyên môn. Ở một số nơi, ban cán 
sự đáng đã định kỳ làm việc với đẳng ủy, thủ 
trưởng các đơn vị trực thuộc để kiểm tra tình 
hình nội bộ, phối hợp với các cơ quan chức 
năng và cấp ủy địa phương để tiến hành công 
tác kiểm tra trong ngành, xử lý các sai phạm, 
nhất là những vụ, việc phát sinh, những cơ sở 
yếu kém. Chẳng hạn, Ban Cán sự đảng Bộ 
Công nghiệp đã lãnh đạo phối hợp với 
Ủy ban Kiểm tra của Đảng và các cơ quan nội 
chính trong công tác kiểm tra, nêu chủ 
trương, giải pháp, chỉ đạo tập trung việc thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) 
khóa VIII, chấn chỉnh các mặt quản lý, xử lý 
những sai phạm ở một số tổng công ty và 
công ty trực thuộc. Ban Cán sự đảng Tông 
cục Hải quan, Bộ Thương mại, Viện Kiểm sát 
Nhân dân tối cao đã tăng cường công tác 
kiểm tra nội bộ. 

Nhiều ban cán sự đảng đã phối hợp với 
cấp ủy địa phương để quản lý, kiểm tra cán 
bộ, thực hiện công tác xây dựng Đảng đối với 
các đơn vị thành viên như các Tông công ty 
Dầu khí, Xi-măng, Xăng dầu. 


Thông qua công tác kiểm tra, ban cần sự 
đảng và lãnh đạo bộ, ngành, đơn vị thầy được 
những vướng mắc, khó khăn, những vấn đề 
cần xử lý, những thiếu sót, sơ hở trong cơ chế 
quản lý để chấn chỉnh. Đồng thời, chỉ đạo 
việc nghiên. cứu, xây dựng, bố sung chính 
sách, cơ chế cho phù hợp, đáp ứỨng yêu cầu 
thực tiễn và bảo đảm sự quản lý thống nhất 
của Nhà nước. 

Tuy nhiên, theo báo cáo của nhiều ban cán 
sự đảng, công tác kiểm tra vẫn chưa được 
quan tâm đúng mức. Nói chung, công tác 
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kiểm tra thực hiện đường lối của Đảng và 
pháp luật của Nhà nước, cũng như thực hiện 
nhiệm vụ chính trị ở bộ, ngành vẫn là một 
khâu yếu. 

d) Phối hợp với cấp ủy thực hiện công (Ác 
xây dựng Đảng 

Các ban cán sự đẳng đã phối hợp với đẳng 
ủy cơ quan, đảng ủy khối Trung ương, các 
ban đảng của Trung ương, cấp ủy địa phương 
trong việc triển khai thực hiện chỉ thị, nghị 
quyết, trong công tác xây dựng tổ chức đảng 
và đội ngũ đảng viên. Nhiều ban cán sự đẳng 
có chỉ đạo phối hợp chặt chẽ nên công tác xây 
dựng Đảng có hiệu quả rõ rệt. 

Tuy nhiên, vẫn còn có ban cần sự đẳng 
chưa quán triệt đây đủ chức năng, nhiệm vụ 
của mình. Có nơi, ban cán sự đảng đã tự coi 
mình là cấp trên của đảng ủy cơ quan, nên 
hạn chế vai trò của đảng ủy cơ quan. Có ban 
cán sự đẳng chưa thực sự quan tâm phối hợp 
với đảng ủy khối, các ban đảng của Trung 
ương, với đẳng ủy cơ quan trong việc triển 
khai công tác xây dựng Đảng. 

3. Về phương thức hoạt động của ban 
cán sự đảng 

Nói chung, các ban cán sự đẳng đã coi 
trọng việc xây dựng quy chế làm việc sau khi 
có quyết định thành lập và hướng dẫn của 
Ban Tổ chức Trung ương. Năm 1999, các ban 
cán sự đẳng đã bổ sung, hoàn chỉnh quy chế 
mới. Một số nơi đã sơ kết, rút kinh nghiệm, 
bổ sung quy chế, làm rõ chức năng lãnh đạo 
của tổ chức đảng, chức năng quản lý, điều 
hành của thủ trưởng bộ, ngành. 

Qua thực tế 10 năm hoạt động của ban 
cán sự đảng có thể rút ra một số điểm chủ yếu 
sau đây : 

Trong các phiên họp của Ban Cân sự đảng 
Chính phủ, ban cân sự đảng bộ, ngành nhìn 
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chung đã thảo luận tập thể về những vấn đề 
quan trọng, nhất là việc quán triệt và tổ chức 
thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành 
Trung ương, của Bộ Chính trị về công tác tổ 
chức, cán bộ. 

Các kỳ họp của Ban Cán sự đảng Chính 
phủ chú trọng bàn các chủ trương về xây 
dựng dự án luật, chính sách lớn, nhân sự 
thuộc Chính phủ trình Bộ Chính trị. 

Ban Cán sự đảng Chính phủ thực hiện nền 
nếp chế độ báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ 
Chính trị về các vấn đề trọng yếu. 


Nhiều ban cán sự đảng đã phối hợp với 
các cấp ủ Ủy đảng địa phương để có phương 
hướng giải pháp xây dựng tổ chức cơ sở đảng, 
về công tác can bộ ở các đơn vị đó, thông báo 
với cấp ủy tỉnh, thành phố về việc giao nhiệm 
vụ cho các đơn vị thành viên của bộ, ngành 
đóng ở địa phương. 

Một số ban cán sự đảng vẫn còn lúng túng 
trong việc thực hiện quy chế làm việc, chưa 
duy trì tốt chế độ sinh hoạt định kỳ, chế độ 
báo cáo thường kỳ với Bộ Chính trị, Ban 
Bí thư. 

Trong các mối quan hệ hiện nay nổi lên 
những vướng mắc về mối quan hệ giữa Ban 
Cán sự đảng Chính phủ với các ban cán sự 
đẳng bộ, ngành, ban cán sự đẳng tông công ty 
hoặc ngược lại. Làm thế nào để thực hiện 
đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định 
trong khi hệ thống chính quyền là quan hệ 
trên dưới ; nhưng hệ thống đảng là quan hệ 
phối hợp. Về mỗi quan hệ giữa ban cán sự 
đảng với các cấp Ủy địa phương nhin chung 
vẫn chưa có sự phối hợp tốt theo quy định. 

Tóm lại, trong 10 năm qua, hoạt động của 
các ban cán sự đảng ở Trung ương nhìn 
chung đã làm được một số kết quả cơ bản 
như sau : 
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- Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng về tổ 


chức ở các cơ quan nhà nước ; thực hiện 
nhiệm vụ và quyền hạn của ban cán sự đảng 
Ở cơ quan, đơn vị theo quy định. 

- Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ 
trong công tác tổ chức, cán bộ, thảo luận và 
quyết định tập thể những vấn đề quan trọng, 
then chốt về nhiệm vụ chính trị của các bộ, 
ngành. Xây dựng chương trình hành động, 
đối mới phương thức lãnh đạo từng bước phù 
hợp với đặc thù, thực tiễn và định hướng phát 
triển của từng ngành. 

- Thông qua ban cán sự đảng, sự chỉ đạo 
của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với các 
hoạt động của cơ quan nhà nước được thuận 
lợi hơn. 

Tuy vậy, hiện nay đang tồn tại một số 
vướng mắc khó khăn, bất cập cần có biện 
pháp khắc phục, tháo gỡ : 

- Đầu mối các ban cán sự đảng trực thuộc 
Trung ương nhiều, song Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư vẫn chưa có điều kiện thực hiện chế độ 
làm việc và kiểm tra hoạt động của các ban 
cân sự đảng một cách định kỳ, thường xuyên. 

- Những vấn đề về công tác cán bộ mà trách 
nhiệm của Ban Cân sự đâng Chính phủ, ban 
cân sự đảng các bộ, ngành, các ban đảng và các 
đảng ủy khối cơ quan trung ương phân biệt 
trách nhiệm, ranh giới như thế nào cho đúng, 
trên thực tế còn chồng chéo, trách nhiệm chưa 
rõ, nhất là đối với những cân bộ diện Trung 
ương quản lý. 

- Chưa có quy định rõ những vấn đề ban 
cán sự đảng cần xin ý kiến chỉ đạo của Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư ; những vấn đề giải 
quyết theo thẩm quyền do luật định. 

- Về tổ chức, Ban Cán sự đảng Chính phủ, 
ban cần sự đảng các bộ, ngành, các tông công 
ty nhà nước, hình thành ở ba cấp đều trực 
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thuộc Bộ Chính trị. Nhưng về mặt hành chính, 
các cơ quan này lại nằm trong hệ thống chỉ 
đạo, điều hành của Chính phủ nên việc xử lý 
mối quan hệ chưa được rành mạch. Việc lập 
ban cần sự đảng ở cơ quan sự nghiệp của 
Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí 
Minh) hoặc ở Trung tâm Khoa học Tự nhiên 
và Công nghệ quốc gia, Trung tâm Khoa học 
Xã hội và Nhân văn quốc gia, một số đơn vị, 
cơ quan trực thuộc Chính phủ (không phải là 
cơ quan hành pháp, tư pháp) cần được nghiên 
cứu sao cho thích hợp. 

- Ở nhiều nơi, ban cán sự đảng mới chú 
trọng nhiều về công tác cán bộ, chưa quan tâm 
đúng mức đến các mặt lãnh đạo và kiểm tra 
việc thực hiện quan điểm, đường lối của 
Đảng, đấu tranh khắc phục các mặt tiêu cực, 
nhất là tình trạng quan liêu, tham nhũng. Sinh 
hoạt của một số ban cần sự đảng chưa đều, nội 
dung còn lẫn với cơ quan chính quyền. 

Để kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả 
hoạt động của ban cân sự đảng các cơ quan 
Trung ương, tại Hội thảo này, trước hết cần 
quán triệt kết luận của Hội nghị Ban Chấp 
hành Trung ương lần thứ 6 (khóa IX) : "Hoàn 
thiện quy chế, tiếp tục cụ thể hóa phương thức 
lãnh đạo và lề lối làm việc của ban cán sự 
đảng ở một số tổng công ty ; mối quan hệ và 
lê lối làm việc giữa ban cán sự đảng bộ, ngành 
Trung ương với các ban thường vụ tinh, thành 
Ủy trực thuộc trung ương". Đề nghị các đồng 
chí tập trung làm rõ một số vấn đề sau : 

1. Về tổ chức của ban cán sự đảng. Nên tổ 
chức lại thế nào ? Nơi nào cần, nơi nào 
không cần thiết phải lập ban cán sự đẳng mà 
vân bảo đâm được vai trò lãnh đạo của Đảng ? 
Cơ cấu nhân sự ban cán sự đảng có cần bổ 
sung điều chỉnh các chức danh như đã quy 
định hay không ? 
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2. Về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ, 
cần bổ sung những vấn đề gì ? Đặc biệt là mối 
quan hệ giữa Ban Cán sự đảng Chính phủ với 
ban cán sự đảng các bộ, ngành, ban cán sự 
đảng các tổng công ty nhà nước ; mối quan hệ 
giữa ban cán sự đảng với các ban đẳng của 
Trung ương, mối quan hệ giữa ban cán sự 
đảng với các cấp ủy địa phương, với đẳng ủy 
cơ quan ? 


3. Việc xây dựng và thực hiện quy chế làm 
việc của các ban cán sự đẳng theo hướng dẫn 
của Ban Tổ chức Trung ương có vấn đề gì cần 
bổ sung, điều chỉnh ? 

4. Có những kiến nghị gì với Ban Chấp 
hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và 
các ban đảng của Trung ương, với các cấp ủy 
địa phương để các ban cán sự đảng hoạt động 
có hiệu quả hơn. Q 


TỔNG QUPN HỘI THẢO 


AU Báo cáo đề dẫn của đông chí Tạ 

Xuân Đại, Phó Trưởng Ban Tổ chức 

Trung ương, đông chí Trần Đình 
Hoan, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung 
ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương 
đã phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội thảo. Đồng 
chí hoan nghênh sáng kiến của Ban biên tập 
Tạp chí Cộng sản phối hợp với Ban Tổ chức 
Trung ương tổ chức cuộc Hội thảo có ý nghĩa 
lý luận và thực tiễn quan trọng này. Đồng chí 
khẳng định, ban cán sự đẳng (BCSĐ) là một 
tổ chức đặc biệt, rất cần thiết trong điều kiện 
chuyển đổi nên kinh tế nước ta từ cơ chế tập 
trung, quan liêu, bao cấp sang cơ chế thị 
trường có sự quản lý của Nhà nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Hoạt động của 
BCSĐ là hoạt động của một tổ chức đặc thù 
trong hệ thống tổ chức của Đảng. 

Thực tiễn 15 năm qua càng khẳng định sự 
cần thiết, sự đúng đắn và tính hiệu quả 
của BCSĐ. Tuy nhiên, hiện nay, ở không ít 
nơi, BCSĐ còn bộc lộ những yếu kém, bất 
cập, lúng túng trong hoạt động. Đồng chí 
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Trần Đình Hoan nhắn mạnh một số điểm và 
đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận làm 
rõ các vấn đề : bằng cách nào để nâng cao 
chất lượng hoạt động của các BCSĐ ? Làm 
thế nào để BCSĐ thật sự là "linh hồn" của 
Đảng tại các bộ, ngành, tổng công ty ? Đâu là 
những vấn đề nối cộm cần đi sâu nghiên cứu, 
tháo gỡ. Đông chí Trần Đình Hoan nhấn 
mạnh : Đã đến lúc chúng ta cần phải xem xết 
một cách toàn diện, khách quan, đánh giá 
đúng thành tựu cũng như những yếu kém, bất 
cập, trên cơ sở đó tìm ra những giải pháp để 
phát huy thành tựu, khắc phục khó khăn, yếu 
kém, tháo gỡ vướng mắc để BCSĐ các bộ, 
ngành, tổng công ty hoạt động ngày càng có 
chất lượng và hiệu quả hơn, theo đúng quan 
điểm, đường lối, chủ trương của Đảng. 

Sau ý kiến phát biểu của đồng chí Trần 
Đình Hoan, các đại biểu dự Hội thảo đã trao 
đối sôi nối, thẳng thắn về những vấn đề mà 
chủ đề cuộc Hội thảo đặt ra quanh các vấn đề 
vê tô chức, bộ máy, quyền hạn, chức năng, 
nhiệm vụ, những vướng mắc, khó khăn, cơ 
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chế phối hợp và những kiến nghị nhằm tạo ra 
sự thống nhất, đồng bộ và điều kiện thuận lợi 
để hoạt động của BCSĐ ngày càng đạt hiệu 
quả cao. 

Những nội dung chính được các đại biểu 
đề cập trong Hội thảo gồm : 

1. Nơi nào thật sự cần thiết có ban cán 
sự đảng, cơ cầu tổ chức và bộ máy của nó 
ra sao ? 

Các đại biểu đồng tình, nhất trí với bản 
Báo cáo đề dẫn của Ban tổ chức Hội thảo, đã 
đánh giá khá đầy đủ những mặt được và chỉ 
ra những vướng mắc, khó khăn của BCSĐ 
thời gian qua. Các đại biểu đều cho rằng cần 
tổ chức các cuộc hội thảo khoa học để đánh 
giá, đúc rút kinh nghiệm, tìm giải pháp tháo 
gỡ khó khăn, hoàn chỉnh quy định, quy chế 
để BCSĐ các bộ, ngành, tổng công ty hoạt 
động có nên nếp, chất lượng và hiệu quả hơn. 
Các tham luận đều khẳng định sự cần thiết 
phải có BCSĐ ở các bộ, ngành, tổng công ty. 
Ở các bộ, ngành, tổng công ty nhà nước đều 
có các đảng ủy, nhưng hoạt động của đảng ủy 
ở đây còn nhiều hạn chế nên việc quán triệt, 
triển khai, thực hiện nghị quyết cần có BCSĐ 
đề tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. BCSĐ 
giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm tra việc 
thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết. 
Vì thế, có thể coi BCSĐ là "linh hồn" của 
Đảng tại các bộ, ngành, tông công ty nhà 
nước. Nhiều đại biểu đã khẳng định chất 
lượng, hiệu quả của các BCSĐ góp phần thực 
hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, phát 
triển kinh tế - xã hội và làm tốt công tác tổ 
chức, cán bộ. Nhiều đại biểu khẳng định 
những mặt được của BCSĐ là cơ bản, nhấn 
mạnh, trong điều kiện Đảng cầm quyền, việc 
thành lập BCSĐ ở các bộ, ngành, tông công 
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ty trọng yếu của Nhà nước là đương nhiên và 
cần thiết. Các cấp ủy đẳng và đảng viên trong 
bộ, ngành, tổng công ty phải thực hiện tốt các 
nghị quyết, quyết định của BCSĐ để bảo đảm 
sự lãnh đạo thống nhất của Đảng. 

Tuy nhiên, hiện nay ở nhiều nơi, ngay cả 
ở những bộ, ngành, tổng công ty, BCSĐ hoạt 
động còn rất nhiều hạn chế, nội dung thiếu 
thống nhất, lúng túng, bất cập. Không ít nơi, 
BCSĐ hoạt động còn hình thức. Không phải 
ở đâu có BCSĐ thì ở đó việc thực hiện nghị 
quyết, công tác cán bộ, công tác kiểm tra đều 
tốt. Ngược lại, thực tế nhiều nơi vẫn còn xảy 
ra tình trạng chồng chéo, lẫn lộn chức năng, 
nhiệm vụ, thêm tầng nắc, bộ máy đẫn tới 
công việc kém hiệu quả. 

Vậy ở bộ, ngành, tổng công ty nào cần có 
BCSĐ ? Qua trao đối, thảo luận, đa số ý kiến 
khẳng định rằng : Tùy từng điều kiện, hoàn 
cảnh, đặc điểm tình hình ở từng nơi mà cần 
hay không cần lập BCSĐ. Nói chung, ở các 
bộ, ngành, tông công ty nhà nước có hệ thống 
đọc, rộng khắp từ trung ương đến các địa 
phương thì nhất thiết phải có BCSĐ. Ngoài 
ra, một số đại biểu đề nghị Bộ Chính trị, Ban 
Bí thư nên lựa chọn một số lĩnh vực, đơn vị 
sự nghiệp có vị trí, vai trò then chốt quyết 
định sự phát triển của đất nước hoặc những 
tổng công ty nhà nước không có đẳng bộ toàn 
tổng công ty để lập BCSĐ. 

Về cơ cấu tổ chức và bộ máy giúp việc cho 
BCSĐ, phân lớn các tham luận đều thống 
nhất cách tổ chức như đã quy định. Nghĩa là, 
cơ cầu nhân sự của hầu hết các BCSĐ đông 
nhất với cơ cầu nhân sự của cơ quan lãnh đạo. 
Nhưng các đại biểu kiến nghị nên quy định 
thống nhất, rõ ràng hơn về tổ chức, chức danh 
của BCSĐ. Chẳng hạn, nên quy định trong 
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BCSĐ có bí thư, phó bí thư và các ủy viên 
BCSPĐ. Vì, hiện nay mới chỉ có 9/45 BCSĐ 
có phó bí thư, cho nên nhiều khi đồng chí bí 
thư đi vắng lâu ngày, nhiều công VIỆC phải 
chờ đợi người có thầm quyền giải quyết, 
gây nên sự ách tắc, chậm trễ trong lãnh đạo, 
điều hành công việc. Ngoài ra, một số đại 
biều cho rằng, để tránh hình thức, không nhất 
thiết tất cả các đồng chí thứ trưởng đều tham 
gia BCSĐ của bộ. Có ý kiến đề nghị, BCSĐ 
ở các tổng công ty chỉ cần quy định có các 
chức danh như chủ tịch hội đồng quản trị, phụ 
trách tổ chức, cán bộ và một số ủy viên hội 
đồng quản trị. Nhiều đại biểu phản ánh những 
khó khăn, ách tắc, chậm trễ khi BCSĐ không 
có bộ máy giúp việc chuyên trách. Do đó, 
trong quy chế sửa đổi cần quy định rõ, BCSĐ 
có bộ máy giúp việc chuyên trách; có thể có 
chức danh chánh văn phòng BCSĐ. 

2. Về chức năng, nhiệm vụ của ban cán 
sự đẳng 

Nhiều đại biểu dự Hội thảo đã đóng, gÓP ý 
kiến sâu sắc về vấn đề này. Các ý kiến đều 
thống nhất với hướng dẫn của Trung ương 
quy định chức năng, nhiệm vụ của BCSĐ ; 
đồng thời, nhất trí với những nhận định trong 
báo cáo đề dẫn của Ban tổ chức hội thảo. 
BCSĐ là một mô hình tổ chức đặc thù có 
chức năng thực hiện một số nhiệm vụ do Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư giao. Đó là lãnh đạo, 
kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ mà đường 
lối, nghị quyết của Đảng trên phạm vi bộ, 
ngành, tông công ty ; góp phân xây dựng 
đường lối của Đảng và chính sách của Nhà 
nước ; tăng cường kiểm tra, giảm sát 
việc thực hiện đường lối, nghị quyết ; lãnh 
đạo, chỉ đạo quản lý công tác tô chức, cán 
bộ nói riêng và công tác xây dựng Đảng 
nói chung. 
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Tuy nhiên, vấn đề được nhiều đại biểu 
quan tâm, nêu ra là những vướng mắc, bất cập 
và kiến nghị cần tiếp tục sửa đối, bổ sung, 
hoàn thiện, cụ thể hóa hơn nữa quy chế, chức 
năng, nhiệm vụ để BCSĐ hoạt động có chất 
lượng và hiệu quả cao hơn. Trong 4 nhiệm vụ 
được giao, nhiều ý kiến khẳng định các 
BCSĐ thực hiện khá tốt nhiệm vụ lãnh đạo, 
chỉ đạo việc thực hiện đường lối, nghị quyết 
và nhiệm vụ về công tác tổ chức, cán bộ. 
Nhiệm vụ kiểm tra, giám sắt việc chấp hành, 
thực hiện đường lối nghị quyết vẫn còn nhiều 
yếu kém và lúng túng. Nếu theo quy định của 
Điều lệ Đảng thì đồng chí bí thư BCSĐ phải 
thực hiện và chỉ đạo việc kiểm tra thực hiện 
Cương lĩnh, đường lối, nghị quyết của Đảng. 
Nhưng, do nhiều nguyên nhân, nhiều đồng 
chí bí thư BCSĐ chưa quan tâm và chưa làm 
tốt nhiệm vụ này. Đây cũng là một khâu yếu 
hiện nay. Hơn nữa, bộ máy giúp việc để thực 
hiện nhiệm vụ kiểm tra cũng chưa được quy 
định trách nhiệm rõ ràng. Có đại biểu đặt câu 
hỏi, hiện nay còn có những BCSĐ hoạt động 
chưa nên nếp, chưa hiệu quả, vậy thì tổ chức 
nào và làm thế nào để kiểm tra, đôn đốc các 
BCSĐ này ? Một số đại biểu kiến nghị những 
tô chức, cá nhân được giao chuẩn bị văn bản 
quy định chức năng, nhiệm vụ cần rà soát các 
văn bản có liên quan để tránh chồng chéo, 
trùng lặp và mâu thuẫn giữa các văn bản. 

Việc xây dựng quy chế làm việc của 
BCSĐ cần quy định rõ ràng chức trách, 
nhiệm vụ của các thành viên như bí thư, phó 
bí thư, các ủy viên BCSĐ ; quy định rõ mối 
quan hệ giữa BCSĐ ở bộ với đồng chí bộ 
trưởng. Hiện nay, vấn đề này chưa được xác 
định rõ. Quy định rõ chức trách, nhiệm vụ 
của các thành viên mới tránh được sự lẫn lộn 
giữa thủ trưởng cơ quan với bí thư BCSĐ, 
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giữa thứ trưởng với phó bí thư BCSĐ, v.v.. 
Đồng thời, khi đã quy định rõ chức trách 
mới khắc phục được tình trạng đùn đấy trách 
nhiệm, hoặc có việc có nơi chồng chéo, có 
việc, có vị trí bị bỏ trống không có người 
phụ trách. 

Một trong những vấn đề hầu hết các đại 
biểu quan tâm, kiến nghị là cần quy định rõ 
hơn nữa trách nhiệm, quyền hạn, sự khác 
nhau và giống nhau của BCSĐ Chính phủ và 
BCSĐ các bộ, ngành. Điều này sẽ chi phối và 
ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ giữa 
BCSĐ Chính phủ với BCSĐ các bộ, ngành ; 
giữa BCSĐ Chính phủ với cấp ủy đảng các 
địa phương... _ 

Mặc dù có nhiều ý kiến khác nhau, song 
Hội thảo đều thống nhất cho rằng, trong quá 
trình đổi mới phương thức lãnh đạo của 
Đảng, phải phân định rõ chức năng lãnh đạo 
của Đảng với chức năng điêu hành, quản lý 
của Nhà nước. Trong lĩnh vực kinh tế, bất kỳ 
một tô chức đảng nào cũng không trực tiếp 
điều hành, bao biện, làm thay các cơ quan 
chính quyên. 

3. Về phương thức hoạt động của ban 
cần sự đảng 

Loại vẫn đề này không có nhiều ý kiến 
khác nhau. Các ý kiến đều khẳng định để bảo 
đảm sự lãnh đạo, Đảng phải có phương thức 
phù hợp. Phương thức hoạt động của BCSĐ 
theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể 
lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo 
đa số. Khi có ý kiến chưa thống nhất, nhất là 
giữa bí thư BCSĐ và các thành viên, cần tiếp 
tục thảo luận để tạo nên sự thống nhất. Nếu 
vẫn còn ý kiến khác nhau thì báo cáo đây đủ 
các ý kiến đó lên Bộ Chính trị, Ban Bí thư để 
xin ý kiến chỉ đạo. Phương thức lãnh đạo tập 
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thể sẽ đề phòng và tránh được hiện tượng độc 
đoán, chuyên quyền, V.V.. | 

Ở một số nơi, BCSĐ sinh hoạt không đều 
như đã quy định, văn bản, tài liệu chưa được 
cung cấp đầy đủ, chưa chuẩn bị kỹ ý kiến 
trước khi họp. Do đó, chất lượng sinh hoạt 
chưa cao. Một số đại biểu kiến nghị, để từng 
bước đổi mới phương thức lãnh đạo, bản thân 


mỗi thành viên BCSĐ cần nhận thức sâu sắc 


về chức năng, nhiệm vụ của mình và của cả 
BCSĐ. Đồng thời khắc phục tình trạng các 
thành viên BCSĐ chưa được cung cấp những 
thông tin và những tài liệu có liên quan đến 
chức năng, nhiệm vụ của BCSĐ một cách 
thường xuyên. Việc sinh hoạt của BCSĐ còn 
ít thời gian nên chất lượng, hiệu quả chưa 
cao. Các thành viên BCSĐ chưa thường 
xuyên đề xuất với bí thư BCSĐ những vấn đề 
cần đưa ra xem xét, hoặc cho ý kiến về 
những vấn đề cần thảo luận, quyết định theo 
đề nghị của thủ trưởng bộ, ngành. BCSĐ một 
số nơi chưa thực hiện đúng chế độ báo cáo, 
thông tin kịp thời với Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư với những tô chức, cơ quan có liên quan, 
nhất là về công tác tô chức, cán bộ và công 
tác xây dựng Đảng. 

4. Mối quan hệ công tác của ban cán sự 
đảng 

Đây là một nội dung lớn, liên quan đến 
nhiều tổ chức, cấp ủy đẳng ; do đó, càng cần 
có nhiêu ý kiến đóng góp dưới những góc độ 
khác nhau. BCSĐ theo chức năng nhiệm vụ, 
quyền hạn được giao, có nhiều quan hệ với 
thủ trưởng cơ quan nhà nước, với các ban 
đảng của Trung ương, với cấp ủy đảng trực 
thuộc Trung ương, với đảng ủy cơ quan và 
giữa các BCSĐ với nhau. Chất lượng và hiệu 
quả hoạt động của BCSĐ như thế nào phụ 
thuộc có tính quyết định vào các mối quan hệ 
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này. Các đại biểu đều thống nhất và khẳng 
định : BCSĐ là tổ chức đảng do Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư chỉ định và chỉ đạo trực tiếp ; có 
mối quan hệ phối hợp công tác với thủ trưởng 
cơ quan nhà nước hoặc với các cấp ủy và tổ 
chức đảng có liên quan. Giữa các BCSĐ với 
nhau, về nguyên tắc tô chức, không hình 
thành hệ thống tổ chức các cấp từ thấp đến 
cao, cũng có nghĩa là không có BCSĐ nào 
trự thuộc BCSĐ nào. Mỗi BCSĐ ở bộ, 
ngành, tổng công ty đều có vai trò, chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của nó. Mối quan 
_ hệ ở đây là mối quan hệ phối hợp. 

Nội dung phối hợp giữa BCSĐ với các tổ 
chức và cấp ủy đẳng cũng là một khía cạnh 
được các đại biểu tham gia nhiều ý kiến. Tất 
nhiên ở mỗi bộ, ngành, tổng công ty có những 
đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ khác nhau, 
không thể cụ thể hóa trong một bản quy chế 
chung. Nhưng các đại biểu đều thống nhất 
các nội dung phối hợp công tác như lãnh đạo, 
chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ; xây 
dựng phương hướng, kế hoạch, chiến lược 
phát triển, thực hiện nhiệm vụ công tác tổ 
chức, cán bộ ; kiểm tra, giám sát việc triển 
khai thực hiện nghị quyết của Đảng, chính 
sách và pháp luật của Nhà nước ; phối hợp 
trong công tác xây dựng Đảng cần được đề 
cập trong bản quy chế. 

Một số đại biểu kiến nghị các giải pháp 
bảo đảm mối quan hệ tốt giữa BCSĐ với các 
tổ chức, cấp ủy đảng. Đó là, phải xây dựng và 
hoàn thiện quy chế, quy định, xác định rõ nội 
dung phối hợp ; thường xuyên lãnh đạo, chỉ 
đạo, kiểm tra ; tôn trọng hợp tác và tạo điều 
kiện cho nhau hoàn thành nhiệm vụ ; đoàn 
kết nhất trí ; chủ động phối, kết hợp, nhất là 
giữa những người đứng đầu cơ quan, tô chức 
với nhau. 
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Một số đại biểu nhắn mạnh khía cạnh khác 
trong quan hệ phối hợp. Có ý kiến cho rằng, 
việc quy định mối quan hệ chỉ là "phương 
tiện", cho nên chỉ nêu lên những vấn đề thuộc 
về nguyên tắc, không thể chỉ tiết hết mọi mối 
quan hệ trong một văn bản. Phải nâng mối. 
quan hệ trong công tác thành một “nghệ 
thuật". Khi đã thành một nghệ thuật thì sự 
quan hệ phối hợp sẽ vượt qua mọi khó khăn, 
trở ngại và đạt hiệu quả cao. 

Nhiều đại biểu mong muốn và kiến nghị 
Trung ương sớm ban hành những văn bản về 
tổ chức và hoạt động của BCSĐ bảo đảm phù 
hợp với tình hình hiện nay, làm cơ sở để các 
BCSĐ hoạt động ngày càng đạt chất lượng 
và hiệu quả cao hơn, góp phần vào việc đổi 
mới phương thức lãnh đạo của Đảng. 

Kết thúc Hội thảo, thay mặt Ban tổ chức 
Hội thảo, PGS, TS Trần Quang Nhiếp, Phó _ 
Tông Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản, 
đã tổng hợp những ý kiến thảo luận thành 
8 nhóm vấn đề có tính khái quát : 

1. Sự cần thiết và đúng đắn của việc lập 
BCSĐ ở các cơ quan Trung ương, bộ, ngành, 
tổng công ty nhà nước trọng yếu. 

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
BCSĐ. 

3. Nội dung và phương thức hoạt động của 
BCSĐ. 

4. Đánh giá những mặt được, chưa được, 
hạn chế, bất cập của BCSĐ. 

5. Cơ cấu, tô chức, bộ máy của BCSĐ. 

6. Mối quan hệ giữa BCSĐ với các tổ 
chức, cấp ủy đảng, ban, ngành, địa phương... 

7. Một số vướng mắc, khó khăn cần tháo 
gỡ, khắc phục, giải quyết. 

8. Một số kiến nghị cụ thể. Cì 
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Ể đánh giá sức cạnh tranh của sản 
1E): và mức độ sẵn sàng hội nhập 

kinh tế quốc tẾ, cuối năm 2001- 
đầu năm 2002, Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Thành phố Hà Nội đã tiến hành khảo sát 
trực tiếp 11 nhóm sản phẩm công nghiệp 
chủ lực : dệt may, da giày, bánh kẹo, bia, 
máy cắt gọt kim loại, động cơ điện/đi-ê- 
đen, xe đạp hoàn chỉnh, quạt điện, máy thu 
hình, sứ vệ sinh, thuốc kháng sinh... Đánh 
giá sơ bộ kết quả điều tra cho thấy : 


- Trình độ › công nghệ của hầu hết các 
cơ sở sản xuất được điều tra chỉ ở mức 
trung bình. Thậm chí công nghệ của nhiều 
doanh nghiệp sản xuất quạt điện, xe đạp 
hoàn chỉnh, động cơ điện/đi-ê-den được 
đánh giá là lạc hậu (nhiều mây móc, thiết 
bị có từ 20 - 30 năm trước và chưa được cải 
tiền), có nguy cơ bị tụt hậu tiếp nếu không 
sớm đổi mới. Một số doanh nghiệp sản 
xuất sỨ vệ sinh - một mặt hàng thuộc nhóm 
sản phẩm tương đối mới được đánh giá là 
có công nghệ tương đối hiện đại. 


- Trình độ tay nghề của lao động tại 
các doanh nghiệp phần lớn phủ hợp với 
yêu cầu của công nghệ sản. xuất hiện tại. 
Một số doanh nghiệp sản xuất sứ vệ sinh và 
động cơ điện/đi-ê-den có trinh độ tay nghề 
của công nhân khá cao, có thể đáp ứng tốt 
yêu cầu trong quá trình phát triển thời gian 
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tới nếu làm tốt công tác tổ chức, sắp xếp 
lao động. 

- Vốn đầu tư và vốn lưu động của 
nhiêu doanh nghiệp thường xuyên bị thiếu. 
Tỷ lệ vốn và cơ cấu kỹ thuật bình quân 
trên một lao động còn thấp. Tại các doanh 
nghiệp sản xuất bánh kẹo, động cơ điện/đi- 
ê-den, quạt điện, tình trạng thiếu vốn đang 
ở mức độ tràm trọng. 

- Sử dụng nguyên liệu nhập khẩu tuy 
mức độ có khác nhau, tùy theo đặc điểm 
riêng của từng ngành sản xuất, nhưng là 
thực tế khá phổ biến trong tất cả các sản 
phẩm. Nhiều nguyên - phụ liệu chưa có 
nguôn thay thê trong nước. Ngành dệt 
may - da giày chủ yêu đang làm gia công 
để xuất khẩu, nên tỷ lệ nội địa hóa sản 
phẩm rất thấp (khoảng 40% doanh nghiệp 
điều tra có tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm Ở 
mức dưới 60%). Các sản phâm như 
bánh kẹo, xe đạp hoàn chỉnh, động cơ 
điện/đi-ê-den, quạt điện, sứ vệ sinh có tỷ lệ 
nguyên liệu sử dụng từ nguồn trong nước 
khá cao. 

- Chất lượng của các nhóm sản phẩm 
điều tra hâu hêt đang được khách hàng 
chấp nhận. Theo các tiêu chí về chỉ tiêu kỹ 


* TS, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội 
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thuật chính, về độ bền và tính năng sử 
dụng, các sản phẩm điều tra đều đạt mức 
ngang bằng với các sản phẩm là đối thủ 
cạnh tranh mạnh trên thị trường. Một số 
nhóm sản phẩm như ; quạt điện, sứ vệ sinh 
được đánh giá có chất lượng tương đối tốt. 
Tuy nhiên, khâu bao gói, mâu mã, kiểu 
dáng và một số chỉ tiêu chất lượng riêng 
biệt còn kém so với các sản phẩm ngoại 
nhập. 

- Về giá cả, một số sản phẩm có giá bán 
cao hơn so với giá của “hàng ngoại nhập 
cùng loại. Lý do chính mà Các nhà sản xuât 
trong nước nêu ra là, giá “đầu vào” của sản 
phẩm cao, trình độ lao động và năng suất 
lao động thấp. Giá cao trong khi chất lượng 
mới ở mức trung bình đã làm giảm đáng 
kể khả năng cạnh tranh của các nhóm 
sản phẩm. 

- ân lượng và doanh thu của các 
doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm điều 
tra đều tăng hàng năm. Tình hình tiêu thụ 
của các sản phẩm cũng tương đối tốt, sản 
phẩm t tôn kho không đng kê. Tuy nhiên, 
tỷ suất lợi nhuận của các doanh nghiệp 
đều thấp, phân lớn ở mức dưới 5%. Một số 
doanh nghiệp sản xuất động cơ điện/đi-ê- 
den và sản xuất máy thu hình còn bị lỗ 
trong 2 năm gần đầy. Điều này cho thấy, 
hiệu quả sản xuất kinh doanh của các 
doanh nghiệp vẫn còn thấp. Tốc độ tăng 
doanh thu của các sản phẩm điều tra hầu 
hết đều thấp so với tốc độ tăng giá trị sản 
xuất của công nghiệp Hà Nội, chứng tỏ 
vai trò của các sản phẩm này trong 
công nghiệp Hà Nội đang có nguy cơ bị 
giảm sút. 

- Về thị trường, trong 11 nhóm sản 
phẩm điều tra, chỉ có sản phẩm thuộc nhóm 
dệt may và da giày chủ yếu để xuất khẩu 
sang các nước EU, Nhật Bản..., sản phẩm 
máy thu hình có lượng tiêu thụ ở thị trường 
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trong và ngoài nước gần như nhau, còn các 
sản phẩm. khác được tiêu thụ tại thị trường 
trong nước. Có thể nói, tiềm năng thị 
trường trong nước còn khá lớn đối với các 
sản phẩm công nghiệp. Hiện nay, mặc dầu 
mức độ bảo hộ vẫn còn đáng kể, nhưng các 
sản phẩm này đều đang phải chịu sự cạnh 
tranh gay gắt của các sản phẩm sản xuất từ 
Trung Quốc, và từ các doanh nghiệp Ở 
Thành phố Hồ Chí Minh và của một số 
nước khu vực. 

Tuy hầu hết các doanh nghiệp đều có 
mạng lưới tiêu thụ từ 2 cấp trở lên với các 
kênh phân phối trực tiếp và gián tiếp rộng 
khắp và khá thuận lợi ở trong nước, nhưng 
công tác nghiên cứu tiếp cận để mở rộng 
thị trường vẫn còn hạn chế, mạng lưới tiêu 
thụ ra thị trường xuất khẩu còn yếu kém. 

Tóm lại, các nhóm sản phẩm điều tra 
thuộc loại có sức cạnh tranh trung bình, tốc 
độ nâng cao sức cạnh tranh chậm trong 
điều kiện Nhà nước đang thực hiện chính 
sách bảo hộ. Cho nên, cùng với việc Nhà 
nước đang giảm dần mức độ bảo hộ để phù 
hợp với lịch trình đã cam kết về hội nhập 
kinh tế khu vực và quốc tế, các doanh 
nghiệp sẽ gặp rất nhiều khó khăn cả ở thị 
trường trong nước và nước ngoài. Vẫn còn 
không ít doanh nghiệp chưa CÓ sự chuẩn bị 
cho hội nhập kinh tế quốc tế. 

Trước thực trạng đó, để tăng cường sức 
cạnh tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế 
của các ngành công nghiệp Hà Nội, theo 
chúng tôi, trước mắt cần triển khai đồng bộ 
một số giải pháp sau : 

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện các quy 
hoạch ngành, các chương trình, kế hoạch 
phát triên trên toàn địa bàn ; xây dựng 


_ những nhóm hàng, mặt hàng quan trọng để 


làm căn cứ cho việc hoạch định chiến lược 
đâu tư. 
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Trên cơ sở những chủ trương, chính 
sách lớn của Đảng và Chính phủ về đường 
lối phát triển kinh tế chung (Nghị quyết 
Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng, 
Nghị quyết số 15/NQ-TW của Bộ, Chính 
trị, Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết Đại hội 
lần thứ XII Đảng bộ Thành phố, Quy 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thanh 
phố đến năm 2010.. .), Thủ đô Hà Nội cần 
tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy 
hoạch ngành. Quá trình lập các quy hoạch 
phải đặt trong mối quan hệ tổng thể trên địa 
bàn, vùng và cả nước, đồng thời nhất thiết 
phải nh tới yếu tố thị trường khu vực và 
quốc tế. 

Trên cơ sở các quy hoạch ngành, cần 
sớm triển khai và cụ thể hóa thành các 
chương trình và kế hoạch phát triển cụ thể 
cho mỗi giai đoạn. Trong mỗi chương 
trình, kế hoạch phải xác định các mục tiêu 
phát triển, các dự án đầu tư. Đồng thời, 
nghiên cứu một cách tổng thể đê lượng hóa 
những tác động ngược chiều và các giải 
pháp tổ chức thực hiện. 

Xuất phát từ quy hoạch, kế hoạch phát 
triển các ngành kinh tế chủ lực, tiến hành 
nghiên cứu để xây dựng các nhóm sản 
phẩm hoặc sản phẩm quan trọng theo 
hướng đột phá vào những nhóm hàng, sản 
phẩm sử dụng công nghệ hiện đại, kỹ thuật 
tiên tiến, có hàm lượng chất xám cao, coi 
trọng sản xuất các mặt hàng xuất khẩu hoặc 
có khả năng đáp ứng nhu câu phát triển 
kinh tế của các tỉnh lân cận và cả nước. 

Thứ hai, mở rộng khả năng thu hút các 
nguôn vốn và xây dựng các cơ chế hỗ trợ 
cho các ngành kinh tế chủ lực của Thủ đô. 


Thành phố nên chủ động tăng cường các 
hoạt động nghiên cứu, năm bắt thông tin về 
tình hình, dự báo thị trường võn đâu tư trên 
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thế giới để nhanh nhạy hơn trong việc thu 
hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên cơ sở 
đa phương ` hóa các đối tác đầu tư đi đôi với 
việc tạo thế chủ động trong mọi tình huống 

; lập các dự án đầu tư có tính khả thi cao về 
vỐn. đối ứng trong nước để kêu gọi các 
nguôn vốn đầu tư nước ngoài vào phát triển 
các ngành kinh tế chủ lực. Doanh nghiệp 
phải chủ động huy động vốn từ các ngân 
hàng, các nguôn tín dụng ưu đãi, hoặc 
thông qua liên doanh, liên kết để thực hiện 
các dự ân. 

Thành phố cần sớm ban hành cơ chế hỗ 
trợ cho các doanh nghiệp về đất đai, về 
thuế, về vốn vay để tạo điều kiện phát triển 
các ngành kinh tế chủ lực của thành phố. 
Các cơ chế hỗ trợ này nên theo hướng đối 
xử bình đẳng và thống nhất đối với các 
doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh 
tế. Hướng ưu đãi nên theo ngành trọng 
điểm, các sản phẩm mũi nhọn, như : điện - 
điện tử, cơ khí - máy móc phục vụ sản xuất 
nồng nghiệp, công nghệ thông tin, dịch vụ 
du lịch, trồng và chế biến nông sản sạch. 

Thông qua thị trường vốn và các quÿ hỗ 
trợ đầu tư thích hợp để tập trung các : nguồn 
vốn cho các dự án sản xuất sản phẩm mũi 
nhọn quy mô lớn, tránh tình trạng đầu tư 
dàn trải, để nâng cao sức cạnh tranh của 
sản phâm, hàng hóa. Thành phố có chính 
sách ưu tiên bổ sung vốn cho các doanh 
nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có - 
kế hoạch đầu tư cụ thể cho các doanh 
nghiệp đã có tiềm năng về cơ sở sản xuất, 
đội ngũ cán bộ kỹ thuật giỏi, công nhân tay 
nghề cao. 

Thứ ba, đây nhanh quá trình đôi mới 
CÔng nghệ và nâng cao chất lượng sản 
phẩm. 

Các doanh nghiệp cần đầu tư theo chiều 
sâu, hiện đại hóa thiết bị, đổi mới công 
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nghệ để nâng, Cao năng suất lao động và 
chất lượng sản phẩm. Hướng lựa chọn 
trước mắt là kết hợp công nghệ truyền 
thống, Ít phức tạp, chi phí đầu tư không lớn, 
sử dụng nhiều lao động VỚI việc lựa chọn 
áp dụng hợp lý một sô công nghệ tiên tiến 
hiện đại ở những. khâu nhất định nhăm 
nâng Cao năng suất lao động, chất lượng 
sản phẩm và tiết kiệm chi phí. Nhanh 
chóng tiến tới hiện đại hóa, nâng cao trình 
độ công nghệ và máy móc thiết bị của toàn 
bộ dây chuyền sản xuất khi hội đủ điều 
kiện. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần 
quan tâm đến công tác tăng cường quản lý 
quy trình công nghệ trong sản xuất trên cơ 
sở hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO, 
TỌM.... 

Thành phố chú trọng đầu tư đổi mới 
công nghệ cho các doanh nghiệp. sản xuất 
có hiệu quả . khuyến khích các doanh 
nghiệp khấu hao nhanh để tái đầu tư nhằm 
đổi mới thiết bị, nâng cao chất lượng sẵn 
phẩm. Đối với thiết bị, nhà xưởng không sử 
dụng hoặc sử dụng kêm hiệu quả thuộc sở 
hữu Nhà nước thì khuyến khích chuyển đổi 
quyền sở hữu thông qua hình thức bán đấu 
giá để tạo nguồn vốn tái đầu tư. 

Các cơ quan quản lý nhà nước có liên 
quan của Thành phố triệt để và nhất quán 
thi hành các hình thức ưu đãi dành cho đầu 
tư sản xuất đã được đề cập trong Luật 
Khuyến khích Đâu tư trong nước (sửa đổi), 
để giúp các doanh nghiệp giảm chỉ phí sản 
xuât và giá thành sản phâm. Khuyên khích 
các doanh nghiệp sử dụng khoa học - công 
nghệ và các phương pháp quản lý tiên tiến 
như là một phần của chiên lược cạnh tranh, 
nhằm hợp lý hóa sản xuất và giảm giá 
thành sản phẩm. Rà soát các khâu liên quan 
đến các yếu tố đầu vào của doanh nghiệp, 
đặc biệt là các dịch vụ phục vụ chung cho 
các ngành như vận tải, bưu điện, điện, 
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nước, ngân hàng... tạo điều kiện giảm chỉ 
phí và rút ngắn chu kỳ sản xuất - tiêu thụ 
sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp. 

Thứ tư, tăng CƯỜng công tác xúc tiến 
thương mại, xúc tiến đầu tư. 


Các doanh nghiệp nên tích cực hơn nữa, 
chủ động tìm hiểu nắm bắt thông tin về thị 
trường, liên hệ với các tổ chức xúc tiến 
thương mại của Nhà nước để có thêm thông 
tin. Đặc biệt, phát huy tối đa quan hệ VỚI 
các văn phòng đại diện thương mại, đầu tư 
và tư vấn của nước ngoài tại Việt Nam để 
thành lập liên doanh, tìm cách giới thiệu và 
tiếp thị hàng ra nước ngoài. 

Tăng cường tiếp xúc với thị trường nước 
ngoài thông qua nhiều hình thức như tổ 
chức đi nghiên cứu thị trường, tham gia 
triển lãm trong và ngoài nước, tham dự các 
hội thảo, chương trình đào tạo ở nước 
ngoài... Để những hoạt động này đem lại 
hiệu quả cao nhất, doanh nghiệp phải ‹ CÓ Sự 
chuẩn bị hết sức chu đáo, kỹ lưỡng đối với 
từng hoạt động, tránh việc tham gia hời 
hợt, theo phong trào, gây lãng phí, kém 
hiệu quả. 

Từng doanh nghiệp cần chủ động xây 
dựng chiến lược kinh doanh và chiến lược 
thị trường phù hợp với lộ trình hội nhập của 
quốc gia, chủ động đối mặt với môi trường 
cạnh tranh gay gắt hơn trên cả thị trường 
trong và ngoài nước. Cốt lõi của chiến lược 
kinh doanh, chiến lược thị trường là tạo thế 
chủ động trong kinh doanh, từ đó tiến hành 
hợp lý hóa quy trình sản xuất và quản lý để 
giảm chỉ phí sản xuất bình quân, nâng cao 
chất lượng sản phâm, tắng sức cạnh tranh 
của sản phẩm. Tránh tư tưởng ÿ lại, trông 
chờ vào hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước. 

Chú trọng cập nhật những thay đối trong 
phương thức kinh doanh, phương thức tiếp 
cận thị trường và khách hàng trên thế giới 
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để có thể vận dụng trong điều kiện cho 
phép, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại 
điện tử, các nghiệp vụ tự bảo hiểm tại các 
SỞ giao dịch kỳ hạn, kinh doanh chứng 
khoán... Coi trọng việc giữ gìn chữ tín 
trong kinh doanh. 

Đầy mạnh hơn nữa hoạt động của Trung 
tâm xúc tiến thương mại Hà Nội, hỗ trợ có 
hiệu quả hơn cho các doanh nghiệp trong 
công tác xúc tiến thị trường, tăng cường 
các hoạt động xúc tiến thương mại và xúc 
tiến đầu tư ở trong và ngoài nước, nhằm 
giúp các doanh nghiệp có những thông ĩn 
về thị trường, về nhu cầu và khả năng đầu 
tư... Chú trọng đến thị trường trong nước 
trên cơ sở cung ứng kịp thời mẫy móc, thiết 
bị, công nghệ, sản phẩm và khai thác hết 
các tiềm năng về nguyên vật liệu có sẵn 
trong nước. 

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ 
liệu và trang web chính thức của Hà Nội, 
chú trọng kêt hợp các nội dung tiếp thị sẵn 
phẩm hàng hóa và dịch vụ của các doanh 
nghiệp Hà Nội trên trang web này. Nâng 
cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực 
thông tin kinh tế - thương mại trên địa bàn 
Thành phố. Thông qua mạng In-tơ-net, tổ 
chức giúp các doanh nghiệp nắm bắt các 
thông tin về thị trường khu vực và thế giới 
để tìm kiếm đối tác một cách nhanh nhất. 

Phát triên hệ thống thông tin thị trường 
và các dịch vụ tư vấn hỗ trợ đầu tư cần thiết 
khác để mọi doanh nghiệp thuộc các thành 
phần kinh tẾ, có quy mô sản xuất khác 
nhau có thể nắm bắt đầy đủ, cập nhật, 
chính xác tỉnh hình thị trường trong và 
ngoài nước. 

Thứ năm, chú trọng phát triển nguôn 
nhân lực trình độ cao. 
| Cần coi công tác đào tạo cán bộ, đào tạo 

các doanh nhân và người lao động có trình 
độ là một trong những nhân tố quyết định 
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thành công đối với sự phát triển kinh tế của 
Hà Nội. Xây dựng kê hoạch đào tạo thường 
xuyên để nâng cao trình độ cho đội ngũ 
giám đốc, cán bộ và công nhân của các 
doanh nghiệp, cụ thể : 

- Tăng cường và mở rộng các hình thức 
đào tạo, nhất là hình thức đào tạo tại các cơ 
sở sản xuất, kinh doanh. 

- Dành một phân ngân sách cho công tác 
đào tạo đội ngũ quản lý doanh nghiệp 
(giám đốc, cán bộ nghiên cứu và ứng dụng) 
thuộc các thành phân kinh tế. Thành phố tổ 
chức những lớp đào tạo và bôi dưỡng giám 
đốc để dần dân hình thành một đội ngũ 
doanh nhân có năng lực, có khả năng xử lý 
linh hoạt trong cơ chế thị trường. Đồng thời 
cần phải có chính sách, cơ chế khuyến 
khích doanh nhân giỏi. 

- Chú trọng đào tạo công nhân kỹ thuật, 
công nhân bậc cao, nhất là đối với lĩnh vực 
điện tử, tin học - công nghệ thông tin. 
Thành phố. đầu tư nâng cấp và xây dựng 
mới một số trung tâm đào tạo nghề chất 
lượng cao phù hợp với định hướng phát 
triển các ngành, sản phẩm chủ lực ; tranh 
thủ sự giúp đỡ viện trợ về đào tạo của 
chuyên gia nước ngoài giảng dạy tại các 
trung tâm này. 

Thứ sáu, phối hợp chặt chẽ với các 
doanh nghiệp trung ương trên địa bàn và 
với các tỉnh bạn. 

Công bố các quy hoạch, kế hoạch phát 
triển của ngành kinh tế chủ lực của Hà Nội 
với các doanh nghiệp trung ương và các 
tỉnh, thành phố khác để phối hợp hoạt 
động. Phối hợp các dự án đầu tư lớn của Hà 
Nội với các doanh nghiệp trung ương, các 
tổng công ty và những địa phương có liên 
quan, đặc biệt trong việc đầu tư nâng cao tỷ 
lệ nội địa hóa các nguyên, phụ liệu 
đối với các ngành công nghiệp gia công, 
chế biến. 
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Ừ Hội nghị tổng kết công tác 
năm 2000, Ban Tuyên giáo Tĩnh ủy 
Lâm Đồng đã tập trung bàn và 
thống nhất những biện pháp cụ thể nhằm 
từng bước đối mới công tác tư tưởng - văn 
hóa trong tỉnh hình mới. Một trong những 
biện pháp đầu tiên là đổi mới việc học tập, 
quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng 
một cách thiết thực và đạt hiệu quả cao 
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nhất. Phát huy kết quả của Đại hội Đảng bộ 
tỉnh lần thứ VI, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
đã kịp thời xây dựng kế hoạch hướng dẫn 
biên soạn đề cương tài liệu "HỎI - ĐÁP" 
cho đảng viên và quần chúng nhân dân ở cơ 
sở ; phục vụ việc nghiên cứu, học tập nghị 
quyết Đảng bộ tỉnh cho đội ngũ báo cáo 
viên. Nhờ vậy, đợt triên khai học tập, quán 
triệt Nghị quyết Đại hội VII của Đảng bộ 
tỉnh được các cấp ủy đảng tiến hành khá 
đồng bộ và nghiêm túc ; kết hợp chặt chẽ 
giữa việc triển khai học tập với việc xây 
dựng chương trình hành động thực hiện 
Nghị quyết. Đến cuối tháng 6-2001, II 
huyện, thị xã, thành phố (bằng 100% số 
đơn vị hành chính của tính) và 7 đẳng bộ 
trực thuộc đã hoàn tất việc triển khai học 
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tập quán triệt các nghị quyết cho đảng viên 
và cán bộ cơ sở. 

Sau khi triển khai học tập và quán triệt 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ VII, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
đã kịp thời rút kinh nghiệm, vận dụng đề 
cương của Ban Tư tưởng - văn hóa Trung 
ương, Tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy, 
cử các đồng chí đại biểu vừa tham dự Đại 

hội toàn quốc lần 
thứ IX của Đảng, 
~Z»> xx⁄< „ — trực tiếp thông báo 

/14/Y ¿4./⁄.' — nhanh kết quả Đại 
` hội cho cán bộ, 

ghỉ Ê= đẳng viên và các 
tầng lớp nhân dân, 
nhất là ở vùng 
sâu, vùng xa, 
vùng đông bào 
dân tộc thiểu số 
của tỉnh. Cuối quý II-2001, Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy chủ động tham mưu với 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 
08/CT/TU về việc nghiên cứu, quán triệt và 
tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 
hội IX của Đảng ; mở đợt sinh hoạt chính 
trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, 
toàn dân trong tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy cũng đã tham mưu giúp Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy tổ chức hai lớp nghiên cứu, quán 
triệt Nghị quyết Đại hội IX cho gần 400 cán 
bộ chủ chốt của tỉnh. Qua hai lớp học nói 
trên, hầu hết các đồng chí tham gia học tập 
đều đã nhận thức sâu sắc các nội dung, 


* Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy Lâm Đồng 
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quan điểm Nghị quyết Đại hội IX của 
Đảng. Nhiều đồng chí đã liên hệ vận dụng 
với tình hình thực tế của địa phương, đơn 
vị, làm sáng tỏ thêm những biện pháp tổ 
chức thực hiện Nghị quyết trên nhiều lĩnh 
vực, nhiều ngành và các địa phương trong 
tỉnh. Tiếp theo các lớp của tỉnh tổ chức, các 
huyện, thị, thành và đẳng ủy trực thuộc 
Tỉnh ủy đã chỉ đạo cơ sở tập trung đợt triển 
khai học tập quán triệt Nghị quyết Đại 
hội IX bảo đảm tiến độ đã đề ra. Tỷ lệ cán 
bộ - đảng viên tham gia đợt triển khai học 
tập quán triệt Nghị quyết đạt từ 87 đến 
90%. Nhờ bước đầu đối mới phương pháp 
nên việc học tập, quán triệt Nghị quyết đã 
đem lại những hiệu quả thiết thực. Đó là các 
huyện, thị, thành và đảng ủy trực thuộc đều 
thành lập Ban chỉ đạo lớp học ; hầu hết các 
đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 
các báo cáo viên có năng lực đều được phân 
công làm báo cáo viên truyền đạt Nghị 
quyết. Nhìn chung các lớp học đều bảo đảm 
thời gian, có thảo luận, viết thu hoạch cá 
nhân. Nội dung các chuyên đề cần nghiên 
cứu sâu, được bố trí phù hợp với từng loại 
hình đảng bộ, chỉ bộ. Chẳng hạn, ngành 
Giáo dục - Đào tạo, nghiên cứu sâu chuyên 
đề "Phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học 
công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc". Những huyện có 
nhiều đồng bào dân tộc thiểu số thì đi sâu 
chuyên đề "Tăng cường quốc phòng, an 
ninh bảo vệ Tổ quốc và phát huy sức mạnh 
đại đoàn kết toàn dân"... Chương trình hành 
động thực hiện Nghị quyết đã chú trọng vào 
một số vấn đề cấp bách cần tập trung giải 
quyết của địa phương, đơn vị mình. 
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Cùng với việc tổ chức học tập quán triệt 
Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên, Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng coi trọng 
việc chỉ đạo các cơ quan thông tin đại 
chúng như Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh - 
Truyền hình Lâm đồng và 11 đài phát 
thanh - truyền hình các huyện, thị, thành 
phố xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên 
truyền một cách dài hơi, bảo đảm tính trọng 
tâm, trọng điểm trong từng thời gian. Đối 
với đội ngũ báo chí địa phương, lãnh đạo 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt 
Nghị quyết và tổ chức cho anh chị em biên 
tập viên, phóng viên thảo luận phù hợp với 
tính chất nghề nghiệp của người làm báo. 
Đồng thời, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy liên tục 
duy trì giao ban báo chí hằng tháng, kịp 
thời chỉ ra những thiếu sót, hạn chế trong 
việc tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị 
quyết Đại hội IX của Đảng và hướng dẫn 
nội dung, đề tài cần tuyên truyền cho tháng 
tới. Từ đó, dần dần nâng cao nhận thức cho 
đội ngũ làm báo, tạo điều kiện cho cán bộ, 
phóng viên chủ động xây dựng kế hoạch 
tuyên truyền có hiệu quả hơn. Trong gần 
hai tháng tổ chức học tập, quán triệt Nghị 
quyết Đại hội IX, ngoài tài liệu hướng dẫn 
tuyên truyền và nội dung "Hỏi - Đáp" cho 
riêng đồng bào các dân tộc thiểu số do Ban 
Tuyên siáo Tỉnh ủy biên soạn, Báo Lâm 
Đồng, Đài phát thanh truyền hình Lâm 
Đồng đã dành các chuyên mục tuyên truyền 
về việc triển khai thực hiện Nghị quyết › HỘI 
dung các câu hỏi, trả lời về Nghị quyết Đại 
hội IX và thường xuyên đưa tin, viết bài 
phan ánh phong trào thi đua của các địa 
phương, cơ sở triên khai thực hiện tốt Nghị 
quyết Đại hội IX của Đảng. 
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Đi đôi với việc triển khai học tập, quán 
triệt Nghị quyết Đại hội IX, Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và các chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng luôn 
coi trọng kết hợp kiểm tra việc triển khai 
chương trình hành động của các ngành, các 
cấp, các địa phương, cơ sở gắn với việc thực 
hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa khu dân cư". Hằng 
tháng, hằng quý, từ các đông chí lãnh đạo 
Ban đến các đông chí trưởng phòng, chuyên 
viên phụ trách từng lnh vực được phân 
công xuống các huyện, thị, thành, các xã, 
phường, thị trấn để kiểm tra tình hình thực 
hiện Nghị quyết và nắm bắt tình hình tư 
tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng với Ban Dân 
vận, các đoàn thể tham mưu cho cấp ủy 
quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác an 
ninh tư tưởng, công tác tuyên truyền giáo 
dục, phổ biến pháp luật, phòng chống tệ nạn 
xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần 
cho đông bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân 
tộc thiểu số ; kết hợp lồng ghép với việc 
chăm lo xây dựng nông thôn, buôn, khu phố 
văn hóa, gia đình văn hóa. Từ năm 1999 trở 
về trước, phong trào xây dựng đời sống văn 
hóa ở tỉnh Lâm Đồng phát triển không đồng 
bộ và thiếu tính vững chắc. Đầu năm 2000 
đến nay, cả 11 huyện, thị, thành phố đều tập 
trung chỉ đạo công tác xây dựng đời sống 
văn hóa cơ sở. Chỉ sau hơn hai năm (2000 - 
2001), toàn tỉnh đã có 70 cơ quan, đơn vị ; 
220 thôn, khu phố và 120 000 gia đình đăng 
ký xây dựng đơn vị văn hóa và gia đình văn 
hóa. Cuối năm 2001, đã có 15 thôn, khu 
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phố được công nhận danh hiệu Làng Văn 
hóa, Khu phố Văn hóa ; 63 700 Gia đình 
Văn hóa và 150 Câu lạc bộ Gia đình Văn 
hóa. Do vậy, thời gian qua, tình hình chính 
trị, xã hội, nhất là vùng đông bào các dân 
tộc thiểu số tương đối ôn định, không có 
biến động xấu xảy ra... 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong việc 
bám sát cơ sở, đối mới phương pháp công 
tác tư tưởng - văn hóa, nhưng nhìn chung, 
công tác tư tưởng - văn hóa ở Lâm Đồng 
còn bộc lộ những khuyết điểm, hạn chế 
như việc nắm bắt diễn biến tư tưởng của 
các tầng lớp nhân dân có lúc, có nơi chưa 
kịp thời ; công tác thông tin - tuyên truyền 
đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng 
dân tộc thiểu số còn hạn chế ; việc định 
hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo các 
cấp chưa đảm bảo được các mục tiêu đề ra. 
Cụ thể là, công tác triển khai còn nặng về 
lý luận, chưa thực sự gắn với những diễn 
biến từ thực tiễn của cơ sở ; việc triển 
khai còn chậm và chưa đồng đều ; một số 
nơi còn nặng về hình thức mà chưa chú ý 
đến những mục tiêu và kết quả cần phải 
đạt được, v.v. 

Phát huy những kết quả bước đầu trong 
công tác tư tưởng - văn hóa thời gian qua, 
Lâm Đồng đang tiếp tục đổi mới nội dung, 
phương thức công tác tư tưởng - văn hóa 
theo hướng mở rộng dân chủ, hướng về cơ 
sở, tăng cường đối thoại với các tầng lớp 
nhân dân, nhất là những vấn đề bức xúc mà 
dư luận quần chúng đang quan tâm. 

Để đạt được các mục tiêu đó, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã xác định 
cân phải làm tốt những việc sau đây : 
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Một là, xây dựng một đội ngũ báo cáo 
viên tốt từ tỉnh đến cơ sở. Đội ngũ này phải 
có năng lực và kinh nghiệm để thực sự 
thuyết phục người nghe khi triển khai công 
tác tư tưởng văn hóa của mình. 

Hai là, việc xây dựng các Nghị quyết 
phải bám sát và xuất phát từ tình hình thực 
tiễn của địa phương. Nghị quyết phải lý giải 
được những vấn đề mà địa phương đang 
quan tâm và cần phải giải quyết. 

Ba là, để công tác tuyên giáo góp phần 
đắc lực vào giải quyết thỏa đáng những băn 
khoăn thắc mắc đang đặt ra cả về lý luận 
cũng như thực tiễn, cần đặc biệt chú trọng 
vào một số vụ việc nổi cộm, những vấn đề 
nóng hồi mà dư luận đang quan tâm. 

Bốn là nhằm không ngừng đáp ứng 
được các yêu câu trên, cần phải thành lập 
một bộ phận chuyên trách đặt dưới sự chỉ 
đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy. Bộ phận này có trách 
nhiệm theo dõi, nắm bắt những diễn biến, 
những vấn đề nảy sinh ở cơ sở, giúp lãnh 
đạo có sự chỉ đạo và giải quyết nhanh 
chóng, kịp thời. 

Năm là, tăng cường sự phối, kết hợp chặt 
ché và thường xuyên giữa báo cáo viên của 
địa phương (bao gồm những báo cáo viên 
đang làm việc và các đồng chí nguyên là 
báo cáo viên đã nghĩ hưu, nhưng giỏi và dày 
dạn kinh nghiệm) với báo cáo viên và các 
chuyên gia đầu ngành của trung ương, từ đó 
gắn kết được các vấn đề bao quát với các 
vẫn đề cụ thể ; vấn đề cả nước với vấn đề 
của từng địa phương, tạo ra những cách 
làm phong phú mới mẻ trong công tác tư 
tưởng - văn hóa, thực sự hấp dẫn, cuốn hút 
người nghe. 
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Sáu là, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức 
thường xuyên các cuộc tọa đàm g1ữa các thể 
hệ báo cáo viên (cán bộ đang làm việc với 
cán bộ lão thành) để trao đổi kinh nghiệm, 
thống nhất những nội dung của công tác 
tư tưởng, đưa ra những đánh giá, nhận 
định chính xác và khách quan các vấn đề 
mà dư luận đang quan tâm nhằm góp phần 
định hướng dư luận cho quần chúng. Có 
chính sách đãi ngộ, đào tạo cán bộ tuyên 
truyền về cả trước mắt lẫn lâu dài. Phân đấu 
từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
chuyên mồn. 

Ban Tuyên giáo tham mưu cho Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức việc học tập, 
quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung 
ương 5 (khóa X) một cách thiết thực và hiệu 
quả theo tinh thần Chỉ thị số 11/CT-BBT 
của Ban Bí thư Trung ương Đẳng vừa ban 
hành ngày 8-4-2002. Ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy sẽ chỉ đạo Ban Tuyên giáo các huyện, 
thị, thành phố sớm triển khai và đưa vào 
cuộc sống "Nghị quyết về nhiệm vụ chủ 
yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tinh 
hình mới", tham mưu cho các cấp ủy đảng 
đánh giá đúng thực trạng tư tưởng của cán 
bộ, đảng viên và nhân dân ở đơn vị, địa 
phương, cơ sở của mình. Trên cơ sở đó, đề 
ra những biện pháp cụ thể, sát sao nhằm 
phát huy những ưu điểm, hạn chế các 
khuyết điểm, tạo nên sự nhất trí cao trong 
nhận thức và hành động của cán bộ, đảng 
Viên ; tạO ra SỰ đồng thuận cao trong xã hội, 
phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng, 
Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Đảng bộ 
tỉnh Lâm Đồng và nhiệm vụ kinh tế - xã 
hội năm 2002. C 
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Ề thực hiện 
phương châm 


“dân biết, dân 
bàn, dân làm, dân kiểm 
tra”, ta chủ trương xây 
dựng cho cán bộ, nhất là 
cân bộ dân vận, tác phong 
“sân dân, hiểu dân, tận tụy 
và có trách nhiệm Với 
dân”. Yêu cầu là : 

“Nghe được dân nói 

Nói để dân hiều 

Làm để dân tin 

Hướng dẫn dân làm” 

Cái về “nghe được dân 
nói” xem ra có nhiều cách 
hiểu. 

Có ý kiến cho rằng : 
làm công tác dân vận ở 
vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số, muốn “nghe được 
đân nói”, nhất thiết phải 
biết tiếng dân tộc, nếu 
không chẳng khác gì 
người điếc nghe đài phát 
thanh. _ 

Có ý kiến nói : Ở vùng 
nào cũng vậy, nghe được 
dân nói không thê chỉ đọc 
báo cáo (nghe qua thông 
tin đã bị chế biến) mà phải 
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trực tiếp với dân, trò 
chuyện với dân. 

Ý kiến khác lại bảo : 
Trực tiếp với dân, chưa 
chắc đã “nghe được dân 
nói”. Bởi nghe được tiếng, 
nghe được lời nhưng tiếng 
nói đó, lời nói đó là không 
thật lòng thi cái “nghe” 
được này cũng chẳng có 
nghĩa lý øì. “Nghe được 
dân nói” cần được hiểu là 
“nghe được dân nói thật”. 

Trong cuộc sống, có 
những cán bộ muốn nghe 
dân, thật ra là chỉ muốn 
nghe dân nói về mình cái 
hay, cái tốt, ít khi muốn 
nghe nói về cái đở, cái 
xấu. Có những vị lãnh đạo 
địa phương, khi mời dân 
đến gặp cấp trên, chỉ chọn 
những người biết nói 
thuận tai, lại còn căn dặn 
phải ăn nói cần thận, có 
khuyết điểm gì của địa 
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phương thì “đóng cửa bảo 
nhau”, đừng “vạch áo cho 
người xem lưng”. 

Nhân bàn chuyện “nghe 
được dân nói”, người viết 
bài này có hỏi một cân bộ 
dân vận lâu năm răng khi 
“xuống” dân, cái gì là cái 
đáng sợ nhất ? Anh ấy 
bảo : 

- Cái đáng sợ nhất là 
dân im lặng, nghĩa là dân 
không tiếp chuyện mình. 
Chẳng phải ta vẫn thường 
nghe câu ca hài : “Ka 
đường sợ nhất công nông. 
Vê nhà sợ nhất vợ không 
nói gi” Không nối gi là 
biêu hiện thái độ bất hợp 
tác, thái độ tây chay. Cứ 
cho răng vợ giận mình mà 
nổi “tam bành lục tặc” lên 
thì còn biết chỗ mà bào 
chữa, mà thanh minh. 
Hoặc giả vợ bất bình, đau , 
khô mà khóc thút thít thì 
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còn biết đường dỗ dành. 
Đằng này cứ im như thóc 
không biết là giận hờn, là 
ghen tức hay là chuẩn bị 
cho một trận chiến, một 
cuộc chia tay. Cái im lặng 
ấy khác nào sự báo trước 
một cơn bão tố ? Xuống 
xã, xuống thôn, thấy ngốn 
ngang trăm mối mà dân 
không nói øgi thi đừng vội 
cho đó là việc tốt. 

Cái đáng sợ thứ hai là 
dân nói không thật với 
minh. Họ nói theo một thứ 
đơn đặt hàng bất thành 
văn mà mình muốn. Anh 
thích nói về thành tích ư 2 
Thi họ nói cho anh thành 
tích. Cả xã còn khối người 
ăn bữa sáng chưa biết có 
bữa chiều mà họ cứ nói là 
đã xóa được đối, giảm 
được nghèo. Anh muốn 
tân dương cân bộ ư ? Thì 
họ sẵn sàng nói rằng cán 
bộ xã họ là tốt, mặc dù ở 
đó có biết bao nhiêu bê 
bối. Chỉ có điều là trước 
mặt họ nói với anh như 
vậy, nhưng sau lưng thì 
dân bảo : các ông ở xã và 
các ông bên trên đều cùng 
một duộc Ì 
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Anh cân bộ dân vận còn 
muốn nói thêm nhiều điều 
đâng sợ khác. 

Tôi hỏi : Nếu dân nói 
thật thì có đáng sợ không ? 

Anh bảo Không. 
Không. Trăm lần không. 
Trừ một vài kẻ xấu. Dân 
thì nói chung bao giờ cũng 
tốt. Dân rất công bằng. 
Xấu nói xấu. Tốt nói tốt. 
Cái đáng khen thi khen. 
Cái đáng chê thì chê. Tất 
nhiên, cũng có những 
trường hợp do cách nhìn 
hạn hẹp hoặc do thiếu 
thông tin sự khen 
chê không hoàn toàn 
đúng. Điều quan trọng là 
người ta có nói với minh 
thật bụng hay không. 

Nói đến đây, anh cân 
bộ dân vận có ý nhắc cho 
tôi nhớ lại chuyện một cân 
bộ cấp cao của Đảng, sau 
ngày giải phóng miền 
Nam ít lâu đã về thăm lại 
cơ sở hoạt động bí mật cũ, 
chuyện trò với một bà má 
từng che giấu mình. Bà má 
rất tức giận về thái độ cửa 
quyền, hách dịch cùng 
những việc làm sai trái của 
cân bộ địa phương, đã nói 
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với đồng chí cán bộ cấp 
cao rằng : “Nếu tao biết 
bọn bay như vây thì hồi đó 
tao để thằng địch nó giết 
hết cho xong !”. Từ lời nói 
thật đó của bà má, đồng 
chí cán bộ cấp cao đã chỉ 
thị cho cấp dưới kiểm 
điểm và sửa đổi, có cả 
những sửa đôi về một 
số chính sách cụ thể từ bên 
trên. 

Lại một chuyện khác : 
Ở một vùng cao, đồng bào 
dân tộc thiểu số phê bình 
cân bộ không đưa được 
muối lên. Cán bộ thanh 
minh là không có đường 
giao thông. Dân nói 
Không có đường sao lại 
đưa gỗ về miền xuôi 
nhanh đến như vậy ? 

Dường như để kết thúc 
câu chuyện, anh cần bộ 
dân vận đưa ra một kết 
luận : Đã làm cán bộ, 
trước hết là cán bộ dân 
vận, thì phải “nghe được 
dân nói”, đừng sợ dân nói - 
thật. Mà đã sợ dân nói thật 
thì đừng làm cân bộ nữa. 
Cách hay nhất cho những 
anh sợ là chuôn. Dĩ đào vi 
thượng sách ! 
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BIÔ-HAN-NE-XEÚC : 
Kết quả chưa mỹ mãn nhưng đãng khích lệ 


ƯỚI biểu trưng “3P° đồ sộ : Con 
ID người - Hành tỉnh - Thịnh vượng ®', 

Hội nghị thượng đỉnh Trái đất II họp 
Ở Giô-han-ne-xbớc, sau 10 ngày căng thẳng, 
đã bế mạc với những kết quả chưa. thể gọi là 
mỹ mãn nhưng đáng khích lệ. Nhiều vẫn đề 
bức xúc của nhân loại trên hành tỉnh đã được 
đem ra bàn bạc, tìm cách giải quyết. 


Phải nói răng, Hội nghị thượng ‹ đỉnh Trái đất 
là một mốc quan trọng đánh dấu quá trình 
nhân loại tự giác nhận thức sâu sắc hơn trách 
nhiệm đối với vận mệnh sinh tồn của mình với 
tư cách là chủ nhân của Trái đất. Mặc dù mãi 
đến đầu thập kỷ cuối cùng của thế kỷ trước mới 
hợp được Hội nghị Trái đất I đã là quá muộn 
mắn ; và phải mất 10 năm sau mới họp được 
Hội nghị Trái đất II quả là một sự chậm trề kéo 
dài nhưng dẫu sao đó là những nỗ lực lớn. 


So với Hội nghị trước, Hội nghị lần này có 
mặt đông đủ đại biêu các nước hơn ; các nội 
dung đưa ra bàn bạc cũng nhiều hơn Và CỔ SỰ 
chuân bị cụ thể hơn. Tuy nhiên, xét về tầm cỡ, 
nó chưa đáp ứng được những yêu. cầu của thời 
đại. Bởi những vấn đề của toàn câu, của nhân 
loại đã trở nên bức xúc đến độ gay gắt trên 
nhiều mặt không thê tr hoan được, nhưng chưa 
được giải quyêt thâu triệt. 

_ Trái đất ngày càng chật chội : Diện tích đất 
nổi cho một triệu người sinh sông đầu thế 
kỷ XX là47 570km? thì đến đầu thế kỷ XXI chỉ 
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còn 18 290km?, tức là giảm đi 2,6 lần do dân số 
tăng lên quá nhanh. Tài nguyên bị khai thác 
cạn kiệt. Rừng bị tàn phá với tộc độ 17 triệu 
héc-ta/năm. Chính sách bóc lột VỢ vét theo kiểu 
thực dân của các nước phát triển làm cho sự 
phân hóa giàu nghèo ngày càng lớn. Thu nhập 
bình quân ở các nước giàu hiện nay Cao gâp 
37 lần so với mức bình quân ở 20 nước nghèo 
nhất. Hơn 2,8 tỉ người có mức thu nhập dưới 
2 USD mỗi ngày đang phải sống trong những 
điều kiện không đảm bảo vệ sinh. Một sô liệu 
của Liên hợp quốc cho hay trung bình mỗi 
người dân châu Phi sử dụng 30 lít nước ngọt 
một ngày trong khi mỗi người dân Mỹ sử dụng 
600 lít, tức nhiêu gấp 20 lân. Sự nghèo đói kêo 
theo tỉnh trạng suy, dinh dưỡng trảm trọng và 
dịch bệnh tràn lan. Ở các nước miền Nam châu 
Phi mỗi ngày có đến 5 500 người chết bởi 
HIV/AID do không có đủ tiền mua thuốc đặc 
trị, vì giá. của nó quá đắt. Trong lúc đó, mỗi 
năm, người dân Mỹ ăn kem hết 11 tỉ USD và 
mỗi ngày nước Mỹ chi 1,004 tỉ USD cho quân 
sự Thế giới đang chất chứa đầy mâu thuẫn, 
nghịch lý như vậy. 

Qua 10 ngày bàn cải, tranh luận căng 
thăng, Hội nghị Trái đất II đã giải quyết được 
nhmgøì? - 


(1) "3P? là 3 chữ đầu của People, Planet, Prosperity là 
khâu hiệu của Hội nghị, có nghĩa là Con người - Hành 
tỉnh - Thịnh vượng 
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Hội nghị đề cập đến nhiều vẫn đề như nước 
sạch, vệ sinh, môi trường, giảm nợ cho nước 
nghèo, thương mại, nắng lượng, y tế, chăm sóc 
sức khỏe cộng đồng, đa dạng sinh học, viện 
trợ phát triển, giảm đói nghèo.. . Tuy đề ra nhiều 
mục tiêu, Song việc ân định thời hạn hành 
động cụ thể chỉ tập trung vào 3 mục tiêu chính : 
1- Đến năm 2015, giảm 50% số người không 
được sử dụng nước sạch và môi trường VỆ 
sinh ; 2 - Đến năm 2010, kìm hãm tốc độ tốn 
thất sinh học trên hành tình ; 3 - Đến nắm 2015, 
phục hồi các nguồn cá đến mức cao nhất. Tuy 
một số vấn đề quan trọng chưa đạt được sự 
đồng thuận nhưng một sô nước phát triển đã 
đưa ra những cam kết cụ thể. Cộng hòa liên 
bang Đức hứa viện trợ một t USD để giúp các 
nước đang phát triển tiếp cận có hiệu quả các 
nguồn năng lượng sạch. Vương quốc Anh cam 
kêt viện trợ từ 700 nghìn đến một tỉ bảng Anh 
mỗi năm cho các nước châu Phi đến nám 2006. 
Cộng hòa Pháp hứa tăng viện trợ nhằm bảo 
đâm hoạt động đầu tư vào các nước đang phát 
triển. EU là nhà tài trợ lớn nhất trong lĩnh vực 
nước sạch với khoảng 1,4 tỉ ơ-rô môi năm, cam 
kết sẽ tiếp tục tăng viện trợ trong những năm 
tỚI. I-ta-li-a hứa sẽ xóa nợ thêm 4 tỉ USD cho 
các nước đang phát triển. Mặc dù chưa đạt được 
sự thỏa thuận toàn câu về cắt giảm các nguồn 
năng lượng gây ô nhiễm, nhưng đã có hơn 30 
nước thông qua sâng kiến tăng ty lệ phát triển 
các nguôn năng lượng thay thê nhăm BÓp phần 
bảo vỆ môi trường toàn câu. Dù tất cả các hứa 
hẹn và cam kết về tài trợ và đầu tư được đưa ra 
trong Hội nghị này còn xa mới đập ứng được 
yêu cầu thực tê nhưng đó là sự thể hiện thiện chí 
và trách nhiệm rất đáng trân trọng của các bên 
tham gia được cộng đông chấp nhận. Hy vọng 
răng, những gì đã đạt được trong Hội nghị lần 
này sẽ không phải là những lời hứa suông. 

Cũng còn nhiều vấn đề được đưa ra tranh 
luận song không mang lại kết quả, như : yêu 
cầu các nước giàu bỏ trợ giá nông nghiệp, xóa 
bỏ hàng rào bảo hộ thương mại đề sản phẩm 
nông nghiệp và hàng hóa của các nước đang 
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phát triển có cơ hội tiếp cận bình đẳng với thị 
trường nội địa các nước giàu... 

Cần nhận rõ răng, thế giới hiện nay đang ở Ờ 
trong xu thế toàn cầu hóa mà sự vận động của 
nó đã làm cho mọi mâu thuần giai cầp và dân 
tộc, quốc gia và quốc tế trên hành tỉnh ngày 
càng gay gắt. Toàn câu hóa không phải là một 
lâu đài toàn màu hông như những người theo 
trường phái "kinh tế thuần túy" hoặc chủ nghĩa 

'toàn câu hóa muôn năm'... ca ngợi. Đó là một 
cuộc đấu tranh quyết liệt, dại dẳng, có tính chất 
sống còn, thậm chí cả đổ mâu giữa nước giảu và 
nước nghèo, giữa cộng đồng những kẻ tước 
đoạt và cộng đồng những người bị tước đoạt, 
giữa phát triên và lạc hậu... Những năm qua đã 
xây ra hàng trăm cuộc biểu tỉnh, với hàng vạn 
người tham gia phản đối toàn cầu hóa cũng như 
những yêu sách trong Hội nghị này đòi hỏi phải 
tích cực xóa đói giảm nghèo, đòi hỏi có sự 
hướng thụ bình đăng về nước sạch, về môi 
trường sông, v.V, đều là những biểu hiện tích 
CựC Của Cuộc đấu tranh rộng lớn đó. Vì vậy, sự 
kết thúc tương đối thành công của Hội nghị 
chưa phải là lúc cuộc đấu tranh đã kết thúc mà 
chỉ là sự tiếp tục phát triển, đòi hỏi các lực 
lượng cách mạng và tiền bộ phải tiếp tục đầu 
tranh tỉnh táo và kiên quyết hơn nữa. 

Sau Giô-han-ne-xbớc, hàng loạt vấn đề mới 
đang đặt ra : Hội nghị thượng đỉnh Trái đất 
nên chăng có một cơ quan thường trực với 
chức năng và quyên lực khác hắn với tổ chức 
Liên hợp quốc ? Lần II, lần IV... của Hội nghị 
thượng đỉnh nên chăng cách nhau 2 năm, 
3 năm, 5 năm hay cứ phải, 10 năm như lệ cũ ? 
Cần có những cơ chế gì để bắt buộc tất cả các 
nước phải thực thi nghiêm chỉnh các cam kết đã 
đề ra, mà không trừ một ai ? 

*+  * 
* 

Có một điều rất quan trọng mà Hội nghị 

thượng đỉnh Trái đất 1 chưa làm được - cũng có 


thể coi như một thất bại là, không xem Xét, 
không bàn đến vẫn đê ngăn chặn và đây lùi các 
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cuộc xung đột vũ trang và chiến tranh. Sở đĩ đặt 
vân đề như vậy, là vì, ngày nay ai cũng thừa 
nhận rằng, nói đến bảo vệ môi trường, đến ổn 
định và phát triển bên vững, đến giảm nghèo 
đói mà không xét đến tác động trực tiếp của 
chiến tranh đối với các mặt đó của hành tỉnh thì 
cũng sẽ là vô nghĩa, phi thực tế. 


Nhiều công trình khoa học đã kết luận răng, 
chiến tranh là sự phá hoại khủng khiếp đối với 
môi trường, cơ sở kinh tế vật chất và sức người, 
sức của - những nhân tố cơ bản tạo thành sự Ôn 
định, phát triên bên vững của từng quốc gia 
cũng như của cả hành tỉnh. Thực tê đá chứng 
minh điều đó. Người ta tổng kết rằng, 100 năm 
qua trên thể giới của chúng ta đã diễn ra 147 
CuỘC chiến tranh (bao gồm cả 2 cuộc chiến 
tranh thế giới) và đã giết ch chết 152 triệu người, 
nhiều gấp hơn 2 lần tổng số người chết vì dịch 
bệnh (72 triệu người). 

Chiến tranh càng hiện đại, sức tần phá hủy 
hoại môi trường của nó càng lớn và để lại hậu 
quả rất lâu dài. Hơn 90 triệu lít chất da cam 
(chứa đi-ô-xin) do quân Mỹ rải dày đặc trong 
chiến tranh xâm lược Việt Nam cách đây trên 
30 năm, hiện vẫn đang tiếp tục gây hại và để 
lại những hậu quả rất nghiêm trọng cho cả 
người dân Việt Nam và cả hàng vạn lính Mỹ 
tham chiến hồi đó. Việc quân đội Mỹ dùng 
hàng vạn quả đạn chứa u-ra-ni-om nghèo (còn 
gọi là đạn giảm xạ DU) trong chiến tranh Vùng 
Vịnh (1990 - 1991) chẳng những làm cho gân 
200 000 lính Mỹ tham chiến bị nhiễm xạ (và 
Lầu Năm góc đã phải bôi thường) mà còn làm 
cho nhiều vùng dân cư của I-rắc đến nay vẫn 
gánh chịu những hậu quả khó lường. 

Theo tỉn từ Mỹ, đầu năm 2002, Mỹ đã ném 
xuông Ap-ga-ni-xtan một loại bom phát quang 
mới, cực mạnh. Mỗi quả có sức tàn phá lớn làm 
cho trong vòng hơn nửa ki-lô-mét không còn 
một sinh vật nào có thể tôn tại. „Người ta gọi đó 
là ” Bom động đất", bởi sức nỗ của nó làm cho 
mặt đất rung chuyển như một trận động đất. 
Đáng chú ý là, trong các trường phái chiến 
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tranh hiện đại của Mỹ và NATO đang thịnh 
hành xu hướng tận dụng tối đa sức tàn phá 
khủng khiếp của các loại vũ khí công nghệ cao 
hòng giảm thiểu tốn thất sinh mạng quân chiến 
đấu trên bộ, gây nên sự phá hoại lớn đến môi 
trường. Các cuộc chiến tranh của Mỹ ở Vùng 
Vịnh q320 - 199]l),. chiến tranh Nam Tư 
(1999) và chiến tranh Áp-ga-ni-xtan (2001) đã 
chứng minh điều đó. 

Không ngăn chặn sự tàn phá của chiến tranh 
thì không thể có phát triển bên vững. Theo nh 
toán của các chuyên gia NATO, cuộc chiến 
tranh Nam Tư kéo dài 78 ngày, gi trị bị 
tàn phá là 75 tỉ USD, và phải mất ít nhất 
50 năm mới khôi phục lại được. 


Đó là vấn đề đối với từng quốc gia. Trên 
thực tế, có những cuộc chiến tranh mà sức tàn 
phá gây tác động và ảnh hưởng rất rộng, liên 
quan đến nhiều quốc gia khác. Ví dụ, nêu Mỹ 
phát động chiến tranh chống Lưắc thì sẽ làm 
cho cả vùng Trung Đông- cái rốn dầu của thể 
giới - ngập trong khói lửa tàn phá của chiến 
tranh, không những I-rắc và các nước lân cận bị 
tồn thât, mật ồn định, mà còn tác động rất Xâu 
đến nhiều quốc gia Ở các khu vực khác. Sản 
lượng dầu mỏ của thế giới mỗi ngày sẽ mất đi 
hàng triệu thùng. Hàng chục nước A-rập trong 
vùng bị cuôn vào vòng xoáy của chiến tranh, 
làm sao có ổn định đề phát triển bền vững ? 


Ngay các nên kinh tế mạnh như EU và Nhật 
Bản, chắc øì đã phát triển bền _vững được, khi 
cả Trung Đông chìm ngập vào lò lửa chiến 
tranh, đưa đến một cuộc khủng hoảng dầu mỏ 
mới mà quy mô tác động của nó chưa lường hết 
được. Lục lại hồ sơ cuộc chiến tranh Vùng 
Vịnh cách đây 11 năm, người ta không khỏi 
rùng mình khi nhìn lại những hình ảnh hàng 
trăm giếng dầu và giàn khoan ngùn ngụt bốc 
cháy, khói đen làm tối cả bầu trời Vùng Vịnh 
suốt hằng tháng, trời. Hàng ngàn ki-lô-mét 
vuông mặt biển cả vùng phủ đầy dầu mỏ không 
gì có thể tồn tại được. Liệu thâm trạng đó tái 
diễn thì đâu là phát triển bền vững ? 
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Nói đến tác động của chiến tranh đối với 
môi trường ôn định, phát triên bên vững và xóa 


đói giảm nghèo trên hành tỉnh, không thể 


không nói đến cuộc chiến chống chủ nghĩa 
khủng bố toàn câu mà Mỹ đang tiến hành từ 
cuồi năm 2001 đến nay. Ngay khi mở đầu 
bằng chiến tranh Áp-ga-ni-xtan, chính quyền 
Oa-sinh-tơn đã tuyên bố răng, cuộc chiến 
chống khủng bố toàn câu của Mỹ sẽ mở rộng ra 
trên 60 nước (hầu hết là các nước đang phát 
triển và chậm phát triển) và sẽ không bao giờ 
kết thúc (!) Như vậy, xét cả về đối tượng và thời 
gian, rÕ ràng trong 15 năm tới, các vấn đề về 
đối tượng và thời gian giảm nghèo mà hội nghị 
Giô-han-ne-xbóc đề ra và cam kết thực hiện coi 
như trùng khớp với đối tượng và thời gian Mỹ 
nhằm vào để mở rộng chiến tranh chống khủng 
bố. Dư luận cho rằng, có lẽ chính đó là chỗ kẹt 
mà Tổng thống Mỹ G.W. Bu-sơ phải tránh mặt 
không đến dự Hội nghị thượng đỉnh Trái đất 
chứ không phải chỉ riêng vì Mỹ đã từ chối 
thắng thừng việc ký vào Nghị định thư Ki-ô-tô 
về môi trường toàn cầu ! 

Một vấn đề cuối cùng là, ai cũng thừa nhận : 
Tiến trình của Hội nghị thượng đỉnh Trái đất 
lần này diễn ra trong bối cảnh trên thế giới hiện 
đang có 37 cuộc Xung đột vũ trang và chiến 
tranh, không một ngày, nào mà không có tiếng 
súng, không có máu đổ. Nhất là, do những hoạt 
động chiến tranh tàn bạo của I-xra-en chống 
Pa-le-xtin và Mỹ ráo riết chuẩn bị chiến tranh 
tấn công I-rắc khiến dư luận quốc tế rất lo ngại. 
Vậy mà tại sao ở Hội nghị Giô-han-ne-xbớc lại 
không có một báo cáo nào phân tích rõ về tác 
hại của chiến tranh đối với môi trường, nghèo 
đói, bệnh tật và phát triển bền vững cùng những 
đề xuất kiến nghị khả thi nhằm ngăn chặn, đấy 
lùi xung đột và chiến tranh ? Không có ai cam 
kết gì ư ? Tại sao vậy ? 

Dư luận thế giới vẫn rất băn khoăn về 
điều đó. L1 
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LỆ LÀNG... 
(Tiếp theo trang 36) 


của các cơ quan quản lý nhà nước như 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ được 
thi hành khi và chỉ khi có sự hướng dẫn của 
các cơ quan quản lý chuyên ngành của các 
bộ và cơ quan ngang bộ. Khi giải quyết các 
tranh chấp, các thầm phán chỉ dựa trên quy 
định của luật, hoặc không theo tinh thần của 
luật chứ không phải dựa vào các "lệ làng" 
thời nay. 

Vấn đề con người là một vấn đề đặc biệt 
quan trọng trong cải cách hành chính. Sự 
kém hiệu quả của nền hành chính đôi khi 
không phải do thể chế hay bộ máy mà chính 
là do con người. Nước ta với khoảng 80% 
dân số là nông dân cho nên hầu hết các cần 
bộ, công chức nhà nước xuất thân từ nông 
dân. Lệ làng xưa đã ăn sâu vào đời sống và 
vẫn đang ảnh hưởng đến lề lối làm việc của 
họ, do đó, có thể sinh ra "lệ làng" thời hiện 
đại trong các cơ quan nhà nước. Khắc phục 
những tác động tiêu cực phải hướng trọng 
tâm vào yếu tố con người trong cải cách 
hành chính ở Việt Nam hiện nay. 

Thói quen tôn trọng pháp luật không chỉ 
trong nhân dân mà trước hết là trong chính 
các nhân viên của các cơ quan nhà nước. 
Thủ trưởng các cơ quan, các nhân viên nhà 
nước phải có trách nhiệm hướng dẫn họ 
hưởng thụ những quyền lợi mà pháp luật 
quy định, một cách vô tư chứ không phải lợi 
dụng hoặc tìm cách “ăn đút lót”. 

Ngoài việc tôn trọng pháp luật, phải khắc 
phục những thói quen xâu : dựa dẫm, Ở lại ; 
bè phái, địa phương, cục bộ ; bao che nội 
bộ ; thói cào bằng, đố ky. Để khắc phục 
chúng, phải có một thời gian cùng VỚI SỰ 
bền bỉ, nỗ lực, quyết tâm của các cơ quan và 
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. C] 
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CHÍNH PHỦ HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ, THÁNG 9-2002 . 


rong hai ngày 30-9 và 1-10-2002, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phan Văn 

Khải và các Phó Thủ tướng Nguyên Tấn Dũng, Vũ Khoan, Phạm Gia Khiêm. 

Chính phủ tập trung thảo luận, phân tích và đánh giá : Tỉnh hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2002 và 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2003. Chính phủ nhận định, trong 9 tháng đầu năm, nền kinh tế nước ta 
phải đương đầu với một số khó khăn lớn, cả ở trong nước và ngoài nước. Trong rước, thiên tai nặng nề xảy ra ở 
nhiều nơi đã gây ra thiệt hại lớn trong sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của các tầng lớp dân cư ; ngoải nước, 
kinh tế thế giới vẫn biến động khó lường, nhất là thị trường vốn, thị trường xuất khẩu luôn gây cho ta nhiều bất lợi. 
Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo tháo gỡ từng khó khăn trong các hoạt động kinh tế - xã hội, 
triển khai thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, hạn hán, ổn định sản xuất và 
đời sống nhân dân ; đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, thúc đẩy xuất khẩu, giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc. 

Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm đã có những nét tiến bộ, duy trì được khả năng phát triển khá trên 
một số lĩnh vực. Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì được tốc độ cao, giá trị sản xuất toàn ngành tăng 14,2%, 
trong đó khu vực ngoài quốc doanh tăng 19,4%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 13,6%. Sản xuất nông 
nghiệp đã có những chuyển dịch bước đầu về cơ cấu sản xuất cây trồng và vật nuôi. Dịch vụ tiếp tục phát triển, 
thị trường trong nước sôi động hơn, sức mua ở nhiều vùng tăng đáng kể. Thu ngân sách nhà nước đạt khá, hoạt 
động tiền tệ có những chuyển biến tích cực, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tín dụng đến cuối tháng 9 ước giảm xuống 
còn 7,7%. Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa - 
thông tin đều có những chuyển biến đáng mừng. Tuy nhiên, khó khăn trong những tháng còn lại của năm 2002 là 
rất lớn. Chi phí sản xuất trong các ngành sản xuất, kinh doanh còn nhiều ; sản xuất nông nghiệp phải chịu ảnh 
hưởng nặng nề của hạn hán, lũ lụt ; tình trạng gian lận thương mại, buôn lậu, trốn thuế khá trầm trọng ; tệ nạn xã 
hội, tai nạn giao thông vẫn là vấn đề nhức nhối ; trật tự an toàn xã hội nhiều vùng còn diễn biến phức tạp, tỉnh 
trạng tham nhũng, quan liêu chưa được khắc phục. 

Chính phủ tập trung thảo luận và cho nhiều ý kiến về một số vấn đồ quan trọng : Tống quyết toán ngân sách 
nhà nước năm 2001, đánh giá tinh hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2002 và dự toán ngân sách 
nhà nước năm 2003 ; Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Bưu chính - Viễn thông ; Nghị định 
về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Uy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em ; Nghị định về việc chuyển đổi tổ 
chức Tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước theo mô hình công ty mẹ - công ty con ; Dự án thủy điện 
Sơn La và kết quả nghiên cứu chọn bậc thang thủy điện sông Đà. Chính phủ cũng dành nhiều thời gian thảo luận 
Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2002, đưa ra nhiễu giải pháp 
có tính khả thi nhằm tháo gỡ những khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và đầu tư trong những tháng 
cuối năm. 

Phát biểu ý kiến về các vấn đề này, Thủ tướng Phan Văn Khải nêu rõ nguyên nhân của những kết quả đạt được 
trong 9 tháng qua, trước hết là do sự nỗ lực và cố gắng cao của các ngành, các cấp, các địa phương và của mọi 
người dân trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách phù hợp lòng dân của Đảng, Chính phủ và do kết quả 
đầu tư của nhiều năm qua mang lại. Thủ tướng nhấn mạnh những khó khăn, yếu kém trong việc thực hiện kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2002 và yêu cầu các bộ, ngành tập trung cao độ sự chỉ đạo điều hành, đấy mạnh 
sản xuất và đầu tư, nhất là các dự án quan trọng. Tìm mọi biện pháp giảm chỉ phí sản xuất, hạ giá thành của sản 
phẩm. Chỉ đạo mạnh mẽ và chặt chẽ việc thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, tăng cường chất lượng giao 
ban xuất khẩu hăng tháng, tìm ra những giải pháp hữu hiệu hơn để đẩy nhanh xuất khẩu một số mặt hàng còn có 
lợi thế và có thị trường, đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội trong những tháng còn lại của năm 2002 cao hơn 
mức tăng trưởng bình quân trong chín tháng qua. 
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ìn koạt động lý luận - ước tiễn Yạp chí Gệng sản 


Về kế hoạch năm 2003, Thủ tướng nhấn mạnh, đây là năm nước ta chủ động hội nhập sâu hơn vào nền kinh 
tế khu vực và thế giới, trước những thách thức rất nặng nề và gay gắt, đặc biệt trong điều kiện khả năng cạnh tranh 
và hiệu quả nền kinh tế của ta còn thấp, tình hình thế giới còn tiềm ấn nguy cơ không ổn định. Điều đó đòi hỏi 
phải có sự phấn đấu vượt bậc, có những đột phá về cơ chế, chính sách, đổi mới cơ bản và toàn diện về quản lý, 
điều hành nhằm chuyển dịch cơ cấu quản lý kinh tế, nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh, thúc đẩy kinh tế 
tăng trưởng nhanh và bền vững... C 


lọa đèm khoo học : 
“NÀNG CAO HIỂU QUÁ TUYỂN TRUYỀN 
TRÊN TẠP CHÍ KINH TẾ” 


gày 27-9-2002, tại Hà Nội, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương đã tổ chức Tọa đảm khoa học với chủ đề : 
"Nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên các tạp chí kinh tế". Đồng chí Hồng Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, 
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương chủ trì cuộc Tọa đàm. 

Dự tọa đàm có các đồng chí : Lại Văn Thực, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ; các đồng chí lãnh đạo của : 
Vụ Báo chí - Xuất bản thuộc Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Bộ văn hóa - Thông tin ; 26 tạp chí khối kinh: 
tế ; các vụ chức năng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, báo Nhân Dân, 
Tạp chí Cộng sản. 

Chất lượng và hiệu quả tuyên truyền trên các báo và tạp chí luôn là mối quan tâm hàng đầu của những người 
làm báo. Làm gì và bằng cách nào để đạt hiệu quả tuyên truyền cao, cuộc tọa đàm này góp phần trả lời câu hỏi 
đó. Tọa đàm khoa học khối tạp chí kinh tế là sự tiếp nối cuộc tọa đàm khoa học khối tạp chí lý luận - chính trị trước 
đó, góp phần đa dạng hóa các hình thức và nâng cao chất lượng chỉ đạo báo chí của Đảng. 

Thời gian qua, hầu hết các tạp chí khối kinh tế đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, góp phần quan trọng vào 
việc tuyên truyền đường lối chủ trương chính sách kinh tế của Đẳng và Nhà nước. Thông qua các bài nghiên. Cứu, 
phân tích, binh luận đã làm sâu sắc thêm những quan điê ềm kinh tế của Đảng, lý giải thuyết phục một số vấn để 
thực tiễn đang đặt ra. Các tạp chí đã khăng định vai trò quan trọng của mình trong hệ thống báo chí cả nước, hình 
thức ngày càng đẹp và hấp dẫn hơn, nội dung phong phú hơn bởi sự đa dạng của các chuyên trang, chuyên mục. 
Tuy nhiên, còn một vài tạp chí có khuynh hướng thương mại hóa, chạy theo thị hiếu nhất thời của độc giả, chưa 
làm tốt chức năng tuyên truyền nên tính chiến đấu còn hạn chế. 

Sáu tham luận trong số gần hai mươi bản tham luận đã được trình bảy tại cuộc Tọa đảm góp ý kiến trao đổi 
xung quanh câu hỏi làm thế nào để nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền vấn đề về kinh tế tuy phong phú 
đa dạng, nhưng cũng rất khó này. Các tạp chí đưa ra nhiều kinh nghiệm như : xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ 
thế kịp thời, tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền thông qua viết bài, đặt bài ; tăng cường công tác nghiên cứu 
khoa học và tổ chức hội thảo khoa học ; tăng cường chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên và cộng tác 
viên trong lĩnh vực kinh tế ; tăng cường hiệu quả công tác tổ chức quản lý cán bộ, phóng viên, xây dựng và củng 
cố đội ngũ cộng tác viên ; đa dạng hóa hoạt động của tạp chí. Cần căn cứ đối tượng để xây dựng đề cương cho 
tuyên truyền ; tập hợp được đông đảo đội ngũ các cộng tác viên là những nhà khoa học trong và ngoài ngành, tập 
hợp ý kiến quan điểm mới, tích cực của đông đảo độc giả, chỉ rõ những mặt còn hạn chế của cơ chế chính sách 
kinh tế, bám sát sự chỉ đạo của cấp trên nhưng không rập khuôn, máy móc mà phải tìm tòi sáng tạo, biết tập hợp 
trí tuệ của các chuyên gia kinh tế hàng đầu thuộc nhiều ngành, biết lắng nghe ý kiến đóng góp của các cộng tác 
viên. Bên cạnh những bài viết mang tinh nghiệp vụ chuyên môn, cần hết sức chú trọng những bài viết có tính điều 
tra, bình luận và phân tích, đáp ứng yêu cầu của bạn đọc. Thông qua tọa đàm, các tạp chí có sự giao lưu trao đối 
hiểu tình hình của nhau, học tập, tiếp thu kinh nghiệm của các tạp chí trong khối. 
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" VẬN TẢI HÀNG HOÁ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN 
QUỐC TẾ VẢ TRONG NƯỚC. 
* KINH DOANH DU LỊCH KHÁCH SẠN VÀ 
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Được thành lập năm 1981, sau một thời gian 
dài hoạt động kém hiệu quả, đến ngày 4 tháng 1 
năm 2000 được chuyển đổi thành Công ty Cổ 
phần với tổng số vốn điều lệ là 6,5 tỉ đồng. 

Sau khi cổ phần hoá, lãnh đạo Công ty đã 
mạnh dạn đổi mới phương thức hoạt động, đầu tư 
mua sắm thiết bị vận tải. Đặc biệt, Công ty đã tinh 
giảm, nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ 
cán bộ công nhân viên. Từ con số 230 người đến 
nay Công ty chỉ còn lại 118 người, nhưng vẫn đáp 
ứng được đòi hỏi của công việc quản lý, kinh 
doanh. 

Với cách làm đúng đắn, mạnh dạn đổi mới tư 
duy kinh tế, trong vài năm qua, Công ty đã đạt 
được những thành quả vượt bậc: 

- Đảng bộ Công ty nhiều năm liền đạt danh 
hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, với 50% 
cán bộ công nhân viên là đảng viên. 

- Doanh thu của Công ty tăng 40%, lợi nhuận 
tăng 15% hằng năm 

- Đời sống của cán bộ công nhân viên được 
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em hiện nay đạt mức 1,3 triệu đồng/người/ tháng. 

Với tốc độ phát triển như hiện nay, Công ty 
Cổ phần Vận tải biển và XNK Quảng Ninh đang 
từng bước nâng cao năng lực, uy tín cũng như vị 
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NN * Lưu trữcác di sản âm nhạc dôn gian truyền thống của 3 Việt Nam 
* Xuất bỏn các công trỉnh nghiên cứu khoa học trong đó các 
công trình có giá trị như : Hớt xoan, Lý Huế, âm nhọc cổ truyền 
ung Trị - chữ nhọc Việt Nơm, ôm nhạc mới Việt Nam, tiến trình vờ 
_ hònhựu, âm nhọc dên gian trong đời sống xö hội đương đại... 
“Hoàn 1-#ehg phòng trưng bèy Nhạc sử. Việt! Nam. "ãỗi 
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Ý \au hơn s0 | năm trưởng thành, từ ử tiền &.Ÿ ` tập trung làm rõ những gi trị ¡nghệ! thuật và 
ban đầu lài Bàn Âm nhạc (trực t thuột te Văn _ vai trò của âm nhạc dân gian, cổ truyền vàâm nhạc 


-4e e sưu tẩm, lưu trữ, bảo. quản và trưng bày cũng 
: 'VNDCCH ) Ban §ngliity cứu ¡ Nhạc vũ, Ban nghiên. = lu được những hiệu quả thiết thực. Nhờ đó, các 
_ cứu Âm nhạc... cho đến Viện Âm: nhạc hôm nay, - Khn nghiên cứu có 'thể phát hiện được những bản 
__ Viện Âm nhạc (thuộc Nhạc Viện Hà Nội, Bộ VHTT ) _ "sắc, khuynh "hướng, thẩm âm, tâm lý âm nhạc, 


l4 _đã có những đóng. góp quan trọng tron _ việc thậm chí cả một. phần sự hình thành nền văn hoá 


nghiên cứu, xây dựng, bảo tồn và phát triển nền _ của một t quốc gia; góp phần nâng, cao kiến thức và 
âm nhạc truyền thống Việt Nam. Bước sang thế kỷ - truyền bá sâu rộng I nền âm nhạc truyền thống Việt 
: mới, để: đo ứng nhang) mu và nhiệm vụ . _Nam `. đời cìn | Các LIN bọ, Kon cứu như 


ĩ hhệt đã xác định Tiàngh tiệt tiểu mới theo định “đại, , Nhận và» âm thanh ; âm nhạc sNG thố vân 
M hướng ( của Nghị quyết Trung ương 5 về "Xây dựng _ Việt Nam, Thanh điệu tiếng Việt trong âm nhạc 
Và phát triển nến văn ì hoá Việt Nam tiên tiến, đậm - _ truyền... đã được giới chuyên môn đánh giá cao, 


| Ề _ đà bản sắc dân tộc”. .u JểHg b5 mang. ý nghĩa khoa học sâu sắc cũng như ứng 


Phát huy vai trò là một viện nghiên. cứu ¡khoa! học - dụng trong thực tiễn. Không chỉ dừng: lại ở công 
chuyên. ngành, trong những năm qua, Viện âm tác nghiên cứu sưu ¡ tầm, từnăm 1998 Viện âm nhạc 
nhạc đã đề ra nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể - đã khai trương. “Phòng trưng bày Nhạc cụ Việt 
Án 5 lĩnh vực hoạt động: công tác sưu tầm, lưu _ Nam" với hơn 130 nhạc cụ, giới thiệu những tiết 

trữ, công tác nghiên cứu khoa học; công tác phát mục âm nhạc dân gian Mỹ 

triên công nghệ; công tác trưng. bày và giới thiệu kháchtham quantrong và ngoài nước. 
_ nhạc cụ Việt Nam; công tác truyền bá và giớithiu Trong giai đoạn mới, Viện Âm nhạc đã xây dựng 
_âm nhạc tuy thống Việt Nam. Các để tài nghiên định — phát triển từ năm 2001 đến năm 2005, 
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Huy chương vâng Hội chơ hàng tiêu dùng “vi chất lượng 
cuộc sông” Việt Nam 2001: Huy chương vàng Hội chợ triên 
lâm Quốc tế về thực phâm VIET FOOD Việt Nam 2001 


— với nhiều chương trình nghiên cứu khoa học 


thuộc các lĩnh vực âm nhạc học, dân tộc nhạc 
học, xã hội nhạc học, âm thanh học, âm nhạc trên 
những hệ thống công nghệ tin học hiện đại. Viện 
Âm nhạc sẽ tập trung nghiên cứu các đề tài "Trật 
tự âm thanh trong âm nhạc truyền thống”, các 
hình thức tổ chức dàn nhạc người Việt, chữ nhạc 
cổ truyền Việt Nam, cấu trúc hình thức âm nhạc 
dân gian và cổ truyền Việt nam vùng đồng bằng 
Bắc Bộ..., , tiến hành bảo vệ các công trình: Sơ 
khảo về văn hoá nghệ thuật tiểu vùng sông Mã; 
bản sắc dân tộc và việc giữ gìn bản sắc dân tộc 
trong các hình thức sinh hoạt âm nhạc cộng 
đồng; Nhận diện âm thanh, âm nhạc truyền 
thống... Song song với các để tài khoa học, Viện 


sẽ tiến hành khẩn trương công tác điển dã sưu 


tầm, khôi phục, lưu trữ âm nhạc dân gian và 
truyền thống Việt Nam để đến hết năm 2005 sẽ tổ 
chức "Hội nghị báo cáo tổng kết vốn di sản âm 
nhạc cổ truyền”. Đồng thời, Viện sẽ tăng cường 
công tác thông tin khoa học, công tác trưng bày, 
._. xuất bản các công trình khoa học, sản xuất các 
.. chương trình CD và VCD tư liệu âm nhạc dân gian 


để phục vụ công tác đào tạo và giới thiệu âm nhạc 


trong cả nước. Về khả năng hợp tác quốc tế trong 


nghiền cứu âm " Viện có các Xulyễg trình 
trao đổi, hợp tác với các nước (đặc biệt với các 
nước trong khối ASEAN ). Năm 2002, Viện Âm 
nhạc đã chính thức triển khai dự án Ngân hàng dữ 
liệu âm nhạc dân gian và nghệ thuật biêủ diễn 
truyền thống Việt Nam. Theo dự kiến đến hết năm 
2003, Ngân hàng dữ liệu sẽ chính thức đi vào hoạt 
động. Đây thực sự là một hướng đi mới trong công 
tác văn hoá, nghệ thuật Việt Nam hội nhập quốc 
tế, đồng thời cũng nhằm mục đích thu lợi nhuận 
cho Nhà nước. 


__ Để các hoạt động đi vào chiều sâu, hiệu quả, 


Viện âm nhạc rất coi trọng việc đào tạo và nâng 
cao trình độ của cán bộ, nhân viên. Thông qua các 
lớp đào tạo chính quy, lớp ngắn hạn, nâng cao tay 
nghề và kiến thức, Viện đã và đang tập hợp một 
đội ngũ cán bộ, nhân viên được đào tạo bài bản, 
trẻ trung, năng động để tiếp bước những thành 
tựu 50 năm qua mà các thế hệ đi trước của Viện đã 
dày công xây dựng. 

Những thực tiễn sôi động của đời sống âm nhạc 
Việt Nam hôm nay-đang đòi hỏi đội ngũ cán bộ, 
nhân viên Viện Âm nhạc phải nỗ lực hơn nữa để 
TS. phần xứng đáng cho việc bảo tồn và phát 

triển nền âm nhạc dù "EN Việt Nam. 
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ÔNG TY NƯỚC HHOÁNG QUẢNG ¬a 


VƯỜN ĐÀO - BÃI CHÁY - TP. HẠ LONG - -QUẢNG buờn- 
TEL: 033.846711 - 033.8947038 FAX: 033.847311 - 


033.862018 - 033.8468867 


Nước khoáng thiên nhiên Suối Mơ được sản xuất theo _ Sa SẺ TP z 
công nghệ USA do cơ quan nghiên cứu vũ trụ hàng “sáp, _n 
_ không NASA sáng chế, có tác dụng tốt đến sức khoẻ mọi :; _ 


người. . 


NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN SUỐI MƠ ĐƯỢC KHAI ¿ 
THÁC TỪ LỖ KHOAN CÓ ĐỘ SÂU 140M, TRÊN NGỌN 
NÚI Ở KHU VỰC BÃI CHÁY BÊN BỜ VỊNH HẠ LONG KỲ 
THÚ VÀ XINH ĐẸP. ĐÂY LÀ SẢN PHẨM TUYỆT VỚI MÀ 
THIÊN NHIÊN ƯU ĐÃI CHO CÔNG TY NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH. 


Nước khoáng thiên nhiên Quang Hanh có ga là sản phẩm „ lý 
tốt nhất của Công ty nước khoáng Quảng Ninh được giai 
cấp công nhân, nhân dân vùng mỏ Quảng Ninh và bà con 
8 tính miền ệ duyên hải ưa chuộng, say mê. Đó là niềm cổ 


TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 
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BĂNG QÓNG: NHK GÓI. PHA TRƯỚI CÔNG TY XÂY 
ĐỨNG SỐ !0 THỊ CÔNG ÔNG RNHÔI #0 A ĐÂI NƯỚC 
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XÂY DI7NÓ TÓA NHA VÀN PHONG VOITANG: 
ĐÍCH VỊ! HẢNG NIIt)NGL TẢÀN SƠN NHÀT'! 
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CHẾ TẠO VÀ LÁP ĐẠT HỆ THONG SILÓ HỚT - NHA MFAY THIẾT HỆ CHUYẾN ĐÙNG VỚÙI ĐẦU RHUA H TÂN TH 
UACHORAXITE ĐỒNG NAI CÔNG? TẠI ÔNG THÍNHCONDKNASATE NAM CON SƠX 


ông ty Xây dựng số 16 ( tên giao dịch là 
LICOGLI 16) là doanh nghiệp nhà nước, 
thành viên của Tổng công ty Xây dựng và Phát 
triển hạ tầng (Bộ Xây dựng) trụ sở đóng tại TP. Hồ 
Chí Minh. LICOGI 16 có đội ngũ kỹ sư, công 


nhân kỹ thuật lành nghề được đào tạo chính 


quy, có kinh nghiệm trong công tác quản lý, tô 
chức thi công, có trang thiết bị máy móc đồng 
bộ và tiên tiến. LICOGI 16 đã và đang triển khai 
có hiệu quả trên nhiều công trình lớn của đất 
nước. 


Xây lấp và tổng thầu (EPC): 
- Công trình dân dụng và công nghiệp; 
- Công trình giao thông, cầu cảng; 
- Công trình thủy lợi, thủy điện; 
- Đường dây và trạm biến thế điện đến 
220kV... 
Đầu tư, kinh doanh phát triển hạ tầng khu 
đô thị và khu công nghiệp. 
Gia công chế tạo, lắp đặt kết cấu thép và các 
sản phẩm cơ khi. 


NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 
Đơn vị onh hùng lao động thời kù đổi mới 


BIDV 


45 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 
(26/4/1957 - 26/4/2002) 


CUNG ỨNG NHIỀU HÌNH THỨC TÍN DỤNG, DỊCH VỤ NGÂN HÀNG, 
ĐÁP ỨNG CAO NHẤT MỌI NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG: 


- Cho voy trung, dòi hạn để đồu †ư phót triển các dụ én đồu †ư, chương trình phót triển, cho voy hỗ †rợ 
vốn đồu †ư cóc chương trình xôy dụng cơ sở hc tềng. 

- Cho voy ngắn hẹn phục vụ nhu cầu sỏn xuốt, kinh doanh. 

- Tín dụng tòi trợ nhộp khổu; tín dụng hỏng xuốt khổu. 

- Cho thuê tời chính; bỏo hiểm tòi sỏn (xêy dụng, thiết bị...) 

- Bỏo lỡnh, đồng bỏo lễnh, dự thầu, bỏo lõnh thanh toón vơy vốn †rong nước vò ngoòi nước. 
- Chiết khốu chứng từ, hối phiếu. 

- Nhện gửi VNĐ vò ngooi tệ. 

- Thơnh †oón, chuyển tiền trong nước, thanh †toón quốc †ế quo mọng. 

- Mu bón ngodi tệ; dịch vụ ngôn quỹ, đợi lý thanh t†oón thẻ. 

- Tư vốn, bỏo lõnh, phớt hònh chứng khoón. 

- Tư vốn phương ớn nguồn vốn đồu tư dự ón, cơ cếu lợi tời chính dụ ớn, thẩm định dụ ón. 


PHỤC VỤ THUẬN TIỆN, CHU ĐÁO VỚI TIỆN ÍCH CAO 


- Áp dụng công nghệ hiện đợi, nối mạng thanh toón nhơnh. 
- Nối mọng với khóch hòng; dịch vụ Home Bơnking. 

- An toòn, chính xóc, nhanh chóng, đỏm bỏo bí một. 

- Phong cóchh lịch sụ, tôn †ình, chu đóo. 


HIỆU QUÁ SẲN XUẤT KINH DOANH CỦA BẠN HÀNG 
LÀ MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA BIDV 


——————————————————————————— —Ễ—— 


| Chỉ tiết xin liên hệ: 
Ngán hàng Đâu tư và Phát triển Việt Nam; Tel: 8242210, 8268318; Fax: 8266959; 
Wecbsite:www. bidv.com.vn; Email: bidv@hn.vnn.vn; 
- Công ty Cho thuê Tài chính (Leasing Co.); Tel: 9341324; Fax: 58266959; 
- Công ty Chứng khoán (BSC Co., Ltd); Tel: S§262959; Fax: S262]&S§; 
- Ngân hàng Liên doanh VID PUBLIC Bank; Tel: 8268307; Fax: 8268228; 
- Công ty Bảo hiểm Việt - Úc (BIDV - QBE); Tel: 8223738; Fax: 8223740; 
- Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt; Tel: 9433173; Fax: 9433]76; 
Sở giao dịch I, Sở giao dịch II và chỉ nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh thành phố (rồi ä tước. 
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bệnh và 16 - 'EÌnh in văn doi TP 
7a. uu tế tại cá đờng,với nghìn lượt người. ụ " 
mã. 88 .s x2 se luEn dược  -Điểutrịchohơn10000bệnhnhân - 
__._ Mi bc chuyên Khoa có 1 - Xử lý gần 1000 ca trung đại - 
n ` bác sĩ chuyên khoa 2,hai phẫu. 
_ thạc sĩ, hai cử nhân y tá điều Với những nỗ lực nhằm hạn 
__ dưỡng. Đặc biệt, năm 2001, bác chế, khắc phục khó khăn, phát huy 
¬ sĩ Đinh Xuân Mai của Trung tâm nội lực và tận dụng tối đa các nguồn 
¬ đã được Bộ Y tế công nhận là lực từ bên ngoài, trong những năm 
_*»w thuốc ưu tú, đây là một vinh gần đây Trung Tâm Y tế Thị xã Cẩm 
lớn cho ngành Y tế Cẩm Phả. Phả đã đạt được những thành tích 
l@ '' Với 154 nghìn người Cẩm đángkhíchiệ: 
benh ` xã có số dân tương đối - Năm 1999, đơn vị được tặng cờ 
_ vậy số lượt người khám "Đơn vị dẫn đầu khối sự nghiệp 
TIN 230s[ÌR ũng rất lớn. Hơn nữa, hành chính" của Thịxã. 
` địa bàn Cẩm Phả lại rộng và phức - Năm 2000, được Bộ Y tế và &: 
© táy, gây khô khăn lớn cho đội năm 2001 được UBND tỉnh tặng - 
Ý ngũ bác $ĩ, cần bộ Trung tâm. bằng khen trong công tác tiêm _ 
.Í ' Mặc dù vậy, được sự chỉ đạo sát chủng mởrộng. : | kế] 
Í _ sao của Đăng Bộ Trungtâmvà  - Năm 2001, được Công. đoàn 
lãnh đạo cấp trên, sự điều hành Ngành Y tế công nhận là Bệnh hai 
thống nhất, tập chung của Ban tìnhthương.  — ~ 
lãnh đạo, cùng Với sự đồng góp  - Từ năm 1997 đến năm Ni h 
thiết thực của nhân dân:địa được UBND Tỉnh tặng bài - Tâm 
Ÿ phương, Trung tâm Y tế Cẩm P xuất sắc trong côn tác BHYT... 
"—®... đả hoàn thành tốt những chỉ tỉ _ Để thực hiện tốt hơn nữa chủ - 
>>” >Š +. & kế hoạch, nhiệm vụ được giáo Ác me công t ÁC ytế, 
3 S.Ê.1 cụthể: ä Cẩm Phả mong Bảy 
* Công tác phòng bệnh: 


Y:ế Y thăm uà làm uiệc : 
- Tiêm chủng đạt 99%. kni9 
- Thanh toán hoàn toàn địa phưc 
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ks. nữm 2000 


1z. Chiết 

Buổi tập huấn, nâng cao nghiệp uụ SG 
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chuyên môn thường kỳ cho cán bộ bác sĩ 3 n3 vê , phát. ồ 


vI 
| 


—=—— ————————-———~-—~>~>~~—=—~————~---- - -~ _—-.=: 
` ` a2" 


~—————-~--~—- -—- — 


rrzrnmmxwnm 


+ 


"NGUYÊN HINH TUẦN 


} 


Ti x< 


: 


VÀI NÉT VỀ XỈ NGHIỆP MAY 


k . , 
. 


` 


ÌNH VỤP HOẠT ĐỘNG _. 


M 


ÉP XĂNG DẦU HÀNG KHÔNG MIỄN 


VĂN LINH - TP. ĐÀ NĂNG " Tel: (0511) 6ó5ó 901- é5ó 902 * Fox 


(0511) ó5ó 9 


k A.“- 


...rượn? saxacssese 


“ 


lể: 
_= 
Si 


'?. A¿ 


_“ĂăĂ Äñ. 


—— 


- 
Ý` xaø. 


Ầ 
© 


NÀY: “.z 


“ 
` 


4. 
(1P 


` 


` | saiooN 


t4 


Tố[n đôNg TY ẾẤ/0U-b1A-Nứứo Ế[ÁI kHÁ1-viÊ1 NẾNN 
œ4 VINÀI2€C 


Địc Chỉ : 94 ĐỤC, Quộn Hơi Bò Trưng, Hà N Văn phòng đợi diện : 2ct3ôEø‹i)(\, ©(1 1C )HĐDÍC 
bien 2fGoi ¡ (Ó0):6.2 \ 2 \ - rox : (04) 5 2 1966: Điện thoại : (08) 8.296342 - Fax : (08) 8.296ổ5/ 


_® tÌle'0IfIÍ'íItÌI 


VIGLACERA 
MA NỚI CERAMNIG TILES COMNEPANY 


ĐỊA CHỈ: PHƯỜNG TRUNG HÒA - QUẬN CẦU GIẤY - HÀ NỘI 
Tel: 84.4. 85A42ó27 *” Fax: 84.4. 8542889 * Website: www:cerœamichn.com 


lê 


[S0 9002 


« 
;?T/ 


dẲ L Zâ VU TỰ 


ĐI Đ 


`. 
)x yệ tuc 


UNIV. OF MICH. 


N0V 11 202 


Khởi công xây dựng cầu Non Nước truŠ 


TỔNG CÔNG TY XÂY XườG CÔNG TRÌNH nang - THÔNG 8 


CŨNG TY XÂY BƯNG CÂU 7š 


ĐC: tư Đình - Thanh Xuân - Hà Nội " BT: 04. 5589973 -3580974 ” Fax: 04. 5580969 


ông ty Xêy dựng Cu 75 là doanh nghiệp nh nước 
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ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LY 
CỦA ĐANG VÀO CUỘC SÔNG 


Tạp chí Cộng sản 


cô!1a TÁ0 DÂN VẬN ÚP PHÂN XỨNG ĐÁNG 


VA() S\ƒ NGHIỆP CADH MẠNG 


0UA ĐANG VÀ NHÂN DÂN TA ` 


Tm: suốt chặng đường 72 năm 
lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, 
Đảng ta luôn khăng định mọi thành 
tựu vĩ đại của Đảng, của dân tộc ta đều bắt 
nguồn từ đường lối chính trị đúng đắn của 
Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 
lập, được nhân dân đồng tình ủng hộ và 
một lòng đi theo Đẳng làm cách mạng. 
Với tầm cao trí tuệ, vận dụng sáng tạo 
nguyên lý ‹ của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về 
vai trò quần chúng trong từng giai đoạn 
lịch sử, Đảng, Bác Hồ đã thường xuyên 
quan tâm, bôi đắp mối quan hệ gắn bó mật 
thiết L giữa Đảng và nhân dân. Đây chính là 
nguồn sức mạnh và truyền thống vô cùng 
quý báu của cách mạng Việt Nam. 

Nhìn lại chặng đường vẻ vang của 
Đảng, chúng ta ghi nhớ công ơn to lớn của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã dày công 
tìm tòi và chỉ dẫn từng bước đi cho cách 
mạng Việt Nam, xây dựng Nhà nước cách 
mạng của dân, do dân và vì dân với tư 
tưởng dân là chủ và dân làm chủ. Chúng ta 
xúc động và biết ơn các anh hùng, liệt sĩ, 
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TRẤN ĐỨC LƯƠNG 
Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam 


các đồng chí cán bộ, đảng viên đã tận tụy 
suốt cuộc đời vì sự nghiệp công tác dân 
vận của Đảng, góp phần làm nên những 
thành tích to lớn, để đến hôm nay chúng ta 
có niềm vinh dự và tự hào về công tác dân 
vận của Đẳng đã trướng thành không 
ngừng. 

Vào những năm 20 của thế kỷ XX, 
Nguyễn Ái Quốc, nhà yêu nước vĩ đại của 
dân tộc ta, với tầm nhìn chiến lược sâu sắc, 
đã sớm nhận thấy vai trò to lớn của quần 
chúng nhân dân đối với sự nghiệp cách 
mạng. Người viết : "cách mệnh trước phải 
làm cho dân giác ngộ”° và phải "làm thức 
tỉnh sự đồng tình hưởng ứng của quần 
chúng”®, 

Tư tưởng và lý luận về "Dân vận" của 
Người là một tài sản vô cùng quý báu, 
không những cho ngày nay mà còn cho 


(*) Đầu đề là của Tạp chí Cộng sản 

(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1995 t 2, tr 267 

(2) Hồ Chí Minh : Sđd, t 1, tr 278 
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Yạp chí Cộng sản 


các thế hệ mai Sau. Bằng những lời lẽ 
ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, Người luôn căn 
dặn chúng ta : "Nước lấy dân làm gốc. 
Trong công cuộc kháng chiến kiến quôc, 
lực lượng chính là ở dân ”°, "thắng lợi của 
cách mạng là do sự phần đấu hy sinh và trí 
thông minh sáng tạo của hàng triệu nhân 
dân", "quyền hành và lực lượng đều ở nơi 
dân", "việc dân vận rất quan trọng. Dân 
vận kém thi việc gì cũng kém. Dân vận 
khéo thì việc gì cũng thành công"®), 

Những lời dạy của Chủ. tịch Hồ Chí 
Minh cách đây hơn nửa thế kỷ, vẫn còn 
nguyên giá trị và tính thời sự nóng hổi 
trong cuộc sống của chúng ta. Bài học lịch 
sử của đất nước đã chỉ Ta : Mỗi khi nhân 
dân ta đoàn kết thống nhất, trên dưới đồng 
lòng thì chiến thắng được thiên tai, địch 
họa, giữ yên bờ cối, đất nước được thái 
bình, thịnh VƯỢng. 

Ngay từ buổi đầu của cách mạng, Đảng 
ta đã khẳng định công tác vận động quân 
chúng là một nhiệm vụ chiến lược, có ý 
nghĩa quyết định cho sự thành bại của cách 
mạng nước ta. Những cân bộ, đẳng viên 
lớp đầu tiên của Đảng đã không quản gian 
lao, thực hiện chủ trương. 'vô sản hóa" tiền 
hành "ba cùng” với dân, tuyên truyền giác 
ngộ nhân dân lao động và thành lập các tổ 
chức quân chúng đoàn kết xung quanh 
Đảng, tạo sức mạnh và động lực. cho cách 
mạng theo tư tưởng của Bác Hồ : "Đem 
sức ta mà giải phóng cho ta". Dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, nhân dân ta đã nhất tè đứng 
lên làm Cách mạng Tháng Tám thành 
công, dựng lên nước Việt Nam dân chủ 
cộng hòa. Từ địa vị người nô lệ, nhân dân 
ta đã trở thành người làm chủ nước nhà. 

Tiếp đó, trong những năm thâng kháng 
chiến và xây dựng chủ nghĩa xã hội ö ở miên 
Bắc, đấu. tranh giải phóng miền Nam, 
thống nhất Tô quốc, Đảng ta đã tổ chức, 
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(3) Hồ Chí Minh : 


rèn luyện và hình thành một đội ngũ cần 
bộ làm công tác dân vận gắn bó mâu thịt 
với nhân dân ở khắp mọi miền của đất 
nước. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã chịu đựng 
hy sinh, gian khổ, kiên cường bám dân để 
thực hiện xuất sắc nhiệm vụ Đảng giao 
cho. Nhân dân tin tưởng và che chở cho 
cân bộ khi bị địch truy lùng, chăm SÓC 
chạy chữa khi đau yếu, móc nối khi mất 
liên lạc và đùm bọc, chia ngọt sẻ bùi như 
con em trong gia. đình. Trong những năm 
tháng đó, theo tiếng gọi thiêng liêng của 
Tổ quốc, các phong trào "Ba sẵn sàng”, 

"Ba đảm đang", "Năm xung phong"... đã 
phát triển rộng khắp và mạnh mẽ ; tạo nên 
bầu nhiệt huyết cách mạng sôi động trong 


nhân dân cả nước, tất cả vì sự nghiệp độc 


lập, tự do và thống, nhất Tổ quốc. Công tác 
dân vận đã gÓp phần củng cố niêm tin của 
nhân dân đối với Đảng, Bác Hồ với tắm 
lòng son sắt và thủy chung, không gì lay 
chuyển được. 

Khi cách mạng chuyển sang giai đoạn 
mới, từ tổng. kết thực tiễn, với sự đóng góp 
trí tuệ của các tầng lớp nhân dân, Đảng ta 
đã khởi xướng sự nghiệp đổi mới đất nước. 
Đường lối đôi mới đã thể hiện rõ M Đảng 
hợp với lòng dân, được nhân dân đồng tình 
hưởng ứng và sáng tạo thực hiện trong 
cuộc sông. Hội nghị lần thứ § của Ban 
Chấp hành Trung ương. (khóa VỤ đã có 
Nghị quyết quan trọng về đối mới công tác 
quân chúng của Đảng, củng cố và tăng 
cường môi quan hệ giữa Đảng và nhân 
dân. Đây là định hướng quan trọng, trong 
sự: lãnh đạo của Đảng ở thời kỳ mới. Hệ 
thống tổ chức công tác dân vận từ 


Sđd, t 5, tr 409 
(4) Hồ Chí Minh : Sđữ, t 11, tr 372 
(5) Hồ Chí Minh : Sđữ, t 5, tr 698 
(6) Hồ Chí Minh : Sđữ, t 5, tr 700 
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trung ương đến cơ SỞ với một đội ngũ cân 
bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ 
trang nhân dân đầy tâm huyết, giàu kinh 
nghiệm, đã sáng tạo nhiều hình thức và 
biện pháp để chuyển tải kịp thời đường lối, 
chủ trương của Đảng, chính sách và pháp 
luật của Nhà nước đến với các tầng lớp 
nhân dân. Nhiều phong trào thị đua yêu 
nước đã nhanh chóng lan tỏa khắp nơi, đến 
được với từng gia đình, thôn, xóm, bản, 
làng. Nổi bật là : phong trào thi đua sản 
xuât, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, 
phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sông văn hóa, phong trào Xây dựng và thực 
hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, v.v.. Khi 
tỉnh thân làm chủ được phát huy, nhân dân 
ta với ý thức trách nhiệm và lòng tin yêu 
Đảng đã phát hiện kịp thời, kiên quyết đấu 
tranh ngăn chặn các hiện tượng quan liêu, 
tham nhũng, tiêu cực trong một bộ phận 
cán bộ, đảng viên ; góp phần đấu tranh 
ngăn chặn: âm mưu "diễn biến hòa bình" 
của các thế lực thù địch. Trong quá trinh 
triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, 
chính sách của Nhà nước, nhiều điền hình 
tiên tiến, nhiều nhân tố mới xuất hiện và 
thông qua kết quả các phong trào cách 
mạng, quân chúng đã giúp cho Đảng ta 
CÓ CƠ SỞ tiền hành tổng kêt, đúc rút kinh 
nghiệm để "kịp thời có những quyết sách 
đúng đắn và phù hợp với tình hình mới của 
đất nước. Nhờ đó, chúng ta đã vượt qua 
nhiều khó khăn, thử thách, đưa công cuộc 
đổi mới đạt được. những thành tựu hôm 
nay, tạo nên thế và lực mới cho đất nước. 
Thành quả mà Đảng và nhân dân ta đạt 
được có nhiều nguyên nhân, nhưng một 
nguyên nhân vô cùng quan trọng là sự gắn 
bó chặt chế với dân, quan hệ mật thiết giữa 
Đảng với dân, biết phát huy và khai thác 
sức mạnh to lớn của nhân dân. 


Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nghiêm 
túc nhận thấy, trong những năm gần đây 
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công tác dân vận của Đảng bộc lộ nhiều 
hạn chế. Tệ quan liêu, bệnh thành tích và 
hình thức còn khá phổ biến từ nhiều ngành 
trung ương đến cơ SỞ, khiến cho phong 
trào nhiều nơi có bê nổi, chưa có chiều 
sâu, chưa thật ăn sâu, bám rễ trong nhân 
dân, nhất là với đồng bào vùng sâu, vùng 
xa đời sống còn nhiều khó khăn. Một tồn 
tại nữa là, khuynh hướng “hành chính 
hóa" các tổ chức quân chúng và công tác 
vận động quần chúng đang có xu hướng 
phát triên. Tệ cửa quyên, tham những ở 
không ít cán bộ, đảng viên có chức, có 
quyên đã làm cho nhân dân bất bình, dư 
luận xã hội phê phân nghiêm khắc. Đây 
thực sự là những vân đề bức xúc cần được 
xem xét nghiêm túc và có biện pháp giải 
quyết hữu hiệu đề giữ vững và tiệp tục 
phát huy bản chất tốt đẹp của Đảng ta 
trong công tác dân vận. 


Trong lịch"sử lâu dài dựng nước và giữ 
nước, đại đoàn kết là truyền thống cực kỳ 
quý báu của dân tộc ta. Đại hội lần thứ IX 
của Đảng đã khẳng định : "Đối mới là sự 
nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì 
nhân dân. Để công cuộc đổi mới thành 
công phải động viên được mọi tầng lớp 
nhân dân và các thành phần kinh tế 
tham gia”?), 

Xây dựng nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều thành 
phần tham gia, lợi ích của các tầng lớp 
nhân dân được thể hiện rất đa dạng. Điều 
đó đòi hỏi phải tăng cường khối đại đoàn 
kết toàn dân, thường xuyên chăm lo vun 
đắp và thực hiện tốt tình đoàn kết keo sơn 
trong các tầng lớp nhân dân, trong nội bộ 
từng cơ quan, doanh nghiệp và từ các cộng 
đồng dân cư đến mỗi gia đình. Tập trung 


(7) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nub 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 82 
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giải quyết hài hòa về lợi ích giữa các tầng 
lớp nhân dân. Đây là nhân tố có ý nghĩa 
quyết định trong việc xây dựng và phát 
huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn 
dân ngay từ CƠ sở. Đông thời, xóa bỏ mặc 
cảm, định kiến, phân biệt đối xử về quá 
khứ, xây dựng tắm lòng yêu nước, tin cậy 
lẫn nhau, cùng chung sức, chung lòng xây 
dựng quê hương, đất nước. 


Nhà nước ta có vai trò đặc biệt quan 
trọng trong việc thực hiện quyền làm chủ 
của nhân dân. Các cấp chính quyền cần 
tăng cường công tác dân vận, đây mạnh 
cải cách hành chính, tập trung giải quyết 
những vấn đề bức xúc của nhân dân. 

Cần nghiên cứu kỹ lưỡng, lắng nghe và 
tiếp thu những ý kiến xác đáng của nhân 
dân khi xây dựng các chủ trương, chính 
sách, làm cho chính sách sát hợp với lòng 


dân, tác động tích cực vào sản xuât và bảo. 


đảm đời sông của nhân dân. 

Người dân tiếp xúc VỚI Các cơ quan 
Đảng, Nhà nước chủ yếu là qua những con 
người cán bộ cụ thể. Vì vậy, xây dựng đội 
ngũ cân bộ, công chức có bản lĩnh vững 
vàng, năng lực tôt, thạo nghiệp vụ, có tác 
phong làm việc sát dân, tôn trọng dân, tận 
tụy phục vụ nhân dân, biết lắng nghe và 
tiêp thu ý kiên xác đáng của các tầng lớp 
nhân dân, hướng dẫn nhân dân khi họ có 
yêu cầu để được giải quyết công việc một 
cách thuận lợi và làm gương đê dân tin là 
điều hết sức quan trọng đông thời cũng 
đang là đòi hỏi của nhân dân. 

Công tác dân vận của Đảng trong thời 
kỳ mới đang đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm 
công tác dân vận của Đảng phải tiếp tục 
vươn lên lãnh nhận trách nhiệm trước 
Đảng, trước dân, khắc phục khó khăn và 
những mặt yếu kém, nhạy cảm nắm bắt và 
tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn 


đề từ thực tiễn cuộc sống đặt ra, gÓP phân 
thiết thực củng cố và tăng cường môi quan 
hệ bên vững, mật thiết giữa Đảng, Nhà 
nước với nhân dân. 

Một yếu tố quan trọng, có tính quyết 
định để nâng cao hiệu quả của công tác 
dân vận là phải tăng cường sự lãnh đạo, 
chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công 
tác dân vận của Đảng. Mọi cán bộ, đảng 
viên gương mẫu chập. hành chủ trương, 
chính sách, sống hòa đồng với mọi người 
là thiết thực làm tốt công tác dân vận. Cấp 
Ủy đảng phân công những cân bộ có uy tín 
với dân, có kinh nghiệm và năng lực trực 
tiếp phụ trách công tác dân vận. Tôn trọng 
và tiếp thu ý ý kiến đóng góp của mặt trận, 
đoàn thể ; tôn trọng tính độc lập và sáng 
tạo trong hoạt động thực tiễn của từng tÔ 
chức. Quan tâm lãnh đạo về đổi mới các 
hoạt động đối ngoại nhân dân, không 
ngừng mở rộng quan hệ hợp tác, có chính 
sách phù hợp và biết cách thu hút kiều bào 
ta ở nước ngoài và các nước trên thế giới 
Ủng hộ và đóng góp vào sự nghiệp đổi mới 
của dân tộc ta. 

Sự đóng góp sức lực và trí tuệ của mỗi 
cán bộ, đảng viên, công chức, chiến sĩ về 
công tác dân vận của Đảng là làm tăng 
thêm sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn 
dân, là góp phần củng cố mối quan hệ máu 
thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. 
Đó cũng chính là cơ sở cho sự ổn định và 


phát triên bền vững, tạo \ thế và lực mới cho 


dân tộc ta vững bước tiến lên trong những 
thập kỷ tới. 

Với truyền thống vẻ vang, với những 
kinh nghiệm quý báu và thành quả đạt 
được trong 72 năm qua, công tác dân vận 
của Đảng sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc 
những nhiệm vụ mới, BÓP phần xứng đáng 
vào sự thành công của thời kỳ đây mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
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GÀY 5-3-1997, Chính phủ ban 
>> Nghị định 21/CP về "Quy 

chế tạm thời về quản lý, thiết 
lập, sử dụng mạng In-tơ-net ở Việt 
Nam". Từ đây, báo chí điện tử nước ta 
và việc khai thác mạng In-tơ-net chính 
thức đi vào hoạt động. Trong bối cảnh 
nhiều quốc gia trên thế giới đang hướng 
tới nền kinh tế tri thức trên cơ sở sử 
dụng những thành tựu của cuộc cách 
mạng công nghệ thông tin thì việc phát 
triên nhanh In-tơ-net, khắc phục sự tụt 
hậu xa hơn so với các nước trên thế giới 
về công nghệ thông tin là rất bức thiết 
đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. 

Được sự quan tâm của Đảng và Nhà 
nước, 5 năm qua, In-tơ-net và báo chí 
điện tử nước ta đã có bước phát triển 
quan trọng và ngày càng gỐp phần tích 
Cực vào phát triển kinh tế - xã hội và 
tuyên truyền đối ngoại. Đến nay, tổng 
số thuê bao In-tơ-net đạt khoảng 
250 000. Theo thống kê sơ bộ, tỷ lệ số 
người dùng In-tơ-net ở nước ta hiện nay 
là 1,26%. Nếu so với tỷ lệ trung bình 
trên thế giới và các cường quốc về 
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In-tơ-net thì tỷ lệ trên đây còn quá thấp 
(Mỹ : 61,58% ; Nhật Bản : 77,9% ; Hàn 
Quốc : 92,5% ; Xin-ga-po : 77,74%... 
và trung bình trên thế giới là 10,55%), 
nhưng với thời gian ngắn 5 năm và so 
với một vài nước trong khu vực (Trung 
Quốc : 3,35% ; Thái Lan : 2,87% ; Ấn 
Độ : 1,04%...) thì sự phát triển của Việt 
Nam là khá nhanh. Tốc độ xuất hiện các 
trang điện tử (Wep-sai) trên In-tơ-net 
ở Việt Nam được cải thiện một bước. 
Nội dung thông tin bằng cả tiếng Việt 
và tiếng Anh ngày càng phong phú. 
Nhiều cơ quan nhà nước đã có Wep-sa? 
để đưa thông tin chính thức của mình 
lên In-tơ-net. 

Sự ra đời và phát triển của báo chí 
điện tử 5 năm qua là thành quả quan 
trọng của hoạt động In-tơ-net Việt 
Nam. Nếu như vào năm 1997, nước ta 
mới có 1 tạp chí điện tử thì đến tháng 
8-2002 cả nước đã có 21 báo, tạp chí, 
2 nhà xuất bản điện tử và một số báo có 


trang điện tử. Nhiều tờ báo lên mạng 


* Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, 
Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương 
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điện tử có số lượng độc giả lớn gấp 
nhiều lần báo in. Báo Nhân dân từ 
năm 1998 đến nay đã có 170 triệu lượt 
người truy cập ; Đài Tiếng nói Việt 
Nam từ đầu năm 1999 đến nay có gần 
40 triệu lượt người truy cập ; tạp chí 
Quê hương lên mạng từ tháng 9-1999, 
hiện nay có khoảng 250 nghìn người 
truy cập/l tháng ; báo Lao động điện 
tử từ tháng 5-1999 đến nay đã có 
khoảng 246 triệu lượt người truy cập, 
trung bình mỗi ngày có 500 000 lượt 
người truy cập ; báo Sài Gòn giải phóng 
từ 21-6-2000. đến 20-8-2002 có hơn 
77 triệu lượt người truy cập ; báo Người 
Lao động đưa lên mạng 7-2001, sau 
1 năm có 42 triệu lượt người truy cập ; 
bảo Đâu tư lên mạng từ tháng 4-2001 
đến nay có 144 triệu 783 nghìn lượt 
người truy cập, mỗi ngày có 350 đến 
400 lượt người truy cập ; Thời báo Kinh 
tế đến nay đã có hơn 370 triệu lượt 
người truy cập, hiện nay có 100 nghìn 
lượt người truy cập mỗi ngày ; báo 
Saigon Times từ 12-1999 đến nay có 
21,7 triệu lượt người truy cập, trong đó 
60 - 65% lượt người truy cập từ nước 
ngoài... 

Báo chí điện tử trên thế giới nói 
chung và báo chí điện tử nước ta nói 
riêng tuy ra đời sau báo in, báo nói, báo 
hình, nhưng có những ưu thế mà các 
loại hình báo trên đây không thể có 
được. Nó đề cập khá nhanh các sự kiện 
xây ra. Sau khi nhận được tin, đã có thể 
phát tức thời trên khắp thế giới. Với 
công nghệ của báo chí điện tử, chúng ta 


8 


có thể thực hiện chức năng đa phương 
tiện, làm cho tờ báo sống động, phục vụ 
đắc lực nhu cầu con người. 

Hơn 2 500 Wep-sai với hàng vạn 
trang tin điện tử mỗi ngày của chúng ta 
hiện nay không chỉ cung cấp thông tin 
mà đã trở thành môi trường hoạt động 
chính trị, kinh tế, giáo dục, văn hóa, 
khoa học... có tác dụng thúc đây sự phát 
triển của đất nước. 

In-tơ-net chứa đựng một nguồn 
thông tin vô tận, thực sự là kho tri thức 
khổng lồ của nhân loại đang từng ngày 
được bổ sung và phát triển. Thông tin 
trên In-tơ-net phong phú, đa dạng bao 
gôm những lĩnh vực rộng lớn như : 
Thông tin khoa học công nghệ, thông 
tin các hoạt động kinh doanh, giáo dục, 
y tế, văn hóa, các hoạt động vui chơi, 
giải trí... Thông qua khai thác In-tơ-net, 
các nhà khoa học, các viện, các trường 
đại học, học sinh, sinh viên nước ta có 
cơ hội tiếp cận nhanh với những thành 
tựu khoa học thế giới và vận dụng nó 
vào công tác nghiên cứu, học tập. 

Trong môi trường hội nhập kinh tế 
quốc tế, cạnh tranh toàn cầu thì sự thành 
bại của công ty, tô chức, doanh nghiệp 
phụ thuộc rất nhiêu vào khả năng tiếp 
cận và xử lý thông tin. Tiếp cận thông 
tin, rút ra những tri thức cần thiết, giúp 
các nhà quản lý lựa chọn và đưa ra 
những quyết sách đúng đắn. 

Sau 5 năm hoạt động, báo chí điện tử 
và In-tơ-net đã mang lại những hiệu quả 
quan trọng. Nó là một trong những 
phương tiện hữu hiệu để tuyên truyền 
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chủ trương, đường lối, chính sách của 
Đảng và Nhà nước ; giúp cho bạn bè 
quốc tế và hơn 2 triệu kiều bào Việt 
Nam đang sinh sống, làm việc ở nước 
ngoài hiêu được đất nước Việt Nam 
đang đổi mới với những thành tựu to 


, 


lớn. 

Bên cạnh những kết quả bước đầu rất 
quan trọng, thực tiễn phát triển báo chí 
điện tử, In-tơ-net 5 năm qua cũng cho 
thấy những hạn chế, yếu kém đòi hỏi 
công tác quản lý phải theo kịp với sự 
phát triển. Có thể nói, hiện nay chúng ta 
còn phải xử lý hàng loạt vấn đề phức 
tạp đang đặt ra : Từ nội dung thông tin 
trên mạng, chủ trương, chính sách, luật 
pháp, cán bộ cho đến đầu tư, cơ sở hạ 
tầng, giá cả dịch vụ, công tác quản lý, tổ 
chức sử dụng, v.v.. In-tơ-net thực chất là 
một môi trường ảo, trên đó người ta có 
thể thực hiện rất nhiều các hoạt động : 
Kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế 
từ xa, các giao dịch điện tử, thương mại 
điện tử, các dịch vụ thông tin, giải trí, 
đánh bạc... Có những hoạt động lành 
mạnh mang lại lợi ích to lớn cho con 
người và xã hội. Song kẻ xấu cũng lợi 
dụng In-tơ-net gây phương hại đến an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, 
quảng bá thông tin xấu, phổ biến ấn 
phẩm văn hóa đồi trụy... Trong thời 
gian qua, một số tô chức nước ngoài đã 
lợi dụng In-tơ-net để tăng cường chống 
phá Việt Nam. Trong khi đó, một số 
trang điện tử lại đưa lên mạng những 
thông tin thiếu cân nhắc, làm méo mó 
hình ảnh đất nước Việt Nam đang 


đôi mới buộc Nhà nước phải kịp thời 
ngăn chặn. 

Mặc dù các cơ quan quản lý nhà 
nước về báo chí điện tử và In-tơ-net 
bước đầu đã ban hành các văn bản làm 
cơ sở pháp lý cho lĩnh vực hoạt động 
này, nhưng công tác quản lý báo chí 
điện tử và In-tơ-net không theo kịp 
sự phát triển. Tổng cục Bưu điện, Bộ 
Văn hóa - Thông tin chưa xây dựng 
được quy chế phối hợp, nên việc xử lý 
vi phạm còn lúng túng, chưa kịp thời, 
kém hiệu quả. Báo chí điện tử phần lớn 
là phiên bản của báo in đưa lên mạng. 
Bên cạnh báo chí điện tử, còn có các 
trang tin điện tử đề cập đến các lĩnh vực 
chính trị, văn hóa, xã hội... Trên thực tế, 
trang tin điện tử cũng là tờ báo, nhưng 
không được chính thức hóa là loại hinh 
tờ báo nên chưa có cơ chế định hướng 
thông tin, kiểm tra thông tin, chưa nêu 
rõ trách nhiệm của TƯỜi đứng đầu 
trang tin điện tử... bằng các văn bản 
quản lý của Nhà nước. Một số Wep-sai 
của các cơ quan, doanh nghiệp lại có 
xen với nội dung văn hóa, nghệ thuật, 
xã hội... 

Chúng ta còn chưa xác định, phân 
loại thế nào là báo chí điện tử, thế nào 
là trang tin điện tử, nội dung Wep-sai 
của các cơ quan, doanh nghiệp phải 
tuân thủ theo quy định nào ? Ai ban 
hành quy định đó ? Những đối tượng 
nào phải chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về những thông tin sai trái, người 
cấp nguồn tin, hay đơn vị, người cho 
phép truy cập ? Đây là những vấn đề 
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sắp tới cần phải xác định rõ. Khi cấp 
phép cho trang tin điện tử hoạt động 
phải căn cứ vào tôn chỉ, mục đích, phạm 
vi đề cập, hình thức thể hiện, người chịu 
trách nhiệm về nội dung trước pháp luật 
để quy định. Có như vậy mới tránh được 
tình trạng đưa thông tin tùy tiện, thiếu 
định hướng và chất lượng thấp. Cũng 
chỉ trên cơ sở này mới thực hiện được sự 
khen thưởng, xử phạt nghiêm minh 
trong hoạt động thông tin. 

Việc kiểm soát và ngăn chặn thông 
tin độc hại trên In-tơ-net được thực 
hiện bởi "bức tường lửa" đặt tại cổng 
In-tơ-net quốc gia. Với số lượng thuê 
bao còn nhỏ ban đâu thì biện pháp này 
khả thi và có hiệu quả. Đến nay đã có số 
thuê bao In-tơ-net ngày càng lớn, cho 
nên “bức tường lửa” đã trở nên quá tải, 
sẽ làm giảm tốc độ truy suất thông tỉn. 
Về lâu dài, chúng ta phải hoàn chỉnh 
các biện pháp quản lý, kiểm tra nội 
dung thông tin một cách căn bản. Ngoài 
nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, phát 
hiện các thông tin chống đối Đảng, 
chống chế độ để kiên quyết ngăn chặn, 
thì chúng ta phải phát huy sức mạnh 
tông hợp của các đơn vị tham gia hoạt 
động trên In-tơ-net, các Wep-sai của 
các bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể trong 
việc phát hiện thông tin tiêu cực để kịp 
thời có biện pháp ngăn chặn. Wep-sai 
của các bộ, ngành bên cạnh việc giới 
thiệu về đơn vị, khai thác thông tin trên 
mạng còn phải có nhiệm vụ phát hiện 
các thông tin xấu liên quan đến ngành, 
nh vực mình đê cơ quan có thấm 
quyền xử lý. 
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Báo chí điện tử có thêm một bộ phận 
độc giả nữa là người nước ngoài và kiều 
bào Việt Nam sống xa Tổ quốc. Trong - 
đó, có một số người còn mang mặc cảm 
nặng nề về đất nước, lại rất thiếu thông 
tin về đường lối, chính sách của Đảng 
và Nhà nước cũng như những thành tựu 
đổi mới của đất nước. Các thế lực thù 
địch lại ra sức tuyên truyền, xuyên tạc 
thực tế đổi mới ở Việt Nam, cố tình khai 
thác những thông tin về mặt trái, các 
hiện tượng tiêu cực nảy sinh trong cơ 
chế thị trường. Tình hình này đòi hỏi 
báo chí điện tử phải chọn lọc thông tin 
phù hợp với đối tượng độc giả, nhất 
quyết không đưa lên báo chí điện tử 
những thông tin thiếu định hướng, 
không có lợi cho tuyên truyền đối 
ngoại. 

Về cơ chế tài chính đối với báo điện 
tử, hiện nay các văn bản quản lý nhà 
nước chưa đề cập đến cơ chế tài chính 
đối với báo chí điện tử. Khi phát lên 
mạng In-tơ-net, cơ quan báo chí điện tử 
không thu lại được nguồn tài chính đã 
bỏ ra làm báo. Hiện nay, chủ yếu các 
báo điện tử tự trang trải băng nguồn vốn 
tự có của mình. Đối với các đơn vị sự 
nghiệp, kinh phí dành cho làm báo điện 
tử không đáng là bao. Do đó không có 
điều kiện để cải tiến nội dung và hình 
thức tờ báo, tạp chí điện tử. Các trang 
báo điện tử hầu như còn đơn điệu, ít có 
ảnh, trình bày chưa đẹp, truy cập chậm. 
Một số báo, tạp chí chưa có W€p-sal 
riêng mà dùng chung với bộ, ngành. 
Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Bưu chính - 
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Viễn thông và các cơ quan hữu quan 
cần phối hợp nghiên cứu đề xuất các 
giải pháp tài chính cho báo điện tử, tạo 
điều kiện cho loại hình báo chí này đầu 
tư chiều sâu, trang bị phương tiện, cải 
tiến nội dung, hình thức tờ báo, cải thiện 
đời sống cán bộ phóng viên. 

Theo thống kê sơ bộ, hiện nay ở các 
thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội và 
Thành phố Hồ Chí Minh có hàng ngàn 
điểm truy cập In-tơ-net công cộng, thu 
hút đông đảo học sinh, sinh viên, thanh 
niên tham gia. Có nước quy định trẻ em 
dưới 16 tuổi khi khai thác In-tơ-net phải 
có người lớn đi kèm. Ở nước ta cũng 
có nhiều việc cần làm để quản lý hoạt 
động này. Phần lớn các điểm truy cập 
In-tơ-net công cộng hoạt động không có 
giấy phép nên không có biện pháp ngăn 
chặn thông tin xấu. Nhiều thanh niên, 
sinh viên dành nhiều thời gian khai thác 
các loại thông tin này để thỏa tính tò mò 
cá nhân chứ không phải vì mục đích 
công việc. Một số đối tượng thông qua 
các điểm truy cập In-tơ-net công cộng 
đã tân phát tài liệu xấu, đánh cắp mật 
khâu. Trong thời gian tới, một mặt, các 
cơ quan chức năng cần phải kiêm tra, 
xây dựng những quy định hoạt động của 
các điểm truy cập In-tơ-net công cộng, 
quy định đâm bảo an ninh thông tin ; xử 
lý kịp thời những trường hợp vi phạm ; 
đồng thời, có kế hoạch đầu tư, tăng 
cường phát triên In-tơ-nct trong nhà 
trường, đoàn thê, tổ chức xã hội để phục 
vụ nhu cầu người sử dụng In-tơ-net thật 
sự có ích, lành mạnh. 
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Báo chí điện tử nước ta mới hoạt 
động được 5 năm. Những người làm báo 
điện tử hiện nay phần lớn là từ báo ¡in 
chuyển sang. Báo chí điện tử có đặc thù 
kỹ thuật cao so với các loại hình báo chí 
khác. Do đó người lãnh đạo, người quản 
lý, biên tập viên, phóng viên loại báo 
chí này cần được đào tạo, bôi dưỡng. Bộ 
Văn hóa - Thông tin cần "phối hợp với 
Ban Chỉ đạo quốc gia về In-tơ-net và 
Công nghệ thông tin có kế hoạch đào 
tạo bôi dưỡng đội ngũ này. 

Bộ Chính trị có Chỉ thị 58 và Chính 
phủ đã ban hành Nghị định 55 đề ra chủ 
trương, biện pháp thúc đẩy In-tơ-net 
phát triển và quản lý tốt. Nhưng trong 
nhận thức của một số ngành, một số cán 
bộ lãnh đạo, cơ quan chuyên môn có 
liên quan chưa quán triệt yêu cầu nhiệm 
vụ của Đảng và Nhà nước. Việc trang bị 
và sử dụng In-tơ-net ở nhiều nơi còn 
mang tính hình thức, kém hiệu quả, lãng 
phí. Một số cơ quan, lãnh đạo và cấp ủy 
đơn vị chưa thực sự quan tâm để đầu 
tư phương tiện, đội ngũ, thả nổi việc 
khai thác trên In-tơ-net, chưa thiết thực 
phục vụ nhiệm vụ của đơn vị. Sắp đến, 
các bộ, các ngành, hệ thống tuyên huấn 
các cấp, các phương tiện thông tin đại 
chúng phải nghiên cứu, triển khai 
nghiêm túc Chỉ thị 5§ của Bộ Chính trị 
và Nghị định 55 của Chính phủ về phát 
triên sử dụng In-tơ-net, báo chí điện tử 
ở nước ta, đồng thời tuyên truyền sâu 
rộng trong nhân dân để các quan điểm, 
chủ trương của Đảng và Nhà nước sớm 
đi vào cuộc sống, đem lại hiệu quả 
cao.Cì 
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CÔNG TÁC ĐÂN VẬN - 
MỘT BỘ FHẬH G1! RÓ HẬT THIẾT VỚI SƯ NGHIỆP 
CâCH I1ậ116 CÚ ĐâNG Vì CUñ DÂN TỘC Tñ 


ÁCH đây 72 năm, từ ngày 14 đến 
| | ngày 31-10-1930, tại Hương Cảng 
(TT Tung Quốc), Hội nghị Trung ương 
lần thứ I của Đảng Cộng sản Việt Nam được 
tiến hành. Hội nghị thông qua Luận Cương 
chánh trị, Điều lệ Đảng, ÁnN ghị quyết về 
tình hình Đông Dương và nhiệm vụ cân kíp 
của Đảng, thông qua các án Nghị quyết về 
Công nhân vận động, Nông dân vận động, 
Phản đế đồng minh, Cộng sản thanh niên 
vận động, Phụ nữ vận động, Quân đội vận 
động (địch vận) và vấn đề cứu tế. Hội nghị 
đã xác định đường lối chính trị của Đảng, 
của cách mạng Việt Nam, trong đó có công 
tác vận động và giác ngộ quần chúng đứng 
lên làm cách mạng giải phóng dân tộc trở 
thành nhiệm vụ rất lớn của Đảng. Trung 
ương đã sớm thành lập các Ban : Công vận, 
nông vận, thanh vận, phụ vận, quân đội vận 
và Mặt trận phản đế. Đây là những tổ chức 
tiền thân đặt nền móng cho công tác dân vận 
của Đảng và hệ thống chính trị sau này. 
Xuất phát từ thực tế lịch sử có ý nghĩa 
chính trị to lớn nói trên, Bộ chính trị Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIIID 
đã quyết định lây ngày 15-10 hằng năm 
làm ngày “Truyền thống công tác dân vận 
của Đảng". Ngày 15-10 cũng là ngày Chủ 
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tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận”, 
đăng trên báo “Sự Thật” số 120 ra ngày 
15-10-1949. Vì vậy, nhân kỷ niệm 50 năm 
ngày bài báo "Dân vận" được công bố, Bộ 
Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
(khóa VII) đã quyết định lấy ngày 15-10 
hằng năm là "Ngày Dân vận của cả nước" 
Từ đó đến nay, ngày 15-10 đã đi vào đời 
sống chính trị của Đảng và nhân dân ta, 
động viên, nhắc nhở trách nhiệm cán bộ, 
đảng viên, chiến sĩ, lực lượng vũ trang nhân 
dân và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận 
của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị 
thực hiện tốt hơn chủ trương của Đảng và lời 
đạy của Bác Hồ : "Dân vận khéo thì việc gì 
cũng thành công”(). 

Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng 
và nhân dân ta cho thấy, công tác dân vận 
gắn liền với những chặng đường vẻ vang của 
Đảng Cộng sản Việt Nam và là một bộ phận 
không thể tách rời sự nghiệp của Đảng 
và nhân dân ta. Đẳng Cộng sản Việt Nam ra 
đời ngày 3-2-1930 là sự kết tính của 


* Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung 
ương 

(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà 
Nội, 1995, t 5, tr 700 
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chủ nghĩa Mác - Lêâ-nin với phong trào 
công nhân và phong trào yêu nước của 
nhân dân Việt Nam. Đây là kết quả của sự 
dày công chuẩn bị của đồng chí N guyền Ái 
Quốc vê các mặt chính trị, tư tưởng và tổ 
chức. Người đã trực tiếp tiến hành tổ chức 
công tác tuyên truyền, huấn luyện đội ngũ 
cân bộ cách mạng biết làm công tác dân vận. 

Tháng 6-1925, đồng chí Nguyễn Ái 
Quốc đã thành lập Hội Việt Nam cách mạng 
thanh niên (Việt Nam Thanh niên cách 
mạng đông chí Hội) để giác ngộ lý tưởng 
cộng sản cho lớp trẻ, chuẩn bị cho sự ra đời 
của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngay sau khi 
thành lập, Đảng ta đã nhanh chóng tổ chức 
ra các đoàn thể cách mạng, hình thành ngay 
bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác dân 
vận. Các đẳng viên của Đảng đã đi vào các 
giai cấp, các tầng lớp nhân dân để tuyên 
truyền vận động, tổ chức và tập hợp quân 
chúng nhân dân đấu tranh chống áp bức, bất 
_ công, bóc lột, đòi dân sinh, dân chủ, đánh 
dấu bằng Cao trào Xô-viết Nghệ Tĩnh 
(1930-1931). Đó là cuộc tống diễn tập đầu 
tiên của lực lượng cách mạng đã để lại cho 
Đảng ta những l bài học quý báu về phát động 
quân chúng đấu tranh cách mạng, VỀ Xây 
dựng "Đội quân chính trị quần chúng”, về 
thực hiện liên minh giữa giai cấp công nhân 
với giai cấp nông dân, về xây dựng chính 
quyền công, nông trong điều kiện số lượng 
đàng viên của Đảng còn ít, hoạt động bí mật 
trong hoàn cảnh địch khủng bố gắt gao. 
Đông thời, từ đây Đảng cũng thấy rõ 
những. lệch lạc, ấu trĩ, tả khuynh trong nhận 
thức về đấu tranh giai cấp và các vấn đê dân 
tộc, làm hạn chế việc mở rộng lực lượng 
cách mạng. 

Đến thời kỳ Mặt trận dân chủ Đông 
Dương (1936-1939) - cuộc tổng diễn tập lần 
thứ hai của cách mạng nước ta - với mục tiêu 
đầu tranh chống bọn phản động thuộc địa, 
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tay sai phát xít, đòi tự do dân chủ, cơm áo và 
hòa bình, Đảng ta đã chủ trương mở rộng 
chính sách đại đoàn kết toàn dân và công tác 
Mặt trận. Quần chúng đã được tập hợp qua 
các hình thức đấu tranh công khai, hợp 
pháp, nửa hợp pháp. Bằng khẩu hiệu đấu 
tranh cho lợi ích và nguyện vọng của các 
tầng lớp nhân dân, mà các đoàn thể chính trị 
(đã được đổi tên) làm nòng cốt, Đảng ta đã 
tập hợp được đông đảo các tầng, lớp nhân 
dân, bao gồm nhân sĩ trí thức, tư sản dân tộc 
và cả ngoại kiêu. Đây thực sự là bước phát 
triển mới trong việc xây dựng lực lượng 
chính trị quần chúng. Từ những thành công 
và không thành công của hai cuộc tổng diễn 
tập. Đảng ta càng thấm thía rằng, muốn cách 
mạng đi đến thắng lợi, Đảng phải có đường 
lối, chủ trương, chính sách đúng và tạo được 
sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. 
Năm 1939, chiến tranh thế giới lần thứ 
hai bùng nổ, tình hình thế giới và trong nước 
đã có những biến động lớn, Đảng ta đã quyết 
định chuyển hướng chỉ đạo chiến lược. Đó 
là giương cao ngọn CỜ giải phóng dân tộc, 
đặt nhiệm vụ chống đề quôc, giải phóng dân 
tộc trước nhiệm vụ chống phong kiến và 
giành ruộng đất cho nông dân ; coi nhiệm vụ 
trọng tâm của cách mạng là chuẩn bị khởi 
nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. 
Mặt trận Việt Minh ra đời với chủ 
trương đoàn kết hết thảy các giới đồng bào 
yêu nước, đứng lên đánh đuổi Nhật - Pháp 
để dựng lên nước Việt Nam độc lập, tự do. 
Các chính sách của Mặt trận Việt Minh nêu 
ra rất phù hợp với lợi ích của các tầng lớp xã 
hội, có sức hấp dẫn và tính thuyết phục cao 
nên đã động viên được đông đảo các tầng 
lớp nhân dân tham gia, tạo thành cao trào 
đánh Pháp, đuối Nhật, tiến lên khởi nghĩa 
từng phần. Đi đôi với đẩy mạnh đấu tranh 
chính trị là đấu tranh vũ trang. Đảng ta đã 
nhanh chóng phát triên lực lượng chính trị 
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quần chúng và thành lập lực lượng vũ trang 
nhân dân với tên gọi là Đội Việt Nam tuyên 
truyền giải phóng quân. Khi thời cơ đến, 
Đảng đã lãnh đạo thắng lợi cuộc Tổng khởi 
nghĩa, giành chính quyền về tay nhân dân. 

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 
năm 1945 đã chứng minh đường lối cách 
mạng của Đảng là đúng đắn. Đó cũng là 
thắng lợi của nghệ thuật vận động quần 
chúng. Chỉ với hơn 5 000 đẳng viên, song 
do biết đựa vào dân, tin ở dân, gắn bó với 
nhân dân, tuyên truyền giác ngộ nhân dân, 
Đảng ta đã tổ chức tập hợp và hướng dẫn 
quần chúng nhân dân đấu tranh từ thấp đến 
cao ; cuối cùng là nối dậy, làm cuộc Tổng 
khởi nghĩa trên phạm vi toàn quốc. 

Trong suốt 30 năm chiến đấu gian khổ vì 
độc lập dân tộc (1945- 1975), bằng niềm tin 
và sức mạnh đoàn kết toàn dân, Đẳng ta đã 
lãnh đạo nhân dân ta đánh thắng thực dân 
Pháp và đế quốc Mỹ, hoàn thành nhiệm vụ 
giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. 
Trong cuộc đấu tranh quyết liệt ấy, Đảng đã 
có những kinh nghiệm sáng tạo về Mặt trận 
dân tộc thống nhất và phát huy sức mạnh 
của khối đại đoàn kết toàn dân, theo tư 
tưởng Hồ Chí Minh "vận động tất cả lực 
lượng của mỗi một người dân, không bỏ sót 
một người nào, góp thành lực lượng toàn 
dân" (2. Đó là bước phát triển mới của công 
tác dân vận trong điều kiện Đảng lãnh đạo 
chính quyền vừa kháng chiến vừa kiến quốc. 
Lực lượng vũ trang nhân dân đã trở thành 
lực lượng quan trọng trong công tác dân vận 
của Đảng. - 

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước (1954-1975), cách mạng ở hai miền 
Nam - Bắc có những nhiệm vụ khác nhau, 
nhưng cùng một mục tiêu chung là hoàn 
thành cách mạng dân tộc, dân chủ, thống 
nhất đất nước. Công tác dân vận trong 
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thời kỳ này là, vận động nhân dân ra sức 
xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, huy 
động sức người, sức của chi viện cho miền 
Nam, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm 
lược, giải phóng miền Nam, thống nhất 
Tổ quốc. 

Đảng ta luôn coi trọng và chăm lo củng. 
cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân 
dân. Dựa vào dân, lấy dân làm gốc, tập 
hợp và phát huy được sức mạnh của 
khối đại đoàn kết toàn dân theo tư tưởng 
Hồ Chí Minh “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn 
kết, thành công, thành công, đại thành 
công !" (3). Tổ chức Đảng được củng cố, tôi 
luyện trong cuộc chiến đấu của nhân dân ; 
khối liên minh công - nông được dày công 
xây đắp ; đội quân chính trị quân chúng và 
lực lượng vũ trang nhân dân càng đánh càng 
mạnh. Mặt trận dân tộc giải phóng cùng các 
đoàn thể nhân dân ngày càng tập hợp đông 
đảo các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, 
tranh thủ rộng rãi sự ủng hộ của nhân dân 
thế gIỚI. Công tác dân vận của Đảng ở cả 
miên Nam và miền Bắc được phát triển lên 
một tầm cao mới, đã động viên đến mức cao 
nhất lực lượng các giai cấp, các tầng lớp, các 
dân tộc, các tôn giáo, các lứa tuổi và các giới 
nhân dân, đưa sự nghiệp giải phóng dân tộc, 
thống nhất đất nước đến toàn thắng. 

Khi cả nước bước vào thời kỳ mới, công 
cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đứng 
trước những thuận lợi và khó khăn mới. 
Trên cơ sở lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, 
Đảng ta nhận thức ngày càng rõ hơn về chủ 
nghĩa xã hội và con đường đới lên chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta. Tại Đại hội lần thứ VI, 
Đảng ta đã khởi xướng công cuộc đối mới, 
đưa nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế - 


(2) Hồ Chí Minh : Sđở, t 5, tr 698 
(3) Hồ Chí Minh : Sớở, t 10, tr 607 
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xã hội, phát triển nền kinh tế nhiều thành 
phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Đứng trước giai đoạn phát triển mới của đất 
nước, công tác dân vận của Đảng phải tiếp 
tục được đối mới. Nghị quyết 8b-NQ/TW, 
ngày 27-3-1990, của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (khóa VỊ) là sự tổng kết có ý 
nghĩa lý luận và thực tiễn của Đảng về “Đổi 
mới công tác quân chúng của Đảng, tăng 
cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân “. 
Từ đây, công tác dân vận của Đảng đã có 
nhiều khởi sắc, đi vào chiều sâu, tạo ra động 
lực cho phong trào quân chúng, và sự 
chuyển biến toàn diện cả về nội dung, hình 
thức và phương thức vận động quân chúng, 
góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới 
xây dựng đất nước. 

Thực tiễn công tác dân vận của Đẳng 
72 năm qua đã đề lại cho chúng ta nhiều bài 
học lịch sử quý báu : | 

Một là, tin ở lực lượng và sức mạnh của 
nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, một 
lòng một dạ phục vụ nhân dân. Kế thừa tinh 
hoa và truyền thống dân tộc, ngay từ khi 
ra đời Đảng ta đã xác định : mục đích chiến 
đấu của Đảng là vì hạnh phúc của nhân dân, 
ngoài lợi ích của giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động, Đảng ta không có lợi ích gì 
khác. Suốt 72 năm qua Đảng đã kiên trì 
phấn đâu cho mục tiêu cao đẹp đó. 

Trải qua các thời kỳ cách mạng, nhất là 
trong thời kỳ thực hiện cách mạng dân tộc 
dân chủ, phải chiến đấu trong hoàn cảnh cực 
kỳ khó khăn gian khô, đối mặt từng giây 
từng phút giữa cái sống và cái chết nhưng 
cuối cùng chúng ta đã giành được thắng lợi 
huy hoàng. Có được thắng lợi đó là do mọi 
nơi, mọi lúc, cả khi khó khăn cũng như 
thuận lợi, Đảng đều gắn bó mật thiết với 
dân, yêu thương dân, tin ở dân, dựa vào dân, 
học hỏi ở dân, từ đó hình thành những chủ 
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trương, chính sách đúng đắn hợp lòng dân, 
trên cơ sở đó tuyên truyền giác ngộ cách 
mạng, đưa cách mạng đến thắng lợi. 

Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, Đảng 
tăng cường phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân, không ngừng tăng cường và củng 
cố mối liên hệ chặt chẽ giữa Đảng và nhân 
dân. Song, trong điều kiện Đẳng cầm quyên, 
đã xuất hiện tình trạng quan liêu, xa rời quần 
chúng, đi ngược lại lợi ích của dân khiến 
nhân dân giảm sút lòng tin ở Đảng, ở chế 
độ... Trước tình hình đó, bước vào sự nghiệp 
đổi mới Đảng đã rút ra bài học lớn là, trong 
điều kiện Đảng cầm quyền, phải đặc biệt 
chăm lo củng cố sự liên hệ giữa Đảng và 
nhân dân, tiến hành tổ chức cuộc đấu tranh 
ngăn ngừa và khắc phục chủ nghĩa quan 
liêu. 

Hai là, thực hiện chính sách đại đoàn kết 
dân tộc, xây dựng Mặt trận dân tộc thống 
nhất, nhất quán và phù hợp với từng giai 
đoạn cách mạng. Đoàn kết là tư tưởng nhất 
quán của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của 
Đảng ta tỪ khi ra đời đến nay, trở thành 
truyền thống tốt đẹp trong toàn bộ, lịch sử 
của Đảng, thành bài học có tính sống còn 
của Đảng, của cách mạng. Trong từng thời 
kỳ cách mạng, Đảng đã đề ra những chủ 
trương, chính sách phù hợp với lợi ích của 
các giai tầng xã hội. Tư tưởng của chính 
sách đại đoàn kết dân tộc lây lợi ích cơ bản 
của nhân dân, của đân tộc làm nên tảng, kết 
hợp và giải quyết hài hòa lợi ích dân tộc với 
lợi ích của từng giai cấp, lợi ích tập thể và 
lợi ích cá nhân. Để tăng cường đoàn kết 
được mọi lực lượng, Đảng luôn linh hoạt 
trong việc lựa chọn các hình thức và tên gọi 
của Mặt trận, phù hợp với từng thời kỳ 
cách mạng. 

Ba là, tổ chức tập hợp nhân dân vào các 
hình thức hoạt động thích hợp trong từng 
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giai đoạn cách mạng. Lực lượng của nhân 
dân rất to lớn, nhưng lực lượng đó phải được 
tổ chức và lãnh đạo mới phát huy được sức 
mạnh. Do đó, trong mọi thời kỳ cách mạng 
Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng việc tập hợp 
lực lượng nhân dân vào Mặt trận các đoàn 
thể chính trị xã hội rộng rãi để thực hiện 
mục tiêu và nhiệm vụ cách mạng. Gần hai 
thập kỷ tiến hành công cuộc đổi mới, Đảng 
tăng cường mở rộng tập hợp nhân dân theo 
hướng đa dạng các hình thức, tập trung vào 
3 loại hình chính sau : : Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam ; các đoàn thể chính trị xã hội ; 
các tổ chức xã hội nghề nghiệp. Nội dung và 
phương, thức hoạt động mang tính thiết thực, 
hiệu quả, sát cơ sở. Qua chăm lo lợi ích, đáp 
ứng yêu cầu, nguyện vọng của quần chúng 
mà gắn bó đoàn viên, hội viên trong tổ chức, 
tăng cường giáo dục và động viên mọi người 
làm tròn nghĩa vụ đối với đất nước, tích cực 
tham gia xây dựng Đảng, xây dựng và bảo 
vệ Nhà nước của dân, do dân, vì dân. 

Bốn là, công tác dân vận phải bám sát 
đường lối, chủ trương, chính sách của 
Đẳng, gắn chăm lo và bảo vệ lợi ích của 
nhân dân với động viên nhân dân xây dựng 
và thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Trong 
cách mạng dân tộc dân chủ, đấu tranh thống 
nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
công tác dân vận đã đi đúng đường lối của 
Đảng, góp phần quan trọng vào Chiến thắng 
lịch sử mùa Xuân năm 1975, cả nước thống 
nhất đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong sự 
nghiệp đối mới, vận dụng sáng tạo tư tưởng 
dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tình 
hình mới của cách mạng, công tác dân vận 
được Đảng cụ thể hóa trong Nghị quyết 
Trung ương 8b, khóa VI : “Các tổ chức 
Đẳng từ Trung ương đến chỉ bộ đêu phải lấy 
công tác vận động và chăm lo lợi ích của 
quân chúng làm một nội dung chính trong 
hoạt động của mình”. Nghĩa là, dân vận phải 
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ỉ hội IX eua (Đảng øà6 euộe tổng 


Yạp chí Cộng sản 


đi sâu vận động nhân dân thực hiện các 
nhiệm vụ chính trị nhằm thực hiện thắng lợi 
các chủ trương, chính sách của Đảng và 
Nhà nước và chăm lợi ích chính đáng của 
nhân dân. 

Năm là, công tác dân vận luôn gắn chặt 
với công tác xây dựng Đảng và xây dựng 
chính quyên Nhà nước của dân, do dân, vĩ 
dân. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đại 
diện cho lợi ích của giai cấp công nhân và 
lợi ích của toàn dân tộc. Như vậy, ngay từ 
khi ra đời, Đảng ta đã gắn chặt sứ mệnh lịch 
sử của mình với các tổ chức quần chúng. 
Sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ sức mạnh 
của nhân dân. Điều đó cho thấy, muốn Đảng 
với chính quyền vững mạnh không có con 
đường nào khác là phải xây dựng phong trào 
cách mạng của quân chúng vững mạnh. Từ 
công tác dân vận mà bảo vệ Đảng trong 
những năm tháng chiến tranh ác liệt. Từ 
công tác dân vận mà củng cố, xây dựng, 
phát triển Đảng. Từ Mặt trận và đoàn thể mà 
hình thành, xây dựng chính quyên ngày 
càng vững mạnh. Thực tiễn công cuộc đổi 
mới đất nước cho thấy, công tác dân vận 
phải gắn chặt với công tác xây dựng Đảng, 
xây dựng hệ thống chính trị. Công tác xây 
dựng Đảng, xây dựng chính quyên cũng 
phải gắn chặt với công tác dân vận thì mới 
có hiệu quả. 

Sáu la, thường xuyên chăm lo xây dựng 
bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác dân 
vận. Bộ máy dân vận của Đảng ra đời ngay 
từ khi thành lập Đảng. 72 năm qua, bộ máy 
dân vận có nhiều mô hình khác nhau, tên gọi 
khác nhau nhưng đều có một chức năng 
quan trọng là tham mưu cho Đảng về công 
tác vận động quân chúng. Bên cạnh chức 
năng tham mưu nghiên cứu đề xuất chủ 
trương còn có chức năng hướng dẫn, kiêm 
tra và làm công tác cán bộ trong khối dân 
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vận theo qui định. Thực tiễn 72 năm qua cho 
thấy, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương 
và các cấp ủy đảng vệ công tác dân vận, Mặt 
trận, đoàn thể có chất lượng đến đâu, phần 
lớn tùy thuộc vào chất lượng của bộ máy 
tham mưu và đội ngũ cân bộ. Đây chính 
là lực lượng chủ yếu, là nhân tố quyết định 
để thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh "Dân vận khéo thi việc gì cũng thành 
công”. 

Đại hội lần thứ IX của Đảng đã chỉ rõ 
thời cơ và thách thức đối với công cuộc 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Những thành tựu của công cuộc đổi mới đã 
làm cho thế và lực của đất nước ta lớn mạnh 
lên nhiều. Đồng thời, đất nước ta phải đối 
mặt với nhiều thách thức. Bốn nguy cơ 
mà Đảng ta từng chỉ rõ : tụt hậu xa hơn về 
kinh tế ; chệch hướng xã hội chủ nghĩa ; nạn 
tham nhũng và tệ quan liêu ; âm mưu "diễn 
biến hòa bình" của các thế lực thù địch vẫn 
tồn tại và diễn biến phức tạp, đe dọa công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân 
dân ta. Đại hội khẳng định : Đại đoàn kết 
toàn dân là “đường lối chiến lược, là nguồn 
sức mạnh và động lực to lớn để xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng khối đại đoàn kết 
toàn dân là trách nhiệm của cả hệ thống 
chính trị và toàn xã hội" (4). 

Hội nghị Trung ương 7, khóa IX, sẽ cụ 
thể hóa một bước tư tưởng của Đại hội IX về 
"phất huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân" 
"tiếp tục đổi mới, đấy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 

văn minh"6G). 

Nhằm đáp ứng yêu cầu của thời kỳ cách 

mạng mới, hệ thống công tác dân vận các 
cấp của Đảng phải phối hợp chặt chẽ với 
Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các 
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quyết (ai hội ÏX eua (Đang øào euôe tổng 


Yạp chí Cộng sản 


ngành, để tham mưu cho Đảng chỉ đạo thực 
hiện tốt các nhiệm vụ sau đây : 

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan 
điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về 
công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và tư 
tưởng dân vận của Bác Hồ, trong hệ thống 
chính trị, trước hết là trong đội ngũ cán bộ 
làm công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, các đoàn thể nhân dân. Phát huy sức 
mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, củng 
cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân 
dân nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà 
Đại hội X của Đảng đã đề ra. 

2. Củng cố và nâng cao chất lượng của hệ 
thống chính trị ở cơ sở theo tỉnh thần Nghị 
quyết Trung ương 5, khóa IX. Đặc biệt 
chăm lo cho cơ sở chính trị ở các vùng dân 
tộc, những địa bàn khó khăn, miền núi, 
nhằm thu hẹp dân cơ sở yếu kém, tăng dần 
các cơ sở vững mạnh, biết chủ động các mặt 
công tác, ổn định và từng bước nâng cao đời 
sống của nhân dân. 

3. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, 
thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở các loại 
hình cơ sở ; cùng phối hợp để làm tốt công 
tác dân vận của chính quyền ; đảm bảo dân 
chủ và kỷ Cương xã hội ; tạo môi trường 
thuận lợi để các cơ SỞ, các thành Biểu kinh 
tế ổn định và phát triển. 


4. Tiếp tục đôi mới và phát huy vai trò 
của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân 
dân, đại diện cho lợi ích của các tầng lớp 
nhân dân, tạo chuyển biến thực sự công tác 
đoàn kết tập hợp nhân dân và thi đua yêu 
nước ở các đơn vị công tác và các địa bàn 
dân cư. Chăm lo bồi dưỡng cán bộ dân vận, 
Mặt trận và các đoàn thể ngang tầm với yêu 
cầu và nhiệm vụ của thời kỳ mới. 


(4) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 123 
(5) Văn kiện đã dẫn, tr 341 
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ý Nghiên cứu - Trao đôi 


Tạp chỉ cệng sản 


HỌC THUYẾT MẮC - LÈNIN 
VỚI CÔNG CU ỘC ĐỐI MỚI Ữ VIỆT NAM 


ÔNG kết 15 năm tiến hành công 

cuộc đổi mới đất nước theo định 

| hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở 

nước ta (1986-2000), tại Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ IX, Đảng ta đã 

khẳng định : "Trong quá trình đổi mới phải 

kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ 

nghĩa xã hội trên nên tẳng chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh). 

Những thành tựu thu được trong 1Š năm 
đôi mới đã chứng minh giá trị to lớn của 
bài học đó. Đảng ta đã vận dụng đúng đắn 
và sáng tạo quan niệm của các nhà sáng 
lập chủ nghĩa Mác - Lê-nin về chủ nghĩa 
xã hội (CNXH), về thời kỳ quá độ và khả 
năng quá độ lên CNXH không qua giai 
đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa (TBCN) 
vào sự nghiệp đối mới của đất nước ta. 

1- Học thuyết Mác - Lê-nin đã cung 
cấp cho Đảng ta Thế giới quan và 
phương pháp luận đúng đắn 

Chủ nghĩa duy vật biện chứng và 
phép biện chứng duy vật của triết học 
Mác - Lê-nin đã ra đời như một tất yếu lịch 
sử không những vì nó phản ánh thực tiễn 
xã hội, thực tiễn cách mạng của giai cấp vô 
sản toàn thế giới, mà còn là sự phát triển 
hợp lôgíc của lịch sử tư tưởng nhân loại. 
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ĐĂNG HỮU TOÀN" 


Triết học đó đã khắc phục sự tách rời thế 
giới quan duy vật và phép biện chứng 
trong lịch sử phát triển của triết học, trở 
thành khoa học về những quy luật phô biến 
của sự vận động và phát triển của tự nhiên, 
xã hội và tư đưy. Khoa học triết học ấy 
không. chỉ là thế giới quan khoa học của 
giai cấp công nhân - giai cấp tiến bộ và 
cách mạng nhất trong thời đại ngày nay, 
mà còn là "hinh thức tư duy quan trọng 
nhất" đối với sự phát triển của các khoa 
học. Nó đã đem lại cơ sở khoa học đúng 
đắn cho việc luận chứng và giải thích 
những hiện tượng của đời sống xã hội, nhất 


2s 


là cho việc "cải tạo thế giới" hiện thực. 
Trong công cuộc xây dựng CNXH ở 

nước ta, khi thực tiễn đất nước nảy sinh 

những vấn đề cần được giải đáp về mặt 


lý luận, Đảng ta đã đứng trên quan 


điểm, phương pháp luận của triết học 
Mác - Lê-nin để xem xét. Nhờ đó, Đảng ta 
đã hiểu được quy luật và định ra được 
đường lối, phương châm, bước đi cụ thê 
thích hợp với thực tiễn cách mạng nước ta. 


*® PGS, TS Triết học, Phó Tông biên tập Tạp chí 
Triết học 

(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 81 
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Có thể nói, chúng ta không thể đưa công 
cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa đến thành công nếu xa rời 
lập trường, quan điểm, phương pháp luận 
của triết học Mác - Lê-nin. Đương nhiên, 
những vấn đề của CNXH do quá trình đổi 
mới đặt ra, từ vấn đề kinh tế, chính trị đến 
vấn đề văn hóa, xã hội, không thể giải 
quyết được chỉ bằng lý luận triết học Mác - 
Lê-nin. Triết học Mác - Lê-nin cung cấp 
cho chúng ta cách tư duy biện chứng đúng 
đắn, nhưng bản thân cách tư duy ấy cũng 
cần phải luôn luôn đổi mới theo yêu cầu 
của thực tiễn, gắn với thực tiễn thì mới 
đúng đắn. Theo đó, việc tìm ra những giải 
pháp để đưa công cuộc đôi mới ấy đến 
thành công, cũng như việc bô sung và phát 
triển lý luận triết học Mác - Lê-nin phải 
được thực hiện thông qua tổng kết kinh 
nghiệm thực tiễn. Do vậy, công cuộc đổi 
mới đất nước theo định hướng XHCN và 
phát triển lý luận triết học Mác - Lê-nin là 
một quá trình thống nhất, luôn luôn bổ 
sung cho nhau. 

2- Lý luận về chủ nghĩa xã hội, về 
thời kỳ quá độ và về khả năng xây dựng 
chủ nghĩa xã hội không qua giai đoạn 
phát triển tư bản chủ nghĩa 
__ Học thuyết Mác - Lê-nin ra đời đã đáp 
ứng những nhu câu và nhiệm vụ cách 
mạng của thời đại, thê hiện một cách chính 
xác những nhu cầu cơ bản của cuộc đấu 
tranh cách mạng do giai cấp vô sản cách 
mạng và chính đảng của nó lãnh đạo để 
thay đối thế giới nhằm giải phóng con 
người khỏi mọi ách áp bức, bóc lột, 
khỏi mọi sự tha hóa, để đưa con người 
"từ vương quốc tất yếu sang vương quốc 
tự do”. 
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Yạp chí Cộng sản 


Trong suốt quá trình xây dựng lý 
luận về CNXH khoa học, C. Mác và 
Ph. Ăng-ghen luôn hướng tới mục đích 
nhân đạo là giải phóng con người, luôn 
khẳng định giai cấp có sứ mệnh lịch sử giải 
phóng con người là giai cấp vô sản. Với 
các ông, CNXH khoa học là học thuyết về 
điều kiện giải phóng giai cấp vô sản, về sứ 
mệnh lịch sử của giai cấp vô sản. 


Trong quan niệm của C. Mác và 
Ph. Áng-ghen, cách mạng XHCN chỉ có 
thể diễn ra khi có các tiền đề vật chất 
khách quan là lực lượng sản xuất phát triển 
Cao, không thể tiếp tục phát triên trong 
khuôn khổ của quan hệ sản xuất TBCN 
được nữa và giai cầp vô sản đã trở thành 
giai cấp tự giác. 

Vận dụng học thuyết Mác - Lề-nin vào 
việc phân tích chủ nghĩa tư bản (CNTB) ở 
giai đoạn đế quốc chủ nghĩa trong quá 
trình phát triển lịch sử của nó và xuất phát 
từ thực tiễn cách mạng Nga, V.I. Lê-nin đã 
đưa ra luận điểm về khả năng thắng lợi của 
cách mạng vô sản ở các nước nông nghiệp 
lạc hậu, về khả năng quá độ lên CNXH 


'không qua giai đoạn phát triển TBCN. 


Phát biểu tại Đại hội II Quốc tế cộng sản 
về khả năng phát triển của các dân tộc lạc 
hậu sau thắng lợi của cách mạng giải 
phóng dân tộc, V.L Lê-nin khẳng định 
răng : Các dân tộc ấy không nhất thiết phải 
trải qua giai đoạn phát triền TBCN, "với sự 
giúp đỡ của giai cấp vô sản các nước tiên 
tiến, các nước lạc hậu có thể tiến tới chế độ 
xô-viết, và qua những giai đoạn phát triển 
nhất định, tiến tới chủ nghĩa cộng sản, 
không phải trải qua giai đoạn phát triển tư 
bản chủ nghĩa"). 


(2) V.I. Lê-nin : 


Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
1978, t 4l, tr 295 
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Một điểm đáng lưu ý là, trong quan 
niệm của C. Mác, Ph. Ăng-ghen và trong 
quan niệm của V.Í. Lê-nin, CNXH không 
phải là một hình thái kinh tế - xã hội độc 
lập, mà chỉ là một giai đoạn, một trình độ 
phát triển của hình thái kinh tế - xã hội 
cộng sản chủ nghĩa. Đó "không phải là một 
xã hội chủ nghĩa cộng sản đã phát triên 
trên những cơ sở của chính nó, mà trái lại 
là một xã hội cộng sản chủ nghĩa vừa thoát 
thai từ xã hội tư bản chủ nghĩa, do đó là 
một xã hội, về mọi phương diện - kinh tẾ, 
đạo đức, tinh thần - còn mang những dấu 
vết của xã hội cũ mà nó đã lọt lòng ra"G), 
Xã hội ấy "không phải là cái gì đó nhất 
thành bất biến, mà cũng như mọi chế độ xã 
hội khác, nó cần phải được xem xét như 
một xã hội được thay đổi và cải tạo thường 
xuyên"4). CNXH, mặc dù chỉ là một giai 
đoạn, một nấc thang của xã hội mới, là xã 
hội trực tiếp phát sinh từ CNTB, song nó là 
một xã hội phát triên cao hơn và tốt đẹp 
hơn CNTB. Sự phát triển cao hơn và tốt 
đẹp hơn đó không chỉ là ở chỗ nó tạo ra 
một năng suất lao động cao hơn và mục 
tiêu của nó là vì sự phát triển của con 
người, vì sự giải phóng con người, mà còn 
là ở chỗ nó tạo ra cách thức tô chức lao 
động và kỷ luật lao động mới, lấy nguyên 
tắc phân phối theo lao động làm nguyên 
tắc cơ bản đề phân chia sản phẩm được xã 
hội sản xuất ra cho người lao động, xóa bỏ 
chế độ người bóc lột người và xóa bỏ mọi 
sự khác biệt giai cấp, thực hiện công bằng 
và bình đẳng xã hội, có khả năng phát huy 
tối đa năng lực sáng tạo của quần chúng 
nhân dân. 

Thực tiễn cách mạng thế giới và công 
cuộc xây dựng CNXH ở nhiều nước trên 
phạm vi toàn thế giới kể từ sau thắng lợi 
của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, 
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cũng như thực tiễn cách mạng Việt Nam và 
công cuộc xây dựng CNXH ở Việt Nam đã 
khẳng định tính đúng đắn, bản chất cách 
mạng và khoa học trong học thuyết Mác - 
Lê-nin về CNXH, về thời kỳ quá độ và khả 
năng quá độ lên CNXH không qua giai 
đoạn phát triển TBCN. Thế nhưng, sau sự 
sụp đổ của Liên Xô và các nước XHCN 
Đông Âu, đã có không ít người hoài nghỉ 
tính đúng đắn của học thuyết Mác - Lê-nin 
về CNXH, họ coi sự sụp đổ đó của hệ 
thống XHCN thế giới là "sự cáo chung" 
của toàn bộ lý luận mác xít về CNXH, về 
thời kỳ quá độ và khả năng quá độ lên 
CNXH không qua chế độ TBCN. Thắng 
lợi của đường lối đối mới đất nước theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 
hơn 15 năm qua đã cho thấy, những tư 
tưởng, những luận điểm cơ bản trong học 
thuyết Mác - Lê-nin về CNXH vẫn đúng 
trong thời đại ngày nay, vân là cơ sở lý 
luận, là kim chỉ nam cho hành động của 
chúng ta xây dựng CNXH. 

Chúng ta cần tiếp tục làm sáng tỏ những 
luận điểm cụ thể nào về CNXH vẫn còn 
phù hợp và không còn phù hợp trong điều 
kiện lịch sử đã biến đối hoặc không diễn 
ra như các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin đã dự kiến, để trên cơ sở đó, góp 
phần phát triển và hoàn thiện lý luận xây 
dựng đất nước ta trong thời kỳ quá độ lên 
CNXH là những vẫn đề lý luận có ý nghĩa 
thời sự. 

3- Lý luận về vấn đề sở hữu trong 
chủ nghĩa xã hội 

C. Mác, Ph. Áng-ghen và V.I. Lê-nin 
đều coi lý luận về sở hữu chiếm vị trí đặc 


(3) C. Mác và Ph. Ăng-ghen : Toàn tập, Nxb Chính trị 
Quôc gia, Hà Nội, 1995, t 19, tr 33 
(4) C. Mác và Ph. Ăng-ghen : Sđd, t 37, tr 617-618 
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biệt quan trọng trong hệ thống lý luận của 
các ông về xã hội nói chung, xã hội XHCN 
nói riêng. Tất cả những lập luận, kiến giải 
của các ông về CNXH đều dựa trên luận 
điểm về tính tất yếu của VIỆC xóa bỏ chế độ 
SỞ hữu tư nhân TBCN đối với tư liệu sản 
xuất chủ yếu. 

Khi chuyển sang thực hiện "chính 
sách kinh tế mới", trong quan niệm của 
V.I. Lê-nin về xóa bỏ chế độ tư hữu, thiết 
lập chế độ công hữu trong CNXH đã có sự 
thay đổi nhất định. Ông đã coi việc thủ tiêu 
chế độ tư hữu không nhất thiết là phải ngay 
một lúc quốc hữu hóa tất cả các tư liệu sản 
xuất xã hội, mà có thể sử dụng những giải 
pháp mềm dẻo, linh hoạt, thích hợp với 
tình hình cụ thể ở mỗi giai đoạn cụ thể của 
cách mạng, kể cả giải pháp cho phép có sự 
tồn tại của thành phần kinh tế tư bản nhà 
nước trong điều kiện giai cấp vô sản cách 
mạng nắm quyền lãnh đạo. 


Sự tôn tại của các hình thức sở hữu khác 
ngoài sơ hữu toàn dân trong thời kỳ quá độ 
lên CNXH chỉ có thể coi là những hình 
thức sở hữu trung gian, quá độ và sự tôn tại 
của chúng không mâu thuẫn với việc nhà 
nước nắm các tư liệu sản xuất chủ yếu. 

Khi vận dụng quan niệm của các nhà 
sáng lập chủ nghĩa Mác - Lê-nin về vấn đề 
sở hữu, đặc biệt là của V.I. Lê-nin trong 
"chính sách kinh tế mới", để giải quyết vấn 
đề sở hữu trong thời kỳ quá độ lên CNXH 
ở nước ta, cần phải thừa nhận sự tổn tại tất 
yếu của cả hình thức sở hữu nhà nước lẫn 
hình thức sở hữu tư nhân về tư liệu sản 
xuất, kể cả sở hữu tư nhân TBCN, bởi vì tất 
cả các hình thức sở hữu ấy đều có vai trò 
nhất định và hiệu quả không nhỏ trong sự 
phát triên của sản xuất ở thời kỳ quá độ. 

Ở nước ta hiện nay, việc thực hiện mô 


Số 30 (tháng 10 năm 2002) 


Tạp chí Cộng sản 


hình kinh tế thị trường định hướng XHCN 
mà trong đó, có sự cùng tồn tại nhiều 
loại hình sở hữu khác nhau, thậm chí đối 
lập nhau, là sự vận dụng đúng đắn lý 
luận sở hữu của chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
trong thời kỳ quá độ, là một phương án để 
thúc đây nền kinh tế nước ta phát triên 
năng động. 

4- Lý luận VỆ con người và giải ¡ phóng 
con người 


Trên cơ sở phê phán một cách sâu sắc, 
triệt để, có luận cứ khoa học từ lập trường 
duy vật biện chứng và quan niệm duy vật 
về lịch sử đối với quan niệm của các 
nhà triết học cũ, nhất là Ph. Hê-ghen và 
L. Phoi-ơ-bắc, C. Mác và Ph. Áng-ghen đã 
xây dựng nên những luận cứ cho một quan 
niệm mới về con người và giải phóng con 
người. Sự nhận thức đúng đắn về con 
người và giải phóng con người chỉ có thể 
có được khi xem xét con người với tư cách 
là con người hiện thực, con người với 
sự phát triên lịch sử của nó, với đời sống 
xã hội của nó. 

Khi coi con người là một thực thể sinh 
học - xã hội, vừa là sản phâm của tự nhiên, 
vừa là sản phẩm của xã hội, C. Mác và 
Ph. Ăng-ghen đã khẳng định : "Trong tính 
hiện thực của nó, bản chất con người là 
tông hòa những quan hệ xã hội". Thông 
qua hoạt động thực tiễn ¬ vật chất, hoạt 
động lao động sản xuất và cải tạo xã hội, 
con người tạo ra đời sống xã hội của mình, 
làm nên lịch sử của mình. 

Xem xét con người trong xã hội tư bản, 
C. Mác và Ph. Ảng- -ghen cho rằng con 
đường duy nhất đê giải phóng Con người 
và qua đó giải phóng giai cấp, giải phóng 
xã hội là tiến hành cách mạng vô sản để 
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xóa bỏ chế độ tư hữu, xóa bỏ mọi sự 
tha hóa của con người sinh ra bởi chế độ 
tư hữu và thiết lập xã hội mới. Lực lượng 
có sứ mệnh lịch sử tiến hành sự nghiệp 
giải phóng con người là giai cấp vô sản 
cách mạng. 

Thấm nhuần quan điềm khoa học và 
cách mạng của các nhà sáng lập chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin về con người và giải phóng 
con người, ngay từ buổi đầu bắt tay vào 
công cuộc xây dựng chế độ xã hội mới ở 
nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta 
đã xác định lấy sự nghiệp phát triển con 
người làm mục tiêu phấn đấu cao nhất, là 
cơ sở nên tảng để xây dựng chế độ xã hội 
mới. 

Trong khi tiến hành công cuộc đổi mới 
toàn diện đất nước, thực hiện công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, Đảng ta đã xác định rõ 
vị trí và vai trò to lớn của con người Việt 
Nam hiện nay : Con người vừa là mục tiêu, 
vừa là động lực của công cuộc đổi mới đất 
nước. Trên thực tế, Đảng ta đã chủ trương 
xây dựng nhiều chính sách xã hội hợp lý, 
thực hiện những giải pháp đông bộ, trong 
đó phát triển giáo dục - đào tạo là "quốc 
sách hàng đầu" để từng bước "xây dựng 
con người Việt Nam phât triển toàn diện về 
chính trị, tư tướng, trí tuệ, đạo đức, thể 
chất, năng lực sáng tạo, có ý thức cộng 
đông, lòng nhân ái, khoan dung, tôn trọng 
nghĩa tình, lối sống có văn hóa, quan hệ 
hài hòa trong gia đình, cộng đồng và xã 
hội" 6). 

Việc tiếp tục khai thác những giá trị 
khoa học, tính chất khai sáng và ý nghĩa 
cách mạng vạch thời đại trong học thuyết 
Mác - Lê-nin về con người và giải phóng 
con người, làm rõ sự đúng đắn, tính sáng 
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tạo trong tư tưởng Hồ Chí Minh và trong 
quan niệm của Đảng ta về sự phát triên con 
người, về vai trò của con người để sử dụng 
chúng vì mục đích phát triển con người 
Việt Nam hiện đại, tạo ra nguồn nhân lực 
có chất lượng cao, đủ sức tiến hành thành 
công sự nghiệp đổi mới đất nước theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa là 
công việc nghiên cứu lý luận có tầm quan 
trọng đặc biệt. 

5- Lý luận vê văn hóa và vai trò của 
nó trong công cuộc xây dựng xã hội mới 

Trong quan niệm của C. Mác, văn hóa 
là phương thức hoạt động sống đặc thù của 
con người, là phương thức con người "nhào 
nặn vật chất theo quy luật của cái đẹp". 
Với V.I Lê-nin, việc "tiến hành công tác 
văn hóa trong nông dân” là một trong "hai 
nhiệm vụ chủ yếu có ý nghĩa đánh dấu thời 
đại" và để xây dựng thành công CNXH, 
cân phải "hoàn thành cuộc cách mạng văn 
hóa", phát triên nền văn hóa mới. 

Trên cơ sở lý luận về văn hóa của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, Đảng ta quan niệm : 
Văn hóa là cái gắn liền với lao động sản 
xuất, với năng lực sáng tạo của quần chúng 
nhân dân, với các thê chế kinh tế, chính trị, 
xã hội, với truyền thống dân tộc, với trình 
độ phát triển của con người ; văn hóa là nội 
lực của mọi sự phát triển, văn hóa phải 
thiết thực phục vụ nhân dân ; phát triển 
kinh tế phải gắn liền với phát triển văn 
hóa, lấy kinh tế làm nền tảng để phát triển 
văn hóa và phát triển văn hóa chính là để 
phát triển kinh tế. 

Trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện 
nay, phát triển văn hóa, giữ gìn và phát huy 


(5) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 114 
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bản sắc văn hóa dân tộc, "giải quyết tốt 
mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa trong 
quá trình phát triển" chính là cơ sở, là nền 
tảng cho sự phát triển lâu bền ; phát triển 
trên cơ sở kết hợp một cách hài hòa giữa 
kinh tế và văn hóa là sự phát triển năng 
động, có hiệu quả và vững chắc nhất. 

Xây dựng nền kinh tế thị trường, đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, mở cửa, giao lưu, chủ động hội nhập 
kinh tế quốc tế và phát triển quan hệ hợp 
tác văn hóa với khu vực và thế giới mà xa 
rời những giá trị văn hóa truyền thống "sẽ 
làm mất bản sắc dân tộc, đánh mất bản 
thân mình", "sẽ lâm vào nguy cơ tha hóa". 

Việc tiếp tục làm rõ quan niệm của các 
nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lê-nin về 
văn hóa và vai trò của nó trong công cuộc 
xây dựng xã hội mới ; làm rõ quan điểm 


của Đảng ta về xây đựng nên văn hóa Việt. 


Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ; 
làm rõ vai trò là yếu tố nội sinh, là mục 
tiêu, là động lực và là hệ điều tiết của 
văn hóa đối với mọi quá trình phát triên 
kinh tế - xã hội ; tìm ra những giải pháp 
hữu hiệu cho sự phát triên văn hóa, giữ gìn 
và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, các 
giá trị truyền thống trong bối cảnh toàn cầu 
hóa, kinh tế thị trường... là những vấn đề 
vừa có ý nghĩa lý luận, vừa có ý nghĩa thực 
tiễn cấp bách trong công cuộc đổi mới đất 
nước theo định hướng XHCN, đây mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta 
hiện nay. 


+ + 


Trong thời đại ngày nay, học thuyết 
Mác - Lê-nin mà cơ sở lý luận nên tâng 
của nó là triệt học duy vật biện chứng, với 
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những luận điểm, quan điểm, tư tưởng cơ 
bản vẫn thấm đượm tính khoa học và bản 
chất cách mạng, mãi mãi là lý tưởng cao 
đẹp và là cách thức thay đôi thế giới, "cải 
tạo thế giới" vì mục tiêu giải phóng con 
người, giải phóng xã hội. Trong công cuộc 
đổi mới đất nước theo định hướng XHCN, 
đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở 
nước ta hiện nay, Đảng ta vẫn khẳng định : 
Kiên trì chủ nghĩa Mác - Lê-nin là vấn đề 
có tính nguyên tắc số một đối với Đảng ta. 
Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê-nin có 
nghĩa là nắm vững bản chất cách mạng và 
khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, vận 
dụng một cách đúng đắn, thích hợp với 
điều kiện nước ta, góp phần phát triển chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin một cách sâng tạo. 
Mặc dù ngày nay do sự biến đổi mạnh 
mẽ của lịch sử, một số luận điểm của các 
nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã trở 
nên không còn thích hợp với điều kiện lịch 
sử mới, song hoàn toàn không thể vì thế 
mà phủ nhận giá trị của những quan điểm, 
luận điêm, tư tưởng cơ bản của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin về CNXH ; không vì sự thoái 
trào tạm thời của phong trào cách mạng vô 
sản thế giới, của CNXH mà chối bỏ một 
học thuyết khoa học và cách mạng. Và, 
“quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam 
theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nên 
tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh" 6) của Đảng và nhân dân ta 
là hoàn toàn có cơ sở khoa học. Việc Đảng 
ta xác định kiên trì chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
và tư tưởng Hồ Chí Minh, coi đó là nền 
tảng tư tướng và kim chỉ nam cho hành 
động của Đảng là hoàn toàn đúng đắn. 


(6) Văn kiện đã dẫn, tr 83 
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ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH 
GIÁO DỤC PHÔ THÔNG 
vấn đề còn lắm nian nan 


LƯƠNG NGỌC TOẢN ° 


"^#GHỊ quyết 40 của Quốc hội 
khóa X vê "Đôi mới chương 
trình giáo dục phô thông" là 


nghị quyết quan trọng được cả xã hội 
quan tâm. Theo Nghị quyết này, bắt đầu 
từ năm học 2002 - 2003 ngành giáo dục 
sẽ thực hiện triển khai đại trà chương 
trình và sách giáo khoa mới ở lớp 1 và 
lớp 6 ; từ năm học 2004 - 2005 ở lớp 10 
và ở tất cả các lớp cuối cấp vào năm học 
2006 - 2007. Trước và trong khi thực 
hiện Nghị quyết, nhiều câu hỏi, nhiều 
vấn đề cần được làm sáng tỏ, được bàn 
luận để thống nhất quan điểm trong 
ngành và tạo niềm tin trong xã hội. 

Về sự cần thiết phải đối mới chương 
trình giáo dục phô thông : “Chương trình 
canh tân (đổi mới) giáo dục để phát 
triển" cho vùng Châu Á - Thái Bình 
Dương (gọi tắt là APEID) - một chương 
trình được hoạch định bởi văn phòng 
phụ trách Châu Á - Thái Bình Dương 
của UNESCO nhằm mục đích giúp 
các quốc gia trong khu vực (trong đó có 
Việt Nam) xây dựng các chính sách 
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giáo dục cho phù hợp 
hơn VỚI, các mục tiêu 
phát triển xã hội - đã 
nêu : "Đối với các quốc 
gia phát triển (hay 
đang phát triển), đôi 
mới giáo dục đuôn luôn 
là một nhu câu thường 
Xuyên và bức thiết nếu 
không muốn tụt hậu 
trong cuộc chạy đua 
phát triển diễn ra ngày 
càng gay gắt". Các 
chuyên gia cao cấp của 
UNESCO cũng khẳng định một quy luật 
thép là không có sự thành đạt và tiến bộ 
quôc gia nào mà lại có thể tách khỏi sự 
tiến bộ và thành đạt trong lĩnh vực giáo 
dục của quốc gia đó. Và những quốc gia 
nào coi nhẹ giáo dục hoặc không có đủ 
tri thức và khả năng làm BIÁO dục một 
cách hiệu quả thì số phận quốc gia đó coi 
như đã an bài và điều đồ còn tệ hơn là 
phá sản". Một kinh nghiệm lớn của thế 
giới đã được đúc rút thành quy luật là, 
"hễ quốc gia nào đầu tư đúng và đủ cho 
giáo dục thì quốc gia ấy Sẽ tiền nhanh 
trên con đường phát triển, còn nêu ngược 
lại, sự chậm phát triển hoặc tụt lùi là 
điều không thể tránh khỏi". Cuộc chạy 
đua ở thế kỷ XXI này thực chất là cuộc 
chạy đua trong giáo dục. Vì vậy, đại bộ 
phận các quôc gia đều tiền hành đôi mới 
giáo dục hoặc cải cách giáo dục để đáp 
ứng yêu cầu phát triên đất nước. 

Luôn xác định rõ tầm quan trọng của 
giáo dục, Đảng ta đã ra nhiều nghị quyết 


* PGS,TS, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
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riêng về giáo dục và đào tạo : Nghị quyết 
Trung ương 4 (khóaVII) ; Nghị quyết 
Trung ương 2 (khóa VHI) và mới đây 
Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành 
Trung ương (khóa IX) đã có kết luận 
dành chuyên đề về giáo dục và đào tạo. 
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VI), 
Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VII]), đã 
khẳng định việc đổi mới cán bộ và tăng 
cường cơ sở vật chất các trường học là 
nhiệm vụ trung tâm của giáo dục và đào 
tạo. Báo cáo Chính trị tại Đại hội IX của 
Đảng (4-2001) đã nêu : "Tiếp tục nâng 
cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi 
mới nội dung, phương. pháp dạy và học, 
hệ thống trường lớp và hệ thống quản lý 
giáo dục ; thực hiện “chuẩn hóa, hiện đại 
hóa, xã hội hóa"). Một trong những nội 
dung quan trọng của Chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội từ 2001 - 2010 của 
Đảng cũng xác định : "Khẩn trương biên 
soạn và đưa vào sử dụng ổn định trong cả 
nước bộ chương trình và sách giáo khoa 
phổ thông phù hợp với yêu câu phát 


triển mới"... Thể chế hóa chủ trương của 


Đảng, Nghị quyết 40/2000/QH10, ngày 
09-12-2000, về "Đổi mới chương trình 
giáo dục phổ thông" của Quốc hội nhằm 
mục tiêu xây dựng nội dung chương 
trình, đổi mới phương pháp giáo dục, đôi 
mới sách giáo khoa phô thông nhằm 
nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện 
trong nhà trường, đáp ứng yêu cầu phát 
triên nguồn nhân lực phục vụ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phù 
hợp với thực tiễn và truyền thống Việt 
Nam, tiếp. cận trình độ giáo dục phô 
thông ở các nước phát triên trong khu 
vực và thế giới. Thủ tướng Chính phủ 
cũng đã ra Chỉ thị 14/2001/CT-TTg về 
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việc đối mới chương trình giáo dục phổ 
thông, thực hiện Nghị quyết số 40 của 
Quốc hội khóa X. 

Như vậy về cơ sở pháp lý, việc đối 
mới chương trình giáo dục phô thông là 
thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà 
nước ta nhăm đưa sự nghiệp giáo dục 
gắn liền và phục vụ đắc lực công cuộc 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
phù hợp với xu hướng chung của giáo 
dục thế giới. 

Để chuẩn bị cho chương trình giáo 
dục phổ thông, ngành Giáo dục và Đào 
tạo đã tiến hành triển khai dạy thí điểm 
chương trình sách giáo khoa mới ở một 
số trường đại diện cho các vùng, miền 
trong cả nước. Chương trình và sách giáo 
khoa tiểu học đã được thí điểm tại 429 
trường tiêu học thuộc 12 tỉnh, thành phố. 
Đến nay, mỗi cuốn sách giáo khoa, sách 
giáo viên, vở bài tập các môn Toán, 
Tiếng Việt, Đạo đức của chương trình 
sách giáo khoa tiểu học mới đã được dạy 
thí điểm, điều chỉnh và hoàn thiện từ 4 
đến 5 lần. Chương trình và sách giáo 
khoa lớp 6 đã được thí điểm tại 156 
trường thuộc 12 tỉnh, thành phố. Mỗi 
tỉnh, thành phố chọn một huyện, tất cả 
các trường trong huyện đều được tham 
gia thí điêm và đã tiến hành thí điểm hai 
vòng trong hai năm học (2000 - 2001 và 
2001 - 2002) ở tất cả các môn học và 
hoạt động giáo dục. Ủy ban Văn hóa, 
Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng của 
Quốc hội đã được giao nhiệm vụ giám 
sát việc thực hiện Nghị quyết 40 của 


(1) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 109 
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Quốc hội. Ủy ban đã tiến hành khảo sát 
ở 8/12 tỉnh, thành phố thí điểm chương 
trình và sách giáo khoa lớp I1 ; 7/12 tỉnh, 
thành phố thí điểm chương trình và sách 
giáo khoa lớp 6 ; trực tiếp làm việc với 
nhiều trường thí điểm, lắng nghe ý kiến 
của các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên 
của các Sở Giáo dục và Đào tạo, đặc 
biệt, nghe trực tiếp ý kiến của các giáo 
viên dạy thí điểm các môn. Kết quả giám 
sát của Ủy ban cho thấy, nói chung các 
cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên 
hoan nghênh chương trình và sách giáo 
khoa mới, bởi những ưu điểm nổi bật : 
chương trình và sách giáo khoa mới thể 
hiện sự cải tiến nhiều về phương pháp 
dạy học, tạo điều kiện cho giáo viên phát 
huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh 
trong học tập. Muốn đổi mới phương 
pháp giảng dạy, giáo viên phải chuẩn bị 
bài (giáo ân) chu đáo, công phu hơn 
trước, giảm thuyết giảng, tăng cường 
hướng dẫn học sinh tự tìm hiểu, tự phát 
hiện tri thức mới, tham gia một cách chủ 
động, tích cực vào quá trình nhận thức..., 
tạo điều kiện cho học sinh nắm kiến thức 
tốt hơn. Có thê đánh giá khái quát như 
sau : khi dạy và học theo chương trình và 
sách giáo khoa mới, người giáo viên có 
nhiều cơ hội đổi mới cách dạy, học sinh 
nhất thiết phải đổi mới cách học, chủ 
động sáng tạo hơn trong học tập. Giáo 
viên trở thành người tổ chức, hướng dẫn 
quá trình dạy học, học sinh tự phát hiện, 
tự chiếm lĩnh kiến thức mới, tập dượt và 
làm quen với việc tự nghiên cứu, tăng 
cường tự học. Thực tiễn từ các lớp thí 
điểm cho thấy, khâu thí nghiệm, thực 
hành vận dụng kiến thức được coi trọng 
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hơn và chiếm ưu thế trong hoạt động dạy 
và học ; việc sử dụng các thiết bị dạy học 
trở thành một yêu cầu bắt buộc đối với 
việc đổi mới phương pháp dạy học. Thực 
tiễn dạy và học ở các trường thí điểm đã 
kiểm tra tính khoa học, tính khả thi của 
chương trình và sách giáo khoa mới. 
Trên cơ sở kết quả thử nghiệm và thí 
điểm, Ban soạn thảo chương trình tiểu 
học và trung học cơ sở đã tiến hành 
chính lý đự thảo chương trình, sách giáo 
khoa mới. Sau đó, Bộ Giáo dục và Đào 
tạo đã cho công bố trên báo chí để lấy ý 
kiến trong ngành và ý kiến của nhân dân, 
rồi tổ chức các hội thảo với sự tham gia 
của các nhà quản lý, các chuyên gia, các 
nhà khoa học, các nhà sư phạm, các giáo 
viên giỏi của ngành. 

Các cuộc hội thảo từ Nam đến Bắc đã 
thu hút nhiều ý kiến có chất lượng, giúp 
Ban soạn thảo có cơ sở hoàn thiện 
chương trình và sách giáo khoa, để Hội 
đồng thâm định quốc gia xem xét trước 
khi trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo phê duyệt và ban hành. Việc thấm 
định tiến hành theo quy trình chặt chẽ, 
khoa học ; các hội đồng đều làm việc 
nghiêm túc, khách quan, dân chủ với 
tinh thần khoa học và trách nhiệm cao ; 
các kết luận của hội đồng về chương 
trình và sách giáo khoa mới đều đáng 
tin cậy. 

Như vậy, sau thời gian soạn thảo, thí 
điểm, thấm định, chương trình và sách 
giáo khoa mới đã đáp ứng yêu cầu đề ra. 
Mọi khâu từ tổ chức soạn thảo - đến thực 
nghiệm - xin ý kiến và tổ chức thẩm định 
đều bảo đảm tính khoa học, tính sư phạm 
và tính thực tiễn. Tuy vậy, sách mới vẫn 
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còn nhiều chỗ sai sót về mặt kỹ thuật, và 
cũng còn không ít ý kiến bàn luận về vấn 
đề này. Để kịp thời khắc phục những 
điểm còn bất cập của chương trình và 
sách giáo khoa mới, Thủ tướng Phan 
Văn Khải đã yêu cầu Bộ Giáo dục và 
Đào tạo tiếp tục nghiên cứu kỹ các ý kiến 
đó, hoàn chỉnh bộ sách giáo khoa mới 
thật tốt để sử dụng lâu dài. 


Về việc chuân bị các điêu kiện đê 


triển khai chương trình và sách , BiáO 
khoa mới ra đại trà, có hai vấn đẻ hết sức 
quan trọng là : bôi dưỡng giáo viên, cân 
bộ quản lý giáo dục và chăm lo cơ sở vật 
chất, trang thiết bị dạy học. 

Việc bôi dưỡng giáo viên, cán bộ 
quản lý giáo dục đã được tổ chức thành 
các đợt tập huấn nghiệp vụ ở cấp quốc 
gia và câp tính, huyện, trường. Bộ Giáo 
dục và Đào tạo thực hiện chủ trương đổi 
mới công tác bồi dưỡng giáo viên theo 
phương châm người học tự nghiên cứu, 
thảo luận, thu hoạch. Kế hoạch bôi 
dưỡng đã được công bố, khâu tập huấn 
cốt cán địa phương được tiền hành nhiều 
đợt. Đến nay, các địa phương đã triển 
khai và cơ bản hoàn thành công tác bôi 
dưỡng theo kế hoạch của Bộ. Giáo viên, 
nhất là giáo viên dạy lớp 1 và lớp 6 năm 
học 2002 - 2003, đã nắm vững những 
vấn đề cơ bản của nội dung chương trình, 
sách giáo khoa và yêu cầu đổi mới 
phương pháp. Ngoài các lớp bôi dưỡng 
tập trung theo kế hoạch, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo còn phối hợp với Đài Truyền 
hình và Đài Phát thanh từ trung ương đến 
địa phương, phổ biến các nội dung bồi 
dưỡng trên, tạo điều kiện cho các bậc 
phụ huynh và những người quan tâm tìm 
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hiểu những nét mới trong chương trình, 
sách giáo khoa và phương pháp giảng 
dạy... Cho đến nay, các địa phương đã 
chọn đủ số giáo viên đạt chuẩn đào tạo 
theo quy định của Luật Giáo dục để dạy 
lớp 1 và lớp 6. 

Vấn đề lo ngại nhất hiện nay là, các 
địa phương còn quá thiếu kinh phí để 
chăm lo cơ sở vật chất và trang thiết bị 
dạy học. Khó khăn này đã được Đảng và 
Chính phủ hết sức quan tâm chỉ đạo để 
khắc phục. Tại Hội nghị triển khai 
chương trình giáo dục phổ thông mới 
(ngày 14-4-2002), Thủ tướng Phan Văn 
Khải đã nhấn mạnh quan điểm và quyết 
tâm của Chính phủ trong đầu tư cho giáo 
dục và trách nhiệm của các ngành các 
cấp đối với sự nghiệp giáo dục nước nhà 
giai đoạn hiện nay với những yêu cầu cụ 
thể là : 

Các địa phương phải bảo đảm ngân 
sách cho giáo dục, trước hết là kinh phí 
triển khai chương trình, sách giáo khoa 
mới và xây dựng đội ngũ giáo viên. Các 
địa phương phải quy hoạch mạng lưới 
trường, lớp từ giáo dục phố thông đến 
giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
Ủy ban nhân dân tỉnh phải chỉ đạo, dành 
đất đai cho xây dựng, nâng cấp trường 
học theo quy chuẩn của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, đồng. thời thực hiện nhanh chủ 
trương kiên cố hóa trường lớp của địa 
phương. Chính phủ sẽ chỉ đạo một 
chương trình lớn từ nay đến năm 2005 
hoàn thành việc kiên cô hóa trường, lớp 
trong toàn quốc. Thủ tướng, cũng khẳng 
định, trong điều kiện kinh tế, xã hội của 
nước ta hiện nay hoàn toàn cho phép 
thực hiện chương trình này. 
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._ Bộ Giáo dục và Đào tạo cần ban hành 
ngay một danh mục đồ dùng dạy học 
mới, cung cấp thiết bị tối thiểu và cần 
thiết cho nhà trường. Cần có quy định rõ 
khoản kinh phí tương xứng cho thiết bị 
dạy học trong, tông số kinh phí thường 
xuyên của giáo dục. Thủ tướng cũng 
nhắn mạnh : phải xác định phần cứng" 
là quan trọng nhất, thiết yêu nhất do 
ngân sách nhà nưỚC cấp, phân ' 'mềm" 
cân huy động nguôn lực của xã hội để 
hoàn thiện. 


Cân hình thành và tìm nhiều cách x xây 
dựng ngay tủ sách giáo khoa dùng chung 
và nên bắt đầu từ sách lớp 1, lớp 6, giúp 
cho học sinh nào cũng có sách giáo 
khoa, các gia đình giảm được khoản tiền 
mua sách và giảm dân số lượng sách 
giáo khoa phải in lại hằng năm. 

Yêu cầu trên của Thủ tướng có thực 
hiện được hay không, câu trả lời không 
chỉ thuộc các bộ, ngành liên quan và các 
địa phương mà còn là trách nhiệm công 
dân của mỗi chúng ta đối với thế hệ 
tương lai của nước nhà. Trong thực tẾ, 
các thành phố lớn, các tỉnh có điều kiện 
kinh tế, xã hội phát triển thì những điều 
nêu trên là hoàn toàn khả thi, các tỉnh 
còn nhiều khó khăn thì nhà nước phải tập 
trung hỗ trợ. Thủ tướng cũng đã giao cho 
Bộ Giáo dục và Đào tạo phải có kế 
hoạch cụ thể giúp các tỉnh có khó khăn, 
nhất là các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây 
Nguyên và đông bằng sông Cửu Long 
sớm thực hiện được yêu câu đã đặt ra cho 
ngành giáo dục. 

Trong phân tổ chức thực hiện, Nghị 
quyết 40 của Quốc hội có nêu : Giao 
Chính phủ chỉ đạo thực hiện đôi mới 
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giáo dục phổ thông, hằng năm báo cáo 
Ủy ban thường vụ Quốc hội kết quả và 
tiền độ thực hiện ; Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố có trách nhiệm chỉ đạo VIỆC 
đối mới chương trình giáo dục phổ thông 
ở địa phương , xây dựng đội ngũ giáo 
viên đủ về sô lượng, trình độ cơ câu, đạt 
chuẩn đào tạo theo quy định của luật 
giáo dục ; tiến hành nâng cấp và xây 
dựng trường, lớp, trang thiết bị theo 
hướng chuẩn hóa. Chính phủ đã tổ chức 
Hội nghị, triệu tập các đồng chí lãnh đạo 
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố để chỉ 
đạo việc triển khai Nghị quyết 40 của 
Quốc hội. Sau Hội nghị của Chính phủ, 
hầu hết các tính, thành phố đã tổ chức 
Hội nghị triển khai Nghị quyết 40 của 
Quốc hội đến các ngành và nhân dân 
trong tỉnh. Cho dù, việc triển khai - 
chương trình, sách giáo khoa mới ở giai 
đoạn đầu không tránh khỏi những khó 
khăn, song có sự chỉ đạo sát sao của Thủ 
tướng Chính phủ, có quyết tâm cao của 
các ngành, các địa phương và sự ủng hộ 
của nhân dân, chúng ta tin rằng Nghị 
quyết 40 của Quốc hội nhất định sẽ được 
thực hiện có hiệu quả, mở ra những triển 
vọng đáng mừng, đáp ứng yêu câu đào 
tạo nguôn nhân lực phục vụ sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Cuối cùng, cũng cần tham khảo ý kiến 
của các chuyền gia UNESCO : không 
nên có ảo tưởng chỉ một lần cải cách giáo 
dục là có thể giải quyết nhiều được vấn 
đề tích tụ lại. Chừng nào xã hội còn vận 
động, biến chuyển không ngừng thì đối 
mới giáo dục phải được xem là một việc 
làm thường xuyên ; điều này hoàn toàn 
không mâu thuẫn với bản chất ốn định 
của giáo dục. C 
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ỚI chủ trương nâng cấp Các cửa 
khẩu biên giới và phát triển kinh 


tế cửa khẩu", Việt Nam đang đây 


mạnh phát triển các khu thương mại và 


khu kinh tế cửa khẩu theo hướng đầu tư 
tẬp trung có trọng điểm. Trong đó, phía 
Bắc - nơi có đường biên giới tiêp giáp với 
Trung Quốc, được đặc biệt chú trọng. Một 
trong những nguyên nhân quan trọng gÓP 
phân phát triển kinh tế cửa khẩu phía Bắc 
là sự trở lại bình thường hóa quan hệ giữa 
hai nước Việt Nam - Trung Quốc từ tháng 
11-1991, theo phương châm láng giêng 
hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu 
dài, hướng tới tương lai”. 


Lâu nay, khi nghiên cứu về kinh tế cửa 
khẩu, thường người. ta chỉ chú ý đến vùng 
biên giới trên bộ và một phần vùng giáp 
hải phận quốc tế. Nhưng xét toàn diện thì 
hoạt động kinh tế cửa khẩu còn bao gồm 
các hoạt động kinh tế thông qua cửa khẩu 
đường sắt, cảng biển và cảng hàng không. 
Xuất phát từ góc nhìn đó, bài viết này 
trình bày về quan hệ kinh tế giữa hai 
nước thông qua các cửa khẩu thời kỳ đầu 
thế kỷ XXI. 
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1. Khái quát hoạt động kinh tế cửa 
khẩu Việt - Trung 

Do có đường biên giới chung trên đất 
liền dài khoảng 1 350 km chạy qua 6 tỉnh 
(1 huyện) của Việt Nam và 2 tỉnh gồm ó 
thành phố, địa khu, châu (14 huyện) của 
Trung Quốc nên mấy năm gần đây, quan 
hệ buôn bán giữa Việt Nam và Trung 
Quốc chủ yếu được thực hiện qua các cửa 
khẩu ở phía Bắc. Các hoạt động buôn bán 
qua biên giới hai nước được thực hiện qua 
15 cửa khẩu, trOnE „ đó có 5 cửa khẩu quốc 
gia và 10 cửa khẩu cấp tỉnh. Hàng hóa 
được vận chuyển thông qua hệ thống 
đường bộ thuộc 6 tỉnh biên giới phía Bắc 
gồm : Lai Châu, Hà Giang, Cao Bằng, 
Quảng Ninh, Lào Cai và Lạng Sơn. Ngoài 
ra, một số tỉnh biên giới phía Bắc còn có 
cửa khẩu đường thủy. Các cửa khẩu đường 
biển thì từ các cảng biển có tàu đi sang các 
cảng của Trung Quốc, nhưng chủ yếu là 
cảng Hải Phòng và các cảng Quảng Ninh. 
Cửa khẩu hàng không thì chủ yếu là từ 
cảng hàng không Nội Bài (đến Nam Ninh, 
Quảng Châu và Hồng Kông). Riêng ở ở Lào 
Cai và Lạng Sơn còn có cửa khẩu đường 
sắt. Tính từ tháng 2-1996 (khi thực hiện 
hiệp định liên vận vận tải đường sắt 
quôc tế và nghị định thư đường sắt biên 
giới Việt - Trung) đến đầu năm 2002, vận 
chuyển đường sắt qua cửa khâu Lào Cai 
đạt trên l triệu tân hàng hóa và trên 
12 000 lượt hành khách... 

Các hình thức giao thương chủ yếu giữa 
hai nước là chính ngạch, tiểu ngạch, dân 
gian, tạm nhập tái xuất. Ngoài ra, còn có 
hình thức buôn lậu không thể kiểm soát 
được hết ở các cửa khẩu khu vực phía Bắc 
(hình thức buôn lậu này đang ngày càng 
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gia tăng và giá trị đôi khi còn cao hơn cả 
số liệu thống kê chính thức). 

Trong giai đoạn 1991 - 1996, tổng kim 
ngạch buôn bán Việt - Trung qua các cửa 
khẩu của 6 tỉnh biên giới phía bắc như 
sau : Lạng Sơn (1 063 triệu USD), Quảng 
Ninh (365,73 triệu USD), Lào Cai (129,08 
triệu USD), Cao Bằng (23,84 triệu USD), 
Hà Giang (11,86 triệu USD), Lai Châu 
(3,25 triệu USD). Trong 6 tỉnh trên, Lạng 
Sơn và Quảng Ninh là hai tỉnh có kim 
_ ngạch lớn nhất, với khối lượng hàng hóa 
xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu lớn nhất. 

Nhờ sự phát triển buôn bán qua biên 
giới 6 tỉnh phía Bắc nên giá trị xuất khẩu 
sang Trung Quốc tăng từ 7,8 triệu USD 
(năm 1989) lên 1 534 triệu USD (năm 
2000) và trong danh sách các bạn hàng 
nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam thì 
Trung Quốc từ vị trí thứ 18 (chỉ chiếm 
0,32% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt 
Nam) đã vươn lên vị trí thứ 2 (sau Nhật). 
Tiếp theo kim ngạch xuất khẩu của Việt 
Nam sang Trung Quốc trong 10 tháng đầu 
năm 2001, tăng tới 85% so với cùng kỳ 
năm 2000 và trong 6 tháng đầu năm 2002, 
tăng 82,3% so với cùng kỳ năm 2001: 
Trong điều kiện xuất khẩu của Việt Nam 
ra các khu vực trên thị trường thế giới 
đang gặp nhiều khó khăn thì mức tăng 
trưởng liên tục này là khá cao. Nhưng sự 
tăng trưởng này chủ yếu là tăng tỷ trọng 
hàng xuất khẩu chính (nguyên liệu và các 
mặt hàng thực phẩm thô hoặc sơ chế), từ 
61,9% năm 1999 lên mức 75,6% năm 
2000 và đạt tới 83,6% trong 6 tháng đầu 
năm 2001. Các mặt hàng còn lại là thủ 
công, mỹ nghệ ; hàng công nghiệp thì hầu 
như tăng không đáng kể. Trong sô các mặt 
hàng xuất khẩu vào Trung Quốc, nhiều 
mặt hàng của Việt Nam ngày càng khẳng 
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định được thị phần của mình như dầu thô, 
hàng hải sản, rau quả, hạt điều.. ; đặc 
biệt, mặt hàng cao su được Trung Quốc 
nhập khẩu khoảng 80 000 tấn (chiếm 60% 
sản lượng cao su xuất khẩu của Việt Nam). 
Những sản . phẩm này đáp Ứng được 
những nhu cầu của nền kinh tế và đời sốn 
nhân dân 1rung Quốc, đặc biệt là đối 
với các tỉnh có chung Hước biên giới với 
Việt Nam. 


Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam từ 
Trung Quốc chủ yếu gồm 5 nhóm mặt 
hàng chính : dây chuyền sản xuất đồng bộ 
(đường, xi măng lò đứng...) ; máy móc 
thiết bị (y tế, vận tải, máy nông nghiệp) ; 
nguyên, nhiên liệu (xăng dầu, phân bón, xi 
măng, sắt thép, vật liệu xây dựng...) ; hàng 
nông sản (lương thực, bột mỳ, đường, hoa 
quả ôn đới như táo, lê, ...) ; và hàng tiêu 
dùng (sản phẩm điện tử, xe máy, quần âO, 
đồ chơi trẻ em). Sở đĩ hàng nhập khẩu từ 
Trung Quốc vào Việt Nam qua các cửa 
khẩu phía Bắc ngày càng tăng là do đáp 
ứng nhu cầu về máy móc cho sản xuất nhỏ 
và các mặt hàng tiêu dùng có giá rẻ (năm 
1990 mới chỉ có 4 triệu USD, chiếm 
0,15% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng 
hóa của Việt Nam ; đến năm 2000 tăng lên 
mức 1 423 triệu USD, chiếm 9,4%). Trong 
10 tháng đầu năm 2001, nhập khẩu từ 
Trung Quốc tăng trưởng ở mức 40% và 
Trung Quốc đã trở thành bạn hàng nhập 
khẩu đứng thứ 5 sau Xin-ga-po, Nhật Bản, 
Đài Loan và Hàn Quốc. 

Cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu giữa 
Việt Nam và Trung Quốc ngày càng phát 
triển theo hướng đa dạng hóa chủng loại 
và mặt hàng. Nhưng trong tông giá trị 
hàng hóa xuất nhập khẩu giữa Việt Nam 
và Trung Quốc vận chuyên qua các khu 
kinh tế cửa khẩu Việt - Trung thì hàng 
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chính ngạch vẫn luôn chiếm tỷ trọng lớn 
(hơn 75%). Mặc dù với quy mô và số 
lượng ngày càng tăng, chiếm tỷ trọng 
không nhỏ trong tổng kim ngạch xuất 
nhập khẩu giữa Việt Nam - Trung Quốc 
nhưng kim ngạch xuất nhập khẩu tiểu 
ngạch vẫn chỉ chiếm ở mức dưới 25 %. Sở 
đi như vậy vì : có nhóm hàng khối lượng 
nhỏ hoặc chất lượng kém không thể tiến 
hành trao đổi theo hình thức thương mại 
chính ngạch ; những kẻ đầu cơ, buôn bán 
lợi dụng sự SƠ hở trong công tác quản lý 
xuất nhập khẩu Số biên -giới để tiến hành 
buôn lậu, trốn thuế ; việc thanh toán trong 
trao đổi hàng hóa theo hình thức tiểu 
ngạch linh hoạt hơn so với hình thức chính 
ngạch, không phụ thuộc vào những quy 
định có tính pháp quy của hai nước... 

Ngoài các hoạt động về trao đổi thươn 
mại hàng hóa, dịch vụ, các hoạt động vê 
trung chuyển, thu hút khách du lịch ở các 
khu kinh tế cửa khẩu cũng nhộn nhịp 
không kêm, tạo ra nguồn lợi nhuận không 
nhỏ cho các khu kinh TẾ cửa khẩu. Lượng 
khách quốc tế có quốc tịch Trung Quốc 
qua các cửa khẩu vào Việt Nam năm 1995 
mới có 62,6 nghìn lượt người, thì các chỉ 
số tương ứng của năm 1999 là 484 nghìn, 
tăng 27,2% ; năm 2000 là 492 nghìn, tăng 
23% ; năm 2001 là 675,8 nghĩn, tăng 29%. 
Từ năm 1996 đến nay, Trung Quốc luôn là 
nước đứng đầu và vượt xa nước đứng thứ 
hai trong danh sách các nước có sô khách 
du lịch đến Việt Nam đông nhất từ các cửa 
khẩu phía Bắc. 

2. Một số mặt tích cực và những vấn 
đề đặt ra cần khắc phục đối với phát 
triển quan hệ kinh tê Việt - Trung qua 
cửa khẩu 

Việc đây mạnh giao lưu buôn bán với 
Trung Quốc đã đem lại những chuyển biến 
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tích cực cho các khu kinh tế cửa khẩu giáp 
với Trung Quốc. Đời sống của nhân dân 
vùng biên giữa hai nước, nhất là đối với 
đồng bào dân tộc thiểu số đã được cải 
thiện rõ rệt. Các khu kinh tế cửa khẩu đã 
dần trở thành đầu mối vận chuyển hàng 
hóa xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và 
Trưng Quốc, trở thành các điểm phát triển 
kinh tế, thương mại lớn của đất nước. 

Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) là 
khu được áp dụng chính sách thí điểm đầu 
tiên đối với khu kinh tế cửa khẩu từ năm 
1996. Sau 6 năm thực hiện, với nhiều 
chính sách ưu đãi trong phát triển kinh tế 
cửa khẩu, Móng Cái đã có sự phát triển 
kinh tế - xã hội vượt bậc ; trở thành cửa 
ngõ giao lưu kinh tế giữa Việt Nam với 
Trung Quốc và các nước trong khu vực, 
trở thành một trong hai trung tâm thương 
mại lớn nhất của Quảng Ninh hiện nay. 
Giai đoạn 1996 - 2001, tại khu kinh tế cửa 
khẩu Móng Cái, GDP tăng bình quân mỗi 
năm đạt 15 - 17% (GDP bình quân đầu 
người trước đây chỉ đạt 200 USD/năm, 
nay đã đạt 514 USD/năm), doanh thu từ du 
lịch tăng trung binh 24,45% ; 80% dân 
nông thôn được dùng nước sạch và tỷ lệ số 
hộ nghèo đói chỉ còn đưới 9% so với 32% 
của năm 1990. Hệ thống giao thông được 
nhựa hóa, bê tông hóa, tạo điều kiện 
thuận lợi cho người dân buôn bán. Đến 
tháng 7-2001, Móng Cái có 3 351 hộ kinh 
doanh buôn bán, trong đó có 350 hộ là 
người Trung Quốc ; có 61 doanh nghiệp 
mở văn phòng đại diện, 4 doanh nghiệp 
liên doanh với nước ngoài ; thu hút 10 dự 
án đầu tư trực tiếp nước ngoài với số vốn 
đăng ký ŠĨ triệu USD. Thương mại, du 
lịch và dịch vụ đã trở thành kinh tế mũi 
nhọn của Móng Cái. 
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Tại Hà Giang, khu kinh tế cửa khẩu 
Thanh Thủy dù mới được thành lập năm 
2001 đã bắt đầu phát huy tác dụng khá rõ. 
Kim ngạch mậu dịch hai chiều chỉ với 
5 tháng đầu năm 2002 đã gấp đôi cả 
năm 2001, trong đó chủng loại hàng xuất 
khẩu ban đầu chỉ có quặng thô, lâm sản 
thu hái, cây được liệu nay đã có thêm mặt 
hàng hải sản, mủ cao su, hạt tiêu... 

Tại Lạng Sơn, trong 4 năm thực hiện 
chính sách phát triển khu kinh tế cửa khẩu 
(1998 - 2001), các hoạt động thương mại, 
du lịch và dịch vụ phát triển mạnh mẽ, 
nhất là trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng 
hóa và du lịch ; kết cấu hạ tầng của khu 
vực cửa khẩu Hữu Nghị, Đồng Đăng, Tân 
Thanh và một số xã biên giới được tập 
trung đầu tư xây dựng mạnh. Hiện nay, 
toàn tỉnh đã có 57 dự án được triển khai 
với số lượng hoàn thành trên 160 tỉ đồng. 
Với 253 km đường biên giáp Quảng Tây 
(Trung Quốc) gôm hai cửa khâu quốc tẾ 
(cửa khẩu Hữu Nghị - đường bộ và cửa 
khẩu Đồng Đăng - đường sắt), hai cửa 
khẩu quốc gia và 7 cặp chợ biên giới đã trở 
thành một thị trường trung chuyển lớn, 
thuận lợi cho việc mua bán trao đổi hàng 
hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hiện 
nay có khoảng 380 đầu mối của Việt Nam 
kinh doanh xuất nhập khẩu với thị trường 
Trung Quốc qua các cửa khẩu ở Lạng Sơn. 
Năm 2001, kim ngạch ngoại thương đạt 
647 triệu USD, chiếm trên 50% tổng kim 
ngạch xuất nhập khẩu của các tỉnh biên 
giới phía Bắc với thị trường Trung Quốc. 
Tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 
15%/năm, thu nhập bình quân đầu người 
tăng 20,2%/năm (năm 2001, GDP bình 
quân đầu người đạt 8,34 triệu đồng). Tỷ lệ 
hộ đói nghèo của Lạng Sơn giảm xuống 
còn 17,06%. Sự phát triên của các khu 
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kinh tế cửa khẩu đã giúp cho hoạt động 
thương mại, du lịch và dịch vụ của Lạng 
Sơn phát triển cả về quy mô và chất lượng. 
Năm 2001, tổng mức bán lẻ và doanh thu 
dịch vụ hàng hóa đạt 119% kế hoạch, tăng 
18,2%, thu hút được hơn 200 000 lượt 
khách du lịch đến thị xã, tăng 29,4% so 
với năm 2000. Hoạt động thương mại, du 
lịch và dịch vụ phát triển đã tạo ra trên 
85% số thu ngân sách trên địa bàn, đưa 
Lạng Sơn vào danh sách 10 tỉnh thu ngẩn 
sách đứng đầu toàn quốc. Nhờ chính sách 
phát triển khu kinh tế cửa khẩu mà cơ sở 
hạ tầng kinh tế - xã hội như : giao thông, 
thủy lợi, điện, trường học, y tẾ, phát 
thanh - truyền hình, bưu điện ở Lạng Sơn 
cũng được phát. triển đáng kể, tạo môi 
trường thu hút vốn đầu tư. Riêng khu kinh 
tế của khẩu Tân Thanh đã có 27 dự án 
đăng ký đầu tư, trong đó có 3 dự án đầu tư 
trực tiếp nước ngoài đã hoạt động với tổng 
mức vốn đầu tư là 9,75 triệu USD. Hiện 
nay, 4/24 dự án đầu tư trong nước đã triển 
khai hoạt động, tạo việc làm ổn định cho 
trên 200 lao động của địa phương. 

Thực tiễn phát triển các khu kinh tế cửa 
khẩu ở 6 tỉnh biên giới phía Bắc trong 
những năm qua đã bộc lộ mội số nhược 
điểm, tôn tại như : 

- Quan hệ trao đôi hàng hóa xuất nhập 
khẩu qua các khu kinh tế cửa khẩu Việt - 
Trung chưa tương xứng với những tiềm 
năng sẵn có, thể hiện qua kim ngạch xuất 
nhập khẩu hàng hóa (kể cả chính ngạch và 
tiểu ngạch), chiếm tỷ lệ không lớn trong 
tổng kim ngạch xuất nhập khâu của mỗi 
nước (kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt 
Nam với Trung Quốc chiếm 5% tổng. kim 
ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam và chỉ 
bằng 0,4% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 
của Trung Quốc). 


Số 30 (tháng 10 năm 2002) 


(Ágiiên eứu - rao đổi 


- Có sự chênh lệch về trình độ, chính 
sách cũng như mức độ đầu tư giữa các khu 
kinh tế cửa khẩu của Việt Nam và Trung 
Quốc. Đây cũng có thể được xem là 
nguyên nhân chính tạo nên sự phát triển 
mất cân đối giữa các khu kinh tế cửa khẩu 
của hai nước, gây tác động không nhỏ đến 
kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa. Ví 
dụ, Trung Quốc có chính sách đặc biệt 
khuyến ` khích các hoạt động xuất nhập 
khẩu tiểu ngạch qua các khu kinh tế cửa 
khẩu, các khu thương mại đường biên 
(giam 50% thuế đối với hàng nhập khẩu, 
thoái thuế đối với hàng xuất khẩu, hạn chế 
nhập khẩu một số mặt hàng Việt Nam cố 
ưu thế như gạo, cao su thiên nhiên...). 
Trong khi đó, Việt Nam vẫn chưa có chính 
sách phù hợp trên phương diện này. 

- Công tác quản lý hoạt động, xuất nhập 
khẩu hàng hóa ở các khu kinh tế cửa khẩu 
của Việt Nam vẫn còn yếu kém, xảy ra 
nhiều tiêu cực làm cho nạn hàng giả, hàng 
kém phẩm chất và buôn lậu qua biên giới 
đang ngày một gia tăng, khó kiểm soát. 
Không ít ý kiến cho rằng, kinh tế của các 
khu kinh tế cửa khẩu phát triển có phần là 
nhờ vào tình trạng buôn lậu phát triển đã 
trực tiếp gây cản trở đến việc phát triển 
thương mại chính ngạch. 

- Khả năng đáp ứng cũng như năng lực 
cạnh tranh của hàng hóa và của chính các 
doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất hàng 
xuất nhập khẩu của Việt Nam còn tất 
hạn chế. 

Việc Trung Quốc trở thành thành viên 
của WTO tuy có tạo thời cơ cho một số 
mặt hàng của Việt Nam gia tăng xuất khẩu 
vào Trung Quốc qua các khu kinh tế cửa 
khẩu, nhưng cũng có những thách thức. 
Một mặt, hàng hóa của các nước thành 
viên WTO nhập khẩu vào Trung Quốc do 
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được hưởng thuế suất thấp hơn trước sẽ 
tăng lên hơn nhiều, tác động đến thị phần 
và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam 
xuất khẩu vào Trung Quốc. Mặt khác, do 
hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc vào 
các nước thành viên WTO sẽ được cắt 
giảm thuế, giá sẽ rẻ hơn, do vậy, sức cạnh 
tranh sẽ tăng lên. Trong khi đó, hàng hóa 
xuất khẩu cùng loại của Việt Nam lại chưa 
được miễn giảm thuế nên sẽ cạnh tranh rất 
khó khăn với hàng hóa của Trung Quốc 
làm cho kim ngạch xuât nhập khâu hàng 
hóa qua các khu kinh tế cửa khẩu Việt - 
Trung, theo đó cũng bị giảm sút. 

3. Hướng nâng cao hiệu quả kinh tế 
cửa khẩu Việt - Trung 

Để phát triển kinh tế cửa khẩu Việt - 
Trung ngày càng có hiệu quả, đối với Việt 
Nam cân có các biện pháp sau : 

Một là, khai thác các lợi thế về điều 
kiện tự nhiên của vùng biên giới phía Bắc 
để mở rộng hợp tác quốc tế, trong đó, tích 
cực hợp tác buôn bán và đầu tư với các 
doanh nghiệp Trung Quốc. Tuy đã có môi 
trường pháp lý tương đối hoàn chỉnh, với 
30 hiệp định và thỏa thuận đã được ký kết 
giữa hai nước song cần chỉnh lý, bổ sung 
thích hợp hơn nữa đối với Hiệp định hợp 
tác kinh tế thương mại, Hiệp định về mua 
bán hàng hóa ở vùng biên giới, Hiệp định 
tạm thời về việc xử lý những sự việc ở biên 
giới hai nước, Hiệp định hợp tác đảm bảo 
và chứng nhận lẫn nhau về hàng hóa xuất 
nhập khẩu, Ghi nhận hội đàm chống buôn 
lậu, Hiệp ước biên giới trên đất liền... Chỉ 
có như vậy mới tạo cơ sở cho việc trao đổi 
kinh tế, thương mại Việt - Trung qua các 
khu kinh tế cửa khẩu ngày càng phát triển 
và thịnh vượng. Trước mắt, Nhà nước và 
các tỉnh có cửa khẩu cần khẩn trương xây 
dựng một chiến lược dài hạn để các khu 
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kinh tế cửa khẩu Việt - Trung nói riêng và 
các khu kinh tế cửa khẩu khác trong toàn 
quốc nói chung phát triên một cách thực 
chất, chứ không phải là những chợ biên 
giới. Tức là có đầu tư sản xuất, có sản 
phẩm, có hiệu quả kinh tế, tăng trưởng ổn 
định và tạo việc làm lâu dài cho nhân dân 
địa phương. Xóa bỏ tình trạng mua bán 
chộp giật theo thời vụ, cai đầu dài trong 
xuất khẩu hàng hóa (do quy định chỉ có 
các thương nhân thuộc 6 tỉnh biên giới 
phía Bắc mới được kinh doanh xuất khẩu 
thông qua cửa khẩu). Sửa đối những ưu đãi 
cho phù hợp với thực tế của từng vùng, 
khu vực ; cơ chế đầu tư trở lại không dưới 
50% tổng số thu trên địa bàn để xây dựng 
cơ sở hạ tầng của khu kinh tế cửa khẩu chỉ 
có lợi đối với những địa phương có số thu 
lớn, chưa phù hợp với những nơi có nguồn 
thu Ít. 

Hai là, đây nhanh tốc độ phát triển cơ 
sở hạ tầng, quy hoạch đô thị cửa khẩu một 
cách khoa học và hiệu quả. Ngoài các khu 
kinh tế cửa khâu điển hình đang phát triển 
ở Lạng Sơn, Móng Cái như đã đề cập ở 
trên, các khu kinh tế cửa khẩu nằm trên 
các địa phương khác ở biên giới Việt - 


Trung cũng đang từng bước được hình ' 


thành và phát triển theo hướng ngày một 
hoàn thiện hơn. Với những kinh nghiệm 
thành công của khu kinh tế cửa khẩu 
Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh nên đây 
nhanh kế hoạch thực hiện dự án thành lập 
khu kinh tế cửa khẩu Hoàng Mô - Đồng 
Văn và Bắc Phong Sinh. Lào Cai cũng 
sớm hoàn thành chương trình thuyển tỉnh 
ly vào sâu trong nội địa để dành toàn bộ 
thị xã cho việc xây dựng khu kinh tế cửa 
khẩu. Cơ sở hạ tầng của các khu kinh tế 
cửa khẩu cần được cả hai nước chú trọng 
đầu tư, nhăm thực hiện ý tưởng xây dựng 
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khu mậu dịch tự do Đông Hưng - Móng 
Cái, Bằng Tường - Đồng Đăng, Pò Chài - 
Tân Thanh, Hà Khẩu - Lào Cai... 

Ba là, tiếp tục hoàn thiện các chính sách 
quản lý vĩ mô. 

Trong xu hướng phát triển của khu vực 
cũng như trong bối cảnh quốc tế hiện nay, 
các khu kinh tê cửa khâu Việt - Trung 
đang có nhiều CƠ hội thuận lợi để phát 
triển. Trung Quốc đã là thành viên của 
WTO, trở thành một thị trường giầu tiềm 
năng. Việt Nam và Trung Quốc đều là 
thành viên của Tổ chức hợp tác kinh tế 
châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Diễn 
đàn hợp tác Á - Âu (ASEM); Trung Quốc 
cùng với Việt Nam và các nước thành viên 
ASEAN khác đang xúc tiến thành lập khu 
vực thương mại tự do ; các cảng của Việt 
Nam, đặc biệt là cảng Hải Phòng trở thành 
cửa khẩu thông ra biển rất gần với khu vực 
Đông Nam Trung Quốc. Vấn đề đặt ra là, 
Việt Nam tiếp tục hoàn thiện các chính 
sách về quản lý kinh tế vĩ mô, trước hết 
trên lĩnh vực thương mại có tính chất song 
phương hoặc đa phương nhằm không 
ngừng thúc đẩy quy mô, tốc độ, giao 
thương giữa hai nước Việt - - Trung lên một 
câp độ mới, tương xứng với tiềm năng, 
đấp ứng nhu cầu phát triển ngày CHHE cao 
và đa dạng của hai bên. _ 

Nhờ có những chính sách đúng đắn và 
cụ thê về phát triển kinh tế cửa khẩu Việt - 
Trung nên đã mang lại những hiệu quả 
kinh tế - xã hội rất to lớn cho cả hai THƯỚC. 
Mặc dù việc xây dựng và phát triển các 
khu kinh tế cửa khẩu Việt - Trung còn một 
số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, xem xét 
để hoàn thiện, nhưng có thể khẳng định 
đây là một hướng phát triển đúng đắn và 
đang mở ra nhiều cơ hội phát triển trong 
tương lai. C] - 
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" Thực tiễn - Kinh nghiệm 


'TœP chỉ Cộng sản 


Hi Liên hiếp Phụ nữ Viết Na 
VỚI VIỆC XÂY DỰNG CÁC MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG 


HỮNG ngày mùa thu lịch sử 
năm nay, phụ nữ cả nước ta 
đang phân khởi thi đua lập thành 


tích chào mừng 72 năm ngày thành lập 
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Hội 
LHPNVN). Suốt 72 năm trưởng thành và 
phát triển, Hội LHPNVN đã và đang giữ 
vị trí rất quan trọng trong việc huy động 
lực lượng phụ nữ tham gia công cuộc bảo 
vệ và xây dựng đất nước. Hội LHPNVN 
là một tổ chức quần chúng đại diện cho 
quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp 
pháp và chính đáng của phụ nữ, đem lại 
những lợi ích thiết thực và có hiệu quả 
cho các tầng lớp phụ nữ, đồng thời có 
những đóng góp to lớn vào công cuộc xây 
dựng và phát triển đất nước. Phát huy 
truyền thống tốt đẹp đó, phong trào phụ 
nữ và hoạt động của Hội LHPNVN hiện 
nay đã có những bước phát triển mới, đạt 
được nhiều thành tựu đáng tự hào trên 
mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước 


- ta trong 15 năm qua đã đạt được những 


bước tiến quan trọng về kinh tế, văn hóa, 
xã hội. Những chính sách đổi mới và mở 
cửa, hội nhập kinh tế, giao lưu quốc tế 
của Nhà nước ta đã tạo điều kiện cho các 
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tầng lớp nhân dân, các tổ chức đoàn thể, 
trong đó có Hội LHPNVN phát huy tính 
năng động, sáng tạo, vận dụng lý luận 
vào thực tiễn để đưa phong trào phụ nữ 
ngày càng đi lên. Tuy nhiên, trong cơ chế 
thị trường hiện nay cũng như những yêu 
cầu ngày càng Cao của thực tiễn cuộc 
sống đang đặt ra cho các cấp Hội phải 
tiếp tục đối mới các nội dung và phương 
thức hoạt động, tập hợp hội viên. 

Là một tổ chức chính trị - xã hội được 
tổ chức chặt chẽ từ trung ương đến địa 
phương, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ 
của Hội, các cấp Hội còn triển khai nhiều 
hoạt động của cấp ủy, chính quyền, các 
ban, ngành ở địa phương, tham gia nhiều 
việc trong hệ thống chính trị. 

Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ X 
nhiệm ky 2002 - 2007 đề ra mục tiêu : 
Nâng cao năng lực và trinh độ mọi mặt, 
cải thiện đời sống vật chất và tỉnh thần 
của phụ nữ, thực hiện nam nữ bình đẳng. 
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam yêu 
nước, có tri thức, có sức khỏe, năng động, 
sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng 


* Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Việt Nam 
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nhân hậu, quan tâm tới lợi ích xã hội và 
cộng đồng. Đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, giáo dục và các hoạt động hỗ trợ 
phụ nữ phát triển kinh tế là những việc có 
ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện 
thắng lợi mục tiêu nêu trên. 

Để thực hiện những mục tiêu đó, hầu 
hết các cấp Hội đã chủ động bám sát 
nhiệm vụ chính trị của địa phương và của 
Hội ; năng động, tìm tòi nhiều mô hình 
hoạt động có hiệu quả ; đổi mới nội dung, 
phương thức tập hợp, thu hút hội viên, 
đem lại những quyền lợi thiết thực cho 
phụ nữ. Nổi bật và có kết quả cụ thể là 
các mô hình tuyên truyền, giáo dục, nâng 
cao kiến thức, năng lực của phụ nữ và các 
mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. 

Có thể nói rằng, chưa bao giờ các hình 
thức tuyên truyền, giáo dục của các cấp 
Hội phụ nữ lại phong phú như hiện nay. 
Ngoài các hinh thức mít tính, hội thảo, 
tọa đàm, gặp mặt, liên hoan văn hóa - văn 
nghệ, thể dục - thể thao, ở các địa phương 
còn tổ chức các hội thi với nhiều nội 
dung : tìm hiểu luật pháp, truyền thống 
phụ nữ nước ta, truyền thống dân tộc, nữ 
công gia chánh, cán bộ hội giỏi phù hợp 
với nhiều đối tượng, sở thích, độ tuổi, 
vùng miền... Khai thác đặc thù của địa 
phương, một số cấp Hội còn tổ chức các 
hội thi với những nội dung mới như : tìm 
hiểu đa dạng sinh học ; văn hóa ầm thực ; 
chế biến món ăn truyền thống ; dân số - 
gia đình và trẻ em ; bình đẳng giới - nhận 
thức và hành động ; ngày hội văn hóa ; 
năng khiếu truyền thông ; nhóm trưởng 
phụ nữ giỏi ; hội viên giỏi... Cùng với các 
hội thi là các câu lạc bộ (CLB) được phát 
triển ở tất cả các tỉnh như : CLB không 
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sinh con thứ 3 ; CLB phụ nữ, dân số và 
phát triển ; CLB sức khỏe sinh sản ; CLB 
gia đình hạnh phúc, CLB vợ cựu chiến 
binh, CLB gia đình không có tệ nạn xã 
hội... 

Một trong những. mối quan tâm trong 
công tác tuyên truyền, giáo dục của các 
cấp Hội là giáo dục truyền thống cho các 
tầng lớp phụ nữ. Một sô tỉnh có các hình 
thức giáo dục truyền thống có hiệu quả 
như : Quảng Ngãi, Quảng Trị, Đà Nẵng. 
Tại Đà Nẵng có hoạt động Hành trình về 
thăm các xã anh hùng. Đầy là một trong 
những hoạt động mang đậm tính giáo dục 
truyền thống cho phụ nữ, thu hút đông 
đào cán bộ, hội viên tham gia. 

Cùng với các mô hình tuyên truyền, 
giáo dục là những mô hình hỗ trợ phụ nữ 
phát triển kinh tế. Phong trào "Phụ nữ 
giúp nhau phát triển kinh tế gia đình" 
đã được phụ nữ hưởng ứng từ nhiều năm 
nay với các hình thức : mượn vốn, mượn 
tiền, hiện vật ; đồng thời, vận động chị 
em xây dựng tô nhóm phụ nữ hùn vốn, 
tiết kiệm, tín dụng - tiết kiệm huy động 
và tập trung nguồn vốn nhàn rỗi để : BIẾP 
nhau và tự quản theo nhóm. Ở hầu hết các 
tỉnh, số nhóm, tổ tín dụng - tiết kiệm đều 
tăng, năm sau cao hơn năm trước. Để 
đáp ứng nhu cầu về vốn, các cấp Hội đã 
chủ động khai thác từ các nguồn như : 
Chương trình 120, vốn xóa đói giảm 
nghèo, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 
triền nông thôn, Ngân hàng Phục vụ 
người nghèo, chương trình hỗ trợ của các 
tô chức nước ngoài. 

Điều đáng phấn khởi là, hầu hết các 
cấp Hội đã chủ động, sáng tạo các 
mô hình kinh tế, phù hợp với đặc điêm, 
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tình hình địa phương. Quảng Ngãi có 
nhóm ngành nghề thủ công, nhóm chế 
biến hải sản, Câu lạc bộ chăn nuôi 10 con 
vật, Câu lạc bộ phát triển kinh tế, Câu lạc 
bộ làng nghề truyền thống. Ở Quảng Trị 
có các mô hình nuôi tôm sú, võ béo bò 
lai, làm nấm. Quảng Bình có các mô 
hình : làm nắm rơm, an ninh lương thực, 
trồng rau trên cát, chăn nuôi lợn siêu nạc, 
gà siêu trứng. 

Hiện nay, ở các địa phương trong số 
các hộ đói nghèo, những hộ có phụ nữ 
làm chủ hộ chiếm tỷ lệ tương đối nhiều. 
Vì vậy, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ 
đang là một trong những hoạt động có ý 
nghĩa thiết thực đối với các cấp Hội. 
Hằng năm, Hội tiến hành thống kê, phân 
loại hộ đói nghèo có phụ nữ làm chủ hộ 
để có kế hoạch giúp đỡ cụ thể. Ví dụ, 
Quảng Trị phát động phong trào : Dòng 
họ tự nhận nuôi con hộ nghèo, nhận tạo 
việc làm cho các cháu ; phụ nữ có kinh tế 
khá nhận đỡ đầu các cháu con hộ nghèo. 
Quảng Bình hoạt động theo phương châm 
tỉnh nhận giúp một huyện nghèo, huyện 
nhận giúp một xã nghèo, chi hội nhận 
giúp các hộ nghèo. Một số cấp Hội ở Lào 
Cai như : Thị xã Lào Cai có sáng kiến 
phân công 2 - 3 hộ kinh tế khá có trách 
nhiệm giúp đỡ 1 hộ nghèo vươn lên thoát 
đói, giảm nghèo ; huyện Bảo Thắng xây 
dựng mô hình quỹ tự tạo tại xã, giúp chị 
em làm kinh tế gia đình. 

Qua thực tế phong trào, có thể tổng 
hợp được nhiều mô hình hoạt động tốt 
trong phong trào phụ nữ thời gian gần 
đây. Tuy nhiên, một điều dễ nhận thấy là, 
các mô hình này chưa được nhân rộng. 
Cơ sở chính là nơi sáng tạo, xây dựng các 
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mô hình, nhưng ở một số nơi, Trung ương 
và tỉnh chưa chú trọng phát hiện các mô 
hình mới, từ đó rút kinh nghiệm chỉ đạo 
nhân ra diện rộng. 

Mặc dù đạt được những kết quả nhất 
định trong việc thực hiện các hoạt động 
nhằm nâng cao kiến thức, năng lực cho 
phụ nữ, nhưng thực tế phong trào vẫn còn 
nhiều bất cập. Nhiều phụ nữ, nhất là phụ 
nữ vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, tôn 
giáo thiếu sự tiếp cận về thông tin, thiếu 
hiểu biết về pháp luật, chính sách của 
Đảng và Nhà nước, trình độ và năng lực 
còn hạn chế. Do đó, một bộ phận chị em 
dễ bị kẻ xấu lợi dụng, kích động, lôi kéo 
tham gia khiếu kiện đông người, tham gia 
tà đạo, vi phạm pháp luật hoặc bị lừa gạt. 
Vẫn còn tình trạng cán bộ chủ chốt ở một 
số nơi mù chữ, tái mù chữ và chưa phổ 
cập tiểu học, nhất là ở miền núi, vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số. Đây chính là 
những cân trở đối với phụ nữ trong 
tình hình hiện nay khi thực hiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và đi vào kinh tế 
tri thức. 

Bên cạnh đó, các hoạt động tuyên 
truyện, giáo dục của Hội chưa đến được 
tất cả các đối tượng phụ nữ, đặc biệt là 
phụ nữ miên núi, vùng sâu, . vùng xa. Một 
số nội dung giáo dục, nhất là giáo dục 
pháp luật cho phụ nữ chưa được quan tâm 
đúng mức, kết quả còn hạn chế. Việc nắm 
bắt tâm tư, nguyện vọng, nâng cao nhận 
thức chính trị, tư tưởng, giáo dục phẩm 
chất, đạo đức, lối sống trong phụ nữ chưa 
đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Các 
nữ chủ doanh nghiệp có quy mô làm ăn 
lớn còn rất ít. Trình độ, năng lực về hoạt 
động kinh tế của đội ngũ cân bộ Hội còn 
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hạn chế. Chính vì thế, trong hoạt động hỗ 
trợ phát triển kinh tế cho phụ nữ, mới 
dừng lại ở xóa đói, giảm nghèo, chưa có 
những điểm bứt phá mạnh mẽ để tạo 
nên hoạt động có tầm rộng lớn, đáp ứng 
yêu cầu của thời kỳ mới, theo tỉnh thần 
Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc 
lần thứ IX đề ra. 

Cũng như phụ nữ trên thế giới, phụ nữ 
Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển 
trong tương lai. Với đức tính cần cù, 
thông minh, sáng tạo, với ý thức phấn đấu 
vươn lên, dám nghĩ, dám làm, chị em đó 
thể tham gia mạnh mẽ vào nhiều lĩnh vực 
của đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội của 
đất nước. Tuy nhiên, phụ nữ phải đương 
đầu với vô vàn khó khăn, nhất là tình 
trạng thiếu việc làm, thu nhập thấp. Hiện 
nay, tỷ lệ hộ đói nghèo trong cả nước vẫn 
còn cao (17,2% năm 2001, tương đương 
2,8 triệu hộ). Tỷ lệ hộ thuần nông còn 
chiếm tới 62,22% (phần lớn hộ nghèo lại 
là những hộ thuần nông). Tỷ lệ thất 
nghiệp của lực lượng lao động trong tuổi 
lao động ở khu vực đô thị là 6,5% (77 vạn 
lao động). Tình trạng thiếu việc làm còn 
phố biến ở khu vực nông thôn, việc sử 
dụng thời gian lao động mới đạt khoảng 
74%. Tỷ lệ lao động nữ qua đào tạo nghề 
mới đạt khoảng 20%. Phụ nữ mới chiếm 
23% trong các. khóa đào tạo, bôi dưỡng 
khuyến nông về chăn nuôi và 10% ở các 
khóa khuyến nông về trồng trọt, trong khi 
ty lệ lao động nữ khu vực nông nghiệp 
chiếm 54% tổng số và chiếm 92% số lao 
động mới tạo ra hằng năm trong ngành 
nông nghiệp. 

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước giai đoạn 2000 - 2005 xác 
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định : về cơ bản không còn hộ đói, giảm 
hộ nghèo xuống còn 10% ; thực hiện 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế : tỷ trọng 
nông nghiệp còn 56%, dịch vụ 23% ; mỗi 
năm tạo việc làm cho 1,4 - 1,5 triệu lao 
động ; tăng tỷ lệ sử dụng thời gian lao 
động nữ ở khu vực nông thôn lên 75%, 
giảm tỷ lệ thất nghiệp của lao động nữ 
khu vực thành thị xuống 5 - 6% ; tăng tỷ 
lệ lao động nữ được đào tạo ngành nghề 
lên 30%, trong đó đào tạo nghề là 20%. 
Để thực hiện được mục tiêu nêu trên, vấn 
đề đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tạo 
thêm việc làm mới cho người lao động 
nói chung, phụ nữ nói riêng đang là vấn 
đề bức xúc và phải có chiến lược giải 
quyết lâu dài. Hội LHPNVN giải quyết 
vấn đề này không chỉ xuất phát. từ thực 
trạng đời sống của phụ nữ mà còn tham 
gia thực hiện mục tiêu của Đảng và Nhà 


Ø 


nước. 

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động giáo 
dục phẩm chất, nâng cao kiến thức, năng 
lực của phụ nữ và hỗ trợ phụ nữ phát triển 
kinh tế, trong thời gian tới, các cấp Hội 
tập trung thực hiện và làm tốt một số nội 
dung trọng tâm sau : 

1- Đây mạnh công tác tuyên truyên, 
giáo dục phẩm chất đạo đức, nâng cao 
kiến thức và năng lực của phụ nữ. Tăng 
cường, bám sắt CƠ sở, nắm bắt cuộc sống 
thực tế của các tầng lớp phụ nữ, nhất là ở 
những địa bàn trọng điểm, vùng sầu, 
vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, tôn giáo. 
Nâng cao số lượng và chất lượng các 
cuộc họp giao ban theo vùng, cụm, khu 
vực để kịp thời nắm bắt vấn đề, rút kinh 
nghiệm đê điều chỉnh hoạt động có hiệu 
quả thiết thực hơn. 
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Củng cố và phát triển đội ngũ báo cáo 
viên, tuyên truyền viên của Hội đảm bảo 
về số lượng và chất lượng. Phát triển 
mạng lưới báo cao viên theo từng chuyên 
đê. Ơ các vùng đồng bào dân tộc thiêu sô, 
cần quan tâm phát triển mạng lưới cộng 
tác viên, tuyên truyền viên là người biết 
các thứ tiếng dân tộc nhằm tiếp cận, nắm 
bắt thông tin và tình hình một cách kịp 
thời, góp phần giải quyết các "điểm 
nóng", ổn định chính trị, xã hội ngay tại 
CƠ SỞ. ¬¬ 

Các cấp Hội địa phương phối hợp với 
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ đội Biên 
phòng, các tổ chức liên quan vận động và 
tổ chức các lớp học xóa mù chữ. Vận 
động các bà mẹ vùng sâu, vùng xa, vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo còn 
có nhiều khó khăn không ngừng quan 
tâm, tạo điều kiện để con em trong độ 
tuổi, nhất là trẻ em gái được đi học. Duy 
trì và phát triển các hình thức Quỹ 
khuyến học, Hỗ trợ học sinh nghèo vượt 
khó, góp phân. thực hiện thắng lợi mục 
tiều quôc gia về phổ cập trung học cơ sở. 
Đẩy mạnh VIỆC tổ chức kết nghĩa giữa các 
tính, thành phố ở miên xuôi với CáC tỉnh 
miền núi, nơi có khó khăn để trực tiếp hỗ 
trợ, giúp đỡ các nguồn lực nhằm thực 
hiện thanh toán mù chữ và phổ cập tiểu 
học cho cần bộ Hội ở cấp CƠ SỞ, vùng đân 
tộc thiểu số, tôn giáo, vùng, sâu, vùng xa. 
Xây dựng đề án giáo dục xóa mù chữ cho 
cán bộ Hội cấp cơ sở, tiến tới không còn 
cân bộ Hội mù chữ. 

2- Chương trình hỗ trợ phụ nữ phát 
triển kinh tế trong thời gian tới tập trung 
vào những công việc cụ thê như : 

- Huấn luyện, bồi dưỡng cho cán bộ 
Hội các cấp về kiến thức và kỹ năng cần 
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thiết để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. 
Mở rộng hoạt động huấn luyện kiến thức, 
kỹ năng quản lý doanh nghiệp. Ở hoạt 
động này, tập trung tổ chức khảo sát nhu 
cầu của nữ chủ doanh nghiệp, hộ gia 
đình, trên cơ sở đó xây dựng nội dung, 
chương trình tập huấn và xác định các 
hoạt động hỗ trợ phù hợp. 

- Tranh thủ nguồn vốn từ các dự án 
quốc tế, từ các ngành chức năng để tổ 
chức huấn luyện về quản lý tín dụng tiết 
kiệm, quản lý doanh nghiệp nhỏ cho cần 
bộ Hội. Nghiên cứu mô hình tập hợp các 
nữ chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ khu 
vực nông thôn với mô hình "Điểm tư 
vấn doanh nghiệp nữ". Phối hợp với 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam, các ngành liên quan tổ chức hoạt 
động cung câp thông tin, tư vấn doanh 
nghiệp về chính sách, thị trường tiêu 
thụ sản phẩm và tác động về chính 
sách đối với doanh nghiệp nữ ; hình 
thành và phát triển mạng lưới tập hợp các 
nữ chủ doanh nghiệp (như các câu lạc bộ, 
hiệp hội). 

Với vai trò là tô chức đại diện cho phụ 
nữ Việt Nam, Hội LHPNVN luôn quán 
triệt phương châm “nơi nào có phụ nữ, 
nơi đó có Hội". Do đó, Hội luôn đổi mới 
nội dung, phương thức hoạt động sát hợp 
với các chương trình hoạt động đã đề ra, 
phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, mở 
rộng tính liên hiệp, đoàn kết thống nhất, 
tăng cường quan hệ hợp tác với các 
ngành, đoàn thể, các tổ chức trong nước 
và quốc tế để tạo điều kiện cho phụ nữ 
phát triển, thông qua nhiều mô hình hoạt 
động, tập hợp thu hút đông đảo các tầng 
lớp phụ nữ tham gia.) 
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Bước chuyển mới 
của 


LÊ HOÀNG QUÂN 


ÂM trong vùng kinh tẾ trọng 
điểm của phía Nam nước ta, 
Đông Nai là một trong những 


địa phương có các khu công nghiệp 
được hình thành sớm và phát triển rất 
năng động. Để tìm hiểu điều đó, phóng 
viên Tạp chí Cộng sản đã có cuộc trao 
đổi với đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy 
viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 
Đông Nai. 

Hỏi : Thưa đông chí, nhiều ý kiến cho 
rằng : Những thành tựu nổi bật vê kinh tế - 
xã hội của Đông Nai trong những năm gân 
đây là nhờ tỉnh nhà đã phát huy có hiệu 
quả các yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân 
hòa”. Xin đông chí vui lòng cho biết đôi 
nét vê vấn đề này ? 

Trả lời : Về mặt "địa lợi", Đồng Nai 
thuộc miền Đông Nam Bộ, nằm trong 
vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của 
nước ta. Đồng Nai có diện tích tự nhiên là 
5 864,4 km¿, tiếp giáp với 5 tỉnh và thành 
phố với những lợi thế cho phát triên 
kinh tế - xã hội. 
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Đông Nai có hệ thống giao thông thuận 
lợi. với nhiều tuyến đường huyết mạch 
quốc gia đi qua như : quốc lộ 1A, quốc lộ 
20, quốc lộ 51 ; hiện đang được nâng cấp 
tuyến đường sắt Bắc - Nam ; nhiều tuyến 
đường liên tỉnh và các cảng Gò Dâu, Phú 
Mỹ... cùng với cảng Sài Gòn, sân bay 
quốc tế Tân Sơn Nhất, v.v., tạo thành một 
mạng lưới giao thông thuận lợi cho hoạt 
động kinh tế trong vùng cũng như cả 
nước. Đồng Nai có nền đất lý tưởng với 
kết cấu có độ chịu nén tốt, thuận tiện cho 
việc mở mang xây dựng các khu công 
nghiệp (KCN). Bên cạnh nguồn điện dồi 
dào từ các nhà máy thủy điện Trị An, 
nhiệt điện Phú Mỹ, Đông Nai cũng là xứ 
sở của nhiều nguồn tài nguyên khoáng 
sản đa dạng và phong phú như vàng, thiếc, 
kẽm (dạng hợp chất sun-phua và các-bô- 
nát) ; nhiều mỏ đá, cao lanh, than bùn, đất 
sét, cát sông ; rừng và nguồn nước v.v., rất 
thuận lợi cho việc phát triển các ngành 
nghề truyền thống như sản xuất vật liệu 
xây dựng, gốm sứ mỹ nghệ... Nằm trong 
khu vực nhiệt đới gió mùa với khí hậu ôn 
hòa, ít chịu ảnh hưởng của thiên tai, Đồng 
Nai có đất đai màu mỡ mà phần lớn là đất 
đỏ ba-zan nên đã sớm hình thành những 
vùng chuyên canh cây công nghiệp ngắn 
và dài ngày, những vùng cây ăn trái nôi 
tiếng... cùng với nhiều cảnh quan thiên 
nhiên đẹp, tạo thành môi trường hấp dẫn 
cho ngành du lịch, nhất là du lịch miệt 
vườn, du lịch trên sông, leo núi... 

Về "thiên thời, Đồng Nai là vùng đất 
lịch sử, có truyền thống cách mạng hào 
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hùng. Từ khi thực dân Pháp nổ súng đánh 
chiếm Gia Định - Biên Hòa, nhân dân các 
dân tộc trong tỉnh đã đứng. lên khởi nghĩa 
và đấu tranh anh dũng. Đông Nai là nơi 
sớm ra đời đội ngũ công nhân từ đầu thế 
kỷ XX, một tiền đề quan trọng để nhanh 
chóng hình thành và phát triển các tổ chức 
của Đảng. Qua hai cuộc kháng chiến vĩ 
đại của dân tộc, với tinh thần "Thà hy sinh 
tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, 
nhất định không chịu làm nô lệ", Đảng 
bộ và quân, dân Đồng Nai đã viết nên 
những trang sử hào hùng với những địa 
danh và chiến công vang dội : căn cứ 
chiến khu Ð, Phước An - Rừng : Sác ; chiến 
thắng La Ngà, Trảng Bom (chống Pháp) ; 
chiến thắng trận tập kích sân bay Biên 
Hòa, tổng kho Long Bình, Mậu Thân 
1968, chiến dịch Xuân Lộc 1975 (chống 
Mỹ), đã gÓP phân to lớn cùng cả nước giải 
phóng miên Nam, thống nhất Tổ quôc. 
Với những cống hiến đó, Đảng bộ và quân 
dân Đồng Nai đã được Nhà nước phong 
tặng danh hiệu cao quí "Anh hùng Lực 
lượng vũ trang nhân dân” 

Về "nhân hòa", Đông Nai hiện có dân 
số trên 2 triệu người với nhiều dân tộc và 
tôn giáo khác nhau : gôm đạo Phật, Thiên 
Chúa giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo... 
Từng sống và chiến đấu vì độc lập tự do 
trong cái nôi cách mạng ; từng đi qua 
những gian nan thử thách và góp phần tạo 
nên những kỳ tích anh hùng với "Miền 
Đông gian lao và anh dũng", Đảng bộ và 
nhân dân tỉnh Đồng Nai vốn có truyền 
thống đoàn kết gắn bó, một lòng đi theo 
Đảng, hôm nay vẫn không ngừng phát huy 
truyền thống đó. Và với đức tính cần cù, 
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chịu khó, sâng tạo, nguôn lao động dôi 
dào, có trình độ cao từ mọi miền đất nước 
hội tụ về... Đồng Nai đang không ngừng 
nâng cao trí và lực để đáp ứng nhu cầu 
của tỉnh nhà trong công cuộc xây dựng và 
phát triển. Phát huy những lợi thế riêng 
có, Đông Nai đang vì cả nước và cùng cả 
nước hướng tới tương lai tươi sáng. 

Hỏi : Thưa đông chí, những lợi thế đó 
đã được Đẳng bộ và nhân dân Đông Nai 
tận dụng và phát huy như thế nào trong 
thời gian qua ? 

Trả lời : Thành tựu chung nhất của 
15 năm thực hiện công Cuộc đối mới là đã 
nhanh chóng nắm bắt những, thời CƠ, 
thuận lợi cả ở trong nước và quốc tế, từng 
bước xây đựng Đồng Nai trở thành một 
tỉnh có cơ cấu công nghiệp - dịch vụ - 
nông nghiệp, để cùng với Thành phố Hồ 
Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Binh 
Dương hình thành nên một vùng kinh tế 
trọng điểm của khu vực phía Nam. Từ chỗ 
thiểu ăn với bình quân lương thực là 
90 kg/người/năm (1995), chỉ sau 10 năm 
đã tăng gấp hơn 3 lần : 300 kg/người/năm. 
Giá trị sản xuất của Đông Nai từ 3 219 tỉ 
đồng (năm 1995) đã tăng lên 3879 tỉ đồng 
(năm 2000). Những năm gân đây, tông 
sản phâm quốc nội của Đồng Nai tăng từ 
10 - 12%/năm ; trong đó công nghiệp tăng 
12 - 13%, dịch vụ tăng 10% và nông 
nghiệp tăng 3,5 - 4%/năm. Đến nay, Đồng 
Nai đã giảm được 45 000 hộ nghèo (hộ 
nghèo chỉ còn 2% dân số) ; thu nhập 
bình quân đầu người đã đạt 740 USD/năm 
và mỗi năm giải quyết việc làm cho 
hơn 65 000 người. Chỉ riêng về công 
nghiệp, 6 tháng đầu năm 2002, Đông Nai 
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đã dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư 
vào sản xuất. Đến hết thâng 7-2002, toàn 
ngành sản xuất .công nghiệp của Đồng Nai 
đạt 57,18% kế hoạch năm, tốc độ tăng 
trưởng so với cùng kỳ là 15,32%, đạt chi 
tiêu nghị quyết đề ra. Tăng trưởng với tốc 
độ cao nhât là khu vực dân doanh : 
56,45%, khu vực đầu tư nước ngoài tăng 
15,10%, quốc doanh địa phương tăng 
14,97%. Ở khu vực đầu tư nước ngoài, 
tính hết tháng 7-2002 đã có 25 quốc gia và 
lãnh thổ tham gia với tổng số 384 dự án và 
tổng số vốn là 5 174,27 triệu USD ; trong 
đó có 296 dự án đã đi vào sản xuất kinh 
doanh với vốn đầu tư trên 4 399 triệu 
USD, chiếm tỷ lệ 77,47% so với tổng số 
vốn đăng ký. Đầu năm đến nay, Đồng Nai 
đã câp giây phép ‹ cho 43 dự án đầu tư nước 
ngoài với sô vốn đăng ký 130,6 triệu 
USD. Diện tích đất đã cho thuê là 1 172,9 
héc-ta, chiếm 60,5% - đây là tỷ lệ cao so 
với các khu công nghiệp khác trong cả 
nước. Ơ khu vực dân doanh, trong 7 tháng 
đã có 231 doanh nghiệp thành lập mới, 
với số vốn đăng ký trên 300 tỉ đồng, đưa 
tổng số doanh nghiệp dân doanh của toàn 
tính hiện nay lên hơn 1 900 doanh nghiệp, 
với tổng số vốn đăng ký là 2 700 tỉ đồng. 
Cũng trong 6 tháng đầu năm 2002, nhờ 
kinh tế tăng trưởng khá, tông nguồn thu 
ngân sách nhà nước là 1 786,2 tỉ đông, đạt 
60% dự toán ; trong đó, thu nội địa đạt 
53% dự toán, thủ từ lĩnh vực nhập khẩu là 
800 tỉ đồng, đạt 73% dự toán ; cả 3 chỉ 
tiêu này tăng lần lượt là 23% - 19% và 
T1% so với cùng kỳ. Như vậy, có thể 
khẳng định : Đông Nai đang từng bước tạo 
thế đứng có nền tảng vững chắc của một 
tinh công nghiệp. : 
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Hỏi : Thưa đông chí, vậy đâu là những 
kinh nghiệm trong chặng đường đâu phát 
triển kinh tế của Đông Nai mà đông chí 
cho là tâm đắc nhất ? 

Trả lời : Đông Nai mới chỉ đi được 
một chặng đường ngắn trên con đường 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhưng từ 
những thành tựu đã đạt được, bước đầu 
chúng tôi thấy có thể rút ra một số bài học 
sau : 

Một là, từ những chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách của Nhà nước, căn 
cứ vào các điều kiện cụ thể của địa 
phương, Đồng Nai đã mạnh dạn chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa - coi đây là 
nhiệm vụ trọng tâm. Với "Thiên thời, địa 
lợi, nhân hòa" như đã nêu, được soi rọi bởi 
các chủ trương của Đảng và chính sách 
của Nhà nước, Đồng Nai đã từng bước 
hình thành một thế "kiềng ba chân" trong 
lnh vực công nghiệp, gôm công nghiệp 
quốc doanh ; công nghiệp ngoài quốc 
doanh và công nghiệp có vốn đâu tư nước 
ngoài. Đối với công nghiệp quốc doanh, 
Đông Nai tập. trung sắp xếp lại hệ thống 
theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Để 
góp phân khẳng định vai trò chủ đạo của 
kinh tế quốc doanh, tỉnh ưu tiên đầu tư 
chiêu sâu, đối mới công nghệ, nâng cao 
năng lực sản xuất, tăng sức cạnh tranh trên 
thị trường cho doanh nghiệp quốc doanh 
địa phương. Đối với doanh nghiệp ngoài 
quốc doanh, tỉnh khuyến khích các thành 
phân kinh tế đầu tư vào sản xuất kinh 
doanh với nhiều quy mô và trình độ, tạo 
mọi điêu kiện có thể để hình thành và phát 
triên doanh nghiệp vừa và nhỏ (mục tiêu 
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năm nay sẽ thu hút thêm 250 tỉ đồng và 
từ 4 000 đến 5 000 lao động từ khu vực 
này). Riêng công nghiệp thuộc khu vực có 
vốn đầu tư nước ngoài, tỉnh tiếp tục thực 
hiện cơ chế thông thoáng trong giải quyết 
và đáp ứng các yêu câu của các nhà đầu 
tư. Như vậy, Cùng với hướng đi đã hình 
thành, thế "kiêng ba chân” đã được xác lập 
và vận hành tích cực, đang tạo nên hậu 
thuẫn đắc lực cho Đồng Nai trong cuộc 
hành trình đi lên công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. 

Hai là, Đồng Nai đã biết kết hợp và vận 
dụng có hiệu quả phương châm "hai phát 
huy". Đó là phát huy truyền thống cách 
mạng và phát huy các lợi thế riêng có của 
địa phương. Đông Nai vốn là vùng đất có 
bề dày lịch sử, văn. hóa đáng tự hào. Đi 
qua những thăng trầm của lịch sử, vùng 
đất này ngày càng được biết đến như một 
cái nôi văn hóa của miền Đông Nam Bộ. 
Đây cũng là vùng đất qua hai cuộc kháng 
chiến vĩ đại của dân tộc đã làm nên biết 
bao kỳ tích mà người Đông Nai rất tự hào. 
Đông Nai đã đặc biệt chú trọng đến công 
tác giáo dục truyền thống và thực tế đã nỗ 
lực thực hiện điều này. Và, một trong 
những thành công của Đồng Nai hiện 
nay - theo tôi là đã kết hợp khá nhuần 
nhuyễn các yếu tố của "nhân tạo" (tức là 
những gì thuộc về con người và do con 
người tạo nên) với các yếu tố "thiên tạo" 
(những ưu ái của tự nhiên) để có được một 
Đông Nai với sự khởi đầu tự tin, mạnh 
dạn vào cuộc một cách đúng hướng và 
hiệu quả. 

Ba là, Đồng Nai đã chủ động xây dựng 
và vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính 
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sách một cách đồng bộ và thông thoáng để 
đấy nhanh việc thực hiện những mục tiêu 
chiến lược. Những năm gân đây, Đông 
Nai luôn chú trọng và tích cực thực hiện 
"hai cải" - đó là cải thiện môi trường đâu 
tư và cải cách thủ tục hành chính. Cùng 
với việc sắp xếp lại và bảo đảm phát huy 
hiệu quả hệ thống các cơ quan chức năng 
và hệ thống các doanh nghiệp thuộc từng 
khu vực, Đồng Nai tiến hành rà soát lại hệ 
thống các văn bản pháp quy, xem xét tính 
thực tế và hiệu lực của chúng để điều 
chỉnh kịp thời hoặc kiến nghị với Trung 
ương sắp xếp điều chỉnh. Đồng Nai thực. 
hiện đổi mới các công tác thanh tra, kiếm 
tra, xử phạt và khen thưởng ; công tác tiếp 
xúc và đối thoại giữa các cơ quan chức 
năng với doanh nghiệp. Mới đây, tỉnh đã 
có Quyết định số 790/QĐ-UBT, ngày 28- 
3-2002, về thu hút vốn đầu tư ; phân định 
các nhóm KCN ưu tiên đã được Chính phủ 
phê duyệt , quy định vê thời hạn cấp 
phép ; xử lý các vấn đề liên quan như đất 
đai, thuế... Tỉnh và các cơ quan chức năng 
đã tập hợp, giới thiệu những thông tin cần 
thiết đến các nhà doanh nghiệp và toàn 
dân. Sở Công nghiệp đã mở trang "wep- 
sai" giới thiệu về những cơ hội đầu tư ; 
ban quân lý các KCN mở "Show-room” 
(phòng triển lãm) xúc tiến thương mại, hỗ 
trợ các nhà đầu tư... Đồng thời thực hiện 
phân công, phân cấp quản lý, trong đó quy 
định rõ chức năng, nhiệm vụ của ban quản 
lý các KCN, của các công ty kinh doanh 
hạ tầng KCN, của Sở Kế hoạch và Đâu 
tư ,v.v. cũng như mỗi quan hệ trong hợp 
tác giữa các cơ quan chức năng vi nhiệm 
vụ chung. 
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Bốn là, thực hiện tăng trưởng kinh tế 
nhanh đi đôi với các biện pháp bảo đâm 
phát triển bền vững. Ngay từ đầu, tỉnh đã 
xác định rằng : muốn ổn định kinh tế và 
thu hút được đầu tư (nhất là đầu tư ngoài 
tỉnh và nước ngoài), bên cạnh cơ chế, 
chính sách thông thoáng, hấp dẫn, phải 
thuyết phục các nhà doanh nghiệp bằng 
một nên chính trị - xã hội ô ổn định. Đây là 
hai mặt của một vấn đè có quan hệ biện 
chứng. Ở Đồng Nai, sự ổn định đó được 
thể hiện qua các mặt sau : 

- Đồng Nai là vùng đất có cư dân của 
nhiều địa phương trong cả nước hội tụ về. 
Vì thế, thành phần dân cư, dân tộc và tôn 
giáo, v.v., rất đa dạng. Để đâm bảo "an 
dân", Đồng Nai luôn coi trọng phát huy 
truyền thống đại đoàn kết toàn dân. Đây là 
một trong những ưu điểm của Đông Nai, 
được xác lập, khẳng định qua hai cuộc 
kháng chiến giữ nước và ngày nay không 
ngừng được kế thừa và phát triển. 

- Cũng như nhiều địa phương trong 
vùng, Đông Nai khởi đầu trong một hoàn 
cảnh đầy tàn tích chiến tranh và phải 
đương đầu với hàng loạt khó khăn thách 
thức. Nhưng với ý chí tự lực tự cường, 
quyết tâm và phấn đấu bền bỉ, Đồng Nai 
đã nhanh chóng vượt lên. Song song với 
quá trình đó, Đồng Nai không ngừng quan 
tâm chăm lo đời sống vật chất và tỉnh thần 
của nhân dân trên tất cả mọi lĩnh vực : 
kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh 
và quốc phòng. Đó là các chương trình 
phát triên kinh tế, xóa đói giảm nghèo ; 
đầu tư cho các hoạt động văn hóa văn 
nghệ, thể dục thể thao ; giải quyết tốt các 
chính sách xã hội ; phát triên sự nghiệp 
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giáo dục, v.v.. Chính sự chăm lo đó đã tạo 
cho Đồng Nai một cộng đồng ổn định và 
phát triển. 

- Nằm ở vùng Đông Nam Bộ, án ngữ 
phía Đông Bắc thành phố Hồ Chí Minh, 
Đồng Nai có vị trí chiến lược quan trọng 
cả về kinh tế và quốc phòng. Mặt khác, từ 
cơ sở hạ tầng đã và sẽ xây dựng ; với cơ 
chế chính sách hấp dẫn v.v.. Đồng Nai nỗ 
lực tạo ra sức hút mạnh mẽ đối với các nhà 
đầu tư. Vì vậy, cùng với nhiệm vụ củng cố 
an ninh quốc phòng, xây dựng lực lượng 
vũ trang gắn liền với phát triển kinh tế, 
Đồng Nai xác định phải luôn giữ vững sự 
ổn định về chính trị là hết sức cần thiết. 
Trong điều kiện đảng cầm quyền, phải 
không ngừng tăng cường công tác xây 
dựng Đảng, nhằm phát huy vai trò lãnh 
đạo toàn diện của Đảng, nhất là trong kinh 
tế là vấn đề then chốt. Đây chính là kinh 
nghiệm mà tôi tâm đắc nhất. Đồng Nai 
thường xuyên quán triệt đây đủ và kịp thời 
các Nghị quyết của Trung ương và tỉnh 
cho cán bộ, đẳng viên và quần chúng nhân 
dân ; xây dựng các chương trình hành 
động cụ thể và chỉ đạo sát sao để thực hiện 
tốt các chương trình đó. Cán bộ các cấp ủy 
và tổ chức đảng luôn bám sát cơ sở, theo 
dõi, lắng nghe những tâm tư nguyện vọng, 
nắm bắt những chuyển biến tư tưởng trong 
cán bộ, đảng viên và nhân dân để có 
những chủ trương đúng và chỉ đạo kịp 
thời. Bên cạnh đó, Đông Nai luôn coi 
trọng công tác phát triển Đảng trong các 
doanh nghiệp và tại các KCN. 

Xin cảm ơn đông chí ! A 
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LÂM TRƯƠNG ĐINH LẬP - 


mâu hình về chuyên đôi 


cơ cấu sản xuất trong cơ chế mới 


LÊ XUÂN ĐÌNH 


ẨM trường quốc doanh (LTQD) là 

loại hình doanh nghiệp nhà nước có 

quá trình phát triển gắn với sự 
nghiệp lâm nghiệp của đất nước. Trong cơ 
chế cũ, các LTQD là những đơn vị đầu tàu 
của quá trình khai phá, phát triển kinh tế ở 
các vùng cao, vùng sâu và vùng xa. Từ khi 
có Nghị quyết 10 (1988) của Bộ Chính trị 
về đối mới cơ chế quản lý kinh tế trong 
nông nghiệp, LTQD vẫn là nơi tập hợp các 
nguồn lực của Nhà nước để phát triển 
và bảo vệ rừng ở khắp các địa phương 
miền núi. 

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, 
LTQD hiện đang gặp rất nhiều khó khăn, 
các nguồn lợi từ rừng đã bắt đầu cạn kiệt, 
Nhà nước quyết định đóng cửa rừng. Nguôn 
tài chính của Nhà nước cung cấp cho sự 
nghiệp bảo vệ và phát triển rừng tuy có tăng 
lên đáng kể (Chương trình 327, Chương 
trình 661 và các dự án khác), nhưng việc sử 
dụng lại do nhiều thành phần kinh tế tham 
gia. Trong khi nhiều LTQD chưa thực sự 
thích nghi với cơ chế thị trường, lao động 
thiếu việc làm, thu nhập không đủ trang trải 
chi phí cuộc sống, không ít LTQD đang 
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đứng bên bờ vực phá sản, 
thì Lâm trường Đình Lập 
mấy năm vừa qua nổi lên 
như một điểm sáng trong 
việc mạnh dạn, sáng tạo 
tìm phương án chuyển đổi 
cơ cấu sản xuất để vươn 
lên trong cơ chế mới. 

Lâm trường Đình Lập 
đóng trên địa bàn của một huyện miền núi 
vùng cao biên giới thuộc phía Đông - Bắc 
tính Lạng Sơn. Từ năm 1959, Lâm trường đã 
quản lý tới 88 ngàn héc-ta rừng và đất rừng. 
Đến năm 1990, theo. chủ trương của Nhà 
nước, Lâm trường đã được quy hoạch gọn 
lại còn 11 939 héc-ta, bao gồm 27 tiểu khu, 
156 khoảnh và 961 lô. Năm 2001, Lâm 
trường đã cơ bản trồng kín hết diện tích 
trong vùng quy hoạch. Còn lại 3 479 héc-ta 
đất dốc nằm xa đường giao thông nên chưa 
có đủ điều kiện để triển khai kế hoạch sản 
xuất kinh doanh. Do đó, hiện nay về cơ bản 
Lâm trường đã chuyển sang quá trình luân 
kỳ kinh doanh và khai thác trên phần đất 
quy hoạch của mình. 

Lâm trường có 7 trung tâm lâm nghiệp 
trực thuộc làm nhiệm vụ trông rừng, chăm 
sóc, bảo vệ, khai thác gỗ, khai thác nhựa 
thông và làm dịch vụ cây, con phục vụ đồng 
bào địa phương trông rừng. Ngoài ra, còn có 
2 trung tâm vận chuyển, chế biến lâm sản 
và tiếp thị. Trong đó, có 2 xưởng chế biến 
gõ, một nhà máy chế biến nhựa thông, 2 chỉ 
nhánh tiêu thụ lâm sản và dịch vụ tại thị xã 
Lạng Sơn và thị xã Bắc Ninh. Tất cả có 218 
người, trong đó 15 người có trinh độ đại 
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học, 12 người trình độ trung cấp, 55 công 
nhân thợ nghê. 

Trong cơ chế mới nguồn thu nhập của 
Lâm trường phụ thuộc vào hai mảng hoạt 
động chính, đó là thực hiện chức năng dịch 
vụ xã hội, dịch vụ công thông qua việc 
thực hiện các dự án khuyến lâm, trồng, bảo 
vệ rừng do Nhà nước giao ; sản xuất kinh 
doanh trong phạm vi chức năng và điều kiện 
cho phép. Lâm trường hiện đang phải đương 
đầu với những khó khăn sau : 

Thứ nhất, lâm trường nói chung là một 
ngành sản xuất và kinh doanh đặc thù, chịu 
nhiều sự ràng buộc về mặt pháp lý đối với 
sản phẩm từ rừng. Chẳng hạn, trồng cây gì, 
ở đâu cũng phải theo quy hoạch và đòi hỏi 
phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, 
ngành và nhiều bộ phận, như địa chính, lâm 
nghiệp, chính quyền địa phương, kiểm lâm, 
và chủ thể sản xuất kinh doanh là lâm 
trường. Muốn khai thác một cây gỗ từ rừng 
kinh tế cũng phải qua nhiều khâu kiêm tra, 
kiêm soát, phải có giấy phép mới được đưa 
gỗ ra khỏi rừng, dù là gỗ nguyên liệu giấy 
hay cột chống lò. Nhiều lúc, người mua phải 
chờ đợi cả tháng vì chưa có đủ các thủ tục 
cần thiết. Đó là chưa nói đến những diễn 
biến thất thường của giá cả thị trường. 

Thứ hai, bên cạnh lâm trường còn có hệ 
thống lâm nghiệp xã hội. Các hộ gia đình 
người địa phương ở đây đã được nhận số bìa 
xanh (với số đất rừng không phải là ít - gần 
55 ngàn héc-ta quy hoạch theo Dự án 327 
và 661), trên thực tế số đất này thuộc quyền 
quản lý của hộ gia đình, nên việc triển khai 
các chương trinh, dự án trông rừng phòng hộ 
cho Nhà nước đang øặp rất nhiều trở ngại. 
Trình độ dân trí của phần lớn đồng bào 
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vùng cao, vùng sâu thường lại rất có hạn. 
Cân bộ Lâm trường đã không ít trường hợp 
phải giải thích, động viên nhiều lần các hộ 
mới chịu tiếp thu. Hằng năm, Ủy ban nhân 
dân tỉnh phân bổ chỉ tiêu, Ban khuyến lâm 
của Lâm trường xuống tận thôn bản khảo 
sát thực địa, bàn bạc với thôn trưởng để tiếp 
tục phân bổ chỉ tiêu cho từng hộ gia đình. 
Sau đó mở hội nghị tập huấn cho bà con vê 
kỹ thuật phát băng, cuốc lấp hố, trồng rừng, 
chăm sóc rừng... Để bảo đảm cây sống, 
thường là phải chuẩn bị sẵn hiện trường, khi 
điều kiện thời tiết cho phép mới chỉ đạo 
trồng, nên có lúc cán bộ Lâm trường phải ở 
tại bản với dân. 

Trong điều kiện khó khăn nhiều mặt 
hiện nay của nghề rừng, nhiều người cho 
răng, không thể sống được bằng nghề rừng 
với lý do chính là nuôi một cây rừng cần 
thời gian khá dài, trong khi vốn vay dài hạn 
rất khan hiếm. Lấy ngắn nuôi đài nơi đất 
dốc, căn cỗi không phải là chuyện dễ. Trong 
khi đó, chức năng đặc thù của lâm trường 
nói chung là phát triển và bảo vệ rừng. 
Trước thực tế đó, cán bộ và công nhân viên 
Lâm trường đã cùng nhau bàn bạc phương 
án sản xuất kinh doanh làm sao để tìm ra lời 
giải tối ưu cho "bài toán" là vừa hoàn thành 
nhiệm vụ chính trị hàng đầu trước Nhà 
nước, phát triển và bảo vệ vốn rừng cho xã 
hội, vừa tạo ra thu nhập thường xuyên đề 
không những không rơi vào cảnh thiếu đói, 
mà còn vươn lên làm giàu từ nghề rừng. 
Lâm trường Đình Lập đã nêu cao được khâu 
hiệu : "Giữ đất, giữ rừng, giữ lâm sản”. 

Lối ra duy nhất mà Lâm trường Đình Lập 
đã lựa chọn, đó là mạnh dạn chuyển đổi cơ 
cấu sản xuất lâm nghiệp, vận dụng triệt để 
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những lợi thế hiện có. Cụ thể, ngoài việc 
bảo vệ tốt nhất những khu rừng đặc dụng và 
rừng đầu nguồn do Nhà nước giao, Lâm 
trường xác định : 

Trong khâu gây tạo vốn rừng, thực hiện 
trông bù, trồng vá làm đây rừng, giàu rừng 
trên diện tích đã được Nhà nước cấp giấy 
chứng nhận quyên sử dụng đất. Lâm trường 
đã sử dụng nhiều biện pháp lâm - sinh học 
để gây tạo vốn rừng hiệu quả. Việc áp dụng 
cơ chế khoán đã thực sự mang lại hiệu quả 
tốt, gắn được mục tiêu phát triển và bảo vệ 
rừng với lợi ích thiết thân của từng cán bộ 
công nhân viên Lâm trường. Chắng hạn, 
nhận rừng từ năm thứ nhất trở đi, hộ gia 
đình được hưởng tiền thù lao hằng năm 
(20 000 đ?ha) và được hưởng 20% sản lượng 
khi rừng cho thu hoạch. Nhận rừng từ năm 
thứ 6 trở đi, hộ gia đình được hưởng 15% 
sản lượng thu hoạch ngoài tiền thù lao hàng 
năm. Từ năm thứ 10 trở đi, ngoài tiền thù 
lao hàng năm còn có 10% sản lượng thu 
hoạch... 

Trong việc xác định cây chủ lực, với điều 
kiện khí hậu, đất đai ở vùng cao, Đình Lập 
khó có thể phát triển cây ăn quả hoặc các 
loại cây đặc sản khác. Nhưng ở đây, lại rất 
hợp với cây thông mã vĩ (đặc tính của loài 
thông này là ưa sáng, chịu hạn cao, tốc độ 
sinh trưởng nhanh - từ 10 đến 12m: 
gỗ/ha/năm, khả năng cho nhựa tốt - nếu áp 
dụng phương pháp trích nuôi dưỡng thời 
gian cho nhựa từ 8 đến 10 năm, mỗi năm thu 
2,5 - 3 tấn/ha), các loài cây khác như hôi, 
quế, trấu... chỉ phát triển được ở vùng có 
khe, suối có độ ẩm cao, nên từ rất sớm nơi 
đây đã được quy hoạch trồng chủ yếu là 
thông mã vĩ. Hiệu quả kinh tế của cây thông 
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mã vĩ tại Lâm trường SE E220 
toán kỹ càng, cụ thể : 

Biểu I : Hạch toán hiệu quả kinh tế cho 
1 ha thông mã vĩ 


(Ngàn đồng) 
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Kết quả hạch toán ở biểu 1 cho thấy, nếu 
trồng, chăm sóc và tỉa thưa đúng quy trình 
kỹ thuật, rừng được bảo vệ tốt, tránh được 
rủi ro do thiên tai và hỏa hoạn, thì 1 ha đất 
đồi dốc như ở Đình Lập không có cây gì cho 
thu hoạch khá như cây thông mã vĩ. Cụ thể, 
sau khi trừ tất cả các khoản chỉ phí, mỗi 
năm (tính cho chu kỳ nuôi 25 năm) thu được 
bình quân 4 304 ngàn đồng [(123 000 - 
15 410)/251. 

Trong khâu công nghiệp rừng, Lâm 
trường thực hiện khai thác hợp lý sản lượng 
lấy ra hàng năm ; khai thác theo luân kỳ 
kinh doanh rừng. Nguyên tắc của quá trình 
này là bảo đảm sản lượng gỗ lấy ra hàng 
năm luôn nhỏ hơn lượng tăng trưởng bình 
quân của rừng. Đồng thời khai thác đến đâu 
trồng lại rừng mới đến đó. Ngoài khai thác, 
vận chuyển và chế biến gỗ, Lâm trường còn 
thực hiện khai thác, vận chuyển và chế biến 
nhựa thông. Kết quả tổng hợp về sản xuất 
kinh doanh của Lâm trường mấy năm gần 
đây được thể hiện qua biểu sau : 


47 


kựe tiến - XinÍt ngÍưêm 


Biểu 2 : Kết quả sản xuất, kinh doanh 
của Lâm trường Đình Lập giai đoạn 
1997 - 2001 
_—  —— |®mjeh |I9I | Hới |l9 |3MM LHỤY 
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Hiệu quả kinh tế thể hiện rõ nét trên các 
chỉ số cơ bản, như giá trị tích lũy vốn rừng 
hàng năm đạt từ 5 - 6 tỉ đồng ; quy mô sản 
xuất không ngừng được phát triển (vốn 
rừng, quỹ cây) ; nhất là phát triển được sản 
xuất công nghiệp, dịch vụ để tạo thu nhập 
thường xuyên (chiếm tỷ trọng khoảng 75% 
doanh thu hàng năn)) ; đến nay vốn cố định 
do Lâm trường tự bổ sung (chưa kể giá trị 
tích lũy vốn rừng) đã chiếm tới 80% tổng số 
vốn của Lâm trường. 


Bên cạnh hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã 
hội thiết thực của việc lựa chọn cơ cấu sản 
xuất phù hợp, phát triển công nghiệp chế 
biến lâm sản thể hiện ở chỗ Lâm trường đã 
giải quyết được nhiều việc làm cho người 
dân địa phương, từng bước giúp đồng bào 
cải thiện thu nhập, ước tính môi năm có từ 
2,5 - 3 tỉ đồng (chưa kể số hộ gia đình nhận 
khoán rừng được hưởng sản lượng cuối kỳ 
lúc thu hoạch). Thu nhập được cải thiện 
nghèo đói ắt sẽ bị đẩy lùi, dân trí được mở 
mang và nâng cao, nhất là ôn định đời sống 
đối với đồng bào dân tộc thiểu số nơi vùng 
cao, vùng biên giới. Hiệu quả tất yếu của 
toàn bộ quá trình ấy là đồng bào không còn 
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cảnh du canh, đốt nương làm rấy, thì cuối 
cùng rừng được phát triển và bảo vệ tốt, cả 
xã hội được lợn. 

Tóm lại, mặc dầu còn bộn bề nhiều khó 
khăn của một doanh nghiệp lâm nghiệp nhà 
nước đóng trên địa bàn miên núi, vùng sâu, 
vùng xa, nhưng Lâm trường Đình Lập đã 
bám trụ và phát triên tốt, cuộc sống của cán 
bộ công nhân viên Lâm trường không 
ngừng được cải thiện. Trong số những thành 
tích chung ấy, điều đáng khích lệ hơn cả và 
cũng là bằng chứng tông ,hợp nhất cho sự cố 
gắng chung của toàn thể cán bộ công nhân 
viên Lâm trường, đó là từ một lâm trường 
loại IV trước đây, đến năm 1985 Lâm 
trường Đình Lập đã được xếp lên loại II, và 
ngày nay đã trở thành lâm trường loại II của 
Nhà nước. Từ thực tế ở Lâm trường Đình 
Lập có thể rút ra mấy vấn đề, như sau : 

1 - Mặc dầu công tác lâm nghiệp hiện 
nay đã có tính chất xã hội, do nhiều người, 
nhiều thành phần kinh tế tham gia phát triển 
và bảo vệ rừng, nhưng phải khẩng định vai 
trò chủ đạo về lâm nghiệp đối với các 
LTQD. Nhìn về đại thể, LTQD vốn xưa nay 
là cơ sở chuyên ngành, ở đó có đầy đủ kinh 
nghiệm vẻ tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất 
kinh doanh nghề rừng, tập trung đội ngũ 
khoa học - kỹ thuật của nghề rừng, nhất là 
lại tụ hội được các yếu tố quan trọng cho sự 
phát triển ấy nơi vùng cao, vùng sâu, vùng 
xa. Thực tế làm được như ở Lâm trường 
Đình Lập càng tỏ rõ LTQD là cơ quan dịch 
vụ đầu vào và đầu ra đáng tin cậy và có hiệu 
quả, cùng với địa phương tập trung quản lý 
tốt đối với khâu phát triển lâm nghiệp xã hội 
trong vùng. 

Nhưng để sàng lọc những LTQD thực sự 
có khả năng đảm đương tốt chức năng bảo 
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VỆ và phát triển rừng, Nhà nước, một mặt, 
cần tiến hành nhanh chóng việc sắp xếp lại 
hệ thống LTQD theo tinh thần Nghị quyết 
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
lần thứ ba (khóa IX). Mặt khác, nên nghiên 
cứu đôi mới cơ chế cung cấp kinh phí trồng 
và bảo vệ rừng trên cơ sở ai có khả năng làm 
tốt thì nên giao cho họ làm. Nhà nước là 
người chọn thầu, kiểm tra và nghiệm thu 
kết quả. 

2 - Qua thực tế ở Lâm trường Đình Lập, 
hoàn toàn có thể khẳng định răng, nếu biết 
cách chuyển dịch cơ cấu sản xuất nội bộ lâm 
trường tốt, thì chẳng những có thể phát triển 
vốn rừng và bảo vệ rừng tốt, mà còn nâng 
cao thu nhập, cải thiện đời sống cho cán bộ 
công nhân viên lâm trường. Ngoài ra còn trợ 
giúp cho địa phương phát triển và bảo vệ 
rừng thông qua các khâu dịch vụ kỹ thuật, 
đầu vào, đầu ra và xây dựng mô hình để 
đồng bào học tập, noi theo. 

3 - Đối với trường hợp của Lâm trường 
Đình Lập, không nên tách chức năng ban 
quản lý rừng phòng hộ, như tỉnh thần của 
Quyết định 187/1999/QĐ-TTg và Thông tư 
liên tịch số 109/2000/TTLN-BNN-BTC, bởi 
vì, bản thân tiêu chí phân loại LTQD dựa 
trên điện tích (trên 5000 héc-ta) rừng chưa 
nói lên hết vị trí vai trò cũng như hiệu quả 
thực tế của một lâm trường. Chẳng hạn, do 
đặc điểm địa lý và lịch sử, rừng sản xuất và 
rừng phòng hộ ở Đình Lập phân bố theo 
thế "gia báo", nếu tách ra e rằng sẽ phá vỡ 
phương án sản xuất của Lâm trường, kê 
cả phương án quản lý bảo vệ rừng. Trong 
trường hợp đó nên để Lâm trường đảm nhận 
chủ dự án bảo vệ rừng đê thống nhất việc 
quản lý rừng và đất rừng. 

4 - Phải khăng định răng, chủ trương của 
Đảng và Nhà nước về phát triên lâm nghiệp 
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xã hội là rất đúng đắn. Kết quả từ năm 1993 
đến nay về trồng rừng phòng hộ là một 
thành tựu lớn chúng ta đã đạt được nhờ các 
Chương trình mục tiêu 327 và 661. Trong 
hệ thống các văn bản pháp quy về phát 
triển lâm nghiệp xã hội, Quyết định 178 
(năm 2001) đã quy định về quyền hưởng lợi 
của hộ gia đình, cá nhân trồng rừng, nhưng 
chưa quy định rõ ràng và cụ thể quyền lợi và 
nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ dự án về quản 
lý bảo vệ rừng. Đồng thời, trong Chương 
trình trồng 5 triệu héc-ta rừng nên được bổ 
sung phần kết hợp kinh tế với phủ xanh đất 
trống, đôi núi trọc, có như vậy thiết kế dự 
toán trồng rừng mới đưa ra được giải pháp 
kinh tế - kỹ thuật thích hợp cho từng vùng, 
miền, xác định loại cây, mật độ trồng... căn 
cứ vào đặc điểm khí hậu, thời tiết cụ thể của 
từng địa phương. 

5 - Trong bản thân mỗi LTQD vừa có nội 
dung là doanh nghiệp - sản xuất, kinh doanh 
theo cơ chế thị trường, vừa có nội dung hoạt 
động sự nghiệp (có thu) thực hiện chức năng 
dịch vụ công. Phân định rõ hai chức năng 
này là rất quan trọng, sẽ giúp xác định cơ 
chế chính sách cho phù hợp. Chẳng hạn, nếu 
là sản xuất kinh doanh thì không có bao cấp, 
LTQD tự lựa chọn phương án sản xuất kinh 
doanh như thế nào đề lấy thu bù chi, tự chủ, 
tự chịu trách nhiệm. Nếu là hoạt động dịch 
vụ công, thì Nhà nước đầu tư vốn, thâm định 
kết quả thực hiện cụ thể rõ ràng như các tổ 
chức làm dịch vụ công khác. Và như thế sẽ 
tồn tại hai hệ thống hạch toán kinh tế trong 
mỗi lâm trường tùy theo hai chức năng dịch 
vụ công và sản xuất kinh doanh. Đây đồng 
thời cũng là nét riêng có của loại hình doanh 
nghiệp nhà nước trong lâm nghiệp. 
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ĐĂNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
TRONG TIÊN TRINH ĐÔI MỚI ĐẬT NƯỚC 


Ề góp phần thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội lân thứ IX của Đảng, 


tiếp tục nhìn lại và tổng kết một 
cách sâu sắc thực tiễn cách mạng trong quá 
trình đôi mới đất nước, không ngừng phát 
triển lý luận, nhất là về khoa học Xây dựng 
Đảng, tiếp tục hoạch định con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, nhân dịp kỷ 
niệm 57 năm Cách mạng Tháng Tám và 
Quốc khánh nước ta, tháng 9-2002, Nhà xuất 
bản Chính trị Quốc gia ấn hành cuốn sách : 
"Đẳng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình 
đôi mới đất nước" của đồng chí Nguyễn Phú 
Trọng, Uy viên Bộ Chính trị Trung ương 
Đảng, Phụ trách công tác lý luận của Đảng, 
Chủ tịch Hội đông lý luận Trung ương. Với 
dung lượng 634 trang, khổ 15x 22 cm, cuốn 
sách gồm gân 60 bài viết, với gần 26 vạn từ, 
đã được tác giả công bố trên các báo, tạp chí 
lý luận chính trị của Đảng, trong thời gian 
hơn 15 năm đất nước ta tiến hành sự nghiệp 
đối mới. 

* 


* * 


Tiếp nối và phát huy truyền thống lịch 
sử, sự lãnh đạo công cuộc đôi mới thành 
công hơn 15 năm qua là bước phát triển mới 
của Đảng ta trên tất cả các phương diện lý 
luận và tô chức thực tiễn cách mạng, trong 
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bối cảnh, điều kiện mới của thời đại ngày 
nay. Để góp phần tổng kết một bước vấn đề 
trọng đại đó, cuốn sách được cấu trúc thành 
ba phần. Xuất phát từ chủ nghĩa Mác - Lê- 
nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của 
Đảng, tác giả trình bày, kiến giải các vấn đề 
cơ bản về sự vận động và phát triển của 
Đảng gắn chặt với phân tích và tông kết thực 
tiễn công cuộc đôi mới hơn 15 năm qua dưới 
ngọn cờ của Đảng, nhìn nhận và dự báo 
những chuyển động có tính toàn cục hết sức 
phức tạp của tình hình thế giới ; từ đó, nhận 
diện và đề xuất những quan điểm, phương 
châm chỉ,đạo và các biện pháp xây dựng 
Đảng ngang tầm công cuộc đổi mới trong 
những năm đầu của thế kỷ XXI. 

Mở đầu cuốn sách, Phân Một với nhan 
đề : "Đổi mới - quy luật và nhu câu phát triển 
của đất nước", tác giả phân tích những vấn 
đề về đường lối chung, phản ánh sự đối mới 
tư duy lý luận chính trị của Đảng, nhấn mạnh 
đối mới là quy luật và nhu cầu phát triển của 
đất nước ta. Với chuyên luận đầu tiên : "Đại 
hội VI của Đẳng mở ra thời kỳ phát triển mới 
của đất nước”, tắc giả luận chứng và khẳng 
định quyết tâm đổi mới, ý chí đoàn kết tiến 
lên của Đảng ta : Đổi mới là một yêu cầu 
khách quan, một đòi hỏi của chính thực tiễn 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước 
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ta, nhằm nhận thức đúng hơn về chủ nghĩa 
xã hội, khắc phục những mặt trì trệ, đẩy 
nhanh quá trình xây dựng xã hội xã hội chủ 
nghĩa một cách hợp quy luật, đạt hiệu quả 
cao, củng cố và tăng cường chủ nghĩa xã hội. 
Với tư cách là đảng cầm quyền lãnh đạo toàn 
xã hội trong điều kiện khó khăn của đất 
nước, tình hình quốc tế có nhiều biến động 
nhanh chóng và phức tạp, từ kinh nghiệm 
lịch sử cách mạng, trước yêu cầu của sự 
nghiệp đổi mới, tác giả khẳng định : Sự lãnh 
đạo của Đảng là điều kiện quyết định thắng 
lợi của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ Tổ quốc, là nhân tố quyết định mọi 
thắng lợi của công cuộc đổi mới ở nước ta. 
Đó vừa là quy luật, vừa là nhu cầu phát triển 
của đất nước. Nghiên cứu các văn kiện Đại 
hội lần thứ VI của Đảng - Đại hội khởi 
xướng công cuộc đổi mới đất nước, tác giả 
khái quát : Đây là mốc son đánh dấu sự đổi 
mới quan trọng của Đảng ta trong lãnh đạo 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ; đánh dấu bước 
chuyển có ý nghĩa quyết định trong. việc 
nâng cao năng lực tô chức thực tiễn, sức 
mạnh và uy tín của Đảng ta, tăng cường khối 
đoàn kết, nhất trí trong Đảng, thắt chặt mối 
liên hệ giữa Đảng với nhân dân và bầu bạn 
quốc tế. 

Từ tầm cao và ý nghĩa sâu sắc của Đại hội 
lân thứ VI của Đảng, bằng nhiều cách tiếp 
cận, nghiên cứu trên các phương diện khác 
nhau, tác giả giải quyết tương đối toàn diện 
các vấn đề khoa học cơ bản và chủ yếu 
chung quanh công cuộc đối mới đất nước với 
tư cách là mục tiêu của tiến trình tự đối mới, 
tự chỉnh đốn chính bản thân Đảng. Tác giả 
khẳng định : Đảng tự đôi mới không ngừng 
và toàn diện ngang tầm công cuộc đổi mới là 
một tất yếu khách quan, một nhu câu, một 
nhân tố quyết định sự thành công của tiến 
trình đổi mới đất nước. Đó chính là một 
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trong những lĩnh vực cơ bản của sự đổi mới 
tư duy về chủ nghĩa xã hội nói chung và đối 
với toàn bộ công tác xây dựng Đảng nối 
riêng, bảo đảm không ngừng nâng cao năng 
lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng 
trong công cuộc đổi mới. 

Với nhiều chuyên luận, tác giả nghiên 
cứu những vấn đề mang tầm chỉ đạo vĩ mô : 
"Về phương hướng phát triển đất nước trong 
thời kỳ mới", "Phấn đấu xâ \y dựng một nước 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, văn 
minh", "Định hướng xã hội chủ nghĩa và con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta”, 
"Giữ vững niềm tỉn đi con đường đã chọn”, 
"Một số vấn đề về con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta", "Đôi mới sâu sắc để 
tiếp tục tiến lên", "Tư tưởng Hồ Chí Minh 
mãi mãi soi sáng con đường xây dựng và 
phát triển nên văn hóa Việt Nam", "Định 
hướng xã hội chủ nghĩa là văn hóa",... làm 
nên tảng phương pháp luận trong việc lý giải 
toàn bộ quá trình tim tòi, khám phá sáng tạo 
xây dựng đường lối đổi mới của Đảng - 

Mặt khác, tác giả tiếp tục giải quyết 
những yêu cầu và nhiệm vụ cấp bách trên 
bình diện tổ chức thực tiễn sáng tạo, tổng kết 
và phát triển lý luận xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ Tổ quốc trong quá trình đổi 

mới : "Tổng kết tốt kinh nghiệm để tiếp tục 
đấy mạnh sự nghiệp đổi mới” „ Quá trình đối 
mới ở Việt Nam : thành tựu, khuyết điểm và 
bài học", "Những bài học của mười năm đổi 
mới", "Các quan điểm cơ bản chỉ đạo quá 
nự công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước 

a", "Xây dựng nên kinh tế độc lập tự chủ và 
SẼ động hội nhập kinh tế quốc tẾ"”, "Sự 
nghiệp văn hóa ở nước ta : quan điểm và 
phương hướng phát triển "... Qua các chuyên 
luận này, nối bật lên một sự quyết tâm cao, 
nhất quán, khoa học và phù hợp trong việc 
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tiến hành sự nghiệp đổi mới, đặc biệt là đôi 
mới tư duy lý luận chính trị, xây dựng đường 
lối phát triển đất nước của Đảng ta, với điểm 
đột phá trước hết là đối mới tư duy kinh tế và 
tổ chức thực tiễn phát triển về kinh tế trong 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 
Nam. Qua nghiên cứu lý luận, tổ chức thực 
tiễn, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, thậm chí 
cả tranh luận gay gắt trong nội bộ ; tổng kết 
từ cơ sở, trân trọng lắng nghe ý kiến nhân 
dân, học tập kinh nghiệm tốt của các nước.. 
Đảng ta xây dựng thành công một đường lối 
chính trị sáng tạo, đúng đắn, được thực tiễn 
thừa nhận và chứng minh, được nhân dân 
ủng hộ. Qua thực tiễn lãnh đạo và tổ chức 
thực tiễn công cuộc đối mới theo đường 
lối chính trị ấy, Đảng ta không ngừng trưởng 
thành về mọi mặt, nhất là về tư tưởng và 
tô chức. 

Có thể nói, Phân Một cuốn sách đã góp 
phần nghiên cứu một cách cơ bản, luận 
chứng một cách khoa học về chủ nghĩa xã 
hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta : từ định hướng xã hội chủ nghĩa tới 
mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, những 
giải pháp thực hiện, xét trên cả hai phương 
diện lý luận và tổ chức thực tiến. Đó chính là 
thành công cơ bản, có ý nghĩa quyết định của 
Đảng trong tiến trình lãnh đạo thành công sự 
nghiệp đôi mới đất nước hơn 15 năm qua. 
Và, đó cũng là bước phát triển và trưởng 
thành to lớn và toàn diện của Đảng trong sứ 
mệnh là người khởi xướng và lãnh đạo sự 
nghiệp đôi mới, Xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ Tô quốc. 


Một cách lô-gích, Phân Hai cuốn sách có 
nhan đề : “Công cuộc đôi mới và vai trò lãnh 
đạo của Đảng", tác giả đề cập và từng bước 
giải quyết những vấn đề cơ bản : về bản chất 
của Đảng, các quy luật, các nguyên tắc xây 
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dựng Đảng trong công cuộc đối mới, từ đó 
làm nổi bật sự cần thiết khách quan về vị trí, 
vai trò. và những phẩm chất cân có của một 
đẳng cầm quyên trước yêu câu phát triển mới 
của đất nước làm cơ sở cho việc phân tích, 
luận giải về mối quan hệ tất yếu giữa sự lãnh 
đạo của Đảng với công cuộc đối mới, xét 
trong chỉnh thể toàn bộ sự nghiệp cách mạng 
Việt Nam. Với các chuyên luận : “Công 
cuộc đổi mới và vai trò lãnh đạo của Đảng" 
"VỊ sao Đảng ta kiên định chủ nghĩa Mác - 
Lê-nn ?, "Giá trị bên vững của học thuyết 
Mác về hình thái kinh tế - -Xãhội", Tư tưởng 
Hô Chí Minh về đẳng cầm quyên", "Hiểu thế 
nào vê bản chất Đảng ta"..., tác giả đã nghiên 
cứu nên tảng tư tướng chính trị, đường lối, 
chủ trương của Đảng làm cơ sở soi sảng VIỆC 
khảo sát thực tiễn công cuộc đổi mới, tổng 
kết kinh nghiệm, phát triển lý luận nhằm tiếp 
tục đấy mạnh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ Tô quôc. 

Với xuất phát điểm đó, tác giả tổng kết 
một cách cơ bản trên bình diện tô chức thực 
tiễn vĩ mô : "Kinh tế thị trường và vai trò 
lãnh đạo của Đảng", "Xây dựng Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa thật sự của dân, do dân và vì 
dân", "Cải cách nên hành chính quốc gia : 
quan điểm và giải pháp", "Liên hệ chặt c 
với quân chúng - - một bài học lịch sử vô giá", 
"Đảng và quân chúng trong thời kỷ xây dựng 
chủ nghĩa xã hội", SỰ lãnh đạo của Đảng và 
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân", "Một số 
bài học vê xây dựng Đẳng trong những năm 
đôi mới"... Đồng thời, tác giả phê phán 
những nhận thức lệch lạc, những tư tưởng sai 
lầm, những luận điệu thù địch cố tình xuyên 
tạc chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, bôi nhọ Đảng, phủ định sự nghiệp 
cách mạng của dân tộc ta, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng : "Luận điệu mới của các thế lực 
chống Đảng Cộng sản", "Về nguyên tắc tập 
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trung dân chủ trong Đảng", "VỊ sao Đảng 
Cộng sản Liên Xô tan rã ?", v.v., hợp thành 
một hệ thống các vấn đề lý luận và thực 
tiễn cơ bản và chủ yếu của công tác xây 
dựng Đảng trong công cuộc đôi mới, hơn 
15 năm qua. 

Có thể nói, qua Phần Hai cuốn sách, 
chúng ta có thể hình dung một cách toàn 
diện, cơ bản và cụ thể không chỉ quy mô, tốc 
độ, tính chất và ý nghĩa của công cuộc đổi 
mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà ở tầm 
bao quát và sâu sắc hơn là, nhận thức ngày 
càng đúng đắn và chuẩn xác những quy luật 
và những vấn đê mang tính quy luật của 
công tác xây dựng Đảng, với tư cách là một 
khoa \ học, một công tác then chốt cô ý nghĩa 
quyết định thắng lợi (rong mối liên hệ hữu cơ 
với toàn bộ công cuộc đổi mới đất nước, mà 
Đảng là người khởi xướng và lãnh đạo thành 
công. Tác giả khẳng định : Có được những 
thành tựu đó là do Đảng ta có bản lĩnh chính 
trị vững vàng, có đường lối lãnh đạo đúng 
đắn, đã vận dụng và phát triển sáng tạo chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
vào điều kiện Việt Nam. Qua đó, Đảng ta 
ngày càng được tôi luyện và trưởng thành 
không ngừng đáp ứng tốt những yêu cầu, 
nhiệm vụ mới của cách mạng nước ta. Từ 
thực tiễn lãnh đạo công cuộc đổi mới, một 
bài học được khắc sâu và ngày càng sáng tỏ : 
Sự lãnh đạo của Đẳng là nhân tố hàng đâu 
quyết định thắng lợi của công cuộc đổi mới ; 
và, chính trong quá trình lãnh đạo và tổ chức 
thực tiễn công cuộc đôi mới mà Đẳng ngày 
càng phát triên, trưởng thành. Nói cách khác, 
qua thực tiễn lãnh đạo công cuộc đổi mới, 
chúng ta nhận rõ hơn vị thế và tầm vóc, dung 
mạo và tố chất, bản lĩnh chính trị và sự nhạy 
bén thời cuộc, uy tín xã hội và năng lực thực 
tế, sự trung thành vô hạn với sức sáng tạo 
không ngừng của Đảng ta. 
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Phân Ba cuốn sách góp một cách tiếp cận 
và phân tích nhằm làm rõ và sâu sắc hơn 
những nhận định đúng đắn, nhạy cảm của 
Đảng ta trong việc dự báo một thời kỳ mới, 
với những cơ hội và thách thức, trong thế 
kỷ XXI, đòi hỏi Đảng phải chuẩn bị toàn 
diện để đương đầu và giải quyết : Nâng cao 
năng lực lãnh đạo vả SỨC chiến đấu của 
Đảng", như phần kết, khép lại cuốn sách. 


Trên cơ sở nhận định tình hình thế giới và 
bối cảnh trong nước, tác giả viết : Là đảng 
câm quyền lãnh đạo toàn xã hội trong điều 
kiện kinh tế thị trường và tình hình quốc 
tế có nhiều biến động nhanh chóng và 
phức tạp, Đảng ta ý thức rất rõ trách nhiệm 
và vinh dự của mình đối với đất nước và dân 
tộc. Đại. hội VI của Đảng khởi xướng công 
cuộc đôi mới. Tiếp mạch nguồn đó, Đại 
hội VII của Đảng thông qua "Cương lĩnh xây 
dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội". Đại hội VIH và IX của Đảng 
tiếp tục khẳng định con đường đi lên của 
cách mạng nước ta là : Phát huy sức mạnh 
toàn dân tộc, tiếp tục đối mới, đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và 
bảo vệ Tô quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
Tác giả nhận định : Cả ba Đại hội nối tiếp 
nhau tiếp tục đi một con đường : độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ 
và văn minh. Đó là cuộc hành trình lớn và 
thành công của Đảng trong sự nghiệp lãnh 
đạo công cuộc đổi mới đất nước hơn 15 năm 
qua. Bước sang thế kỷ XXI, bên cạnh những 
cơ hội và thuận lợi lớn, có không ít khó khăn 
và thách thức lớn đòi hỏi Đảng ta phải luôn 
luôn vững vàng về bản lĩnh chính trị, tính 
kiên định cách mạng, tinh thân độc lập tự 
chủ, sáng tạo ; kiên định mục tiêu độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội ; nắm bắt và tông 
kết thực tiễn sáng tạo của nhân dân, kịp thời 
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đề ra các chủ trương đúng đắn, khơi dậy và 
phát huy hiệu quả tiềm năng to lớn của nhân 
dân. Đảng phải tiếp tục xứng đáng với vai trò 
chiến sĩ cách mạng tiên phong. 


Xuất phát từ chủ nghĩa Mắc - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng ; 
từ thực tiễn đất nước, bối cảnh thời đại và 
những thành tựu khoa học tiến bộ, tác 
giả góp phần kiến giải sâu sắc hơn những 
phương hướng, phương châm và các biện 
pháp vừa cơ bản, lâu dài vừa cấp bách, trước 
mắt nhằm không ngừng nâng cao năng lực 
và sức chiến đấu của Đảng ta trong thời kỳ 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Nếu chuyên luận “Liên hệ chặt chế với 
quân chúng - một bài học lịch sử vô giá" mở 
đầu Phần Hai thì Phần Ba được bắt đầu bằng 
chuyên luận “Tăng cường mối liên hệ giữa 
đẳng viên và quân chúng" như một lời khẳng 
định chân lý: Đảng ta là đội tiền phong 
chiến đầu của giai cấp công nhân, là đại biểu 
trung thành cho lợi ích của toàn thể nhân dân 
lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam. Đó 
là ngọn nguồn sức mạnh của Đảng ta. Do đó, 
xây dựng cơ sở xã hội - chính trị vững mạnh 
của Đảng luôn là nhân tố quyết định sự sống 
còn của Đảng, của chế độ xã hội chủ nghĩa 
mà Đảng là người lãnh đạo ; đồng thời, cũng 
là người con ưu tú của dân tộc, người đầy tớ 
thật trung thành của nhân dân. Đó không chỉ 
là quy luật mà còn là nhu cầu phát triển tất 
yếu của dân tộc Việt Nam và của chính bản 
thân Đảng khi được nhân dân trao cho sứ 
mệnh lịch sử cao cả và thiêng liêng: Người 
duy nhất đủ uy tín và năng lực lãnh đạo sự 
nghiệp cách mạng Việt Nam. Đó cũng chính 
là mục tiêu xuyên suốt cách mạng nước ta, là 
phương hướng chỉ đạo toàn bộ công tác xây 
dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ công cuộc 
cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới, như 
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Đại hội lần thứ IX của Đảng khẳng định : 
Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đối 
mới, đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa. 

Để góp phần thực hiện nhiệm vụ trọng đại 
đó, tác giả dành sự ưu tiên thỏa đáng nghiên 
cứu những vấn đề lý luận mang tầm chỉ đạo 
vĩ mô : "Phát huy những truyền thống tốt đẹp 
của Đẳng trong thời kỳ đôi mới", "Nâng cao 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của 
Đảng", "Phấn đấu thực hiện tỐt cuộc vận 
động xây dựng, chỉnh đốn Đảng", "Đánh giá 
đúng tình hình để có giải pháp chính xác"... 
Trên cơ sở đó, tác giả đặt ra và giải quyết 
khá thấu triệt các vấn đề về quy luật và tính 
quy luật trong các biện pháp xây dựng Đảng 
vững mạnh toàn diện gắn chặt với công cuộc 
đổi mới. 

Các vấn đề chung, bao trùm và xuyên 
suốt yêu cầu và nhiệm vụ công tác xây dựng 
Đảng : "Để làm trong sạch đội ngũ của 
Đăng, "- "Điều kiện bảo đẳm giữ vững và tăng 
Cường vai trò lãnh đạo của Đảng, "Cơ chế 
thị trường và vấn đề cán bộ”... gắn chặt với 
việc tổng kết những lĩnh vực lý luận cơ bản 
của khoa học xây dựng Đảng : "Tổng kết 
thực tiễn - một nhiệm vụ trọng yếu của công 
tác lý luận hiện nay", "Một số vấn đề rút ra 
từ thực tiễn công tác cán bộ trong những năm 
đôi mới ", "Để bảo đảm dân chủ trong Đảng ", 
"Cái làm nên uy tín đảng viên”... được tác 
giả thể hiện một cách sinh động và kiến giải 
khúc chiết. Mặt khác, xuất phát từ yêu cầu 
của thực tiến, tác giả đặt ra và giải quyết 
những nhiệm vụ cấp bách nhưng hết sức 
quan trọng của công tác xây dựng Đảng, 
trong tình hình mới : Mèo đê cán bộ : Vì sao 
hạn " nhiều mà ít "mới" ?", "Chức vụ và uy 

ín", "Bản lĩnh kg trị của người cán bộ 
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lãnh đạo", "Chăm lo đào tạo, bôi dưỡng cán 
bộ trẻ", "Tạo bước chuyên mới trong việc 
học tập lý luận của cán bộ, đẳng viên”, 


"Công tác tư tưởng văn hóa đôi với thê 


hệ trẺ”... 

Ở chừng mực nào đó, có thể nói, Phần Ba 
cuốn sách đã phác thảo một cách tổng thể và 
mạch lạc phương hướng, phương châm và 
những biện pháp mang tính khả thi cao vừa 
cơ bản vừa cấp bách nhằm xây dựng Đảng 
ngang tầm thời kỳ tiếp tục đẩy mạnh sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, trong tầm nhìn 2020 - năm nước ta 
phấn đấu cơ bản trở thành một nước công 
nghiệp, theo hướng hiện đại - như “Cương 
lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội", do Đại hội lần thứ VI 
của Đảng hoạch định. Đó chính là một bảo 
đảm thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa trong những thập niên đầu 
thế kỷ XXI. 


* * 


Hơn 15 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, đất nước ta đã và đang tiếp tục 
tiến lên chủ nghĩa xã hội với một tương quan 
mới, vị thế mới, tốc độ mới ; và, tắm mình 
trong công cuộc đôi mới, với tư cách vừa là 
người khởi xướng vừa là người lãnh đạo vừa 
là người tô chức thực tiễn, Đẳng ta không 
ngừng phát triển và trưởng thành vượt bậc 
một cách toàn diện. Theo đó, công cuộc đổi 
mới dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tiến 
những bước quan trọng, đưa nước ta bước 
vào một thời kỳ phát triên mới, với một vị 
thế mới, tương quan mới và một gia tốc mới. 
Nói như các đồng chí và bầu bạn quốc tế tại 
Diễn đàn Đại hội lần thứ VII và IX của 
Đảng ta : "Đường lối đối mới... là con đường 
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của người mở đường mới mẻ trong lịch sử... 
mà chưa một ai đi qua", "là con đường phù 
hợp với thực tế Việt Nam" 0 : "thắng lợi của 
đổi mới ở Việt Nam có ý nghĩa quốc tế, có 
tầm quan trọng lịch sử ở mức độ góp phần 
quyết định tương lai của chủ nghĩa xã hội 
trên phạm vi thế giới" ®, Tất cả những "điều 
đó chứng tỏ hùng hôn khả năng của Đảng 
các đồng chí trong việc xử lý những thay đổi 
ở trong nước, trong khu vực và trên thế giới, 
đồng thời giữ gìn bản sắc cách mạng cả về 
thực tiễn và lý luận ®), 

Góp phần tổng kết 15 năm đổi mới và tiếp 
tục hoạch định con đường phát triển đất 
nước, nhằm làm phong phú hơn kho tàng lý 
luận của Đảng ta, ở một góc độ nào đó, có 
thể nói, cuốn sách "Đảng Cộng sản Việt 
Nam trong tiến trình đổi mới đất nước" của 
đồng chí Nguyễn Phú Trọng, là một công 
trình có tầm vóc lớn và rất quý giá ; XÉt trên 
nhiều bình diện, như là một bản tổng kết 
tương đối toàn diện và khá sâu sắc về lý luận 
và thực tiễn của công tác xây dựng Đảng - 
một trong những vấn đề khó khăn nhất 
nhưng cơ bản nhất và có ý nghĩa quyết định 
SỰ thành công của sự nghiệp đổi mới. Với 
tầm bao quát vĩ mô song cũng rất thiết thực 
và cụ thể, cuốn sách còn mang ý nghĩa chỉ 
đạo đối với việc thực hiện các vấn đề vừa cơ 
bản vừa bức xúc trong công tác xây dựng 
Đảng nhằm không ngừng xây dựng Đảng 
vững mạnh ngang tâm sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong 
những thập niên đầu thế kỷ XXI. Q 


(1) Lời chào mừng Đại hội LX Đảng Cộng sản Việt Nam, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 2002, tr 53 

(2) A.Li-lốp : “Việt Nam biêu tượng của thể kỷ XX"? 
Báo Nhân dân, số ra ngày 20-9-2000, tr 5 

(3) Lời chào mừng Đại hội VII Đảng Cộng sản 
Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 114 
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KINH TẾ LIÊN BANG NGA 
trong những năm cải cách thị trưởng 


lô UỘC cải cách nền kinh tế được thực 
hiện ở Liên bang Nga đến nay đã hơn 
mười năm. Về cuộc cải cách này, có 
ý kiến cho rằng, nó đã làm cho kinh tế đất 
nước chẳng những không phát triển được, mà 
còn bị rơi vào tình trạng suy thoái nặng nề. 
Có đánh giá khác lại khẳng định, đây thực sự 
là một cuộc cách mạng kinh tế... Những ý 
kiến này tuy khác nhau và từ các góc độ khác 
nhau, nhưng trong một chừng mực nào đó đã 
phản ánh khá đúng thực trạng nên kinh tế 
Nga trong hơn mười năm qua. Một nền kinh 
tế Nga SUY thoái trong gần suốt những năm 
90 và một nên kinh tế Nga khởi sắc từ 1999 
đến nay. 


1. Nhằm nhanh chóng chuyên sang nên 
kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, đầu 
những năm 90, Nga đã tiến hành những cải 
cách theo "liệu pháp sốc" với ba hướng chủ 
yếu là tự do hóa kinh tế, tư nhân hóa và hạn 
chế tối đa vai trò điều tiết của nhà nước. 
Song, do áp dụng một cách máy móc, vội 
vàng mô hình cải cách thị trường tự do của 
phương Tây vào thực tế nước Nga - nơi mà 
mức độ kế hoạch hóa của nền kinh tế tập 
trung rất cao và yếu tố thể chế thị trường còn 
quá thấp, nên những cải cách ban đầu đã bị 
thất bại ; và, kinh tế Nga vì thế mà đắm chìm 
vào suy thoái trầm trọng. Trong nhiều năm 
liên tục, GDP luôn ở mức âm. Năm 1990 
GDP là -2%, năm 1991 : -15%, năm 1992 : 
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-18,5%, năm 1993 : -l5,5%, năm 1994 : 
-12,6%, năm 1995 : - 6%. Sau một thời gian 
dài kinh tế suy thoái, tới năm 1997, GDP lần 
đầu tiên tăng 0,9%, so với năm 1996, và đạt 
0,4%). Tuy nhiên, dấu hiệu khởi sắc này lại 
quá ngắn ngủi. Do tác động của cuộc khủng 
hoảng tài chính - tiền tệ châu Á (7- 1997) 
cộng với sự yếu kém vốn có của nền kinh tế, 
tới tháng 8-1998, nước Nga đã rơi vào khủng 
hoảng tài chính - tiền tệ. Theo số liệu của Ủy 
ban Thống kê quốc gia Nga, từ năm 1990 đến 
năm 1997, GDP của Nga thấp hơn 10 lần so 
với Mỹ, 5 lần so với Trung Quốc. Xuất 
khẩu - hoạt động mũi nhọn của nên kinh tế - 
tuy không bị ảnh hưởng nhiều trong những 
năm khủng hoảng, nhưng vẫn giảm 0,2 lần, 
dịch vụ giảm 1,5 lần, xây dựng và đầu tư 
giảm 3 lần, chỉ phí quân sự giảm 4 lần, các 
chi tiêu xã hội, mức tiêu dùng của người dân, 
sản xuất nông nghiệp giảm từ 1,7 đến 1,8 lần, 
g1ao thông vận tải và viễn thông giảm 
2 lần2). Kinh tế suy thoái dẫn đến đời sống 
của người dân giảm sút. Hệ số phân hóa dân 
cư theo mức thu nhập tăng từ 8,0 (1992) lên 
12,9 (1995). Tỷ lệ người có thu nhập dưới 
mức sống tối thiểu (dưới 1 USD/ngày) giảm 
không đáng kể, từ 33,5% (1992) xuống 


(1) Xem Tạp chí Nhà kinh tế, số 1-2002, tr 12 (tiếng 
Nga) 

(2) Xem Thông tấn xã Việt Nam : Tài liệu tham khảo, số 
5-2002, tr 14 
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29,9% (1998). Tỷ trọng tiền lương trong tổng 
thu nhập từ 69,9% (1992) giảm xuống 36,0% 
(1998)6G)... 

Tình trạng ảm đạm của nền kinh tế Nga 
trong những năm đầu cải cách do nhiều 
nguyên nhân, trong đó phải kể đến một số 
nguyên nhân cơ bản như : 

- Nga chưa xây dựng được một chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, rõ ràng. 
Các mục tiêu và biện pháp tiến hành cải cách 
không đạt được sự đồng bộ nhất định. Việc 
thực hiện vội vàng những biện pháp cải cách 
kinh tế - xã hội theo "liệu pháp sốc" đã làm 
cải cách mất phương hướng. Việc đẩy nhanh 
quá trình tư nhân hóa, trong khi thiếu vắng sự 
đồng bộ về thể chế chính sách kinh tế - xã hội 
và luật pháp là cơ hội cho tệ nạn tham nhũng 
hoành hành... 

- Nga chưa thâm nhập được vào thị trường 
thế giới và chưa đủ khả năng cung cấp các 
loại sản phẩm có sức cạnh tranh. đhị phần 
của \ Nga về công nghệ cao trên thế giới chỉ 
chiếm 1% so với 36% của Mỹ và 30% của 
Nhật Bản. Khoảng 70% thiết bị máy móc đã 
hoạt động hơn 10 năm mà chưa được đổi 
mới ; VIỆC đầu tư vào khu vực sản xuất sụt 
giảm 5 lân, trong đó đầu tư vào vốn cố định 
giảm 3,5 lần. 


- Trong khi nợ nước ngoài của Nga rất lớn 
(năm 1998, Nga đứng đầu thể giới về mức độ 
nợ, chiếm đến 80% GDP) thì tình trạng chảy 
vốn ra bên ngoài lại diễn ra với số lượng 
không nhỏ, khoảng 20 tỉ USD mỗi năm. Các 
luông vốn bị tấu tán hoặc có liên quan đến 
nạn rửa tiền bất hợp pháp, hoặc xuất phát từ 
những hoạt động kinh doanh trốn lậu thuế. 
Nhưng, nguyên nhân sâu xa của tình trạng 
này là do sự bất ổn định kéo dài về chính trị - 
xã hội trong nước ; sự yếu kém của hệ thống 
tài chính - ngân hàng ; sự kiểm soát thiếu chặt 
chẽ trong lĩnh vực thuế quan và tiền tệ... 

Hậu quả của cải cách trong những năm 90 
của thế kỷ XX đối với nền kinh tế Nga là quá 
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nặng nề. Tuy nhiên, những cải cách đó cũng 
đã bước đầu tạo ra những cơ sở quan trọng 
của nền kinh tế thị trường (như việc xuất hiện 
khu vực kinh tế tư nhân trong các ngành 
kinh tế) và những tiền đề cho việc mở rộng 
các loại hình kinh tế thị trường (như thị 
trường hàng hóa, thị trường vốn, thị trường 
sức lao động, thị trường công nghệ...). Trong 
hai năm cuối cùng của thế kỷ XX, hàng loạt 
những cải cách trên nhiều lĩnh vực đã bắt đầu 
được thực hiện đồng bộ và mạnh mẽ, đặc biệt 
là từ khi ông V. Pu-tin lên nhậm chức Tổng 
thống Liên bang Nga (3-2000). Điểm lại, đó 
là những biện pháp cải cách thể chế hành 
chính, cải cách tòa án và bộ máy quản lý nhà 
nước nhằm nâng cao quyền lực của nhà nước 
trung ương, khắc phục sự chia rẽ giữa trung 
ương và địa phương cũng : như sự phân tán địa 
phương, tăng cường sự thống nhất giữa Chính 
phủ và Đu-ma quốc gia trong việc giải quyết 
những vấn đề quan trọng ; là những biện pháp 
cải cách kinh tế mang tính đột phá, như thông 
qua mức thuế thu nhập đồng loạt là 13% 
(mức thấp nhất ở châu Âu) thay cho mức thu 
từ 12% đến 30% như trước đây để thu hút đầu 
tư nước ngoài cũng như huy động được các 
nguồn vốn trong nước, giảm bớt tình trạng 
trốn thuế ; ốn định đồng rúp và chống lạm 
phát ; triển khai chiến lược sản xuất hàng 
thay thế nhập khẩu nhằm khuyến khích sản 
xuất trong nước và hạn chế nhập khẩu những 
mặt hàng có thể sản xuất được ; đây mạnh 
hoạt động sản xuất và xuất khẩu vũ khí ; tư 
nhân hóa đất đai ; giải quyết vấn đề lương, 
nâng lương cho cân bộ, công chức và người 
về hưu ; tích cực hội nhập kinh tế khu vực và 
kinh tế thế giới... 

2. Những nỗ lực của Chính phủ Nga trong 
việc thực hiện đông bộ những biện pháp trên 
đây cùng với việc giá dầu mỒ - mặt hàng xuất 


(3) Xem Tạp chí Nhà kinh tế, số 1-2002, tr 8 (tiếng 
Nga) 
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khẩn chủ đạo của Nga (nước đứng thứ hai 
trên thế giới về sản xuất dầu mỏ) - trên thị 
trường thế giới tắng cao là , những nhân tố 
mang lại sự khởi sắc cho nền kinh tế Nga. 
Nếu năm 1999, mức tăng trưởng GDP của 
Nga mới chỉ đạt 1,8% thì sang năm 2000, 
kinh tế Nga đã đạt mức tăng cao nhất kể từ 
sau khi Liên Xô sụp đổ, là 8,3%. Lạm phát 
giảm mạnh, từ 36,5% (1999) xuống còn 20%. 
Kim ngạch xuất khẩu tăng 44,5%, đạt 82,2 tỉ 
USD, trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu 
tăng 9%, đạt 34,7 tỉ USD ; nhờ vậy, thặng dư 
thương mại đạt mức kỷ lục 47,5 tỉ USD(@), 
Đây là điều kiện quan trọng góp phân giải 
quyết việc tăng đầu tư trong nước, trả nợ 
lương, tăng lương, trả nợ nước ngoài đúng 
hạn mà không phải vay thêm tiền của Quỹ 
tiền tệ quốc tế (MF). Với những dấu hiệu 
khả quan này, Nga được nhiều nhà kinh tế 
phương Tây đánh giá là nước có tốc độ phát 
triển kinh tế nhanh nhất thế giới thời kỳ hậu 
khủng hoảng tài chính 1997 - 1998. Trên 
tờ Tiêu điềm ("Le Point" Pháp) số tháng 
6-2000, Ông J. Lơ-mi-re, Chủ tịch Ngân 
hàng xây dựng và phát triển châu Âu (BERD) 
đã nói : "Nước Nga đang trở lại : sự tăng 
trưởng là đây, ngân sách vững vàng, nợ nước 
ngoài đã trả... Cách đây ba năm, không ai 
dám nghĩ rằng đó là điều có thể". 


Những thành quả kinh tế đạt được trong 
hai năm cuối cùng của thế kỷ XX là hành 
trang để Nga bước vào thế kỷ mới. Năm 
2001, GDP tuy có giảm xuống so với năm 
2000, nhưng vẫn đạt ở mức cao : 5, 5%, sản 
xuất công nghiệp tăng hơn 10%, tổng sản 
phẩm nông nghiệp tăng 6,8%, kinh tế ngầm 
giảm (hiện chỉ chiếm 18% GDP, năm 2000, 
con số đó là 25%). Tổng số nợ nước ngoài 
của Nga từ 160 tỉ USD (1999) giảm xuống 
còn 138 tỉ USD (2001). So với năm 2000, thì 
năm 2001 số người thất nghiệp giảm 9,4%, 
thu nhập thực tế của người dân tăng 6%. Báo 
cáo về những thắng lợi trong việc thực 
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hiện chính sách kinh tế của Chính phủ trước 
Đu-ma quốc gia (30 -11-2001), Thủ tướng 
Nga M. Ca-xi-a-nốp khẳng định : "Sau một 
thời kỳ đình đốn kéo dài, suy thoái và hết 
cuộc khủng hoảng này đến cuộc khủng hoảng 
khác, cuối cùng nền kinh tế Nga đã đạt được 
nhịp độ phát triển tích cực. Đây là những 
thành tựu... có thể đưa nền kinh tế thoát khỏi 
các loại rủi ro. Nhiệm vụ chủ yếu của Chính 
phủ hiện nay là duy trì sự phát triển kinh tế 
năng động và tạo ra những điều kiện để tiếp 
tục tăng trưởng kinh tế vững chắc trong tương 
lai"(). Theo báo cáo của 'Bộ phát triển kinh tế 
Nga, trong năm tháng đầu năm 2002, kinh tế 
Nga đạt mức tăng trưởng 3,7%, lạm phát 
kiềm chế ở mức 8,4%, bội thu ngân sách đạt 
mức tương đương 1,3 - 1,4% GDP, dự trữ 
ngoại tệ tăng 16%, đạt 42,5 tỉ USD, phúc lợi 
nhân dân tăng 9,5% so với 4,4% cùng kỳ năm 
ngoái(6). 

Tuy nhiên, những thành tựu mà Nga đạt 
được trong mấy năm qua không có nghĩa là 
mọi vấn đề của kinh tế vĩ mô và cơ cấu nền 
kinh tế đã được giải quyết triệt để. Ngược lại, 
nhiều vấn đề vẫn tiếp tục thách thức Nga, vẫn 
khiến kinh tế nước này rất dễ bị tổn thương 
trước những "cú sốc" mới. Về mức tăng 
trưởng kinh tế trong năm nay, Chính phủ hy 
vọng vào khả năng GDP sẽ tăng 4%, nhưng 
các nhà kinh tế đưa ra dự báo không mấy lạc 
quan : năm 2002, GDP chỉ đạt khoảng 3,2%. 
Tạp chí "Thế giới năm 2002” (Pháp) sau khi 
phân tích hiện trạng kinh tế Nga, đã dự báo 
mức tăng GDP của nước này là 3,8%Ơ), còn 


(4) Xem Kinh tế thế giới 2000-2001 : Đặc điểm và triên 
vọng, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 271 

(5) Xem Báo Thương mại, 5-12-2001 (tiếng Nga) 

(6) Xem Thông tấn xã Việt Nam : Tĩïn thế giới, 25-6- 
2002, tr 22-23 

(7) Xem Thông tấn xã Việt Nam : “Tài liệu tham khảo, 
số 1-2001, tr 49 

(8) Xem Thông tấn xã Việt Nam : Tĩn tham khảo thế 
giới. 20-4-2002, tr l5 
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theo IME, con số đó là 3,6%(8). Về mức tăng 
GDP của Nga trong các năm tiếp theo, người 
ta cũng đưa ra những dự báo rât khác nhau. 
Gạt sang một bên sự khác nhau của các dự 
báo này, thì những con số đưa ra đều cho 
thấy, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nga đã 
chậm lại và có dấu hiệu sụt giảm. Đây là lý 
do khiến các chuyên gia đi đến nhận định 
rằng, tốc độ phát triển kinh tế của Nga mẫy 
năm gần đây tuy cao nhưng thiếu tính ổn 
định. Lý giải điều này, một số ý kiến cho là 
các yếu tố tích cực có được sau khủng hoảng 
tạo nên sự tăng trưởng đột biến trong năm 
2000, đến nay đã hết. Một số khác khẳng 
định rằng, khủng hoảng kinh tế - xã hội ở 
Nga vẫn chưa hoàn toàn được khắc phục... 
Tựu trung lại, điều đó được cắt nghĩa bởi thực 
tẾ nước này vẫn còn phải đối diện với rất 
nhiều vấn đề nan giải : 

- Cơ cấu kinh tế mất cân đối, thiên về xuất 
khẩu nguyên liệu, nhiên liệu, chủ yếu là dầu 
mỏ, dẫn đến sự phụ thuộc của các chỉ số kinh 
tế vĩ mô vào giá dầu mỏ trên thế giới. Theo 
tính toán, giá mỗi thùng dầu giảm 1 USD, 
thì ngân sách của Nga sẽ thất thu khoảng 
400 triệu USD. 

- Quy mô đầu tư vốn cơ bản không tương 
xứng với nhu cầu thực tế của công cuộc cải 
cách và hiện đại hóa bộ máy sản xuất. Tình 
trạng lạc hậu phổ biến của máy móc, thiết bị 
dẫn đến việc sản phẩm làm ra bị hàng nhập 
khẩu lấn lướt ngay tại thị trường trong nước. 

- Cơ sở hạ tầng của Nga đã bị xuống cấp 
nghiêm trọng. Để khắc phục tình trạng đó, 
Nga cần ít nhất 100 tỉ USD. Đây là một thách 
thức lớn đối với nền kinh tế Nga, vì con số 
này lớn hơn 4 lần ngân sách hằng năm. 

- Nợ nước ngoài vẫn là một gánh nặng đối 
với kinh tế Nga. Tính đến 1-4-2002, Nga vẫn 
còn nợ nước ngoài 128,3 tỉ USD. Trong khi 
đó, theo thống kê của ngành cảnh sát thuế 
Liên bang, các luồng vốn vẫn đang chảy khỏi 
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nước Nga một cách bất hợp pháp với tốc độ 
ít nhất là từ 1 đến 1 „š tỉ USD/ thắng... - 

- Nạn tham những phất triển tràn lan. Theo 
điều tra của quỹ "Indem" về tệ tham những ở Ở 
Nga hiện nay, khối lượng chung của "thị 
trường dịch vụ" tham nhũng trong kinh doanh 
năm 2001 là 33,5 tỉ USD, trong khi đó thu 
nhập của ngân sách liên bang năm 2000 
chỉ khoảng 40 tỉ USD® Trên báo "Sự thật 
thanh niên" (Nga) số ra ngày 21-2-2002, các 
chuyên gia phương Tây cho rằng, nạn tham 
nhũng là trở ngại chính cho sự phát triển kinh 
tế Nga, 75% số quan chức nhà nước nhận 
hối lộ, gần 60% nguồn tài chính của các 
xí nghiệp do các băng đảng tham nhũng kiểm 
soát. 

- Một bộ phận đông đảo nhân dân lâm vào 
cảnh sống khó khăn. Số người nghèo và quá 
nghèo chiếm đến 77,5% dân số. Sự phân tầng 
xã hội ngày càng sâu sắc. Những điều tra mới 
đây cho thấy, chênh lệch thu nhập của 10% 
gia đình giàu nhất và 10% gia đình nghèo 
nhất là 24 lần40), tức là gần gấp ba lần 
ngưỡng mà người ta thường coi là một tỉnh 
thế dẫn đến cách mạng xã hội. 

Nếu những vấn đề trên đây không được 
khắc phục thì tính chất phát triển thiếu ổn 
định của nền kinh tế Nga sẽ càng gia tăng, 
màu sáng trên bức tranh kinh tế của Nga 
những năm tới rất có thể sẽ mờ dần đi. 

3. Để cải thiện tình hình, ngay từ tháng 
11-2000, Hội đồng nhà nước Nga đã thảo 
luận và thông qua Chiến lược phát triển kinh 
tế dài hạn đến năm 2010 và khẳng định mục 
tiêu chiến lược : thiết lập một nhà nước mạnh, 
có hiệu quả. Nhiệm vụ quan trọng được đặt ra 
là, duy trì mức độ tăng trưởng kinh tế một 
cách vững chắc với tốc độ trung bình hằng 


(9) Xem Thông tấn xã Việt Nam : Tài liệu tham khảo 
đặc biệt, 10-6-2002, tr 10 
(10) Xem Tạp chí Đối thoại, số 4-2002, tr 30 (tiếng 
Nga) 
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năm ít nhất là 5%. Nếu tốc độ tăng trưởng 
thấp hơn, thì không thể hy vọng vào khả năng 
trong vòng 10 - 15 năm tới Nga sẽ tạO ra 
những đột phá hay bước nhảy vọt nào về kinh 
tế. Trong Thông điệp liên bang thứ ba, đọc 
trước đại biểu của hai viện Quốc hội và các 
thành viên Chính phủ hồi tháng tư vừa qua, 
Tổng thống V. Pu-tin đã chỉ thị cho Chính 
phủ phải thông qua những mục tiêu "tham 
vọng" hơn trong chính sách kinh tế. Ông 
V. Pu-un nhấn mạnh, để trở thành một nước 
có kinh tế mạnh, đủ sức cạnh tranh với tất cả 
các nước trên thế giới, có vị thế xứng đáng 
trên trường quốc tế, kinh tế Nga phải tăng 
trưởng với tốc độ nhanh hơn, không dưới 8% 
mỗi năm, có như vậy thì trong vòng 15 năm 
tới, Nga mới hy vọng đuổi kịp Bồ Đào Nha, 
một nước nghèo nhất thuộc Liên minh châu 
Âu (EU). Trả lời phỏng vấn hãng tin Roi-tơ 
ngày 18-4, Thủ tướng Nga M. Ca-xi-a-nốp 
cho hay, Nga có khả năng đạt tốc độ tăng 
trưởng kinh tế ở mức 8% mỗi năm. Tuy 
nhiên, ông cũng cảnh báo rằng, tốc độ này có 
thể sẽ dẫn đến những nguy cơ khác, như mâu 
thuẫn trong xã hội sẽ tăng lên, "tính độc tài" 
sẽ lớn hơn... Vậy nên, để tránh các rủi ro có 
thể xây ra và bảo đảm khả năng phát triển ổn 
định, theo ông M. Ca-xi-a-nốp, Chính phủ 
Nga cần chọn hướng đi khác phù hợp với 
thực tế hơn, tức là duy trì mức tăng trưởng 
kinh tế khoảng 3,5 - 4,5% trong những năm 
tỚI. Còn theo đánh giá của nhiều chuyên gia, 
để khắc phục tình trạng lạc hậu hơn (từ 25- 
30 năm) so với các quốc gia phát triển, kinh 
tế Nga trong thập niên này phải đạt tốc độ 
tăng trưởng không dưới 10% mỗi năm. Nếu 
nên kinh tế Nga chỉ tăng trung bình hằng năm 
4? như hiện nay và cho dù tỷ lệ lạm phát có 
giảm xuống bằng mức trung bình của EU 
trong 10 năm qua, thì Nga vẫn sẽ không thể 
đuôi kịp Bồ Đào Nha cho đến tận năm 2065. 

Vậy là, vấn đề tăng trưởng kinh tế với tốc 
độ nào vẫn còn đang được tranh luận. Song, 
điêu quan trọng nhất được Chính phủ thống 
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nhất là, các biện pháp cải cách tiếp theo sẽ 
phải tập trung vào những nội dung chủ yếu 
sau đây : Giữ vững ổn định chính trị để phát 
triển kinh tế ; cải tổ bộ máy hành chính nhà 
nước nhằm giảm bớt tình trạng quan liêu, 
tham nhũng ; tiếp tục cải cách kinh tế thị 
trường trên cơ sở hoàn thiện các chính sách 
pháp luật và tăng cường vai trò điều tiết của 
nhà nước ; chuyên đổi cơ cấu nên kinh tế theo 
hướng xã hội hậu công nghiệp ; tăng cường 
đầu tư vào, lĩnh vực sản xuất, khoa học, giáo 
dục. và y tẾ ; thị hành chính sách chống độc 
quyền và khuyến khích hoạt động kinh doanh 
nhỏ và vừa ; đấy mạnh sản xuất và xuất khẩu 
vũ khí, đấy nhanh những hoạt động gia nhập 
Tổ chức thương mại thế giới (WTO)... 

Trong quá trình triển khai các biện pháp 
trên, tuy phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, 
nhưng Nga cũng có không ít ưu thế và thuận 
lợi đề phát I triển kinh tế trong thập niên đầu 
tiên của thế kỷ này, như : nguồn nhân lực 
đông đảo, có trình độ cao ; tiêm năng khoa 
học và giáo uc to lớn ; tài nguyên thiên 
nhiên giàu có ; ; nguồn vốn trong nước dồi 
đào ; công nghệ chế tạo máy bay, tên lửa, tàu 
vũ trụ rất phát triển ; vị thế địa - chính trị 
chiến lược như hành lang nối liền Đông - 
Tây... Ngoài ra, việc Nga được Hoa Kỳ chính 
thức công nhận là "một nên kinh tế thị 
trường ` kể từ ngày 1- 4-2002, sự trở lại nƯỚC 
Nga của các nhà đầu tư lớn trên thế giới Sẽ 
tạo thêm nhiều cơ hội và khả năng mới cho 
nước này đấy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh 
tế cũng như lộ trình gia nhập WTO vào cuối 
năm tới. 

Với việc khai thác có hiệu quả. những lợi 
thế vốn có và thực hiện một cách động bộ các 
biện pháp mang tính chiến lược về cải cách 
kinh tế - xã hội đã được thông qua, hy vọng 
rằng, Liên bang Nga sẽ dần vượt qua những 
trở ngại hiện nay, từng bước phát triển vững 
chắc, giành lại vị thể xứng đẳng với tiềm 
năng to lớn và vị trí quan trọng của mình trên 
thế giới.) 
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Hội thỏo khoa học : "CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
TRONG THÊ KỶ XX - NHỮNG KINH NGHIỆM LỊCH SỬ" 


Ban chủ nhiệm đề tải khoa học cấp Nhà nước KX 08-09 về “Triển vọng của chủ nghĩa 
xã hội trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI" tổ chức hội thảo với chủ đề : "Chủ nghĩa xã 
hội trong thế ký XX - những kinh nghiệm lịch sử”. 

Tham dự hội thảo có đồng chí Phùng Hữu Phú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư 
Thường trực Thành ủy Hà Nội ; các giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa học của Hội đồng lý luận 
Trung ương, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh,Tạp 
chí Cộng sản, Ban Tuyên giáo Thành ủy và một số cơ quan nghiên cứu của Thành phố Hà Nội. 

Nội dung các tham luận được trình bày tại Hội thảo xoay quanh các vấn đề : Chủ nghĩa xã 
hội - W tưởng và hiện thực ; Cách mạng Tháng Mười Nga và ý nghĩa của nó ; những thành tựu 
và vấn đề của chủ nghĩa xã hội hiện thực ; những bài học kinh nghiệm về các vấn đề kính tế, 
hệ thống chính trị, thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa xã hội với quan hộ giai cấp - 
dân tộc, chủ nghĩa xã hội với vấn đề tôn giáo và về xây dựng Đảng... Khẳng đi định những giá trị 
tốt đẹp mà chủ nghĩa xã hội đã mang lại cho loài người, các tham luận đã khắc sâu những thành 
tựu to lớn mà Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa đã đạt được trong các lĩnh vực kinh tế, chính 
trị, quân sự, khoa học, giáo dục, văn hóa, phúc lợi xã hội, quan hệ con người... suốt gần chín 
thập kỷ của thế kỷ XX. Qua thực tiễn, mô hình chủ nghĩa xã hội của Liên Xô và một số nước ở 
Đông Âu sụp đổ là một tốn thất vô cùng lớn lao đối với nhân loại, với phong trào cách mạng thế 
giới trong thế kỷ XX. Các tham luận chỉ rõ một số nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ đó : 

- Một số khuyết điểm về xây dựng chủ nghĩa xã hội nảy sinh và phát triển do bộ máy hành 
chính quan liêu để kéo dài, chậm được sửa chữa. 

- Các phát minh, sáng chế cải tiến, đổi mới công nghệ của các nhà khoa học, các nhà kinh 
tế không được xem xét và áp dụng, dẫn đến lạc hậu về kinh tế. 

- Công tác xây dựng đảng không được quan tâm đúng mức, phẩm chất của người đứng đầu 
đẳng suy thoái. | 

- Công tác lãnh đạo và quản lý báo chí bị lũng đoạn. 

- Sự phá hoại và âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. _ 

- Tuy đã nhận ra khiếm khuyết nhưng đường lối, phương pháp sửa chữa không đúng : cải 
cách chính trị đi trước cải cách kinh tế, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, đặt ngang hàng Đảng 
với các tổ chức chính trị khác, v.v. 

Đa số ý kiến của các nhà khoa học đồu cho rằng, một trong những bài học đặc biệt quan 
trọng mà chúng ta cần lưu tâm là vấn đề xây dựng Đảng, trong đó nổi bật là vấn đồ tổ chức cán 
bộ. Khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu bị khủng hoảng về chính trị và có nguy 
cơ sụp đổ, Đảng ta đã sáng suốt đề ra đường lối đổi mới đúng đắn : Trước hết cải cách về 


ÍN*. 31-8-2002, tại Thành phố Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phối hợp với 
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kinh tế ; sau đó, từng bước cải cách chính trị. Thực tế sau 16 năm đổi mới chứng tỏ đường lối, 
phương pháp đổi mới của chúng ta bước đầu là đúng đắn. Nước ta đã thoát khỏi khủng hoảng 
và có bước phát triển đáng kể, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. Hiện nay, chúng ta có 
một đội ngũ đảng viên đông đảo. Nhưng một đảng có nhiều đảng viên chưa chắc đã là một đảng 
mạnh. Vì vậy, rất cần chú trọng về công tác xây dựng Đảng. Chúng ta đã có chủ trương, nghị 
quyết về vấn đề này, việc còn lại là làm sao thực hiện một cách tốt nhất các nghị quyết của 
Đảng về công tác cán bộ và đặc biệt là thực hiện tốt cuộc vận động "xây dựng, chỉnh đốn Đảng". 
Từ những bài học thành công và chưa thành công, trên cơ sở những nghiên cứu khoa học, 

các báo cáo đã cung cấp một số căn cứ cho việc dự báo tương lai của chủ nghĩa xã hội và khẳng 
định : Theo quy luật tiến hóa của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội. Œ 


_ Hội thảo khoa học - thực tiên : “CÔNG TÁC XÂY DỰNG 
ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT TINH SƠN LA” 


GÀY 26-9-2002, tại Sơn La, Ban Chủ nhiệm để tài khoa học cấp Nhả nước KX.03.02 
đã phối hợp với Tỉnh ủy Sơn La tổ chức cuộc Hội thảo "Công tác xây dựng đội ngũ cán 
bộ chủ chốt tỉnh Sơn La". 

PQS, TS Vũ Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam, 
Chủ nhiệm để tài KX.03.02 và TS. Thào Xuân Sùng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, chủ trì cuộc 
Hội thảo. Các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, 
Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, lãnh đạo các huyện, thị, sở, ban, ngành và một số 
thành viên tham gia nghiên cứu đề tài đã tham gia Hội thảo. 

Từ thực tiên công tác, qua trao đổi, các đại biểu tham dự Hội thảo đã nêu những kinh nghiệm 
bước đầu trong công tác quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh : 

- Trong công tác cán bộ, việc đánh giá đúng cán bộ là khâu hết sức quan trọng vì nó quyết 
định đến hướng đào tạo, quy hoạch, luân chuyển cán bộ. Để đánh giá đúng cán bộ, cần dựa 
vào nhiều căn cứ : tiêu chuẩn cụ thổ đối với từng chức danh lãnh đạo, quản lý ; hiệu quả làm 
việc, công tác ; quá trình ròn luyện, thử thách qua các công việc, tình huống cụ thể... Hằng năm, 
Sơn La đã tổ chức rà soát, nhận xét, đánh giá cán bộ dựa trên các tiêu chuẩn đã ban hành và 
đối chiếu với kết quả công tác. 

- Quan tâm đúng mức việc nâng cao chất lượng đào tạo và đào tạo lại đối với cán bộ lãnh 
đạo, quản lý, cán bộ trong diện quy hoạch. Hiện nay, ở Sơn La, mặc dù đã xác định rõ trách 
nhiệm của các cấp ủy đáng, Ban cán sự Đảng, Đảng đcìn trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết định về chính sách đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, nhưng việc đào tạo bồi dưỡng và đào tạo lại cán bộ có lúc còn chưa thật gắn với nhu 
cầu, tiêu chuẩn và quy | hoạch, chưa quan tâm đúng mức tới cán bộ chủ chốt cấp xã ; còn đào 
tạo theo xu hướng "phổ cập" bằng cấp, nên có chuyên ngành đào tạo quá nhiều, có lĩnh vực 
chuyên môn lại rất thiếu... 


- Thực hiện luân chuyển cán bộ một cách khoa học, hợp lý là khâu đột phá trong công tác 
cán bộ. Nó giúp cho cán bộ sớm có cơ hội bộc lộ khả năng của mình, phát huy tính chủ động, 
sáng tạo, khắc phục tâm lý chủ quan, "sức ÿ", sự hài lòng với hiện tại. Sơn La đã xây dựng, 
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bổ sung, hoàn thiện quy chế và tiêu chuẩn trong việc quy hoạch, quản lý, đào tạo, đề bạt và 
điều động luân chuyển cán bộ phù hợp với nhiệm vụ được giao. Tỉnh đã mạnh dạn bố trí và luần 
chuyển cán bộ trỏ, có triển vọng vào các cương vị công tác ở cấp huyện và cơ sở, coi đây là 
nơi trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện và thử thách cán bộ ; và, thông qua thực tiễn công 
tác để điều chuyến, bổ nhiệm cán bộ giữ các trọng trách cao hơn. 

Các đại biểu tham dự Hội thảo cũng nêu những đề xuất, kiến nghị về lý luận và thực tiễn cần 
tiếp tục nghiên cứu, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt nói chung 
và tỉnh miền núi Sơn La nói riêng. O 


HỘI NGHỊ TÔNG KẾT CÔNG TÁC VĂN HÓA - TƯ TƯỞNG 
VÀ CÔNG TÁC ĐẢNG, CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ 
Ở BINH CHỦNG TĂNG - THIẾT GIÁP 


GÀY 23 và 24-9-2002, tại Lữ đoàn 215 (Quỳnh Lưu, Nghệ An), Binh chủng Tăng - 
ÑÌ Thiết giáp tố chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng 

môi trưởng văn hóa ; 5 năm đổi mới công tác giáo dục chính trị và thực hiện 
thông báo 71-TB/TW của Thường vụ Bộ Chính trị (khóa Viii) về tăng cường và đổi mới 
công tác tuyên truyền miệng và Hội nghị Rút kinh nghiệm công tác đảng, công tác chính 
trị trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật (2000 - 2002). Dự hội nghị có các đồng chí 
lãnh đạo cơ quan Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc phòng, đại diện các cơ quan chức năng của Bộ 
Quốc phòng (Bộ Tổng tham mưu, Cục Tổ chức, Cục Tuyên huấn), các đồng chí Thường vụ 
Đảng ủy Bộ Tư lệnh, lãnh đạo chỉ huy các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong Binh chúng ; phóng 
viên, biên tập viên các cơ quan báo ở trung ương và Nghệ An. Đại tá Lê Xuân Tấu, Phó Tư lệnh 
Tham mưu trưởng, chủ trì hội nghị. Đại tá Nguyễn Hữu Thìn, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Chính 
_ trị, khai mạc hội nghị. Báo cáo tổng kết do Đại tá Phạm Văn Đức, Ủy viên Thưởng vụ, Cục 
trưởng Cục Chính trị trình bày, đã đánh giá kết quả thực hiện 5 tiêu chuẩn đơn vị có môi trường 
văn hóa tốt ; 5 năm đối mới công tác giáo dục ; công tác tuyên truyền miệng ; rút ra những bài 
học kinh nghiệm và hoạch định phương hướng hoạt động của các công tác nói trên. 

Các đại biểu đã thảo luận, tham gia góp ý về những kết quả đã đạt được, những kinh nghiệm 
được tổng kết và thống nhất một số điểm nổi bật như sau : Mười năm qua, cuộc vận động xây 
dựng môi trường văn hóa đã triển khai rộng khắp và thu được kết quả tốt ; phát huy tốt vai trò 
lãnh đạo của tổ chức đảng, trách nhiệm của người chỉ huy và cán bộ các cấp, đặc biệt là vai trò 
của các cơ quan chính trị ; đồng thời đã khơi dậy phong trào cách mạng của mọi cấp, ngành, 
xây dựng được nhiều mô hình tiên tiến ở cơ sở. Đã nâng cao chất lượng giác ngộ chính trị, góp 
phần tích cực trong việc chấp hành kỷ luật, xây dựng phong cách người quân nhân cách mạng. . 
Các cơ quan, đơn vị đã gắn cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa với các cuộc vận 
động : "Xây dựng nền nếp chính quy", "Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện"... Phong trào 
văn hóa, văn nghệ quần chúng được đấy mạnh, hệ thống thiết chế văn hóa tương đối đồng bộ ; 
đã hình thành đội ngũ cán bộ hạt nhân văn hóa, văn nghệ, tích cực đấu tranh chống ảnh hưởng 
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văn hóa độc hại và các tệ nạn xã hội ; tiến hành nhiều hoạt động văn hóa thiết thực, giao lưu 
văn hóa, văn nghệ, góp phần xây dựng quân dân một ý chí, nâng cao hình ảnh tốt đẹp của bộ 
đội Tăng - Thiết giáp trong nhân dân. 

Hội nghị đã tổng kết, rút ra một số kinh nghiệm trong quá trình triển khai cuộc vận động như : 
đồ cao trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ đẳng viên ; 
thường xuyên bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên ; công 
tác tuyên truyền, giáo dục chính trị phải được kết hợp chặt chẽ với các hoạt động thi đua trong 
cơ quan, đơn vị ; phải có kế hoạch chủ động sắp xếp thời gian, nội dung học tập cho từng đối 
tượng ; thường xuyên xây dựng, kiện toàn bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác 
giáo dục và tuyên truyền có đủ số lượng, chất lượng tốt. 

Về Hội nghị Rút kinh nghiệm công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng chính 
quy, rèn luyện kỷ luật (2000 - 2002), các ý kiến tham luận của cơ quan Tham mưu, Cục Kỹ 
thuật, Cục Hậu cần, Lữ đoàn 201, Trường Hạ sĩ quan xe tăng 1, Lữ đoàn 215, Trường Sĩ quan 
Tăng - Thiết giáp, Trường Hạ sĩ quan xe tăng 2, Trường bắn Cam Lâm... đều khẳng định vị trí, 
vai trò của xây dựng chính quy, rèn luyện ký luật ; tập trung phân tích các nội dung của xây 
dựng chính quy, những nguyên nhân, bài học, phương hướng trong xây dựng chính quy, ròn 
luyện kỷ luật. Công tác xây dựng chính quy đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện nhiệm 
vụ trung tâm. Do vậy, các đơn vị, nhà trường luôn tăng cường công tác giáo dục chính trị - tư 
tưởng cho cán bộ, chiến sĩ ; phát huy nội lực và bản lĩnh "thóp" của bộ đội Tăng - Thiết giáp, 
nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, ý thức tự giác, sáng tạo của người chiến sĩ. 
Trên cơ sở đó, xây dựng không khí chính trị tốt trong tập thể quân nhân ; phát huy dân chủ trong 
cơ quan, đơn vị ; khơi dậy niềm tin, tự hào về người chiến sĩ xe tăng trong thời kỳ mới. 

Kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Hữu Thìn nhấn mạnh : Các cơ quan toàn Binh chủng đều 
chấp hành nghiêm túc nên cuộc vận động thực sự có sức sống trong đơn vị. Tuy nhiên, cũng 
còn một số tồn tại như nhận thức về cuộc vận động trong một bộ phận cán bộ đảng viên chưa 
sâu ; việc kiểm tra đôn đốc có lúc còn buông lỏng, sự chỉ đạo còn chưa được đặt thành vấn đề 
trọng tâm... Để thực hiện tốt công tác đẳng, công tác chính trị trong xây dựng chính quy, rèn 
luyện kỷ luật, chủ trương của Binh chủng như sau: - 

- Về lãnh đạo : các tổ chức đảng phải có nghị quyết lãnh đạo sâu về nội dung. 

- Về công tác tổ chức : tổ chức thành đợt sinh hoạt trong quý IV để khơi dậy phong trào, thông 
qua việc học lại các quy định. Phát động đợt thi đua mới từ ngày 5-10-2002 đến ngày 22-12- 
2002 với mục tiêu : văn hóa - chính trị - kỷ cương - tinh nhuệ. | 

- Về văn hóa : tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng, hội thi cán bộ công đoàn giỏi. 

Cũng trong ngày 24-9, Bộ Tư lệnh Tăng - Thiết giáp kết hợp với Đài Phát thanh và Truyền 
hình Nghệ An tổ chức đêm giao lưu "Đoàn kết quân dân xây dựng môi trưởng văn hóa". Dự 
đêm giao lưu có Thiếu tướng Đoàn Sinh Hưởng, Tư lệnh Binh chủng Tăng - Thiết giáp, đồng chí 
Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Đài phát thanh và truyền hình Nghệ An, PGS, TS Trần Quang 
Nhiếp, Phó Tổng biên tập Phụ trách Tạp chí Cộng sản, Đại tá Lê Đình Bình, Lữ đoàn trưởng Lữ 
đoàn 215 cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 215, nhân dân các xã thuộc huyện Qưỳnh 
Lưu, Nghệ An. Đêm giao lưu diễn ra trong bầu không khí thắm tình đoàn kết quân dân, để lại 
ấn tượng tốt đẹp trong nhân dân địa phương. O 
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'ÍĐỊA CHỈ: HỒNG PHONG- ĐỐNG TRIỀU- QŨẢNG NINH 
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' à đơn vị thành viên của Tổng Công ty Thuý tỉnh 
và Gốm xây dựng Việt Nam, được thành lập năm 


1994. Trải qua quá trình hoạt động từ đó tới nay, 
Công ty Gốm xây xMY, Đông Triều đã có những thành 
tích, đóng góp đáng kế cho sự phát triển kinh tế- xã hội 
của địa phương. Hiện nay, Công ty đang tập trung toàn 
bộ nguồn lựẻ cho đầu tư, mở rộng sản xuất, nâng cao 
chất lượng của sản phẩm, nhằm mục tiêu đến hết năm 
2003 sẽ đạt sản lượng 100 triệu sản phẩm/năm; đạt tổng 
doanh thu khoảng 40 tỉ đồng. Đồng thời, Công ty cũng sẽ 
giải quyết việc làm cho trên 1000 lao động địa phương, 
nâng mức lương của CBCNV lên mức trên 1 triệu đồng 
người! tháng. 
Chín tháng đầu năm 2002 vừa qua, Công ty đã đầu tư 
thêm trang thiết bị, dây chuyển nhà máy, và dự kiến dây 
chuyền này sẽ nâng tổng công suất lên 82 triệu sản 
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phẩm! năm, với doanh thu trên 30 tí. đồng, tăng 150% so 
với năm 2001. 

Song song với việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh 
doanh, Công ty Gốm xây dựng Đông Triều còn rất chú 
trọng đến đầu tư, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần 
cho CBCNY, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, địa 
phương, tham gia tích cực vào các công tác đoàn thế, xã 
hội khác. 

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty luôn lấy con người 

làm mục tiêu, động lực cho sự phát triển. Hằng năm, 
ngoài việc thực hiện đẩy đủ việc đóng BHYT, BHXH, 
Công ty còn tăng lương từ 6%- 10%, giải quyết nhiều chế 
độ Khác như. phụ cấp, ăn tfưa, tham quan- nghỉ tất cho 
anh chỉ em cán bộ, công nhân. Mỗi năm, đơn vị đống góp 
hằng chục triệu đồng €ho công tắc từ thiện, công tác xã 
hội. Đặc biệt Công ty dang nhận phụng dưỡng, chăm 
nuôi một Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. 
Mặc dù còn nhiều khó khăn cũ để lại, nhất là vốn 
đầu tư, đương đầu với sư canh tránh khốc liệt 
trong thương trường, nhưng trong Vài năm 
gần dây, lãnh đạo và tập thế CBCNV 
Công ty đã nỗ lực hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ được giao, 
luôn hoàn thành vượtmức kế 
hoạch nộp ngân sách. Ban 
đầu chỉ có 10 đảng 
viên, đến nay Đẳng bộ 
Gông ty đã có.53 đồng 
chí và: nhiều năm 
liền được cấp trên 
đánh giá là Đảng bộ 
trong sạch, Vững 
mạnh. Công đoàn, 
Đoàn Thanh niên và 
Hội Cựu Chiến binh 
luôn có những đóng 
góp to lớn cho sự 
phắt triển của Công 
(ÿ và địa Phương, 
hằng nắm đều được 
ñhận cờ xuất sắc, bằng khen 
của tỉnh. 

Với sự giúp đỡ, tạo điều kiện 
thuận lợi của tỉnh Quảng Ninh, 
Tổng Công ty, Công ty Gốm xây dựng 
Đông Triều đang tận dụng và phát huy tối 
đa nội. lực, đảm. bảo hoàn. thành. xuất. sắc 
những chỉ tiêu và nhiệm vụ được giáo. - ` 
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0U THUÊ THANH PHỮ Hồ CHÍ MINH 
NHÌN LAI HƠN 10 NĂM ĐỔI MỚI 


hành phố Hồ Chí Minh là một trong những 

trung tâm kinh tế, văn hóa lớn của đất 

nước. Trong thời kỳ đổi mới, đặc biệt với 
những chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, 
Thành phố đã thu hút được lượng vốn đầu tư lớn trong 
và ngoài nước, thúc đẩy kinh tế phát triển, tốc độ tăng vn mmms=mz>ễ==m 
trưởng các ngành nghề cao. Hòa trong không khí phát báT†* HN dáig #g de áu q® 
triển chung, ngành Thuế cũng đã tiến hành cải cách toàn gay c 3 P 
diện từ hệ thống chính sách đến bộ máy tổ chức và công 
tác hành thu. Công tác thuế đã theo kịp quá trình chuyển 
đổi cơ chế của nền kinh tế, đồng thời góp phần ổn định 
kinh tế nước nhà. 


Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị có số thu lớn, chiếm 30% tổng thu ngân sách cả nước, với số 
lượng đối tượng nộp thuế nhiều nhất, đa dạng nhất. Liên tục hơn 10 năm qua, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh luôn 
hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, với số thu năm sau cao hơn năm trước. Có được kết quả trên là do Cục Thuế 
thực hiện nghiêm túc quy trình quản lý thu theo quy định; đồng thời, luôn nghiên cứu, để xuất cải tiến quy 
trình quản lý thu phù hợp với thực tế phát triển sẳn xuất, kinh đoanh trên địa bàn. Cục Thuế cũng đã tập trung 
nghiên cứu và ứng dụng có hiệu quả công nghệ tin học vào công tác quần lý thuế, góp phần rút ngắn thời gian 
thực hiện quy trình quản lý thu thuế, tiết kiệm thời gian cho người nộp thuế và tính giản được biên chế của 
ngành. Mặt khác, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng nhận thức được trách nhiệm quản lý các sắc thuế hiện nay. Đối 
với thuế gián thu, tuy có nhiều thuận lợi nhưng để đảm bảo công bằng xã hội và từng bước xây dựng sắc thuế tiên 
tiến nên mặc dù có khó khăn Cục Thuế cũng đã tổ chức thuế trực thu. Cục Thuế TP. Hô Chí Minh là nơi duy nhất 
đã thành lập Phòng thuế Thu nhập cá nhân đối với người có thu nhập cao. Cục Thuế cũng đã có nhiều sáng kiến 
trong công tác phổ biến, tuyên truyền về luật thuế; nhất là trong giai đoạn cải cách thuế bước 2, một số phương 
thức tuyên truyền của Cục Thuế đã được toàn ngành học tập như: thiết lập đường đây nóng, tổ chức đối thoại 
trực tiếp với doanh nghiệp, để kịp thời giải đáp, xử lý những vướng mắc của doanh nghiệp. 

Là một trong những đơn vị đầu tiên được Bộ Tài chính cho phép, đầu tháng 4-2002, Cục thuế TP. Hồ Chí Minh 
đã thành lập tổ dịch vụ hỗ trợ tổ chức và cá nhân nộp thuế; qua đó, hướng dẫn cho doanh nghiệp thực hiện chính 
sách thuế, đảm bảo cho việc thu đúng, thu đủ kịp thời các loại thuế vào ngân sách. Đồng thời, giúp các doanh 
nghiệp hạn chế các sai phạm không cố ý, mang lại lợi ích và giảm thiểu thiệt hại cho họ; không ngừng xây dựng 
mối quan hệ chân tình giữa cơ quan thuế và người nộp thuế. 


KẾT QUÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH 
1990 - 2001 
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Kế hoạch thu thuế năm 2002 là 17050 tỷ đồng thực hiện 9 tháng đầu năm 13 105 tỷ đồng đạt 78,07% kế 
hoạch và đạt 114,8% so với cùng kỳ năm trước, dự kiến thu cả năm tương đương 18000 tỷ đồng, vượt 5,5% so với 
dự toán thu đầu năm và tăng 9,8% so với cùng kỳ. 

Hơn 10 năm qua Cục thuế không những hoàn thành vượt mức số thu của Trung ương giao cho TP mà còn xây 
dựng được đội ngũ cán bộ công chức vững về chính trị, tốt về đạo đức và có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, có 
khả năng đáp ứng được nhiệm vụ ngày càng cao. 

CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐÁNG: 

Đảng ủy Văn phòng cục thuế TP.HCM trực thuộc Đảng bộ khối chính quyền thành phố. Hiện nay có 8 chi bộ 
và 145 đảng viên. Trong 3 năm qua, đã kết nạp 25 đẳng viên mới (13 nữ), liên tục 5 năm liền đạt danh hiệu "Đảng 
bộ trong sạch vững mạnh"... các chỉ bộ cơ sở ở các Chi cục Thuế quận, huyện cũng không ngừng lớn mạnh, một 
số Chi cục Thuế quận, huyện như Quận 5, Quận 11, Bình Chánh, Tân Bình, Củ Chi, ... đã thành lập Đảng bộ cơ sở 
trực thuộc Quận, Huyện ủy. Hầu hết các chỉ bộ, đảng bộ của 22 Chi cục Thuế quận, huyện được đảng bộ địa 
phương đánh giá khá và trong sạch vững mạnh. 

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐOÀN THỂ KHÁC VÀ CÔNG TÁC XÃ HỘI : 

Hầu hết CBVC của Cục thuế đều tham gia hoạt động đoàn thể như công đoàn, đoàn thanh niên và hội cựu 
chiến binh. Các hoạt động phong trào do hội đoàn phát động đều được CBVC tham gia sôi nổi, tích cực. Chất lượng 
hoạt động phong trào ngày càng được củng cố và có định hướng thiết thực phục vụ cho công tác chuyên môn của 
đơn vị. 

Tại 22 Chi cục Thuế quận, huyện hoạt động đoàn thể gắn liền với liên đoàn lao động, đoàn thanh niên và 
hội cựu chiến binh quận huyện. CBVC các Chi cục Thuế ngoài việc tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình 
còn tham gia hoạt động phong trào tại địa phương. Qua nhiều năm liên tục, đều được các đoàn thể tại địa phương 
đánh giá cao và khen tặng nhiều giấy khen, cờ thi đua. 

Riêng tại 20 phòng thuộc Cục thuế, hoạt động công đoàn, đoàn thanh niên gắn với khối chính quyển thành 
phố, Hội Cựu chiến binh trực thuộc Hội Cựu chiến binh Quận 3. Nhiều năm qua, hoạt động đoàn thể của văn 
phòng Cục cũng luôn được cấp trên đánh giá thực hiện tích cực, có chất lượng, hiệu quả và đã được khen tặng 
nhiều bằng khen và cờ thi đua xuất sắc. 

Ngoài ra, CBVC Cục thuế TP. Hồ Chí Minh còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội như sau: 


® Xây dựng 28 căn nhà tình nghĩa tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân liệt sĩ ở Tiền Giang, Tân Trụ, 
Long Khê - Long An, Bến Tre, Hốc Môn... 11 căn nhà tình thương ở Củ Chi, Bình Chánh. 

° Ủng hộ đồng bào lũ lụt, quỹ bà mẹ Việt Nam anh hùng, quỹ ủng hộ nhân dân Cu Ba, trung tâm nuôi 
dưỡng người già và trẻ em khuyết tật, quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh, Bộ đội Biên phòng và Hải đảo, đóng góp 
ủng hộ quỹ "vì người nghèo, vì xã nghèo" hàng năm. Tổng số tiền đóng góp để thực hiện chương trình công tác xã 
hội qua các năm là 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, hầu hết công chức, viên chức Cục thuế TP còn tham gia hiến máu nhân 
đạo do Hội chữ Thập đỏ TP phát động. Đây là một nghĩa cử đẹp của công chức, viên chức ngành Thuế. 


KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG THI ĐUA: 

Là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành thuế trên các lĩnh vực: Thanh tra thuế, quản lý khu vực có vốn 
đầu tư nước ngoài, quản lý thuế ngoài quốc doanh. Hàng năm, có hơn 60% công chức đạt lao động giỏi và loại A. 
Qua 10 năm đã đạt được các danh hiệu thi đua như sau : 

VN tấn: e 120 bằng khen và 2 cờ dẫn đầu phong trào thi đua của 
HỘI NGHỊ UBND TP. 
nh HÀ TƯỜNG 60 bằng khen của Bộ Tài chính. 
›in mua 0o RỂ 12 bằng khen của Chính phủ. 
03 cờ thi đua của Bộ Tài chính. 
02 cờ thi đua của Chính phủ. 


e 08 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Tài 
chính và Chiến sĩ thi đua ngành Thuế. 
e 01 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc. 
e 15 Huân chương Lao động Hạng ba. 
e 0l Huân chương Lao động Hạng nhì. 
Và năm 2002, Bộ Tài chính và UBND TP. Hồ Chí Minh đã thống nhất để nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu 
Anh hùng Lao động cho Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới. 
Với sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ công chức, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã 


> 


thực sự trở thành lá cờ đầu của ngành Thuế cả nước. Đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệng: vụ của, Đấi và Nhà 
nước giao, góp phần thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp Hồa và miện đại hóx Yất nước 


TDNG CÔNG TY XÂY DỤNG SỐ ï 


CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 14 


ĐC : 8 PHẠM NGỌC THẠCH - PHƯỜNG 6 - QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH 
Tel : 08. 822 1226 - 829 0039 - Fax : (84-8) 829 3714 


ông ty Xây dựng số 14 là doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng Công ty Xây 

dựng số 1 - Bộ Xây dựng, chuyên ngành xây lắp các công trình công 

nghiệp và dân dụng. Công ty Xây dựng số 14 là một trong 6 doanh nghiệp 
của ngành Xây dựng được xếp hạng 1 kế từ ngày 1-12-1999 - Quyết định 1557/09- 
BXD ngày 7-12-1999 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

Với quá trình hoạt động trên 20 năm liên tục, Công ty đã xây dựng các công 
trình có quy mô vừa và lớn như: Nhà máy Xi-măng Hà Tiên, Nhiệt điện Hiệp 
Phước, Bột ngọt Vedan... Những công trình cao tầng như: 0cean Place, Diamond 
Plaza, Landmark, Nha Trang Lodge Hotel, chung cư 18 tầng, Nhà máy Xi-măng 
Hà Tiên mở rộng, Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ, Trung tâm Bưu chính khu vực 
ở Quy Nhơn, Bệnh viện Long An, Văn phòng Điều hành Cảng §$ài Gòn, Văn 
phòng UBND tỉnh An Giang, Tòa nhà Công nghệ cao E-TOWN, Trung tâm Đài 
Truyền hình, dây chuyển sản xuất giấy tráng phấn 45.000 tấn/năm. 

Đội ngũ cán bộ khoa học-kỹ thuật của Công ty gồm 135 thạc sĩ, kỹ sư xây 
dựng, 45 cứ nhân kinh tế và trên 140 cán bộ chuyên viên. Là đội ngũ có năng 
lực, giàu kinh nghiệm luôn luôn được ủng hộ, đào tạo và phát triển theo đà phá! 
triển công nghệ, quản lý tiên tiến của khu vực. Lực lượng công nhân được đào tao 
lành nghề đa dạng, thích ứng với mọi nhu cầu chủ đầu tư. 

Công ty đặc biệt chú trọng công tác đầu tư mới công nghệ, trang thiết bi, xe 
máy. Hiện nay, Công ty vẫn đang tiếp tục nghiên cứu đầu tư nhiều thiết bị hiện 
đại đảm bảo phục vụ thi công các công trình ngầm, công trình cao tầng, công 
trình cú tính ky thuật cao, phức tạp ở mọi địa hình. 

ông ty đã được cấp giấy chứng nhận IS0 9001 - 2001. 


Uy Tín 
Chất Lượng 
Hiệu đu: 
LÀ ĐỘNG LỰC VÀ NÊN TẢNG 
CH0 SỰ TỒN TẠI, PHÁT TRIỂN 
CỦA CÔNG TY 


BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN 


NGIỆ ThMUệï Và L0 TRỦ ĐIỆN ÂN VIỆT Một 


| td ĐC: 523 Kim Mö - Hở Nội * Tel: 04. 8 343 451 - Fox: 04. 7 719 193 


~ Dịch vụ in sang băng, đĩa hình. hội nghị, hội thảo. 
- Tu sửa ảnh kỹ thuột số, tu sửa hìnhỏnh  - Dựng phim kỹ thuột số. 
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LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT THỦY VĂN -ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH MIỀN NAM 


Địa chỉ: 8 Trần Não, Phường Bình An - Quận 2- TP. Hồ Chí Minh 
Tel : 84.8.8992133 * Fax: 84.8.8999044 * Email : Liendoandctv @ hcm. vnn.vn 

Liên đoàn ĐCTV - ĐCCT Miền Nam thực hiện 
các nhiệm vụ sau: 

- Lập bản đồ ĐCTV,ĐCCGT,ĐCĐT vàÐCMT 

- Thăm dò địa chất thủy văn 

- Điều tra nước dưới đất phục vụ việc quản lý, 
sử dụng nguồn nước dưới đất cho các địa 
phương 

- Quan trắc động thái nước dưới đất 

- Khảo sát địa chất công trình 

- Khoan khai thác nước ngầm 

- Đo đạc địa hình, khảo sát địa vật lý 

- Gia công sửa chữa cơ khí 

- Kinh doanh vậttưchuyên ngành 

- Tưvấn các lĩnh vực ĐCTV -ĐCCT 


ĐC: THÔN VậN ĐIỂM - iấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
XÃ VAN ĐIỂM - số 0301000116 do UBND tỉnh HàT y 


¡ cấp ngày 08-05-2002. -- TIẾN), 
Âu “hàn sulA xe an p4. Cơ sở sản xuất Trưởng Thành là doan 
lỆ N) nghiệp tư nhân chuyên sản xuất các $ án 


_ CHỦ DOANH NGHIỆP: phẩm: Đồ gỗ chạm khẩm cao cấp, các 
PHÙNG THỊ HƯƠNG _ loại bàn ghế, sập gụ, tủ chè... và hàng thí 
công mỹ nghệ. hu 
Đặc biệt sản phẩm HOA GỖ (các loại 
hoa hồng, hoa mai, hoa súng, hoa đại, 
hoa cúc... được làm từ chất liệu gỗ), do cơ 
sở sản xuất đã được xuất khẩu sang 
nhiều nước: Cộng hòa Séc, Slô-va-ki-a, 
Bỉ... 
Tháng 9 - 2002, chị Phùng Thị Hương 
đã được UBND tỉnh Hà Tây tặng Bằng 
khen Phụ nữ cơ sở sản xuất đồ gỗ cao 
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CIVIL ENGINEERING CONS TRUCTION CORPORATION No. 1- (CIENCO ]) 


0HỦ TỊCH HĐQT 


AI 


CIEHCLUOII 


KỸ SƯ VŨ KIM CHUNG NQÔ [[[ „@@#Ƒ Kĩ sư TRẤN VĂN TÁN 


TỔNG BIÁM ĐỐC 


TRỤ SỞ CHÍNH : 623 LA THÀNH - BA ĐỈNH - HÀ NỘI 
ĐT : (04).8350099 - 8350096 - 8350930 * Fax : ( 84.4) 7721232 - 8351101 * E- mail : cienco @hn.vnn.vn 
CHI NHÁNH TẠI TPHCN : 135 - NGUYÊN VĂN ĐẬU, P. 5, QUẬN BÌNH THẠNH 
ĐT: (08).8417825 - 8417826 * Fax : (08). 8417826 
CHI NHÁNH KHU VỰC TÂY BẮC : 14 TỔ 1 - CHU VĂN THỈNH , P. TÔ HIỆU, TX SƠN LA - TỈNH SƠN LA 
ĐT: (022).858160 - 858161 * Fax: ( 022).858161 
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: 

+ Xây dựng các công trình giao thông (cầu đường bộ, 
đường sắt, bến cảng, sân bay...) trong và ngoài nước. 

+ Xây dựng công nghiệp, dân dụng và các công trình 
khác ( thủy lợi, quốc phòng, điện, thủy điện, san lấp mặt 


-) 

+ Sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện bê-tông đúc sắn. 

+ Sửa chữa phương tiện, thiết bị thi công và gia công 
dầm cầu thép, sản phẩm cơ khí. 

+ Đào tạo công nhân kỹ thuật, nghiệp vụ. 

+ Xuất khẩu lao động 

+ Tư vấn đầu tư xây dựng, KSTK, giám sát, thí nghiệm 
các công trình giao thông. 

+ Cung ứng, xuất nhập khẩu trực tiếp vật tư, thiết bị 


NHỮNG CÔNG NGHỆ MỚI ĐÃ VÀ ĐANG ÚNG 
XÂ : NGTRÌNH : 

- Thi công nền đường với công nghệ tiên tiến, các loại 
mặt đường bê-tông xi-măng cấp cao, thi công sân bay với 
tổ hợp thiết bị - công nghệ hiện đại , đồng bộ theo quy định 
AASHTO và tiêu chuẩn châu Âu. Thi công các cảng sông, 
cảng biển ở mọi hình với các công nghệ phức tạp, ở mọi 
quy mô. 

- Thi công cọc khoan nhổi đường kính lớn (Q1,5 - 3m), 
sản xuất và hạ cọc ống (} 1 -2m đến độ sâu 90m. 

- Sản xuất dầm bê-tông dự ứng lực 33m/60T,35m/80T căng 
kéo trước, căng kéo sau, trên bệ căng kéo không cố định. 

._~ Đã thi công các công trình cầu với dầm bê-tông cốt 
thép dự ứng lực, tiết điện hình hộp, đúc hãng cân bằng đối 
xứng và không cân bằng với chiều dài 120m/nhịp, cầu 
quay sông Hàn và tham gia xây dựng cầu Mỹ Thuận (cầu 
dây văng khẩu độ lớn), sử dụng dầm Super - T đầu tiên ở 
Việt Nam. 


- Sử dụng dây chuyên công nghệ gia công, chế sửa dầm 
dàn thép nhịp 64 - 105 m và sản xuất dầm I 1800mm phục 
vụ thi công cầu đường bộ, đường sắt và bến cảng. 


- Chế tạo máy cắm bấc thấm để xử lý nền đất yếu ( độ 
sâu từ 10 - 30 m) 

- Sử dụng các thiết bị hiện đại, công suất lớn của Đức, 
I-ta-li-a, Nhật, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga như tổ hợp 
khoan nhồi đường kính lớn, máy rải cấp phối liên tục, máy 
rải bê tông, trạm trộn bê tông Asphalt và trạm bê-tông xi- 
măng công suất lớn, đầm rung 16 - 30T, máy xúc, máy ủi và 
nhiều thiết bị khác... phục vụ cho thi công, xây dựng. 

TCT đã thắng thầu và hoàn thành nhiều dự án lớn trên 
QL1, QL5, QL51, QL 18, cầu Phú Lương, cầu Quán Toan, 
cầu sông Hàn, Hiệp Phước, cầu đường sắt Đà Rằng, sông 
Cái, Xương Giang, Phù Đống, Hòa Bình, Đồng Đăng, Mai 
Pha, hồ cầu Tân Đệ, cảng Sài Gòn, cảng Nghi Sơn, cảng 
Cửa Lò, nhà ga T1 Nội Bài, cầu và đường dự án ADB4, 
ADB7, ADB8, đường thủ đô Viên chăn ( Lào ) ...Hiện nay, 
TCT đang triển khai các dự án lớn trên QL1A, QL14, QL10, 
các cầu Ba Đồn, cầu Ông Lãnh, cầu Long Kiểng, cầu đường 
Nguyễn Tri Phương ( TPHCM), cầu Tuần ( Huế), cầu vượt nút 
giao thông Ngã tư Vọng (TP Hà Nội), 2 gói thầu 10 cầu 
đường sắt (Hà Nội- TPHCM). Bến xuất sản phẩm KCN Dung 
Quất, dự án cải tạo hành lang Tây Sơn và vành đai 3 TP Hà 
Nội, dự án nâng cấp QL6, cầu Tạ Khoa ( Sơn La), cầu Văn 
Phú (Yên Bái), cầu và đường dẫn phía Nam hầm đèo Hải 
Vân, cầu Thủ Bộ, ( Long An), cầu Tuyên Sơn, cầu Bính ( Hải 
Phòng ), đường 9 và đường 18B( Lào)... Ngoài ra, TCT đang 
triển khai thi công đường HCM với chiều dài 58,1 km, 5 cầu 
lớn, 20 cầu trung. Năm 2001, tổng giá trị sản lượng đạt trên 
1500 tỉ đồng. Mục tiêu năm 2002 đạt giá trị sản lượng từ 
2000 tỉ đồng trở lên. 


TỔNG CÔNG TV XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 HÂN HẠNH 
ĐƯỢC ĐÓN TIẾP, Hý HẾT, THỰC HIỆN Các HỢP ĐỒNG VỚI CÁC CƠ QUAN, 
ĐƠN VỊ, ĐỈR PHƯƠNG VỀ QUÝ HHÁCH CÓ NHU CỂU, SẴN SÀNG HỢP TÁC 
VỚI Các ĐƠN V BẠN TRONG NƯỚC Và táCĐỐiTắC NƯỚC NGOÀI. 


.._. 


VIÊN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
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Công rriự Ít hiìcih nững dđdmt thav gói cau 


búngy ong chịu ức trong điều kiện tán 


rtqđo thong bìrtÌhh thiưườơngg 


ép). - 
1, Công ngủ cốïe lì lí Tho 


tŒ H-ữNG/ t đp cát Vinh Jiên QL, IA 
để, vung hà: cọc thep 
hệ &ƠN 0Doxy j Si 


W'.‹bdo Lé tức chế chông ăn 


1. Công nghệ bảo vệ kết cấu 
thép bằng sơn cao-su clo hóa, 
epoxy, polyyurethan..với tuổi 
thọ 5 - 10 năm cho các công trình 
vùng ven biển (Quảng Ninh, Hải 
Phòng, Đà Nẵng, Quảng Nam, 
các khu vực miền Trung...) 

2. Công nghệ bảo vệ vùng mớn 
nước trên cơ sở nhựa Epoxy - Pek 
than đá cho khu vực xâm thực 
mạnh của công trình cầu, cảng 


H2 VMMKT-220c co cm 
Tôi cầu thép và BTGT (cầu Nẹ Nguyễn Vă 
¡, cầu Bến Thủy). 

8. Dự kiến công nghệ sửa chữa cả: 
bằng các vật liệu mới trong điều kiệ: 
cầu vẫn khai thác (cầu Vĩnh Điện, cầ 
Châu Ổ). 

9. Công nghệ chế tạo và thi công lá 
đặt Protector, trạm ca-tốt bảo vệ ké 
cấu thép (cầu Nguyễn Văn Trỗi, cảr 
Tân Thuận, cầu Bến Thủy). 


F2 s° Uuiện Tâm 
— thần trung ương 
thành lập ngày 17 
thúng 6 năm 1963 
theo Quyết định số 
ð19/BYT của Bộ Y tế 
1- Khám uàè điều trị 
nhưng bệnh nhán 
tâm thần từ các tỉnh, 
thuộc bệnh uiện tuyến 
trung ương thuộc 
chuyên khoa khhúc, 
các cơ quan trung 
ương uò bệnh nhân 
tâm thần người nước ngoài. Bệnh uiện 
.có 500 giường bệnh uới tổng số 500 cán 
bộ, trong đó 70 người có trình độ sau đại 
học, (2 phó giáo sư, 19 tiến sĩ, 10 bác sĩ 
chuyên khoa hơi, lỗ thạc sĩ, 30 bác sĩ 


chuyên khoa một) 
L 
}›) 
`. 
Lá 
* 
l 
' 
ý 
, 
X?+ 
yif 
VIỆN TRƯỞNG PGS.TS.BSCKII 
ñ TRẤN VĂN CƯỜNG 


: (PHÓ CHỦ TỊCH HỘI TÂM THẦN HỌC VIỆT NAM) 


_ 
W 4 —€ẽ* 


- 


2- Nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu 
các biện pháp phòng ngừa uà điều trị 
các bệnh tâm thần (đã có 2 đề tài cấp 
Nhà nước, ð đề tài cấp Bộ uà 30 đề tài 
cấp cơ sở) 

38- Đào tạo Thầy thuốc chuyên khoa 
tâm thần uới đối tượng là các bác sĩ đa 
khoa đã tốt nghiệp tại các trường đợi 
học. Đến nay, đã tổ chức được 26 khoá 
(tổng số là 650 cán bộ). 

4- Chỉ đạo theo tuyến: các cơ sở chuyên 
bhoa tâm thần trong toàn quốc gồm: 

* 24 bệnh uiện chuyên khoa 

* 3 Trung tâm có giường bệnh. 

* 24 khoa tâm thần trong Bệnh uiện 
Đa khoa Tỉnh 

* 09trgạm chuyên khoa độc lập 

* 22 khoa nằm trong Trung tâm 
Phòng chống bệnh xã hội. 

õ- Giám định pháp y tâm thần cho 
những đối tượng do cơ quan pháp luật 
yêu cầu. 

6- Là đầu mối chính trong quan hệ 
quốc tếuề chuyên ngành tâm thần 

7- Nghiên cứu nhưng phương phúp 
cơi nghiện ma tuý. 

Liên tục trong các năm gần đây, Bệnh 
uiện luôn hoàn thành các chỉ tiêu, bế 
hoạch được cấp trên giao, thực hiện 
oượt từ 130%- 140%. 

Bệnh uiện đã hai lần được Nhà nước 
tặng thưởng Huôân chương Lao động 
hạng Ba. 

Đảng bộ Bệnh uiện liên tục được công 
nhận là Đảng bộ trong sạch, Uững 
mạnh. 

Công đoàn liên tục đạt UữỨng mạnh 
xuất sắc. 

Phong trào thanh niên, phụ nữ, tự uệ 
xếp loại tốt. 

Bồn bác sĩ được phong tặng danh hiệu 
Thầy thuốc tu tú. 

Bệnh uiện luôn là đơn uị thực hiện tốt 
các chủ trương, đường lối, chính sách, 
phúp luát của Đảng uà Nhà nước. 

66 SG HEENOONEEVLEE. s6 G=.ci - lẾ 
GIANG 


` ‡ v * : c X 3 _ k 
4... .©. Ã , + - `  h, `. ‹ 
+ 


CÔNG TY CỔ PHẢN CAO SU SẢI GỒN - KYMDAN 


KYMDAN 


SINCE 1953. 0 NẤT LƯNG UP TẾ 


ID 


Do người tiêu dùng bình chọn 
06 NĂM LIỀN 28 Đường Bình Thới, Q.11, TP. HCM ĐT: (84.8)8657158 - 8658 402 - 8617 619 Fax: (84.8) 8657 419 
1997-1998-1999-2000-2001-2002 Email: kymdan@hcm.vnn.vn - Website: http://www.kymdan.com.vn tại châu 5 


Chuong trình khuyên mãi 


Xổ số trúng thưởng x¡ Qï ebácb bàng 
mua 1 sản pbẩm KYMDA 


c^» 


©® 

^^ , 
Lịch xuân QUÍ M: 
(Có in só tham dụ trúng thưởng cho 49.999 sản phả 
¬‹ R2 | 
& Ï Phiéu xăng 
Theo chương trình khuyến mãi 


Chào mưung Quóc khánh 2/9 
(2 lít Mogas 92) 


~-^ 
€ Chương trình áp dụng 
ngày 02-10-2002 
trên phạm vi toàn quốc 


| 
l 
| 
| 


- 
—- Không áp dụng cho các sản phẩm gối, nệm du lịch, nệm trẻ em, salon miếng và thú phun nhung 


/ 


THẺ LỆ THAM DỰ XỔ SÓ TRÚNGTHƯỞNG ` 


__A, THỂ LỆ THAM DỰ XỔ SỐ TRÚNG THƯỞNG: 
« Công ty KYMDAN phát hành lịch năm 2003 trên đó có mã số được in trên tở lịch bìa và cuối dùng để tham dự chương trình xố số trúng thưởng. HÀ 
‹ Công ty KYMDAN sẽ tổ chức xổ số vào ngày 15/12/2003 và kết quả trúng thưởng sẽ được công bố từ ngày 25/12/2003 trên báo Người Lao Động và một số báo khác. 
» Khách hàng có lịch mang số trúng thưởng theo kết quả đã công bố gởi lịch kèm theo tên, địa chỉ thường trú (có ấp, phường, xã, quận, huyện, tỉnh, thành, đế tránh trùng ' 
lặp khi giao hàng), điện thoại và bản sao CMND về văn phòng Công ty KYMDAN chậm nhất là ngày 15/01/2004 (căn cứ theo dấu bưu điện). Công tyKYMDANsốógởi _ 
thông báo đến từng khách hàng may mắn trúng giải. H 
« Danh sách khách hàng trúng giải sẽ được công bồ trên báo Người Lao Động và một số báo khác từ ngày 20/02/2004. | 
- Khách hàng trúng giải sẽ nhận phần thưởng tại Chi nhánh, cửa hàng trực thuộc Công ty hay Đại lý KYMDAN gần nơi cư ngụ của mình nhất từ ngày 20/02/2004. : 


B. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG: k 

« 02 giải Nhất: Mỗi giải thưởng là 01 bộ salon KYMDAN Í-- 

* 10 giải Nhì: Mỗi giải là 01 giường di động KYMDAN qui cách 1 x 2m có nệm dày 5cm. lì" 
I 


» 100 giải Ba: Mỗi giải là 01 tắm nệm KYMDAN qui cách 1,6 x 2,0 x 0,1m có áo bọc bằng thun jersey. 


C. ĐIÊU KIÊN XÉT TRÚNG THƯỞNG: 

s Lịch trúng giải gởi về Công ty KYMDAN phải còn đủ 6 tờ, sạch sẽ, không rách hay bị rời khỏi quyến lịch. 

« Phần số không bị rách hay tấy xóa. 

« Công ty KYMDAN không chịu trách nhiệm đối với trường hợp gởi lịch trúng giải trễ hạn hay bị thất lạc. 

Lưu ý: 

« Phần thưởng không có giá tri quy đối thành tiền mặt. 

« Phần thưởng không bao gồm các chỉ phí phát sinh do vận chuyến từ nơi nhận giải đến nhà người trúng thưởng. 
« Các phần thưởng không người nhận sẽ được quy đổi đế tặng cho bệnh viện. 
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TRUNG TÂM KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA 


VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC 


IPIIIỆ II ƒt titÍ tÌl Ä@Ệ ?iM tTÌ Mi TH 


Địa chỉ: A15, 18 Hoàng Quốc Việt, quận Gâu 6iấy, Hà Nội 
DT: 04. 7568261 - 0913219187 * Fax: 04 8363144, 7568261 * Email: cu0ngwg@yalh00.e0m 


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA LIÊN HiệP 
__ «Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ 
xế học - kỹ thuật và công nghệ tiên tiến thuộc lĩnh 
vực công nghệ sinh học vào việc khai thác, chế biến 
tài nguyên động thực vật và sản xuất các chế phẩm 
sinh học trong nước. 

- Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ, thiết bi thuộc 
các lĩnh vực chuyên ngành vi sinh, hoá sinh hữu cơ, 
hoá dược. 

- Sản xuất thử nghiệm các chế phẩm sinh học, 
giống cây trồng vật nuôi, vật liệu có giá trị cao phục vụ 
các ngành nông, lâm, ngưnghiệp và môi trường 

- Đào tạo cán bộ khoa học - công nghệ, công nhân 
lành nghề trong lĩnh vực công nghệ sinh học và môi 
trường. 

- Liên kết với mọi tổ chức và cá nhân trong nước và 
nước ngoài để trao đổi khoa học - kỹ thuật, chuyển 
giao công nghệ, trang thiết bị tiên tiến vào Việt Nam. 

- Thực hiện các dịch vụ khoa học-kỹ thuật với công 
nghệ cao, phân tích, giám định các chỉ tiêu di truyền 
phân tử, đánh giá tác động của môi trường, các dự án 
xửlý môi trường... 

Các SẲN PHẨM CHỦ VếU 
- Các giống lúa chống chịu, năng suất cao phù hợp 


với nhiều vùng sinh thái bằng công nghệ nuôi tế bào 
thực vật in vitro. _ 
- Phân bón hữu cơ vi sinh. 
- Thuốc thú y và vắc-xin cho vật nuôi: Entega, 


/'ƒ([ll (WMM 


Sản phẩm phân bón hữu cơ 0ì sinh 


Agari, kích phát tố, vắc-xin Gumboro nhược độc, KT 'R 
chuẩn đoán bệnh vi rút đốm trắng và chế phẩm xử lý 
môi trường nuôi tôm, một số loại thức ăn đặc chúng, 
cho vật nuôi và động vật quý hiếm. 
- Các quy trình công nghệ nhân nhanh các giống: 
cây ăn quả, cây công nghiệp; công nghệ cấy mộ 
An À tạo ra giống bò cao sản, công nghệ sản xu: 
tin 
- Trong lĩnh vực y dược: các loại thuốc bổ d 
Naturent, Pluriamin, Caventon; thuốc chữa bệnh 
Biolactovin và dược phẩm khác. 
- Về lĩnh vực môi trường: các công trình xử lý tác 
thải sinh hoạt, phế thải chế biến nông lâm sản (sắn, - 
phê, mía đường.. .) làm phân bón, quy trình công ngh 
xử lý nước thải làng nghề, kim loại nặng, xử lý ô nhỉ 
dầu và các chế phẩm xử lý môi trường: Microcom, | 
Hung Oilcleaner và một số thiết bị xử lý nitơ xi 
kêt 
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Ters chí Cong sản 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SÀN VIỆT NAM 


ĐƯA NGHỊ QUYẾT BẠI Hội IX 0ỦA ĐĂNG VÀ0 CUỆC SốNG 
PHAN DIÊN - Một số vấn đề quan trọng về công tác tổ chức và cán bộ 


của Đảng hiện nay 3 
PHẠM MẠNH HÙNG - Bảo đảm tính công bằng trong bảo vệ và 

chăm sóc sức khỏe nhân dân 10 
NHÂN KÝ NIỆM 85 NĂM DÁPH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA VÍ ĐẠI 
(7-11-1917 - 7-11-2002) 

LÊ HỮU NGHĨA - Sức sống của Cách mạng Tháng Mười vĩ đại 14 
ĐẶNG TOÀN - Cách mạng Tháng Mười Nga - giá trị lịch sử, 
nguồn cổ vũ lớn lao đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam 20 
QUANG LỢI - 85 năm Cách mạng Tháng Mười : Bài học 

cách mạng tự bảo vệ 27 
NGHIÊN CỨU - TRA0 ĐỔI 

NGUYÊN CHÍ TÌNH - Về những trang sách và những con người 
Xô-viết _81 
TRẦN KIM DUNG - Hơn một thế kỷ Kung hệ hữu nghị, hợp tác 

Việt - Nga 35 
ĐOÀN NHẬT DŨNG - Xây dựng một thế hệ doanh nhân, 

doanh nghiệp mới 40 
THỰC TIỀN - KINH NBHIỆM 

TRẦN QUANG HẢI - Cải cách hành chính “một cửa, một dấu” 

ở Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh 45 
CHU THÁI THÀNH - Diễn Châu giàu lên và đẹp hơn 50 
THẾ IứI : VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN 

NGUYỄN THỊ HOA - Mỹ muốn xây dựng “trật tự thế giới mới" SE 
QUA SÁCH BẢ0 NUỨC NG0ÀI 

Về tính tất yếu lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại 60 
TIN H0ẠT ĐỘNG LÝ LUẬN, THỰC TIỀN 

* Kỳ họp thứ tư Hội đồng Lý luận Trung ương 63 


* Hoạt động xuất bản, in và phát hành sách nhân kỷ niệm 50 năm 
thành ĐÔNG ngành (10-10-1952 - 10-10-2002) 
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@®AH 3MEH: Hekoropole BaxHble npoõneMbi OÕ OpraHW3aUIWOHHOI M KanpoBoJ pa6oTre 
aprww Ha naHHOM 2rane. ®AM MAHb XYHI: O6ecneweHwue cnpasennwBocrw 8 pa6ore no 
3npaBooxpaHeHuo Hapona. ƒIE XbIY HFWMA: 3XwaHeHHbe cunoi Benwkoử OkTrf6pbcKOl 
pDeponiouww. HAHI TOAH: Pycckan OkTrfa6pbcKaf p@BONIOLWf — WCTODMd©CKAW LỊ@HHOCTb, 
B@7WKOT@nHbIl WCTOQHWK BOORYyLI6BT6HMã nnñø Kypca oÕHogneHwa so BoerHaMe. KYAHFT HO: 
85 ner OKra6pccKol PeponIOUWW — DeBOnIOLMWOHHbIl ÿYDOK CaMO3auliwTroi. HYEH TbMW TWMHE: 
O crpaHWuaX COB6TCKWX KHWT W COBeTcKwx nionsx. HAH KMM 3YHT: Bonee peka 0THOUleHWử 
ñDYXỐbI W COTDynHWd4ecrea Mexny BbeTrHaMOM M Poccueù. HOAH HbñWT 3YHI: CoanaHwue 
HOBOTO rIOKOT6HWñ Bb@THAaMCKMX nñpennpWwHwMareneủú w npennpwarwử. HFYEH TXM XOA: CƯIA 
XOTfT ïIOCTDOWTb. «HOBblll ñODfØROK MWDa». 


CONTENIS 


PHAN DIỄN: Some principal issues regarding the organising work and cadres' work of the 
Party nowadays. PHAM MẠNH HÙNG: To ensure justice in protection and in taking care of the 
people's health. LÊ HỮU NGHĨA: Vitality of the Great Russian October Revolution. ĐĂNG TOÀN: 
The Russian October Revolution — its historical significance, a spring of encouragement for 
Vietnam's renovation cause. QUANG LỢI: 85 years of the October Revolution: the revolutionary 
lesson of self-defense. NGUYÊN CHÍ TÌNH: Regarding soviet book's pages and the soviet men. 
TRẤN KIM DUNG: Over a century of friendly and collaborative relations between Vietnam and 
Russia. ĐOÀN NHẬT DŨNG: To form a new generation of Vietnamese businessmen and business 
enterprises. NGUYÊN THỊ HOA: The USA wants to build “a new world's order”. 
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PHAN DIÊN: Quelques questions importantes du travail dorganisation et à †intention des 
cadres du Parti à I'heure actuelle. PHẠM MẠNH HÙNG: Assurer I'égalité dans la protection et le 
soin de la santé publique. LÊ HỮU NGHĨA: La vitalité de la grande Révolution russe d'Octobre. 
ĐẶNG TOÀN: La Révolution russe đOctobre - valeur historique, grand encouragement pour 
lœuvre de renouveau au Vietnam. QUANG LỢI: 85 ans de la Révolution russe đ'Octobre : lecons 
révolutionnaires d'autodéfense. NGUYỄN CHÍ TÌNH: Sur les pages de la littérature et des hommes 
russes. TRẤN KIM DỤNG: Plus đun siècle de I'amitié et de coopération vietnamo-russes. ĐOÀN 
NHẬT DŨNG: L'édification đune nouvelle génération des hommes đ'affaires, des entreprises 
vietnamiens. NGUYÊN THỊ HOA: Les Etats-Unis veut édifier un “nouveau ordre mondial”. 


C*!1IRAA FD1/ 
SUMARIO 


PHAN DIỄN: Algunos cuestiones importantes sobre el trabajo de organización y cuadros del 
Partido en la actualidad. PHẠM MẠNH HÙNG: Asegurar igualdad en la protección y mantenimiento 
de la salud pública. LÊ HỮU NGHĨA: la fuerza vital de la Gran Revolución de Octubre. ĐẶNG TOÀN: 
la Revolución de Octubre de Rusia - valor histórico, gran fuente de estimulo para con la renovación 
en Vietnam. QUANG LỢI: 85 años de la Revolución de Octubre - las lecciones revolucionarias de 
autodefensa. NGUYÊN CHÍ TÌNH: Sobre las páginas de literatura y de hombres soviéticos. TRẤN 
KIM DỤNG: Más de un siglo de relaciones de amistad y cooperación ruso-vietnamitas. ĐOÀN NHẬT 
DŨNG: La edificación de una nueva generación de empresarios y empresas vietnamitas. NGUYÊN 
THỊ HOA: Estados Ủnidos quiere edificar un “ nuevo orden del mundo”. 


H # 
Wfồi XT HH1 TấÊ A TH/H 21L fE — #6 Hí 3% lhJ đi * jÙ dì HỆ ƒKUE À  Đ BÊ) 2: T-FE+ ft & X fl 
*kWT+ ñ # ñ 89 iñ 2° X64 1H TH %: — DJ th ÍH, t8 Bí 6ð fR lY Hg H X BE 2N + LÍ 
H %#®ầa85 Jl ##— H # fX`U ÉÙ tỶ ùn lÄ BH + 6u # T5 X2 5 9 7 EIE À + ẾRm MÈ — 4 # IH 
#ữ Í t& — ft kí.  ÍEX ấ:* ELH ĐH BỊ íP HỆ Hị 5l ñỤ — TV # dỰ 2% Ä ðã H9 ft l} s K‡ H73 
M 5MWIXRN". 


K, ) ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX 
-#——^*  CỦA ĐANG VÀO CUỘC SỐNG 
k = £ S = Ló^ ` = t^ " La 
Liát?)  s?(2 Lá sâu 


RONG lịch sử cách mạng của Đang 

ta, công tác tổ chức và cán bộ luôn 

là vấn đề quan trọng hàng đầu. Sau 
khi xác định được đường lối, chính sách 
đúng đắn, yếu tố có ý nghĩa quyết định để 
tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, 
chính sách đó chính là công tác tổ chức và 
cán bộ. 

Kiểm điểm thực hiện ba nghị quyết 
Trung ương về công tác tổ chức và cán bộ, 
Hội nghị Trung ương 6 khóa IX đã đánh 
giá : trong thời gian qua, công tác tổ chức 
và cán bộ đã đạt được nhiều thành tích, góp 
phần quan trọng làm nên những thắng lợi 
của sự nghiệp đổi mới ; đồng thời Trung 
ương cũng nhận định : Công tác tổ chức và 
cán bộ còn nhiều khuyết. điểm, yếu kém, 
công tác xây dựng Đảng về tô chức, cán bộ 
chưa đáp ú Ứng tốt yêu cầu nâng cao năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong 
thời kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. Vì vậy, các cấp, các ngành cần tiếp 
tục quân triệt sâu sắc, cụ thê hóa và thực 
hiện có hiệu quả hơn nữa những nhiệm vụ 
về tổ chức và cán bộ đã đề ra trong các nghị 
quyết Trung ương các khóa VII, VIII và 
Kết luận của Hội nghị Trung ương 6 
khóa IX mới đây về công tác tố chức, 


'TạP chỉ Cộng sản 
n Ị 1 ÄÌ Lỡ ä f 
PHỨC Wñ PñTI Bfũ 
_Š. ` la , '§ sỉ, 
ã ¬—_— Ló (tá & 

PHAN DIỄN" 


cán bộ ; tìm ra những giải pháp, biện pháp 
cụ thể, phù hợp với cập mình, ngành mình, 
địa phương mình để thực hiện tốt hơn các 
nhiệm vụ của công tác tổ chức xây dựng 
Đảng thời gian tới. 

Về công tác tổ chức 

Đảng ta luôn nhấn mạnh, để nâng cao 
vai trò lãnh đạo của Đảng và sức chiến đấu 
của tổ chức đảng, phải chăm lo xây dựng 
Đảng cả về ba mặt : chính trị, tư tưởng và 
tổ chức. Tổ chức bộ máy của hệ thống 
chính trị được đôi mới, tăng cường là một 
nhân tố bảo đảm thống nhất ý chí và hành 
động, tạo nên sức mạnh tông hợp của hệ 
thống chính trị để thực hiện thắng lợi 
đường lối và nhiệm vụ chính trị của Đảng. 
Kiện toàn, đôi mới tổ chức bộ máy cho phù 
hợp với yêu cầu của từng thời kỳ cách 
mạng là việc làm cần thiết ; hệ thống tổ 
chức bộ máy của Đảng không có tính cố 
định, mà phải được hoàn thiện không 
ngừng, phù hợp với hoàn cảnh và nhiệm vụ 
của Đảng trong từng thời ky. Việc kiện 
toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị 
phải nhằm giữ vững và tăng cường sự 


* Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, 
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lãnh đạo của Đảng, giữ vững bản chất định 
hướng xã hội chủ nghĩa của Nhà nước ta, 
giữ vững ổn định chính trị, đồng thời 
tạo điều kiện cho sự phát triển mạnh mẽ 
kinh tế - xã hội của đất nước. 

Sau 15 năm đổi mới, mô hình tô chức 
của hệ thống chính trị ở nước ta với nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, 
đo dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đẳng 
đã được định hình trên những nét cơ bản ; 
cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, 
nhân dân làm chủ ngày càng được cụ thể 
hóa. Đây là thành quả lớn của công tác tổ 
chức trong thời gian qua. Tuy nhiên, trong 
hoạt động thực tiến, hệ thống chính trị và 
từng bộ phận của hệ thống đó còn bộc lộ 
nhiều yếu kém ; chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn, mối quan hệ giữa các tổ chức 
chưa được phân định rành mạch ; nhiều chủ 
trương đúng đắn về tổ chức, cán bộ đã nêu 
trong các nghị quyết chưa được thực hiện 
nghiêm chỉnh ; nhiều vấn đề về tổ chức và 
phương thức hoạt động, lề lối làm việc của 
các bộ phận trong hệ thống chính trị, nhất 


là mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước 


quản lý, nhân dân làm chủ trong điều kiện 
Đảng duy nhất cầm quyền, chưa được 
nghiên cứu làm rõ ; chất lượng và hiệu quả 
hoạt động của bộ máy chưa cao, kỷ luật, kỷ 
cương không nghiêm, việc giáo dục, quản 
lý cán bộ chưa tốt, một bộ phận không nhỏ 
cán bộ, đảng viên tha hóa, hư hồng. 

Thực tế trên đòi hỏi chúng ta phải tiếp 
tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chính 
trị. Đương nhiên, không thể làm việc này 
một cách nóng vội, mà phải chỉ đạo chặt 
chẽ, có trọng tâm, trọng điềm, có bước đi 
và yêu cầu cụ thể đối với từng vấn đề, từng 
địa phương, từng cấp. Vấn đề bao trùm là 
phải xác định cho đúng, cho rõ vai trò, 
chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức và 
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mối quan hệ giữa các tổ chức đó. Vừa tăng 
cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với 
các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt 
là sự lãnh đạo đối với công tắc tổ chức và 
cán bộ, vừa phát huy được dân chủ và sức 
mạnh của toàn bộ hệ thống chính trị dưới 
sự lãnh đạo của Đảng. Các ban của đảng 
và tô chức đảng trong các cơ quan nhà 
nước, các đoàn thê nhân dân phải đủ sức 
tham mưu cho cấp ủy đảng trong việc 
hoạch định đường lối, chủ trương, chính 
sách lớn và trong vấn đề xây dựng Đảng, 
bảo đảm sự lãnh đạo, kiểm tra của cấp ủy 
đảng trong quá trình thực hiện. Đảng phải 
mạnh từ trung ương tới cơ sở, đồng thời bộ 
máy của các cấp ủy phải tinh gọn, chất 
lượng cao. 

Với tỉnh thần đó, cần tiếp tục sắp xếp 
các ban đẳng ở trung ương theo Nghị quyết 
Trung ương 7 khóa VIII, tiến tới ổn định bộ 
máy các cơ quan tham mưu và các đơn vị 
sự nghiệp của Đảng ở trung ương. 

Thời gian qua, việc thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 7 khóa VIII về sắp xếp 
các ban đẳng ở trung ương có việc thực 
hiện còn chậm. Sắp tới, phải tiếp tục thực 
hiện sắp xếp các ban đảng và các trường 
đào tạo cán bộ ở trung ương và tỉnh theo 
đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 
khóa VIII. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ 
chung của các ban đẳng đã được xác định 
tiếp tục hoàn thiện quy định về lề lối làm 
việc và quan hệ công tác của từng ban. 
Sớm ban hành quy chế tiếp nhận cán bộ về 
công tác tại các ban đảng ở trung ương đề 
tạo thuận lợi cho việc tăng cường và 
luân chuyển cán bộ, bổ sung cán bộ trẻ 
có đủ điều kiện, đã qua thực tiễn về các 
ban đảng ; rà soát, lập kế hoạch cử cán 
bộ làm công tác đảng đi đào tạo trong và 
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ngoài nước, nâng cao chất lượng đội ngũ 
cán bộ ban đẳng ở trung ương. 

Coi trọng xây dựng mô hình tổ chức 
đảng bộ khối cơ quan trung ương và cấp 
tỉnh, mô hình tổ chức đẳng trong các tổng 
công ty ; đồng thời tập trung xây dựng cơ 
sở đảng, nhất là tô chức cơ sở đảng trong 
doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, 
trong các cơ quan hành chính sự nghiệp. 
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung 
ương 5 khóa IX, cần tiếp tục xác định rõ 
chức năng, nhiệm vụ và phương thức 
hoạt động của từng tổ chức trong hệ thống 
chính trị ở cơ sở xã, phường, đồng thời 
giải quyết tốt vấn đề chính sách, đào tạo, 
bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ cơ sở 
xã, phường, thị trấn, nhất là ở các địa bàn 
xung yêu. 

Đẩy mạnh công tác - nghiên cứu những 
cơ sở lý luận, khoa học và tổng kết thực 
tiễn về tổ chức bộ máy đẳng và toàn bộ hệ 
thống chính trị trong điều kiện một đảng 
cầm quyền, nền kinh tế vận hành theo cơ 
chế thị trường ; đầu tư nhiều công sức hơn 
nữa để có được cái nhìn tổng thể và định 
hướng chiến lược tổng thể. 

Về công tác cán bộ 

Công tác tô chức luôn phải gắn với công 
tác cán bộ, cán bộ phải thích ứng đòi hỏi 
của tô chức, bảo đảm cho tổ chức hoàn 
thành nhiệm vụ. Ngược lại tô chức phải tạo 
điều kiện để cán bộ phát triển tài năng, 
phẩm chất. Cán bộ là nhân tố quyết định sự 
thành bại của cách mạng, gắn liền với vận 
mệnh của Đảng, của chế độ và của đất 
nước, là khâu then chốt trong công tác xây 


dựng Đảng. Không có đội ngũ cán bộ tốt, 


dù đề ra được đường lối, nhiệm vụ chính trị 
đúng thì đường lôi, chủ trương của Đảng 
cũng không trở thành hiện thực trong 


Số 31 (tháng 11 năm 2002) 


i hột IX eua (Đảng øào euôe tổng 


Yạp chí Cộng sản 


cuộc sống được. Chúng ta đã có nhiều nghị 
quyết, quy định, quy chế về công tác cán 
bộ, nhưng nhìn chung kết quả thực hiện 
còn thấp. Một số chủ trương chưa được cụ 
thể hóa để thực hiện. Nhiều việc chưa được 
thực hiện đầy đủ. 

Đánh giá cán bộ là khâu yếu nhất và còn 
chậm được khắc phục trong công tác cán 
bộ hiện nay. Việc đánh giá cán bộ trong 
nhiều trường hợp còn thiếu chính xác, thiếu 
căn cứ khách quan, chưa lấy kết quả hoàn 
thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu ; có 
nơi vì tình trạng phe cánh, cục bộ, mà cố 
tình đánh giá sai lệch ; có khi vì quan hệ cá 
nhân, vì cảm tình riêng mà nể nang, né 
tránh, đánh giá không đúng cán bộ. Không 
ít tô chức và người lãnh đạo quản lý cần bộ 
không tốt, không nắm chắc cán bộ. Không 
ít cấp ủy, trước hết là người đứng đầu cấp 
ủy nhận thức chưa sâu sắc, đầy đủ về trách 
nhiệm và tầm quan trọng của việc đánh giá 
cán bộ, hoặc chưa thật sự công tâm trong 
việc đánh giá cân bộ. Cũng có nguyên nhân 
là chúng ta chưa cụ thể hóa được các tiêu 
chí đánh giá cán bộ, nên khi đánh giá thiếu 
căn cứ thống nhất ; chưa tuân thủ nghiêm 
tc quy chế, quy trinh công tác cán bộ, 
trong đó có việc đánh giá cán bộ ; chưa quy 
định rõ ràng, hợp lý chế độ trách nhiệm và 
quyền hạn của người đứng đầu cơ quan, 
đơn vị trong công tác cân bộ. 

Để khắc phục tình trạng trên, phải 
nghiêm chỉnh thực hiện các quy định, quy 
trình đánh giá cán bộ, lấy kết quả hoàn 
thành nhiệm vụ làm thước đo phẩm chất và 
năng lực cán bộ, thực hiện đúng nguyên tắc 
tập thể quyết định công tác cán bộ. Đánh 
giá cán bộ phải căn cứ vào tiêu chuẩn cán 
bộ. Tiêu chuân chung nhất đối với cán bộ 
là phải có đủ đức, đủ tài, nhưng phải cụ thể 
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hóa “đức”, trong mỗi giai đoạn cách 
mạng, đối với mỗi chức vụ và cương vị 
công tác. Trong tỉnh hinh hiện nay, việc 
đánh giá cán bộ cần hết sức lưu ý đánh giá 
tính kiên định mục tiêu, lý tưởng của cán 
bộ, biểu hiện rõ trong thái độ, quan điểm 
chính trị của mỗi người khi tình hình trong 
nước và trên thế giới có những diễn biến 
phức tạp, hay gặp những thử thách, khó 
khăn gay gắt. Phải quan tâm đánh giá đạo 
đức, lối sông và quan hệ. với nhân dân của 
cân bộ, nhất là tinh thần đấu tranh với 
những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, 
lãng phí xảy ra quanh mình, trong công tác 
và trong đời sống hằng ngày. Đồng thời, 
chúng ta phải coi trọng xem xét, đánh giá 
trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực 
thực hiện sáng tạo các nghị quyết của 
Đảng, các nhiệm vụ, chủ trương của Nhà 
nước, của mỗi cán bộ thể hiện qua thực tế 
công việc của họ. Cán bộ lãnh đạo phải có 
bản lĩnh chính trị vững vàng, thấm nhuần 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh, có kiến thức và năng lực thực tiễn, 
nhạy cảm với cái mới, có đạo đức cách 
mạng trong sáng, gần gũi với nhân dân, có 
phong cách làm việc dân chủ, tôn trọng tập 
thể, trung thực, thắng thắn, có ý thức tổ 
chức ký luật cao, dám chịu trách nhiệm, 
quy tụ và đoàn kết được mọi người. Các 
câầp Ủy, ban cân sự đâng, đảng đoàn phải 
căn cứ quy định, hướng dẫn của Trung 
ương đê cụ thể hóa tiêu chuẩn của từng 
chức danh cân bộ, sao cho phù hợp với 
từng đối tượng, từng cấp, từng địa phương, 
từng ngành, từng lĩnh vực. Đông thời phải 
có định hướng để phấn đấu nâng dần chất 
lượng cán bộ đáp ứng yêu cầu ngày càng 
cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, trong cơ chế kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa và trong 


Yạp chí Cộng sản 


điều kiện nước ta ngày càng hội nhập vào 
nền kinh tế khu vực và thế giới, đề ra 
phương pháp đánh giá phân loại cần bộ 
một cách khoa học, toàn diện, cụ thể. 

Để đánh giá đúng cán bộ, cần nhiều giải 
pháp mang tính chất tổng hợp. Trước 
hết phải công tâm, khách quan, cán bộ 
lãnh đạo phải có tâm trong sáng. Lãnh 
đạo không thực tâm, lại thực hiện không 
nghiêm túc quy trình, quy chế thì đánh giá 
cán bộ sẽ sai lệch, từ đó việc sử dụng, bố 
trí, đề bạt cán bộ sẽ sai lầm. Vì vậy, cần cụ 
thể hóa các vấn đề : dân chủ hóa, công khai 
hóa công tác cán bộ ; tổ chức lấy ý kiến 
nhân dân và cán bộ cấp dưới tham gia đánh 
giá cán bộ ; xây dựng cơ chế phát huy trách 
nhiệm của người đứng đầu và cơ quan Sử 
dụng cán bộ... Khách quan, công bằng, dân 
chủ là điều kiện cần thiết để bảo đảm đánh 
giá đúng đắn cán bộ. 

Trên cơ sở cụ thể hóa các nội dung đánh 
giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối 
sống, kết quả hoàn thành nhiệm vụ được 
giao, tập thể ban thường vụ cấp ủy, lãnh 
đạo đơn vị phải nhận xét, kết luận về mức 
độ hoàn thành công việc, khả năng, triển 
vọng phát triên của từng cán bộ. Phải kiên 
trì thực hiện thành nền nếp việc đánh giá 
cán bộ hăng năm, đánh giá cán bộ trước khi 
bổ nhiệm, giới thiệu vào các chức danh 
lãnh đạo, quản lý. Phải căn cứ vào kết quả 
đánh giá cân bộ để xem xét bổ nhiệm lại. 
Không bô nhiệm cán bộ không có triển 
vọng, khả năng. Muốn đánh giá cán bộ 
đúng phải định rõ trách nhiệm cá nhân, 
trước hết là trách nhiệm người đứng đầu. 
Phải làm tốt việc nhận xét, góp ý kiến đối 
với cán bộ khi chuyển đơn vị công tác. 

Người đứng đầu địa phương, cơ quan, 
đơn vị phải chịu trách nhiệm về những yếu 
kém trong công tác, về tệ tham những, 
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quan liêu, lãng phí... của địa phương, cơ 
quan, đơn vị đó. Khắc phục tình trạng khi 
kiểm điểm tập thể thì chỉ ra được khuyết 
điểm, nhưng khi kiểm điểm cá nhân thì 
không quy được trách nhiệm cho ai. 

Đồng thời, qua đánh giá cán bộ, có kế 
hoạch để giúp cán bộ tiếp tục được đào tạo, 
rèn luyện, thử thách và tiến bộ trong thực 
tiễn, đáp ứng yêu câu, nhiệm vụ trước mắt 
và lâu dài. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh : Đối với cán bộ chẳng những 
phải xem xét rõ ràng trước khi cất nhắc. Mà 
sau khi đã cất nhắc phải giúp đỡ họ, vun 
trồng lòng tự tin, tự trọng của họ. 

Về công tác quy hoạch cán bộ lãnh 
đạo, quản lý 

Việc này chúng ta đã làm, nhưng còn 
khá lúng túng, hình thức, hiệu quả thấp, 
nhiều nơi “quy hoạch xong để đấy, quy 
hoạch một đường, làm một nẻo”. Vì vậy, 
việc bố trí, sắp xếp cán bộ vẫn còn chấp vÁ, 
bị động, tình trạng hãng hụt cán bộ kế cận 
Ở các cấp, các ngành và địa phương khá 
phô biến. 


Cần kiên trì và tích cực triển khai thực 
hiện chiến lược cán bộ, coi trọng công tác 
quy hoạch cán bộ, chuẩn bị lớp cán bộ kế 
cận. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thực 
trạng đội ngũ cán bộ hiện có, nhiệm vụ 
cách mạng và yêu cầu của đội ngũ cán bộ 
sắp tới, từng ngành, từng cấp, cơ quan, đơn 
vị xây dựng quy hoạch cân bộ lãnh đạo và 
quản lý, nhất là quy hoạch người đứng đầu. 
Phải căn cứ vào những biêu hiện trong thực 
tế của cán bộ trên cả ba mặt lý tưởng, đạo 
đức lối sống, trình độ, năng lực đã nói ở 
trên, nhất là phải xem xét, đánh giá triển 
vọng phát triển, không nên chỉ nhìn về bề 
dày công tác để bố trí quy hoạch cán bộ. 
Đối với các vị trí cán bộ lãnh đạo, quản lý 
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cần coi trọng khả năng đoàn kết tập thể, 
đồng chí, đồng nghiệp. Sau khi có quy 
hoạch phải dựa vào quy hoạch để đào tạo, 
bồi dưỡng, bố trí sử dụng và luân chuyên 
cán bộ. Đông thời, phải định kỳ xem xét, 
đánh giá cần bộ trong diện quy hoạch để có 
sự bổ sung, điều chỉnh cần thiết. 

Cần tập trung chỉ đạo, xây dựng tốt quy 
hoạch cán bộ cấp tỉnh, thành phố, coi đây 
là trọng tâm công tác quy hoạch cần bộ 
năm 2002. Từ đó, rút kinh nghiệm và chỉ 
đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch ở các 
cấp chính quyền, các bộ, ngành. 

Về luân chuyển cán bộ 

Chủ trương luân chuyển cán bộ đã có từ 
lâu và chúng ta đã thực hiện thành công 
trong nhiều giai đoạn cách mạng trước đây. 
Tuy nhiên, thời gian gần đây việc này chưa 
được coi trọng đúng mức. Vì vậy, Bộ 
Chính trị đã có Nghị quyết về luân chuyển 
cân bộ lãnh đạo và quản lý, coi luân 
chuyên cán bộ là một trong những giải 
pháp đột phá về công tác cần bộ trong tình 
hình hiện nay. Từ sau Đại hội IX đến nay, 
Bộ Chính trị đã điều động, luân chuyển 
12 đồng chí Ủy viên Trung ương. Một số 
nơi cũng đã làm và thu được kết quả bước 
đầu. Cán bộ được luân chuyển đã thể hiện 
bản lĩnh và năng lực lãnh đạo, trưởng thành 
nhanh hơn. Điều này khẳng định chủ 
trương luân chuyển cán bộ của Bộ Chính 
trị là đúng đắn. Thời gian tới phải quyết 
tâm làm tốt hơn. 

Để thực hiện tốt việc luân chuyên cân bộ 
phải thống nhất cao về nhận thức tư tưởng : 
luân chuyển là đê cán bộ lãnh đạo, quản lý 
có điều kiện rèn luyện, trưởng thành về bản 


. lĩnh và năng lực thực tiễn, khắc phục tình 


trạng khép kín, trì trệ và tiêu cực trong 
công tác cân bộ đang tôn tại ở nhiều nơi. 


L quyết (ai 


Chúng ta có cơ sở đê tin rằng, làm tốt việc 
luân chuyển cán bộ sẽ tạo điều kiện để 
chúng ta làm tốt hơn việc đánh giá, quy 
hoạch, đào tạo cán bộ. Đây là việc làm khó, 
phải làm tích cực nhưng thận trọng, không 
làm ô ạt, gây xáo trộn không cần thiết trong 
đội ngũ cân bộ. Cán bộ, đẳng viên phải 
phục tùng tuyệt đối quyết định điều động 
của Đảng và Nhà nước, đồng thời phải kết 
hợp nhiều mặt công tác và chính sách cán 
bộ, làm sao để cán bộ diện luân chuyển yên 
tâm, phấn khởi khi nhận nhiệm vụ. Cấp Ủy, 
địa phương, đơn vị có cán bộ được điều 
động về phải tạo điều kiện cho cán bộ làm 
tốt nhiệm vụ ; đồng thời, phải ngăn ngừa 
những biểu hiện lợi dụng việc luân ".. 
cán bộ để đấy những người không “ 
cánh” đi nơi khác. Cần chỉ đạo làm tí 
điểm luân chuyển 6 chức danh cán bộ chủ 
chốt và cán bộ quản lý ở một số tỉnh, thành 
phố để rút kinh nghiệm, sau đó sẽ xem xét 
việc nhân rộng. 

Qua đánh giá lại đội ngũ cán bộ, cần đưa 
những người không đủ tiêu chuẩn, tha hóa, 
biến chất ra khỏi bộ máy và tuyển dụng cán 
bộ trẻ, đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Nghiên 
cứu có chính sách thỏa đáng đối với cán bộ 
diện không đủ tiêu chuẩn ra khỏi bộ máy, 
đồng thời có cơ chế để tạo môi trường cho 
cán bộ trẻ thể hiện khả năng, qua đó phát 
hiện, tuyên chọn để đưa vào quy hoạch. 

Một vấn đề rất quan trọng đặt ra hiện 
nay là công tác bảo vệ cán bộ. Phải qua đào 
tạo, rèn luyện thử thách mới có được cán 
bộ tốt, nhưng nếu không giáo dục thường 
xuyên, không làm tốt việc quản lý, giám 
sát cán bộ thì rất dễ mất cán bộ, nhất là 
trong cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế, 
trước sự tấn công của đồng tiên và nhiều 
cám đỗ vật chất khác. Thời gian qua một số 
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cán bộ, kể cả cán bộ cao cấp bị sa ngã, sống 
buông thả, thoái hóa, biến chất, không giữ 
gin phẩm chất chính trị, tư cách, đạo đức, 
dẫn đến vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật 
của Nhà nước đã để lại cho chúng ta bài ` 
học về việc quản lý và bảo vệ cán bộ. 
Chúng ta cần nghiêm khắc nhìn nhận về 
những thiếu sót, khuyết điểm trong công 
tác quản lý cán bộ, đảng viên, cả ở nơi 
công tác và nơi cư trú dẫn đến nắm cán bộ 
không chắc, không sát, để tiêu cực tấn công 
vào một số cán bộ. Trong Đảng, cần 
nghiêm túc tự phê bình và phê bình với tình 
đồng chí, tình người, nhưng thẳng thắn 
không tránh né, phải kiên quyết đấu tranh 
với những sai lầm, khuyết điểm. Đồng thời 
phải phát huy dân chủ, xây dựng cơ chế để 
nhân dân góp ý phê bình, giám sát cân bộ, 
công chức. Tăng cường quản lý, giám sát 
cán bộ chính là phương thức tốt nhất để 
đánh giá, bảo vệ cán bộ, ngăn ngừa kịp thời 
từ khi cán bộ có dấu hiệu vi phạm. 

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị 
quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII và 
Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa IX ; 
thực hiện tốt các biện pháp nhằm ngăn 
chặn, đây lùi tham nhũng, quan liêu. Tăng 
cường giáo dục cán bộ, đẳng viên về nâng 
cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa 
cá nhân, chống tư tưởng cơ hội, thực dụng. 
Cán bộ, công chức phải tự giác nâng cao 
tinh thần trách nhiệm, ý thức tận tâm, tận 
tụy với công việc ; đồng thời phải khẩn 
trương xây dựng và thực hiện cơ chế để 
nhân dân và công luận giám sát cân bộ, 
công chức về kết quả công tác, đạo đức, lối 
sống. Cần nghiêm túc thực hiện chủ trương 
kê khai tài sản của cán bộ, công chức và 
phải tiếp tục nghiên cứu xây dựng quy chế 
về trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo trong 
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những trường hợp để cơ quan, đơn vị mà 
mình trực tiếp quản lý xảy ra những vụ tiêu 
cực, tham nhũng, hoặc vị phạm pháp luật 


,”, 


lớn. 

Về tổ chức cơ sở đảng và đảng viên 

Công tác tổ chức có mối quan hệ hữu cơ 
với công tác cán bộ và công tác tổ chức 
cơ sở, đảng viên. Hội nghị Trung ương Š 
khóa IX đã có Nghị quyết về tổ chức cơ sở 
đảng và đẳng viên. Thực hiện chủ trương 
đề ra trong Nghị quyết, Ban Tổ chức Trung 
ương đã dự thảo Hướng dẫn đánh giá tô 
chức cơ sở đảng và đảng viên, nhằm đánh 
giá đúng chất lượng của tổ chức cơ sở đẳng 
trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất 
lượng đội ngũ đẳng viên, _BÓP phần nâng 
cao chất lượng công tác tô chức, công tác 
cán bộ, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới 
trong giai đoạn cách mạng hiện nay. 


Tô chức, cần bộ và đảng viên luôn luôn ' 


là vấn đề quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa 
quyết định thành công của cách mạng. 
Công cuộc đổi mới của chúng ta đạt được 
những thành tựu to lớn, có phần đóng gÓp 
quan trọng của công tác tô chức, cán bộ và 
đẳng viên. Tuy nhiên, như Đại hội IX và 
Kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa IX) 
đã nhận định, đây là lĩnh vực còn nhiều 
yếu kém, bất cập. Vì vậy, các cấp ủy cần 
tiếp tục quân triệt sâu sắc, cụ thể hóa và 
thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ 
về tổ chức, cán bộ và đảng viên đã đề ra 
trong các nghị quyết và kết luận của 
Trung ương. 

Đội ngũ những người làm công tác tổ 
chức, cân bộ, quản lý đảng viên của Đảng 
cần nhận thức sâu sắc đây là một nhiệm vụ 
vẻ vang, một ' 'nghề” rất quan trọng, nhưng 
cũng rất khó khăn, vi đó là công VIỆC về tổ 
chức, về con người - tổng hòa các mối quan 
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hệ xã hội. Vì vậy, đòi hỏi cán bộ tổ chức, 
trước hết phải là những cán bộ tốt, gần gũi 
nhân dân, vì nhân dân, có bản lĩnh chính trị 
vững vàng, đạo đức trong sáng, cần, kiệm, 
liêm, chính, chí công vô tư. Thời gian tới, 
nhiệm vụ đặt ra cho công tác tổ chức và cán 
bộ rất nặng nề, vì vậy đòi hỏi các đồng chí 
nỗ lực cao hơn, phát huy thành tích, ưu 
điểm, đông thời cũng cần kiểm điểm thiếu 
sót, khuyết điểm, trách nhiệm của mình - 
cơ quan tham mưu cho cấp ủy - trong 
những yêu kém, khuyết điểm của công tác 
tổ chức, cán bộ. Ban Tổ chức Trung ương 
và ban tổ chức cấp ủy các cấp cần đi sâu 
trong việc kiện toàn cơ quan, đơn vị, đối 
mới phong cách công tác, xây dựng đội ngũ 
cán bộ làm công tác tổ chức, cán bộ ngày 
càng vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ 
trước mắt cũng như lâu dài. Trước hết, cần 
tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm 
vụ có tính chất đột phá trong công tác tổ 
chức, cán bộ hiện nay là : sớm hoàn thiện 
mô hình tổ chức, nâng cao chất lượng của 
bộ máy ; đấy mạnh công tác quy hoạch gắn 
với đào tạo, luân chuyển cân bộ lãnh đạo, 
quản lý để chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo, quản lý cho cả trước mắt và lâu dài 
của Đảng. 

Kiên trì, quyết tâm thực hiện chiến lược 
cán bộ, thực hiện tốt các nghị quyết trung 
ương về công tác tổ chức, cán bộ, nhất định 
chúng ta sẽ xây dựng được đội ngũ cán bộ, 
đảng viên “vững vàng về chính trị, gương 
mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống, 
có trí tuệ, kiến thức và năng lực hoạt động 
thực tiễn”, đảm đương được nhiệm vụ 
đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh.C 
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D0 Đảr1 TÍNH tÔFI( DŨNG 
TRUFIú D0 LÊ 
U ŒHñI1 SÓt ýÚtU KHÙE NHÂII DN 


ON người là nguồn tài nguyên quý báu 

nhất, quyết định sự phát triển của đất 

nước, nhưng sức khỏe lại là vốn quý 
nhất của mỗi con người và của toàn xã hội. 
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã 
rất quan tâm chỉ đạo công tác bảo vệ và chăm 
sóc sức khỏe (CSSK) nhân dân. Nhiều văn 
bản, chính sách quan trọng đã được Đảng và 
Nhà nước ban hành để tăng cường cho công 
tác này. Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của 
Đảng chi rõ nhiệm vụ CSSK nhân dân trong 
thời gian tới là : Thực hiện công bằng xã hội 
trong chăm sóc sức khỏe ; đổi mới cơ chế và 
chính sách viện phí ; có chính sách trợ cấp và 
bảo hiểm y tế cho người nghèo, tiến tới bảo 
hiểm y tế toàn dân... Để thực hiện những chính 
sách, chiến lược đó, thì đầu tư cho y tế, nhất là 
cung cấp tài chính, đóng vai trò rất quan 
trọng. 

Hiện nay, có bốn nguôn tài chính cơ bản 
cho công tác CSSK ở nước ta : ngân sách nhà 
nước, thu từ bảo hiểm y tế, thu viện phí, và các 
nguồn tài trợ khác. Những nguồn tài chính này 
có thê gộp thành hai nhóm chính : Nguồn đầu 
tư từ ngân sách công (ngân sách nhà nước, 
viện trợ nước ngoài) và nguồn do người dân tự 
chỉ trả (thông qua việc mua bảo hiêm y tế 
hoặc trả viện phí trực tiếp). 
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Để đảm bảo tính công bằng trong công tác 
CSSK, hệ thống tài chính y tế cần phải có hai 
yếu tố cơ bản, một là : ngân sách nhà nước 
phải là nguôn kinh phí chính dành cho y tế ; 
hai là : Nhà nước phải có chính sách và biện 
pháp hữu hiệu để tổ chức cho nhân dân chỉ trả 
phần còn lại. Chúng ta có thể nhìn nhận hai 
yếu tố này ở Việt Nam và so sánh với tình 
hình tài chính y tế ở các nước khác trên thế 


©°e # se 


giới. 

Yếu tố thứ nhất : Đầu tư từ ngân sách 
công cho y tế. Ở hầu hết các nước trên thế 
giới, y tế và giáo dục được coi là hai lĩnh vực 
dịch vụ xã hội cơ bản được nhà nước ưu tiên 
đầu tư. Một số người cho rằng, y tế là một 
ngành không tạo ra sản phẩm hàng hóa, vì thế, 
đầu tư cho y tế là ít mang lại lợi nhuận. Đó là 
quan điểm hoàn toàn sai lầm. Sức khỏe là vốn 
quý nhất của con người và của toàn xã hội. 
Không thể có một xã hội phát triển nếu sức 
khỏe của cộng đồng không tốt. Một dân tộc có 
sức khỏe tốt là điều kiện quan trọng trước tiên 
cho sự phát triên. Đầu tư cho y tế phải được 
coi là đầu tư cơ bản cho con người và cho phát 
triển kinh tế - xã hội. 


* GS, TSKH, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế 
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Mặc dù Đảng và Nhà nước ta đã rất quan 
tâm, nhưng đầu tư cho y tế từ ngân sách công 
còn thấp cả về số tuyệt đối và số tương đối. 

Số liệu (bảng 1, cột 6) dưới đây là mức chỉ 
tiêu công cho y tế tính theo đầu người dân của 
các nước châu Á và một số nước phát triển. 
Chúng ta không thể so sánh với các nước thu 
nhập cao ( Ví dụ : Mỹ, Thụy Điển và các nước 
châu Âu chi ngân sách nhà nước cho y tế 
khoảng 2 000 USD/người/năm), nhưng ngay 
cả khi so sánh với các nước đang phát triên 
trong khu vực thì Việt Nam cũng thuộc nhóm 
những nước có mức đầu tư cho y tế từ ngân 
sách công còn thấp. Một số nước có điều kiện 
kinh tế kém hơn Việt Nam, nhưng ngân sách 
công dành cho y tế cũng ở mức cao hơn 
(ví dụ : Băng-la-đét, Lào). 

Bảng l. Tình hình chỉ tiêu cho y tế ở các 
nước châu Á và một số nước phát triển. 


chỉyÊ{ (#J | 0DP(&) |â&udin(U8)J 
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Về số tương đối, có thể lấy mức chỉ tiêu 
công cho y tế trong tông thu nhập quốc dân 
làm chỉ số đánh giả sự quan tâm đầu tư của 
nhà nước cho y tế. Số liệu của các nước trên 
thế giới cho thấy, khi nền kinh tế càng phát 
triển thì tỷ lệ chi cho y tế theo GDP cũng càng 
tăng. Các nước phát triên thường chỉ cho y tế 
chiếm khoảng 6 - 8% GDP, trong khi đó 
những nước thu nhập thấp thường chi khoảng 
1 - 2% GDP cho y tế (số liệu ở cột 5, bằng 1). 

Trong những năm gần đây, tỷ lệ tăng 
trưởng kinh tế hằng năm của nước ta đạt 
khoảng 7%. Nhờ đó, tỷ lệ chỉ ngân sách nhà 
nước cho giáo dục và các dịch vụ an sinh xã 
hội khác cũng tăng lên rất lớn. Tuy nhiên, tỷ 
lệ chi cho y tế hầu như lại tăng không đáng kể. 

Số liệu điều tra về Mức sống dân cư Việt 
Nam do Tổng cục Thống kê tiến hành năm 
1998 cho thấy, trong khi chỉ tiêu công cho y tế 
khoảng 5 USD/đầu người dân/năm thì người 
dân tự chỉ tiêu cho y tế gấp bốn lần. Nói cách 
khác, chỉ tiêu công cho.y tế chỉ chiếm 19,5% 
so với tổng chỉ tiêu cho y tế của toàn xã hội. 

Yếu tố thứ hai : Chỉ tiêu tư cho y tế. Thực 
tế cho thấy, trên thế giới không có hệ thống y 
tế của nước nào có thể hoàn toàn dựa vào ngân 
sách nhà nước. Tất cả các nước đều phải có sự 
tham gia đóng góp tài chính của người dân 
cho công tác CSSK (tạm gọi là chỉ tiêu tư cho 
y tế). Số liệu thống kê cho thấy, tỷ lệ chi tiêu 
tư trong tổng chỉ tiêu cho y tế không phụ 
thuộc nhiều vào mức độ phát triển kinh tế, mà 
chủ yếu là dựa vào chính sách đầu tư cho các 
dịch vụ xã hội (trong đó có y tẾ) của các nước. 
Ngay trong các nước phát triển thì tỷ lệ này 
cũng rất khác nhau. Ví dụ, chỉ tiêu tư chỉ 
chiếm 22,5% ở Đức, 22,0% ở Thụy Điển, 
trong khi đó tỷ lệ này ở Mỹ chiếm đến Sỏ, 9%. 
Tỷ lệ chi tiêu tư ở các nước đang phát triển có 
xu hướng cao hơn so với các nước phát triển, 
nhưng mức độ cũng lại rất khác nhau. Tỷ lệ 
này khá thấp ở Ma-lai-xi-a, Lào, Phi-lip-pin, 
Xri Lan-ca..., trong khi đó lại rất cao ở Việt 
Nam (80%) và một số nước khác. Với tỷ lệ 
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này, Việt Nam là một trong 5 nước có chỉ số 
"Công bằng trong tài chính y tê tế" thấp nhất thế 
giới, đứng thứ 187 trong tông số 191 nước 
thành viên của Tổ chức Y tế thế giới. 

Các chỉ phí tư nhân trong y tế chủ yếu là do 
người dân tự mua thuốc về điều trị, khám chữa 
bệnh tại các cơ sở y tế ngoài công lập và trả 
viện phí trực tiếp khi sử dụng các dịch vụ 
khám chữa bệnh. Ngoài viện phí, những chỉ 
phí này hầu hết không hợp lý và nằm ngoài 
phạm vì quản lý của Nhà nước. Số liệu nghiên 
cứu ở nhiều nước đang phát triển trên thế giới 
cho thấy chỉ phí cao cho y tế trực tiếp từ túi 
người dân là một trong những nguyên nhân 
chủ yếu dẫn đến đói nghèo. Theo ước tính, 
trong số 15 triệu người nghèo ở nước ta, có 
khoảng 3 triệu người (20%) bị nghèo do các lý 
do liên quan đến y tế. Nhiều người nghèo vì 
không có đủ tiền nên đã không được chăm sóc 
y tế. Những người đến được với cơ sở y tế thì 
lại phải chịu gánh nặng chỉ phí cao. Để có thể 
chỉ trả các chi phí khám chữa bệnh, nhiều 
người đã phải bán tài sản, bán công cụ sản 
xuất, giảm thiêu các chỉ tiêu cơ bản cho gia 
đình, trẻ em phải bỏ học để giảm chỉ tiêu và 
tăng sức lao động... Số liệu điều tra cho thấy, 
có khoảng 20% số người khi đi khám chữa 
bệnh đã phải vay, mượn tiền. Tỷ lệ này ở 
nhóm người nghèo lên đến 40 - 50%. Nhiều 
người sau khi đi khám chữa bệnh đã lâm vào 
cảnh nợ nân. 

Chi phí cho y tế có rất nhiều đặc điểm khác 
so với các chi tiêu khác. Chi tiêu cho giáo dục 
thường được báo trước về thời gian (ví dụ, đầu 
năm học) và số lượng. Vì vậy, các hộ gia đình, 
kể cả những hộ nghèo có thể thu xếp trước để 
chỉ trả. Trái lại, những chi tiêu cho y tế, ốm 
đau, bệnh tật thường xảy ra bất ngờ, khó định 
trước ; chỉ tiêu y tế thường xây ra vào những 
lúc khó khăn (thiên tai, thâm họa, những lúc 
giáp hạt, đói kém thì bệnh tật lại dễ phát 
triển) ; chi tiêu y tế mang tính bắt buộc cao, 
nhất là khi bị bệnh nặng, bệnh hiêm nghèo ; 
tông số chi tiêu thường không biết trước... Tất 
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cả những đặc điểm này khiến cho chỉ tiêu y tế 
dễ làm cho người không nghèo (nhưng thực sự 
thu nhập cũng rất thấp), và kể cả người khá giả 
trở thành nghèo đói, nợ nần ; những người 
nghèo thì lại càng cùng quân hơn (hay còn gọi 
là “"Bẫy nghèo y tế"). 

Thách thức lớn cho công tác CSSK hiện 
nay là phải bảo đảm quyền được CSSK, bảo 
đâm công bằng xã hội trong cơ chế thị trường. 
Điều này có nghĩa là mọi người dân, bất kể là 
ai, đều có quyền được CSSK một cách công 
bằng theo đúng "nhu cầu" cần được chăm sóc. 
Khi bị mắc những bệnh như nhau thì phải 
được điều trị, chăm sóc như nhau, bất kể giàu 
nghèo. Bên cạnh đó, trong cơ chế thị trường 
rất dễ xuất hiện một cách nghĩ sai lầm cho 
răng, dịch vụ y tế cần được cung cấp giống 
như các loại dịch vụ hàng hóa thông thường 
khác, người bệnh phải mua những dịch vụ y tế 
mình cần và chỉ trả cho các dịch vụ đó thông 
qua viện phí. 

"Viện phí” là một loại phí í" đánh vào 
những người ốm. Người càng ốm nhiêu thì 
phải trả “phí” càng nhiều, nghĩa là những 
người nghèo, người già, trẻ em, những đối 
tượng thiệt thòi về sức khỏe thì phải nộp "phí" 
nhiều hơn. Trong khi đó, những người giàu, 
người khỏe mạnh, người trong độ tuổi lao 
động thì ít phải nộp “phí” này. Số liệu điều tra 
mức sống dân cư cho thấy, chi phí trung bình 
từ túi cá nhân cho mỗi lần sử dụng dịch vụ y 
tế công vẫn còn cao và quá khả năng chỉ trả 
của người nghèo, và đặc biệt cao với người 
nghèo. Ví dụ, chi phí cho một lân chữa bệnh 
tại bệnh viện công đã chiếm tới 22% chỉ tiêu 
mua thực phẩm một năm của một người thuộc 
nhóm 20% dân nghèo nhất, trong khi đó tỷ lệ 
này chỉ là 5% đối với người thuộc nhóm 20% 
dân giàu nhất. Đây là một trong những yếu tố 
mất công bằng xã hội cần phải giải quyết. 

Trong khi Nhà nước chưa thể đủ kinh phí 
chỉ trả cho y tế thì việc người dân phải chỉ trả 
một phần cho các dịch vụ y tế (nhất là dịch vụ 
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khám chữa bệnh ở tuyến trên) là điều không 
thể tránh khỏi. Tuy nhiên, điều quan trọng 
nhất trong tài chính y tế là Nhà nước phải có 
biện pháp tổ chức tốt để người dân có nguồn 
chỉ trả cho y tế khi cần thiết, tránh những tác 
động đột ngột gây nghèo đói do chi tiêu y tẾ. 
Ngoài ra, nếu Nhà nước tổ chức tốt _ phần 
người dân tự chi trả thì sẽ giảm được tổng số 
tiền người dân phải chi cho y tế, vì sẽ giảm 
được các chi tiêu không cần thiết, không 
hợp lý (so với khi người dân tự mua thuốc về 
điều trị). Nhờ vậy, với số tiền chi trả ít hơn, 
người dân có thể nhận được các dịch vụ Vy tế 
chất lượng hơn, an toàn hơn. 

Vấn đề đặt ra là, Nhà nước cần tổ chức 
phần chỉ tiêu tư cho y tế như thế nào ? Hệ 
thống tài chính y tế công bằng là hệ thống có 
sự hỗ trợ lẫn nhau trong xã hội về CSSK : 
Người giàu hỗ trợ người nghèo, người khỏe hố 
trợ người ốm, người trong độ tuổi lao động hỗ 
trợ người già, trẻ em... Biện pháp hỗ trợ hiệu 
quả nhất là thông qua các hình thức chi trả 
trước (ví dụ : bảo hiểm y tế, quỹ CSSK...). Với 
các hình thức này, ngoài việc toàn xã hội 
không chỉ cùng nhau chia sẻ nguy cơ ốm đau, 
bệnh tật, giảm gánh nặng chỉ phí cho những 
đối tượng yếu thế mà còn tạo điều kiện cho 
các đối tượng này có thể chi trả một phần khi 
cần thiết (thông qua việc đóng góp trước khi 
bị bệnh). 

Sự kết hợp của hai yếu tố nói trên là rất cần 
thiết và quan trọng, bảo đảm chỉ tiêu công - 
nguồn chi chủ yếu cho CSSK, đồng thời Nhà 
nước tổ chức tốt cho nhân dân chỉ trả phần còn 
lại, mặc dù không lớn. 

Thực tế ở Việt Nam cho thấy, chỉ tiêu công 
cho y tế còn thấp. Chỉ ngân sách của Nhà nước 
cho y tế mới chỉ chiếm khoảng gần 20% tổng 
số chỉ cho CSSK của toàn xã hội (Biểu đồ I). 
Trong khi đó, việc tổ chức cho nhân dân chỉ 
trả phần còn lại chưa được thực hiện tốt. 
Người dân chủ yếu chỉ trả thông qua viện phí 
trực tiếp cho các cơ sở khám chữa bệnh. Tỷ lệ 
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người dân có bảo hiểm y tế mới chỉ đạt 
khóảng 15% (chủ yếu là bảo hiểm y tế bắt 
buộc). Vì vậy, hệ thống tài chính y tế của nước 
ta hiện nay vẫn chưa đảm bảo được tính công 
bằng trong CSSK. 


20% 


80% 


=: Chi tiêu công 
#@ Chi tiêu tư 


Biểu đô 1 : Chỉ tiêu công cho y tế thấp 


201% 


¡ Chi tiêu công 
œ Chi tiêu tư 


Biểu đô 2 : Chi tiêu công cho y tế cao 


Trong thời gian tới, Nhà nước cần từng 
bước tăng chi tiêu công (ví dụ, từ ngân sách 
nhà nước) dành cho y tế (theo xu hướng ở biểu 
đồ 2). Bên cạnh đó, tổ chức tốt để người dân 
tự chi trả phần còn lại, cụ thể là phát triển các 
hình thức chi trả trước cho CSSK (các hình 
thức bảo hiểm y tế, quỹ khám chữa bệnh...), 
đồng thời quản lý tốt hơn hệ thống y tế tư nhân 
và có các giải pháp để giảm các chỉ tiêu không 
cần thiết, chi tiêu bất hợp lý của người dân cho 
CSSK. Thực hiện tốt những định hướng này, 
hệ thống tài chính y tế Việt Nam sẽ mang tính 
ĐÔ bằng hơn, góp phần thực hiện mục tiêu 

"công bằng", "chất lượng" và "hiệu quả" trong 
bảo vệ và CSSK nhân dân của ngành y tế 
trong những năm tới.Lì 
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SÚC SÔNG CỦA CÁCH MANG 
THÁNG MUỜI VĨ ĐẠI 


ÁM mươi lăm năm đã trôi qua 

kể từ ngày nổ ra cuộc Cách 

mạng Tháng Mười ví đại do 
V.I. Lê-nin lãnh đạo. Trong 85 năm ấy, 
biết bao sự kiện đã xảy ra sôi động, hào 
hùng, khốc liệt, bi tráng trên mọi mặt 
của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội 
của thế giới. Trong tất cả những sự kiện 
ấy, Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng 
Mười Nga chính là một sự kiện có ý 
nghĩa, tầm vỐc lịch sử vĩ đại, đề lại 


, 
^ 


những dấu ấn không thể phai mờ, ấn 
định cả chiều hướng phát triển của xã 
hội loài người, mang một sức sống bất 
diệt. Bởi vì cuộc cách mạng này đã mở 
ra một thời đại mới, thời đại quá độ từ 
chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội 
trên phạm vi toàn thế giới, thời đại hình 
thành, thực hiện và phát triên của những 
tư tưởng và của sự nghiệp giải phóng 
giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động, giải phóng các dân tộc bị áp bức. 


Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh 


đã khẳng định : Giống như mặt trời chói 
lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng 
khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu 
người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. 
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LÊ HỮU NGHĨA" 


Trong lịch sử loài người chưa từng có 
cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và 
sâu xa như thế. 

Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng 
Mười Nga đã nổ ra như một tất yếu 
lịch sử. Nó chấm dứt thời đại hoành 
hành của chủ nghĩa tư bản tàn bạo với 
hình ảnh ghê tởm của “con đĩa hai vòi” 
hút máu giai cấp công nhân, nhân dân 
lao động ở chính quốc và nhân dân các 
dân tộc thuộc địa. 

Chính nhân dân Nga đói khổ mà bộ 
phận đông đảo nhất là công - nông - 
binh đã lựa chọn con đường cách mạng 
của Đảng Bôn-sê-vích, lật đổ chế độ 
chuyên chế Nga hoàng, giành chính 
quyên về tay mình, giành lấy hòa bình 
và ruộng đất. Cách mạng Tháng Mười 
đã nô ra và thắng lợi như vậy. Đảng 
Bôn-sê-vích được tôi luyện nhiều năm 
trong phong trào công nhân và trong 
đấu tranh lý luận, đã trở thành người 
lãnh đạo cuộc cách mạng xã hội chủ 
nghĩa đầu tiên trên thế giới. Cách mạng 


* GS, TS. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc 
thường trực Học viện Chính trị Quôc gia Hô Chí Minh 
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Tháng Mười thật sự đã làm rung chuyển 
thế giới, thức tỉnh nhân loại trên con 
đường tự giải phóng, hướng tới tương lai 
tươi sâng. 

Sinh ra từ Cách mạng Tháng Mười, 
chính phủ công - nông - binh do 
V.I. Lê-nin đứng đầu ngay từ đầu đã 
tuyên bố hai sắc lệnh nối tiếng về hòa 
bình và ruộng đất, công bố những chính 
sách cơ bản của mình : ngày làm 8 giờ, 
giáo dục không mất tiền, chữa bệnh 
không mất tiền, bảo hiểm xã hội, tự do 
tín ngưỡng, nam nữ bình quyền, tách 
nhà thờ khỏi nhà trường và nhà trường 
khỏi nhà thờ, xóa bỏ các hiệp ước bất 
bình đẳng mà Sa hoàng ký với các nước, 
các dân tộc trong để quốc Nga có quyền 
tự quyết... Đương thời không có một 
cương lĩnh nào, chính sách nào rõ ràng 
và tiền bộ như thế. Nó đáp ứng được ước 
mơ giải phóng không những của nhân 
dân Nga mà của các dân tộc thuộc địa 
trong “nhà tù của đế quốc Nga”. Nhờ 
cuộc Cách mạng Tháng Mười, nhân dân 
Nga đã đạt được những thành quả mà 
giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động các dân tộc khác phải đấu tranh 
hàng trăm năm mới có. Đối với các 
nước thuộc địa, Cách mạng Tháng Mười 
đã mở ra con đường giải phóng các dân 
tộc bằng cách liên minh tranh đầu giữa 
giai cấp vô sản toàn thế giới với các dân 
tộc bị áp bức. 

Cách mạng Tháng Mười đã khơi 
nguồn những sức mạnh tiềm ẩn trong 
nhân dân Nga. Nước Nga Xô-viết với di 
sản tiêu điều của quá khứ, “bị đánh gần 
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chết” (theo cách nói của V.L Lê-nin) 
trong cuộc đại chiến thế giới lần thứ 
nhất, quá mệt mỏi bởi nội chiến, với 
giai cấp nông dân bị phá sản và chịu 
những tổn thất do sai lầm của “chính 
sách cộng sản thời chiến”, đã dũng cảm 
bắt tay vào những công cuộc.cải biến vĩ 
đại : tiến hành điện khí hóa toàn quốc, 
khôi phục và xây dựng đường sắt... Đặc 
biệt, chỉ trong vòng vài tháng đầu năm 
1921, V.I. Lê-nin đã dũng cảm khởi 
thảo và thi hành “chính sách kinh tế 
mới” (NEP) mà từ đó đã tạo những 
tiền đề hết sức căn bản cho công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đúng như 
V.I. Lê-nin dự đoán : Từ một nước Nga 
của NEP sẽ có một nước Nøa xã hội chủ 
nghĩa. Năm 1936, chưa đây 20 năm sau 
Cách mạng Tháng Mười, trải qua những 
khó khăn thử thách chưa từng có ở 
bất kỳ một nước nào vào thời kỳ ấy, 
Liên Xô đã tuyên bố xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội. Đất nước đã 
được công nghiệp hóa, tăng trưởng kinh 
tế hàng năm 17,1%. Liên Xô đã vượt 
một số nước tư bản chủ nghĩa hàng đầu, 
vươn lên đứng đầu châu Âu và thứ hai 
thế giới (sau Mỹ). Tỷ trọng kinh tế của 
Liên Xô trong nền sản xuất thế giới là 
10%, trong khi dân số chỉ chiếm khoảng 
5% dân số thế giới. Tính đến năm 1970 
công nghiệp Liên Xô tăng trung bình 
7,4%/năm, các nước khối SEV tăng 
trưởng kinh tế 9,6%/năm. Trong lúc đó 
ở các nước tư bản chủ nghĩa phát triên, 
công nghiệp tăng trung bình 1,2%/năm 
và tăng trưởng kinh tế là 4,6%/năm. 
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Chính lý tưởng của Cách mạng 
Tháng Mười đã cổ vũ sự hy sinh vô bờ 
bến của nhân dân Xô-viết trong cuộc 
Chiến tranh giữ nước vĩ đại 1941 - 1945. 
Nhờ sức mạnh công nghiệp hùng hậu, 
nhờ nguồn động viên của chế độ xã hội, 
nhờ sự lao động và hy sinh quên minh 
của nhân đân, tài tổ chức lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Liên Xô, một đảng được 
tôi luyện trong ngọn lửa Tháng Mười, 
Liên Xô đã trở thành lực lượng quyết 
định nhất tiêu diệt chủ nghĩa phát-xít, 
cứu loài người khỏi thảm họa hủy 
diệt. Không những thế, chỉ trong vòng 
20 năm sau chiến tranh, Liên Xô đã đạt 
những thành tựu vĩ đại làm cả thế giới 
sửng sốt, khâm phục : nước đầu tiên 
khai phá con đường chỉnh phục vũ trụ, 
cũng là nước đầu tiên đưa năng lượng 
hạt nhân vào phục vụ đời sống hòa bình 
của con người. Khoa học Xô-viết đã tiến 
tới những đỉnh cao trong tất cả các lĩnh 
vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ 
thuật, khoa học xã hội và nhân văn. Ở 
Liên Xô những tuyên ngôn của Cách 
mạng Tháng Mười được thực hiện triệt 
để trong lĩnh vực xã hội. Mọi người dân 
Liên Xô từ lúc mới sinh ra đến lúc qua 
đời đều được bảo đảm về mặt xã hội. 
Bảo đảm xã hội đã trở thành một giá 
trị hiển nhiên và bản chất trong xã hội 
Xô-viết. 

Chính vì vậy, Liên Xô từ di sản của 
một nước Nga lạc hậu tiêu nông, trải qua 
nhiều tốn thất do nội chiến và chiến 
tranh vệ quốc, đã trở thành một siêu 
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cường với tiếng nói có trọng lượng lớn 
trên trường quốc tế. Với sức mạnh của 
mình, Liên Xô phá tan thế độc quyên 
chính trị của Mỹ trong bản đồ chính trị 
thế giới. Liên Xô là người giúp đỡ 
hào hiệp cho gần 200 tổ chức chính trị 
quốc gia và quốc tế trên toàn thế giới. 
Liên Xô còn có ảnh hưởng trực tiếp đến 
những thành quả xã hội mà giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động ở các 
nước tư bản chủ nghĩa giành được. Tiêm 
lực kinh tế và khoa học - kỹ thuật hùng 
mạnh cho phép Liên Xô trang bị cho 
quân đội của mình những vũ khí, trang 
thiết bị quân sự hiện đại nhất. Trên thế 
cân bằng quân sự đạt được, Liên Xô đã 
trở thành trụ cột của hòa bình thế giới. 

Với Hiến pháp đầu tiên năm 1918, 
Nhà nước công - nông Nøga là nhà nước 
đầu tiên tuyên bố chế độ nhà nước của 
mình là chế độ xã hội chủ nghĩa. Năm 
1936, có 11 nước Cộng hòa trong Liên 
bang tham gia nhà nước ấy. Năm 1945, 
với 15 nước Cộng hòa trong Liên bang 
Xô-viết và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác, đã tạo thành hệ thống xã hội chủ 
nghĩa thế giới. Với những thành tựu đạt 
được trong 60 năm, bằng Hiến pháp 
năm 1977 Liên Xô tuyên bố bắt tay vào 
công cuộc xây dựng “chủ nghĩa xã hội 
phát triển”. Các hiến pháp Liên Xô đều 
trao cho công dân của mình các quyên 
tham gia rộng rãi vào đời sống kinh tế, 
văn hóa và xã hội của đất nước, tạo ra 
không gian pháp lý rộng lớn cho khả 
năng sáng tạo và phát triển con người 
Xô-viết, nhân cách Xô-viết. 
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Đi đầu trên con đường khai phá một 
cuộc sống hoàn toàn mới được mở ra từ 
Cách mạng Tháng Mười là gần 18 triệu 
đẳng viên Đảng Cộng sản Liên Xô. Đó 
là những người đi tiên phong trong mọi 
thử thách, hạt nhân của đời sống chính 
trị Xô-viết, lãnh đạo và động viên nhân 
dân Liên Xô tạo ra những kỳ tích vĩ đại, 
những công trình “thế kỷ”, đưa dân tộc 
Nga và các dân tộc Xô-viết lên vị trí các 
dân tộc tiên phong trên thế giới. 

Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ 
nghĩa ở Liên Xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa Đông Âu vào cuối những 
năm 80 - đầu những năm 90 của thế 
kỷ XX không phải là tất yếu. Đây là sự 
kiện bị kịch lịch sử mà những người 
cộng sản và nhân dân lao động toàn thế 
giới còn phải tiếp tục suy ngẫm nhiều đề 
từ đó rút ra những bài học cần thiết, sâu 
sắc về lý luận và thực tiễn. 

Sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở 
Liên Xô và các nước Đông Âu bị sụp 
đổ, nhiều nhà chính trị phân động và cơ 
hội đã coi Cách mạng Tháng Mười là 
“một sai lầm của lịch sử”, là “một cuộc 
cách mạng đẻ non”. Hoàn toàn không 
phải như vậy ! Bất kỳ sự kiện lịch sử nào 
cũng đều có nguyên nhân của nó. Cách 
mạng Tháng Mười đã nổ ra trong điều 
kiện khác với điều kiện mà Mác dự 
đoán, nhưng lại nổ ra ở nơi mà giai cấp 
công nhân và chính đảng của nó đã 
chuẩn bị đầy đủ và là nơi tình thế cách 
mạng đã chín muôi. Chủ nghĩa xã hội ở 
Liên Xô đã phát triển với những thành 
tựu căn bản và rực rỡ mà đỉnh cao của 
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nó đã đạt được vào những năm 70 của 
thế kỷ XX. Vào thời kỳ đó, chủ nghĩa xã 
hội đã biết đặt ra và giải quyết những 
vấn đề cốt lõi nhất của mình ở một quy 
mô rộng lớn. Nhưng để củng cố những 
thành tựu đó, chủ nghĩa xã hội cần phải 
phát triển theo chiều sâu, điều mà về 
mặt nhận thức lúc đó đã quá rõ ràng. 
Chính sự chậm trễ trong việc phát hiện 
và khắc phục những thiếu sót, khuyết tật 
của mô hình cũ về chủ nghĩa xã hội đã 
làm cho chủ nghĩa xã hội bắt đầu lâm 
vào khủng hoảng cũng từ đỉnh cao 
những năm 70 ấy, khi xã hội Xô-viết đã 
mất động lực đổi mới về cả lý luận lẫn 
thực tiễn trên nhiều vấn đề cơ bản. 

Kế hoạch hóa kinh tế là phát minh 
của chủ nghĩa xã hội ; và ngày nay nó 
trở thành giá trị của nhân loại. Chủ 
nghĩa xã hội đã đưa ra và thực thi một 
mô hình phát triển kinh tế có kế hoạch 
khi thế giới còn bị thống trị bởi sự hỗn 
loạn của kinh tế thị trường tư bản chủ 
nghĩa tự do cạnh tranh, của khủng hoảng 
định kỳ và đại khủng hoảng, của tình 
trạng tất cả phó thác cho “bàn tay vô 
hình” của thị trường. Nền kinh tế kế 
hoạch hóa đã chứng minh ưu thế của nó 
ở tính tổ chức, sự cân đối, khả năng huy 
động cao nhân tài vật lực cho những nhu 
cầu lớn của nhà nước và xã hội. Nhưng 
mặt khác, cơ chế kế hoạch hóa tập trung 
không có khả năng giải quyết tất cả 
mọi vấn đề, đặc biệt là các vấn đề kinh 
tế liên quan đến đời sống văn hóa tinh 
thần đa dạng và tinh tế của toàn xã 
hội. Vì vậy việc duy trì quá lâu cơ chế 


17 


(hân kỤ tiêm 65 năm... 


kế hoạch hóa tập trung, bao cấp đã cản 
trở tính năng động, sáng tạo của người 
lao động. Họ trở nên thờ ơ với sở hữu 
công cộng, thờ ơ với các phong trào thi 
đua hình thức mà quyền lợi mang lại 
nặng tính chất bình quân chủ nghĩa. 
Người lao động trở nên kém sáng kiến, 
thụ động. Nền chính trị Xô-viết mang 
lại cho nhân dân các quyền rộng lớn. 
Nhưng các quyền này không được thực 
hiện đầy đủ trong thực tiễn. Nền dân chủ 
xã hội chủ nghĩa dành cho đại đa số 
nhân dân lao động đã bị biến dạng, 
quyền lực chính trị bị tách xa nhân 
dân, nhân dân trở nên bàng quan với 
chính trị. 

Cho đến ngày Liên Xô sụp đổ, Đẳng 
Cộng sản Liên Xô có gần 18 triệu đẳng 
viên. Cùng với Đảng Cộng sản Liên Xô 
còn có các tổ chức cộng sản khác như 
Đoàn thanh niên Côm-xô-môn, Công 
đoàn Liên Xô, cùng với lực lượng vũ 
trang, an ninh là những tô chức chiến 
đấu của Đảng. Đảng Cộng sản Liên Xô 
là đảng mác-xít - lê-nin-nít kiểu mới - 
đẳng tiền phong chiến đấu. Đảng viên 
của Đảng thực sự là những tâm gương 
hy sinh phân đấu quên mình trong đấu 
tranh giành chính quyên và bảo vệ Tổ 
quốc, xây dựng đất nước. Nhưng khi chủ 
nghĩa xã hội đã phát triển lên một giai 
đoạn mới - giai đoạn phát triển theo 
chiều sâu, khi tình hình đang thay đối về 
chất, thì bộ máy của Đảng trở nên công 
kènh, quan liêu, kém nhạy bén, trong 
Đảng xuất hiện tầng lớp đặc quyền đặc 
lợi đối lập với số đông đẳng viên bình 
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thường. Đến lượt mình, những công lao 
của các thời kỳ trước làm cho nhiều 
đảng viên trở nên “kiêu ngạo cộng sản” 
với quần chúng. Đúng như V.I. Lê-nin 
từng viết : “Tất cả những đảng cách 
mạng đã bị tiêu vong cho tới nay, đều bị 
tiêu vong vì tự cao tự đại, vì không biết 
nhìn rõ cái gì tạo nên sức mạnh của 
mình, và vì sợ sệt không dám nói lên 
những nhược điểm của mình” (). Các 
mối quan hệ đẳng cấp trong Đảng làm 
cho trong Đảng cũng mất dần tỉnh thần 
dân chủ của các thời kỳ cách mạng. Từ 
đó Đảng mất khả năng tự đổi mới, mất 
chỗ dựa to lớn của mình là quần chúng 
công - nông. Đảng Cộng sản - bộ tham 
mưu chiến đấu của giai cấp công nhân - 
đã bị mất sức chiến đấu, bị tê liệt ý chí ; 
còn đảng viên bị mất hết bản lĩnh chính 
trị, thậm chí một số người trở nên cơ 
hội. Kết quả là, một đảng mặc dù lớn 
như vậy đã bị tan rã bởi một lời tuyên bố 
và bị đặt ra “ngoài vòng pháp luật” 
trong một trò chơi chính trị. 

Điểm yếu của công cuộc cải tổ ở Liên 
Xô là ở chỗ nó không được chuân bị đầy 
đủ và có hệ thống về mặt lý luận ; bệnh 
giáo điều về lý luận đã làm cho tư duy 
chính trị bị xơ cứng. Nó còn bị tâm lý 
phản kháng bất bình, với những động cơ 
cả tiêu cực lẫn tích cực vốn bị dồn nén 
qua hàng chục năm, chi phối. Những 
tâm lý này lại được sự kích thích bởi 
kể thù của Liên Xô cả bên trong lẫn 


(1) V.L Lê-nin : 
I978,t 45, tr 14I 


Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
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bên ngoài với phương châm “càng xấu 
càng tốt”, cộng thêm sự phản bội của 
những người đứng đầu trong ban lãnh 
đạo của Đảng đã làm cho việc sửa chữa 
những khuyết tật của mô hình chủ nghĩa 
xã hội Xô-viết biến thành việc phá bỏ 
toàn bộ mô hình đó. Mà phá bỏ mô hình 
đó cũng đồng nghĩa với phá bỏ chủ 
nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô. Phá 
bỏ Nhà nước Xô-viết đối với kẻ thù của 
nó vừa là phá bỏ chủ nghĩa xã hội vừa là 
tiêu diệt một đối thủ chính trị chiến 
lược, một đối trọng quyền lực trên 
trường chính trị và quân sự quốc tế, tạo 
ra thế đơn cực dưới sự thống trị của Mỹ. 

Sự sụp đổ của Liên Xô và hệ thống 
các nước xã hội chủ nghĩa làm cho chủ 
nghĩa xã hội tạm thời lâm vào thoái trào. 
Song đó chỉ là sự sụp đổ một mô hình 
của chủ nghĩa xã hội, nó không đồng 
nhất với chủ nghĩa xã hội nói chung. Nó 
buộc những người xã hội chủ nghĩa và 
các đảng của họ phải tìm kiếm hình thức 
mới, nội dung mới cho chủ nghĩa xã hội. 
Bởi vì chủ nghĩa xã hội phát triển trong 
lòng nhân loại, hấp thụ tỉnh hoa nhân 
loại và nở hoa kết trái cho nhân loại. Sự 
thất bại hay sự biến dạng của chủ nghĩa 
xã hội nơi này hoặc nơi khác không phải 
do Cách mạng Tháng Mười gây ra. 
Cách mạng Tháng Mười, một sự kiện 
vạch thời đại, mở ra chân trời mới và soi 
sáng con đường phát triên của xã hội 
loài người. Cách mạng Tháng Mười 
không chịu trách nhiệm về những sai 
lầm chủ quan của các nhà lãnh đạo 
sau đó. Chủ nghĩa xã hội thế giới từ 
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Cách mạng Tháng Mười Nga đang theo 
xu hướng tiến lên phía trước tuy phải 
trải qua con đường quanh co phức tạp, 
thậm chí có bước thụt lùi tạm thời. Bất 
chấp những chẩn đoán và dự báo khác 
nhau về thời cuộc và tương lai, chủ 
nghĩa xã hội vẫn tiếp tục cuộc hành 
trình táo bạo, đầy thử thách. Lý tưởng 
xã hội chủ nghĩa vẫn là bất diệt, vẫn 
là lý trởng mà nhân loại tiến bộ đang 
hướng tới. 

Đối với nhân dân Việt Nam, Cách 
mạng Tháng Mười đã mở ra con đường 
giải phóng dân tộc khói ách áp bức 
đế quốc thực dân. Đến với Cách mạng 
Tháng Mười và chủ nghĩa xã hội, 
những người yêu nước Việt Nam đầu 
thế kỷ XX tựa như người đi đường đang 
khát mà có nước uống, đang đói mà có 
cơm ăn. Từ tình cảm tốt đẹp đến niềm 
tin khoa học, từ chủ nghĩa yêu nước đến 
chủ nghĩa xã hội là con đường mà Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã đi ; và chính Người 
đã dẫn dắt nhân dân ta đi trên con đường 
Cách mạng Tháng Mười. 

Bằng thực tiễn đấu tranh yêu nước 
qua các thời kỳ trước và sau Cách mạng 
Tháng Mười, lịch sử Việt Nam chứng 
minh rằng nhân dân Việt Nam đã không 
thể lựa chọn con đường nào khác con 
đường kết hợp độc lập dân tộc với chủ 
nghĩa xã hội. Đó chính là ngọn cờ mà 
Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân 
Việt Nam giương cao gân suốt thế kỷ 
qua. Dưới ánh sáng của Cách mạng 
Tháng Mười, nhân dân ta đã giành được 

(Xem tiếp trang 26) 
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HỀ kỷ XX - thế kỷ của các phong 
trào cách mạng sâu rộng - đã đi 
vào lịch sử nhân loại với những 
dấu ấn cực kỳ sâu sắc. Một trong những 
dấu ấn mà cho đến nay, khi nhân loại đã 
bước sang thế kỷ XXI, vẫn tỏa sáng - đó 
là Cách mạng Tháng Mười Nga, cuộc 
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nâng họ lên hàng những người chủ thật sự 
của chế độ xã hội mới. Với thắng lợi của 
cuộc cách mạng ấy, ở nước Nga một xã 
hội hoàn toàn mới - xã hội xã hội chủ 
nghĩa - đã ra đời. Và nước Nga, một nước 
vốn có nền kinh tế kém phát triển nhất 
trong số các nước tư bản châu Âu khi đó, 


CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI QA - 
F1 TEỊ LỊS?1 SỞ, [hệ] bổ vã Lũï1 LF3 


. bó 
L2I tới 06772 


cách mạng gắn liền với tên tuổi của 
V.I. Lê-nin vĩ đại và được cả cộng đồng 
nhân loại tiến bộ thừa nhận là một trong 
những sự kiện lớn lao nhất của lịch sử loài 
người. Thế giới 85 năm qua đã diễn ra biết 
bao thăng trầm, với không ít khúc quanh 
lịch sử, nhưng Cách mạng Tháng Mười 
Nga năm 1917 vẫn sống mãi với tư cách 


là “cuộc cách mạng vĩ đại mở ra thời đại 


quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa 
xã hội " ®, | 

Giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng 
Mười trước hết là ở chỗ, với nước Nga, 
thắng lợi của cuộc cách mạng này đã triệt 
để giải phóng những người vô sản và nông 
dân Nga khối sự áp bức, bóc lột của chủ 
nghĩa tư bản, của chế độ Sa hoàng ; đã làm 
thay đổi hoàn toàn địa vị xã hội của họ, 
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ĐĂNG TOÀN “ 


chi trong vòng vài thập niên đã trở thành 
một cường quốc thế giới. Sau Cách mạng 
Tháng Mười, nước Nga xã hội chủ nghĩa 
và sau đó là Liên Xô đã trở thành thành tr 
vững chắc cho phong trào giải phóng của 
các dân tộc bị áp bức, trở thành lực lượng 
cơ bản cứu nhân loại thoát khỏi thảm họa 
của chủ nghĩa phát-xít, tạo điều kiện và 
giúp cho một loạt nước ở Đông Âu, châu 
Á và sau đó là các nước ở châu Phi và Tây 
bán cầu tiến hành thắng lợi cách mạng 
giải phóng và đi lên chủ nghĩa xã hội. 
Giá trị lịch sử của Cách mạng tháng 
Mười còn là ở chỗ, thắng lợi của nó không 


* PGS.TS, Viện Triết học 
(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 61 
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chỉ đơn thuần trở thành tắm gương cô vũ 
cho các dân tộc khác, mà thực sự đã tạo ra 
con đường cách mạng hoàn toàn mới cho 
phong trào giải phóng dân tộc trên phạm 
vi toàn thế giới. Theo con đường Cách 
mạng Tháng Mười, toàn thể nhân loại bị 
áp bức, bóc lột đã đứng lên đấu tranh 
giành tự do và độc lập dân tộc. Những tư 
tưởng của Cách mạng Tháng Mười đã đem 
lại một xung lực mới cho phong trào công 
nhân quôc tẾ, đưa giai cấp công nhân trở 
thành giai cấp trung tâm của thời đại ; mở 
ra cho các dân tộc thuộc địa chiếm hơn 
một nửa nhân loại con đường duy nhất 
đúng đắn để đấu tranh vì chủ quyền và độc 
lập dân tộc. 

Dưới ảnh hưởng và tác động trực tiếp 
của Cách mạng Tháng Mười, cả một hệ 
thống rộng lớn của chủ nghĩa thực dân cũ 
trên toàn thế giới đã hoàn toàn SỤp đổ ; 
hàng loạt nước thuộc địa ở châu Ẳ, châu 
Phi và khu vực Mỹ La-tinh, trong đó có 
Việt Nam, đã giành được độc lập dân tộc ; 
hàng trăm triệu người được giải phóng 
khỏi xiềng xích nô lệ. Một hệ thống xã hội 
quốc tế chưa từng có trong lịch sử nhân 
loại - hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa - 
ra đời và đóng vai trò lớn lao trong tiến 
trình phát triển của thế giới hiện đại - tiến 
trình phát triển vì mục tiêu hòa bình, độc 
lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 

Sau hơn 70 năm tôn tại, hệ thống các 
nước xã hội chủ nghĩa không còn bởi sự 
sụp đồ của Liên Xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa Đông Âu. Song, vẫn còn đó Việt 
Nam và một số nước khác mà công cuộc 
cải cách, đối mới theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa với những thành công bước đầu 
đã, đang và sẽ đem lại cho các nước này 
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một thế đứng vững vàng. Chế độ xã hội 
chủ nghĩa không còn tôn tại với tư cách 
một hệ thống thế giới, song điều đó không 
có nghĩa là con đường đi tới chủ nghĩa xã 
hội đã bị chặn lại. Trên phạm vi toàn thế 
giới vẫn có nhiều quốc gia, dân tộc phát 
triên theo định hướng xã hội chủ nghĩa, 
theo lý tưởng của Cách mạng Tháng 
Mười. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội vẫn là 
quy luật tiến hóa của xã hội loài người mà 
Cách mạng Tháng Mười Nga là thắng lợi 
đầu tiên. Như V.I. Lê-nin đã nhận định, 

thắng lợi đầu tiên đó chưa phải là thắng lợi 
cuôi cùng, song nó đã mở ra một thời đại 
mới, một sự nghiệp mới trong lịch sử nhân 
loại - sự nghiệp giải phóng những người 
lao động toàn thế giới ; Cách mạng Tháng 
Mười Nga đã bắt đầu sự nghiệp ấy, còn 
bao giờ và trong thời hạn nào thì những 
người vô sản nước nào sẽ hoàn thành được 
sự nghiệp ấy, điều đó không quan trọng. 

Điều quan trọng, chính là năng, - tan, 

đường đã mở, lối đã vạch ra rồi.. 


Cách mạng Tháng Mười Nga đã đi vào 
lịch sử nhân loại 85 năm, song thắng lợi 
của nó không phải đã thuộc về quá khứ 
của nhân loại. Cách mạng Tháng Mười 
vẫn tiếp tục đi vào lịch sử nhân loại tron 
thế ký XXI với tư cách nhân tố thúc đây 
lịch sử nhân loại phát triên theo đúng quỹ 
đạo của nó - phát triển theo con đường xã 
hội chủ nghĩa. Thắng lợi của Cách mạng 
Tháng Mười cho thấy, đây là con đường 
được lựa chọn hợp quy luật, theo đúng tiền 
trình phát triển lịch sử - tự nhiên. Sự sụp 
đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ 


(2) Xem VI. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
1978, t 44, tr 187 
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nghĩa Đông Âu cộng VỚI sự chững lại của 
phong trào cộng sản quốc tế đã có ảnh 
hưởng tiêu cực tới sự nghiệp cách mạng 
của các dân tộc đang đấu tranh cho hòa 
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ 
nghĩa xã hội. Thất bại tạm thời ấy khiến 
cho "chủ nghĩa xã hội đang đứng trước 
nhiều khó khăn, thử thách. Lịch sử thế giới 
đang phải trải qua những bước quanh co ; 
SOng "loài người cuôi cùng nhất định sẽ 
tiễn tới chủ nghĩa xã hội, vì đó là quy luật 
tiến hóa của lịch sử" ® (Tác giả nhân 
mạnh). 

85 năm đã trôi qua, và sẽ còn nhiều 
năm tiếp theo nữa, nhưng thắng lợi của 
Cách mạng Tháng Mười vẫn đem đến cho 
giai câp vô sản và các dân tộc trên toàn thế 
giới niềm tin vào khả năng tiền hành cách 
mạng giải phóng giai cấp, giải phóng dân 
tộc. Và như Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh 
tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam - đã 
khẳng định : "GiỐng như mặt trời chói lọi, 
Cách mạng Tháng Mười chiễu sáng khắp 
năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp 
bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài 
người chưa từng có cuộc cách mạng nào 
có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế" ®'. 

Nói đến giá trị lịch sử của Cách mạng 
Tháng Mười không thể không khẳng định 
đây là cuộc cách mạng "có tính tất yếu 
lịch sử là sẽ tái diễn trong phạm VI QUÔC 

tế". Nó không phải chỉ có ý nghĩa địa 
| nG ¡ ỹ nghĩa đặc biệt - dân tộc, ý nghĩa 
riêng cho nước Nga mà có ý nghĩa quôc 
tế" , Thực tiễn lịch sử nhân loại 85 năm 
qua, tiến trình phát triên của cách mạng 
thế giới và sự nghiệp quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội ở nhiều nước trong nhiều thập niên 
qua, cũng như công cuộc đổi mới đất nước 
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theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt 
Nam và ở một số nƯỚC khác trên thế giới 
trong những năm gân đây đã cho thấy : 
Cách mạng Tháng Mười là một sự kiện 
mang ý nghĩa thời đại, là cuộc cách mạng 
có tác động mạnh mẽ tới toàn bộ tiễn trình 
phát triển của nhân loại. Thắng lợi của 
Cách mạng Thắng Mười không chí là 
thắng lợi vĩ đại của giai câp vô sản và 
nhân dân các dân tộc Nga, mà còn là thắng 
lợi vĩ đại của giai cấp vô sản, nhân dân lao 
động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế 
BIỚI. Đã không có và cũng sẽ "không thể 
có bức tường ngăn cách giữa những chiến 
thắng của Cách mạng Tháng Mười và 
những chiến thắng của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa quốc tế" ®, Thực tiễn lịch sử 
nhân loại đã, đang và sẽ còn cho thấy, 
chính thắng lợi của Cách mạng Tháng 
Mười đã tạo ra cơ hội cho nhân loại thực 
hiện bước quá độ lịch sử từ chủ nghĩa tư 
bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn 
thế giới, trong đó bao hàm cả khả năng 
quá độ bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa đối 
với các nước chậm phát triển mà Việt 
Nam ta là một trường hợp. Cơ hội ấy đã 
được thực tiễn lịch sử nhân loại 85 năm 
qua xác nhận và là điều không thể phủ 
nhận được, cho dù những biến động đầy 
kịch tính mà nhân loại đang phải chứng 
kiến từ những thập niên cuôi thế kỷ XX 
đến nay có làm cho tiến trình phát triển 
của lịch sử nhân loại chậm lại. 


(3) Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991, tr 8 

(4) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1996, t 12, tr 300 

(5) V.L Lê-nin : Sđở, t 41, tr 3 

(6) V.L Lê-nin : Sđd, t 36, tr 615 


Số 31 (tháng.11 năm 2002) 


(tâm Ụ niêm Š5 năm... 


Học thuyết Mác - Lê-nin là một giá trị 
trường tôn trong lịch sử phát triển tư tưởng 
nhân loại. Thắng lợi của Cách mạng 
Tháng Mười là thắng lợi đầu tiên của học 
thuyết đó, thắng lợi đưa chủ nghĩa xã hội 
khoa học từ chỗ chỉ là ưƯỚc mơ cao đẹp của 
giai cấp vô sản, của quần chúng nhân dân 
lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn 
thế giới trở thành "một hiện thực trong xã 
hội, có sức mạnh vô cùng to lớn lôi cuốn 
hàng nghìn triệu người vào hành động 
cách mạng, vì hòa binh, độc lập dân tộc, 
dân chủ và tiến bộ xã hội"?, Do đó, nó 
cũng là một giá trị lịch sử hiện thực trường 
tồn. Thắng lợi đó đem lại cho nhân loại 
toàn thế giới một chân lý không thể bác bỏ 
là bất cứ một chế độ xã hội nào đã tỏ ra lỗi 
thời trong lịch sử, tất yếu sẽ bị thay thế bởi 
một chế độ xã hội tiến bộ hơn, khi quần 
chúng nhân dân lao động được một đảng 
cách mạng chân chính lãnh đạo nhất loạt 
nôi dậy đấu tranh đề tự giải phóng. 

Không chỉ thế, thắng lợi của Cách 
mạng Tháng Mười đã "mở đâu một thời 
đại mới trong lịch sử thế giới, thời đại 
thống trị của một giai cấp mới, giai cấp bị 
áp bức trong tất cả các nước tư bản và ở 
khắp nơi đều đang tiến tới một cuộc đời 
mới, tới chỗ chiến thắng giai cấp tư sản”. 
Thắng lợi ấy đã mở đầu cho "một sự 
nghiệp mới mẻ" trong xã hội loài người - 
"sự nghiệp sáng tạo ra một kiểu chế độ 
nhà nước xưa nay chưa từng có" - "chế độ 
dân chủ ở mức cao nhất cho công nhân và 
nông dân", "chế độ dân chủ kiểu mới”, 
"chế độ dân chủ vô sản hay là chuyên 
chính vô sản" ®. Thắng lợi của Cách mạng 
Tháng Mười đã khai phá con đường mới 
cho cả nhân loại - con đường đi tới chủ 


Số 31 (tháng 11 năm 2002) 


Yạp chí Cộng sản 


nghĩa xã hội, dẫn tới khả năng sáng tạo to 
lớn và triệt để nhất nhằm thực hiện lý 
tưởng giải phóng đông đảo quân chúng lao 
động bị áp bức, đưa con người 'từ vương 
quốc của tất yếu sang vương quốc của tự 
do”. 

Cách mạng Tháng Mười còn cho thấy, 
trong thời đại ngày nay, sự kết hợp tất yếu, 
hữu cơ giữa cuộc đấu tranh vì dân chủ và 
cuộc đấu tranh vì chủ nghĩa xã hội, giữa 
dân chủ và chủ nghĩa xã hội không chỉ là 
mục tiêu, mà còn là động lực mạnh mẽ 
thúc đây tiến bộ xã hội, đưa cộng đồng 
nhân loại tới công bằng và bình đẳng xã 
hội. Với thắng lợi của cuộc cách mạng 
này, lần đầu tiên trong lịch sử, nhiều dân 
tộc trên thế giới đã có được những điều 
kiện bảo đảm thực hiện công bằng và bình 
đẳng xã hội trong thực tiễn cuộc sống. 
Cách mạng Tháng Mười đã chỉ ra cho cả 
cộng đồng nhân loại thấy con đường duy 
nhất đúng đắn để giải quyết vẫn đề dân 
tộc, tạo ra một xã hội có bình đẳng dân 
tộc, thịnh vượng và đoàn kết dân tộc - đó 
là con đường gắn độc lập dân tộc với chủ 
nghĩa xã hỘi. 

Đi theo con đường mà Cách mạng 
Tháng Mười mở ra, vận động trong quỹ 
đạo của cách mạng vô sản và tuân theo 
quy luật của tiến trình phát triển lịch sử, 
cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản 
Việt Nam mà người sáng lập và rèn luyện 
là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã giành được 
những và thắng lợi có ý nghĩa lịch sử 
và thời đại trong cuộc đấu tranh oanh 


(7) Hồ Chí Minh : Sđở, t 12, tr 303 
(8) V.I. Lê-nin : Sđơd, t 44, tr 184 
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liệt giành lại độc lập, tự do, thống nhất 
Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc 
Việt Nam đã mỡ ra - kỷ nguyên độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Vận dụng một cách khoa học và sáng 
tạo những bài học lịch sử, những kinh 
nghiệm cách mạng mang tính phổ biến và 
sâu sắc của Cách mạng Tháng Mười, cách 
mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến 
thắng lợi khác và đang chứng minh cho 
giá trị trường tồn của Cách mạng Tháng 
Mười. Có thể khẳng định, thắng lợi của 
cách mạng Việt Nam là thắng lợi của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hỗ Chí 
Minh, của lý tưởng Cách mạng Tháng 
Mười, của mục tiêu, lý tưởng độc lập dân 
tộc gắn liên với chủ nghĩa xã hội. Với 
thắng lợi vĩ đại đó, cùng với nhân loại tiến 
bộ trên toàn thế giới, nhân dân Việt Nam 
đã góp phần không nhỏ vào việc khẳng 
định và tạo nên sức mạnh của thời đại 
mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản 
lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn 
thế giới. 

85 năm qua, dưới ánh sáng của Cách 
mạng Tháng Mười, dù sự nghiệp cách 
mạng xã hội chủ nghĩa thế giới phải trải 
qua bao bước thăng trầm, khủng hoảng, 
song chủ nghĩa xã hội với tất cả những 
cống hiến lịch sử của nó đối với tiễn trình 
phát triển lịch sử nhân loại đã, đang và 
mãi là một giá trị trường tồn. Con đường 
mà Cách mạng Tháng Mười khai phá vẫn 
là con đường phát triên tất yếu, hợp quy 
luật của lịch sử nhân loại. Giờ đây, chủ 
nghĩa xã hội trên thế giới, từ những bài 
học thành công và thất bại cũng như từ 
khát vọng và sự thức tỉnh của các dân tộc, 
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có điều kiện và khả năng tạo ra bước phát 
triển mới. Vì vậy theo quy luật tiến hóa 
của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới 
chủ nghĩa xã hội ®). 

Với tư cách là một phong trào xã hội 
hiện thực, vận động và phát triển trên cơ 
sở khoa học là chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
mở đầu bằng Cách mạng Tháng Mười, 
chủ nghĩa xã hội không thể không tự làm 
phong phú thêm và sâu sắc hơn bằng 
những tri thức mới, kinh nghiệm mới, 
đồng thời thay thế, loại bỏ những gì đã trở 
nên lạc hậu và bị thực tiễn lịch sử vượt 
qua. Theo đó, có thể nói đổi mới chủ 
nghĩa xã hội là tất yếu khách quan nhằm 
đáp ứng những đòi hỏi lý luận của chủ 
nghĩa xã hội. Mặt khác, thực tiễn xây dựng 
chủ nghĩa xã hội 85 năm qua cho thấy, 
chủ nghĩa xã hội không phải là một xã hội 
đã hoàn chỉnh ngay từ đầu, mà cũng như 
mọi chế độ xã hội khác trong lịch sử nó 
cần phải thường xuyên tự đôi mới theo 
tiến trình vận động và phát triên hiện thực 
của lịch sử. Chỉ có trên cơ sở tự đối mới cả 
lý luận lẫn thực tiên, chủ nghĩa xã hội hiện 
thực mới có khả năng tìm ra động lực phát 
triên và tự vạch ra con đường cho sự phát 
triển tiếp theo của nó và của nhân loại tiến 
bộ. _ 

Trong lịch sử nhân loại, chủ nghĩa xã 
hội khoa học do các nhà sáng lập chủ 
nghĩa Mác đưa ra chi có một, Cách mạng 
Tháng Mười do V.I. Lê-nin và Đảng Bôn- 
sê-vích Nøa lãnh đạo thực hiện chỉ có một, 
song con đường đến với chủ nghĩa xã hội 
khoa học, đến với lý tưởng của Cách mạng 


(9) Xem Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 65 
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Tháng Mười không chỉ có một. Mô hình 
thể hiện các luận điểm khoa học và lý 
tưởng đó cũng không chỉ có một. Sự 
nghiệp cải tố, đôi mới không thành công ở 
Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
Đông Âu chỉ là sự không thành công của 
một mô hình cụ thể nhất định trên con 
đường thực hiện lý luận chủ nghĩa xã hội 
khoa học và lý tưởng Cách mạng Tháng 
Mười. Việc lý tưởng cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, lý tưởng Cách mạng Tháng Mười 
"bị đẩy lùi" ở đây không có nghĩa là chúng 
bị xóa bỏ. Những thành công đẳng khích 
lệ của công cuộc đối mới và sự ốn định, 
tiếp tục phát triển theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa nhờ đôi mới một cách có 
nguyên tắc, sáng tạo và năng động trên cơ 
sở kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ 


nghĩa xã hội, với nên tảng lý luận là chủ, 


nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
cho thấy : lý luận chủ nghĩa xã hội khoa 
học, lý tưởng Cách mạng Tháng Mười vẫn 
sống và đang tiếp tục được thực hiện, vẫn 
là những giá trị trường tôn trong lịch sử tư 
tưởng nhân loại. 

Thật vậy, cùng với năm tháng ý nghĩa 
lịch sử của Cách mạng Tháng Mười ngày 
càng được nhân loại tiến bộ trên phạm vị 
toàn thể ĐIỚI nhận thức một cách rõ ràng 
và sâu sắc hơn. Tuy nhiên, chúng ta vân 
khó có thể đánh giá hết giá trị lịch sử và ý 
nghĩa quốc tế, ý nghĩa vạch thời đại của 
cuộc cách mạng này. Bởi vì Cách mạng 
Tháng Mười là một cuộc cách mạng chưa 
từng có không chỉ trong thế kỷ XX mà 
trong cả toàn bộ lịch sử nhân loại. Lịch sử 
nhân loại trước và sau Cách mạng Thắng 
Mười đã từng có không ít cuộc cách mạng 
xã hội có ảnh hưởng tới sự phát triên và 
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tiến bộ xã hội, nhưng Cách mạng Tháng 
Mười mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng 
trong lịch sử nhân loại mà không có cuộc 
cách mạng nào có thể so sánh. 

Hơn 100 năm trước, khi đánh giá Công 
xã Pa-ni, C. Mác đã khẳng định cách mạng 
có thể bị thất bại, nhưng cách mạng không 
bao giờ bị tiêu diệt. Điều mà C. Mác 
khẳng định đó hoàn toàn đúng khi nói về 
giá trị lịch sử, ý nghĩa toàn cầu của Cách 
mạng Tháng Mười. Với tư cách là kết quả 
phát triển tất yếu của lịch sử nhân loại, 
Cách mạng Tháng Mười và lý tưởng cao 
đẹp của nó, ý nghĩa lịch sử toàn cầu của nó 
sẽ bất diệt. Ngày nay, nhân loại tiến bộ 
trên toàn thế giới vẫn đang hướng theo 
những lý tưởng của Cách mạng Tháng 
Mười là hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ 
và tiến bộ xã hội. Tiếp thu và phát triển 
sáng tạo những lý tưởng đó, nhân loại tiến 
bộ trên toàn thế giới vẫn đang tiến hành 
đầu tranh cho hòa bình, cho một trật tự thể 
giới công bằng, bình đẳng và tiến bộ. 
Không chỉ là thành quả của một cuộc cách 
mạng xã hội, thắng lợi của Cách mạng 
Tháng Mười còn là thành quả phát triển 
của nền văn hóa, văn minh nhân loại. Với 
tư cách đó, Cách mạng Tháng Mười vẫn 
mãi là cuộc cách mạng có giá trị lịch sử 
lớn lao, mang ý nghĩa toàn cầu, là bài 
học kinh nghiệm thực tiễn quý giá cho tất 
cả các quốc gia, dân tộc quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội trong thời đại ngày nay. 
Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng 
Mười vẫn là nguồn cô vũ động viên, tiếp 
thêm sức mạnh cho nhân loại tiến bộ trên 
con đường tự giải phóng. Ánh sáng của tư 
tưởng Cách mạng Tháng Mười không 
bao giờ tắt. Dưới ánh sáng của Cách mạng 
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Tháng Mười, giải phóng và sáng tạo vần là 
triết lý phát triển của thời đại ngày nay - 
thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ 
nghĩa xã hội. 

Cách mạng Tháng Mười mở đầu cho 
việc thực hiện trong đời sống xã hội lý 
luận cách mạng xã hội chủ nghĩa của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin ; và giai cấp vô sản 
Nga là người đã đem lại cho phong trào vô 
sản thế giới kinh nghiệm thực hiện lý luận 
ấy. "Kinh nghiệm đó, - như V.I. Lê-nin đã 
khẳng định, - sẽ không bị quên đi..., sẽ 
không thể bị gạt bỏ, đù cho cách mạng 
Nga và cách mạng xã hội chủ nghĩa quốc 
tế sẽ có trải qua những đột biến gian khổ 
đến mấy đi nữa... căn cứ vào kinh nghiệm 
đó mà cách mạng quốc tế tương lai sẽ xây 
dựng lên lâu đài xã hội chủ nghĩa của 
minh" 49, 

85 năm qua, Cách mạng Tháng Mười 
Nga đã đi vào lịch sử nhân loại với tư cách 
là một cuộc cách mạng xã hội vĩ đại nhất - 
cuộc cách mạng, như Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã khẳng định, "mở ra con đường 
giải phóng cho các dân tộc và cả loài 
người, mở đầu một thời đại mới trong lịch 
sử, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên 
chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới"dĐ, Đối 
với Việt Nam, thắng lợi của Cách mạng 
Tháng Mười luôn là nguồn cổ vũ lớn lao, 
là bài học kinh nghiệm lịch sử quý giá cho 
công cuộc đôi mới theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta đang 
quyết tâm thực hiện. 


(10) V.L Lê-nin : Sđở, t 36, tr 473 
(11) Hồ Chí Minh : Sđớd, t 12, tr 301 
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(Tiếp theo trang 19) 


những chiến công vĩ đại, đánh thắng hai 
đề quốc xâm lược Pháp và Mỹ, bước tới 
kỷ nguyên độc lập tự do và quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội. 

So với gần một thế kỷ đấu tranh 
giải phóng dân tộc, thời kỳ hòa bình 
xây dựng của chúng ta thật ngắn ngủi. 
Ngoài những chiến công vĩ đại, cùng 
với những thành tựu to lớn về nhiều 
mặt, chúng ta cũng đã không tránh khỏi 
những tổn thất, sai lầm. Năm 1986 Đại 
hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam 
đã đề ra đường lối đổi mới toàn điện 
để đưa đất nước ta thoát khỏi khủng 
khoảng kinh tế - xã hội. Tiếp đến các 
Đại hội VII, VII và IX của Đảng là quá 
trình không ngừng bổ sung, hoàn thiện, 
phát triển đường lối đổi mới. Đường lối 
đó là kết quả sự vận dụng sáng tạo chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện cụ thể 
của đất nước trong bối cảnh mới của 
tình hình thế giới, trên cơ sở kiên định 
mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa - lý 
tưởng của Cách mạng Tháng Mười vĩ 
đại. Những thắng lợi to lớn của công 
cuộc đổi mới hơn 15 năm qua dưới 
sự lãnh đạo của Đảng ta đã chứng tỏ 
tính đúng đắn của đường lối đổi mới. 
Những thắng lợi đó đã tạo ra thế và lực 
mới cho nước ta, đưa nhân dân ta vững 
bước trên con đường Cách mạng Tháng 
Mười, chủ động nắm bắt các cơ hội và 
vượt qua mọi thách thức do tình hình 


thế giới tạo ra trong thế kỷ XXLA 
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85 nam 


^ 
T2 N 


ÁM mươi lăm năm trước đây, ngày 
7-11-1917, cuộc Cách mạng xã hội 
Ì chủ nghĩa Tháng Mười Nga thắng 
lợi đã đánh dấu bước đột phá vĩ đại, mở ra 
thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa 
tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Lịch sử nhân 
loại đã từng có nhiều cuộc cách mạng có 
ảnh hưởng tới sự phát triển xã hội, nhưng 
cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga là cuộc 
cách mạng mang ý nghĩa lịch sử toàn câu. 

Cách mạng Tháng Mười là câu trả lời 
lịch sử rằng, chủ nghĩa tư bản sớm muộn 
cũng phải bị thay thế bằng một chế độ xã hội 
tốt đẹp hơn - chế độ xã hội chủ nghĩa. Cách 
mạng Tháng Mười là sự kiện vĩ đại nhất của 
thế kỷ thứ XX. Tám mươi lăm năm qua, lịch 
sử nhân loại đã trải qua biết bao thăng trầm, 
biết bao khúc quanh khắc nghiệt, nhưng 
Cách mạng Tháng Mười, với những giá trị 
bất diệt, vẫn là sự kiện mang ý nghĩa thời 
đại, có tác động mạnh mẽ đến toàn bộ quá 
trình phát triển của thế giới. 

Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi và 
sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu 
tiên trên thế giới đã trở thành biểu tượng của 
niềm tin, là sự cổ vũ mãnh liệt đối với hàng 
ngàn triệu người thuộc các dân tộc bị chủ 
nghĩa đế quốc, thực dân áp bức nô dịch, 
vùng lên đấu tranh tự giải phóng. Dù có 
những khuyết điểm, vấp váp khó tránh khỏi 
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trong quá trình trưởng thành, nhưng chế độ 
xã hội chủ nghĩa trên vùng đất 1/6 diện tích 
địa cầu đã cơ bản xóa bỏ nạn người bóc lột 
người, dân tộc này áp bức dân tộc khác ; tư 
liệu sản xuất, cơ sở vật chất để làm ra của 
cải xã hội không còn nằm trong tay giai cấp 
bóc lột mà đã thuộc về nhân dân lao động. 
Từ khi xã hội loài người phân chia thành 
giai cấp, điều đó chưa xảy ra. Đó là thành 
tựu lớn lao nhất của thế kỷ XX mà ở những 
thế kỷ trước chỉ là điều mơ ước. Chính điêu 
này đã quyết định chiều hướng phát triển 
của lịch sử. Cũng chính vì thế, Cách mạng 
Tháng Mười đã đánh dấu bước ngoặt căn 
bản của xã hội loài người. 

Chiến công chói lợi đập tan chủ nghĩa 
phát xít, chấm dứt cuộc chiến tranh xâm 
lược tàn khốc nhất trong lịch sử loài người là 
cống hiến cực kỳ vĩ đại của Liên Xô. Điều 
đó không những chứng minh sức mạnh to 
lớn mà còn là biểu hiện sáng ngời bản chất 
tốt đẹp và tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội. 
Cùng với sự ra đời và phát triển của nhiều 
nước xã hội chủ nghĩa, phong trào cộng sản 
và công nhân quốc tế đã trở thành một lực 
lượng có ảnh hưởng quyết định đến xu thế 
vận động của thời đại. 

Khúc quanh lịch sử kịch tính nhất, đau 
đớn nhất từ sau Cách mạng Tháng Mười đến 
nay chính là sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ 


27 


(tân kụ niêm Š5 năm... 


nghĩa hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu. 
Bước trầm này của lịch sử càng cho thấy lời 
dạy của V.I. Lê-nin từ ngày đầu cách mạng 
đến nay vẫn còn nóng hối tính thời sự : 
giành chính quyên đã khó, giữ chính quyên 
còn khó hơn nhiêu. Cuộc đổ vỡ đó trước hết 
bắt nguồn từ những nguyên nhân bên trong. 
Việc duy trì quá lâu cơ chế tập trung, quan 
liêu, bao cấp đã làm phát sinh những căn 
bệnh nguy hiểm trong bộ máy lãnh đạo của 
Đảng và chính quyền như chuyên quyền, 
độc đoán, đặc quyên, đặc lợi, trì trệ, bảo 
thủ... Tình trạng này đã làm tích tụ nhiều 
mâu thuẫn và chuyển hóa các mâu thuẫn từ 
không đối kháng thành đối kháng trong lòng 
các nước xã hội chủ nghĩa, làm xói mòn uy 
tín của Đảng Cộng sản đối với quần chúng 
nhân dân, làm cho chủ nghĩa xã hội không 
thể hiện được tính ưu việt của mình. Thấy 
được nguy cơ đó, nhiêu nước xã hội chủ 
nghĩa đã tiến hành cải tổ, cải cách. Nhưng 
thực tế đã cho thấy, trong quá trình này, một 
số nước đã tạo ra những khoảng trống về 
quyền lực" để cho một số thế lực chống chủ 
nghĩa xã hội đủ mọi màu sắc ngóc đâu dậy, 
tập hợp lực lượng tạo thành một loại “âm 
binh", ra sức lôi kéo quần chúng nhân dân 
bằng những khẩu hiệu mị dân, làm tê liệt và 
vô hiệu hóa bộ máy quyền lực và các công 
cụ quan trọng của chuyên chính vô sản. 

Ở Liên Xô, khi “cải £ổ” ra mắt thế gIỚI, 
lập tức được mệnh Khu ' "cuộc cách mạng 
lớn nhất trong thời bình". Người ta nói rằng, 
cải tô là đê có nhiều chủ nghĩa xã hội hơn 
nữa. Nhưng cuộc cách mạng này đã dần dân 
thay đối tính chất mà không phải ai trong 
vòng xoáy của nó cũng dễ dàng nhận ra 
được. Các bài diễn văn ngày một nhiều hơn, 
dài hơn, các cuộc tranh luận ngày một gay 
gắt hơn, các đạo luật được ban hành ngày 
một dày đặc hơn, nhưng “Tổ quốc vĩ đại" thì 
ngày một thêm rối bời, mệt mỏi, kiệt sức. 


28 


Vạp chí Cộng sản 


Các nhà chính trị vần say mê công cuộc tìm 
kiếm quyền lực của họ khi con tàu không lô 
đã bị vỡ bánh lái và mất phương hướng. 
Những liều thuốc ''công khai", “dân chủ 
hóa"' do M. X. Goóc-ba-chốp, người được 
mệnh danh là “kiến trúc sư của cải tổ”, kê ra 
mới dùng một phần nhỏ mà con bệnh đã qua 
đời : một siêu cường bị giết chết. 

Cải tổ đã từng được coi là một "cuộc cách 
mạng vì chủ nghĩa xã hội". Nhưng cải tổ đã 
bị giết chết bằng chính cuộc "cách mạng" 
đó. Và chế độ xã hội chủ nghĩa, nhà nước xã 
hội chủ nghĩa cũng bị tiêu vong trong cuộc 
cách mạng đó. Sẽ là đơn giản nếu giải thích 
nguyên nhân thoái trào cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ 
nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu chỉ bằng cách 
nêu lên tính quanh co, phức tạp của các hình 
thái kinh tế - xã hội. Trong tổ hợp các 
nguyên nhân, các nhà lý luận mác-xít đã cho 
rằng, sự trì trệ, kém hiệu quả của nên kinh 
tế, tình trạng tập trung, quan liêu vốn là 
nhược điểm đã tích tụ thành khuyết tật tai 
hại của một mô hình chủ nghĩa xã hội dựa 
trên chế độ kế hoạch hóa, cứng nhắc và tập 
trung quan liêu. Cải cách, cải tổ, thay đối 
mô hình, sửa chữa khuyết tật là tất yếu. 
Nhưng bằng cải tổ, người ta đã đập tan ngôi 
nhà xã hội chủ nghĩa từ thượng tầng chính 
trị, tư tưởng đến hạ tầng cơ sở kinh tế. Hơn 
10 năm trôi qua, các nhà lý luận mác - xít đã 
nêu ra một bài học lịch sử : cải tổ là tất yếu 
nhưng sụp đổ lại không phải là tất yếu nếu 
có đường lối đúng, trung thành với chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin. Đáng tiếc là trên con 
đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhiều 
nước ở Đông Âu và Liên Xô đã xa rời những 
nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mắc - Lê- 
nin. Điều cực kỳ nguy hại là, một bộ phận 
lãnh đạo chóp bu ở các nước này đã trượt 
vào con đường cơ hội và phản bội, liên tiếp 
phạm những sai lầm nghiêm trọng trong 
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hoạch định và thực thi đường lối. Thay vì 
khắc phục những hạn chế để hoàn thiện hệ 
thống dân chủ xã hội chủ nghĩa, họ đã hoàn 
toàn đảo lộn nó bằng chủ nghĩa đa nguyên 
chính trị. Thay vì đổi mới cơ cầu và cơ chế 
quản lý kinh tế theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, họ đã áp dụng các biện pháp cực đoan 
như "liệu pháp sốc", "tư nhân hóa" và "tư 
bản hóa", theo cách thức "đốt cháy" khiến 
toàn bộ nền kinh tế ngày càng lún sâu hơn 
vào tình trạng suy sụp không lối thoát. 

Trước sự thoái trào tạm thời của phong 
trào cộng sản quốc tế, một số học giả tư sản 
đã vội khẳng định rằng, Cách mạng Tháng 
Mười là "một bước nhầm của lịch sử". Họ 
coi chủ nghĩa xã hội là “một quái thai dị 
đạng”, một cuộc cách mạng diễn ra "không 
theo đúng quy luật khách quan", "không 
theo đúng tiến trình phát triển lịch sử tự 
nhiên". Sự đổ vỡ của chế độ xã hội chủ 
nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu cùng với sự 
thoái trào tạm thời của phong trào cộng sản 
quốc tế có làm chậm bước tiến sự nghiệp 
cách mạng của các dân tộc đang đấu tranh 
cho độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và 
chủ nghĩa xã hội, nhưng không thể vì thế mà 
phủ nhận ý nghĩa lịch sử vĩ đại của Cách 
mạng Tháng Mười. 

Hơn một thế kỷ trước, khi nói về Công xã 
Pa-ri, C. Mác đã khẳng định cách mạng có 
thể bị thất bại, nhưng cách mạng không bao 
giờ bị tiêu diệt. Điều này vẫn hoàn toàn 
đúng khi ngày nay, chúng ta nói về ý nghĩa 
thời đại của Cách mạng Tháng Mười. Lý 
tướng của Cách mạng Tháng Mười vĩ đại đã 
và đang soi sáng con đường của thời đại - 
con đường dẫn tới hòa bình, độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội. Mặc dù chế độ xã hội 
chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu đã sụp đổ 
từ hơn một thập kỷ nay, nhưng nội dung cơ 
bản của thời đại vẫn không thay đôi. Đó là 
sự quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa 
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xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Đây là xu 
hướng phát triển tất yếu của lịch sử, nhưng 
là một quá trinh lịch sử lâu dài, một con 
đường gập ghênh, đầy khó khăn, phức tạp. 
"Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội " của Đảng ta 
đã khẳng định : "Chủ nghĩa xã hội đang 
đứng trước nhiều khó khăn, thử thách ; lịch 
sử thế giới đang trải qua những bước quanh 
co ; song, loài người cuối cùng nhất định sẽ 
tiến tới chủ nghĩa xã hội, vì đó là quy luật 
tiến hóa của lịch sử". 

V.I. Lê-nin đã từng chỉ rõ : "Một cuộc 
cách mạng chỉ có giá trị khi nào nó biết tự 
bảo vệ"'. Chân lý này đã được kiểm nghiệm, 
khẳng định bằng thực tiễn hùng hồn của 
Cách mạng Tháng Mười cũng như của công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước 
xã hội chủ nghĩa sau này, trong đó việc mất 
chính quyền dẫn tới sự sụp đổ của chế độ xã 
hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu trở 
thành bài học đắt giá nhất, đau đớn nhất. 
Hơn mười năm sau cuộc "chuyển đời dâu 
bể” đó, chúng ta càng thấy rõ rằng, bảo vệ 
thành quả cách mạng, củng cố chính quyền 
luôn luôn phải được COl là nhiệm Vụ quan 
trọng nhất, có ý nghĩa sống còn đối với vận 
mệnh của chủ nghĩa xã hội. Cách mạng 
Tháng Mười đã chỉ rõ, để bảo vệ chủ nghĩa 
xã hội không ch thuần túy là đánh bại các 
Cuộc tấn công vũ trang của các lực lượng để 
quốc thù địch từ bên ngoài mà còn làm thất 
bại mọi âm mưu, thủ đoạn thẩm thấu hòa 
bình nham hiểm của chúng từ bên trong. 
Mặt khác, cách mạng tự bảo vệ không chỉ 
băng những công cụ, biện pháp của chuyên 
chính vô sản mà cách tốt nhất là phải tăng 
cường sức mạnh nội sinh, luôn chủ động đổi 
mới một cách sáng tạo toàn diện cả trong tư 
duy lý luận lấn hành động thực tiễn, tạo ra 
thế và lực đủ mạnh để tiến hành hiệu quả 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
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Không thể phủ nhận rằng hiện nay, chủ 
nghĩa tư bản đang thống trị phần lớn thế 
giới. Sau khi tạm thời thắng thế trong cuộc 
đấu tranh với chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa tư 
bản đang chuyên mạnh sang giai đoạn mới 
của chủ nghĩa tư bản độc quyên mà có người 
- ØỌI là giai đoạn "chủ nghĩa tư bản toàn câu 
hóa”. Toàn cầu hóa là một xu thế tất yếu 
trong tiến trình phất triển của thế giới, 
không ai có thể cưỡng lại được. Bất cứ quốc 
gia nào không tham gia vào các luồng hội 
nhập khu vực và toàn cầu đều tự đánh mất 
đi cơ hội quan trọng bậc nhất để phát triển 
trong một thế giới mà hợp tác và cạnh tranh 
đang đan xen nhau một cách hết sức 
phức tạp. 

Đảng ta mang trong mình bản chất cách 
mạng và khoa học, dám chịu trách nhiệm 
trước vận mệnh của dân tộc, dám tự phê 
phán những khuyết điểm sai lầm của mình. 
Sớm nắm bắt được xu thế của thời đại, Đảng 
đã sớm đề ra đường lối đổi mới phù hợp với 
lợi ích tối cao của đất nước, của dân tộc. 
Khả năng thê hiện mình trước những tình 
thế khó khăn, gay cần là một tố chất đặc biệt 
Việt Nam. Non sông gấm vóc của ta vẫn 
lung linh tỏa sáng trong mỗi tâm hồn người 
con đất - VIỆt ; gương mặt và bản lĩnh Việt 
Nam vẫn rạng ngời trong cộng đồng thế 
giới. Mới hay, ấn số của phương trình thời 
đại hóc búa nhất lại năm ngay ở chân lý rõ 
ràng nhất : nội lực Việt Nam ! 

Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đã 
biết tự bảo vệ bằng những thành tựu quan 
trọng của công cuộc đổi mới mà Đảng đã đề 
xướng và lãnh đạo nhân dân ta thực hiện 
trong 16 năm qua. Chế độ xã hội chủ nghĩa 
ở Việt Nam đã biết tự bảo vệ bằng việc bắt 
rễ sâu vào đời sống của các tầng lớp nhân 
dân lao động. Không chỉ về mặt lý luận, 
nhân dân đã thực sự làm chủ đất nước, làm 
chủ vận mệnh của chính mình. Chỉ có cách 
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mạng xã hội chủ nghĩa mới đem lại cho họ 
điều vĩ đại đó. Chính nhân dân được hưởng - 
những thành quả của cách mạng và những 
thành tựu của công cuộc đổi mới. Chủ nghĩa 
xã hội cũng như công cuộc đổi mới tiềm 
tàng sức sống, có khả năng vượt qua mọi thử 
thách, cam go là do vậy và vì vậy. Các nhà 
khoa học, các học giả từ khắp nơi trên thế 
giới đến dự cuộc Hội thảo quốc tế "Việt 
Nam trong thế kỷ thứ XX", tổ chức tại Hà 
Nội tháng 9-2000, đã nhất trí khẳng định 
răng : Đổi mới của Việt Nam là một tiến 
trình cách mạng đây tính sáng tạo. Đó là 
một đóng góp lớn lao không chỉ cho phong 
trào cộng sản quốc tế mà còn cho cả nhân 
loại. Giáo sư, tiến sĩ A. .Li-lốp (Bun-ga-ri) 
nói : "Ý nghĩa siêu quốc gia của cuộc đối 
mới ở Việt Nam cần được nhận thức không 
chỉ như một sự đánh giá mà trước hết phải 
nhận thức như một tâm quan trọng lịch sử 
của công cuộc đổi mới này, trách nhiệm đối 
với thắng lợi cuối cùng của cuộc đổi mới ` 
ấy". Sau khi phân tích ý nghĩa siêu quốc gia 
của công cuộc đổi mới trên các bình diện lý 
luận, lịch sử, kinh tế, chính trị, giáo sư lại 
nhấn mạnh ý nghĩa này trên bình diện địa 
chiến lược : "Thắng lợi của công cuộc đổi 
mới sẽ phục hôi lại ở mức độ lớn ý nghĩa 
chiến lược của chủ nghĩa xã hội trong sự 
phát triển thế giới, sẽ mở ra những triển 
vọng khắc phục cuộc khủng hoảng đang 
vướng phải, thúc đấy việc hình thành một 
thế giới đa cực một trật tự thế giới chính 
nghĩa hơn". | 

Cách mạng Tháng Mười không chỉ mang 
ý nghĩa của một cuộc cách mạng chính trị, 
một cuộc cách mạng xã hội vĩ đại mà còn là 
thành quả của nên văn minh nhân loại. Tinh 
thần Cách mạng Tháng Mười sẽ sống mãi 
với xã hội loài người, với sự nghiệp đổi mới 
đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa 
của chúng ta. C] 
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VẼ NHỮNG TRANG SÁCH 


VÀ NHỮNG CON NGƯỜI 


ÔI với những người thuộc lớp tuổi 
1E)» tôi, sớm bước vào đời 

những năm cuối của cuộc kháng 
chiến chống Pháp, trải qua kháng chiến 
chống Mỹ và những năm đầu xây dựng hòa 
bình ở ở miền Bắc rồi cả nước, hình ảnh của 
đất nước và con người Xô-viết hoàn toàn 
không phải là những øì xa lạ. Trong mỗi 
người chúng tôi, hình ảnh đó găn liên với 
tình cảm nông thắm và lý tưởng đẹp đế 
nhất, cái lý tưởng mà tuổi 17 đã hô hởi đón 
nhận ngay giữa những năm tháng khói lửa 
và đầy gian khổ của cuộc đấu tranh vi 
chính lý tưởng, đó. Vâng, hôi ấy Liên Xô vĩ 
đại đã đến với chúng tôi, tự nhiên như 
chính cuộc sống : từ bài giảng của người 
thây tâm huyết, câu chuyện truyền miệng 
của anh cân bộ thông tin lưu động. Bài thơ 
“Đợi anh về” đọc nôi nhau giữa chiều mưa 
rừng, cho đến những trang sách, nói đúng 
hơn là những trang giầy chép tay hay In 
thạch đã nhàu nát, ô vàng... 

Tôi nhớ, không lâu sau chiến thắng 
Điện Biên Phủ 1954, đơn vị thanh niên 
Xung phong chúng tôi vân đóng quân ở 
một cánh rừng Tây Bắc. Tôi phụ trách văn 
nghệ đại đội, may mắn xin được ở ban 
tuyên huấn tiểu đoàn một cuốn “Thép đã 
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tôi thế đây” lược dịch bỏ đi quá nửa, không 
ghi tên người dịch và in bằng thứ chữ to 
trên giấy bản hạng ba. Thế là, hằng đêm 
chúng tôi tập hợp anh em trước cửa hang, 
lây ngọn đuốc lớn làm đèn, chọn mấy anh 
em tôt giọng đọc to cho cả đại đội nghe 
từng đoạn một. Về sau này tôi khó mà tìm 
lại được cái cảnh hàng trăm con người. Im 
lặng chăm chú đến tột củng, ngôi giữa rừng 
đêm thấp thoáng ánh đuốc, lăng nghe câu 
chuyện của người thanh niên ở cách xa 
mình hàng mây chục năm thời gian và 
hàng vạn cây sô không gian. Xen giữa các 
đoạn văn, bù vào những chô bị lược đi, tôi 
kê lại cho anh em những gì mà anh cán bộ 
tuyên huấn tiểu đoàn đã “bôi dưỡng" 
truyền khẩu lại cho tôi, và tất nhiên cũng 
đành “tạ tội” với nhà văn đã quá cổ để 
“chêm pha dấm ớt” bất cứ chỗ nào mà trí 
nhớ không còn trung thành với tôi. Thường 
không có đoạn văn nào anh em cho phép 
chỉ đọc một lần. Người ta thích nhắm nháp 
từng hình ảnh, từng lời nói thấm thía. Sáng 
hôm sau, tôi đành phải để cho những tỜ văn 
vừa đọc chuyền tay từ tiêu đội này qua tiểu 
đội khác, biết rằng nó sẽ hoen bân, tả tơi, 
nhưng cũng sẽ được chắp đi dán lại hàng 
chục lần đê không mất đi một chữ nào... 
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Lúc này, mọi người đều biết hòa bình 
đang tới gân. Chúng tôi đang nghĩ tới 
những ngày khải hoàn trảy hội về xuôi, 
VỀ VỚI những cánh đồng, dòng sông quê 
hương, và trí tưởng tượng thanh xuân của 
chúng tôi cũng đã vẽ ra cảnh Thủ đô Hà 
Nội tưng bừng “đón anh về” giữa ngàn cờ 
đỏ, hoa tươi và thiếu nữ áo dài... 

Vậy, nhưng các đơn vị thanh niên xung 
phong lại được lệnh đóng tại chỗ chờ ngày 
hành quân lên một vùng địa đầu biên giới 
để bắt đầu một công trình “mở đường chiến 
lược”. Nhiều anh em không khỏi phân vân 
và mệt mỏi. Có anh đã nghĩ đến chuyện 
xin về phép “rôi tính sau”. Đúng lúc ấy, 
Pa-ven Coóc-sa-phin - một người thanh 
niên Xô-viết đã đến với chúng tôi. Không 
phải chỉ như một nhân vật văn học, mà từ 
trang sách bước ra, anh là một con người 
thực, sống động, như trước đó chúng tôi 
từng thấy anh có mặt trong các chiến dịch 
như những Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn, 
Tô Vĩnh Diện... Thân thiết và khích lệ biết 
bao. Không cân đại đội đặt kế hoạch 
chung, chúng tôi đã cảm xúc, suy nghĩ rồi 
tập họp nhau bất kỳ lúc nào đề nói chuyện 
sôi nôi về người thanh niên Xô-viết đó, với 
những năm tháng làm thợ, làm lính, trên 
yên ngựa hay trên công trường, hay những 
ngày cuôi cùng trên giường bệnh, con 
người biết yêu thương trọn vẹn và hy sinh 
trọn vẹn... Đến mức mà ngày ây, thay cho 
câu hỏi nhau trước đó, “có xung phong lên 
trận địa mới không ?”. Chúng tôi lại hỏi 
nhau : “Có làm Pa-ven không đây ?”. Và 
rồi chúng tôi hành quân lên công trường 
sắp mở, ở cái rừng mờ sương tít tấp phía 
trước mặt, trong hanh trang - trái tìm, mang 
theo một Pa-ven Coóc-sa-phin từ nay đã là 
bạn đồng hành gần gũi. 
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Tôi có thể nhớ hết nhưng không thể nào 
kể hết, và trên đây chi là một trường hợp 
trong rất nhiều trường hợp mà lần đầu 
tiên những con người Xô-viết và tình cảm 
Xô-viết đên với chúng tôi qua những trang 
sách văn học. 

Sau đó, tôi chuyển qua nhiều môi 
trường công tác khác nhau, và tôi còn được 
chứng kiến với một niềm vui ngày càng 
lớn, biết bao tác : phẩm văn học và nhân vật 
văn học Xô-viết đã đến để đi vào cuộc 
sống, vào tám lòng. của tôi cùng các đồng 
chí, đồng nghiệp của tôi. Trong cánh nhà 
báo trẻ hôi â Ày, chúng tôi thường chuyền tay 
nhau đọc và tầm tắc về những trang bút ký 
chiến tranh của I. Ê-ren-bua : Cái văn 
phong hào hùng và trắng lệ, kiệm lời mà 
nhiều ý tưởng và tràn trề sức truyền cảm, 
đã chuyển tải tới chúng tôi hình ảnh những 
con người, cả dân và quân Xô-viết, đã 
chiến đấu và chiến thắng với một tinh thần 
dũng cảm và một tư thế kiêu hãnh nhường 
nào. Ở công trường thủy điện Thác Bà, 
những người bạn của tôi, từ kỹ sư đến công 
nhân, đá ngôi liền mấy đêm đê nghe đọc 
“Bài thơ Biên” của Đôp-gien-kô - kịch bản 
về cuộc chiến lao động trên một công trình 
thủy điện không lô của Liên Xô - để rồi sau 
đây háo hức bảo nhau rằng cuộc chiến 
hùng vĩ đó đang lặp lại ngay trên quê 
hương mình. Tại một đơn vị phòng không 
Ỡ ngoại thành Hà Nội, cuốn truyện “Một 
Rgười chân chính” của B. Pô-lê-vôi trở 
thành sách gối đầu giường của nhiều anh 
em ; và nều anh em rất đỗi kinh ngạc trước 
nghị lực phi thường của anh phi công 
Ma-ret-xép đã mất cả hai chân vân tiếp tục 
ngôi trong buông lái đề hạ thêm máy bay 
địch, thì họ cũng cười khoái trá khi nghe 
chuyện hai anh nhà báo phương Tây đã 
mắt mấy ngàn đô-la Mỹ cho tác giả vì nhất 
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quyết đánh cuộc là không thể có một con 
người như Ma-rét-xép ở nước N ga... 

Thế đấy, những kỷ. niệm cũ, mỗi lần nhớ 
lại vẫn cho tôi hiêu rằng, hồi ấy, khi cánh 
cửa tỉnh thân của lớp tuôi ciiif tôi lần đầu 
tiên mở ra nước ngoài, thì văn học Xô-viết, 
hay đúng hơn đất nước và con người 
Xô-viết, thông qua văn học, đã đến với 
chúng tôi như những luồng gió mới, những 
luồng gió tuy không mang theo hương 
đồng có nội của quê hương mà vân mắt 
lành và đầy : sức hồi sinh ! 


Nhưng nếu trong bài bút ký này, tôi chỉ 
ghi lại câu chuyện về những trang sách văn 
học Xô-viết, thì có lẽ những gì tÔi ViẾt ra 
chỉ nên dành để làm cứ liệu cho một công 
trình nghiên cứu văn học. Điều may măn 
của bản thân tôi và không ít người thuộc 
lớp tuôi chúng tôi, là ngay hồi ấy, đồng 
thời hay chỉ sau chút ít những trang sách 
văn học, chúng tôi lại gặp trong đời thực 
đúng những con người Xô- viết. Tôi nói 
đến những chuyên gia Liên Xô, cách đầy 
gần nửa thế kỷ, đã lập tức có mặt trên các 
công trường xây dựng miền Bắc, giữa một 
đất nước còn nham nhở vết thương chiến 
tranh và " hối hả bắt tay xây dựng cuộc 
sống mới.. 

Tại công trường xây dựng nhà máy chè 
Phú Thọ năm 1956, 1957 thế kỷ trước, tôi 


gặp một cặp vợ chồng phiên dịch Liên Xô 


là Pô-pôp - PÔ-pôÔ-va - họ đều là sinh viên 
khoa Việt ngữ, lại có học thêm nghề xây 
dựng, và tỉnh nguyện sang Việt Nam khi 
vừa tốt nghiệp. Khi tôi nói chuyện là đã 
đọc nhiều tác phẩm của văn học Xô-viết, 
hai anh chị tỏ ra rất thích thú : 

- Thế thì thật tuyệt. Anh đã đọc và anh 
đã biết những con người Xô-viết trong văn 
học, và như anh nói, anh rất... mê họ. Thì 
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giờ đây, hãy quan sát đi. Một đặc điểm 
quan trọng của nên văn học chúng tôi là sự 
gắn liên trang viết và đời thực. Ngay trên 
công trường này, với một nhóm chuyên gia 
Xô-viết, anh cũng sẽ thấy điều đó. 

Vợ chồng người phiên dịch nói quả 
không sai. Ngay tại đây, công trường nhà 
máy chè này, tôi đã chứng kiến những 
người Xô-viêt lao động như thê nào, đúng 
hơn, chứng tỏ mối tình quốc tế đằm thắm 
của họ trong, lao động như thế nào. Có thể 
nói họ đã trở thành những người thợ - và 
những người thây - thực sự, xây tường, trát 
vách, gò sắt, đố bê-tông... Vôi vữa vướng 
đầy áo, mình đầm đìa mô hôi... Họ có mặt 
dưới móng sâu, trên giàn giáo cao, giữa 
những đồng gạch cát ngồn ngang, trong 
những quâng bụi mịt mù.. . bất kể ngày 
đêm, bên ảnh điện hay dưới nắng thiêu. 
Khi cầm bay, khi cầm búa, khi cầm bản vẽ, 
họ làm tất cả, để mắt đến tất cả. Không cần 
nói nhiều, họ xoa tay cười hề hả “Khơ-ra- 
sô!” để khen anh em, hay tỏ ra đau đớn 
thực sự trước một hiện tượng làm âu cỏn 
con... Anh em ở đây kể răng, có đồng chí 
chuyên gla, ngay trong cơn sốt, cơn sốt 
vùng nhiệt đới rất khó chịu với người châu 
Âu, vẫn yêu cầu anh em dìu đi, trùm áo 
khoác ho SÙ SỤ, đứng trên giàn giáo chứng 
kiên đợt đô bê-tông đang dôn dập suôt 
ngày đêm... 

Không phải chỉ ở công trường nhà mấy 
chè. Cuộc đời xuôi ngược của một người 
làm báo hồi ấy đã đưa tôi đi đến hàng trăm 
công trường và nhà máy khác nhau, và ở 
đâu cũng vậy, hình ảnh của các chuyên gia 
Xô-viết là những gì tươi đẹp nhất, xúc 
động nhất tôi có thê mang theo mỗi lần 
xốc lại ba lô, lên đường tìm đến một địa 
chỉ khác. 


33 


(X{giiên eứu - rao đổi 


Vâng. làm sao quên được những người 
bạn, những người đông chí ấy ! Chuyên gia 
Ma-mát-sen-cô ở công trường Su-pe phốt- 
phát, bây giờ anh ở nơi đâu ? Tôi vần nhớ 
đôi mắt sáng rực và cánh tay vung cao của 
anh khi anh đứng giữa hàng trăm đoàn viên 
thanh niên công trường nói về “quyết tâm 
đây mạnh thi công trong mùa mưa”. Rồi 
sau đó, tự mình làm người thử nghiệm 
thách thức với trời đất. Anh đánh trần đi 
giữa trời mưa như trút nước, bất ngờ sẩy 
chân vào một cái hồ nước vôi ngập lên đến 
ngực, vai bị thương, máu nhòa đỏ, nhưng 
lập tức nhấy lên cười ô ồ, vui thích như... 
một người đi tắm biển ! Đồng chí cán bộ 
địa chất Cô-lô-đi-a-sơ-nê cao tuôi nữa - 
bây giờ đồng chí có còn sống đê vượt qua 
cái ngưỡng 100 tuổi như đồng chí hằng mơ 
ước không ? Trên những con đường núi 
Yên Bái cheo leo, lớm chớm, gai góc, sên 
vắt, thiếu ăn, thiếu nước... anh ấ ầy vân say 
sưa nhắc lại những năm tháng đầu tiên đầy 
gian nan của những người thanh niên 
Côm-xô-môn trên các công trường kế 
hoạch 5 năm lần thứ nhất : Vào một lúc 
tạm nghỉ, tuột đôi giầy vải, Cô-lô-đia- 
sơ-nê giơ lên đôi bàn chân đó lự và sưng 
vù, nhưng vẫn cười - đồng chí ấy CƯỜI, 
nhưng anh em ta ứa nước mắt vì cảm 
động ! Và, các đông chí chuyên gia lái tàu 
điện chở quặng ở mỏ thiếc Cao Bằng, có 
bao giờ các đồng chí trở lại vùng mỏ năm 
xưa, để nhớ lại những ngày vui vẻ và kiên 
nhẫn ngôi trong buông lái nhỏ chỉ dẫn 
cho các cô gái người Nùng, người Dao trở 
thành người lái tàu điện ? Tôi vân nhớ hôm 
ấy, trời Cao Bằng đô sương mù xuống 
những quầng điện sáng, tôi được ngôi cùng 
chuyên gia Lu-scô và cô gái Nùng tên là 
Sao để chứng kiến chuyến lái kiểm tra “tốt 


Tạp chí Cộng sản 


^ xÀ 9 


nghiệp của tay lái nữ thực tập. Điều duy 
nhất tôi nhận ra là, nét mặt căng thắng 
của hai thầy trò. Nhưng rôi, khi con tàu đột 
nhiên dừng lại yên ổn ở ga cuối đường TAY, 
Lu-scô nhãy lên reo và bỗng Ô ôm lấy cô gái 
Nùng đang mở tròn đôi mắt đầy xúc động, 
đến nỗi cô không còn biết ngượng nghịu 
trước cử chỉ đường đột của người thầy 
Liên Xô... 

Tôi tự biết là những kỷ niệm về con 
người Xô-viết, dù những kỷ niệm của riêng 
tôi, nếu nhớ lại cũng khó hết, mà viết ra lại 
càng không thể hết. 

Nhưng tôi lại tự an ủi là cái phần tươi 
sáng nhất, quý giá nhất đăng sau những kỷ 
niệm đó thì hẳn bao giờ cũng bền vững, 
cũng trọn vẹn. Trên tàu vét bùn Liên Xô 
Zem-la-xốt 20 làm việc ở cảng Hải Phòng 
những năm 1956, 1957 ấy, có cô gái Lê-na 
lúc đó mới 18 tuổi, làm cấp dưỡng cho 
đoàn thủy thủ trên tàu. 

Những lúc rảnh rỗi Lê-na thường lên đất 
liền, lân la đến các hiệu ăn để học cách nâu 
các món ăn Việt Nam. Chị bảo với tôi : 

- Tôi yêu Việt Nam, yêu người Việt 
N am. Tôi học thế này, để sau này vê nước, 
nấu các món ăn Việt Nam, cùng gia đình 
bạn bè ăn, đề nhớ tới Việt Nam. 

Bây giờ Lê-na hắn đã trở thành bà nội, 
bà ngoại và khó còn có dịp trở lại xứ sở 
này. Nhưng tôi tin thỉnh thoảng chị lại 

“chiêu đãi” con châu một món ăn Việt 
Nam đề nhắc lại những ngày không thể nào 
quên ở cái xứ sở đầy nắng gió và đây tình 
nghĩa. - 

Vâng, đó là những ngày không thể nào 
quên và những tình cảm không bao giờ 
phai nhạt, với Lê-na, với các bạn Xô-viết, 
và với tất cả chúng ta. Cì 
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1 - Những cuộc tiếp xúc đầu tiên của 
người Nga với Việt Nam : 

Trong đa số các công trình nghiên cứu 
của các thời kỳ trước về quá trình hình 
thành và phát triển mối quan hệ Nga - Việt, 
các tác giả đều cho rằng, sự tiếp xúc của hai 
nền văn hóa chỉ thực sự được mở đầu từ 
thời kỳ sau thắng lợi của cuộc Cách mạng 
Tháng Mười. Qua những sử liệu được công 
bố, và kết quả nghiên cứu của nhiều nhà 
khoa học cả hai nước trong thập kỷ gần 
đây, hoàn toàn có cơ sở để nói rằng, cuộc 
tiếp xúc giữa hai nền văn hóa trên thực tế 
đã được khởi đầu sớm hơn, ngay từ nửa sau 
của thế kỷ XIX. Từ thời Sa hoàng, nhiều 
người Nga đã biết đến quốc gia phương 
Đông xa xôi, là thuộc địa của Pháp, bấy giờ 
còn bị gọi bằng cái tên khinh miệt : nước - 
An Nam. Thời kỳ này trên thế giới, quá 
trình quốc tế hóa được đẩy nhanh ; sự tiếp 
xúc, giao lưu giữa các quốc gia được tăng 
cường. Trong khi đó, ở Việt Nam, triều 
đình nhà Nguyễn thi hành chính sách hai 
mặt : một mặt cấu kết với phương Tây, dựa 
vào chế độ thực dân để duy trì ngai vàng ; 
mặt khác, lại thực hiện bế quan, tỏa cảng 
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nhằm hạn chế bớt ảnh hưởng của phương 
Tây. Chính vào giai đoạn đây biến động 
này, cuộc tiếp xúc giữa hai nền văn hóa 
Nga - Việt được mở đầu trên xứ Nam Kỳ 
xưa, với thủ phủ là Sài Gòn - một vùng đất 
thuận tiện về giao thông đường biển 
(phương tiện đi lại chính của khách viễn 
dương thời bấy giờ) đã là nơi được đón tiếp 
nhiều người nước ngoài, trong đó có không 
ít các chính khách. | 

Trung tâm Việt Nam học thuộc Viện Á - 
Phi (Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia 
Lô-mô-nô-xốp thuộc Cộng hòa Liên bang 
(CHLB) Nga) còn lưu giữ khá nhiều tư liệu 
quý giá : các thông tin, kỷ yếu khoa học, 
các tác phẩm văn học nhiều thể loại ... do 
các nhà xuất bản đầy uy tín thời Sa hoàng 
như Xanh Pê-téc-bua, I-go, Pê-trô-grát ấn 
hành vào các thời kỳ từ 1846 đến 1913. Các 
tác giả thuộc nhiều thành phần xã hội, từ 
công tước, đô đốc đến các nhà văn, nhà 
ngoại giao, nhà quân sự... Vi những lý do 
khác nhau, họ đã được đến Việt Nam. Các 
tác phẩm của họ không chỉ đơn thuần ghi 
lại những điều mắt thấy, tai nghe về xứ sở 
này mà rất nhiều người trong số họ hiểu 
biết uyên thâm về Việt Nam. Trong bút ký 
du hành "Cuộc viễn du phương Đông của 
đức hoàng thượng Ni-cô-lai đệ nhị” (1890 - 
1891), Công tước E.U-khơ-tôm-xki đã kể 
lại về chuyến ghé thăm Sài Gòn của Sa 
hoàng Ni-cô-lai đệ nhị lúc còn là hoàng 
thái tử. Ông đã bày tỏ sự khâm phục của 
mình về đất nước nhỏ bé và con người ở 
đây : "... Dân bản địa đã bảo vệ từng tắc đất 
ven biển, dũng cảm tấn công lại kẻ thù... 
không chấp nhận sự thống trị khôn ngoan 
của ngoại bang : đó là bản năng của những 
con người muốn khẳng định cá tính cho dù 
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dưới một gương mặt đám đông đường nét 
nhòe nhoẹt chứ quyết không để mất đi bản 
sắc, quyết không cam chịu nô dịch tinh 
thần". Ông đã không tiếc lời ca ngợi thiên 
nhiên giàu có, đa dạng của xứ sở nhiệt đới 
này : "..Ngũ cốc và rau quả châu Âu dễ 
đàng gieo trồng trên đất này. Gạo có chất 
lượng cao nhất... Bắp, bông, tràm, trầu 
không, thuốc lá, mía, cà-phê, trà, đủ các 
loại hoa quả, các loài cây hương liệu và 
thảo được,... đủ các loại gỗ, tơ tằm, ngà voi, 
sừng trâu, da bò, muối, cá...". Còn nữ văn sĩ 
Sáp-ki-na Ku-bê-níc (1874 - 1952) trong 
loạt bút ký “Những bức thư từ phương xa" 
đã kể về những cuộc gặp gỡ lý thú giữa bà 
và hoàng tử Lý Tông (tên gọi vua Hàm 
Nghi lúc bị đi đầy ở An-giê-ri). Bà đã 
bày tó lòng ngưỡng mộ và cảm thông sâu 
sắc với vị hoàng đế Việt Nam mà bà hân 
hạnh được gặp gỡ. K. Xtan-nhi-u-kê-vich, 
nguyên là sĩ quan hải quân, trong cuốn 
"Vòng quanh thế giới trên tàu Korsun" 
(1867), qua nhân vật chàng thanh niên 
A-xa-nhin may mắn có mặt tại vùng đất 
phía Nam nước ta vào thời điêm lịch sử, khi 
triều đình nhà Nguyễn ký hòa ước cắt ba 
tỉnh miền Đông cho Pháp. Ông đã miêu tả 
rất sinh động những giờ phút quyết liệt 
trong cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp 
của nghĩa quân Trương Công Định mà ông 
tận mắt chứng kiến. Vị khách từ nước 
Nga xa xôi đã rất khâm phục tỉnh thần 
quả cảm và lòng yêu nước của nghĩa quân. 
Ð. Xi-mô-nốp, một sĩ quan trong quân đội 
Nga hoàng, sau một vài lần tới Nam Kỳ, 
ông đã viết bài "Dạo chơi ở Đông Pháp", 
bài viết thể hiện sự hiểu biết thấu đáo của 
ông về văn hóa truyền thống Việt Nam : 
"Người An Nam công nhận sự độc tôn, 
quyền lực tối cao của đức vua, của tổ tiên, 
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những người đã sinh ra gia đình họ và của 
những người đã cứu nguy và tạo vinh quang 
cho Tổ quốc họ". "Các phong tục, tập quán, 
tín ngưỡng, triết lý của họ chính là sức 
mạnh phát triển của Tổ quốc họ và là bản 
chất tư tưởng của họ". Không phải chỉ các 
bài viết, rất nhiều những bức ảnh tư liệu sử 
của các tác giả Nga chụp hoặc minh họa 
cũng nói lên tình cảm chân thành, lòng cảm 
thông sâu sắc với người dân Việt Nam (). 

2 - Giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX 

Qua tiếp xúc với những vị khách đến từ 
nước Nga, mặc những rào cản ngôn ngữ và 
khác biệt về văn hóa, nhiều người Việt 
Nam cũng ít nhiều biết đến vùng đất mà 
thời đó hết sức xa lạ đối với họ. Song, ảnh 
hưởng của văn hóa Nga đến Việt Nam thời 
kỳ này còn khá mờ nhạt, chủ yếu là đối với 
giới trí thức bằng con đường gián tiếp, qua 
các ngôn ngữ trung gian của những tÁc 
phẩm dịch : 

- Từ tiếng Nga dịch sang tiếng Pháp, chủ 
yếu do người Pháp đưa vào. Vào thời điểm 
này, số người Việt biết tiếng Pháp, có thể 
tiếp cận qua bản dịch để biết về nền văn 
hóa Nga giàu truyền thống cũng chỉ là 
những con số hiếm hoi. Hơn nữa, nguồn tư 
liệu này cũng không thường xuyên và ít Ôi. 
Thêm vào đó, để duy trì chính sách thực 
dân nhằm cai trị và kìm hãm sự phát triển 
của văn hóa dân tộc, ru ngủ tỉnh thần đấu 
tranh của những người dân thuộc địa, 
thực dân Pháp không cho du nhập vào Việt 
Nam những tác phẩm của các tác giả cổ 
điển Nga mang nội dung tiến bộ, nhất là 
các tác giá đại điện cho dòng văn học 


(1) Xem Những tiếp xúc đâu tiên của người Nga với 
Việt Nam, Nxb Văn học, Hà Nội. 997 
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hiện thực phê phán. Trong thư mục sách 
tiếng Pháp của Thư viện Đông Dương (cũ) 
còn được lưu giữ ở Thư viện Quốc gia 
Hà Nội không thấy thậm chí cả tác phẩm 
của các nhà văn Nga nổi tiếng thế giới : 
A. Pu-skin, M. Léc-môn-tốp, N. Gô-gôn, 
Ph. Đô-xtôi-ép-xki, L. Tôn-xtôi..., chứ 
đừng nói gì đến các tác giả mà theo họ 
là "chính trị nguy hiểm" như M. Goóc-ki, 
V. Mai-a-cốp-xki, A. Pha-đê-ép... 

- Nguồn tư liệu thứ hai mà gián tiếp qua 
đó người Việt Nam có thể phần nào biết về 
đất nước, con người Nga là tài liệu, sách 
Nga dịch sang trếng Trung Quốc (số người 
Việt Nam biết tiếng Hán nhiều hơn số 
biết tiếng Pháp). Nguôn tài liệu này bổ 
sung đáng kể những kiến thức về nước Nga 
và cuộc cách mạng vĩ đại mà người Nga 
đã thực hiện thành công. Sau này, nhiều 
dịch giả Việt Nam còn dịch sang tiếng Việt 
những tác phẩm : "Người mẹ" của đại văn 
hào M. Goóc-ki, "Thép đã tôi thế đấy" của 
N.Ô-xtrốp-xki... Đối với nhiều độc giả, 
những cuốn sách này trở thành sách "gối 
đầu giường" và góp phần đáng kể cho việc 
hình thành nhân sinh quan cách mạng. 

Những cuộc gặp gỡ đầu tiên của các nhà 
cách mạng Việt Nam, đại diện là Phan Bội 
Châu với những người Xô-viết bắt đầu vào 
đầu những năm 20 của thế kỷ XX. Phan Bội 
Châu đã nhắc tới cuộc gặp gỡ này trong 
cuốn tự sự "Ký sự cuộc đời tôi"@). Trong 
các hồi ký của mình, Phan Bội Châu đã 
viết, việc cử các đồng chí Việt Nam sang 
học tại nước Nga Xô- viết đã được đem ra 
thảo luận tại cuộc gặp đầu tiên này. Lần gặp 
thứ hai của Phan Bội Châu với các đại diện 
Xô-viết vào năm 1924, tại Trường Quân sự 
Hoàng Phố (Trung Quốc). 
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Những cuộc tiếp xúc Liên Xô - Việt 
Nam trên đất Nga được tiến hành thông qua 
Quốc tế cộng sản và gắn liền trước tiên với 
tên tuôi và hoạt động của đồng chí Nguyễn 
Ái Quốc, Người đã thiết lập những mối liên 
hệ giữa các tô chức yêu nước và cách mạng 
Đông Dương với Quốc tế cộng sản và đặt 
vấn đề đào tạo ở Liên Xô những cán bộ 
cộng sản cho đất nước. Theo một số tư liệu 
thì những người Việt Nam đầu tiên (khoảng 
3 người) đã đến Mát-xcơ-va từ nước Pháp” 
vào nửa sau năm 1925 ; nhóm sinh viên 
Việt Nam tiếp theo tới từ châu Âu vào năm 
1926. Theo các tài liệu sơ bộ, trong thời 
gian từ 1925 đến cuối những năm 30... đã 
có hơn 60 người Việt Nam theo học... Tính 
đến năm 1935 đã có 47 người Việt Nam tốt 
nghiệp Đại học phương ĐôngG). Những 
người Việt Nam được vinh dự sang học tập 
tại quê hương của V.I. Lê-nin và Cách 
mạng Tháng Mười ví đại này là những 
người đầu tiên được tiếp xúc trực tiếp với 
văn hóa và ngôn ngữ Nga. Chính họ cũng là 
những nhà truyền bá tích cực cho quá trình 
giao lưu văn hóa hai nước. Trong những 
năm 30 của thế kỷ XX, những mô tả khái 
quát về Việt Nam (chủ yếu là nghiên cứu về 
tình hình kinh tế - xã hội) được công bố ở 
Liên Xô. Người ta cũng bắt đầu biết đến tên 
tuổi của hai nhà Việt Nam học A. Gu-be và 
B. Đan-xích. 

3 - Tư sau khi thành lập nước Việt Nam 
dân chủ cộng hòa 

Thắng lợi của cuộc cách mạng vô sản ; 
thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội và 


(2) Theo Trung tâm lưu trữ và nghiên cứu tài liệu lịch 
sử hiện đại Nga, tủ 495, hộp 154, hỗ sơ 585, tờ 1I 

(3) A. Xô-cô-lốp : Quốc tế cộng sản và Việt Nam, Nxb 
Chính trị Quốc gia , Hà Nội, 1999, tr 64 


37 


(XÄgiiêm edu - rao đổi 


truyền thống văn hóa lâu đời của nước Nga 
Xô-viết được coi là yếu tố quan trọng có 
ảnh hưởng tích cực đến tiến trình hình 
thành và hiện đại hóa nền văn hóa cách 
mạng Việt Nam. Sự ra đời của nhà nước 
công nông non trẻ đầu tiên ở Đông Nam Á 
(tháng 8-1945) tạo nhiều điều kiện thuận 
lợi để nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 
tiếp nhận ảnh hưởng của văn hóa Nga - 
Xô-viết ; đồng thời, là tiền đề cho việc thiết 
lập quan hệ ngoại giao và hợp tác toàn diện 
giữa hai nước. Đầu năm 1950, trong lúc 
cuộc kháng chiến chống xâm lược của nhân 
dân ta còn gặp nhiều khó khăn, chúng ta bị 
bao vây, cô lập từ nhiều phía nhưng Liên 
Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác đã 
chính thức công nhận và thiết lập quan hệ 
ngoại giao với nước ta, mở ra giai đoạn mới 
trong phát triển đất nước, khẳng định vai 
trò và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. 
Có thể nói, thời kỳ những năm 50 đến 
những năm 80 của thế kỷ XX, nhất là sau 
khi ký kết Hiệp định kinh tế, thương mại 
(1955) và Hiệp định trao đôi văn hóa Song 
phương (1957), là giai đoạn rất hiệu quả 
trong quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt - Xô. 
Chính phủ Việt Nam ngay từ đầu đã đánh 
giá cao vai trò của nước Nga và ảnh hưởng 
của văn hóa Xô-viết. Tiếng Nga được đưa 
vào giảng dạy trong nhiều trường đại học 
và trường phổ thông. Số người Việt Nam 
biết tiếng Nga và hiểu sâu về văn hóa Nga 
ngày càng gia tăng. Nhiều tác phẩm với 
các thể loại, đặc biệt là thi ca viết về đề tài 
xô-viết đã ra đời. 

Nghiên cứu về đất nước, con người Việt 
Nam cũng trở thành nhu cầu của nhiều 
người dân Xô-viết và là mục tiêu hoạt động 
của các cơ quan nghiên cứu Đông phương 
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và các tô chức hoạt động thực tiễn. Viện sĩ 
A.Gu-ber đã đặt nền móng cho ngành 
Việt Nam học ở Nga với nhiều tên tuổi 
A. Si-tô-va, L Óc-nhê-tốp, D. Đe-ô-píc, 
N.Ni-cu-lin.. Vào đầu những năm 5O 
thế kỷ XX, ông đã trình bày những bài 
giảng đầu tiên về lịch sử Việt Nam từ thời 
cổ đại đến hiện đại. Cũng ở thời gian này, 
Trường Đại học Mát-xcơ-va đã có những 
nghiên cứu sinh chuyên về Việt Nam. Từ 
giữa những năm 60, môn Việt Nam học của 
Nga đã trở thành một lĩnh vực nghiên cứu 
độc lập. Đầu những năm 70, tất cả các lĩnh 
vực của đời sống xã hội Việt Nam đã được 
quan tâm nghiên cứu. Những năm gần đây, 
nhiều tài liệu nghiên cứu có giá trị của Việt 
Nam đã được dịch sang tiếng Nga (bộ biên 
niên sử "Đại Việt sử ký toàn thư" ; các bộ 
sử của các tác giả, các văn kiện, gia phả...). 
Tính tới năm 1975, đã có hơn 135 đầu sách 
khác nhau của Việt Nam được dịch ra các 
thứ tiếng của Liên Xô (cũ). Đề tài Việt Nam 
đấu tranh là một mảng nổi trội gồm nhiều 
tác phâm hay, có tầm cỡ, phong phú về thể 
loại trong văn học Xô-viết thời kỳ những 
năm 70 - 80 của thế kỷ XX. Nhiều cuốn 
phim truyện và thời sự được hợp tác sản 
xuất giữa hai nước (Hồ Chí Minh trên đất 
nước V.I. Lê-nin, Ngôi sao của tình hữu 
nghị, Tọa độ chết...). Năm 1951, đoàn sinh 
viên Việt Nam với 2l người được cử sang 
Liên Xô học tập, đến năm 1983 đã có 9 600 
sinh viên và 990 nghiên cứu sinh học tập tại 
150 trường đại học thuộc 35 thành phố của 
Liên Xô trước đây. 

Khuynh hướng hiện nay của ngành Việt 
Nam học là nghiên cứu sâu hơn về lịch sử 
Việt Nam, dịch, bình luận, nghiên cứu 
các nguồn sử liệu Trung Quốc viết về 
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Việt Nam). Tháng 5-2002, Hội thảo Quốc 
tế về Việt Ñam học được tổ chức ở thành 
phố Xanh Pê-téc-bua (Cộng hòa Liên bang 
Nga). Hội thảo đã thu hút nhiều đại biêu 
quốc tế tham dự, trong đó đoàn Nga chiếm 
số đại biểu đông thứ 2 sau Việt Nam 
(38 người). Lần đầu tiên tiếng Việt được 
chọn là một trong 3 ngôn ngữ của hội thảo. 
PGS, TS V. Kô-lô-tốp, Phó Trưởng khoa 
Đông phương của Trường Đại học Tông 
hợp Quốc gia Xanh Pê-tếc-bua, Thư ký 
'khoa học của hội thảo cho biết : Hội thảo 
thể hiện tính đa dạng của ngành Việt Nam 
học trên thế giới nói chung và nước Nga nói 
riêng và tập hợp được rất nhiều công trình 
nghiên cứu có giá trị về Việt Nam, trong đó 
nhiều công trình của các nhà khoa học Nga. 
Các công trình này đang được nghiên cứu, 
tổng hợp, dịch và sẽ được giới thiệu cho 
bạn đọc trong thời gian gần đây. Việt Nam 
cùng với nền văn hóa có. truyền thống lâu 
đời và giàu bản sắc vẫn đang và sẽ là đề tài 
hấp dẫn cho những người Nga. 

Từ khi Liên bang Xô-viết tan vỡ, sau 
một thời gian lắng xuống, năm 1994, Nhà 
nước Nga đã tìm về tính chất lưỡng thể Âu - 
Á, phát huy thế mạnh về vị trí địa lý, điều 
kiện lịch sử, văn hóa, điều chỉnh chính sách 
đối ngoại từ định hướng Đại Tây Dương 
sang định hướng Âu - Á, song không xem 
nhẹ mối quan hệ với các nước phương Tây. 
Ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là nước 
duy nhất mà Nga có quan hệ truyền thống, 
có ảnh hướng khá lớn trong một thời gian 
đáng kể. Tháng 4-1994, I-a-dốp, Phó Thủ 
tướng Cộng hòa Liên bang Nga đã có 
chuyền thăm nhằm tăng cường mối quan hệ 
sẵn có và giành lại vị trí trước đây của Nga 
ở Việt Nam. Hiệp ước vê những nguyên tắc 
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cơ bản trong quan hệ Liên bang Nga 
và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
(6-1994) và Tuyên bố chung giữa hai Chính 
phủ vê thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương 
mại và khoa học (11-1997) được ký kết. 
Mối quan hệ Nga- Việt đặc biệt nóng lên 
sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống 
V.Pu-tin vào đầu năm 2001. Nga quan tâm 
đến việc tăng cường tay nghề chuyên môn 
và đào tạo lại cho số cán bộ Việt Nam đã 
học tại Nga và mở rộng các hình thức hợp 
tác hiệu quả ở cấp địa phương. 

Đảng và Nhà nước ta coi quan hệ với 
Liên bang Nga là một trong những hướng 
ưu tiên. Tháng 7-1999, chuyến thăm chính 
thức Cộng hòa Liên bang Nga của Chủ tịch 
nước Trần Đức Lương và của Tổng Bí thư 
Nông Đức Mạnh vào tháng 10-2002 mới 
đây, đã mở ra triển vọng khả quan, thúc đẩy 
quan hệ truyền thống nhiều mặt trên quy 
mô lớn giữa hai nước. Ước tính, hiện có 
hàng vạn người Việt Nam đang học tập, 
làm ăn và sinh sống tại Nga. Những định 
hướng lớn hiện nay trong quan hệ Việt - 
Nga là : Tăng cường hợp tác nhiều mặt. 
Khai thác triệt để thị trường nước Nga để 
kích thích phát triển kinh tế trong nước. 
Lựa chọn những nội dung kinh tế, văn hóa, 
khoa học - công nghệ có hiệu quả để hợp 
tác ; khai thác những yếu tố tích cực trong 
cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa 
Liên bang Nga. Tiếp tục kêu gọi, tạo điều 
kiện thuận lợi trong hợp tác kinh tế, đầu tư. 
Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động 
của các tô chức tham gia vào các quan hệ 
hợp tác nhiều mặt. 


(4) TS. D. Đê-ô-píc : Tỉnh hình nghiên cứu Việt Nam ở 
Nga, Báo cáo trên Hội thảo quốc tế về Việt Nam học tại 
Hà Nội, ngày 15 -7-1998 . 
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XÂY DựNG HỘT THÊ HỆ 
DOñNH NHậN, DOãNH NGHIỆP MỚI 


Ứ phát triển của kinh tế thế giới cho 
S thấy, sự giàu mạnh của một quốc 

gia trong bối cảnh toàn cầu hóa và 
hội nhập quốc tế khởi nguồn từ sự giàu 
mạnh của các doanh nghiệp, cụ thể hơn là 
từ năng lực của những người đứng đầu 
doanh nghiệp. Vì thế, khi đất nước ta đang 
phải đối diện với những thách thức gay gắt 
của nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh 
tế quốc tế, việc đặt doanh nhân, doanh 
nghiệp vào trung tâm của sự phát triên 
không còn là ý muốn chủ quan mà là đòi 
hỏi khách quan. Trong thế kỷ XX, thế giới 
đã chứng kiến nhiều thành tựu kinh tế khá 
ngoạn mục : ở thập niên 60, là sự phát 
triển của Nhật Bản ; , Ở thập niên 80, là 
thành tựu kinh tế của những nền công 
nghiệp mới như Hàn Quốc, Hồng Kông, 
Xin-ga-po... Cách thức mà các nước áp 
dụng để làm nên những chuyện thần kỳ về 
kinh tế có thể không giống nhau ; nhưng, 
chắc chắn có cùng một điểm chung là có 
một hệ thông doanh nghiệp hùng mạnh và 
một lực lượng doanh nhân giỏi làm nên 
tảng vững chắc cho việc dựng lên tòa nhà 
kinh tế khang trang và bên vững. Do vậy, 
để xây dựng thành công sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, chúng ta phải tạo 
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ra môi trường thuận lợi cho sự hình thành 
và phát triển đội ngũ doanh nhân giỏi. 

1. Quan niệm về doanh nhân trong 
thời kỳ phong kiến 

Để hình thành và phát triên đội ngũ 
doanh nhân Việt Nam, trước hết cần thay 
đổi về quan niệm đối với doanh nhân. 
Trước đây, trong xã hội phong kiến tồn tại 
tâm lý coi trọng trật tự "sĩ, nông, công, 
thương". Điều này đã in sâu vào tiềm thức 
người dân do xuất phát từ ý thức hệ Nho 
giáo. Trong xã hội phong kiến, theo quan 
niệm Nho giáo ở Việt Nam ngày xưa, 
những chữ "luân lý" và "danh phận" đóng 
vai trò độc tôn tuyệt đối, hoàn toàn không 
có chô cho những khái niệm "tự do", "bình 
đẳng" vốn xuất hiện kể từ các cuộc cách 
mạng tư sản. Chính vì vậy, trong cơ cầu 
trật tự xã hội đó không có chỗ đứng hợp 
thức cho các nhà kinh doanh. 

Một đặc điểm quan trọng cần được chú 
ý trong tư tưởng Nho giáo là tư tướng 
không được "mưu lợi” vì khái niệm "lợi" 
là một thứ đặc biệt húy ky. "Nhân nghĩa" 
và "lợi" là những phạm trù không thể 


* Ủy ban Chứng khoán nhà nước 
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lưỡng lập, mà bài trừ lẫn nhau một cách 
tuyệt đối. Xuất phát từ quan niệm triết lý 
này, có thể hiểu rõ hơn vì sao trong xã hội 
phong kiến, người ta kỳ thị nhà buôn, nhà 
kinh doanh, và thường ca ngợi những kẻ sĩ 
không cầu danh mà cũng không cầu lợi. 
Đến thời "kinh tế xã hội chủ nghĩa" theo 
mô hình kế hoạch hóa tập trung, quan liêu 
bao cấp đối lập với "kinh tế thị trường" thì 
những người buôn bán ấy lại bị giáng thêm 
một cấp nữa là "lũ con phe". Hình ảnh 
đồng tiền thường bị đồng hóa với cái xấu 
xa, cái dễ dẫn đến tội lỗi. Có thể. thấy rõ, 
lịch sử xã hội như vậy không thể là một 


nền tảng thuận lợi cho sự phát triển của 


tầng lớp doanh nhân. 

Ngày nay, vẫn có thể tìm thấy không ít 
yếu tố xã hội "cân trở" đối với kinh doanh 
do "bắt nguôn từ ý thức hệ Nho giáo và 
guông mây phong kiến. Thí dụ điển hình 
là cơ chế "xin - cho" thường được mọi 
người nhắc tới. Hiểu một cách sâu xa, cơ 
chế này phản ánh thứ quan hệ không vận 
hành theo chức năng, mà chủ yếu theo mối 
quan hệ quyền lực. Trong đó, một bên tức 
là các doanh nhân, doanh nghiệp chỉ được 
phép đi xin (và phải "xin" thì họa may mới 
được "cho"”), còn một bên là cân bộ, 
ngành, địa phương thì có quyền cho hay 
không cho. Hệ quả không tránh khỏi là 
chạy chọt, nhờ và theo đường dây quan hệ 
quen biết, để rồi sau đó buộc phải biếu xén 
hoặc hối lộ để "trả ơn". Trong môi trường 
đó làm sao có thể hình thành được một lực 
lượng doanh nhân giỏi và một hệ thống 
doanh nghiệp hùng mạnh. Do đó, nhất 
thiết phải tiếp tục khắc phục những hạn 
chế lịch sử đó mới mong tạo nên môi 
trường kinh doanh thuận lợi đề xây dựng 
một thế hệ doanh nhân mới ở Việt Nam. 
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2. Hướng đi của các doanh nhân 
Việt Nam 

Để đóng vai trò trung tâm của sự phát 
triển, các doanh nhân Việt Nam cần phát 
huy truyền thống tốt đẹp đã được rèn 
luyện trong những thời kỳ lịch sử : đó là 
lòng yêu nước, ý thức dân tộc, sự thống 
nhất giữa ích nước với lợi nhà. Đồng thời, 
muốn đương đầu được với những đối tác là 
các tập đoàn tư bản trong quá trình hội 
nhập kinh tế của đất nước, các doanh 
nhân, doanh nghiệp phải xây dựng được 
cho mình con đường đi mới. Đó là : 

- Chạy tiếp sức thay cho mạnh ai nấy 
chạy. Doanh nhân Việt Nam nên hiểu 
rằng, để có thể đến đích nhanh, họ phải 
chọn cách chạy tiếp sức, thay vì mạnh ai 
nấy chạy - một đặc tính tồn tại từ trước tới 
nay ở các doanh nghiệp Việt Nam. Mỗi 
người đều phải nỗ lực chạy nhanh hơn 
đồng đội (tinh thần cạnh tranh), nhưng 
đồng thời cũng sẵn sàng hợp tác lúc cần 
thiết. Làm được điều đó, các doanh nghiệp 
sẽ tận dụng được ưu điểm của cả cạnh 
tranh và hợp tác : cạnh tranh để có được 
sản phẩm tốt nhất và giá hạ nhất (điều kiện 
sống còn của doanh nghiệp), hợp tác để 
mở rộng quy mô cạnh tranh tại thị trường 
trong nước và nước ngoài, giải quyết các 
công việc mang tính quy mô hơn, có công 
nghệ phức tạp (điều kiện sống còn của cả 
hệ thống doanh nghiệp Việt Nam). 

- Có một tầm nhìn lâu dài trong đầu tư. 
Đề làm được điều này, các doanh nhân, 
doanh nghiệp Việt Nam phải giảm ưu tiên 
đối với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận trong 
ngắn hạn, đưa mục tiêu lợi nhuận trong dài 
hạn lên hàng đầu, tức là phải có chiến 
lược kinh doanh dài hạn. Chiến lược kinh 
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doanh này thể hiện ở việc xây dựng được 
những chiến lược cụ thể. 

Chiến lược sản phẩm : Phải chọn những 
sản phâm mà doanh nghiệp có thế mạnh, 
không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng, 
đa dạng hóa sản phẩm theo nhu cầu tiêu 
dùng ngày càng phát triển, hiện đại hóa 
khâu thiết kế, đồng thời chọn lựa hệ thống 
quản lý chất lượng tiên tiến trên thế giới 
phù hợp với doanh nghiệp nhằm đạt được 
chất lượng sản phẩm cao hơn. 

Chiến lược giảm chỉ phí : Chiến lược 
này bao gồm giảm các chi phí đầu vào và 
các chỉ phí trung gian khác để hạ giá 
thành, tăng lợi nhuận và tăng khả năng bán 
ở mức giá cạnh tranh. 

Chiến lược tạo ra các sản phẩm độc 
đáo : Doanh nghiệp cần tìm mọi cách để 
sản phẩm của doanh nghiệp mình có tính 
khác biệt, độc đáo so với sản phẩm cùng 
loại của các doanh nghiệp khác (ví dụ sự 
độc đáo về giá trị sử dụng, mẫu mã, bao 
bì...). : 

Chiến lược thị trường trọng điểm : Tùy 
theo khả năng và ưu thế của mình, doanh 
nghiệp có thể chỉ tập trung vào một vài 
phân đoạn của thị trường trọng điểm, trực 
tiếp phục vụ nhu cầu của một nhóm khách 
hàng giới hạn theo khu vực địa lý, mức độ 
giàu nghèo, tuổi tác, nghề nghiệp, hoặc 
theo từng phân đoạn nhỏ của thị trường 
trong một dòng sản phẩm đặc thù. 

Chiến lược ma-két-ting : Doanh nghiệp 
cân làm tốt công tác nghiên cứu thị trường, 
tạo được một đội ngũ những nhà tiếp thị, 
phát triên mạng lưới tiếp thị rộng khắp và 
luôn có kế hoạch mở rộng thị trường. Phát 
triền mạng lưới tiêu thụ, thường xuyên đưa 
ra các hình thức khuyến mãi phù hợp với 
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từng lúc, từng nơi, cải tiến phương thức 
phục vụ khách hàng. Nâng cao chất lượng 
hoạt động của hệ thống phân phối, kể cả 
chất lượng của dịch vụ trước và sau khi 
bán cho phù hợp với đặc điểm văn hóa tiêu 
dùng trên thị trường. Ngoài ra, cũng cần 
nắm bắt và phản ứng nhanh nhạy trước 
những thay đối của đối thủ cạnh tranh. 

Chiến lược đổi mới công.nghệ : Doanh 
nghiệp phải xây dựng kế hoạch từng bước 
đổi mới dây chuyền công nghệ để tăng 
năng suất, hạ giá thành sản phẩm, nâng 
CaO chất lượng hàng hóa. Điều trước tiên, 
cần lựa chọn các khâu quan trọng trong 
dây chuyền sản xuất có ảnh hưởng đến 
chất lượng và giá thành sản phẩm để tiến 
hành hiện đại hóa trước. 

Chiến lược con người : Đó là nâng cao 
trình độ, năng lực kinh doanh, điều hành, 
quản lý doanh nghiệp cho giám đốc, trình 
độ tay nghề của người lao động, kiến thức 
về tiếp thị, công nghệ thông, tin, chú trọng 
phát huy sáng kiến, cải tiến trong hoạt 
động của doanh nghiệp. 

Chiến lược xây dựng và quảng cáo cho 
thương hiệu sản phẩm : Khuyếch trương 
thương hiệu sản phẩm đóng vai trò rât 
quan trọng, góp phần thúc đẩy khách hàng 
mua hàng của doanh nghiệp mình chứ 
không mua của doanh nghiệp khác. 
Thương hiệu nổi tiếng giúp cho doanh 
nghiệp mở rộng và chiếm lĩnh thị phần, 
chỉ phối, làm cho các đối thủ phải nản 
lòng khi muốn chia sẻ thị phân. 

Chiến lược văn hóa doanh nghiệp : Văn 
hóa kinh doanh là những nét văn hóa rất 
được chú trọng trong các quốc gia công 
nghiệp hóa nhanh và thành công. Do vậy, 
các doanh nghiệp Việt Nam muốn đứng 
vững và phát triển trong cạnh tranh cũng 
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phải xây dựng cho mình một mô hình văn 
hóa doanh nghiệp mới, phù hợp với nền 
văn minh mới. 

Chiến lược vốn : Trên cơ sở chiến lược 
kinh doanh dài hạn và các mục tiêu kinh 
doanh trước mắt, doanh nghiệp cần xây 
dựng chiến lược huy động vốn. Một trong 
những khó khăn của doanh nghiệp Việt 
Nam hiện nay là tình trạng thiếu vốn, 
trong khi một số ngân hàng thương mại lại 
thừa vốn. Do vậy, vấn đề đặt ra là các 
doanh nghiệp phải xây dựng được phương 
an kinh doanh khả thi và ngân hàng cũng 
phải cải tiến phương thức cho vay, hỗ trợ 
doanh nghiệp mà không nên cho vay một 
cách thụ động, máy móc. Ngoài nguồn 
vốn có thể huy động từ ngân hàng, các 
công ty cổ phần, doanh nghiệp nhà nước 
cổ phần hóa, các doanh nghiệp có thể huy 
động vốn từ thị trường chứng khoán qua 
việc phát hành cổ phiếu và trái phiếu đê 
giúp thực hiện những dự án kinh doanh lớn 
trong thời gian dài. 

Tóm lại, thực hiện được những chiến 
lược trên sẽ bảo đảm sự phát triên bên 
vững cho các doanh nghiệp Việt Nam khi 
đã quyết giành chiến thắng trong cuộc 
chạy đua với các đối thủ cạnh tranh. 

3. Một số giải pháp 

Thứ nhất, để nhanh chóng xây dựng 
một thế hệ doanh nhân, doanh nghiệp mới 
cần thiết phải đấy mạnh cải cách thê chế 
kinh tế. Thực tế chỉ rõ, thể chế nào sẽ có 
doanh nhân, doanh nghiệp ấy. Một thể chế 
kinh tế nếu phù hợp lòng dân, phù hợp với 
thực trạng đất nước và quy luật phát triển 
của thời đại sẽ có tác dụng thúc đầy rất lớn 
đối với sự phát triển của đất nước, thúc 
đây sự hình thành tầng lớp doanh nhân - 
doanh nghiệp hùng mạnh có khả năng 
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cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu ; nếu 
không, có thể sẽ có tác dụng ngược lại. Do 
đó, cần phải đẩy mạnh cải cách hành 
chính, tạo hành lang pháp lý ồn định, bình 
đẳng giữa các doanh nghiệp. Mọi lĩnh vực 
hoạt động đều phải xuất phát và căn cứ 
vào các quy định của luật pháp. Do vậy, 
cần nhanh chóng xây dựng bộ máy làm 
luật một cách chuyên nghiệp, có tầm nhìn 
chiến lược trong bối cảnh thế giới ngày 
càng có quan hệ tương tác chặt chế với 
nhau và biến đối nhanh chóng. Việc tiếp 
tục cải cách hành chính một cách sâu rộng 
sẽ giúp đạt được hai mục tiêu quan trọng : 
một là, nâng cao hiệu quả quản lý nhà 
nước về kinh tế, đảm bảo cho những chủ 
trương, chính sách đúng đắn của Đảng và 
Nhà nước được thực thi nghiêm túc ; hai 
là, tạo sự minh bạch, công khai trong hoạt 
động kinh doanh và thúc đẩy nâng cao khả 
năng cạnh tranh của các doanh nghiệp 
Việt Nam. 

Thứ hai, cần nhanh chóng hình thành, 
phát triển và hoàn thiện các loại thị trường, 
chú trọng các thị trường cơ bản và những 
thị trường mới hiện còn sơ khai như thị 
trường lao động, thị trường chứng khoán, 
thị trường bất động sản, thị trường khoa 
học - công nghệ... 

Thứ ba, tạo ra môi trường cạnh tranh. 
Doanh nhân - giám đốc doanh nghiệp là 
một nghề và phải được luật phâp thừa 
nhận như các nghề khác. Như vậy, đồng 
thời với việc đào tạo, bồi dưỡng để hình 
thành một tầng lớp doanh nhân thực thụ, 
chuyên nghiệp, phải tạo được cơ chế cạnh 
tranh bình đẳng ngay trong việc tuyên 
dụng doanh nhân. Có như vậy mới chọn 
được những doanh nhân xuất sắc, làm cho 
đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh. 
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Riêng đối với doanh nghiệp nhà nước, 
thực tế chỉ rõ khi giám đốc doanh nghiệp 
vẫn là quan chức do Nhà nước bô nhiệm 


thì lợi ích của họ không gắn bó trực tiếp 


với tình hình kinh doanh của doanh 
nghiệp, nên ảnh hưởng không nhỏ đến 
việc nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh 
của doanh nghiệp nhà nước. Do vậy, 
chúng ta cần thay đổi cơ chế tuyển dụng 
theo hướng thực hiện việc tuyển dụng 
giám đốc thông qua cơ chế cạnh tranh trên 
thị trường. Xóa bỏ chế độ đẳng cấp doanh 
nghiệp, trả lương theo kết quả phân loại 
doanh nghiệp ; theo hiệu quả kinh doanh 
của doanh nghiệp và có sự kích thích tính 
năng động, sáng tạo của giám đốc trong 
kinh doanh. 

Thứ tư, điều chỉnh vai trò và trách 
nhiệm của Nhà nước theo hướng phải là 
"Nhà nước phục vụ" và những công chức 
trong bộ máy nhà nước dứt khoát không 
thể là những người đứng trên doanh nhân, 
doanh nghiệp, đầy quyền uy "cho" hoặc 
"không cho" như trong cơ chế "xin - cho" 
tràn lan trước đây. Bởi lẽ, doanh nhân là 
những người làm ra của cải cho xã hội, 
nộp thuế để nuôi bộ máy, đến lượt mình, 
bộ máy phải định hướng và phục vụ lại 
doanh nhân. Điều chỉnh vai trò và trách 
nhiệm của Nhà nước đối với doanh nhân, 
doanh nghiệp cần bắt đầu từ đổi mới nhận 
thức. Từ đó, sắp xếp lại bộ máy và điều 
chính hành vi của công chức, đi đôi với 
việc thực thi ký luật hành chính thật 
nghiêm. 

Thứ năm, cần tạo dựng môi trường xã 
hội, khuyến khích kinh doanh, khuyến 
khích làm giàu, tôn trọng doanh nhân giỏi, 
phân biệt những doanh nhân kinh doanh 
đúng pháp luật với những kẻ kiếm tiền dựa 
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vào lừa đảo, móc ngoặc, chà đạp đạo đức 
kinh doanh. Khuyến khích lớp trẻ chọn 
nghề kinh doanh. Xóa bỏ tâm lý cho rằng 
con em học giỏi, đi làm cán bộ (làm quan) 
sẽ có địa vị vững chắc, bổng lộc hơn 
người ; nếu làm kinh doanh thì vào doanh 
nghiệp nhà nước là nơi có nhiều ưu ái và 
chắc chắn hơn là vào doanh nghiệp dân 
doanh. 

Thứ sầu, cô cơ chế bảo vệ doanh nhân, 
khắc phục khuynh hướng hình sự hoá các 
quan hệ dân sự đang gây cho không ít 
doanh nhân tâm trạng không dâm mạnh 
dạn sáng tạo, không dám chịu rủi ro. Đồng 
thời, tạo lập thị trường hoàn chỉnh, quy 
phạm pháp luật đồng bộ, rõ ràng, công 
khai để ngăn chặn một số doanh HHỆD làm 
ăn không chính đáng. 

Thứ bảy, cần khuyến khích các hình 
thức hiệp hội doanh nghiệp; khuyến khích 
sự hình thành câu lạc bộ và những tổ chức 
xã hội dân sự tự nguyện của bản thân 
doanh nhân để doanh nhân có cơ hội cùng 
nhau trao đôi thông tin, bàn bạc, giúp đỡ 
nhau trong kinh doanh cũng như bảo vệ 
những quyền lợi hợp pháp của mình. 

Trong vòng hơn 10 năm cuối thế 
kỷ XX, chúng ta đã chứng kiến lớp các 
nhà doanh nghiệp thế hệ mới luôn phấn 
đấu, vượt qua thử thách, vươn lên một 
cách tự tin, năng động và đây nghị lực 
trong cơ chế thị trường. Các doanh nhân, 
doanh nghiệp Việt Nam đã đóng góp 
những thành tựu rất đáng tự hào trong 
công cuộc đổi mới kinh tế do Đảng và 
Nhà nước khởi xướng và lãnh đạo. Họ 
đang và sẽ tiếp tục trưởng thành, góp phân 
to lớn trong công cuộc xây dựng một 
nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, công 
bằng, dân chủ, văn minh. C 
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Cdi cách bành chính 
"mội cửa, một dấu" 
Ơ QUáN 1]- - THäNH PHÔ HỘ CHỈ HIHH 


UẬN [ là một trong ba quận, huyện 

của Thành phố Hồ Chí Minh được 

Ủy ban nhân dân (UBND) Thành 
phố chọn thực hiện thí điểm cải cách hành 
chính (CCHC) theo mô hình "một cửa, một 
dấu". Sau hơn 5 năm triển khai, công tác 
CCHC ở đây đã có nhiều chuyển biến tích 
cực, góp phân thúc đây phát triển kinh tế - xã 
hội địa phương, được nhân dân đông tình 
ủng hộ. 

Là quận trung tâm của Thành phố Hồ Chí 
Minh, Quận 1 có tổng diện tích 7,5 km? với 
dân số 240 400 người (tính tròn) ; được sáp 
nhập từ Quận 1 và Quận 2 trước đây vào 
những năm đầu sau giải phóng, chia thành 
25 phường ; và đến năm 1989 lại được sáp 
nhập còn 10 phường mang tên như hiện 
nay. Trước năm 1989, UBND Quận 1 có 
24 phòng, ban trực thuộc, qua nhiều lần sắp 
xếp, còn 17 phòng, ban (năm 1989) rồi 11 
phòng, ban (năm 1992) ; và hiện nay, là 10 
phòng, ban. Theo đó, biên chế khu vực quản 
lý nhà nước của quận cũng giảm từ 160 người 
(năm 1986) xuống còn 104 người hiện nay. 
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Trước yêu cầu của sự nghiệp đối mới, 
nhiều thủ tục hành chính tỎ ra không phù 
hợp, tô chức bộ máy công kềnh, nhiều đầu 
môi ;- chức nẵng nhiệm vụ chồng chéo, hiệu 
lực và hiệu quả của hoạt động quản lý nhà 
nước thấp, Quận ủy, UBND Quận 1 xác 
định : CCHC là một yêu cầu cấp thiết. Mục 
đích cơ bản nhất của CCHC theo mô hình 
"một cửa, một dấu" của Quận 1 là nhằm tạo 
điều kiện thuận lợi cho mọi tổ chức và công 
dân khi có yêu câu giải quyết hô sơ hành 
chính, chỉ cần đến trụ sở UBND Quận để 
được hướng dẫn, nộp hô sơ, hẹn ngày trả kết 
quả đúng ngày, hẹn tổ chức hoặc người dân 
trở lại nhận kết quả. Người dân không còn 
phải đi lại nhiêu lân, nhiều nơi như trước, 
đông thời hạn chế các tiêu cực có thể xảy ra 
do việc những nhiễu của cán bộ thụ lý. Để 
thực hiện chương trình này, Quận ủy, Hội 
đông nhân dân (HĐND), UBND Quận đã ban 
hành những nghị quyết, xây dựng nhiều 
chương trình và kế hoạch chuyên đề về công 
tác cải cách hành chính, mà trọng tâm là thực 
hiện mô hình "một cửa, một dấu" ; đông thời, 
ứng dụng công nghệ thông tin vào quân lý 
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nhà nước ; ứng dụng tiêu chuẩn ISO 9002 : 
1994 vào dịch vụ hành chính, từng bước tiến 
tới xây dựng chính quyên điện tử. 

Để mô hình "một cửa, một dấu" có đầy đủ 
yếu tố pháp lý, ngày 27-1-1996, UBND Quận 
đã có đề án trình UBND Thành phố, xin được 
thực hiện thí điểm. Sau khi được Thủ tướng 
Chính phủ chấp thuận, ngày 26-4-1996, 
UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành 
Quyết định phê duyệt quy chế tạm thời tổ 
chức, hoạt động thí điểm theo mô hình mới 
"một cửa, một dấu" của UBND Quận 1. Đây 
chính là khởi đầu của công tác chuẩn bị 
đề án. 

Cùng với việc chuẩn bị đề án, UBND 
Quận quan tâm chuẩn bị các điều kiện, mà 
việc đầu tiên là đầu tư cải tạo, nâng cấp trụ sở 
UBND Quận, trong đó xây dựng một phòng 
tiếp nhận hoàn trả hồ sơ tập trung, gắn với 
khu vực hành chính tập trung với thiết bị và 
tiện nghi làm việc đồng bộ, hiện đại để đảm 
bảo được tiến độ, yêu cầu công việc và tạo 
thuận lợi cho công tác quản lý, kiểm tra, xử lý 
các công việc. 

Đông thời UBND Quận tập trung chú 
trọng vào công tác nhân sự. Qua sắp xếp và 
lựa chọn, quận thành lập một bộ phận hướng 
dẫn, tiếp nhận, thụ lý và hoàn trả hồ sơ gồm 
những cán bộ có đủ năng lực, trình độ, am 
hiểu về pháp luật và các quy định về hành 
chính. Công tác đào tạo, hướng dẫn chuyên 
môn nghiệp vụ, kiến thức quản lý nhà 
nước v.v. cũng được tổ chức thường xuyên, 
đam bảo cho 100% cân bộ quận và phường 
được đào tạo, trong đó có trên 200 đồng chĩ 
đã tốt nghiệp Cử nhân Luật và Cử nhân Chính 
trị. Mặt khác, Quận đã rà soát lại các quy 
trình, thủ tục ; thời gian giải quyết, các khoản 
thu phí, lệ phí... ; qua đó, điều chỉnh phù hợp 
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với yêu cầu mới. Tiếp theo đó, Quận tiến 
hành mẫu hóa các loại văn bản để có sự thống 
nhất về mặt hình thức, kỹ thuật văn bản, tạo 
thuận lợi cho việc phân định trách nhiệm của 
ủy ban và các phòng ban theo thẩm quyền ; tổ 
chức tập huấn để quán triệt và nâng cao trình 
độ mọi mặt, nhất là về nghiệp vụ cho từng 
cân bộ, công chức. 

Tháng 3-1996, Quận 1 bắt đầu triển khai 
thí điểm quy trình hành chính "một cửa". 
Theo quy trình này, mọi thủ tục hành chính 
có liên quan trực tiếp đến yêu cầu của tổ chức 
và công dân được tập trung về "phòng tiếp 
nhận và hoàn trả hồ sơ". Tại đây, cán bộ và 
công chức sẽ hướng dẫn các thủ tục hồ sơ liên 
quan cho các tổ chức hoặc công dân, cấp giấy 
biên nhận và hẹn ngày trả kết quả. Khách 
hàng không còn phải đi, đến nhiều nơi, nhiều 
lần như trước (vì mọi yêu cầu đều đã được 
cân bộ - công chức và bộ máy của các cơ 
quan nhà nước có thâm quyên của Quận 
thực hiện). 

Quy trình hành chính "một cửa" chỉ yêu 
câu các tổ chức và công dân đến một nơi để 
giao dịch về hồ sơ, các thủ tục hành chính 
được đơn giản hóa, dễ hiểu, quy trình giải 
quyết được điều chỉnh hợp lý và khoa học ; 
trách nhiệm của cán bộ công chức được định 
rõ, nâng lên, hạn chế một bước quan trọng 
những tiêu cực và nhũng nhiễu. Trước đây, 
trong một số lĩnh vực, hồ sơ hành chính 
không xác định rõ thời gian giải quyết, đến 
nay đã được quy định cụ thể. Nhiều loại hồ sơ 
đã giảm tối thiểu được 1/3 so với trước đây, 
tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hoặc sớm hơn thời 
gian hẹn binh quân đạt 98%. 

Sau khi triên khai có hiệu quả qui trình 
hành chính "một cửa", Quận 1 đã có Quyết 
định số 358/QĐ-UB, ngày 31-7-1997, về việc 
ủy nhiệm cụ thể cho các trưởng phòng ký và 
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đóng dấu của UBND Quận với danh nghĩa 
thừa ủy nhiệm của Chủ tịch UBND đối với 
một số loại văn bản mang tính chất hướng 
dẫn về chuyên môn nghiệp vụ. Từ tháng 7 
đến tháng 12-1996, hầu hết con dấu của các 
phòng ban cơ bản đã được thu hôi (trừ dấu 
của Văn phòng Ủy ban và Thanh tra quận). 
Thực hiện cơ chế này, UBND Quận đã ban 
hành quy chế làm Việc của UBND Quận, quy 
chế làm việc và phối hợp giữa các phòng, 
ban. Nhờ đó, mối quan hệ giữa các phòng, 
ban ngày càng chặt chế, đảm bảo sự nhịp 
nhàng và đạt hiệu quả cao. 

Áp dụng cơ chế "một dấu", đồng thời với 
việc tăng ủy nhiệm cho trưởng các phòng, 
ban trực thuộc, Quận l đã thu được những kết 
quả rất đáng khích lệ : 

- Với cơ chế ủy nhiệm cho trưởng các 
phòng, ban.... một phần đáng kể số lượng 
công việc mang tính chất nghiệp vụ chuyên 
môn được giải quyết nhanh, gọn và hiệu quả. 
Nhờ vậy, quỹ thời gian của lãnh đạo ủy ban 
được tập trung vào việc giải quyết những 
công việc quan trọng. 

- Nâng cao trách nhiệm của các trưởng 
phòng, ban ; hạn chế được sự tùy tiện về hình 
thức, kỹ thuật, nội dung và phát hành văn 
bản... Hiệu lực và tính pháp lý của các văn 
bản được ký và đóng dấu UBND cũng được 
tăng lên. 

- Phân định rõ trách nhiệm và quyền hạn 
giữa cƠ quan có thấm quyền chung và cơ 
quan có thầm quyên chuyên môn, tăng cường 
hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước trên 
nhiều lĩnh vực. 

- Lãnh đạo UBND Quận kiểm tra, kiểm 
soát chặt chẽ, kịp thời đối với tiến độ và kết 
quả thực hiện nhiệm vụ của các phòng, ban 
trực thuộc. 


Số 31 (tháng 11 năm 2002) 


Qua thực tiễn có thể thấy rằng : Mô hình 
hành chính "một cửa, một dấu" ở Quận l có 
nhiều ý nghĩa thiết thực. 

Thứ nhất là, công khai hóa những nội 
dung hành chính liên quan và giảm đáng kể 
những phiền hà không đáng có. Đơn giản hóa 
một số thủ tục hồ sơ hành chính, rút ngắn 
đáng kế thời gian giải quyết công việc, qua 
đó củng cố hơn lòng tin của nhân dân đối với 
chính quyền trong dịch vụ hành chính. 

Thứ hai là, nâng cao năng lực và tạo sự 
phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các phòng, 
ban và trong từng khâu xử lý ; hạn chế được 
tình trạng đùn đây trách nhiệm giữa các 
phòng, ban hoặc tệ phó thác cho người dân 
"tự lo qua mọi cửa" như trước đây. Mô hình 
"một cửa, một dấu" đã khắng định, ở cấp 
quận, cơ quan công quyên duy nhất là UBND 
Quận, các phòng, ban chuyên môn tham mưu 
g1Úp VIỆC. 

Thứ ba là, tăng cường hơn trách nhiệm, 
quyền hạn được phân định cho các phòng, 
ban ; đề cao trách nhiệm xử lý công việc theo 
phạm vi được phân công. Giảm nhiều công 
việc mang tính sự vụ cho Chủ tịch và các Phó 
Chủ tịch UBND Quận, để họ. tập trung vào 
các công việc trọng tâm ; đồng thời, tăng 
cường công tác kiểm tra, giám sát về tiến độ, 
kết quả xử lý công việc, giúp lãnh đạo nắm 
chắc khối lượng, chất lượng, nội dung công 
việc của các phòng, ban ; phát hiện và uốn 
nắn kịp thời những sai sót nhằm giải quyết 
công việc trong thời gian ngắn nhất. 

Thứ tư là, đem lại kết quả khả quan về 
chấn chỉnh và sắp xếp lại tổ chức bộ máy và 
cơ chế hoạt động ; qua đó, phân định rõ chức 
năng quản lý nhà nước với chức năng cung 
ứng dịch vụ hành chính công, góp phần nâng 
cao hiệu lực quản lý nhà nước trên địa bàn. 
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Yạp chí Cộng sản 


Có thể coi đây là một khâu quan trọng trong 
cải cách hành chính. 

Để góp phần đây mạnh CCHC, nâng cao 
chất lượng và hiệu quả mô hình "một cửa, 
một dấu", UBND Quận 1 cũng đồng thời tiến 
hành ứng dụng các công cụ hỗ trợ như : 

a. Ứng dụng công nghệ tin học vào quản 
lý nhà nước và CCHC 

Mục tiêu tổng thể của dự án này là, xây 
dựng hệ thống thông tin phục vụ cho công tác 
quản lý và điều hành của UBND ; tập trung 
ứng dụng cho mô hình CCHC “một cửa, một 
dấu" ; tiến tới thực hiện chức năng điều hành 
một phân bộ máy quản lý nhà nước thông qua 
hệ thống thông tin trên mạng máy tính diện 
rộng ; phát triển và hoàn thiện hệ thống để 
hòa nhập với hệ thống thông tin trong thành 
phố và quốc gia. Đây cũng là tiên đề và cơ sở 
quan trọng để hình thành "chính quyền điện 
tử" tại Quận 1 trong tương lai. 

b. Thực hiện khoán biên chế và chỉ phí 
hành chính 

Quận 1 là một trong 10 cơ quan, đơn vị 
được UBND Thành phố chọn làm thí điểm 
thực hiện đề án khoán biên chế và chi phí 
hành chính ở Thành phố Hà Chí Minh. Qua 
hơn hai năm thực hiện, bộ máy cán bộ, công 
chức thuộc các phòng, ban của quận từng 
bước được tính gọn ; năng lực, trách nhiệm 
đều được nâng lên, hiệu quả công việc tốt 
hơn ; các chỉ phí trong danh mục khoán đều 
được tiết kiệm. Các khoản chi trong hai năm 
(2000 - 2001) của khối cơ quan UBND Quận 
đã giảm được trên một tỉ đồng, tăng mức thu 
nhập bình quân của mỗi cán bộ, công chức 
lên thêm 250 - 280 ngàn đồng/tháng. 

c. Thực hiện ứng dụng ISO 9002 : 1994 
vào quản trị dịch vụ hành chính công 

Theo nguyên tắc đã đặt ra là "Làm đúng 
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ngay từ đầu", bao gồm các công việc : xây 
dựng đề án, tổ chức đào tạo chuyên gia đánh 
giá chất lượng nội bộ, soạn thảo số tay chất 
lượng, chính sách chất lượng, viết các thủ 
tục, v.v.. Việc ứng dụng tiêu chuẩn ISO 
9002 : 1994 vào quản trị dịch vụ hành chính 
công ở Quận 1 được triên khai thực hiện tại 
4 lĩnh vực : đăng ký kinh doanh, cấp phép xây 
dựng, sao y chứng thực, xác nhận giấy chứng 
nhận hành nghề. Sau khi hoàn tất công tác 
chuẩn bị và triển khai thử nghiệm, Quận 1 đã 
tiến hành đánh giá trong nội bộ ba lần, tổ 
chức tập huấn hướng dẫn cho các chuyên viên 
và mời các bên có liên quan tham gia đánh 
giá. Kết quả cho thấy, hệ thống chất lượng đã 
được vận hành chính xác và đủ tiêu chuẩn để 
cấp giấy chứng nhận. Việc này cho thấy một 
số ưu điểm sau : 

- Việc chuẩn hóa các quy trình hành chính 
đảm bảo các hồ sơ được giải quyết đúng trình 
tự và thời gian theo các thủ tục đã ban hành. 

- Các chuyên viên đều thể hiện tinh thần 
trách nhiệm cao, nắm vững các quy định 
pháp luật hiện hành cũng như các quy định 
theo thủ tục hướng dẫn công việc. 

- Giúp lãnh đạo xử lý công việc nhanh 
hơn. Các bộ phận gắn bó với nhau hơn về 
trách nhiệm trong xử lý công việc. Trách 
nhiệm của mỗi công chức ở mỗi công đoạn 
được xác định rõ ràng. 

- Thực hiện ứng dụng ISO 9002 : 1994 đã 
tạo ra những cam kết về mục tiêu chất lượng, 
dịch vụ hành chính được đo bằng chất lượng 
cụ thể ; quy trình hành chính được thực hiện 
có hệ thống và ổn định 

Qua hơn 6 năm thực hiện chương trình 
CCHC, có thể nói Quận 1 đã đạt được những 
kết quả đáng ghi nhận. Nhiều thủ tục hành 
chính được đơn giản hóa, thời gian giải quyết 
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hồ sơ được rút ngắn, quy trình giải quyết 
được công khai. Cùng với việc tách bạch 
chức năng quản lý và chức năng dịch vụ của 
các phòng, ban và 10 phường thuộc Quận, 
trách nhiệm của cán bộ, công chức nói chung 
và thủ trưởng đơn vị nói riêng không ngừng 
được nâng lên, góp phần nâng cao hiệu lực 
quản lý nhà nước và chiến lược cung ứng dịch 
vụ hành chính công cho nhân dân. Tỷ lệ giải 
quyết hồ sơ hành chính hằng năm luôn đạt 
trên 98%. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ 
thông tin và ứng dụng ISO 9002 : 1994 vào 
dịch vụ hành chính đã từng bước tạo nên 
phong cách làm việc mới cho đội ngũ cán bộ, 
công chức với thái độ văn minh, lịch sự và có 
trách nhiệm hơn. 

Thực hiện CCHC đã thực sự góp phần 
thúc đây quá trình phát triển kinh tế - xã hội 
tại địa phương. Đây là một phương pháp tốt 
để thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Với sự 
phân công trách nhiệm rõ ràng và chặt chế, 
người dân có thể kiểm tra, giám sát các công 
chức nhà nước khi thi hành công vụ. Từ đồ 
tạo thêm lòng tin và sự đông tình ủng hộ của 
nhân dân đối với các hoạt động của chính 
quyên. | 

Từ công tác CCHC của Quận 1, dù còn 
không í I{ những khó khăn, vướng mắc tiếp tục 
cần giải quyết, nhưng bước đầu có thể rút ra 
một số kinh nghiệm chủ yếu sau đây : 


Một là, để thực hiện tốt CCHC, phải chuẩn 
bị một đội ngũ cán bộ, công chức từ lãnh đạo 
đến nhân viên thừa hành tương xứng với sự 
đôi mới về phong cách và lề lối làm việc. Bên 
cạnh đó, phải tạo được sự nhất trí, quyết tâm 
cao và sự đôi mới đồng bộ từ nhận thức đến 
VIỆC làm của ca bộ máy, trong đó người đứng 
đầu cấp ủy và chính quyên đóng vai trò hết 
sức quan trọng. 
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Hai là, vẫn đề cốt lõi nhất để thực hiện tốt 
công tác CCHC là hoàn thiện hệ thống quy 
trình, hệ thống văn bản pháp quy, đặc biệt là 
quy chế hoạt động của các cơ quan, đơn VỊ. 
Trong đó, một số nội dung cơ bản cần được 
tập trung xử lý như : quy trình công việc ; 
trách nhiệm cá nhân của cán bộ công chức... 

Ba là, duy trì thường xuyên các lớp tập 
huấn về pháp lệnh cán bộ công chức gắn liền 
với nghiên cứu, quán triệt quy chế hoạt động 
làm việc của cơ quan ; cập nhật các quy định 
mới của pháp luật, tập huấn kỹ năng hành 
chính cho công chức. Và định kỳ sơ kết, tông 
kết để đánh giá cụ thể các ưu, nhược điểm ; 
thống nhất nội dung và phương hướng công 
việc thời gian tới... 

Là một trong ba quận, huyện được Thành 
phố chọn thực hiện công tác CCHC, Quận 1 
đã mạnh dạn "vào cuộc" và đã đạt được 
những kết quả bước đầu rất khả quan, khởi 
đầu và xác lập một mô hình mới về CCHC 
đáng tin cậy. Trong chặng đường tiếp theo, 
mục tiêu mà Quận 1 đang hướng tới là, không 
ngừng cải tiến thủ tục, quy trình, khắc phục 
và phòng ngừa những điểm không phù hợp 
hoặc chưa phù hợp, nhằm hoàn thiện hơn nữa 
hệ thống quản lý. Không chỉ cố gắng để duy 
trì và ổn định sự vận hành của hệ thống chất 
lượng hiện nay mà Quận l1 tiếp tục đổi mới 
hơn nữa để phục vụ nhân dân ngày càng tốt 
hơn. Trong sự nỗ lực của mình, lãnh đạo 
Quận ủy, UBND và đội ngũ cán bộ, công 
chức Quận 1 luôn mong đợi tiếp tục nhận 
được sự hỗ trợ nhiều hơn nữa của các ban 
ngành Trung ương, của Thành phố và nhất là 
sự ủng hộ, góp ý phê bình của nhân dân trong 
quận, để góp phần cùng cả nước thực hiện 
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh. C1 
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RONG quá trình xây dựng, phát triển 

kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, 

qua các thời kỳ cách mạng sôi động, 
cán bộ, đảng viên và nhân dân Diễn Châu đã 
không ngừng đóng góp xứng đáng vào những 
thành tựu chung của quê hương xứ Nghệ và 
đất nước. Vị trí địa lý, tiềm năng đất đai, cốt 
cách, phẩm chất 
con người, kỹ 
năng lao động và 
cả khát vọng làm 
giàu chính đáng 
của người dân 
Diễn Châu là yếu 


tố quyết định 
bước đâu về 


mọi chủ trương, 
chính sách phát 
triển kinh tế - 
xã hội Ở một 
huyện. đồng bằng 
có biển, có rừng. Đánh giá đúng thực trạng, 
dự báo được sự vận động tích cực, cùng những 
cân trở, khó khăn, biết chọn điểm đột phá và 
tô chức điều hành quản lý tốt, Diễn Châu đã 
tạo được động lực cho sự phát triển. 

1. Giàu lên từ "nước mặn, đồng chua..." 


Theo chân đồng chí Cao Đăng Vĩnh, Bí 
thư Huyện ủy Diễn Châu, chúng tôi đi dọc 25 
km đường bờ biển, từ Quỳnh Lưu đến cửa 
Hiền, nơi mà theo truyền thuyết, vua Thục An 
Dương Vương đã không chịu rơi vào tay giặc, 
cùng ngựa nhảy xuống biển tuấn tiết, mới 
cảm nhận được (tiêm năng và thế mạnh về 
biển và giàu lên từ biến của người dân vùng 
đất này. Cái tên "cửa Hiền" biểu hiện khát 
vọng của người dân nơi đây, mong muốn lúc 
nào cửa biên cũng bình yên để con người làm 
ăn sinh sống. Biển Diễn Châu nước trong 
xanh, cát mịn màng và sạch. Trên bờ biên là 
cả một giải phi lao suốt ngày đêm rì rào chắn 
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CHU THÁI THÀNH 


Yạp chí Cộng sản 


bão giông, gió, cát. Nguồn hải sản ở đây rất 
phong phú. Nhiều loại có giá trị kinh tê cao 
và đã nổi tiếng một thời như : tôm he, mực, 
rau câu, hải sâm... Các nhà hải dương học cho 
biết : "Biển Diễn Châu lắm phù du và có 
những dòng hải lưu thu hút nhiều loài hải 
sản quý trong vịnh Bắc Bộ". Du khách qua 
đây thường trầm 
trồ khi được 
ăn tôm he ở 
Diễn Thịnh, Diễn 
Trung ; “cơm 
gao hẻo với cá 
thèn ngoẻo đuôi" 
ở Diễn Ngọc, 
Diễn Bích ; cá 
nục luộc phơi 
khô mang từ 
biển về và bát 
canh hàu ở 
Diễn Vạn... 

Biển Diễn Châu có vùng bãi ngang hàng 
ngàn héc-ta rất thuận tiện cho việc nuôi trồng 
hải sản. Sản lượng đánh bắt, nuôi trông hải sản 
mỗi năm đạt hơn 10 ngàn tấn. Người dân Ở 
đây có nghề làm muối cổ truyền, năng suất 
hằng năm đạt từ 15 - 18 ngàn tấn, không 
những cung ứng đủ cho 25 vạn dân trong 
huyện, mà còn cung cấp nguyên liệu sản xuất 
muối ¡- -ốt cho các huyện miền núi mỗi năm 
5 ngàn tấn. Nước mắm Vạn Phần thơm ngon 
nổi tiếng cả nước. Ngày xưa nước mắm, mực 
khô, tôm hùm của Diễn Châu đã làm quà cung 
tiến vua trong những ngày lễ tết. Chúng tôi 
đến thăm gia đình ông ' Thụ (Vạn Phân), làm 
nghề chế biến nước mắm, có sản lượng mỗi 
năm hơn 10 ngàn lít. Ông Thụ cho biết : Để 
kinh doanh mặt hàng truyền thống này phát 
triển, vấn đề số một là chất lượng nước mắm 
phải bảo đâm từ 10 độ đạm trở lên, thơm ngon, 
để lâu không phai nhạt. Kỹ thuật chế biến 
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được gia đình tích lũy từ đời này sang đời 
khác, nhiều lão ngư có tay nghề giỏi được mời 
về làm cố vấn, kiểm định chất lượng cho cơ sở. 
Nước mắm của ông cạnh tranh được với nước 
mắm của doanh nghiệp Nhà nước và cung ứng 
cho khách hàng nhiều nơi trong cả nước. Hằng 
chục gia đình trong 8 xã vùng biên Diễn Châu 
đều có nghề làm nước mắm, thu hút hằng trăm 
tấn nguyên liệu, tạo công ăn việc làm cho hằng 
ngàn người. 

Từ nhiều năm trước, nghề đánh cá biển 
Diễn Châu đã có những hợp tác xã nôi tiếng 
như Chiến Thắng, Hải Lý, Hải Lộc, Quang 
Thành... bước vào cơ chế mới, một số địa 
phương đã bị động trong chỉ đạo, tổ chức sản 
xuất, làm cho nghề đánh cá biển trở thành 
manh mún, mỗi gia đình chỉ có một thuyền 
lưới quanh quấn trong lộng. Gần đây, nhiều 
người dân đã mạnh dạn cùng nhau hùn vốn và 
vay thêm ngân hàng để đóng thuyền lớn ra 
khơi theo dự án đánh bắt xa bờ. Nhờ đó, các 
phương tiện đánh bắt cá đã được trang bị khá 
hiện đại, phương tiện thông tin về thời tiết bảo 
đảm chính xác, tô chức cấp báo, cấp cứu cũng 
nhanh chóng, người dân ra biển đánh cá không 
còn lo lắng về những cơn giông bất ngờ. Ra 
khơi vào lộng bằng thuyền mắy, họ thỏa sức 
làm nghề. Sản lượng cá đánh bắt hằng năm đạt 
trên 7 ngàn tấn. 

Tuy nhiên, cũng phải nhận thấy rằng, do 
thiếu kinh nghiệm và trình độ sử dụng các thiết 
bị hiện đại, nên hiệu quả đánh bắt cá của ngư 
dân vùng biển Diễn Châu còn thấp, chưa vững 
chắc. Vẫn còn nhiều ngư dân do thiếu vốn, 
trong khi thủ tục vay ngân hàng còn lắm trắc 
trở, khó khăn, nên không thực hiện được dự án 
đánh bắt xa bờ. Muốn tháo gỡ khó khăn này, 
điều cơ bản đối với ngư dân là phải có sự hỗ 
trợ của Nhà nước. Muốn ra khơi đánh bắt cá có 
hiệu quả cao thì thuyền phải lớn, thiết bị thăm 
dò cá, đo độ sâu, theo dõi thời tiết và thông tin 
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liên lạc phải hiện đại, đòi hỏi vốn đầu tư khá 
lớn. Ngân hàng "sợ rủi ro", khó thu hôi vôn mà 


_ không mạnh dạn cho vay thì ngư dân khó mà 


phát triển được nghề đánh cá hiện đại. 

Bên cạnh thế mạnh về biên, Diễn Châu còn 
có vùng màu rộng hơn ¡0 ngàn héc-ta là thế 
mạnh để thâm canh lạc, vừng. Liên tục trong 
nhiều năm, Diễn Châu được suy tôn là "vua 
lạc", với sản lượng lạc, vừng mỗi năm hơn 
10 ngàn tấn. Tự bao giờ cây lạc, cây vừng đã 
thủy chung kiên nhãn sinh trưởng trên vùng 
bãi ngang, đất cát bạc màu. Mảnh đất nắng lửa, 
khô khát này nếu chỉ trông chờ vào cây lúa 
một vụ thì cứ nghèo mãi. Những năm chiến 
tranh chống Mỹ, bom đạn tơi bời, nhưng người 
dân nơi đây vẫn không rời bỏ cây lạc, cây 
vừng. Hạt lạc, hạt vừng của Diễn Châu trong 
những năm chống Mỹ cùng với hạt lúa, củ 
khoai thực sự góp phần ôn định cuộc sống ở 
địa phương. Khi chuyển cơ chế khoán sản 
phẩm đến nhóm và người lao động, sản lượng 
lạc, vừng càng không dừng lại ở mức thỏa mãn 
nhu cầu tiêu dùng mà trở thành hàng hóa. Mỗi 
năm, trên đất cát bạc màu chỉ trồng được một 
vụ lúa, người dân đã trồng xen cây lạc vào vụ 
xuân, cây vừng vụ thu, cây rau vụ đông. 
Phương thức canh tác đa cây, nối vụ đã tạo ra 
nhiều sản phẩm trên cùng một đơn vị diện tích. 
Phá bỏ một tập quán canh tác truyền thống 
không mấy đơn giản. Từ cách nghĩ chật hẹp, 
bon chen, bóc lột đất, người dân đã mạnh dạn 
đầu tư hoàn chỉnh hệ thống tưới tiêu, thay đối 
giống lạc cho năng suất cao hơn. Mới đây, kỹ 
thuật gIcO lạc, phủ ni lông, chống mưa dập, 
sương muối được người dân áp dụng trên diện 
rộng. Tiến bộ kỹ thuật chỉ mới đạt tới các khâu 
giữ độ ẩm, chống xói đất, chống rét khi lạc vừa 
nây lá mà năng suất củ đã tăng gấp bốn lần so 
với phương pháp thâm canh truyền thống. Cây 
lạc thu hoạch tới đâu, đất được bừa đập rồi 
gieo vừng tới đó. Cây vừng ăn nhờ phân bón 


5 


lưưc tiêm - “XinÍt tgitiệm 


lót từ cây lạc vụ trước, gặp mưa rào cuối hạ, 
bật đậy một màu xanh mơn mởn rồi cho quả 
sau 75 ngày. Nhiều hộ nông dân đã giàu lên từ 
cây lạc, cây vừng. 

Diễn Châu đã quy hoạch vùng chuyên canh 
lạc, vừng tạo nguôn nông sản hàng hóa có giá 
trị kinh tẾ cao. Sản lượng một vạn tấn lạc, 
vừng xuất khẩu được Đại hội Đảng bộ Diễn 
Châu khóa 27 đề ra cách đây hơn một năm đã 
trở thành hiện thực. Chỉ còn nối lo từ phía 
người trông lạc, vừng và cả người lãnh đạo 
huyện là tìm thị trường tiêu thụ ổn định. Củ 
lạc, hạt vừng Diễn Châu tham gia vào thị 
trường trong và ngoài nước mấy năm qua đều 
nhờ tư thương bao BÓI” thông qua hệ thống 
đại lý từ cổng làng tới công chợ. Vùng nguyên 
liệu lạc, vừng dồi dào, phong phú này chưa tìm 
được những người bạn hàng lớn từ các nhà 
máy trong và ngoài nước. Người nông dân 
Diễn Châu vừa thoát ra khỏi tập quán sản xuất 

"tự cung, tự cấp", đang hăm hở bước vào nền 
kinh tế thị trường lại rơi vào cảnh "tự sản, tự 
tiêu". Vấn đề bức xúc đặt ra ở đây là, phải làm 
thế nào để giải quyết được công nghiệp chế 
biến và tiêu thụ sản phẩm. Đồng chí Cao Đăng 
- Vĩnh, Bí thư Huyện ủy, tâm sự với chúng tôi : 
Đêm nằm suy nghĩ mới thấm thía sâu sắc bài 
báo "Làm thế nào cho lạc thêm vui" mà Bác 
Hồ viết cách đây đã hơn 40 năm, nay vẫn còn 
nóng hổi giá trị hiện thực. Bác dạy cả người 
trồng lạc và người có trách nhiệm phải chăm lo 
đến năng suất cây trồng và tiêu thụ sản phẩm ; 
phải làm sáng giá nguôn nguyên liệu từ hạt lạc, 
hạt vừng để từng bước đi lên. 


Diễn Châu đang khai thác 8 500 héc-ta 
vùng đất trống, đôi núi trọc để phát triên trang 
trại, trông cây gây rừng, bảo vệ môi trường 
sinh thái. Nhạy bén với tình hình, bốn anh em 
nhà ô ông Nguyễn Ngọc Lễ (Diễn Đoài) đã góp 
vốn, góp công khoanh nuôi trồng rừng, làm 
VAC, mua máy cày, máy tuốt lúa, xe công 
nông phục vụ, cung ứng cho hằng trăm gia 
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đình. Với phương thức kinh doanh tổng hợp, 
mỗi năm họ đã thu nhập trên 100 triệu đồng, 
tạo công ăn việc làm cho hàng chục người. Gia 
đình ông Chiến (Diễn Lâm) đã xây dựng một 
trang trại trên l1 héc-ta đôi trọc, đất căn trơ sỏi 
đá, thế mà bây giờ đã có 1,7 vạn cây bạch đàn, 
trị giá khoảng 350 triệu đồng. Trang trại còn 
có ao cá, dừa, mít, đu đủ, hồ tiêu... cho thu 
nhập mỗi năm hăng chục triệu đồng. Những 
mô hình kinh doanh tổng hợp này có hiệu 
quả kinh tế cao, đang được nhân rộng trong 
toàn huyện. 

Cuộc sống mới ở Diễn Châu đang sinh sôi 
nảy nở ; các ngành ngh phát triển mạnh và đa 
đạng. Nghề luyện quặng sắt ở Nho Lâm ; đúc 
đồng ở Tây Tháp ; đệt vải, nuôi tằm, làm tơ lụa 
ở Phượng Lịch ; đóng thuyền ở Thanh Bích; 
đệt chiếu ở Phú Hậu ; đúc lưỡi cày ở Diễn Kỷ ; 
chạm mộc ở Tràng Thân... Nơi nào cũng có 
những tỉ phú và nhiều gia đình giàu lên với 
nghề thủ công truyền thống này. Chúng tôi 
đến thăm ông chủ luyện quặng thủ công Chu 
Quang Hùng (Diễn Hồng). Cơ sở của ông mỗi 
ngày tiêu thụ 5 tấn nguyên liệu sắt với 5 mẻ 
nấu, thu hút hằng trăm lao động trong và ngoài 
xã thu gom phế liệu lúc nông nhàn. Sản phâm 
làm ra đến đâu, bán hết ngay đến đó. 

Các ngành nghề phát triển, sản phẩm hàng 
hóa phong phú, hoạt động thương mại ở Diễn 
Châu cũng có những bước phát triển mới. Đến 
nay, Diễn Châu đã hình thành được 8 thị tứ và 
25 chợ. Thị trấn Diễn Châu nối dài ra phía Bắc 
và phía Nam đến 3 km. Nhiều vùng quê trước 
đây chủ yếu là sản xuất thuần nông thì nay 
hoạt động thương mại - dịch vụ khá sôi động. 
Bộ mặt nông thôn khởi sắc theo hướng đô thị 
hóa. Nhiều nghề dịch vụ mới xuất hiện như : 
thu gom phế liệu, trao đổi đồ đồng nhôm, dịch 
vụ hải sản, trâu bò, lợn, lạc, vừng. Các khu 
dịch vụ mới được hình thành như xay xất gạo 
ở cầu Bùng, mặt hàng trang trí nội thất cao 
cấp, máy nông, ngư nghiệp ở cầu Thực Phâm. 
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Đã xuất hiện nhiều gia đình kinh doanh giỏi. 
Bà Khai (Diễn Kỷ), kinh doanh hằng năm một 
ngàn tấn gạo, 500 tấn lạc, cho xuất chuông 
20 tấn lợn thịt, giải quyết 15 lao động CÓ Việc 
làm, thu lãi hàng chục triệu đồng. Ông Công, 
bà Bốn (Diễn Bích), “bà Quyên (Diễn Ngọc) 
vừa chế biến nước mắm, vừa thu mua đặc sản 
biển, đan lưới... mỗi năm thu lãi ròng từ 40 - 
50 triệu đồng. Gần đây, dịch vụ du lịch, đặc 
sản biển, giải khát, đồ trang sức ở bãi biển 
Diễn Thành đang mở ra hướng đi mới cho 
ngành du lịch biển. 

Sự phát triển đa dạng các mô hình sản xuất, 
kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế ỏ Ở 
Diễn Châu đã khai thác được lao động, nguôn 
tài nguyên cho phát triển sản xuất hàng hóa 
gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đây là 
giải pháp tích cực, tạo nhiều việc làm tại chỗ, 
giảm thời gian nông nhàn, góp phần xóa đói 
giảm nghèo và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 
hướng sản xuất hàng hóa. 

Từ một vùng quÊ ngheo, ' 'nước mặn, đồng 
chua, đất cày. lên sỏi đá", đến nay, gương mặt 
nông thôn Diễn Châu đã sáng sủa hẳn lên, đời 
sống nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt. 
Chỉ mới 5 năm qua, toàn huyện đã xây dựng 
được thêm 9 trạm điện, 100 km mương bê 
tông, 800 km đường nhựa, hoàn thành 5 cầu 
lớn nhỏ với tổng giá trị xây dựng cơ bản là 
229 tỉ đồng. Trong đó, đóng SÓP của nhân dân 
và ngân sách địa phương là 96 tỉ đông, chiếm 
42% tổng nguồn vôn. Trông mới được hơn 
200 héc-ta rừng, đưa độ rừng che phủ lên 30%. 
Giờ đây, Diễn Châu đã có hơn 90% số hộ có 
điện thấp sáng, 27 nhà văn hóa bưu điện xã, 
3 050 máy điện thoại, 31/39 xã, thị có trường 
học cao tầng. Mạng lưới y tế thôn xóm không 
ngừng được củng cố ; 81% số xóm có y tá và 
50% số trạm y tế có bác sỹ. Phong trào ngói 
hóa nhà cửa, trụ sở làm việc, xây dựng nhà trẻ 
kiều mẫu được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. 
98% số hộ có nhà ngói và nhà mái bằng khang 
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trang, 75% có ti vi. Số gia đình khá giả mỗi 
năm tăng từ 10 đến 12%. Xây dựng và sửa 
chữa được 256 ngôi nhà tình nghĩa, tu sửa 
nâng cấp 11 đài tưởng niệm và nghĩa trang liệt 
sỹ, mua 940 số tiết kiệm cho các đối tượng 
chính sách. Mỗi năm giải quyết được việc làm 
cho từ 2 đến 3 ngàn lao động. 

2. Định hướng phát triển cho tương lai 

Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện 
Diễn Châu khóa 2? đã đề ra nhiệm vụ xây 
dựng và phát triển. huyện vững mạnh toàn 
diện, có nền kinh tế đa dạng, đời sống nhân 
dân được nâng lên đồng đều ở tất cả các vùng, 
các xã. Đến năm 2005 đạt 12,2 vạn tấn lương 
thực, trong đó 80% là thóc. Sản lượng lạc, 
vừng xuất khẩu đạt một vạn tấn. Tăng đàn lợn 
hằng năm từ 4,5 - 5,5%, sản lượng thịt 1 ngàn 

tân. Phát động phong trào cải tạo vườn tạp, 

hạ hiện có hiệu quả chương trình đánh bắt xa 
bờ, kiên cố hóa kênh mương, nhựa hóa đường 
nông thôn. Mở mang ngành nghè, phát triển 
trồng dâu nuôi tằm, nghề nước mắm ở các xã 
ven biển. Huy động 100% trẻ em trong độ tuổi 
đến trường, 100% số xã có trường học cao tầng 
và đường nhựa vào trung tâm xã. 100% số 
xóm có y tá và các trạm xá đều có bác Sỹ. 
Giảm hộ đói nghèo từ 15% (năm 2000) xuông 
còn 7% (năm 2005). Tốc độ tăng trưởng kinh 
tế hằng năm là 10%. Thu nhập bình quân đầu 
người tăng 1,7 lần so với năm 2000. Hạ tỷ lệ 
phát triển dân số xuống 1% vào năm 2005... 

Đăng sau những con SỐ, chỉ tiêu có sức hấp 
dẫn, thuyết phục đó là cả tắm lòng của mỗi cán 
bộ, mỗi người dân Diễn Châu đang hướng tới 
tương, lai bằng tỉnh thần thi đua lao động và 
sức sáng tạo của mình. Điều quan trọng là, 
phải biết ú Ứng dụng nhanh các tiến bộ khoa học, 
kỹ thuật và công nghệ sinh học vào sản xuất 
nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và sản xuất 
tiêu thủ công nghiệp. Toàn bộ diện tích lúa 
màu phải được gieo trông 100% giống mới, 
trong đó 70% diện tích là lúa lai, lạc sen lai, 
ngô lai. Thâm canh tốt vụ hè thu và đưa vụ 
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đông thành vụ sản xuất chính. Đi đôi với trồng 
rừng, làm kinh tế gia đình theo mô hình VAC, 
Diễn Châu khuyến khích các thành phần kinh 
tế tư nhân, hợp tác xã, liên doanh liên kết để 
tạo thêm việc làm, sản xuất ra nhiều hàng hóa 
cho xã hội. Phát triên trang trại nhỏ ở vùng đồi 
núi, khuyến khích nuôi tôm, nuôi cá lồng ở 
ven biển, kết hợp với nghề câu tôm hùm, mực, 
chế biến hãi sẵn, tạo ra mặt hàng xuất khẩu 
phong phú, đa dạng. Tăng cường liên doanh 
liên kết giữa các xã vùng lúa với vùng biến để 
trao đổi hàng hóa, nhất là sản phẩm lúa gạo và 
các loại hải sản. 

Phát triển mạnh các cụm thủ công nghiệp Ở 
các thị tứ, hình thành các làng nghệ, trong đó 
chú trọng chế biến nông sản, lắp ráp sửa chữa 
điện tử, cơ khí, tàu thuyên, mộc dân dụng, tiến 
tới xây dựng nhà mây may xuất. khẩu và khu 
công nghiệp chế biến tổng hợp cầu Bùng. Tập 
trung ưu tiên cho thủy lợi, coi thủy lợi là một 
trong những biện pháp thâm canh giành năng 
suất cao đối với nông nghiệp và phát triển kinh 
tế vườn. Nâng cấp, sửa chữa 300 km mương 
nội đồng, 50 trạm bơm điện và các hồ đập lớn, 
bảo đảm đủ nước tưới tiêu cho 10 ngàn héc-ta 
lúa thâm canh. Xây dựng khu du lịch Đền 
Cuông - Hồ Xuân Dương - cửa Hiền - biến 
Diễn Thành - lèn Hai Vai ngày càng đẹp và 
hiện đại, có sức hấp dẫn lớn đối với khách du 
lịch trong nước và nước ngoài. 

Đổi mới công tác tài chính và tín dụng đề 
vừa khơi tăng nguồn thu, vừa bảo đảm cho vay 
và sử dụng võn Vay có hiệu quả. Đưa tông thu 
các ngân hàng hăng năm lên 80 tỉ đồng ; trong 
đó, cho vay mỗi năm 40 - 50 tỉ đồng để thâm 
canh lúa, trồng màu và phát triên kinh tế gia 
đình. Phát triên mạnh các loại hình giáo dục 
như quốc lập, dân lập, tư thục, bán công, đào 
tạo và đào tạo lại giáo viên đạt chuẩn, vừa để 
nâng cao dân trí, vừa phấn đấu đến năm 2005 
phổ cập xong trung học cơ sở. Chuẩn bị tốt 
trường lớp để đón 12 vạn học sinh các cấp vào 
năm học mới 2005 - 2006. 
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Muốn xây dựng huyện phát t triển bền vững, 
phải có đội ngũ cán bộ giỏi. Diễn Châu đã quy 
hoạch đào tạo, bồi dưỡng cân "bộ đến 
năm 2005, bảo đảm 100% cán bộ, cấp huyện 
đạt trình độ đại học, mỗi xã từ 3 đến 4 cán bộ 
có trinh độ đại học. Khi lựa chọn bố trí cán bộ 
phải coi tiêu chuân phâm chất, đạo đức là điều 
kiện ' 'cần", kiến thức, năng lực trí tuệ và khả 
năng tổ chức thực hiện là điều kiện "đủ". Thiếu 
một trong hai điều kiện đó, cán bộ khó có thể 
đáp ứng được nhiệm vụ trong thời kỳ mới. 
Động lực của phong trào thi đua là quyền làm 
chủ của nhân dân được bảo đảm. Muốn dân 
chủ công khai thì trước hết phải dân chủ trong 
Đảng. Dân chủ phải được thực hiện thông qua 
hệ thống quy chế, quy ước... và được xây dựng 
từ lòng dân và ý Đảng trên cơ sở pháp luật của 
Nhà nước. Tổ chức Đảng và gia đình cá nhân 
đẳng viên phải gương mẫu thực hiện những nội 
dung của quy chế dân chủ. Muốn dân tin thì tô 
chức Đảng phải kiên quyết đấu tranh chống 
chủ nghĩa cá nhân, sự suy thoái về tư tưởng, 
đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham những, tư 
tưởng thực dụng, tham vọng cá nhân, lối sống 
vị kỷ của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Tô 
chức Đảng phải thường xuyên giáo dục tính 
thân tự lực, tự cường, biết nhân rộng những mô 
hình, điên hình tiên tiến trong sản xuất, kinh 
doanh, làm giàu hợp pháp của các cá nhân và 
tập thê, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập 
cho người lao động. Phấn đấu đến năm 2005, 
Diễn Châu có trên 80% đảng bộ, chỉ bộ cơ sở 
đạt danh hiệu "trong sạch vững mạnh”, không 
còn đẳng viên nghèo và 100% gia đình đẳng 
viên đạt tiêu chuân gia đình văn hóa. 

Phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc 
phục những khó khăn thử thách, Đảng bộ và 
nhân dân Diễn Châu đang quyết tâm khơi 
nguôn nội lực, thực hiện bằng được những mục 
tiêu đã đề ra, xây dựng quê hương ngày càng 
giàu lên và đẹp hơn, góp phần cùng cả nước 
thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. C 


Số 31 (thắng 11 năm 2002) 


IỚi: Vấn đề - Sự kiện 


Tạp chí Cộng sản 


Mỹ muốn xây dựng 
"TRÂT TƯ THÊ GIỚI MỚI" 


4 [ỳ nhiều tháng nay và nhất là thời 
gian gần đây, dư luận thế giới 
hêt sức lo ngại trước việc Mỹ tăng 

Cường sự có mặt về ; quân sự Ở nhiều nơi trên 

thế giới và ráo riết chuẩn bị về dư luận, 

ngoại giao và quân sự cho cuộc tấn công 

I-rắc. Ngày 1-7-2002, Tổng thống G. W. 

Bu-sơ tuyên bố : Mỹ có quyền tấn công 

trước, áp ‹ đảo bằng quân sự đối với các mối 

đe dọa tiềm tàng đên lợi ích của Mỹ. Thử 
nghiệm đầu tiên của học thuyết ' 'tấn công 
phủ đầu" của Mỹ là cuộc tần công I-rắc. 

Nếu thành công, Mỹ sẽ tiếp tục mở rộng 

học thuyết sang các khu vực khác. Những 

động thái của Mỹ khiến dư luận đặt câu hỏi, 
cuộc chiến “chống khủng bố” do Mỹ cầm 
đầu sẽ dẫn dắt thế giới đến đâu ? Phải 
chăng từ sự kiện ngày 11-9-2001 và từ cuộc 
chiến “ 'chồng khủng bố” ở Áp-ga-ni-xtan 
đang có khả năng lây lan sang một loạt 
nước tiếp theo, sẽ mở đầu cho một sự sắp 
xếp lại trật tự thế giới trong thế kỷ mới, một 
biểu hiện của chủ nghĩa bá quyên Mỹ ? 
Thực ra, tham vọng bá chủ thế giới của 

Mỹ đã có từ lâu. Nhưng chỉ trong thời gian 

khoảng một thập niên trở lại đây, Mỹ mới 

cho rằng đã xuất hiện điều kiện và khả năng 
đề thực hiện ý đồ lãnh đạo thế giới. Điều 
kiện, khả năng đó là gì ? Đó là sự sụp đô 
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của Liên Xô đã mang lại cho Mỹ một cơ 
hội chưa từng có để triển khai chính sách 
toàn cầu nhằm sắp xếp lại trật tự thế gIỚI. 
Tháng 3-1992, Chính phủ Mỹ đã vạch mục 
tiêu chiến lược quốc gia, xác lập thể chế 
thống trị một cực duy nhất của Mỹ. Các báo 
cáo an ninh quốc gia Mỹ nhận định đây là 
dịp mà R. Ních-xơn từng kêu gọi "chớp lấy 
thời cơ" lãnh đạo thế giới. Cựu Ngoại 
trưởng Mỹ W. Cn-xtô-phơ cho rằng, nêu 
nắm được vai trò lãnh đạo, Mỹ có thể duy 
trì được đà đánh bại chủ nghĩa cộng sản, 
làm cho Mỹ thoát khỏi nguy cơ chiến tranh 
hạt nhân, xây dựng một thế giới mà những 
lợi ích và lý tưởng của Mỹ có thể phát triển 
mạnh mẽ. Cũng trong thời điểm này, người 
Mỹ còn nói nhiều đến một thuyết địa lý 
chính trị mà theo đó, các liên minh trên thế 
giới đều có khu vực sinh tôn của mình còn 
trong phạm vi toàn cầu sẽ là địa lý chính trị 
của Mỹ, vì Mỹ chi phối tất cả các liên minh 
như một siêu thủ lĩnh °?. Mỹ tự coi mình là 
nước có sức mạnh và ảnh hưởng lớn nhất 
trên thế giới, "vừa là cường quốc châu Âu, 
vừa là cường quốc châu Á" mà không một 
nước nào hay một nhóm nước nào có khả 


(1) Xem Báo Nhân dân, 11-3-1992 
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năng thách thức lợi ích quốc gia Mỹ. Điều 
này trước hết là do vị trí địa lý đặc biệt của 
Mỹ cách xa các cường quốc khác bởi hai 
đại dương, có ưu thế về mặt chiến lược và 
an ninh. Sau nữa, nước Mỹ có vị trí tối ưu 
để tận dụng những thành quả của xu thế 
toàn cầu hóa. 

Theo tờ Các vấn đề đối ngoại (Mỹ) 
(tháng 3 và 4-2000), việc kết thúc chiến 
tranh lạnh đã đặt Mỹ vào một vị trí ưu thế 
chưa từng có. Nền kinh tế Mỹ lớn hơn 40 
lần nền kinh tế của đối thủ sát nút nhất, chỉ 
phí quốc phòng tương đương với sáu nước 
gần nhất cộng lại... Bốn trong sáu nước này 
là những đồng minh thân cận của Mỹ, do 
vậy lợi thế của Mỹ thậm chí còn lớn hơn cả 
điều mà những con số này cho thấy. Mỹ đi 
đầu thế giới trong lĩnh vực giáo dục cao 
đẳng, nghiên cứu khoa học, công nghệ tiên 
tiến (đặc biệt công nghệ thông tin). Nhà lý 
luận người Mỹ J. S. Ni-ơ cho rằng, sự 
chênh lệch giữa Mỹ và các nước còn lại trên 
thế giới là rất lớn. Về lĩnh vực quân sự, Mỹ 
là nước duy nhất có vũ khí hạt nhân và lực 
lượng can thiệp quân sự trải rộng trên toàn 
câu. Trong lĩnh vực kinh tế, Mỹ chiếm 31% 
sản lượng thế giới, ngang bằng với sản 
lượng của bốn nước Nhật Bản, Đức, Anh và 
Pháp cộng lại. Mó văn hóa, Mỹ là cường 
quốc số l về xuất khâu phim Ah và vô 
tuyến truyền hình trên thế giới... 

Với những ưu thế đó, Mỹ thấy cần tận 
dụng thời cơ để tạo dựng "thế kỷ nước Mỹ", 
tìm cách xây dựng một trật tự thế giới thích 


hợp với những giá trị cơ bản của mình. Để 


thực hiện quyền bá chủ toàn cầu trong thế 
kỷ XXL những năm gần đây Mỹ ráo riết 
tăng cường chủ nghĩa can thiệp mới, thông 
qua viện trợ nước ngoài, bao vây, cấm vận 
kinh tế và can thiệp quần sự. Mỹ một minh 
thao túng một sô công việc quôc tế, đông 
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thời xác lập và khôi phục ảnh hưởng ở một 
số khu vực có ý nghĩa quan trọng đối với lợi 
ích Mỹ. 

Sự kiện ngày 11-9- 2001 tuy gây tôn thất 
cho Mỹ, nhưng, như một số người nói, cũng 
mang lại cơ hội chiến lược hiếm thấy để Mỹ 
tiếp tục thực hiện ý định "tái định hình một 
thế giới an toàn hơn". Cố vấn An ninh quốc 
gia Mỹ, bà C. Rai-xơ nói rõ : Sự kiện 11-9 
và cuộc tiến công quân sự của Mỹ vào 
Áp- ga-ni-xtan đã chấm dứt thời kỳ quá độ 
của trật tự thế giới sau khi Liên Xô tan rã, 
răng Mỹ cần thực hiện một hành động có 
tính quyết định để quy hoạch trật tự quốc tế 
mới. Còn tờ Nhà kinh tế (Anh) ra ngày 
29-6-2002 cho rằng : "Kê từ năm 1989... 
lần đầu tiên Mỹ có cơ hội và động lực để 
xác lập lại thế giới" ®. Lần đầu tiên trong 
lịch sử, Mỹ đã kêu gọi và tập hợp được liên 
minh ủng hộ rộng lớn chỉ trong một thời 
gian ngắn, cùng: đứng trong, trận tuyến 

"chống khủng bố". Tuyên bố của chính 
quyền Mỹ : "Các nước phải quyết định 
đứng về phía Mỹ hoặc phía bọn khủng bố" 
có tính chất công khai dọn đường cho việc 
thực hiện chiến lược toàn cầu của Mỹ. Cuộc 
chiến "chống khủng bố" của nước Mỹ 
không kết thúc ở Áp-ga-ni-xtan, mà mới 
chỉ bắt đầu, như tuyên bố của Tổng thống 
Mỹ G.W. Bu-sơ trong bản thông điệp đầu 
năm 2002. 

Thực chất của cuộc chiến "chống khủng 
bố" do Mỹ cầm đầu, là sự tận dụng thời cơ 
để sắp xếp lại các con bài địa - chính trị 
toàn cầu, phục vụ lợi ích và chiến lược quốc 
gia Mỹ mà mục tiêu quan trọng hàng đầu là 
khống chế toàn bộ vùng trung tâm giữa hai 


(2) Xem Tạp chí Nhà kính tẾ 
23-3-2002, tr 23 
(3) Xem Tạp chí Nhà Kinh tế , 29-6-2002, tr 54 
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đại lục Âu - Á, từ Ban-căng, Trung Đông, 
Vùng Vịnh, Cáp-ca-dơ tới vùng chiến lược 
quan trọng là Tây Á. Chiến lược này được 
đồng thời mở ra theo nhiều hướng, bằng 
nhiều biện pháp, cách thức khác nhau. 

Bước đi đầu tiên là tấn công Áp-ga-ni- 
xtan, quốc gia mà Mỹ coi là căn cứ địa của 
chủ nghĩa khủng bố. Chiến thắng ở mặt trận 
Áp-ga-ni- -Xtan cũng đồng nghĩa với việc 
Mỹ đặt được một chân vào khu vực Trung 
Á. "Vùng đất trái tim" này có trữ lượng dầu 
lửa và khí đốt lớn thứ hai sau Vùng Vịnh 
và là nơi con đường tơ lụa lịch sử đi qua, 
nối liền hai châu lục Âu - Á nên có một vị 
trí địa - chiến lược quan trọng. Sau Áp- ga- 
ni-xtan, như thực tế cho thấy, Mỹ đang 
chuẩn bị cho giai đoạn hai của chiến dịch 

"chống khủng bô bố" với I-rắc là đối tượng tần 
công hàng đầu. Theo chính giới Mỹ, tấn 
công I-rắc thuộc về "quyền tự vệ” trước mối 
hiểm họa là một quốc gia nằm trong "trục 
ma quỷ" sở hữu vũ khí giết người hàng loạt. 

Đối với cuộc xung đột Á Rập-I-xra-en, 
Mỹ luôn giữ thái độ nước đôi. Thực tế cho 
thấy dưới sự bảo trợ của Mỹ, con tàu hòa 
bình Trung Đông từ nhiều năm nay vẫn tiếp 
tục trôi nổi. Những diễn biến tình hình phức 
tạp ở Trung Đông thời gian qua cho thây 
tham vọng của Oa-sinh-tơn về việc sắp xếp 
lại "một cơ cấu an ninh mới", một trật tự 
mới ở Trung Đông không thay đôi. 

Châu Á - Thái Bình Dương là khu vực 
chiến lược quan trọng hiện nay của Mỹ, địa 
bàn trọng điểm đê Mỹ triển khai chính sách 
toàn câu. Đối thủ chiến lược của Mỹ từ 
Liên Xô trước đây nay dường như đã 
chuyển sang Trung Quốc như chính tờ 
Tuân tin tức (Mỹ) ra ngày 16-4-2001 nhận 
xét : "Mỹ đối xử với Trung Quốc không 
như một đối tác chiến lược mà như một địch 
thủ, một Liên Xô sau chiến tranh lạnh". 
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Nhân chuyến thăm ba nước châu Á là Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc đầu năm 2002 
vừa qua, Tổng thống G. W. Bu-sơ đặc biệt 
nhấn mạnh việc Mỹ muốn tiếp tục duy trì 
địa vị của Mỹ ở châu Á. Chuyến thăm này 
cũng nằm trong ý đồ chiến lược của Mỹ là 
xây dựng một mặt trận ủng hộ "chống 
khủng bố" ngay tại khu vực. 

Mỹ còn tuyên bố mở rộng phạm vi tấn 
công tới hơn 60 nước mà họ coi là có đấu 
hiệu liên quan đến khủng bố. Theo "vết 
quân khủng bố", quân Mỹ đồng thời đặt 
"dấu chân quân sự" lên những vùng đất mà 
trước đây Mỹ từng đeo đuổi. Vành đai quân 
Sự Mỹ không chỉ giới hạn ở một vài trận 
tuyến, mà sẽ mở rộng tỷ lệ thuận với những 
cuộc chiến ' 'chống khủng bố". Nhiều nhà 
phân tích cho rằng, mục đích và ý đô của 
Oa-sinh-tơn không chỉ là chống khủng bố, 
tiêu diệt lực lượng Ta-li-ban, An Kê-đa, Bin 
La-đen hay lật đổ chính quyền hiện tại ở 
I-rắc, cũng không chỉ dừng chân ở Trung 
Đông, khu vực có nguồn tài nguyên và 
khoảng sản phong phú, mà còn là nhảy vào 
Trung Á, kiểm soát vùng Xi-bê-ri của Liên 
Xô trước đây, kiềm chế Nhật Bản, Trung 
Quốc, Ân Độ, hoàn tất một vòng cung khép 
kín trong chiến lược toàn cầu của Mỹ. 

Đó là những bước quan trọng để Mỹ 
củng cô địa vị siêu cường, mở rộng phạm vi 
ảnh hưởng, tiến tới xác lập lại "trật tự thế 
BIỚI mới" có lợi cho Mỹ, một trật tự lấy 

"chống khủng, bố" để xác lập và định vị. 
Học thuyết "tấn công phủ đầu" của Mỹ là 
dấu hiệu mở màn cho một cuộc chiến đầy 
phức tạp, nguy hiểm, bất ngờ, không giới 
hạn phạm vi, không rõ kẻ thù, không định 
ngày kết thúc, kéo theo những hệ quả khôn 
lường, và là sự tiếp tục chiến lược toàn cầu 
mà các đời tông thông Mỹ hằng đeo đuôi. 


S/ 


Chế giới : (ấn đề - ồự kiện 


Như vậy, Mỹ đang muốn áp đặt một 
"trật tự" dựa trên sức mạnh áp đảo về quân 
sự. Dưới chiêu bài "chống khủng bố", Mỹ 
không ngần ngại 'Đới tung cả thế giới" nếu 
có thể, từ đó bày xếp lại một "trật tự mới” 
phù hợp với lợi ích quốc gia Mỹ. Một hình 
thái chiến tranh kiểu mới có thể. xuất hiện. 
Đó không đơn giản là cuộc chiến chống 
khủng bố, bởi họ đang cố tình lầm lẫn giữa 
mục đích và thủ đoạn chống khủng bồ, đi 
quá xa tính chất và phạm vi một cuộc chiến 
chống khủng bố thực sự. Đó cũng không 
hắn là "một phần của cuộc đấu tranh lâu dài 
giữa đạo Hồi và thế giới phương Tây", là 
"cuộc xung đột giữa các nền văn minh" hay 
cuộc "chiến tranh tôn giáo" như ai đó tuyên 
truyền hoặc lầm tướng. Thực chất, đây có 
thể là một cuộc chiến áp đặt và chống áp 
đặt giá trị lợi ích của Mỹ và thế giới tư bản 
phương Tây, thể hiện bằng các cuộc đấu 
tranh trên các mặt trận quân sự, chính trị, 
kinh tế giữa một bên là các lực lượng do Mỹ 
cầm đầu và một bên là các quốc gia độc lập, 
có chủ quyên trên thế giới. Điều đặc biệt 
nguy hiểm của cuộc chiến tranh mới này là 
dưới danh nghĩa ˆ 'chống khủng bố", có thể 
tấn công trước bằng quân sự nước này, răn 
đe “hay kiềm chế nước khác mà Mỹ nghi 
ngờ đe dọa lợi ích an ninh Mỹ. Hơn nữa, 
nhân danh "chống khủng bố", có thể mặc 
sức tự cho phép mình can thiệp vào khu 
vực, lãnh thổ có lợi ích sống còn, mở rộng 
phạm vi ảnh hưởng, tiến tới xác lập vị thế 
bá quyền dựa trên một trật tự có lợi hơn đối 
với Mỹ. 

Tuy nhiên, xét về nhiều phương diện, ý 
đồ xây dựng trật tự đơn cực đó của Mỹ bị 
hạn chế bởi nhiều nhân tố, và không phải 
dễ dàng thực hiện như mong muốn. Tình 
hình quốc tế tiếp tục biến động phức tạp, 
gây những thách thức mới đối với vai trò 
siêu cường của Mỹ. 
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Thứ nhất, lịch sử cho thấy, chưa có một 
quốc gia nào, kể từ thời đế chế La Mã, có 
sức mạnh bao trùm toàn câu. Cách đây ba 
năm trên một tờ tạp chí của Mỹ, nhà học giả 
Mỹ S.P. Hơn-tinh-tơn cho rằng thế giới 
hiện nay chỉ có một siêu cường, nhưng điều 
đó không có nghĩa là thế giới có một cực ; 
răng một thế giới đơn cực bá quyền của Mỹ 
chỉ tôn tại được một vài năm và đã bị thay 
thế bằng thế giới đơn - đa cực ®, 

Hơn nữa, khái niệm đơn cực hiện nay 
chỉ có tính chất tương đối. Về mặt quân sự, 
Mỹ có ưu thế tuyệt đối. Song về mặt kinh 
tế, dù Mỹ đi đầu trong một số linh vực, 
nhưng cũng chỉ là một trong số các cường 
quôc và nhóm nước có nên kinh tế phát 
triển nhất như Nhật Bản, Liên minh châu 
ÂẤu... Ngoài ra, nói đến cường quốc. thế giới, 
không thể không đề cập đến vị thế, vai trÒ 
của nước đó trong đời sống quốc tế và quan 
hệ quốc tế nói chung. Vậy mà gần đây lại 
xuất hiện phong trào chống Mỹ ở một số 
nơi trên thế giới và xảy ra việc Mỹ bị cộng 
đồng thế giới lên án, bị gạtra khỏi một sô tổ 
chức quốc tế và một số công việc quốc tế. 

Thứ hai, quyền lãnh đạo toàn cầu của 
một siêu cường thường không kéo dài chỉ 
bởi chính thực lực của bản thân nước đó. 
Những khó khăn trong nước cộng với 
những thách thức bên ngoài tất sẽ ảnh 
hưởng đến nền kinh tế của siêu cường, sẽ bị 
phân tân lực lượng, do đó suy giảm sức 
mạnh. 

Việc chính quyền Bu-sơ theo đuổi chủ 
nghĩa đơn phương gây mối đe dọa đối với 
hòa bình, an ninh thế giới tất sẽ ảnh hưởng 
đến lợi ích quốc gia Mỹ. Mỹ lợi dụng cuộc 
chiến chống khủng bố nhằm tập hợp lực 


(4) Các vấn đề đối ngoại (Foreign Affairs), tháng 
3/4-1999 
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lượng, phân chia "bạn, thù", chia cắt các 
khu vực để dễ bề kiểm soát, tiến tới xác lập 
địa vị toàn cầu. Song, cuộc chiến này càng 
kéo dài bao nhiêu thi nước Mỹ càng hao 
tâm tổn sức bấy nhiêu, địa vị một cực của 
Mỹ càng bị thách thức. Và nữa, liệu liên 
minh chống khủng bố mà Mỹ xây dựng sẽ 
biến đôi như thế nào còn tùy thuộc vào 
chính sách đối ngoại của Mỹ và sự thay đổi 
của tình hình quốc tế. 

Thứ ba, một siêu cường không thể duy 
trì lâu quyên lãnh đạo toàn câu của mình 
nếu không có sự hỗ trợ và hợp tác của các 
quốc gia khác. Trong thời đại cách mạng 
thông tin và toàn cầu hóa, các nước ngày 
càng phụ thuộc lẫn nhau. Trước những vấn 
đề toàn cầu như ô nhiễm môi trường, ma 
túy, khủng bố... cần có sự phối hợp, liên 
minh quốc tế mới có thể giải quyết được. 
Nghịch lý của siêu cường Mỹ trong thế 
kỷ XXI là không thể đạt được những mục 
tiêu đơn phương trong một thế giới thông 
tin toàn câu. 

Thứ tư, sự sắp xếp trật tự thế giới diễn 
ra trong thời gian dài, có quá trình hinh 
thành, tồn tại, phát triển và tiêu vong. Đó là 
quá trình xóa bỏ dần các yếu tổ của thời kỳ 
trật tự cũ, tích lũy các yếu tố mới của hình 
thái trật tự mới. Sự kiện ngày 11-9-2001 và 
cuộc chiến tranh ở Áp-ga-ni-xtan không 
phải đã làm thay đối ngay lập tức cục diện 
thế giới và so sánh cán cân lực lượng quốc 
tế. Cũng như cuộc chiến "chống khủng bế" 
mà Mỹ đang tiến hành không phải là sự kết 
thúc giai đoạn quá độ của trật tự thế giới. 
Sau "chiến tranh lạnh", xu thế đa cực, nhiều 
trung tâm trên thế giới cũng đã dần định 
hình. Và xu thế này tiếp tục rõ nét trong 
những năm đầu của thế kỷ XXI. Mâu thuẫn 
thời đại, giai cấp, đấu tranh ý thức hệ vẫn 
còn gay gắt. Cuộc đấu tranh vì một trật tự 
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phi đơn cực sẽ còn lâu dài và là chủ đề quan 
trọng trong thế kỷ mới. 

Thứ năm, trật tự thế giới còn là kết quả 
của sự phân chia, đấu tranh giữa các lực 
lượng. Nó mang tính lịch SỬ, không phụ 
thuộc vào bất cứ mong muốn của riêng ai. 
Trong chiến lược toàn cầu của Mỹ, tham 
vọng thì nhiều nhưng khả năng có hạn. 
Nước Mỹ dù mạnh đến đâu cũng chỉ đóng 
vai trò như một siêu cường đối với một số 
khu vực, không đủ sức trải rộng ra toàn cầu, 
thâu tóm toàn bộ thế giới trong tay, cũng 
không thể đơn phương sắp đặt "trật tự” theo 
mong muốn, phớt lờ các công ước, luật 
pháp quốc tế - một cơ chế bảo đảm trật tự 
thế giới. 

Những gì mà chính quyền Mỹ đã và 
đang ráo riết thực hiện trong những năm 
qua, đặc biệt là thời gian gần đây cho thấy 
tính chất nguy hiểm của mưu đồ sắp đặt lại 
số phận nhân loại theo ý chí Mỹ. Thế giới 
không thể có trật tự và yên bình một khi 
còn có mưu đồ tổ chức nhân loại một cách 
độc đoán, chuyên quyền. Những luật lệ của 
trật tự quốc tế mới không thể chỉ do một 
cường quốc nào định đoạt hay chỉ phối, 
không thể hình thành trên cơ sở trụ cột cuộc 
chiến chống khủng bố hay bất cứ cuộc 
chiến tranh quân sự nào nhằm phân chia địa 
giới. Xu thế thời đại ngày nay đã cho thấy 
điều đó. Các lực lượng, các trung tâm và 
các nước lớn trên thế giới đang ngày càng 
có xu hướng phát triên độc lập, thoát khỏi 
sự phụ thuộc vào Mỹ, trở thành những "đối 
thủ tiềm tàng" của siêu cường Mỹ. Các 
nước đang phát triển ngày càng khẳng. định 
vị trí, vai trò của mình trên trường quốc tế. 
Một trật tự quốc tế mới phải được xây dựng 
trên ý chí và nguyện vọng của nhân loại 
tiến bộ đang đấu tranh vì một trật tự quốc tế 
mới công bằng, tiến bộ và hợp lý. 
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Vô tính tất uếu lịch sử 
CỦA CÁCH MANG THÁNG MƯỜI NGA VĨ ĐẠI 


ÉT trên bình diện lịch sử toàn thế giới, 

Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười 
Nga ví đại thực sự la một sự kiện chính mang 
ý nghĩa thời đại của thế kỷ XX. Đúng như 
V.Í. Lê-nin tửng đánh giá răng, cuộc cách 
mạng này "mở đâu một thời đại mới (rong lịch 
sử thế giới" !0. Tính tất yêu lịch sử của cuộc 
Cách mạng Tháng Mười là điều không thể phủ 
nhận. 

Vậy mà, có một số người, mới đây, đã lặp 
lại luận điệu cho rằng, cuộc cách mạng này là 
sự kiện chi mang tính ngẫu nhiên. Phê phán 
cách đánh giá không đúng này, trong bài báo 
đăng trên Tạp chí Đối thoại (Nga) sô 4-2002, 
GS, TS Sử học V. Pôn-ca-nốp khẳng định : 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ 
đại là sự kiện lich sử tất yếu, phù hợp quy luật 
phát triển của cách mạng Nga. Tuy nhiên, ông 
cho rằng cần phải xem xét lại một cach 
nghiêm túc, khách quan một số tình tiết, sự 
kiện ngâu nhiên trong tiến trình của cuộc cách 
mạng đã bị người ta cố tình cường điệu hóa để 
rồi đi tới kết luận lệch lạc về tính hoàn toàn 
ngẫu nhiên của cuộc cách mạng vĩ đại này. 


Tháng hai năm 1917, ở nước Nga Sa 
hoàng, cuộc cách mạng tư sản đã bùng nỗ. 
Cuộc cách mạng này là một sự kiện tất yếu. 
Tám tháng sau đó, cuộc Cách mạng xã hội 
chủ nghĩa Tháng Mười đã _giảnh thắng lợi. 
Khoảng thời gian ngắn ngủi giữa hai cuộc 
cach mạng đó là "căn cứ" đề một số người vội 
kết luận về tính ngâu nhiên của Cách mạng 
Tháng Mười. Họ lập luận rằng, cuộc cách 
mạng sau, xét về mặt thời gian, nhất thiết phải 
cách cuộc cách mạng trước một khoảng thời 
gian dài để các điều kiện khách quan và chủ 
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quan cho một tình thế cách mạng được chín 
muôi. Theo họ, thời gian tam tháng là chưa đủ 
để làm chín muồi các điều kiện bảo đảm cho 
việc thực hiện những biến chuyển về chất 
trong xã hội. Cứ theo lô-gíc của họ, phải 
chăng việc những người bôn-sê-vích tiên hành 
cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng 
Mười là trái với lý luận của V.I. Lê-nin về tình 
thế cách mạng 2? 


Chúng ta không phủ nhận một thực tế là, 
cho tới tận đầu năm 1917, Đảng bôn-sê-vích 
Nga vẫn chỉ định hướng hoạt động của mình 
vào việc thực hiện nhiệm vụ tiến hành thắng 
lợi cuộc cách mạng dân chủ - tư sản ở nước 
Noa. V.I. Lê-nin lúc đó chưa kêu gọi Đảng xúc 
tiến hoạt động giành chính quyền. Năm 1908, 
tông kết những thay đổi xã hội diễn ra trong 
những năm 1905 - 1907. V.I. Lê-nin đã yêu 
cầu những đáng viên dân chủ - xa hội "phải 
giải thích rõ tính chất tiểu tư sản của cuộc 
cách mạng nông dân cũng như tính vô căn cứ 
của những hy vọng "xã hội chủ nghĩa" vào 
cuộc cách mạng đó". Đường lối cách mạng 
xã hội chủ nghĩa !ần đầu tiên được V.I. Lê-nin 
vạch ra trong bản Luận cương tháng tư (1917) 
và tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Công nhân dân chủ - xã hội 
(b) Nga (tháng tư - 1917), Người đã thuyết 
phục được các đồng chí của mình về sự cần 
thiết phải chuyển từ cuộc cách mạng dân chủ - 
tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Đường lối khới nghĩa vũ trang được V.I. Lê-nin 


(1) V.I. L¿-nin 
1978,t 44, tr 184 
(2) V.L Lê-nin : S$đởd.t 16, tr 414 


: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
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đưa ra và đã được đa số đại biểu thông qua ở 
Đại hội lần thứ VI của Đảng Công nhân dân 
chủ - xã hội (b) Nga (tháng tám - 1917). 

Giữa tháng chín năm 1917, tình hình trong 
nước thay đôi nhanh chóng có lợi cho cách 
mạng. Chớp lây thời cơ này, V.I. Lê-nin (khi đó 
Người đang phải hoạt động bí mật ở Phần 
Lan), đã gửi về nước hàng loạt thư cho Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng với yêu cầu mau 
chóng xúc tiến khởi nghĩa vũ trang giành 
chính quyền. Yêu cầu của Người đã không 
được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực 
hiện. An-tô-nốp Ôp-xe-en-cô và Pát-vôi-xki 
đã được phái sang gặp V.I. Lê-nin với "sứ 
mệnh" thuyết phục Người từ bỏ yêu cầu này. 
Sự kiên định của V.I. Lê-nin vào đường. lỗi tiên 
hành khởi nghĩa vũ trang khiến một số người 
vội chụp mũ, rêu rao răng, quyết định của 
V.I. Lê-nin mang tính "phiêu lưu cách mạng' ; 
răng, Cách mạng Tháng Mười đã diễn ra 
hoản toản theo “chỉ thị ngẫu hứng" của 
V.I. Lê-nin, v.v.. Cách xem xét lịch sử của họ 
như vậy rõ ràng là chủ quan, phiến diện, xa rời 
tình hình thực tế nước Nga. 


Lúc bẩy giờ, thay, chân chính thể quân chủ 
bảo thủ, Chính phủ Lâm thời vẫn tiếp tục 
chính sách Cực đoan phản. động là đẩy nước 
Nga chìm sâu vào vòng xoáy. của chiến tranh 
thế giới. Từ năm 1915 đến năm 1917, chỉ phí 
mỗi ngày cho cuộc chiến nảy t tử 24,2 triệu rÚp 
tăng lên 69 triệu rúp. Tổng số nợ trong nước 
và nợ nước ngoài lên đến 100 tỉ rúp. Chiến 
tranh đã cướp đi sinh mạng của hơn 3 triệu 
người. Tình hình trong nước đã trở nên căng 
thăng cực độ. Quần chúng lao động bị rơi vào 
cảnh sống cùng cực và quân bách hơn mức 
binh thường. Ở nông thôn, Chính phủ Lâm 
thời đã ra mặt bảo vệ lợi ích của bọn địa chủ, 
nên ruộng đất chựa hề được chuyển đến tay 
người nông dân. Ở thành phố, ngày làm việc 
của công nhân, như trước đây, vân kéo dài 
hơn 10 tiếng, trong khi tiền lương của công 
nhân lại giảm xuống bằng nửa mức lương 
trước chiến tranh. Tình trạng thất nghiệp gia 
tăng. Trong 2 tháng ba và tư - 1917, có 120 xi 
nghiệp công nghiệp đã phải đóng cửa, hơn 
10 nghin công nhân không có việc làm. Những 
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đòi hỏi chính đáng tối thiểu của công nhân 
không được Chính phủ Lâm thời đáp ứng, bởi 
lẽ Chính phủ này, xét về thành phần giới chóp 
bu lanh đạo, thực chất vẫn là chính phủ tư sản 
và bảo vệ lợi ích của giai cấp tư sản. 


Như vậy, Cách mạng tư sản Tháng Hai 
(1917) đã không giải quyết được dẫu chỉ một 
trong những vấn đề đã trở nên quá chín muồi. 
Phê phán những kẻ cầm đầu Chính phủ Lâm 
thời và những người men-sê-vích, phê phán 
những đảng viên dân chủ - cách mạng - tay 
sai cho Chính phủ nay, V.I. Lê-nin đã đặt câu 
hỏi : "Nếu các ngài thực sự bắt đầu cuộc cách 
mạng xã hội, thì liệu trên thế gian này còn tìm 
đâu ra được một anh chàng ngốc nảo - dù chỉ 
là một thôi - lại đi làm cách mạng nữa 
không 2'%. 

Năm 1917, đứng trước nước Nga là ba vấn 
đề lịch sử mà các đảng tư sản câm quyền đã 
không có khả năng giải quyết : đó là vấn đề 
ruộng đất, vấn đề đưa nước Nga thoát khỏi 
Cuộc chiến tranh và vấn đề cải thiện vai trò 
quyền lãnh đạo cách mạng của giai cấp vô 
sản. Tại Đại hội | các xô-viết toàn Nga (tháng 
sáu - 1917), V.I. Lê- -nin tuyên bố : Đảng bồn- 
sê-vích phải dụng cảm nhận lấy sứ mệnh 
trọng đại giải quyết những vấn đề khó 
khăn đó. 


Để giải quyết ba vấn đề nói trên, những 
người bôn-sê-vich đã đưa ra các khẩu hiệu 
đơn giản, dễ hiểu và vô cùng thiết thực : "Hòa 
bình cho các dân tộc", "Nhà máy và công 
xưởng cho công nhân”, Huộng đất cho nông 
dân”, "bánh mi cho người nghèo đói". Tháng 
tám năm 1917, sau khi bè lũ Coóc-ni-lốp bị 
đập tan bởi sức mạnh của những người bôn- 
sê-vích và Xô-viết thành phố Pê-tơ-rô-grát với 
đội quân hơn 40 nghin công nhân. được vũ 
trang, quần chúng nhân dân trong cả nước đã 
hoản toàn tin tưởng vào sức mạnh vững chắc 
của những người bôn-sê-vích và toàn tâm 
toàn y ủng hộ họ. Do vậy, việc những người 
bôn-sê-vích giành lây chính quyền về tay 
mình là lẽ tất yếu. Sự tất yếu này còn được 
nhiều nhân chứng là những nhà khoa học và 


(3) V.I. Lê-nin : Sđd, t 40, tr 206 
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chính trị hàng đầu của nước Nga khi đó, 
những người hoàn toàn chẳng hề có chứt cảm 
tình nào với những người bôn-sê-vích, cũng 
phải thừa nhận. A.N. Bê-đi- i-a-ép, người đã bị 
trục xuất khỏi nước Nga, vẫn phải công nhận : 

Ngay tử năm 1907, tôi đã tiên đoán răng, nếu 
ở nước Nga nổ ra một cuộc đại cách mạng 
thực sự, thì những người bôn-sê-vích ắt hắn 
sẽ là người chiến thắng trong cuộc cách mạng 
đó... Chủ nghĩa cộng sản sẽ là tiền đồ không 
thể tránh khỏi đối với nước Nga". Nhiều sử 
gia nổi tiếng trên thế giới hiện nay như A.Ra- 
bin-nô-vích, X. Cô-en, H. Ta-ke-rơ... cúng đều 
khẳng định như vậy. Ngay cả A. Đê-ni-kin, 
nguyên tổng chỉ huy quân bạch Vệ Ở miền 
Nam nước Nga khi đó cũng phải thốt lên rằng : 

"Chính phủ Lâm thời yếu ớt đã để mất quyền 
lực. Trong nước, ngoài những người bôn-sô- 
vích, không có một tổ chức hữu hiệu nào có tư 


cách đưa ra những quyền của mình đối với di. 


sản nặng nề đó..."6), 

Rất cần thiết và quan trọng phải khẳng 
định lại rằng, việc những người bôn-sê- vích, 
đứng đầu là V.I. Lê-nin, giành chính quyền 
trong Cách mạng Tháng. Mười không chỉ đơn 
giản là sự tất yêu lịch sử phù hợp với những 
điều kiện cụ thể lúc đó. Chính trong hành 
động giành chính quyền đã thể hiện rõ vấn đề 
tính quy luật chung của việc thực hiện cách 
mạng xã hội chủ nghĩa - vấn đề đã được 
V.1. Lê-nin phát hiện và luận chứng một cách 
khoa học và cách mạng. 

Trong bài báo “Về cuộc cách mạng của 
chúng ta”, V.I. Lê-nin đã chỉ rõ tính chất vô 
căn cứ trong sự phê phán mang tính "thông 
thái rởm", sáo rỗng đối với cuộc Cách mạng 
Tháng Mười tử phía những "anh hùng" của 
Quốc tế II và những nhà dân chủ tiểu tư sản - 
những người tuyệt nhiên không hiểu được 
điểm căn bản trong chủ nghĩa. Mác, tức là 
phép biện chứng cách mạng của chủ nghĩa 
Mác. Theo họ, lực lượng sản xuất của nước 
Nga chưa đạt đến trình độ phát triển đầy đủ để 
thực hiện chủ nghĩa xã hội. Với luận điểm này 
họ (và cả những kẻ theo đuôi họ ngày hôm 
nay) “luôn luôn chưng ra, luôn nhai đi nhai lại 
bằng đủ mọi giọng...", vì họ "hoàn toàn không 
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hiểu được rằng tính quy luật chưng CỦa SỰ 
phát triển trong lịch sử toàn thế giới đã không 
loại trừ mà trái lại, còn bao hàm một số giai 
đoạn phát triển mang những đặc điểm hoặc 
về, hình thức, hoặc về trình tự của sự phát 
triển đó"... 


Nếu như để xây dựng chủ nghĩa xã hội cần 
phải đạt tới một trình độ văn hóa nhất định... 
thi tại sao chúng ta lại không thể bắt đầu trước 
hết tử việc giảnh lấy những điều kiện tiên 
quyết cho trình độ nhất định đó bằng con 
đường cách mạng để về sau, nhờ. có một 
chính quyền công nông, nhờ có chế độ xô- 
viết, mà tiến lên và đuổi kịp những dân tộc 
khác 2... 


Các anh nói là muốn xây dựng chủ nghĩa 
xã hội thì phải văn minh đã. Được lắm. Nhưng 
tại sao chúng ta lại không có thể bắt. đầu tạo 
ra ở nước ta những điều kiện tiên quyết ấy của 
văn minh, bằng cách đuổi cổ bọn địa chủ, đuổi 
cổ bọn tư bản ra khỏi nước Nga, để rồi bắt đầu 
tiến lên chủ nghĩa xã hội ? Các anh đã đọc 
trong những quyển sách nảo nói rằng. những 
sự thay đổi như thế trong trình tự lịch sử thông 
thường là không thể thừa nhận được, không . 
thể có được 2" ®, 


Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười 
vĩ đại là sự thể hiện hợp quy luật những thay 
đổi về hình thức, trình tự của quá trình phát 
triển lịch sử thông thường. A. Anh-xtanh lúc 
bấy giờ, dù chưa tin tưởng các biện pháp đấu 
tranh của những người bôn-sê-vích, nhưng 
vẫn phải khắng định : "Những người bôn-sê- 
vích thực sự là những con người bảo vệ và làm 
sống lại lương tâm của nhân loại". 


Những lý tưởng của cuộc Cách mạng xã 
hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại sẽ sống 
mãi và sẽ chiến thắng. Œ 


NHẬT LINH 
(Lược thuật) 


(4) Xem A.N. Bê-đi-a-ép : Nguôn gốc và mục tiêu 
của chủ nghĩa cộng sản ở Nga, Mát-xcơ-va, 1990, tr 93 
(T lếng Nga) 

(5) Xem Tạp chí Ngôn luận, số 11-1990, tr 47 
(T lếng Nga) 

(6) V.I. Lê-nin : Sđd, t 45, tr 431 - 433 
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KỲ HP THỨ TƯ Hội DŨNG LÝ LUẬN TRUNG ƯƠNG 


RONG hai ngày 12 và 13 tháng 10-2002 tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương ‹ đã tiến 

hảnh kỳ họp thường kỳ thứ tư, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên 
Bộ Chính trị, phụ trách công, tác lý luận của Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. 
Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương , đồng chí 
Trần Đình Hoan, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung 
ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ; đồng chí Nguyễn Khoa Điểm, Ủy 
viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương đã 
đến dự. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị và báo cáo những công việc của Hội 
đồng trong quý III-2002. 

Hội đồng Lý luận Trung ương đã khảo sát thực tiễn ở địa phương và nghiên cứu lý luận 
một số đề tài do Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương giao ; chuẩn bị nội dung Hội 
thảo (lần 2) của Hội đồng ; dự thảo nội dung và kế hoạch thực hiện Công trình nghiên cứu 
của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2001 - 2005 ; theo dõi, đôn đốc thực hiện các 
Chương trình khoa học xã hội cấp Nhà nước ; tham gia góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện 
của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ bảy ; chuẩn bị xuất bản cuốn sách 
đấu tranh bác bỏ một số quan điểm sai trái ; xuất bản đều kỳ Bản tin hằng tháng của Hội 
đồng Lý luận Trung ương... 

Kỳ họp đã dành phần lớn thời gian tiến hành Hội thảo (lần 2) về “Vấn đề đảng viên làm 
kinh tế tư bản tư nhân” do Bộ Chính trị và Hội nghị Trung ương 5 (khóa IX) giao cho Hội đồng 
Lý luận Trung ương nghiên cứu. Cuộc hội thảo diễn ra sôi nổi, cởi mở, dân chủ và đạt kết 
quả tốt. L 


H0AT ĐỘNG XUẤT BẢN, IN VẢ PHÁT HÀNH SÁCH 
NHÂN KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP NGÀNH (10-10-1952 - 10-10-2002) 


GÀY 10-10-1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 122/SL thành lập Nhà in Quốc 

gia trực thuộc Nha Tuyên truyền Văn nghệ (sau này là Bộ Văn hóa - Thông tin). Ngày 

này được chính thức coi là ngày truyền thống của Ngành Xuất bản nước ta. Đây là sự kiện 
lịch sử quan trọng về lĩnh vực Văn hóa - Tư tưởng của Nhà nước dân chủ nhân dân Việt nam 
kể từ khi cách mạng nước ta giành được chính quyền (tháng Tám năm 1945). Nhà in Quốc 
gia Trung ương trong những năm đầu thành lập vừa là một doanh nghiệp quốc gia trên cơ sở 
thống nhất và sắp xếp lại các cơ sở in : Nhân dân, Cứu quốc, Độc lập, Lao động và Quốc gia 
ấn Thư cục ; đồng thời, là cơ quan quản lý cấp quốc gia về xuất bản, in và phát hành sách. 
Quá trình xây dựng và trưởng thành của Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách (gọi chung 

là Ngành Xuất bản) gắn liền với lịch sử oanh liệt trong đấu tranh cách mạng, xây dựng và 
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bảo vệ Tổ quốc của dân tộc. Qua nửa thế kỷ, Ngành không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, đã 
đáp ứng được các yêu cầu của xã hội về sản phẩm xuất bản, trở thành một binh chủng quan 
trọng trên lĩnh vực Tư tưởng - Văn hóa của Đảng, góp phần vào thành tựu phát triển chung 
của đất nước trong mọi thời kỳ lịch sử. 

Nhưng giai đoạn phát triển mạnh, đạt được nhiều thành tích quan trọng nhất của Ngành 
Xuất bản là giai đoạn 10 năm gần đây trên cả 3 lĩnh vực : xuất bản, in và phát hành sách. 

- Về xuất bản : Năm 1991, số đầu sách xuất bản là 3 122 cuốn gồm 62,943 triệu bản ; 
bình quân mức hưởng thụ tính theo số dân đạt 0,93 bản/người. Đến năm 2001, số đầu 
sách xuất bản là 14 390 với 190,940 triệu bản ; mức hưởng thụ của người dân tăng lên 
2,5 bản/người/năm ; số đầu sách năm 2001 tăng gấp 4,6 lần so với năm 1991 ; số lượng bản 
sách tăng gấp 3 lần và mức hưởng thụ của nhân dân tăng 2,7 lần. 

- Về in : Công nghệ in đã đạt được bước phát triển hiện đại về trang thiết bị kỹ thuật và 
dây chuyền công nghệ. Tổng sản phẩm trang in từ 75 tỉ trang năm 1991 tăng lên 330 tỉ trang 
in trong năm 2001, gấp 4,4 lần sau 10 năm. Sản phẩm in đạt trình độ tiên tiến trong khu vực, 
nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế. 

- Về phát hành sách : Tốc độ phát triển hằng năm tăng 10% ; xây dựng được thị trưởng 
sách và văn hóa phẩm trong cả nước, bảo đảm tính đa dạng về nhu cầu, phương thức phục 
vụ và thống nhất trong quản lý. Chỉ tính trong 5 năm (1996 - 2001) số lượng sách phát hành 
trong nước tăng 56,4% ; văn hóa phẩm tăng 34,4%. Hoạt động xuất nhập khẩu sách báo 
bước đầu đã hòa nhập và hội nhập với thị trường khu vực và quốc tế. Năm 2001, kim ngạch 
xuất khẩu đạt gần 1,5 triệu USD và nhập khẩu đạt 3,5 triệu USD. 

Các mặt hoạt động khác của Ngành Xuất bản như : quản lý nhà nước, đào tạo và xây dựng 
đội ngũ, công tác cán bộ, hoạt động khoa học và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào thực tiễn 
hoạt động ngành, hoạt động xã hội - từ thiện... đều đạt được thành tích tốt. Từ Cục xuất bản, 
Liên hợp các Xí nghiệp In, Tổng Công ty Phát hành sách đến các đơn vị trong ngành đã được 
Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý : 2 Huân chương Hồ Chí Minh ; 15 Huân chương 
Độc lập ; 118 Huân chương Lao động ; 2 Huân chương Quân công và 11 Huân chương Chiến 
công. Các đơn vị được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động có : Công ty In Tiến bộ (2 lần), 
Công ty In Trần Phú, Xí nghiệp 951 và Công ty In bao bì 27/7 Hà Nội ; Hàng trăm cờ thi đua 
xuất sắc và các phần thưởng khác, ghi nhận sự đóng góp của Ngành Xuất bản nước ta. 

Ngành Xuất bản cũng đã hoàn thành xây dựng quy hoạch phát triển đến năm 2005 và 
2010 theo định hướng Nghị quyết Đại hội IX của Đảng. Mục tiêu đến năm 2005 là phấn đấu 
nâng mức hưởng thụ cho nhân dân (nhất là vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa) về sách lên 
4 bản/ngườinăm. 

Riêng năm 2002, dự báo đây là một năm Ngành Xuất bản giành được những thành tích to 
lớn, toàn diện trên nhiều mặt hoạt động để kỷ niệm nửa thế kỷ thành lập Ngành. Và, ngay 
trong những ngày đầu tháng 10, dưới sự chủ trì của Bộ Văn hóa - Thông tin, Cục Xuất bản, 
Trung tâm Hội chợ Triển lãm. Việt Nam và Tổng Công ty Phát hành sách đã tổ chức "Triển 
lãm - Hội chợ sách" lớn nhất từ trước đến nay tại Thủ đô Hà Nội. C1 

P.V 


64 Số 31 (tháng I1 năm 2002) 


_F"—”m¬——— * »_ex^~=exai D stzase=n) ..~—: -—.ng. N = 


: HỘI THÁO nà 
“CÁ ` II TâW (T11 .W t0) lị 


\li 3j II tÄW9W IẠI 1 


UỐNG BI !6.3 @OOI! 


m— 


„ŸŸỚýyA. 


9 r \\ ° Ga 


À 
j 


^_^ 


xe 


s. 
k 


lk ưi 
J 
“..= 


Lai 
ẩ 


=_-' sa 


> 
_ 
® 
— 
—;i 
+ 
& 
=! 
= 
=- 
_. 
=~ 
— 
~, 
r < 
& 
.. 
+, 
=2 
. 
—¬— 
+ 
= 
m 
E4 

TT. 


LÊ KHAI GIAN vẻ 
l‡t ï4# f8: ‡0TI lÁ§ 19/-10-:296 


_ +33 
(MUG ỌẠ ""T..a (4 c í 


: 
» . ' bị › 4% sã % tùng 27-at 1 
| `... “se © & Ậ _ viên, p 1ỚD V BVVCS t | 


8 `- 
: B ¬ : 
x "ñ 
` ^ 
„ Ộ 
c t 
„ “ L s, 
' bs Ị 
: * + . { 
Ộ + u NI, 1 H tị áo ì Ề 
t li lR°- * ng) 3 + =‡ 
bút: ch ng, ảo = 
: _- lì + l x 
. tỂ 
+ P Èb #t?ì t : 
£ vã ram 
-~- ": "5 + 
: 1 
R l - 
' ~> 3 * 
tủ : 2 8 
Ệ : ‡ rỡ T Rẻ, 
: Ẹ c .. ục á) 
n=. LỆ .. 
h3) ` 
4 + Ộ 
K. Hà Ha 
tá ' “^ 1 
‡ lì Ầ ội : h n ị Ẵ 


ca Nữ N r 
~ ` + nẺ *= TU ta⁄z t 
> 3.7 ˆ Š T + h & 
cao ... = ĐC k:5 $ LỄ 
: qXt 
Ẽ 1 & Mi. 
" l1 z & 
` Ko) _* a , -+ ~ r 
1 C T1 g = h- E 
_.= “ di 
_= . ' 
= > + ` Ạ ! 
` _— Ã¿ mm“. 
Ẳ 1Í ¬ b nh, Ác 5 - #: è h 
» thi Dầu ` " ` 
+ b LỆ Sạn 
.. lW Ì v „b g# đi h ‹ về bà n d3 k lự: =Ý=Ì 
tị TU dìng, lì: m ft MT) tà : : Ỹ xả: kh sạn dao (E 
\ z 
đất THẬP 04 th \ „ ' 
ï # 1914) li, lá nà t 
4 Ly † M ` ỷ : 
An, Để t2: tư „ tây : 
Q7? HIỆỆ, Tư P X z g & 
Kĩ 1= + 1 thư á. 
h. _ : lêm h 
s + œ š 
- ị =° - xả ‡ : 
- “an Ểđa ty 
$ ề là. “=t #t* 
LỄ tr si : - Nj s : rủ 
` -z hàn nvà tr Ỷ 
„na * ỉ 
" : 4 =t L1 T - — 
II, 1U 
P 


2t 
“ỹ 


. = 
ˆẺ Ỉ - : —= ° +. 


.c ~ 
Ẻ. 
Ệ 
+ 
s 
cn 
E2 
= 
ki 
\ 
14t ụ 
c + 
: ` 
ø 
TẤN 
+ 
+ 
xa 
sả Xhit2 
nỗ rủ 
ĩ #h 
% 
= 
¬ 
LLẾ 
“i 
th 
« 
-iÌ- 
 Hớ 
" 
ĐC 
4 
¿ 
- + 
u 
^* 
vú: 
nn * 
LG ì 
-ê ra tt 
x“... 
.. 
LẺ c1 
+ 
& 
‹ 
1 
+ 
h- 


* 
L 
* 
- 
cu 
mm 
A 
1x„.~ 
4 
tt 
+ 
M 


+-Ñ 


—_..~ "s 
¡sắn 
hị có 
= 
Ỷ 
ve. 
l 
1 
sự : 
“... ma“. H 


< ? z = _= x..-. - : 
h sị ni ì š XU “y Si tEử r1 M. nh Ỷ 
„ Ầ TIÊN +4 T1 _# f í á 
. E: THẾ Enc L Š 
: ni E: th r. z n Tà 3 : : $ 
nên 3 A0 DHH#P và in d DA, 2 00 huệp Bảy : : vu HO]: (Nho, 
ị Siữg tất Dị. TP SN SOI .... ẳ 0 | 
v THỊ Si: 1TVTƠIG d n ñ '{ 1 H 
- tả : : =« 
—.- + Hệ _ _ " % ' 4 ket cá ._ 
Tu te Nhu tủ % » : ' 28H \>10a:15 5N 
: CO TH - cột c $ Án: 
h Š “` ' s " ..ếứ v Ề ị 1 Cai Ỷ Đa/ 
: 1 : ỹ - - h Nil WÍ † 
: : _ : Sơ) _. + `. s 1ï VẢ ô ˆ Mã 
ề : T1) Ẹ ¡ - : 
: ‹ k- s E z te ít na z. 
' _. - ch #ˆ n HỘ: = si Ki Ga 
sư AC Xưự + ‡ Ũ ' mã 
W ị , `. ƯNG -HÚNG C _tqt C 
: ng ôn gG ví tết bu teez=. Aeptoondogiee srerzrfntyr/ đoợii thà trọ ong đó, : 
Nên bá gen: TH GÀ : m : 24t BÊ UV TP 
` H ni lỆ =: `. ' ˆ = Ị 
` ñỊ l8 : HÈ 2t § | : ắ Ề 5 
: : BI tr9bsbdubuyn, Ea hưng: chon ndutubnd thuệghuếtr, - uống An hlbges vên h 
v ' + là cà giành =. +: 0i 3# TH 2 c t _aé Tin _ + .. , 
_— s SON th - ì . : \ J ĐÁ r3; tt £ NỤ Nne 
&i ñ ' # s ‹ _. 
Lả 01h { 1 ° 
` * tH 24C , t2 Ẫ #s$:¿ _..É # (212, + 
' , - % ù 


f 
+ 
¬ 
# 
M 
*: 
‡ 
=. 
3 
na 
tạ 
Ỹ 
ổ Sử 
ti 
Y 
+ 
+ 
-.„ 
` 
ca 
vẺ A 
tị 
H > 
k F> 
SE: 
¬ 
về + 
Ỹ 
txt. kr 
t 2H 
T 
H 
" 
M „ 
tí 
_¬ 
F - 
là. -.- 
› HL‹ 
——_ _ T_——— | TS ƑŸ—-l  Dmenmnmmannl 


` 
" 
bà 3 /ýê L h 
- ví TH) = Mi “ ^ * r & s 
3 3U 4 ; b :. 
- + ` —i 5 TH tị : Ỷ s, 
lạ LỆ sử ý 
‡ ị su * g s _ CA; : : 
tt: _=< È ta H: ., ì cử 
#í = + ni : ị { t ki 
Ộ ¬ dể at tứ : l : \ vế: S=U r6 Hjt‡u đen 
“ai ' t, : LH Ề 
L nh % ik< =& : "up "' .“.. 
dữ Ị Chi HT ch lể: c- sẾt ¡ ï 
vóc) : Ẻ 8 ¬” # Ụ C 
` -_ ‡ 3 
: ` . nauunun. Hi, : 3 
ty = „tí ` 
ló v h h 1 "š -= : z 
® +“ + d - 
- 1 . 5 ù x L 
$ To =- 
.-~ % PC - ri 
tít `" t> c 
= F ] —=: tŸ ; ˆ ` 
Í ¿ 
' : r 
Œ Ẫ P. * 
‡ ì .*° TT, 
- cÝc XH¡1) : rm 
ề ¬ 1. 5M + = 
2) % t~f = & - 
ỳ 
` khí [.:8 P ' _ 
' ì - : 
= E 
f 
' c4 Bi té: , vị ự 
_H gự n cn : ` : bá: = í , 
‡ - t ¬ P £1‡ ) T ` „ á ta 
ộ ni ri) nh tả + HH ñ : : + vi: - l<= lầy: Si ` *- 
- h Clxn trhgg 1 NT 44-11 Tp ng Lãït 


——=_ ~-.-_-.——.~- mạ... ⁄_—rmI ———ỚfD—————Nặ————-. —..e=M d ————— Í Km Ì kammmmmm=n=iẳ=d 


= — — ~— — — —_— "¬¬——¬Ƒ——"— ———————_____—- - - —— —— _—_ ——Ÿ~- ——- „. ¬— ....,, — _ 


ng sản xuất nông nghiệp, thuỷ lợi 
đóng vai trò hàng dầu nhằm đảm bảo sự 
sinh trưởng và phát triển của cây trồng. 
Công ty Quản lý và Khai thác công | trình th uỷ lợi 
Quảng Ninh ra đời nhằm dáp ứng yêu câu đó. 
Hiện tại Công ty dược biên chê IÚ4 ‹ ván bộ công 
nhân viên và được gì: quản lý 15 hồ “đập ! I0 trạm 
bơm, dâm báo tưới tiêu cho 8700 Hanăm đất canh 
tác trên địa bàn huyện Đông Triều. 
Cơ sở vật chất của Công ty trong những năm 
vừa qua đã được đôi mới bằng những dự án Làm _. BÍ THƯ - GIÃM ĐỐC 
mới, Cải tạo, Nâng cấp (đầu tư chiều sâu), dược lấ _ ĐOÄN VĂN CHIẾN 
Nhà nước phê duyệt, đã góp phân nâng cao hiệu 
quả của các công trình thuy lợi. 
Để đáp ứng được yêu cầu phục vụ ngày càng " 
tăng của cơ chế thị trường, Công ty luôn coi trọng Ấ ĐC: XÃ HUNG ĐẠO - ĐÔNG TRIỀU - -auhom 
yếu tố con người, trẻ hoá đội ngũ, đưatiếnbộkhoa lấA ĐT: (331870 863 870 842 : tà NI 
học - kỹ thuật vào lĩnh vực sản xuất nhằm tăng l3 _ HẾU 
năng xuất lao dộng; mặt khác Công ty còn tận 
dụng khai thác những thuận lợi sân có dầu tư tiền 
vốn dê sản xuất, phát triên ngành nghề, thu hút lao 
động, từng bước hoà nhập với cơ chế thị trường và 
táng dần đời sống cho anh chị em công nhân viên 
trong Công ty như: phát triền trang trại, nuôi trồng 
thuỷ sản, đại lý xăng dầu... tiến tới sẽ mở thêm Dịch 
vụ du lịch sinh thái lòng hồ.... 
Những năm qua Công ty luôn luôn hoàn thành 
nhiệm vụ, được UBND Tỉnh tạng nhiều bằng khen 
và cờ thi đua trong khối. Nội bộ Công ty luôn đoàn 
kết, hãng say sản xuất, bám sát công trình, sát 
đồng ruộng - làm tốt công tác ba quản(Quản lý 
công trình, Quản lý nước, Quản lý kính tế), không 
để xảy ra sự vỡ lở công trình, không gây ảnh hưởng - 
xấu trong sản xuất cũng như quan hệ bạn hàng. Do 
ah hàng năm số thu thuỷ lợi phí của Công ty đều 
ạt 95/ 98% kế hoạch. Công tác quản lý, khai thác 
Đụ) lợi ngày càng đi vào nề nếp. 
Nguyên nhân chủ yếu để có kết quả trên là: 
Công ty đã dể ra : được những quy chế \ /à biện pháp 
quản lý chật chẽ, thường xuyên tổng kết, rút kinh 
nghiệm, có sự phối kết hợp chặt chẽ với các hợp ÿá ó2 bơm tiêu Hồng Phong Cầu máng sông C 
tác xã, các hộ nông dân và các đơn vị chức năng công suất 24.000m”!h dẫn nước _x 
trên dịa bàn. s 
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ĐC: NAM KHÊ - UÔNG BÍ - QUẢNG NINH * ĐT: (033) 850 400; 850 053 " HIỆU TRƯỞNG: LÊ VĂN BẠCH 


ược thành lập năm 1970, hiện nay Nhà trường 

đào tạo các lớp trung cấp và các khóa bồi 
= dưỡng ngắn hạn ở các chuyên ngành: Kế 
toán, kiểm toán, phân tích kinh tế, tài chính tiền tệ .. 
trên phạm vỉ toàn miền Bắc. Ngoài ra, Trường còn kết 
hợp với các trường đại học mở các lớp đại học tại 
chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

Trong những năm học vừa qua, Trường đã đề ra 
được phương hướng đúng đắn, trong đó lấy đào tạo là 
trung tâm và chất lượng đào tạo là mục tiêu hàng đầu; 
đồng thời, để ra được những biện pháp thực hiện hợp 
lý, có hiệu quả nên đã đạt được những thắng lợi tương 
đối toàn diện, đã tạo thuận lợi cho những năm học 
tiếp theo. 

Kết quả tuyển sinh ở tất cả các ngành, hệ đào tạo 
đều vượt chỉ tiêu nhà trường đề ra. Chỉ riêng các lớp 
đào tạo liên kết ngắn hạn, hằng năm Trườnig đã tuyến 
sinh hàng ngàn học viên đáp ứng được nhu cầu của 
xã hội và của địa phương. Chất lượng đào tạo được 
nâng lên rõ rệt, hầu hết sau một vài năm các học sinh 
sau khi tốt nghiệp đã tìm được việc làm. 

Gần đây, Nhà trường đang đặc biệt chú trọng tới 
công tác đầu tư cho cơ sở vật chất, trang thiết bị cho 
nghiên cứu, dạy, học và thực hành nhằm nâng cao 
hiệu quả đào tạo. Các phòng chức năng đều được 
trang bị máy vi tính. Qua thực tế cho thấy, những 
trang thiết bị này đều hoạt động có hiệu quả trong 
công tác quản lý và phụ trợ giảng dạy. 

- Là hội viên "Câu lạc bộ những trường kinh tế” 
. của miền Bắc, Nhà trường tham gia vào hội đồng 
khoa học và được chỉ đạo, phân công viết nhiều đề tài 
'khoa học, viết giáo trình, mở các cuộc hội thảo. Đến 
- nay, nhờ có công tác này mà các thầy, cô giáo và học 
sinh của Trường đã có nhiều giáo trình, sách và tài 
liệu tham khảo chuyên sâu, cập nhật được những 
kiến thức mới phù hợp với nội dung đào tạo hiện nay. 

Một trong những thành tích nổi bật của Trường 

là, xoá bỏ những tệ nạn xã hội trong học viên, đặc biệt 
là tệ nạn ma tuý.Những năm 1990, Trường là một điểm 
- nóng của tỉnh về tệ nạn này. Qua đó, Nhà trường phát 
. động phong trào chống tệ nạn xã hội. Ban lãnh đạo, 
_các thầy, cô giáo đã tìm nhiều biện pháp để kiên 
quyết bài trừ ma tuý như: Làm hòm thư góp ý phát 
hiện, 4 mua que thử nếu phát hiện ra đối tượng Sọn$ 
M có to dmg hg chỉ một học kỳ để cai nghiện, nếu 
i nghiện đuổi học; học sinh ngoại trú phải được sự 
_ Nhà trường đã để nghị mở tòa 
¡ động tại sân trường để xét sử, tuyên án một đối 
Ng buôn bán ma túy là học viên, Su làm bài học 
Ẳ. ‹ Âu 
-Ỷà đụ Ức những thành tựu Anh nói trên phải kể 
{ những nỗ lực của Ban Giám hiệu cùng đội ngũ 
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Thầy Hiệu trưởng Lê Văn Bạch khai mạc 
Hội thi - 12 «s,ˆnh môn Chính trị Mác - Lê-nin 


Báo cáo tốt nghiệp 


giáo viên 100% là đảng viên, được đào tạo cơ bản theo 
chương trình chuẩn hóa của Bộ Giáo dụcvàĐàotạo. 
Trong những năm tới, Nhà trường sẽ tiếp tụcmở '2 
rộng đầu tư, chức năng, quy mô theo hướng lấy tiêu 
chí chất lượng làm đầu, từ đó tập trung cho việc kiện, | ử 
toàn đội ngũ giáo viên và đầu tư xứng đáng cho cơ s 
vật chất, trang thiết bị dạy học. Kộc 
Với những thành tích trên, Trường Trung: lộc ˆ tị RẺ 
Kinh tế đã được Nhà nước tặng thưởng Huäần hcm. 
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'VIỆP I KHOA HỌC GIÁO DỤC j 


ĐỊA Cai: 101 TRẦN HƯNG ĐẠO - HÀ NỘI" ĐIỆN THOẠI: (04)9423108.FAX: (04/0224 521 
ThhưỦMS:S.T3.TRẤN KIỂU 


VIÊN 
PHÓ VIỆM TRƯỜNG : P@S.TS NGUYÊN HỮU CHÂU ° T8.MNGUYÊN THỊ NINH PHƯƠNG 


NGÀY THÀNH LẬP : 08 THÁNG 12 NĂM 1961, ĐƯỢC NHÀ NƯỚC TẶNG THƯỜNG : 


HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG NHẤT (NĂM 2001) 
HUẦN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG NHỈ (NĂM 1996) 


1. Nghiên cứu cơ bản và triển khai kết quả nghiên 
cứu về khoa học giáo dục đối với giáo dục mầm non, 
giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên; thiết kế mục 


. tiêu, chương trình, phương pháp, phương tiện dạy học 


cho các loại hình trường lớp từ mẫu giáo đến trung học 
. phổ thông, trung học dạy nghề thuộc hệ chính qui, phì 


chính qui, phù hợp với các loại đối tượng trẻ em , người 
lớn và các đối tượng bị thiệt thòi ở các vùng miền khác 
nhau trong cả nước; nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ 
bản về sinh lý học, tâm lý học, xã hội học giáo dục, kinh 
tế học giáo dục, khoa học quản lý giáo dục và các vấn 


. để liên quan đến việc đảm bảo chất lượng dạy học ( đội 


ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, đánh giá...); tư vấn khoa 
học cho Bộ trưởng trong việc thực hiện các chương 
trình, hoạt động giáo dục đào tạo; tổng kết kinh 
nghiệm giáo dục tiên tiến; xây dựng mô hình giáo dục 
cho tương lai; góp phần xây dựng nền khoa học giáo 


. dục Việt Nam. 


2. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ đại học và 
sau đại học về khoa học giáo dục. 

3. Thông tin giáo dục phục vụ công tác nghiên cứu, 
giảng dạy, chỉ đạo và quản lý giáo dục. 

.4. Hợp tác nghiên cứu khoa học giáo dục với các 
nước và tổ chức quốc tế. 


_Tổng số CBCNVC:314 người, trong đó có:13 phó 
giáo sư, 02 tiến sĩ khoa học, 66 tiến sĩ, 42 thạc sĩ 


Giai đoạn 1996-2001, công tác nghiên cứu của Viện 
Khoa học giáo dục tập trung vào việc thực hiện Nghị 
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lẩn thứ 2 
khóoáVIII“Về địnhhướng chiến lược phát triển giáo dục- 
đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 
nhiệm vụ đến năm 2000”. 

Hệ thống đề tài nghiên cứu của Viện trong giai đoạn 
này gồm: 2 đề tài cấp Nhà nước, 89 đề tài cấp Bộ, 123 để 
tài cấp Viện, 10 dự án hợp tác cấp quốc tế, 05 dự án sản 
H~z thứ nghiệm, 7 đề tài tiêu chuẩn đo lường chất 

cấp NHà nước và 11 đề tài tiêu chuẩn đo lường 

h. Ngoài các công trình nghiên của trên, còn 

có 30 luận án tiến sĩ và gần 200 luận văn thạc sĩ chuyên 

ngành Tâm lí học, Giáo dục học, phương pháp dạy học 
Kiátn: PEV4Uảnh công tại Viện trong 5 năm qua. 
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HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG BA (NĂM 1991) 
HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT (NĂM 1987) 


_- 


II /À 
"` mu. 


ljl 


ụ ˆ “ 
waiisii 0E ý LÍP HH II 


0/12/20 


4U 


4 MÓI NAY 


Xuất phát từ những tư tưởng chỉ đạo trong Nghị quyết 
TW2 khóa VIII, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX và từ 
chức năng, nhiệm vụ của Viện, từ nay đến năm 2010, 
những nghiên cứu của Viện tiếp tục gắn chặt hơn nữa, 
bám sâu hơn nữa vào thực tiễn giáo dục rất phong phú, 
đa dạng, phức tạp đang phát sinh những vấn đề mới 
trong bối cảnh kinh tế - xã hội đang đổi mới. Cụ thể là: 

1.Tiếp tục nghiên cứu để nhận thức đầy đủ về người 
học và người dạy ở các ngành học, bậc học trong bối 
cảnh kinh tế - xã hội đang đổi mới và đất nước đi vào 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

2. Nghiên cứu mô hình nhà trường và hệ thống giáo 
dục quốc dân vào những thập kỷ đầu của thế kỷ XXI 
trong điều kiện đất nước hội nhập kinh tế với thế giới và 
khu vực, khắc phục tình hình mất cân đối về quy mô, cơ 
cấu và chất lượng giáo dục - đào tạo hiện nay. 

3. Nghiên cứu các giải pháp để thực hiện thành 
công Nghị quyết 40/2000/QH10 của Quốc hội về đổi 
mới chương trình giáo dục phổ thông, Nghị quyết 
41/2000/QH10 của Quốc hội về phổ cập trưng học cơ 
sở, trên cơ sở nhận thức đầy đủ về mục tiêu chung đã 
được xác định trong Nghị quyết TW2 khóa VIII và Nghị 
quyết Đại hội Đáng IXcủa Đảng. - C‹` 


ãswxzax 61 v:c 


TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN SÓC SƠN 
Địa chỉ: Thị trấn Sóc Sơn - ynt Sóc — Hà vìg 


tiện 
duệo NÓ TẾ huÙi Hị . 
._ Ngôn gióo dục Ụ „ được thành lập 
_ năm 1994 theo QÐ số 1067/QĐ- UB của Ù BND Thủ phố Hà 
_ Nội. Là đơn vị giáo dục theo phương thức giáo d 


Nhớ _ 


Khônø chính 
Ñằqui duy nhất ở huyện Sóc Sơn, ngoại thành HàNộ. “”.. 
Nội dung giáo dục đào tạo: 
° n rdinasali ST 
e Xây dựng các trung tâm học tập cộng đồng 
e Giáo dục tương đương 
e Chươngtrình toàn, ley tết 72g SpHoe tin bo: 
e Đàotạotachứúc  =- 
Ï Nang lực của Trung tâm 
+ Tiợng tan 6E Min N Z M }n, vòng HIẾP 
_ tích hơn 1000mi với 26 phòng học khang trang Khù 
—— nhà:01nhà3tẩng,0l nhà2tẩng) - Ị 
_+ 0I phòng vi tính gồm 15 máy, 01 phòng m 0L. 
IOỚG Chó Oh HÒA gi die ám bộ gi 
viên, nhà để xe... 3 
+ Đội ngũ cán bộ, giáo viên - P. 4. 
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+ _1998-lòo‹ 9 được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen. 
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2000-2001 
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VIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH Y TẾ (HEALTH STnATEGY AND POLI 
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ĐC: 138 Tớ, Giáng Võ, Ba Đình, Hà Nội * ĐT ( 844 ) - 8234167 * Fax: ( 844 ) - 8232448 “E-mail: hspi@hn ME. 


Viện chiến lược và chính sách y tế được 
thành lập theo quyết định số 203/1998/QĐ- 
TTg, ngày 30/11/1998. 

Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ 
số 612 do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi 
trường cấp ngày 5/3/1999. 


- Nghiên cứu các vấn để chiến lược, chính 
sách y tế, cung cấp luận cứ khoa học làm cơ 
sở cho việc dự báo để xây dựng, bổ sung 
chiến lược và chính sách y 

- Nghiên cứu chiến lược y tế, chính sách y 
| tế, xã hội học y tế, pháp luật tế và các khoa 

học xã hội liên quan đến y tế( kinh tế y tế, tâm 
lý, nhân học y học) 

- Hợp tác quốc tế: Thiết lập các quan hệ với 
các viện nghiên cứu trong khu vực và trên thế 
giới. Gửi cán bộ đi đào tạo, trao đổi, nghiên 
cứu khoa học với các tổ chức, các nước trong 
khu vực và trên thế giới. Mời các chuyên gia 
đến đào tạo cho cán bộ về chiến lược và chính 
sách y tế. 

LÃNH ĐẠO VIỆN : THỨ TRƯỞNG KIÊM VIỆN 
TRƯỞNG P@$, T$. NGUYỄN VĂN THƯỜNG; CÁC PHÓ 
VIỆN TRƯỜNG : PG$, 19. PHẠM HUY DŨNG, P@3, T$ : LÊ 
QUANG HOÀNH, Y$ : LƯU HOÀI CHUẨN. 

Các phòng chức năng : Quản lý kế hoạch 
Khoa học và Đào tạo, Tổ chức Hành chính 
Quản trị, Tài chính kế toán 

Các khoa chuyên môn: Chiến lược và 
Chính sách y tế, Xã hội học y tế, Kinh tế y tế, Y 
tế nông thôn. 


Để tài nghiên cứu trong nước. 

1.” Nghiên cứu thực trạng và xây dựng mô 
hình huy động xã hội thực hiện xã hội hóa y tế 
đảm bảo công bằng ° hiệu quả trong chăm 
sóc sức khỏe nhân dâ 

Mục tiêu : Xây đựng được mô hình xã hội 
hóa y tế nhằm huy động được các nguồn lực 
phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân công 
bằng và hiệu quả. 

2. Quy hoạch, phát triển mạng lưới y tế Hà 
Nội 2001 - 2010. 

- Quy hoạch, phát triển mạng lưới y tế Gia 
Lai 2001 - 2010. 

- Xây dựng chiến lược chất lượng vệ sinh an 
toàn thực ph m. 

3. Viện còn thực hiện hàng chục để tài cấp 
Bộ và cấp cơ sở như : Viện phí, Chính sách 
miễn phí khám chữa bệnh cho trẻ em, Bảo 
hiểm y tế tự nguyện, Đào tạo nhân viên y tế 
nông thôn... 


1. Chương trình nghiên cứu hệ tin y tế và 
thực địa dịch tễ học Ba Vì, Việt Nam. 
Hợp tác giữa Viện chiến lược và Chính sách 
y tế và đơn vị sức khỏe Quốc tế ( IHCAR) viện 
Ka-rô- lin-ska, Stốc-khôm ( Thụy Điển). 
MỤC TIÊU CỦA HSRP LÀ 
- Tăng cường năng lực nghiên cứu viên cho 
y tế Việt Nam 
- Cơ sở thực địa Ba Vì hiện là một k-Ah viên 
của Nàng lưới thực địa dịch tế học quốc tế. 
Về đào tạo : Đã hỗ trợ cho 11 tiến sĩ và 20 
thạc sĩ trong nghiên cứu của chương trình 


Thực địa dịch tế 
- Bao phủ 32 xã gồm 55 000 by 
Ba Vì trong nhiều năm về vấn nh 
nhân dân. 
2. Chương trình phòng chế NG 
Các mục tiêu chính của chưng LÍ hơn 


xây dựng cộng đồng an toàn ở 
phòng chống,  ĐÌng bước hạn chế những 
nạn, thương tích trên mọi lĩnh vực của. 
sống xã hội như giao thông vận tải, lao 
sản xuất, sinh hoạt gia đình, nhà 
nơi công cộng... Bảo đám ngày càng an 
hơn tính mạng, tài sản, hạnh phúc của 
dân, g "phái bảo đảm sự phát triển bền 
của quốc gia trên các mặt kinh tế chính 
hội cũng như nâng cao thái độ và hành 
với an toàn. Chương trình là cơ sở khoa 
Chính phủ phê duyệt chính sách quốc gia 
phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng. 
cộng ... an toàn vào tháng 12-2001. 
Ơơp đồn g với tận - 
› và QuÕõ 

- Các vụ, cục thuộc Bộ Y tế, Viện Chiến 
phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu A 
Conngười thuộc Trung tâm Khoahọc 


Nhân văn Quốc gia, Hội Nông dân 

¿ HIỆNG Thống kê và nhiều địa He Nạ tro 
- SIDA, WHO,UNICEF, CIDSE,UNFPA. <- 
Viện Chiến lược và Chính sách Y tế đan: 


lực đào tạo cán bộ và xây y dựng sờ 
đồng thời không ngừng mở 
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0ÔNG TY THAN 0C SÂU 


ĐŨN VỊ THÀNH VIÊN HẠCH T0DÁN ĐỘC LẬP THUỘC 
TÔNG GŨNG TY THAN VIỆT NAM 


ĐƠN VỊ ANH HÙNG LA0 ĐỘNG 
RNH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN 


ĐỊA ĐIỂM: PHƯỜNG CẨM PHÚ - THỊ XÃ 
CẦM: PHẢ - TĨNH QUẢNG NINH 
Tel: 033 862062 - Fax: 033 863936 


TÁM ĐỐC CÔNG TY : NGUYÊN VĂN KIỆM 
THÀNH LẬP NGÀY 01/8/1960 


OØWOWI( i0 ñlao Lao động năm 1996, Anh hùng Lực lượng 

YN Ird(I0 fìNW(lđ11 (A01 arn 2()02. P _ ` 

IS can 00 và C0017 tiVfAa của công ty được phong tặng danh Nhà điều hành Công .. “ 
hiệu Anh hùng Lao động. Ảnh : IS 

- Huân chương Độc lập hạng Ba năm 199 I và 

- 56 Huân chương Lao động các loại cho tập thể và cá nhân 
trong công ty. 

- Bác tặng 19 Huy hiệu mang tên người cho 19 CBCN của 

Công ty. 

- Được nhận cờ luân lưu Hồ Chí Minh 1968. 

- Bác Hồ viết thư và điện khen (1960,1965,1968). 

- Liên tục 42 năm hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước. 

- Sản lượng tiêu thụ cao, bình quân 1,5 triệu tấn/năm. 


Cảng đá bùn Công ty Than C'oc Sáu 
luôn chuẩn bị tốt nguôn hàng 
pWWG VỤ KHAOH HAY MU than trong nước 
ANW ( Khúc Dạm 


>- ..--. h¬.- -. 
*: lội cyab)28 Tà ng áp ác? )„ Š- ã : sẻ, 


Công ty Than Cọc Sáu khẩn trương 
bốc đất trong mùa mưa, chuẩn bị bước 
vào vụ than mới khi mùa khô đến 
Ảnh : Khắc Đạm 


"BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐAO TẠO 


TƯ TT BÍ 


3 Trường Đại Học Kinh TếTP. na 002x000 0v<x+ su laudis 
: tạo uà nghiên cứu khoa học kinh tế có uụ tín trong cả nước. Chúc năng về đào tạo của trường là đào tạo, bồi dưỡng uà cưng cấp cho xã 
| M1 2121122 0 cholevdeniaeejeiugnaeeoersinebavv 


By ĐóEobg ksgls£ oonnda thối 
¡ ÊN nu “Trường hiện. tÚ 10 khoa chuyên ngành: sự h 
—.® + Khoa Kinh g Phát triển : SẼ: + Khoa Kế toán Kiểm toán. 
+ Khoa Quản trị Kinh doanh. Đo. : __ Khoa Thống kê - Toán. 
_sw Khoa Thương mại Du lịch. - —— s Khoa Tin học Quản lý. 
¿. —_ ** Khoa Kinh tế Chính trị.. 


§ Hết Khoa Tài chính Nhà nước. LÂY | 
ý + -Khoa Tài chính. do: nh Ệ 'nghiệp tà Rou, doanh tiên tệ. = + Khoa Luật TU tế. | 


- 


, 
_, 
- 
~.W 
- 


_Bahiện. _ N “s lượn: đẳng v ên hết (no ác: 


: -1998;` 15 2© viên Bi đó có 2 sinh viên _ 
- 1999: 24 Đẳng. viên trong đó có 6 sinh viên - 
` 2000: 12 hóc; viên trong, đó xẻ 5 sinh viên - 


vào Đẳng & CộngsnViệtNam. ` " Lá 2 
b Ẵ - Năm 1999- 2000 Đảng bộ trường được Đăng ủy ykhối công nhận - 
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HƯƠNG TRÌNH ÁP DỤNG H0 TẤT 0À CÁC THUÊ BAO 
VINAPHONE, VINADARD, VINADAILY 


_®&®Ð ® #. (/ f 
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TỪ 20/10/2002 
Hòa mạng ngay 


BIÁI THƯỜNG LỨN... 


GIẢI ĐẶC BIỆ Sa 
O1xe Ã 


Yamaha 


H0 THUÊ BAO THỨ 1 000.000 


Y” \n v60 An T190 
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lêu viêm «ứu chiếm lược và chính sách 
Mhoa học và Công nghệ - (ên giao dịch quốc: 
(tết Natiomal Ímstitu(e© for Secienee and Teeclhmnology 
polley and Sf#“aíe©gvy S(udlies (NISTPASS ) - là cơ 
quan nghiên cứu cũún Hộ Khoa học - Công nghệ 
và Môi trường được (hành lập (heo Quyế( định 
số 2489 Tfg ngày 23-4-1996 của Thu (tướng Chính 
phủ trên cơ sở hợp nhất hai viện: Viên nghiên 
cứu dự báo và chiến lược khoa học và công nghệ 
và Việm nghiên cứu Quan lý khoa học. 


khoa học và công nghệ Việt Nam. Nghiên cứu dự báo xu thế phát s 
triển khoa học, công nghệ của thế giới và khu vực. 

* Nghiên cứu xây dựng chiến lược, chính sách và cơ chế quản 
lý khoa học và công nghệ. 

* Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của vai trò nghiên cứu - 
phát triển (R & D) và đối mới công nghệ phát triển kinh tế - xã hội. 
Xây dựng các luận cứ và cơ sở khoa học cho chính sách quốc gia 
về nghiên cứu - phát triển và đổi mới công nghệ. 

* Nghiên cứu những vấn đề liên quan đến tác động của khoa 
học, công nghệ đến môi trường kinh tế - xã hội và văn hóa. 

* Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về luật pháp khoa học công 


nghệ. 
* Đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành chính sách khoa học 
và 

Tan cá cmsesedene 


nghệ. 

* Xuất bản các ấn phẩm, tạp chí trên cơ sở các kết quả nghiên 
cứu và các hoạt động liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của 
Viện. 

* Xây dựng và phát triển mối quan hệ quốc tế (các tổ chức, cá 
nhân các nhà khoa học và công nghệ để thực hiện các nhiệm vụ 
củaViện) — - 

1.Ban nghiên cứu dự báo khoa học và công nghệ 


.— 


ĐịA EHRESI) NRồ(BUYÊN - HÀ Nội 


2. Ban nghiên cứu chính sách khoa học. 

3. Ban nghiên cứu chính sách hệ. 

5, Ban Thông tin - Tư liệu - Thư viện. š¬ nlalk 8vnrp@hn.van.vn 

6. Ban Đào tạo sau đại học : ' ° “f'a 

7, Văn phòng IW/8D: Nin:/nisipass.0v.vni. _ 

- Tổng hợp kế hoạch Viện ững TS. LẺ DìnHẤP ẩn; 
- Quan hệ quốc tế ũ liện trưởng: h 


8. Trung tâm hỗ trợ khoa học và công nghệ phát triển Nông 
thôn (CERUDEP) 


Viện có một đội ngũ cán bộ gồm 80 người. Cán bộ làm công lÈ 
tác nghiên cứu, phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và quản lý thuộc 
các ngành, các lĩnh vực khoa học khác nhau. 


4 các để án Ũ 

- Tầm nhìn Việt Nam 2020 

- Chiến lược phát triển KH&CN đến 2010 

- Luật KH&CN 

- Đồi mới cơ chế quản lý KH&CN 2001-2005 

* Nghiên cứu khoa hoc (1996-2001) 

- 31 để tài cấp Bộ 

- 54 để tài cấp cơ sở 

* Ngoài ra Viện còn hợp tác với các tổ chức nghiên cứu và 
phát triển của nhiều nước trên thế giới thực hiện các để án, dự án 
nghien cứu. 


ĐĨA CHỈ: PHƯỜNG HÀ TU - HÒN GAI - QUANG NINH 


1T: (O33) S535 629 * FAX: (033) 83G 120 


CON NGƯỜI LÀ MỤC TIÊU, ĐỘNG LỰC CHO SỰ PHÁT TRIỂN, 


TRƯỞNG THÀNH CỦA CÔNG TY THAN HÀ TU. 


Sỹ len những năm vừa qua, Ban 
lãnh đạo Công ty Than Hà Tu đã 
chủ trương ưu tiên phát triển nguồn 
nhân lực, từng bước hoàn thiện hóa 
đội ngũ cán bộ công nhân viên cả trên 
M hai phương diện quản lý và trình độ 
° chuyên môn. 

- Trẻ hoá đội ngũ cán bộ, ổn định 
tổ chức đổi mới phương thức quản lý 
nhằm tập chung toàn lực cho sản xuất- 
kinh doanh. 

- Công ty luôn cập nhật các kiến 
thức mới về khoa học kỹ thuật công 
nghệ cho CBCNYV, phối hợp ' với Trường 
Đào tạo nghề Mỏ Hồng Cẩm tổ chức 
nhiều lớp đào tạo bồi dưỡng, nâng cao 
trình độ quản lý, vi tính cho cán bộ văn 
phòng và công nhân viên. Hiện nay, 
Công ty có một đội ngũ chuyên môn 
sâu về tin học quản lý và hầu hết các 
đơn vị phòng ban trong Công ty đã 
được trang bị máy vi tính. Ngoài ra, 
Công ty thường xuyên phát động 
những phong trào thi đua lao động 
sáng tạo, chỉ tính riêng năm 2001 toàn 
Công ty đã có 95 sáng kiến, làm lợi trên 
9tỉ đồng. 

- Quan tâm, chăm lo đời sống vật 
\ chất, tỉnh thần của toàn bộ cán bộ 
công nhân viên. Thực hiện tốt các chế 
độ tiền lương, tiền thưởng, khám chữa 
_ bệnh, thăm quan- nghỉ mát. Công ty 
đang khơi dậy nhiều phong trào văn- 
thể và đã đạt được những thứ hạng cao 


“- tại tỉnh và Tổng Công ty ở các nội dung 


như: ca nhạc, bóng truyền, bóng đá,.. 

là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần 
CBCNYV, góp phần thúc đấy sản xuất - 
kinh doanh. 

- Làm tốt các công tác xã hội, 
thành lập những quỹ đền ơn đáp 
nghĩa, quỹ phúc lợi, quỹ khuyến 
học...để phụng dưỡng người có công, 
khuyến khích tài năng trẻ là con em 
cán bộ công nhân viên, đóng góp dầy 
đủ nghĩa vụ đối với chính quyền địa 
phương. 

- Bên cạnh yếu tố con người, Công 


ty còn xác định cho mình một chiến 
lược phát triển sản xuất kinh doanh cụ 
thê, phù hợp với chủ trương, đường 
lối, chính sách của Đảng và Nhà nước 
trong từng thời kỳ, đảm bảo và vượt 
chỉ tiêu kế hoạch của Tổng Công ty 
giao. Hiện nay, Công ty đang đặc biệt 
chú trọng đến công tác thị trường. 
Ngoài việc giữ vững thị trường truyền 
thống trong nước, Công ty còn thường 
xuyên cử lãnh đạo đi trực tiếp khảo 
sát, tiếp xúc với những khách hàng 
tiềm năng ở các nước bạn như Nhật 
Bản, Hàn Quốc...tìm được những thị 
trường riêng phù hợp với đặc trưng 


sản phẩm than mịn, xốp, dễ nghiền: 


của vùng mỏ Hà Tu. 
Hiệu quả của những chủ trương 


chính sách đúng đắn, phù hợp đó đã , 


giúp cho Công ty khắc phục được 


những khó khăn về tài nguyên, khai 3Ì 


trường, máy móc, trang thiết bị, thời 
tiết và giải quyết việc làm ổn định cho 
số lượng công nhân viên tăng đột biến 
trong những năm qua. Một trong 
những thành công mang tính bứt phá 
của Công ty là, việc tổ chức thực hiện 
tìm kiếm thêm tài nguyên mới tại các 
khu vực khai trường đang khai thác 
bằng việc cập nhật, bổ sung thêm tài . 
liệu địa chất, quan sát địa hình địa 
mạo, mạnh dạn thăm dò khai thác 
những khu vực khả quan. Năm 2001, 
Công ty đã khai thác trên 70 000 tấn 
than nguyên khai ngoài tài liệu thiết kế, 
và 6 tháng đầu năm 2002, Công ty tiếp 
tục đẩy mạnh thăm dò, tìm kiếm tài 
nguyên, mở rộng trữ lượng địa chất 
trên những vùng chưa được thăm dò, 
tích cực đầu tư vào công nghệ, thiết bị, 
tìm mọi biện pháp kéo dài thời gian 
khai thác của mỏ đến 2020 bảo đảm 
thực hiện tốt kế hoạch được Tổng 
Công ty giao. Với những thành quả đã 
đạt được, Công ty Than Hà Tu đang là 
một điểm sáng trong phong trào thi 
đua xây dựng đất nước trong thời kỳ 
đổi mới. 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA _ 
vị TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẲN VIỆT NAM - 


Š bấy bài >ì “ 
Eb-220006 Ề. | BÓÁ: l8 bữ h | ỳ 2Mi:e% )HOAg Ẫ 
IDRRN 3WÌ 0a khrdiết ĐẠI HỘI IX tủa DẢNG V0 CUỘP §ỐNG ˆ ¬ 
 N"YNẠu 7 “` < NGUYÊN ĐỨC BÌNH - Điểm tựa cơ bản về phương pháp lận : ¬ 

nà xạ? vweiodgimoln nghiện cứu thế giới đương đạ............... lạ 3Ùđï w ca 3 

tổ Ông: ND Ủy: Mhuán œ:.°c-ĐAN TÂM - Công đoàn Việt Nam trước yêu cầu của đấtnước  - 


. 
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Ámcde x4 “NHg:ct 0u ˆ Và cuộc sống của người lao động. 2-8 sÊt se nai- 

Ẳ: 3Á) vu - VŨ ĐÌNH CỰ - Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển một Non. 
ễ — hệ cao - bước đột phá quan trọng CuUD '9 Tao 20. 
“NGHIÊN CỨU - TRAO BỐI Vu ok 2x50 \:+⁄4CẼ.£¿# - y3 
NGUYỄN SINH CÚC - Chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng So 
đồng bằngsôngCửulong  - “ủy 2 AM 4O624 | 
LÊ VĂN HƯNG - Cần có các quy định chodoannghộp O  - 
nhà Hự c3 03h Bạc thực hiện Luật Cạnhtan © é  30_- 


.NGUYỄN BÁ DƯƠNG - Mấy suy nghĩ về nâng cao chất lượng, - 
hiệu quả công tác tư tưởng hiện:N8W›°1i° c- (D22 22000020 mm 


NGÔ XUÂN SƠN - Nâng cao năng lực dịch vụ xã hội của...... 
gia thông rên tài dường hủy nhờn s 3 u? 1ửeitềrll 4 su#søv9f@ 


- THỰC TIÊN - KINH NGHIỆM - - 


*X — 
kử 


BÙI HỮU ĐỨC - Phát triển thị trường nông thôn Hà Tây theo . 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa : F 45 
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_ PHẠM THĂNG - “Tiếp lục phát tiển kinh tổ tư nhằn........... .50 | 
\ ——— : | 
THƯ BỨC BỘ BIÊN TẬP 161, ; _ ĐIfTì@. vội 

| NGỌC ĐẢN - Học tập - .con n đường tiến. bộ của mọi tuani s“đ ị 
“#3 .  THẾGII:VẤNBỂ,SỰKỆN - h 
£211ˆ ˆ NGUYỄN THANH NGA - Toàn cầu hóa - hai mặt thuận và 
HE nghịch đối với thương mại của Việt Nam 7T | 
TIN H0ẠT ĐỘNE LÝ LUẬN, THỰ0 TIÊN | 
e Chính phủ họp phiên thường kỳ, tháng 10-2002 - sø j 
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UỘC sống luôn thay đổi và cố 

những xu thế cơ bản đang hình 

thành trong thế giới chúng ta, nằm 
ở tâng sâu những sự kiện và quá trình hỗn 
độn. Phát quật lên những xu thế đó là nhiệm 
vụ của khoa học. Song, đó là việc rất không 
đơn giản, dễ dàng, bởi nếu hiện tượng hoàn 
toàn đồng nhất với bản chất thì khoa học 
hóa ra thừa. 

Trong vài thập niên cuối thế kỷ XX, nhất 
là từ sau những kịch biến chính trị ở Liên 
Xô và Đông Âu, trên thế giới đã ra đời 
không biết bao nhiêu cuốn sách, bài báo, 
những công trình nghiên cứu về thế giới ở 
buổi giao thừa giữa hai thế kỷ, hai thiên niên 
kỷ. Đặc biệt đáng chú ý là những nghiên 
cứu về thế giới "hậu chiến tranh lạnh”, dự 
báo những xu thế lớn của thế giới trong thế 
kỷ XXI hoặc trong vài thập niên đầu thế kỷ. 
Những nghiên cứu đó đã cung cấp một khối 
lượng kiến thức đồ sộ trên tất cả các mặt của 
sự phát triển thế giới, đặc biệt về khoa học, 
kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, lao động - 
nghề nghiệp, cuộc sống con người, gia đình, 
những hình thức sinh hoạt cộng đồng và 
giao tiếp, về môi trường sống v.v.. Bên cạnh 
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đó là những dự báo tổng quát hơn về xu thế 
phát triển thế giới và các khu vực, về bàn cờ 
lớn địa - chính trị, địa - chiến lược, về hòa 
bình và chiến tranh, về phát triển, suy thoái 
và khả năng khủng hoảng kinh tế, bao trùm 
nhất là về toàn cầu hóa và trật tự thế giới 
mới v.v.. Trên hướng nghiên cứu này, các ý 
kiến cũng hết sức đa dạng và phong phú. 
Nhiều nhà tương lai học nói về nền văn 
minh hậu công nghiệp, về xã hội thông tin, 
xã hội tri thức. Nhiều nhà khoa học chính trị 
và chính khách nói đến xã hội hậu tư bản, 
đến chủ nghĩa tư bản mới, đến chủ nghĩa tư 
bản toàn cầu hóa, đến chủ nghĩa tư bản nhân 
dân, chủ nghĩa tư bản xã hội, chủ nghĩa tư 
bản của những người lao động. Có không ít 
nhà nghiên cứu luận bàn về 4 kịch bản có 
thể có cho tương lai : thế giới đơn cực, thế 
giới hai cực, thế giới đa cực, thế giới của 
bảy nền văn minh, v.v.. 

Để nghiên cứu sự phát triển thế giới 
đương đại, thiết tưởng luận điểm míác-xít 
"lịch sử càng biến thành lịch sử thế giới", 
được C. Mác và Ph. Áng-ghen lần đầu tiên 
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đề ra trong tác phẩm Hệ (tư tưởng Đức 


(1846), có thể là khởi điểm phương pháp 
luận chung nhất. C. Mác và Ph. Ăng-ghen 
viết : "Lịch sử chẳng qua chỉ là sự nối tiếp 
của những thế hệ riêng rẽ trong đó mỗi thế 
hệ đều khai thác những vật liệu, những tư 
bản, những lực lượng sản xuất do tất cả 
những thế hệ trước để lại ; do đó, mỗi thế hệ 
một mặt tiếp tục cái hoạt động được truyền 
lại, trong những hoàn cảnh đã hoàn toàn 
thay đổi, và mặt khác, lại biến đổi những 
hoàn cảnh cũ bằng một hoạt động hoàn toàn 
thay đối... Những lĩnh vực riêng biệt tác 
động lẫn nhau càng mở rộng ra trong quá 
trình phát triển đó, sự biệt lập ban đầu giữa 
các dân tộc riêng biệt càng bị phá hủy bởi 
phương thức sản xuất đã được cải tiến, bởi 
sự giao tiếp và bởi sự phân công lao động do 
đó mà hình thành ra một cách tự nhiên giữa 
các dân tộc khác nhau thì lịch sử càng biến 
thành lịch sử thế giới" 0). "Lịch sử càng biến 
thành lịch sử thế giới" - đó là quang cảnh 
lớn đang diễn ra trước mặt chúng ta thông 
qua quá trình toàn cầu hóa, là môi trường 
sống và hoạt động của các quốc gia dân tộc, 
là vũ đài vừa liên kết hợp tác vừa cạnh tranh 
và đầu tranh mà Việt Nam chúng ta không 
thể đứng ngoài trong sự nghiệp phân đấu vì 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì “dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh". 

Thời trước Cách mạng Tháng Tám, trong 
kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, ban 
lãnh đạo Đảng ta mỗi lần họp bàn các vẫn đề 
lớn về cách mạng, về kháng chiến kiến quốc, 
đều bắt đầu từ nhận định tình hình thế giới, 
từ "ngó quanh chân trời" như Hồ Chủ tịch 
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và các đồng chí lãnh đạo Đảng ta đương 
thời thường nói. Phải như thế bởi cách mạng 
Việt Nam vốn là một bộ phận không tách 
rời của cách mạng thế giới. Không hiểu 
đúng tình hình thế giới thì không thể giải 
quyết trúng và đúng những vấn đề của cách 
mạng Việt Nam. Ngày nay, càng như vậy. 
Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã 
hội chủ nghĩa đòi hỏi trước hết phải hiểu sâu 
tình hình đất nước, những điều kiện lịch sử 
cụ thể và mọi mặt tình hình. Nếu không đặt 
đất nước trong cả thế giới, gắn với thế giới, 
với tiến trình phát triển thế giới thì cũng 
không thể hiểu sâu sắc và đầy đủ bản thân 
đất nước. Chỉ có tự giác nắm chắc những 
quy luật sâu xa của sự phát triển lịch sử thế 
giới, mới có thể xác định đúng con đường đi 
cho dân tộc. Chỉ có nắm bắt nhanh nhạy 
những tình hình mới, những động hướng 
mới, những xu thế mới diễn ra trên thế giới, 
mới có thể đề ra những chủ trương chiến 
lược, sách lược đúng đắn, thích hợp. Các 
hiện tượng và quá trình diễn ra trên thế giới 
là vô cùng phức tạp và biến hóa khôn lường, 
đến nỗi người ta có thể nắm lấy các ví dụ 
riêng rẽ, muốn bao nhiêu cũng có, để chứng 
minh cho bất cứ quan điểm nào. Do đó, để 
có quan điểm đúng về thế giới, để không lạc 
hướng trước thế giới các sự kiện bề bộn 
ngồn ngang, chúng ta cần nắm được các mối 
liên hệ bản chất, những quy luật và tính quy 
luật năm ở tầng sâu thế giới hiện tượng, 
những xu thế cơ bản ở tầm “lịch sử thế giới ", 
tầm thời đại. 


(1) C. Mác - Ph. Ăng-ghen : Toàn tập, Nxb Chính trị 
Quốc gia, Hà Nội 1995, t 3, tr 65 - 66 
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chính là phương pháp luận duy vật biện 
chứng áp dụng vào nghiên cứu thế giới. Các 
phương pháp tiếp cận thế giới đương đại và 
dự báo tương lai thế giới có nhiều. Mỗi 
phương pháp có thể đem lại những kiến thức 
cụ thể, sống động, bô ích về mặt này hay 
mặt khác của đời sống xã hội và sự phát 
triển thế giới. Tuy nhiên, đó thường là 
phương pháp xã hội học cụ thể, thiên về mô 
tả trên bề mặt các hiện tượng, nhiều khi lại 
chỉ nắm lấy và tuyệt đối hóa riêng mặt nào 
đó của đời sống và quá trình phát triển xã 
hội, chẳng hạn chỉ nhấn mạnh lực lượng sản 
XUẤT, khoa học công nghệ, dân tộc, hoặc tôn 
giáo v.v.. Những cách tiếp cận đó không 
tránh khỏi những hạn chế, không cho phép 
đi sâu vào bản chất, nguôn gốc bên trong, 
các động lực thực sự của sự vận động và 
phát triển lịch sử. Chỉ có chủ nghĩa duy vật 
biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử mới 
có khả năng đó, mới có thể giúp nhận thức 
thâm nhập vào những tâng sâu của quá trình 
lịch sử, từ đó phát hiện ra lôgíc của lịch sử 
và trên cơ sở đó mới giúp khoa học lịch sử 
tái hiện được một cách thật sự khoa học lịch 
sử thế giới với tính cách lịch sử thế giới xét 
trong tổng thể. 

Chúng ta đều biết lực k& sản xuất 
đóng vai trò như thế nào trong quá trình 
phát triển xã hội, quá trình lịch sử thế giới. 
Hơn ai hết, C. Mác thấy tầm quan trọng 
quyết định, xét cho cùng, của lực lượng sản 
xuất đối với quá trình lịch sử. Người chỉ rõ : 
thời đại này khác thời đại khác không phải 
ở chỗ người ta sản xuất ra cái gì, mà ở chỗ 
sản xuất bằng công cụ gì. Cái cối xay quay 
bằng tay đưa lại một xã hội có ông chúa 
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phong kiến đứng đầu. Cái máy hơi nước đưa 
lại một xã hội do nhà tư bản công nghiệp 
đứng đầu. Thiên tài của C. Mác ở chỗ, sống 
giữa thế kỷ XIX, Người đã dự báo lịch sử 
thế giới sẽ đến ngày khoa học biến thành lực 
lượng sản xuất trực tiếp, dự báo đó ngày nay 
đã và đang biến thành hiện thực. Một cách 
khái quát hơn, Ph.Ăng-ghen nói : "Khoa 
học đối với Mác là một động lực lịch sử, 
một lực lượng cách mạng ”. 

Khoa học, kỹ thuật, lực lượng sản xuất 
đối với C. Mác là như thế. Song, C. Mác 
không chỉ thấy có khoa học, kỹ thuật, không 
chỉ thấy có lực lượng sản xuất. Chủ nghĩa 
Mác xa lạ với thuyết duy lực lượng sản xuất, 
với quan niệm kỹ trị, những quan niệm này 
ghi rõ dấu ấn trong những lý thuyết về văn 
minh hậu công nghiệp, về xã hội thông 
tin, v.v.. Chủ nghĩa Mác xuất phát từ chỗ 
trong sự sản xuất xã hội, con người ta không 
chỉ có quan hệ với giới tự nhiên, mà còn có 
những quan hệ nhất định, tất yếu giữa người 
với nhau, tức những quan hệ sản xuất. 
Những quan hệ này phù hợp với một trình 
độ nhất định của lực lượng sản xuất. Quan 
hệ sản xuất và lực lượng sản xuất hợp thành 
phương thức sản xuất. Nó là cơ sở kinh tế 
trên đó mọc lên kiến trúc thượng tầng chính 
trị, tư tưởng, văn hóa, đạo đức v.v.. Chính 
phép biện chứng của lực lượng sản xuất và 
quan hệ sản xuất là động lực cơ bản của sự 
vận động lịch sử, là nguồn gốc sâu xa của 
các cuộc cách mạng xã hội đưa đến sự 
chuyển biến từ hình thái kinh tế - xã hội này 
lên hình thái kinh tế - xã hội khác cao hơn. 
Lý luận mác-xít về 5 hình thái kinh tế - xã 
hội chính là kết quả khái quát trên tầm vĩ 
mô quá trình vận động lịch sử thế giới, nó là 
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lôgíc của lịch sử xét trên quy mô toàn thế 
giới (không tính đến những trường hợp đặc 
thù và riêng biệt). Đó chính là cái lôgíc bên 
trong khiến lịch sử ngày càng biến thành 
lịch sử thế giới. Lịch sử thế giới không gì 
khác là lịch sử ra đời, phát triển rồi suy vong 
của các hình thái kinh tế - xã hội, là lịch sử 
thay thế lẫn nhau hợp quy luật giữa các hình 
thái kinh tế - xã hội từ thấp lên cao. 

Nói tư duy "lịch sử thế giới", về "lịch sử 
càng biến thành lịch sử thế giới", vì vậy, 
thực chất là sự quán triệt phương pháp luận 
tiếp cận hình thái kinh tế - xã hội. Phương 
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phương pháp tiếp cận theo nền văn minh, 
trái lại cả hai còn bổ sung cho nhau. Chẳng 
phải Ph. Ắng-ghen đã từng đề cập thời đại 
mông muội, thời đại dã man, thời đại văn 
minh trong tác phẩm Nguôn gốc gia đình, 
chế độ tư hữu và nhà nước đó sao ! Từ đó, 
hoàn toàn tự nhiên có thể nói đến văn minh 
nông nghiệp, văn minh công nghiệp, văn 
minh hậu công nghiệp. Có điều phạm trù 
văn minh ở đây thực chất là nói về văn minh 
kỹ thuật nên chưa thể đưa lại bức tranh xã 
hội như một chỉnh thể. Hơn nữa, xã hội là 
quan hệ xã hội, quan hệ giữa người với 
người ; cách tiếp cận theo các nên văn minh 
kỹ thuật tuy có miêu tả được những biến đối 
cụ thể nào đó trong đời sống con người, gia 
đình, việc làm, cách tổ chức lao động, các 
mối quan hệ cộng đồng, giao tiếp, v.v... 
dưới tác động của những kỹ thuật và công 
nghệ mới, nhưng vì nó bố qua những quan 
hệ cơ bản, nhất là quan hệ sản xuất, các 
quan hệ giai cấp, dân tộc, do đó không thể 
đưa lại bức tranh tổng thể về quá trình xã 
hội dưới tác động của những nguôn gốc và 
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những động lực sâu xa của lịch sử. Phương 
pháp luận tiếp cận lịch sử theo hình thái 
kinh tế - xã hội do chủ nghĩa Mác cung cấp 
giúp khắc phục những hạn chế đó. Nó đưa 
lại bức tranh tổng thể về quá trình phát triển 
lịch sử, về sự thay thế hợp quy luật giữa các 
nền văn minh - văn minh cổ đại (chế độ nô 
lệ), văn minh trung cổ (chế độ phong kiến), 
văn minh tư bản chủ nghĩa, văn minh xã hội 
chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Ở mỗi nền 
văn minh ấy có mặt không chỉ lực lượng sản 
xuất mà cả quan hệ sản xuất, không chỉ cơ 
sở kinh tế mà cả kiến trúc thượng tầng, với 
sự tác động qua lại biện chứng giữa tất cả 
các nhân tố đó trên cơ sở kinh tế, trong đó 
xét cho cùng, lực lượng sản xuất, phép biện 
chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ 
sản xuất là nhân tố đóng vai trò quyết định 
nhất. Với tư duy "lịch sử thế giới” mà nội 
dung cốt lõi là học thuyết hình thái kinh tế - 
xã hội, câu hỏi đặt ra là : thế giới hiện nay 
đang ở đâu, đang vận động theo những 
hướng cơ bản nào và đâu là tương lai thế 
giới 2 ' 

Sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa sụp đổ ở 
Liên Xô và Đông Âu, mặc dù còn mấy nước 
xã hội chủ nghĩa, song chủ nghĩa tư bản căn 
bản chiếm lĩnh phần lớn trận địa thế giới. 
Nhưng, vận mệnh và tiền đồ chủ nghĩa tư 
bản sẽ như thế nào ? Mọi người đều biết chủ 
nghĩa tư bản đã có lịch sử 400 năm. Nó đã 
có những cống hiến cực kỳ to lớn cho loài 
người. Nó đã tạo ra những lực lượng sản 
xuất không những đồ sộ mà còn tinh xảo, 
tình vi, những mây móc "thông minh” 
những vật liệu, năng lượng kỳ diệu v.v.. Với 
đại công nghiệp, nó đã tạo ra thị trường thế 
giới thay cho tỉnh trạng biệt lập trước đó của 
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các địa phương và dân tộc vốn tự cung, tự 
cấp. Do xâm chiếm thuộc địa, bóp nặn thị 
trường thế giới, chủ nghĩa tư bản đã làm cho 
sản xuất và tiêu dùng của tất cả các nước 
mang tính chất thế giới. Chính chủ nghĩa tư 
bản đã có công làm cho lịch sử biến thành 
lịch sử thế giới. Nhưng đó là thế giới gì ? 

Trước Cách mạng Tháng Mười Nga 
năm 1917, toàn bộ thế giới là thế giới tư 
bản, bao gồm các "chính quốc" và cả hệ 
thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. Từ 
sau Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 
đến năm 1991, thế giới chia thành hai hệ 
thống đối lập (xã hội chủ nghĩa và tư bản 
chủ nghĩa). Nhưng sau khi chế độ xã hội 
chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu 
tan rã, chủ nghĩa tư bản chiếm lĩnh đa 
phần thế giới, bản đồ chính trị thế giới thay 
đổi căn bản. Lịch sử thế giới sẽ diễn biến 
theo đường hướng nào đây, hay "lịch sử đã 
kết thúc" ở chủ nghĩa tư bản, “tột đỉnh" của 
văn minh loài người như kết luận của 
Phu-cu-y-a-ma ? Thực tiễn thế giới "hậu 
Xô-viết" đã sớm bác bỏ kết luận vội vàng 
ấy. Có điều cần ghi nhận : Ngày nay, ít ai 
còn mang ảo tưởng nay mai chủ nghĩa tư 
bản sẽ chết ; nhưng phải chăng, số người tin 
tuyệt đối vào sức sống vĩnh hằng của chủ 
nghĩa tư bản cũng ngày càng vơi dân. Có lẽ 
đa số đánh giá chủ nghĩa tư bản còn lâu mới 
tiêu vong, nhưng cuối cùng nhất định không 
tránh khói tiêu vong. 

Thật ra, sức sống còn lại của chủ nghĩa tư 
bản, mà đôi khi có người choáng ngợp với 
vẻ bề ngoài của nó, một phần do sức của nó 
chưa thật cạn kiệt, còn một phân rất quan 
trọng là do những yếu kém và sai lầm dẫn 
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đến sụp đổ cay đắng một mảng lớn chủ 
nghĩa xã hội hiện thực. Một sự thật nữa cũng 
đáng lưu ý là, tâm trạng hoan hi của phương 
Tây trước sự sụp đổ của Liên Xô chỉ được 
nhất thời. Sau đó, khi không còn địch thủ 
đáng gờm phải đối mặt, thì những đầu óc ít 
nhiều tỉnh táo, sáng suốt trong các giới học 
giả và chính khách phương Tây bình tính 
quay về nhìn lại bản thân chủ nghĩa tư bản, 
đã kịp thời cảnh báo : coi chừng nguy cơ đe 
dọa vận mệnh chủ nghĩa tư bản vốn không 
phải từ phía Liên Xô và chủ nghĩa xã hội, 
mà nằm trong lòng chính ngay chủ nghĩa tư 
bản. Rõ ràng, chủ nghĩa tư bản cũng đang 
"tự phản tỉnh", "tự phê phán", đang thấy khó 
mà tự duy trì nếu không có phép gì mâu 
nhiệm hơn những phép đã dùng gần như cạn 
kiệt để tự điều chỉnh và thích nghỉ. Khái 
niệm "xã hội hậu tư bản", hay “chủ nghĩa tư 
bản mới", hay “chủ nghĩa tư bản nhân dân " 

"chủ nghĩa tư bản của những người k 
động" v.v.., mà một số học giả phương lây 
phải dùng đến, vừa là một sự ngụy biện rằng 
chủ nghĩa tư bản đã không còn là chủ nghĩa 
tư bản nữa vì nó không còn bóc lột ; vừa là - 
về khách quan mà nói - mặc nhiên thừa 
nhận chế độ tư bản đã hết lý do tôn tại, đã 
hết khả năng tự biện minh ; có nghĩa chính 
ngay họ cũng đã mất dần niềm tin ở chủ 
nghĩa tư bản. Trong khi đó, một số người 
trước đây, sau Liên Xô sụp đồ, niềm tin đối 
với chủ nghĩa xã hội ở họ bị lung lay, thì với 
thực tiễn thế giới hơn 10 năm qua, nhất là 
hiện nay Mỹ tung hoành ngang ngược với vị 
thế siêu cường duy nhất, họ có phần suy 
nghĩ lại răng, dù chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô 
có khuyết tẬt nặng nề thế nào đi nữa, 
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nhưng thảm họa trông thấy rõ là không còn 
Liên Xô thì Mỹ tha hồ làm mưa làm gió. 
Luận chứng về tính tất yếu trước sau rồi 
cũng tiêu vong của chủ nghĩa tư bản xuất 
phát từ những quy luật phát triển chung của 
lịch sử xã hội loài người, từ phép biện chứng 
trong sự vận động nội tại của chính phương 
thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, từ những 
mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu ngày càng sâu 
sắc trong chủ nghĩa tư bản hiện đại, đó là 
những căn cứ phương pháp luận vững chắc, 
không thể bác bỏ. Điều quan trọng hiện nay 
là, trên cơ sở những nguyên tắc phương 
pháp luận chung nhất ấy, cần đi sâu phân 
tích tình hình cụ thể sát với những dữ kiện 
mới. Chắng hạn, mâu thuẫn giữa lực lượng 
sản xuất với quan hệ sản xuất tư bản chủ 
nghĩa trong điêu kiện cách mạng khoa học 
và công nghệ hiện đại cho thấy, quả là chủ 
_nghĩa tư bản trong khi vì lợi nhuận tối đa 
còn khả năng nhất định đẩy tới nền văn 
minh kỹ thuật thì đồng thời, cũng bằng cách 
đó - về khách quan - nó đã đang xúc tiến 
chuẩn bị những tiên đề vật chất đầy đũ nhất 
cho sự tiêu vong và thay thế chính nó bằng 
chủ nghĩa xã hội. Cách mạng khoa học và 
công nghệ hiện đại làm cho sức sản xuất 
phát triển cao độ, làm cho tính xã hội của 
sản xuất, của sức sản xuất mang tính quy 
mô toàn câu chứ không còn bó hẹp trong 
_ từng quốc gia. Do đó, cũng khiến cho mâu 
thuẫn giữa lực lượng sản xuất với quan hệ 
sản xuất tư bản chủ nghĩa đạt tới đỉnh điểm 
và với quá trình toàn cầu hóa hiện nay, 
mâu thuẫn ấy được mở rộng và trùm lên 
toàn thế giới. 
Khoa học đã và đang biến thành lực 
lượng sản xuất trực tiếp. Bản thân khoa học, 
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cội nguồn của kỹ thuật, công nghệ, mang 
tính xã hội sâu sắc trong nguồn gốc và bản 
chất của nó. Các phát minh lớn đều gắn với 
tên tuôi một nhà bác học lớn. Nhưng xét về 
nguôn gốc„tiền đề, nó là kết tinh trí tuệ sáng 
tạo và kinh nghiệm thực tiễn xã hội được 
tích lũy từ bao đời, được chưng cất, thăng 
hoa. Mặt khác, khoa học ra đời và tôn tại, 
xét về bản chất, nội dung và sứ mệnh, là vì 
mục đích cuộc sống COn người và tiền bộ xã 
hội, không vụ lợi cá nhân. "Sở hữu trí tuệ”, 
vì vậy, đúng ra phải được xã hội hóa để 
phục vụ con người và loài người, với sự tôn 
vinh và đãi ngộ xứng đáng nhất đối với 
những cá nhân sáng tạo, đó là điều tự nhiên 
và hợp đạo lý cao cả của bản thân khoa học. 
Thật quá nghịch lý khi những sản phẩm 
sáng tạo cao nhất của trí tuệ loài người lại 
năm trong tay một thiểu số người dùng làm 
công cụ bóc lột và áp bức quảng đại nhân 
dân và các dân tộc. Càng nghịch lý khi 
những thành tựu đó được đem dùng để hủy 
diệt loài người, tàn phá nền văn minh. Chiến 
tranh công nghệ cao giết người hàng loạt, là 
biểu hiện nghiêm trọng nhất của tình trạng 
lao động trí óc bị tha hóa khỏi bản chất vốn 
nhân đạo của nó do quyên độc chiếm sở hữu 
trí tuệ của chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa để 
quốc bá quyền. 

Không chỉ lao động - cả lao động chân 
tay và lao động trí óc bị tha hóa mà đến bản 
thân tư bản (gốc cũng do lao động tạo ra) 
cũng đã tự tha hóa đến mức quái gở. Một 
trong những hình thái biểu hiện rõ nhất tình 
trạng tha hóa quái gở đó là ở thị trường tài 
chính, tiền tệ trên thế giới hiện nay với sức 
mạnh phi lý của “kinh tế ảo". Là "nên kinh 
tế ảo", "kinh tế bong bóng", nhưng trong tay 
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các nhà tư bản tài chính, đầu cơ tiền tệ đây 
phép ảo thuật, với phương tiện điện tử cực 
kỳ hiện đại, cái "ảo" có thể làm chao đảo, 
thậm chí lật nhào trong phút chốc cả những 
nền kinh tế thật. Lá cổ phiếu cũng như tờ 
giấy bạc là biêu hiện bằng tiền của giá trị 
thực, nhưng một khi bị tha hóa khỏi hiện 
vật, nó trở nên có đời sống riêng, biến thành 
sức mạnh riêng, dù chị thuần túy là những 
ký hiệu điện tử, là "4o", là cái "bóng), 
nhưng có sức tàn phá ghê gớm những giá trị 
thực vốn từ đó nó được sinh ra ! Đến bản 
thân tư bản cũng tự tha hóa nốt khỏi chính 
nó, biến thành “tư bản ảo", nhưng nó có sức 
mạnh thống trị lại, thậm chí tàn phá tư bản 
thật. Nghĩa là, chính tư bản hủy hoại tư bản, 
đến thế thì chế độ tư bản quả không còn lý 
do để tôn tại ! 

Thế nhưng, phải chăng chủ nghĩa tư bản 
đã thật sự hết đất sống ? Có thể nói vừa còn, 
vừa không còn. Một thực tế rộng lớn bày ra 
trước mắt chúng ta là, khu vực các nước 
đang phát triển và chậm phát triên (ngoại trừ 
mấy nước đang đi con đường xã hội chủ 
nghĩa như Việt Nam, Trung Quốc, Cu Ba...) 
đang đứng trước hai tình huống lớn, gay gắt. 

Một là, bản thân các nước này, trong điều 
kiện quốc tế trước đây khi còn Liên Xô và 
hệ thống xã hội chủ nghĩa lớn mạnh, từng có 
hai con đường. Khá nhiều nước đã lựa chọn 
định hướng xã hội chủ nghĩa hoặc con 
đường phi tư bản chủ nghĩa. Nhưng nay điều 
kiện quốc tế đã thay đôi hắn, xem ra tất cả 
các nước ấy chỉ còn con đường tư bản chủ 
nghĩa, không thể có lựa chọn nào khác ? 

Hai là, cà khu vực các nước đang phát 
triên và chậm phát triển này phải chăng có 
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thể coi là dư địa - nói “dư địa" tưởng nhỏ, 
thực ra là cả một không gian rộng lớn chiếm 
2/3 hành tinh - là nguồn dự trữ bổ sung to 
lớn, là đất sống mênh mông cho những nước 
tư bản phát triển, cho chủ nghĩa tư bản toàn 
câu hóa ? 

Phải chăng ở đây nên lưu tâm suy nghĩ 
mấy điều : 

Bản thân các nước này trong điều kiện 
hiện nay đúng là không thể, hoặc rất khó có 
thể có lựa chọn nào khác ngoài con đường 
tư bản chủ nghĩa. Nhưng liệu con đường tư 
bản chủ nghĩa có khả năng đưa đến tương 
lai tốt đẹp cho các nước đó hay không ? 
Chắc chắn không. Nhưng liệu có cách nào 
khác ? Có thể có mấy kịch bản : hoặc phải 
chấp nhận một chủ nghĩa tư bản nguyên 
thủy, man rợ ; hoặc một thân phận thuộc địa 
kiểu mới, "văn minh", trở thành những mắt 
xích trong hệ thống tư bản chủ nghĩa toàn 
câu ; hoặc phải chịu gạt hắn ra ngoài rìa lịch 
sử. Nhưng cũng có thể có kịch bản khác : 
trong khi không chịu đựng nổi cảnh sống dở 
chết đở, các dân tộc này đứng lên tích cực 
chuẩn bị điều kiện cho một cuộc cách mạng 
mới dưới hình thức này hay hình thức khác 
thích hợp khi có thời cơ bên trong, bên 
ngoài 7 v.v.. và như thể vẫn đẻ ra hai khả 
năng đông thời chứ không phải chỉ có một 
khả năng là các nước tư bản phát triên được 
có thêm không gian sinh tôn ? Ngoài khả 
năng đó còn một khả năng khác đi kèm và 
nhất định xảy ra là, cuộc đấu tranh chống 
chủ nghĩa tư bản, để quốc, vì độc lập dân tộc 
và chủ quyền quốc gia, vì con đường phát 
triển tự chủ và tiến bộ xã hội. Nếu khả năng 
này được thực hiện và có thể tin chắc răng 
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sớm muộn sẽ được thực hiện thì không phải 
chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đề quốc hiện 
đại được tăng thêm sức sống, mở rộng đất 
sống, mà ngược lại, nó bị co lại như miếng 
da lừa và những mâu thuần cực kỳ gay gất 
càng bị dồn nén về bên trong “chính quốc", 
bên trong trung tâm và giữa các trung tâm tư 
bản giành nhau không gian sinh tồn, vận 
mệnh chủ nghĩa tư bản do đó càng khó kéo 
dài. Rõ ràng mâu thuẫn Bắc - Nam ngày 
càng trở nên sâu sắc và nối bật nhất trong 
quá trình toàn câu hóa hiện nay. Bên cạnh 
đó, những mâu thuần giữa các nước tư bản 
phát triển, giữa các nước tư bản để quốc với 
nhau cũng ngày càng trở nên gay gắt ; mâu 
thuẫn giữa các nước xã hội chủ nghĩa với 
chủ nghĩa đế quốc tuy bề ngoài dịu đi, 
nhưng về khách quan và trong sâu xa, vẫn 
rất gay gắt bởi chủ nghĩa đế quốc vẫn không 
từ bỏ mưu toan xóa số hoàn toàn chủ nghĩa 
xã hội trên hành tinh này. Tất cả những mâu 
thuẫn ấy cùng nhiều những mâu thuẫn giai 
cấp, dân tộc, sắc tộc, lãnh thổ, xung đột xã 
hội, tôn giáo, v.v.. từ đó phát sinh, đang tác 
động qua lại lần nhau chằng chịt, rất dễ gây 
bùng nô nơi này, nơi kia và dễ lây lan, góp 
phần ngày càng làm mất ôn định và mong 
manh thêm, chứ không phải tăng cường và 
kéo dài vận mệnh chủ nghĩa tư bản. Đó là 
một xu hướng lớn, tất yếu của thế giới 
đương đại. 

Tính tất yếu tiêu vong của chủ nghĩa tư 
bản không chỉ do nó đã đây những mâu 
thuần xã hội đến cực điểm mà còn tạo ra 
mâu thuẫn cũng đã đạt tới mức không thể 
nào chấp nhận giữa xã hội, con người với 
thiên nhiên, với môi trường sống. C. Mác và 
Ph. Áng-ghen có một luận điểm thật cơ 
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bản : Sự sản xuất xã hội ra đời sống con 
người diễn ra trong một quan hệ đôi - một 
mặt là quan hệ với tự nhiên, mặt khác là 
quan hệ xã hội. Sự đồng nhất giữa giới tự 
nhiên và con người biểu hiện ở chỗ quan hệ 
hạn chế của con người với giới tự nhiên 
quyết định quan hệ hạn chế giữa con người 
với nhau và quan hệ hạn chế của con người 
với nhau lại quyết định quan hệ hạn chế 
giữa con người với giới tự nhiên Ó). 

Xét từ ý nghĩa cơ bản, xuất phát này, liên 
hệ đến những thảm họa về môi trường toàn 
cầu mà loài người đang phải chịu đựng và 
còn phải chịu đựng với những hậu quả chưa 
thể lường hết được. Chẳng hạn, chỉ nói về sự 
gia tăng hiệu ứng nhà kính do khí thải công 
nghiệp làm khí hậu trái đất ngày càng nóng 
lên thì rõ ràng đã đến lúc sự sống của cả loài 
người ngày càng không thể chịu đựng được 
với cái chế độ xã hội chịu trách nhiệm về 
tình hình đó. Việc chuyển căn bản từ 
phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa lấy 
lợi nhuận tối đa cho một số ít người làm 
mục đích sang một chế độ xã hội mới lẫy 
việc phục vụ con người và bảo vệ cuộc sống 
con người, tập thể xã hội và cộng đồng nhân 
loại làm mục đích sản xuất, hình thành nền 
văn minh sinh thái, trong đó thể hiện mối 
quan hệ hài hòa giữa con người với thiên 
nhiên. Bước chuyên đó, cố nhiên không dễ 
thực hiện trong ngày một, ngày hai, nhưng 
chắc chắn đã trở thành mệnh lệnh cuộc sống 
của cả loài người và cả hành tinh chúng ta. 

Thật sâu sắc và vẫn mang ý nghĩa thời sự 
nóng hôi, khi từ phân tích biện chứng của 


(2) Xem : Sđd, t 3, tr 42, 44 
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phát triển và "phản phát triển", Ph. Ăng-ghen, 
cách đây hơn 100 năm, đã đi tới một dự báo 
thiên tài. Theo Ph. Ăng-ghen, phải thấy hai 
mặt trong mỗi thắng lợi của chúng ta trong 
chinh phục giới tự nhiên. Bởi vì, cứ mỗi lần 
ta đạt được một thắng lợi là mỗi lần giới tự 
nhiên trả thù lại chúng ta. Thật thế, mỗi một 
thắng lợi, trước hết là đem lại cho chúng ta 
những kết quả mà chúng ta hằng mong 
muốn, nhưng đến lượt thứ hai, lượt thứ ba 
thì nó lại gây ra những tác dụng hoàn toàn 
khác hẳn, không lường trước được, những 
tác dụng thường hay phá hủy tất cả những 
kết quả đầu tiên đó... Và, những sự việc đó 
nhắc nhở chúng ta, từng giờ, từng phút rằng, 
chúng ta hoàn toàn không thống trị được 
giới tự nhiên như một kẻ xâm lược thống trị 
một dân tộc khác ; như một người sống bên 
ngoài giới tự nhiên, mà trái lại, bản thân 
chúng ta, với cả xương thịt, máu mủ và đầu 
óc chúng ta, là thuộc về giới tự nhiên, chúng 
ta năm trong lòng giới tự nhiên 6), 

Vậy, chế độ tư bản sau khi hoàn thành sứ 
mệnh lịch sử của mình, kể cả sứ mệnh 
"chinh phục" giới tự nhiên, đã trở thành kẻ 
thù không những của toàn thể loài người mà 
còn là kẻ thù của cả giới tự nhiên. Chủ nghĩa 
tư bản, xét trên quy mô toàn thế giới, đã thật 
sự chín muỗi, đòi hỏi phải được thay thế 
băng một chế độ xã hội công bằng, nhân 
đạo. Chế độ mới này chỉ có thê là chủ nghĩa 
Xã hội. 

Sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên 
Xô và Đông Âu đã làm thay đổi căn bản so 
sánh lực lượng trên thế giới. Cách mạng thế 
giới tạm thời lâm vào thoái trào. Chủ nghĩa 
tư bản đắc thắng, những tưởng cứ thế chẳng 
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mấy chốc nó có thể an bài trật tự thế giới 
mới. Nhưng hoan hỉ chẳng được bao lâu, khi 
không còn địch thủ số l bên ngoài đáng 
øờm nhất thì bao nhiêu mâu thuẫn nội tại lại 
dồn nén và bùng phát lên từ trong lòng chủ 
nghĩa tư bản. Khủng hoảng kinh tế, tài 
chính, xã hội và chính trị xảy ra nay chỗ 
này, mai chỗ khác và gây ra những phản 
ứng dây chuyên. Nền kinh tế ngay ở các 
trung tâm tư bản lớn cũng lâm vào trì trệ, 
suy thoái, thậm chí có dự báo không loại trừ 
khả năng khủng hoảng, đương nhiên vẫn 
chưa hết khả năng phục hỏi, nhưng những 
chu kỳô ốn định và phát triển ngày càng ngắn 
lại. Nếu vậy thì rồi những gì sẽ xảy ra với cả 
thế giới ? 

“Lịch sử càng biến thành lịch sử thế 
giới”, quá trình toàn cầu hóa càng mở rộng 
và đi vào chiều sâu với ưu thế chủ đạo của 
chủ nghĩa tư bản như hiện nay, thì thế giới 
càng biến thành một mạng lưới chằng chịt 
những quốc gia, những dân tộc, những lãnh 
thô vừa là những đơn vị chủ quyền mang 
bản sắc riêng, vừa quan hệ khăng khít và tùy 
thuộc lẫn nhau, vừa chứa chất đầy mâu 
thuần chắc chắn không có sự phát triển đồng 
đều, càng không thể đồng nhất trong tính 
chất xã hội, chính trị, kinh tế và văn hóa. 

Như vậy, giai đoạn mới của lịch sử thế 
giới với toàn cầu hóa như hiện nay, khiến 
cho bộ mặt thế giới càng đa dạng, phức tạp, 
phân hóa sâu sắc, hệ thống thế giới như là cả 
một sợi dây chuyên, trong đó mỗi khâu, mỗi 
mắt xích lớn bé khác nhau, mạnh yếu khác 
nhau, cứng mềm khác nhau, tất cả, dù muốn 


(3) Xem : Sđd, t 20, tr 654 - 655 
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dù không, đều bị cuốn hút vào một cuộc 
"cạnh tranh sinh tổn", mạnh được, yếu 
thua - một chứng minh cho thuyết Đác-uyn 
xã hội chăng ? Tuyệt đối không phải. Nằm 
ở tầng sâu các hiện tượng nhảy múa trên bề 
mặt vẫn là phép biện chứng của lực lượng 
sản xuất và quan hệ sản xuất ; là vận động 
đầy mâu thuẫn của hình thái kinh tế - xã hội 
tư bản chủ nghĩa ; là sự ra đời, đấu tranh đầy 
khó khăn, trắc trở và quanh co của hình thái 
kinh tế - xã hội mới ; là cuộc đấu tranh giai 
cấp và đấu tranh dân tộc cực kỳ gay go, 
phức tạp vì tiến bộ xã hội. Mặc dù sau khi 
chủ nghĩa xã hội bị đổ vỡ một mảng lớn, 
toàn cầu hóa đang do chủ nghĩa tư bản thao 
túng, lịch sử thế giới vẫn nằm trong thời đại 
quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã 
hội bắt đầu từ Cách mạng Tháng Mười Nga 
năm 1917. Có điều thực tế hơn 10 năm qua 
cho thấy, quả đúng như V.I. Lê-nin từng 
cảnh báo, nếu hình dung lịch sử thế giới như 
một con đường thắng tắp, trơn tru, không có 
những bước gập ghênh, khúc khuỷu, không 
có những thất bại tạm thời, cả những bước 
lùi đôi khi rất lớn thì không biện chứng, 
không khoa học, không đúng về mặt lý luận. 
Tuy nhiên, hoàn toàn có cơ sở để không bi 
quan tuyệt vọng trước tình hình, bởi lịch sử 
thế giới, bằng sức mạnh có tính quy luật của 
nó, nhất định mở đường đi cho mình băng 
qua mọi thác ghềnh hiêm trở. 

Ngày nay, chủ nghĩa tư bản hiện đại, qua 
thất bại tạm thời của chủ nghĩa xã hội, tựa 
hồ còn nhiêu sức sống. Nhưng, mọi mâu 
thuần nan giải của nó đã lên tới đỉnh điểm 
mà quy luật là "vật cực tất phản" và không 
có lỗi ra nào khác là chủ nghĩa xã hội - chủ 
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nghĩa xã hội mà những tiền đề của nó đã 
được chủ nghĩa tư bản chuẩn bị đầy đủ. 
Ngoài ra, từ trong lòng xã hội tư bản cũng 
xuất hiện ngày càng nhiều những nhân 
tố mầm mống của xã hội tương lai, chẳng 
hạn : các công ty cổ phân, các hợp tác xã 
của những người lao động, quá trình ngày 
càng xích lại gần nhau giữa lao động trí 
óc và lao động chân tay, giữa thành thị và 
nông thôn, v.v.. Đúng như hình ảnh mà 
V.I. Lê-nin đã từng gợi ra từ năm 1918 : 
“Ngày nay thì chủ nghĩa xã hội nhìn sang 
chúng ta từ tất cả các khung cửa của chủ 
nghĩa tư bản hiện đại : chủ nghĩa xã hội 
đang hiện ra trực tiếp, trên thực tiễn, trong 
mỗi biện pháp quan trọng tạo thành một 
bước tiến trên cơ sở chủ nghĩa tư bản hiện 
đại Ấy" ), 

Tất nhiên, một lần nữa nhắc lại, tưởng 
cũng không thừa, cần tránh ảo tưởng thắng 
lợi chóng vánh. Song, nếu nhìn tương lai 
mờ mịt cũng không đúng. Chủ nghĩa tư bản 
càng toàn cầu hóa, càng chất đầy thêm mâu 
thuần và mở rộng các mâu thuẫn ra toàn thế 
giới. Với vai trò thao túng ngày càng tăng 
lên của tư bản tài chính, nền kinh tế thế giới 
càng dễ vượt ra ngoài tầm kiêm soát, càng 
đễ bị tốn thương, dễ tạo ra những khâu yếu 
có khả năng đưa đến những chấn động từ 
kinh tế đến xã hội, đến chính trị và những 
phản ứng dây chuyên. Rốt cuộc triên vọng 
của chủ nghĩa xã hội phụ thuộc một cách 
quyết định vào các nhân tố chủ quan muốn 
có sự thay đối. Lì 


(4) V.L Lê-nin : 
1976, t 34, tr 258 


Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
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CÔNG ĐOÀN VIHÉ-T NAM 
Irtúc yêu câu ca tlâf nút 
_Vâ cuật sô của ngti la0 động 


Ê bảo đảm thắng lợi vững chắc sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa (CNH, HĐH) đất nước theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa do Đại hội IX 
của Đảng đề ra, cùng với sự đổi mới lãnh đạo 
của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà 
nước, thì sự đổi mới nội dung và phương 
thức hoạt động của các đoàn thể nhân dân, 
trong đó Công đoàn là một tổ chức trọng 
yếu, nhằm đáp ứng được yêu cầu của đất 
nước và _c% sống của người lao động là hết 
sức cấp thiết. 

Độc lập dân tộc gắn liên với chủ nghĩa xã 
hội là mục tiêu phần đấu của toàn dân tộc 
cũng là mục tiêu phấn đấu cao cả của giai 
cấp công nhân và tô chức Công đoàn Việt 
Nam; là biểu hiện cao nhất sự thống nhất lợi 
ích giai cấp công nhân với lợi ích toàn dân 
tộc. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa 
xã hội đã, đang và sẽ là động lực to lớn và là 
hành động cách mạng của phong trào công 
nhân và Công đoàn nước ta trên chặng 
đường lịch sử lâu dài, vẻ vang nhưng không 
ít khó khăn, thách thức. Một trong các khó 
khăn lớn nhất mà Đảng ta đã xác định thành 
nguy cơ là sự tụt hậu xa hơn nữa về kinh tế 
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và trinh độ phát triển so với các nước trong 
khu Vực và trên thế giới. Do vậy, vai trò 
quyết định của giai cấp công nhân đối với 
củng cố độc lập dân tộc và đưa đất nước từng 
bước phát triển theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, trước mắt là xây dựng và phát triển 
nền kinh tế độc lập - tự chủ theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa. V.I. Lê-nin đã nói : "Cơ sở 
kinh tế duy nhất có thể có được của chủ 
nghĩa xã hội là nên đại công nghiệp cơ khi. 
Ai quên điều đó, người đó không phải là 
người cộng sản” (), 

Ngày nay, loài người đang chuyển từ văn 
minh công nghiệp sang văn minh trí tuệ, 
không có nghĩa là không còn cần đến công 
nghiệp ; mà trong tương lai không xa, nền 
công nghiệp được tri thức hóa, tức là kinh tế 
tri thức sẽ là phổ biến. Và cho đù đã là kinh 
tế tri thức, thì vẫn tồn tại một phần rất quan 
trọng và không thể thiếu được của nên sẵn 
xuất vận hành bằng phương thức công 
nghiệp, kèm theo đó là một lực lượng quan 
trọng công nhân công nghiệp. Hơn nữa, 


(I) V.L. Lê-nm : 
1978, t 44, tr 60 


Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
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muốn có kinh tế tri thức và khi đã là kinh tế 
tri thức thì phần lớn công nhân phải được tri 
thức hóa, tức là công nhân trí thức. Do vậy, 
cho dù là nền kinh tế công nghiệp truyền 
thống hay kinh tế tri thức thì vai trò và lực 
lượng quyết định của giai cấp công nhân vẫn 
không thay đổi. Hơn nữa đối với nước ta, từ 
từng bước phát triển kinh tế tri thức đến có 
được nền kinh tế tri thức, ít ra cũng phải vài 
chục năm sau nữa, tức là sau khi cơ bản đã 
kết thúc thời kỳ CNH, HĐH, cho dù có đi 
tắt, đón đầu. 

Mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ 
nghĩa xã hội được bảo đảm và phát triển 
nhanh chóng, vững chắc, thì lực lượng giai 
cấp công nhân được phát triển nhanh chóng 
về số lượng, đặc biệt là được nâng cao về 
kiến thức nghề nghiệp (tri thức hóa), vai trò 
quyết định của giai cấp công nhân về chiều 
hướng đi lên của đất nước theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa và thế của thời đại được 
củng cố và tăng cường. Tiền đồ phát triển và 
quyền lợi, cuộc sống của công nhân, lao 
động được bảo đảm vững chắc. Đoàn kết và 
động viên được lực lượng to lớn của giai cấp 
công nhân đi đầu thực hiện thắng lợi mục 
tiêu cao cả trên đây, thì vị thế của tổ chức 
công đoàn trong thời kỳ mới được khẳng 
định và nâng cao. 

Thực hiện sứ mệnh trên, giai cấp công 
nhân có thuận lợi cơ bản là đường lối cách 
mạng và chiến lược phát triển kinh tế của 
Đảng đã gắn kết hữu cơ độc lập dân tộc với 
chủ nghĩa xã hội, đã và đang từng bước cụ 
thê hóa, hiện thực hóa bằng các nghị quyết 
của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ 
Chính trị và bằng sự quản lý, điều hành của 
Nhà nước. Công nhân, trí thức, lao động 
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nước ta, trải qua rèn luyện, thử thách của hơn 
15 năm đổi mới, đã có sự trưởng thành đáng 
kể nhất là về bản lĩnh và nghề nghiệp cần có 
của nền kinh tế thị trường : vững tin hơn vào 
đường lối đôi mới của Đảng. Tuy vậy, họ 
đang và sẽ phải đối mặt với những thách 
thức nghiệt ngã của sự cạnh tranh gay gắt 
của nền kinh tế thị trường trong nước và hội 
nhập kinh tế, hòa nhập thị trường quốc tế. Sự 
chưa hoàn thiện về cơ chế quản lý kinh tế, về 
chính sách, chế độ lao động và sự bất cập, 
yếu kém về quản lý của Nhà nước cũng như 
sự bất cập về tổ chức và hoạt động công 
đoàn, nhất là việc làm, dân chủ và tiền lương, 
tiền công... đang là lực cản không nhỏ. 

Việc làm, dân chủ và các lợi ích chính 
đáng khác, trước hết là tiền lương, tiên công, 
của người lao động nước ta, bình thường đã 
rất khó khăn, do điểm xuất phát và trình độ 
phát triển của lực lượng sản xuất thấp, trong 
hội nhập kinh tế và hòa nhập quốc tế của xu 
thế toàn cầu hóa, lại càng khó khăn hơn. 

Việc làm là nguồn sống, là quyền lợi thiết 
thân của người lao động, đông thời là điều 
kiện tiên quyết khẳng định vị thế của người 
lao động đối với xã hội, đối với đất nước. 
Người lao động không có việc làm là coi như 
bị tước bỏ mất chức năng cơ bản lao động 
sản xuất ; và trên thực tế cũng bị gạt ra ngoài 
dây chuyên sản xuất của công nghiệp, của xã 
hội. Nhưng trong những năm trước mắt, việc 
làm cho nhân dân nói chung, cho người lao 
động công nghiệp nói riêng đang và sẽ rất 
khó khăn, cấp bách, cả về tương đối và tuyệt 
đối. Bởi vì, do phải tô chức lại nền kinh tế, 
sắp xếp lại các ngành sản xuất (sắp xếp, đối 
mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà 
nước, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi 
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theo hướng CNH, HĐH nông nghiệp và 
nông thôn), nên số lao động sẽ dư ra rất lớn 
(hàng chục vạn lao động công nghiệp, hàng 
chục triệu lao động nông nghiệp). Thêm vào 
đó, hằng năm, số người bước vào tuổi lao 
động ở nước ta là khoảng 1,4 triệu người, 
tương đương với số người mà quỹ quốc gia 
giải quyết việc làm có thể bảo đảm được. 
Mặt khác, do yêu cầu đổi mới công nghệ 
kèm theo là đổi mới lực lượng lao động để 
doanh nghiệp đứng vững và cạnh tranh trong 
nên kinh tế thị trường và hội nhập, nên việc 
thừa lao động (không nghề hoặc nghề không 
đáp ứng), thiếu lao động kỹ thuật (công nghệ 
mới và cao) diễn ra hằng ngày. 

Do đó, việc làm cho người lao động vừa 
là mối quan tâm hàng đầu, vừa là mối lo lắng 
- hằng ngày của tổ chức công đoàn, góp phần 
cùng Đảng và Nhà. nước mở rộng sản xuất, 
xây dựng, dịch vụ tất cả các thành phần kinh 
tế và xuất khâu lao động để tạo thêm ngày 
càng nhiều chỗ làm việc cho người lao động 
và con em họ. Việc trực tiếp mà Công đoàn 
có khả năng thực hiện có hiệu quả nhất là 
tham gia bố trí lao động hợp lý trong sắp xếp 
và tổ chức lại sản xuất doanh nghiệp, là đào 
tạo và đào tạo lại để người lao động đáp ứng 
được yêu cầu cao của kỹ thuật hiện đại, công 
nghệ tiên tiến, tham gia xây dựng, tô chức 
thực hiện và giám sát việc thực hiện các 
chính sách và chế độ bảo trợ xã hội cho lực 
lượng lao động dôi dư, thất nghiệp và nghi 
hưu trước tuổi, là việc làm cần thiết và cấp 
bách trước mắt. Bởi đối với nền sản xuất 
công nghệ hiện đại, việc tôn tại một tỷ lệ thất 
nghiệp là khó tránh khỏi, mà còn là cần thiết 
đối với tư cách là "lực lượng lao động dự 
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Dân chủ của người lao động nói ở đây là 
dân chủ cụ thể trong lao động sản xuất, chủ 
yếu là dân chủ kinh tế. 

Về mặt luật pháp, tuy còn phải tiếp tục bổ 
sung hoàn chỉnh nhưng phải thừa nhận rằng, 
từ sau ngày đối mới, nhất là từ những năm 90 
của thế kỷ trước, đến nay, Đảng và Nhà nước 
ta đã liên tục ban hành, bổ sung, sửa đối 
nhiều luật lệ quan hệ trực tiếp đến quyền lợi 
và nghĩa vụ, tức là quyền dân chủ về kinh 
tế và xã hội của người lao động. Thể hiện 
tập trung nhất là trong Bộ Luật Lao động 
năm 1994 (bố sung, sửa đổi năm 2002), 
trong Luật Công đoàn và Quy chế Dân chủ 
trong doanh nghiệp, Quy chế Dân chủ trong 
cơ quan (ban hành năm 1999). 

Với những quy định cụ thể về quyền làm 
việc, quyền hưởng thụ, quyền được biết, 
được bàn, được tham gia quyết định những 
vấn đề quan hệ với quyền và trách nhiệm 
của người lao động, quyền được tôn trọng 
nhân phẩm, quyền nghỉ ngơi, quyên được 
bồi thường vật chất khi phải nghỉ việc, thôi 
việc, quyền được bảo đảm an toàn và vệ sinh 
lao động, quyền được chữa bệnh và chăm 
sóc sức khỏe... là một bước tiến dài về chế độ 
lao động được pháp luật hóa ở nước ta. Điều 
kiện để bảo đảm và thực hiện các quyền dân 
chủ cụ thể, thiết thực đó của người lao động 
đang từng bước được hiện thực hóa và có 
hiệu quả, thông qua cơ chế chủ yếu là hợp 
đông lao động (đối với cá nhân) và thỏa ước 
lao động tập thể (đối với đơn vị doanh 
nghiệp) và Quy chế Dân chủ. Nhờ vậy mà 
quyên dân chủ về mặt kinh tế của người lao 
động được bảo đảm tốt hơn. 

Đình công là đỉnh cao của tranh chấp lao 
động mỗi năm một tăng, bên cạnh do số 
doanh nghiệp cũng ngày một tăng, nói lên 
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quan hệ lao động chưa được cải thiện tốt 
theo mong muốn của Đảng, Nhà nước, Công 
đoàn (và cả của người lao động và người sử 
dụng lao động). Nhưng bằng hòa giải, 
thương lượng và cao hơn là bằng xét xử của 
tòa án, cuối cùng lẽ phải, quyền lợi của 
người lao động được đảm bảo, chính là nhờ 
có Bộ Luật Lao động, thỏa ước lao động tập 
thê và hợp đồng lao động. Vì vậy, để làm tốt 
trách nhiệm bảo vệ quyền dân chủ kinh tế 
cho người lao động, cùng với việc tạo lập 
bầu không khí thân thiện, hiểu biết, thông 
cảm lẫn nhau giữa người lao động, đại diện 
người lao động (công đoàn) với những người 
sử dụng lao động, thì công cụ chủ yếu của 
Công đoàn và của người lao động là nắm 
chắc và sử dụng tốt thỏa ước lao động tập thể 
và hợp đồng lao động ; và quan trọng hơn là 
cần thực hiện rộng rãi và nâng cao về chất 
lượng các cơ chế dân chủ đó. Khu vực có 
nhiều phức tạp và chứa đựng nhiều nhân tố 
dễ bùng nổ về quan hệ lao động là ngoài 
quốc doanh thì tỷ lệ thực hiện cam kết lao 
động còn thấp (doanh nghiệp liên doanh và 
đầu tư của nước ngoài là trên 50%, tư doanh 
là 30%) ; về chất lượng cũng rất thấp (phần 
lớn là hợp đồng lao động ngắn hạn, hợp 
đồng theo mùa vụ). Không ít thỏa ước lao 
động tập thể chăng những không cao hơn các 
điều khoản của Bộ Luật Lao động cần 
khuyến khích, mà còn những trường hợp vi 
phạm rất nghiêm trọng các điều khoản tối 
thiểu của Luật. 

Quy chế Dân chủ là hình thức làm chủ 
trực tiếp của công dân, công chức, tuy đã 
được xây dựng trong 70 - 80% doanh nghiệp, 
cơ quan nhà nước, nhưng hiệu quả thực hiện 
còn thấp và không ít còn mang tính hình 
thức. Nên trên thực tế, người lao động chưa 
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được trực tiếp bàn bạc quyết định, giám sát 
việc thực hiện các chính sách, chế độ quản 
lý, chế độ lao động trong doanh nghiệp, cơ 
quan, cũng như phát hiện, đấu tranh, ngăn 
ngừa các hành vi tiêu cực, nhất là lãng phí 
của công, tham nhũng đang khá phô biến 
trong các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước. 
Lãng phí và tham nhũng vừa làm tốn hại tài 
sản của nhà nước, của nhân dân, vừa xâm 
phạm lợi ích cụ thể của người lao động. 

Thanh tra công nhân cũng là một công cụ 
quan trọng của Công đoàn để bảo đảm thực 
hiện quyền kiểm tra, giám sát của công đoàn 
và bảo vệ lợi ích công nhân, người lao động, 
nhưng hiện mới chỉ có khoảng 30% số ban 
thanh tra hoạt động có hiệu quả, nên Công 
đoàn cần nâng cao chất lượng hoạt động 
hơn nữa. 

Tiền lương, tiền công cùng với việc làm, 
là mối quan tâm nhất của người lao động, là 
"cái ruột" nhạy cảm nhất của quan hệ lao 
động, bởi làm việc là để hưởng thụ, là để 
được trả công tương xứng. Tiền công, tiền 
lương là quyền lợi thiết thân nhất, trực tiếp 
nhất gắn bó người lao động với doanh 
nghiệp, cơ quan. 

Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nguyễn tắc 
làm căn cứ để xác định tiền lương, tiền công 
là “phân phối chủ yếu theo kết quả lao động 
và hiệu quả kinh tế, đông thời phân phối theo 
mức đóng góp và các nguôn lực khác vào sản 
xuất, kinh doanh và thông qua phúc lợi xã 
hội". Đối với khu vực liên doanh và đầu tư 
của nước ngoài, Nhà nước cũng đã có quy 
định mức lương tối thiểu cho người lao động. 

Tuy vậy, thực trạng tiên lương, tiền công 
ở nước ta đang rất lộn xộn, tùy tiện. Bên 
cạnh việc “phá rào”, "vượt rào", thu nhập 
ngoài lương cao rất nhiều so với tiền lương 
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danh nghĩa, thì số bị trả dưới mức tối thiểu là 
rất lớn, tạo ra khoảng cách thu nhập ngày 
càng doäng ra. Lương bình quân năm 2001 
của công nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh là 
1,63 triệu đồng (đ), cả nước là 800 000 đ ; 
trong khi đó, lương công nhân nông, lâm 
trường chỉ có 250 000 đ - 300 000 đ/tháng. 

Hai năm 2000, 2001 liên tiếp, "thưởng" 
cuối năm của một số giám đốc doanh nghiệp 
đến 120 - 130 triệu đông. Nước ta hiện khó 
mà có được hệ số chênh lệch thu nhập tin 
cậy, do thu nhập "ngầm" quá lớn. 

Thực trạng trên chẳng những tạo ra sự bất 
công xã hội, mà là tác nhân trực tiếp gây ra sự 
biến động lao động, sự "chảy máu chất xám" 
từ khu vực nhà nước sang khu vực khác ; kéo 
theo sự biến động về tổ chức của giai cấp 
công nhân và công đoàn. Đảng và Nhà nước 
đang tiến hành nghiên cứu đề cải cách cơ bản 
tiền lương. Nhưng điều này không hề dễ 
đàng, nếu không xuất phát từ việc tông kết 
đầy đủ thực trạng lao động và tiền lương nước 
ta trong thời kỳ tồn tại và phát triên nhiều 
thành phần kinh tế đan xen và nhu cầu tiêu 
dùng ngày càng cao của người lao động. 

Về quyền lợi tiền lương của người lao 
động, bên cạnh việc tham gia cải cách chính 
sách, xây dựng thang, bảng lương, điều quan 
trọng thường xuyên đối với công đoàn là 
tham gia xác định mức lao động, mức khoán 
sản phẩm làm cơ sở cho việc trả lương, trả 
công và giám sát việc trả công, trả lương (kế 
cả làm thêm giờ, làm ca đêm), trả thưởng 
đúng quy định, đúng thời hạn và trực tiếp. 

Những vấn đề trên có thực hiện được hay 
không, tùy thuộc vào phong trào công đoàn, 
mà tô chức và cán bộ công đoàn giữ vai trò 
trọng yếu, đang đứng trước thời cơ lớn và 
thách thức cũng rất lớn. 
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Về tổ chức, công nhân, người lao động 
nước ta vốn có ý thức tham gia và hoạt động 
trong các tổ chức chính trị - xã hội. Qua thực 
tiến của cạnh tranh kinh tế, nhất là thách 
thức của quan hệ lao động mới, người lao 
động thuộc các thành phần kinh tế nước ta 
ngày càng thấy phải có sự bảo vệ quyền lợi 
cho mình của các tổ chức, trước hết là tổ 
chức công đoàn. Về phần mình, tổ chức công 
đoàn cũng thấy sự cấp thiết nếu không nhanh 
chóng tập hợp được tuyệt đại bộ phận công 
nhân, lao động các thành phần kinh tế, đặc 
biệt là công nhân, lao động ngoài quốc 
doanh, thì khó đại diện, bảo vệ được lợi ích 
của người lao động, và có được sức mạnh 
thực sự về tổ chức, khó phát huy được tác 
dụng cầu nối Đảng với công nhân, lao động 
và làm chỗ dựa về mặt chính trị và xã hội đối 
với chính quyền nhà nước. 

Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm việc 
xây dựng và phát triển lực lượng tổ chức 
công đoàn ; không chỉ quyền hạn, mà cả về 
tô chức công đoàn cũng đã được pháp luật 
hóa. Mỗi năm, Chính phủ đã hỗ trợ cho 
Tổng Liên đoàn hàng chục tỉ đồng để xây 
dựng, phát triển tổ chức công đoàn khu vực 
ngoài quốc doanh. 

Nhưng đến nay việc xây dựng tổ chức 
công đoàn, nhất là trong khu vực ngoài quốc 
doanh, còn thấp. Tính chung cả nước có 
khoảng 7 triệu công nhân, viên chức, lao 
động. Nhưng tính đến cuối năm 2001, mới 
có 3,5 triệu đoàn viên công đoàn, trong khu 
vực kinh tế đầu tư của nước ngoài là khoảng 
74% số đơn vị có tô chức công đoàn, khu 
vực tư doanh là 30%. Thực trạng này không 
có nghĩa là người lao động không muốn có 
tô chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của 
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mình. Bởi thực tế vừa qua, nơi này nơi kia, 
người của giới chủ đã thành lập ra "Ban đại 
diện công nhân” để ngăn cản việc thành lập 
tổ chức công đoàn và tranh giành ảnh hưởng 
với công đoàn, dù không được pháp luật 
công nhận. Vấn đề đặt ra là, cần xem xét 
hình thức tập hợp, phương thức hoạt động, 
nhất là cán bộ công đoàn, làm sao để người 
lao động khu vực này thấy được lợi ích thiết 
thân mà cuộc sống rất phức tạp của người lao 
động không thể không có Công đoàn. Đành 
răng, tổ chức công đoàn trong khu vực kinh 
tế nhà nước cần tiếp tục xây dựng vững 
mạnh để góp phần phát huy tác dụng đi sâu 
và làm nòng cốt của lực lượng kinh tế nhà 
nước, nhưng công đoàn khu vực ngoài quốc 
doanh, trước mắt cũng như lâu dài là cực kỳ 
quan trọng. Bởi ở khu vực này, tổ chức cơ sở 
đảng rất ít và mỏng, không có bộ máy chính 
quyền nhà nƯỚC trực tiếp và quan hệ lao 
động rất phức tạp. Ý thức chính trị, xuất thân 
thành phần nghề nghiệp của công nhân, lao 
động rất đa dạng và khắc nhau. Số lượng 
hiện đã chiếm hai phần ba lực lượng của 
công nhân lao động nước ta và tương lai còn 
tăng mạnh hơn nữa, nên rất cần thu hút họ 
vào tô chức công đoàn và các tổ chức chính 
trị - xã hội khác để đoàn kết thống nhất lực 
lượng giải cấp công nhân Việt Nam thành 
một khối vững chắc, làm nòng cốt và đi 
đầu trong CNH, HĐH đất nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, như chiến lược 
phát triên kinh tế đo Đại hội IX của Đẳng đề 
ra. Tô chức công đoàn vừa phải rộng, vừa 
phải mạnh. 

Vẫn đề của cán bộ công đoàn, cũng như 
cán bộ các ngành, các tô chức khác, trước đã 
có vai trò quyết định, nay lại càng có vai trò 
quyết định hơn đối với hoạt động công đoàn. 
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Vai trò quyết định của cán bộ công đoàn 
ngày nay là ở năng lực tập hợp, đoàn kết và 
tổ chức cho đoàn viên, công nhân lao động 
hành động trong môi trường kinh tế thị 
trường đầy biến động và lợi ích cá nhân đan 
xen, khác biệt, có khi đối lập nhau. Bởi, cán 
bộ không thể làm thay cho công nhân, lao 
động. Hơn thế nữa, công đoàn là tổ chức của 
những người lao động tự nguyện liên kết với 
nhau do tương đồng về lợi ích và vì quyền 
lợi của mình, của giai cấp, của đất nước. 
Chừng nào mà chưa được như thế, thì phong 
trào công đoàn trên thực tế chỉ là hoạt động 
của một số cán bộ công đoàn. Và như thế thì 
không thể có tổ chức công đoàn thực sự 
mạnh được, mặc dầu không ít những trường 
hợp được suy tôn, khen thưởng. Bởi hoạt 
động công đoàn trước hết và chủ yếu là 
nhằm đáp ứng những vấn đề từ cuộc sống 
của người lao động đặt ra, là từng bước thỏa 
mãn nhu câu và lợi ích chính đáng của người 
lao động. Đó cũng là "chất keo" gắn kết 
người lao động với tổ chức công đoàn. 

Trong quan hệ lao động ngày càng đa 
dạng và phức tạp hiện nay, cái quyết định 
nhất là bản lĩnh cán bộ công đoàn. Hằng 
ngày, cán bộ cơ sở công đoàn phải đối mặt 
với mối quan hệ lao động giữa lao động với 
người sử dụng lao động. Kèm theo đó là 
quan hệ lợi ích của người lao động với người 
sử dụng lao động và với tập thê, với nhà 
nước, mà người cán bộ công đoàn phải thể 
hiện rõ thái độ và cách xử lý đê làm sao vừa 
bảo vệ được lợi ích chính đáng, hợp pháp 
của người lao động, bảo đảm lợi ích quốc 
gia, nhưng vẫn giữ được mối quan hệ thông 
cảm, hiểu biết lẫn nhau giữa công đoàn với 
người sử dụng lao động. Độc lập về nghề 
nghiệp và quyền lợi đã khó, đăng này đến 
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90% số cán bộ công đoàn và cơ sở lệ thuộc 
vào việc làm và tiền lương vào người sử 
dụng lao động và giới chủ, là điều cực kỳ 
khó khăn. Không ít trường hợp đã bị giới chủ 
vô hiệu hóa, tệ hơn là sa thải cần bộ công 
đoàn dám bênh vực lẽ phải và đấu tranh bảo 
vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của người 
lao động, mặc dù pháp luật không cho phép. 
Đã có không ít trường hợp cán bộ công đoàn 
buộc phải làm ngơ, thậm chí cá biệt phải 
đồng tình với giới chủ hoặc đã phải xin từ 
chức chủ tịch công đoàn cơ sở, xin thôi làm 
cán bộ công đoàn chuyên trách. Một nguyên 
nhân chủ yếu là chưa có được sức mạnh về 
tổ chức (của tổ chức công đoàn) ngay tại đơn 
vị làm hậu thuẫn, có tác dụng ngăn chặn và 
răn đe những hành vi xâm phạm quyền công 
đoàn và coi thường cán bộ công đoàn. Sự 
gắn bó hữu cơ tổ chức và cán bộ, không chỉ 
là nguyên lý, mà là thực tiễn sinh động đang 
diễn ra hằng ngày ở cơ sở. 


Có bản lĩnh vững vàng là rất cơ bản, 
nhưng phải có cách ứng xử, cách hoạt động 
năng động, linh hoạt mới đập ứng được tình 
hình diễn biến phức tạp, mau lẹ của phong 
trào công nhân, lao động và quan hệ đối tác 
của Công đoàn, như không thể áp dụng máy 
móc phương thức quan hệ ứng xử của Công 
đoàn khu vực nhà nước vào khu vực ngoài 
nhà nước và ngược lại. Ngay cùng một khu 
vực, cũng không thể áp dụng "nguyên xi" 
cách ứng xử ngày hôm qua vào ngày hôm 
nay, nếu như tình hình kinh doanh và quản lý 
ở đó đã có những thay đôi đáng kể. Cũng 
như thế, cùng một khu vực nhưng không thể 
áp dụng phương thức hoạt động ở cơ quan 
hành chính sự nghiệp cũng như ở doanh 
nghiệp, ở tư doanh cũng như ở cơ sở đầu tư 
Của nước ngoài... 
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Bản lĩnh giai cấp vững vàng và phương 
pháp công tác năng động, linh hoạt đáp ứng 
yêu cầu thực tiễn của hoạt động công đoàn, 
cũng là đòi hỏi của người lao động đối với 
cán bộ công đoàn, là điều kiện quyết định 
nhất việc phát huy vai trò của Công đoàn là 
tổ chức đại diện quyền và bảo vệ lợi ích 
chính đáng, hợp pháp của công nhân, lao 
động trong kinh tế thị trường và hội nhập 
kinh tế quốc tế. 

Một đội ngũ cân bộ công đoàn như vậy 
chỉ có thể được hình thành và phát triển 
thông qua hoạt động và tuyển lựa từ phong 
trào hành động của quần chúng công nhân, 
lao động ở cơ sở, được quần chúng tín nhiệm 
suy tôn, được quần chúng ủng hộ, bảo vệ. 
"Nguồn mạch sống" của tổ chức công đoàn 
phải bao gồm cả hai mặt : công đoàn từ quần 
chúng, do quần chúng tự nguyện liên kết lại ; 
đồng thời cán bộ công đoàn cũng phải từ 
quần chúng mà ra và được quân chúng ủng 
hộ, bảo vệ. Điều mà các lãnh tụ của Đảng và 
giai cấp công nhân đã rất nhiều lần nhấn 
mạnh : Muốn cho công tác công đoàn thành 


công, thì cán bộ công đoàn phải gân gũi 


quân chúng một cách đặc biệt, phải biết 
tường tận đời sống công nhân, phải sống 
trong lòng quân chúng, giành được lòng tin 
tuyệt đối của quần chúng, phải biết thích ứng 
với quân chúng 2). "Cán bộ công đoàn phải 
cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng bàn bạc 
với quân chúng" ®. Tuy pháp lệnh công 
chức đều xếp cán bộ tổ chức chính trị - 


(Xem tiếp trang 44) 


(2) Xem V.I. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mat-xcơ-va, 
1978, t 44, tr 427 

(3) Hồ Chí Minh : Giai cấp công nhân và Công đoàn 
Việt Nam, Nxb Lao động, Hà Nội, 1986, tr I2] 
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ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG, 
PHÁT TRIÊN MỘT SỐ CÔNG NGHỆ CAO - 
BƯỚC ĐỘT ĐH¿ÁÀ QUAAN URONG 


ỘI nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành 
II ương Đảng khóa IX đã kiểm 

điểm việc thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 2 khóa VIII về khoa học và công 
nghệ, đồng thời ra Kết luận về việc tiếp tục 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) 
và phương hướng phát triển từ nay đến 
năm 2005 và 2010. Kết luận đã nêu bốn 
nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung giải quyết, 
nhân mạnh việc ứng dụng và phát triển mạnh 
mẽ một số công nghệ cao, và coi đó là bước 
đột phá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. 

Dưới đây chúng tôi trình bày một số suy 
nghĩ nhăm góp phần vào việc nhận thức để 
triên khai bước đột phá "đây mạnh ứng dụng 
và phát triên một số công nghệ cao”, thực hiện 
thắng lợi định hướng chiến lược phát triển 
khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong 
thập kỷ này và tiếp tục sau đó để đạt mục tiêu 
nước công nghiệp vào năm 2020. 

1 - Công nghệ cao và cạnh tranh trong 
toàn câu hóa 

C. Mác và Ph. Ăng-ghen đã nhiều lần nhấn 
mạnh đến vai trò của công nghệ trong sản 
xuất xã hội, răng công nghệ, trước hết, làm 
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nối bật thái độ tích cực của con người đối với 
tự nhiên. Thái độ tích cực ấy thể hiện trong 
hoạt động quan trọng nhất của con người là 
sản xuất. Con người với tư cách là một bộ 
phận của tự nhiên, lại là bộ phận nắm giữ 
dạng vận động cao nhất của vật chất là hoạt 
động trí tuệ, phát hiện ra các quy luật của tự 
nhiên và vận dụng các quy luật â Ấy sáng tạO ra 
công nghệ để "sản xuất trực tiếp ra đời sông 
của con người và những điều kiện của đời 
sống xã hội của họ". Những khái niệm tỉnh 
thần của xã hội như tôn giáo, luật pháp, đạo 
đức, nghệ thuật... đều bắt nguồn từ các điều 
kiện của đời sống xã hội, nghĩa là cũng liên 
quan với công nghệ. 

Lịch sử loài người chứng tỏ răng thái độ 
của con người đối với tự nhiên, nói chung, 
ngày càng tích cực lên. Tri thức về tự nhiên 
được tích lũy ngày càng tăng, do đó trình độ 
công nghệ ngày càng cao và lực lượng sản 
xuất ngày càng gia tăng. Sự phát triên liên tục 
của công nghệ chính là tiên đề cho sự cạnh 
tranh quyết liệt của cơ chế thị trường. Mỗi khi 
có đột phá về công nghệ thường nảy sinh các 
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biến động có tính cách mạng về lực lượng sản 
xuất trong xã hội. 

Theo sự phân tích trên đây, trình độ công 
nghệ của thời kỳ lịch sử sau tất phải cao hơn 
trình độ công nghệ của thời kỳ lịch sử trước. 
Vậy thuật ngữ "công nghệ cao" đang dùng 
hiện nay có một ý nghĩa đặc biệt. Từ cách 
mạng công nghiệp giữa thế kỷ XVIII đến cuối 
thế kỷ XIX, công nghệ chủ yếu dựa trên các 
tri thức cơ giới thể hiện bằng máy móc cơ khí, 
với ba khâu (động cơ, cơ cấu truyền lực, máy 
công cụ hay còn gọi là máy công tác). Mặc 
dầu trong hơn một trăm năm đó, trình độ công 
nghệ đã tăng lên mạnh mẽ, nhất là năng lượng 
điện đã được đưa vào sử dụng ngày càng rộng 
rãi, nhưng về cơ bản vẫn sử dụng máy móc cơ 
khí (hoặc cơ khí - điện). Đến đầu thế kỷ XX, 
với cuộc cách mạng khoa học hiện đại, con 
người phát hiện các quy luật của thế giới vi 
mô của phân tử, nguyên tử, hạt cơ bản (thuyết 
lượng tử) ; các quy luật của thể giới đại vĩ mô 
của vũ trụ (thuyết tương đôi); và đến giữa thế 
kỷ XX thì khám phá cấu trúc xoắn kép của 
phân tử nhân tế bào (phân tử DNA) làm hé 
mở cơ chế bí mật của sự sống (di truyền học 
phân tử). 

Những tri thức mới mẻ, hết sức phong phú, 
vượt ra khỏi cơ giới luận của các thành tựu 
khoa học trên đây đã làm bùng phát cuộc cách 
mạng khoa học và công nghệ hiện đại từ giữa 
thế kỷ XX với các mốc lịch sử về công nghệ : 
máy điện toán (còn gọi máy tính điện tử) và 
máy vi điện tử (mạch IC, chip) ; nhà máy điện 
hạt nhân, tên lửa vũ trụ và vệ tinh nhân tạo ; 
sinh vật biến đối gien và nhân bản vô tính. 

Những ngành công nghệ dựa trên các tri 
thức của thuyết lượng tử, thuyết tương đối, 
vượt ra khỏi khuôn khổ của cơ giới luận, ngày 
nay được gọi là công nghệ cao. Như vậy, tính 
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từ "cao" ở đây đê chỉ các ngành công nghệ 
dựa trên khoa học hiện đại. Có những ngành 
công nghệ cao tác động đến nhiều lĩnh vực 
rộng lớn của sản xuất và đời sống, gọi là công 
nghệ cao cơ bản (còn gọi là công nghệ cao 
nguồn). Ví dụ, công nghệ thông tin ; công 
nghệ sinh học ; công nghệ vật liệu mới. Vận 
dụng công nghệ cao cơ bản vào các lĩnh vực 
chuyên ngành hẹp ta có các công nghệ cao 
chuyên ngành. Ví dụ, ứng dụng công nghệ 
thông tin vào hoạt động ngân hàng ta có công 
nghệ ngân hàng là HỘP công nghệ cao 
chuyên ngành. 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế hiện 
nay, cạnh tranh quyết liệt càng thúc đẩy phát 
triển công nghệ cao. Như vậy, lợi thế sẽ thuộc 
về các nước công nghiệp phát triển và các 
công ty đa quốc gia, vì các phòng thí nghiệm 
ở đây có đủ năng lực để nhanh chóng phát 
triển các công nghệ cao phục vụ cho cạnh 
tranh. Cũng có nghĩa là, sự phân cực giàu 
nghèo sẽ tất yếu tăng lên. Đó là một trong các 
vấn đề chính trị bi thảm của thế kỷ XXI mà 
Hội nghị thượng đỉnh thế giới ở Nam Phi vừa 
qua không tìm được câu trả lời. ` 

Tuy nhiên, trong một số trường hợp riêng, 
biết phát huy nguồn lực nội tại, tranh thủ thời 
cơ mà những công nghệ cao mở ra, một số 
nước đang phát triên có thể vươn lên nhanh, 
đạt tới mức phát triên cao trong một thời gian 
tương đối ngắn. Ví dụ : một số nước đang phát 
triển ở Đông Á, Nam Á, Nam Mỹ, v.v.. 

2 - Công nghệ cao, khâu đột phá 

Căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay, với 
các thành tựu quan trọng sau 15 năm đối mới, 
chúng ta vận dụng kinh nghiệm một số nước 
đã vươn lên thành công nhờ công nghệ cao, 
đề lựa chọn việc đây mạnh phát triển một số 
công nghệ cao làm khâu đột phá cho công 
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nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đây là một quyết 
sách táo tạo mà muốn thành công đòi hỏi phải 
có ý chí và năng lực tổ chức cao. 

Trong quá trình đổi mới, chúng ta đã tiếp 
thu được một số thành tựu ứng dụng công 
nghệ cao trong các ngành bưu chính - viễn 
thông ; chế biến thủy, hải sản ; khai thác dầu 
khí ; tiếp thu giống lúa mới ; chế biến nông 
sản, v.v.. Tuy nhiên, nhìn chung nền kinh tế 
còn ở trình độ công nghệ thấp và tính cạnh 
tranh yếu kém. Đi vào công nghệ cao chúng 
ta sẽ gặp phải các khó khăn như : thiếu cán bộ, 
nhất là thiếu nhân tài về công nghệ cao ; thiếu 
vốn, phòng thí nghiệm để tiếp thu, phát 
triển công nghệ cao ; thiếu kinh nghiệm, 
chính sách và luật pháp về quản lý công nghệ 
cao. Vì vậy, việc đầu tiên là phải có các biện 
pháp để khắc phục hoặc giảm nhẹ các khó 
khăn này. 

Chúng ta cần ứng dụng và phát triển mạnh 
mẽ một số công nghệ cao. Nhưng, các công 
nghệ cao gồm những lĩnh vực nào, ai chịu 
trach nhiệm lập ra danh mục "một số công 
nghệ cao" ? Cách đây ít lâu một số ngành 
được g1ao làm việc này, nhưng còn phân tán 
và nguyên tắc lựa chọn chưa rõ ràng. Ở các 
nước công nghiệp phát triển thường có một tổ 
chức gọi là Hệ thống đổi mới công nghệ quốc 
gla. Tổ chức này có nhiệm vụ đưa ra chiến 
lược về phát triên công nghệ, dự báo và 
khuyến nghị danh mục các công nghệ cao cần 
ưu tiên tiếp thu hoặc phát triển ; và nó nhận 
được sự bảo trợ của nhà nước, nhưng hoạt 
động theo sự đặt hàng của các doanh nghiệp, 
các cơ quan kế hoạch, các trường đại học và 
viện nghiên cứu... Có thể ta chưa lập ra hệ 
thống này, nhưng việc cấp bách cần biết là 
các công nghệ cao nào phải do nhà nước, 
doanh nghiệp hay tư nhân, tìm kiếm đê hợp 
đông tiếp thu hoặc tự nghiên cứu phát triển. 
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Ở nước ta hiện nay, trừ một số trường hợp 
đặc biệt, chúng ta chủ yếu tiếp thu công nghệ 
cao. Việc tiếp thu công nghệ cao có hiệu quả 
khi chỉ mua thiết bị của công nghệ cao đó lần 
đầu, sau đó bên bán công nghệ cao phải 
chuyển giao cả công nghệ sản xuất các thiết bị 
công nghệ cao đó. Nếu cứ tiếp diễn tình trạng 
tiếp thu công nghệ cao mà không sản xuất 
được thiết bị đi kèm công nghệ cao đó thì giá 
thành sản phẩm sẽ rất cao và khả năng cạnh 
tranh bị triệt tiêu. Như vậy, phải có những cơ 
sở cơ khí - điện tử đủ mạnh để tiếp thu công 
nghệ cao kèm theo tiếp thu công nghệ chế tạo 
thiết bị công nghệ cao đi cùng, thì việc tạo ra 
đột phá mới khả thi. Đây là những yếu tố rất 
quan trọng trong việc ứng dụng và phát triên 
một số công nghệ cao có thể tạo ra đột phá. 
Phải phấn đấu quyết liệt thực hiện quá trình 
này mới mong đạt được mục tiêu. Nhiều nước 
đang phát triên "mua" hàng loạt công nghệ 
Cao về, nhưng đã thất bại vì không có các yếu 
tố như nói ở trên. 

3 - Công nghệ thông tin, công nghệ của 
thời đại mới 

Công nghệ thông tin là ngành công nghệ 
cao cơ bản, có vai trò đặc biệt trong lực lượng 
sản xuất mới đặc trưng cho thời đại mới, thời 
đại thông tin. Công nghệ thông tin với máy 
điện toán đã tạo ra cơ sở đê chế tạo được các 
chủng loại máy móc hoàn toàn mới về chất : 
máy biết nhớ, biết tính toán, biết suy đoán 
lô-gích, biết thâm định đánh giá, biết học 
tập..., nghĩa là biết thực hiện một số hoạt động 
trí tuệ của con người. Đây là một bước đột 
biến cách mạng có ý nghĩa to lớn không chỉ 
đối với sản xuất mà còn có tác động mạnh mẽ 
đến các quan hệ xã hội. 

Vào những năm đầu thế kỷ XXI, ở các 
nước phát triển cao, tổng lao động trong nông 
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nghiệp và công nghiệp giảm xuống còn 
khoảng 25 - 30% của tổng số lao động xã hội, 
trong khi lao động dịch vụ tăng lên đạt 
khoảng 70 - 75%. Hệ trục của kết cấu hạ tầng 
sản xuất không phải là hệ thống giao thông 
vận tải mà là hệ thống siêu lộ thông tin (các 
mạng cáp quang đường trục). Hệ thống siêu lộ 
thông tin này được dùng để điêu khiển đồng 
bộ hệ thống kết cấu hạ tầng sản xuất như hệ 
giao thông - vận tải thông minh, hệ năng 
lượng thông minh, v.v.. 

Đảng và Nhà nước ta đã sớm đánh giá 
đúng tầm quan trọng của công nghệ thông tin 
và đã có nhiều chính sách để phát triển ngành 
này. Chúng ta đã đạt được một số kết quả về 
công nghệ thông tin nhưng vẫn chưa đáp ứng 
được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và 
quốc phòng, an ninh. Khoảng cách tụt hậu về 
công nghệ thông tin của nước ta so với mức 
trung bình của thế giới vẫn còn khá lớn. 

Sự phát triên công nghệ thông tin trong 
thời gian qua dẫn đến nhiều sản phẩm mới có 
ý nghĩa xã hội rất lớn như : in-tơ-nét, thương 
mại điện tử, chính quyền điện tử, học từ xa, 
khám bệnh, phẫu thuật từ xa, v.v.. Những loại 
dịch vụ trên mạng, nói chung, đang phát triển 
mạnh góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển. 
Tuy nhiên, các loại dịch vụ này có một đặc 
thù là chỉ xuất hiện ở "đầu cuối" của mạng, 
còn trên đường truyền chúng là vô hình hoặc 
còn gọi là các dịch vụ trong không gian điện 
tử. Một vẫn đề nghiêm trọng nảy sinh là việc 
phòng chống các hành vi tội phạm "vô hình" 
trong không gian điện tử (tức là trên mạng 
đường truyền) : tin tặc, vi-rút máy tính, đột 
nhập, trộm cắp mật khẩu, hành vi vô đạo 
đức... Nhin chung an ninh, an toàn thông tin 
đang là vấn đề nan giải cả về kỹ thuật và 
tô chức. Ta phải kiểm soát chặt loại tội 
phạm này. 
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Trong những năm 90 của thế kỷ trước, 
chúng ta đã chỉ khoảng 300 tỉ đồng để tin học 
hóa hệ thống quản lý nhà nước. Dự án này đã 
thu được một số kết quả nhưng nhìn chung 
hiệu quả còn thấp. Hiện nay, chúng ta đang có 
kế hoạch lớn để công nghệ thông tin tham gia 
nâng cao chất lượng quản lý nhà nước và cải 
cách hành chính. Tuy nhiên, đề đạt hiệu quả 
cao cần phải nghiên cứu kỹ, xác định qua thử 
nghiệm các loại dịch vụ có thể áp dụng công 
nghệ thông tin. Cần phải lưu ý rằng, khái 
niệm "thông tin” trong thuật ngữ công nghệ 
thông tin hiện nay cả thế giới vẫn chưa xác 
định được một cách khoa học, rõ ràng. Có 
những loại "thông tin ẩn" không thể điều chế 
hóa, lượng hóa, mô phỏng hóa được. Chúng ta 
chưa thể dùng công nghệ thông tin làm 
dịch vụ "đánh giá cán bộ", mặc dù có thể xây 
dựng cơ sở dữ liệu về nhân sự. Một quan chức 
phụ trách việc thực hiện chính quyền điện tử 
ở thủ đô của một nước phương Tây có cho 
chúng tôi biết răng : Trong số hơn 300 dịch 
vụ mà Hội đồng thành phố đảm nhiệm đối với 
dân cư, mới chỉ 30 dịch vụ là đã được điện 
tử hóa. | _ 

Thực tế của 15 năm đổi mới đất nước cho 
thấy ngành nào, cơ sở nào, thậm chí hộ gia 
đình nào ứng dụng công nghệ cao một cách 
"có bài bản" thì đều "ăn nên làm ra" và giàu 
lên nhanh chóng một cách hợp pháp. Như 
vậy, lựa chọn việc đây mạnh ứng dụng và 
phát triển một số công nghệ cao như một khâu 
đột phá là có cơ sở lý luận và thực tiễn. Tuy 
nhiên, cần có kế hoạch hành động đúng, 
nhanh chóng khắc phục các khó khăn, đồng 
thời phải có cơ chế quản lý thích hợp để 
mọi thành phân kinh tế đều có điều kiện và 
được ưu đãi trong ứng dụng và phát triển công 
nghệ cao. 
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CHUYÊN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ 
VUNG DŨNG BĂNG SÔNG CƯU LONG 


ÔNG bằng sông Cửu Long 
(ĐBSCL) là vùng trọng điểm số 


1 của cả nước về sản xuất lúa, trái 
cây và nuôi trồng, đánh bắt thủy sản. Năm 
2001, vùng ĐBSCL sản xuất gần 16 triệu tấn 
lúa, chiếm 50%; hơn 3 triệu tấn trái cây, 
chiếm 60% và 1,2 triệu tấn hải sản, chiếm 
51% của cả nước. Là vùng sản xuất nông sản 
hàng hóa lớn, trong những năm đổi mới, nhất 
là thời kỳ 1996 - 2001, ĐBSCL đã đóng góp 
80% sản lượng lúa hàng hóa, 90% sản lượng 
gạo xuất khẩu, 70% sản lượng thủy sản xuất 
khẩu của cả nước, góp phần đảm bảo an ninh 
lương thực quốc gia, nâng cao vị thế của 
nông sản, thủy sản Việt Nam trên thị trường 
thế giới. Không chỉ tăng về số lượng mà chất 
lượng nông sản, thủy sản hàng hóa vùng này 
cũng ngày càng cao, đáp ứng được yêu cầu 
của thị trường trong nước và quốc tế. 

Vị thế hàng đầu của vùng ĐBSCL về 
nông sản, thủy sản hàng hóa được khẳng 
định và ngày càng vững chắc. Song, cho 
đến nay ĐBSCL vẫn chưa thoát khỏi kinh 
tế thuần nông. Theo kết quả Tông điều 
tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 
năm 2001, do Tổng cục Thống kê công bố 
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tháng 4-2002 : Ở ĐBSCL, có 80% số hộ 
nông thôn vẫn lấy sản xuất nông, lâm nghiệp 
và thủy sản làm nghề sống chính, chỉ có 
5% hộ công nghiệp, xây dựng và 8,6% hộ 
thương nghiệp ; vùng Đông Nam Bộ, 
3 chi tiêu tương ứng là 64,2% ; 12,6% và 
10,9%. Trong 2 năm (2000 và 2001), giá lúa 
gạo, trái cây và thủy sản giảm, thị trường 
trong nước và thế giới biến động theo chiều 
hướng cung vượt cầu, nên vùng trọng điểm 
nông nghiệp ĐBSCL bị chao đão. Trong 
nhiều năm liền, tỷ trọng GDP của vùng chỉ 
chiếm từ 22,5% đến 25% của cả nước. 
Thuần nông đi cùng với cái nghèo đã làm 
giảm vị thế kinh tế của ĐBSCL so với cả 
nước, nhất là so với vùng Đông Nam Bộ. 
Theo đánh giá của UNDP ®%, cho đến nay 
ĐBSCL vẫn là vùng nghèo với tỷ lệ hộ 
nghèo là 37% (so với 8% của vùng Đông 
Nam Bộ) và tốc độ giảm nghèo rất chậm : 
chí đạt l®%/năm (so với 4,5% của vùng Đông 
Nam Bộ và 6% của đồng bằng sông Hồng). 
Nhiều chỉ tiêu kinh tế và đời sống của vùng 


* PGS, TS, Vụ trưởng, Tông cục Thống kê 
(I) UNDP và TCTK Mức sống trong thời kỳ kinh tế 
bùng nô Việt Nam, Nxb Thông kê, Hà Nội, 2001, tr 15 
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ĐBSCL suốt trong những năm qua cũng chỉ 
đạt mức trung bình của cả nước và thấp xa 
so với vùng Đông Nam Bộ. Năm 1999, 


thu nhập bình quân của vùng này chỉ đạt - 


342 nghìn đồng/người/tháng, trong khi đó 
vùng Đông Nam Bộ là 528 nghìn đồng. Sự 
tụt hậu này đã kéo dài trong nhiều năm. 
Nguyên nhân chủ yếu là cơ cấu kinh tế 
chuyển dịch chậm. 

Nhận thức được thực tế đó, những năm 
gần đây được sự đầu tư và hỗ trợ của Trung 
ương, các địa phương trong vùng đã có nhiều 
chủ trương và giải pháp tích cực nhằm tạo 
tiền đề thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
(CNH, HĐH) và bước đầu đã đạt được một 
số kết quả. Những lợi thế so sánh của các 
ngành, các vùng, các thành phân kinh tế, các 
địa phương dần được phát huy. Đặc biệt, tỷ 
trọng các ngành kinh tế trong GDP của vùng 
đã có những thay đổi đáng kể : nông, lâm, 
thủy sản đã giảm từ 64% (năm 1995) xuống 
535% (năm 2001), công nghiệp, xây dựng 
tăng từ 12% lên 18% và dịch vụ tăng từ 24% 
lên 27% trong thời gian tương ứng. Cơ cấu 
kinh tế trong nội bộ từng nhóm ngành cũng 
chuyển dịch theo hướng đa dạng hóa gắn với 
cơ chế thị trường. Tỷ trọng nông nghiệp, 
nhất là trồng trọt giảm ; tỷ trọng thủy sản, 
nhất là thủy sản nuôi trồng tăng nhanh. 
Trong trồng trọt, tỷ trọng nhóm cây lương 
thực giảm, tỷ trọng nhóm cây ăn quả và cây 
công nghiệp tăng nhanh. 

Những năm qua, trong quá trình chuyên 
dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH, 
vùng ĐBSCL đã xuất hiện một số mô 
hình mới. 
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1 - Mô hình đa dạng hóa nông nghiệp 
gắn với công nghiệp nông thôn 

Trước đổi mới, kinh tế An Giang chủ yếu 
là nông nghiệp, với tỷ trọng 78% GDP của 
tỉnh, nhưng tốc độ tăng trưởng lại chậm : từ 
2,2% đến 2,8%/năm. Tình trạng độc canh 
còn nặng nề nên 80% giá trị tổng sản lượng 
nông nghiệp thuộc về cây lúa. Trong 
15 năm đổi mới, nhất là thời kỳ 1996 - 2000, 
An Giang đã có bước tiến mới trong chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đa dạng hóa ; 
phát triển mạnh chăn nuôi, thủy sản, công 
nghiệp và dịch vụ đi đôi với thâm canh lúa, 
cây màu, cây công nghiệp và cây ăn quả. 

Nét mới trong việc tăng vụ của An Giang 
là, chú trọng chuyển dịch cơ cấu trong nông 
nghiệp bằng cách tăng nhanh diện tích màu, 
cây công nghiệp, cây rau đậu có giá trị 
kinh tế cao và có thị trường tiêu thụ như ngô 
lai, đậu đỏ, bông vải, chuối cấy mô, đậu 
xuất khẩu, mía giống mới, mè (vừng). Việc 
chuyển một bộ phận diện tích lúa sang trồng 
màu và cây công nghiệp, cây rau, đậu... đã 
đem lại hiệu quả kinh tế rõ nét. Thực tế cho 
thấy, với mô hình 2 màu 1 lúa (nếu sản xuất 
2 vụ ngô lai) thì mỗi héc-ta đạt 23,1 triệu 
đông, 2 lúa 1 màu đạt 23,7 triệu đồng. Trong 
khi đó, nếu trông 3 vụ lúa (đông xuân, hè 
thu, thu đông) cũng chỉ đạt 21 triệu đồng/ha, 
còn chuyên 2 lúa, đù được đầu tư cao hơn, 
chỉ đạt 18,67 triệu đông/ha. 

Cùng với việc đa dạng hóa nông nghiệp, 
ngành công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn 
An Giang cũng đã có nhiều khởi sắc. Theo 
hướng CNH nông thôn, An Giang tập trung 
đấy mạnh đa dạng hóa ngành nghề phục 
vụ nông nghiệp, có quy mô vừa và nhỏ, 
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phân bố khá đồng đều trên địa bàn tỉnh với 
phương thức dựa vào vốn của dân là chính. 
Trong năm 1996, vốn của dân đầu tư cho 
công nghiệp nông thôn đạt 150 tỉ đông, 
chiếm 61,4% tống số vốn đầu tư cho công 
nghiệp. Là tính nông nghiệp, sản lượng lúa 
hàng hóa lớn, nên công nghiệp nông thôn An 
Giang tập trung xây dựng các cụm chế biến 
nông sản, thủy sản xuất khẩu như : chế biến 
øạo xuất khẩu (xã Hòa An, huyện Chợ Mới), 
sản xuất bông gòn xuất khẩu (chợ Vàm - 
huyện Phú Tân), se tơ tằm (thị trấn Tân 
Châu - huyện Tân Châu) ; hoặc sản xuất 
nông cụ, vật liệu xây dựng như : rèn nông cụ 
(xã Phú Mỹ - Phú Tân), kỹ nghệ sắt (Mỹ 
Phước - Long Xuyên), sản xuất gạch ngói 
(An Châu - Châu Thành), v.v.. Có thể nói, sự 
phục hồi và mở rộng các ngành nghề truyền 
thống, tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn An 
Giang đã mở ra hướng đi đúng về phát triển 
công nghiệp nông thôn trong điều kiện một 
tỉnh vốn độc canh cây lúa, giải quyết việc 
làm cho hàng vạn lao động. Đáng chú ý là 
các ngành nghề chế biến mắm cá, khô bò, 
khô cá tra phồng, trứng vịt muối, bánh tráng, 
đá chẻ thủ công, tơ tằm se... ngày càng phát 
triển. Sản phẩm của các ngành này đã xuất 
khâu sang nhiều nước, với số lượng ngày 
càng tăng. Năm 2000, giá trị xuất khẩu của 
các mặt hàng tiêu thủ công nghiệp của 
An Giang đạt gần 6 triệu USD, trong đó tơ 
tằm se là 3,5 triệu USD, mắm và khô cá 
là 254 580 USD, v.v. 

Công nghiệp nông thôn của An Giang 
phát triên rộng khắp mà huyện Chợ Mới là 
một điểm sáng. Toàn huyện có 15 287 cơ sở 
sản xuất tiêu thủ công nghiệp, thu hút 
32 000 lao động, hằng năm tạo ra giá trị 
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134 tỉ đồng, chiếm 26% tổng giá trị sản xuất 
của huyện. Ở đây, đã hình thành một cụm 
công nghiệp điển hình là xã Hòa An - một 
trung tâm xay xát đánh bóng gạo lớn nhất 
vùng. Toàn xã đã có 29 nhà máy xay xát loại 
lớn do nhân dân bỏ vốn xây dựng cùng 3 nhà 
máy khác với công suất 50 tấn thóc/ngày. 
Ngoài ra, xã còn có 4 nhà máy đánh bóng 
gạo mới được xây dựng với công suất 
150 tấn/ngày. Một xã có 2 955 hộ mà có tới 
32 nhà máy xay, 4 nhà máy đánh bóng, 
500 hộ có ghe thuyền có tải trọng từ 5 tấn 
trở lên, vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu sản 
xuất. Lúa từ Cà Mau, Rạch Giá, Cân Thơ, 
Đồng Tháp theo tàu thuyền về các nhà máy 
xay xát, đánh bóng, sau đó gạo lại lên tàu, 
xuống ghe tỏa đi các thị trường trong nước 
và xuất khẩu. Công nghiệp và vận tải phất 
triển, nên ở Hòa An không có tình trạng thất 
nghiệp, thu nhập của lao động nông thôn khá 
cao : Giá một ngày công lao động thấp nhất 
30 ngàn đồng, và cao nhất tới 80 đến 100 
ngàn đồng mà có lúc vẫn thiếu nhân công. 
Chỉ một nhà máy đánh bóng gạo cho Công 
ty trách nhiệm hữu hạn Tân An đã thu hút 
đến 150 lao động các loại. Công nghiệp và 
vận tải phất triển, hàng loạt các dịch vụ và 
hoạt động thương mại cũng phát triển theo, 
cơ cấu kinh tế chuyển đổi nhanh theo hướng 
CNH ; bộ mặt nông thôn đổi mới, đời sống 
nhân dân được cải thiện rõ nét, không còn hộ 
đói, giảm nhanh hộ nghèo (năm 2002 chỉ 
còn khoảng 2 - 3%), số hộ giàu tăng nhanh, 
mục tiêu xóa đối giảm nghèo được thực 
hiện tốt. 

Tuy nhiên, công nghiệp nông thôn An 
Giang nói chung ở huyện Chợ Mới nói riêng 
hoặc điểm sáng Hòa An vẫn còn chứa đựng 
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các yếu tố chưa ổn định, trong đó rõ nét nhất 
là vốn ít, máy móc và thiết bị cũ còn phổ 
biến, công suất thấp, kỹ thuật lạc hậu, khả 
năng đàu tư chiều sâu rất hạn chế. Bên cạnh 
đó, cơ sở hạ tầng, nhất là điện và đường bộ ở 
khu vực nông thôn còn có khoảng cách khá 
xa so với yêu cầu CNH, HĐH ; trình độ dân 
trí còn thấp, thị trường trong và ngoài nước 
vẫn còn nhiều biến động, chưa có sức hấp 
dẫn các nhà đầu tư nước ngoài, v.v. 

2 - Mô hình phát triển công nghiệp và 
dịch vụ _ 

Nằm ở vị trí trung tâm vùng ĐBSCL, Cần 
Thơ là một trong những tỉnh sản xuất lúa gạo 
hàng hóa nổi tiếng gắn với phát triển công 
nghiệp và dịch vụ. Sự khởi sắc của Cần Thơ 
trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế rõ nét nhất 
là phát triển công nghiệp và dịch vụ. Trong 
thời kỳ 1996 - 2000, công nghiệp của Cần 
- Thơ tăng trưởng với tốc độ bình quân 
15,46%/năm với cơ cấu đa ngành và đa 
thành phần kinh tế. Đặc điểm của công 
nghiệp Cần Thơ là gắn với nông nghiệp, 
thủy sản và lấy công nghiệp chế biến lương 
thực, thực phẩm làm hướng chính. Sự gia 
tăng của công nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài trong những năm gần đây và hoạt động 
của khu công nghiệp Cần Thơ đã góp phần 
đổi mới cơ cấu sản phẩm và công nghệ, tạo 
cho công nghiệp Cần Thơ thế và lực mới, 


tăng trưởng nhanh hơn. Năm 2000 so với 


năm 1996, tôm đông lạnh tăng gấp đôi, xay 
xát gạo tăng 25%, đường tăng 2,66 lần, NPK 
tăng 4,2 lần, xi măng tăng 6,8 lần, v.v.. Tác 
động của công nghiệp vào nông nghiệp và 
kinh tế nông thôn ngày càng rõ nét. Công 
nghiệp nông thôn Cần Thơ chủ yếu là 
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tiểu thủ công nghiệp với các ngành nghề chế 
biến lương thực, thực phẩm, gỗ, đóng ghe . 
xuông, tàu biển, may thêu, đan lát, dệt da... 
được phục hồi và mở rộng. Đến năm 199, 
toàn vùng nông thôn Cần Thơ có. 3 200 
hộ, ¡7 000 lao động tham gia sản xuất 
tiểu thủ công nghiệp, tăng 1 400 hộ và 
7 000 lao động so với năm 1992. Chỉ riêng 
các xã vùng ven thành phố Cần Thơ và 
huyện Châu Thành đã có hằng trăm cơ sở 
chế biến, xay xát lúa gạo hoạt động liên tục 
quanh năm, thu hút hằng chục ngàn lao động 
vào các khâu bốc vác, vận chuyển, đóng 
gói, phân loại, giao dịch. Các cơ sở chế biến 
thủy sản của Cần Thơ đã có thị trường ổn 
định. Năm 1996, giá trị xuất khẩu đạt trên 
30 triệu USD, chiếm 25% tổng giá trị xuất 
khẩu toàn tỉnh. : | 

Hoạt động dịch vụ ở nông thôn, đặc biệt 
là các dịch vụ làm đất, bảo vệ thực vật, thú 
y, thủy lợi, vận chuyển, cung ứng vật tư, thu 
gom sản phẩm, tín dụng, ... phát triển mạnh 
và rộng khắp đến tận xã, ấp, hộ nông dân đã 
tạo ra những tiền đề chuyển đổi cơ cấu kinh 
tế nông thôn theo hướng tích cực. Tỷ trọng 
nông nghiệp giảm từ trên 60% (năm 1991) 
xuống 53,8% (năm 1995), tỷ trọng công 
nghiệp tăng từ 13% lên 17,5%, và dịch vụ 
tăng từ 27% lên 28,7% ; tỷ trọng hộ nông 
nghiệp trong nông thôn giảm từ 80% xuống 
75% trong thời gian tương ứng, thu nhập và 
đời sống nông dân được cải thiện. 

Cũng như An Giang, quá trình CNH, 
HĐH nông nghiệp, nông thôn ở Cần Thơ 
cũng còn nhiều mặt hạn chế. Đó là sự phát 
triên không đều về kinh tế - xã hội giữa các 
vùng. Cơ sở hạ tầng yếu kém, trình độ dân trí 
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thấp, đời sống nông dân vùng sâu còn khó 
khăn. Công nghiệp và dịch vụ nông thôn có 
phát triển nhưng thiếu định hướng quy 
hoạch, còn mang nặng tính tự phát. Máy 
móc, thiết bị chưa đồng bộ, công nghệ lạc 
hậu, nên chất lượng sản phẩm của công 
nghiệp nông thôn chưa đủ sức cạnh tranh 
trên thị trường. Mức độ đầu tư vốn, khoa học 
và công nghệ cho công nghiệp và dịch vụ 
nông thôn chưa tương xứng với tiềm lực 
và yêu câu của một tỉnh nông nghiệp trọng 
điểm và là trung tâm kinh tế của vùng 
- ĐBSCL trong thời kỳ đổi mới và mở cửa. 
Cân bộ khoa học - kỹ thuật và quản lý có 
trình độ cao làm việc trực tiếp trên địa bàn 
nông thôn vừa ít, vừa không đồng bộ, mặc dù 
Cần Thơ có Trường đại học Cần Thơ, Viện 
lúa ĐBSCL, Nông trường quốc doanh Sông 
Hậu là những trung tâm lớn đào tạo, nghiên 
cứu và thí nghiệm khoa học - kỹ thuật 
nông nghiệp. 

3 - Mô hình gắn công nghiệp và dịch vụ 
với nông nghiệp hàng hóa 

Nông trường Sông Hậu vừa trồng lúa, vừa 
chế biến lúa gạo, vừa làm chức năng xuất 
nhập khẩu tổng hợp, trong đó được Chính 
phủ cho phép xuất khẩu gạo trực tiếp với 
nước ngoài. Mô hình kinh doanh tông hợp 
của Nông trường đã và đang tạo ra những 
tiền đề và điều kiện để phát triển công 
nghiệp chế biến nông sản phục vụ xuất 
khẩu, hình thành chu trình khép kín sản xuất 
lúa —> chế biến đánh bóng gạo —> xuất khẩu 
gạo —> nhập vật tư nông nghiệp —> sản xuất 
lúa hàng hóa và lúa giống. Đó là mô hình 
tiêu biểu của các doanh nghiệp nhà nước 
trong lĩnh vực nông nghiệp, một mô hình 
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liên kết nông + công + thương trên một địa 
bàn nông thôn. Hiện nay, Nông trường đã có 
hệ thống kho chứa lúa với sức chứa 77 000 
tấn, 8 nhà máy xay xát lúa công suất 350 
tấn/ngày, hệ thống đánh bóng BạO công suất 
1 500 tắn/ngày, năng lực chế biến BạO xuất 
khẩu 30 000 tấn/tháng ; một nhà máy sấy lúa 
lớn và 42 lò sấy lúa thủ công với tổng công 
suất 900 tấn/ngày. Nông trường có nhà máy 
nhiệt điện công suất 600 kW để chủ động 
nguồn năng lượng cho sản xuất công nghiệp. 
Trong năm 1997, Nông trường đã đầu tư 11 
tỉ đồng để tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật 
cho chế biến gạo xuất khẩu và lắp đặt một 
dây chuyền đóng đồ hộp tự động. Công nghệ 
tự động hóa đã được áp dụng vào công 
nghiệp chế biến nông sản tại nơi sản xuất là 
nét đặc sắc về CNH, HĐH nông nghiệp. Đây 
cũng là điểm riêng có của mô hình này. 
Ngoài sản phẩm chính là lúa gạo xuất khẩu, 
hiện nay, Nông trường còn có các mặt hàng 
chế biến khác lẫy nguyên liệu ngoài tỉnh như 
muối, sấy, đóng lọ, đóng hộp rau, quả với 6 
phân xưởng sản xuất. Nông trường còn hợp 
tác với các cơ quan nghiên cứu khoa học để 
đưa nhanh tiến bộ sinh học vào sản xuất 
nông nghiệp như sản xuất phân vi sinh, lai 
tạo giống lúa mới, sản xuất rau sạch, tận 
dụng đất ven bờ trồng rau, màu, các loại dưa, 
đậu, gừng, làm nấm rơm xuất khẩu... Nông 
trường Sông Hậu là một mô hình tốt về 
CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn vùng 
ĐBSCL. 

Tiếp tục phát huy lợi thế của vùng sản 
xuất lương thực, rau quả, thủy sản hàng hóa 
lớn nhất của cả nước, tăng nhanh diện tích 
gieo trồng, năng suất và chất lượng đi đôi với 
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phát triển công nghiệp chế biến nông lâm 
thủy sản xuất khẩu và dịch vụ. Có thể dự báo 
đến năm 2010, cơ cấu kinh tế vùng ĐBSCL 
theo 3 khu vực sẽ là : nông nghiệp 34%, 
công nghiệp 31% và dịch vụ 35%. Để biến 
khả năng thành hiện thực, từ nay đến năm 
2010 cần thực hiện một số giải pháp chủ 
YẾU sau : 

Một là : Hoàn thiện quy hoạch tổng thể 
vùng ĐBSCL phù hợp với điều kiện tự 
nhiên, kinh tế, xã hội của vùng và yêu cầu 
của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước nói 
chung và vùng ĐBSCL nói riêng theo Nghị 
quyết Đại hội IX của Đảng. Trên cơ sở quy 
hoạch chung, các bộ, ngành Trung ương 
phối hợp với các địa phương trong vùng điều 
chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội của từng tỉnh. Trong quy hoạch tổng 
thể và cụ thể cần đảm bảo sự đồng bộ giữa 
các yếu tố vật chất như vốn đầu tư, công 
nghệ, lao động, thị trường (đầu vào và đầu 
ra) và cơ chế chính sách. Ưu tiên thỏa đáng 
cho khu vực II và III để tạo chỗ làm mới, thu 
hút lao động dư thừa ở khu vực I. 

Hai là : Xây dựng và nâng cấp hệ thống 
kết cầu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật trong vùng, 
trong đó ưu tiên đường giao thông, cảng 
biển, nhất là cảng Cần Thơ, điện lưới quốc 
gia, trường học, thông tin liên lạc, các công 
trình thủy lợi (hệ thống đê bao, trạm bơm 
điện), khu dân cư "sống chung với lũ" lâu dài 
và ổn định. Trong việc xây dựng và nâng cấp 
cơ sở hạ tầng, cần thực hiện sự phân cấp rõ 
ràng và huy động các nguồn vốn, nhất là vốn 
của các doanh nghiệp, của dần, dành vốn 
ngân sách và vốn vay cho các công trình lớn 
như các cầu Rạch Miễu, Cần Thơ. Phương 
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thứ Nhà nước và nhân dân cùng làm được 
phát huy phù hợp với khả năng từng vùng, 
từng địa phương. 

Ba là : Đào tạo cân bộ kỹ thuật, cán bộ 
quản lý và nâng cao trình độ văn hóa, nghề 
nghiệp cho người lao động để họ có khả 
năng tiếp thu kiến thức khoa học, kỹ thuật 
mới vào sản xuất, nhất là sản xuất công 
nghiệp và hoạt động dịch vụ. Nội dung và 
chương trình đào tạo cũng cần được đổi mới, 
phù hợp với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao 
động trong vùng ĐBSCL. Chương trình 
khuyến công, khuyến ngư cần được quan 
tâm và đầu tư thỏa đáng cùng với khuyến 
nông để tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
chuyển lao động từ nông nghiệp sang công 
nghiệp và dịch vụ. _ 

Bồn là : Nâng cấp các trường đại học và 
viện nghiên cứu hiện có trong vùng để các 
cơ sở đào tạo và nghiên cứu này đống gốp 
tích cực hơn nữa cho việc tạo nguôn nhân lực 
đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH 
và chuyển dịch cơ cấu kinh tẾ ở vùng 
ĐBSCL trong thế kỷ XXI. Nội dung chương 
trình giảng dạy và nghiên cứu của Đại học 
Cần Thơ, Đại học An Giang, Viện lúa 
ĐBSCL, Viện Cây ăn quả miền Nam... cũng 
cần được cải tiến theo hướng tăng thêm các 
ngành học về kinh tế vĩ mô, công nghiệp, 
thương mại, du lịch cho phù hợp với yêu cầu 
CNH, HĐH và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
của vùng. Phương châm kết hợp lý thuyết 
với thực hành của các trường, viện nghiên 
cứu cần được mở rộng, trước hết ở các mô 
hình mới về CNH, HĐH trong vùng 
ĐBSCL. Q 


29 


Cên có các quy định cho 
doœnh nghiệp nhủ nước 
Irong việc thực hiện 
LUẬT GAẠNH TRANH 


LÊ VĂN HƯNG ° 


“| ANH tranh là một hiện tượng gắn 
liền với kinh tế thị trường. Thực tiễn 
nhiều nước đã chứng minh, nếu được 

kiểm soát tốt, cạnh tranh mang lại nhiều 
lợi ích cho nên kinh tế, cho công chúng tiêu 
dùng, vì họ có thể hưởng những dịch vụ với 
giá rẻ hơn và chất lượng tốt hơn. Có nhiều 
cách hiểu khác nhau về cạnh tranh, song 
tựu trung lại, có thể quan niệm : Cạnh tranh 
là việc các nhà kinh doanh sử dụng những 
phương thức khác nhau để giành ưu thế 
thương trường về mình so với các đối thủ 
khác. Cạnh tranh là quá trình nhà kinh doanh 
"giành" lẫy khách hàng cho mình bằng cách 
cung cấp những điều kiện tốt hơn so với đối 
thủ về giá cả, chất lượng hoặc các dịch vụ hỗ 
trợ khác. Pháp luật về cạnh tranh xuất hiện từ 
khá lâu. Công ước Pa-n (1883) được phi 
nhận là văn bản pháp lý đầu tiên đề cập đến 
khái niệm cạnh tranh thông qua việc quy 
định những hành vi cạnh tranh bất chính và 
biện pháp xử lý chúng. Hiện nay, ở hầu khấp 
các nước có nền kinh tế thị trường đều đã có 
Luật Cạnh tranh. Các nước có nền kinh tế 
chuyển đổi như Cộng hòa Liên bang Nga, 


30 


Trung Quốc,.. cũng đã 
lần lượt ban hành Luật 
Cạnh tranh. 

Có nhiều tiêu chí khác 
nhau để phân loại các 
hình thức cạnh tranh. Căn 
cứ vào mức độ chỉ phối 
của nhà nước, có cạnh 
tranh tự do và cạnh tranh 
có sự điêu tiết của nhà 
nước. 

Cạnh tranh tự do là 

hình thức cạnh tranh trên 
cơ sở nền kinh tế phát triển tự do, không có 
sự can thiệp của Nhà nước. Giá cả chịu sự chỉ 
phối hoàn toàn của thị trường. 

Cạnh tranh có sự điều tiết của nhà nước là 
hình thức cạnh tranh diễn ra trong một nền 
kinh tế có sự điều tiết của Nhà nước thông 
qua một số công cụ quản lý như pháp luật, 
chính sách tài chính, thuế... 

Căn cứ yào mức độ chỉ phối của doanh 
nghiệp đối với thị trường, có cạnh tranh hoàn 
hảo và cạnh tranh không hoàn hảo. 

Cạnh tranh hoàn hảo là hình thức cạnh 
tranh trong đó giá cả hàng hóa không bị chi 
phối bởi yếu tố nào khác ngoài quy luật 
cung - cầu. Không một nhà kinh doanh nào 
đủ lớn để có thể tác động đến giá cả trên thị 
trường. 

Cạnh tranh không hoàn hảo là hình thức 
cạnh tranh trong đó có một số nhà kinh 
doanh đủ lớn có thể chỉ phối giá cả trên thị 
trường. Đây là sự manh nha của hình thức 
độc quyền sau này. 


*Th§, Trưởng khoa Luật, Đại học Kinh tế 
TP. Hồ Chí Minh 
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Căn cứ tính chất và các phương thức mà 
nhà kinh doanh sử dụng, nên có thể là cạnh 
tranh lành mạnh hoặc cạnh tranh không lành 
mạnh. 

Cạnh tranh lành mạnh là hình thức cạnh 
tranh hoàn toàn dựa trên những phương pháp 
hợp pháp và hợp đạo đức kinh doanh ; không 
có những thủ đoạn, những hành vi gian dối, 
tiêu diệt lần nhau. 

Cạnh tranh không lành mạnh là hình thức 
cạnh tranh, theo đó, một số nhà kinh doanh sử 
dụng các thủ đoạn gian dối, hối lộ, ăn cắp 
độc quyền SỞ hữu công nghiệp... nhằm giành 
phần thắng về mình .và loại trừ đối thủ 
cạnh tranh. 

Trong nền kinh tế thị trường, cạnh 'tranh 
có tác động tích cực và tiêu cực : 

- Tác động tích cực : 

. Đáp ứng thị hiếu và nhu cầu người tiêu 
dùng ở mức cao nhất. - 

. Đảm bảo cho người tiêu dùng được thỏa 
mãn yêu cầu cao hơn, với giá cả rẻ nhất. 

. Khuyến khích nhà kinh doanh tích cực áp 
dụng công nghệ mới nhằm giảm chỉ phí, hạ 
giá thành, bán sản phẩm rẻ hơn. 

. Từ ba yếu tố trên dẫn đến SỰ tăng trưởng 
nhanh, liên tục của nền kinh tế. 

- Tác động tiêu cực : 

. Nhà kinh doanh vì lợi nhuận nên bằng 
mọi cách thu hút khách hàng, do vậy có thể 
áp dụng những hành vi cạnh tranh không lành 
mạnh như : đầu cơ, phá giá, làm hàng giả, 
hàng kém phẩm chất. _ 

. Cạnh tranh dẫn đến phá sản các doanh 
nghiệp yếu, đưa đến những gánh nặng cho 
nhà nước như thất nghiệp, các tệ nạn khác. 


. Cạnh tranh thường dẫn đến việc một số 
doanh nghiệp ngày càng mạnh lên, độc chiếm 
thị trường và trở thành độc quyên. 
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Dù còn một số dị biệt song nhin chung 
Luật Cạnh tranh của các quốc gia đều có một 
số nội dung về cơ bản thống nhất như sau : 

- Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh giữa các 
doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với Hội 
nghề nghiệp và giữa các Hội nghề nghiệp 
bằng văn bản, bằng lời nói hoặc bằng các 
hình thức khác nhằm tạo ra các rào cẩn gây 
hạn chế cạnh tranh trên thị trường. 

- Địa vị thống lĩnh thị trường và vị trí độc 
quyền của một hay một nhóm doanh nghiệp 
nhằm khai thác một cách thái quá sức 
mạnh thị trường cốt mưu đạt một trong các 
mục đích : hạn chế cạnh tranh của các doanh 
nghiệp khác hoặc loại bỏ đối thủ, thu lợi 
bất chính. 

- Tập trung quyên lực kinh tế bằng cách 


_ hợp nhất, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp. 


Pháp luật cạnh tranh cấm trường hợp tập 
trung kinh tế bằng các hình thức trên để tạo ra 
hoặc tăng cường vị trí thống lĩnh hay vị trí 
độc quyền của doanh nghiệp và hạn chế cạnh 
tranh một cách đáng kể trên thị trường (trừ 
trường hợp sự tập trung đó là nhằm tạo ra lợi 
ích thiết thực cho nên kinh tế và lợi ích đó 
phải lớn hơn lợi ích tạo ra từ vị trí thống lĩnh 
hay vị trí độc quyền). 

- Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh 
như : từ chối giao dịch một cách bất hợp lý, 
giả mạo chỉ dân thương mại, xâm phạm 
bí mật kinh doanh, gièềm pha đối thủ kinh 
doanh, lôi kéo, mua chuộc, đe dọa nhân viên 
của đối thủ cạnh tranh, bán phá giá, quảng 
cáo gian dối, khuyến mãi không lành 
mạnh, v.v.. 

Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa ở nước ta 
trong nhiều năm dưới thời kỳ bao cấp mang 
một đặc trưng cơ bản là sự can thiệp của Nhà 
nước vào hoạt động của doanh nghiệp thông 
qua hệ thống các chỉ tiêu pháp lệnh mang tính 
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hoạch định sẵn từ cơ quan nhà nước trung 
ương. Khi chuyển sang nên kinh tế thị trường, 
mức độ độc quyền có giảm đi nhưng nhìn 
chung vẫn còn. Mặt khác, do chưa có sự phân 
định rõ ràng giữa độc quyền nhà nước và 
độc quyền doanh nghiệp, nên doanh nghiệp 
nhà nước (DNNN) được trao quá nhiều 
quyên hạn, vô hình chung dẫn đến tình trạng 
độc quyên. Tuy nhiên, nếu phân tích kỹ, ta 
có thể thấy tính chất độc quyền của doanh 
nghiệp nhà nước ở Việt Nam mang một số 
đặc điểm như sau : 

- Độc quyền của DNNN được hình thành 
trên cơ sở các quyết sách mang tính hành 
chính - kinh tế của Nhà nước chứ không phải 
là kết quả của quá trình cạnh tranh như quy 
luật vốn có của nó. Tính chất độc quyền của 
DNNN không phản ánh năng lực nội tại của 
doanh nghiệp mà là do tác động ngoại lai. Vì 
vậy, tính chất độc quyên của DNNN thường 
đi liền với tính cửa quyền (vốn xa lạ với hoạt 
động kinh doanh), biểu hiện trì trệ kém hiệu 
quả, thua lỗ triền miên, khả năng thích nghỉ 
và chuyển đối kịp với những đòi hỏi của cơ 
chế mới rất kém. 

- Nhiều tổng công ty nhà nước được hình 
thành không phải trên cơ sở tự nguyện của 
các doanh nghiệp thành viên nhằm liên kết 
tạo thế mạnh trong kinh doanh mà là do 
những quyết định hành chính của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền. Do đó, sự gắn kết 
trong tông công ty rất kém, lỏng lẻo, cục 
bộ... ; mặt khác, sự liên kết các doanh nghiệp 
dựa trên tính chất ngành nghề, vì vậy dễ dẫn 
đến tình trạng độc quyền bao trùm toàn bộ 
nên kinh tế. Ngoài ra DNNN còn được hưởng 
một số ưu đãi của Nhà nước về vốn, tài chính, 
giá cả v.v. Điều này làm cho sự bình đẳng 
giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần 
kinh tế - vốn là một điều kiện cơ bản của luật 


32 


Yạp chí Gệng sản 


cạnh tranh - trở nên khó thực hiện. Các ưu đãi 
này mới thoạt nhìn có vẻ như là thế mạnh của 
DNNN, song vê lâu dài sẽ làm nảy sinh tâm 
lý ỷ lại, dựa dẫm vào Nhà nước và làm cho 
DNNN gặp nhiều khó khăn khi bao cấp của 
Nhà nước không còn. 

- Với đường lối phát triển kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ó ở nước ta 
với sự tôn tại của. nhiều thành phần kinh tế, 
trong đó kinh tế tư nhân ngày càng giữ một 
vai trò quan trọng, đòi hỏi Nhà nước phải ban 
hành Luật Cạnh tranh, nhằm tạo môi trường 
thuận lợi cho mọi đối tượng vừa cạnh tranh 
vừa hợp tác phát triển. Tuy nhiên, phải nhìn 
nhận là khi ban hành luật cạnh tranh với 
những đặc thù về nội dung của nó như đã nói, 
Nhà nước phải giải quyết một mâu thuẫn là 
xây dựng vị thế chủ đạo của kinh tế nhà nước 
nhưng trong sự bình đẳng với các thành phần 
kinh tế khác. Bởi vậy, phải có luật cạnh tranh 
để tạo "sân chơi" bình đẳng giữa các doanh 
nghiệp, mặt khác, phải dành một số ưu đãi 
đặc thù cho DNNN nhằm thực hiện có hiệu 
quả những chính sách kinh tế - xã hội, bảo 
đảm định hướng xã hội chủ nghĩa của nên 
kinh tế. 

Chúng tôi cho rằng, để giải quyết mâu 
thuần này, khi xây dựng Luật Cạnh tranh, cần 
chú ý giải quyết những vấn đề sau : 

Một là, về tên gọi của luật, nên sử dụng 
tên gọi của luật sắp ban hành là "Luật Cạnh 
tranh và Kiểm soát độc quyền". Ở đây, độc 
quyền tự bản thân nó không phải hoàn toàn 
xấu, nếu độc quyên đó là sự cân thiết vì 
những lợi ích lớn hơn ở cấp độ vĩ mô. Khái 
niệm "kiểm soát độc quyền" cho thấy khả 
năng tồn tại độc quyền trong một số ngành, 
lĩnh vực cần thiết, nhưng đây là sự độc quyền 
chủ động, có cân nhắc, tính toán và có 
phương thức thực hiện độc quyền đúng đắn. 
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Giữ độc quyền trong quá nhiều lĩnh vực vì 
độc quyền rất dễ dẫn đến những sự dựa dẫm, 
kinh doanh kém hiệu quả. Mặt khác, càng ít 
lĩnh vực độc quyền, Nhà nước càng dễ kiểm 
soát hơn. 

Hai là, cần phân biệt rõ độc quyền nhà 
nước và độc quyền doanh nghiệp. Tùy thuộc 
vào các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị kinh tế 
tại từng thời kỳ, Nhà nước có quyền ấn định 
những ngành, lĩnh vực mà Nhà nước giữ độc 
quyền. Đó là những lĩnh vực then chốt của 
nên kinh tế. Phương thức thực hiện độc quyền 
nhà nưỚC cũng. cần thay đổi. Trước đây, độc 
quyền nhà nước _đồng nhất với độc quyền 
doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là sẽ có một 
số doanh nghiệp nhà nước được hưởng những 
ưu đãi đặc biệt so với các doanh nghiệp khác. 
Nay cần phải điều chỉnh lại theo hướng : Nhà 
nước giữ độc quyền nhưng có thể cho phép 
nhiều doanh nghiệp thuộc các thành phần 
kinh tế khác nhau tham gia nhưng phải tuân 
theo những quy định đặc thù của Nhà nước. 
Điều này tạo khả năng cạnh tranh giữa các 
doanh nghiệp trong việc thực hiện đơn đặt 
hàng của Nhà nước thông qua đấu thầu công 
khai. Nhà nước độc quyền một số lĩnh vực 
nhưng Nhà nước không tự minh lập các 
doanh nghiệp để thực hiện độc quyền, mà chỉ 
ban hành các chuẩn mực, quy tắc, yêu cầu để 
bất kỳ doanh nghiệp nào, nếu có đủ điều kiện 
đều có thể tham gia. Đây chính là cách tốt 
nhất để : giải quyết hai yêu cầu vốn mâu thuần 
nhau về bản chất : cạnh tranh và độc quyền. 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp 
hành Trung ương khóa IX cũng chỉ rõ vẫn đề 
này : Bảo hộ cần thiết, có điều kiện đối với 
những ngành, lĩnh VỰC, sản phẩm quan trọng. 
Thực hiện độc quyên nhà nước trong lĩnh vực 
cân thiết, nhưng không biến độc quyền nhà 
nước thành độc quyền doanh nghiệp. Xóa bao 
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cấp, đồng thời có chính sách đầu tư đúng đắn 
và hỗ trợ phù hợp đối với những ngành, lĩnh 
VỰC sản phẩm cần ưu tiên phạt triển. 

Ba là, vấn đề lợi ích quốc gia trong quan 
niệm và đối xử với DNNN khi thực thi "Luật 
Cạnh tranh và Kiểm soát độc quyền". Ở các 
nước có nền kinh tế chuyển đổi giống Việt 
Nam (như Nga, Trung Quốc...), khi xây dựng 
Luật Cạnh tranh họ cũng thường áp dụng một 
số miễn trừ đối với DNNN trong một số lĩnh 
vực để bảo đảm lợi ích quốc gia. Tuy nhiên, 
xu hướng chung là ngày càng giảm dần tính 
đặc miễn này. Pháp luật về cạnh tranh của 
Việt Nam không. nhất thiết phải lặp lại điều 
đó ; song cũng cần lưu ý Về những "mẫu số 
chung” mà pháp luật cạnh tranh nào cũng 
phải tuân thủ. Trong một số lĩnh vực độc 
quyên ở nước ta hiện nay, các DNNN buộc 
người tiêu dùng phải SỬ dụng hàng hóa, dịch 
vụ của họ với giá cao, được â ấn định trước và 
không có những lời giải thích hợp lý về cơ 
cầu giá. Thậm chí, các DNNN này còn tính 
cả những tổn thất trong khâu lưu thông (như 
tốn thất trong dẫn nước, dẫn điện...) 

Chúng tôi cho rằng, mục đích sâu xa của 
việc nắm giữ độc quyền của Nhà nước cũng 
là nhăm hướng đến lợi ích của nhân dân. Vì 
vậy, song song với chế định đặc thù của 
DNNN trong luật cạnh tranh, cân phải có 
những quy định khác ràng buộc hoạt động 
của DNNN, cải tiến quản lý, nâng cao chất 
lượng sản phẩm, hạ giá thành và tham gia thị 
trường với chất lượng phục vụ tốt hơn. Đây là 
điều rất cần thiết nhằm từng bước trang bị cho 
DNNN khả năng tham gia vào quá trình hội 
nhập kinh tế, sắp tới là gia nhập AFTA và 
WTO. Tư tướng này đã được quán triệt tại 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp 
hành Trung ương khóa IX. Vấn đề đặt ra 
là, nhanh chóng vận dụng tư tưởng của 
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Nghị quyết để ban hành các văn bản pháp 
luật nhằm tạo môi trường thuận lợi cho hoạt 
động của DNNN. 

Bốn là liên quan đến hoàn thiện việc cạnh 
tranh cân phải chú ý vấn đề cạnh tranh giữa 
các DNNN. Nền kinh tế thị trường ở Việt 
Nam có một số đặc thù so với các nước : Nó 
thoát thai từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung, 
bao cấp, với thành phần kinh tế chủ yếu 
là DNNN và nó đã phát triển về số lượng 
trong hầu khắp các ngành, lĩnh vực, các địa 
phương. Do vậy, khi chuyển sang kinh tế thị 
trường, hiện tượng cạnh tranh giữa các 
DNNN là tất yếu. Mặt khác, nhiều tổng công 
ty của chúng ta hình thành theo kiểu số cộng 
các DNNN hiện hữu (cùng ngành hoặc cùng 
một địa bàn) ; nên sự cạnh tranh giữa các 
doanh nghiệp thành viên là một điều không 
thể tránh khỏi. Về nguyên tắc chung, cạnh 
tranh giữa các DNNN mang lại nhiều lợi ích 
cho người tiêu dùng và cho cả chính doanh 
nghiệp (qua việc cải tiến công nghệ, quản 
lý...). Tuy nhiên, mặt trái của cạnh tranh cũng 
không thể không tính đến là do lợi ích cục bộ 
hoặc do sử dụng các hình thức cạnh tranh 
không lành mạnh, dẫn đến có thể gây thiệt 
hại cho một bộ phận DNNN ; và xét trên tổng 
thể, cũng là thiệt hại chung cho kinh tế 
nhà nước. 

Vì vậy, chúng tôi cho rằng, cần phải xử 
lý tính chất đặc thù của DNNN trong môi 
trường cạnh tranh, có thể bằng một chế định 
riêng trong luật hoặc một số quy định mang 
tính ngoại lệ đối với các loại hành vi cạnh 
tranh. Điều này sẽ đảm bảo vừa có một "luật 
chơi" chung cho tất cả các doanh nghiệp 
thuộc mọi thành phần kinh tế, vừa đảm bảo 
thực hiện vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước 
trong nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta. CÌ 
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ẢNG ta luôn khẳng định, công 

tác tư tưởng có vai trò đặc biệt, là 

một trong những lĩnh vực trọng 
yếu trong công tác lãnh đạo, tuyên truyền, 
giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân 
thực hiện nhiệm vụ cách mạng ở mọi thời 
kỳ. Công tác tư tưởng, với ý nghĩa là hoạt 
động lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao ý 
thức tự giác cách mạng của con người, chủ 
động, sáng tạo tham gia xây dựng và bảo vệ 
Tô quốc. Do vậy, Đảng ta luôn để cao và 
coi trọng công tác tư tưởng, coi đây là vũ 
khí sắc bén trong hoạt động cách mạng, là 
bộ phận trực tiếp xây dựng, củng cố và phát 
triển Đảng. Trong điều kiện hiện nay, thế 
giới có nhiều biến động tác động mạnh mẽ 
đến tình hình tư tưởng của cán bộ và nhân 
dân nước ta khá phức tạp, do đó, công tác tư 
tưởng càng trở nên đặc biệt quan trọng. 
Công tác tư tưởng sẽ góp phân tích cực xây 


* TS. Chủ nhiệm bộ môn Lịch sử Triết học, khoa Triết 
học, Học viện Chính trị quân sự 
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dựng Đảng vững mạnh về chính trị, kiên 
định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn 
liên với chủ nghĩa xã hội. 

Đảng ta đã có nhiều Nghị quyết chỉ đạo 
công tác tư tưởng ; đề cập đến những vấn đề 
cơ bản của công tác tư tưởng. Hội nghị lần 
thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa IX ra Nghị quyết "Về nhiệm vụ chủ 
yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình 
hình mới". Đây là định hướng quan trọng về 
nội dụng, phương hướng, biện pháp công 
tác tư tưởng ở nước ta hiện nay. 

Nhìn lại công tác tư tưởng của chúng ta 
trong những năm qua đã có nhiều tiến bộ, 
góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hoạt động tư 
tưởng được đẩy mạnh hơn bằng nhiều biện 
pháp, trên nhiều lĩnh vực, thu hút nhiều đối 
tượng tham gia, nhờ đó đã góp phần quan 
trọng vào việc củng cố và tăng cường sự 
thống nhất trong nhận thức và hành động 
của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta ; sự 
nhất trí cao giữa ý Đảng với lòng dân. Công 
tác tư tưởng giúp cho cán bộ, đảng viên có 
nhận thức đúng đắn và sâu sắc hơn về chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc 
gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đồng tình với 
chủ trương, đường lối của Đảng, ra sức phần 
đấu để đưa đất nước sớm thoát khỏi đói 
nghèo, chậm phát triển. Qua khó khăn, thử 
thách, phần đông cán bộ, đảng viên vẫn giữ 
vững phẩm chất đạo đức trong sáng, phát 
huy vai trò tiên phong, gương mẫu của 
mình. Rõ ràng công tác tư tướng đã góp 
phần quan trọng giúp chúng ta đạt được 
mức tăng trưởng và sự ổn định, phát triển 
kinh tế - xã hội như hiện nay. Những thành 
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tựu của công cuộc đối mới hơn 15 năm qua 
đã củng cố lòng tin của nhân dân đối với 
Đảng, Nhà nước và chế độ. 

Bên cạnh những mặt tích cực, tiến bộ nêu 
trên, công tác tư tưởng của chúng ta thời 
gian qua vẫn còn nhiều bất cập. Đó là tình 
hình tư tưởng, tâm trạng ở một bộ phận cán 
bộ, đảng viên và nhân dân còn thiếu phấn 
khởi ; niềm tin vào thắng lợi của công cuộc 
đối mới ở một số người chưa thật vững chắc. 
Những tiêu cực và tệ nạn xã hội có lúc, có 
nơi còn nghiêm trọng, là nguy cơ lớn đối 
với sự ổn định và tiến bộ xã hội. Hiện nay, 
nên kinh tế nước ta có mức tăng trưởng khá 
nhưng chưa thật vững chắc. Điều đó ảnh 
hưởng đến việc giải quyết các vấn đề xã hội 
và có tác động đến diễn biến tư tưởng của 
nhân dân. Tâm trạng xã hội còn nhiều nỗi 
lo : lo tụt hậu thua kém, yếu thế trong cạnh 
tranh với nước ngoài ; lo thất nghiệp tăng ; 
lo giá các loại sản phẩm hàng hóa, nhất là 
nông phẩm và thủy sản sút giảm, nhiều loại 
cây trồng được mùa nhưng giá rẻ, hoặc 
không tiêu thụ được. Trong nội bộ cán bộ, 
đẳng viên có biểu hiện thiếu phấn khởi 
trước những tiêu cực và tệ nạn xã hội chậm 
được khắc phục. Lo lắng vì một bộ phận cần 
bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính 
trị, đạo đức, lối sống thể hiện cơ hội chính 
trị, hữu khuynh, quan liêu, mất dân chủ, cá 
nhân chủ nghĩa, cục bộ địa phương ; bệnh 
hình thức và hiện tượng chạy chức, chạy 
quyền diễn ra ở nhiều nơi, nhiều cấp. Tình 
trạng thiếu kỷ cương, mất dân chủ tuy có 
giảm bớt nhưng vẫn là những vấn đề bức 
xúc, gây ảnh hưởng đến tâm tư cán bộ, đẳng 
viên, nhân dân, làm nảy sinh tâm trạng thiếu 
phấn khởi trong nội bộ, làm tổn hại đến 
danh dự, uy tín của Đảng, như đã nêu. 
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Tình hình an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội cũng còn diễn biến phức tạp ở 
một vài nơi, nhất là ở miền núi, vùng sâu, 
vùng xa. Cá biệt vẫn có người băn khoăn về 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, sùng 
ngoại, choáng ngợp chủ nghĩa tư bản hiện 
đại tiếp thu lối sống thực dụng. Một số 
người mê tín dị đoan, hoặc cả tin vào các tín 
điều tôn giáo. Có người vô tình hoặc hữu ý 
bị bọn phân động lợi dụng ngắm ngầm hoặc 
công khai tuyển truyền quan điểm sai trái, 
xuyên tạc, chống đối đường lối, chính sách 
của Đảng, Nhà nước ta. Có người lợi dụng 
dân chủ khiếu kiện vượt cấp gây nên bất ổn 
định ở một số địa phương. Trước tình hình 
phức tạp nêu trên, công tác tư tưởng của 
Đảng đã có nhiều cố gắng trong đấu tranh 
chống tiêu cực, định hướng tư tưởng cho 
nhân dân đạt được những kết quả đáng 
khích lệ. Nhưng đội ngũ cán bộ làm công 
tác tư tưởng ở nhiều nơi còn chưa đồng bộ, 
trình độ chưa ngang tầm đòi hỏi của sự 
nghiệp cách mạng. Chưa đáp ứng những yêu 
cầu của tình hình mới. Còn lúng túng trước 
những tình huống phức tạp nảy sinh cần giải 
quyết. Đặc biệt là còn thiếu đội ngũ cán bộ 
có nhiều kinh nghiệm, say mê, nhiệt tình, 
sáng tạo làm công tác tư tưởng. Công tác 
đào tạo bôi dưỡng cán bộ làm công tác tư 
tướng tuy đã được tăng, Cường, song vẫn có 
hiện tượng chạy theo số lượng, coi nhẹ chất 
lượng, hiệu quả chưa cao. Phương pháp 
tuyên truyền giáo dục tư tưởng, chính trị 
chưa thật sự đổi mới, còn giáo điều, kinh 
viện, khô khan, kém hấp dẫn. Các tác phẩm 
có giá trị về tư tưởng, lý luận cao chưa 
nhiều. Vì thế chất lượng, hiệu quả công tác 
tư tưởng còn nhiều hạn chế, chưa thật 
vững chắc.. 
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Những vấn đề nêu trên có nhiều nguyên 
nhân, song, nguyên nhân chủ quan vẫn là 
chính. Sự yếu kém buông lỏng trong quản 
lý, giáo dục, rèn luyện đẳng viên làm cho 
số cán bộ, đảng viên thiếu ý chí vươn lên, 
lười học, ngại phấn đấu, không có chí tiến 
thủ. Cơ chế, chính sách, pháp luật có những 
điểm chưa phù hợp, thực hiện không 
nghiêm, thiếu nhất quán. Việc giáo dục ý 
thức hệ, giáo dục kiên định mục tiêu lý 
tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội 
chưa có chiều sâu, chất lượng không cao, 
chưa thật bám sát tình hình đặc điểm từng 
đối tượng ; chưa bám sát yêu cầu, nhiệm vụ 
của từng giai đoạn cách mạng để có nội 
dung thích hợp. Nhiều cấp lãnh đạo chưa 
quan tâm đến công tác tư tưởng, còn coi 
nhẹ, làm cũng được, không làm cũng được, 
dành sự đầu tư chính cho làm ăn kinh tế 
Đảng, Nhà nước chưa có cơ chế, chính sách 
hợp lý, đồng bộ để phát huy sức mạnh 
tông hợp của các binh chủng làm công tác 
tư tưởng. 

Trong những hạn chế, yếu kém kể trên, 
có mặt có thể khắc phục ngay, có mặt phải 
có thời gian mới dân dần khắc phục được. 
Song, công tác tư tưởng là công tác rất sáng 
tạo nên phải có sự đổi mới liên tục để nâng 
cao chất lượng, hiệu quả nhằm đáp ứng yêu 
câu, nhiệm vụ của cách mạng. Nội dung chủ 
yếu của công tác tư tưởng hiện nay là 
nghiên cứu, quán triệt sâu sắc chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường 
lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà 
nước mà trước hết là Nghị quyết Đại hội IX 
của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa IX. Từ nội 
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dung này, trọng tâm việc đôi mới, nâng cao 
chất lượng, hiệu quả của công tác tư tưởng 
là làm cho cán bộ, đảng viên, toàn dân và 
toàn quân nhất trí, tin tưởng sâu sắc vào các 
quan điểm, đường lối, nhiệm vụ cách mạng, 
các quyết sách của Đảng. Việc tuyên truyền 
các nghị quyết của Đảng không chỉ dừng ở 
việc thuyết minh, giới thiệu mà phải thông 
qua chương trình hành động cụ thể của các 
cấp ủy đảng và chính quyền. 

Để tạo nên sự thống nhất tư tưởng và 
hành động trong toàn Đảng, toàn dân và 
toàn quân, nâng cao chất lượng, hiệu quả, 
sức chiến đấu của công tác tư tưởng trong 
giai đoạn cách mạng mới, chúng ta cần tập 
trung vào một số việc chính sau : 


Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ 


đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối 
với công tác tư tưởng trong tình hình mới 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt 
quan tâm đến công tác tư tưởng. Người luôn 
luôn chỉ đạo và trực tiếp làm công tác tư 
tưởng, công tác vận động quần chúng. 
Người khẳng định rõ, công tác tư tưởng là 
của toàn Đảng. Do vậy, muốn công tác này 
thực sự đạt hiệu quả sâu rộng thì toàn bộ 
đội ngũ cán bộ, đảng viên phải trực tiếp, tự 
giác và tích cực tham gia. Đảng ta nhận thức 
sâu sắc răng, công tác tư tưởng có vị trí, vai 
trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo ra sự 
thống nhất cao về ý chí và hành động trong 
Đảng và toàn dân, quyết tâm đưa nghị quyết 
vào thực hiện trong cuộc sống. Điều đó thể 
hiện rõ sự đổi mới phong cách lãnh đạo của 
Đảng, nhất là những đổi mới trong cách ra 
nghị quyết, tuyên truyền và đưa nghị quyết 
vào cuộc sống. Đảng ta đã có rất nhiều nghị 
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quyết bàn về công tác tư tưởng trong những 
năm qua. Có thê thấy rằng, các nghị quyết 
Trung ương trước đây, cũng như hiện nay 
bàn về công tác tư tưởng có mối liên hệ chặt 
chẽ với nhau, có tính hệ thống trong việc 
đưa Cương lĩnh, đường lối, nghị quyết của 
Đảng vào cuộc sống. 

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu 
quả công tác tư tưởng, các cấp ủy đảng và 
từng cán bộ, đảng viên đặc biệt quan tâm 
thường xuyên tổng kết thực tiễn, đúc kết 
kinh nghiệm, giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao 
trình độ mọi mặt cho cán bộ, đảng viên. 
Tiếp tục đối mới phong cách lãnh đạo, chỉ 
đạo công tác tư tưởng, khẩn trương bổ sung, 
hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy chế làm 
việc của các cơ quan, bộ máy làm công tác 
tư tưởng. Các cấp ủy đảng và mỗi cán bộ, 
đẳng viên làm công tác tư tưởng phải tiếp 
tục đối mới phong cách, lề lối làm việc, có 
những đóng góp cụ thể, thiết thực vào công 
việc hoạch định, bổ sung, phát triển đường 
lối, chính sách, chủ trương của Đảng và 
Nhà nước. 

Thứ hai, đổi mới NNNG thức công 
tác tư tưởng, mở rộng dân chủ, giữ vững 
định hướng chính trị trong công tác 
tư tưởng 

Để công tác tư tưởng đạt hiệu quả, phục 
vụ tốt nhiệm vụ trọng tâm công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đi lên chủ nghĩa xã hội, chúng 
ta cần tích cực đổi mới phương thức hoạt 
động của công tác tư tưởng ; nhạy bén hơn, 
sinh động hơn và có hình thức phù hợp hơn. 
Tăng cường đối thoại với nhân dân, thực 
hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy 
quyên làm chủ của nhân dân trong công tác 
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tư tưởng. Xuất phát từ tình hình thực tiễn, 
giải quyết kịp thời những vướng mắc về 
nhận thức tư tưởng, không để tồn đọng 
gây tâm trạng nặng nẻề, ấm ức trong nhân 
dân. Huy động toàn dân làm công tác tư 
tưởng thực hiện sự liên kết rộng lớn trong 
việc gắn công tác tư tưởng với các công tác 
khác. Quá trình làm công tác tư tưởng, tôn 
trọng việc đi sâu nghiên cứu, tìm ra chân lý, 
bảo vệ chân lý. Muốn vậy cần đoàn kết, 
thân ái, dân chủ, cởi mở, bình đẳng và có 
nguyên tắc, tránh áp đặt, định kiến, quy 
chụp. Trong thảo luận khuyến khích tự do 
phát biểu ý kiến cá nhân, ngay cả những ý 
kiến chưa thật thống nhất, nhưng phải có 
động cơ đúng, xây dựng và thống nhất trong 
hành động khi thực hiện đường lối của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Thứ ba, đẩy mạnh nghiên cứu tổng kết 
thực tiễn 

Tư tưởng là sự phản ánh ý nghĩ của con 
người về những vấn đề của đời sống xã hội. 
Công tác tư tưởng phải xuất phát từ thực tiễn 
cuộc sống xã hội tác động làm nảy sinh tư 
tưởng của con người. Nhiệm vụ của các cấp 
ủy đảng và người làm công tác tư tưởng 
thường xuyên đi sâu nghiên cứu thực tiễn để 
nhận rõ những yếu tố tác động đến tư tưởng 
quần chúng ; tìm ra những vấn đề có tính 
quy luật của sự hình thành tư tưởng trong 
đời sống thực tiễn hằng ngày. Các cơ quan, 
cán bộ, đảng viên làm công tác tư tưởng 
phải coi nghiên cứu khoa học, tông kết thực 
tiễn là nhiệm vụ thường xuyên của mình. 
Nếu người làm công tác tư tưởng chưa đủ 
căn cứ khoa học phân tích sáng rõ các vấn 
đề làm nảy sinh tư tưởng thì khó thuyết 
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phục được người khác. Nghiên cứu thực tiễn 
còn có tác dụng giúp người làm công tác tư 
tưởng truyền đạt đường lối của Đảng một 
cách sắc bén và thuyết phục. Tổng kết thực 
tiễn là phương pháp cơ bản để đúc kết, khái 
quát lý luận nâng cao nhận thức ; là cách 
thức để khắc phục chủ nghĩa giáo điều, sự 
yếu kém, lạc hậu, xa rời thực tiễn. Công 
cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là 
thực tiễn lớn nhất để chúng ta tổng kết. Qua 
tổng kết "mắt thấy, tai nghe, tay làm" mà bổ 
sung, sửa đổi, đưa đường lối, nghị quyết của 
Đảng vào cuộc sống và góp phần đưa cuộc 
sống vào nghị quyết. 

Thứ tư, nâng cao chất lượng đội ngũ 
làm công tác tư tưởng ngang tâm nhiệm 
vụ mới 

Công tác tư tưởng là sự nghiệp của toàn 
Đảng, song người trực tiếp phụ trách là 
đồng chí bí thư và các cấp ủy đảng. Tuy 
nhiên, người giữ vai trò nòng cốt ở mặt trận 
này là đội ngũ cán bộ, đảng viên chuyên 
làm công tác tư tưởng. Do vậy, chúng ta đầu 
tư công sức đào tạo, bồi dưỡng một đội ngũ 
cân bộ làm công tác tư tưởng đủ về số 
lượng, đa dạng về loại hình, ngành nghề, 
mạnh về chất lượng, bao gồm những người 
có lập trường kiên định, vững vàng, có trinh 
độ chính trị và kiến thức chuyên môn cơ 
bản, luôn luôn sáng tạo, giàu tâm huyết, trí 
tuệ, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn và 
nghiệp vụ, có đạo đức, phẩm chất, nhiệt 
tình, say mê công tác, gắn bó mật thiết với 
nhân dân, với đời sống xã hội. Đây vừa là 
yêu cầu cấp bách, vừa là giải pháp cơ bản 
lâu dài để nâng cao chất lượng, hiệu quả 
công tác tư tưởng hiện nay. 
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ƯỚC ta có nhiều sông ngòi, kênh 
NIEE: lại có đường biển ven bờ rất 

dài. Đó là hệ thống đường thủy 
nội địa (ĐTNĐ), nếu chúng ta biết khai 
thác, sử dụng tốt sẽ trở thành một nguồn 
lực quan trọng trong quá trình phát triển, 
hướng tới mục tiêu công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. 


Hãng cao nàắng lực 


dịch vụ xã hội của giao thông 
vận tái đường thủy nội địa 


NGÔ XUĂN SƠN" 


Từ xưa, khi đường bộ, đường sắt và các 
loại hình giao thông vận tải khác chưa 
phát triển, nhân dân ta đã biết lợi dụng các 
dòng sông tự nhiên vào mục đích vận 
chuyến và đi lại. Ngày nay, nhờ ứng dụng 
những tiến bộ của khoa học - kỹ thuật, 
nhiều loại hình giao thông vận tải thuận 
lợi và đạt được tốc độ cao. Tuy vậy, giao 
thông vận tải ĐTNĐ vẫn không hề bị 
giảm đi mà qua thực tiễn nó đóng vai trò 
không thể thiếu trong nền kinh tế, bởi tính 
ưu trội đặc biệt của loại hình này : 

Trước hết, về lợi ích kinh tê, chỉ phí 
vận tải của ĐTNĐ ở mức thấp nhưng hiệu 
quả lại đạt giá trị cao. Tính ra, việc chi phí 
năng lượng cho vận chuyên ĐTNĐ Việt 
Nam chỉ bằng 1 phân 4 so với đường bộ và 
1/15 đến 1/20 so với đường hàng không. Ở 
các nước châu Âu, giá vận chuyển ĐTNĐ 
cũng chỉ bằng 30% của vận chuyển 
đường sắt. 
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Thứ hai, về đầu tư tài chính để xây 
dựng, thiết lập một tuyến vận tải ĐTNĐ ít 
tốn kém hơn. Nếu so sánh việc xây dựng 
một tuyến ĐTNĐ với đường sắt và đường 
bộ có năng lực vận tải tương ứng, thì mức 
đầu tư đối với đường thủy chỉ mất 30%. 
Lợi thế này sẽ giúp cho các doanh nghiệp 
dễ dàng hơn khi phải tìm lời giải về hiệu 
quả kinh tế từ 
việc đầu tư tài 
chính. — Đây 
cũng là một cơ 
hội làm tăng 
sức cạnh tranh 
của các sản 
phẩm vận tải 
ĐTNĐ ở mức 
cao hơn. Theo 
số liệu thống 
kê trong 10 năm cuối thế kỷ XX, về giá trị 
đầu tư xây dựng cơ bản giao thông ĐTNĐ 
hằng năm chỉ bằng 1,16% giá trị của toàn 
ngành giao thông vận tải, nhưng tỷ trọng 
hàng hóa luân chuyển nội địa lại đạt từ 
25 - 30% tổng lượng hàng hóa. Suất đầu tư 
cho vận tải 1 tấn hàng hóa/km của các loại 
hình vận tải như sau : đường sông là 
37,5 đ/tắn km ; đường sắt 128,5 đ/tắn km ; 
đường biển 22,2 đ/tẫn km và đường bộ là 
2 023 đ/tắn kmÓ). Điều đó cho thấy vị trí 
và hiệu quả cao về kinh tế của giao thông 
ĐTNĐ khiến chúng ta cần quan tâm, nhất 
là trong điều kiện nền kinh tế thị trường 
hiện nay. 

Thứ ba, vận tài ĐTNĐ có khả năng vận 
chuyển các loại hàng hóa siêu trường, siêu 


* TS, Cục trưởng Cục Đường sông Việt Nam 


q@) Nguồn : Niên giám thống kê 1990 - 2000 của 
Tông cục Thông kê 
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trọng và trên thực tế các phương tiện vận 
tải đường sắt, đường bộ hoặc đường hàng 
không không thể đảm đương được. Ở 
những dòng sông có mực nước sâu cho 
phép thì lưu lượng, năng lực vận tải thông 
qua có thể đạt được một khối lượng lớn. 
Ngược lại, việc chi phí cho duy tu luồng 
lạch và cảng bến lại thấp hơn nhiều so với 
các loại hình vận tải khác. 

Thứ tư, do địa hình của nước ta không 
thuần nhất, nhiều vùng sâu, vùng xa hiểm 
trở, nhất là vùng đầu nguồn các con sông 
lớn nên giao thông đường bộ và đường sắt 
không thể đến được. Do vậy chỉ có thể nhờ 
vận tải đường thủy theo các luông lạch của 
sông mà đi sâu vào nội địa. Hiện nay, 
trong 61 tỉnh, thành phố của cả nước chỉ 
có 12 tỉnh là không có đường thủy. Nếu 
khai thác tốt ưu thế này, vận tải ĐTNĐ 
không những đem lại hiệu quả kinh tế to 
lớn mà còn thúc đẩy sự giao lưu nhiều mặt, 
có ý nghĩa về văn hóa - xã hội và xóa dân 
ranh giới cách biệt giữa các vùng, miễn 
trong nước. 

Cuối cùng, tính ưu trội của giao thông 
ĐTNPĐ là sự bảo đảm an toàn hơn cho môi 
trường, ít bị ô nhiễm bởi chất thải của khói 
bụi và tiếng ồn, khắc phục được những bất 
cập trong lưu thông mà vận tải đường bộ 
và đường sắt thường xảy ra. 

Trong những năm qua, vận tải ĐTNĐ là 
lĩnh vực phát triển rất sôi động và đã đạt 
được sự tăng trưởng cao. Sản lượng vận tải 
hàng hóa và hành khách hằng năm tăng 
9,4%, đứng thứ hai toàn ngành, chỉ sau 
vận tải đường bộ. ĐTNĐ vùng kinh tế 
trọng điểm ở cả ba miền : ở Bắc bộ gồm 
Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh ; ở miền 
Trung gồm Thừa thiên - Huế - Đà Nẵng - 
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Quảng Nam - Quảng Ngãi và miền Nam là 
Thành phố Hồ Chí Minh - Bà Rịa - Vũng 
Tàu - Đồng Nai. Vùng trọng điểm kinh tế 
phía Bắc và phía Nam, vận tải ĐTNĐ 
chiếm giá trị 46,36% GDP của ngành công 
nghiệp và 66,7% GDP giá trị dịch vụ của 
cả nước. _ 

Sự phát triển toàn diện của vận tải 
ĐTNĐ được thể hiện cả ở "chất" và 
"lượng". Ngoài các loại hàng hóa truyền 
thống là than, vật liệu xây dựng, lương 
thực và phân bón, các chúng loại hàng hóa 
khác cũng được khai thác vận tải trong 
ĐTNĐ như nông sản, hàng bách hóa, sắt 
thép cấu kiện và hàng có kích cỡ, trọng 
lượng lớn ; tham gia trung chuyển vận tải 
và xếp dỡ hàng từ tàu biển và hàng xuất 
nhập khẩu... Nhờ có các chủ trương chính 
sách phù hợp của Đảng và Nhà nước, 
nhiêu doanh nghiệp vừa và nhỏ của tập thể 
và tư nhân đã mạnh dạn đầu tư mua sắm và 
đóng mới phương tiện tàu tự hành có trọng 
tải từ 50 - 300 tấn và các tàu tự hành vận 
tải pha sông - biển 600 - 1 000 tấn. Các 
công ty lớn đưa vào khai thác các đoàn tàu 
đầy trọng tải từ 1 600 lên 2 000 tấn... Chỉ 
tính riêng năm 2001, các doanh nghiệp đã 
đóng mới 100 000 tấn phương tiện chở 
hàng và 20 000 ghế hành khách. Theo 
thống kê của ngành, đến đầu năm 2002, 
tổng số phương tiện vận tải thủy có 75 300 
chiếc với 2 410 000 tấn phương tiện và 
232 900 ghế hành khách. Điều đáng chú ý À/ 
là khối lượng phương tiện ngoài quốc 
doanh chiếm 74,1% về tấn phương tiện và 
90% số ghế vận tải hành khách, trọng đó 
loại tàu vận tải hành khách có tốc độ cao 
và tiện nghỉ sang trọng chiếm ưu thế đã 
thu hút nhiều khách du lịch nước ngoài, 
mở ra hướng làm ăn mới cho vận tải 
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ĐTNĐ những năm trước mắt và trong 
tương lai. 

Bước đầu, nhờ cơ chế chính sách thông 
thoáng, ĐTNĐ đã có thời cơ phát triển 
thuận lợi. Tuy vậy, vận tải ĐTNĐ của ta 
vẫn chưa thể khai thác tương xứng với 
tiềm năng của. nó. Một phần Kha trọng 
của tiêm năng ấy vẫn còn "ngủ yên" và đặt 
ra cho ngành những thách thức mới. 
Đến nay, trong số 2 360 con sông, kênh, 
hồ với tổng chiều đài trên 41 000 km 
và 3 200 km đường biển ven bờ, 112 cửa 
sông ... trên cả nước, nhưng ngành mới 
chỉ khai thác các lộ trình vận tải thủy được 
khoảng 17 000 km. Chúng ta đã và đang 
thực hiện nhiều dự án nhằm phát triển 
giao thông vận tải ĐTNĐ như : Dự án 
nâng cấp hai tuyến đường thủy phía Nam 
và cảng Cần Thơ ; Dự án giao thông 
thủy sông Hồng : Dự án cải tạo cửa sông 
Bas Sac ; Dự án tiêu chuẩn hóa giao thông 
thủy nội địa ở Việt Nam ... Nhưng có thể 
đánh giá là các dự án ấy chưa đủ mạnh để 
có thê biến những tiềm năng thành nội lực 
cho sự phát triển. Nhiều vướng mắc chưa 
được giải quyết đồng bộ và toàn diện. Kết 
quả đạt được mới là một chỉ số còn quá 
khiêm tốn so với đòi hỏi của sự nghiệp đôi 
mới đất nước. 

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX đã 
xác định mục tiêu đến năm 2010 là : "Đưa 
đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát 
triển ; nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, 
văn hóa, tinh thần của nhân dân ; tạo nền 
tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở 
thành một nước công nghiệp theo hướng 
hiện đại". Từ nay đến năm 2010 mục tiêu 
của Đại hội là, nâng tổng sản phẩm xã hội 
(GDP) lên ít nhất gấp đôi năm 2000 và 
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nâng cao rõ rệt hiệu quả và sức cạnh tranh 
của sản phẩm doanh nghiệp và nền kinh 
tế ; đáp ứng tốt hơn nhu cầu thiết yếu, một 
phần đáng kể nhu cầu sản xuất và đấy 
mạnh xuất khẩu". 

Vận tải ĐTNĐ Việt Nam gắn liền với 
quá trình lịch sử phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước. Tuy đạt được một số thành 
tựu bước đầu nhưng cần nhìn nhận và đánh 
giá một cách nghiêm túc là ngành vận tải 
ĐTNĐ Việt Nam vẫn đang đứng trước 
một thực trạng khó khăn, nhiều mặt còn 
non kém. Để góp phần thực hiện thắng lợi 
các mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội toàn 
quốc của Đảng đã đặt ra, ngành ĐTNĐ 
thời gian tới nhằm vào những định hướng 
lớn như sau : 

- Nâng cao năng lực vận tải, đạt bằng 
được mục tiêu vận chuyển một khối lượng 
hàng hóa, phù hợp với yêu cầu tăng tổng 
sản phẩm xã hội (GDP) đến 2005, ước tính 
là 4 717 triệu tắn/km và năm 2010 là 7 000 
triệu tấn/km. Cùng với việc hoàn thành 
nhiệm vụ vận tải là giải quyết đồng bộ về 
phát triển phương tiện, khai thác luông 
lạch, hàng hóa và nâng cấp các cơ sở hạ 
tầng như bến cảng, phao tiêu, đèn hiệu, 
nâng cao tốc độ vận tải và luân chuyển... 
đó là công việc phức tạp, liên quan đến 
nhiều nội dung phải xử lý và giải quyết. 

- Bảo đâm chất lượng vận chuyển, tăng 
độ an toàn cho người, phương tiện và hàng 
hóa, đảm bảo nhanh chóng và tiện lợi, 
phấn đấu hạ giá thành và đủ sức hấp dẫn 
khách hàng ; đối mới chính sách tài chính. 
Phải chấp nhận sự cạnh tranh một cách 
lành mạnh với các loại hình dịch vụ vận 
tải đường bộ, đường sắt... trong cơ chế thị 
trường. 
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- Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cân bộ, 
công nhân theo hướng vừa đa dạng vừa 
chuyên sâu về từng lĩnh vực có liên quan 
đến sự phát triển của ngành. Cục Đường 
sông đã triển khai thực hiện tốt dự án 
"Nâng cấp trường kỹ thuật nghiệp vụ 
Hàng Giang I - Hải Dương" và đang tiếp 
tục nâng cấp trường kỹ thuật nghiệp vụ 
Hàng Giang II - Thành phố Hồ Chí Minh, 
đào tạo có chất lượng cao các thuyền 
trưởng, máy trưởng và các ngành chuyên 
môn khác. Yêu cầu về công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, trước hết phải có một đội ngũ 
có đủ năng lực lao động kỹ thuật và quản 
lý theo đúng định hướng, trong khi hiện 
nay đội ngũ của ngành vẫn chưa đáp ứng 
được yêu cầu, nhất là việc tiếp nhận và 
thực thi các dự án lớn trong quá trình 
phát triển. 

Để khai thác tiềm năng và lợi thế của 
giao thông vận tải ĐTNĐ tốt nhất, góp 
phân phát triên kinh tế và văn hóa xã hội 
theo định hướng của Nghị quyết Đại 
hội IX của Đảng, cần có những giải pháp 
và cơ chế chủ yếu sau đây : 

Vê nhận thức : Mạng lưới giao thông 
ĐTNĐ là một loại hình, một bộ phận quan 
trọng trong toàn bộ hệ thống giao thông 
của quốc gia. Ở nông thôn, ĐTNĐ còn là 
một cơ sở hạ tầng quan trọng rộng lớn và 
có hiệu quả kinh tế cao, nhất là vùng ven 
biển và vùng châu thô của Việt Nam. Tiếp 
nối truyền thống khai thác và sử dụng giao 
thông vận tải ĐTNĐ trong lịch sử và phát 
triển mạnh loại hình giao thông này, làm 
cho nó liên kết chặt chẽ với các loại hình 
giao thông khác như đường bộ, đường sắt, 
đường biên và đường hàng không trong 
nước và quốc tế, nhằm tạo ra sự thống nhất 
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và hỗ trợ lẫn nhau để mở rộng quy mô 
phát triển là một yêu cầu rất quan trọng và 
cấp bách của nền kinh tế. Vì vậy, cần có 
kế hoạch khai thác triệt để sự ưu đãi của 
thiên nhiên, nghiên cứu và đầu tư phù hợp, 
làm cho giao thông vận tải ĐTNĐ được 
phát huy mạnh như một nguồn lực và điều 
hòa các loại hinh giao thông khác, đem lại 
hiệu quả kinh tế cao trong quá trình thực 
hiện công nghiệp hóa nền kinh tế. Ngoài 
ra, khai thác và sử dụng giao thông ĐTNĐ 
không nên dừng lại ở mục tiêu chỉ là giao 
thông vận tải. Với tính ưu trội của nó, 
mạng lưới giao thông ĐTNĐ sẽ đem lại 
cho chúng ta sự phát triển đa dạng về mục 
đích và giá trị sử dụng như : khai thác thủy 
lợi, nuôi trồng thủy sản, du lịch, thể thao - 
văn hóa và bảo vệ môi trường hoặc về mục 
đích bảo đảm an ninh quốc gia ... 

- Về quy hoạch phát triển : Trên cơ sở 
nhận thức toàn diện về vai trò, vị trí, chức 
năng..., Cục Đường sông Việt Nam - cơ 
quan quản lý nhà nước về lĩnh vực giao 
thông ĐTNĐÐ đã xây dựng quy hoạch định 
hướng phát triền giao thông vận tải ĐTNĐ 
và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
tại Quyết định 16/2000/QĐ-TTg với nội 
dung chủ yếu như sau : 

Một là tiếp tục quy hoạch chỉ tiết nâng 
cấp các tuyến đường sông, cẳng sông theo 
phân vùng địa lý và theo từng lĩnh vực, 
nhằm bảo đảm tính ôn định trong vận tải, 
phục vụ các hoạt động phát triển kinh tế - 
xã hội. Việc nâng cấp các tuyến giao 
thông vận tải ĐTNĐ đang thực hiện theo 
các dự án lớn đã có sự tham gia của các 
nhà đầu tư nước ngoài. Ở khu vực phía 
Bắc tập trung nâng cấp 6 tuyến đường 
sông : 
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Tuyến Quảng Ninh đi Ninh Bình qua 
sông Luộc từ cấp III lên cấp II để bảo đảm 
vận chuyển than cho Nhà máy điện Ninh 
Bình và các loại hàng hóa khác phục vụ 
hành lang sông Luộc. 

Tuyến Quảng Ninh - Phả Lại bảo đảm 
hoàn thành tiêu chuẩn cấp II trên toàn 
tuyến vào năm 2010, vận chuyển than cho 
Nhà máy nhiệt điện và hàng hóa phục vụ 
tuyến. 

Tuyến Hải Phòng - Hà Nội qua sông 
Đuống nâng từ cấp II cấp IV lên cấp I để 
chuyển tiếp hàng hóa từ tàu biển vào 
nội địa. 

Tuyến Lạch Giang - Hà Nội nâng cấp 
tiêu chuẩn cấp I để vận chuyển ven biển và 
đường sông phục vụ các cơ sở sản xuất 
thuộc hành lang sông Hồng. 

Tuyến Cửa Đáy - Ninh Bình kết hợp 
vận chuyển đường biển và đường sông 
phục vụ nhu cầu sản xuất và dân sinh. 

Các tuyến Việt Trì - Hòa Bình, Việt 
Tri - Tuyên Quang và Việt Tri - Yên Bái 
duy trì tiêu chuẩn cấp III phục vụ sản xuất 
và nhu cầu dân sinh trên các hành lang 
sông Đà, sông Hồng và sông Lô. 

Khu vực phía Nam có mật độ sông và 
kênh rạch rất cao, thủy văn thuận lợi và 
người dân có truyền thống đi lại, sinh hoạt 
từ lâu đời trên các dòng sông, kênh. Có 4 
tuyến vận tải sông lớn phía Nam đang 
được quy hoạch là : 

Tuyến Sài Gòn - Cà Mau mục tiêu xây 
dựng đạt tiêu chuẩn cấp III, phục vụ cho 
các tỉnh miền Tây đồng bằng sông Cửu 
Long. 

Tuyến Sài Gòn - Kiên Lương, nâng cấp 
phục vụ khu vực Đồng Tháp Mười và khu 
công nghiệp Kiên Lương tỉnh Kiên Giang. 
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Tuyến cửa Định An - Cần Thơ và Tân 
Châu. 


Tuyến Cửa Tiểu - Hồng Ngự- Cam-pu- 
chia. Cùng với việc mở rộng, nâng cấp các 
tuyến vận tải chính là mở các tuyến nhánh, 
và nâng cấp hàng loạt cảng sông. Mục tiêu 
nâng cấp các tuyến đường sông trên đây, 
trong một tương lai gần hệ thống giao 
thông vận tải ĐTNĐ của ta sẽ là một hệ 
thống hoàn chỉnh, bảo đảm khai thác trong 
một thời gian dài và đem lại những kết quả 
to lớn. 

Hai là hoàn chỉnh việc xây dựng hệ 
thống văn bản pháp quy thuộc các cấp từ 
Chính phủ, Bộ chủ quản và ngành cùng 
với những văn bản hướng dẫn phù hợp. 
Vừa tăng cường quản lý về mặt Nhà nước, 
vừa mở rộng và thu hút được các nguồn 
đầu tư tài chính tham gia để có thể đưa các 
luồng, tuyến vận tải vào cấp kỹ thuật đã 
được quy hoạch. Trên thực tế, đã có một 
số dự án đang được thực hiện có kết quả. 
Hành lang pháp lý Nhà nước được mở 
rộng trên cơ sở bảo đảm quyên tự chủ 
quốc gia nhưng cũng tạo được tính chủ 
động và khách quan của các nhà đầu tư, 
phù hợp với các tiêu chuẩn và điều kiện 
của khu vực và quốc tế. Cục Đường sông 
Việt Nam cũng đã hoàn thành dự thảo lần 
thứ 8 Luật Đường thủy nội địa, thông qua 
Ban chỉ đạo soạn thảo của Bộ Giao thông 
vận tải đề trình Chính phủ và Quốc hội. 

Ba là ứng dụng nhanh chóng các thành 
tựu khoa học và tiến bộ kỹ thuật vào thực 
tiễn hoạt động nhằm tạo nên một diện mạo 
mới của giao thông vận tải ĐTNĐ 
Việt Nam. Việc ứng dụng khoa học vào 
xây dựng và nâng cấp kết câu hạ tầng như 
hệ thống báo hiệu và các cảng sông một 


43 


cách đồng bộ sẽ đẩy nhanh tốc độ về năng 
lực vận tải xếp dỡ... Đồng thời, đó là điều 
kiện để thực hiện vận tải đa phương thức, 
tạo được mối liên hệ, hợp đồng trong hoạt 
động vận tải ĐTNĐ với các lĩnh vực vận 
tải trong nước và với vận tải ĐTNĐ các 
nước trong khu vực. 

Bốn là thực hiện khoa học hóa việc 
quản lý và hoạt động giao thông vận tải 
ĐTNĐ Việt Nam. Đây là một công việc 
không ít khó khăn nhưng ngành đã chú 
trọng đến hoạt động nghiên cứu khoa học 
và đạt được một số thành tựu quan trọng. 
Nghiên cứu khoa học để đề ra được các 
giải pháp có tính khả thi về quản lý và 
hoạt động thực tiễn, tạo cho ngành có một 
tiềm lực, một cách nhìn nhận và đánh giá 
chính xác trong việc xây dựng và thực 
hiện các đề án, nhất là các dự án, đề án có 
sự tham gia của đối tác nước ngoài. 

Như vậy, không chỉ trong truyền thống 
lịch sử kinh tế - xã hội, vai trò và năng lực 
xã hội của giao thông vận tải ĐTNĐ có 
tầm quan trọng mà ngày nay, trên con 
đường phát triển đưa nền kinh tế của đất 
nước trong một tương lai gần thành một 
nước "cơ bản là một nước công nghiệp" 
như các nghị quyết của Đảng đã chỉ ra, 
giao thông vận tải ĐTNĐ càng có một vai 
trò cực kỳ quan trọng trong việc phát triển 
toàn diện và vững chắc toàn bộ nền kinh 
tế. Trước mắt, giao thông vận tải ĐTNĐ 
đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn 
trên nhiều bình diện, nhưng giao thông 
vận tải ĐTNĐ đã và sẽ vượt qua những 
thách thức để đạt được các mục tiêu đặt ra, 
góp phần tích cực cho sự nghiệp đối mới 
xây dựng đất nước. L 
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CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM... 


(Tiếp theo trang 19) 


hội là công chức, nhưng thiết nghĩ, cán bộ 
các đoàn thể không thể hoạt động theo kiểu 
công chức, cho dù là cấp trên cơ sở. 

Tất nhiên, cán bộ công đoàn phải thông 
thạo lý luận và nghiệp vụ công đoàn và tùy 
theo từng cấp phải được học tập và từng 
bước nâng cao trình độ chính trị, kiến thức 
quản lý kinh tế, kiến thức pháp luật. Nhưng 
tất cả những kiến thức đó, nếu chỉ dừng ở lý 
thuyết, sách vở, mà không qua hoạt động 
thực tiễn thì khó mà tạo ra hai tố chất cơ bản 
(bản lĩnh và năng động) của cán bộ công 
đoàn hoạt động trong kinh tế thị trường và 
hội nhập kinh tế, hòa nhập quốc tế. 

Những người tham gia hoạt động công 
đoàn, bên cạnh trách nhiệm giai cấp, trách 
nhiệm xã hội với ý thức tự nguyện, còn là 
đam mê hoạt động xã hội (mà trong tương 
lai “đam mê hoạt động xã hội" là nhu cầu 
không thể thiếu đối với con người), không 
nên suy tính thiệt thòi mà còn phải biết hy 
sinh quyền lợi cá nhân khi cần thiết. Nhưng 
Đảng và Nhà nước cần quan tâm hơn nữa 
nhu cầu lợi ích vật chất và tinh thần của anh 
chị em. Về vật chất cần bảo đẫm cho anh chị 
em có được cuộc sống cần thiết để có thể 
dành công sức và thời gian nhiều hơn cho 
hoạt động công đoàn. Về tinh thần, cần được 
coi trọng hơn nữa vị thế của công đoàn trong 
xã hội, nhất là có sự động viên, ủng hộ, 
khích lệ những việc làm đúng và kiên quyết 
bảo vệ những cán bộ trung thực, đúng đắn, 
vị lợi ích chính đáng của người lao động mà 
bị truy trù, thậm chí bị vô hiệu hóa, sa 
thải... L 
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Tạp chỉ cộng sản 


PHÍT TRIÊN THỊ TRƯỜNG NÔNG THÔN Hà TÂY 
TH€O HƯỚNG CÔNG NGHIỆP Hóñ, HIỆN ĐẠI Hn 


À Tây là một tỉnh thuộc đồng 

băng Bắc Bộ ; tổng diện tích tự 

nhiên là 2 192,95 km2, số dân là 
2 420 936 người (trong đó dân số nông 
thôn 2 228 880 người, chiếm 92,1%) ; sản 
phẩm nông nghiệp chiếm 40% trong cơ cấu 
GDP của toàn tỉnh. 

Về cơ bản Hà Tây vẫn là một tỉnh nông 
nghiệp. Vì vậy, trong quá trình phát triển 
kinh tế của Hà Tây theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa thi phát triển thị 
trường nông thôn có ý nghĩa đặc biệt quan 
trọng. 

Thuận lợi của Hà Tây là có vị trí địa lý 
tiếp giáp với nhiêu tỉnh lân cận ; trong đó 
có tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - 
Quảng Ninh. Hà Tây lại nằm trên khu vực 
chuyển tiếp từ Tây Bắc và trung du miền 
Bắc xuống đồng bằng sông Hồng, qua một 
mạng lưới giao thông đa dạng, có đường 
thủy, đường bộ, đường sắt và các bến cảng 
tương đối phát triển. Hà Tây bao quanh 
thành phố Hà Nội về hai phía tây và nam, 
với 3 cửa ngõ vào Thủ đô (trong 7 cửa ngõ) 
qua các quốc lộ 1, 6 và 32. Vị trí đó là 
những thuận lợi không nhỏ cho Hà Tây 
trong trao đối, lưu thông hàng hóa, mở 
rộng thị trường, phát triển kinh tế nông 
thôn. 
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Tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh Hà 
Tây trong thời gian qua đã có những biến 
chuyển đáng khích lệ : tăng GDP bình quân 
thời kỳ 1996 - 2000 của tính là 7,3%/năm 
(cả nước cùng thời kỳ này là 6,8%/năm). 
Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đáng kể 
theo hướng tích cực ; tăng tỷ trọng các 
ngành công nghiệp, dịch vụ ; giảm tỷ trọng 
ngành nông nghiệp (tỷ trọng nông nghiệp - 
công nghiệp - dịch vụ năm 1990 là 
56,4% - 23% - 20,6% ; năm 1995 là 
49,5% - 24,5% - 26%, đến năm 2000 là 
40% - 30,8% - 29,2%). Giá trị sản xuất 
các ngành kinh tế đều có sự tăng trưởng 
khá qua các năm, trong đó, sản xuất nông 
nghiệp có tốc độ tăng trưởng bình quân 
8,1%/năm, sản xuất công nghiệp tăng bình 
quân 16%/năm (thời kỳy 1996 - 2000). Sự 
phát triển của kinh tế nông thôn theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã làm cho 
thị trường nông thôn trở nên sôi động hơn, 
thể hiện trên mấy nội dung, như sau : 

- Nhiều thành phần kinh tế tham gia 
hoạt động ở thị trường nông thôn. Thương 
nghiệp quốc doanh, sau thời kỳ đầu sa sút 
khi chuyển sang cơ chế thị trường, đã dần 


* ThS, Giảng viên Trường Đại học Thương mại 
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thích nghi với hoạt động kinh doanh trong 
điều kiện mới. „ Thương, nghiệp ngoài quốc 
doanh phát triển ngày càng nhanh và chiếm 
tỷ trọng cao trong bán lẻ, đóng góp tích 
cực vào các hoạt động lưu chuyền hàng hóa 
trên thị trường. Nếu năm 1995, tống mức 
lưu chuyển hàng hóa bán lẻ cả tỉnh đạt 
1 316 525 triệu đồng, thì đến năm 2000, 
con số đó là 2 798 761 triệu đồng (tăng 
2,13 lần), trong đó khu vực kinh tế ngoài 
quốc doanh luôn chiếm tỷ trọng trên 71% 
(tương ứng là 73,2% và 71,2%). Nhiều 
thành phần kinh tế tham gia thị trường với 
các phương thức mua bán đa dạng, phong 
phú không những tạo điều kiện thuận lợi 
cho người sản xuất và tiêu dùng, mà còn 
xuất hiện yếu tố cạnh tranh giữa những 
người sản xuất và lựa chọn của người tiêu 
dùng. Điều đó đã trở thành động lực để các 
nhà sản xuất đầu tư cải tiến kỹ thuật, nâng 
cao chất lượng, tính toán để tiết kiệm chỉ 
phí, hạ giá thành sản phẩm. 

- Dung lượng hàng hóa cung ứng cho thị 
trường nông thôn đã không ngừng tầng lên 
cả về số lượng và chất lượng, cơ cấu và 
chủng loại. Năm 2000, GDP bình quân đầu 
người đạt 2 990 000 đồng, tăng 57,4% so 
với năm 1995, ước khoảng trên 200 USD, 
nhờ đó sức mua người dân dần được nâng 
lên. Sản phâm hàng hóa lưu thông trên thị 
trường khá đa dạng, phong phú, nhiều mặt 
hàng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Sản phẩm 
hàng hóa của sản xuất nông nghiệp đã có 
sự thay đối đáng kể. Ngoài các sản phẩm 
truyền thống như lúa, ngô, khoai, sắn, 
lạc..., đã bắt đầu xuất hiện và phát triển các 
mặt hàng khác như hoa quả tươi, sản phẩm 
sữa, thủy sản... 

- Sức mua và trình độ tiêu dùng của 
người dân nông thôn từng bước được nâng 
cao. Sự phát triển của sản xuất nông nghiệp 
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và đặc biệt là việc khôi phục và phát triển 
các làng nghề đã làm cho thu nhập của 
người dân Hà Tây được cải thiện đáng kể. 
Nếu thu nhập bình quân đầu người năm 
1995 mới chỉ đạt khoảng 1,9 triệu đồng, thì 
năm 2000, đã tăng gần 1,6 lần. Sức mua 
tăng lên cùng với sự thay đổi xu hướng tiêu 
dùng của người dân nông thôn là yếu tố 
quan trọng để mở rộng thị trường, giải 
quyết đầu vào và đầu ra cho sản xuất. 

- Các điều kiện vật chất - kỹ thuật phục 
vụ cho việc trao đối, lưu thông hàng hóa 
trên thị trường nông thôn, như : cơ sở hạ 
tầng, hệ thống chợ, mạng lưới thương 
mại... đã được chú ý đầu tư cải tạo với quy 
hoạch tương đối hợp lý. Đặc biệt, hệ thống 
chợ nông thôn là nơi chủ yếu phục vụ nhu 
cầu mua bán trao đổi hàng hóa của cư dân 
nông thôn về cơ bản đã được đầu tư, xây 
dựng mới hoặc cải tạo lại và phân bố tương 
đối đều khắp tại 2 thị xã và 12 huyện. Hiện 
nay, Hà Tây có 19 chợ thị xã, 149 chợ thị 
trần và chợ xã. Ngoài ra, mạng lưới thương 
nghiệp, nhất là thương nghiệp bán lẻ, cũng 
được phân bố rộng khắp trên các địa bàn 
dân cư, trang thiết bị ngày càng hiện đại 
hơn. 

Tuy nhiên, nếu so với yêu cầu đẩy 
nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nông nghiệp, nông thôn, như tinh thần 
của Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX là : 
".. Xây dựng một nền nông nghiệp sản 
xuất hàng hóa lớn, hiệu quả và bền vững, 
có năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh 
cao trên cơ sở ứng dụng các thành tựu khoa 
học, công nghệ tiên tiến, đáp ứng nhu cầu 
trong nước và xuất khẩu ; xây dựng nông 
thôn ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công 
bằng, văn minh, có cơ câu kinh tẾ hợp. lý, 
quan hệ sản xuất phù hợp, kết cầu hạ tầng 
kinh tế - xã hội phát triển ngày càng 


Số 32 (tháng›11 năm 2002) 


Ởhue tiễn - 2Ximl: nghiện 


hiện đại"(), thì thị trường nông thôn Hà 
Tây vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế phải sớm 
được khắc phục. Cụ thể là : 

- Thương nghiệp quốc doanh và hợp tác 
xã (HTX) chưa thực sự làm tốt vai trò điều 
tiết nhà nước trên thị trường. Thương mại 
ngoài quốc doanh phát triển khá nhanh về 
số lượng, phạm vi hoạt động rộng, đa dạng, 
linh hoạt trong kinh doanh đã góp phân 
không nhỏ trong phục vụ sẵn xuất và đời 
sống. Tuy nhiên, lực lượng này vẫn còn 
yếu, mới đảm bảo được chưa quá 30% mức 
lưu chuyển hàng hóa bán lẻ trong tỉnh 
khoảng 5 - 6 năm vừa qua ; hoạt động 
mang tính tự phát ; chưa tích cực vươn lên 
làm tốt vai trò là cầu nối giữa sản xuất và 
tiêu dùng, khi có " đầu ra" thì đẩy mạnh thu 
mua, khi "đầu ra" khó khăn thì ép giá hoặc 
quay lưng lại bỏ mặc người nông dân. 
Chính vì vậy, khi thương mại quốc doanh 
và HTX không được tổ chức tốt, không làm 
tốt vai trò của mình thì chắc chắn lợi ích 
của người dân nông thôn sẽ bị ảnh hưởng 
đáng kể, nhất là bảo đảm chất lượng và độ 
tin cậy trong việc cung ứng các dịch vụ 
nguyên liệu đầu vào cho sản xuất, như : 
phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống... 

- Thu nhập của dân cư ở nông thôn thời 
gian qua tuy đã từng bước được cải thiện, 
nhưng nhìn chung vẫn còn thấp và không 
đồng đều giữa các vùng. Theo số liệu của 
Cục Thống kê Hà Tây, chỉ tiêu GDP bình 
quân đầu người năm 2000 đã tăng lên đáng 
kể so với năm 1995 (đạt trên 200 USD theo 
tỷ giá hiện hành), nhưng nếu SO VỚI bình 
quân cả nước vấn là con số thấp, chỉ gần 
bằng 60% của cả nước và 48% mức bình 
quân vùng trọng điểm Bắc Bộ. Đặc biệt là, 
tình trạng quá chênh lệch giữa các vùng 
nồng thôn, hay giữa khu vực nông thôn với 
khu vực thành thị. Những vùng khó khăn, 
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vùng sản xuất thuần nông thu nhập chỉ 
khoảng 1,6 triệu đồng/ người/ năm (bằng 
53,5% mức bình quân chung của cả tỉnh) ; 
đặc biệt là, ở 9 xã vùng cao huyện Ba Vì, 
thu nhập của người dân rất thấp, vẫn còn 
nhiêu hộ đói, nghèo... Chính điều này đã 
tạo nên sự chênh lệch tương đối lớn về mức 
độ phát triển thị trường giữa các vùng 
trong tính. 

- Bên cạnh sự phát triển của thị trường 
hàng hóa tiêu dùng và nguyên liệu phục vụ 
sản xuất, các loại thị trường mới rất cần 
thiết cho sự phát triển kinh tế nông thôn 
theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
như : thị trường vốn, thị trường sức lao 
động, thị trường công nghệ, thị trường 
thông tin... vẫn còn kém phát triển. Tình 
trạng người nông dân không có vốn để đầu 
tư phát triển sản xuất, nhưng không vay 
được vốn ngân hàng, hoặc phải vay với lãi 
suất cao ở thị trường tài chính - tiền tệ phi 
chính thức còn khá phổ biến. Các cơ sở chế 
biến nông sản không được chú ý đầu tư, 
trang thiết bị lạc hậu, phân bố không hợp 
lý. Đặc biệt, sự yếu kém của thị trường 
thông tin và khả năng tiếp cận thông tin 
thấp của đại bộ phận các hộ nông dân, 
nông thôn là những nguyên nhân cơ bản 
làm cho sự gắn kết giữa sản xuất và thị 
trường không chặt chế. Người nông dân 
sản xuất chủ yếu vẫn còn mang tính tự 
phát, bị động hoàn toàn trước việc lựa chọn 
sản xuất cây gì, con gì, số lượng bao nhiêu, 
sau đó sẽ bán cho ai và ở đâu 2... 

- Vấn còn tình trạng buôn bán hàng lậu, 
hàng giả, hàng kém chất lượng... làm rối 
loạn thị trường, gây ảnh hưởng xấu đến sản 
xuất và đời sống. Thời gian qua, thực hiện 


(1) Báo Nhân Dân, ngày 30-3-2002 
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Chỉ thị 853/TTg ngày 11-10-1997 của 
Thủ tướng Chính phủ, Sở Thương mại Hà 
Tây đã phối hợp với các cơ quan liên quan 
như công an, hải quan, tài chính, thuế... 
tiến hành tổ chức các lực lượng kiểm tra, 
kiểm soát thị trường. Tính từ cuối năm 
1997 đến hết năm năm 1999, các lực lượng 
đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát thị trường 
23 935 vụ, phạt tiền, đình chỉ kinh doanh 
4 512 vụ ; tổng số tiền thu nộp ngân sách là 
14 126 triệu đồng, trong đó truy thu thuế 
13 226 triệu đồng, tiền phạt hành chính 
848 triệu đông. Ngoài ra còn chuyển cơ 
quan chức năng truy tố pháp luật 13 vụ, 
hủy nhiều loại hàng giả, hàng cấm, hàng 
kém chất lượng... Tuyệt đại bộ phận trong 
số các vụ việc tiêu cực trên thị trường vừa 
qua đều rơi vào các cơ sở kinh doanh của 
khu vực kinh tế tư nhân. Tình hình đó, một 
mặt, phản ánh sự hoạt động tích cực của 
các ban, ngành có liên quan trong công tác 
quản lý thị trường, mặt khác, cho thấy vẫn 
còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết để 
làm lành mạnh hóa thị trường... 

Để thúc đẩy phát triển thị trường nông 
thôn Hà Tây theo hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa trong thời gian tỚI, theo chúng 
tôi, nên tập trung làm tốt mấy giải pháp cơ 
bản sau đây : 

Thứ nhất, tiếp tục sắp xếp, củng có, đối 
mới doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi 
các HTX theo hướng phục vụ sản xuất 
nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở 
nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa và tăng năng lực cạnh tranh. 
Doanh nghiệp nhà nước có quy mô nhỏ cần 
đây mạnh tiến độ cổ phần hóa ; giao, bán, 
khoán kinh doanh, cho thuê. Các doanh 
nghiệp làm ăn kém hiệu quả thì tiến hành 
giải thể, sáp nhập. Nhưng, dù dưới hinh 
thức nào cũng cân có mạng lưới các doanh 
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nghiệp tại các huyện ly, thị trấn, các trung 
tâm cụm xã. Khuyến khích các hộ nông 
dân tham gia cổ phần, nhằm xây dựng các 
doanh nghiệp đa sở hữu trở thành địa chỉ 
tin cậy của người dân nông thôn trong VIỆC 
cung ứng, dịch vụ các yêu tố đầu vào và 
giải quyết đầu ra cho sản xuất nông nghiệp, 
phát triển ngành nghề ở nông thôn. Tập 
trung giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn 
đọng của các HTX cũ để tạo điều kiện cho 
xã viên chuyển đối, xây dựng HTX theo 
luật mới với hình thức HTX thương mại - 
dịch vụ đa năng. 

Thứ hai, phât triển hệ thống hợp đồng 
như một hình thức tổ chức sản xuất kinh 
doanh đưa kinh tế tiểu nông lên sản xuất 
hàng hóa, khắc phục tình trạng tự phát chạy 
theo thị trường dẫn đến những thua thiệt 
không đáng cô cho người nông dân. Đó là 
cơ chế hợp đồng hai chiều giữa doanh 
nghiệp với HTX hoặc hộ nông dân nhăm 
găn bó, trách nhiệm và lợi ích giữa người 
sản xuất và người tiêu thụ và chế biến nông 
sản. Trên cơ sở nghiên cứu thị trường, các 
doanh nghiệp (trước hết là các doanh 
nghiệp nhà nước) sẽ ký kết và thực hiện 
hợp đồng hai chiều với HTX và hộ nông 
dân. Nội dung của hợp đồng cần xác định 
rõ những quy định điêu kiện về sô lượng, 
chất lượng nông sản được bán ra của người 
dân nông thôn và trách nhiệm của doanh 
nghiệp trong việc cụng cấp vốn, trợ giúp kỹ 
thuật, công nghệ đầu vào của sản xuất và 
các dịch vụ khác cho nông dân. Hợp đồng 
với các điều khoản rõ ràng xét về nhiều 
mặt là có thể cho phép thỏa mãn được các 
yều câu về cung câp vốn, công nghệ và tạo 
thị trường cho các hộ nông dân ; nhờ đó tạo 
ra và duy trì được khả năng gắn kết bền 
vững giữa sản xuất và tiêu thụ. 

Thứ ba, mở rộng phương thức bán trả 
góp, trả chậm. Đây là giải pháp cần làm 
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ngay nhằm góp phần giải quyết khó khăn 
vệ vốn cho người dân nông. thôn. Tất nhiên, 
đề làm được điều này thì các doanh nghiệp 
cần có tiêm lực tài chính lớn trong khi hiện 
tại nhiều doanh nghiệp của Hà Tây vẫn 
đang ở trong tình trạng khó khăn về vốn. 
Vì vậy, cần xác định rõ số lượng và cơ cấu 
mặt hàng, thuộc diện thực hiện phương thức 
bán trả \ gÓP, trả chậm để lập kế hoạch và có 
CƠ chế triển khai thực hiện thích hợp ; 
đồng thời, các ban, ngành có liên quan cần 
nghiên cứu cho các doanh nghiệp được 
hưởng tín dụng ưu đãi để đảm bảo vốn 
trong quá trình người mua trả dần. 


Thứ tư, tiếp tục nghiên cứu quy hoạch 
hợp lý, đầu tư xây dựng và cải tạo cơ SỞ hạ 
tầng, nhất là các công trình trọng điểm về 
thương mại và dịch vụ ở nông thôn. Cân 
được quan tâm nhiều hơn tới việc phân bố 
mạng lưới, quy mô, loại hinh, phương thức 
quản lý hệ thống chợ nông thôn. Mạng lưới 
chợ huyện cân được phát triển với quy mô 
đủ lớn để làm chức năng đầu mối phân phát 
các luông ,hàng tiêu dùng, vật tư nông 
nghiệp... đến các đại lý ; đồng thời, là nơi 
tập kêt phân lớn sản phẩm hàng hóa từ các 
vùng nông thôn đề tiêu thụ trong nước, chế 
biến hay xuất khẩu. Gắn hệ thống chợ nông 
thôn với việc quy hoạch phát triên thị trấn 
và thị tứ làm đầu tàu kéo các vùng xung 
quanh phát triển toàn diện kinh tế - xã hội 
trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh của từng 
vùng, kể cả vùng cao, vùng sâu và vùng xa. 
Hiện tại, mặc dù hệ thống chợ nông thôn 
của Hà Tây được phân bô rộng khắp nhưng 
phân lớn là quy mô nhỏ, do mức đầu tư vừa 
qua cho việc nâng cấp, cải tạo chợ nông 
thôn chưa thật thỏa đáng. Thời gian tới, cần 
tăng cường ngân sách địa phương, huy 
động đóng góp của doanh nghiệp, 
các HTX, _CáC hộ kinh doanh tại chợ và 
dùng nguồn thu tử chợ để xây dựng và 
nâng cấp hệ thống chợ. 
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Thứ năm, hình thành và phát triển hệ 
thống thông tin thị trường, xúc tiến thương 
mại. Xây dựng hệ thống thu thập, phân tích 
và truyền bá, phổ cập thông tin thị trường. 
Đầu tư xây dựng kết câu hạ tầng phục vụ 
tiếp thị (kho hàng, bến bãi, trung tâm hội 
chợ, triển lãm giới thiệu sản phẩm). Tích 
cực nghiên cứu thăm dò mở rộng thị 
trường, kể cả thị trường trong nước và thị 
trường nước ngoài ; khuyến khích và tạo 
mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh 
nghiệp tiếp cận thị trường nước ngoài, 
tham gia. các hội chợ, triển lãm trong và 
ngoài nước. 


Thứ sâu, tắng cường công tác quản lý thị 
trường, chống hàng lậu, hàng giả và gian 
lận thương mại khác. Đây là công việc cần 
tiến hành một cách thường xuyên, tránh 
tỉnh trạng làm ô ạt theo đợt hay theo chu 
kỳ. Cân đây mạnh công tác tuyên truyền 
giáo dục các hộ kinh doanh, đồng thời xử 
lý nghiêm minh, kiên quyết, công bằng đối 
với các hành vi vi phạm pháp luật. 

Tóm lại, để phát triên toàn diện kinh tẾ - - 
xã hội nông thôn, ngoài những giải pháp về 
thị trường như đã đề cập, cũng cần tiến 
hành đồng bộ các giải pháp khác, như : 
chuyền dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ; phát 
triển các cụm công nghiệp , phát triển các 
làng nghề thủ công truyn thống ; có CƠ 
chế khuyến khích để người sản xuất tiếp 
cận kịp thời với các tiến bộ khoa học - kỹ 
thuật trong sản xuất kinh doanh ; phát triền 
hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội... xây dựng 
nông thôn mới theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Tiềm năng phát triển 
kinh tế của Hà Tây còn rất lớn, hy vọng 
răng, sự nỗ lực của bản thân các doanh 
nghiệp. sự khát khao vươn lên làm giàu 
chính đáng của các hộ gia đình nông dân sẽ 
đưa kinh tế Hà Tây phát triển nhanh hơn 
nữa cùng với cả nước trong thời gian tới. CÌ 
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HÌN lại 10 năm qua, kinh tế tư 

nhân đã có những đóng góp 

quan trọng vào sự phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước. N phị quyết 
Đại hội IX của Đảng tiếp tục xác định : 
"Thực hiện nhất quán chính sách phát 
triển kinh tế nhiều thành phần. Các 
thành phân kinh tế kinh doanh theo pháp 
luật đều là bộ phận cầu thành quan trọng 
của nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa, cùng phát triển lâu dài, 
hợp tác và cạnh tranh lành mạnh, trong 
đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, 
kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể 
ngày càng trở thành nền tảng vững chắc 
của nền kinh tế quốc dân", "kinh tế cá 
thể, tiểu chủ được Nhà nước tạo điều 
kiện và giúp đỡ phát triển", "kinh tế tư 
bẩn tư nhân được khuyến khích và phát 
triển rộng rãi trong các ngành nghề sản 
xuất, kinh doanh mà pháp luật không 
cấm". 

Như vậy, quan điểm của Đảng và Nhà 
nước về phát triển kinh tế tư nhân đã 
được thể hiện nhất quán và xác định rõ. 
Nhờ vậy, hơn 10 năm qua, kinh tế tư 
nhân gồm kinh tế cá thể, tiểu chủ và kinh 
tế tư bản tư nhân hoạt động dưới hình 
thức hộ kinh doanh cá thê và các loại 
hình doanh nghiệp tư nhân đã phát triển 
rộng khắp trong cả nước. 

Tuy nhiên, Nghị quyết Trung ương 5 
khóa IX cũng chỉ rõ những mặt hạn chế, 
yếu kém của kinh tế tư nhân là : "Phân 
lớn có quy mô nhỏ, vốn ít, công nghệ 
sản xuất lạc hậu, trình độ quân lý yếu 
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PHAM THĂNG ° 


kém, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp, ít 
đầu tư vào lĩnh vực sản xuất ; còn có 
nhiều khó khăn vướng mắc về vốn, về 
mặt bằng sản xuất kinh doanh, về môi 
trường phâp lý và môi trường tâm lý xã 
hội ; nhiều đơn vị kinh tế tư nhân chưa 
thực hiện tốt những quy định của pháp 
luật đối với người lao động, không ít đơn 
vị vi phạm pháp luật, trốn lậu thuế, gian 
lận thương mại, kinh doanh trái phép ...". 

Đồng thời, Nghị quyết Trung ương 5 
khóa IX cũng thừa nhận : "Quan điểm 
của Đảng trên một số vấn đề cụ thể về 
phát triên kinh tế tư nhân chưa được làm 
rõ để tạo sự thống nhất cao. Một số cơ 
chế chính sách của Nhà nước chưa phù 
hợp với đặc điểm của kinh tế tư nhân, 
đại bộ phận có quy mô vừa và nhỏ ; quản 
lý có phần buông lỏng và có những sơ 
hở, hạn chế việc thúc đây kinh tế tư nhân 
phát triển đúng hướng". Nghị quyết là 


* TS, Trưởng Phòng công tác Chính trị, Đại học Kinh tế 


Thành phố Hồ Chí Minh 


Số 32 (tháng 11 năm 2002) 


Cưae tiên - “XinÍt ngiưiệm 


Yạp chí Cộng sản 


bước cụ thể hóa các quan điểm xuyên 
- suốt của Đảng. 

THỰỤC TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG 
CỦA KINH TẾ TƯ NHÂN 


Quá trình phát. triển kinh tế ở Việt 
Nam diễn ra nêu lấy thời điểm 1955 làm 
mốc, cho đến nay đã trải qua nhiều thời 
ky khác nhau. Căn cứ vào đặc trưng của 
từng giai đoạn có thể phân chia thành 4 
thời kỳ : 

Thời kỳ 1955 đến 1964 : Mục tiêu 
kinh tế trong thời kỳ này được Đại hội 
lần thứ II của Đảng (tháng 9-1960) xác 
định là xây dựng miền Bắc làm hậu 
phương vững mạnh cho cuộc đầu tranh 
thống nhất nước nhà. Trong thời kỷ này, 
sự tồn tại kính tế tư nhân hầu như không 
đáng kể. 

Thời kỳ 1965 - 1975 : Cả nước có 
chiến tranh. Mô hình kinh tế trong thời 
kỳ này có tính tập trung cao độ, giống 
như mô hình "cộng sản thời chiến". 


Mục đích của mô hình kinh tế này là 
huy động mọi nguồn lực đề giành thắng 
lợi trong cuộc kháng chiến chồng Mỹ. 
Những nhược điểm của mô hình này đã 
được Hội nghị Trung ương lần thứ 20, 
đặc biệt là Hội nghị Trung ương lần thứ 
24 khóa II (tháng 2 năm 1976) đề cập, 
trong đó có việc duy trì nền kinh tế nhiều 
thành phần ở miền Nam trong một thời 
gian nhất định. Tuy nhiên, sự phát triển 
của kinh tế tư nhân ở thời kỳ này vẫn ở 
trình độ thấp. 

Thời kỳ 1976 - 1986 : Mô hình tập 
trung bộc lộ rõ nhất những nhược điểm 
của nó. Đó, là cuộc khủng hoảng kinh tẾ - 
xã hội cuối những năm 70 đầu những 
năm 80. Chỉ thị 100 ngày 13-1-1981 của 
Ban Bí thư khóa IV về khoán sản phẩm 
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đến nhóm và người lao động trong các 
hợp tác xã và Quyết định 25/CP về việc 
hạch toán kinh doanh trong các doanh 
nghiệp nhà nước ra đời. Cùng với hai 
văn bản quan trọng này là hai lần cải 
cách giá lương tiền. 


Đây cũng là thời kỳ tư duy kinh tế mới 
từng bước được hinh thành : Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung 
ương khóa IV, Nghị quyêt Đại hội V, 
Hội nghị lần thứ 8 khóa V và Nghị quyết 
của Bộ Chính trị khóa V. Các văn kiện 
này đều nhằm khẳng định sự tổn tại tất 
yêu của kinh tế tư nhân trong sự phát 
triển của nền kinh tế. 


Thời kỳ 1986 đến nay : Thời kỳ 
chuyển đổi một cách căn bản từ cơ: chế 
lập trung cao độ sang cơ chế kinh tế thị 

trường có sự điều tiết của Nhà nước theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Quan điểm 
cơ bản của các văn kiện Đại hội VI, VI, 
VIH và IX đều từng bước hoàn thiện và 
khẳng định vai trò của kinh tế tư nhân. 
Những chính sách và luật lệ lần lượt 
được ban hành, cụ thể hóa những quan 
điểm trên, đặc biệt là Luật Doanh nghiệp 
được áp dụng từ đầu năm 2000. 


Chỉ sau một năm thực hiện Luật 
Doanh nghiệp, cả nước đã có hơn 30 000 
doanh nghiệp đăng ký kinh doanh. (Tính 
đến ngày 13-11-2000, sau 10 tháng thực : 
thi Luật Doanh nghiệp, cả nước đã tạo 
thêm được 200 000 chỗ làm việc từ các 
doanh nghiệp mới hình thành, bình 
quân 22 lao động/doanh nghiệp, với mức 
thu nhập bình quân 300 - 400 ngàn 
đồng/người (ở nông thôn) và 500 - 700 
ngàn đồng (ở thành thị). So với 
năm 1953, SỐ doanh nghiệp đã tăng ba 
lần, số vốn đầu tư tăng hai lần. 
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Trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh, từ đầu năm 2002 đến nay 
(ngày 13-6-2002) đã có 2 029 doanh 
nghiệp được thành lập mới với tổng số 
vốn đầu tư là 3 201 tỉ đồng. Trong đó có 
483 doanh nghiệp tư nhân với tổng số 
vốn là 204 tỉ đồng. Ngoài ra, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư Thành phố còn cấp 1 
026 giấy phép thành lập các đơn vị trực 
thuộc doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 
Điều đó chứng tỏ tiềm lực của kinh tế tư 
nhân ở Việt Nam là rất lớn. Vấn đề là, 
cần có chính sách đúng để khai thác 
nguồn lực này cho phát triển kinh tế, 
trước hết là ở một số trung tâm kinh tế. 

Theo số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu 
tư TP. Hồ Chí Minh, cho thấy : 


- Công ty TNHH I thành viên 
Š N22 vmee 


Ngoài ra, TP. Hồ Chí Minh còn hiện 
có 172 400 cơ sở kinh doanh thương mại 
dịch vụ thu hút. nhiều lao động tham gia. 

VỀ XU THÊ PHÁT TRIỀN, CHÍNH 
SÁCH, GIẢI PHÁP 

Nghị quyết Đại hội IX của Đảng đã 
xác định : Kính tế cá thể, tiểu chủ được 
Nhà nước tạo điều kiện và giúp đỡ phát 
triển. Kinh tế tư bản tư nhân được 
khuyến khích phát triển rộng rãi trong 
các ngành nghê sản xuất kinh doanh mà 
pháp luật không cấm". Để chuyển Nghị 
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quyết Đại hội IX của Đảng thành hiện 
thực, theo chúng tôi trong những năm tới _ 
VIỆC phát triển kinh tẾ tư nhân cần có 
những giải pháp cụ thể như sau : 

Một là, phải nhất quán quan điểm 
kinh tế tư nhân là một bộ phận cầu thành 
quan trọng của nên kinh tế, phát triển 
kinh tế tư nhân là vấn đề chiến lược lầu 
dài của nước ta. Do đó, các biện pháp, 
chính sách (từ Trung , ưƠng tới địa 
phương) phải thống nhất và đồng bộ. 
Nhân tố quyết định là, phải có chủ 
trương đúng và phải giám sát chặt chế 
quá trình thực hiện chủ trương này. 
Tuyệt đối không để tình trạng sai sót đã 
rõ mà không kịp thời sửa chữa. 

Hai là, xác định rõ, cụ thể trách nhiệm 
của các cơ quan quản lý nhà nước tron 
đăng ký kinh doanh và quản lý sản xuât 
của kinh tế tư nhân. Việc sửa đổi, bổ 
sung luật phải theo hướng vừa khuyến 
khích đạo điều kiện thuận lợi, vừa chặt 
chẽ và có chế tài xử lý nghiêm minh 
những, vị phạm của kinh tế tư nhân cũng 
như của cán bộ, cơ quan thị hành công 
vụ. Tuyên truyền, phổ biến quan điểm, 
chủ trương, chính sách của Đảng và nhà 
M. 11... một mặt để 

¡ dân hiểu và chấp hành, mặt khác 
để đầu tranh với việc vi phạm các chủ 
trương, quan điểm, chính sách Ấy. 
Những cá nhân, đơn vị kinh tế tư nhân 
kinh doanh có hiệu quả cao, có đóng gÓp 
đáng kể cho ngân sách nhà nước, tạo 
nhiều việc làm mới cho người lao động 
phải được tôn vinh. Bảo hộ sự phát triển, 
tạo dựng môi trường tâm lý xã hội thuận 
lợi cho phát triển kinh tẾ tư nhân cũng là 
một việc làm hết sức cần thiết để phát 
triển kinh tế tư nhân. 
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Ba là, Nhà nước cần xây dựng mới các 
khu công nghiệp yà khu chế xuất có cơ 
sở hạ tầng cần thiết và định giá phù hợp 
để khuyến khích các doanh nhân đầu tư 
phát triển sản xuất. 

Khuyến khích mạnh mẽ việc sử dụng 
đất ở những vùng đất trống, đồi trọc. 
Cho phép các doanh nghiệp tư nhân 
được dùng giá trị quyên sử dụng đất để 
thế chấp khi vay vôn, hoặc góp cổ phần 
liên doanh với các doanh nghiệp trong 
và ngoài nước. Đối với các tư nhân đang 


sử dụng đất đã có giấy xác nhận quyền _ 


sử dụng, hoặc được chuyển nhượng 
quyền sử dụng hợp pháp, nếu tiếp tục sử 
dụng để kinh doanh, thì không phải nộp 
tiền thuê đất cho Nhà nước. 

Về tài chính tín dụng, Nhà nước phải 
tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân 
tiếp cận và được hưởng chế độ ưu đãi của 
nhà nước, kể cả cho kinh tế hộ, cho các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Cải tiến chế độ kê khai và nộp thuế 
cho phù hợp với đặc điểm của các hộ 
kinh doanh theo hướng các hộ cam kết 
và tự khai mức thuế phải nộp, nhằm hạn 
chế đến mức thấp nhất tình trạng thất thu 
thuế do lậu thuế, trốn thuế, nợ, đọng 
thuế. Khuyến khích việc thành lập và 
tham gia quỹ bảo hiểm sản xuất có sự trợ 
giúp của Nhà nước. Bên cạnh những 
quyền lợi được thụ hướng từ phía Nhà 
nước, kinh tế tư nhân phải thực hiện 
đúng những quy định của pháp luật, như 
Luật Lao động, về chế độ tiền lương, tiên 
thưởng và những điều kiện về vệ sinh an 
toàn lao động... Phải có những quy định 
chặt chẽ để xử lý những vi phạm về kinh 
tế trong chính sách lao động - tiền lương. 
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Mặt khác, Nhà nước cân có chính sách 
thiết thực và cụ thể để hỗ trợ kinh tế tư 
nhân về vốn, công nghệ, tổ chức quản lý 
sản xuất kinh doanh. Mở rộng dịch vụ tư 
vấn, khuyến khích, hỗ trợ kinh tế tư nhân 
ứng dụng công nghệ mới (kể cả công 
nghệ thông tin), hỗ trợ thông tin và xúc 
tiến thương mại ở thị trường trong và 
ngoài nước ; nghiên cứu tông kết thực 
tiễn nhằm phát huy ưu điểm, kịp thời 
phát hiện những khuyết điểm, nhược 
điểm của kinh tế tư nhân trong nên kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa để có những quyết định phù hợp. 

Bốn là, xây dựng, hoàn thiện khung 
pháp lý cơ chế chính sách để quản lý 
kinh tế tư nhân. Giám sát chặt chẽ việc 
thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp 
luật và cần có một đầu mối để phối hợp 
theo dõi quản lý kinh tế tư nhân từ cấp cơ 
sở đến Trung ương. Các cơ quan bảo vệ 
pháp luật chỉ được phép kiểm tra, thanh 
tra các đơn vị kinh tế tư nhân khi có dấu 
hiệu vi phạm pháp luật. Cuối cùng, vấn 
đề có tính chất quyết định để đảm bảo 
cho kinh tế tư nhân phát triển đúng định 
hướng xã hội chủ nghĩa, là tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của 
Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân và 
các hiệp hội để bảo đảm sự phát triển 
một cách bên vững. N chị quyết 
Trung ương 5 khóa IX đã và đang tạo 
cho kinh tế tư nhân thời cơ phát triển 
thuận lợi, động lực và sinh khi mới. Nếu 
tổ chức thực hiện tốt kinh tế tư nhân sẽ 
tiếp tục góp phần không nhỏ vào sự 
nghiệp chung, sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ 
nghĩa trong tình hình mới. CÌ 
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Ừ khi loài người 
sinh ra, khát vọng 
làm chủ thiên 


nhiên, làm chủ bản thân 
mình để mưu cầu cuộc 
sống hạnh phúc đã trở 
thành một mục tiêu cụ thể, 
đích thực của con người. 
Con đường để đi đến cái 
đích đó không gì khác hơn 
là phải lao động, học tập. 
Bởi vậy, học tập luôn là 
chủ đề được quan tâm 
trong mọi xã hội, mọi hoàn 
cảnh đối với con người. 
"Ngu dốt không đáng hổ 
thẹn bằng thiếu ý chí học 
hỏi", "Hãy học tập như anh 
phải sống mãi, học tập làm 
trí tuệ rạng sáng ra”... Việc 
học tập phải đi đến tận 
cùng của cuộc đời mỗi con 
người, bất kỳ họ làm việc 
øì. 

Sự nghiệp phát triển 
ø1áo dục, tạo môi trường xã 
hội lành mạnh cho việc học 
tập của mọi người dân 
được Đảng và Nhà nước ta 
hết sức quan tâm, coi đó là 
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"quốc sách", là nhiệm vụ 
hàng đầu trong bất kỳ hoàn 
cảnh nào, nhất là trong thời 
kỳ tiến hành công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Ngày nay, hàm lượng tri 
thức đóng vai trò rất to lớn 
trong việc tạo ra mỗi sản 
phẩm xã hội. Nếu ai không 
thường xuyên bổ sung kiến 
thức, tiếp thu những tri 
thức mới sẽ dẫm chân tại 
chỗ, tụt hậu, tiếp tục chịu 
cảnh đói nghèo. Ta hãy thử 
quan sắt công việc của 
người nông dân. Làm ra 
hạt lúa, củ khoai, trông cà- 
phê, cây điều mà dùng 
giông cũ, kỹ thuật cô 
truyền thì năng suất thấp 
kém, giá ca không cạnh 
tranh được với thị trường. 
Trong công nghiệp, các xi 
nghiệp, nhà máy nếu 
không đổi mới công nghệ, 
phù hợp với những hướng 
đi mới với các mặt hàng 
mới thích hợp thì sẽ phá 
sản hoặc phải nhờ "bầu 
sữa" nhà nước mới tôn tại 
được. Đó là chưa nói 


'TŒpP chỉ Cộng œeœn 


những vấn đề tổ chức, quản 
lý kinh doanh đòi hỏi 
chúng ta phải học tập, nâng 
cao kiến thức hằng ngày. 
Học tập theo nghĩa rộng 
(không chỉ trong nhà 
trường) đang thực sự trở 
thành một yêu cầu 
cấp bách. Ngay cả trong 
công tác tư tướng, lý luận 
cũng vậy. Chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin với tư cách là một 
học thuyết khoa học phải 
được nghiên cứu, nhận 
thức đầy đủ và thường 
xuyên được bổ sung, phát 
triển trong sự vận động 
không ngừng. của thế giới. 
Năm chắc chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nn là phải thường 
xuyên suy nghĩ hiện thực 
đời sông xã hội, giải thích 
đúng đẫn sự vận động của 
nó và vận dụng những 
nguyên lý cơ bản trong 
việc đề ra đường lối, chủ 
trương thích ứng với điều 
kiện đôi mới, phù hợp với 
xu thế thời đại. Sự đúng 
đắn và sáng tạo trong việc 
hoạch định đường lối, chủ 
trương của Đảng và Nhà 
nước ta qua các thời kỳ 
cách mạng đã chứng minh 
điều đó. Ngày nay, nhận 
thức đúng đắn chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin là phải nắm 


* Đài Truyền hình Việt Nam 
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chắc điều kiện khách quan, 
chủ quan để phát triển 
những tư tưởng khoa học 
đó trong từng lĩnh vực cụ 
thể. Cuộc đời Bác Hồ là 
tắm gương vĩ đại đối với 
chúng ta về việc học tập, 
nghiên cứu một cách khoa 
học sáng tạo. Cuộc sống 
thường xuyên vận động, 
biến đối, những tri thức 
ngày hôm qua cân được bổ 
sung, phát triển đáp ứng 
yêu cầu trước mắt và. lâu 
dài của cuộc sống. 
Tư tưởng Hồ Chí Minh là 
sự vận dụng sáng tạo chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin trong 
điều kiện thực tế của Việt 
Nam. 

Ngày nay, để thực hiện 
mục tiêu “dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh" thì một 
trong những giải pháp cơ 
bản là phải thúc đây xã hội 
học tập. Học tập để chiến 
thắng nghèo nàn, lạc hậu, 


nâng cao tri thức của mỗi : 


người làm tiền đề cho việc 
xây dựng một xã hội dân 
chủ, công bằng, văn minh. 
Đang và Nhà nước ta luôn 
quan tâm thúc đây công tác 
giáo dục, tạo mọi cơ hội để 
phát triên khả năng học tập 
của mối con người. Mặc dủ 
vậy, hiện tại chúng ta vẫn 
thấy rằng, so với các nước 
quanh ta, sự nghiệp giáo 
dục, đào tạo nước ta vẫn ở 
mức lạc hậu. Chúng ta 
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đang vươn tới phổ cập tiểu 
học thì Hàn Quốc đã nhảy 
vọt đến phổ cập đại học. 
Năm 2000, sô sinh viên 
trên một trăm nghìn dân ở 
ta chỉ đạt 117 người, thì 
Thái Lan đạt 216 người, 
Phi-lip-pin là 271 người... 

Đại hội lần thứ IX của 
Đảng đã nhận thức sâu sắc 
giáo dục và đào tạo cùng 
với khoa học và công nghệ 
là nhân tố quyết định tăng 
trưởng kinh tê và phát triển 
xã hội. Đảng ta dự báo 
răng : "Khoa học và công 
nghệ sẽ có bước tiến nhảy 
vọt, kinh tẾ tri thức có vai 
trỏ ngày càng nổi bật trong 
quá trình phát triển lực 
lượng xã hội”. Từ đó, Đảng 
ta khẳng định phải làm cho 
văn hóa, giáo dục thắm sâu 
vào đời sông xã hội, trở 
thành nhu câu của từng cá 
nhân, từng cộng đông và 
của toàn xã hội. 


Cán bộ, đáng viên phải 
nhận thức tầm quan trọng 
của việc học tập và gắn học 
với hành, lý luận với thực 
tiễn. Trong thực tế, mọi 
người, bất cứ họ là ai đều 
phải học, cuộc sông đòi hỏi 
chúng ta phải không ngừng 
nâng cao trình độ, kiến 
thức, học cái mà mình đang 
cần, cái phải hướng tỚI. 
Học phải găn bố với lao 
động sản xuất và đắp ứng 
yêu cầu phát triển của thực 
tiễn. 


Tạp chí Cộng sản 


Phần lớn cán bộ, đẳng 
viên của ta hiện nay đều có 
trình độ văn hóa, trình độ 
học vấn tương đối cao, 
nhưng đó mới chỉ là chìa 
khóa để mở đầu sự vươn 
tới. Nếu chỉ dừng lại ở 
những kiến thức nhà trường 
cung cấp, không tiếp tục 
đọc thêm, học thêm, 
nghiên cứu thêm, sẽ tụt 
hậu. Sự lạc hậu về tư duy lý 
luận, kiến thức chuyên 
môn, hiểu biết xã hội, nhất 
là đối với đội ngũ những 
nhà lãnh đạo, quản lý, thì 
hậu quả đề lại thật khôn 
lường. Điều đó không 
những cản trở sự phát triển 
của xã hội mà thậm chí còn 
gầy lãng phí, phá hoại sự 
nghiệp của một tập. thể. 
Thực tế là có một sô cán 
bộ, đảng viên có bằng cấp 
thật, nhưng quá trinh học 
tập nghiên cứu thiếu thực | 
chất nên không tương, xứng 
với giá trị của bằng câp mà 
Đảng, Nhà nước trao cho 
họ. Một số khác thì không 
chịu học tập, nghiên cứu 
một cách nghiêm túc, thỏa 
mãn với những vốn 
kiến thức ít ỏi từ mấy chục 
năm trước mà minh đã có, 
kiến thức ngày càng mòn, 
không đáp ứng yêu câu 
công việc. Bởi vậy, phải 
vận động mọi người tự giác 
học, không được chủ quan, 
tự mãn ; từ bỏ lối học giáo 
điều, thụ động, tiếp thu một 
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Yạp chí Cộng sả 


chiều. Xã hội không đủ 
trường lớp và điều kiện 
công tác cũng không cho 
phép mỗi cán bộ, đẳng viên 
có thể học suốt trong nhà 
trường. Vì vậy, mỗi người 
phải chủ động tự học, tự 
nghiên cứu, tự nâng cao 


trình độ học vấn và tay 


nghề của mình. 

Chúng ta đã chứng kiến 
không ít người có kiến thức 
sâu rộng, học giả uyên bác 
mà kết quả đó là sự rèn 
luyện, tự học tập. Nhà bác 
học Lê Quý Đôn đã từng 
nói Muốn viết được 

trong đầu phải có ba vạn 
cuôn sách, trong mắt phải 
thấy được hết núi non, 
hiểm trở". Tự học tập là tự 
đọc, tự nghiên cứu, tim tòi 
trong thực tiễn để sáng tạo. 
Tự học là quá trinh cần 
mãn, dày công suy nghĩ 
những điều mình đọc được 
trong sách vở, trong cuộc 
sông đất nưỚC, phân tích, lý 
giải những vấn đề của thời 
đại. Quá trình đó phải được 
đặt ra nghiêm túc, thường 
xuyên. Mặt khác, chúng ta 
cũng phải thấy rằng điều 
kiện để tự học, nâng cao 
trinh độ ngày nay tương 
đối thuận lợi cho những 
người có ÿ thức học tập. Sự 
phát triển của khoa học - 
công nghệ, trực tiếp là 
công nghệ thông tin, đã 
kéo theo những tác động 
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khách quan làm thay đổi cả 
bản chất của việc tự học, 
nhất là đối với những người 
có trinh độ đại học. Nhờ có 
máy tính, đặc biệt là mạng 
In-tơ-nét, kho tàng tri thức 
của nhân loại đã được lưu 
trữ, xử lý và trao đối dễ 
dàng trên phạm vi toàn cầu 
theo nhu cầu và không phụ 
thuộc vào vị trí địa lý cũng 
như địa vị xã hội của người 
sử dụng. Từ đó xuất hiện 
một kiểu tự học có 
điều khiến như một 
phương thức đào tạo từ xa. 
Như vậy, quá trinh học qua 
mạng In-tơ-nét đã khắc 
phục được tình trạng thiếu 
thông tin, thiếu tư liệu, 
thậm chí, giờ đây người 
học lại chịu sự quá tải về 
thông tin, dư thừa về tài 
liệu. Cho nên, người học 
ngày nay phải có phương 
pháp nghiên cứu đúng đắn, 
xác định rõ mục tiêu tự 
học, học cái øi, nhằm mục 
đích gì và kết quả nghiên 
cứu tùy thuộc khả năng xử 
lý thông tin của mỗi người. 

Cùng với quá trình đối 
mới nội dung và hình thức 
đào tạo ở các nhà trường, 
việc xây dựng xã hội học 
tập tức là tạo môi trường 
mới để mọi người có thể 
học tập qua nhiều kênh, 
bằng nhiều phương thức và 
vấn đề xác định mục tiêu 
học tập của mỗi người 


cũng hết sức quan trọng. 
Học là để phục vụ cho nhu 
cầu công tác, làm việc của 
mỗi người, gắn với thực 
tiễn. Việc nghiên cứu 
đường lối, chủ trương của 
Đảng phải được nhận thức 
sâu sắc qua thực tiễn cuộc 
sống, kiểm nghiệm trong 
thực tế, trong lĩnh vực hoạt 
động của minh. Tức là 
được tiếp thu một cách tích 
cực, chứ không phải thụ 
động, kinh viện. Mỗi cấp 
ủy đảng cần hướng mục 
tiêu học tập vào việc thực 
hiện nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội trên địa bàn 
của mình, trong tổ chức 
của mình, góp phần khơi 
dậy mạnh mẽ và sâu sắc 
tính tích cực của xã hội 
trong hành động thực tế. 

Học tập rõ ràng đã trở 
thành một yêu cầu bức thiết 
của toàn xã hội, trước hết là 
đối với đội ngũ cán bộ, 
đàng viên. Vì Đảng ta là 
đội quân tiên phong, tiêu 
biêu cho đổi mới và trí tuệ. 
Học tập để không ngừng 
nâng cao tri thức là tiền đề 
hết sức quan trọng để xây 
dựng một xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh, 
đâu tranh chống lại những 
tư duy thiền cận, vụ lợi và 
sự tụt hậu. 
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TOÀN CÂU HÓA - 


hai mặt thuận và nghịch 


đối với thương mại cua Việt Nam 


ÉT trên khía cạnh kinh tế, đối với 
< m nước, toàn cầu hóa là sự hội 

nhập với nền kinh tế thế giới 
thông qua mở cửa và áp dụng chiến lược 
tăng trưởng nhờ xuất khẩu trong khuôn khổ 
nền kinh tế thị trường, chịu tác động của 
các quy định, luật lệ của các định chế đa 
phương. 

Hội nhập kinh tế quốc tế là một tất yếu 
khách quan. Nó đặt ra những cơ hội và 
thách thức đối với bất cứ nước nào. Đối với 
Việt Nam cũng như vậy, dù quá trình hội 
nhập được bắt đầu từ khi thực hiện chính 
sách đối mới, mở cửa năm 1986, tiếp đến là 
gia nhập ASEAN và APEC, ký kết các 
hiệp định thương mại song phương, đặc 
biệt quan trọng là Hiệp định Thương mại 
Việt Nam - Hoa Kỳ và đàm phán gia nhập 
WTO. 

Với việc ký kết các hiệp định thương 
mại song phương, khu vực và đa phương, 
Việt Nam có thể tham gia vào thương mại 
thế giới trên nguyên tắc có đi có lại, không 
phân biệt đối xử dựa trên quy chế tối huệ 
quốc (MFN) và đối xử quốc gia (NT). Đây 
là lợi ích quan trọng nhất, bởi Việt Nam sẽ 
được tiếp cận thị trường thế giới trên cơ sở 
bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh với 
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NGUYỀN THANH NGA” 


hàng hóa của các đối thủ cạnh tranh và của 
nước nhập khẩu. 

Nguyên tắc trên mang lại lợi ích nhiều 
hơn cho Việt Nam với tư cách thành viên 
trong ASEAN và APEC và đặc biệt nếu 
Việt Nam trở thành thành viên chính thức 
của WTO. Việt Nam được hưởng lợi ích từ 
các cam kết tự do hóa đơn phương và đa 
phương của các nước thành viên nhằm 
giảm hàng rào thuế quan và phi thuế quan, 
đặc biệt là những thành quả đàm phán 
trong GATTT và sau này là WTO. Việt Nam 
cũng sẽ được hưởng những điều khoản ưu 
đãi dành cho các nước đang và kém phát 
triển. Ngoài ra, nguyên tắc này còn tạo cơ 
hội để Việt Nam thương lượng và giải 
quyết những tranh chấp thương mại nhằm 
bảo vệ lợi ích quốc gia trong cơ chế giải 
quyết tranh chấp (DSM) công minh và 
bình đẳng. Việt Nam cũng có cơ hội để 
nhận được sự giúp đỡ kỹ thuật và tư vấn về 
những vấn đè thống kê mậu dịch và chính 
sách thương mại. Khi trở thành thành viên 
của WTO, Việt Nam sẽ được quyền tham 
g1a vào các cuộc đàm phán, thương lượng 


* Chuyên viên nghiên cứu Viện Nghiên cứu Thương 
mại, Bộ Thương mại 
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phân chia quyền lợi, thị trường và đấu 
tranh hoặc thỏa thuận về những vấn đề gây 
phương hại đến lợi ích thương mại của 
quốc gia. 

Hội nhập đòi hỏi sự điều chỉnh và hoàn 
thiện chính sách thương mại theo hướng 
mở cửa và phù hợp với thông lệ quốc tế. 
Thể chế thương mại của Việt Nam đã thay 
đối theo hướng nới lỏng sự kiểm soát và 
điều tiết của Nhà nước : khuyến khích việc 
sản xuất xuất khẩu, mở rộng quyền kinh 
doanh xuất nhập khẩu cho mọi thành phần 
kinh tế và bãi bỏ những giấy phép và thủ 
tục rườm rà liên quan đến xuất nhập khẩu. 
Những chính sách thương mại hiện nay của 
Việt Nam đều được rà soát và điều chỉnh 
theo những quy định và luật lệ trong WTO 
nên có thể coi đây là giai đoạn chuẩn bị để 
Việt Nam trở thành thành viên chính thức 
của tổ chức này. Những thay đối trên có tác 
dụng nâng cao uy tín của Việt Nam trên 
trường quốc tế và đem lại lợi ích trên nhiều 
mặt. 

Sự mở rộng và đa dạng hóa thị trường 
xuất khẩu không những giúp tăng kim 
ngạch xuất khẩu mà còn phân tán rủi ro 
thương mại. Trước đây, thị trường xuất 
khẩu chủ yếu của Việt Nam là các nước 
Đông Âu thuộc khối SEV và một số nước 
xã hội chủ nghĩa khác. Sau khi chế độ xã 
hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông 
Âu sụp đố, tỷ trọng xuất sang khu vực này 
giảm dần từ 57% trong tổng kim ngạch 
xuất khẩu năm 1990 xuống xấp xỉ 2% hiện 
nay. 

Nhờ quan hệ thương mại của Việt Nam 
đã được mở rộng hơn với việc gia nhập 
ASEAN, APEC, ký kết Hiệp định với EU 
và Hiệp định Việt - Mỹ, đàm phán gia nhập 
WTO nên dù có những biến động trên thị 
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trường thế giới trong một thập niên qua, 
xuất khẩu có lúc bị chững lại nhưng nhìn 
chung tỷ trọng xuất khẩu trong GDP không 
ngừng tăng, từ 22,8% năm 1990 lên 31,0% 
năm 1996 và đạt 50% vào năm 2001. Kim 
ngạch xuất khẩu tăng gấp 10 lần từ 789 
triệu USD năm 1986 lên 7 255 triệu USD 
năm 1996. Trong giai đoạn 1991 - 2001, 
xuất khẩu đã tăng 7,5 lần từ 2 042 triệu 
USD lên 15 027 triệu USD. 

Cũng chính nhờ có chính sách đa dạng 
thị trường xuất khẩu, thương mại của ta tuy 
có suy giảm sau khủng hoảng tài chính 
châu Á nhưng không bị tác động quá nặng 
nề. Ta đã nhanh chóng mở rộng thương 
mại với các châu lục khác đặc biệt là với 
Mỹ và châu Đại Dương. Đó là hướng đi 
đúng đắn. Bởi trong bối cảnh nên kinh tế 
thế giới có nhiều biến động và sự phục hồi 
của các nên kinh tế đều không chắc chắn, 
để duy trì được mức xuất khẩu, nhất thiết 
chúng ta phải tiếp tục đa dạng hóa thị 
trường. 

Toàn cầu hóa giúp đa dạng hóa và 
chuyền dịch cơ cấu xuất khâu theo hướng 
tăng giả trị gla tăng. Nó cho phép các nước 
sử dụng các yếu tố như hàng hóa, dịch VỤ, 
vốn, nhân công, thông tin và nhiều yếu tố 
khác ngoài giới hạn của nguôn lực và thị 
trường trong nước. Ngoài ra, các nước có 
thể sử dụng các nguồn lực của mình một 
cách có hiệu quả do sự chuyên môn hóa sản 
xuất dựa trên lợi thế so sánh của từng nước. 
Kể từ giai đoạn hội nhập 1991 - 1995, xuất 
khẩu Việt Nam tăng đều một số mặt hàng 
có lợi thế so sánh như đầu thô, gạo, cà-phê, 
giày dép, hàng đệt may, hải sản, sản phẩm 
gỗ tinh chế và linh kiện điện tử, trong khi 
tỷ trọng các nguyên vật liệu thô và khoáng 
sản có xu hướng giảm. 
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Nhưng đáng nói hơn là sự năng động 
thương mại từ toàn cầu hóa. Mở rộng xuất 
khẩu thúc đầy việc đạt được giá và chất 
lượng cạnh tranh quốc tế, dẫn đến cải thiện 
năng suất lao động và làm đa dạng, chuyển 
dịch cơ cấu xuất khẩu theo hướng tăng giá 
trị gia tăng. Nhập khẩu tăng cũng gây áp 
lực, buộc các nhà sản xuất trong nước phải 
tăng năng suất, hạ chi phí sản xuất và nâng 
cao chất lượng sản phẩm. Minh chứng cho 
điều này là hàm lượng chế biến cũng như tỷ 
trọng hàng chế biến trong xuất khẩu của 
Việt Nam tăng tương đối nhanh trong giai 
đoạn vừa qua, đặc biệt là từ sau năm 1997. 
Điều này cũng phản ánh sự gia tăng tốc độ 
chuyển giao vốn, dây chuyền sản xuất, 
công nghệ từ các nước phát triển, trong đó 
chủ yếu là từ các nước công nghiệp mới 
(NIEs) sang Việt Nam. Việt Nam hội nhập 
nhiều hơn vào nền kinh tế thế giới sẽ tạo 
điều kiện thu hút nhiều vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài (FDI) vào ngành chế biến và 
công nghiệp chế tạo sử dụng nhiều lao 
động trong thời gian tỚI. 

Tự do hóa thương mại và hội nhập vừa 
ép buộc vừa thúc đây sự phát triển các 
ngành dịch vụ ở Việt Nam. Để có thể phát 
triền được xuất khẩu hàng hóa thì các dịch 
vụ "hạ tầng phục vụ xuất khẩu phải phát 
triên. Đông thời, tự do hóa thương mại 
không chỉ dừng lại ở tự do hóa thương mại 
hàng hóa mà mọi tổ chức thương mại trên 
thế giới đều buộc các nước thành viên phải 
tự do hóa khu vực dịch vụ. Sự mở rộng đầu 
tư và tham gia của khu vực tư nhân và của 
nước ngoài cũng tạo ra môi trường cạnh 
tranh và thúc đây các ngành dịch vụ trong 
nước phát triển. 

Sự phát triển các ngành dịch vụ và xuất 
khẩu dịch vụ có mối liên hệ nhân quả 
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mật thiết với phát triển kinh tế và nó đặc 
trưng cho nền kinh tế phát triển. Đối với 
Việt Nam, xuất khẩu dịch vụ ra nước ngoài 
tuy còn khó khăn, nhưng sức ép cạnh tranh 
đã làm phong phú và nâng cao chất lượng 
các hình thức cung cấp dịch vụ của các 
ngành du lịch, ngân hàng, bưu chính viễn 
thông, giao thông vận tải, điện, nước v.v. 
Chính sự nâng cấp này đã mang lại nguồn 
thu lớn cho đất nước, đặc biệt thông qua 
xuất khấu dịch vụ tại chỗ. Trong vài năm 
trở lại đây, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu 
dịch vụ trong tổng xuất khẩu có phần 
nhanh hơn xuất khẩu hàng hóa. 

Toàn câu hóa còn tạo ra nhiều cơ hội để 
Việt Nam tăng mậu dịch. Nó không chỉ 
đơn thuần thúc đẩy việc hình thành môi 
trường kinh doanh cởi mở và công bằng 
hơn mà còn giúp nâng Cao chất lượng các 
nguồn lực đầu vào như vốn, công nghệ, 
trình độ nhân lực, trong đó phải kể đến cơ 
hội để các doanh nhân Việt Nam nâng cao 
nghệ thuật và trình độ kinh doanh. Tuy 
nhiên, toàn cầu hóa cũng có những mặt tiêu 
cực. 

Hội nhập kinh tế được thể hiện bằng 
việc Việt Nam tham gia vào các hiệp định 
thương mại song phương, khu vực và đa 
phương. Điều này buộc Việt Nam phải xây 
dựng khuôn khổ pháp lý và cải cách chính 
sách thương mại sao cho đâm bảo tăng 
trưởng xuất khẩu và phù hợp với thông lệ, 
chuẩn mực quốc tế và những cam kết trong 
các Hiệp định. Song vấn đề không dễ dàng 
khi Việt Nam vẫn đang trong quá trình 
chuyển sang cơ chế thị trường, có sự thiếu 
đồng bộ trong các chính sách và trong thực 
thi pháp luật còn có trường hợp tùy tiện của 
một vài cấp chính quyền địa phương và 
doanh nghiệp. | 
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Tranh chấp thương mại đang diễn ra khá 
phổ biến trong bối cảnh thương mại quốc tế 
hiện nay. Những vụ kiện về bán phá giá 
không chỉ phổ biến trong thương mại 
Nam - Bắc mà ngay cả trong thương mại 
Nam - Nam. Những tranh chấp này sẽ được 
giải quyết theo DSM của một quốc gia hay 
khu vực, ví dụ DSM của ASEAN hoặc 
DSM của WTO. Việc nâng cao năng lực 
pháp lý để có thể theo kiện không phải là 
đơn giản nhưng đó là việc phải làm trong 
quá trình hội nhập. Hiệp định Thương mại 
Việt Nam - Hoa Kỳ có hiệu lực chưa đầy 
một năm nhưng đã có vụ kiện bán phá giá 
cá ba sa. Mức độ hội nhập càng sâu, thì 
những trường hợp tương tự càng nhiều hơn. 

Với chiến lược tăng trưởng kinh tế nhờ 
vào xuất khẩu, viễn cảnh tăng trưởng kinh 
tế của Việt Nam sẽ phụ thuộc nhiều vào 
viễn cảnh nên kinh tế thế giới, đặc biệt là 
các nền kinh tế lớn. Tỷ trọng xuất khẩu trên 
GDP của ta khá cao : năm 2001 là 50%. Sự 
lệ thuộc vào xuất khẩu sẽ khiến nền kinh tế 
dễ bị tôn thương bởi những biến động của 
các thị trường thế giới. 

Triên vọng kinh tế thế giới trong những 
năm tới không mấy sáng sủa. Sự phục hồi 
của các nên kinh tế Mỹ, EU và Nhật Bản 
không rõ ràng. Biến động giảm giá của 
đồng đô-la Mỹ so với đồng Ơ-rô và đồng 
Yên gây ra những biến động trên các 
thị trường chứng khoán thế giới và làm 
giảm giá trị xuất khẩu của hàng xuất khẩu 
Việt Nam. Sự gia tăng chỉ phí quân sự ở 
các nước giàu như Mỹ và một số nước EU 
có thê khiến mức tiêu dùng hàng nhập khẩu 
từ các nước đang phát triên giảm. Ngoài ra, 
giá dầu có thể tăng cao do những biến động 
ở Trung Đông. Do vậy, Chính phủ luôn 
phải chủ động áp dụng những chính sách 
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tiền tệ và tài khóa phù hợp để duy trì lạm 
phát ở mức thấp và không làm giảm khả 
năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu. Các 
doanh nghiệp cũng cần có khả năng đưa ra 
các quyết định đầu tư đúng đắn. Điều quan 
trọng hơn là, phải có sự tư vẫn trong việc 
đề ra chính sách giữa Chính phủ và các 
doanh nghiệp dựa trên sự thông suốt về 
thông tin. 

Thương mại phụ thuộc nhiều vào xu 
hướng giá cả các hàng hóa thế giới. Giá 
cánh kéo giữa hàng xuất khẩu và nhập khẩu 
của các nước đang phát triển nói chung 
giảm đáng kể trong hai thập niên trở lại 
đây. Sự giảm giá này đã có tác động rất tiêu 
cực đến sản xuất và xuất khẩu một số mặt 
hàng của Việt Nam. Những mất mát do 
thay đối giá cánh kéo này sẽ kéo theo giảm 
thu nhập quốc gia từ thương mại, đặc biệt 
khi tỷ trọng thương mại trên GDP cao. Với 
việc giá các hàng công nghiệp chế tạo xuất 
khẩu ước tính tăng từ 4 đến 4,5%/năm và 
việc đông đô-la có xu hướng mất giá thì 
mất mát từ thương mại của các nước đang 
phát triển, trong đó có Việt Nam, là khá 
lớn. 

Mặc dù toàn câu hóa được coi là sân 
chơi bình đẳng cho các quốc gia dựa trên 
khuôn khổ luật pháp thế giới nhưng các 
nước giàu vẫn bằng mọi cách lạm dụng hệ 
thống thương mại thế giới này để thu được 
lợi ích thương mại nhiều hơn. Họ thường 
gây áp lực thông qua cơ chế ràng buộc 
trong WTO hay các điều kiện cho vay của 
IMF hoặc WB để buộc các nước nghèo đẩy 
nhanh tự do hóa thương mại. Nhưng ngược 
lại, chính họ lại xây dựng các hàng rào bảo 
hộ cho các ngành sản xuất nhạy cảm của họ 
như nông sản, dệt may - những ngành mà 
chính các nước đang phát triên có lợi thế 
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xuất khẩu. Họ cũng dựng lên những hàng 
rào phi thuế như hạn ngạch và các tiêu 
chuẩn kỹ thuật đối với một số mặt hàng 
xuất khẩu có tiềm năng của các nước phát 
triển như những quy định ngặt nghèo về 
tiêu chuẩn chất lượng, độ an toàn thực 
phẩm đối với nông sản, hải sản chế biến 
nhập khẩu. 

Quá trình toàn cầu hóa đặt các doanh 
nghiệp trong nước vào cuộc cạnh tranh gay 
gắt. Toàn cầu hóa được đặc trưng bởi sự tự 
do lưu chuyển các luông vốn, hàng hóa, 
dịch vụ và sự bành trướng của các công ty 
xuyên quốc gia. Như vậy, một nước phải tự 
do hóa thương mại đơn phương, song 
phương và đa phương ; áp dụng việc đối xử 
MFN và NT đối với hàng hóa và dịch 
vụ của nước khác. Các doanh nghiệp 
Việt Nam với vốn, quy mô kinh doanh 
nhỏ, thiếu kinh nghiệm thương trường, để 
tôn tại trong cuộc cạnh tranh đó không phải 
điều đơn giản. 

Trước những mặt. thuận và không thuận 
của toàn cầu hóa đối với thương mại của 
Việt Nam, chúng ta phải làm tốt mấy việc 
sau. | 

Nâng cao khả năng cạnh tranh của các 
doanh nghiệp ; mặt khác, phải lựa chọn và 
ấn định thời gian duy trì bảo hộ các ngành 
non trẻ trong nước. Khả năng cạnh tranh 
của hầu hết các ngành của ta đều thấp, 
cộng vào đó là sức ỳ của một số nhóm, 
ngành vốn được lợi nhờ bảo hộ. Theo 
nghiên cứu gần đây của Ngân hàng thế giới 
về cải cách chính sách thương mại của 
Việt Nam”, thì mức bảo hộ hiệu quả (ERP) 
đối với các ngành công nghiệp chế tạo của 
Việt Nam là trên 100%, cao hơn nhiều so 
với các nước khác trong khu vực. Trong 
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khi đó, ta lại không bảo hộ nhiều hàng 
nông sản và các hàng chế tạo sử dụng nhiều 
lao động có tiềm năng xuất khẩu khác như 
các ngành : may, nhựa, đồ da, gốm sứ và 
linh kiện điện tử. 

Ngoài ra, bảo hộ một ngành sản xuất 
trong nước chắc chắn sẽ kéo theo việc phân 
biệt đối xử đối với hàng nhập khẩu có khả 
năng cạnh tranh, đấy giá nội địa lên cao 
làm người tiêu dùng chịu thiệt và có tác 
động bất lợi đối với những ngành sản xuất 
khác trong nước. 

Chính các nước phát triển cũng phải bảo 
hộ ngành sản xuất của mình như Mỹ bảo hộ 
ngành thép, EU bảo hộ nông sản. Nhưng 
liệu ta có đủ khả năng tài chính để bảo hộ 
các ngành của mình khi các đối thủ cạnh 
tranh có khả năng giảm chi phí xuống rất 
thấp. Đấy là chưa kể bảo hộ luôn phải 
đương đầu với những biện pháp trả đũa. Do 
đó về lâu dài vẫn phải tăng khả năng cạnh 
tranh hàng hóa của ta. 

Hiện nay, những đối thủ cạnh tranh của 
Việt Nam là những nước có lợi thế chi phí 
nhân công thấp. _ 

Vậy, vấn đề đặt ra là Việt Nam cần có 
chính sách thích hợp để đầu tư có hiệu quả 
và thích đáng vào các cơ sở hạ tầng dịch vụ 
cho xuất khẩu như phát triển mạng lưới 
thông tin liên lạc, đường sá, phương tiện 
vận tải, giảm cước phí điện, nước, 
viên thông, v.v.. Xây dựng chiến lược phát 
triển thương mại điện tử cũng là một đòi 
hỏi cấp thiết.C] 


(l) Pre-me-chan-đra A-thu-ko- ra-]a : Cải cách 
chính sách thương mại, chiến lược xuất khẩu và cơ cấu 
khuyến khích xuất khẩu, Đại học Quốc gia Ô-xtrây-li-a, 
tháng 3-2002 
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CHÍNH PHỦ HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ, THÁNG 10 - 2002 


GÀY 30 và 31-10-2002, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 10. Được sự ủy nhiệm của 
Thủ tướng Phan Văn Khải, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp. 

Mở đầu phiên họp, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng thông báo với Chính phủ về 
vụ chây lớn chiều 29-10 tại Trung tâm Thương mại quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, gây thiệt hại 
nghiêm trọng về người và tài sản. Chính phủ dành phút tưởng niệm những người đã mất, chia sẻ tồn 
thất, đau thương với các nạn nhân và gia đình những người bị nạn. Thực hiện chỉ thị của đồng chí Tông 
Bí thư và thay mặt Chính phủ, ngay trong sáng 30-10, Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã có mặt tại 
Thành phố Hồ Chí Minh để cùng các đồng chí lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ hỏa 
hoạn nghiêm trọng này. 

Chính phủ dành nhiều thời gian tập trung thảo luận : Đề án cải cách tiền lương và chính sách xã hội ; 
Những giải pháp cấp bách chống ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông ; Nghị định về việc chuyển 
đổi tổ chức Tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước theo mô hình công ty mẹ - công ty CON ; 
Chương trình hành động của Chính \ phủ triển khai thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp 
hành Trung ương Đảng khóa IX về khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo. Chính phủ nhắn mạnh, 
về khoa học và công nghệ, từ nay đến năm 2010 nhằm giải đáp kịp thời những vấn đề lý luận và thực 
tiễn, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ; 
đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân ; chú trọng chuyển giao kỹ 
thuật tiến bộ và thành tựu khoa học - công nghệ cho nông thôn ; xây dựng và phát triển có trọng điểm 
một số hướng công nghệ cao và một số ngành công nghiệp công nghệ cao ; đổi mới tổ chức và cơ chế 
quản lý, nâng cao trình độ quản lý khoa học công nghệ, tạo động lực phát huy mạnh mẽ năng lực nội 
sinh, nâng cao chất lượng, hiệu qua của hoạt động khoa học và công nghệ. Về giáo dục và đào tạo, 
Chính phủ chỉ đạo từ nay đến năm 2010 phải nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, đào tạo ; phát 
triển quy mô giáo dục, đào tạo cả đại trà và mũi nhọn, trên cơ sở bảo đảm chất lượng và điều chỉnh cơ 
cấu đào tạo, gắn đào tạo với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đào tạo với sử dụng ; thực hiện công 
bằng xã hội trong giáo dục, đào tạo. 


Sau khi thảo luận Tỉnh hinh thực hiện nhiệm vụ thắng ]J0 và 10 tháng năm 200. Chính phủ nhận 
định, kinh tế - xã hội 10 tháng qua có nhiều chuyên biến tích cực : công nghiệp tiếp tục duy trì được 
tốc độ tăng trưởng cao, sản xuất nông nghiệp phát triển ôn định, mức thiệt hại do thiên tai, lũ lụt giảm 
thấp ; dịch vụ tiếp tục phát triên ; thực hiện khối lượng vốn đầu tư đạt khá, thu ngân sách Nhà nước 
vượt cao so với dự kiến ; hoạt động xuất khẩu trong tháng 10 có tiễn bộ rõ rệt, đạt 1,5 tỉ USD/tháng... 
Các hoạt động trong lĩnh vực xã hội đạt được những kết quả B9 EU kể, nhất là công tác xóa đói 'HDIEH) 
nghèo, chăm sóc sức khỏe trẻ em. 

Phát biểu ý kiến kết thúc phiên họp, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ những 
nguyên nhân đạt được các kết quả đáng phấn khởi trong những tháng qua là do chủ trương và đường 
lối đúng đắn của Đảng, sự chỉ đạo chặt chẽ và hiệu quả của Chính phủ, nhất là việc chỉ đạo, điều hành 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn sản xuất với thị trường có hiệu quả ; sự năng động, sáng tạo trong sản 
xuất và tô chức đời sống của các tầng lớp nhân dân... Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh một số 
mặt yếu kém trong công tác chỉ đạo, điều hành cần được khắc phục tốt trong thời gian còn lại của 
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năm 2002, trước mắt là giảm các chỉ phí trung gian còn cao đối với một số sản phẩm công nghiệp, nông 
nghiệp. Phó Thủ tướng Thường trực cũng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo giải quyết 
một số vấn đề xã hội bức xúc, nhất là tai nạn giao thông, tệ nạn ma tuý, mại dâm và giải quyết dứt điểm 
các vụ việc đã được thanh tra xem xét, kết luận ; chuân bị tốt việc xây dựng và triển khai thực hiện 
kế hoạch năm 2003. Q 


HỘI TH ÄO VỀ NGHIÊN CÚU, GIẢNG DẠY LỊCH SỬ 
Ớ CÁC BẬC DẠI HỌC, CAO DÀNG SƯ PHAM VÀ PHỔ THÔNG 


RONG hai ngày 23 và 24-10-2002, tại Hà Nội, Hội Giáo dục Lịch sử thuộc Hội Khoa học Lịch sử 

Việt Nam và Khoa Lịch sử Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đã tổ chức Hội thảo : Nghiên cứu và 
giảng dạy lịch sử thời Nguyễn ở Đại học - Cao đẳng Sư phạm và Phổ thông. Tham dự hội thảo có đại 
biểu Ban Khoa giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, các viện nghiên cứu, các trường 
đại học và cao đẳng sư phạm, các sở giáo dục và đào tạo, các nhà khoa học, nhà sư phạm trong cả nước. 

Trong số hơn 100 báo cáo khoa học gửi đến Hội thảo, có 10 báo cáo đề cập đến các vấn đề chung 
bao gồm : định hướng tư tưởng và phương pháp luận ; 34 báo cáo đề cập về nội dung và phương pháp 
giảng dạy các vấn đề có liên quan đến lịch sử thời Nguyễn trong chương trình, sách giáo khoa lịch sử 
phổ thông hiện hành và việc giảng dạy lịch sử thời Nguyễn trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm 
ở nước ta hiện nay ; gần 70 báo cáo phản ánh những thành tựu nghiên cứu và nhận thức mới về lịch sử 
thời Nguyễn như : Nhà nước thời Nguyễn (thể chế chính trị, kinh tế, văn hóa, tôn giáo, pháp luật, quân 
sự, chính sách đối nội, đối ngoại) ; một số nhân vật tiêu biểu thời Nguyễn ; nhà Nguyễn đối với nhân 
dân, dân tộc ; vị trí triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam trước đây và hiện nay... 

Hội thảo tập trung phân tích, làm rõ những nội dung cơ bản : Tình hình nghiên cứu và giảng dạy 
lịch sử thời Nguyễn ; lịch sử thời Nguyễn và các vấn đề như kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa, xã hội, 
chống ngoại xâm ; nội dung và phương pháp dạy học lịch sử thời Nguyễn ở đại học, cao đẳng, phô 
thông ; những phát hiện mới về mặt tư liệu có liên quan đến lịch sử thời Nguyễn... 

Hội thảo đặt vấn đề phải có cách nhìn nhận, đánh giá lịch sử thời Nguyễn một cách khoa học, khách 
quan, gợi mở những ý tưởng về phương thức tích hợp giữa các thành tựu nghiên cứu mới về lịch sử thời 
Nguyễn với việc giảng dạy lịch sử, nhất là lịch sử phô thông. Cần có sự đánh giá công bằng về thời 
Nguyễn, trên cơ sở xem xét cả hai mặt : tích cực và hạn chế của triều đại này. 

Tại Hội thảo, các nhà khoa học, các nhà sư phạm lịch sử trong cả nước đã có điều kiện Đặp gỡ để 
trao đối, thảo luận, bày tỏ ý kiến và quan niệm của mình dưới những góc độ khác nhau về lịch sử thời 
Nguyễn, vì một mục đích chung là nâng cao chất lượng giáo dục, giáo dưỡng thông qua việc giảng dạy 
bộ môn lịch sử ở đại học, cao đẳng sư phạm và phô thông. Hội thảo đã gợi mở và góp phần định hướng 
cho các nhà nghiên cứu, các nhà sư phạm trong quá trình xây dựng chương trình, biên soạn sách giáo 
khoa và phương pháp dạy học môn lịch sử ở đại học, cao đẳng sư phạm và phổ thông . 
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HỘI THẢO - TẬP HUẦN ĐO ĐẠC 
CHI SỐ PHÁT TRIÊN CON NGƯỜI VIỆT NAM 


ỘI thảo - Tập huấn đo đạc chỉ số phát triển con người Việt Nam : Phương pháp tiếp cận 
và ứng dụng thực tiễn, do Viện Nghiên cứu Con người thuộc Trung tâm khoa học nhân 
văn quốc gia tổ chức, tại Hà Nội, từ ngày 10 đến ngày 12-10-2002. 


Tham dự Hội thảo, có đại diện Ban Khoa giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa 
học - Công nghệ, Tông cục Thống kê và đại diện một số bộ, ngành... hiệu trưởng các trường đại học, 
các viện nghiên cứu, các nhà khoa học, các báo và tạp chí cùng các chủ tịch Ủy ban nhân dân, trưởng 
ban tuyên giáo tỉnh ủy, giám đốc sở giáo dục và đào tạo, cục trưởng cục thống kê, giám đốc sở khoa 
học - công nghệ ; trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện (thị)... ở các địa phương trong cả nước. 

Sau phát biểu của GS, VS. Phạm Minh Hạc, Phó Trưởng Ban thứ nhất Ban Khoa giáo Trung 
ương, Viện trường Viện Nghiên cứu Con người, 20 bản tham luận của các nhà khoa học, Ban chủ 
nhiệm chương trình KX. 05 và đề tài KX. 05.05, được trình bày tại Hội thảo, tập trung vào 9 chủ đề 
cơ bản sau : 

- Một số vấn đề về quan điểm nghiên cứu phát triển con người và nguồn nhân lực Việt Nam trong 
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

- Tổng quan về chỉ số phát triển con người (HDI) : những kiến giải của Việt Nam trong thời 
g1an qua. 

- Một số phương pháp tính chỉ số HDI trong hoàn cảnh của Việt Nam. 

- Tông quan về phương pháp tính chỉ số kinh tế trong hoàn cảnh của Việt Nam. 

- Tông quan phương pháp tính các chỉ số giáo dục. 

- Tông quan phương pháp tính các chỉ số tuổi thọ. 

- Tiếp cận giới trong HDI - xác định chỉ số giới (GDI) ở Việt Nam. 

- Chỉ số nghèo khổ (HP)), tiếp cận trong hoàn cảnh Việt Nam. 

- Kinh nghiệm tính chỉ số HDI của tỉnh Quảng Ngãi. 

Hội thảo đã giúp các địa phương tháo gỡ nhiều lúng túng về nhận thức, đồng thời mở ra một số 
động thái mới cho các tỉnh (thành phó) trong việc triển khai đo đạc chỉ số phát triển con người 
Việt Nam trong thời gian tới. Đặc biệt là, sự thống nhất về quan điểm phát triển con người Việt Nam 
trên năm đặc trưng cơ bản. Thứ nhất, con người được coi là trung tâm của sự phát triên. Thứ hai, 
người dân không chỉ là phương tiện mà còn là mục tiêu của phát triển. Thứ ba, phát triên là nâng cao 
vị thế của người dân. Thứ từ, phát triên con người là tạo lập sự binh đẳng về cơ hội cho người dân, 
không phân biệt chủng tộc, tầng lớp, tôn giáo, giới tính, quốc tịch. Cuối cùng, quan điểm phát ' triên 
con người mang tính toàn diện vì đó là một quá trình mở rộng cơ hội lựa chọn của người dân về các 
mặt của cuộc sống như : kinh tế, chính trị, môi trường. Trên cơ sở đó, điều chỉnh mô hình đo chỉ số 
phát triên con người ở Việt Nam theo 5 chỉ số cơ bản, trong đó có 3 chỉ số của mô hình truyền thống 
là sức khỏe, học vấn, mức sống và 2 chỉ số bổ sung xuất phát từ thực tiễn Việt Nam là, chỉ số phát 
triên văn hóa cộng đông và chỉ số lành mạnh xã hội. 
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TRƯỜNG ĐƯỢC THÀNH LẬP NGÀY 14 - 8 - 1973 THEO QUYẾT ĐỊNH $Ố 320/ BYT - 9Ð CỦA BỘ Y TẾ. 
ĐÂY LÀ TRƯỜNG DẠY NGHỀ DUY NHẤT CỦA NGÀNH Y TẾ ĐÀO TẠO CB KỸ THUẬT VỀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 


TS. Lê Ngọc Trọng, Thứ trưởng Bộ Y tế - Giờ thực tập thí nghiệm điện tử Y sinh 


cùng các uụ chức năng của Bộ thăm Trường 


ược sự lãnh đạo của Bộ Y tế và sự 

quan tâm chỉ đạo của Tổng cục Dạy 
nghề - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 
Trường Kỹ thuật Thiết bị Y tế luôn luôn cố 
gắng phấn đấu để trở thành trường trong điểm 
quốc gìa. 


- Đào tạo chính quy bậc 3/7 công nhân kỹ 
thuật sửa chữa thiết bị y tế. 

- Đào tạo lại, đào tạo nâng cao và bổ túc nâng 
bậc cho đội ngũ CNKT thiết bị y tế toàn ngành. 

- Đào tạo mới, đào tạo lại về sử dụng, bảo 
dưỡng các thiết bị y tế cho cán bộ y -dược - trang 
thiết bị y tế. 

- Thực hiện lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa 
chữa các trang thiết bị y tế theo yêu cầu của các 
cơ sở. 


+ Đào tạo hệ chính quy: 

- Thời gian: 18- 24 tháng. 

- Đối tượng: Học sinh, Cán bộ, công nhân viên 
tốt nghiệp PTTH và tương đương. 

- Lưu lượng bình quân: 1 000 học sinh/ năm. 

+ Đào tạo lại : 

- Thời gian: 1 - 6 tháng. 

- Đối tượng: Kỹ sư, bác sĩ, KVT Y - Dược - TTB 
y tế đã và đang cộng tác tại các cơ sở y tế. 

- Lưu lượng : 300 -500 học viên /năm. 


- Nghề thiết bị điện tử y tế. 

- Nghề thiết bị xét nghiệm y tế. 

- Nghề thiết bị chuẩn đoán hình ảnh. 
- Nghề thiết bị cơ điện y tế. 

- Nghề thiết bị điện tử dân dụng. 

- Nghề thiết bị điện dân dụng. 


Trường Kỹ thuật Thiết bị Y tế là trường dạy nghề kỹ 
thuật duy nhất của Bộ Y tế, với yêu cầu kỹ thuật cao. Có 
trách nhiệm rất lớn để thực hiện mục tiêu chung theo 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc: “Phê duyệt 
chính sách Quốc gia về trang thiết bị y tế giai đoạn 2002 - 
2010”, trong đó phần đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật 
chuyên ngành để khai thác, sử dụng bảo dưỡng, sửa chữa 
và kiểm chuẩn trang thiết bị y tế. 

Chính vì vậy, được phép của Bộ Y tế, Tổng cục Dạy 
nghề - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND.TP Hà 
Nội, Trường đang tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất 
kỹ thuật và đào tạo đội ngũ giáo viên để trong thời gian từ 
5 đến 7 năm tới trở thành "Trung tâm đào tạo kỹ thuật cao 
về nhân lực kỹ thuật thiết bị y tế”, nhằm phát huy và khai 
thác sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị y tế phục vụ tốt 
sức khoẻ nhân dân. Đồng thời, góp phần thực hiện mục 
tiêu chung theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã 
phê duyệt đến năm 2010 đạt trình độ kỹ thuật cao về trang 
thiết bị y tế ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực. 
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%@‹‹4 nhiệm tốt những công việc được giao. Hiện nay, Trung tâm đang 


Ñ vừa và nhỏ trên địa bàn. 


s€ © dân. Trong thời gian tới, cùng với sự giúp đỡ của Huyện ủy, UBND - 
-.s huyện Thanh Trì các cấp các ngành của địa phương..., cán bộ, giáo 
“““ viên và học sinh của Trung tâm sẽ thực hiện tốt hơn nhiệm vụ .- 
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TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN ĐÔNG MỸ ˆ“ 7 
GÓP PHẦN ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CHO NỀN KINH TẾ . ì 


C7% tâm Giáo dục Thường xuyên Đông Mỹ được thành lập - 


theo Quyết đỉnh số 523/ QĐUB của UBND TP Hà Nội trêncơ - 

sở Trường Bồ túc văn hóa Đông Mỹ. Ra đời trong hoàn cảnh - 
còn nhiều khó khăn, thiếu trường lớp, cơ sở vật chất nghèo nàn, đội 
ngũ cán bộ giáo viên còn thiếu. Song với những nỗ lực của mình, đặc _ 
biệt là sự quan tâm giúp đỡ của Huyện ủy, UBND huyện Thanh trì cùng ˆ 
các ban ngành khác..., Trung tâm đã được kiện toàn củng cố, các hoạt - 
động đi vào nền nếp và đạt được những thành quả rất đáng khích lệ : - 
Chỉ bộ của Trung tâm liên tục được công nhận là chi bộ trong sạch, .. 
vững mạnh; Công đoàn được Công đoàn Ngành GDVN tặng bằng - 
khen vì có thành tích xuất sắc năm 2002. Đặc biệt, Trung tâm được Chủ... 
tịch UBND Thành phố tặng bằng khen đơn vị tiêu biếu xuất sắc cấp 
Thành phố 5 năm ( 1998 - 2002). 

Năm học 2001 - 2002, Trung tâm với 18 cán bộ, giáo viên trong 
biên chế và (9 giáo viên hợp đồng) đã mở được 92 lớp, với 6 210 học 
viên trong tất cả các loại hình đào tạo (năm 1991-1992 trung tâm chỉ có 
† lớp với 12 học viên). Với các loại hình giảng dạy, như:xóa mù chữ, bổ 
túc tiểu học, bổ túc THCS, bổ túc THPT, chuyên đề nâng cao chất lượng 
cuộc sống, dạy ngoại ngữ, dạy nghề chính quy và nghề phổ thông... đã _ - 
phần nào đáp ứng được nhu cầu học tập, nâng cao trình độ trong nhân .... 
dân, góp phần quan trọng vào chương trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế 
trên địa bàn huyện. 

Trong điều kiện hiện nay, vấn để chất lượng giáo viễn, 
lượng đào tạo luôn được Trung tâm đặt lên hàng đầu và coi đây là yếu. 
tố có tính quyết định đến sự tồn tại và phát triển của mình. Cho tới nay, , 
đội ngũ giáo viên của Trung tâm đã được chuẩn hóa 100%, hai tổ giáo  ˆ ^— 
viên đạt lao động giỏi cấp thành phố, 07 giáo viên giỏi cấp huyện. 

Bên cạnh việc phát huy nội lực, Trung tâm đã liên kết với các - 
Trường KTNYV - GTVT Hà Nội, Trường Trung học Nông nghiệp Hà Nội, 
Trường Trung học Điện tử - Điện lạnh Hà Nội... phối hợp tố chức kho c 
đào tạo công nhân kỹ thuật bậc 3/7 gồm các nghề: sửa chữa ô tô, hàn gôtt- 
cắt kim loại, điện cơ khí, sửa chữa điện tử...Do có sự kết hợp chặt chẽ ,... _ 
với các trường dạy nghề, nên chất lượng đào tạo nghề của Trung tâm _ 
luôn ổn định, tỷ lệ học viên tốt nghiệp đạt loại khá giỏi tương đối = 
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nhiều học sinh sau khi ra trường đã tìm được việc làm ổn định và 


đầu tư xây dựng thêm xưởng trường, trước mắt Trung tâm sẽ mở ¡ 
liên kết với các trường dạy nghề để tổ chức đào tạo các nghề phù hợp - ^° 
với đặc thù của địa phương, đáp ứng được yêu cầu việc làm của nhân - 

dân huyện, phù hợp với nhu cầu phát triển của các khu công nghiệp k. 
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Những kết quả đạt được đã khẳng định: Trung tâm đã — 
định cho mình một hướng đi đúng, phù hợp với đường lối, chủ Ômịc 
chính sách của Đảng, Nhà nước và nguyện vọng nhụ cầu của nh 
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giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đào hân lực 
cuộc xây dựng và dã mới đất nước. iẻ1õ jôi( Quàu 


ˆ CÔNG TY THAN VÄNG DANH 


Ñ Sơ 1 


ĐC: VÀNG DANH - .UÔNG BÍ - QUẢNG NINH * ĐF (033) 853 104 * FAX: (033) 853 120 
_ M THỨ BĂNG UỶ: TRẤN VĂN LỄ - ->¬unhệt:<l9pgghdngỆNh. cô 


tì 


di¿¡ NAM kh ANH 'MŨ1CM s¿i hựt g 


cé$n Te= 


“=> 


“-- „- .” 
'wư*‹: 3 «át ):. ` \ 


—=< .. Ý vs. tự y com ñ se: F“” YÝ.À.Ô ... .. ` 
— v? vVVW ¬ ; : Đà ^—- 


à đơn vị thành viên, Ko TIẾT: 


Công ty Than Việt Nam, nằm trên “h 

ò bàn tỉnh Quảng Ninh, Đảng bộ, Ban 
Giám đốc Công ty Than Vàng Danh xác định 
sai don«hnÀngh-ylene nhiệm vụ xây 
Đảng là then chốt. Từ đó, kịp thời nắm 
cơ chế, chính sách mới, chủ động đề ra 
những chủ trương cụ thể, sát thực với từng 
thời kỳ để lãnh đạo, sản xuất - kinh doanh 
phù hợp với cơ chế thị trường, lựa chọn 
hướng đi thích hợp, đầu tư vào những khâu 
trọng tâm, có hiệu quả thiết thực để duy trì 
ổn định và pháttriển. Công ty luôn chú trọng 
và chăm lo đến đời sống của CB-CNV, tạo 


„§ điều kiện để CB-CNV phát huy nội lực, sáng 


tạo, yên tâm gắn bó với công việc, với Công 
ty, nâng cao năng suất lao động, hiệu suất 
công tác và hiệu quả sản xuất - kinh doanh. 
Qua đó, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà 
nước, xây dựng hệ thống chính trị vững vàng 
và giữ vững an ninh chính trị xã hội tại địa 
phương, thực hiện tốt công tác bảo vệ an 


!.3-Ÿ ninh - chính trị nội bộ. 


cIÁP X. củg Tri 


động sáng tạo và kịp thời từng bước tháo gỡ 


Đảng bộ, Ban Giám đốc Công ty đã chủ 


khó khăn, để ra chủ trương đúng đắn, xây 
dựng các mục tiêu, biện pháp và giải pháp cụ 
thể, thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi toàn 
diện những nhiệm vụ, mục tiêu đề ra là: Giữ 
vững sự ổn định sản xuất và có hướng phát 
triển, nâng cao hiệu quả trong sản xuất, kinh 


Dót than ởcảng Điền Công của Công ty doanh, có chủ trương đầu tưhợp lý trọng tâm 
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trước mắt và lâu dài; chủ động mở rộng thị 
trường, đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng được 
nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước. 
Công ty đã để ra nhiều biện pháp chỉ đạo có 
hiệu quả như: tăng cường quản lý, tận thu 
tiết kiệm tài nguyên và nguyên vật liệu, phát 
huy sáng kiến, hợp lý hoá sản xuất, áp dụng 
kỹ thuật, công nghệ tiên tiến ... Đảng bộ, Ban 
lãnh đạo Công ty thường xuyên quan tâm 
đến giải quyết việc làm và đảm bảo thu nhập, 
ổn định cuộc sống cho người lao động, bố trí 
tổ chức, sắp xếp lại lao động, giải quyết được 
một lượng lớn lao động cho địa phương. Với 
tổng số 4 953 người, thu nhập bình quân gần 
1,5 triệu đồng/người/tháng nhưng việc chỉ 
trả tiển lương, thưởng được đảm bảo kịp thời, 
các chế độ chính sách của người lao động. 
được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Hơn nữa, 


Công ty còn chú trọng đào tạo, nâng cao ty được 


trình độ cho cán bộ công nhân viên, tạo điều 
kiện cho anh chị em được. 
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Công tác xây dựng Đảng trong Công ty 
thường xuyên được củng cố và tăng cường, 
nâng cao sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo 
toàn diện của Đảng bộ. Mục tiêu của công 
tác này là: "xây dựng các chỉ bộ và xây 
dựng Đảng bộ vững mạnh", phấn đấu đạt 
danh hiệu Đảng bộ vững mạnh xuất sắc. Vì 
vậy, công tác Xây dựng Đảng đã được tập 
trung đồng bộ trên cả 3 lĩnh vực: chính trị, 
tư tưởng, và tổ chức, đảm bảo phát huy 
được vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, 
đồng thời thực hiện tốt chức năng cơ bản là 
lãnh đạo và kiểm tra. Đảng bộ luôn coi trọng 
công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho 
cán bộ công nhân viên, tổ chức phổ biến và 
quán triệt đẩy đủ, sâu sắc những chủ 
trương, đường lối, chính sách mới của 
Đảng, Nhà nước, phương 'hướng hoạt động 
của Công ty; đồng thời, tiến hành xây dựng 
chương trình hành động để đưa ¡những chủ 
trương, đường lối chính sách ấy áp dụng 
vào công việc cụ thế một cách hiệu quả. 
Hiện nay, Đảng bộ Công ty có 1 152 đảng 
viên được chia làm 45 chỉ bộ và 1 Đảng bộ 
bộ phận trực thuộc. Với số lượng đảng viên 
đông đảo như vậy nhưng Đảng bộ Công ty 
vẫn luôn đảm bảo duy trì tốt công tác bồi 
dưỡng nâng cao lý luận chính trị, kiện toàn 
đội ngũ thông tin viên, báo cáo viên, tố 
chức thường xuyên các buổi nói chuyện 
thời sự, các buổi sinh hoạt chuyên để, tổ 
chức các cuộc thi dành cho cán bộ làm 
công tác Đảng và đoàn thể, khen thưởng và 
động viên những chỉ bộ vững mạnh và đảng 
viên xuất sắc. Hằng năm, Đảng bộ Công ty 
đã phát triển từ 6%-10% đảng viên mới, đây 
sẽ là đội ngũ kế cận khả quan, có trình độ 
năng lực và phẩm chất, tiếp bước những thế 
hệ trước của Công ty, hoàn thành nhiệm vụ 
được giao. 

Công ty than Vàng Danh đã đạt được 
nhiều danh hiệu cao quý: 

- Đảng bộ liên tục đạt danh hiệu vững 
mạnh xuất sắc do Tỉnh uỷ tỉnh Quảng Ninh 
trao tặng. 

- Công ty được Nhà nước tặng Huân 
chương Lao động hạng Nhì, Huân chương 
Độc lập hạng Ba; được Chính phủ tặng cờ 
thi đua và nhiều phần thưởng khác. 

- Công đoàn và Đoàn thanh niên Công 

được Nhà nước. t thưởng Huân 
đc hư san ở 
àn cấp #rê S4 liên 


TỔNG CÔNG TY CAO-SU VIỆT NAM 
CÔNG TY CÔNG NGHIỆP VÀ XNK CAO-SU (RUBICO) 
64 Trương Định Phường 7 ; Quận 3 - TP. HCM 
ĐT : 9327173 - 9321214 ~ 9326384. Fax : 9327171 
Email : Rubico@hcm.vnn.vn 
Giám đốc : Tiến sĩ kinh t NGUYÊN HỒNG PHÚ 


Công ty Công nghiệp xuất nhập khẩu Cao-su (tên giao dịch quốc tế là RUBICO) Công ty là dại đun 
nghiệp nhà nước được thành lập Tigầy 06-11-1984 trực thuộc Tổng Công đy Cao-su Việt Nam. Công ty 
chuyên sản xuất các sản phẩm từ cây caO-Su, các mặt hàng gia dụng, trang trí nội k2 bằng gỗ cao-su,.sẵn phẩm 
cao-su kỹ thuật, giày thê thao, đế giày bằng cao-su và E-va, dép, xăng-đan, vv.. 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC : 
1.. XN Giày Thể thao Vĩnh Hội 
IC Tôn le nữ Thuyết; Phường 01 - Quận 4; 

Tp. Hô Chí Minh. 

ĐT: 06.68253326 - Fax : 086.9404564 
2. XN Tỉnh chế gỗ cao-su Đông Hòa: 

Xã Đông Hòa; huyện Thuận An; tỉnh Bình Dương. 

Điện thoại : 0650.751313 - Fax : 0650.750570 
3. XN chế biến gỗ Dĩ An 

KP. Thông Nhât; thị trân Dĩ An - huyện Dĩ An - tỉnh 

Bình Dương. 

ĐT : 0650.752075 - Fax : 0650.732185 
4. XN Cao su Tam Hiệp 

Đường số 3 - Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 - Đồng Nai 

Điện thoại : 061.6360668 - Fax : 061.836291 
| 5. Chỉ nhánh Công ty tại Hà Nội 
40 Chùa Vua - Hai Bà Trưng - Hà Nội 
Điện thoại : 04.97862471 - Fax : 04.9784850 


Công ty được Tổng Công ty giao nhiệm vụ xuất khẩu trực tiếp 
CaO-SUu, nguyên liệu, các sản phẩm do Công ty sản xuất (các 


mặt hàng gia dụng bằng gỗ, cao- su, giày đép, đề giày và loại tầm nhập khẩu máy móc thiết BỆ vật tư, phần 
bón, hóa chất, vv... phục vụ sản xuất của Công ty và toàn ngành cao-su. 


Thị trường tiêu thụ các sản phẩm của Công ty gôm: Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan và các nước EU. 


Với 1600 công nhân lành nghệ, thiết bị tiên tiến, sản phẩm của Công ty có mẫu mã và kiểu dáng đa dạng luôn vấp 
ứng các tiêu chuẩn quốc tê và làm hài lòng Quý khách hàng. 
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| NGHIỆP DƯỚI HÌNH THÚỨC TÀI TRỢ VỐN 
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NGÂN HÀNG NGOẠI 
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các doanh nghiệp. 
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trường ghữa bệnh cho 32008 ca, trong 6ô Khôm 
__._. chung cho 46 682 ca, cấp cứu và điều trị 


_..... phải chuyển viện là 139 ca (chiếm 2,2%). 
_— Bên cạnh công tác khám chữa bệnh, - 
_ Bệnh viện luôn chú trọng đến việc thực - 
___ hiện các quy chế chuyên môn như: 
Pa, cự cà, ng nhapro 
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” š Hội bệnh viện hạng l với quy mô . 
__..... k200giường bệnh, nhưng hằng năm, được hưởng. ` 
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m_ Cho đến nônp ñ Ni động cỉa 
- Bệnh viện đã được mở rộng, nhiều bệnh ` 


nhân từ các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, 
Vĩnh Phúc và huyện Đông Anh đã về. 
có ân tinh doBipbstn 
'Bắc Thăng Long đãtìm ra hu điđúng. 
trong quá trình chăm sóc và điều trị cho. 
người bệnh: từ thái độ đến chuyên môn 
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` chuyên cho từng y bác sĩ,. 
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ược thành lập ngày 11 - 2 - 1999 theo Quyết 

định số 18/TTCP của Thủ tướng Chính phủ, 

Trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang 
với ba năm hoạt động đào tạo, đến nay đã có những 
đóng góp đáng kể cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo 
của tỉnh. Cùng với sự hỗ trợ kịp thời về đường lối chính 
sách của Tỉnh ủy, UBND như Nghị quyết 25, Nghị quyết 
| 01 và đặc biệt là Nghị quyết số 57B của Tỉnh ủy, Nhà 
trường đã thực sự đưa Nghị quyết TW2 vào cuộc sống. 

Với quy mô hệ cao đẳng, hiện tại Nhà trường có 44 

lớp với gần 2 100 sinh viên tại 4 khoa, gồm: giáo dục 
mầm non, Tiểu học, xã hội, Tự nhiên và 8 ngành học: 
toán tin, lý - kỹ thuật công nghiệp, sinh -kỹ thuật nông 
nghiệp, hoá- kỹ thuật nông nghiệp, sinh -thế dục , địa - 
giáo dục công dân, sử- giáo dục công dân và cao đẳng 
tiểu học. Tổng số CBCNV là 140. Trình độ: 29 Thạc 
sĩ, Tiến sĩ, và có 3 đồng chí đang nghiên cứu Tiến sĩ 
(toán, văn, lý). Nhà trường không ngừng kiện toàn nâng 
cao đội ngũ cán bộ giảng dạy cả về chính trị, đạo đức, 
chuyên môn nghiệp vụ (tạo điều kiện cho giáo viên 
được đi học nâng cao, học tin học, ngoại ngữ ,lý luận 
chính trị). 
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ĐC : KM7- XÃ TRƯUNG MÔN - YÊN SƠN - TUYÊN QUANG 
ĐIỆN THOẠI : (027) 824030 ; FAX: (027)890014 


HIỆU TRƯỞNG: PHẠM KIÊM TOÀN 


Xuất phát từ thực tiễn, trong những năm qua, hoạt 
động đào tạo của Nhà trường theo hướng phân luồng 
Song từ 1999 đến nay, được sự quan tâm đúng đắn của 
Tỉnh, Nhà trường đổi mới, không theo hướng khép kín 
mà chuyển sang hướng đào tạo mở. Cho nên, hằng 
năm, bên cạnh việc tuyển sinh theo quy định, Nhà 
trường còn chủ động khai thác nhu cầu đào tạo nghề 
trong và ngoài tỉnh theo hình thức ký thỏa thuận đào 
tạo. 

Kết quả đào tạo phân luồng từ 1999 đến 2002, với 12 
ngành đào tạo của 2 bậc đào tạo, hằng năm sinh viên đỗ 
tốt nghiệp 100%, tỷ lệ chuyển lớp đạt khá giỏi từ 5%- 

10%. Năm 2002 có 2 088 sinh viên ra trường. Những 
sinh viên này đã được tiếp nhận làm việc tại địa bàn tính, 
giúp cho việc phổ cập giáo dục tại tỉnh Tuyên Quang đạt 
được những thành quả nhất định. 

Về trang thiết bị phục vụ giảng dạy, Nhà trường có 
một phòng tin học, một phòng nghe nhìn, một phòng 
hoá sinh. Từ nay đến cuối năm, căn cứ vào vị trí và phát 
triển quy mô của Nhà trường, Bộ GD&ĐT đầu tư cho 
3 phòng thí nghiệm (sinh học, vật lý, hoá học). Tỉnh 
cũng hướng ‹ đầu tư cho Trường một nhà thực hành đa 
chức năng để đảm bảo chất lượng học tập cho số lượng 
1 800 sinh viên / năm 

Trong những năm tới, Nhà trường tiếp tục mở rộng 
chức năng, quy mô từ đó tập trung cho việc kiện toàn 
chất lượng đội ngũ giáo viên, để đến năm 2005, Nhà 
trường có thể trở thành trường Đại học Cộng đồng, như 
chủ trương của tỉnh. 

Có được những kết quả đáng khích lệ đó, Đảng bộ 
Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của 
Đảng bộ tỉnh, quan tâm kịp thời về mọi mặt đối với CBCNV, 
các tổ chức đoàn thế. Trong những năm qua, 100% 
các chỉ bộ hoạt động tích cực và Đảng bội Nhà trường là 
đảng :bộ-trong sạch VỮNg tri. 
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Trường Trung học Văn hoá Nghệ thuật Hải Phòng 


Trường luôn tìm ra nhiều biện pháp tốt 


_ NGHỆ THUẬT HẢI PHÒNG 


ĐC: 41 HAI BÀ TRƯNG - HẢI PHÒNG “ ĐT: (031) 631 873 


ự hấp dẫn nền văn hóa của mỗi dân tộc chính là sự 
ong phú đa dạng, độc đáo của văn hóa nghệ thuật, 

nền văn hóa của một quốc gia là sự tổng hợp của văn 
hóa văn nghệ các vùng, các miền văn hóa địa phương. 

| Văn hóa nghệ thuật đóng góp vai trò quan trọng trong 

| việc kích thích sự bay bổng trong lao động sáng tạo, trong 

nghiên cứu khoa học, trong sản xuất tạo ra năng suất lao 

động ngày càng cao hơn. Vai trò của văn hóa nghệ thuật và 

cá nhân nghệ sỹ có vị trí vô cùng quan trọng trên 

mặt trận văn hóa. Nó sẽ khẳng định bản sắc văn 

hóa của từng dân tộc để trong khi hội nhập với 

¡ khu vực và thế giới sẽ không bị hòa tan. 

Riêng về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, Hải 


Phòng là cái nôi của nền tân nhạc Việt Nam với 

¡ những gương mặt sáng giá như: Hoàng Quý, 
Văn Cao với nhóm Đồng Vọng, Đoàn Chuẩn... 

Trong công tác xã hội hóa đào tạo văn hoá 
nghệ thuật, cùng với việc phát triển giáo dục, 


luôn quan tâm tới sự đa dạng hóa các hình 
thức đào tạo văn hóa nghệ thuật, cùng 
phối hợp với các đoàn nghệ thuật trong 
công tác đào tạo hoặc mở rộng, giao lưu 
liên kết đào tạo trong nước và quốc tế. 


để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo. 

Đồng thời, Nhà trường đang nhanh chóng 
đào tạo đội ngũ trí thức văn hóa nghệ thuật 
tài năng, có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức 
để đáp ứng yêu cầu của đất nước và thành 
phố trên 3 mặt sau: 

* Đào tạo đội ngũ văn hóa nghệ thuật ở cơ 
sở (trước mắt bậc trung học) bao gồm các 
loại hình cán bộ: trưởng ban văn hóa xã 
phường, cán bộ văn hóa, cán bộ thông tin cổ 
động, hạt nhân văn nghệ. Những cán bộ này 
có vai trò tổ chức hướng dẫn quần chúng 
hướng thụ và sáng tạo văn hóa nghệ thuật 
nhân dân, sẽ là nhân tố quan trọng trong việc 
xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa 
Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 


———— 
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Ngũ Xã thực hiện, có chiều cao 2,5m kểcả ¡| 


TƯƠNG ĐỒNG NGHỆ SỸ VĂN CAO 
(Nhà điêu bhắc Phạm Văn Hạng thực hiện) 


CHÂN ĐỨNG THˆÀY HIỂU TRƯỜNG - NGI 
TRẤN NGÓỌC THÁO 
¿ 


(Hua 4ï - (tung triển (Quốc Thới thiếc lien 


* Nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ giáo viên nhạc - 


họa, giáo viên thư viện trường học để làm tốt công tác giáo 


dục thẩm mỹ trong nhà trường. 
* Đào tạo những tài năng về văn hoá nghệ thuật. 


Tới đây, Nhà trường sẽ có một số hoạt động nhân kỷ 


niệm ngày sinh nhà thơ, nhạc sỹ Văn Cao như: dựng tượng 
chân dung, tổ chức hai đêm thơ và nhạc Văn Cao tại thành 
phố Hải Phòng, vận động thành lập quỹ hỗ trợ tài năng 
nghệ thuật trẻ trong các trường văn hoá nghệ thuật 
toàn quốc mang tên giải thưởng Văn Cao, lễ tưởng 
niệm khánh thành tượng Văn Cao và đêm thơ nhạc 
Văn Cao tại Trường TH VHNT Hải Phòng vào đêm 
15-11-2002. 
Việc dựng tượng Văn Cao tại Trường còn có ý 
nghĩa là tôn vinh một nhà giáo, nhạc sĩ để những 


của mình. Ý tưởng dựng tượng Văn Cao được lãnh 


nhân tổ chức xã hội cũng như gia đình nhạc 
sĩ Văn Cao động viên, ủng hộ về cả vật 


bệ tượng. 

Từ mái trường này, nhiều học sinh đã 
thành danh là giáo viên sư phạm nhạc - họa 
giỏi, là Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ sĩ xuất sắc của 
thành phố. Từphương châm "Nhà trường gắn 
liền với xã hội”, Nhà trường đã làm tốt nhiệm 
vụ phục vụ chính trị thành phố, nhiều em là 
những cán bộ, là diễn viên nòng cốt của sự 
nghiệp văn hóa - thông tin Hải Phòng. Qua 
các hội thi ca múa hội diễn sân khấu ngành 
và cấp quốc gia, nhiều em học sinh đã đạt 
giải cao. 

Có thể nói, năm học 2000 - 2001, cán bộ 
giáo viên CNVC và học sinh của Trường đã 
có nhiều cố gắng, xứng đáng được Bộ Văn 
hóa - Thông tin, UBND thành phố trao tặng 
cờ thi đua xuất sắc. 


người làm công tác giáo dục văn hoá nghệ 
thuật tự hào về người thầy giáo đồng nghiệp | 


đạo các ban, ngành của thành phố Hải Phòng, các cá : 


„ 
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dân lập đào tạo bậc đại học đầu tiên ở nước ta. 

Trước đây, Trường mang tên Trung tâm Đại 
học Dân lập Thăng Long, được thành lập theo Quyết 
định số 1687IKHTV ngày 15-12-1988 của Bộ Đại học, 
Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề. 

Qua 5 năm, một ban chỉ đạo tổng kết do Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ toa, sau khi xét 
hồ sơ "Thí điểm Trung tâm Đại học Dân lập Thăng 
Long” đã đánh giá mô hình thí trên với những 
kết luận tích cực. Trên cơ sở đó, Nhà nước đã có chủ 
trương cho phát triển mô hình Đại học dân lập. Ngày 
09-08-1994, theo Quyết định số 441/TTG của Thủ 
tướng Chính phủ, Trung tâm Đại học Dân lập Thăng 
Long trởthành Trường Đại học Dân lập Thăng Long. 

Hiện nay, Trường Đại học Dân lập Thăng Long 
có các khoa: toán -tin học, quản lý và tiếng Anh với 
tổng số sinh viên là 3 300. Khoa toán - tin học, được 
thành lập năm 1988 cùng lúc thành lập Trường. Sinh 
viên khoa này được trang bị một chương trình toán 
học cơ bản như chương trình toán học dành cho 
sinh viên ngành toán trong những năm đầu. Những 
năm sau, sinh viên đi sâu vào tin học. Khoa toán - tin 
học đào tạo sinh viên theo 3 chuyên ngành: tin học, 
công nghệ thông tin, tin học viễn thông. 

Khoa quản lý thành lập từ năm 1992 với sự 
giúp đỡ về chương trình học và đào tạo đội ngũ giáo 
viên ban đầu của Viện Đại học Quản lý Pa-ri (Pháp; 
Khoa quản lý đào tạo sinh viên theo 5 chuyên 
ngành: quản trị doanh nghiệp; tài chính - kế toán, tài 
chính - ngân hàng; ma-két-tÍng - thương mại; tìn học 
quản lý. 

khoa tiếng Anh, thành lập từ năm 1994, hiện có 
3 chuyên ngành: tiếng Anh doanh nghiệp; tiếng Anh 
sư phạm, tiếng Nhật. Sinh viên các chuyên ngành 
của khoa tiếng Anh đều được rèn luyện thuần thục 
các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh và được trang 
bị các kiến thức cơ bản về quản lý doanh nghiệp, 
kinh tế, kế toán, thương mại. 

Trong quá trình trưởng thành, Nhà trường luôn 
quan điểm giáo dục toàn diện, nhằm đào tạo ra 
những cán bộ có đức, có tài phục vụ cho sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Đội ngũ cán bộ, giảng viên cơ hữu của Trường 
có gần 100 người. Ngoài 7 giáo sư, tiến sĩ, còn lại ba 
phần tư trong tổng số gần 60 giáo viên của Trường 


I2 Long là trường 


' có trình độ thạc sĩ hoặc đang theo học thạc sĩ, tiến sĩ 


trong nước và ngoài nước. Số giảng viên cơ hữu mà 
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đa phần còn rất trẻ đảm nhận khoảng 40% số giờ 
giảng dạy. Hơn 100 giảng viên thỉnh giảng mà hầu 
hết có trình độ giáo sư, tiến sĩ, đảm nhận số giờ 
giảng dạy còn lại. Đội ngũ giảng viên của Trường 
giàu tâm huyết, để cao "giáo đức" đến với sinh viên 
với tất cả tình thương và trách nhiệm. 


Trường đào tạo theo chế độ "tín chỉ". Do đó, 
sinh viên được phát huy tính chủ động của mình 
trong cả quá trình học tập tại Trường. Đây là bộ luật 
cơ bản chỉ dẫn cho sinh viên học tập rèn luyện. 

Với hơn 200 máy tính (khoảng 15 sinh 
viên/máy) bảo đảm cho sinh viên được học tập, thực 
hành, không hạn chế thời gian. Trong tháng 11-2002, 
Nhà trường hoàn thiện một kênh In-tơ-nét dùng 
riêng, bảo đảm cho cán bộ, giảng viên, sinh viên làm 
việc, học tập nghiên cứu khoa học liên tục trong 
ngày. 

Hằng năm, Nhà trường trao hàng trăm suất học 
bổng để khuyến khích sinh viên học giỏi, sinh viên 
có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã có nhiều cố gắng 
trong học tập và rèn luyện. Đoàn Thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên cũng được hỗ trợ 
mỗi năm trên một trăm triệu đồng để hoạt động. 
Công tác Đoàn và Hội đã được Trung ương Đoàn cấp 
trên khen thưởng nhiều lần. 

Trường quản lý sinh viên khá chặt chẽ, đặc biệt 
số sinh viên học yếu hoặc ý thức chưa tốt. Số này 
được quản lý đến từng người. Do vậy, nhiều sinh 
viên đã vượt qua khó khăn, vươn lên học tập ngày 
một tốt hơn. Tất cả phụ huynh khi đến trường đều 
được cung cấp đầy đủ số liệu về học tập và tư cách 
của con em mình; nhờ đó, phụ huynh yên tâm hơn 
khi cho con vào học tại Trường. 

Trải qua 14 năm trưởng thành, hàng ngàn sinh 
viên đã tốt nghiệp; hầu hết đã có việc làm, một số đã 
và đang học tập để đạt các học vị thạc sĩ và tiến sĩ ở 
trong nước và nước ngoài. 

Trường Đại học Dân lập Thăng Long luôn lấy 
việc bảo đảm chất lượng đào tạo làm trọng và đã 
từng bước khẳng định được vị trí của mình với tư 
cách là cơ sở đào tạo dân lập bậc Đại học đầu tiên ở 
nước ta. 

Đại học Dân lập Thăng Long rộng mở cánh cửa 
cho mọi thanh niên có tư chất tốt, muốn hấp thụ một 
nền giáo dục cơ bản, có lòng say mê học vấn, có ước 
m cao đẹp về cuộc sống, vì quê hương và vì sự phát 
triển. 


Phòng máy ui tính 


———— 


TEL :04. 858 7346; 
858 4490 
FAX : 0á. 858 7347 
E-mail: 
thlong uhn.vnn.vn 


ĐNI TỤC WÑ 
HAN(I 0PEN 


NGUYÊN, BẮC GIANG, HÀ TÂY, HÀ NỘI, HẢI PHÒNG, lân DƯƠNG, 


Ni: 


U/ NGNGÃI, BÌNH ĐÌNH, LÂM ĐỒNG, VĨNH PHÚC, LAI CHÂU, BẮC NINH, GIA LAI, ĐẮC LẮC, @ 


HÀ 


đãng tại Sacdróc củ ủa Việ 


LÔ Sa 
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' rường Đại học Hồng Đức thành lập theo 

T Quyết định số 797 ! TTg ngùy 24 - 9 - 1997 

.ỒÒ của Thủ tướng Chính phủ. Là trường 

công lập ; đa lĩnh uực, đa ngành, đa cấp đào 

tạo ; trực thuộc UBND) tỉnh Thanh Hóa. Được 

tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba 
(2002). 

Khen thưởng trong ð năm ( 1997 - 2009): 

Huán chương Lao động hạng Ba cho khoa 
tập thểuà ð cán bộ, giảng uiên. 

Đảng bộ liên tục đạt trong sạch, UữỮng 
mạnh; Công đoàn uà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
Trường được Tổng LĐLĐ Việt Nam uà Trung 
ương Đoàn tặng cơ thì đua. 


Đ@I HỌC 

Đại học sư phạm : toán, vật lý, ngữ - văn, lịch sử, hóa 
học, sinh vật, tiếng Anh. 

Đại học : nông lâm nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, thú 
y, bảo vệ thực vật. 

Đại học : kinh tế, kế toán, quản trị kinh doanh. 

Đại học : kỹ thuật - công nghệ, tin học. 

cao ĐẲNG : 

+ Sư phạm : Đào tạo giáo viên THCS các ban thuộc 
khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, ngoại ngữ (tiếng 
Anh), giáo viên Mầm non, giáo viên thể dục - công tác Đội 
và giáo viên tiểu học 

+ Kinh tế : kế toán, quản trị kinh doanh 

+ Nông - lâm nghiệp: trồng trọt, chăn nuôi - thú y, lâm 
nghiệp 

+ Y: điều dưỡng 

+Tin học 
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ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 


5 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH 1997- 2002 
ĐC: 3507 Đường Lê Lai - P. Đông Sơn - TP. Thonh Hoó *ĐÐT : (507) 910 999 
fox : (057) 910 475 * €moil : honoduc-th@ ha.vnn.vn 
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TRNG HỌC 

Kế toán doanh nghiệp, kế toán ngân sách, địa chính 
giáo viên mẫu giáo, điều dưỡng viên trung học, y sĩ y học 
dân tộc, y sĩ sản nhi, nữ hộ sinh trung học và KTV trunc 
học. 


- Phối hợp với các trường đại học trung ương dào tạ 
bậc đại học các chuyên ngành tỉnh có nhu cầu. 

- Đào tạo bậc cao đẳng các ngành: kinh tế, nông, lâr 
nghiệp, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, bổi dưỡn 
chuyên đề giáo viên mẫu giáo và THCS. 

- Dạy nghề chăn nuôi - thú y bảo vệ thực vật, tin học 
văn phòng. 


Đội ngũ có 50% giảng viên có trình độ sau đại học, 
trong đó 15% có trình độ tiến sỹ 

- Quy mô đào tạo đến năm 2005 có 6000 SV hệ chín 
khu 4 000 học viên hệ không chính quy. 


mẽ HỘI NGHỊ 
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Các hộ dân nuôi cá lồng bè được Kho 
| bạc Nhà nước Quảng N ¡nh. cho gng UỐn - 


KHÍ BẠC NIÀ NƯỚC TÌM QUẢNGNM- 
PHÍT HUY HỆU QUÁ KÍM TẾ TỪNGUỘN VỐN 0 VAY 


ho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh có chức năng quản 

lý nhà nước về quỹ ngân sách nhà nước, các nguồn 
thu ngân sách tỉnh, các quỹ tài chính tập trung, quỹ dự trữ tài 
chính, quỹ tài chính chuyên dùng của tỉnh, của các tổ chức 
tài chính công; các quỹ, tiền trong thanh toán của các tổ 
chức cá nhân thụ hưởng ngân sách nhà nước, các tổ chức 
chính trị xã hội hoạt động theo luật pháp; các khoản tiền, tài 
sản, tạm thu tạm giữ, ký cược , thế chấp, ký gửi, các tài sản 
quí hiếm... 

Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh có nhiệm vụ tập 
trung các khoản thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 
Quảng Ninh. Tổ chức kiểm soát, thanh toán các khoản chỉ 
ngân sách nhà nước (gồm cả chỉ thường xuyên và chỉ cho 
đầu tư phát triển ). Thực hiện quản lý thu chi, thanh toán cho 
các quỹ tài chính trên địa bàn tỉnh, các quỹ vốn của tổ chức, 
cá nhân theo qui định của pháp luật và yêu cầu của các chủ 
tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán. 

Với tư cách như một ngân hàng, Kho bạc Nhà nước tỉnh 
Quảng Ninh là một thành viên tham gia vào hệ thống thanh 
toán của nền kinh tế của tỉnh và cung ứng cho các dơn vị, cá 
nhân các dịch vụ về thanh toán và ngân quỹ theo yêu cầu của 
các chủ tài khoản. 

Trong những năm gần đây, Kho bạc Nhà nước tỉnh 
Quảng Ninh đã có những giải pháp đúng đắn và kịp thời công 
tác giải ngân nguồn vốn từ các dự án. Phát huy lợi thế của 
một tỉnh có nhiều tiềm năng kinh tế, trong năm 2001 Kho bạc 
Nhà nước tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức giải ngân 461 dự án 
trên tổng số 473 dự án được duyệt đạt 94% tổng vốn duyệt. 
Dư nợ cho vay giải quyết việc làm cuối năm là 26,922 tỉ tăng 
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5,36 tỉ so với dư nợ đầu năm. Trong đó số lượng dự án kỳ hạn 
vay ngắn giảm mạnh, kỳ hạn một năm là 195 dự án chiếm - § 
21,6%, kỳ hạn 2 năm là 220 dự án chiếm 24,4%, đặc biệt số - 
lượng dự án kỳ hạn vay 3 năm dã tăng lên. Cũng trong những. 
năm gần 6000 lao động đã được giải quyết việc làm từ các 

án, có thể nói nguồn vốn 120 đã phát huy hiệu quả kinh tế - xã - 
hội, có ý nghĩa thiết thực đối với các hộ vay. Một số dự án đã _ 
đầu tư chiều sâu vào một số ngành như kinh tế biển và du lịch - 
đã phát huy được hiệu quả vốn đầu tư như TP. Hạ Lò, 
H. Đông Triều và Tiên Yên. 

Trong những tháng đầu năm 2002 việc giải ngân cho ` 
nhiều mô hình sản xuất đã góp phần làm ĐR - dịch cơ cấu 
cây trồng vật nuôi và hướng đầu tư của các hộ sản xuất. Tại 
một số đơn vị, tiêu biểu như Đông Triều đã bước đầu hình .. 
thành vùng kinh tế, trang trại kết hợp với chăn nuôi gia súc và - 


thủy sản. Nhiều mô hình kinh tế tại đây được nhân rộng và _ ;eB 


bước đầu đã thu được kết quả như mô hình nuôi cá lồng 


trong đó có một số hộ đã vươn lên làm giàu từ các mô hình : 
Trong quá trình giải ngân, Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh . @ 
đã có những điều chỉnh để tháo gỡ khó khăn cho các dựán, như Ð 
đối với những dự án có kỳ hạn 2 năm và 3 năm sẽ cótÿlệngquá _ 
hạn thấp chứng tỏ kỳ hạn vay dài phù hợp với chu kỳ sản xuất - F | 
kinh doanh của cây trồng vật nuôi. Đây cũng là yếu tố quyết - 
định đến hiệu quả của đồng vốn. Đặc biệt, thông qua các đoàn s( 
thể như Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân. Đổng g¡ 
thời tiếp tục đẩy mạnh cho vay và tăng cường mở rộng các địa : v2 
bàn xuống các cơ sở, mặt khác tăng cường công tác kiểm tra - Ì! 
thực tế tránh để nợ quá hạn, tích cực phấn đấu thu nợnhằm  Q 
nâng cao chất lượng dựán và hiệu quả nguồn vốn cho vay. -Ð 
Hiện nay, Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh tổ chức 26 h F 
điểm thu lưu động trực tiếp tại các chợ, trung tâm buôn bán - “ 
kinh doanh, khu vực cửa khẩu theo lịch thông báo của cơ quan. . ạ† 
thuế vụ dưới sự giám sát, hối thúc của cơ quan thuế, hải quan, ‹ 
công an. Cán bộ công nhân viên của Kho bạc Nhà nước tính IW 
Quảng Ninh hiện nay có tay nghề nghiệp vụ vững là những cán 0, 
bộ trung thực, tận tụy với khách hàng (năm 1990 đến nay đã trả <. 
lại cho khách hàng hơn 1 tỷ 400 triệu đồng tiền thừa, nhầm lấn " 


trong quá trình giao nộp). 
Đề thực hiện tốt các nguồn vốn, Kho bạc Nhà nước tỉnh 
Quảng Ninh đã đề ra một số biện pháp và phương hướng Sau: 

+ Tiếp tục đẩy mạnh cho vay, tăng cường cho vay ở một số ˆ 
địa bàn như: Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái, Yên Hưng, Vân Đồn, \ 
Bình Liêu. 

+ Tiếp tục bám sát dự án, tăng cường công tác kiểm tra 
tế, tích cực đôn đốc thu nợ, phấn dấu không để nợ quá hạn và 
phát sinh mới. Tiếp tục dôn đốc thu và xử lý các dự án quá hạn... 
đã lâu. Phấn đấu đưa nợ quá hạn xuống dưới 3% 

+ Xây dựng các biện pháp nâng cao chất lượng kiểm soát 
thanh toán vốn đầu tư, kiêm soát chỉ thường xuyên đảm bảo chỉ “ˆ 
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ngân sách đúng mục đích, đúng đối tượng và tiết kiệm. :, 
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ø BỘ BIÊN TẬP : 
t Nguyễn Thượng Hiền, 
Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 9 422 061 
Fax : (04) 8 222 846 


e Cơ quan thường trú 
tại miền Nam : 
19 Phạm Ngọc Thạch, 
Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại : (08) 8 274 638 
Fax : (08) 8 231 664 
e Tạp chí Cộng sản điện tử : 
http:/www.tapchicongsan.org.vn 
Email: bbt(ccs@hn.vnn.vn 


e Phó Tổng Biên tập phụ trách : 
TRẤN QUANG NHIẾP 


su Xe là ó Duàn, VI TH 
Bìa ] : Ngày 20-1], ở Trường Tiêu học 


Kim Liên, HàNội Ảnh: TTXVN 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SÂN VIỆT NAM 


ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX CỦA BÁNG VÀ0 CUỘC SốNG 

Thông báo Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa IX ` 

NGUYÊN TẤN DŨNG - Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa | 

PHẠM QUANG NGHỊ - Lễ hội và ứng xử của người làm công tác 
quản lý lễ hội hiện nay _ | 


NGHIÊN CỨU - TRA0 ĐỐI 

LÊ THANH VÂN - Về tổ chức và hoạt động của Quốc hội với yêu 
cầu hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
NGUYÊN ĐÌNH ƯỚC - Khuyến khích phát triển thành phần kinh tế 
tư nhân, không phải là tư nhân hóa toàn bộ nền kinh tế 
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ỘI nghị lần thứ bảy Ban Chấp 
II Trung ương Đảng khóa IX đã 
họp từ ngày 7 đến ngày 9-11-2002 
tại Thủ đô Hà Nội. 
Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh 
chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội 
nghị. 


Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung 


ương đã nghe và thảo luận báo cáo về "Kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2003", 
nghe báo cáo về dự án Thủy điện Sơn La và 
cụm khí - điện - đạm Cà Mau, do Ban cán 
sự đảng Chính phủ được ủy quyền của Bộ 
Chính trị trình bày. 

1 - Về tình hình thực hiện kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2002 

Hội nghị nhất trí đánh giá : Năm 2002, 
trong bối cảnh phải đương đầu với những 
khó khăn, thách thức rất to lớn ở cả trong 
nước và ngoài nước, chúng ta đã giành 
được những thành tựu quan trọng và khá 
toàn diện : giữ vững ốn định chính trị, kinh 
tế, xã hội. Nền kinh tế đạt tốc độ tăng 
trưởng 7%, cao hơn năm 2001. Hầu hết các 
chỉ tiêu kinh tế - xã hội được Quốc hội 
thông qua đều đạt và vượt. Các nguồn vốn 
cho phát triển kinh tế được huy động tốt 
hơn. Cơ cấu kinh tế, nhất là trong nông 
nghiệp bước đầu có chuyển biến tích cực. 
Thu ngân sách vượt dự toán, lĩnh vực tiền 
tệ, ngân hàng có một số tiến bộ. 
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Công tác xóa đối, giảm nghèo, giải 
quyết việc làm tiếp tục được đây mạnh. Sự 
nghiệp giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức 
khỏe nhân dân được quan tâm phát triển. 
Đời sống của các tầng lớp nhân dân tiếp tục 
được cải thiện. Trật tự, an toàn xã hội, quốc 
phòng, an ninh của đất nước được giữ vững. 

Hội nghị khẳng định : Đạt được những 
kết quả đó là nhờ sự nỗ lực phần đấu của 
toàn Đảng, toàn dân, của các cấp, các 
ngành, các địa phương. Các quan điểm về 
phát huy nội lực, kích cầu, mở rộng thị 
trường trong nước, đấy nhanh chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế, gắn phát triển kinh tế với 
giải quyết các vấn đề văn hóa, xã hội, với 
bảo đảm quốc phòng, an ninh đã bước đầu 
được quán triệt và thực hiện có hiệu quả. 
Những kết quả đạt được còn cho thấy tiềm 
năng, các nguôn nội lực của đất nước là to 
lớn, cần được phát huy mạnh mẽ trong 
những năm tới. 

Hội nghị cũng thẳng thắn, nghiêm khắc 
chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, chưa vững 
chắc trong sự phát triên kinh tế - xã hội của 
đất nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa 
ồn định, một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch 
đề ra, nhất là chỉ tiêu về kim ngạch xuất 
khẩu. Công tác xây dựng quy hoạch và 
chỉ đạo thực hiện quy hoạch phát triển 
các ngành, các vùng kinh tế còn yếu. Đầu 
tư còn dàn trải, kém hiệu quả, lãng phí, 


thất thoát trong đầu tư, xây dựng cơ bản 
lớn. Đầu tư cho đối mới thiết bị công nghệ, 
cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm. Công 
tác giải phóng mặt bằng, đấu thầu còn 
nhiều ách tắc làm ảnh hưởng đến tiến độ 
thực hiện các dự án và môi trường đầu tư. 
Chỉ phí sản xuất trung gian của nhiều sản 
phẩm cao... Các yếu tố đó đã làm cho chất 
lượng tăng trướng, hiệu quả và sức cạnh 
tranh của nên kinh tế thấp. Đây là điều đáng 
lo ngại khi thời điểm thực hiện các cam kết 
hội nhập đang đến gân. 

Lĩnh vực xã hội vẫn tôn tại nhiều vấn đề 
bức xúc. Đời sống, việc học hành, chữa 
bệnh của nhân dân, nhất là ở vùng sâu, 
vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 
vùng bị thiên tai còn rất khó khăn. Chênh 
lệch giàu nghèo giữa các tầng lớp nhân dân, 
giữa các vùng tăng lên. Tình trạng thiếu 
việc làm vẫn gay gắt. Nạn tham nhũng, các 
tệ nạn xã hội ma túy, mại dâm, tội phạm 
chưa được ngăn chặn có hiệu quả, tai nạn 
giao thông nghiêm trọng, các vụ cháy lớn 
gây thiệt hại về người và của diễn ra ở 
nhiều nơi. Trật tự, an toàn xã hội có nơi, có 
lúc còn phức tạp. 

2 - Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội năm 2003 

Hội nghị nhận định : Năm 2003, bên 
cạnh những thuận lợi do những kết quả đạt 
được trong các năm trước, thi những khó 
khăn, thách thức là rất lớn. Hội nghị cũng 
nhấn mạnh, việc thực hiện các nhiệm vụ 
kinh tế - xã hội năm 2003 có ý nghĩa tất 
quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi 
kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 và thực hiện 
Nghị quyết Đại hội IX của Đang. 

Hội nghị xác định kế hoạch năm 2003 
hướng vào thực hiện các nhóm mục tiêu 
sau : 


quyết (Đai hội IX eúa (Đảng øàô euộe tổng 


Yạp chí Gộng sản 


- Giữ vững an nỉnh chính trị trong mọi 
tình huống ; tiếp tục phát triển kinh tế với 
tốc độ cao và bền vững ; chuyển dịch mạnh 
mẽ cơ cấu kinh tế, giảm nhanh chỉ phí sản 
xuất và phát triển mạnh các loại sản phẩm 
có khả năng cạnh tranh cao ; nâng cao chất 
lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh của 
nền kinh tế. 

- Huy động tối đa các nguồn lực để phát 
triển kinh tế - xã hội, nhất là nội lực, nguồn 
lực trong dân, có bước chuyển dịch mạnh 
về cơ cấu đầu tư và sử dụng có hiệu quả vốn 
đầu tư. Tăng cường kỷ luật tài chính. Đẩy 
mạnh phong trào thi đua sản xuất, thực 
hành tiết kiệm. Thực hiện có hiệu quả các 
cam kết và lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế 
và khu vực ; đẩy mạnh xuất khẩu đi đôi với 
khai thác tốt thị trường trong nước. 

- Phát triển các hoạt động văn hóa xã 
hội ; nâng cao chất lượng giáo dục và đào 
tạo ; đây mạnh ứng dụng các thành tựu 
khoa học, công nghệ trong hoạt động kinh 
tế - xã hội ; tiếp tục thực hiện xóa đói, giảm 
nghèo, cải thiện mức sống của dân cư ; giải 
quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức 
xúc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 

Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, Hội 
nghị nhấn mạnh cần thực hiện tốt một số 
biện pháp sau : 

- Làm tốt hơn việc huy động và sử dụng 
có hiệu quả các nguồn vốn (trong nước và 
ngoài nước) cho đầu tư phát triển. Tiếp tục 
thực hiện tốt quan điểm phát huy nội lực. 
Tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích 
nhân dân tự đầu tư, khuyến khích phát triển 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tiếp tục tháo 
gỡ những vướng mắc, cải thiện môi trường 
đầu tư đề thu hút mạnh mẽ hơn đầu tư trực 
tiếp nước ngoài. 
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- Soát xét kỹ lại quy hoạch phát triển các 
ngành, các vùng, các sản phẩm để có cơ sở 
tập trung đầu tư, khắc phục đầu tư dàn trải, 
kém hiệu quả. Giải quyết các ách tắc trong 
khâu giải phóng mặt bằng, đấu thầu để bảo 
đảm tiến độ thực hiện các dự án. Tập trung 
đầu tư để đổi mới công nghệ và tạo ra sự 
chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, phát 
triển những ngành, những sản phẩm có hiệu 
quả cao, có sức cạnh tranh cao. Đồng thời, 
chú ý đầu tư phát triển các ngành sản xuất 
sử dụng nhiều lao động và các ngành công 
nghiệp cơ bản, tạo cơ sở đê xây dựng nên 
kinh tế độc lập, tự chủ. Ưu tiên đầu tư cho 
các công trình lớn, các công trình trọng 
điểm làm tăng nhanh thực lực kinh tế của 
đất nước. Đầu tư phát triển mạnh hơn các 
lĩnh vực dịch vụ. 

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt Nghị 
quyết Trung ương 3 về sắp xếp, đổi mới, 
phát triển và nâng cao hiệu quả doanh 
nghiệp nhà nước, các Nghị quyết Trung 
ương 5 (khóa IX) về công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nông nghiệp, nông thôn, về phát 
triển kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân. 

Đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa 
học công nghệ, đối mới thiết bị, công nghệ 
trong tất cả các ngành kinh tế. 

- Tập trung giải quyết để tạo cho được 
một bước chuyển biến quan trọng, có § 
nghĩa về một số vấn đề xã hội bức xúc. Tiếp 
tục chỉ đạo tốt công tác xóa đói, giảm 
nghèo, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó 
khăn ; củng cố vững chắc kết quả xóa đói, 
giảm nghèo đã đạt được: Đẩy mạnh đấu 
tranh chống tham nhũng, lãng phí ; phòng, 
chống các tệ nạn ma túy,'mại dâm, tội 
phạm, tai nạn giao thông, mất trật tự an 
toàn xã hội ; chấn chỉnh việc quản lý đê 
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giảm bớt những tiêu cực trong các lĩnh vực 
giáo dục, y tẾ, những tiêu cực, thất thoát 
trong đầu tư, xây dựng cơ bản, trong hoàn 
thuế giá trị gia tăng (VAT). 

- Tiếp tục đấy mạnh cải cách hành chính, 
cắt giảm mạnh những thủ tục phiền hà ; 
phân công, phân cấp rõ trách nhiệm, quyền 
hạn của các ngành, giữa Trung ương với địa 
phương, phân cấp mạnh cho địa phương, 
quy định rõ trách nhiệm cá nhân ; tập trung 
giải quyết tình trạng khiếu nại, tố cáo của 
nhân dân ngay tại cơ sở. Phát huy dân chủ, 
đề cao kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm 
minh mọi cân bộ sai phạm ; làm trong sạch 
bộ máy Đảng, Nhà nước, đoàn thể từ Trung 
ương đến cơ sở. Chuẩn bị làm tốt cải cách 


_ tiền lương trong năm 2003. 


Phấn đấu đạt mức tăng trưởng (GDP) 
năm 2003 là từ 7 - 7,5%. 

Hội nghị đông ý với chủ trương xây 
dựng cụm khí - điện - đạm Cà Mau, giao 
Ban cán sự đẳng Chính phủ chỉ đạo các cơ 
quan có liên quan chuẩn bị trình Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội, Quốc hội cho phép và 
ủy nhiệm Chính phủ chịu trách nhiệm chỉ 
đạo triển khai thực hiện dự án này, bảo đảm 
tiến độ và hiệu quả. Hội nghị cũng đồng ý 
giao Ban cán sự đẳng Chính phủ chỉ đạo 
các cơ quan có liên quan chuẩn bị trình 
Quốc hội về một số vấn đè cụ thể của dự án 
Thủy điện Sơn La. 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu 
gọi đông bào, đông chí cả nước, kiều bào ta 
ở nước ngoài đoàn kết một lòng, phát huy 
sức mạnh của toàn dân tộc, vượt qua mọi 
khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành 
tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2003, 
gÓp phân xây dựng và bảo vệ vững chắc 
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
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ỘC lập tự chủ là khát vọng ngàn 

đời của dân tộc Việt Nam. Trải 

qua biết bao thử thách, hy sinh, 
nhân dân ta mới đánh đuổi được ngoại 
xâm, giành được độc lập dân tộc và ngày 
nay đang bằng mọi nỗ lực cao nhất của 
mình để phấn đấu vì mục tiêu cao cả : Độc 
lập dân tộc - Chủ nghĩa xã hội, dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh. Đại hội IX của Đảng đã đề ra luận 
điểm và chủ trương rất quan trọng là xây 
dựng nên kinh tế độc lập tự chủ theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 

Từ thực tiễn Việt Nam và kinh nghiệm 
của các nước trên thế giới, chúng ta ý thức 
sâu sắc rằng, đối với một quốc gia, dù lớn 
hay nhỏ, độc lập tự chủ về kinh tế luôn là 
nền tảng vật chất cơ bản để giữ vững độc 
lập tự chủ về chính trị và tăng cường độc 
lập tự chủ của quốc gia. Không thể có độc 
lập tự chủ về chính trị trong khi bị lệ thuộc 
về kinh tế. Điều đó càng có ý nghĩa đặc 
biệt quan trọng đối với nước ta, một đất 
nước phát triển theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, trong hoàn cảnh quốc tế diễn biến 
rất phức tạp, đầy biến động với những bất 
trắc khó lường. 

Trong xu thế toàn câu hóa và hội nhập 
quốc tế, sự tùy thuộc lẫn nhau về kinh tế 
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ngày càng gia tăng, các nước trên thế giới 
đều rất COI trọng đến khả năng độc lập tự 
chủ về kinh tế nhằm bảo đảm lợi ích chính 
đáng của quốc gia, dân tộc mình trong cuộc 
cạnh tranh kinh tế gay gắt và để xác lập 
một vị thế chính trị nhất định trên trường 
quốc tế. 

Độc lập tự chủ về kinh tế phải được đặt 
trong mối quan hệ biện chứng với độc lập 
tự chủ về chính trị và các mặt khác để tạo 
thành sức mạnh tổng hợp và độc lập tự chủ 
đầy đủ của một quốc gia. Độc lập tự chủ về 
kinh tế, trước hết là không bị chi phối, lệ 
thuộc vào bên ngoài về đường lối, chính 
sách phát triên kinh tế, vào những điều kiện 
kinh tế, chính trị mà họ muốn áp đặt cho ta 
trong trợ giúp, hợp tác song phương, đa 
phương... mà những điều kiện ấy sẽ gây tồn 
hại cho chủ quyền quốc gia và lợi ích cơ 
bản của dân tộc. Độc lập tự chủ về kinh tế 
cũng có nghĩa là, trước những chấn động 
của thị trường, của khủng hoảng kinh tế - 
tài chính, cũng như trước sự bao vây, cô lập 
từ bên ngoài vẫn giữ được sự ổn định và 
phát triển cần thiết, không bị sụp đổ về 
kinh tế và chính trị. Đối với nước ta, độc 


* Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực 
Chính phủ 
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lập tự chủ về kinh tế còn là một điều kiện 
tiên quyết để bảo đảm định hướng xã hội 
chủ nghĩa trong phát triển kinh tế - xã hội, 
thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. 

Khác với trước đây, khi nói độc lập tự 
chủ về kinh tế, nhiều người thường hình 
dung đến một nền kinh tế khép kín, tự cung 
tự cấp. Trong điều kiện ngày nay, độc lập 
tự chủ về kinh tế phải là độc lập tự chủ 
trong phát triển nền kinh tế thị trường và 
chủ động mở cửa, hội nhập có hiệu quả với 
nên kinh tế thế giới ; tích cực tham gia vào 
sự giao lưu, hợp tác, phân công lao động 
quốc tế, trên cơ sở phát huy tốt nhất 
nội lực, lợi thế so sánh của quốc gia để 
cạnh tranh có hiệu quả trên thương trường 
quốc tế. 

Xây dựng nên kinh tế độc lập tự chủ 
phải có được những yếu tố cơ bản sau đây : 

Một là, phải có đường lối, chính sách 


độc lập tự chủ vê phát triển kinh tế - xã 


hội 

Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
theo định hướng XHCN phù hợp với điều 
kiện cụ thể của nước ta và bối cảnh quốc 
tế ; kết hợp chặt chẽ nội lực và ngoại lực 
thành nguồn lực tổng hợp, trong đó nội lực 
giỮ vai trò quyết định ; có đường lối đối 
ngoại đúng đắn, tạo được môi trường thuận 
lợi để phát triển và bảo vệ chủ quyền quốc 
gia, lợi ích dân tộc và ứng phó có hiệu quả 
với các tình huống phức tạp ; đồng thời, 
chủ động hội nhập quốc tế và tranh thủ 
được tốt nhất thời cơ, thuận lợi, nguồn lực 
bên ngoài cho sự phát triển của đất nước. 

Kinh nghiệm phát triển kinh tế của thế 
giới rất phong phú, cần nghiên cứu tham 
khảo, song không thể áp dụng một cách 
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máy móc, giáo điều, mà phải xuất phát từ 
điều kiện lịch sử cụ thể và lợi ích của đất 
nước để định ra đường lối, chính sách, cách 
làm đúng đắn và phù hợp. Đây là một bài 
học kinh nghiệm lớn, sâu sắc từ thực tiễn 
cách mạng nước ta. 

Hai là, phải có thực lực và tiềm lực 
kinh tế đủ mạnh ở mức cân thiết - 

Toàn bộ nên sản xuất xã hội (tính theo 
giá trị) không chỉ đáp ứng được nhu cầu 
tiêu dùng của toàn xã hội mà còn có phân 
tích lũy cần thiết để thực hiện tái sản xuất 
mở rộng trên tổng thể nền kinh tế. Trong 
những năm chiến tranh trước đây và đến 
hết thập kỷ 80 của thế kỷ XX, nên kinh tế 
nước ta vẫn chưa đạt được yêu cầu này, nên 
một phần quỹ tiêu dùng xã hội và toàn bộ 
quỹ tích lũy của nền kinh tế đều phải dựa 
vào viện trợ từ các nước xã hội chủ nghĩa. 
Từ thập kỷ 90 đến nay, nền kinh tế nước ta 
thoát khỏi tình trạng đó và được cải thiện 
khá nhanh, đến năm 2001 đã có mức tích 
lũy bằng 28,8% GDP. Đó là mức trung 
bình của một nước đang phát triển (những 
nước đang phát triển ở thời kỳ tăng tốc đã 
có mức tích lũy đến 35 - 40% như Hàn 
Quốc, Trung Quốc, một số nước Đông 
Nam Á...). 

Điều này có ý nghĩa rất quyết định đến 
khả năng tạo ra và huy động nguồn vốn 
trong nước để phát triển kinh tế - xã hội và 
đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
(nguồn vốn đầu tư trong nước thường được 
huy động từ 75 - 80% tổng nguồn tích lũy 
trong nước), và để tiếp nhận, sử dụng có 
hiệu quả nguồn vốn bên ngoài. Không có 
một tỷ lệ nhất định vốn trong nước mà chỉ 
dựa vào nguồn vốn bên ngoài, nhất là vốn 
vay, thì khó có thể có được độc lập tự chủ 
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kinh tế và cũng không thể phát triển đất 
nước một cách bên vững. Trong chiến lược 
10 năm (2001 - 2010) và kế hoạch 5 năm 
(2001 - 2005), chúng ta dự định nâng mức 
tích lũy từ nội bộ nền kinh tế lên khoảng 
30% GDP và bảo đảm nguồn vốn trong 
nước chiếm trên 60% trong tống vốn đầu tư 
phát triên. Mặt khác, vẫn phải bảo đẫm 
mức tăng quỹ tiêu dùng xã hội khoảng 5 - 
6%/năm để tiếp tục cải thiện đời sống nhân 
dân. 

Nền kinh tế phải có sức cạnh tranh cao 
(bao gồm sức cạnh tranh của hàng hóa, sức 
cạnh tranh của doanh nghiệp và sức cạnh 
tranh của nền kinh tế) dựa trên việc phát 
huy lợi thế so sánh về con người - nguồn 
nhân lực, tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa 
lý, việc vận dụng tốt những tiến bộ khoa 
học - công nghệ, giáo dục đào tạo, văn hóa, 
tổ chức quản lý, cơ chế chính sách,... 

Thực tế cho thấy, trong cuộc khủng 
hoảng tài chính - kinh tế khu vực vừa qua, 
những nền kinh tế có sức cạnh tranh cao 
trên thị trường trong nước, quốc tế đều có 
sức chịu đựng tốt hơn và hạn chế tối đa 
được tác động tiêu cực của khủng hoảng. 
Và, không nhất thiết phải là một nền kinh 
tế lớn mới đạt được trình độ cạnh tranh cao, 
mà một nền kinh tế nhỏ nếu biết khai thác, 
vận dụng, phát huy tốt các lợi thế so sánh, 
đặc biệt là yếu tố con người - nguồn nhân 
lực, sự tiến bộ khoa học - công nghệ và 
năng lực quản lý thì vân có thể đạt được 
sức cạnh tranh cao. 


Để tạo được sức cạnh tranh kinh tế của 
một quốc glA, cần hội đủ nhiều yếu tố, 
trong đó điều đặc biệt quan trọng là phải 
xây dựng và luôn hoàn chỉnh một cơ câu 
kinh tế hợp lý, gắn với cơ cấu công nghệ 
tiễn bộ và xâ y dựng được năng lực nội sinh 


(tự thân, tự phát triền) cân thiết về khoa học 
và công nghệ của đất nước. 

Cơ cấu kinh tế hợp lý trong điều kiện cụ 
thể của nước ta và trong bối cảnh hội nhập 
quốc tế là một cơ cấu có khả năng đáp ứng 
được yêu cầu gia tăng sức cạnh tranh ; thực 
hiện tái sản xuất mở rộng, tạo được sự phát 
triển nhanh, hiệu quả cao và bên vững theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa và giữ được sự 
ổn định kinh tế - xã hội. Cơ cấu kinh tế này 
bao gồm cơ cấu các ngành và lĩnh vực kinh 
tế chủ yếu : cơ cấu các vùng lãnh thổ ; cơ 
cầu thành phần kinh tế ; cơ cầu xuất nhập 
khẩu ; cơ cấu đầu tư (ngắn hạn và dài hạn, 
trực tiếp và gián tiếp) ; trong đó, cơ cấu các 
ngành, lĩnh vực kinh tế chủ yếu có vai trò 
quan trọng hàng đâu. 

Dân số nước ta đến nay đã gần 80 triệu 
và sẽ tăng lên khoảng 100 triệu người sau 
vài thập kỷ tới. Nước ta ở vào vị trí địa 
chính trị và địa kinh tế có tính đặc thù trong 
khu vực, với điều kiện tài nguyên thiên 
nhiên khá đa dạng, nguồn lực con người 
giàu tiềm năng... Vì vậy, yêu cầu cơ cấu 
các ngành và lĩnh vực kinh tế chủ yếu phải 
gắn với cơ cầu các vùng lãnh thổ và phải 
tương đối đa dạng đi đôi với có trọng điềm. 
Sự đa dạng và có trọng điểm này, vừa phát 
huy được thế mạnh của đất nước, vừa đáp 
ứng được yêu cầu và mục tiêu phát triển 
theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
cũng như nhu cầu cuộc sống của nhân dân 
với gần 80% là nông dân và đang trong quá 
trình chuyển đối ; đồng thời, phải thích ứng 
được với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, 
với thị trường thế giới đòi hỏi ngày càng 
cao và hết sức đa dạng. 

Trong quá trình hội nhập và cạnh tranh, 
kinh tế nước ta cần tạo nên những mối quan 
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hệ tùy thuộc qua lại với kinh tế thế giới 
trong quá trình phân công lao động quốc tế. 
Vì vậy, phải cập nhật .thông tin, dự báo 
tương đối sát các nhu cầu của thị trường, 
lựa chọn đầu tư phát triển những sản phẩm 
mà ta có lợi thế với công nghệ tiên tiến, có 
sức cạnh tranh cao, chiếm được thị phần 
nhất định trên thị trường quốc tế. 

Quá trình hình thành một cơ cấu kinh tế 
hợp lý phải xem xét đến hiệu quả tổng hợp 
cả về kinh tế, xã hội, môi trường, an ninh, 
quốc phòng ; trong đó, phải ưu tiên cho 
hiệu quả kinh tế, không lấy hiệu quả kinh 
tế làm gốc thì về lâu dài cũng không thể 
bảo đâm các mặt hiệu quả khác. Bài học 
kinh nghiệm của các nước châu Á bị khủng 
hoảng kinh tế gần đây cho thấy, để thoát 
khỏi khủng hoảng thì một trong những việc 
trước tiên là, phải cơ cấu lại nền kinh tế 
theo hướng có hiệu quả cao hơn, có sức 
cạnh tranh lớn hơn. Đó là điều mà chúng ta 
cần đặc biệt quan tâm. 

Trong thời đại ngày nay, lợi thế và sức 
cạnh tranh kinh tế cũng như sự phát triển 
của một quốc gia phần lớn tùy thuộc vào 
khả năng nắm bắt, vận dụng, phát triển 
khoa học và công nghệ, đặc biệt là những 
công nghệ hiện đại. Chỉ có một số ít nước 
có khả năng phát triên toàn diện khoa học 
và công nghệ, sáng tạo ra các công nghệ 
hiện đại nhất. Song, việc vận dụng những 
thành quả của sự phát triển khoa học và 
công nghệ không loại trừ một quốc gia nào, 
nếu có được những điều kiện cần thiết ; 
trước hết là, có chính sách đúng đắn, có đội 
ngũ cán bộ khoa học, công nghệ và lao 
động kỹ thuật mạnh. Với khả năng và nhu 
cầu phát triển của mình, nước ta cần và 
hoàn toàn có khả năng đi nhanh vào nắm 
bắt, vận dụng khoa học và công nghệ hiện 
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đại ; đồng thời, phấn đấu sáng tạo để làm 
chủ và thích nghi nhanh với công nghệ 
mới. Mặt khác, đề phát triển bền vững và 
bảo đảm sự hợp tác bình đẳng với các đối 
tác kinh tế và công nghệ, đòi hỏi phải có 
thêm khả năng tự sáng tạo ra công nghệ 
mới của riêng mình, dù chỉ trên một số lĩnh 
vực, ở một số phạm vi, khía cạnh nhất định 
trong quá trình phân công lao động quốc tế. 
Tóm lại, chúng ta phải vươn lên nắm bắt 
nhanh và kiên trì gầy dựng một năng lực 
nội sinh vê khoa học và công nghệ làm cơ 
sở cho việc phát huy tác dụng của khoa 
học, công nghệ trong phát triển kinh tế - 
xã hội, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh 
của nên kinh tế, tạo ra sự tùy thuộc qua 
lại giữa ta và các nước về công nghệ và 
sản xuất. 

Cho đến nay, việc tạo dựng một cơ cấu 
kinh tế phù hợp, hiệu quả và xây dựng một 
năng lực nội sinh về khoa học và công nghệ 
để bảo đảm cho sự phát triển bền vững và 
khả năng độc lập tự chủ vững chắc về kinh 
tế của nước ta đang còn ở giai đoạn khởi 
đầu. Đây là một quá trình, một khâu có 
ý nghĩa rất quyết định, đòi hỏi chúng ta 
phải đầu tư nhiều nguồn lực và sự tập trung 
chi đạo. 

Phải có một số yếu tố vật chất thiết yếu 
để bảo đảm an toàn và điều kiện cơ bản cho 
sự phát triển nhanh, hiệu quả, bên vững, 
cũng như sự độc lập tự chủ vê kinh tế trong 
tình huống phức tạp. 

Bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. 
Nước ta dân số đông (thứ 2 khu vực Đông 
Nam Á, thứ 13 trên thế giới), phần lớn dân 
cư sống ở nông thôn và chủ yếu là sản xuất 
nông nghiệp. Do đó, vấn đề bảo đảm an 
ninh lương thực cả về số lượng, chất lượng, 


cơ cấu, trong phạm vi cả nước và trên từng 
vùng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đê giữ 
vững ổn định kinh tế - xã hội và tạo tiền đề 
đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
An ninh lương thực không có nghĩa là tự 
cấp tự túc trong từng địa bàn hẹp và sản 
xuất lương thực với bất cứ giá nào, không 
tính hiệu quả so sánh, mà phải làm tốt việc 
điều hòa lương thực giữa các vùng và có dự 
trữ quốc gia về lương thực với đủ mức cần 
thiết. Cần có quy hoạch sử dụng đất để đảm 
bảo cho sản xuất lương thực và có chính 
sách khuyến khích lợi ích của người sản 
xuất lương thực. Không thể quan niệm giản 
đơn rằng, chỉ cần có đủ ngoại tệ để nhập 
khẩu lương thực là sẽ bảo đảm được an 
ninh lương thực quốc gia. Nếu làm như vậy 
cũng là tự tước bỏ đi một thế mạnh kinh tế 
quan trọng, một khả năng hiện thực để bảo 
đảm độc lập tự chủ kinh tế. 

Bảo đảm an toàn năng lượng. Trong sự 
phát triển mạnh mẽ của lực : lượng sản xuất 
và văn minh của cuộc sống Con người, 
năng lượng luôn giữ vị trí đặc biệt Và 
không thể thiếu được. Nước ta có nguồn 
tiêm năng tương đối khá về năng lượng, cả 
dầu - khí, thủy điện, than... Do đó, cần huy 
động các nguôn lực để đầu tư phát triển đáp 
ứng tốt cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã 
hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
và tạo ra một nguồn xuất khẩu quan trọng. 
Vấn đề hàng đầu để bảo đảm an toàn năng 
lượng là phát triển điện năng đi trước với 
một cơ cấu hợp lý và từng bước thực hiện 
điện khí hóa nông thôn, miền núi. 
Trong mối quan hệ hữu nghị, chúng ta 
cân tính đến khả năng hợp tác với Lào, 
Cam-pu-chia về phát triển và sử dụng 
nguồn thủy điện để hỗ trợ lẫn nhau bảo 
đâm an toàn năng lượng. 
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Bảo đảm được mức cân thiết về kết cấu 
hạ tâng kinh tế - xã hội. Kết cấu hạ tầng 
là nền tảng vật chất chủ yếu của nền kinh 
tế - xã hội, là tiền đề cơ bản để vượt qua 
tình trạng nước nghèo và kém phít triển. 
Đối với nước ta, yêu cầu phát triển kết cấu 
hạ tầng kinh tế - xã hội là rất lớn, rất bức 
xúc và đòi hỏi ngày càng cao ; phải bằng 
các nguồn lực, trước hết là ngân sách nhà 
nước để đầu tư xây dựng nhanh, có hiệu 
quả, vượt qua được những khó khăn yếu 
kém trong lĩnh vực này, đáp ứng tốt hơn 
cho yêu cầu sản xuất, đời sống nhân dân và 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Phát triên có hiệu quả một số ngành và 
cơ sở công nghiệp có tính chất nên tảng. 
Sức mạnh kinh tế của nước ta chủ yếu và 
về lâu dài phải dựa vào sức mạnh của nền 
công nghiệp. Phát triển công nghiệp là 
nhiệm vụ trung tâm của cả quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Như trên đã trình bày, sức mạnh kinh tế, 
khả năng độc lập tự chủ về kinh: tế, trước 
hết và chủ yếu tùy thuộc vào sức cạnh tranh 
của nên kinh tế nước ta trong điều kiện hội 
nhập kinh tế khu vực và thế giới. Sự bảo hộ 
sản xuất trong nước chỉ có thời hạn và có 
điều kiện. Do đó, phát triển công nghiệp 
phải ưu tiên cho những ngành, lĩnh vực, sản 
phầm có thể tạo ra được sức cạnh tranh cao, 
dựa trên thế mạnh và lợi thế so sánh của 
nước ta. Đồng thời, phải dành một phần 
nguôn lực thích hợp để phát triển có hiệu 
quả một số ngành và sản phẩm vẫn thường 
được gọi là công nghiệp nặng, hay công 
nghiệp nên tẳng, như cơ khí chế tạo, luyện 
kim, hóa chất, hóa dầu, một số vật liệu xây 
dựng quan trọng,... Đây là những ngành tạo 
ra nguôn nguyên vật liệu quan trọng, 
những máy móc thiết bị đề trang bị và trang 
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bị lại cho nền kinh tế. Cần khẳng định rằng, 
trong cơ cấu kinh tế của nước ta, để thực 
hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, những 
ngành công nghiệp này phải có một vị trí 
quan trọng, chẳng những nó cần thiết mà 
còn có điều kiện về nguồn tài nguyên thiên 
nhiên, về tiềm năng nguồn nhân lực để phát 
triên có hiệu quả. Trong 5 - 10 năm tới, 
chúng ta cần lựa chọn đầu tư một số dự án, 
sản phẩm với công nghệ tiên tiến và nguồn 
vốn thích hợp để đáp ứng yêu cầu ở mức 
cần thiết. Sự lựa chọn này phải trên luận 
chứng kinh tế cụ thể cho từng ngành, từng 
sản phẩm, từng dự án và phải tính đến hiệu 
quả tông hợp. Dự án nào chưa đủ điều kiện 
làm ngay thi cần tích cực chuẩn bị, nhất là 
chuẩn bị đầu tư vào nguồn nhân lực. Riêng 
đối với công nghiệp quốc phòng, phải cần 
cứ vào nhu cầu bức xúc và khả năng thực tế 
mà đầu tư thích hợp đề đáp ứng nhiệm vụ 
bảo vệ Tổ quốc. 

Bảo đâm an toàn môi trường. Sự phát 
triển bền vững, trong đó có bên vững về 
môi trường, trở thành một yêu cầu và mục 
tiêu phát triển hàng đầu của mọi quốc gia 
trước những thách thức to lớn về sự suy 
thoái môi trường trên phạm vi toàn câu. 
Một khi để thảm họa về môi trường xảy ra 
thì sẽ ảnh hưởng lớn và xấu đến sức mạnh 
nền kinh tế, cuộc sống của nhân dân và nếu 
có sự hỗ trợ quốc tế thì cũng không loại trừ 
đi kèm những điều kiện nhất định. Vì vậy, 
phải có chiến lược quốc gia về bảo đảm an 
toàn môi trường và trong từng bước phát 
triển, trong từng chương trình, dự án phải 
được gắn chặt với việc bảo đảm nghiềm 
ngặt về môi trường. 

Ba là, xây dựng thể chế kinh tế thị 
trương định hướng xã hội chủ nghĩa và 
giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô 
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Trong lĩnh vực này, vấn đề quan trọng là 
tạo ra môi trường thuận lợi về luật pháp và 
kinh tế để cho mợi tổ chức kinh doanh 
thuộc các thành phần kinh tế đều được 
khuyến khích phát triển lâu dài, hợp tác, 
cạnh tranh bình đẳng và đều là bộ phận cấu 
thành của nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó, kinh tế 
nhà nước giữ vai trò chủ đạo, là lực lượng 
vật chất quan trọng, là một công cụ vĩ mô 
để Nhà nước định hướng và điều tiết nền 
kinh tế. Có chính sách khuyến khích hình 
thành những doanh nghiệp mạnh với những 
sản phẩm có giá trị nội địa và sức cạnh 
tranh caơ. Doanh nghiệp nhà nước phải 
được sắp xếp lại, hình thành nhanh những 
tập đoàn, những tổng công ty lớn kinh 
doanh đa ngành và thông qua cạnh tranh 
lành mạnh vươn lên giữ những vị trí then 
chốt, đi đầu trong ứng dụng tiến bộ khoa 
học - công nghệ, nâng cao năng lực quản 
lý, nêu gương về năng suất, chất lượng, 
hiệu quả kinh tế - xã hội và chấp hành pháp 
luật. Cần kiên quyết đây nhanh việc cơ cấu 
lại doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần 
Nghị quyết Trung ương 3 (khóa IX). 

Trong quá trình hình thành nên kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 
cần (ao lập đồng bộ các loại thị trường. 
Ngoài việc tiếp tục hoàn thiện những loại 
thị trường về hàng hóa và dịch vụ hiện có, 
cân phát triển nhanh thị trường vốn và tiền 
tệ, th/ trường bất động sản, bao gôm quyên 
sử dụng đất theo quy định của pháp luật, thị 
trường sức lao động, thị trường các loại 
dịch vụ khoa học, công nghệ, sản phẩm trí 
tuệ, bảo hiểm, tư vấn. Việc hoàn thiện đồng 
bộ các loại thị trường là yêu cầu khách 
quan, bức thiết, nhưng phải có bước đi 
thích hợp nhằm phát huy mặt tích cực và 
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hạn chế các mặt tiêu cực, tạo ra sự năng 
động, hiệu quả cao, bền vững, cạnh tranh 
lành mạnh. Phạm vi và cơ chế hoạt động 
của mỗi loại thị trường cân có sự quản lý 
thích hợp của Nhà nước. 

Trong thể chế kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, chức năng cơ bản 
của Nhà nước về kinh tế là định hướng phát 
triển nền kinh tế thông qua việc xây đựng 
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính 
sách ; xây dựng môi trường pháp lý về kinh 
tế để phát triển mạnh mẽ lực lượng sản 
xuất, tạo mọi thuận lợi cho các chủ thể kinh 
tế hoạt động và cạnh tranh lành mạnh ; xây 
dựng quan hệ sản xuất và phân phối lợi ích 
một cách hợp lý, thông qua việc sử dụng 
các công cụ ngân sách, thuế khóa, tín 
dụng... ; thực hiện tốt việc kiểm tra, kiểm 
soát các hoạt động kinh tế theo đúng pháp 
luật và chính sách. 

Trong quản lý kinh tế, Nhà nước sử 
dụng hai loại công cụ chính là chính sách, 
luật pháp và thực lực của kinh tế nhà nước 
để thực hiện chức năng định hướng phát 
triển và điều tiết kinh tế, điều tiết thị 
trường. Đây là mối quan hệ giữa Nhà nước 
và thị trường, trong đó thị trường hoạt động 
theo quy luật khách quan, như giá cả, cung 
câu, cạnh tranh.... Nhà nước phải chủ động 
tạo điều kiện cho thị trường hoạt động lành 
mạnh và điều tiết ở những khâu, những thời 
điểm cần thiết để bảo đảm định hướng phát 
triển. Trong quá trình này, cần đặc biệt coi 
trọng giữ vững ôn định kinh tế vĩ mô, 
không để xảy ra những tai biến bất thường 
hoặc khủng hoảng ; và phải xem đây là một 
điều kiện, một yếu tố rất quan trọng để bảo 
đâm phát triển bền vững và độc lập tự chủ 
kinh tế. 
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-Cùng với việc duy trì các cân đối vĩ mô 
của nền kinh tế, một lĩnh vực rất quan trọng 
là phải xây đựng và vận hành hệ thống tài 
chính - tiên tệ của nên kinh tế lành mạnh, 
bảo đảm an ninh về tài chính - tiền tệ trong 
cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế. 

Hệ thống tài chính - tiền tệ phải được 
xây dựng, vận hành theo những nguyên tắc 
của kinh tế thị trường, công khai, minh 
bạch, theo đúng pháp luật và phải thật sự 
trở thành mạch máu của nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, từng 
bước hội nhập với khu vực và quốc tế theo 
một lộ trình chủ động. Cần đặc biệt quan 
tâm xây dựng và quản lý chặt chẽ chiến 
lược vay và trả nợ, bảo đâm phát huy hiệu 
quả các nguồn vốn vay, trả được nợ, giữ 
vững cán cân thanh toán lành mạnh. Và cần 
có một lượng dự trữ ngoại tệ đủ mức cân 
thiết để bảo đảm an toàn cho các dịch vụ 
trả nợ đến hạn, dự phòng ứng phó với 
những thâm hụt về cán cân thanh toán quốc 
tế và những biến động bất thường của thị 
trường tài chính, tiền tệ cả trong và ngoài 
nước. 

Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa là vấn đề 
hệ trọng của đất nước ta, chế độ ta. Đây là 
một quá trình phát triển và hoàn thiện dần, 
vững chắc, từ thấp lên cao. Toàn Đảng, 
toàn dân, toàn quân ta, các cấp các ngành 
cân quán triệt sâu sắc, kiên định và quyết 
tâm cao trong tổ chức thực hiện, nhất định 
chúng ta sẽ đạt được mục tiêu mà Đại hội 
lần thứ IX của Đảng đã đề ra và giữ vững 
Độc lập Tự chủ của đất nước trong mọi tình 
huống. [1 
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Ê hội là một sinh hoạt văn hóa cộng 

đồng, có tính phổ biến trong đời 

sống xã hội, có sức lôi cuốn đông 
đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Là sản 
phẩm sáng tạo của các thế hệ tiền nhân để 
lại cho hôm nay, lễ hội chứa đựng những 
mong ước thiết tha vừa thánh thiện, vừa đời 
thường ; vừa thiêng liêng, vừa thế tục của 
bao thế hệ con người. 

Nói tới lễ hội không thể không nói tới 
yếu tố tín ngưỡng tâm linh mà hầu như lễ 
hội nào cũng có. Đấy có thể là tín ngưỡng 
thờ thành hoàng làng, thờ tổ tiên, hay thờ 
mẫu. Nhân vật trung tâm thường là những 
nhân vật lịch sử - văn hóa có công dựng 
nước, giữ nước, có công trong việc mang 
lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho 
người dân như các vua Hùng, Thánh 
Gióng, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Chử Đồng 
Tử, nhị vị phu nhân... Người dân mở các lẽ 
hội là để thể hiện niềm biết ơn thành kính 
của mình với các nhân vật lịch sử và văn 
hóa ấy. Thái độ uống nước nhớ nguồn này 
là một nét văn hóa đẹp đáng trân trọng của 
lề hội. 

Đến với lễ hội, con người vừa muốn gửi 
găm, bộc lộ những ý nguyện thầm kín 
thiêng liêng hoặc bức xúc như cầu may, 
giải hạn hoặc muốn được giải tỏa và tự thể 
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hiện mình trong các hoạt động tế lễ, vui 
chơi, giao tiếp. Lễ hội thể hiện thái độ, tình 
cảm ứng xử của con người trần thế với các 
nhân vật thiêng mà họ tin tưởng, phụng thờ, 
là nhân tố góp phần làm cân bằng đời sống 
tinh thần, tâm linh của con người cả trong 
lúc bất hạnh, âu lo hoặc mừng vui sung 
sướng. Niềm tin ấy chứa đầy yếu tố xúc 
cảm, có lúc thừa nhận cả những yếu tố 
tưởng tượng, phi lý, nên dễ dẫn tới mê tín 
đị đoan. Chính đặc điểm này dẫn tới những 
hiện tượng như bói toán, rút thẻ, đốt vàng 
mã tràn lan, buôn thần bán thánh... Cũng 
đặc điểm này dẫn tới trong lễ hội, ranh giới 
giữa nhu câu tín ngưỡng thành tâm và tự 
nguyện với sự mê muội đam mê đôi khi hết 
sức mong manh. Vì thế, trong lễ hội có sự 
đan xen cả yếu tố tiêu cực lẫn yếu tố tích 
cực của tín ngưỡng, đan quyện vào nhau 
đến mức khó chia tách được. 

Lễ hội như một bảo tàng văn hóa dân 
gian lưu giữ nhiều sinh hoạt văn hóa do các 
thế hệ tiên nhân sáng tạo. Một trò "nghiềm 
quân" ở lễ hội làng Giá (xã Yên Sở, huyện 
Hoài Đức, tỉnh Hà Tây), những trò diễn 


* TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - 
Thông tin 
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Thánh Gióng đánh giặc trong lễ hội làng 
Phù Đông (huyện Gia Lâm, Thành phố 
Hà Nội), nghi lễ trong lễ hội thờ Hai Bà 
Trưng ở Hát Môn (tỉnh Hà Tây), ở Mê Linh 
(tỉnh Vĩnh Phúc), trò thôi cơm thị, trò thi 
đấu vật... trong lễ hội ở các làng quê là 
những sinh hoạt văn hóa dân gian mang 
đậm bản sắc dân tộc. Nét đặc biệt của lễ hội 
là những sinh hoạt văn hóa ấy được bảo tôn 
trong tâm thức con người từ thế hệ này qua 
thế hệ khác, rất ít thay đối. 

Khác với các loại di sản văn hóa phi vật 
thể như tiếng nói, chữ viết, ngữ văn truyền 
miệng, lối sống, nếp sống... ngoài đặc 
điểm tôn tại trong tâm thức con người, lễ 
hội còn có đặc điểm gắn bó mật thiết với 
địa danh, di tích, như một yếu tố cầu thành 
không thể tách rời. Địa danh, di tích là môi 
trường tôn tại của lễ hội, là "không gian 
thiêng" của lễ hội. Vì thế, có thể nói, lễ hội 
là di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc 
Việt Nam. Theo Luật di sản văn hóa, lề hội 
là di sản văn hóa phi vật thể. 

Công cuộc xây dựng và phát triển nền 
văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, 
đòi hỏi chúng ta phải có tư duy mới, cách 
ứng xử mới, đúng đắn về công tác quản lý 
lễ hội trong tình hình hiện nay. Trong các 
di sản văn hóa, cả vật thể lẫn phi vật thể, 
của các thế hệ tiền nhân để lại cho thế hệ 
hôm nay, lễ hội rõ ràng là một vốn văn hóa 
mà chúng ta phải có trách nhiệm kế thừa 
và phát huy. Với nhận thức như trên, lễ hội 
có những mặt tích cực phải được giữ gìn, 
nhưng cũng có những mặt phải gạn lọc, 
phải loại bỏ trên hành trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. Thái độ của 
chúng ta đối với di sản văn hóa, trong đó có 
lễ hội, như lời Bác Hồ viết trong tác phẩm 
Đời sống mới : Cái gì cũ mà xấu thì phải 


14 


bỏ, cái gì cũ mà không xấu nhưng phiền 
phức thì phải sửa đổi cho hợp lý, cái gì cũ 
mà tốt thì phát triển thêm. 

Vấn đề đặt ra là, nhận thức cho đúng 
những giá trị và những đặc điểm bản chất 
của lễ hội và tín ngưỡng gắn bó với lễ hội. 
Không phải ai cũng nhận thức đầy đủ giá trị 
và bản chất của hai yếu tố ấy. Không phải 
ai cũng biết tự đặt ra câu hỏi vì sao có lễ 
hội ? Và vì sao con người lại gắn bó với lễ 
hội nhiều khi đến mức không thể dứt bỏ 
được ? Cái khó cho nhận thức của chúng ta 
ở chõ, lễ hội là sáng tạo từ quá khứ chảy 
theo dòng thời gian đến với chúng ta, của 
các thế hệ tiền nhân đề lại cho thế hệ hôm 
nay. Nhìn nhận lễ hội, nếu không đứng trên 
lập trường, thế giới quan chủ nghĩa duy vật 
lịch sử, sẽ khó mà nhận thức đúng bản chất 
của lễ hội. Cũng như nhìn nhận về tín 
ngưỡng, không thể không thấy đầy đủ 
nguyên nhân nhận thức, trình độ khoa học, 
dân trí... và nguyên nhân xã hội và tồn tại 
xã hội còn vô vàn những điều chưa giải 
thích, làm rõ được. Nhận thức không đúng, 
không thể có được sự ứng xử văn hóa, coi 
lễ hội là hành trang mặc dù trong hành 
trang ấy không phải mọi thứ đều tinh tươm, 
đẹp đẽ, đều cần thiết cho chúng ta. Cái khó 
nữa là lễ hội gắn bó mật thiết với tín 
ngưỡng, như nhân dân ta thường nói : phi lễ 
bất thành hội. Tín ngưỡng là hiện tượng 
nhạy cảm, phức tạp, dễ ảnh hưởng với số 
đông người. Xử lý các vấn đề của lễ hội 
cũng tức là xử lý các vẫn đề của tín ngưỡng. 
Chắng hạn, xử lý vấn đề sư giả, chùa giả, 
động giả ở chùa Hương, nhìn qua hiện 
tượng bên ngoài, dường như đó chỉ là vấn 
đề vi phạm di tích lịch sử - văn hóa, phá vỡ 
cảnh quan của di tích nhưng không phải chỉ 
có thế. Đó còn là vấn đề tín ngưỡng, một 
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vấn đè hết sức tế nhị và phức tạp, và không 
phải ai cũng phân biệt được trong số những 
người vi phạm, đâu là chân tín, đâu là lợi 
dụng tín ngưỡng để trục lợi, làm điều xăng 
bậy. 

Với những đặc điểm ấy, quản lý lễ hội 
đòi hỏi chúng ta phải có một tư duy đúng 
đắn, phù hợp với nội dung bản chất của lễ 
hội. Đã có một thời, đo giản đơn và ấu trĩ, 
không ít người nghĩ rằng, có thể dùng mệnh 
lệnh, dùng các biện pháp hành chính là 
nhanh chóng loại bỏ được những tàn dư lạc 
hậu, những tàn tích của quá khứ. Di hại của 
cuộc chiến tranh kéo dài hơn ba mươi năm 
và đi liền với nó là tư duy trong điều kiện 
nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp của 
một thời khiến cho lễ hội không thể phát 
triển bình thường. Vì thế, một số người 
nghĩ rằng, bằng các mệnh lệnh là xóa hẳn 
được những tàn tích của quá khứ, là loại bỏ 
được những mặt trái của tín ngưỡng, của lễ 
hội. Thực tế cho thấy,.tín ngưỡng, lễ hội tôn 
tại lâu bền trong tâm thức con người, có lúc 
âm ï, có lúc trỗi dậy một cách ồn ào, náo 
nhiệt. Sau nhiều năm lắng địu, sự phát triển 
bột phát của lễ hội, tín ngưỡng ở nước ta 
như hiện nay đã chứng tỏ điều ấy. Trước sự 
trỗi dậy trở lại của lễ hội như vậy thì lại 
xuất hiện khuynh hướng dường như trái 
ngược với trước đây, cho phục hôi cái cũ 
một cách tràn lan, khiến cho một số nghi 
thức trở nên rườm rà, linh đình tốn kém, 
thậm chí linh đình tốn kém hơn cả như nó 
từng có trong quá khứ. Đây là sự buông 
lỏng, vô tình hay hữu ý, muốn dùng sự 
buông lỏng này để "sửa chữa" sự chặt chẽ 
thái quá của công tác quản lý lễ hội trước 
đây do duy ý chí, do ấu trĩ. Nhà triết học 
Ph. Hê-ghen nói : Cái gì hợp lý thì tồn tại, 
cái gì tồn tại thì hợp lý. Vì thế, thái độ cực 
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đoan, phiến diện trong công tác quản lý lễ 
hội đều không phù hợp với yêu cầu của 
công tác quản lý lễ hội hiện nay. 
* 
* * 


Tính đến năm 2002, theo thống kê sơ bộ, 
có lẽ là chưa đủ, cả nước hiện có gần 6 000 
lễ hội theo các quy mô khác nhau, diễn ra 
chủ yếu vào mùa xuân. Ngoài các lễ hội tổ 
chức ở phạm vi làng xã còn có các lễ hội 
có quy mô một vùng, hoặc toàn quốc, kéo 
dài nhiều ngày, có tới hàng chục vạn, hàng 
triệu người cả trong nước, lẫn ngoài nước 
tham gia như lễ hội giỗ tổ Hùng Vương, lễ 
hội chùa Hương, lễ hội núi Sam (thị xã 
Châu Đốc, tỉnh An Giang), lễ hội Phủ Dày 
(huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định), lễ hội đền 
Kiếp Bạc (nh Hải Dương), lễ hội núi 
Bà Đen (tính Tây Ninh)... Sự đa dạng, 
phong phú, giá trị nhân văn sâu sắc, cũng 
như những tàn dư lạc hậu trong các lễ hội 
đều đang đặt ra yêu cầu cho chúng ta phải 
chọn lọc kế thừa và phát huy mặt tích cực, 
loại bỏ mặt tiêu cực, phải làm thật tốt công 
tác quản lý lễ hội. 

Trong mấy năm gần đây, công tác quản 
lý nhà nước về văn hóa, trong đó có lễ hội 
được quan tâm hơn trước. Đảng và Nhà 
nước đã có nhiêu chỉ thị, nghị định, quy chế 
nhằm tăng cường công tắc quản lý, tổ chức 
lễ hội ở các địa phương. Vấn đề đặt ra là, để 
những văn bản ấy phát huy được hiệu lực 
trong thực tiễn thì công tác tô chức lễ hội 
phải được các cấp các ngành, trước hết là 
những người làm công tác quản lý văn hóa 
đặc biệt quan tâm. Thực tế đã chứng minh 
ý nghĩa của việc giải tỏa 42 điểm xây dựng 
trái phép ở Hương Sơn, từng làm nhức nhối 
dư luận, không chỉ có tác dụng trả lại cho 
di tích bộ mặt như nó vốn có, mà còn khẳng 
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định hiệu lực của công tác quản lý nhà 
nước. Thực tế cũng chứng minh chúng ta 
hoàn toàn có khả năng tổ chức tốt những lễ 
hội có quy mô lớn như lễ hội Đèn Hùng 
(Phú Thọ), Trường Yên (Ninh Bình), bà 
Chúa Xứ núi Sam (An Giang), núi Bà Đen 
(Tây Ninh)... Điều đó không chỉ có tác 
dụng khẳng định vai trò của bộ máy quản 
lý nhà nước trong việc giữ gìn và phát huy 
di sản văn hóa dân tộc mà còn góp phần 
nâng cao hiểu biết cho người dân về truyền 
thống văn hóa của dân tộc. Thực tế cũng đã 
chứng minh nhiều lễ hội của đồng bào các 
dân tộc thiểu số như lễ Katê của người 
Chăm ở miền Trung, lễ Chol Chnam 
Thmây của người Khme ở Nam Bộ được 
đảng bộ và chính quyền các cấp quan tâm, 
tổ chức chu đáo. Một số lễ hội của đồng 
bào các dân tộc thiểu số ở Tây Bắc, Việt 
Bắc, Tây Nguyên được khôi phục, là biểu 
hiện sinh động của những sinh hoạt văn hóa 
mang đậm bản sắc dân tộc. Các lễ“hội cách 
mạng, lịch sử cũng đang được hình thành, 
phát triển và tô chức tốt ở nhiều địa phương 
như lễ hội làng Sen (huyện Nam Đàn, tính 
Nghệ An), lễ hội Uống nước nhớ nguồn, kỷ 
niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27-7 tại các 
tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, nghĩa 
trang Việt - Lào (huyện Anh Sơn, tỉnh 
Nghệ An), lễ hội Thống nhất non sông ở 
sông Bến Hải (tỉnh Quảng Trị), Festival 
Huế 2002, lễ hội đèn Bến Dược (thành phố 
Hồ Chí Minh)... đã cho thấy những tiến bộ 
mới trong công tác quản lý và tô chức lễ hội 
ở các cấp độ, quy mô và nội dung khác 
nhau. 

Trong thời gian qua, chúng ta cũng đã 
dần dần đưa các hoạt động lễ hội vào nền 
nếp. Hầu hết các lễ hội đều thành lập Ban 
_tô chức. Mô hình ban tổ chức lễ hội được 
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thành lập phù hợp với quy mô và loại hình 
lễ hội. Nhờ thực hiện đúng quy trình tổ 
chức lễ hội theo Quy chế của Bộ Văn hóa - 
Thông tin ; đồng thời, có sự phối hợp, phân 
công trách nhiệm cụ thể đối với các thành 
viên trong ban tổ chức lễ hội, nên nhiều lễ 
hội có quy mô lớn đã khắc phục được về cơ 
bản nạn ùn tắc giao thông, vấn đề vệ sinh 
môi trường, tăng cường thanh tra, kiểm tra 
đối với sách báo mê tín và các ấn phẩm 
không được phép lưu hành, ngăn chặn, hạn 
chế các hoạt động buôn thần bán thánh, lợi 
dụng lễ hội để truyền đạo trái phép, giải 
quyết tương đối tốt nạn ăn xin, hành khất. 
Vì vậy, mặc dù số lượng người tham dự lễ 
hội ngày càng tăng, nhưng do chuẩn bị tốt 
về điều kiện giao thông bến bãi, bố trí lực 
lượng hướng dẫn nên tại các lễ hội lớn đã 
đảm bảo được trật tự an ninh. Các hoạt 
động dịch vụ đi lại ăn nghỉ cho khách hành 
hương được đưa vào nền nếp hơn trước. 
Nhiều lễ hội trở thành điểm sáng du lịch 
văn hóa, phát huy được giá trị văn hóa của 
di tích, danh thắng. Nhiều sinh hoạt văn 
hóa ở làng quê được khôi phục, trở thành 
ngày hội văn hóa ở địa phương. 

Bên cạnh những chuyển biến tích cực 
nói trên, cũng phải thăng thắn thừa nhận 
rằng việc quản lý và tổ chức lễ hội còn 
nhiều bất cập, yếu kém. Không ít lễ hội bị 
buông lỏng quản lý, nặng về kinh doanh. 
Có địa phương tô chức đấu thầu, khoán thu 
phí lễ hội, hàng quán dịch vụ tràn lan, lấn 
di tích. Ở nhiều lễ hội đặt quá nhiều hòm 
công đức, đặt ra các khoản thu phí cầu 
đường, xe cộ không hợp lý. Cúng tiến công 
đức của cá nhân, các tô chức chưa được sử 
dụng đúng mục đích cho việc tôn tạo, bảo 
tồn di tích, còn buông lỏng công tác quản 
lý tài chính trong lễ hội, để cho một số 
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người thu lời bất chính. Hiện tượng thắp 
hương, đốt vàng mã tràn lan, sắm sửa mâm 
lễ tốn kém trong ngày lễ hội, đôi khi cả 
ngày thường vẫn còn chưa giảm. 

Nhiều người không phân biệt được giữa 
tình cảm tôn kính, biết ơn, nhu cầu bày tỏ 
và phụng thờ các bậc tiền nhân có công 
giúp dân, giúp nước với sự mê tín dị đoan. 
Không ít người trong đời thường không 
quan tâm rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo 
đức cá nhân, không chú trọng làm điều 
nhân nghĩa mà lại quá ham bói toán, dâng 
sớ, khấn lễ cầu xin cho mình những điều 
mà không chỉ thánh, thần mà bất cứ người 
nào có lương tri đều không thể ưng, thuận. 
Những người bất hiểu với cha mẹ, với nhân 
dân, bất tín với bạn bè, bất trung với nước 
mà chỉ chăm lo nay đi chùa, mai đi lễ, cầu 
xin thăng quan tiến chức thì chẳắng những 
trái đạo đức cách mạng mà còn trái với đạo 
đức tôn giáo, tín ngưỡng. 

Có không ít người lấy "mâm cao cỗ đây" 
thay cho sự thành tâm. Về điều này danh 
nhân Đặng Huy Trứ đã từng nói : Nếu chỉ 
những ai có nhiều lễ vật cúng tế mới được 
hưởng phúc lộc của thánh thân, thì có lẽ 
những người nghèo khó đã chết hết từ lâu 
rồi. 

Trước tình hình trên, ở một số địa 
phương, ngành văn hóa thông tin chưa phát 
huy tốt vai trò chỉ đạo, quản lý của mình. 
Sự phối hợp giữa ngành Văn hóa - Thông 
tin và ngành Du lịch đối với các lễ hội chưa 
chặt chẽ, chưa tạo điều kiện để phát huy 
các giá trị văn hóa của các lễ hội, di tích. 

* 
* + 


Đề công tác quản lý lễ hội ngày càng đi 
Vào nền nêp và có hiệu quả hơn, chúng ta 
cần giải quyết tốt các vấn đề sau. 
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Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và 
ngành văn hóa thông tin từ trung ương tới 
CƠ SỞ tiếp tục tuyên truyền vận động các 
tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị 
27/CT-TƯ của Bộ Chính trị khóa VI, Chỉ 
thị số 14/1998-CT/TTg của Thủ tướng 
Chính phủ về xây dựng nếp sống văn minh 
trong việc cưới, việc tang, lễ hội và Thông 
tư hướng dẫn số 04/1998-TT-BVHTT của 
Bộ Văn hóa - Thông tin. Đưa nội dung thực 
hiện nếp sống văn minh trong lễ hội vào 
nội dung thi đua thực hiện cuộc vận động 
Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa. 

Đẩy mạnh hơn nữa công tác sưu tầm; 
nghiên cứu lễ hội. Những năm qua, nhiều 
công trình sưu tầm nghiên cứu về lễ hội đã 
ra mắt bạn đọc như công trình Lễ hội cổ 
truyên của Viện Nghiên cứu Văn hóa dân 
gian, Kho tàng lễ hội cổ truyền Việt Nam 
của Tạp chí Văn hóa nghệ thuật... nhưng so 
với kho tàng lễ hội phong phú, giàu có của 
dân tộc, trách nhiệm tủa chúng ta còn rất 
nặng nề. 

Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục 
để mọi người nhận thức ngày càng tốt hơn 
về lễ hội. Đa dạng hóa các loại hình ấn 
phẩm để giới thiệu, tuyên truyền về lễ hội, 
bên cạnh những ấn phẩm băng tiếng Việt, 
cần có cả những ấn phẩm bằng tiếng nước 
ngoài. Tận dụng thế mạnh của các phương 
tiện truyền thông đại chúng để tuyên 
truyền, quảng bá, giới thiệu cái hay, cái đẹp 
của lễ hội, cũng như chỉ ra những yếu tố 
tiêu cực, lạc hậu cần phê phán, loại bỏ. 

Tích cực nghiên cứu để đề xuất, xây 
dựng mô hình, mẫu hình lễ hội. Các mô 


(Xem tiếp trang 24) 
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"Tất cả quyên lực nhà nước thuộc vê 
nhân dân" là nguyên tắc chung, cơ bản và 
xuyên suốt trong việc thiết kế mô hình chính 
thể nhà nước ta từ trước đến nay. Nó được 
ghi nhận trong chương đầu ở tất cả bốn bản 
Hiến pháp của Nhà nước ta. Việc ghi nhận 
một tư tướng tiến bộ như vậy vào nội dung 
của Hiến pháp là thành quả đấu tranh cách 
mạng lâu dài, gian khổ và hy sinh của nhân 
dân Việt Nam. 

Để xây dựng Nhà nước thực sự của dân, 
do dân và vì dân, điều hết sức quan trọng là 
bảo đảm cho nhân dân thực hiện đầy đủ 
những quyền và nghĩa vụ của mình, phát 
huy dân chủ xã hội chủ nghĩa để nhân dân 
thực sự được tham gia bàn bạc và quyết định 
những vấn đề cơ bản đối với sự phát triển 
các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội 
của đất nước trong mỗi giai đoạn cụ thể. 
Chính vì vậy, các cơ quan nhà nước, cán bộ, 
viên chức nhà nước có bốn phận “tôn trọng 
' nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, liên hệ 
chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và 
chịu sự giám sát của nhân dân ; kiên quyết 
đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, 
hách dịch, cửa quyên, tham nhũng "'. 

Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự 
phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà 
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nước trong việc thực hiện các quyền lập 
pháp, hành pháp và tư pháp. Quan điểm này 
đã khẳng định một cách rõ ràng việc tổ chức 
thực hiện quyền lực nhà nước ta. Việc không 
thừa nhận nguyên tắc phân chia trong tô 
chức quyền lực nhà nước ở Việt Nam là để 
giữ vững bản chất giai cấp và thể hiện tính 
nhân dân sâu sắc của Nhà nước ta. Đó là 
Nhà nước mà "bao nhiêu lợi ích đều vì dân, 
bao nhiêu quyên hạn đều của dân..., quyên 
hành và lực lượng đêu ở nơi dân "2 và "phải 
phát triển quyên dân chủ và sinh hoạt chính 
trị của toàn dân... làm cho mọi người công 
dân Việt Nam thực sự tham gia quản lý công 
việc Nhà nước" ®, Tuy nhiên, cũng cần làm 
rõ vấn đề quyên lực nhà nước tập trung 
thống nhất (tập quyền) vào đâu ? 

Quan điểm cho rằng : quyên ' lực nhà nước 
tập trung thống nhất vào Quốc hội, thấm 
quyên của các cơ quan khác của Nhà nước 


* Văn phòng Quốc hội 

(1) Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992, 
Điều 8 

(2) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà 
Nội, 1996, t 5, tr 698 

(3) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà 
Nội. 1996, t 8. tr 563 
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có được là xuất phát từ thấm quyền của 
Quốc hội. Theo đó, quyền lực của Quốc hội 
là quyền lực gốc, còn quyền lực của các cơ 
quan khác của Nhà nước là quyền lực phái 
sinh. Chính vi vậy, bên cạnh việc quy định 
những nhiệm vụ và quyên hạn chủ yếu, Hiến 
pháp năm 1980 còn trao cho Quốc hội 
quyên tự quy định cho mình, quy định cho 
Hội đồng Bộ trưởng thêm những quyền hạn 
mới khi xét thấy cần thiết (đoạn cuối các 
Điều 83, 100, 107, Hiến pháp 1980). Có thể 
nói, đây là tư tưởng chỉ đạo trong việc thiết 
kế mô hình tổ chức "bộ máy nhà nưỚc ta theo 
quan điểm tập quyền và mọi quyền lực đều 
tập trung vào Quốc hội. Qua thực tiễn áp 
dụng đã chứng tỏ tính hình thức cũng như 
tính không khoa học của quan điểm này. Vì 
vậy, Hiến pháp năm 1992 đã có bước đổi 
mới về nhận thức và khắc phục nhược điểm 
đó trong việc thiết kế mô hình tổ chức các 
cơ quan nhà nước. Khái niệm "quyền lực 
nhà nước thuộc về nhân dân" ngày càng 
được phát triền, từng bước hoàn thiện hơn 
trong Hiến pháp 1992. Nếu như trong các 
Hiến pháp trước chỉ ghi là ' quyên lực” mà 
chưa xác định hay nói rõ là quyền lực gì, thì 
trong Hiến pháp năm 1992, Điều 2 đã ghi rõ 
hơn khái niệm "quyên lực nhà nước”. Từ 
quy định này. trong Hiến pháp 1992, CÔ thể 
khẳng định răng : Nhân dân là nguồn gốc 
của quyền lực nhà nước, là chủ thể duy nhất 
và tối cao của quyền lực nhà nước. Đó là 
quyên lực gốc xuất phát từ nhân dân, các 
quyên lập pháp, hành pháp và tư pháp: -là các 
nhánh của quyên lực nhà nước thống nhất. 
Thừa nhận Quốc hội là cơ quan quyên lực 
nhà nước cao nhất, không có nghĩa là Quốc 
hội nắm toàn bộ quyên lực nhà nước, cũng 
như tùy tiện tự định cho mình những quyền 
hạn khi thấy cần thiết. Quốc hội trước hết 
cũng là một cơ quan nhà nước, nên phải hoạt 
động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp 
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luật. Chúng ta phải xây dựng một hệ thống 
cơ quan hành chính nhà nước (cơ quan hành 
pháp) mạnh mẽ, vững chắc, thống nhất, có 
thứ bậc từ trung ương đến cơ sở để điều hành 
đất nước. Trong hoạt động hành chính nhà 
nước, có một cơ chế giám sát, kiểm tra và xử 
lý các vi phạm trong hoạt động lập qUỳ, 
trong thi hành và áp dụng pháp luật, tổ chức, 
chỉ huy và điều hành của các cơ quan hành 
chính nhà nước. Quyền lực nhà nước là 
thống nhất, nhưng không có nghĩa là không 
có sự phân công và phối hợp giữa các cơ 
quan nhà nước trong việc thực hiện ba 
quyên lập pháp, hành pháp và tư pháp. Việc 
phân công quyên lực nhà nước và g1ao cho 
các cơ quan nhà nước khác nhau phối hợp 
thực hiện ba quyền trong một thể thống 
nhất, nhằm tránh sự độc quyền và lạm dụng 
quyên lực, chồng chéo và cản trở công việc 
của nhau trong quá trình thực thi quyền lực 
nhà nước. 

Như vậy, chúng ta đã có sự vận dụng 
những yêu tố hợp lý của thuyết phân chia 
quyên lực trong việc xác định cơ chế thực 
hiện quyền lực nhà nước, phù hợp với điều 
kiện và hoàn cảnh của Nhà nước ta, nhằm 
nâng cao một bước hiệu lực và hiệu quả hoạt 
động của Nhà nước ta trong giai đoạn hiện 
nay. Để làm tốt yêu cầu có tính nguyên tắc 
này, cần phân định càng cụ thể càng tốt 
trong các văn bản luật về chức năng, nhiệm 
vụ và quyên hạn của các cơ quan nhà nước, 
đặc biệt là các cơ quan nhà nước ở trung 
ương, tạo ra tính độc lập tương đối trong 
việc thực hiện ba quyên lập pháp, hành pháp 
và tư pháp. 

Kết hợp đúng đắn giữa hai yếu tố tập 
trung và dân chủ trong từng thời kỳ cách 
mạng là một trong những yếu tố mang tính 
quyết định, tạo nên sức mạnh trong tô chức 
và hoạt động của bộ máy nhà nước ; tạo ra 
sự thống nhất của cả tập thê và từng cá nhân, 
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của cả nước và từng địa phương. Vì Vậy, 
trong quá trình đổi mới và hoàn thiện cơ chế 
tổ chức thực hiện quyên lực nhà nước, phải 
tăng cường sự lãnh đạo và điều hành tập 
trung thống nhất của trung ương, nhằm khắc 
phục tình trạng tự phát, vô chính phủ. Bên 
cạnh đó, phải phát huy trách nhiệm và tính 
năng động, sáng tạo của từng địa phương, 
kết hợp chặt chế giữa quản lý ngành và quản 
lý lãnh thổ. 

Trong quá trình tổ chức và thực hiện 
quyên lực nhà nước, nguyên tắc tập trung 
dân chủ được thể hiện rõ nét nhất ở cách 
thức tổ chức và phân công quyền lực giữa 
các cơ quan nhà nước ở trung ương (Quốc 
hội, Chính phủ, Tòa ấn nhân dân tối cao, 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao). Theo đó, 
nguyên tắc tập trung dân chủ không đặt ra 
những công thức, khuôn mẫu cứng nhắc, bất 
biến, mà được vận dụng mêm dẻo và linh 
hoạt, tùy thuộc vào những đặc điểm của 
từng cơ quan nhà nước cụ thể. Vì vậy, nội 
dung của nguyên tắc tập trung dân chủ cần 
được quy định rõ ràng, cụ thể hơn trong 
pháp luật theo hướng Quốc hội là cơ quan 
quyền lực nhà nước CaO nhất, có quyên lập 
hiến và lập pháp, quyết định những vấn đề 
quan trọng nhất của đất nước và thực hiện 
quyền giám sát tối cao đối với các cơ quan 
nhà nước. Với vị trí, chức năng, nhiệm vụ và 
quyền hạn đó, đòi hỏi Quốc hội phải hoạt 
động theo "chế độ tập thê" hay "chế độ hội 
nghị", tức là nhấn mạnh đến yếu tố dân chủ. 
Theo đó, mọi vấn đề thuộc thâm quyền của 
Quốc hội đều phải được đưa ra bàn bạc 
chung, thảo luận kỹ lưỡng và phải được biêu 


quyết theo đa số. Tập trung dân chủ trong tổ 


chức và hoạt động của Quốc hội chủ yếu 
diễn ra tại các kỳ họp của Quốc hội, thê hiện 
qua việc Quốc hội ban hành các đạo luật và 
các nghị quyết. Quốc hội không chỉ đạo cụ 
thể các hoạt động của Chính phủ. Song, 
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Quốc hội là cơ quan ra các quyết định quan 


trọng nhât, cơ bản nhât đê căn cứ vào đó, 


Chính phủ thi hành. Mặt khác, thông qua 
hoạt động giám sát của mình, Quốc hội sửa 
đổi hoặc bãi bỏ các chính sách, thể chế do 
Chính phủ ban hành. 

Trong tổ chức và hoạt động của Chính 
phủ, nguyên tắc tập trung dân chủ được ấp 
dụng theo cách thức khác. Chính phủ là cơ 
quan tổ chức thực hiện luật, là cơ quan chấp 
hành của Quốc hội, là cơ quan hành chính 
nhà nước cao nhất. Chính phủ cũng như các 
cơ quan trong hệ thống cơ quan hành chính 
nhà nước được tổ chức và hoạt động theo 
chế độ thủ trưởng, tức là nhân mạnh mặt tập 
trung, đặc biệt là đề cao vai trò lãnh đạo tập 
trung thống nhất của Thủ tướng Chính phủ. 
Tuy nhiên, cũng cần đề cao dân chủ trong 
việc bàn bạc, quyết định những vấn đề quan 
trọng mang tính tập thể của Chính phủ. 

Đối với Tòa án nhân dân tối cao, nguyên 

tắc tập trung dân chủ đòi hỏi phải đảm bảo 

VIỆC độc lập xét xử, chỉ tuân theo pháp luật 
và quyết định theo đa số. Đối vỚi Viện kiểm 
sát nhân dân tối cao, nguyên tắc tập trung 
dân chủ đòi hỏi phải bảo đảm chế độ lãnh 
đạo tập trung thống nhất của Viện trưởng 
theo hệ dọc. 

Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa 
trong quá trình xây dựng và hoàn thiện cơ 
chế tô chức thực hiện quyền lực nhà nước có 
ý nghĩa rất quan trọng, chỉ đạo suốt quá 
trình đổi mới và hoàn thiện Nhà nước ta. Lý 
luận và thực tiễn đều khẳng định rằng, chỉ 
khi nào pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tổ 
chức và thực hiện quyền lực nhà nước được 
tuân thủ triệt để thì bộ máy nhà nước mới 
phát huy được sức mạnh và hoàn thành tốt 
chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn của mình. 
Vì vậy, tăng cường pháp chế xã hội chủ 
nghĩa, quản lý xã hội bằng pháp luật, 
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xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam là 
nhằm để cao vai trò của pháp luật trong tổ 
chức, hoạt động của Nhà nước cũng như 
trong đời sống xã hội. 

Sự điều chỉnh của pháp luật đối với việc 
tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước là 
điều kiện quan trọng hàng đầu để đảm bảo 
tính tổ chức, trật tự, kỷ luật, ổn định, thống 
nhất và sự ăn khớp trong hoạt động của bộ 
máy nhà nước. Đề làm tốt nguyên tắc này, 
một mặt Nhà nước cần tăng cường công tác 
xây dựng pháp luật, hoàn thiện hệ thống 
pháp luật, làm cơ sở pháp lý cho việc tổ 
chức và thực hiện quyền lực nhà nước. Mặt 
khác, tổ chức, hoạt động của các cơ quan 
nhà nước và của cả bộ máy nhà nước đều 
phải tuân theo những quy định của phấp 
luật. Bên cạnh đó, cần tăng cường các biện 
pháp kiểm tra, giám sát đối với tổ chức và 
hoạt động của bộ máy nhà nước, bảo đảm 
cho các quy định của pháp luật được thực 
hiện đầy đủ, nghiêm minh ở mọi lúc, mọi 
nơi. Đồng thời, cần xử lý nghiêm khắc 
những vi phạm pháp luật trong các cơ quan 
nhà nước và cán bộ nhà nước. Bảo đảm và 
tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối 
với việc tổ chức thực hiện quyên lực nhà 
nước là nhân tố tiên quyết, bảo đảm cho quá 
trình đối mới, hoàn thiện cơ chế tổ chức thực 
hiện quyền lực nhà nước ở nước ta trong 
điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyên 
của dân, do dân và vì dân. 

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng không 
những là quan điểm chỉ đạo quá trình đối 
mới, hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam mà còn là nguyên tắc 
cơ bản trong tô chức thực hiện quyền lực 
nhà nước, cũng như trong tổ chức và hoạt 
động của bộ máy nhà nước. Trong điều kiện 
hiện nay, tăng cường vai trò lãnh đạo của 
Đảng đối với Nhà nước phải gắn liền với 
việc đổi mới và chỉnh đốn Đảng, bao gồm 
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đổi mới cả nội dung và phương thức lãnh 
đạo của Đảng đối với Nhà nước. Đổi mới 
phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà 
nước không có nghĩa là hạ thấp vai trò, làm 
giảm quyền lãnh đạo của Đảng, mà phải đề 
cao hơn nữa về mặt pháp lý vai trò lãnh đạo 
của Đảng. Phương thức lãnh đạo của Đảng 
phải phù hợp với đặc điểm tổ chức của mỗi 
cơ quan trong bộ máy nhà nước. Vì vậy, nội 
dung đối mới phương thức lãnh đạo của 
Đảng đối với Nhà nước cần được cụ thể hóa 
cho phù hợp với từng loại cơ quan. Sự lãnh 
đạo của Đảng được tăng cường không phải 
dựa vào uy quyền, mệnh lệnh mà là ở tinh 
hoa trí tuệ, năng lực lãnh đạo của Đảng, ở 
khả năng vạch ra đường lối chính trị đúng 
đắn, ở khả năng giáo dục và thuyết phục 
toàn xã hội chấp nhận, ở vai trò tiền phong 
gương mẫu của đẳng viên và Các tô chức 
đảng trong điều kiện một Đảng cầm quyên. 
* 
** 


Trong điều kiện hiện nay, trên tỉnh thần 
đổi mới toàn diện do Đảng ta khởi xướng và 
lãnh đạo, Quốc hội cần được hoàn thiện cả 
về tổ chức và hoạt động, nhằm nâng cao hơn 
nữa vị trí, vai trò, hiệu quả hoạt động của 
mình. Để thực hiện chủ trương này, theo 
chúng tôi, cần quan tâm đến một số vấn đề 
như sau : 

a) Về cơ cấu tổ chức : Nghiên cứu đổi 
mới cơ cấu tổ chức của Quốc hội theo hướng 
thành lập thêm một số ủy ban của Quốc hội 
để giúp Quốc hội thực hiện tốt chức năng, 
nhiệm vụ của mình trên một số lĩnh vực 
công tác, như : 

- Ủy ban soạn thảo các dự án luật giúp 
Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây 
dựng dự thảo luật, pháp lệnh thay vì các cơ 
quan của Chính phủ vẫn đảm nhiệm công 
tác này. Sự ra đời của ủy ban này sẽ bảo đảm 
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tính khách quan trong việc soạn thảo các dự 
an luật, tránh được tình trạng chủ quan hay 
vì lợi ích cục bộ do việc "tự mình soạn thảo" 
như hiện nay. 

- Ủy ban công tác dân nguyện giúp Quốc 
hội tổng hợp, phân tích tâm tư, nguyện vọng 
của các tầng lớp nhân dân. Qua đó, tham 
mưu, đề xuất với Quốc hội những vấn đề về 
chính sách chiến lược, các giải pháp thực 
hiện kế hoạch kinh tế - xã hội hàng năm, 
cũng như nghiên cứu dư luận để điều chỉnh 
chính sách, pháp luật cho phù hợp với thực 
tế, với lòng dân và với quy luật phát triển. 

- Ủy ban tổ chức nhà nước giúp Quốc hội 
trong việc xây dựng, thiết kế mô hình tổ 
chức bộ máy nhà nước bảo đảm tỉnh gọn, có 
hiệu lực và hiệu quả ; xác định các tiêu chí 
khách quan, khoa học trong việc xác lập đơn 
vị hành chính - lãnh thổ, tạo ra động lực thúc 
đấy sự phát triển các tiềm năng tự nhiên và 
xã hội ở các địa phương ; xem xét tư cách 
các chức danh lãnh đạo Nhà nước do Quốc 
hội cử ra trong quá trình thi hành nhiệm vụ 
được giao. 

- Ủy ban kiểm toán giúp Quốc hội kiểm 
soát tỉnh hình thu, chỉ ngân sách nhà nước ; 
tham mưu, giúp Quốc hội những vấn đề về 
chính sách tài chính, tiền tệ quốc g1a và cân 
đối ngân sách nhà nước. 

Trước mắt, khi điều kiện chưa cho phép, 
các ủy ban này có thể do Ủy ban Thường VỤ 
Quốc hội thành lập, giúp Quốc hội và Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội thực hiện một số 
nhiệm vụ, quyền hạn nhất định. Qua kiểm 
nghiệm thực tiễn hoạt động, nếu có hiệu quả 
và thầy cân thiết, các cơ quan này sẽ do 
Quốc hội thành lập. 

b) Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt 
động lập pháp của Quốc hội 

Trong điều kiện hiện nay, vai trò lập 
pháp của Quốc hội càng được đặc biệt coi 
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trọng. Đối mới và nâng cao chất lượng hoạt 
động lập pháp của Quốc hội trở ti:ành một 
trong những nhiệm vụ mà Đại hội VIIH, 
của Đảng vạch ra để đảm bảo thực hiện 
chiến lược phát triển đất nước, xây dựng và 
kiện toàn bộ máy nhà nước vững mạnh, 
trong sạch, có hiệu lực và hiệu quả. 

Do yêu cầu phải ban hành kịp thời các 
văn bản pháp luật để điều chỉnh các quan hệ 
xã hội đã và đang phát sinh, trong thời gian 
tới, Quốc hội vẫn phải giao cho Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội ban hành các pháp 
lệnh để quy định những vấn đề cần thiết. 
Nhưng, các pháp lệnh này phải được Quốc 
hội nâng lên thành luật sau một thời gian 
thực hiện. Mặt khác, vẫn phải giao cho 
Chính phủ ban hành nghị định quy định 
những vân đề hết sức cần thiết nhưng chưa 
đủ điều kiện xây dựng thành luật hoặc phâp 
lệnh để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, 
quản lý xã hội. .Việc ban hành nghị định này 
phải được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội và trong những trường hợp nhất 
định, phải có sự nhất trí của Hội đồng Dân 
tộc và các ủy ban của Quốc hội về những 
vấn đề có liên quan. 

Chất lượng xây dựng luật của Quốc hội 
đã từng bước nâng cao nhưng vẫn chưa đáp 
ứng được yêu cầu. Nhiều văn bản chưa phát 
huy được hiệu lực và hiệu quả. Có những 
đạo luật vừa mới ban hành đã phải sửa đổi, 
bô sung. Nhiều quy định của luật còn quá 
chung chung, không chỉ tiết, cụ thể. Muốn 
thực hiện lại phải chờ các văn bản hướng 
dẫn, thậm chí có những luật cần hàng chục 
văn bản giải thích. Có những trường hợp văn 
bản hướng dẫn không đúng tỉnh thần của 
luật, rắc rối, không thống nhất và khó thực 
hiện hơn luật. Tuy nhiên, cũng cần nhận 
thức được răng, việc ban hành luật là xuất 
phát từ đòi hỏi của thực tiễn. Thực tiễn đưa 
ra đơn đặt hàng và các nhà làm luật phải đáp 
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ứng được những yêu cầu do đơn đặt hàng 
nều ra. 

Để khắc phục tỉnh trạng trên, các luật do 
Quốc hội ban hành phải bảo đảm các yêu 
cầu chính xác, cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện 
để khi các văn bản đó có hiệu lực thì được 
thi hành ngay. Trong trường hợp luật, pháp 
lệnh có các điều khoản cần được quy định 
chỉ tiết bằng văn bản khác, thì ngay tại điều, 
khoản đó phải ghi rõ cơ quan nhà nước nào 
có thẩm quyền giải thích, hướng dẫn và thời 
hạn ban hành văn bản. Văn bản qui định chỉ 
tiết thi hành luật, pháp lệnh phải được soạn 
thảo cùng với dự án luật và pháp lệnh để 
trình cơ quan nhà nước có thấm quyền kịp 
thời ban hành khi luật và pháp lệnh có hiệu 
lực. Giải pháp này nhằm khắc phục tình 
trạng luật, pháp lệnh đã có hiệu lực rồi, 
nhưng vấn chưa được thi hành mà phải chờ 
văn bản hướng dẫn. Mặt khác, coi trọng 
tổng kết, đánh giá hiệu quả áp dụng các quy 
phạm pháp luật trong thực tiễn để điều chỉnh 
hoặc sửa đối kịp thời và coi đây là công việc 
thường xuyên. Quy định nào có lợi cho dân, 
cho nước thi duy trì và hoàn thiện thêm. 
Ngược lại, phải sửa đổi ngay những quy 
định không còn phù hợp để tránh thiệt hại 
cho kinh tế - xã hội của đất nước. Bên cạnh 
đó, cần có những quy định cụ thể và tạo điều 
kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia đóng 
góp ý kiến xây dựng các dự thảo luật. Đối 
với những luật hoặc những vấn đề nào có 
liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của 
nhân dân phải tô chức trưng cầu dân ý. 

c) Nâng cao chất lượng đại biểu Quốc 
_ hội, tăng cường đại biểu Quốc hội chuyên 
trách 

Đây chính là yêu cầu quan trọng để đổi 
mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động 
của Quốc hội nói chung và hoạt động lập 
pháp của Quốc hội nói riêng. Đại biêu Quốc 
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hội là người có năng lực, trình độ, có điều 
kiện để tham gia các hoạt động của Quốc 
hội. Quốc hội cần có một tỷ lệ thích đáng 
những đại biểu là các chuyên gia kinh tế, 
chuyên gia pháp luật để giúp Quốc hội 
nghiên cứu, quyết định các vấn đề thuộc nh 
vực này. Cần quy định rõ tiêu chuẩn, quyền, 
nghĩa vụ và nội dung hoạt động cụ thể của 
đại biểu Quốc hội chuyên trách ; kết hợp tốt 
giữa tính đại biểu và tính chuyên nghiệp 
trong hoạt động của đại biểu Quốc hội. Phân 
biệt quyền hạn của đại biểu chuyên trách với 
quyền hạn của đại biểu không chuyên trách 
đê đại biểu chuyên trách thấy rõ vị trí, vai 
trò của mình. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để 
các đại biểu Quốc hội chuyên trách 
hoạt động có hiệu quả như : trụ sở làm việc, 
phương tiện đi lại, tài liệu, thông tin 
liên lạc, v.v.. Mặt khác, bảo đảm việc bố trí 
công việc cho đại biểu chuyên trách sau khi 
hết nhiệm kỳ của Quốc hội. 

d) Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt 
động giám sắt tối cao của Quốc hội 

Trong các bản Hiến pháp của nước ta từ 
trước đến nay đều quy định chức năng giám 
sát tối cao của Quốc hội đối với các cơ quan 
nhà nước. Nhưng cho đến nay, việc thực 
hiện chức năng này vẫn còn mang tính hình 
thức, còn nhiều lúng túng, hiệu quả thấp, 
chưa đáp ứng được những đòi hỏi của thực 
tiên đặt ra. Vì vậy, nâng cao chất lượng hoạt 
động giám sát tối cao của Quốc hội là một 
trong những phương hướng nhằm tăng 
cường hiệu quả hoạt động của cơ quan 
quyền lực nhà nước cao nhất ; xác định rõ 
hơn _phạm VỊ, nội dung, cơ chế thực hiện 
quyền giám sát tối cao của Quốc hội, của 
Ủy ban Thường vụ và các Ủy ban của 
Quốc hội ; phân định rõ tính chất, chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và sự khác nhau 
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giữa hoạt động giám sát của hệ thống các cơ 
quan quyên lực nhà nước nói chung và 
quyền giám sát tối cao của Quốc hội nói 
riêng với hoạt động kiểm tra, thanh tra của 
hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước và 
hoạt động kiểm sát của hệ thống cơ quan 
Viện kiểm sát nhân dân. Các hoạt động này 
hiện nay còn trùng lặp, chưa phân định rõ, 
nên khó tránh khỏi tình trạng kém hiệu lực, 
hiệu quả hoạt động. Đổi mới hoạt động 
giám sát của Quốc hội được đặt trong quá 
trình đổi mới toàn diện và sâu sắc các mặt 
về tổ chức và hoạt động của Quốc hội, đặc 
biệt gắn liền với đối mới hoạt động lập 
pháp. Sớm ban hành Luật Giám sát của 
Quốc hội để quy định phạm vi, nội dung, 
phương pháp tiến hành hoạt động giám sát. 
Quy định rõ ràng và cụ thể về quyền hạn 
của các chủ thể giám sát, trách nhiệm của 
các đối tượng bị giám sát, các biện pháp chế 
tài, bảo đảm để xử lý các vấn đề vi phạm 
trong hoạt động giám sát. Mặt khác, cũng 
làm rõ khía cạnh pháp lý của các hình thức 
thực hiện chức năng giám sát của Quốc hội 
như : xét báo cáo công tác, chất vấn, địa vị 
pháp lý của Đoàn giám sát... 

Những yêu cầu đổi mới đối với hoạt 
động giám sát của Quốc hội cần được thể 
chế hóa thành các quy định pháp luật chặt 
chẽ, rõ ràng đê Quốc hội và các cơ quan của 
Quốc hội cũng như các đại biểu Quốc hội 
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 
Bên cạnh đó, nghiên cứu các điều kiện đề 
nhân dân, các cơ quan hữu quan trong bộ 
máy nhà nước có thê dễ dàng thực hiện các 
biện pháp hỗ trợ cho các cơ quan của Quốc 
hội trong việc thực hiện quyền giám sát của 
mình. C1 
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LỄ HỘI VÀ ỨNG XỬ... 


(Tiếp theo trang 17) 


hình, mẫu hình này phải kết hợp và phát 
huy được các yếu tố tích cực truyền thống 
và lịch sử, gắn liền yếu tố bản sắc độc đáo 
của từng lễ hội với yếu tố văn minh, hiện 
đại. Thông qua tổ chức lễ hội, cần nghiên 
cứu bổ sung các hình thức sinh hoạt văn 
hóa có tính chất quần chúng sâu rộng và 
lành mạnh như hoạt động giao lưu văn hóa, 
văn nghệ : làng vui chơi, làng ca hát, tổ 
chức mừng công, báo công, khuyến học, 
khuyến tài, hội diễn hội thi thể dục thể 
thao... Khuyến khích tổ chức các lễ hội lịch 
sử, cách mạng, nhằm giáo dục tinh thần 
yêu nước, uống nước nhớ nguồn như lễ hội 
làng Sen (Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An), 
lễ hội Thống nhất non sông (Quảng Trị), 
lễ hội đền Bến Dược (thành phố Hồ Chí 
Minh)... 

Chăm lo đào tạo cán bộ văn hóa - thông 
tin bằng nhiều hình thức tập trung, tại chức, 
mở các lớp tập huấn... để nâng cao hiểu 
biết, năng lực quản lý lễ hội cho đội ngũ 
cân bộ này. Những người làm công tác 
quản lý các hoạt động văn hóa cân biết gạn 
lọc, giữ gìn và phát huy những cái hay, cái 


tốt đẹp của lễ hội ; hạn chế, loại bỏ những 


yếu tố tiêu cực, lạc hậu trong lễ hội. Có 
như vậy, lễ hội mới thực sự trở thành hành 
trang tỉnh thần của chúng ta, là di sản văn 
hóa của các thế hệ tiền nhân truyền lại cho 
đời sau. Và đó cũng chính là một vốn quý, 
một bộ phận không thể tách rời trong nền 
văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc 
dân tộc. 1 
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KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN. 
THÀNH PHẬN KINH TẾ TƯ NHÂN, 
khong phải la tư nhân hóa 
toản bộ nên kinh tê ˆ 


NGUYÊN ĐÌNH ƯỚC" 


IỆN nay, hoạt động kinh tẾ, 
II mại đang nối lên, giữ vị trí 
mấu chốt trong sự nghiệp phấn 

đầu của nhân dân ta để vừa đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vừa bảo 
vệ nền độc lập của dân tộc và giữ vững 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng ta thực 
hiện chiến lược phát triển nền kinh tế nhiều 
thành phân, coi trọng kinh tế nhà nước và 
kinh tế tập thể, đồng thời khuyến khích 
kinh tế tư nhân và các thành phần kinh tế 
khác phát triển. Thành phần kinh tế nhà 
nước của ta đã có nền móng nhưng chưa đủ 
mạnh trong cạnh tranh ; còn nhiều doanh 
nghiệp làm ăn kém hiệu quả hoặc thua lỗ. 

Trong tình thế đó, mũi nhọn tiến công 
của các thế lực chống lại chủ nghĩa xã hội 
đã tập trung đòi tư nhân hóa các doanh 
nghiệp nhà nước, hòng đánh một đòn quyết 
định vào cơ sở hạ tầng của chủ nghĩa xã 
hội, làm tan rã tận gốc định hướng xã hội 
chủ nghĩa. 

Đòn quyết định này của chúng được tiến 
hành toàn diện trên các mặt : 
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- Đẩy mạnh sự 
chèn ép kinh tế nhà 
nước, đòi tư nhân 
hóa toàn bộ nền 
kinh tế nước ta. 

- Lấn dần, thu 
hẹp, xâm nhập để 
từng bước làm suy 
yếu các doanh 
nghiệp nhà nước, 
đòi tham dự vào 
các lĩnh vực quan 
trọng, các mạch 
máu kinh tế như ngân hàng, bưu chính viễn 
thông, vận tải hàng không, đường sắt, 
đường thủy, dầu khí, năng lượng v.v.. 

- Trên mặt trận tư tưởng, triệt đề phê 
phán, đả kích kinh tế nhà nước, để làm nản 
lòng những người kiên định con đường xã 
hội chủ nghĩa, đề cao kinh tế tư nhân, coi 
đó là động lực chủ yếu để phát triển kinh 
tế - xã hội. Trên mặt trận này, chúng ta có 
lúc còn lúng túng vì chưa khắc phục có 
hiệu quả sự yếu kém của một số doanh 
nghiệp nhà nước, chưa vạch trần được thực 
chất phản động, nham hiểm của luận điệu 
đòi tư nhân hóa toàn bộ nền kinh tế nước ta. 

Nếu tư nhân hóa đồng loạt các doanh 
nghiệp nhà nước, chắc chắn sẽ biến nước ta 
thành một nước tư bản chủ nghĩa hoàn 
chỉnh, sẽ làm biến đối hắn bản chất của 
Đảng Cộng sản hoặc khoác cho nó cái vỏ 

"xã hội dân chủ”, rơi vào con đường phản 
bội lại sự nghiệp cách mạng của giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động nước ta. 


* Trung tướng, PGS 
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Hiện nay, các nước tư bản chủ nghĩa 
đang có lợi thế trong toàn cầu hóa. Họ 
muốn đầu tư vào Việt Nam để xây dựng 
các doanh nghiệp tư bản tư nhân. Họ cố 
vốn, có công nghệ mới, có kinh nghiệm 
quản lý, có thị trường nên dễ chèn ép các 
doanh nghiệp nhà nước của ta. Trong cuộc 
cạnh tranh quyết liệt này, các doanh nghiệp 
nhà nước của ta phải vượt qua thử thách, 
vươn lên, để đạt được những bước tiến bộ. 

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã khẳng định, 
chủ nghĩa xã hội muốn thắng chủ nghĩa tư 
bản phải thể hiện bằng năng suất lao động 
cao hơn. Năng suất đó không phải chỉ do 
quan hệ sản xuất tạo ra mà còn do lực 
lượng sản xuất - một yếu tố năng động 
nhất, có tác dụng quyết định nhất. Thực 
tiễn sinh động ngày nay đã có nhiều bài 
học về quá trình hoàn thiện quan hệ sản 
xuất, phát triển lực lượng sản xuất và vận 
dụng sự tác động qua lại giữa hai yếu tố đó. 
Có lúc chúng ta hiểu quan hệ sản xuất chủ 
yếu là quyền sở hữu tư liệu sản xuất, coi 
nhẹ việc tổ chức quản lý và phân phối, quá 
nhấn mạnh tác dụng mở đường cho lực 
lượng sân xuất phát triển. Có thời kỳ chúng 
ta đã quốc hữu hóa tràn lan, xóa bỏ thành 
phần kinh tế tư nhân, đưa hợp tác xã lên 
cấp cao với quy mô mở rộng, tốc độ nhanh. 
Kết quả là, quan hệ sản xuất vượt quá xa 
trình độ và tính chất của lực lượng sản XxuẤt, 
làm cho nên kinh tế chậm phát triển, cản 
trở sự phát triển của lực lượng sản xuất. 

Chúng ta có lúc còn coi nhẹ cạnh tranh 
trong nên kinh tế hàng hóa ; chỉ nhắn mạnh 
hợp tác xã hội chủ nghĩa, nên không coi 
trọng cạnh tranh lành mạnh để nâng cao 
năng suất lao động của toàn xã hội. Về lực 
lượng sản xuất, chúng ta coi con người là 


yếu tố quyết định là đúng, nhưng phải là 
con người cụ thể đủ sức làm chủ được, cải 
tiến được các công cụ sản xuất. Yếu tố 
công cụ sản xuất trên cơ sở đổi mới khoa 
học công nghệ, tăng hàm lượng trí tuệ, 
ngày càng giữ vị trí thúc đấy phát triển lực 
lượng sản xuất. Chủ nghĩa tư bản vì lợi 
nhuận cao nên không ngừng tự điều chỉnh, 
cải tiến quản lý, lao vào cuộc cạnh tranh 
trên thị trường, đầu tư đổi mới công nghệ 
và khuyến khích nâng cao năng suất, coi 
trọng trả lương gắn với hiệu quả lao động ; 
mặt khác cũng bóc lột rất nặng nẻ. Chúng 
ta quan tâm củng cố chế độ công hữu tư 
liệu sản xuất, nhưng có lúc còn coi nhẹ cải 
tiến tổ chức quản lý ; việc phân phối còn 
bình quân, và ngại cạnh tranh dù là cạnh 
tranh lành mạnh. 

Ngày nay, hội nhập nên kinh tế và tham 
gia hoạt động thương mại toàn cầu, sự cạnh 
tranh là rất quyết liệt ; sản phẩm nào giá 
thành cao, chất lượng kém không đáp ứng 
yêu cầu thị trường là ế ẩm, lỗ vốn, xí 
nghiệp không đứng vững được. Vì vậy, 
chúng ta bảo vệ kinh tế nhà nước và kinh tế 
hợp tác xã cũng phải đưa các thành phân 
kinh tế này vào cạnh tranh, thúc đẩy tiến 
bộ, chứng minh rõ tính ưu việt của chủ 
nghĩa xã hội. Xí nghiệp quốc doanh nào 
quá kém mà không vực dậy dược, cũng 
phải chịu phá sản. Chủ nghĩa tư bản đang 
có lợi thế trong toàn cầu hóa, có sức cạnh 
tranh mạnh, đang hướng tới độc quyền cao, 
bằng các công ty lớn siêu quốc gia. Cúc 
đoanh nghiệp nhà nước của ta phải tiếp tục 
đôi mới toàn diện, phải coi trọng cả các xí 
nghiệp quy mô lớn và quy mô vừa, vì quy 
mô vừa dễ đổi mới công nghệ thích ứng với 
thị trường. Phải đào tạo đội ngũ các nhà 
quản lý giỏi, phải tiếp tục đổi mới trong 
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phân phối, đảm bảo công bằng, không bình 
quân, khuyến khích mạnh mẽ nâng cao 
năng suất lao động và hiệu quả kinh tế. Cần 
đặc biệt quan tâm đến kỹ thuật hóa, trí thức 
hóa, nâng cao trình độ chính trị của đội ngũ 
công nhân, đổi mới cơ cấu và chất lượng 
của giai cấp công nhân ngang tầm với yêu 
câu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. | | 

. Chúng ta không chờ cho đến khi thành 
phần kinh tế nhà nước làm ăn có hiệu quả 
cao, có sức cạnh tranh mạnh mới đấu tranh 
chống lại các quan điểm phủ nhận con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta. 
Phải tiếp tục đấu tranh không khoan 
nhượng với những quan điểm sai trái này, 
vì nó chống lại lợi ích căn bản của nhân 
dân ta, đòi thủ tiêu nền tảng vật chất của 
việc thực hiện mục tiêu : dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh. 

Nếu không phát triển kinh tế nhà nước 
và kinh tế tập thể có hiệu quả thì Nhà nước 
không có "chủ bài" để giữ vững các mạch 
máu kinh tế sống còn, sẽ không xây dựng 
và giữ được nên kính tế độc lập, tự chủ, 
không thể kết hợp có hiệu quả kinh tế với 
quốc phòng. Hơn nữa, như vậy sẽ không 
đảm bảo được hướng đầu tư đúng, làm cho 
các vùng của đất nước từ thành thị, nông 
thôn đến miền núi phát triên đồng bộ ; 
không thể ngăn ngừa có hiệu quả sự phân 
hóa giàu nghèo ; không có cơ sở vật chất đề 


củng cố khối đoàn kết toàn dân, trên cơ sở , 


liên minh công nông và trí thức. Như vậy, 
sẽ không có bình đẳng căn bản trong nhân 
dân trên nền tảng cơ sở vật chất - kỹ thuật 
của một chế độ xã hội công bằng, dân chủ. 
Cũng không thể có dân chủ thực sự vẻ 
chính trị, vì các tầng lớp giàu có coi dân 
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chủ là phương tiện để củng cố vị trí thống 
trị của mình trong xã hội. Trong khi đó, xã 
hội tư bản là như vậy ! „ 
Ngày nay, nước ta đang có điều kiện 
thuận lợi để phát triển và nâng cao hiệu quả 
của kinh tế nhà nước. Vì vấn đề này thuộc 
về đường lối chính trị, kinh tế của Đảng ; là 
một nhiệm vụ chủ yếu của Nhà nước ta - 
Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Hội nghị 
lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa IX đã có Nghị quyết chuyên đề 
về kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể. 
Chúng ta chú trọng và cải tiến các doanh 
nghiệp nhà nước và kinh tế tập thể là củng 
cố một yếu tố vật chất làm nền tảng để thực 
hiện sự công bằng xã hội. Các thành phần 
kinh tế đều bình đẳng trước pháp luật, 
nhưng mỗi thành phần có một vị trí riêng. 
Nước ta ngày nay đã có nhiều doanh 
nghiệp nhà nước giữ vị trí xung yếu trong 
nền kinh tế, tích lũy được kinh nghiệm 
quản lý kinh tế, lại có một đội ngũ cán bộ 
quản lý trưởng thành. Nước ta đang có điều 
kiện để học tập kinh nghiệm tiên tiến của 
các nước. Đảng và Nhà nước ta khuyến 
khích kinh tế tư nhân phát triển, nhằm huy 
động mọi tiêm năng đề phát triển lực lượng 
sản xuất. Song, phải nắm vững định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Chủ nghĩa xã hội phải 
được xây dựng trên cơ sở chế độ công hữu 
về tự liệu sản xuất chủ yếu của nên sản xuất 
hiện đại (nhưng không phải là xóa bỏ mọi 
quyền sở hữu). Hơn nữa, thời kỳ quá độ đi 
lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là một thời 
kỳ lịch sử lâu dài. Như V.]. Lê-nin đã chỉ ra 
rằng :. Thời kỳ quá độ là thời kỳ cái mới 
chưa hình thành đây đủ, cái cũ chưa biến 
đổi hết. Cái mới và cái cũ còn đan xen. 


(Xem tiếp trang 32) 
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HỊ trường nhà đất ở nước ta là loại 
thị trường trẻ, mới được hình thành 
| từ khi có Luật Đất đai và khi chế độ 
bao cấp về nhà ở được xóa bỏ. Tuy nhiên, 
thị trường này đã trải qua hai cơn sốt trong 
10 năm qua và giá đất được đẩy lên rất cao. 
Đây là điều cần đặc biệt quan tâm, bởi ổn 
định thị trường nhà đất là một yếu tố tạo 
nên tảng để thực hiện mục tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội nhanh và bền vững như Đại 
hội.IX của Đảng đã đề ra. 
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kinh doanh, mà đầu cơ đất đai, nhà ở. 
Những hành vi này đã khiến cho thị trường 
bất động sản còn sơ khai của nước ta ngày 
càng diễn biến phức tạp, đề lại nhiều hậu 
quả kinh tế - xã hội khác : đất đai bỏ hoang 
hóa, nông dân mất việc làm, quy hoạch bị 
phá vỡ... 

Trên quy mô tổng thể nền kinh tế, chỉ 
riêng giá trị của 25 km2 đất khu vực 
nội thành Hà Nội, hiện đã nhiều gấp 
1,16 lần tổng sản phẩm trong nước (GDP) 


ÔN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NHÀ ĐẤT 
là yếu tổ quan trọng để phát triển bên vững 


Hiện nay, diễn biến thị trường nhà đất 
rất phức tạp, thậm chí tới mức nghiêm 
trọng. Những. hậu quả do sự biến động phức 
tạp của giá đất gây ra có thể còn rất lớn : 


Thứ nhất, các cơn sốt giá nhà đất chứa 
đựng trong nó các cơ hội "bỗng chốc trở 
thành tỉ phú" đã thúc đấy sự phân hóa giàu 
nghèo vốn có trong xã hội tăng nhanh. Đây 
là nguy cơ tiêm ẩn có thể dẫn đến sự phát 
triên không bền vững của đất nước trên tất 
cả các mặt. 

Thứ hai, giá nhà đất lên " cao đã đây 
đông đảo những người lao động bình 
thường, các công chức thanh liêm vào tình 
trạng hâu như không thể cải thiện được 
chỗ ở. 

Thứ ba, việc giá đất sốt đã thúc đẩy 
nhiều người không đầu tư vào sản xuất, 
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năm 20010). Thực tế ở Nhật Bản cho thấy, 
năm 1990 là thời điểm giá bất động sản đạt 
tới mức kỷ lục, giá trị đất cũng chỉ gấp 5,8 
lần GDP), điều đó đã tác động rất lớn trực 
tiếp làm cho nền kinh tế trì trệ và hệ thống 
tài chính vốn rất mạnh bị suy yếu. Ở nước 
ta, tuy chưa đến mức như vậy, nhưng nền 
kinh tế trong 15 tháng qua cũng đã có 
những dấu hiệu không bình thường. Đó là : 
tình trạng khân trương thanh toán của các 
ngân hàng và cơn sốt giá vàng hiện nay 


. không xuất phát từ việc phát triển kinh tế, 


mà là do có những nguôn vôn không lỗ đã 
đô vào đâu cơ nhà đât. Do vậy, nguy cơ hệ 


* Chuyên viên kinh tế, Bộ Thương mại 
(1). (2) : Vũ Phóng : "Nhìn nhận thị trường bất động 
sản", Thời báo Kinh tế Việt Nam, Số 49, ngày 24-4-2002 . 
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thống tài chính vốn đã không mạnh của 
nước ta bị suy yếu thêm là điêu dễ xảy ra. 

Thứ tư, giâ nhà đất tăng vọt, đứng ở mức 
càng oao, càng ảnh hưởng xấu đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh ; chi phí về trụ 
sở làm việc của các doanh nghiệp tăng vọt, 
và đây là một yếu tố quan trọng cấu thành 
chỉ phí sinh hoạt, đặc biệt việc tìm kiếm trụ 
sở làm việc của doanh nghiệp mới " trở 
nên khó khăn. : 

Tình hình trên có nhiều nguyên nhân, 
sơng có thể khái quát ở mấy điểm chính 
Sau : 

Một là, hoạt động đầu tư được đẩy mạnh 
liên tục. Đây là nguyên nhân quan trọng 
nhất, bởi tăng mạnh liên tục đầu tư đồng 
nghĩa với tăng mạnh liên tục nhu cầu đất 
đai xây dựng nhà xưởng, trụ sở làm việc và 
xây dựng cơ sở hạ tâng. 

Trong cơn sốt giá nhà đất lần trước, 
tổng vốn đầu tư toàn xã hội đã liền, tục 
tăng 7 năm liền (1987 - 1993) : lần lượt là 
339,72% ; 507,46% ; 215,66% ; 58,1% ; 
71,68% ; 83,63% ; 70,28%. Điều đặc biệt 
đáng lưu ý, do được khuyến khích mạnh mẽ 
bởi Luật Đầu tư nước ngoài (năm 1988), 
nguồn vốn đầu tư này đã tăng đột biến 
so với năm trước: 17 lần (năm 1989) ; 
1,53 lần (năm 1990) ; 1,94 lần (năm 1991) ; 
2,69 lần (năm 1992) ; 2,05 lần (năm 1993) ; 
1,55 lần (năm 1994) ; 1,33 lần (năm 1995) 
và Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm 
thu hút nguồn vốn này nhiều nhất. Đối với 
cơn sốt giá nhà đất lần này, mặc dù nhịp độ 
tăng trưởng vốn đầu tư toàn xã hội đã chậm 
lại, nhưng trong nội hàm của nó lại có ba 
sắc thái rất mới : 

+ Nhịp độ tăng trưởng vốn đâu tư toàn 
xã hội từ năm 1998-2001 (thứ tự là 0,48% ; 
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6,61% ; 16,21% và 24,38% ) chỉ rất khiêm 
tốn so với 7 năm trước (1987-1993), nhưng 
do quy mô đầu tư hiện nay đã tăng tới 
khoảng 60 lân, nên giá trị tuyệt đối tăng 
thêm của vốn đầu tư mỗi năm hiện nay còn 
lớn hơn cả tổng vốn đầu. tư cả mười năm: 
trước đây. _ 

+ Nhà nước tăng cường sử dụng nguôn 
vốn đầu tư toàn xã hội vào xây dựng cơ sở 
hạ tầng, khiến gia tăng mạnh nhu cầu về đất 
đai, và làm giá đất tăng hơn rất nhiều. 

+ Do được khuyến khích bởi Luật 
Doanh nghiệp, sự ra đời của hơn 41 nghìn 
doanh nghiệp trong 28 tháng qua, với tông 
số vốn đăng ký kinh doanh 41 222 tỉ đồng, 
tạo áp lực rất lớn đối với thị trường nhà 
đất, đặc biệt ở các đô thị lớn như Hà Nội 
và Thành phố Hồ Chí Minh (chiếm khoảng 
60%). Theo kết quả điều tra gần đây, tới 
90% các doanh nghiệp phải đi thuê đất làm 
văn phòng, nên càng làm cho giá đất tăng 
cao. : 

Hai là, kinh tế tăng trưởng nhanh, đời 
sống dân cư được nâng lên, nhu cầu nhà đất 
cũng tăng cao. Nhìn lại cả chặng đường đổi 
mới 16 năm qua, nếu như nhịp độ tăng 
trưởng kinh tế năm 1986 mới chỉ là 2,84% ; 
năm 1987 đã đạt mức 3,63% ; năm 1988 là 
6,01% ; hai năm tiếp theo là 4,68% và 
5,09%. Trong giai đoạn 5Š năm (1991- 
1995), nền kinh tế bước vào giai đoạn gặt 
hái những thành công với nhịp độ tăng 
trưởng hầu như liên tục năm sau cao hơn 
năm trước và đạt kỷ lục 9,54% năm 1995. 

Trong điều kiện kinh tế tăng trưởng, đời 
sống của nhân dân nước ta đã chuyển từ 
trạng thái thiếu đói sang "có của ăn, của 
để", nên nhu cầu cải thiện nhà ở cũng dần 
tăng lên. Đây cũng là yếu tố quan trọng 
dẫn đến cơn sốt giá nhà đất xuất hiện tại 
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Thành phố Hồ Chí Minh. và lan ra Hà Nội 
năm 1992, 

Nếu chỉ phân tích như vậy thì dường như 
cơn sốt giá nhà đất lần này là thiếu cơ sở, 
bởi nhịp độ tăng trưởng kinh tế từ năm 1996 
đến nay hâu như ở trạng thái "xuống dốc”. 
Vấn đề cốt lõi là, do kinh tế ngày càng phát 
triển không đều giữa hai khu vực đô thị và 
nông thôn, nên trong khi thu nhập của dân 
cư khu vực nông thôn tăng rất chậm, thì 
thu nhập của dân cư khu vực đô thị tăng 
nhanh hơn rất nhiều SƠ VỚI khụ vực nông 
thôn, khiến nhu cầu về nhà đất ở đô " vẫn 
tăng nhanh. 

Ba là, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí 
Minh là hai "cực nam châm" có sức hút dân 
cư rất mạnh, trong đó sức hút của Hà Nội có 
phần mạnh hơn. Cụ thể, nếu như năm 1990, 
dân số của Hà Nội là 2,1 triệu người (chiếm 
14,13% dân số của vùng đồng bằng sông 
Hồng và 3,21% dân số cả nước), thì năm 
2000 là 2,7 triệu người (chiếm tương ứng 
16,08% và 3,52%), còn ở Thành phố 
Hồ Chí Minh là 4,1 triệu người, (chiếm 
43,93% và 6,28% so với vùng Đông Nam 
bộ và cả nước trong năm 1990); năm 2000 
là 5,2triệu người (chiếm 43,26% và 
6,72%). Nhìn từ một góc độ khác, trong khi 
tốc độ tăng dân số trung bình của cả nước 
trong 10 năm qua chỉ là 1 ,64%/năm, thì của 
Hà Nội là 3,74%/năm và thành phố Hồ Chí 
Minh 3,57%/năm. Số dân tăng cơ học của 
Hà Nội năm 2000 là 291,6 nghìn người, 
chiếm 18,44% và của Thành phố Hồ Chí 
Minh 748,l nghìn người, chiếm 17,16%. 
Hiển nhiên, điều đó tất yếu sẽ kéo theo nhu 
câu về nhà ở, đất ở tăng rất mạnh. : 

Bốn là, nhà ở và đất ở của khu vực đô 
thị, đặc biệt của Hà Nội có hạn : Về nhà ở, 
điện tích bình quân đầu người không những 
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thấp hơn nhiều so với của cả nước, mà còn 
có xu hướng giảm trong một thời kỳ rất dài 
(1954-1992). Nhà Ở hiện nay đang trong 
tỉnh trạng xuống cấp rất nghiêm trọng, tạo 
ra tâm lý sợ nhà chung Cư CAO tầng và 
chuộng nhà "hình ống" trong dân cư. Về 
đất ở, diện tích cũng bị thu hẹp. Tại khu 
vực nội thành, diện tích đất ở bình quân đầu 
người năm 1996 là 22,75 m2, đến năm 2000 
chỉ còn 14,1 m2, giảm tới 38,02%. 

Năm là, chính sách đất đai hiện còn 
nhiều bất cập. Trước hết, vốn đầu tư vào cơ 
sở hạ tầng ở Hà Nội mỗi năm khoảng 
15 000 tỉ đồng, ở Thành phố Hồ Chí Minh 
khoảng 18 000 nghìn tỉ đồng. Rõ ràng, với 
quy mô dân số và diện tích nhỏ hơn nhiều 
so với Thành phố Hồ Chí Minh, thì Hà Nội 
là nơi có chỉ phí đầu tư vào cơ sở hạ tầng 
bình quân đầu người cao nhất nước. Nghĩa 
là, hai thành phố này cố diện tích đất tăng 
giá nhiều nhất. 


Trong khi đó, Nhà nước vẫn "cung cấp 
miễn phí" cho những người có quyền sử 
dụng đất ở các khu vực có dự án. Vì vậy, 
việc giải phóng mặt bằng ngày càng trở nên 
khó khăn, gây cản trở tới tiến độ đầu tư của 
bất kỳ công trình nào, đẩy chỉ phí đầu tư 
ngày càng lên cao. Những người có quyền 
SỬ ' dụng đất thuộc diện giải phóng mặt bằng 
để thực hiện dự án, không chỉ đòi bằng 
được tiền đèn bù theo giá đất vốn có, mà 
theo giá đất khi đã được đầu tư để được 
hưởng sự "công bằng" khiến cho giá đền bù 
trở thành vấn đề "nóng" ở các đô thị và giá 
thành xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng 
bị "đội" lên một cách cực kỳ phi lý. Mặt 
khác, chính việc giải phóng mặt bằng trên 
quy mô lớn cho hàng loạt dự án đầu tư cũng 
tạo ra áp lực rất lớn về nhu cầu nhà đất, bởi 
hàng nghìn hộ bị giải tỏa, được đèn bù 
những số tiên rất lớn để tự lo nhà ở, đất ở. 


Số 3.3 (tháng 11 năm 2002) 


Tạp chí Gệng sản 


Sâu là, quản. lý nhà nước về đất đai bị 
buông lỏng. Điều đó đồng nghĩa với việc 
nuôi dưỡng và tạo điều kiện thuận lợi để 
cơn sốt giá nhà đất bùng phát. Theo đánh 


giá của các cơ quan chức năng, tình hình vi - 


phạm về đất đai ở Thành phố Hồ Chí Minh 
và Hà Nội rất nghiêm trợng. Kết quả kiểm 
tra tại 43 tỉnh, thành phố, cũng cho thấy 
hiện tượng chính quyền các cấp giao đất 
trái thâm quyên diễn ra một cách khá ¿ phô 
biến. 

Bảy là, có một. số nguyên nhân đặc thù 
khác góp phần làm cho cơn sốt giá nhà đất 
lần này. bùng phát Như chính sách cho 
phép Việt kiều mua nhà (đã tạo áp lực cho 
nhà đất ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí 


Minh khan hiếm hơn) ; lãi suất tiết kiệm 


thấp ; thị trường chứng khoán còn đang 
trong giai đoạn thử nghiệm, cơ hội đầu 
tư ít... | 

Như vậy, có rất nhiều nguyên nhân tác 
động "cộng hưởng" lẫn nhau dẫn đến sốt 
giá nhà. đất vừa qua. Trong đó, nếu như gia 
tăng vốn đầu tư và kinh tế tăng trưởng 
nhanh là những nguyên nhân khách quan, 
tất yếu, thì sự bất cập của chính sách, buông 
lỏng quản lý và việc tập trung phát triển 
kinh tế quá mức ở hai đô thị lớn nhất nước 
là những nguyên nhân chủ quan. 

Nhờ những biện pháp cấp bách vừa được 
hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh thực 
thi, thị trường nhà đất bước đầu đã có 
những chuyên biến tích cực. Tuy nhiên, 


những biện pháp cấp bách đó không thể 


loại trừ được hết những nguyên nhân kinh 
tế như triển khai các dự án đầu tư, găm giữ, 
đầu cơ nhà đất... Điều đó có nghĩa là, nguy 
cơ phát triền không ốn định của thị trường 
này vẫn còn. Do đó, cần phải áp dụng 
những giải pháp có tác dụng triệt tiêu 
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_ nguyên nhân dẫn đến đầu cơ và tạo nền 
tảng để xóa bỏ thị trường "ngầm" về nhà 
đất. Những giải pháp đó có thể bao gồm : 
1. Trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, 
cân thực hiện nguyên tắc, Nhà nước bỏ vốn 
đầu tư thì phải thu lại phần lớn khoản lợi 
nhuận từ 85% - 90% do công trình đầu tư 
đó mang lại để tái tạo vốn đầu tư. Nghĩa là, 
phần lợi nhuận do công trình đầu tư của 
Nhà nước để lại cho những người có quyền 
sử dụng các khu đất lân cận hưởng khoảng 
10% - 15%. Những người được hưởng lợi 


- này có thể gồm hai nhóm : 1- nhóm có khả 


năng tài chính để góp vào ngân sách nhà 
nước (85% - 90% khoản lợi nhuận phát 


- sinh trên phần đất thuộc quyên sử dụng của 


mình) và chỉ khi đó họ mới được quyền tiếp 


. tục sử dụng ; 2- nhóm không có khả năng 


tài chính Ấy, hoặc không muốn tham gia 


vào dự án đó, bao gôm cả những người bị 
- mât quyên sử dụng đât do thực hiện các dự 


án đầu tư. Khi tiến hành thu hồi đất, Nhà 


_ nước xóa bỏ việc đên bù băng tiên mặt và 


chuyển sang đền bù bằng đất ở hoặc nhà ở. 
Đây chính là giải pháp làm triệt tiêu cơ sở 
kinh tế của nạn đầu cơ đất đai, bởi nó làm 
mất đi khả năng "một vốn, bốn lời". Đương 
nhiên, để thực hiện được điều này, các công 
việc như chuyền đất nông nghiệp thành đất 
ở (theo quy hoạch), xây dựng các khu đô 
thị mới phục vụ việc di dời phải "đi trước 
một bước". | 

2. Xóa bỏ cơ chế cấp đất, giao đất theo 
giá do Nhà nước quy định và thay thế bằng 
cơ chế đấu thầu rộng rãi quyền sử dụng đất 
để phục vụ quy hoạch đã được duyệt. Giải 
pháp này sẽ vừa tránh được tỉnh trạng 
"chạy" dự án, găm đất, hoặc bán dự án theo 
kiêu "bán lúa non" để kiếm lợi, vừa có thể 
khắc phục được tình trạng lãng phí nhiều 
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mặt và bảo đảm được vẻ đẹp, tính thống 
nhất về kiến trúc tông thể của các đô thị ; 
đồng thời, huy động được các nguôn nội 
lực còn rất lớn trong nền kinh tẾ vào việc 
phát triển quỹ nhà ở. 

__3. Đẩy nhanh tiến độ cấp "số đỏ" để tạo 
tiền đề pháp lý cho việc trao đổi, chuyển 
nhượng hợp pháp nhà đất cho mọi người 
dân và tổ chức xóa bỏ thị trường bất động 
sản "ngầm" rất phố biến hiện nay. Cần xây 
dựng chính sách thuế kinh doanh bất động 
sản nhằm điều tiết thu nhập trong lĩnh vực 
này một cách hợp lý. 

4. Thông qua nhiêu chính sách và giải 
pháp khác nhau, từng bước khắc phục tình 
trạng phát triển kinh tế tập trung.quá mức 
vào hai đô thị lớn như vừa qua ; chú trọng 
phát triển đô thị ở nhiều địa phương, đặc 
biệt cần đẩy mạnh công cuộc công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông 
thôn, nhằm tạo ra các đô thị nhỏ trong vùng 
nông thôn, thực hiện phương châm "ly 
nông bất ly hương", giảm áp lực di dân vào 
các đô thị lớn. | 


Nhìn một cách tổng thể, cùng với việc 
thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm "hạ 
nhiệt" thị trường nhà đất, thì việc nghiên 
cứu và áp dụng các giải phấp quan trọng 
nói trên chính là để "hình thành và phát 
triển thị trường bất động sản, bao gồm cả 
quyền sử dụng đất theo quy định của pháp 
luật ; từng bước mở rộng thị trường bất 
động sản cho người Việt Nam ở nước ngoài 
và người nước ngoài tham gia đầu tư" 
như Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 
thời kỳ 2001 - 2010 của Đảng khẳng định. 
Để thực hiện được những điều này, vấn 
đề nghiên cứu sửa đổi hệ thống pháp luật 
hiện hành phải là công việc "đi trước 
một bước".Q 
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KHUYÉN KHÍCH PHÁT TRIỀN... 


(Tiếp theo trang 27) | 


Vì vậy, việc duy tr nền kinh tế nhiều 
thanh phần là một chiến lược lâu dài. Từ 
khi Đảng và Nhà nước ta thực hiện chính 
sách này, nền kinh tế nước ta đã phát triển 
năng động hẳn lên. Song, ở nước ta, một 
điều phân biệt căn bản với nền kinh tế tư 
bản chủ nghĩa là trong các thành phân kinh 
tế đó, kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể 
phải là nền tảng và ngày càng phát huy tác 
dụng chủ đạo. Nhà nước ta khuyến khích 
kinh tế tư nhân phát triển, tuyệt nhiên 
không phải là khuyến khích tư nhân hóa 
toàn bộ nền kinh tế, không phá tan cơ sở hạ 
tầng của chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, phải 
xây dựng từng bước quan hệ sản xuất ở các 
xí nghiệp nhà nước cả về chế độ sở hữu, tổ 
chức quản lý, phân phối, đảm bảo phát 
triên được lực lượng sản xuất, làm ăn thực 
sự có hiệu quả, và giữ vững được định 
hướng xã hội chủ ngha 

Tư nhân hóa toàn bộ thành phần kinh tế 
nhà nước là nhằm mở đường cho kinh tế tư 
bản lên ngôi thống trị, chi phối nên kinh tế, 
lũng đoạn những mạch máu kinh tế chủ 
yếu, tạo đà cho nền kinh tế nhiều thành 
phần phát triển tự phát theo con đường tư 
bản chủ nghĩa, chống lại định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, 
nếu hình thành sẽ chi phối nền dân chủ của 
nước ta theo "mẫu" của các nước phương 
Tây do giai cấp tư sản thống trị, sẽ đấy lùi 
xã hội Việt Nam, tạo ra một cuộc đấu tranh 
giai cấp và dân tộc mới rất khốc liệt. 
Chúng ta kiên quyết lên án quan điểm sai 
trái, phân động này. C 


Số 33 (tháng 11 năm 2002) 


NGHIÊN Cứt GiảM NGHÈO Ở NÔNG THÔN Ề 
TỪ CÁCH TIẾP CẬN VI MÔ 


- ĐÀO CÔNG G TiếU:. 


RONG thời gian qua, Đẳng, 


Nhà nước và nhân đân ta với sự trợ 


giúp của nhiều tổ chức quốc tế, đã 
rất quyết tâm và tập trung nhiều nỗ lực cho 
công cuộc xóa đói, giảm nghèo nói chung 
và xóa đói, giảm nghèo ở nông thôn nói 
riêng. Do tăng trưởng kinh tế gắn với công 
bằng và tiến bộ xã hội, mức sống của nhân 
dân từng bước được cải thiện, công cuộc 
xóa đối giảm bung đã đạt được những 
thành quả to lớn. : 


TẾ), nhiên, Việt Nam là nước nghèo, 
mức sống thấp, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn lớn 
(tính theo chuẩn quốc gia khoảng 17%, 
theo chuẩn quốc tế còn cao hơn nhiều). Đói 
nghèo ở Việt Nam có sự phân bố không 
đều về mức sống và tình trạng nghèo đói 
giữa các vùng (nông thôn và thành thị, giữa 
các vùng nông thôn với nhau) ; giữa các 
tầng lớp dân cư v.v. ; trong đó, nhóm có 
mức sống thấp và nghèo đói nhất lâm vào 
hoàn cảnh rất đáng lo ngại. Có thể thấy TÕ 
điều đó ở vùng. miền núi và vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số. Ở vùng ngập lũ đồng bằng 
sông Cửu Long, người sản xuất lúa gạo 
đang cùng một lúc phải gánh chịu hai 
sức ép - thiệt hại do lũ và thiệt hại bởi rớt 
giá tiêu thụ, trong khi giá các yếu tố đầu 
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vào của sản xuất vẫn có xụ hướng lãng, Cao.. 

Ở các vùng có áp lực cao về nhân khẩu và 
lao động cần việc làm, như đồng bằng sông 
Hồng và duyên hải miền Trung (nơi sản 
sinh ra những dòng người di cư tạm thời đồ 
vào các đô thị lớn), mức sống của người 
dân rất thấp, tỷ lệ đói nghèo cao và chậm 
được cải thiện, nảy sinh nhiều vấn đề - 
tạp rất đáng lo ngại. 

Bên cạnh những cơ hội mang lại từ 
công cuộc đổi mới, từ những nỗ lực khai 
thác có hiệu quả những thuận lợi, để xóa 
đói giảm nghèo (tăng trưởng kinh tế, cơ sở 
hạ tầng và tiện nghi sinh hoạt của người 
dân được cải thiện, giáo dục y tế phát triển 
trên diện rộng, sự trợ giúp quốc tế và nguồn 
lực tài chính cho xóa đói giảm nghèo v. .V. 
có gia tăng...), thì những thách thức vẫn 
còn rất lớn, gây cản trở trên nhiều mặt đối 
với công cuộc xóa đói giảm nghèo ở nông 
thôn. Từ việc thực hiện chương trình 
nghiên cứu đói nghèo của Chương trình hỗ 
trợ nâng cao năng lực nghiên cứu vì sự phát 
triển của nông thôn bên vững (VNRP), có 
thể rút ra một số vấn đề đáng chú ý sau :' 


* PGS, Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo VNRP - Chương 
trình hỗ trợ nâng cao năng lực nghiên cứu vì sự phát triển 
của nông thôn bền vững 
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Một là, đại bộ phận người nghèo ở nông 
thôn sống bằng nghề nông, nhưng hiệu quả 
sản xuất nông nghiệp không cao, liên tục 
trong nhiều năm tiêu thụ nông sản gặp khó 
khán, nhất là rớt giá, trong khi giá các yếu 
tố đầu vào của sản xuất vẫn tăng cao, làm 
giảm nguôn thu nhập chính của nông dân. 
Bên cạnh đó là hậu quả của lũ lụt - một 
trong những tác nhân lớn làm cho người 
nông dân đã nghèo lại càng nghèo hơn. 

Hai là, áp lực về nhân khẩu và lao động 
trên nhiều vùng nông thôn vẫn còn rất lớn, 
trong khi - tốc độ tăng tự nhiên dân số vẫn 
còn ở mức cao. Một số vùng ở Tây Nguyên 
còn gánh chịu thêm tình trạng tăng cơ học 
với tốc độ nhanh bởi những dòng dân di cư 
đến (trước 1985 chủ yếu là di dân có kế 
hoạch, sau 1985 chủ yếu là di dân tự do) 
tạo nên một sức ép lớn về nhân khẩu và lao 
động, gây xáo trộn lớn đời sống kinh tế - xã 
hội và môi trường. Áp lực về nhân khẩu và 
lao động với mức độ cao ở nông thôn 
thường dẫn đến những tranh chấp trong 
việc khai thác tài nguyên và hưởng thụ 
những thành quả mang lại. Từ đó, những 
người nghèo đói luôn gánh chịu sự thua 
thiệt, bởi nguồn lực tự thân của họ quá yếu 
kém, không tạo được sức cạnh tranh cao. 

Ba là, tình trạng suy thoái tài nguyên 
môi trường tự nhiên gia tắng cùng với thiên 
tai ngày càng khắc nghiệt trên một số vùng 
đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất cũng 
như đời sống của nhân dân ; trong đó, đối 
tượng chịu thiệt hại nhiều nhất vẫn là 
tầng lớp người nghẻo, vì khả năng phòng 
tránh của họ thấp. Sự thiệt hại hàng 
ngàn tỉ đồng qua những trận lũ lớn ở đồng 
bằng sông Cửu Long, qua những đợt nóng 
hạn ở Tây Nguyên, những trận bão lụt ở 
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duyên hải miên Trung mà hàng trăm ngàn 
hộ dân nghèo đói gánh chịu cần được khẩn 
cấp cứu trợ... đã thể hiện khá rõ điều đó. 

Bốn là, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ 
công được cải thiện tuy đã đem lại môi 
trường thuận lợi chung khá hơn, nhưng vẫn 
còn quá thấp kém so với khu vực đô thị và 
cũng không phải mọi người đều có điều 
kiện và khả năng như nhau trong việc khai 
thác và thụ hưởng. Bộ phận thua thiệt nhiều 
nhất lại vẫn là người nghèo. Dân trí hạn chế 
và sự thiếu năng động, sáng tạo của người 
nghèo ở nông thôn thường đi liền với sự 
đánh mất cơ hội, gặp nhiều rủi ro ngoài ý 
muốn trong sản xuất và đời sống cũng 
chính là một trong những nguyên nhân của 
sự đói nghèo. 

Năm là, các chính sách hiện hành của 
Nhà nước vẫn còn những mặt hạn chế, nhất 
là năng lực tổ chức thực hiện của những tổ 
chức hữu quan và của người dân còn nhiều 
bất cập. Vì vậy, ngay cả những cái đúng 
cũng không thể được thực hiện trong cuộc 
sống một cách đầy đủ, đã làm giảm hiệu 
quả của những nỗ lực chung. 

Nét nổi bật của nguyên nhân đó là, 
người nghèo - vì thiếu nguồn lực tự thân, 
nhất là thiếu hiểu biết và năng động, nên 
không khai thác và sử dụng được cái mình 
có, từ đó đánh mất luôn cả cơ hội và phải 
hứng chịu những rủi ro từ môi trường bên 
ngoài. 

Hiện nay, những vẫn đề đặt ra và VIỆC 
nghiên cứu một cách khoa học vấn đề 
xóa đói giảm nghèo (cho giai đoạn phát 
triển mới của Việt Nam nói chung và nông 
thôn nói riêng) vẫn còn nhiều và không 
kém phần phức tạp, cần tập trung nhiều 
nỗ lực để giải quyết. Phải "nghiên cứu 
giảm nghèo" từ nghiên cứu nhận dạng 
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"hộ nghèo" ; và từ đó, có thể nghiên cứu 
xã nghèo, tỉnh nghèo và vùng nghèo, với 
những phạm vi và mức độ cần thiết. Có thể 
khái quát rằng, tình trạng của hộ nghèo 
biểu hiện trên nhiều mặt, chẳng hạn mức 
thu nhập, mức chi tiêu (cá mức tính trên 
một nhân khẩu của hộ) ; mức thụ hưởng 
các dịch vụ công ; tình trạng thất học ; tình 
trạng bệnh tật, v.v.. Theo đó, phải có một 
hệ thống tiêu chí thích hợp, bao gồm tiêu 
chí chính và tiêu chí bổ sung để đánh giá 
đúng về hộ nghèo. 

Suy cho cùng, mức thu: nhập và mức chỉ 
tiêu của hộ là sự biểu hiện tập trung, trực 
tiếp và cơ bản nhất của tình trạng nghèo. 
Vì, mức thu nhập và chi tiêu vừa phản anh 
năng lực tự thân để đáp ứng như cầu đời 
sống của hộ, vừa phản ánh năng lực khai 
thác, hữu hiệu hóa nguồn lực bên ngoài. 
Trên thực tế, hầu hết hộ nghèo vì thu nhập 
thấp, không đủ khả năng thanh toán các chỉ 
-_ phí dù ở mức rất tối thiêu, nên đã không 
khai thác và thụ hưởng được nhiều các dịch 
vụ công với sự trợ giúp từ Nhà nước và 
cộng đồng. 

Cả về lý thuyết cũng như thực tế, hộ là 
đơn vị sẵn xuất tạo ra thu nhập và cũng là 
đơn vị tiêu dùng. Thu nhập và tiêu dùng 
thường được điều chỉnh đề cân bằng. Do 
vậy, để giản đơn trong tính toán, có thể lấy 
mức thu nhập đề xác định mức sống, xác 
định chuẩn nghèo. Vậy, cần xác định, để 
cải thiện mức sống. và giảm tình trạng 
nghèo đói gắn với kết quả xem xét về của 
hai hướng tác động : Một là, từ nguôn tự 
thân và thu nhập của hộ ; hai là, từ môi 
trường bên ngoài với vai trò của Nhà nước 
và cộng đồng để phát huy nội lực vượt 
nghèo. Vị trí và mối quan hệ của hai hướng 
tác động này được xử lý khác nhau bởi 
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trình độ phát triển của kinh tế và đặc điểm 
thể chế chính sách của mỗi nước quy định. 
Do đó, đối với Việt Nam không nhất thiết 
phải rập khuôn theo chuẩn quốc tế một 
cách máy móc để nhận dạng nghèo. Chuẩn 
quốc gia hiện tại về nghèo đói của Việt 
Nam có độ chênh quá lớn so VỚI chuẩn 
quốc tế (xấp xi ba lần), thiết Qhười cần phải 
được xem xét, : 

Vấn đề đặt ra của công cuộc xóa đói 
giảm nghèo ở nông thôn nước ta (cả mục 
tiêu và giải pháp) trong giai đoạn tiếp theo 
xét trên góc độ tổng thể, thực chất là vấn đè 
tăng trưởng và xóa đối giảm nghèo. Tạo 
việc làm, nâng cao khả năng tiếp cận việc 
làm của người lao động nghèo với hiệu suất 
và thu nhập cao, tăng cường sự bỗ trợ từ 
chính sách của Nhà nước và thể chế của 
cộng đồng là những vấn đề trực tiếp của 
xóa đói giảm nghèo, góp phần vào sự tăng 
trưởng. và phát triển nông thôn bền vững. 
Cách tiếp cận hiện nay được các nhà 
nghiên cứu quan tâm là, giải quyết vấn đề 
tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo trong 
các mối quan hệ tương tác với : 

_= Bảo vệ tài nguyên và môi trường. 
. - Giới và phát. triển con người. 

¬ Áp dụng tiến bộ khoa học và công 
nghệ. 

- Chính sách của Nhà nước và thể chế 
cộng đồng. 

Tài nguyên, môi trường, cảnh quan 
thiên nhiên và đa dạng sinh học luôn gắn 
với sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh 
tế nông thôn. Đây là những yếu tố không 
thể thiếu được để tạo việc làm cho chương 
trình xóa đói giảm nghèo ở nông thôn. Vì 
thế, phải có những thể chế, chính sách hợp 
lý của Nhà nước và cộng đồng để những 
nguồn lợi tự nhiên đó tham dự vào công 
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việc của người nghèo và được người nghèo 
bảo vệ, tôn tạo cũng như khai thác chúng 
một cách hợp lý. 

Phụ nữ và trẻ em là bộ phận có vai trò 
quan trọng trong quan hệ giới và phát triển 


toàn diện yếu tố con người, nhưng đây _ 


cũng là bộ phận chịu nhiều thiệt thòi nhất 
trong cộng đồng những người nghèo khó. 
Vậy thì, xóa đói giảm nghèo trước hết phải 
nhằm giải phóng phụ nữ, trẻ em và phát 
huy nguôn động lực của xóa đói giảm 
nghèo từ họ. Chỉ có như vậy mới có một 
cộng đồng đông thuận và năng động để 
vượt ra khỏi tình trạng đói nghèo. 

Sức mạnh của khoa học - công nghệ như 
nhiều người đã biết, cũng là yếu tố không 
thể thiếu được cho xóa đói giảm nghèo. 
Song không thể áp đặt, mà phải có sự tự 
giác tiếp nhận của người nghèo, trên cơ sở 
thực thi một chính sách chuyển giao khoa 
học - công nghệ có sự tham Khấy của người 
nghèo. 

Xóa đói giảm nghèo ở nông thôn là một 
bộ phận của chiến lược toàn diện về tăng 
trưởng và phát triển nông thôn bền vững. 
Do đó, cần có một hệ thống thể chế, chính 
sách tương thích của Nhà nước nhằm tạo 
điều kiện để khuyến khích nông nghiệp và 
kinh tế nông thôn chuyển dịch cơ cấu theo 
hướng phù hợp sinh thái, có công nghệ cao 
và tương thích với thị trường. Qua sự phân 
tích trên có thể thấy : Những vấn đề trực 
tiếp và cấp thiết cần có sự tác động từ chính 
sách của Nhà nước và thể chế của cộng 
đồng để thực hiện xóa đói giảm nghèo là : 

- Thực hiện giao đất, glaO rừng và cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
nông hộ nông dân. 

- Hỗ trợ phát triên năng lực nội sinh của 
người nghèo từ các hoạt động giáo dục - 
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đào tạo nghề, chăm sóc sức khỏe, cung cấp 
thông tin tư vấn. 

- Hỗ trợ tạo việc làm cho người lao 
động. 

- Giảm thiểu sự đồng góp của người 
nghèo từ các kênh điều tiết tài chính - miễn 
giảm thuế và phí ; đồng thời, gia tăng trợ 
cấp, cứu trợ, nhất là trong những trường 
hợp cần thiết. 

- Tạo quỹ và lồng ghép các quỹ liên 
quan đến việc xóa đói giảm nghèo, quản lý 
sử dụng có hiệu quả nguôn quỹ bằng việc 
tăng cường công khai, dân chủ và có sự 
tham dự của cộng đồng nghèo. 

Từ những phân tích và nhận định trên, 
theo chúng tôi, những vấn đề cần triển khai 
để góp phần xóa đói giảm nghèo là : 

- Chuyển giao những kết quả nghiên cứu 
(nhất là những kết quả nghiên cứu đã trở 
thành tiếng nói chung, đã được ghi nhận ở 
hội thảo) đến các nhà hoạch định chính 
sách, các tô chức triển khai thực hiện và 
đến cộng đồng người nghèo. 

- Tăng cường và lồng ghép các chương 
trình của nhiều tổ chức nghiên cứu triển 
khai khoa học - công nghệ ; của các nhà 
khoa học, các dự án liên quan đến xóa đói 
giảm nghèo để nhận dạng rõ thực trạng, xu 
hướng và giải pháp cho xóa đói giảm 
nghèo. 

VINRP là một trong những chương trình 
hỗ trợ nâng cao năng lực nghiên cứu vì sự 
phát triển nông thôn bền vững. Với sự quan 
tâm đến nghiên cứu giảm nghèo ở nông 
thôn từ cách tiếp cận vi mô, chúng tôi 
xin được chia xẻ một phần trách nhiệm và 
luôn mong muốn tiếp tục hợp tác với các 
tổ chức, cá nhân các nhà khoa học để 
thực hiện thành công các mục tiêu đã 
xây dựng.Q 
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.HỘI NGHỊ CÁN BỘ TOÀN QUỐC TRIỂN KHAI KẾT LUẬN CỦA HỘI NGHỊ 
TRUNG ƯƠNG 6, KHÓA IX VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ 


Lời Bộ Biên tập : Vừa qua, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã tổ 
chức Hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai thực hiện Kết luận của Hội nghị 
Trung ương 6, khóa IX vê công tác tổ chức và cán bộ. _ 

Dự Hội nghị có gân 500 đại biểu của 61 tỉnh, thành phố và các bộ, ban, ngành, 
đoàn thể ở Trung ương. Đông chí Trần Đình Hoan, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư 

- Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Giám đốc Học viện Chính 
trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng các đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương 
chủ trì Hội nghị. Đông chí Phan Diễn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban 
Bí thư Trung ương Đảng đã đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị. Sau đây 
là bài Tổng thuật do phóng viên Tạp chí Cộng sản thực hiện. 


TÔNG THUẬT HỘI NGHỊ 


UÁN triệt sâu sắc, cụ thể hóa và 

thực hiện có hiệu quả hơn nữa 

những nhiệm vụ về tổ chức và 
cán bộ đã đề ra trong các Nghị quyết 
Trung ương các khóa VI, VII và Kết luận 
Hội nghị Trung ương 6 khóa IX về công 
tác tổ chức và cán bộ ; tìm ra những giải 
pháp cụ thể phù hợp để thực hiện, nhằm 
tạo ra bước chuyển rõ rệt về công tác tổ 
chức và cán bộ trong cả hệ thống chính trị 
thời gian tới, là nội dung và yêu cầu của 
Hội nghị này. 

Bản Đề án hướng dẫn và Báo cáo đề 
dẫn do đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên 
Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban 
Thường trực Ban Tổ chức Trung ương 
trình bày, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phan 
Diễn, cùng 24 văn bản dự thảo, Hội nghị 
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đề cập tới nhiều vấn đề thiết thực, thuộc 
phạm vi công tác tổ chức, cán bộ, thể hiện 
tập trung ở hai phần nội dung chính : 

I- Các giải pháp về công tác cán bộ_ 

Báo cáo đề dẫn Hội nghị nêu rõ : Kết 
luận của Hội nghị Trung ương 6 khóa IX 
nhấn mạnh một số nhiệm vụ quan trọng về 
công tác cán bộ là : "Tiếp tục cụ thể hóa và 
thể chế hóa nguyên tắc Đảng thống nhất 
lãnh đạo công tác cán bộ, phát huy trách 
nhiệm của các bộ phận trong hệ thống 
chính trị, tập thể quyết định, đồng thời phát 
huy vai trò trách nhiệm của người đứng 
đầu", "khắc phục tình trạng trì trệ và những 
mâu thuẫn nảy sinh hiện nay trong đội ngũ 
cân bộ, công chức”, "xây dựng quy hoạch, 
tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển 
cán bộ", "nâng cao tinh thần trách nhiệm 
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và đạo đức cán bộ, công chức, đấy mạnh 
cuộc đấu tranh chống tham nhũng và các 
biểu hiện tiêu cực khác". Để thực hiện Kết 
luận đó, Ban Tổ chức Trung ương đã 
chuẩn bị các đề án, các dự thảo, quy định, 
hướng dẫn và hướng dẫn bổ sung về đánh 
giá cán bộ ; về quy hoạch. cán bộ ; về luân 
chuyển cán bộ; đào tạo, bôi dưỡng cần bộ. 
Bộ Nội vụ đã chuẩn bị các đề án về : bổ 
sung chính sách tỉnh giản biên chế trong 
các cơ quan hành chính, sự nghiệp ; tuyển 
dụng công chức dự bị và công chức tăng 
cường về cơ sở; thực hiện kê khai tài sản 
của cán bộ, công chức ; về xây dựng đội 


ngũ cán bộ cơ sở ; trong đó nêu chỉ tiết các - 


chủ trương, chính sách, tình hình, nguyên 
nhân và những giải pháp cụ thể. 

1. Về dự thảo Hướng dẫn đánh giá cán 
bộ 

Ý kiến của các đại biểu đều cho rằng : 
Nhận xét, đánh giá cán bộ là việc làm rất 
quan trọng, vì nó làm cơ sở cho việc quy 
hoạch cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng và luân 
chuyển cán bộ. Nếu nhận xét, đánh giá 
đúng cán bộ thì quy hoạch, đào tạo, luân 
chuyển và bố trí, sử dụng cán bộ mới 
trúng. Việc đánh giá cán bộ phải được tiến 
hành dân chủ, khách quan, công tâm. 

Về cơ bản, Hội nghị nhất trí lấy kết quả 
hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ làm thước 
đo chủ yếu trong đánh giá ; nhất trí với ba 
mức như đề án đã nêu : hoàn thành xuất 
sắc chức trách, nhiệm vụ ; hoàn thành chức 
trách nhiệm vụ ; chưa hoàn thành chức 
trách nhiệm vụ. Việc đánh giá phải được 
tiến hành hằng năm, giữa nhiệm kỳ, hết 
nhiệm kỳ và đánh giá khi đề bạt, luân 
chuyên, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ. 

Và phương pháp đánh giá cán bộ, 
hầu hết các đại biểu tán thành cả hai 
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phương pháp đề án đưa ra. Việc đánh giá 
phụ thuộc rất cơ bản vào cái tâm và tầm 
nhìn của cấp ủy. Tùy điều kiện cụ thể, 
ngành và địa phương cần cụ thể hóa cho 
phù hợp, có thể lựa chọn một trong hai 
phương pháp hoặc cả hai phương pháp để 
thực hiện thí điểm, rút kinh nghiệm. 

Một số ý kiến đề nghị cần bổ sung, sắp 
xếp lại thứ tự các tiêu chí mà dự thảo đưa 
ra. Tập thể cấp ủy sau khi đánh giá cần bộ, 
phải thông báo kết quả đánh giá cho cần 
bộ, đảng viên đó biết. Về phương pháp 
"kiểm toán trách nhiệm kinh tế đối với cán 
bộ lãnh đạo và quản lý", nhiều ý kiến cho 
rằng, đây là vấn đề mới, đáng hoan 
nghênh, cần được nghiên cứu kỹ hơn. 

2. Dự thảo Đê án quy hoạch cán bộ lãnh 
đạo, quản lý 

Hội nghị nhất trí : Công tác quy hoạch 
cán bộ phải dựa trên cơ sở đánh giá cán bộ. 
Quy hoạch của các bộ, thành phố, tỉnh là 
trọng điểm trong quy hoạch cán bộ. Quy 
hoạch cán bộ cấp dưới là nguôn quy hoạch 
cán bộ cấp trên và phải được xây dựng 
trong thời gian 5 năm, 10 năm. Việc xây 
dựng quy hoạch tạo nguôn cán bộ lãnh 
đạo, quản lý phải được thực hiện trong 
phạm vi rộng, không hạn chế trong một cơ 
quan, một bộ, ngành, một địa phương. Đa 
số ý kiến đều đồng tình với phương thức : 
Một cắn bộ quy hoạch vào 2 đến 3 chức 
danh và một chức danh quy hoạch từ 2 đến 
3 cán bộ dự bị (theo cả chiều dọc và chiều 
ngang), và có thể đưa ra công khai. Hằng 
năm, có kế hoạch xem xét việc thực hiện 
quy hoạch cần bộ theo quy định để kịp thời 
bô sung, điều chỉnh. Một số ý kiến đề nghị 
cần làm rõ mối quan hệ giữa cấp ủy cấp 
trên duyệt quy hoạch với cấp ủy cấp đưới 
trực tiếp quản lý cán bộ. 
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Về các bước và thời gian quy hoạch 
trong dự thảo để phục vụ Đại hội Đảng các 
cấp và bầu cử Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 
tới, Hội nghị nhất trí cao về quy trình, quy 
hoạch theo bốn Dước, song thời gian thực 
hiện các bước cần có sự điều chỉnh, thay 
đối. Cụ thể là, xây dựng bước 1 quy hoạch 
cân bộ (gọi là quy hoạch A¡) nên tiến hành 
vào quý I năm 2003 ; bước 2 rà soát bổ 
sung quy hoạch Ai (gọi là quy hoạch A2) ; 
bước 3 rà soát bộ sung quy hoạch A2 (gọi 
là quy hoạch Aa) đồng ý như trong dự 
thảo ; bước 4, xem xét toàn bộ quy hoạch 
cần bộ trên cơ sở bổ sung quy hoạch A23, 
được coi là khâu cuối cùng chuẩn bị nhân 
sự cho Đại hội Đảng các cấp (gọi là quy 
hoạch A4) thực hiện vào tháng 6 năm 2005 
để phục vụ cho kỳ bầu cử Hội đồng nhần 
dân các cấp và Đại hội đẳng bộ các cấp 
nhiệm kỳ tới. 

3. Về luân chuyên cần bộ lãnh đạo, 
quản lý 

Hội nghị nhất trí Cao về mục đích, yêu 
cầu, phạm vi và đối tượng, kế hoạch luân 
chuyển mà dự thảo đưa ra. 

Hội nghị tập trung thảo luận, góp ý kiến 
sôi nổi nhất trong dự thảo này là phần 
hướng dẫn về chế độ, chính sách. Hội nghị 
kiến nghị cần thiết phải có bổ sung, hướng 
dẫn về chính sách cụ thể hơn nữa. Một số 
tỉnh đề nghị có trợ cấp một lần. Có tỉnh 
cho rằng, phải căn cứ vào địa bàn cụ thể để 
có phụ cấp hoặc không cần phụ cấp, vùng 
đặc biệt khó khăn cần trợ cấp thường 
xuyên ; thực hiện bảo lưu lương. Qua thảo 
luận, Hội nghị thống nhất : Tùy đặc điểm, 
tình hình từng địa Piung để có chính sách 
cho phù hợp. 

Về thời gian luân chuyển, dự thảo nên : 
Đối với trung ương, tỉnh, thành phố nói 


chung từ 3 năm trở lên ; đối với quận, 
huyện từ 2 năm trở lên. Qua thảo luận, Hội 
nghị nhất trí việc quy định thời gian luân 
chuyển ít nhất là 3 năm chung cho tất cả 
cáccấp —. . _ 
_. Cố ý kiến cho rằng, trong luân chuyển 
cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương có thể 
điều động trực tiếp từ cấp bí thư, chủ tịch 
huyện trở lên trên địa bàn cả nước. Một số 
ý kiến khác đề nghị, nên công khai việc 
đánh giá, nhận xét số cán bộ không đạt yêu 
cầu đề ra và chuyển số này sang nơi phù 
hợp. Về những ý kiến đó, Hội nghị ghỉ 
nhận và thấy cần có sự nghiên sn hướng 
dẫn bổ sung sau. 

“Về chủ tương bổ tí 6 chức danh cán bộ 
lãnh đạo và quản lý chủ chốt cấp tỉnh, 
quận, huyện không nhất thiết phải là người 
địa phương. Hội nghị thống nhất, trước 
mắt Bạn Tổ chức ; Trung ương làm thí điểm 
ở một số tỉnh để rút kinh nghiệm, sau đó 
phổ biến ra cả nước với tỉnh thần : kết hợp 
giữa luân chuyển và điều động ; luân 
chuyển cả chiều ngang và chiều đọc ; cả 
các chuyên gia, cán bộ chuyên môn. 

Hội nghị nhất trí với đề án của Ban Tổ 
chức Trung ương là, trong nhiệm kỳ tới, 
việc luân chuyên cắn bộ lãnh đạo, quản lý 
phải đạt các yêu cầu : Bộ trưởng, nói 
chung phải qua chức danh Bí thư tỉnh ủy, 
thành ủy hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố ; Ủy viên thường vụ tỉnh 
ủy, thành ủy nói chung phải qua các chức 
danh bí thư quận ủy, huyện ủy, giám đốc 
SỞ, ban, ngành hoặc trưởng ban đảng, đạn 
thể ở tỉnh, thành phố. 

4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của 
công tác đào tạo, bôi dưỡng cán bộ 

Nhiều ý kiến đồng tình với dự án và 
nhấn mạnh một z biện phấp nhằm 
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nâng cao chất lượng đào tạo lý luận chính 
trị cho cán bộ lãnh đạo quản lý. Cụ thể là : 
Đối với người trong diện quy hoạch cán bộ 
nguồn chủ chốt, cần qua đào tạo tập trung 
bắt buộc 2 năm tại Học viện Chính trị 
Quốc gia Hồ Chí Minh. Kết hợp cả đào tạo 
tập trung và đào tạo tại chức nhưng phải 
khắc phục tình trạng mở lớp tại chức tràn 
lan, kém chất lượng. 

Một số ý kiến đề nghị, ngoài đào tạo lý 
luận cơ bản, nên có nội dung chuyên sâu 
theo một số chức danh cụ thể. Cán bộ phải 
được đào tạo đầy đủ mới đề bạt. Đối tượng 
dự nguồn cho chức chủ tịch bắt buộc phải 
qua lớp quản lý kinh tế, quản lý nhà nước ; 
cho chức bí thư phải qua lớp lý luận chính 
trị, quản lý nhà nước. 

Nhiều ý kiến đề nghị, phải tăng cường 
hơn nữa hệ thống trường lớp, sắp xếp lại hệ 
thống trường chính trị. Các trường chính trị 
tỉnh nên có sự chỉ đạo thống nhất (tỉnh ủy 
quản lý hay ủy ban nhân dân tỉnh quản lý) 
kê cả về nội dung đào tạo và kinh phí đào 
tạo. Cần thống nhất hệ thống cấp băng, 
chứng chỉ ; dành kinh phí thỏa đáng cho 
việc đào tạo. Trung ương cần có chính 
sách chung về đào tạo cán bộ cơ sở. Phải 
có kế hoạch "gốc" và kế hoạch bổ sung, có 
hướng dẫn khung về chính sách chung, để 
trên cơ sở đó, các ngành, các địa phương sẽ 
vận dụng cụ thể. Tiến tới chiêu sinh là do 
ngành tô chức quản lý và đối tượng phải 
trong diện quy hoạch. 

5. Đê án xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở 

Đề án nêu rõ các quy định về chức 
danh, nhiệm vụ đối với từng loại cân bộ 
chuyên trách, không chuyên trách, đồng 
thời xác định rõ các tiêu chuân cụ thê :. từng 
đối tượng cán bộ tương ứng với yêu cầu về 
tô chức cán bộ cơ sở các vùng miền. Nhiều 


ý kiến cho rằng, Trung ương chỉ nên xác 
định các tiêu chuẩn chung, còn tùy theo 
tình hình đội ngũ cán bộ cụ thể ở từng nơi 
để địa phương vận dụng cho phù hợp. Bộ 
Nội vụ đã xác định hai đối tượng điều 
chỉnh là : một, cán bộ chuyên trách giữ 
chức vụ qua bầu cử ; hai, cán bộ chuyên 
môn. Hội nghị đề nghị, cần phân biệt và cụ 
thể hóa các chức vụ, chức danh là cán bộ 
và công chức ; các chức vụ là cán bộ không 
chuyên trách ; sớm xây dựng, ban hành chế 
độ, chính sách đối với từng loại cán bộ, 
công chức cũng như quy chế quản lý cán 
bộ công chức ở cơ sở. Cần có cơ chế 
khuyến khích cán bộ đồng thời đảm đương 
hai chức danh, nhưng việc kiêm nhiệm 
không nên đưa ra cụ thể ngành nào, chức 
nào nên kiêm nhiệm ; đồng thời, quy định 
cụ thể mức được hưởng phụ cấp đối với 
các chức vụ, chức danh kiêm nhiệm. 

Một số ý kiến đề nghị bổ sung thêm vào 
Đề án chức danh thường trực đảng ủy cơ sở 
và cán bộ kỹ thuật làm nhiệm vụ khuyến 
nông. Tuy nhiên, qua thảo luận Hội nghị 
nhất trí, chức danh thường trực đẳng ủy cơ 
sở có thê kiêm nhiệm phó chủ tịch Hội 
đồng nhân dân. Còn cán bộ khuyến nông 
thì không thể là cán bộ hành chính. 

Thực tế cho thấy, do các vùng, miền của 
đất nước có những đặc điêm địa lý, kinh tế, 
văn hóa, xã hội... khác nhau. Cho nên, đề 
án cần thê hiện được các yêu cầu đối với 
việc tiêu chuẩn hóa cán bộ cho các vùng 
đông bằng, miền núi. Đối với Tây Nguyên, 
Tây Nam Bộ cân có đề án riêng. 

6ó. Vê bổ sung chính sách tinh giản biên 
chế trong các Cơ quan hành chính, đơn vị 
sự nghiệp ; tuyên dụng công chức dự bị và 
công chức tăng cường về cơ sử 
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Dự thảo nêu ra một số chính sách để 
tinh giản biên chế đối với cán bộ, công 
chức chưa đến tuôi nghỉ hưu ; đối với cán 
bộ quản lý doanh nghiệp ; đối với cán bộ, 
công chức tăng cường về cơ sở. Trong dự 
thảo cũng đã nêu các vấn đè về tỉnh giản 
biên chế ; các điều kiện phân bổ chỉ tiêu 
tuyển công chức dự bị, điều kiện trở thành 
công chức dự bị, chế độ đối với công chức 
dự bị... 

Hội nghị nhất trí tiếp tục thực hiện 
chính sách tỉnh giản biên chế theo Nghị 
quyết số 16/2000/NQ-CP đến hết năm 
2005. Dành 7% chỉ tiêu biên chế hành 
chính trong hệ thống chính trị, theo đó có 
thể bổ sung nguồn công chức trẻ tuổi, có 
trình độ, năng lực vào các cơ quan của 
Đảng, Nhà nước. Việc đổi mới và nâng cao 
chất lượng hệ thống chính trị cơ sở đối với 
xã còn thiếu cán bộ tại chỗ, xã vùng sâu, 
vùng xa, vùng biên giới cần kết hợp đào 
tạo cân bộ thông qua việc thực hiện luân 
chuyển cán bộ huyện, tỉnh tăng cường về 
công tác tại cơ sở, đây mạnh việc hướng 
dẫn, bồi dưỡng cán bộ tại chỗ. Nhà nước 
cần có chính sách khuyến khích, tạo điều 
kiện thuận lợi để cán bộ, công chức yên 
- tâm công tác tại cơ sở. 

7. Đê án Hướng dẫn thực hiện kê khai 
tài sản của cán bộ, công chức 

Các đại biểu cho rằng : Cần tiếp tục 
thực hiện nghiêm túc, có kết quả các nội 
dung của Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) 
khóa VIII và Chi thị 03/CT-TW của Bộ 
Chính trị về kê khai tài sản - nhà, đất, 
nguôn tiền cho vợ (chồng), con đi học tự 
túc nước ngoài của cán bộ công chức, đề 
cơ quan, tổ chức có thâm quyền được biết, 
làm căn cứ xem xét khi giới thiệu bầu cử, 
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bổ nhiệm, phục vụ cho công tác quản lý 
cân bộ. 

Việc kê khai tài sản không chỉ giới hạn 
đối với cán bộ, công chức được đè nghị bổ 
nhiệm hoặc giới thiệu bầu cử giữ chức vụ 


lãnh đạo, mà còn đối với cán bộ, công chức 


làm nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ. 
Việc kê khai bổ sung phải được tiến hành 
hăng năm và coi như một tài liệu không thể 
thiếu trong hỗ sơ quản lý cán bộ, công 
chức. Việc tổ chức thực hiện phải thận 
trọng, tránh hình thức hoặc lợi dụng việc 
kê khai để gây mất đoàn kết nội ĐỘ ; phân 
công trách nhiệm rõ ràng, có kiểm tra, 
đánh giá kết quả. 

II- Các giải pháp về công tác tổ chức 

Để cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các yêu 
cầu, nhiệm vụ về công tác tổ chức do Kết 
luận của Hội nghị Trung ương 6 (khóa X) 
đề ra, Ban Tổ chức Trung ương đã xây 
dựng dự : thảo các quy định, hướng dân và 
hướng dẫn bổ sung về : chức năng, nhiệm 
vụ của đẳng ủy dân chính đảng ; chức 
năng, nhiệm vụ của đảng ủy khối doanh 
nghiệp tỉnh ; chức năng, nhiệm vụ của ban 
tô chức tỉnh ủy, huyện ủy ; đánh giá chất 
lượng tổ chức cơ sở đảng ; đánh giá chất 
lượng đẳng viên. 

Các đề án đã đưa ra những giải pháp cụ 
thể, dưới đây là sự tông hợp những ý kiến 
đóng góp, bổ sung tại Hội nghị. 

1. Hướng dẫn vê chức năng, nhiệm của 
của ban tổ chức tỉnh ủy 

Các ý kiến cơ bản nhất trí với các nội 
dung dự thảo và cho răng, mô hình tổ chức 
trong ban tổ chức tỉnh, thành ủy quy định 
như vậy là phù hợp. Dự thảo Hướng dẫn đề 
ra ba mô hình tổ chức của ban tổ chức 
tỉnh ủy, thành ủy ; căn cứ vào đó, mỗi tỉnh 
ủy, thành ủy xem xét, quyết định xác lập 
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bộ máy theo một trong các mô hình cho 
phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và đặc 
điểm tình hình của địa phương mình. 


2. Dự thảo Quy định vê chức năng, 


nhiệm vụ của đẳng ủy khối cơ quan dân 
chính đảng 

Các ý kiến tập trung thống nhất cho 
rằng, về tổ chức và bộ máy của đảng ủy 
khối cơ quan dân chính đảng cần có : văn 
phòng, ban tổ chức, ban tuyên giáo, cơ 
quan ủy ban kiểm tra. Mỗi ban do một 
đồng chí ủy viên thường vụ phụ trách và có 
từ một đến ba cán bộ chuyên trách. Đảng 
ủy khối cơ quan dân chính đảng tỉnh được 
sử dụng một số cán bộ kiêm nhiệm, không 
nên có cộng tác viên trong khối đảng, cơ 
quan tỉnh. 

3. Về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ 
máy đẳng ủy khối doanh nghiệp trực thuộc 
tỉnh, thành ủy 

Đây là vấn đề mới, do vậy cũng là nội 
dung được hội nghị quan tâm thảo luận, 
góp ý sôi nổi. Hiện nay, cả nước mới có 14 
tỉnh, thành phố lập đảng ủy khối doanh 
nghiệp nhà nước. Các tỉnh này đều nhất trí 
cho răng, cần có hướng dẫn về chức năng, 
nhiệm vụ của loại hình tổ chức một cách 
cụ thể. Về mô hình tổ chức, có một số ý 
kiến băn khoăn vì hiện nay trong quá trình 
tổ chức lại mô hình sản xuất, nhiều doanh 
nghiệp ở địa phương đang và sẽ cô phần 
hóa không còn là doanh nghiệp nhà nước 
nữa, thì có cần lập đảng bộ khối doanh 
nghiệp nhà nước không, cơ câu bên trong 
khối doanh nghiệp nên như thế nào là phù 
hợp ? Tại Hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng : 
Cần có mô hình tổ chức đảng ủy khối 
doanh nghiệp (cả quốc doanh và ngoài 
quốc doanh) ; cần phải có tổ chức đảng 
phù hợp trong các doanh nghiệp tư nhân 


42 


liên doanh với nước ngoài đang phát triên 
mạnh mẽ trong điều kiện kinh tế thị 
trường. 

Hội nghị cho lư. trong dự thảo chưa 
bao quát hết, chưa dự báo hết được các vấn 
đề của thực tại và tương lai ; đề nghị Ban 
Tổ chức Trung ương tiếp tục nghiên cứu 
trao đối thêm để có các quy định, hướng 
dẫn cho phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn 
đặt ra. 

4. Dự thảo Hướng dẫn đánh giá chất 
lượng tổ chức cơ sở đẳng 

Đánh giá đúng chất lượng tổ chức cơ sở 
đẳng, là VIỆC khó. Những năm qua, mặc dù 
đã có nhiều cố gắng, song VIỆC đánh giá, 
phân loại tổ chức cơ sở đẳng vẫn mang 
tính hình thức, chưa chính xác. Có những 
phương pháp không còn phù hợp. 

Nhìn chung, đa số nhất trí với nội dung 
đánh giá theo ba loại : trong sạch, vững 
mạnh ; hoàn thành nhiệm vụ ; yếu kêm. 
Trên cơ sở tiêu chuẩn chung, các tỉnh ủy, 
thành ủy, đảng ủy cụ thể hóa các tiêu 
chuẩn tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững 
mạnh cho sát hợp. 

5. Dự thảo Hướng dẫn đánh giá chất 
lượng đẳng viên 

Hội nghị nhất trí về nội dung để phân 
tích chất lượng đảng viên, về tiêu chuẩn để 
đánh giá chất lượng đảng viên. Riêng về 
mức độ đánh giá, một số ý kiến đề nghị chỉ 
nên phân thành hai loại, nhưng đa số đều 
thống nhất với dự thảo là phân thành 3 
mức : đảng viên đủ tư cách, hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ ; đảng viên đủ tư cách, 
hoàn thành nhiệm vụ ; đẳng viên vi phạm 
tư cách, chưa hoàn thành nhiệm vụ. 


THÁI SƠN 
(Tổng thuột) 
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„`. Thực tiễn - Kinh nghiệm 


Ơ cầu kinh tế phản ánh trình độ phát 
triển của nền kinh tế. Một nền kinh tế 


có tỷ trọng công nghiệp Ì lớn thường. là 
nên kinh tế đạt trình độ phát triển cao. Ở nền 
kinh tế đó, năng suất lao động xã hội và thu 
nhập bình quân 
đầu hgười cao hơn 
nên kinh tế có tỷ 
trọng công nghiệp 
thấp. Thế nhưng 
đối với từng địa 
phương cụ thể 
không nên đập 
khuôn, mây móc 
chạy theo một CƠ 
cầu định sẵn, nhất 
là chỉ trên con số 
đơn thuần về tỷ 
trọng công - nông 
nghiệp và dịch vụ. 
Nội dung sâu xa 
của một cơ cấu 
kinh tế phải là ở 
tính hợp lý của nó, có nghĩa là phải đem lại 
một hiệu quả kinh tế - xã hội cao nhất có thể 
có được trên cơ sở huy động và khai thác tối 
đa các nguồn lực và lợi thế. 

Nói đến Thái Bình là nói đến một tỉnh có 
nhiều thế mạnh về nông nghiệp, vì nó là 
trọng điểm của "vựa lúa" đồng bằng Bắc Bộ. 
Trong cơ cấu kinh tế của tỉnh những năm qua, 
nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng cao. Nhưng 
nhiều yếu tố tăng trưởng mạnh, như đất đai, 
giống và kỹ thuật canh tác hầu như đã được 
khai thác "tới trần", bên cạnh đó giá cả nông 
sản phẩm mấy năm tì đây liên tục giảm sút 
cả trên thị trường trong nước và thế giới, nên 
tốc độ tăng trưởng nông nghiệp của Thái 
Bình đạt thấp (tốc độ tăng trưởng nông 
nghiệp Thái Bình bình quân 5Š năm 1996 - 
2000 đạt 2,7%/năm). Nền công nghiệp của 
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Ở tỉnh 


NHẰM GIA QUẦN? 


'TạP chÍ Ccng sản 


tỉnh lại chưa phát triển mạnh. Điều đó đang 
làm cho tốc độ tăng GDP bình quân hằng 
năm của Thái Bình thấp hơn so với tốc độ 
tăng GDP bình quân chung của cả nước rất 
nhiêu, tốc độ tăng GDP bình quân 5 năm 
(1996 - 2000) là 
4,5%inăm ; trong 
khi đó tốc độ tăng 
GDP bình quân 
chung cả nước là 
6,7%/năm. 

Thái Bình lại là 
tỉnh có mật độ dân 
số vào loại cao 
nhất nước, nếu 
không tính các 
thành phố lớn. Do 
đó, nếu không có 
sự bứt phá trong 
việ phát triên 
ngành nghề, tạo 
nhiêu công ăn 
việc làm cho 
người lao động, phát triển công nghiệp và 
dịch vụ để đem lại giá trị gia tăng lớn cho 
tỉnh, thì nguy cơ tụt hậu của Thái Bình là khó 
tránh khỏi, đời sống của nhân dân Thái Bình 
sẽ còn gặp nhiều khó khăn. 

Vì vậy, để thoát khỏi tình trạng tăng 
trưởng thấp, Thái Bình phải tích cực chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tập trung và 
huy động tối đa các nguôn lực để phát triển 
công nghiệp và dịch vụ. Điều đó đã được thể 
hiện trong chủ trương đúng đắn của Đảng bộ 
tỉnh Thái Bình. Đến nay, nhìn lại thực trạng 
cơ cấu kinh tế của Thái Bình có thể thấy kết 
quả của những nỗ lực tìm hướng đi lên trong 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh : 


* Thạc sĩ - Phó chủ nhiệm Khoa kinh tế - chính trị, 
Trường Chính trị tỉnh Thái Bình 
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- Cơ cầu kinh tế chuyển dịch theo hướng 
tích cực, tỷ trọng nông nghiệp giảm đáng kể, 
tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ tăng lên, 
trong đó tốc độ tăng dịch vụ khá nhanh (xem 
biểu ]). 

Biểu 1: Cơ cấu kinh tế qua các năm 


Đơn vị : % 
"“.. 


SaxapspbySmr| HH [ nịn- 


- Cơ cấu kinh tế nông nghiệp từng bước 
chuyển dịch theo hướng nâng cao hiệu quả 
kinh tế, giảm tỷ trọng ngành trồng trọt từ 
79,6% (năm 1995) xuông 75% (năm 2000), 
tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi cùng thời điểm 
từ 18% lên 21%. Cơ cấu ngành trồng trọt 
chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng cây 
lương thực, tăng tỷ trọng rau màu, Cây công 
nghiệp. Bước đầu hình thành một số vùng sản 
xuất rau màu xuất khẩu có hiệu quả kinh tế 
cao ở hai huyện Thái Thụy, Quỳnh Phụ ; hình 
thành một số vùng trông cây công nghiệp, 
cây ăn quả gắn với phát triển làng nghề tiểu 
thủ công nghiệp và chế biến. Cơ cấu giống 
lúa chuyển dịch theo hướng tăng tỷ lệ các 
giống lúa thuần, lúa lai cố năng suất cao. Vì 
vậy, 6 năm qua (1996 - 2001) năng suất 
lúa của Thái Bình đều liên tục đạt trên 
120 tạ/ha/năm, sản lượng lương thực luôn giữ 
vững trên 1 triệu tấn/năm. Trong cơ cấu 
giống vật nuôi có sự chuyển dịch theo hướng 
tăng dần tỷ trọng các giống gia súc, gia cầm 
có chất lượng cao, như : lợn hướng nạc, bò lai 
sind, vịt siêu trứng... 

Thủy hải sản phát triển mạnh, đã mở ra 
hướng mới cho tập trung đầu tư khai thác, 
đánh bắt xa bờ và nuôi trồng ven biển. Diện 
tích nuôi tôm, cua, ngao, cá chim trắng, trồng 
rau câu... được mở rộng. Từng bước chuyển 


BE 
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từ nuôi quảng canh, khai thác thủy sản tự 
nhiên sang nuôi trồng bán thâm canh và 
thâm canh. 

- Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp tiếp tục phát triển. Bước đầu hình 
thành cụm công nghiệp tập trung Ở thị xã và 
huyện Tiền Hải. Một số ngành có tốc độ tăng 
trưởng cao, chiếm tỷ trọng lớn, giải quyết 
VIỆC làm cho nhiều lao động, như : dệt, may, 
sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông sản, 
thực phẩm, sứ... 

- Dịch vụ phát triển phong phú, đa dạng, 
đáp ứng yêu cầu cho sản xuất và đời sống 
nhân dân trong tỉnh. So với nhiều ngành nghề 
khác thì dịch vụ là lĩnh vực thu hút được 
nhiều lao động hơn cả. 

Bên cạnh những kết quả tích cực như đã 
nêu, cơ cấu kinh tế ở Thái Bình còn bộc lộ 
nhiều tồn tại, yếu kém : 

- Trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, công 
nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng còn rất 
nhỏ (12,3% năm 2000). Tốc độ tăng trưởng 
của công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thấp 
và không ổn định. Trong khi đó nhiều tiềm 
năng về khai thác khí đốt, sản xuất vật liệu 
xây dựng còn mang nặng tính tự phát, thiểu 
quy hoạch cụ thể, nên khả năng thu hút vốn 
đầu tư mang tính chất công nghiệp còn yếu. 


- Cơ câu kinh tế nông nghiệp, cơ cấu kinh 
tế nông thôn chuyên dịch chậm. Nhiều xã 
trong tỉnh vẫn là những xã thuần nông, tỷ 
trọng nông nghiệp chiếm trên 80% tông thu 
nhập của người dân trong xã. 

- Chuyên dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi 
theo hướng sản xuất hàng hóa chậm, chưa tạo 
ra được khối lượng sản phẩm lớn và tập trung 
đáp ứng yêu cầu chế biến, xuất khẩu. Trồng 
trọt chủ yếu vân là cây lúa, chăn nuôi chiếm 
tỷ trọng thấp, mang nặng tập quán ‹ chăn nuôi 
theo phương thức tận dụng, sản xuất nhỏ. 
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- Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp quy mô còn nhỏ, bé, phân tán, công 
nghệ lạc hậu, giá thành cao, chất lượng sản 
phẩm kém, sức cạnh tranh của sản phẩm công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên thị trường 
trong và ngoài nước rất hạn chế ; chưa hình 
thành được ngành và sản phẩm mũi nhọn có 
tính đột phá. Công nghiệp chế biến phát triển 
chậm, chưa tạo được sự hỗ trợ cho phát triển 
nông nghiệp và đánh bắt hải sản. 

- Thương mại, dịch vụ tuy phát triển 
nhanh nhưng doanh số thấp, nhất là xuất 
khẩu. Thương mại thiếu chủ động trong việc 
mở rộng và chiếm lĩnh thị trường. 

Những tổn tại, yếu kém trên đây xuất phát 
từ mấy nguyên nhân cơ bản sau : 

Một là : Nền kinh tế Thái Bình chủ yếu là 
sản xuất nông nghiệp, hơn 90% dân số sống 
ở nông thôn, đất hẹp, người đông, điều kiện 
giao lưu hàng hóa khó khăn, tài nguyên 
khoáng sản để khai thác công nghiệp không 
nhiều đã hạn chế rất lớn đến việc thu hút vốn 
đầu tư cả trong và ngoài nước để phát triển 
công nghiệp, dịch vụ. 

Hai là : Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều 
hành của các cấp Ủy đảng, chính quyền trong 
cơ chế mới còn nhiều "hạn chế. Các cơ quan 
chức năng chưa làm tốt công tác định hướng 
phát triển cho các ngành sản xuất trong tỉnh 
và tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho 
sản xuất kinh doanh phát triên mạnh mẽ, 
vững chắc. 

Các cấp, các ngành chưa nhận thức đây đủ 
yêu cầu cấp bách của việc chuyển mạnh sản 
xuất nông nghiệp sang sản xuất hàng hóa đấp 
ứng nhu cầu thị trường trong, nước và xuất 
khẩu. Vì vậy, tổ chức chuyên đổi cơ cấu 
cây trồng, vật nuôi còn chậm, sản xuất nông 
nghiệp, chưa gắn với chế biến và tiêu thụ 
sản phẩm. 


Số 33 (tháng 11 năm 2002) 


Yạp chi Cộng sản 


Trong quá trình tổ chức, quản lý, điều 
hành còn thiếu những chính sách kinh tế và 
giải pháp cụ thể, đầu tư còn hạn chế, đổi mới 
công nghệ chưa kịp thời. 

Ba là : Tập quán sản xuất nhỏ, tự cấp, tự 
túc cùng với tâm lý trông chờ, ÿ lại của người 
sản xuất tạo sức ỳ trong quá trình chuyển đổi 
cơ cầu cây trồng, vật nuôi và cả trong việc 
phát triển ngành nghề và du nhập nghề mới. 

Bốn là : Công tác đào tạo nghề cho người 
lao động chưa được chú trọng, vì vậy chất 
lượng lao động thấp. Phát triển nhiều ngành 
công nghiệp, dịch vụ gặp nhiều khó khăn do 
thiếu lao động được đào tạo. Hiện nay, ở Thái 
Bình có tới gần 90% người thất nghiệp, 
thiếu việc làm là những thanh niên chưa được 
đào tạo nghề. 

Năm là : Cơ chế, chính sách chưa đồng bộ, 
chưa khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất 
kinh doanh, nhất là các chính sách về đất đai, 
tín dụng, thị trường và khoa học công nghệ. 

Sâu là : Công tác nghiên cứu, tìm kiếm và 
mở rộng thị trường tiêu thụ sản phâm của 
Thái Bình chưa được quan tâm đúng mức. 
Các hoạt động xúc tiền thương mại, giới thiệu 
sản phâm, dự báo nhu cầu thị trường chưa 
được coi trọng. 

Trước thực tế đó, không còn cách nào 
khác, tỉnh Thái Bình phải tích cực chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm mạnh tỷ 
trọng ngành nông nghiệp, tăng nhanh tỷ trọng 
công nghiệp và dịch. vụ. Phân đấu đên năm 
2005, như Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ 
Tỉnh đã nêu, cơ cầu kinh tế ở Thái Bình là : 
nông nghiệp chiếm tỷ trọng 48%, công 
nghiệp và xây dựng 17%, dịch vụ 35% trong 
GDP của tỉnh. Chuyển đổi mạnh mẽ cơ cầu 
lao động trong nông nghiệp, nông thôn, đưa 
một phân lao động nông nghiệp sang phát 
triển ngành nghề và địch vụ, giải quyêt Việc 
làm cho lao động nông nghiệp nông nhàn. 
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Cơ cấu lao động ở Thái Bình năm 2005 sẽ là : 
lao động nông nghiệp chiếm tỷ trọng 68% ; 
lao động trong lĩnh vực công nghiệp và dịch 
vụ chiếm 19%, lao động dịch vụ chiếm 13%. 
Chuyển dịch CƠ cầu kinh tế nông nghiệp theo 
hướng. giảm dần tỷ trọng ngành trồng trọt, 
tăng dần tỷ trọng ngành chăn nuôi. Phân đấu 
đến năm 2005, ngành trồng trọt chiếm tỷ 
trọng 64,5%, chăn nuôi 30,7% ; dịch vụ nông 
nghiệp 4,8%. Chuyển đổi mạnh mẽ giống cây 
| trông, vật nuôi, tiếp thu nhanh các giông mới 
có năng suất, chất lượng cao, đem lại hiệu 
quả kinh tế lớn vào sản xuất. Lấy hiệu quả 
kinh tế trên một đơn vị điện tích làm thước đo 
tính hợp lý của việc lựa chọn cơ cấu sản xuất 
nông, nghiệp cho từng địa phương trong tỉnh 
và để bố trí . Cây trồng, vật nuôi. 

Phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả, 
rau màu, nẫm.... hình thành các vùng nguyên 
liệu tập trung phục vụ phát triển công nghiệp 
chế biến, nghề và làng nghề ở nông thôn. 
Chuyển 12 000 ha diện tích cây lúa, làm 
muôi kém hiệu quả sang nuôi trồng cây con 
khác có giá trị kinh tế cao hơn như dâu, cói, 
đay, cây án quả, rau màu xuất khẩu. Phát 
triển sản xuất, khai thác tiềm náng, thế mạnh 
của sản xuất vụ đông, phần đâu đưa vụ đông 
lên 40 - 45% diện tích canh tác. Phát triển 
chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính, 
hướng mạnh sang xuất khẩu. 

Đẩy mạnh khai thác, nuôi trồng thủy hải 
sản. Tập trung đầu tư phát triên mạnh mẽ 
công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp. Hình 
thành một số khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp tập trung có tính đột phá, mở đường. 
Ưu tiên phát triển nghề và làng nghề. Phân 
đấu tốc độ tăng trưởng công nghiệp bình 
quân hằng năm đạt 13% trở lên, giá trị xuất 
khâu hàng công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp 
đạt 51 triệu USD. 

Đẩy mạnh hoạt động thương mại, dịch vụ, 
gắn sản xuất với thị trường trong và ngoài 
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nước, gắn hiệu quả kinh doanh VỚI hiệu quả 
kinh tê - xã hội, coi trọng xuất khẩu. 

Để từng bước tháo gỡ những khó khăn, 
hạn chế và sớm thực hiện được phương 
hướng trên, theo chúng tôi, giải pháp cơ bản 
trước mắt là : 

l. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, 
thuyết. phục làm chuyển biến sâu sắc nhận 
thức của các cấp, các ngành và người sản xuất 
về yêu cầu câp bách phải chuyển dịch CƠ cấu 
kinh tế, phát triển mạnh công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp và dịch vụ. Trong nông nghiệp, 
chuyên đổi mạnh mề cơ cầu cây trồng, vật 
nuôi đề chuyển sản xuất nông nghiệp sang 
sản xuất hàng hóa, thực hiện mục tiêu phát 
triển bền vững, nâng cao thu nhập và đời 
sống nhân dân. 

2. Làm tốt công tác quy hoạch xây dựng 
các khu công nghiệp tập trung ở thị xã, Tiền 
Hải, Diêm Điền và một sô cụm công nghiệp 
ven Quốc lộ 10, Quốc lộ 39 ; quy vùng 
chuyển đối các loại cây trông, vật nuôi, đảm 
bảo tính đồng bộ giữa sản xuất, chế biến và 
tiêu thụ, tạO vùng sản xuất hàng hóa tập trung 
bao gồm : vùng chăn nuôi, vùng cây công 
nghiệp, cây ăn quả, vùng nuôi trông thủy 
hải sản. 

3. Tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ 
sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp và tiểu 
thủ công nghiệp. Đẩy mạnh các hoạt. động 
xúc tiễn thương mại, giới thiệu sản phẩm, dự 
báo nhu câu thị trường. Tạo điều kiện thuận 
lợi để khuyến khích các thành phần kinh tế 
tham gia tìm kiếm thị trường, liên kết, hợp tác 
sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. 

4. Tích cực cải tiễn, đối mới công nghệ, á ập 
dụng tiền bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, 
từng bước cơ giới hóa, hiện đại hóa tất cả 
các ngành sản xuất nhằm nâng cao năng suất, 
chất lượng và khả năng cạnh tranh của 


(Xem tiếp trang 58) 


Số 33 (tháng 11 năm 2002) 


RƯỜNG Đại học Khoa học Xã hội và 
Nhân văn được thành lập vào thời 
điểm sự nghiệp đổi mới toàn diện của 
đất nước đã tạo ra những vận hội mới cho các 
khoa học xã hội và nhân văn phát triên. Tuy 
kế thừa thành tựu và truyền thống của trưởng 
Đại học Tổng hợp Hà Nội, song thời gian đầu 
nhà trường còn có những khó khăn : cơ sở vật 


là đào tạo: và nghiên cứu khoa học. Kết quả 
bước đầu â ấy không chỉ làm tăng niềm tin của 
nhân dân, mà còn khích lệ thêm tính thần 
trách nhiệm, ý thức tự giác, tự chủ, đoàn kết 
trong lao động sáng tạo của đảng viên, cân 
bộ, công chức và sinh viên. Vị thế của nhà 
trường đang được khẳng định và tiềm lực 
ngày càng được phát huy. 


ĐỀ, TRỞ THÀNH TRUNG TÂM 
ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨỬU 
KHOA HỌC CHẤT LƯỢNG CAO 


chất thiếu thốn và nghèo : nàn ; đội ngũ cán bộ 
của nhiều ngành chưa đồng bộ ; một số đơn 
vị mới thành lập gặp nhiều khó khăn ; tâm tư, 
tình cảm cán bộ trong và ngoài trường về 
Sự THẬP, "tách" Đại học Quốc gia Hà Nội 
chưa có sự thống nhất cao. 

Khắc phục những khó khăn chủ quan, 
khách quan, nhà trường đã xây dựng Š 
chương trình hành động, nhằm từng bước 

chuẩn bị các điều kiện nâng cao chất lượng 
đào tạo ; có ý thức kiên quyết gìn giữ kỷ 
cương, xây dựng môi trường đào tạo trong 

sạch ; từng bước nâng cao chất lượng quy 
hoạch, tuyển dụng cán bộ ; đây mạnh hợp tác 
quốc tế, nghiên cứu khoa học ; tăng cường 
đầu tư cơ sở vật chất theo hướng hiện đại hóa, 
bước đầu cải thiện đời sông vật chất, tính 
thần cho cán bộ, sinh viên và tạo dựng bầu 
không khí dân chủ trong mọi hoạt động, nhất 


Số 33 (tháng I1 năm 2002) 


HÀ KHANH 


Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân 
văn chú trọng thực hiện nhiệm vụ đào tạo 
chuyên môn và giáo dục chính trị, tư tưởng 
cho cân bộ, công chức và sinh viên. Sinh “hoạt 
của các tô chức đẳng, đoàn thể đa dạng về nội 
dung, phong phú về hình thức, góp phần 
nâng cao nhận thức chính trị của đẳng viên, 
cán bộ, công chức, sinh viên về con đường 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, dưới sự lánh đạo 
của Đẳng. Các hoạt động học nghị quyết báo 
cáo thời sự về tình hinh trong nước và quốc 
tế, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo nhà 
trường với cán bộ, công chức và sinh viên ; 
các cuộc thi thể thao, thi tiếng hát sinh viên, 
thi cán bộ Đoàn giỏi, thi tìm hiểu về Đảng, 
Bác, về đất nước và Thủ đô đã góp phân tích 
Cực vào việc giáo dục truyền thống yêu nước, 
từng bước nâng cao đời sống văn hóa, tính 
thân cho đảng viên, cán bộ, sinh viên, thiết 
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thực chống "diễn biến hòa bình" và chủ động 
ngăn ngừa việc nảy sinh điều kiện "tự diễn 
biến hòa bình". 

Nhận thức rõ vai trò của các khoa học xã 
hội và nhân văn đối với sự nghiệp xây dựng 
và phát triển đất nước, nhà trường không 
ngừng tìm kiếm những giải pháp nâng cao 
chất lượng giảng dạy các môn khoa học 
Mác - Lê-nin, các môn khoa học xã hội và 
nhân văn, gắn các hoạt động chuyên môn với 
nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi 
dưỡng nhân cách, đạo đức nghề nghiệp cho 
cán bộ, công chức và sinh viên. Nhà trườn 
đã chỉ đạo cụ thể, giải quyết tốt những vấn đề 
tư tưởng nảy sinh trong quan hệ giữa cá nhân 
với tập thể, giữa cá nhân với Cá nhân và trong 
phong cách làm việc chưa tốt... của một số ít 
đơn vị. 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân 
văn đã hoàn thiện cơ chế quy hoạch cân bộ 
theo hướng nâng cao chất lượng. Hiện nay, 
trường. có 363 cán bộ biên chế, 169 cán bộ 
hợp đông, 5] cân bộ kiêm nhiệm và hơn 
100 cộng tác viên là các nhà khoa học có 
trình độ chuyên môn cao đang công tác tại 
các cơ quan trung ương và Hà Nội. Đồng 
thời, trường đã có chế độ cụ thể nhằm không 
ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, trẻ hóa 
đội ngũ cán bộ. Kết quả là, so với khi mới 
thành lập, hiện nay đội ngũ cân bộ giảng dạy 
có trinh độ sau đại học của trường tăng từ 
40% lên 72% (206/282), số cán bộ giảng dạy 
trẻ dưới 30 tuôi đã tăng từ 2,8% lên 13, 6%. 
Bắt đầu từ năm 2002, đối tượng dự thi tuyên 
biên chế cán bộ giảng dạy bắt buộc phải có 
học vị thạc sĩ. Đên nay, nhà trường có 9 nhà 
giáo nhân dân, 24 nhà giáo ưu tú, l6 giáo sư 
và 34 phó giáo sư. Để ghi nhận 45 năm đóng 
góp của thế hệ các nhà giáo, nhà trường đã 
được Nhà nước tặng Huân chương Độc lập 
hạng nhất. Có một khoa là đơn vị anh hùng. 
Đặc biệt, có 15 nhà giáo đã và đang công tác 
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tại trường được Nhà nước tặng thưởng 8 giải 
thưởng Hồ Chí Minh và 7 giải thưởng Nhà 
nước. Đây là một thành tích hiếm có trong 
các trường đại học Việt Nam. 

Nhà trường thường xuyên bồi dưỡng, 


nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ 


cán bộ, tiến hành qui hoạch lớp cán bộ kế cận 
đầu ngành và có kế hoạch từng bước tạo điều 
kiện để họ vươn lên đạt trình độ chuyên môn 
cao. Chủ trương mời các giáo sư, phó giáo sư 
đã nghỉ hưu nhưng sức khỏe còn tốt, tiếp tục - 
hợp đồng làm việc đã góp phần giải quyết 
được tình trạng hãng hụt chuyên gia trong 
đào tạo, nghiên cứu khoa học ; và chủ trương 
quy hoạch nguồn cán bộ từ các sinh viên học 
tập và rèn luyện tốt đã bước đầu phát huy tác 
dụng, gÓp phân xây dựng đội ngũ cân bộ 
giảng dạy của trường. Nhà trường cũng đã 
từng bước chuẩn bị các điều Kiện nâng dần 
chất lượng đào tạo, đưa công tác giảng dạy và 
học tập VàO kỷ cương, nên nếp. Các chính 
sách học bổng, khen thưởng, kỷ luật đối với 
sinh viên được thực hiện nghiêm túc. Việc 
quản lý sinh viên có nhiều cải tiến, sáng kiến 
như lập số quản lý sinh viên ngoại trú... được 
sinh viên và các câp quản lý đánh giá cao. 
Nhà trường đã mở rộng quan hệ hợp tác 
với nhiều cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học 
ở nhiều nước trên thế giới. Chỉ tính từ tháng 
1-1999 đến tháng 3-2001, đã có 196 lượt 
đoàn khách quốc tế đến giảng dạy, trao đổi 
khoa học và học tập tại trường và 202 lượt 
cân bộ và sinh viên của trường đi công tác, 
học tập ở nước ngoài. Việc mở rộng quan hệ 
với các nước giúp cho đội ngũ cần bộ của 
trường có điêu kiện nâng cao kiến thức về 
mọi mặt, đồng thời cũng góp phần tạo điều 
kiện giao lưu văn hóa, nâng cao vị thế của đất 
nước ta trên trường quốc tế. Thông qua hợp 
tác quốc tế, nhà trường tranh thủ được nguôn 
tài trợ đáng kê và tăng cường thêm các thiết 
bị, kinh phí để triên khai phối hợp nghiên cứu 
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hước tiêm - “Xin wegftiôn Tạp chí Cộng sản 


khoa học. Đến nay, nhà trường đã ký kết và 
thực hiện Hiệp định hợp tác với 33 trường đại 
học trên thế giới. 

Trong thời gian qua, nhà trường liên tục 
cải tạo nâng câp cơ sở vật chất làm tiền đề 
nâng cao chất lượng giảng dạy của thầy, học 
tập của trò. Đây là chương trình hành động 
thứ tư của trường. Thực tiễn cho thấy, nhà 
trường đã nỗ lực vượt bậc, hoàn thành chỉ tiêu 
đặt ra và hiện đang chuyển sang giai đoạn 
từng bước hiện đại hóa điều kiện làm việc và 
giảng dạy. Cơ sở vật nhìn chung, đã được cải 
thiện một cách căn bản, giảng đường có đủ 
tiện nghỉ tối thiểu ; nhà trường tiếp tục trang 
bị những thiết bị hiện đại và đội ngũ cần bộ 
giảng dạy cố khả năng làm chủ kỹ thuật, sử 
dụng thành thạo các thiết bị đó ; nhiệm sở của 
nhiều đơn vị đã khang trang, rộng rãi, khuôn 
viên đã sạch, đẹp thoáng rộng hơn trước. 
Công tác quản lý cơ sở vật chất và tài chính 
đâm bảo công khai, dân chủ, có kế hoạch, 
hiệu quả và đúng quy định, góp phần đắc lực 
vào việc ngăn ngừa tham những và làm thất 
thoát tiền bạc, tài sản của Nhà nước. Làm tốt 
công tác này còn góp phân ‹ quan trọng vào ồn 
định tư tưởng, khuyên khích lao động, tạo 
niềm tin, tăng thêm sức mạnh đoàn kết, nhất 
trí trong cần bộ, đảng viên. 

Các cấp bộ Đẳng, trong, trường luôn coi 
trọng việc giữ gìn phẩm chất của người đảng 
viên trên mặt trận khoa học, giáo dục. Các chi 
bộ đã quan tâm tổ chức sinh hoạt chính trị, tư 
tưởng, định hướng phát triên chuyên môn, coi 
đầu tranh tự phê bình, phê bình là phương 
thức tạo ra sức mạnh của tô chức Đảng. Qua 
đợt thực hiện Nghị quyết trung ương 6 (lần2), 
tất cả đẳng viên trong Đảng bộ không ai vi 
phạm kỷ luật. Hằng năm toàn Đảng bộ đều 
triển khai phân tích chất lượng đảng viên, 
phân lớn đảng viên đều thuộc diện đủ tư cách, 
phần đấu tốt. Nhiều năm Đảng bộ được công 
nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. 
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_Công tác phát triển Đảng có nhiều tiến bộ. 
Mỗi năm trung bình có khoảng 800 cán bộ và 
đoàn viên (chủ yếu là đoàn, viên sinh viên) 
tham gia các lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng. 
Đã có những. chì bộ chủ động tô chức các đợt 
sinh hoạt giới thiệu về Đảng cho sinh viên 
của khoa mình. Nguyên tắc tập trung dân chủ 
được thể hiện tốt t trong sinh hoạt đẳng các cấp 
trong trường. Hằng tháng, bí thư các chi bộ 
tham dự hội nghị giao ban toàn trường và 
định kỳ hai tháng giao ban với Ban Thường 
vụ Đảng ủy, giúp cho các chỉ Ủy nắm đầy đủ 
các thông tin về hoạt động của nhà trường, 
của Đại học Quốc gia Hà Nội : và các thông tin 
thời sự. 

Từ thực tiễn, nhà trường rút ra mấy bài học 
kinh nghiệm bước đầu và nguyên nhân của sự 
thành công như sau 0 : 

1. Đảng bộ phải đoàn kết nhất trí cao, 
quy tụ được đội ngũ đẳng viên, cán bộ, công 
chức có trình độ chuyên môn, có ý chí sáng 
tạo, có bản Ïĩ nh chính trị, tâm huyết, gương 
mẫu, đoàn kết, vững vàng trước mọi thử 
thách, kiên định xây dựng nhà trường theo 
định hướng phát triên của Đại học Quốc gia 
Hà Nội. 

2. Lãnh đạo nhà trường lây dân chủ, công 
khai để tập hợp, phát huy SỨC mạnh tổng hợp, 
đoàn kết, thống nhất ý chí của mọi cán bộ, 
nhân viên, sinh viên nhà trường trong mọi 
hoạt động. Kết hợp hài hòa lợi ích tập thể với 
lợi ích cá nhân, coi trọng ý kiến của quân 
chúng, biết phát huy quyên chủ động sáng tạo 
của đảng viên, công chức, sinh viên ; lấy 
kiêm tra làm phương tiện thúc đẩy công việc 
và cũng thông qua đó lẫy chất lượng làm hiệu 
quả để đánh giá hoạt động của tập thể và cá 
nhân nhằm vươn tới sự công bằng trong lao 
động, trong việc đánh giá và đãi ngộ. 


__ (1) Xem: Các văn bản Đại hội đại biểu lần thứ ba Đảng 


bộ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tháng 
5-2001 
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3. Các cấp bộ đảng trong trường đầu tư trí 
tuệ vào việc xác định đúng những nhiệm vụ 
trọng yếu. trong quá trình xây dựng nhà 
trường. Điêu đó thê hiện trong việc xây dựng 
và triển khai năm chương trình hành pOHÿC của 
nhà trường. 

4. Tăng cường, Vai trò lãnh đạo trực tiếp, 
toàn diện, tuyệt đối của tổ chức đẳng đối với 
mọi tổ chức, mọi hoạt động, mà hạt nhân là 
các cấp ủy đảng trong Đảng bộ. Phát huy tinh 
thần làm chủ, tính chủ động của các tổ chức 
và toàn thể cán bộ, công chức, sinh viên trong 
lao động sáng tạo xây dựng nhà trường. Sức 
mạnh, sự trong sáng, uy tín và vai trò lãnh 
đạo của Đảng bộ chỉ được khẳng định thông 
qua tính gương mẫu, tỉnh thần tự phê bình, 
phê bình của từng đảng viên, mà trước hết là 
của các cấp ỦY. 

Có thể nói đó là những bài học quỹ báu 
nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển trường 
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn giữ 
vững vị trí hàng đầu trong hệ thống các cơ sở 
vừa đào tạo, vừa nghiên cứu khoa học trong 
[nh vực khoa học xã hội và nhân văn của cả 
nước, tạo tiền đề để tiến kịp trình độ đại học 
của các nước tiên tiến trong khu vực và trên 
thế giới trong thập. kỷ đầu tiên của thế 
kỹ XXI ; phục vụ. thiết thực và hiệu quả công 
cuộc xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 

Tuy nhiên, hiện nay trường Đại học Khoa 
học Xã hội và Nhân văn đang đứng trước một 
khó khăn lớn là : đa số các cán bộ có học 
hàm, học vị cao đã và sẽ nghỉ hưu trong một 
vài năm tới, nhưng số cán bộ kế cận đầu 
ngành vẫn chưa đủ về số lượng lẫn chất 
lượng ; đội ngũ cán bộ giảng dạy trẻ được bôi 
dưỡng toàn diện nhưng cũng chưa đâm đương 
được nhiệm vụ chủ yêu trong đào tạo. Ba thế 
hệ cán bộ giảng dạy nói trên không có sự đan 
xen cần thiết, mà vẫn còn khoảng: cách về 
chuyên môn rất rõ. Đây cũng là vấn đề có 
tính lịch sử cần sớm được khắc phục. Thêm 


50 


Yạp cú Cộng sản 


vào đó, trình độ ngoại ngữ của cán bộ giảng 
dạy vẫn đang đòi hỏi phải có những nô lực 
vượt bậc mới đáp ứng được yêu câu. Lực 
lượng cán bộ giảng dạy Ở một số đơn vị (nhất 
là ở các khoa, các bộ môn mới thành lập) đã 
mồng, sự liên thông trong nội bộ trường lại 
chưa cao, làm cho tình trạng thiếu cán bộ 
càng chậm được khắc phục. Đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo các cấp trong trường được trẻ hóa, 
khá năng động, tận tụy với công việc, song 
vần cân phải thường xuyên gương mẫu, nâng 
cao trình độ nhận thức chính trị, chuyên môn, 
nghiệp vụ mới đáp ứng yêu cầu của thời kỳ 
phát triển mới. 

Nhà trường đang từng bước xây dựng và 
phát triển thành một cơ sở đào tạo - nghiên 
cứu khoa học có uy tín. Nâng cao chất lượng 
đào tạo toàn diện đối với sinh viên và các học 
viên cao học, nghiên. cứu sinh, hướng tới mục 
tiêu đào tạo những cán bộ khoa học xã hội và 
nhân văn không chỉ có đạo đức, phẩm chất 
chính trị tốt, phong cách lao động công 
nghiệp, có tri thức hiện đại, nhận thức sâu sắc 
vê xã hội và con người trên lập trường, 
phương pháp luận khoa học, mà còn có kỹ 
năng thực hành tốt, trình độ tin học, ngoại 
ngữ thành thạo, chủ động, vững tin trong hội 
nhập quốc tẾ. 

Có nhiêu hình thức phong phú cho hoạt 
động tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tướng 
và giáo dục truyền thống yêu nước phù hợp 
với từng đối tượng cán bộ, đảng viên, sinh 
viên. Xây dựng nhà trường trở thành một môi 
trường trong sạch, lành mạnh, không có tệ 
tham nhũng, hối lộ, quan liêu, cửa quyên ; 
chủ động phòng chống các tệ nạn xã hội 
trong sinh viên. Tăng cường đầu tư nâng cao 
hơn nữa đời sống tinh thần cho cán bộ và sinh 
viên bằng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao 
phong phú, có hiệu quả. Duy trì chế độ đối 
thoại trực tiếp giữa lãnh đạo nhà trường với 
cán bộ và sinh viên. Đảm bảo an ninh chính 
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trị và trật tự an toàn xã hội trong môi trường 
hoạt động chuyên môn của cán bộ, công chức 
và môi trường học tập của sinh viên. 

Trong vài năm tới, nâng tông số cán bộ, 
công chức lên 420 người, trong đó cán bộ 
giảng dạy chiếm 80% và 80% cán bộ giảng 
dạy có trình độ sau đại học ; sớm bổ sung cán 
bộ để đa số các khoa mới thành lập tối thiểu 
có 15 cân bộ, môi bộ môn tối thiểu có 3 cán 
bộ trong biên chế. Từng bước bôi dưỡng, bổ 
sung đội ngũ chuyên gia đầu ngành cho các 
ngành khoa học để đáp ứng nhiệm vụ đào tạo 
với chất lượng cao ở các ngành đào tạo, các 
bậc học ; mở rộng quy mô đào tạo hợp lý, đặc 
biệt là đào tạo sau đại học, xây dựng trường 
thực sự trở thành một trường tiên tiến cả về 
chất lượng đào tạo và phong cách quản lý. 
Chuẩn bị đội ngũ cho việc mở các ngành học 
mới và chỉ mở ngành học mới khi có số lượng 
tối thiểu đội ngũ chuyên gia. 

Xác định quy mô đào tạo một cách hợp lý 
(về cơ cầu ngành nghề, quy mô ngành) ở các 
loại hình đào tạo (đại học, sau đại học). Tập 
trung hoàn thiện và điều chỉnh các chương 
trình đào tạo, cơ cầu ngành nghê để có cơ cầu 
tô chức đào tạo hợp lý và phát huy hết tiềm 
năng chuyên môn của đội ngũ cán bộ giảng 
đạy trên quy mô toàn trường. Sang năm 2003, 
tất cả các môn học đều phải có bài giảng, 
trong đó 60% môn học ở bậc đại học có giáo 
trình và 40% môn học và chuyên đề ở bậc sau 
đại học có sách tham khảo ; ưu tiên cho việc 
biên soạn, xuất bản các giáo trình lý luận 
chính trị. 

Các đề tài nghiên cứu tập trung theo 
hướng : tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận 
với chất lượng cao, đồng thời kết hợp hài hòa 
giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng 
dụng nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách 
trong đào tạo và phục vụ phát triển kinh tế - 
xã hội, từng bước nâng cao vị thế của trường, 
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tạo tiêm lực trong hợp tác quốc tế. Cải tiến và 
nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của 
sinh viên theo hướng đưa công tác nghiên cứu 
khoa học của sinh viên vào quy trình đào tạo 
với nội dung và hình thức thích hợp trong 
từng ngành đào tạo cụ thể, gắn đề tài nghiên 
cứu của sinh viên với chuyên ngành theo học 
và hướng thực hiện khóa luận tốt nghiệp. 

Đẩy mạnh đầu tư theo chiều sâu, nhằm 
hiện đại hóa trang thiết bị làm việc, giảng 
dạy, học tập. để nâng cao chất lượng đào tạo 
và nghiên cứu khoa học ; xây dựng một số 
phòng học mẫu, phòng nghiên cứu và thực 
hành ; - tiếp tục sắp Xêp lại nơi làm việc và học 
tập một cách hợp lý. Ứng dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt động quản lý của nhà 
trường ; hướng dân cán bộ khai thác hiệu quả 
mạng In-tơ-nét đã cài đặt tại các khoa và tạo 
điều kiện cho sinh viên sử dụng miễn phí 
phòng truy cập In-tơ-nét. 

Phát huy những thành tựu đã đạt được, 
khắc phục những khó khăn, thử thách, cán bộ, 
đảng viên, công nhân viên, sinh viên trường 
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đang 
quyết tâm khơi nguồn nội lực, trí tuệ, nhân 
văn nhằm thực hiện nhiệm vụ nâng cao hơn 
nữa chất lượng quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ, 
triển khai thực hiện cơ chế liên thông cân bộ, 
xây dựng cơ cấu tổ chức một cách hợp lý ; 
đẩy mạnh việc biên soạn hệ thống giáo trinh 
đại học, tài liệu tham khảo sau đại học ; đổi 
mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao 
chất lượng đào tạo ; gắn nghiên cứu khoa học 
với nhiệm vụ đào tạo và phục vụ xã hội có 
hiệu quả hơn ; tăng cường các biện pháp quản 
lý và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa 
học của cán bộ và sinh viên. Tiếp tục thực 
hiện 5 chương trình, xây dựng và phát triển 
nhà trường theo hướng chuẩn hóa và hiện đại 
hóa. Tất cả các mặt hoạt động của nhà trường 
đều trong điều kiện tự chủ tài chính. C 
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ẢNG biển vùng Đông Bắc có vị trí 

rất quan trọng về kinh tế „ QUỐC 

phòng của Việt Nam. Hệ thống cảng 

biển vùng Đông Bắc gồm các cảng Cái Lân, 

Hòn Gai, Cẩm Phả, Mũi Chùa, Vạn Gia, 

Móng Cái, Tiên Yên... đã phát huy mối giao 

lưu buôn bán với nước ngoài, đóng vai trò 

quan trọng phát triển kinh tế tiểu vùng và 

liên quan trực tiếp đến các 

vấn đề nhạy cảm về kinh 

- xã hội. Có thể nói, đây 

h cửa ngõ thông thương 

quan trọng nhất trong 

quan hệ thương, mại giữa 

các tỉnh phía Bắc với các 
nước trên thế giới. 

Cảng Cẩm Phả có vị trí 
quan trọng, than xuất khẩu 
của ta đã đến nhiều cảng 
trên thế giới. Việc giao lưu 
hàng hóa với nước ngoài 
đã tạo nguồn thu ngoại tệ cho Việt Nam. 
Bên cạnh việc cảng đón nhận hàng xuất 
nhập khẩu, cảng còn làm nhiệm vụ trung 
chuyển hàng hóa mà nhiều cảng trong nước 
không làm được. Nguôn thu bằng con đường 
trung chuyển hàng hóa là thế mạnh của vùng 
đất mỏ Quảng Ninh (có đường biên giới 
với Trung Quốc là 132 km). Chính vì vậy, 
Quảng Ninh nằm trong số ít tỉnh, thành của 
cả nước có nguồn thu ngân sách cao, tự cân 
đối được ngân sách. 

Những năm gần đây, trong xu hướng hội 
nhập với kinh tế thế giới, cảng Cái Lân được 
coi là trọng điểm. Đây là một trong hai cảng 
nước sâu, có quy mô lớn nhất phía Bắc (có 
độ sâu 9 m, dài 166 m) đang được khai thác 
và tiếp tục đầu tư xây dựng. Trong tam giác 
kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, 
vai trò của cảng biên vùng Đông Bắc gồm 
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các cảng Cái Lân, Cẩm Phả có vị trí rất quan 
trọng. Hầu hết các tàu lớn đều qua đây ; và 
từ đây đưa hàng hóa về Hà Nội, đến các tỉnh 
khu vực phía Bắc và sang nước bạn. Trong 
quá trình phát triển nền kinh tế nước ta theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, việc 
nhập khẩu hàng hóa là vô cùng quan trọng. 
Thực tế cho thấy, đối với các nước đang phát 


CổiG BIÊH ĐÔNG Bắc : 
Tiềm trăng - 
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triên, trong quá trình công nghiệp hóa thì cơ 
cấu nhập khẩu bao giờ cũng lớn hơn xuất 
khẩu, tình trạng "đói vốn" là tất yếu. Cảng 
biển là điều kiện quyết định để hình thành 
các khu công nghiệp, đặc khu kinh tế và các 
nhà máy, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng. 
Sau khi Hiệp định Thương mại Việt Nam - 
Hoa Kỳ có hiệu lực thực thi, trong xu hướng 
toàn cầu hóa, tàu viễn dương từ Việt Nam có 
thê cập cảng biển của châu Mỹ, châu Âu, 
châu Phi và các nước châu Á (như Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Trung Quốc và các nước 
ASEAN...). Quan hệ giữa Việt Nam với các 
nưỚc láng giêng và ASEAN đã và đang phát 
triên tốt đẹp, cùng với hệ thống đường bộ, 
đường sắt liên vận quốc tế được đầu tư xây 
dựng sẽ thúc đây vận tải đường biển phát 
triên hơn. Cho nên, việc đầu tư xây dựng hệ 
thống cảng biển Đông Bắc là đúng hướng, 
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phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế - xã 
hội hiện nay. Vấn đề đặt ra là, phải xây dựng 
cảng biến vùng Đông Bắc đúng với tầm cảng 
quốc tế, với cơ sở hạ tầng và các phương tiện 
kỹ thuật, dịch vụ đáp ứng được bạn hàng 
nước ngoài. 

Điều cần coi trọng là, cảng biển vùng 
Đông Bắc nằm liên kề vịnh Hạ Long, một di 
sản thiên nhiên thế giới... Khách thăm quan, 
du lịch trong và ngoài nước đến đây để du 
ngoạn, thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên ban 
tặng. Hầu hết các đoàn khách nước ngoài 
đến thăm Việt Nam đều muốn ra khu vực 
bảo tồn tự nhiên là danh thắng nổi tiếng của 
vịnh Hạ Long. Các khách thập phương trong 
nước và nước ngoài đều mong muốn di sản 
thiên nhiên được UNESCO công nhận cần 
được gìn giữ và tôn tạo ngày càng đẹp hơn. 
Cho nên, việc xây dựng cảng biển ở đây phải 
được đông thời với việc bảo vệ môi trường 
sinh thái nhằm không ngừng vừa giữ gìn, tôn 
tạo, làm cho vẻ đẹp thiên nhiên sinh động 
vừa là nơi giải trí, vừa đem lại nguồn thu cho 
ngân sách nhà nước. Trong các công ty du 
lịch của cả nước, Công ty Du lịch Quảng 
Ninh có nguồn thu lớn, thu hút khách đến 
Vịnh ngày càng đông và đang cố vươn lên 
đáp ứng được yêu cầu nhiều mặt của du 
khách. Việc liên kết với các Công ty Du lịch 
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh 
trong cả nước đang đặt ra nhiêu vẫn đề bức 
xúc cần giải quyết để thu hút du khách đến 
đây ngày càng đông hơn. Sự phát triên của 
cảng biên vùng Đông Bắc là một điều Kiện 
thuận lợi để cho khách du lịch, thăm quan ở 
trong nước và thế giới. Thực tế lâu nay, 
khách du lịch bằng đường biển đến Vịnh vẫn 
còn hạn chế. Vấn đề đặt ra là, cần phát triển 
các tua du lịch đường biến đề từ vùng than 
Quảng Ninh có thể đến nhiều cảng biển của 
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các nước trên thế giới ; từ Quảng Ninh đi các 
cảng của nhiều tỉnh, thành phố ở trong nước. 

Cùng với việc bảo vệ môi trường sinh thái 
của vịnh Hạ Long, VIỆC Xây dựng, cảng biển 
vùng Đông Bắc cân chú trọng đến an ninh 
quốc phòng. Mối quan hệ kinh tế với quốc 
phòng luôn được đặt ra để hỗ trợ nhau phát 
triển. Muốn xây dựng | kinh tế giỏi, muốn giữ 
được thành quả kinh tế phải đặt nó trong mối 
quan hệ với quốc phòng. Cảng biển trong 
thời bình thì xây dựng kinh tế, khi chiến 
tranh xảy ra phải là cảng quân sự phục vụ 
chiến đấu. Dẫu cho thời bình, song việc giữ 
vững an ninh quốc gia luôn phải đặt lên hàng 
đầu, phải xây dựng thế trận quốc phòng bảo 
vệ cho phát triển kinh tế, phải sẵn sàng vào 
cuộc và tác chiến khi các sự biến phức tạp 
xảy ra, chủ quyền quốc gia bị các thế lực thù 
địch bên ngoài đe dọa. Sự phát triển lực 
lượng quân sự là nhằm bảo MÃ chủ quyền 
quốc gia và bảo vệ nên kinh tế của đất nước. 
Sự phát triển kinh tế của một nước trong hội 
nhập kinh tế với bên ngoài phải được bảo 
đảm bởi an ninh quốc phòng, chính trị ổn 
định. Được như Vậy, các dự án đầu tư nước 
ngoài và tạo nguôn thu ngân sách mới phát 
triên và từng bước VƯƠN ra làm ăn với bên 
ngoài, thúc đấy nên kinh tế thị trường phát 
triển. Vì lẽ đó, càng đòi hỏi cảng biên vùng 
Đông Bắc vươn lên trong sự nghiệp đổi mới 
của đất nước. Điêu đó càng lý giải được câu 
hỏi tại sao nhiều quốc gia dù tài nguyên ít, 
không có được điểm du lịch hấp dẫn, nhưng 
họ lại biết tạo ra nguôn. thu ngoại tệ bằng các 
loại hình dịch vụ và mở rộng hợp tác kinh tế 
đối ngoại. 

Để cảng biên Đông Bắc tương xứng với 
vị trí và tâm của vùng Đông Bắc nói riêng và 
của miền Bắc nói chung, cần phát triền cảng 
biên này theo hướng : 
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1. Xác định rõ cảng biển vùng Đông Bắc 
trong tổng thể chiến lược phát triền kinh tế - 
xã hội của nước ta 

Cải tạo, nâng cấp hiện đại hóa các cảng 
hiện có, dựa vào các điều kiện tự nhiên và 
các cơ sở sẵn có nhằm đầu tư hợp lý, khai 
thác có hiệu quả các cụm cảng. Tập trung 
xây dựng một số cảng nước sâu (cảng Công- 
tai-nơ, cảng trung chuyển quốc tế, cảng 
chuyên dùng cho hàng rời, hàng lỏng) tại các 
vùng kinh tế trọng điểm cho tàu có trọng tải 
từ 10 000 đến 50 000 DWT. Xây dựng các 
cảng vệ tỉnh có quy mô vừa và nhỏ, có chức 
năng phục vụ cho kinh tế địa phương. Vì 
vậy, cần chủ động thúc đây tiến độ đầu tư 
xây dựng cơ sở hạ tầng cảng biển theo kế 
hoạch được Nhà nước đã phê duyệt. Quá 
trình phát triển hệ thống cảng biển Đông Bắc 
(từ Hải Phòng đến Quảng Ninh) bao gồm các 
cụm cảng : 

Cụm cảng Hải Phòng, gồm các cảng tổng 
hợp phục vụ các khu công nghiệp, đặc khu 
kinh tế, xuất nhập khẩu ngoại thương và trao 
đổi nội địa trên các tàu hàng bách hóa, tàu 
Công-tai-nơ. Cảng Hải Phòng có trang thiết 
bị tương đối hiện đại ở trong nước và khu 
vực. Cảng Chùa Vẽ đang được nâng cấp đê 
đáp ứng hội nhập kinh tế quốc tế. Cảng biển 
nước sâu Đình Vũ và Nam Đồ Sơn sẽ được 
đầu tư xây dựng để tàu có trọng tải cỡ lớn 
vào cập cảng năm 2010. 

Cụm cảng Hạ Long, gồm các cảng tông 
hợp phục vụ các khu công nghiệp, khu kinh 
tế trọng điểm, xuất nhập khẩu ngoại thương 
và các trung tâm dịch vụ hàng hải. Cảng Cái 
Lân có tổng số vốn đầu tư là 1 049 tỉ đồng, 
có 7 bến cho tàu từ 10 000 đến 50 000 DWT 
cập cảng, với tông lượng hàng hóa thông qua 
là 21 triệu tấn vào năm 2010. Cải tạo cảng 
tàu khách Hòn Gai đủ năng lực tiếp nhận các 
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tàu khách lớn, tàu du lịch của trong và ngoài 
nước đến di sản thiên nhiên thế giới vịnh 
Hạ Long. 

Cụm cảng Cẩm Phả, gồm các cảng 
chuyên dùng cho tiêu thụ và xuất khẩu than. 
Cảng Cẩm Phả đang được mở rộng đủ sức 
tiếp nhận từ 30 000 đến 50 000 DWT, đưa 
than xuất khẩu công suất đạt 3 triệu tấn/năm 
vào năm 2010 lên 5 triệu tấn/năm vào năm 
2020. Đầu tư xây dựng khu chuyển tải Hòn 
Nét thành khu trung chuyển cho tàu hàng 
trăm ngàn tấn ra vào, vì đây là vùng neo đậu 
có độ sâu và rộng lý tưởng. Ngoài công 
nghiệp than truyền thống, ở Cẩm Phả sẽ xây 
dựng công nghiệp luyện thép có công suất 4 
triệu tấn/năm vào năm 2010. Trong tương 
lai, khu vực Cẩm Phả sẽ xây dựng cảng biến 
nước sâu cỡ lớn, vì Bái Tử Long có điều kiện 
tự nhiên khá thuận lợi, không có sóng lớn, 
không bị sa bồi và có địa chất tốt. 

Ngoài ba cụm cảng biển trên, vùng Đông 
Bắc này còn hai cụm cảng biển cỡ nhỏ : Cụm 
cảng Mũi Chùa, pôm. các cảng tiêm năng 
phục vụ cho kinh tê địa phương, trung 
chuyển hàng hóa cho vùng Đông Bắc và tỉnh 
Quảng. Tây (Trung Quốc). Cụm cảng Vạn 
Gia, gồm các cảng nhỏ nằm sát biên giới 
Việt - Trung, phục vụ lưu thông hàng hóa, có 
mật độ tàu thuyên qua lại lớn, hàng hóa buôn 
bán tiêu ngạch, tàu du lịch. Trong tương lai, 
đường cao tốc Nội Bài - Hạ Long - Mông 
Dương - Móng Cái sẽ đưa tông lượng hàng 
hóa qua cảng ngày càng tăng. Mặt khác, đây 
là vùng biên, cần có chính sách quản lý phù 
hợp với tính chất và đặc thù của hai cụm 
cảng biển này, nhất là buôn bán tiểu ngạch 
và du lịch xuyên vùng. 

Khi đầu tư xây dựng hệ thống Cảng biển 
Đông Bắc, cần coi trọng phát triên các loại 
hình dịch vụ hàng hải, các nhà máy, khu 
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kinh tế. Ở các nước trên thế giới, cảng biển 
thường gắn với các dịch vụ sửa chữa, đóng 
tàu biển, các khách sạn, nhà hàng, các nơi 
vui chơi giải trí. Kinh nghiệm từ các thành 
phố lớn cũng cho thấy, nguồn thu về dịch vụ 
thường chiếm tỷ trọng khá lớn so với các 
ngành kinh tế khác. 

Một loại hình dịch vụ đem lại nguồn 
ngoại tệ lớn là du lịch. Các tua du lịch Vịnh 
Hạ Long đi Móng Cái, Trà Cổ, Đông Hưng 
(Trung Quốc) ; Vịnh Hạ Long đi Cát Bà, 
Cát Hải, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, 
Thành phố Hồ Chí Minh cần được tính đến 
trong tương lai. Đây sẽ đem lại hiệu quả kinh 
tế cao, nếu chúng ta có dịch vụ tốt, biết 
quảng cáo chào đón khách, nhất là khách 
nước ngoài. 

Trong dự án xây dựng hệ thống cảng biển 
vùng Đông Bắc, cần coi trọng việc áp dụng 
các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, đi tắt đón 
đầu như ngành bưu điện đã làm. Xác định 
được quy mô cảng, từ đó đầu tư vốn có hiệu 
quả đề công trinh có tiên độ nhanh đưa VàO 
SỬ dụng ngay. Đầu tư cho kết cầu hạ tầng cân 
uyên chuyền trong kế hoạch, tiến độ sao cho 
có thể chia nhỏ một công trình lớn nhiều 
hạng mục nhỏ để vừa thi công vừa khai thác. 
Về thiết bị, phải tính toán hiệu quả kinh 
tế, với nhiều giai đoạn, tùy theo khả năng 
tài chính. 

2. Khai thác các nguôn vay vốn để đâu tư 
xây dựng cảng biên vùng Đông Bắc 

Xây dựng hệ thống cảng biển đòi hỏi một 
nguôn vốn lớn, cho nên cần tận dụng và thu 
hút được các nguồn vốn đầu tư như : vốn 
ODA ; vốn vay ưu đãi của các tổ chức tài 
chính trong nước và quốc tế ; vốn đầu tư của 
các doanh nghiệp trong và ngoài nước ; 
nguôn thu hồi từ đầu tư cơ sở hạ tầng cảng 
biển ; vốn ngân sách ; nguồn thu từ các loại 
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phí ; phát hành trái phiếu ; nguồn vốn từ 
các thành phần kinh tế. Để thu hút các nguồn 
vốn trên, Chính phủ cần có một chính sách 
vĩ mô phát triển hệ thống cảng biển vùng 
Đông Bắc. Việc huy động vốn để mở rộng, 
cải tạo và xây dựng cảng biển cân tính đến 
tính khả thi và tính hiệu quả của nó. Nghĩa 
là, căn cứ vào tình hình cụ thể của nhu 
cầu thị trường để xây dựng quy mô cảng 
phù hợp - 

Trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc t tế 
hiện nay, chúng ta cần sử dụng các loại vốn 
vay của Chính phủ, khai thắc các nguồn vốn 
vay của các tô chức quốc tế và các nguồn 
vôn vay trên thị trường tài chính quốc tế. 
Mỗi nguồn vốn vay đều có những đặc điểm 
riêng của nó. Các khoản vay của nước ngoài 
tuy có những ràng buộc về chính trị, kinh tế, 
nhưng lại có thế mạnh là lãi suất thấp và thời 
hạn dài. Ngân hàng thế giới và các ngân 
hàng khu vực, ngoài việc cho vay theo lãi 
suất thị trường còn có các khoản tín dụn 
thông thường. Nguồn vốn này có vai trò rât 
quan trọng trong hỗ trợ tài chính, bởi với lãi 
suất ưu đãi và với thời gian đài so với các 
khoản tín dụng các nước hội viên, sẽ khắc 
phục những khó khăn về cán cân thanh toán. 
Cho nên, cần sử dụng vốn vay nước ngoài để 
đầu tư và xây dựng cảng biển vùng Đông 
Bắc. Việc này cần tính đến diễn biến kinh tế 
tài chính trong nước và nước ngoài, bảo đảm 
hiệu quả kinh tế, thực hiện theo đúng thủ tục 
của Chính phủ đã quy định. Trong lĩnh vực 
đầu tư xây dựng hệ thống kết câu hạ tầng, Bộ 
Tài chính trực tiếp cập. vốn, trực tiếp thực 
hiện biện pháp thu hôi vốn và trực tiếp trả nợ 
nước ngoài. Đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng 
các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sẽ thực hiện 
phương thức vay để cho vay. Bộ Tài chính 
vay nước ngoài, sau đó các tô chức kinh tế 
trong nước vay lại với lãi suất thích hợp. 
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Những tổ chức này phải hoàn vốn vay cho 
Bộ Tài chính, đồng thời Bộ Tài chính sẽ chịu 
trách nhiệm trả nợ cho chủ nợ nước ngoài. 
Điều quan trọng là, cảng biển vùng Đông 
Bắc có tầm quan trọng của quốc gia và khu 
vực nên việc thu hồi vốn chắc không khó 
khăn. Nhưng vấn đề đặt ra là, làm thế nào 
thu hút nhiều hàng, nhiêu tàu quốc tế cập 
cảng và nhiều nước có quan hệ ngoại thương 
VỚI ta, đề cảng biển vùng Đông Bắc phát huy 
được thế mạnh vừa đem lại nguồn ngoại 
tệ cho đất nước, vừa hoàn trả nhanh nguồn 
vốn vay. 

3. Mối quan hệ giữa cẳng biển Đông Bắc 
với bảo vệ môi trường sinh thái và găn kinh 
tế với quốc phòng 

Xây dựng hệ thống cảng biển Đông Bắc, 
chúng ta cân nh đền sự tác động qua lại 
giữa việc phát triển kinh tế với bảo vệ môi 
trường sinh thái, nhất là di sản thiên nhiên 
thế giới vịnh Hạ Long. Bởi vì, các cảng Cái 
Lân, Cẩm Phả, Vạn Gia... được cải tạo và mở 
rộng sẽ làm cho thay đổi cơ sở hạ tầng ở 
vùng liền kề các cảng. Xu hướng tất yếu là, 
các dịch vụ phát triển sẽ làm cho dân cư đổi 
mới, nhưng cũng Sẽ gây ô nhiễm môi trường. 
Điều cần chú ý là, vùng biển Đông Bắc là 
một trong bốn ngư trường trọng điểm của cả 
nƯỚC giàu về nguôn lợi phong phú về chủng 
loại, có diện tích nuôi trông thủy sản lớn như 
ngọc trai, bào ngư, cá lồng bè, tôm... Do đó, 
việc dự báo và hạn chế tình trạng tốn hoại 
môi trường, cảnh quan, cần phải được xem 
xét và có phương án giải quyết. 

Trong hệ thống cảng biển Đông Bắc, cần 
phân định cảng kinh tế và cảng du lịch hoặc 
cùng một cảng làm nhiều chức năng để việc 
khai thác không bị chồng chéo. Sẽ là khiếm 
khuyết, nếu cảng du lịch lại có những hàng 
hóa vận chuyển bụi bẩn và ảnh hưởng đến 
khách du lịch. Quản lý chặt chế các tàu, 
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thuyền của các thành phần kinh tế cùng khai 
thác vận tải trên địa bàn. Quy định những 
luồng lạch giữa tàu du lịch và tàu hàng nhằm 
cho việc hoạt động kinh doanh có hiệu quả. 
Bởi vì, việc bảo tồn vịnh Hạ Long là rất hệ 
trọng. Nếu chúng ta không xem xét điều đó, 
để cho di sản thiên nhiên thế giới bị xuống 
cấp, thì hằng năm đã đánh mất một nguồn 
ngoại tệ lớn do các tổ chức quốc tế đem 
hỗ trợ. 

Ngoài ra, việc gắn kinh tế với quốc phòng 
cần được đặt ra đúng tầm của nó. Nếu lực 
lượng quốc phòng không mạnh thì vùng biển 
Đông Bắc rộng lớn sẽ có nhiều phức tạp xảy 
ra. Đây là vùng thuận tiện cho việc thông 
thương với thị trường lớn. Các đơn vị quân 
đội có nhiệm.vụ bảo vệ vùng biển, chốt giữ 
đảo sẵn sàng tác chiến khi cần, nhưng không 
được gây tốn hại tới lĩnh vực kinh tế, hoặc 
gây trở ngại cho quan hệ kinh tế giữa các 
đơn vị kinh tế trong nước và nước ngoài. 
Nhiệm vụ chính của quân đội và các lực 
lượng liên ngành là bảo vệ chủ quyền và các 
nguồn lợi kinh tế của đất nước. 

Phát triển cảng biển vùng Đông Bắc là 
góp phân khai thác tiềm năng kinh tế vùng 
Đông Bắc nói riêng và của miền Bắc nói 
chung. Nghị quyết Đại hội IX của Đảng chỉ 
rõ : "Các vùng, khu vực đều phát huy lợi thế 
để phát triển, tạo nên thế mạnh của mình 
theo cơ cấu kinh tế mở, gắn với nhu cầu của 
thị trường trong và ngoài nước"0), Sự phát 
triên kinh tế cảng biển sẽ góp phần thúc đẩy 
nền kinh tế, mở rộng quan hệ kinh tế đối 
ngoại, hợp tác và gọi vốn đầu tư nước ngoài 
nhằm đây nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. L1 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 179 
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ỪA bước chân đến 
Tông Công ty H. thuộc 
Bộ C., tôi được ông 


Kh,, Tổng Giám đốc ra đón và 
vồn vã bắt tay. Với tác phong 
thân mật song không khách 
khí, ông đi thắng vào chuyện : 
Tôi vừa đọc bài Vấn đề số một 
của anh đăng trên Tạp chí 
Cộng sản số 28. Những vấn đề 
anh nêu trong đó chỉ đúng 
ở tầm vĩ mô, còn với mức vi 
mô là chưa đủ, chưa đúng. Anh 
chẳng sâu sát gì cơ sở cả. 

Tôi khựng người, đang chờ 
ông khen cho "sướng: nào ngờ 
ông lại "phê" mới, buôn chứ. 
Rồi ông tiếp, ở Tổng công ty 
của tôi không phải. vấn đề con 
người, cán bộ là số một mà là 
vấn đề khác - đó là vẫn đề thiết 
bị, máy móc. Tôi cười và đáp 
liền, tưởng gì ghê gớm chứ cái 
đó thì dễ quá, mua cả đống, đủ 
các loại, công nghệ hiện đại 
đời mới nhất cũng có. Anh đưa 
tiên tôi mua ngay cho. Đấy, 
vấn đề là ở chỗ đó, anh bạn ạ - 
ông Kh. ôn tồn - nhưng không 
đơn giản như vậy đâu. Máy 
móc, thiết bị thời buổi mở cửa, 
hội nhập này thì quả là dễ kiếm 
nhưn# nguồn vốn để mua thì 
không dễ. Tôi lại phá lên cười, 
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à "phê" lại liền : Ông là nhà 
doanh nghiệp của một "tông" 
vào loại cỡ mà lại nói là thiểu 
vốn nghe như "chuyện lạ đó 
đây". Ta vay Ngân hàng, ta huy 
động vốn của mọi cán bộ công 
nhân viên (CBCNYV), ta vay 
nguôn ưu đãi, ta làm việc với 
công ty cho thuê tài chính... có 
mà, ông sẽ là khách hàng "sộp” 
của họ đấy ! Vâng, thưa anh tôi 
biết, nhưng vay thì phải trả, tôi 
đã vay và đang là "con nợ” khó 
đòi của họ đây. Cách đây 
5 năm tôi đã mạnh dạn đi vay 
một lúc gần 100 tỉ đồng và 
cũng hãng hái đi đầu nhập một 
loạt thiết bị của cả châu Âu, 
châu ` nhưng khốn nỗi mình 
dốt quá nên nhập toàn công 
nghệ "đời xưa", giờ cứ "kì 
cạch” làm mà không đủ trà lãi, 
hàng nghìn CBCNYV hiện nay 
đang rơi vào cảnh "ba cọc 
ba đông". 

Vậy thi sao anh lại nêu máy 
móc thiết bị bây giờ đang là 
vấn đề số một của Tổng Công 
ty anh ? Vâng, đúng vậy - ông 
Kh. vẫn khẳng định. Cách đây 
chừng gân chục năm, Tổng tôi 
cũng vào diện "chờ thanh lý" 
của Bộ. Có thể nói là nát như 
tương, nội bộ lủng củng, bè 


phái, mất đoàn kết. Cán bộ thì 
không gương mẫu, vá víu ; 
phong trào thi đua. thì "vinh 
dự” được xếp vào "số 1" tính từ 
cuối lên. Đời sống CBCNV rất 
thấp, phân tâm, nhiều người 
xin chuyển, xin nghỉ chê độ 
trước... Thế rồi chúng tôi được 
trên giúp đỡ "xôc” lên, dựng lại 
bộ máy, và vấn đề con người, 
cán bộ lúc đó được đặt lên vị trí 
số một - đúng như anh nêu. 
Chúng tôi đã đầu tư khá bài 
bản và kỹ lưỡng cho việc đánh 
giá, tuyên dụng, bồi dưỡng, 
đào tạo cho toàn thể CBCNYV. 
Chúng tôi đã ra sức tập trung 
cho vân đè cốt tử này. Bây giờ 
khá rồi, về nguồn nhân lực, cán 
bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật 
chúng tôi không thiếu, có phần 
"dư dật". Nhưng còn vấn đề 
mây móc, thiết bị, như anh biết 
đấy, nó đã lạc hậu và không I thê 
cho ra sản phẩm đáp ú ứng “cầu” 
của thị trường. Bây giờ muốn 
bứt phá, muôn mua máy móc 
thiết bị có công nghệ tiên tiến 
để "mưu đồ" trả "học phí" của 
3 năm trước đây thì quả là 
không dễ chút nào. Vay vôn thì 
chẳng ngân hàng nào dám cho 
vay, huy động vốn của 
CBCNY thi đa sô họ mới đủ ăn 
hoặc còn nghèo, một số có khả 
năng thì chưa tin tưởng, lãnh 
đạo, xin vốn nhà nước cấp thì 
"trời cao lồng lộng" càng khó 
khăn. Chúng tôi rơi vào canh 
"tiến thoái lưỡng nan”, cô gắng 
lắm để đủ ăn và trả lái. Như 
vậy, anh tính có phải vấn đề số 
một của chúng tôi là máy móc, 
thiết bị là công nghệ không ? 


5/ 


ötxÍt hoạt trừ ttrởng 


Tôi thấy ông Kh. nêu 
cũng có khía cạnh đúng với 
Tổng Công ty ông song chưa 
toàn diện. Tôi tranh luận : Anh 
nêu vậy, tôi thấy cũng chưa đủ. 
Yếu tố cần và đủ của nhà quản 
lý doanh nghiệp theo ngôn ngư 
tiếng Anh là ở 5 chữ M : Man 
(người, nhân sự) ; Money (tên, 
vốn) ; Machinery (máy móc, 
thiết bị) ; Marketing (tiếp thị) 
và Management (quản lý). 
Theo cách quản lý đó thì Tông 
Công ty của anh còn thiếu 
nhiều và chưa biết bao giờ mới 
hội đủ để ổn định, để bứt phá 
và phát triển. 

Ông Kh. cũng không phải 

"tay" vừa : Ông lý sự, thê thì cả 
hai chúng ta đều chưa đủ và 
chưa đúng, ta giảng hòa nhé. 
Tôi không chịu, tiếp tục "tấn 
công” : Vấn đề của Tổng Công 
ty anh là vấn đề cụ thể của một 
đơn vị, tuy nó được chẻ nhỏ ra, 
nhưng ngay cả việc đó ta cũng 
giải được bằng cách rút gọn 


5 M thành một "công thức” đơn 
giản hơn. Đó là : Con người + 
thiết bị công nghệ = sự tăng 
trưởng. 

Tôi sẽ giải từng chữ M một 
nhé. Hai chữ M là : Machinery 
(máy móc, thiết bị) và Money 
(tiên, vốn) thực ra chỉ là một, 
nó tạm thời tôn tại ở hai dạng 
thể khác nhau, vì đã có 
Money - tiền vốn thì SẼ CÓ 
Machinery - máy móc, thiết bị. 
Có điều, phải biết sử dụng 
đồng vốn đó sao có hiệu quả và 
không được phép lầm lẫn như 
5 năm trước đây của anh. Rõ 
ràng phải có con người, có cân 
bộ đủ trình độ và khả năng mới 
biết làm chủ nhân đích thực 
của 2 chữ M này. 


Tôi tiếp : Vậy còn lại 
3 chữ M là : Man (người), 
Marketing (tiếp thị) và 


Management (quản lý), thì 
cũng chính là do con người cả. 
Con người hay cán bộ ở đây là 
cái gôc của mọi vấn đề. Có cán 
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bộ giỏi, biết quản lý, biết tập 
hợp đoàn kêt, công tâm, hêt 
lòng vi việc chung thì sẽ giải 
quyết được tất cả. - 

Như vậy, rút gọn “công 
thức" trên ta có thể hiểu là : Ở 
một đơn vị, một cơ quan, một 
địa phương, một ngành, hay 
một quôc gia thì con người nói 
chung, cân bộ nói Tiêng, có lúc 
nào và bao giờ nó không phải 
là vấn đề sô một. không ? Nó 
không chỉ đúng ở tầm vĩ mô 
mà ngay cả ở vi mô lại càng 
đúng. 

Tôi nói một mạch như 
muốn áp đặt mọi suy nghĩ của 
minh. _Ông Kh. im lặng một 
lát... Bỗng có tiếng gõ cửa, anh 
thư ký vào nhắc ông đã đến giờ 
họp. Ông Kh. phân bua : Hôm 
nay ta tạm dừng ở đây nhé, cứ 
cho là anh đúng. Nhưng, như . 
vậy không có nghĩa là tôi 
không có dịp trở lại vấn đề số 
một này đâu nhé. Tôi cũng vào 
diện "thù lâu, nhớ dai" đấy. C1 


2 £ 

CHUYEN DỊCH CƠ CAU... 

(Tiếp theo trang 46) 
sản phẩm hàng hóa trên thị trường trong và 
ngoài nước. 

5. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng 
cao trinh độ và năng lực cho đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo, quản lý ở các cấp, các ngành. Mở 
rộng diện đào tạo nghề cho người lao động 
dưới nhiều hình thức nhằm đáp ứng nhu cầu 
sử dụng lao động phát triển các ngành nghề 
trong tính. 

6. Ban hành và triển khai cơ chế chính 
sách cấp nhà nước địa phương kịp thời và sắt 
thực nhằm khuyến khích đầu tư sản xuất và 
tiêu thụ sản phâm, nhất là sản xuất phục vụ 


xuất khâu như giảm giá thuê đất, giải phóng 
nhanh mặt. bằng cho các dự án đầu tư, xây 
dựng cơ sở vật chất đến tận chân hàng rào 
doanh nghiệp. 

1. Tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế 
nhà nước, nâng cao vai trò của kinh tế tập thê. 
Coi những thành phân kinh tế này như những 
đầu tàu có sức kéo mạnh trong quá trình thúc 
đấy chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong tỉnh. 

8. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt 
động của các tô chức chính trị xã hội, nhất là 
năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đẳng và 
hiệu lực quản lý của chính quyên các cấp từ 
tỉnh xuống cơ sở trong việc lãnh đạo, tô chức, 
quản lý, điều hành chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
ở Thái Bình. C] 
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UYÊN con 
người ra đời 


từ rất sớm, 
gắn liên với sự xuất 
hiện của giai cấp và 
nhà nước. Nhưng phải 
đến khi cách mạng tư 
sản giành được thắng 
lợi vào thế kỷ XVI - 
XVII, với bản Tuyên 
ngôn độc lập của nước 
Mỹ (1776) và Tuyên 
ngôn Nhân quyền và 
Dân quyền của Pháp 
(1789) thì nó mới trở thành khái niệm pháp 
lý và mang đậm sắc thái chính trị. Tuy vậy, 
trong suốt gần 170 năm, kể từ khi quyền con 
người được ghi nhận trong hai bản tuyên 
ngôn trên, cho đến tận giữa thế kỷ XX, các 
quyền cơ bản của con người chẳng những 
không được đâm bảo mà trái lại, loài người 
phải hứng chịu hai cuộc đại chiến thế giới, 
như Lời nói đâu của Hiến chương Liên hợp 
quốc : "Thảm họa chiến tranh đã hai lần gây 
cho nhân loại những đau thương không thể 
nào kế xiết". Và quả thực, những tiến bộ cơ 
bản về quyên con người chỉ có được sau nỗi 
kinh hoàng của Chiến tranh thế giới thứ II. 
Từ thảm họa của chiến tranh, năm 1945, 
cộrg đông quốc tế đã cùng nhau thiết lập 
bản Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ) với 
mục đích nhằm : duy trì hòa bình và an ninh 
thế giới ; tin tưởng vào những quyên cơ bản, 
nhân phẩm Và giá trị của con người, ở ' quyên 
bình đẳng giữa nam và nữ, và ở qu yên bình 
đăng giữa nước lớn và nhỏ. Tiếp đó, năm 
1948, Đại hội đồng LHQ đã thông qua bản 
Tuyên ngôn Thế giới về Nhân quyền, mở ra 
một kỷ nguyên mới cho những cam kết và 
hành động quốc tế trong việc đâm bảo các 
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CÁC ĐIÊU ƯỚC QUỐC TẾ. 
VỀ QUYÊN CON NGƯỜI 
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quyên tự. do cơ bản của con người. Lần đầu 
tiên, quyền con người chính thức được đặt 
trên nên tầng Hiến chương LHQ và luật 
pháp quốc , khẳng định tính phô biến của 
các quyền, nhất là quyền bình đẳng ; công 
nhận việc thực hiện nhân quyền là mục tiêu 
chung của nhân loại ; xác định tính toàn diện 
của quyền con người trên tất cả các lĩnh vực 
dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa ; 
đồng thời, xây dựng những tiêu chuẩn, luật 
pháp quốc tế và tạo dựng một hệ thống đảm 
bảo quốc tế để thúc đẩy, giám sát việc thực 
hiện nhân quyền. Thiết lập tính trách nhiệm 
của nhà nước đối với các cam kết và nghĩa 
vụ nhân quyên theo luật quốc tế. 

Chỉ tính từ năm 1948, tức là khi Tuyên 
ngôn Thế giới về Nhân quyền được thông 
qua, cho đến nay đã có hơn 60 văn kiện quốc 
tế về nhân quyền, trong đó có gần 30 công 
ước quốc tế và nghị định thư bô sung công 
ước đã được LHQ thông qua, chưa kể các 
văn kiện quốc tế khác về nhân quyền hoặc 
liên quan đến nhân quyên do các tổ chức 


* Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
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chuyên môn thuộc hệ thống LHQ, như : Tổ 
chức Lao động thế giới, Tổ chức Y tế thế 
giới, Tô chức Văn hóa, Khoa học và Giáo 
dục LHQ và các tô chức quốc tế khác như 
Hội chữ thập đỏ thế giới... thông qua. 

Quyền con người bắt nguồn từ chủ nghĩa 
nhân đạo, nhân văn cao cả, từ phẩm giá nội 
tại của con người. Nhưng bản thân quyền 
con người lại không tự đến với mỗi người 
và mỗi dân tộc. Có được những cam kết và 
hành động quốc tế mạnh mẽ trong việc bảo 
vệ, thúc đây và phát triên nhân quyền như 
hiện nay là nhờ kết quả của các cuộc đấu 
tranh lâu dài và gian khổ của nhân loại, 
chống áp bức, bóc lột, bất công để vươn tới 
quyền làm người, quyền được tự do, bình 
đăng, hạnh phúc. 

Dân tộc Việt Nam với truyền thống nhân 
đạo, yêu chuộng hòa bình và công lý, lại 
phải trải qua hàng ngàn năm đấu tranh dựng 
nước và giữ nước, chống giặc ngoại xâm, 
nên hơn ai hết, chúng ta hiểu TỔ giá trị đích 
thực của tự do, công lý, của nền độc lập dân 
tộc và quyền con người. Một năm sau khi 
gianh được độc lập (1945), Hiến pháp năm 
1946 - Hiến pháp dân chủ đầu tiên của nền 
cộng hòa được ban hành đã thiết lập và đảm 
bảo cho công dân thực hiện và hướng thụ các 
quyền tự do dân chủ. Trong các bản Hiến 
pháp tiếp theo (1959, 1980 và 1992), quyền 
con người, quyền và nghĩa vụ của công dân 
Việt Nam được phát triển và mở rộng không 
những về nội dung, số lượng mà cơ chế đảm 
bảo tính hiện thực của các quyền cũng ngày 
càng được hoàn thiện. Điều đặc biệt là, Nhà 
nước Việt Nam không chỉ tuyên bố, thừa 
nhận nhân quyền về mặt pháp lý quốc gia, 
mà còn cam kết và chủ động hành động 
nhân đạo quốc tế. Ngay từ trong kháng chiến 
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chống đế quốc Mỹ, dù đất nước tạm thời bị 
chia cắt làm hai miền, Nhà nước ta đã gia 
nhập bốn Công ước nhân đạo quốc tế, ngay 
từ ngày 5-6-1957 : Công ước Giơ-ne-vơ về 
việc bảo hộ thường dân trong chiến tranh ; 
Công ước Giơ-ne-vơ về đối xử với tù binh ; 
Công ước Giơ-ne-vơ về cải thiện tình cảnh 
của những người thuộc các lực lượng vũ 
trang trên biển bị thương, bị bệnh hoặc bị 
đắm tầu ; Công ước Giơ-ne-vơ về cải thiện 
tình cảnh của những người thuộc các lực 
lượng vũ trang chiến đấu trên bộ bị thương, 
bị bệnh hoặc bị đắm tầu. Các công ƯỚC này 
được Hội nghị ngoại giao về Thiết lập các 
Công ước quốc tế Bảo vệ các nạn nhân 
chiến tranh thông qua ngày 12-8-1949 tại 
G1ơ-ne-vơ. 

Sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam, 
thống nhất đất nước, năm 1977, Việt Nam đã 
trở thành thành viên LHQ. Kể từ đó, Việt 
Nam đã tham gia nhiều công ước quốc tế về 
quyền con người và tích cực đóng góp vào 
các hoạt động bảo vệ nhân quyên. Mốc thời 
gian chính, đánh dấu sự cam kết của Nhà 
nước Việt Nam trong việc thúc đấy và bảo 
vệ nhân quyên giai đoạn này là vào các năm 
1981, 1982 và 1983, Việt Nam bắt đầu thực 
hiện Hiến pháp 1980 (Hiến pháp thống nhất 
trong cả nước). Đồng thời, Việt Nam đã gia 
nhập một loạt các điều ước quốc tế về nhân 
quyền, như : Công ước quốc tế vê ngăn ngừa 
và trừng trị tội ác diệt chủng ; Công ước quốc 
tế vê loại trừ tất cả các hình thức phân biệt 
chủng tộc ; Công ước quốc tế về ngăn ngừa 
và trừng trị tội ác A-pác-thai ; ; Công ước 
quốc tế về các quyên dân sự và chính trị ; 
Công ước quốc tế vê các quyn kinh tế, xã 
hội và văn hóa ; Công ước quốc tế vê xóa bỏ 
mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ ; 
Công ước vê không áp dụng thời hiệu tố tụng 
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đối với tội phạm chiến tranh và tội phạm 
chống lại nhân loại. 

Tiếp theo đó, từ năm 1990 trở lại đây, 
Việt Nam đã tham gia ký và phê chuẩn Công 
ước quốc tế về quyền trẻ em (1989) ; trong 
các năm từ 1994 đến 1926 tiếp tục gia nhập 
một loạt các công ước quốc tế khác về quyền 
trẻ em hoặc liên quan đến quyền trẻ em do 
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) thông qua. 
Trong năm 2000, Việt Nam đã gia nhập 
Công ước số 182 (Công ước về nghiên cứu 
và hành động ngay lập tức để xóa bỏ các 
hình thức lao động trẻ em tôi tệ nhất), đưa 
tông số công ước do ILO thông qua được 
Việt Nam phê chuẩn hay gia nhập lên 15 
công ước và tiếp đó, vào tháng 9-2001, Việt 
Nam đã ký hai Nghị định thư bổ sung Công 
ước quốc tế về quyền trẻ em của LHQ (Nghị 
định thư không bắt buộc về việc sử dụng trẻ 
em trong xung đột vũ trang và Nghị định thư 
không bắt buộc về buôn bán trẻ em, mại dâm 
trẻ em và văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em) 
và tiếp tục tiến hành nghiên cứu đê chuân bị 
tham gia một số điều ước quốc tế khác. 

Như vậy, không kể việc tham gia các 
công ước về nhân quyền hoặc liên quan đến 
nhân quyền do các tô chức quốc tế khác 
thông qua, tính đến nay Việt Nam đã ký, phê 
chuẩn hoặc gia nhập 8 công ước và 2 nghị 
định thư bổ sung công ước trong tông số 30 
công ước và nghị định thư bô sung công ước 
về nhân quyên do LHQ ban hành. So với 
nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, 
Việt Nam xếp ở mức độ khá. Trong khi đó, 
Mỹ tự cho mình là "mẫu mực vê nhân 
quyên" và hay đi phán xét nước khác về 
nhân quyền thì đến nay Mỹ vẫn chưa phê 
chuẩn nhiều công ước quan trọng về nhân 
quyên, như : Công ước qUỐC tế về các quyên 


Số 33 (tháng 11 năm 2002) 


Yạp chí Gộng sản 


kinh tế, xã hội và văn hóa ; Công ước quốc 
tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối 
xử với phụ nữ và Công ước quốc tế vê quyên 
trẻ em t)), 

Tham gia các điều ước quốc tế về quyền 
con người, Việt Nam ý thức sâu sắc đó là sự 
cam kết chính trị - pháp lý của Việt Nam 
trong sự nghiệp bảo vệ nhân quyền trước 
cộng đồng thế giới. Chính vì vậy, trong sự 
nghiệp đối mới hiện nay, đường lối nhất 
quán của Đảng, Nhà nước ta là đặt con người 
ở vị trí trung tâm của các chính sách kinh tế, 
xã hội, trong đó, thúc đấy và bảo vệ quyền 
con người được xem là nhân tố quan trọng 
cho phát triển bèn vững, đảm bảo thắng lợi 
sự nghiệp CNH, HDH đất nước. Trong Báo 
cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc 
lân thứ IX, tháng 4-2001, Đảng ta xác định : 
"Chăm lo cho con người, bảo vệ quyên và lợi 
ích hợp pháp của mọi người ; tôn trọng và 
thực hiện các điều ước quốc tế vê quyên con 
người mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham 
gia" 2) là cơ sở lý luận, chính trị vững chắc 
cho hành động thực tiễn bảo vệ và thúc đây 
quyền con người trong các năm đầu của 
thiên niên kỷ thứ ba. 

Không chỉ tham gia tích cực các điều ước 
quốc tế về nhân quyền mà Nhà nước ta còn 
không ngừng thể chế hóa các chuẩn mực 
quốc tế vào pháp luật trong nước. Điều 50, 
Hiến pháp 1992 : "Ở nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam, các qu yên con người về 
chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa và xã 
hội được tôn trọng, thể hiện ở các quyên 
công dân và được quy định trong Hiến pháp 


(1) Những Công ước này Mỹ đã ký, nhưng chưa phê 
chuẩn 

(2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb 
Chính trị Quốc gia. Hà Nội. 2001, tr 134 


6] 


kế giới : ấn đề - $ự kiện 


và luật" ®), đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc 
cho việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống 
pháp luật đảm bảo quyền con người. Hoạt 
động lập pháp từ năm 1986 đến nay là, tiếp 
tục thực hiện chủ trương, đường lối nhất 
quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam là vì 
con người, đề cao các giá trị của quyên con 
người, đây được coi là nhân tố tạo dựng xã 
hội dân chủ và tiến bộ. Mặt khác, Nhà nước 
thực hiện pháp luật cũng I như công dân thực 
hiện có hiệu quả các quyền và nghĩa vụ của 
mình theo Hiến pháp và pháp luật sẽ đảm 
bảo tốt cho việc hưởng thụ nhân quyền của 
tất cả mọi người. Nhà nước đã không ngừng 
bô sung và sửa đôi pháp luật hiện hành hoặc 
ban hành mới nhằm đáp ứng các chuẩn mực 
nhân quyên quốc tế và những thay đôi to lớn 
của đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. 
Khoảng 13 000 văn bản quy phạm pháp luật, 
trong đó có hơn 40 văn bản luật gồm (bộ 
luật, luật), trên 120 pháp lệnh, gần 850 văn 
bản của Chính phủ và các cơ quan của Chính 
phủ đã được ban hành từ năm 1986 đến nay. 

Bên cạnh việc thể chế hóa các quy định 
nhân quyền quốc tế vào hệ thống pháp luật 
quốc B14, đảm bảo sự hài hòa giữa các quy 
định của hai hệ thống pháp luật quốc gia và 
quốc tế, các hoạt động khác nhằm thực thi 
các quy định nhân quyền quốc tế cũng được 
thực hiện rất tích cực và đa dạng. Các công 
ước quốc tế về nhân quyền mà Nhà nước ta 
đã phê chuẩn hay gia nhập được dịch sang 
tiếng Việt và công bố trên nhiều sách, báo và 
phương tiện thông tin đại chúng. Một số 
công ước còn được dịch sang cả tiếng dân 
tộc thiêu số và đưa vào chương trình giáo 
dục phổ thông, như : Công ước quốc tế về 
quyền trẻ em, Công ước về xóa bỏ mọi hình 
thức phân biệt đối xử với phụ nữ. Nhiều hội 
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nghị, hội thảo khoa học, các khóa tập huấn 
về nhân quyền đã được tổ chức và đạt kết 
quả tốt. Nếu so sánh với các quy định 
nhân quyền quốc tế, ở mức độ khái quát, có 
thể khẳng định : Hệ thống pháp luật Việt 
Nam về cơ bản đã đáp ứng được yêu câu đặt 
ra cho việc thúc đây, bảo vệ quyền con 
người, quyên công dân. Những nỗ lực phấn 
đầu và thành quả hiện thực trên lĩnh vực thúc 
đây và bảo vệ nhân quyền ở nước ta trong 
suốt thời gian qua đã được cộng đồng quốc 
tế ghi nhận và đánh giá cao, với việc Việt 
Nam được bầu làm thành viên Ủy ban 
Nhân quyền Liên hợp quốc, nhiệm kỳ 
(2001 - 2003). 

Cam kết và thực hiện các quy định nhân 
quyền quốc tế là trách nhiệm, trước hết thuộc 
về quốc gia thành viên, với sự hợp tác, đối 
thoại và trợ giúp quốc tế trên tinh thần xây 
dựng, học hỏi những kinh nghiệm tốt của 
nhau, là cơ sở cho sự thúc đẩy và phát triển 
nhân quyền. Nhưng thực thi nhân quyền 
cũng không thể thoát ly điều kiện hoàn cảnh 
lịch sử cụ thể, văn hóa truyền thống và trình 
độ phát triển kinh tế, xã hội của từng quốc 
gia và mỗi khu vực như đã nêu trong Tuyên 
bố Viên và Chương trình Hành động được 
Hội nghị thế giới về Nhân quyền thông qua 
năm 1993 tại Viên (Áo): "Tất cả các quyên 
đều mang . tính phổ cập, phụ thuộc lân nhau, 
không thể chia cắt, và có quan hệ qua lại. 
Cộng đồng quốc tế : phải xử lý các quyên con 
người một cách công bằng, bình đẳng, (rong 
khi phải luôn ghi nhớ ý nghĩa của tính đặc 
thù dân tộc, khu vực và bối cảnh khác nhau 
vê lịch sử, văn hóa và tôn giáo". 


(3) Hiến pháp Việt Nam (Năm 1946, 1959, 1980 và 
1992), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, tr 153 
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HÂN dịp ký I niệm 85 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2002), tại Hà Nội, Học viện Chính trị 

Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học : "Cách mạng Tháng Mười Nga - ý nghĩa thời đại". Giáo 

sư Nguyễn Đức Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị ; lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ; đại diện 
Hội đồng ly luận Trung ương, Văn phòng Trung ương Đẳng, Ban Tư tưởng - - Văn hóa, Ban Khoa giáo Trung ương, Ban 
Đối ngoại Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân... và đồng đảo các nhà khoa học đã đến dự Hội thảo. Trong 
Báo cáo đề dẫn, GS, TS Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc 
gia Hồ Chí Minh, nhấn mạnh : "Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga đã có ảnh hưởng sâu rộng tới toàn bộ tiến 
trình của thế kỷ XX cho đến ngày nay". "Sự thất bại hay biến dạng của chủ nghĩa xã hội ở nơi này hoặc nơi khác không 
phải do Cách mạng Tháng Mười tạo ra. Cách mạng Tháng Mười, một sự kiện vạch thời đại, mở ra chân trời mới với nhữn 
sự chỉ dẫn, soi sáng cho con đường phát triển của xã hội loài người. Cách mạng Tháng Mười không chịu trách nhiệm về 
những sai lắm của các nhà lãnh đạo sau đó". "Ngày nay, khẳng định sức sống, ảnh hưởng và những giá trị của Cách 
mạng Tháng Mười vẫn là một chủ đồ quan trọng, nóng hổi về mặt lý luận, tư tưởng, nó có ý nghĩa về phương pháp luận 
cũng như về hệ tư tưởng trong Đảng và xã hội ta hiện nay”. 

Các báo cáo tham gia Hội thảo đã tập trung làm rõ những nội dung sau : 

- Điều kiện khách quan, chủ quan, bối cảnh nước Nga và quốc tế dân tới sự thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười 
năm 1917, khẳng định tính tất yếu, khách quan của cuộc cách mạng. Từ đó, góp phần làm rõ vai trò to lớn của V.I. Lê- 
nin và Đảng Bôn-sô-vich, người lãnh đạo và tổ chức thắng lợi Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, mở ra một thời đại mới 
cho nước Nga và nhân loại. 


- Khăng định giá trị to lớn và nhưng thành tựu vĩ đại trên các linh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - 
quốc phòng... do chủ nghĩa xã hội mang lại trong hơn 70 năm tồn lại và phát triển ở Liên Xô. Khẳng định ý nghĩa và 
những bài học về giảnh, giữ chính quyền ; về Chính sách kinh tế mới ; về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản ; về nguyên 
tắc tập trung dân chủ của V.I. Lê-nin và giải quyết những vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Liên Xô trong những năm Sau thăng 
lợi của Cách mạng Tháng Mười, trong thời kỳ Chiến tranh vệ quốc vĩ đại và trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

- Phân tích, làm rõ những nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ của chế độ chủ nghĩa xã hội ở Liên xô và khẳng định, đó 
không phải là sự tất yếu như một số thế lực thù địch của chủ nghĩa xã hội xuyên tạc, mà nó có nguyên nhân sâu xa, cụ 
thể, trong đó trực tiếp là sai lầm về đường lối chính trị, về tổ chức, tư tưởng và sự phản bội của người đứng đầu Đảng 
Cộng sản Liên Xô vào cuối những năm 80 của thế kỷ XX, cùng với sự phá hoại của các thế lực thù địch. 

Các báo cáo dành một phần quan trọng để khẳng định những bài học của Cách mạng Tháng Mười Nga, của công 
Cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô ; ý nghĩa của nhưng bài học đó đối với cách mạng Việt Nam ; khẳng định sự 
đúng đăn của Đảng, Nhà nước ta trong công cuộc đổi mới và kiên định mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


- Đi sâu phân tích ý ý nghĩa to lớn và mối quan hệ giữa Cách mạng Tháng Mười Nga với cách mạng Việt Nam. Khẳng 
định vai trò và sức sông của chủ nghĩa Mác - Lê-nin đối với sự phát triển của nhân loại. 
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CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 
TÔ CÁO CỦA CÔNG DÂN 


trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân". Các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương và gần 100 đại 

biếu, đại diện cho hơn 50 cơ quan, đơn vị thuộc các ban, ngành, đoàn thể ở trung ương và một số tỉnh, thành ủy 
của cả nước đã đến dự. Đồng chí Trương Quang Được, Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, 
Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị. 


V: qua, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về "Công tác dân vận 
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Ởìn hoạt động lý luận - kựe tiên Tạp chí Sộng sản 


Sau Báo cáo đồ dẫn của đồng chí Định Văn Tư, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, các đại biểu đã sôi nổi trao 
đổi về lý luận và thực tiễn, những kinh nghiệm công tác dân vận trong giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân ở địa 
phương mình, ngành mình. Hội nghị đã thống nhất cho rằng : 


1. Công tác dân vận trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân là một phương thức được quán triệt quan điểm 
quần chúng của Đảng để Sử dụng hay kết hợp sử dụng trong toàn bộ quá trinh này. Khiếu nại, tố cáo của công dân phần 
lớn là có cơ sở, chủ yếu xuất phát từ mâu thuẫn nội bộ. Nhưng nếu không giải quyết tốt sẽ bị các thế lực thù địch lợi 
dụng, dẫn tới nguy Cơ làm mất ổn định xã hội, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ. Do đó, các 
cấp, các ngành phải quan tâm, nhận thức đúng tầm quan trọng của vấn đề để thực hiện một cách có hiệu quả công tác 
giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. 

2. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng khiếu nại, tố cáo của công dân, nhưng nhìn chung có hai loại nguyên 
nhân chính. 

Về nguyên nhân khách quan, các đại biểu cho rằng, nước ta trải qua các giai đoạn cách mạng khác nhau, nhiều vấn 
đồ do lịch sử để lại, nhưng đến nay vẫn chưa xây dựng được đầy đủ cơ chế, chính sách nhằm giải quyết phù hợp. Sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đang được đầy mạnh, quy đất nông nghiệp ngày cảng giảm, giá trị đất 
đai ngày cảng tăng nhanh. Nguồn. lợi kinh tế từ đất đai biến đổi nhanh chóng làm phát sinh nhiều mâu thuẫn, tranh chấp, 
song chính sách, pháp luật về đất đai chưa đồng bộ, chưa phù hợp với sự vận động của thực tế, chưa góp phần giải 
quyết thỏa đáng khiếu nại, tố cáo của công dân, dẫn đến nhiều vụ khiếu kiện vượt cấp và kéo dài. 

Về nguyên nhân chủ quan, trong quá trình lãnh đạo, quản lý xã hội, một số cán bộ, đảng viên, một số cấp ủy đảng 
còn xem nhẹ, buông lỏng, chưa thực hiện đúng tư tưởng, quan điểm của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân 
vận ; vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, coi nhẹ việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, quan liêu, xa dân, thích 
dùng mệnh lệnh hành chính, coi nhẹ giáo dục, thuyết phục. Ở nhiều nơi còn để xảy ra nhiều vụ vi phạm trong quản lý 
nhà nước về đất đai, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, trong sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân, tư lợi, thamn- 
hũng, vi phạm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khiến dân bất bình dân đến khiếu 
kiện. 

Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa nhận thức được đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền, giáo 
dục, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ; chưa có sự phối hợp, phân 
công trách nhiệm rõ ràng trong việc tiếp dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Nhiều nơi chưa tập trung . 
lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời còn đủn đẩy, né tránh, không công tâm, khách quan... làm giảm 
lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và cơ quan công quyền tại địa phương. Ở những địa phương có 
khiếu kiện đông người, nguyên nhân chủ yếu thường xuất phát từ sự mất đoàn kết nội bộ, sức chiến đấu của tổ chức 
đảng bị giảm sút, vai trò điều hành, quản lý của chính quyền yếu kém, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
chưa được phát huy. Nhiều công dân chưa nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, bị một số phần tử xấu lợi dụng, kích động nên đã có những đòi hỏi vô lý, cố tình khiếu kiện kéo dài và không tuân 
thủ những quy định của pháp luật. 

Từ thực tế giải quyết khiếu nại, tố cáo trong những năm vừa qua, các đại biểu tham gia Hội nghị đã thống nhất nêu 
lên một số vấn đề cần quan tâm sau đây : 

Một là, phải thực sự quán triệt tư tưởng, quan điểm của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận trong 
quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tức là, phải gần dân, tin dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân và 
học dân ; chăm lo và bảo vệ lợi ích của dân. Dựa vào lực lượng và trí tuệ của dân để giải quyết những vấn đề bức xúc, 
những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. 

Hai là, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Công khai, dân chủ là cách 
thực hiện công tác dân vận có hiệu quả trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. Dân phải làm chủ trong giải quyết khiếu nại, 
tố cáo. 

Ba là, phải kết hợp và thực hiện nhuần nhuyền những biện pháp như : vận động, thuyết phục, đối thoại trực tiếp và 
tại chỗ ; phát huy vai trò và tác dụng của tổ hòa giải, ban thanh tra nhân dân ; thanh tra, kiểm tra kinh tế, hành chính, 
pháp luật ; giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cộng đồng dân cư, từ cơ sở trong suốt quá trình giải quyết khiếu nại, tổ cáo. 

Bốn là, giải quyết khiếu nại, tố cáo phải đặt dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của tổ chức đảng, sự tổ chức thực hiện của 
chính quyền, nhất là vai trò của người đứng đầu và sự phối hợp đồng bộ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. 

Năm là, tổng hợp những kiến nghị tử cấp dưới và của nhân dân để đề nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung các điều của 
Luật Khiếu nại, tố cáo bảo đảm phù hợp với sự vận động của thực tiên cách mạng nước ta . 
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ou 5 năm thực hiện Nghị quụuết Trung ương Ê 
khoó VIII về "Chiến lược phét triển GD-ĐT”, 
Phòng Gióo dục - Đào tạo huuện Hiệp Hòa 
đã chỉ đọo công tóc gióo dục đèo tạo của toàn huuện, 
tiếp tục phót triển tích cực cỏ về hệ thống mong lưới, 
quụ mô, looi hình trường lớp lễn chết lượng đào tạo 
củo cóc noènh và bộc học. 

Hiện noụ, trên địa bòa toèa huuện có ®ó trường 
mổm non, 34 trường tiểu học,#5 trường THCS, 5 trường 
THPT và 1 TTGDTX. Phòng Gióo dục - Đèo tọo huuện 
đã thực hiện tốt mục tiêu hế hoọch về phót triển số 
lượng trường, lớp, học sinh. Về số lượng trường, lớp, 
mục tiêu đến năm #000, mỗi xõ có Ï trường mổm non, 
1 đến ® trường tiểu học, 1 trường THCS đã được thực 


hiện. Về số lượng học sinh, ở cếp mổm non, trẻ 5 tuổi - 


đến lớp đọt 99,94%, ở cếp tiểu học, trẻ 6 tuổi vào lớp 
1 đẹt 100% độ tuổi. Đêu có thể coi là một thònh tích 
đóng khích lệ của Phòng Gióo dục - Đào tọo huuện 
Hiệp Hoà. 

Bên cạnh đó, Phòng Gióo dục - Đào tọo huụện đã 
hoàa thònh công tác phổ cập. gióo dục tiểu học đúng 


độ tuổi 11 đạt 8?,6% và phổ cập THCS đạt 81% tọi 
thời điểm thóng 18 năm #001. 


Bằng tỉnh thốn quyết tôm khốc phục khó khăn _ ùa»u Ô 


từng bước đổi mới công tóc vận động quền chúng, đổi 
mới công tóc quản l điểu hènh, đổu mọnh thi đuo 
hoàa thành nhiệm vụ của mỗi có nhân và tập thể, 
Phòng Gióo dục - Đèo tọo huyện đã đổu coo chết 
lượng gióo dục toàn diện, đổu mọnh công tóc xô 
dựng đội ngũ cón bộ quản lú, gióo viên, cón bộ nhân 
viềa đạt chuẩn và trên chuổa đào tọo, công tóc xâu 
đựng cơ sở vột chết, xâu dựng trường chuẩn Quốc gio, 
xẽ hội hoé gióo dục, phoag tròo khuuến học và khuuến 
tài đã và đang tiếp tục phót triển mọnh. 

Đặc biệt, hiệu lực quỏa lý của Phòng Giáo dục 
ngòu còng được tăng cường. Phòng Gióo dục đõ chỉ 
đọo việc tổng hết năm học cũ, triển khoi chỉ đạo thực 
hiên nhiệm vụ năm học mới, chỉ đạo công tóc khoi 
trường, kủ niệm ngòu Nhà giéo Việt Nom #0-1 1, công 
tóc thí tốt nghiệp vò tuuển sinh hồng năm. 

Với sự quoa tâm ủng hộ củo cóc cếp, cóc ngènh, 
độc biệt của lãnh đọo và nhên dên địo phương, 
Phòng Giáo dục - Đào tọo huuện Hiệp Hoà đang từng 
bước vững chắc đi lên. 


Các đại biểu trong hội 
nghị bàn uề công tác 
xã hội hoá giáo dục 
huyện Hiệp Hoà 


Trường Tiểu học Thị 
trấn là trường chuẩn 
Quốc gia đầu tiên 
trong huyện 75% 
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e Công bố chất lượng hàng hóa: 01/2001/CBTC/XNLDXMBĐ - _ ví E9 
« Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền thiết bị của Hoa Kỳ bảo đảm chất lu lực ợn ng cá 
, | CUNG táo) Ti th ˆ Quá và ưa chuộng. ` ørxui SiuỔ | 
: ợ lào 'GIÁM ĐỐC: VŨ ĐỨC ›HIẾ N¿ 


ĐC: SCWSGuốC! LỘ 1 XÃ TÂN KIÊN - HUYỆN BÌNH CHÁNH-TP. HỒ, ) CHÍ MỊNH ` ˆ 
DT: 088.750284 - FAX: 088.7527508 o..¡..../( >OỢIC? dó 


Ị 


| _ . HUYỆN TIÊN ẵwe b " TT 


.__ ĐỊA CHỈ : THỊ TRẤN TIỀN LÃNG - HẢI PHÒNG xa nGGnmuai 
_— ĐIỆN THOẠI: 031.883 108 * FAX: 031.8833653. 
_ số LÌ BỀN 33 SÁN uy 


¬ uyện Tiên Lãng nằm ở phía 600g NHAOSEMINO 4 Hl lự I§ gụ ¿ , 
Phòng, diện tích 180 kmỶ, trong đó có 9500 ha sản xuất - ÏNHI TS fỤN Nội nà đem ly, ụ 
lúa. Dân số của huyện có gần 15 vạn người sống trên địa - (Ÿ TH Hi 2đ "Hị CSẾt s Tạ vụ \ụ 
bàn 22 xã và 1 thị trấn. Cơ cấu kinh tế chủ yếu là sản xuất nông - 
ngư nghiệp chiếm tỷ trọng 65,5% GDP, với các sản phẩm chủ yếu. 
là sản xuất lúa, trồng thuốc lào, một số loại cây màu xuất khẩu, 
nuôi trồng đánh bắt thủy sản. _x - 
| Tiên Lãng là một trong những địa phương có phong trào đấu 
' =ã tranh cách mạng sớm của tỉnh Kiến An trước đây (nay là thành 
phố Hải Phòng) và là huyện có vị trí quan trọng cả về kinh tế và 

quốc phòng của thành phố Cảng. 

Qua hai cuộc kháng chiến, Đảng bộ, quân và dân Tiên Lãng . » 4 
Ñ đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển tự -ÿ Bán hí Phạ 
Uu 21h ,kan£ (Gun 


'h Ếệs-#ÍC - 4h £@& «4. 4 


HỆ 
của thành phố và đất nước, được Đảng và Nhà nước tặng L, 


| danh hiệu vẻ vang. lh tê tra 
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TY GIẦU 


Với mạng lưới Bưu chính-Viễn t 
cao, rộng khắp toàn Tỉnh. Bưu điện tỉn 
phục vụ tốt các loại dịch vụ truyền thố 
ngoài nước. Hiện nay, đã có thêm các 
như: 

- Chuyển phát nhanh (A4 

- Chuyển tiền nưấnN 

- Tiết kIwfflÄM đo 

- Bưu chính ủy thác 

- Bưu phẩm không địa chỉ 

- Điện hoa, điện thoại thấy hình ¬ 
- Điện thoại di động, nhắn tin, Telex, Fax ` 
- Giải đáp thông tin kinh tế xã hội (108) 
- Dịch vụ khai giá . 
- Các dịch vụ của tổng đài TDX-1B như " 
giữ cuộc gọi, chuyển thoại, điện thoại hội 
nghị,V.V... 4 | 


lãm... lv. lô ac (06006060600 QlN nu na nãnnẽn 6n n6ẽnnnä gang nnnHngẽnNgn na 


Bưu điện tỉnh Hoà Bình rất hân hạnh được phục vụ quý 
WIMQO VY 111V SIY) YYIYYCOVIVVACTT11ÌLì 4C, aïì (On, 


_ 


Một loại xe xuất sắc 
IVlột giá tr¡ vững bên 
lột dịch vụ chuyên nghiệp 


lột tên gọi 


SÚNH/NNNÀU) KHÔNG NGƯNG SANG TẠO 


"Lá. ` 
——.. S94 tox (0óđ) š 


1á Ly Ïh V0n9 4 2 Ð (€ Vụng IaU 3ì - 


VIỆN QUY HOẠCH THUY LỢI < 
INSTITUTE 0F WATER RES0URGES PLANING JWARP.. hị 


Địa chỉ: 162 Trần Quang Khải, Hà Nội 
Tel: (04) 8254081 * Fax: (04) 8252807 
Email: iwrp.hanoi@hn.vnn.vn 


MỘT SỐ THÀNH TỰU 

- Quy hoạch trị thủy và khai thác hệ thống sông Hồng 
- Quy hoạch khai thác đồng bằng sông Cửu Long 
- Quy hoạch khai thác các sông trên toàn quốc 
- Giúp Lào và Cam-pu-chia lập quy hoạch thúy lợi. 
- Đã thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học: 2 chương trình KHCN 
cấp Nhà nước 06-03 (8-85) và KC 12 (91-95); chương trình nghiên cứu xâm 
nhập mặn ở ĐBSCL; biến đổi khí hậu và môi trường toàn cẩu; chương trình - 
nghiên cứu đất ngập nước; quy trình vận hành hồ chứa Hòa Bình; đánh giá 
ảnh hưởng hồ Hòa Bình đến hạ du; thẩm định lựa chọn phương án bậc 
thang và công suất máy thủy điện Sơn La... 

kệ (sắc nưấi lò sáp cúc Qiức:l) WB,ADB, SIDA, (Thụy Điển), 
JICA, NIPPON KOEL (Nhật Bản), DANIDA (Đan Mạch), MDBC (Úc)... 


CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ 


Là cơ quan chuyên ngành về quy hoạch của Bộ Nông nghiệp và - Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về quy hoạch thủy lợi 
Phát triển nông thôn, có chức năng nghiên cứu lập quy hoạch về môi trường và chất lượng nước 


( 

- Bộ chính trị Trung Ương Đảng 
Lao động biếu đương (1962) 
TS. Tô Trung Nghĩa 


phát triển tài nguyên nước trong phạm vi cả nước nhằm điều hòa 

sử dụng, bảo vệ và phát triển kinh tế - xã hội. 

Eb > lựrk-erskrre, hệt cho BH di ĐgE si 
kinh tế - xã hội trên lãnh thổ. 

CPloorirvvafiotpidmsut setbanebfl 10k 

- Tham gia lập quy hoạch tổng thể, quy hoạchphát triển kinh tế xã 


- Hợp tác với các quốc gia, tổ chức quốc tế trong việc lập quy 
hoạch các lưu vực sông liên quốc gia. 
- Thực hiện nghiên cứu khoa học công nghiệp và tố chức thực 
hiện công tác điều tra cơ bản phục vụ cho quy hoạch bảo vệ tài 
nguyên nước. 


- Thực hiện thẩm định các dự án quy hoạch thủy lợi cho các địa 


hội toàn quốc, vùng lãnh 
nước. 


, tỉnh, ngành có liên quan đến nguồn 
- Lập dự án tiền khả thi và khả thi các công trình khai thác và bảo 


phương, các ngành khác có liên quan đến nguồn nước. 


- Theo dõi thực hiện các quy hoạch phát triển tài nguyên nước. 


Tham gia lập quy hoạch vận hành các công trình lớn lợi đụng 
taxi ở 


Tel: 'Q4- 2) ñ Tang: Fox: c8ế- '4) 8. 257383 *E- moi: Xa: vnn. vn 
CƠ SỞ 2: KM 10,5 ĐƯỜNG HÀ NỘI-SƠN TÂY " Tel: (84-4) 764 4889 


VIỆN TRƯỞNG: 
PGS-TS. MAI NGỌC CHÚC 


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

- Nghiên cứu KHCN hóa học, triển khai và 
áp dụng các tiến bộ kỹ thuật bao gồm nghiên 
cứu ứng dụng, thực nghiệm, sản xuất - chế 
thử tạo ra công nghệ, sản phẩm, và vật liệu 
mới cho ngành công nghiệp hóa chất và các 
ngành kinh tế khác. 

- Đánh giá, phân tích chất lượng sản 
phẩm hóa chất, tài nguyên, môi trường. 

- Tư vấn và đầu tư cho Tổng Công ty và 
các đơn vị kinh tế trong và ngoài Tổng công 
ty về khoa học kỹ thuật. 

- Tham gia lập và thẩm định các dự án 
KHKT. 

- Đào tạo sau đại học cán bộ KHKT và 

công nghệ chuyên ngành. 


- Dịch vụ KHKT, sản xuất, kinh doanh. 

- Viện Hóa học công nghiệp đã chủ trì và 
tham gia các chương trình nghiên cứu khoa 
học cấp Nhà nước: chương trình Hóa dầu và 
Vật liệu hóa. 

NHỮNG HẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHÍNH 

- Viện đã chủ trì và hoàn thành xuất sắc 
các để tài cấpTổng Công ty, cấp Bộ và cấp 
Nhà nước. 

- Viện đã thực hiện thành công các dựán P 
(xây dựng dây chuyển công nghệ sản xuất 
thử nghiệm thuốc tuyển DPO - 93 để tuyển 
quặng Apatit loại lll; xây dựng dây chuyền 
sản xuất polysacarit Fe ; xây dựng dây 
chuyển sản xuất Dextran Fe)... 

- Viện đã thực hiện các hợp đồng triển khai 

- dịch vụ KHKT. 

'Hằng năm, Viện đã triển khai thực hiện trên 
dưới 30 hợp đồng tiêu biểu. 

- Xử lý nước thải các nhà máy, khu công 
nghiệp. 

- Sơn nền nhà xưởng Công ty cáp sợi 
quang VINA - GSC, Sơn phủ bảo vệ chịu môi 
trường hóa chất khắc nghiệt, chịu nhiệt độ 
cao cho kết cấu công trình sắt thép, bê tông 
tại các nhà máy trong các Tổng Công ty. 

- Chế biến quặng Apatit theo phương pháp 


nhiệt để sản xuất phân bón. 

- Từ những hoạt động khoa học, Viện đã 
tạo ra các sản phẩm có giá trị được thị trường 
chấp nhận : 

*Sơn tổng hợp công nghiệp và dân dụng. 

* Dầu phanh VH 3 - 2. 

*Thuốc tuyển. 

*Tinh dầu các loại 

* Chất tẩy rửa các loại 

* Extract thảo dược các loại dùng cho Mỹ 
phẩm. 

* Dextran Fe 

* Gluconat Fe, Cu, Zn... 

* Chất trợ ngấm 

* Rotudin. 

* Chất tẩy gỉ, tẩy cặn. 

* Dầu mỡ bôi trơn các loại 

* Thuốc thử Nước dùng trong công nghệ 
SX nước sạch (được UNICEP tín nhiệm). 

* Gần đây Viện đã đạt được nhiều thành 
tích lớn: 

- Nghiên cứu công nghệ sản xuất thuốc 
tuyển quặng Apatit - Việt Nam. 

- Đạt giải nhất công trình khoa học sáng 
tạo VIFOTEC - năm 2001. : 

- Đã được Nhà nước đấu † tư phòng thí 


nghiệm trọng &2eœws|c 


NHÀ XUÂT BANTR 
INXFÍIA AI m lo + 

- (Gi)l IVÍ¡) /XBH Tre Ta! Fiả NI 
181B Lý Chính Thăng - Q. 3 - TP, HCM 40 Láng Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội 


ĐT : (08) 3316211 - 9316289 - 3317849 - 8465596 ĐT : (04) 7762128 - Fax : (04) 8357444 
Fax : (84.8) 8437450 - Email : nxbtre@ hem.vnn.vn Email : vanphongnxbtre@ hn.vnn.vn 


GIÚI THIỆU BỘ SÁCH “NAM BỘ NHÂN VẬT CHÍ” 


“NAM BỘ NHÂN VẬT CHÍ” là chương trình sách nhằm giới 
thiệu cuộc đời, hành trang và những đóng góp của các nhân 
vật Nam Bộ trong quá trình xây dựng và phát triển của vùng 
đất mới Phương Nam. 

Nhân vật Nam Bộ được giới thiệu trong loạt sách này bao 


gồm các nhân sĩ trí thức, các nhà hoạt động cách mạng, 
các nhà văn hóa, văn nghệ sĩ...- những người đã có công 
khai phá trên từng lĩnh vực văn hóa vật chất và văn hóa tinh 
thần. Từng tựa sách được viết dưới nhiều thể loại : biên 
khảo, công trình nghiên cứu, tham luận khoa học trong hội 
thảo, ký, bút ký... 


Đến nay dã có các tựa sách sau dây được xuất bản : 


1. Anh hùng kháng Pháp Nguyễn Trung Trực - Nguyễn Văn Khoa 8. Những ngôi sao sáng trên bẩu trời văn học Nam Bộ nửa sau thế kỷ XIX 
2. Nguyễn Hữu Huân, nhà yêu nước kiên cường, nhà thơ bất khuất Bảo Định Giang 
6S Phạm Thiểu - Cao Tự Thanh - Lê Minh Đức 9 Nguyễn An Ninh, “Tôi chỉ làm cơn gió thổi” - Nguyễn Thị Minh 
3. Khởi Nghĩa Trương Định - P@$ 7S Nguyễn Phan Quang - TS Lê Hữu Phước 10. Lê Văn Duyệt - Nhiều tác giả 
4. Bùi Hữu Nghĩa, con người và tác phẩm - 8ảo Định Giang 17. Thế kỷ XXI nhìn về Trương Vĩnh Ký - Whiểu tác giả 
5. Nguyễn Tri Phương - Phan Trần Chúc - Lê Quế 12. Chí sĩ Nguyễn Quang Diêu - Nguyễn Văn Hấu 
6. Phan Văn Trị, cuộc đời và tác phẩm 13. Võ Duy Dương - Nguyễn Văn Hầu 


re sa mau mymin-lugaaayea Nhà xuất bản Trẻ xin trân trọng giới thiệu. 


Ti Ẳ CÀI TIỀN ĐỂ TĂNG TÍNH ƯU VIỆT : 
TIÊN DỰNG VÀ HIỆU QUÁ 
P Thuốc ho bổ phế dạng viên ngậm là sản phẩm bào chế dạng mới theo công 
Đrị= thức Bổ phế chỉ khái lộ - sản phẩm truyền thống 40 năm của à Công ty Cổ phần 
_ dược phẩm Nam Hà. 

`>...< 'Bằng phương Pháp chiết xuất dượo liệu rồi làm khô troÄ_g loi trường áp §uất 
ˆ giảm, nhiệt độ thấp thu được cao Khô còn nguyên những tính năng, tác dụng 
của dược liệu. Từ cao khô áp dụng công nghệ bào chế phương tây, công ty sẵn 


VIÊN NGẬM hà xuất rã thuốc viên ngậm. 
TTHH TU IHĐG v£ «ở dạng viên, thuốc rất tiện lợi cho việc sử dụng, có thể mang 
THUỐC Ò theo người Khi đi xa. 
B ^ pLiẾ ‹ | è lội dạng Viễn ngậm, thuốc có tác dụng trực tiếp vả liên tục vào 
¡ì: sÊt Ê.Ê~.. . ổ họng giúp giảm ho nhanh hơn và hiệu quả lâu dài hơn. 
CÔNG TÌ ; Cho 1 viên 
: Bạchlinh 36mg Camthảo: - 25mg 


Cát cánh @8,5mg 


k.. 60mg 
Mahoàng 26,5mg bộ 75mg 
gh 130rñg" 

mai 


à diệp Tang bạch bì 75mg 
Ö680mg Thiên môn g 48,5mg 
. Bạc hà diệp mg Tinh đầu bạc '” 0,25mg 


CÔNG DỤNG ; Chữa ho, tiêu đờm. “Chuyên trị ho cảm, 
ho giố, ho khan, viêm họng, viêm rat quản. 


JẦM -- 
lẻ 3 LIỀU DÙNG : 
*⁄2 b > Người lớn : 4-6 vi 
ý” +SẢNXUẤT Serinm PHỐI >Tr mảng | 
sả Ếêng ty Cổ phần dượo.phẩm Nam Hà C KỸ HƯỚNG DẪN la DÙN. 
W  445Hàn Thuyên;Th cMAm Định : _ DEei! by MS 9/5416 4 
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— ` GIẦM ĐỐC: 
'ử nhôn. NGUYỄN THỊ YẾN 


hà kháchTổng Liên đoàn được 

thành lập theo Quyết định số 

187 QĐ/TLĐ (21/1/1997) của 
Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam. Nhà 
khách có nhiệm vụ phục vụ cán bộ công 
nhân viên, khách quốc tế của TLĐLĐ Việt 
Nam về nghỉ, hội nghị, làm việc. Đặc biệt, 
hằng năm, Nhà khách tiếp đón, phục vụ 
khoảng 400-500 khách thuộc diện chính 
sách của Nhà nước với giá ưu đãi. Ngoài 
ra, để tận dụng hết công suất, Nhà khách 
mở rộng thêm chức năng kinh doanh 
phục vụ, đáp ứng nhu cầu xã hội. - 

Hiện nay, Nhà khách có thể tiếp đón 
cùng lúc hơn 180 khách, với 79 phòng 
phục vụ khách trong nước và 12 phòng 
khách quốc tế đầy đủ tiện nghi, có thang 
máy và hệ thống thông tin liên lạc. hiện 
đại, thông suốt, 2 phòng ăn rộng, trang 
trọng có sức chứa 600 chỗ ăn cùng lúc 


cho tiệc cưới, tiệc hội nghị, đặc biệt có ba 


hội trường, phòng họp trong đó có một 
hội trường lớn có sức chứa trên 200 chỗ, 
đủ điều kiện phục vụ các cuộc hội nghị, 
hội thảo lớn, nhỏ cho các đơn vị. 

Tuy mới thành lập được năm năm, 
nhưng nhờ sự giúp đỡ Tổng Liên đoàn, sự 
cố sáng nỗ lực của Ban Lãnh đạo cùng 
toàn thể CBCNV, Nhà khách đang khẳng 
định uy tín của mình bằng việc không 
ngừng nâng cao tinh thần, chất lượng 
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phục vụ, từng bước đầu tư nâng cấp cơ sở . 


vật chất. 


Nhờ vậy, mà trong những năm qua 
đơn vị đã hoạt động kinh doanh có hiệu 


quả, công suất phòng nghỉ luôn đạt từ 


75%- 80% và được tặng bằng khen của _ 


Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 


AM c tr lách H6, đeo c ; (2£ 


ĐỊA CHỈ: 95 TRẦN OUỐC TOẢN -HÀ NỘI * TEL:(04).8222521- le: ky 6t 8223656. 
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CÔNG TY CỔ PHẢN CAO SƯ SẢI GỒN - KYMDAN 
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Lưu ý: Không áp dụng cho các sản phẩm gối, nệm du lịch, nệm trẻ em, salon miếng và thú phun nhung 
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THẺ LỆ THAM DỰ XỔ SỐ TRÚNG THƯỞNG 


A. THẾ LỆ THAM DỰ XỔ SỐ TRÙNG THƯỞNG: 

s Công ty KYMDAN phát hành lịch năm 2003 trên đó có mã số được in trên tờ lịch bìa và cuối dùng đế tham dự chương trình xố số trúng thưởng. 

se Công ty KYMDAN sẽ tố chức xổ số vào ngày 15/12/2003 và kết quả trúng thưởng sẽ được công bố từ ngày 25/12/2003 trên báo Người Lao Động và một số báo khác. 
se Khách hàng có lịch mang số trủng thưởng theo kết quả đã công bố gởi lịch kèm theo tên, địa chỉ thường trú (có ấp, phường, xã, quận, huyện, tỉnh, thành, để tránh trùng 


lắp khi giao hàng), điện thoại và bản sao CMND về văn phòng Công ty KYMDAN chậm nhát là ngày 15/01/2004 (cán cứ theo dấu bưu điện). Công ty KYMDAN sẽ gởi 
thông báo đến tưng khách hàng may mắn trúng giải. 


© Danh sách khách hàng trúng giải sẽ được công bó trên báo Người Lao Động và một số báo khác từ ngày 20/02/2004. 
e Khách hàng trúng giải sẻ nhận phần thưởng tại Chi nhánh, cửa hàng trực thuộc Công ty hay Đại lý KYMDAN gắn nơi cư ngụ của mình nhất từ ngày 20/02/2004. 
B. CƠ CÂU GIẢI THƯỞNG: 

s 02 giải Nhất: Mỗi giải thưởng là 01 bô salon KYMDAN 

® 10 giải Nhì: Mối giải là 01 giường di động KYMDAN qui cách 1 x 2m có nệm dày 5cm. 

s 100 giải Ba: Mối giải là 01 tắm nêm KYMDAN qui cách 1,6 x 2,0 x 0,1m có áo bọc bằng thun jersey. 

C. ĐIÊU KIÊN XÉT TRÙNG THƯỞNG: 

s Lịch trúng giải gởi về Công ty KYMDAN phải còn đủ 6 tờ, sạch sẻ, không rách hay bị rời khỏi quyến lịch. 

se Phân số không bị rách hay tấy xóa. 

e Công ty KYMDAN không chịu trách nhiệm đối với trường hợp gởi lịch trúng giải trễ hạn hay bị thắt lạc. 

Lưu y: 

e Phân thưởng không có giá trí quy đối thành tiên mặt. 

e Phần thưởng không bao gồm các chỉ phí phát sinh do vân chuyến từ nơi nhận giải đến nhà người trúng thưởng. 
s Các phần thưởng không người nhận sẽ được quy đổi đế tặng cho bệnh viện. 
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CURRENT SERIALS 


XÍ NGHIÉP LIÊN DOANH VIETSOVPETRC 


Trụ sở chính : 105, Lê Lợi, TP. Vũng Tàu 
Điện thoại : 64- 839871/72. Fax : 64- 839857 


XNLD VIETSOVPETRO dược Nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu 
Anh hùng Lao động lần thứ hai, là đơn uị liên doanh giữa Việt Nam uà Liên ban. 
Nga khai thác dầu bhí lớn nhất ở Việt Nam, đang hoạt động trên 3 moö: Bạch Hỗ 
lồng uà Đại Hùng. Sản lượng dầu bhai thác từ năm 1986 đến năm 2001 đạt 101. 
triệu tấn. Khí cung cấp uào bờ từ năm 1995 đến năm 2001 đạt 6, 75 tỉ mét bhôi. 

XNLD VIETSOVPTRO săn sàng hợp tác với các công ty dầu khí l:há: 
trong nhiều lĩnh vực: địa chất dầu khí, thiết kế, lắp ráp, xây dựng, ba: 
dưỡng, sửa chữa các công trình dầu khí biển, khoan thăm dò, khai thái: 
đầu khí, dịch vụ cảng, vận tải biển, phòng chống phun trào dầu khí, bảo ví 
môi trường. 
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: cơ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA - 

: TRUNG ƯƠNG ĐẲNG CỘNG SẲN VIỆT NAM - 


THÁNG Rñ 3KY ĐƯA NGHỊ (UYẾT ĐẠI HỘI IX T2 BẢNG VÀ0 T4 SỐNG - 
_ . TRƯƠNG QUANG ĐƯỢC - - Công tác dân vận Men giải quyết. 


L. sóỂ $0 083... = sen..... -khiểu nại, tố cáo của công dân : 3 
ng So: ti : „2y ............. HOÀNG BÌNH QUÂN - Vai trò xung kích đẩy mạnh bồng nghiệp. 
giá _— _ hóa, hiện đại hóa đất nước của thế hệ trẻ Việt Nam | 6 


_122002. 5 _ “CAO SỸ KIÊM - Phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác . 
....... quốc tế, thực hành tiết kiệm, thực tiện thắng lợi Nghị v_c 
29t Đại hội IX của Đảng . Âu -4 4. ĐỊ: 
_ NGHIÊN PỨU - TRA0 BỔI- 


NGUYÊN VĂN ĐỘNG - - Các quyền xã hội cơ bản của đh dân. 
- từ Hiến pháp. năm 1980 đến Hiến pháp năm 1992 = = 16 


: ĐẶNG CẢNH KHANH - Mấy suy nghĩ \ về thanh niên và phong 


đ t2 È 


HH H 


_tràothanhniên _ 21 
NGUYỄN BÁCH KHOA - Toàn câu hóa và sự đổi mới quản trị 2921. 
Aã kinh doanh của các doanh nghiệp. "&⁄2 _ 26 


NGUYÊN HOÀNH XANH - Nâng cao năng lực cạnh tranh 0ỦA”?. ^' 
hàng hóa Việt Nam trong hội nhập. quốc † tế. boss sa 


HỘI THẢO KI0A H0C - THỰC TIÊN | 
*** Hội nghị phát hành và bạn đọc Tạp chí Cộng sản toàn quốc 35 


THUỤU TIÊN - KINH NGHIỆM ..- 
MAI HẢI OANH - - Đảng lãnh đạo văn hóa văn nghệ: Thực tiến 


và bài học | _ __ #1 
LÊ XUÂN ĐÌNH - Làm gì để Trà My vươn m dậy trong cơ chế 
thị trường : : 47 

¬ | NGỌC HỒ - Củng cố và tăng cường hệ (WENg trường phổ thông 

l @ Lá... ..uỐN... dân tộc nội trú 52 
SINH H0ẠT TƯ TƯỜNG 
TRỌNG NGUYÊN - “Tiếp xúc cử tri” 57 
THẾ 0IÚ† : VẤN ĐỂ, SỰ KIỆN 
NGUYỄN HUY QUÝ - Đại hội đại biểu toàn Hà lần thứ XVI 
Đảng Cộng sản Trung Quốc _ g9 ) 
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COHEPXAHME 


dbliOHF KYAHF HbliOK: ArwrauwoHHana pa6ora cpenw Macc w pa6o1a no pDaCCMOTD©HWIO 3añ8Bn©eHMÙ wW Xano6 
rpaxnaH. XOAHF BMHb KYAH: AsaHrapnHan poïnb BbeTHAaMCKOFrO MOIOROrO rñIOKON©HWñ B_ WHhYCTDWanw3auWw 
M MOnepHu3aauwu KAO UW KWMEM: BtinpluXxeHWE BHYTDĐHHWX Cũn, TñOBbIUHWS 3(}©KTMBHOCTW 
M€@XHYHADORHOrO COTDYRHWH€CTBA, ñDOBeneHW© 2KOHOMHOÙ ïOnWTWMKW ñnñ yCT@UIHOrO BbinONHeHWñ pe3oniouwl 
IX°? Cteana KHB. HrYEH BAH HOHI: OcHogHbie couwanocHbile npaga rpaxnaH oT KoHCTWTyuWu 1980 rona 
no KoHcrwTryuww 1992 rona. HAHF KAHb KXAHb: HekoTopoe MH©HW6 O MO/7IORẺXW W MOnORÖXHOM RBWXGHWW. 
HFYEH BATYb KXOA: [no6anw3auwa w o6HopneHwe ynpapnneHwu nñDennDWHWMaT@ñbCKOW N€@ñT@ebHOCTbIO 
npennpwsarwủ. HFYEH XOAHb CAHb: flopoiuieHWe KOHKYDGHTOCTIOCOÔHOCTW Bb@THAMCKMX TOBADOB B yCnoBwax 
M©XXAYHADpORHOJH WHTerpauww. ”** OOuleHauWoHanbHan KOH©@D©HLW% BbinYCKHOMW R©fT€GTIbHOCTW W dqWTarenel 
XpHana KoMMyHwcr. MAUW XAU OAHb: [laprwa pyKOBonMT pa6oToñ no KynbTYp6 W WCKYCCTBYV: nñDaKTWKA W 
W3BneweHHbIle ypokw. HFOK XO: YnopnanowdeHWe wW yCwneHWe CWCTeMbl UKOTI — HAUWOHATbHbIX WHT€DHATOB. 
HrYEH XY KYM: XVI°* Bcexkwralckuử Cbean neneraros Kownaprwuw KHP. 


CONTENTS 


TRƯƠNG QUANG ĐƯỢC: The matter of propaganda and agitation among the people in dealing with citizens' 
petitions and accusations. HOÀNG BÌNH QUẦN: The vanguard role of Vietnams' younger generations in pushing up 
the country's industrialisation, modernisation. CAO SĨ KIÊM: To promote internal forces, to enhance effect of 
international collaboration, to practice thrift, to implement successfully resolutions of the lX Party Congress. NGUYÊN 
VĂN ĐỘNG: The principal social rights of citizens from the 1980 Constitution to the 1992 Constitution. ĐẶNG CẢNH 
KHANH: Some thoughts on youth and youth movement. NGUYÊN BÁCH KHOA: Globalisation and renovation of 
business administration of enterprises. NGUYÊN HOÀNH XANH: To raise competitiveness of Vietnamese goods in 
World's merging. *** Nation-wide Congress of Distribution and Readers of the Communist Review. MAI HẢI OANH: 
The Party's leadership of culture and literature and arts: the reality and lessons. NGỌC HỒ: To strengthen and 
consolidate the system of boarding schools of ethnic minorities. NGUYỀN HUY QUÝ: The XVI' Nation-wide 
Congress of Party Delegates of the Communist Party of China. 


SOMMAIRE 


TRƯƠNG QUANG ĐƯỢC: Le travail de mobilisation dans le règlement des plaintes et dénonciations des 
citoyens. HOÀNG BÌNH QUẦN: Le rôle d'avant-garde de la jeune génération vietnamienne dans l'accélération de 
I'industrialisation et de la modemisation du pays. CAO SŸỸ KIÊM: Mettre en valeur la force endogène, rehausser 
l'eficacité de la coopération internationale, pratiquer léconomie pour bien mettre en œuvre les Résolutions du lXe 
Congrès national du Parti. NGUYÊN VĂN ĐỘNG: Les droits sociaux fondamentaux du citoyen, de la Constitution de 
1980 à celle de 1992. ĐĂNG CẢNH KHANH: Quelques réflexions sur la jeunesse et le mouvement des jeunes. 
NGUYÊN BÁCH KHOA: La globalisation et la rénovation de I'administration commerciale des entreprises. NGUYÊN 
HOÀNH XANH: Elever la compétitivité des marchandises du Vietnam dans Iintégration internationale. *** Conférence 
Diffusion et Lecteurs de la Revue Communiste dans I'ensemble du pays. MAI HẢI OANH: La direction du Parti dans 
le domaine de la culture et des arts: Pratique et lecons. NGỌC HỖ: Consolidation et intensification du système des 
internats pour les élèves des ethnies minoritaires. NGUYÊN HUY QUÝ: Le XVle Congrès national des représentants 
du Parti communiste chino¡s. 


SUMARIO 


TRƯƠNG QUANG ĐƯỢC: EI trabajo de movilización en las resoluciones de las reclamaciones y denuncias đe los 
ciudadanos. HOÀNG BÌNH QUÂN: El papel de vanguardia đe la juventud vietnamita en el impulso de la industrialización 
y modernización del pais. CAO SỸ KIỂM: Poner en alto la fuerza interna, elevar la eficiencia de la cooperación 
intermacional, practicar el ahorro para cumplir victoriosamente la Resolución del IlX Congreso Nacional del Partido. 
NGUYÊN VĂN ĐỘNG: Los derechos sociales básicos del ciudadano de la Constitución de 1980 a la del 1992. ĐĂNG 
CẢNH KHANH: Algunas reflexiones sobre la juventud y el movimiento juvenil. NGUYÊN BÁCH KHOA: La 
golobalización y la renovación de administración comercial de las empresas. NGUYÊN HOÀNH XANH: Elevar la 
eficacia competitiva de las mercancias de Vietnam en la integración internacional. °** Conferencia entre la distribución 
y los lectores de la Revista del Comunismo. MAI HAI OANH: La dirección del Partido en la Cultura y Artes: práctica y 
lecciones. NGOC HỒ: Consolidación e intensificación del sistema de escuelas generales internas de las minorias 
étnicas. NGUYỄN HUY QUY: EI XVI Congreso Nacional de Representantes del Partido Comunista de China. 
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ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX 
__“”*  CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SÓNG Tạp chỉ Cộng sản 
sịC CN : 
«z Ẫ & ¬ vy " á Ề Ñ 


HIỂU nại, tố cáo là một trong 

những quyền cơ bản của công dân, 

được ghi trong Hiến pháp và được 
cụ thể hóa trong Luật Khiếu nại, tố cáo và 
các văn bản pháp luật của Nhà nước, tạo cơ 
sở pháp lý cho công dân, cơ quan nhà nước 
thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. 
Chăm lo đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính 
đáng của nhân dân, thực hiện đại đoàn kết 
toàn dân và phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân là ba nội dung cơ bản, quan trọng 
nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh về công 
tác dân vận. Do đó, giải quyết khiếu nại, tố 
cáo của công dân là một nhiệm vụ dân vận 
quan trọng của cả hệ thống chính trị. 

"Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TƯ, ngày 
06-03-2002, của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng, về một số vấn đề cấp bách cần thực 
hiện trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo 
hiện nay, Ban Dân vận Trung ương đã phối 
hợp với Tỉnh ủy An Giang và Tĩnh ủy Thái 
Bình tổ chức hai hội nghị trao đổi kinh 
nghiệm về công tác dân vận trong giải quyết 


Số 3⁄4 (tháng 12 năm 2002) 


TRƯƠNG QUANG ĐƯỢC)" 


, 


khiếu nại, tố cáo ở cụm đồng bằng sông Cửu 
Long và cụm đông bằng sông Hồng. Tại hai 
địa phương trên, các hội nghị trao đối kinh 
nghiệm với chủ đề thiết thực trên đây đã 
được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
nhân dân đón nhận với tỉnh thần trách 


nhiệm cao. Các ý kiến phát biêu đều hoan 


nghênh và cho răng những vấn đề các hội 
nghị đặt ra là bổ ích, đúc rút được nhiều 
kinh nghiệm tốt trong giải quyết khiếu nại 
tố cáo của công dân ở các địa phương, cơ sở. 

Tại Thủ đô Hà Nội, Ban Dân vận Trung 
ương phối hợp với một số ban, ngành, đoàn 
thể ở trung ương và một số tỉnh, thành ủy 
tiếp tục tô chức hội nghị về công tác dân 
vận trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của 
công dân, nhằm thống nhất quan điểm, nhận 
thức và phương pháp dân vận của hệ thống 
chính trị các cấp trong giải quyết khiếu nại, 
tố cáo của công dân, thực hiện có kết quả 
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Chỉ thị 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, 
làm cho mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước 
và nhân dân ngày càng bền chặt. 

Với tỉnh thần nhìn thẳng vào sự thật, 
đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật, chúng 
ta thấy răng tình hình khiếu nại, tố cáo của 
công dân vẫn chưa giảm và có nơi còn diễn 
biến phức tạp, nếu không giải quyết tốt sẽ 
xuất hiện tình trạng mất ồn định chính trị, 
làm giảm lòng tin của nhân dân đối với 
Đảng và Nhà nước. Tình hình này, có nhiều 
nguyên nhân, song nhìn chung có hai loại 
nguyên nhân chính. 

Trước hết, là những nguyên nhân khách 
quan. Đất nước ta trải qua nhiều giai đoạn 
lịch sử khác nhau, qua nhiều năm chiến 
tranh, nhiều cuộc cải tạo, nhiều việc tổn 
đọng do lịch sử để lại, đến nay chưa có đủ 
điều kiện về cơ chế chính sách nên chưa giải 
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bền vững. Trong quá trình xây dựng và bảo 
. vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa, nhất là trong 
quá trình đây mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước, diện tích đất nông nghiệp 
ngày càng bị thu hẹp, giá trị sử dụng đất đai 
ngày càng tăng nhanh. Nguồn lợi kinh tế từ 
đất biến đối rất nhanh, song chính sách, 
pháp luật về đất đai chưa đông bộ, chưa phù 
hợp với thực tế, phát sinh nhiều mâu thuẫn 
về lợi ích, dẫn đến tranh chấp, khiếu nại, 
tố cáo. 

Bên cạnh đó, nối lên một số nguyên nhân 
chủ quan đáng chú ý. Trong quá trình lãnh 
đạo, quản lý kinh tế, quản lý xã hội, một số 
cán bộ, đảng viên, cấp ủy đáng, chính quyền 
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xem nhẹ, buông lỏng, chưa thực hiện đúng 
tư tưởng, quan điểm của Đảng và Chủ tịch 
Hồ Chí Minh về công tác dân vận. Cán bộ 
vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, coi 
nhẹ việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ 
sở, quan liêu, thích dùng mệnh lệnh hành 
chính, coi nhẹ việc giáo dục, thuyết phục 
dân, có nhiều vi phạm về quản lý nhà nước 
trong đất đai, tài chính, đầu tư xây dựng cơ 
bản, trong sử dụng các khoản đóng góp của 
dân, tư lợi, bao che, tham nhũng, vi phạm 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước, khiến dân bất bình dẫn đến 
khiếu kiện đông người. 

Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa 
nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình 
trong việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao 
ý thức hiểu biết và chấp hành trong cán bộ, 
đẳng viên và nhân dân ; chưa có sự phối hợp 
thống nhất trong tiếp dân, tiếp nhận giải 
quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Nhiều nơi 
chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết 
khiếu nại, tố cáo kịp thời, đùn đây, né tranh, 
không khách quan..., làm giảm lòng tin của 
dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy địa phương 
và cơ quan công quyên. Cách xử lý như vậy 
khiến dân bất bình, dẫn đến từ việc nhỏ 
thành việc lớn, đợn giản thành phức tạp. 
Mặt khác, chưa kiên quyết lên án và xử lý 
nghiêm những hành vị kích động, xúi dục 
của bọn xấu, "cò môi" đi khiếu kiện, chưa 
nghiêm trị những kẻ gây rối, coi thường kỷ 
cương, phép nước. Ở những địa phương có 
khiếu kiện đông người, gay gắt thường do 
nội bộ mất đoàn kết, sức chiến đấu của 
tổ chức đảng giảm sút, vai trò điều hành, 
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quản lý của chính quyên yếu kém. Vai trò 
của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chưa được 


phát huy đầy đủ. Công tác vận động quần _ 


chúng không được thực hiện tốt. 

Không ít công dân chưa nắm vững đường 
lối, chính sách, pháp luật, lại bị một số phân 
tử xấu lợi dụng, kích động nên có những đòi 
hỏi vô lý, trái pháp luật, cố tình khiếu kiện 
kéo dài và không thực hiện những quy định 
của pháp luật. 

Trước tình hình đó, Đảng và Nhà nước ta 
đã coi trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 
của công dân. Trung ương cử nhiều đoàn đi 
kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo của 
công dân ; đông thời, chỉ đạo các cấp ủy 
đảng, chính quyền các cấp thực hiện tốt vấn 
đề này và thu được những kết quả nhất 
định, góp phần ổn định tình hình chính trị - 
xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho công 
cuộc phát triển kinh tế, đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quan 
trọng hơn, công tác dân vận đã thu được một 
số kinh nghiệm quý mà các cấp, các ngành 
có thê vận dụng trong quá trình tiếp tục giải 
quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Những 
kinh nghiệm đó bước đầu có thể khái quát 
như sau : 

Thứ nhất, phải thực sự học tập và quán 
triệt sâu sắc tư tưởng, quan điểm của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta về công 
tác dân vận trong quá trình giải quyết khiếu 
nại, tố cáo của dân. Đó là phải gần dân, tin 
dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân và 
học dân ; chăm lo và bảo vệ lợi chính đáng 
của dân. Dựa vào lực lượng và trí tuệ của 
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dân để giải quyết những vấn đề bức xúc, 
những vướng mắc trong nội bộ nhân dân. 

Thứ hai, phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân, thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở 
cơ sở. Công khai, dân chủ là cách làm dân 
vận có hiệu quả trong giải quyết khiếu nại, 
tố cáo. Dân phải được làm chủ trong việc 
giải quyết vấn đề này. 

Thứ ba, trong quá trình giải quyết khiếu 
nại, tố cáo phải thực hiện nhuần nhuyễn, 
tông hợp những phương pháp "dân vận 
khéo" như : vận động, thuyết phục dân, đối 
thoại với dân, phát huy tác dụng của tổ hòa 
giải, các ban thanh tra nhân dân. Thực hiện 
thanh tra, kiểm tra về kinh tế, tài chính, 
giám sát việc thực hiện pháp luật theo một 
quy trình thống nhất, có nguyên tắc, có lý, 
có tình ; phải giải quyết khiếu nại, tố cáo từ 
cộng đồng dân cư, từ cơ sở nơi người dân 
sinh sống. 

Thứ tư, giải quyết khiếu nại, tố cáo phải 
đặt dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của tổ chức 
đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu 
và sự phối hợp đông bộ của Mặt trận 
Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong 
công tác thuyết phục dân, thực hiện đúng 
pháp luật. 

Thứ năm, cấc cơ quan nhà nước nghiên 
cứu, sửa đổi, hoàn chỉnh Luật Khiếu nại, tố 
cáo của công dân và các văn bản pháp quy 
có liên quan. Tăng cường hoạt động của hệ 
thống tòa án nhân dân và tòa hành chính, 
chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và 
các đoàn thể nhân dân trong giải quyết 
khiếu nại, tố cáo của công dân. 
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CỦA THẾ HỆ TRẺ VIỆT NAM 


RONG suốt tiến trình lịch sử dựng 

nước và giữ nước của dân tộc ta, 

tuổi trẻ Việt Nam đã luôn thể hiện 
rõ vai trò xung kích trong cuộc đấu tranh 
với thiên nhiên, với kẻ thù ngoại xâm vì sự 
tồn tại và phát triển phôn vinh của dân tộc. 
Đánh giá đúng đắn và gửi gắm niềm tin 
vào lực lượng thanh niên, Đảng ta luôn xác 
định thanh niên là người chủ tương lai 
của nước nhà. Vì vậy, vẫn đề phát huy lực 
lượng thanh niên, tập hợp đoàn kết thanh 
niên, xây dựng nguồn nhân lực nhằm tạo 
ra một đội ngũ lao động trẻ yêu nước, yêu 
chủ nghĩa xã hội, giàu nhiệt tình và sáng 
tạo, giỏi về tay nghề, chuyên môn, làm 
chủ khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại 
có ý nghĩa chiến lược và cấp bách đang 
được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư 
hơn bao giờ hết. 

Nhnn lại chặng đường 5 năm qua (1997- 
2002), công tác Đoàn và phong trào thanh, 
thiếu nhi có bước phát triển toàn diện cả 
bề rộng và chiều sâu. Tuôi trẻ học đường 
thực hiện có kết quả phong trào “Học tập, 
rèn luyện vi ngày mai lập nghiệp”. Các 
hình thức hoạt động như khuyến học, 


HOÀNG BÌNH QUẦN" 


khuyến tài ; các loại quỹ học bổng ; các 
cuộc thi tài năng trẻ... đã động viên, cổ vũ 
đông đảo thanh thiếu niên thi đua học tập, 
nghiên cứu khoa học, vươn lên làm chủ 
kiến thức, khoa học - kỹ thuật. Nhiều học 
sinh, sinh viên đã đạt thành tích cao trong 
các cuộc thi quốc gia và quốc tế. Từ phong 
trào hỗ trợ thanh niên mưu sinh, lập 
nghiệp, phát huy tiềm năng của tuổi trẻ 
xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã 
hội, vươn lên xóa đói, giảm nghèo làm 
giàu chính đáng trong thanh niên nông 
thôn. Lớp thanh niên giỏi sản xuất, kinh 
doanh, tham gia chuyển dịch cơ câu kinh 
tế đã xuất hiện ngày càng đông đảo. Sự 
phát triển mạnh của phong trào tiết kiệm, 
tích lũy, thanh niên tự giúp nhau giống, 
vốn, kinh nghiệm làm ăn, các hình thức 
hợp tác sản xuất kinh doanh như các chủ 
trang trại trẻ, làng thanh niên, khu kinh tế 
thanh niên... đã và đang là những nhân tố 
góp phần xác lập những cách thức làm ăn 
mới, có hiệu quả trong nông nghiệp và 
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nông thôn, góp phần giải quyết việc làm, 
nâng cao thu nhập cho thanh niên. 

Thanh niên công nhân, viên chức đây 
mạnh các hoạt động sáng tạo, các hội thi 
tay nghề, các hình thức hỗ trợ, khuyến 
khích tuổi trẻ nỗ lực học tập, phát huy 
sáng kiến cải tiến kỹ thuật... 'Phong trào đã 
có bước phát triển mới, thiết thực, phong 
phú, đa dạng, mang lại hiệu quả kinh tế - 
xã hội ngày càng rõ hơn, tạo sức sống mới, 
hướng đi mới cho phong trào thanh niên 
công nhân, viên chức. Vai trò của Đoàn, 
của thanh niên trong phát triển kinh tế 
càng rõ khi Đoàn chủ động, tích cực thực 
hiện các chương trình, dự án trọng điểm 
quốc gia và các địa phương như : các dự ấn 
trồng rừng, xây dựng cụm dân cư mới, dự 
án Đảo Thanh niên Bạch Long Vĩ và đảo 
Côn Cỏ, tham gia xây dựng và chỉ viện 
cho tuyến đường Hồ Chí Minh, thực hiện 
chương trình xóa “cầu khỉ”, xây dựng cầu 
mới ở đồng bằng sông Cửu Long, triển 
khai dự án đưa trí thức trẻ về vùng sâu, 
vùng xa tham gia phát triển nông thôn, 
miền núi... Cả nước sôi nổi với các công 
trình, phần việc thanh niên tham gia phát 
triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông 
thôn. Điểm nổi bật và có ấn tượng là sự 
phát triển mạnh mẽ của phong trào "Thanh 
niên tình nguyện”, bởi nó khơi dậy bản 
chất xung kích, trách nhiệm cộng đồng 
của thanh niên. Mặt khác, phong trào này 
còn là môi trường để bồi dưỡng thanh 
niên, là phương thức tập hợp thanh niên, 
phát triển Đoàn, Hội trong giai đoạn hiện 
nay. Trong hai năm 2001 và 2002, phong 
trào thanh niên tình nguyện đã phát triển 
rộng rãi, đa dạng, có hiệu quả thiết thực 
trên khắp cả nước, thu hút đông đảo thanh 
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nguyện vì cuộc sống cộng đồng năm 2002 
đã tạo thành cao trào thanh niên tình 
nguyện trong toàn quốc với hơn 4 triệu 
lượt thanh niên và hàng trăm đội thanh 
niên tình nguyện, tham gia sôi nổi các hoạt 
động ở cộng đồng. Hoạt động của lực 
lượng thanh niên xung phong có nhiều 
khởi sắc, đang hăng hái "lên rừng, xuống 
biển" tham gia đảm nhận nhiều chương 
trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội 
ở những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, gian 
khổ. 

Trong phong trào "Tuổi trẻ giữ nước", 
đáng chú ý là phong trào của tuổi trẻ trong 
các lực lượng vũ trang tiếp tục phát triển 
với chất lượng ngày càng cao, hình thức 
ngày càng phong phú. Bên cạnh việc thi 
đua phẫn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính 
trị của ngành, thanh niên lực lượng vũ 
trang đã xung phong tỉnh nguyện giúp dân 
khắc phục hậu quả thiên tai, tham gia xóa 
đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí Ở : vùng 


. sâu, vùng xa, xây dựng và củng cố tổ chức 


Đoàn, Hội, Đội ở cơ sở. Việc triển khai 
sâu rộng cuộc vận động “Nph7a tình biên 
giới, hải đảo" đã nâng cao nhận thức về 
tình hình, nhiệm vụ mới và ý thức trách 
nhiệm cho tuổi trẻ cả nước đối với chủ 
quyền an ninh quốc gia. Nhiều hoạt động 
giao lưu, kết nghĩa giữa các địa phương, 
đơn vị đã góp phần phát triển kinh tế - xã 
hội, củng cố an ninh quốc phòng khu vực 
biên giới, hải đảo của Tổ quốc. Tổ chức 
Đoàn, Hội và các đối tượng thanh, thiếu 
nhi tham gia ngày càng có hiệu quả và thể 
hiện rõ vai trò xung kích trên mặt trận giữ 
gìn trật tự an toàn xã hội, phòng chống tệ 
nạn xã hội. 


(Đưa (gi ( 


Gắn liền với những chuyển biến của 
phong trào thanh niên, tổ chức cơ sở của 
Đoàn ngày càng được củng cố ; mô hình tổ 
chức triển khai đa dạng hơn, thích ứng với 
những thay đối trong cơ cấu xã hội. Tỷ lệ 
cơ sở đoàn đạt khá, mạnh tăng đều qua các 
năm. Số thôn, ấp, bản "trắng" tổ chức đoàn 
cơ sở dần được thu hẹp. Công tác kết nạp 
thanh niên vào tổ chức đoàn vượt chỉ tiêu 
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VII đề ra. 
Đến nay, cả nước có hơn 4 triệu đoàn viên. 
Số lượng đoàn viên ưu tú được đứng trong 
hàng ngũ của Đảng ngày càng tăng. Đây là 
những kết quả đầy ý nghĩa, khẳng định 
niềm tin của thế hệ trẻ Việt Nam vào sự 
lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn. 

Những kết quả đạt được của Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh trong 5 năm qua đã 
khẳng định vai trò xung kích của thanh 
niên trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tuy 
nhiên, các phong trào và hoạt động của 
thanh niên chưa có sức lôi cuốn đông đảo 
các tầng lớp thanh niên tham gia, chưa 
phát triển đồng đều trong các đối tượng, 
Inh vực, nhất là việc chỉ đạo chưa chú ý 
đến chiều sâu. Vì vậy, việc hinh thành 
những phẩm chất, nhân cách của thế hệ 
thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước chưa đạt 
hiệu quả cao. 

Đất nước ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều 
kiện khoa học và công nghệ, nhất là công 
nghệ thông tin phát triên nhanh chóng, 
toàn cầu hóa kinh tế trở thành một xu thế 
phát triển tất yêu. Đây vừa là thời cơ, vừa 
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là thách thức gay gắt đối với các nước 
chậm phát triển, đang phát triển nói 
chung, đối với nước ta nói riêng. Bước 
sang thế kỷ XXI, trí tuệ con người trở 
thành lợi thế so sánh giữa các quốc gia và 
trở thành nhân tố quyết định trong cuộc 
chạy đua quyết liệt trên con đường phát 
triên. Trong thời kỳ phát triên mới của đất 
nước, Đảng và Nhà nước ta đã dành sự 
quan tâm đặc biệt đối với việc bồi dưỡng 
và phát huy tiềm lực con người Việt Nam, 
trí tuệ Việt Nam. Vì vậy, cùng với việc 
phát huy tối đa lực lượng lao động hiện có, 
xây dựng nguồn nhân lực trẻ có trí tuệ và 
tay nghề cao đang trở thành vấn đề cấp 
bách hiện nay. Giải quyết vấn đề này là 
trách nhiệm của toàn xã hội và trước hết 
thuộc về thanh niên. Thanh niên có vị trí 
đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp cách 
mạng và tương lai của dân tộc. Họ sẽ là 
những người thay thế cha anh trong các 
chặng đường tiếp theo. Lịch sử đã chứng 
minh vai trò, vị trí của lực lượng thanh 
niên. Trước đây, thế hệ trẻ Việt Nam đã 
cùng với cha anh hoàn thành xuất sắc sự 
nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo 
vệ Tổ quốc. Ngày nay, nhiệm vụ lịch sử 
của thanh niên là học tập, tiến quân vào 
khoa học - công nghệ và là lực lượng chủ 
yếu thực hiện thành công sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Yêu cầu của giai đoạn cách mạng 
mới - giai đoạn đây mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nưỚC - đòi hỏi thế hệ 
trẻ Việt Nam phải có niềm tin vững chắc 
và quyết tâm cao, kiên trì mục tiêu định 
hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện nhiệm 
vụ lịch sử trọng đại là đưa nước ta ra 
khỏi nghèo nàn, lạc hậu bằng ý chí quật 
cường và tài năng trí tuệ của con người 
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Việt Nam. Đó là đội ngũ những con người 
mang trong mình truyền thống tốt đẹp của 
dân tộc, có trí tuệ, ham học hỏi, biết tiếp 
thu tính hoa nhân loại. Đó là đội ngũ 
những con người có trinh độ công nghệ, có 
thể chất, có ý thức công dân, có hoài bão, 
có bản lĩnh tự chủ, năng động sáng tạo, có 
tinh thần tận tụy, hợp tác. Những phẩm 
chất này sẽ làm gia tăng giá trị của nguôn 
nhân lực trẻ, đảm bảo cho thế hệ trẻ đủ sức 


thực hiện sứ mệnh của mình. Vì vậy, tổ 


chức đoàn chắng những phải phát huy, huy 
động thanh niên mà còn phải là nơi trợ sức 
cho thanh niên, hướng dẫn, giúp đỡ thanh 
niên, là người tham øgia tích cực và là môi 
trường để đào tạo, bồi dưỡng và phát triển 
thế hệ trẻ. Với vai trò to lớn Ấy, công tác 
đoàn và phong trào thanh niên trong thời 
gian tới tập trung huy động cao độ sức lực 
và trí tuệ của tuổi trẻ cả nước để thực hiện 
những nhiệm vụ cơ bản, có ý nghĩa quyết 
định mà Đẳng và Nhà nước đã giao phó. 
Tăng cường công tác giáo dục chính trị, 
bôi dưỡng lý tưởng, truyền thống cách 
mạng, xây dựng bản lĩnh vững vàng cho 
thanh niên trong hội nhập kinh tế quốc tẾ, 
đảm bảo sự kiên định, khẳng định sự trung 
thành tuyệt đối của thanh niên Việt Nam 
với lý tưởng độc lập dân tộc gắn liên với 
chủ nghĩa xã hội. Chú trọng giáo dục 
chính trị và tổ chức tốt các sinh hoạt chính 
trị trong thanh niên. Tập trung giáo dục 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước cho 
thanh niên, bồi dưỡng nhận thức, kiến thức 
về quốc phòng an ninh trong giai đoạn 
mới góp phần hình thành thế giới quan và 
nhân sinh quan cách mạng trong các tầng 
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lớp thanh niên, kiên định bảo vệ Tổ quốc, 
bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, bảo vệ Đảng ta. Giáo dục chính trị 
là nền tảng tư tưởng quan trọng để tổ chức 
các hoạt động giáo dục, xây dựng nhân 
cách, bôi đắp lòng yêu nước cho thanh 
niên. Lòng yêu nước của thanh niên ngày 
nay thể hiện cụ thể ở ý thức tự tôn dân tộc, 
tự cường dân tộc, ý chí chiến thắng nghèo 
nàn, lạc hậu, xung phong tinh nguyện xây 
dựng quê hương, đất nước phôn .vinh. 
Đoàn còn thường xuyên quan tâm giáo 
dục đạo đức, lối sống cho thanh niên. Thời 
gian qua, tổ chức đoàn các cấp đã đẩy 
mạnh nội dung này với nhiều hình thức 
khá phong phú và đã thu được những kết 
quả đáng khích lệ. Song, để giúp thanh 
niên khắc phục những biểu hiện tiêu cực, 
lối sống thực dụng, ích kỷ đang có nguy cơ 
lây lan, Đoàn phải góp phần tổ chức cho 
thanh niên có cuộc sống văn hóa tinh thần 
lành mạnh, phát huy lòng nhân ái, tính 
thần vị tha trong các hoạt động xã hội, như 
hoạt động nhân đạo, từ thiện, sẵn sàng 
xung phong giúp đỡ nhân dân các vùng 
sâu, vùng xa, vùng gặp thiên tai hoạn nạn. 
Tiếp tục tổ chức nhiều sân chơi bổ ích 
cho thanh niên, đẩy mạnh cuộc vận động 
"Sống đẹp", "Tiết kiệm", các hoạt động 
đa dạng và phong phú để bảo vệ, phát huy 
nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân 
tộc. Tích cực xây dựng lối sống lành mạnh 
trong thanh niên. 

Đẩy mạnh phong trào thanh niên một 
cách toàn diện, đặc biệt là phong trào 
thanh niên tình nguyện. Phấn đấu để 
phong trào thanh niên tình nguyện phát 
huy rộng rãi hơn, thu hút đông đão mọi 


đối tượng thanh niên tham gia một cách 
thường xuyên. Muốn vậy, phải đẩy mạnh 
phong trào thanh niên tình nguyện tại chỗ. 
Tình nguyện thể hiện ngay trong thái độ 
và chất lượng hoạt động của thanh niên 
trên lĩnh vực công tác của mình. Tích cực 
cổ vũ, huy động đông đảo thanh niên tham 
gia phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Thanh niên chủ động tham gia có hiệu quả 
các chương trình, dự án quốc gia và của 
các địa phương ; đi đầu thực hiện Chương 
trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng kết 
cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn. Mở 
rộng các đội hình thanh niên tham gia phát 
triển kinh tế, phát triển mạnh lực lượng 
thanh niên xung phong, nhân rộng mô 
hình chủ trang trại trẻ, làng thanh niên, 
khu kinh tế thanh niên, đội trí thức trẻ tình 
- nguyện, các hình thức hợp tác trong thanh 
niên, các hợp tác xã thanh niên... Đây là 
biện pháp rất quan trọng đáp ứng trực tiếp 
lợi ích của thanh niên và là "chất keo" kết 
dính họ với Đoàn. Đối với thanh niên học 
đường, cần phát động rộng rãi phong trào 
thi đua học tập. Thanh niên phải là lực 
lượng đi đầu trong việc xây dựng xã hội 
học tập theo định hướng Nghị quyết Đại 
hội lần thứ X của Đảng ; tổ chức động 
viên, hướng dẫn thanh niên tiễn quân vào 
khoa học - công nghệ. Khơi nguồn sáng 
tạo, coi trọng các sáng kiến, cải tiến khoa 
học - kỹ thuật trong thanh niên. Thực hiện 
các giải pháp bôi dưỡng tài năng trẻ. Chủ 
động tổ chức các hình thức hỗ trợ, cổ vũ, 
tôn vinh, nêu gương các tài năng trẻ trên 
các lĩnh vực, tạo dựng lớp thanh niên tiên 
tiến, đi đầu trong công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. Coi đây là một trong những biện 
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pháp để đoàn kết, tập hợp thanh niên, phần _ 
đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tích 
cực đề xuất với Nhà nước các chính sách 
bồi dưỡng và sử dụng tài năng trẻ. Đồng 


thời, huy động đông đảo thanh niên vào 


mặt trận phòng chống tệ nạn xã hội, bảo 
vệ môi trường, giữ gìn trật tự an toàn giao 
thông, xung kích bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục 
đấy mạnh cuộc vận động "Nghĩa tình biên 
giới, hải đảo", các hoạt động đền ơn đáp 
nghĩa, uống nước nhớ nguồn, xây dựng thế 
trận quốc phòng toàn dân ngay từ cơ sở. 

Tập trung phát triển lực lượng, củng cố 
và phát triển tổ chức, mở rộng mặt trận 
đoàn kết, tập hợp thanh niên. Tìm các biện 
pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở 
đoàn, nhất là chỉ đoàn, nơi trực tiếp thực 
hiện các chủ trương công tác của Đoàn, 
trực tiếp rèn luyện đoàn viên, thanh niên. 
Tổ chức cơ sở đoàn vững mạnh là một tổ 
chức có bản lĩnh, có khả năng tập hợp, 
đoàn kết được đông đảo thanh niên, tổ 
chức họ vào các phong trào sôi nối, thiết 
thực, thực sự là mái nhà chung của thanh 
niên, là môi trường để thanh niên cống 
hiến, rèn luyện và trưởng thành. Nâng cao 
chất lượng đoàn viên, đặc biệt là chất 
lượng chính trị, tính tiền phong, gương 
mẫu và sức thu hút của người đoàn viên 
đối với thanh niên. Đẩy mạnh đoàn kết, 
tập hợp thanh niên thông qua việc xây 
dựng, phát triển tổ chức hội với phương 
châm “Ở đâu có thanh niên ở đó có tổ chức 
đoàn, tổ chức hội". Là một bộ phận quan 
trọng của hệ thống chính trị nước ta, sự 
vững mạnh của tổ chức đoàn, tổ chức hội 
sẽ góp phần làm lên sức mạnh tổng hợp 
của toàn dân tộc. 
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ỘI nghị lần thứ tư Ban chấp hành 
IEl= ương Đảng khóa VIII đã ban 

hành Nghị quyết quan trọng : Tiếp 
tục đây mạnh công cuộc đổi mới, khơi dậy và 
phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp 
tác quốc tế, ra sức cần kiệm để công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH)... ; trong đó, 
chủ trương lớn quan trọng hàng đầu là thúc 
đấy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và điều chỉnh 
cơ cấu đầu tư để nâng cao hiệu quả và sức cạnh 
tranh của nên kinh tế. 

Thực hiện Nghị quyết, trong mấy năm qua, 
các yếu tố nội lực đã được phát huy, tạo CƠ SỞ 
cho việc tăng cường hợp tác quốc tế, duy trì 
được tốc độ tăng trưởng kinh tế trong điều kiện 
thế giới và khu vực có nhiều biến động bắt lợi. 
Đầu tư toàn xã hội tiếp tục được mở rộng do 
thực hiện có kết quả chính sách huy động vốn 
đầu tư trong tất cả các thành phần kinh tế. 
Đáng chú ý là, vốn trong nước tăng nhanh, đã 
làm thay đối quan hệ giữa vốn trong nước và 
vốn nước ngoài. Nếu như trong những năm 
đầu của thập kỷ 90 thế kỷ XX, vốn nước ngoài 
có lúc đã chiếm đến 60% tổng vốn đầu tư xã 
hội, khiến nhiều người nghiêng về quan điểm 
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cho rằng phát triển kinh tế Việt Nam phải dựa 
chủ yếu vào vốn nước ngoài, thì đến nay vốn, 
trong nước đã chiếm trên 60% và xu hướng 
tiếp tục tăng lên. Điêu đó đã chứng minh tính 
đúng đắn và tính thực tế của quan điểm Đại 
hội lần thứ VIII của Đảng "Vốn trong nước có 
ý nghĩa quyết định, vốn ngoài nước có ý nghĩa 
quan trọng" 0). Tỷ lệ tiết kiệm trong nước đã 
tăng khá nhanh, khoảng cách giữa tỷ lệ tiết 
kiệm và tỷ lệ đầu tư ngày càng được thu hẹp 
(xem bảng). 
Tỷ lệ tiết kiệm và đầu tư 1997 - 2000 
Nguôn : Tổng cục Thống kê 


= Tiắt kiệnmGDP |_ Đầu tưGDP Tiết kiện/đầu tư 
34,55% 62,60% 
23,90% 32,45% 13,65% 


32.80% 82,59% 
32,91% 94,38% 


Cơ cấu đầu tư được điều chỉnh theo hướng 
tập trung hơn cho những lĩnh vực trọng điểm 


* TS, Phó Trưởng Ban kinh tế Trung ương 
(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, 
Nxb Chính trị Quốc gia. Hà Nội, 1996, tr 228 
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của công nghiệp, xây dựng, nông, lâm, ngư 
nghiệp, các vùng kinh tế trọng điểm và vùng 
gặp nhiều khó khăn như Tây Nguyên, vùng 
núi phía Bắc, đồng bằng sông Cửu Long. Vốn 
nhà nước tập trung cho xây dựng kết cấu hạ 
tầng kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, 
dùng để hỗ trợ, khuyến khích thu hút các 
nguôn vốn xã hội tham gia đầu tư phát triển. 
Nhờ đó, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch 
theo hướng CNH, HPH, tỷ trọng công nghiệp, 
xây dựng trong GDP tăng lên và tỷ trọng lợi 
thế so sánh của một số sản phẩm đã được phát 
huy, góp phần thúc đấy kinh tế phát triển với 
tốc độ khá cao. Tăng trưởng GDP bình quân 
trong 4 năm 1998 - 2001 đạt 6,04%/năm ; 
trong đó : nông, lâm, ngư nghiệp đạt 4%/năm, 
tỷ trọng trong GDP giảm từ 25,98% xuống còn 
23,62% (cuối tháng 9-2002 còn 23,1%), công 
nghiệp, xây dựng đạt 9,1%/năm, tỷ trọng tăng 
từ 32,49% lên 37,83% (cuối tháng 9-2002 đạt 
38,7%), dịch vụ đạt 4,7%/năm, tỷ trọng giảm 
từ 41,73% xuống còn 38,55% (cuối tháng 
9-2002 còn 38,2%). Trong nội bộ ngành nông, 
lâm, ngư nghiệp, cơ cấu đã được chuyển dịch 
rõ nét theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao 
hiệu quả sản xuất và giá trị tạo ra trên đơn vị 
diện tích canh tác. Trong công nghiệp, xây 
dựng, một số nhóm sản phẩm có lợi thế so 
sánh được tập trung chú ý phát triển, giá trị sản 
xuất tăng nhanh, tạo việc làm cho lượng lao 
động đáng kể. Một số lĩnh vực dịch vụ phát 
triển với tốc độ khá, như : bưu chính - viễn 


thông, bảo hiểm, tín dụng, vận tải, du lịch,. 


thương mại... Các vùng kinh tế trọng điểm 
tăng nhanh, đóng góp ngày càng lớn cho sự 
phát triển chung của đất nước. Trong cơ cầu 
các thành phần kinh tế, kinh tế nhà nước vẫn 
giữ vai trò chủ đạo ở một số ngành then chốt 
và đang trong quá trình sắp xếp, đổi mới để 
nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh ; kinh tế tập 
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thể đang chuyển đổi và phát triển theo mô hình 
mới, có một số điển hình tốt. Kinh tế tư nhân 
tiếp tục được giải phóng năng lực sản xuất, tỷ 
trọng ngày càng tăng lên, thu hút nhiều lao 
động. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài vẫn 
giữ được tốc độ tăng trưởng cao. Cơ cấu lao 
động chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ lệ 
lao động nông nghiệp, tăng tỷ lệ lao động 
trong công nghiệp - xây dựng và dịch vụ ; tỷ lệ 
lao động qua đào tạo được nâng dân. Công 
nghệ đã được chú ý đổi mới trong một số 
ngành sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng và dịch 
vụ, số sản phẩm có chất lượng và giá trị cao 
tăng dần lên. 

Xuất khẩu được tập trung đẩy mạnh, thị 
trường tiếp tục được mở rộng. Mặc dù thị 
trường và giá cả có nhiều biến động, kim 
ngạch xuất khẩu vẫn có mức tăng trưởng khá, 
tốc độ tăng trưởng bình quân 4 năm qua đạt 
13,8%/năm ; số mặt hàng có kim ngạch trên 
100 triệu USD tăng thêm ; hàng Việt Nam đã 
có mặt ngày càng nhiều ở các nước và vùng 
lãnh thổ trên thế giới. Đồng thời, thị trường 
trong nước cũng được các doanh nghiệp coi 
trọng hơn, sức mua tăng lên, nhất là ở thành 
thị. Lưu thông hàng hóa thông thoáng, tiều thụ 
hàng trong nước tốt hơn góp phân giải quyết 
khó khăn, duy trì và thúc đẩy sản xuất của 
nhiều doanh nghiệp, nhất là khi xuất khẩu gặp 
khó khăn. 

Thực tế đã khẳng định Nghị "= Trung 
ương 4 (khóa VIII) là đúng đắn, không chỉ có 
ý nghĩa tình thế khi Việt Nam chịu tác động 
của cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ khu 
vực (xảy ra tháng 7-1997), mà còn có ý nghĩa 
chiến lược lâu dài trong thời kỳ đẩy mạnh 
CNH, HĐH và chủ động hội nhập kinh tế 
quốc tế. 

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết cũng 
còn những mặt yếu kém, kết quả hạn chế, chưa 
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đạt được mục tiêu đề ra, thể hiện tập trung nhất 
ở chỗ cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, chưa 
tạo ra chuyển biến mạnh về chất lượng, hiệu 
quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Phát 
triển vẫn chủ yếu theo chiều rộng, dựa nhiều 
vào tăng vốn đầu tư, đổi mới công nghệ 
chuyển biến chưa mạnh, chưa chú ý giảm chỉ 
phí trung gian, hạ giá thành, nâng cao chất 
lượng sản phẩm. Sản xuất công nghiệp còn lệ 
thuộc quá nặng vào nguyên liệu nhập khẩu, do 
đó thiếu chủ động, giá thành cao. Công nghiệp 
chế biến phát triển chậm, nhất là chế biến nông 
sản, khiến nông dân lo ngại về đầu ra của sản 
phẩm khi chuyển sang sản xuất hàng hóa lớn. 
Công nghiệp chế tạo chuyển biến còn chậm. 
Nhiều loại dịch vụ phát triển chưa tương xứng 
tiềm năng và đòi hỏi của nền kinh tế, nhất là 
các dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Tỷ trọng 
dịch vụ trong GDP có xu hướng giảm dần 
(năm 1995 chiếm tới 44,06% GDP, năm 1996 
giảm xuống 42,51%, năm 1997 còn 42,15%, 
năm 1998 tiếp tục giảm còn 41,73%, năm 
1999 chiếm 40,07%, năm 2000 chỉ còn 
38,73%, năm 2001 là 38,55% và sang năm 
2002 tiếp tục giảm) là điểm đáng suy nghĩ. 
Tính gắn kết và phân công giữa các địa 
phương trong vùng kinh tê (Ê và giữa các vùng 
kinh tế còn chưa rõ nét, cơ cấu còn nhiều bất 
hợp lý. Thực hiện sắp xếp, đối mới kinh tế nhà 
nước chậm, hiệu quả còn thấp : Vai tTÒ CỦa 
kinh tế tập thể còn quá nhỏ bé ; kinh tế tư 
nhân, cá thể còn nhiều hạn chế, yếu kém; kinh 
tế có vốn đầu tư nước ngoài giảm sút về số đơn 
vị đăng ký mới. 

Vốn đầu tư ngày càng lớn nhưng hiệu quả 
đầu tư nhìn chung còn kém, tăng trưởng kinh 
tế chưa tương xứng với lượng vốn đầu tư tăng 
lên ; vốn đầu tư bố trí có chỗ dàn trải, có chỗ 
trùng lắp, thiếu đồng bộ, có phần thiếu gắn 
chặt với sự đòi hỏi của thị trường trong và 
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ngoài nước trong điều kiện hội nhập kinh tế 
quốc tế, chưa khớp với quy hoạch, quản lý 
chưa tốt, lãng phí, thất thoát nhiều, chất lượng 
nhiều công trình kém. Quản lý đất đai lỏng 
lẻo ; đây là một nguồn lực rất lớn chưa được 
khai thác triệt để, thị trường ngầm phát triển 
mạnh, gây phức tạp về giá và thiệt hại cho 
Nhà nước. | 

Xuất khẩu tăng chưa ổn định, cơ cấu hàng 
xuất khẩu còn bất lợi. Tỷ trọng hàng gia công, 
hàng thô và sơ chế trong cơ cấu hàng xuất 
khẩu còn lớn, giá trị gia tăng thấp; tuy tổng 
kim ngạch xuất khẩu hiện nay đã đạt khoảng 
50% GDP, nhưng phần giá trị gia tăng chỉ 
bằng khoảng 18-19% GDP. Thị trường EU, 
Nhật Bản tăng chậm, thị trường Nga, Trung 
Quốc, châu Phi, khu vực Mỹ La-tinh... chưa 
được tận dụng khai thác, thiếu sự chuẩn bị 
cần thiết để xâm nhập thị trường Mỹ, chưa 
thực hiện được việc liên kết giữa các nhà sản 
xuất cùng một mặt hàng để ký được những 
đơn hàng có số lượng lớn và thời viện cung 
ứng ngắn. 

Tổ chức thị trường trong nước còn nhiều 
yếu kém, chưa thiết lập được mạng lưới phân 
phối trong nước, trước hết là những sản phẩm 
thiết yếu chơ sản xuất và đời sống ; tổ chức hệ 
thống cung ứng giống, vật tư và tiêu thụ nông 
sản, nguyên liệu chưa tốt, giá cả vẫn bất lợi 
cho nông dân. Thu nhập và sức mua của nông 
dân, nông thôn còn thấp, chênh lệch nhiều với 
thành thị. Chất lượng một số hàng hóa, dịch vụ 
thấp, văn minh thương nghiệp, vệ sinh thực 
phẩm chưa cao. Tình trạng buôn lậu và gian 
lận thương mại chưa được khắc phục có hiệu 
quả, hàng ngoại tràn vào làm một số mặt hàng 
sản xuất trong nước tiêu thụ khó khăn. 

Những yếu kém trên có nguyên nhân khách 
quan về trình độ xuất phát điểm thấp của nền 
kinh tế và chịu tác động của điều kiện bất lợi 
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bên ngoài. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ quan 
vần là chủ yếu, trong đó có những yếu tố quan 
trọng như : quy hoạch, kế hoạch có phần chưa 
phù hợp cơ chế thị trường, thực hiện không 
nghiêm túc ; phân công, phân cấp chưa rõ 
ràng, chưa hợp lý ; đặc biệt trong điều hành có 
nhiều yếu kém, biện pháp thiếu đồng bộ, thiếu 
cụ thể ; kiểm tra chưa thường xuyên, phát hiện 
vi phạm chưa kịp thời, xử lý chưa kiên quyết, 
nghiêm minh và công bằng. 

Từ thực tiễn thực hiện Nghị quyết có thể 
rút ra bài học sâu sắc là : 

- Nội lực luôn luôn là yếu tố quyết định, do 
đó phải dựa vào sức mình là chính, phải chủ 
động giải quyết các vấn đề đặt ra, đồng thời 
hết sức tranh thủ, tận dụng các nguồn lực bên 
ngoài ; có như vậy mới hạn chế được trở ngại, 
khó khăn, tận dụng được thời cơ, thuận lợi, 


thậm chí biến khó khăn thành thuận lợi để 


đứng vững và phát triển. 

- Điều hành tập trung, đồng bộ, nhất quán, 
kiên quyết là điều kiện không thể thiếu để thực 
hiện được những mục tiêu đề ra. Sau khi xác 
định rõ mục tiêu phải tận dụng mọi công cụ, 
chính sách, huy động mọi nguồn lực, tập trung 
cao trong chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện, 
có như vậy các chủ trương, đường lối của 
Đảng mới đi vào cuộc sông. 

* 


* * 


Nghị quyết Đại hội IX đề ra mục tiêu tổng 
quát của kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 là : 
"Tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững ; ổn 
định và cải thiện đời sống nhân dân. Chuyển 
dịch mạnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo 
hướng CNH, HĐH. Nâng cao rõ rệt hiệu quả 
và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Mở rộng 
kinh tế đối ngoại. Tạo chuyển biến mạnh về 
giao dục và đảo tạo, khoa học và công nghệ, 
phát huy nhân tố con người. Tạo nhiều việc 
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làm ; cơ bản xóa đói, giảm số hộ nghèo ; đẩy 
lùi các tỆ nạn xã hội. Tiếp tục tăng cường kết 
cấu hạ tầng kinh tế, xã hội ; hình thành một 
bước quan trọng thể chế kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Giữ vững ổn định 
chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững 
chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và 
an ninh quốc gia". Trong kế hoạch 5 năm 
2001 - 2005, chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế bình 
quân cân đạt 7,5%/năm. Trong hai năm đầu, 
tốc độ tăng trưởng bình quân chưa đạt 
7%/năm, sẽ dồn sức ép lớn cho ba năm còn lại, 
đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân có quyết tâm rất 
cao, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các 
lĩnh vực, trong đó chú trọng đẩy nhanh chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế và điều chỉnh cơ cấu đầu tư 
nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, đồng thời 
nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh 
tranh của nền kinh tế. Rút kinh nghiệm chỉ đạo 
điều hành thời gian qua, hướng vào mục tiêu 
trên, cần chú trọng thực hiện những giải pháp 
thiết yếu dưới đây. 

Một là : Đôi mới nội dung và phương pháp 
lập quy hoạch, kế hoạch, cân đối sát giữa yêu 
câu phát triển và điều kiện thực hiện ; cân đối 
giữa ngành, vùng và lĩnh vực. Trong việc lập 
quy hoạch, kế hoạch, cần chú ý cả yếu tố 
"tĩnh" và yếu tố "động" để vừa giữ vững định 
hướng, vừa thích ứng nhanh nhạy theo cơ chế 
thị trường. Hệ thống kết cấu hạ tầng cơ bản, 
những sản phẩm trọng yếu, then chốt của nền 
kinh tế... cần được chỉ đạo kiên quyết, chặt 
chẽ, thực hiện đúng theo quy hoạch dài hạn ; 
các bộ phận, sản phâm khác, xây dựng kế 
hoạch có tính hướng dẫn và cần được điều 
chỉnh linh hoạt, kịp thời theo diễn biến của thị 
trường. Coi trọng, cải tiến, nâng cao chất 
lượng công tác dự báo thị trường. Quy hoạch 
ngành bám sát nhiệm vụ chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế, gắn bó chặt chẽ với quy hoạch vùng, 
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phù hợp phân bố lực lượng sản xuất trên cơ sở 
phát huy lợi thế so sánh, tránh bó trí trùng lắp. 
Thúc đẩy phát triển các vùng kinh tế trọng 
điểm làm đầu kéo cho sự phát triển chung của 
cả nước ; ở các vùng khác, cần xác định trọng 
điểm để tập trung phát triển, tạo tác động lan 
tỏa rộng. 


Hai là : Chọn lọc chương trình, dự án, bố 


trí vốn đầu tư tập trung, có trọng điềm, lấy 
hiệu quả sử dụng vốn đầu tư làm tiêu chí chủ 
yếu để lựa chọn phương án và quyết định đầu 
tư ; kiểm soát, quản lý chặt chẽ, chống lãng 
phí, thất thoát trong đầu tư. Vốn nhà nước cần 
tập trung vào hạ tầng kỹ thuật, xã hội, những 
sản phẩm then chốt, giáo dục, y tế, chữa bệnh 
và hưởng thụ văn hóa cho người nghèo, xóa 
đói giảm nghèo. Trừ lĩnh vực an ninh quốc 
phòng, cần đổi mới sử dụng vốn nhà nước, 
dùng làm "vốn môi" để huy động được các 
nguồn vốn xã hội cùng đầu tư dưới dạng các 
công ty cổ phần. Thực hiện cơ chế, chính sách 
phù hợp đủ để khuyến khích các thành phần 
kinh tế đầu tư, phát triên các lĩnh vực quan 
trọng của nên kinh tế. 

Ba là : Tiếp tục phát triển thị trường trong 
nước ; tăng cường xúc tiến thương mại, khai 
thác, mở rộng thị trường ngoài nước. Khẩn 
trương xây dựng hệ thống phân phối trong 
nước, trước hết là đối với những mặt hàng thiết 
yếu cho sản xuất và đời sống, chú trọng thị 
trường nông sản, nông thôn. Chuyển mạnh sự 
hỗ trợ của Nhà nước từ hỗ trợ đầu ra sang hỗ 
trợ đầu vào. Thực hiện bảo hộ bằng thuế có 
điều kiện, có thời hạn, có lộ trình cụ thể, công 
bố rõ đối với từng mặt hàng ; chuyển dần sang 
bảo hộ bằng hàng rào kỹ thuật và các biện 
pháp phù hợp thông lệ quốc tế. Đầu tư mạnh 
cho xúc tiến thương mại, tiếp cận, khai thác và 
mở rộng thị trường nước ngoài ; có biện pháp 
phù hợp để nâng cao sức cạnh tranh của hàng 
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Việt Nam với hàng cùng loại của các nước 
trong khu vực. 

Bốn là : Xây dựng và thực hiện có hiệu quả 
chính sách tài chính quốc gia, tăng vốn của xã 
hội và Nhà nước cho đầu tư, bảo đảm mục tiêu 
tăng trưởng. Tăng thu ngân sách trên cơ sở 


- nuôi đưỡng nguồn thu, thúc đẩy phát triển sản 


xuất kinh doanh và đẩy mạnh công tác quản lý 
tài chính. Đẩy mạnh và cải tiến phương thức 
phân cấp ngân sách, tạo động lực, khuyến 
khích tất cả các địa phương chủ động, sáng 
tạo, khai thác các nguồn thu để tăng chỉ. Đẩy 
mạnh phát triển thị trường vốn, hướng thị 
trường chứng khoán vào huy động vốn cho đầu 
tư phát triển. Sử dụng tốt hơn ngoại tệ gửi Ở 
nước ngoài của hệ thống ngân hàng. Khuyến 
khích mạnh việc áp dụng các hình thức đầu tư 
như BOT, BT, BTO... với sự tham gia rộng rãi 
của các thành phần kinh tế. Kịp thời khắc phục 
những điểm kém hấp dẫn về môi trường đầu tư 
sO với các nước trong khu vực, đây mạnh xúc 
tiến đầu tư, tăng nhanh thu hút và sử dụng có 
hiệu quả nguồn vốn FDI. 

Năm là : Tiếp tục đổi mới, kiện toàn hệ 
thống ngân hàng, xây dựng và điều hành chính 
sách tiên tệ linh hoạt, thúc đấy tăng trưởng 
kinh tế và ôn định kinh tế vĩ mô, lành mạnh 
hóa và phát. triển nhanh các tổ chức tín dụng. 
Cung ứng tiền linh hoạt, đáp ú ứng kịp thời nhu 
cầu phát triển của nên kinh tế. Kết hợp chặt 
chế, nhịp nhàng giữa chính sách tỷ giá và 
chính sách lãi suất, điều chỉnh sát với diễn 
biến thị trường, điều tiết có hiệu lực thị trường 
tiền tệ. Xây dựng lộ trình khắc phục dần tình 
trạng đô la hóa. Thực hiện kỹ luật tiền mặt. 
Tập trung phát triển có kết quả thanh toán qua 
ngân hàng. Tiếp tục lành mạnh hóa, sắp xếp, 
củng cố và phát triển hệ thông ngân hàng, 
nâng cao sức cạnh tranh, chuẩn bị khẩn trương 


(Xem tiếp trang 34) 
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Tạp chỉ cộng sửa 


CÁC QUYỀN XÁ HỘI CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN 
tử Hiên phấp năm 1980 đên Hiên pháp năm 1992 


1- Hiến pháp năm 1980 - sự mở 
đầu cho quá trình hoàn thiện các quyền 
xã hội cơ bản của công dân ở nước ta 

Hiến pháp năm 1980 ra đời trong điều 
kiện đất nước ta thống nhất và đi lên chủ 
nghĩa xã hội. Việc thống nhất về mặt nhà 
nước và pháp luật đã tạo ra tiền đề chính trị - 
pháp lý quan trọng nhất để cả nước cùng 
thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã 
hội chủ nghĩa. 

Trước hết, Hiến pháp năm 1980 khẳng 
định lại các quyền xã hội cơ bản trong Hiến 
pháp năm 1959, nhưng bổ sung, mở rộng nội 
dung phần lớn các quyền đó cho phù hợp với 
điều kiện, hoàn cảnh mới. 

Về quyên bảo hiểm xã hội của người lao 
động (Điều 59). Điểm mới trong điều luật 
này là Hiến pháp quy định nghĩa vụ của Nhà 
nước hướng dẫn các hợp tác xã thực hiện 
từng bước chế độ bảo hiểm đối với xã viên 
hợp tác xã. Xã viên hợp tác xã cũng được 
hưởng chế độ bảo hiểm xã hội ; mở rộng dần 
sự nghiệp bảo hiểm xã hội theo trình độ phát 
triên của nền kinh tế quốc dân và bảo đảm 
cho người lao động được hưởng quyền đó. 
Đối với quyên bình đẳng nam, nữ (Điều 63), 
Hiến pháp bổ sung bốn điểm mới : một là, 


l6 


NGUYÊN VĂN ĐỘNG" 


Nhà nước và xã hội có nghĩa vụ chăm lo 
nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, khoa 
học, kỹ thuật và nghề nghiệp của phụ nữ để 
phát huy vai trò của phụ nữ trong xã hội ; hai 
là, Nhà nước cần hoạch định chính sách lao 
động phù hợp với điều kiện của phụ nữ ; ba 
là, xã viên hợp tác xã cũng được hưởng phụ 
cấp sinh đẻ ; bốn là, Nhà nước và xã hội phải 
chăm lo phát triên các nhà hộ sinh, nhà trẻ, 
lớp mẫu giáo, các nhà ăn công cộng và 
những cơ sở phúc lợi khác. Trong Điều 64 về 
quyên được: Nhà nước bảo hộ hôn nhân và 
gia đình, Hiến pháp bổ sung bốn điểm mới : 

khẳng định gia đình là tế bào của xã hội ; 

hôn nhân được xây dựng trên các nguyên tắc 
tự nguyện, tiễn bộ, một vợ một chồng, VỢ 
chông bình đẳng ; cha mẹ có nghĩa vụ nuôi 
dạy con thành những công dân có ích cho xã 
hội, con có nghĩa vụ kính trọng và chăm sóc 
cha mẹ ; Nhà nước và xã hội không thừa 
nhận sự phân biệt đối xử giữa các con. Lần 
đầu tiên trong lịch sử lập hiến Việt Nam, 
Hiến pháp năm 1980 dành một điều riêng 
quy định quyền của trẻ em (Điều 65), trong 
đó xác định rõ nghĩa vụ của Nhà nước và xã 
hội trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ em, 


* TS Luật học, Giang viên chính, Trường Đại học Luật 
Hà Nội 
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bảo đảm cho trẻ em phát triên bình thường, 
toàn diện. Quyên của thanh niên được quy 
định tại Điều 66, trong đó có hai điểm bổ 
sung quan trọng : Nhà nước và xã hội có 
nghĩa vụ bồi dưỡng lý tưởng cộng sản chủ 
nghĩa và giáo dục đạo đức cách mạng cho 
thanh niên ; thanh niên có nghĩa vụ tham gia 
ch Cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc. Quyên được sống được quy định 
trong hai điều - Điều 69 và Điều 70. Điều 69 
quy định quyền bất khả xâm phạm về thân 
thê, trong đó bổ sung hai điểm : việc bắt và 
giam, giữ người phải theo đúng pháp luật và 
nghiêm cấm mọi hinh thức truy bức, nhục 
hình. Điều 70 quy định quyền được pháp luật 
bảo hộ về tính mạng. 

Nhằm phát huy hơn nữa nguồn lực con 
người trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tổ quốc trên phạm vi cả nước, căn cứ 
vào những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực 
__ xã hội sau 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trên miền Bắc (kể từ khi có Hiến pháp năm 
1959) và các nhiệm vụ của Nhà nước, xã hội 
trong việc khắc phục hậu quả nặng nề của 
chiến tranh, Hiến pháp năm 1980 quy định 6 
quyên xã hội mới : quyên được bảo vệ sức 
khỏe (Điều 61), quyên có nhà (Điều 62), 
quyên của các đối tượng thuộc chính sách ưu 
đãi, ưu tiên của Nhà nước và:của những 
người có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn 
(Điều 14). 


Theo Điều 6l, mọi công dân đều có 
quyên được bảo vệ sức khỏe và Nhà nước 
thực hiện chế độ khám, chữa bệnh không 
phải trả tiền. 

Lần đầu tiên trong lịch sử lập hiến nước 
ta, Hiến pháp năm 1280 ghi rõ : Công dân 
có quyên có nhà ở" (Điều 62). Điều đó có 
nghĩa là, Nhà nước có trách nhiệm xây dựng 
nhà ở để phân phối cho dân ở. Hiến pháp 
năm 1946 và Hiến pháp năm 1959 chỉ quy 


— Yạp chí Gộng sản 


định quyên bất khả xâm phạm: về nhà ở. Với 
quy định này, Nhà nước ta thể hiện SỰ quan 
tâm sâu sắc tới một trong những vấn đề xã 
hội bức xúc nhất của người dân là nhà ở. 

Theo nội dung Điều 74, cần phân biệt hai 
nhóm đối tượng - nhóm một gồm: thương 
binh, gia đình liệt sĩ, những người và những 
gia đình có công với cách mạng ; nhóm hai 
gôm : người già, người tàn tật, trẻ em mô côi 
không nơi nương tựa. Những người thuộc 
nhóm một được hưởng chính sách ưu đãi của 
Nhà nước, được Nhà nước khen _ thưởng, 
chăm sóc, phù. hợp với đạo lý truyền thống 
của dân tộc ộc uông nước nhớ nguồn", "ăn quả 
nhớ người trồng cây". Những người thuộc 
nhóm hai được Nhà nước và xã hội giúp đỡ, 
phù hợp với truyền thống nhân đạo của dân 
tộc "lá lành đùm lá rách", "chị ngã em nâng”, 
"bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác 
giống nhưng chung một giản”,. 

Hiến pháp năm 1280 đã đạt được sự hoàn 
thiện đáng kể cả về nội dung lẫn hình thức 
trong việc xác lập các quyên xã hội cơ bản 
của công dân. Nội dung các quyền được 
quy định đầy đủ, cụ thể hơn và có kèm theo 
nghĩa vụ của Nhà nước. Về hình thức, 
Hiến pháp năm 1980 có 21 điều quy định 
45 quyên cơ bản của công dân, trong đó 
có 10 điều quy định l7 quyên xã hội ‹ cơ bản 
(có 7 quyên mới). 

Việc Hiến pháp năm 1980 tiếp tục ghi 
nhận và mở rộng nội dung các quyên xã hội 
cơ bản đã được quy định trong Hiến pháp 
năm 1959 không những nói lên rằng xã hội 
Việt Nam đã chuyển sang một giai đoạn 
mới - giai đoạn cả nước cùng đi lên chủ 
nghĩa xã hội, mà còn thể hiện sự quan tâm 
của. Nhà nước đối với quyền con người, 
quyên công dân nói chung, các quyền xã hội 
nói riêng. Suy rộng ra, đó là sự quan tâm tới 
con người ; mà con người lại vừa là chủ thể 
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sáng tạo, vừa là sản phẩm của sự sáng tạo Ấy 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Bảng l1 : Các quyền xã hội cơ bản của 
công dân trong Hiên pháp năm 1980.. 
(Xếp theo thứ tự từ thấp đến cao của các 
điều ¬ 
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2 - Hiến pháp năm 1992 - bước phát 
triển của việc hoàn thiện các quyên xã 
hội cơ bản của công dân trong điêu kiện 
đổi mới 

Là sản phẩm của thời kỳ đổi mới, Hiến 
pháp năm 1992 đạt tới sự phát triển cao 
trong việc hoàn thiện các quyền xã hội cơ 
bản của công dân. Hiến pháp năm 1992, một 
mặt, tiếp tục phi nhận những quyền xã hội 
mà Hiến pháp năm 1980 quy định ; mặt 
khác, sửa đôi, bố sung nội dung các quyền 
đó cho phù hợp với khả năng và điều kiện 
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của đất nước. Từ đó cũng làm xuất hiện một 
số quyền xã hội mới. 

Trước hết nói về một số điểm bổ sung, 
sửa đối nội dung các quyền xã hội mà Hiến 
pháp năm 1980 quy định. 

Quyền bảo hiểm xã hội của người lao 
động được quy định tại Điều 56. Điểm mới ở 
đây là Hiến pháp quy định khuyến khích 
phát triển các hình thức bảo hiểm xã hội 
khác đối với người lao động ngoài chế độ 
bảo hiểm xã hội của Nhà nước đối với viên 
chức nhà nước và người làm công ăn lương. 

Tại Điều 6l về quyên được bảo vệ sức 
khỏe có bốn điểm mới quan trọng đáng chú 
ý : một là, Hiến pháp xóa bỏ chế độ bao cấp 
trong việc khám, chữa bệnh, trừ một số đối 
tượng được miễn viện phí; hai là, Hiến pháp 
quy định nghĩa vụ của Nhà nước trong việc 
ban hành và thực hiện chế độ viện phí, chế 
độ miễn, giảm viện phí, chế độ bắt buộc cai 
nghiện và chữa các bệnh xã hội nguy hiểm ; 
ba là, nghiêm cấm sản xuất, vận chuyển, 
buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc 
phiện và các chất ma túy khác ; bốn là, Hiến 
pháp xác định nghĩa vụ của công dân thực 
hiện các quy định về vệ sinh phòng bệnh và 
vệ sinh công cộng. 

Hiến pháp năm 1980 quy định công dân 
có quyền có nhà ở (Điều 62). Tới Hiến pháp 
năm 1992 thì quyền này được sửa lại thành 
ba quyền mới tại Điều 62 là : quyên được 
xây dựng nhà ở theo quy hoạch và pháp luật, 
quyên được pháp luật bảo hộ của người có 
nhà cho thuê và quyên được pháp luật bảo hộ 
của người thuê nhà. Việc Hiến pháp năm 
1992 xóa bỏ chế độ bao cấp về nhà ở cũng là 
điều đúng đắn vì Nhà nước không có khả 
năng lo nhà ở cho mọi tầng lớp nhân dân, mà 
Nhà nước có thể xây nhà ở rồi cho dân thuê 
hoặc khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận 
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lợi để người dân tự xây dựng nhà ở cho mình 
theo quy hoạch và pháp luật. 

Điều 63 quy định quyền bình đẳng, nam, 
nữ và bố sung : Nghiêm cấm mọi hành vi 
phân biệt đối xử với phụ nữ, XÚC phạm nhân 
phẩm phụ nữ". Việc bổ sung này là cần thiết 
nhằm phòng ngừa và chống lại những hành 
vi phân biệt đối xử với phụ nữ, đánh đập, 
hành hạ, mua bán phụ nữ, Sử dụng phụ nữ 
như là một công cụ đề làm giầu phi pháp. 
Điều 64 quy định quyên được bảo hộ hôn 
nhân và gia đình, trong. đó bố sung cháu cố 
bốn phận kính trọng và chăm sóc ông bà. 
Quy định này mang tính đạo đức sâu sắc và 
nó xuất phát từ thực tế hiện nay là trong 
nhiều gia đình có ba, thậm chí có bốn thế hệ 
chung sống, do đó con vừa có bổn phận kính 
trọng, chăm sóc cha mẹ, vừa kính trọng, 
chăm sốc ông bà. 

Trong các điều quy định quyên của trẺ 
em (Điều 65) và quyên của thanh „niên 
(Điều 66), Hiến pháp bổ sung thiết chế gia 
đình vào các thiết chế khác (Nhà nước và xã 
hội) cùng có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc, 
giáo dục trẻ em và thanh niên. Điều đó 
khẳng định vị trí, vai trò ngày càng tăng của 
gia đình với tư cách là tế bào của xã hội, cái 
nôi đầu tiên của con người, đồng thời nhắc 
nhở mọi người hãy quan tâm xây dựng, củng 
cố gia đình để trẻ em, thanh niên được chăm 
sóc, giáo dục tốt hơn vì tương lai của đất 
nước, vì hạnh phúc của mọi nhà. Tại Điều 67 
về quyền của các đối tượng được ưu đãi, của 
những người gặp hoàn cảnh khó khăn, đặc 
biệt, Hiến pháp bô sung một quyền mới là 
quyên của bệnh binh được hưởng chế độ ưu 
đãi của Nhà nước. 

Để bảo đảm tính hiện thực của các quyền 
xã hội và tính thống nhất về quyền và nghĩa 
vụ trong quan hệ giữa Nhà nước và công 
dân, Hiến pháp năm 1992 tiếp tục xác định 
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rõ, cụ thể các nghĩa vụ của Nhà nước kèm 
theo các quyên xã hội cơ bản của công dân. 

Từ những điều trình bày, ở trên cho thấy 
Hiến pháp năm 1992 vừa kế thừa, vừa phát 
triển những quy định của Hiến pháp năm 
1980 về các quyền xã hội cơ bản của công 
đân. Trong 23 điều quy định 55 quyền cơ 
bản có 9 điều xác lập 20 quyền xã hội cơ bản 
(có 4 quyên mới). Việc sửa đổi, bổ sung nội 
dung các quyền xã hội cơ bản đã được Hiến 
pháp năm 1980 ghi nhận càng làm cho 
chúng có tính khả thi hơn. 

Bảng 2 : Các quyền xã hội cơ bản của 
công dân trong Hiền pháp năm 1992. 
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Qua phân tích các quy định của Hiến 
pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992 về 
các quyền xã hội cơ bản của công dân, có thể 
rút ra một số nhận xét cơ bản sau đây : 

-_ Thứ nhất, các quyền xã hội cơ bản của 
công dân được hai Hiến pháp ghi nhận là sự 
cụ thể hóa các điều ước quốc tế về quyền con 
người mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia, 
thể hiện thái độ trước sau như một của Đảng 
và Nhà nước ta là luôn luôn tôn trọng và bảo 
đảm thực hiện các quyền con người nói 
chung, các quyền xã hội của con người nói 
riêng ở Việt Nam. 

Thứ hai, câc quyền xã hội cơ bản luôn 
luôn là bộ phận cấu thành trong hệ thống 
những quyên hiến định của công dân và có 
quan hệ chặt chẽ với các quyền khác về kinh 
tế, chính trị, dân sự, văn hóa (Hiến pháp 
năm 1980 quy định 45 quyên, trong đó có 
17 quyền xã hội ; Hiến pháp năm 1992 quy 
định 55 quyền, trong đó có 20 quyền xã hội). 

Thứ ba, các quyền xã hội cơ bản của công 
dân được hoàn thiện cả về nội dung lẫn hình 
thức qua hai Hiến pháp. Điều đó nói lên 
rằng, xã hội Việt Nam không ngừng biến đối 
theo hướng tích cực và nhu cầu mọi mặt liên 
quan tới sự tồn tại và phát triển toàn diện của 
con người cũng ngày càng tăng lên, đòi hỏi 
phải được đáp ứng ; mặt khác, thể hiện sự 
phát triển liên tục của nền lập hiến nước nhà, 
mà trước hết là kỹ thuật lập hiến - từ chỗ 
Hiến pháp chủ yếu quy định những đối 
tượng cần được Nhà nước, xã hội giúp đỡ về 
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mặt xã hội, tới việc xác định rõ, cụ thể công 
dân có quyên được hưởng gì, quyền được 
làm gì. Rõ ràng, đó là quá trình phát triển 
của nền lập hiến Việt Nam, từ thấp đến cao, 
từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện, gắn liền 
với sự phát triển đi lên của đất nước. 

Thứ tư, cùng với những quyền hiến định 
của công dân, các quyền xã hội cơ bản là 
những giá trị xã hội quý báu được thừa nhận 
chung, mà sự tôn trọng và hiện thực hóa 
chúng là một trong những tiêu chí quan trọng 
nhất để đánh giá mức độ hiệu quả hoạt động 
của Nhà nước và xã hội, vì mục tiêu : "Tất cả 
vì con người, cho con người". Từ đây thấy 
cần phải hoàn thiện bảo đảm pháp lý cho các 
quyền công dân nói chung, các quyền xã hội 
nói riêng, về phương diện tổ chức, hoạt động 
của bộ máy Nhà nước và về pháp luật. 

Thứ năm, các quyền hiến định của công 
dân nói chung, các quyền xã hội cơ bản nói 
riêng, phản ánh địa vị làm chủ của công dân 
trong xã hội, khi quyền lực Nhà nước thuộc 
về nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Bởi 
thế cho nên, mỗi cá nhân cần luôn có ý thức 
tôn trọng quyên, lợi ích hợp pháp của người 
khác, lợi ích của Nhà nước và xã hội ; sử 
dụng đúng quyên của mình và thực hiện đây 
đủ, nghiêm chỉnh nghĩa vụ đối với Nhà 
nước, xã hội theo các nguyên tắc : "Quyền 
của công dân không tách rời nghĩa vụ của 
công dân" (Điều 51 Hiến pháp năm 1992), 
"Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp 
luật" (Điều 52 Hiến pháp năm 1992). C1 
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Mãy suy nghĩ 
ve thanh niên 
vq phong trủo 
thanh niên 


ĐĂNG CẢNH KHANH ° 


1. Những cơ hội và thách thức đối với 
thanh niên trong những năm đâu thế 


ký XXI 
Thanh niên luôn là lực lượng tiên phong, 
xung kích trong mọi hoạt động xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc, có một vị trí, vai trò hết sức 
quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của 
Đảng. Nhận định về vị trí, vai trò của thanh 
niên trong sự nghiệp đổi mới, Đẳng ta đã 
khẳng định : "Sự nghiệp đổi mới có 
thành công hay không, đất nước bước vào thế 
kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng 
thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có 
vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa 
(XHCN) hay không phần lớn tùy thuộc vào 
lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng rèn 
luyện thế hệ thanh niên ; công tác thanh niên 
là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong 
những nhân tố quyết định sự thành bại của 
cách mạng"%, | 
Những năm qua, hoạt động của Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh) và phong trào thanh, 
thiếu niên đã có những bước phát triển mới 
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về chất. Số thanh niên phấn đấu trở thành 
Đoàn viên, Đảng viên Cộng sản đã tăng lên 
nhanh chóng. Các hoạt động của Đoàn 
không ngừng được đổi mới cả về nội dung và 
hình thức, năng động, phù hợp hơn với xu 
hướng phát triển chung của đất nước, đáp 
ứng nhu câu, lợi ích của tuổi trẻ. 

Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn 
xã hội đối với thanh niên và phong trào thanh 
niên, sự ổn định về chính trị - xã hội của đất 
nước, môi trường hòa bình, hợp tác, liên kết 
quốc tế hiện nay, chính là những. cơ hội lớn 
cho thanh, thiếu niên cống hiến, trưởng 
thành. Thanh niên ngày nay có nhiều điều 
kiện thuận lợi để lập thân, lập nghiệp, xây 
dựng quê hương, đất nước" và phát huy vai 
trò, sức mạnh của thế hệ mình trên trường ' 
quốc tế. Tiến độ công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa (CNH, HĐH) đất nước, yêu cầu của sự 
phát triển kinh tế tri thức cùng với những 
hoạt động của “năm thanh niên " và bước phát 
triển mới của phong trào "thanh niên tình 
nguyện” đã trở thành động lực và tiền đề 
quan trọng để đoàn kết tập hợp, giáo dục 
thanh thiếu niên. 

Tuy vậy, thanh niên ngày nay cũng phải 
đối mặt với những thách thức lớn. Bốn nguy 
cơ mà Đảng ta đã chỉ ra trong quá trình đối 
mới xây dựng đất nước (là nguy cơ tụt hậu xa 
hơn về kinh tế, nguy cơ chệch hướng XHCN, 
nguy cơ tham nhũng và nguy cơ diễn biến 
hòa bình) đến nay vẫn tổn tại và diễn biến 
phức tạp. Đó vừa là thách thức chung đối với 
dân tộc ta, nhưng đồng thời cũng là những 
thách thức lớn đối với thanh niên. 


* PGS, TS. l2 trưởng Viện Nghiên cứu Thanh niên 
(1) Nghị quyết 4 Ban Chấp hành Trung ương KH: 
khóa VII về Thanh niên và công tác thanh niên 
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Sự thiếu đồng bộ về cơ chế, chính sách có 
liên quan đến thanh niên và công tác thanh 
niên ; sự khác nhau về nhận thức giữa quyền 
lợi và nghĩa Vụ g1ữa các thế hệ đối với thanh 
niên và phong trào thanh thiếu niên ; sự 
không tương xứng giữa phát triển tổ chức và 
yêu câu ngày càng cao của công tác thanh 
niên ; những hạn chế nhất định của tổ chức 
Đoàn trong các hoạt động bảo vệ quyền lợi 
chính đáng của thanh, thiếu niên ; những 
thiếu thốn, khó khăn về cơ sở vật chất, điều 
kiện hoạt động... đã làm cho không ít tổ chức 
đoàn ở cơ sở còn thiếu sức sống, chưa đáp 
ứng được nhu cầu sinh hoạt và hoạt động của 
thanh, thiếu niên. 

2. Một số dự báo về tình hình thanh 
niên 

Về cơ cấu dân số thanh niên : Theo kết 
quả Tổng điều tra dân số năm 1999, tỷ lệ 
thanh niên từ 15 tuổi đến 35 tuổi chiếm 36% 
số dân (27 458 617 người) nước ta. Nhìn 
chung, trong những nắm đầu thế kỷ XXIL, 
thanh niên vẫn chiếm một. vị trí quan trọng 
và một tỷ lệ cao trong cơ cấu dân số và trong 
nguồn nhân lực lao động xã hội. Tỷ lệ lao 
động trẻ chiếm ty lệ cao và là mũi nhọn của 
vấn đề giải quyết việc làm trong xã hội. 
Cùng với sự chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu 
kinh tế theo hướng phát triển khu vực công 
nghiệp, dịch vụ và sự thu hẹp của khu vực 
nông nghiệp, sự chuyển dịch lao động trẻ, cơ 
câu xã hội, nghề nghiệp của thanh niên sẽ có 
thay đổi lớn so với hiện nay. Trong cơ cấu 
bên trong của nhóm nhân khẩu thanh niên, tỷ 
lệ những người không có việc làm sẽ giảm 
dần, tỷ lệ nhóm công nhân kỹ thuật, công 
nhân có tay nghề cao sẽ tăng lên cùng với đà 
phát triển của quá trình CNH, HĐH. Thanh 
niên giữa các khu vực, vùng miễn tiếp tục có 
sự phân hóa, chênh lệch ngày càng lớn về thu 
nhập, mức sống, về trình độ học vấn, về cơ 
hội và điều kiện phát triên cũng như hưởng 
thụ văn hóa, vui chơi, giải trí... 
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Về sự phát triển thể chất và sức khỏe của 
thanh, thiếu niên : Trong bối cảnh kinh tế 
tiếp tục phát triển, điều kiện chăm sóc sức 
khỏe và chế độ dinh dưỡng được cải thiện, 
thanh, thiếu niên nước ta chắc chắn sẽ phát 
triển mạnh hơn về thể chất và sức khỏe. Nếu 
như gần đây, các chỉ số về chiều cao và cân 
nặng của thanh, thiếu niên đã có những dấu 
hiệu được cải thiện thì trong những năm tới 
các chỉ số này sẽ còn tiếp tục được nâng lên. 
Thanh, thiếu niên nước ta sẽ có thể tham gia 
vào các cuộc tranh tài về thể dục, thể thao 
trong khu vực và thế giới với những thành 
tích ngày càng cao. 

Chính sách phòng bệnh và khám, chữa 
bệnh cho nhân dân trong đó có thanh, thiếu 
niên được đầu tư thích đáng hơn cũng sẽ giúp 
cho thanh, thiếu niên nước ta ngăn chặn được 
nhiều loại bệnh tật, đặc biệt là các loại dịch 
bệnh, chẳng hạn như suy dinh dưỡng, bại liệt, 
lao, thương hàn... Tuy nhiên, do sự phát triển 
mạnh mẽ của quá trình CNH, HĐH, một số 
bệnh tật gắn liền với những điều kiện của xã 
hội hiện đại như tim mạch, thần kinh căng 
thẳng, nhiễm độc về môi trường và thực 
phẩm, hoặc một số bệnh xã hội, v.V.. cũng SE 
xuất hiện và phát triển. Bởi vậy, chúng ta cần 
có chính sách và chương trinh hoạt động cụ 
thể để ngăn chặn kịp thời những loại bệnh tật 
này. 

Về khả năng trí tuệ của thanh niên : Được 
quan tâm tốt hơn về điều kiện giáo dục đào 
tạo, trình độ văn hóa của thanh, thiếu niên sẽ 
được nâng cao hơn và không ngừng phát 
triển. Việc hoàn thành chương trình phổ cập 
giáo dục toàn dân sẽ giúp cho thanh, thiếu 
niên có được những kiến thức cơ bản cần 
thiết để vào đời. Trong những điều kiện phát 
triển mới của khoa học, kỹ thuật, sự xuất 
hiện của những ngành nghề đòi hỏi trình độ 
chuyên môn cao, cũng sẽ buộc thanh niên 
phải sống trong một môi trường cạnh tranh 
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mạnh mẽ về chất lượng lao động và phải có 
những nỗ lực lớn trong học tập để nâng cao 
trình độ văn hóa, chuyên môn. Vì thế khả 
năng trí tuệ của thanh niên sẽ có những bước 
phát triển đáng kể so với trước đây. 

Ngoài việc nâng cao mặt bằng đân trí 
chung của xã hội, những thanh, thiếu niên ưu 
tú có năng lực tư duy, trí thông minh và sự 
cần mãn sẽ có điều kiện để vượt lên. Họ 
chính là những nhân tố mới, những tài năng 
của đất nước. Có thể khẳng định, trong 
những điều kiện được chăm sóc, bồi dưỡng 
tốt, giai đoạn phát triển của những năm tới 
đây sẽ là giai đoạn phát triển mạnh của 
những tài năng trẻ. Những tài năng này sẽ 
xuất hiện trước tiên ở những lĩnh vực kinh tế, 
khoa học kỹ thuật mũi nhọn. Xã hội tạo điều 
kiện để các tài năng trẻ xuất hiện và đến lượt 
mình những nhân tài trẻ tuổi này lại đóng 
góp tích cực vào sự phát triển tiến bộ của xã 
hội. 

Về nhận thức chính trị và tính tích cực xã 
hội của thanh niên : Những thành tựu của 
công cuộc đôi mới, xây dựng và phát ffiển 
đât nước mà thanh niên là lực lượng nòng cốt 
đã làm cho chính thanh niên nhận thức ngày 
càng rõ hơn về tương lai, tiền đồ của đất 
nước. Nhận thức chính trị và tính tích cực xã 
hội của thanh niên được tăng cường sẽ giúp 
họ chủ động, tích cực trong việc bảo vệ, xây 
dựng đất nước, bảo vệ những thành quả cách 
mạng mà các thế hệ trước mang lại. 

Nếu những nghiên cứu gần đây cho thấy, 
tỷ lệ thanh niên tích cực phấn đấu để gia 
nhập Đoàn TNCS Hỗ Chí Minh và Đảng 
Cộng sản Việt nam ngày càng cao thì trong 
những năm tới, tỷ lệ này sẽ tiếp tục được duy 
trì. Thanh niên sẽ có mặt với tinh thần xung 
kích cách mạng trong các lĩnh vực hoạt động 
mũi nhọn của đất nước, tiếp tục là lực lượng 
chủ yếu trên mặt trận bảo vệ an ninh chính 
trị, trật tự, an toàn xã hội. 
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Với tỉnh thần tích cực, quên mình của 
những người tình nguyện, họ cũng xuất hiện 
ở những nơi khó khăn gian khổ, những vùng 
nghèo đói, văn hóa xã hội còn chậm phát 
triển, những xóm, bản xa xôi hẻo lánh, để lao 
động, sản xuất, giúp đỡ mọi người. Sự tham 
gia tích cực của thanh niên trong công cuộc 
xây dựng và phát triển đất nước hiện nay, cho 
phép chúng ta tin tưởng rằng thế hệ trẻ sẽ có 
đủ khả năng và bản lĩnh chính trị để đảm 
đương được những nhiệm vụ lịch sử quan 
trọng của thời đại, đưa cách mạng nước ta 
phát triển lên một tầm cao mới. 

Tuy nhiên, trước những biến động phức 
tạp của cuộc sống, những thách thức từ cơ 
chế thị trường và chính sách mở cửa, một bộ 
phận không nhỏ trong thanh niên cũng có thể 
không duy trì được bản lĩnh chính trị cần 
thiết. Họ bị cuốn hút bởi sự cám dỗ của đồng 
tiền và những đòi hỏi vật chất, ít quan tâm 
đến quyền lợi chung của tập thể. Một số 
khác, trước ảnh hưởng của lối sống cá nhân, 
vị kỷ, những tác động xấu từ văn hóa phương 
Tây, có thể sẽ sa vào các tệ nạn xã hội. Số 
thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, làm ăn 
phi pháp, thanh niên nghiện ma túy, thanh 
niên tham gia vào các tệ nạn cờ bạc, mại 
dâm... nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ 
có thể còn tăng lên. Tình hình này có thể sẽ 
làm cho bộ mặt xã hội có những phức tạp, 
ảnh hưởng xấu tới nhận thức và hành động 
chung của thanh, thiếu niên. Đây là sẽ là một 
trong những thách thức lớn đối với hoạt động 
chung của phong trào thanh, thiếu niên cũng 
như của chính sự phát triển nguồn nhân lực 
thanh niên trong thời gian tới. 

Những động lực mới của phong trào thanh 
niên. 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với tính chất là 
tổ chức của những người cộng sản trẻ tuổi, là 
trường học XHCN của thanh niên, là hạt 
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nhân đoàn kết, tập hợp, giáo dục thanh niên, 
phụ trách thiếu nhi, đội dự bị tín cậy của 
Đảng, chỗ dựa vững chắc của chính quyền 
nhân dân, sẽ là một tổ chức chính trị xã hội 
có vị trí quan trọng đặc biệt trong phong trào 
thanh niên sẽ ngày càng phát triển vững 
mạnh. 

Với phương châm : "Chất lượng cơ sở là 
trọng tâm, cân bộ là then chốt, đoàn kết tập 
hợp thanh niên là nhiệm vụ hàng đâu" trong 
nhiệm kỳ hoạt động 2002 - 2007, Đoàn sẽ 
kết nạp thêm khoảng 4 triệu đoàn viên mới, 
nâng tổng số đoàn viên đến cuối nhiệm kỳ là 
5 triệu đoàn viên, không để tình trạng thôn, 
bản, ấp chưa có tổ chức đoàn, và sẽ giới thiệu 
cho Đảng khoảng 1,2 triệu đoàn viên ưu tú. 

Trong bối cảnh trên, hệ thống tổ chức và 
cơ chế hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh sẽ tiếp tục được đổi mới và hoàn thiện. 
Sự gắn kết giữa Đoàn với đoàn viên, giữa 
Đoàn với thanh niên sẽ ngày càng được tăng 
cường. Đoàn sẽ giữ vững vai trò là tổ chức 
đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của 
thanh niên. 

Đoàn cũng sẽ phát triển mạnh về tổ chức 
trong những đội hình thanh niên tỉnh nguyện 
tập trung, trong các doanh nghiệp tư nhân, 
doanh nghiệp có vốn đâu tư nước ngoài, các 
ngành, lĩnh vực kinh tế xã hội đặc thù và 
trong cả cộng đông thanh niên ở nước ngoài, 
với phương châm : “Ở đâu có thanh niên, ở 
đó có tổ chức của thanh niên (Đoàn, Hội) 
hoặc sự tác động, ảnh hưởng của Đoàn ". Mặt 
trận đoàn kết, tập hợp thanh niên sẽ không 
ngừng được mở rộng, tổ chức Hội Liên hiệp 
Thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên 
Việt Nam cũng sẽ được củng cố và phát triển 
mạnh mẽ hơn. Trong nhiệm kỳ tới, chúng ta 
sẽ có từ 90% đến 100% số xã, phường, 10% 
đến 20% số doanh nghiệp tư nhân, doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có tổ chức 
Hội ; hầu hết các trường đại học, cao đẳng và 
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trung học chuyên nghiệp, dạy nghề sẽ có tổ 
chức Hội Sinh viên Việt Nam hoặc Hội Liên 
hiệp Thanh niên Việt Nam. Cùng với sự phát 
triển trên, Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam 
trong Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 
cũng sẽ được củng cố và phát triển. Công tác 
thanh niên trong các vùng tôn giáo và dân tộc 
cũng được củng cố. _ 

Trong giai đoạn mới, các phong trào hành 
động cách mạng của thanh niên sẽ tiếp tục 
phát triển và nâng cao từng bước. Kế thừa và 
phát huy kết quả nhiều mặt của hai phong 
trào lớn “thanh niên lập nghiệp" và "tuổi trẻ 
Øø!ữ nước ”, trong thời gian tới, phong trào “thi 
đua, tình nguyện " sẽ được triển khai sâu rộng 
trong tất cả các đối tượng thanh niên. Nội 
dung cơ bản của phong trào "(h¡ đua, tình 
nguyện" là : Thi đua học tập, đi đầu xây dựng 
xã hội học tập và phát triển kinh tế tri thức ở 
nước ta. Thực hiện theo lời Bác Hồ dạy : 
"Học để làm người, học để phụng sự Tổ 
quốc, phụng sự nhân dân”, 

Bên cạnh, việc phát triển rộng rãi các hình 
thức hỗ trợ học tập, rèn luyện trong nhà 
trường như các loại hình câu lạc bộ, các cuộc 
thi, các loại giải thưởng, học bổng, các đợt 
thi đua, chương trình hỗ trợ tài năng trẻ... 
Đoàn Thanh niên cũng tham gia tích cực vào 
việc động viên, khuyến khích đoàn viên đổi 
mới phương pháp dạy và học trong nhà 
trường, cô vũ phong trào học tập trong mọi 
đối tượng thanh niên theo phương châm : 
"học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau 
và học ở nhân dân”, "ở nơi nào cũng phải 
học, làm việc gì cũng phải học". Phát triển 
rộng rãi các đội hình thanh niên tỉnh nguyện 
tham gia chống tái mù chữ và phổ cập giáo 
dục trung học cơ sở cho thanh niên miền núi, 
vùng sâu, vùng xa. | 

Trong những năm tới, chúng ta sẽ cố gắng 
phấn đấu 100% tô chức đoàn cấp huyện có 
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quỹ khuyến học, khuyến tài, hầu hết đoàn cơ 
sở có hoạt động hỗ trợ, khuyến khích tài 
năng trẻ. Thi đua lập nghiệp và lao động 
sáng tạo, xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm 
giàu chính đáng, góp phân chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế, cơ cấu lao động và nâng cao sức 
cạnh tranh của nền kinh tế trong điều kiện 
mới. 

Đoàn sẽ tiếp tục phát triển các loại hình 
dạy nghề, tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc 
làm, hướng dẫn đoàn viên thanh niên lập các 
dự án vay vốn, đồng thời phối hợp xây dựng 
CC CƠ chế cần thiết giúp thanh niên vay vốn 
phát triển sản xuất kinh doanh. Trong bối 
cảnh trên, mô hình trang trại trẻ sẽ tiếp tục 
được nhân rộng và phát triển. Làng thanh 
niên, làng ngư nghiệp thanh niên, khu kinh tế 
thanh niên sẽ được tiếp tục hoàn thiện và 
nhân rộng. Một số hình thức liên kết lao 
động mới sẽ hình thành và phát triển như mô 
hình hợp tác xã thanh niên. 

Các hoạt động lao động sáng tạo gắn với 
tri thức, công nghệ mới, với năng suất lao 
động và chất lượng sản phẩm cao hơn sẽ 
được đẩy mạnh. Phong trào phát triển nông 
nghiệp, xây dựng nông thôn mới sẽ có những 
bước phát triển. Hầu hết các cơ sở đoàn ở 
nông thôn sẽ có điểm trình diễn kỹ thuật 
hoặc hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa 
học kỹ thuật vào sản xuất. 

Với tỉnh thần xung phong tình nguyện, 
sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu làm bất cứ việc gì 
mà Đảng và nhân dân yêu cầu, ngày càng có 
nhiều thanh niên tham gia phong trào thanh 
niên tình nguyện. VÌ CuỘc sống cộng đồng, 
tham gia phát triển kinh tế, xã hội ở những 
lĩnh vực, địa bàn, khó khăn như : phát triển 
kinh tế biển, đảo ; xây dựng mô hình đảo 
thanh niên ; tham gia chương trình đánh bắt 
hải sản xa bờ, chương trình định cư trên đảo ; 
xây dựng đường Hồ Chí Minh ; phát triển 
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giao thông nông thôn ở đồng bằng sông Cửu 
Long...; thực hiện các chương trinh, dự ân về 
dân số, sức khỏe, môi trường... phòng chống 
ma túy, tội phạm ; v.v.. Xây dựng những 
chuẩn mực văn hóa và lối sống mới phù hợp 
với yêu cầu của công cuộc xây dựng, phát 
triển đất nước . 

Với tỉnh thần sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, 
bảo vệ những thành quả cách mạng đã đạt 
được, thanh niên tình nguyện luôn đi đầu, 
cuốn hút đông đảo thanh niên tham gia 
phong trào bảo vệ Tổ quốc, tích cực thực 
hiện nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng phục vụ lâu 
đài trong quân đội, tình nguyện phục vụ ở 
biên giới, hải đảo... Thực hiện tốt các chính 
sách hậu phương quân đội, đẩy mạnh các 
phong trào : "Vì người bạn tòng quân”, "Vì 
điểm tựa tiền tiêu Tổ quốc", "Vì các chiến sĩ 
nơi biên giới hải đảo". - 

Dự thảo Báo cáo của Ban chấp hành 
Trung ương Đoàn khóa VHI tại Đại hội Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VHI đã đưa ra 
mục tiêu cơ bản của công tác Đoàn và phong 
trào thanh, thiếu niên nhiệm kỳ 2002 - 2007 
là : "Tích cực chăm lo bôi dưỡng thanh niên 
vê lý tưởng, đạo đức cách mạng, về trình độ 
học vấn, nghề nghiệp, về thể chất ; bảo vệ 
quyên lợi hợp pháp của thanh niên ; vận 
động thanh niên xung kích đi đâu tham gia 
phát triển kinh tế - xã hội, đông đảo thanh 
niên xung phong tình nguyện tham gia phát 
triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc ; xây 
dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, 
mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh 
niên, góp phân xây dựng Tổ quốc Việt Nam 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh”. Thực hiện mục tiêu trên, 
thanh niên chúng ta sẽ nắm vững thời cơ, 
vượt qua mọi khó khăn, thách thức cùng toàn 
Đảng, toàn dân đưa sự nghiệp cách mạng 
nước ta phát triển lên một tầm cao mới. 
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CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 


NGUYÊỄN BÁCH KHOA" 


GÀY nay, khi các lực lượng 
tham gia toàn cầu hóa âp dụng 
những thành tựu công nghệ, đặc 


biệt là công nghệ thông tin, quá trình toàn 
cầu hóa đang kéo theo biết bao nhiêu biến 
đối nhanh chóng trong nhiều lĩnh vực, kể 
cả những biến đối trong kinh doanh. 

Trong bối cảnh đó, một thách thức to 
lớn đối với các nhà quản trị doanh nghiệp 
là phải đề ra và thực hiện những chiến 
lược phát triển mới phù hợp. Khi hoạch 
định các chiến lược phát- triển, cần tính 
đến những yếu tố sau : 

Một là, toàn cầu hóa kinh tế tác động 
đến các doanh nghiệp. Hoạt động sản xuất 
sẽ chuyển dịch tới những khu vực kinh tế 
thuận lợi hơn, hoặc các biện pháp bảo hộ 
để ngăn chặn những dòng chuyển dịch này 
sẽ làm tăng chi phí của các doanh nghiệp. 

Hai là, công nghệ mới ngày càng tiến 
bộ sẽ liên tục chi phối hoạt động kinh 
doanh của các doanh nghiệp. Công nghệ 
nhân bản vô tính, biến đối gien, kỹ thuật 
số, tự động hóa góp phần tạo ra những sản 
phẩm sinh học, thực phẩm mới, những 
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ngôi nhà, xe hơi 
thông minh và các 
rô-bốt trí tuệ sẽ thực 
hiện được rất nhiều 
việc thay cho con 
người. 

Ba là, nhu cầu phát 
triển là một động lực 
thúc đẩy sự điều 
chỉnh các nền kinh tế. 
Ngày càng có nhiều 
người, nhiều quốc gia tin rằng kinh tế thị 
trường sẽ hoạt động tốt hơn trong những 
điều kiện tương đối tự do, nơi mà người 
mua có thể quyết định mua cái gì, ở đâu và 
các doanh nghiệp được tự do quyết định 
sản xuất và bán cái gì. 

Ngoài ra, trong bối cảnh toàn cầu hóa, 
các doanh nghiệp còn phải thấy rằng : 

- Nếu trong phạm vi một nền kinh tế, 
kinh doanh của doanh nghiệp chủ yếu là 
tạo ra và cung ứng các hàng hóa và dịch 
vụ cho khách hàng trong nước, thì trong 
những điều kiện kinh doanh của toàn cầu 
hóa, đối tượng khách hàng được mở rộng 
hơn nhiều. Do vậy, các nhà quản trị doanh 
nghiệp phải mở rộng tầm nhìn kinh doanh, 
tạo ra nhiều sản phâm mới có chất lượng, 
phục vụ nhu câu ngày càng phong phú của 
đủ loại khách hàng quốc tế. 

- Nếu kinh doanh trên thị trường nội 
địa, các doanh nghiệp xem xét chủ yếu 
nhu cầu của hai loại khách hàng là người 


* PGS, TS., Trường Đại học Thương mại 
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tiêu dùng và các doanh nghiệp trong nước 
thì dưới tác động của toàn cầu hóa, thị 
trường quốc nội và thị trường quốc tế ngày 
càng được gắn kết các tổ chức phi lợi 
nhuận và các tổ chức chính phủ trở thành 
những khách hàng quan trợng. 

Vì vậy, các doanh nghiệp cần cân nhắc 
đến các yếu tố cạnh tranh trên những thị 
trường toàn câu, và phải có chiến lược 
kinh doanh mới hoàn toàn khác xa chiến 
lược kinh doanh ở thị trường trong nước. 
Nhiều doanh nghiệp cho rằng có 12 nhân 
tố mang tính toàn cầu tác động đến sự 
nhận dạng thời cơ cũng như thách thức mà 
mỗi doanh nghiệp phải biết và có đối sách 
thích ứng. Đó là : 

- Ngoài sự chi phối mạnh mẽ của những 
quy định của Tổ chức Thương mại thế giới 
(WTO), thương mại thế giới còn chịu tác 
động của các khu vực thương mại hay hiệp 
định thương mại tự do như EU, NAFTA, 
ASEAN, MERCOSDR... 

- Mức gia tăng nhanh chóng của vận tải, 
truyền thông và giao dịch tài chính quốc tế 
dẫn tới sự tăng trưởng mạnh của thương 
mại và đầu tư thế giới, đặc biệt là của 
3 trung tâm kinh tế Bắc Mỹ, Tây Âu và 
Viên Đông. 

- Sức mạnh kinh tế của một số nước 
châu Á thể hiện ngày càng rõ trên thị 
trường thế giới. 

- Nợ của nhiều nước làm cho hệ thống 
tài chính quốc tế chao đảo. 

- SỰ chuyển đổi sang nền kinh tế thị 
trường của các nước xã hội chủ nghĩa 
trước đây, cùng với việc xã hội hóa các 
doanh nghiệp nhà nước. 


Số 3⁄4 (tháng 12 năm 2002) 


Yạp chí Cộng sản 


- Cùng với tăng trưởng kinh tế và mức 
sống, các nhu cầu của con người ngày 
càng cao. 

- Thị trường được mở rộng tới các nước 
và khu vực mới như : Trung Quốc, Ấn Độ, 
Đông Âu, các nước Á Rập, Mỹ La-tinh, 
Đông Nam Ắ. 

- Xu hướng sáp nhập và liên minh, liên 
kết của các công ty đa quốc gia tạo nên 
những tập đoàn khổng lồ cạnh tranh mạnh 
hơn. _ 

- Xung đột sắc tộc và tôn giáo ở một số 
nước trở nên gay gắt, ảnh hưởng tới kinh 
doanh. 

- Tăng số lượng nhãn hiệu hàng hóa có 
giá trị trên toàn cầu như nhãn hiệu ô-tô, 
thực phẩm, quần áo, đồ điện tử... 

Doanh nghiệp cần thường xuyên theo 
dõi 12 nhân tố trên, đồng thời tính đến các 
điều kiện dân số, kinh tế, tự nhiên, công 
nghệ, chính trị - pháp luật và xã hội - văn 
hóa để nhận dạng đúng thời cơ đem lại 
tiềm năng sinh lợi và giảm thiểu rủi ro. 

Đối với các doanh nghiệp, có thể nói 
rằng, dưới tác động của toàn cầu hóa, thị 
trường có thể trở nên rộng lớn song cũng 
có thể bị thu hẹp nhanh chóng. Những 
thay đôi này đã và đang tạo ra các thách 
thức mới cho kinh doanh. Doanh thu có 
thể bị suy giảm bởi phần lớn các mặt hàng 
kinh doanh của doanh nghiệp không thể 
được duy trì khi xuất hiện những sản phẩm 
và dịch vụ mới thay thế, có giá trị cao. 
Điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải tích 
cực tìm kiếm những sản phẩm mới, công 
nghệ mới. Tăng trưởng chậm, doanh thu 
không cao buộc các doanh nghiệp phải tìm 
kiếm thị trường mới và họ càng nhận rõ 
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vai trò của ma-két-ting trong việc nhận 
dạng và lựa chọn thời cơ nhằm tìm kiếm 
những nguôn tănẽ doanh thu mới. Giá nội 
địa chịu tác động mạnh của giá thế giới, 
nhất là giá nông sản. Đây là một thách 
thức đối với nông dân. Mắt mùa thì không 
có thu nhập, được mùa vào thời điểm rớt 
giá trên thị trường thế giới, thì hàng bị tồn 
đọng, không bán được, dẫn đến thu nhập 
giảm. Toàn cầu hóa tạo điều kiện cho các 
doanh nghiệp tham gia cạnh tranh trên thị 
trường từ mọi hướng. Nhu cầu của người 
tiêu dùng ngày càng đa dạng và họ là 
những khách hàng khó tính vi họ mong 
muốn được hưởng chất lượng hàng hóa, 
dịch vụ cao hơn và được phục vụ theo 
mong muốn của họ. Họ ngày càng ít trung 
thành hơn đối với nhãn hiệu sản phẩm. Do 


có được nhiêu thông tin hơn về các sản 


phẩm từ mạng In-tơ-nét và các nguồn 
thông tin khác nên việc mua sắm ngày 
càng được lựa chọn kỹ lưỡng hơn. Sự phát 
triển của hoạt động nghiên cứu và triển 
khai tạo sản phẩm, mẫu mã, nhãn hiệu mới 
ngày càng đa dạng và phong phú hơn. Các 
nhà sản xuất phải đối phó với sự cạnh 
tranh mạnh mế của những nhãn hiệu mới 
Ở trong nước và nước ngoài, buộc phải 
tăng chỉ phí ma-két-ting, đặc biệt là các 
chi phí xúc tiến, quảng cáo hay khuyến 
mại và co hẹp lợi nhuận cận biên. Sức ép 
ngày càng tăng từ phía các nhà bán lẻ có vị 
thế lớn trên thị trường như các cửa hàng 
siêu thị, do những hãng này chiếm một tỷ 
trọng thị trường nhất định và sử dụng 
những thương hiệu riêng trong cạnh tranh 
với các thương hiệu khác. 

Các thương nhân kinh doanh bán lẻ 
cũng bị sức ép bởi tình trạng gia tăng số 
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lượng cửa hàng bán lẻ. Họ phải đối mặt 
với sự cạnh tranh gia tăng từ các doanh 
nghiệp kinh doanh qua ca-ta-lô, In-tơ-nét, 
thư chào hàng trực tiếp, quảng cáo trên 
tivi, báo, tạp chí, bán giao hàng tại nhà... 
Do đó, để ứng phó, các nhà kinh doanh 
bán lẻ tìm cách tăng cường tiếp cận với 
khách hàng bằng cách mở những góc vui 
chơi giải trí, giải khát bên trong các khu 
siêu thị của mình như các quán ba cà-phê, 
hay tổ chức các buổi trưng bày, trình diễn, 
hội thảo. Rõ ràng trước những thách thức 
đó, sự ứng phó và điều chỉnh của các 
doanh nghiệp là điều cần thiết để hướng 
tới kinh doanh có hiệu quả. 

Có thể nêu 9 xu hướng mà các doanh 
nghiệp Việt Nam có thể áp dụng : Một là, 
thay đổi cơ cấu tổ chức và công nghệ sản 
xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. Hai 
là, tạo nguồn bên ngoài, nghĩa là chuyển từ 
việc chế tạo mọi thứ ở bên trong nội bộ 
doanh nghiệp sang mua nhiều hơn các 
hàng hóa và dịch vụ từ bên ngoài doanh 
nghiệp nếu nó được làm rẻ hơn và tốt hơn. 
Một số doanh nghiệp đã chuyển dịch theo 
hướng tạo mọi nguôn ở bên ngoài và hình 
thành các doanh nghiệp vệ tỉnh quanh 
mình. Những doanh nghiệp này sẽ sở hữu 
rất ít tài sản và bởi vậy, chi phí đầu tư thấp 
và hoàn vốn nhanh. Ba /à, phát triển 
thương mại điện tử, tức là ngoài việc thu 
hút khách hàng đến các cửa hàng, phải 
chào bán trên mạng In-tơ-nét toàn bộ các 
sản phâm của mình. Các khách hàng có 
thể truy cập mạng đọc các hướng dẫn, xem 
xét lựa chọn mua sắm sản phẩm theo giá 
và thời hạn tốt nhất. Khách hàng có thể sử 
dụng những trang điện tử để mua những 
hàng hóa thông dụng. Việc bán hàng cho 
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cá nhân cũng có thể được đẩy mạnh theo 
phương thức thương mại điện tử, với việc 
người mua và người bán thường xuyên 
truy nhập mạng máy tính, xử lý thông tin, 
xem xét việc mua bán. Bốn là, thực hiện 
các chuẩn mực của thế giới. Doanh nghiệp 
nên chuyển từ hoạt động tự cải tiến của 
mình sang nghiên cứu và thực hiện những 
chuẩn mực của thế giới. Năm /à, thực hiện 
liên minh, liên kết rộng rãi để hình thành 
mạng liên kết giữa các doanh nghiệp đối 
tác với nhau. Sáu ià, thiết lập quan hệ đối 
tác tin cậy để giảm số lượng nhà cung cấp, 
tăng chất lượng những cơ sở cung cấp 
thông qua các mối quan hệ đáng tin cậy. 
Bảy là, lựa chọn thị trường trọng điểm 
theo các phân đoạn thị trường. Tám Ìà, 
hình thành các doanh nghiệp không chỉ 
hoạt động mang tính địa phương mà còn 
có tính toàn cầu. Chín /à, phân cấp công 
tác quản trị Ở các cơ sơ kinh doanh, phát 
huy sáng kiến. 

Đối với các nhà ma-két-ting trong bối 
cảnh toàn cầu hóa sự điều chỉnh có thể 
thực hiện theo hướng : | 

Không chỉ tiến hành ma-két-ting ở các 
nơi giao dịch mà còn sử dụng các kênh 
khác nhau để xây dựng những mối quan hệ 
khách hàng có khả năng sinh lợi lâu dài. 
Quan tâm đến việc giữ khách hàng bằng 
cách chào bán sản phẩm có nhu cầu 
thường xuyên ở mức giá thấp hơn, từ đó có 
thể tăng lợi nhuận nhờ số khách mua hàng 
thường xuyên tăng lên. Tăng lượng khách 
hàng bằng cách nâng cao thị phần thông 
qua chào bán nhiều loại hàng hóa cho các 
khách hàng và thực thi những biện pháp 
lưu giữ khách hàng. 
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Ma-kết-ting với mục tiêu từ chỗ bán 
hàng cho đồng loạt mọi người, cố gắng trở 
thành một doanh nghiệp có uy tín phục vụ 
tốt nhất cho những thị trường đã được xác 
định rõ. Thực hiện đặc thù hóa, nghĩa là từ 
bán sản phẩm giống nhau bằng cách thức 
như nhau cho mọi người trên thị trường 
mục tiêu sang bán hàng mang tính phục vụ 
chuyên biệt theo ý muốn đặc thù của từng 
khách hàng qua các thông điệp chào bán. 
Khách hàng sẽ có điều kiện yêu cầu những 
sản phẩm có các đặc điểm riêng trên các 
trang điện tử của doanh nghiệp. 

Xây dựng cơ sở đữ liệu về khách hàng 
gôm nhiều thông tin mua sắm, sở thích, 
dân số học và khả năng thanh toán của 
khách hàng. Sử dụng các phương tiện 
truyền thông hỗn hợp để quảng cáo thay 
cho việc chủ yếu dựa vào một công cụ duy 
nhất. Mỗi nhân viên của doanh nghiệp 
phải có ý thức là một nhà ma-kết-ting, và 
có ý thức lấy khách hàng làm mục tiêu 
phục vụ. 

Trong xu thế toàn cầu hóa, khi các 
thành tựu của công nghệ thông tin được 
ứng dụng rộng rãi, những cơ hội xuất hiện 
song những thách thức cũng nảy sinh trước 
các doanh nghiệp. Thực tiễn ứng phó với 
toàn cầu hóa ở nhiều nước cho thấy, có 
nhiêu doanh nghiệp thành công song cũng 
có không ít doanh nghiệp bị thất bại. 
Những doanh nghiệp trụ vững và tiếp tục 
phát triên là các doanh nghiệp coi trọng 
chữ tín với khách hàng, rất năng động, biết 
đổi mới, biết thay đổi phương thức, đối 
tượng và cơ cấu kinh doanh một cách 
nhanh chóng để thích ứng với những đòi 
hỏi đang biến đôi của thị trường. C) 
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RONG năm 2001, bức tranh kinh tế 

thế giới không mấy sáng sủa, tăng 

trưởng GDP chỉ đạt 1,3% (giảm 3,4% 
so với năm 2000), trong khi đó, kinh tế Việt 
Nam đạt tốc độ tăng trưởng GDP 6,8% là một 
điều đáng mừng. 
Việt Nam trở 
thành một địa chỉ 
đầu tư tin cậy 
trong khu vực và 
trên thế giới. 
Song, bên cạnh 


những thành tựu 
cũng còn không TTP./^^ 1 
ít những yêu lì) \ VÀ \Ở, 


kém, nhất là ở 

hàng nông sản 

với các mặt hàng 

chủ lực như : gạo, 

cà-phê, hạt điều, 

hạt tiêu. Năm 2001, xuất khẩu gạo tăng 64% 
vê lượng nhưng kim ngạch giảm 8,5% ; cà-phê 
tăng xuất khẩu 29% nhưng kim ngạch giảm 
20% ; hạt tiêu tăng 62% về lượng, kim ngạch 
giảm 28%. Tình hình xuất khẩu 7 tháng đầu 
năm 2002 cũng có biểu hiện tương tự, khối 
lượng hàng xuất khẩu tăng 1,1%, trong khi giá 
hàng xuất khẩu giảm 5,2%, tương đương mức 
giảm 477 triệu USD. Xuất khẩu hàng sơ chế 
chiếm tới 60% tổng kim ngạch xuất khẩu, 
trong khi đó, hàng công nghiệp chỉ chiếm 38% 
(Trong kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc 
và Thái Lan hàng công nghiệp chiếm tới 
90%). Trinh độ công nghệ cua ta lạc hậu so với 
thế giới từ 10 đến 30 năm. Theo đánh giá của 
Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), năng lực 
cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam năm 
1999 là 48/53, năm 2000 là 49/59, năm 2001 
là 62/75. Điều đó nói lên sức cạnh tranh của 
hàng hóa Việt Nam trên thị trường thế giới còn 
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rất kém. Nền kinh tế nước ta đang trong giai 
đoạn chuyên đối từ kinh tế bao cấp sang kinh 
tế thị trường, từ trạng thái khan hiếm hàng hóa 
sang dư thừa hàng hóa, từ kinh tế tự cấp, tự túc 
sang kinh tế hội nhập. Ở nền kinh tế bao cấp, 
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trong quan hệ cung - cầu về hàng hóa thì 
"cung" quyết định "cầu" ; ngược lại, ở kinh tế 
thị trường, kinh tế hội nhập thì "câu"sẽ quyết 
định "cung". Điểm khác biệt cơ bản này cần 
được quán triệt một cách sâu sắc khi chúng ta 
chủ động hội nhập kinh tế quốc tế trong bối 
cảnh toàn cầu hóa kinh tế thế giới với những 
đặc trưng là tự do hóa thương mại. Hiện nay, 
lộ trình hội nhập đã mở : Hiệp định Thương 
mại Việt Nam - Hoa Kỳ đã được Quốc hội hai 
nước phê chuẩn đang đi vào cuộc sống ; các 
cam kết về thuế quan để thực hiện AFTA đã 
chuẩn bị để thực hiện, đặc biệt là Trung Quốc 
gia nhập WTO. Xét trên nhiều phương diện sẽ 
không chỉ là thách thức mà là cả cơ hội cho 
nên kinh tế đang phát triển của Việt Nam. Để 
tranh thủ thời cơ và vượt qua thách thức, chỉ có 


* Thạc sĩ, Văn phòng Đại diện Ngân hàng Nhà nước tại 
TP HCM : 
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một con đường duy nhất là nâng cao năng lực 
cạnh tranh của nền kinh tế trên các mặt : 

1. Hoàn thiện môi trường pháp lý và 
quản lý vĩ mô 

Để có ưu thế về cạnh tranh xét trên bình 
diện quốc gia, chúng ta phải tạo nên sự an 
toàn, ổn định về an ninh chính trị, thông 
thoáng về hệ thống pháp luật và môi trường 
đầu tư, sự minh bạch công khai về hoạt động 
kinh doanh, nhất là lĩnh vực tài chính. Cần lưu 
ý là, tuy nước ta được PERC (Tổ chức tư vấn 
rủi ro về kinh tế và chính trị có trụ sở tại Hồng 
Kông) xếp vào loại an toàn nhất về môi trường 
đầu tư, nhưng lại bị xếp vào loại kém nhất về 
trình độ công khai, minh bạch trong hoạt động 
tài chính. Để xây dựng một hệ thống pháp lý 
Tõ ràng, nhất quán, ổn định nhằm tạo môi 
trường kinh doanh lành mạnh, cần nhanh 
chóng ban hành luật Canh tranh và Chống độc 
quyên - yếu tố pháp lý quan trọng cho kinh tế 
thị trường, đồng thời tiến hành cải cách cơ cấu 
kinh tế : hướng về xuất khẩu ; cải cách và hiện 
đại hóa hệ thống ngân hàng ; phát triển kinh tế 
tư nhân. Cần có khung pháp lý về bảo hộ hàng 
sẵn xuất trong nước. 

Hiện nay, quan hệ thị trường chủ yếu chỉ 
được xác lập ở đầu ra của sản phẩm (tiêu thụ, 
dịch vụ), còn các yếu tố khác (thị trường sức 
lao động, thị trường bất động sản, thị trường 
công nghệ...) chưa có khung pháp lý rõ ràng, 
đầy đủ. Chính những yếu tố này đã trực tiếp 
hoặc gián tiếp làm giảm sức cạnh tranh của 
hàng hóa .Việt Nam. Đó cũng chính là những 
rào cản cần nhanh chóng vượt qua trong tiến 
trình hội nhập kinh tế quốc tế. Trước mắt, 
Chính phủ cần có những biện pháp kiểm soát 
giá của những doanh nghiệp Nhà nước độc 
quyền, mức giá độc quyền này phải được thị 
trường chấp nhận, trên cơ sở đó cần có sự trợ 
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giá, bảo hiểm giá đối với hàng nông sản. Mặt 
bằng giá của các sản phẩm độc quyền được 
bảo hộ như : xi-măng, đường mía, ôtô, xe máy, 
dịch vụ viễn thông đều cao hơn mức trung 
bình của khu vực. Giá xi-măng nhập từ Thái 
Lan về Việt Nam là 36 USD/tắn, còn xi-măng 
Việt Nam là 50 USD/tắn, nếu tính đến việc cắt 
giảm thuế nhập khẩu theo các cam kết quốc tế, 
thì sự chênh lệch còn lớn hơn. Trong khi đó, 
hàng nông sản không được bảo hộ, phụ thuộc 
giá thị trường thế giới và thuộc loại rẻ nhất 
trong khu vực (nhất là giá gạo) làm giảm sút 
thu nhập của nông dân. Vì vậy, trên tầm vĩ mô, 
Nhà nước cần có chính sách điều tiết nhằm thu 
hẹp tỷ giá cánh kéo giữa hàng nông sản và 
hàng công nghiệp, dịch vụ. Đối với hàng nông 
sản cần tranh thủ khai thác "chương trình bảo 
hiểm rủi ro giá hàng hóa" của WB đối với các 
nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. 
Bằng cách này, chúng ta sẽ được quyền chọn 
bán các mặt hàng nông sản như : gạo, cà-phê, 
điều... với mức giá kỳ hạn khi có những bất lợi 
về giá. Chúng ta biết răng đối với lĩnh vực 
nông nghiệp làm tăng sản lượng thì dễ, nhưng 
làm tăng lợi tức thì không đơn giản chút nào, 
do đó tìm thị trường ôn định cho hàng nông 
sản đặt ra như một nhu cầu cấp thiết trong tiến 
trình hội nhập mang tính cạnh tranh gay gắt. 

2. Cấu trúc lại nguôn lực, nâng cao hiệu 
quả hoạt động của doanh nghiệp 

Hội nhập và cạnh tranh là hai mặt của một 
tiến trình toàn cầu hóa kinh tế quốc tế. Xét bên 
trong của một nền kinh tế thì sự cạnh tranh 
giữa các doanh nghiệp được xem như yếu tố 
nội sinh, một phương thức phân phối và sử 
dụng tài nguyên có hiệu quả nhất. Cạnh tranh 
tác động đến doanh nghiệp trên cả hai phương 
diện sẽ gây áp lực và tạo động lực. Trong nền 
kinh tế thị trường, sức ép này còn mạnh hơn cả 
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pháp luật. Để vươn lên và chiến thắng đối thủ, 
doanh nghiệp phải biết tiết kiệm và sử dụng 
hợp lý các nguôn lực, nhờ đó đem lại hiệu quả 
cao trong quá trỉnh hoạt động. Cũng cần nói 
thêm răng, cạnh tranh chắc chắn sẽ làm nhiều 
doanh nghiệp bị phá sản, kéo theo những mất 
mát khác, nhưng đó cũng chính là tiền đề của 
sự đổi mới, sự sáng tạo trong hoạt động kinh 
doanh của doanh nghiệp. Thực tế này cần phải 
được chấp nhận và xem như là điều bình 
thường trong hoạt động kinh tế. Một trong 
những điểm mẫu chốt của việc nâng cao năng 
lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam là 
tập trung đấy mạnh sắp xếp, đổi mới hệ thống 
doanh nghiệp nhà nước ; kiên quyết giải thể, 
cho phá sản, bán hoặc cho thuê các doanh 
nghiệp thua lỗ kéo dài, bởi bản thân các doanh 
nghiệp này sẽ không đủ sức tôn tại và cạnh 
tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. 
Kinh nghiệm của Trung Quốc cho thấy, họ 
khuyến khích tư bản nước ngoài thâm nhập 
vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ bằng các 
hình thức mua, sáp nhập, thuê, khoán để nâng 
cao trình độ kỹ thuật và quản lý doanh nghiệp 
là điều cần được nghiên cứu và học hỏi. Trong 
bối cảnh như vậy, doanh nghiệp muốn tôn tại 
và phát triển phải xây dựng cho mình một tổ 
hợp chiến lược kinh doanh thích hợp, các 
chiến lược này phải phù hợp với chiến lược 
tông thê về cạnh tranh hội nhập của nền kinh 
tế, theo đó : 

- Để nâng cao năng lực cạnh tranh, các 
doanh nghiệp nhanh chóng đổi mới công nghệ 
là vấn đề có tầm quan trọng hàng đầu. Trong 
quá trình đôi mới công nghệ, cần lưu ý rằng 
không phải cứ công nghệ cao, hiện đại mới là 
tốt. Vấn đề ở chỗ doanh nghiệp phải lựa chọn 
cho mình công nghệ phù hợp với điều kiện sản 
xuất, trình độ tay nghề của người lao động 
nhằm tối ưu hóa việc kết hợp các nguồn lực đề 
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đạt được hiệu quả cao, từ đó tạo điều kiện tăng 
năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm. 
Đây là biện pháp quan trọng để chúng ta chủ 
động được cắt giảm thuế nhập khẩu theo các 
cam kết quốc tế ; để có thể chiếm ưu thế về 
cạnh tranh đối với hàng nhập khẩu ngay trên 
thị trường trong nước, tạo điều kiện cho việc 
xuất khẩu hàng hóa - khâu trọng yếu trong lộ 
trình hội nhập. Thực hiện tốt chiến lược công 
nghệ sẽ quyết định đến nâng cao năng suất lao 
động, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu 
quả sử dụng đồng vốn ; bởi lẽ, công nghệ là 
yếu tố động nhất, cách mạng nhất quyết định 
sự phát triển của lực lượng sản xuất. Chiến 
lược công nghệ của doanh nghiệp chỉ có thể 
thực hiện nhanh chóng và hiệu quả khi doanh 
nghiệp xem đây là khâu đột phá có tính chất 
cách mạng và sẵn sàng trả thù lao xứng đắng 
cho các phát minh sáng chế có giá trị thực tiễn 
trong việc đổi mới quy trình công nghệ phục 
vụ sản xuất và hoạt động dịch vụ, có chế độ 
đãi ngộ thích đáng đối với chuyên gia kỹ thuật 
giỏi. Đây mạnh hơn nữa sự liên kết hợp tác 
giữa các doanh nghiệp và các trường đại học, 
viện nghiên cứu, tạo nên sự giao thoa giữa tri 
thức khoa học và thực tiễn hoạt động sản xuất. 
Đây là vấn đề cần được quan tâm đặc biệt khi 
tiếp cận với kinh tế tri thức. 

- Công khai hóa và minh bạch hoạt động tài 
chính được xem là điểm xuất phát của chiến 
lược tài chính, qua đó doanh nghiệp biết được 
thực trạng và hiệu quả của đông vốn, có những 
quyết sách đúng đắn về sử dụng tài chính trong 
tương lai. Nhanh chóng áp dụng các nguyên 
tắc kế toán và kiểm toán theo thông lệ quốc tế, 
điều đó phải được xác định là vấn đề quan 
trọng trong quá trình cải cách các doanh 
nghiệp nhà nước. Việt Nam được PERC xếp 
hạng cao nhất về an toàn ở Đông Nam Á trong 
năm 2001 là điều thuận lợi để thu hút vốn 
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đầu tư nước ngoài. Nhưng, cũng chính tổ chức 
này đã xếp Việt Nam ở hạng thấp nhất về 
độ công khai, minh bạch trong hoạt động 
kinh doanh. 

- Các doanh nghiệp phải dự báo được sự 
biến đối của quan hệ cung câu về sản phẩm và 
khả năng tăng giảm trên thị trường trong nước 
và quốc tế. Khai thác được lợi thế của mình so 
với các đối thủ cạnh tranh, dự báo xu hướng thị 
hiếu tiêu dùng của khách hàng. Các doanh 
nghiệp cần thực hiện các tiêu chuẩn ISO 9002, 
quan tâm hơn nữa đến vòng đời sản phẩm, 
nâng cao uy tín của thương hiệu sản phẩm trên 
thị trường. Trong điều kiện toàn cầu hóa kinh 
tế quốc tế, vấn đề thông tin có ý nghĩa cực kỳ 
quan trọng. Thông tin kịp thời chính xác sẽ 
giúp cho doanh nghiệp có quyết sách đúng đắn 
để thực thi chiến lược kinh doanh, vì vậy việc 
triển khai công tác xúc tiến thương mại phải là 
sự quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp. 

- Điều quyết định thành bại của doanh 
nghiệp là chiến lược nhân lực. Lựa chọn người 
có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức và tài năng 
vào các vị trí chủ chốt của doanh nghiệp là 
khâu đột phá trong chiến lược sử dụng con 
người, thông qua cơ chế tuyển dụng, tuyển 
chọn nghiêm túc. Tiến tới mọi thành viên của 
doanh nghiệp phải biết được tình hình tài 
chính hằng năm của doanh nghiệp và hiệu suất 
sinh lời của đồng vốn, để kịp thời điều chỉnh 
các chiến lược kinh doanh. 

3. Liên kết hợp tác để chủ động hội nhập 

Trong quá trình cạnh tranh giữa các doanh 
nghiệp với nhau không có nghĩa là chối bỏ sự 
hợp tác mà xem đấy là biện pháp quan trọng 
để hạn chế những mặt tiêu cực của cơ chế cạnh 
tranh. Theo hướng đó, các doanh nghiệp cần 
hợp tác với nhau bởi đều là những bộ phận hợp 
thành nên kinh tế quốc dân thống nhất. Thí dụ, 
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sự kết hợp giữa doanh nghiệp nhà nước và 
doanh nghiệp dân doanh nhằm khắc phục một 
thực tế hiện nay : doanh nghiệp nhà nước có 
tiềm năng kinh tế cao, nhưng hiệu quả kinh tế 
nói chung kém. Doanh nghiệp dân doanh tiềm 
lực thấp hơn nhưng hiệu quả thường cao hơn. 
Chủ trương đó có thể mở rộng ra thị trường thế 
giới, kết hợp với các doanh nghiệp của Việt 
kiều ở nước ngoài nhằm tranh thủ được vốn, 
công nghệ hiện đại và kinh nghiệm thương 
trường. Đây là việc nên làm trong thời đại toàn 
cầu hóa kinh tế thế giới. 

Hội nhập kinh tế quốc tế cũng có nghĩa là 
chấp nhận tự do hóa thương mại, đầu tư và hợp 
tác quốc tế, theo đó chúng ta nhanh chóng 
hoàn thiện môi trường pháp lý theo thông lệ 
quốc tế về các vẫn đề như : giao dịch vốn, cạnh 
tranh, chống độc quyền, bảo hộ sản phẩm nội 
địa, bảo hộ thương hiệu sản phẩm. Chủ động 
hội nhập thực chất là tăng sức cạnh tranh của 
sản phẩm hàng hóa, năng lực cạnh tranh của 
nước ta. Hiện nay, trong vị thế 62/75, nghĩa là 
hàng hóa cạnh tranh của ta trên thị trường thế 
giới còn rất kém. Do đó, đông thời với chủ 
động tìm kiếm thị trường mới, cần nhanh 
chóng khôi phục lại thị trường truyền thống 
Đông Âu và nhất là Liên Xô trước đây. Thị 
trường Trung Quốc cũng cân được khai thác, 
triệt để. Trung Quốc mới gia nhập WTO vào 
tháng 11-2001 mặc nhiên phải thực hiện các 
cam kết quốc tế về cắt giảm thuế nhập khẩu. 
Đó là cơ hội lớn để hàng Việt Nam thâm nhập 
vào thị trường có sức mua của 1,3 tỉ người. Sẽ 
sai lầm khi cho rằng, chỉ có doanh nghiệp xuất 
khẩu mới quan tâm tới thị trường kinh tế thế 
giới. Một khi các rào cản thuế quan bị dỡ bỏ 
theo các cam kết quốc tế, hàng hóa bên ngoài 
sẽ tràn vào, đấy các doanh nghiệp sản xuất 
hàng tiêu dùng trong nước vào thế bị động. 
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(X{giuên cứu - rao đổi 


Kinh tế thế giới hiện nay ở tình trạng chung là 
sức "cung" về sản phâm thường vượt quá 
"cầu", vì thế sản phẩm hàng hóa muốn tiêu thụ 
được phải luôn có xu hướng ngày càng rẻ, mẫu 
mã đẹp và có tính sáng tạo. Kinh tế thế giới 
cũng đang chuyển sang dạng thức mới - kinh 
tế tri thức, có nghĩa là hàm lượng trí tuệ sẽ 
chiếm tỷ trọng cao trong giá thành sản phẩm. 

Vấn đề cuối cùng cần xem việc hội nhập 
kinh tế quốc tế là phương tiện chứ không phải 
là mục đích trong hoạt động kinh tế, nó phải 
phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. Vì thế, chỉ được coi 
là thành công khi nó thu hút được vốn, công 
nghệ hiện đại từ nước ngoài vào để đấy mạnh 
hoạt động xuất, nhập khẩu, thúc đây tăng 
trưởng kinh tế. Hội nhập kinh tế quốc tế tạo ra 
nhiều cơ hội nhưng cũng không ít các thách 
thức. Vấn đê ở chỗ, chúng ta phải biết được 
điểm mạnh, điểm yếu của mình, từ đó tạo nên 
các lợi thế so sánh trong tiến trình hội nhập, 
điều này phụ thuộc rất nhiều vào tầm nhìn 
chiến lược của các nhà hoạch định chính sách 
và sự linh hoạt của các doanh nghiệp. Các nhà 
hoạch định phải có tầm nhìn chiến lược và 
nhãn quan sâu rộng về kinh tế quốc tế để có 
những quyết sách đúng đắn, phải thấy được 
quan hệ tương tác giữa kinh tế Việt Nam và 
kinh tế thế giới, đặc biệt là những biến động 
trên các thị trường nhạy cảm như : Bắc Mỹ, 
Tây Âu và Nhật Bản, từ đó có thể chủ động 
ứng phó với mọi tình hinh theo phương châm : 
"Dĩ bất biến, ứng vạn biến". Cần có quan niệm 
mới về tầng lớp doanh nhân, coi họ là đội quân 
chủ lực trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới ; 
đồng thời, phải có chiến lược lâu dài để xây 
dựng lớp doanh nhân Việt Nam làm giàu bằng 
trí tuệ và văn hóa, tạo ra nhiều thương hiệu 
Việt Nam trên thị trường quốc tế. Lì 
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PHAT HUY NỌI LỰC... 

(Tiếp theo trang 15) 
để hội nhập kinh tế quốc tế trên lĩnh vực ngần 
hàng. Tích cực, chủ động trong cho vay phát 
triển sản xuất, kinh doanh, thực hiện phương 
châm : không một cơ hội kinh doanh có hiệu 
quả nào không được vay vốn ngân hàng. Phát 
triên nhanh các dịch vụ ngân hàng mới, 
hiện đại. 

Sáu là : Xây dựng, hoàn chỉnh thể chế ; 
nâng cao năng lực điều hành ở tất cả các cấp, 
các ngành, huy động mọi cơ chế, chính sách, 
công cụ, tập trung mọi nguôn lực phục vụ mục 
tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội 
đã đề ra. Tập trung xây dựng hệ thống luật 
pháp đồng bộ, nhất quán, minh bạch, tạo đủ 
hành lang pháp lý cho yêu cầu phát triển, phù 
hợp thông lệ quốc tế và các lộ trình đã cam 
kết ; trong đó dành ưu tiên trước mắt cho 
những lĩnh vực cấp bách của nền kinh tế. Xây 
dựng lộ trình tích cực nhằm giảm giá những 
sản phẩm đầu vào quan trọng của nên kinh tế 
ngang mức các nước trong khu vực, giảm bảo 
hộ, hạ giá thành, nâng sức cạnh tranh của sản 
phẩm và doanh nghiệp Việt Nam, chú ý lợi ích 
người tiêu dùng ; sửa lại thuế thu nhập đối với 
người Việt Nam và người nước ngoài để tạo 
động lực, khuyến khích người nước ngoài vào 
làm ăn ở Việt Nam và sử dụng nhiều lao động 
Việt Nam. Thực hiện cải cách cơ bản chính 
sách tiền lương đối với khu vực nhà nước. 
Tiếp tục đấy mạnh phân cấp ngân sách, phân 
cấp đầu tư, tạo điều kiện cho các cấp, các 
ngành phát huy tính chủ động, năng động, 
sáng tạo và trách nhiệm trước cấp trên ; tăng 
cường kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn và 
nghiêm khắc xử lý vi phạm. Phối hợp nhịp 
nhàng từ trung ương đến địa phương, nỗ lực, 
khẩn trương trong hành động, chung sức thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX. L1 
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Lời Bộ Biên tập : Ngày 24-10-2002, tại Đô Sơn (Hải Phòng), Bộ Biên tập Tạp 
chí Cộng sản phối hợp với Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam và 
Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị Phát hành và Bạn đọc Tạp chí Cộng sản toàn 
quốc năm 2002. Tham dự Hội nghị có đại diện các tỉnh ủy, thành ủy, ban tuyên giáo 
và bưu điện từ 45 tỉnh , thành phố. Các tham luận và báo cáo tại Hội nghị đã đánh 
giá vị trí, vai trò của Tạp chí đối với hoạt động thực tiễn của các địa phương ; đánh 
giá công tắc phát hành và bạn đọc những năm gân đây ; đông thời đề ra những giải 
pháp, kiến nghị cụ thể nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác phát hành và bạn đọc Tạp 


chí Cộng sản trong thời gian tới. 


Tạp chí Cộng sản trân trọng giới thiệu những vấn đề cơ bản từ Hội nghị 


TÔNG QUAN HỘI NGHỊ 


I - Quan hệ gắn bó giữa ,Tạp chí Cộng 
sản với ban tuyên giáo các cấp và hệ thông 
bưu điện 


Đây là mối quan hệ hữu cơ vì sự phát triển 
của mỗi bên và sự phát triển chung của tổng 
thể trong quá trình phát hành báo chí của 
Đảng nói chung, Tạp chí Cộng sản nói riêng. 
Tạp chí Cộng sản có đối tượng. phục vụ rộng 
rãi đối với cán bộ, đẳng viên, và những người 
có nhu cầu tìm hiểu về đường lối, chính sách 
pháp luật của Đảng và Nhà nước. Tạp chí tới 
tay bạn đọc chủ yếu qua hệ thống bưu điện các 
câp. Nhưng đề phát huy vai trò và ảnh hưởng 
của Tạp chí, rất cần có công tác tuyên truyền, 
tô chức hoạt động sử dụng Tạp chí của đội ngũ 
cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp. Chính 
các cán bộ tuyên giáo là những cộng tác viên 
tích cực thân thiết và quan trọng của Tạp chí. 
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Trong Phát biểu chào mừng Hội nghị, đông 
chí Tô Huy Rứa, Uy viên Trung ương Đảng, 
Bí thư Thành ủy Hải Phòng, đã nêu bật vai trò 
quan trọng của Tạp chí trong việc tuyên 
truyền, làm rõ các chủ trương, đường lối của 
Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước 
qua các bài viết mang tính hướng dẫn, gợi mở 
cho địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo 
hoạt động thực tiễn. Các điển hình tiên tiến, 
các kinh nghiệm hay trong lãnh đạo và quản 
lý được đăng tải trên Tạp chí cũng đã đưa đến 
cho các địa phương, đơn vị những gợi ý quý 
báu. Đông chí nhắn mạnh : Thời gian qua, Tạp 
chí Cộng sản đã có nhiều đối mới, găn các nội 
dung bài viết với cuộc sống, từ đó nâng cao 
chất lượng phục vụ bạn đọc, nhất là phát hiện 
cái mới, những điển hình tốt trên mọi lĩnh vực, 


_ có nhiều bài đầu tranh chống tư tưởng sai trái. 
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Tạp chí đã chú trọng nâng chất lượng cả nội 
dung và hình thức. Mỡ rộng đội ngũ cộng tác 
viên, gắn Tạp chí với bạn đọc, tăng, cường mối 
quan hệ với những cơ quan và cá nhân làm 
công tác phát hành, tiếp tục tìm những hình 
thức có hiệu quả.hơn đê nâng cao chất lượng 
công tác phát hành và bạn đọc Tạp chí. 

Nói về mối quan hệ gắn bó giữa Tạp chí 
với đội ngũ bạn đọc và tăng cường công tác 
phát hành, PGS, 1S Trân Quang Nhiếp, Phó 
Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản, 
nêu rõ : Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản luôn 
coi công tác phát hành, bạn đọc găn bó hữu cơ 
với công tác biên tập, xuất bản Tạp chí. Thực 
tế cho thấy, công tác phát hành, bạn đọc của 
Tạp chí phải nhờ vào các cấp ủy đảng, chính 
quyên, ban tuyên giáo của các bộ, ngành, địa 
phương, Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông 
và hệ thống bưu điện phát hành trong cả nước 
mới làm cho Tạp chí không ngừng tăng về số 
lượng, đưa Tạp chí đến tay bạn đọc. 

Ở một góc nhìn khác, đông chí Nguyễn Sỹ, 
Phó Bí thư Tỉnh Ủy Bắc Ninh, đã trình bày sự 
lãnh đạo của cấp ủy địa phương trong việc 
mua và sử dụng báo và tạp chí của Đảng : 
Việc mua, đọc báo và tạp chí của Đảng là một 
nhiệm vụ quan trọng trong công tác chỉ đạo 
của các cấp ủy đẳng. Tỉnh ủy Bắc Ninh đã chỉ 
thị, các huyện ủ UY, đẳng ủy trực thuộc tổ chức 
triển khai việc mua và đọc báo, tạp chí của 
Đảng ; thường xuyên tiến hành kiểm tra, tổng 
kết hoạt động này. Hình thức hoạt động cụ thê 
là các câp Ủy chỉ đạo và cấp ngân sách, ban 
tuyên giáo các cấp chủ trì và phôi hợp với bưu 
điện giúp Tỉnh ủy chỉ đạo, kiêm tra, SƠ kết sáu 
tháng và hằng năm. Bưu điện tô chức phát 
hành Tạp chí đên tận tay bạn đọc. 

Với tư cách là đại diện cho những người 
làm công tác phát hành báo chí trên cả nước, 
đông chí Trần Đức Lai, Phó Tổng CỤC trường 
Tổng cục Bưu điện đánh giá về vai trò của 
Tạp chí Cộng sản : Đây là cuôn tạp chí không 
thê thiếu được đối với cán bộ, đẳng viên hiện 
nay. Các bài viết mang tính nghiên cứu, khái 
quát cao về lý luận, đồng thời phân tích, lý 
giải sâu sắc nhiều vấn đề quan trọng trong đời 
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Tạp chí Cệng sản 


sống xã hội đã góp phần định hướng, nâng caœˆ 
nhận thức, bản lĩnh chính trị, bôi dưỡng, về tư 
tưởng, lý luận, đạo đức cách mạng cho cán bộ, 
đảng viên. Vì thế người làm công tác phát 
hành Tạp chí coi đây là vinh dự và trách 
nhiệm của mình. 

II- Thực trạng công tác phát hành và 
bạn đọc của Tạp chí Cộng sản 

1- Vai trò của Tạp chí Cộng sản trong việc 
định hướng tư tưởng, hướng dẫn hoạt động 
thực tiễn, tông kết lý luận 

Là cơ quan lý luận và chính trị của Trung 
ương Đẳng Cộng sản Việt Nam, Tạp chí Cộng 
sản có nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật 
của Nhà nước tới từng cơ sở, tới từng đảng 
viên và toàn thể nhân dân. Các chủ trương, 
chính sách được Tạp chí tổ chức thành các bài 
với nội dung sát hợp, kịp thời, giúp các cấp 
lãnh đạo và cán bộ, đảng viên có nhận thức 
đúng đắn, rõ ràng trong việc cụ thể hóa các 
chủ trương đó vào thực tiễn địa phương. 


Đông chí Nguyễn Thái Hòa, Phó Trưởng 
ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủ Ủy Bắc 
Giang, đã đề cập việc đọc, học tập để thấm 
nhuần đường lối, chính sách của Đảng qua các 
bài trên Tạp chí và vận dụng vào việc lãnh 
đạo, chỉ đạo thực tiễn là hết sức quan trọng. 
Cần nghiên cứu, chọn lọc những bài có nội 
dung phù hợp với nhu cầu phục vụ nhiệm vụ 
chính trị của địa phương. Từ đó, tiến hành tổ 
chức hoạt động thực tiên ở địa phương. Các cơ 
SỞ đẳng đã sử dụng các bài viết trên ' Tạp chí 
làm tài liệu sinh hoạt và học tập, nhằm nâng 
cao trinh độ nhận thức về đường lối, chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho 
cán bộ, đẳng viên. 

Đề cập tới vấn đề không ngừng làm rõ tính 
khoa học và tính cách mạng của các chủ 
trương, nghị quyết của Đảng, góp phần phát 
triển lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội ở Việt Nam, đồng chí Nguyễn. Xuân 
Chiêm, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy Bắc 
Ninh, nhắn mạnh : Tạp chí Cộng sản đã 
luôn đứng vững trên nên tảng chủ nghĩa Mác- 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đê tông kết 
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thực tiễn, phát triển lý luận góp phần kiến giải 
và khắc họa rõ hơn con đường đi lên chủ nghĩa 
xã hội Ởở nước ta, tiếp tục đóng góp vào quá 
trình phát triển, bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lê-nin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh, tham gia hoạch định 
đường lối chiến lược phát triển đất nước trong 
thời kỳ mới, bổ sung nhiều nhận thức quan 
trọng cho cán bộ, đảng viên. Ở một khía cạnh 
khác, đông chí Phạm Kỳ, Trưởng Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy Lào Cai, cho rằng : "Tạp chí Cộng 
sản thực sự là cẩm nang, là giáo trinh vê lý 
luận chính trị và „Cung cấp rất nhiều kinh 
nghiệm quý báu để cán bộ, đẳng viên tự nâng 
cao trình độ hiểu biết và trình độ quản lý của 
minh, từ đó vận dụng vào hoạt động thực tiễn 
ở địa phương, nhằm thực. hiện thắng lợi những 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước. Nhiều bài có tính thời 
Sự gÓp phần. giải đáp những vấn đề lý luận và 
thực tiên cuộc sông đang đặt ra một cách kịp 
thời. 

Từ nhiều khía cạnh, các đại biểu đã phân 
tích và xác nhận Tạp chí có nhiều hình thức 
thể hiện thông qua các bài viết chuyển tải nội 
dung các nghị quyết, chủ trương của Đảng đến 
VỚI CƠ SỞ với hiệu quả ngày càng cao. Bên 
cạnh các bài có tính chi đạo của các đồng chí 
lãnh đạo Đảng và Nhà nước, sự tham gia của 
các nhà nghiên cứu, các đồng chí lãnh đạo bộ, 
ban, ngành địa phương trong việc đưa Nghị 
quyết của Đẳng vào cuộc sông là một hướng 
tuyên truyền vừa có hiệu quả, vừa phù hợp và 
sinh động. 

Hiện nay, các thế lực thù địch không ngừng 
chống phá ta về mọi mặt, nhất là trên trận địa 
tư tưởng, lý luận thì cuộc đấu tranh bảo vệ chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên 
linh vực báo chí tuyên truyền có vai trò rất 
quan trọng. Những bài đấu tranh với các quan 
điểm thù địch, tư tưởng sai trái, Tạp chí cần đi 
sâu làm rõ hơn nữa tính cách mạng và khoa 
học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, luận giải một cách thuyết phục 
về con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
Việt Nam. Đông chí Phùng Thảo, Trưởng 
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Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng, khẳng 
định : Tạp chí đã góp phân quan trọng trong 
việc nâng cao nhận thức, tư tưởng, lý luận cho 
cán bộ, đảng viên về đường lối, quan điểm 
cách mạng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, 
chính trị, đối ngoại, an ninh - quốc phòng, xây 
dựng Đảng trong tình hình mới ; chống những 
âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực 
thù địch. Tạp chí đã cung cấp những luận cứ 
để “Kịp thời giải thích, đấu tranh với những 
biểu hiện nhận thức không. đúng. về đường lối 
đổi mới của Đảng, từ đó củng cố lòng tin của 
cán bộ, đẳng viên và nhân dân vào chủ nghĩa 
xã hội. 

1S. Nhị Lê. Q. Trưởng Ban Thư ký - Bạn 
đọc, Tạp chí Cộng sản, tông hợp từ nhiều. ý 
kiến bạn đọc gửi vê Bộ Biên tập, đặt vấn đề : 
Trong bối cảnh bùng nổ thông tin hiện nay, 
cán bộ, đảng viên và nhân dân rất cần có sự 
định hướng, từ đó _BIÚp họ lựa chọn có phê 
phán đối với các luông thông tin đan xen phức 
tạp. Với tư cách là cơ quan lý luận và chính trị 
của Trung ương Đảng, Tạp chí có nhiệm vụ 
góp phần trang bị thế giới quan, phương pháp 
luận cho đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân 
dân, giúp họ có sự lựa chọn, xử lý khi tiếp 
nhận thông tin một cách đúng đắn. Đông chí 
Nguyễn Chí Mỹ, Trưởng Ban Tuyên giáo 
Thành ủy Hà Nội, rất đồng ý với các ý kiến 
trên và nhấn mạnh : Trong điều kiện toàn cầu 
hóa và bùng nổ thông tin, chúng ta cần phải 
giúp mọi người xử lý thông tin một cách khoa 
học. Chúng ta không được để trống thông tin, 
mà trái lại, chủ động chiếm lĩnh trận địa thông 
tin, giải thích cho mọi người hiểu rõ thực chât 
của vấn đề, thông suốt chủ trương, đường lối 
của Đảng. Từ sự thống nhất trong suy nghĩ 
mới dẫn đến sự thống nhất cao trong hành 
động để đi đến thành công. Đồng chí cũng đề 
nghị Tạp chí tăng cường hơn nữa tính chiến 
đấu trong các bài viết bảo vệ chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ chủ 
nghĩa xã hội, nhất là tăng số lượng các bài có 
tính phê phán, theo tỉnh thần cộng sản để bảo 
vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước ta. 
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Cùng với việc tổng kết thực tiền, phát triển 
lý luận, Tạp chí còn là diễn đàn để các câp Ủy, 
cân bộ đảng viên và nhân dân trên khắp đất 
nước nói lên tiếng nói của mình. Những tâm 
tư, nguyện vọng cùng những khó khăn của 
mỗi địa phương nêu trên Tạp chí sẽ giúp 
Trung ương có thêm những đánh giá xác thực 
về tình hình đất nước. Đông chí Đinh Viết Ba, 
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tĩnh ủy Thanh 
Hóa, bày tÓ : Các chủ trương, chính sách của 
cấp trên phải phù hợp với thực tiền, phản ánh 
đúng tâm tư, nguyện vọng và trở thành ý chí, 
_ hành động của nhân dân. Đối với Thanh Hóa, 
Tạp chí thường xuyên gắn bó, giúp cho địa 
phương những bài học quý trên nhiều lĩnh 
vực, như kinh nghiệm giải quyết điểm nóng, Ở 
nông thôn. Cho đến nay, những bài viết của 
Tạp chí về vấn đề này vân còn nguyên giá trị 
để nhìn nhận, đánh gIÁ, giải quyêt những mâm 
mống mắt ổn định ở nông thôn hiện nay. 


Tuy vậy, do tình hình đặc thù ở một số địa 
phương nên việc đón nhận, đọc và làm theo 
Tạp chí Cộng sản cũng có một số khó khăn. 
Báo cáo của Ban Tuyên giáo Tĩnh ủy Gia 
Lai có đoạn viẾt : Nội dung chủ yếu của Lập 
chí là những vấn đè lý luận, những vấn đề có 
tầm vĩ mô, vì vậy mà quá tâm đôi với người 
đọc là cán bộ, đảng viên ở nông thôn, vùng 
dân tộc miền núi như Gia Lai. 


2. Công tác phát hành Tạp chí ở các địa 
phương 

Hiện nay, việc phát hành Tạp chí được thực 
hiện đa dạng, song chủ yếu theo mô hình : 
Bưu điện chuyển Tạp chí đến các cơ SỞ, đơn 
vị đặt mua, sau đó ban tuyên giáo các cấp tiến 
hành phối hợp với Bưu điện kiểm tra việc mua 
và đọc Tạp chí. Theo cách đó, hằng tháng 
gần 18 vạn cuốn Tạp chí tới tận tay bạn đọc. 
Đặc biệt, 5 năm qua, ban tuyên giáo các cấp 
đã làm tốt chức năng tham mưu cho các cấp 
ủy trong việc triển khai Chỉ thị 11-CT/TW, 
ngày 28-12-1996, "Về việc mua và đọc Báo, 
Tạp chí của Đảng" và Chỉ thị 60-CT/TW, 
ngày 22-12-2000, "Về công tác của Tạp chí 
Cộng sản trong tình hình mới", của Bộ Chính 
trị, các tỉnh ủy đều tô chức Hội nghị liên 
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ngành thực hiện, yêu cầu các đẳng bộ, chỉ bộ 
mua và đọc Tạp chí, cấp kinh phí bổ sung cho 
các địa phương khó khăn về ngân sách. Bưu 
điện địa phương đã phối hợp chặt chẽ hơn, 
thông báo thường xuyên danh sách khách 
hàng đặt mua Tạp chí, số lượng phát hành 
từng tháng, từng quý cho ban tuyên giáo các 
cấp. 

Về phần mình, đồng chí Phan Văn Tô, 
Giám đốc Công ty Phát hành báo chí Trung 
ương bày tỏ : Bưu điện các cấp đã nâng câp 
phương tiện, trang thiết bị, mở thêm nhiều 
tuyến phát hành thư, báo mới với mục đích 
phục vụ bạn đọc nhanh hơn, tiện lợi hơn, hình 
thức phục vụ cũng đa dạng hơn, tạo tất cả mọi 
điều kiện thuận lợi cho khách hàng. Kết quả là 
thời gian qua, Tạp chí đã được phát hành rất 
kịp thời và an toàn, sản lượng cũng tăng lên 
từng tháng. Đồng chí Dương Thanh Tân, 
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai 
minh chứng : Theo sự theo dõi và tổng kết của 
chúng tôi, tất cả các bạn đọc trong tỉnh đều 
nhận được Tạp chí trong. thời gian nhanh nhất. 
Xin cảm ơn tỉnh thần và chất lượng phục vụ 
của hệ thống Bưu điện trong việc chuyển báo 
và tạp chí của Đảng tới tay bạn đọc. 


Hội nghị đánh giá chung, mô hình phát 
hành Tạp chí hiện nay là thích hợp. Hệ thống 
chuyển giao ấn phẩm và trình độ chuyên môn 
của các đơn vị nghiệp vụ ngày càng được nâng 
cấp, thái độ trách nhiệm của đội ngũ cần bộ, 
nhân viên bưu điện với công việc rất đáng 
khích lệ. Về chất lượng phát hành Tạp chí 
Cộng sản, Báo cáo của Ban Tuyên giáo. Tĩnh 
ủy Hà Nam viết : Tạp chí Cộng sản là 
một trong những Tạp chí của Đảng được phát 
hành sớm, đến tay bạn đọc nhanh ; Báo cáo 
của Ban Tuyên giáo Tĩnh ủy Vĩnh Phúc có 
đoạn : Việc phát hành Tạp chí Cộng sản được 
các bưu cục triên khai nhanh, đúng kỳ, kịp 
thời. Đông chí Hoàng Trung Hải, Giám đốc 
Bưu điện Quảng Ninh, nhắn mạnh : Bưu điện 
tinh tạo điêu kiện thuận lợi để các đơn vị 
đặt mua Tạp chí Cộng sản. Hằng năm, cứ vào 
quý III, các đơn vị có thông báo về nhu cầu 
đặt mua Tạp chí và Bưu điện đã phối hợp với 
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Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đáp ứng tốt nhu cầu 
của các câp, các ngành, địa phương, đơn vị. 
Đông chí Hoàng Thọ Thái, Phó Tông Giám 
đốc Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông 
Việt Nam, khẳng định : Như vậy, công tác 
phát hành Tạp chí Cộng sản đã đảm bảo tốt về 
thời gian và chất lượng phục vụ, có sự phối 
hợp tốt của các cấp, các ngành trong lĩnh vực 
này. 

Hội nghị cũng chỉ rõ một số khó khăn hiện 
nay đã và đang cần trở, hạn chế việc phát hành 
Tạp chí Cộng sản nói riêng, báo chí của Đẳng 
nói chung. Vê phía bưu điện, khó khăn chủ 
yếu là ở những địa bàn thuận lợi về giao thông 
thì có nhiêu đầu mối tham gia, thậm chí tranh 
thị phần phát hành báo chí, trong khi đó tại 
những vùng khó khăn lại chỉ có ngành bưu 
điện đảm nhận. Đối với ban tuyên gIÁo các 
cấp, việc theo dõi hiệu quả sử dụng và số 
lượng đọc Tạp chí còn nhiều bất cập. Nếu 
không có sự phối hợp tốt hơn nữa với Bưu 
điện thì sự đánh giá, nhận xét việc đọc và làm 
theo Tạp chí sẽ thiếu chính xác. Đây là công 
việc cần phối hợp tốt hơn nữa giữa Bộ biên tập 
Tạp chí Cộng sản với ban tuyên giáo các cầp 
và Bưu điện để thu hút mạnh mẽ bạn đọc. 


Mộc. khó khăn không thể không nhắc đến từ 
nhiêu ý kiến là, giả bán Tạp chí. Với giá 
bán 5000 đồng/cuồn x 3 cuốn (3 số) sẽ thành 
15 000 đồng một thắng như hiện nay là 
số tiền không nhỏ với đa số chi bộ Ở nông 
thôn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Đồng chí 
Nguyễn Thị An, Trưởng Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủ uy Cao Bằng, cho biết : Những đầu báo 
bắt buộc phải có đối với những đẳng bộ cơ sở, 
gôm : báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Tạp 
chí Xây dựng Đảng, báo Cao Bằng, Bản tin 
nội bộ của Ban T uyên giáo Tĩnh ủy. Trong số 
đó, báo Cao Bằng và Bản tin nội bộ của Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy được cấp phát, Bưu điện 
làm công tác phát hành ; còn báo Nhân Dân, 
Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Xây dựng Đảng thì 
kinh phí để mua gôm có các nguôn : tỉnh hỗ 
trợ một phần và đảng phí. Do đó, nguồn kinh 
phí đề mua các báo và tạp chí của Đảng là 
vấn đề khó khăn. 
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Bên cạnh VIỆC phát hành trực tiếp, Tạp chí 
Cộng sản còn đến với bạn đọc qua các hình 
thức gián tiếp nhưng không kêm phần hiệu 
quả và thiết thực. Ban Tuyên giáo Tĩnh ủy 
Phú Thọ thông báo tới Hội nghị : Tổng Công 
ty giây Bãi Bằng ngoài việc mua đầy đủ các 
sô Tạp chí cho các chỉ Độ, đảng bộ của mình, 
đã mua Tạp chí Cộng sản cung câp cho đảng 
ỦY, Ủy ban nhân dân của 2l cơ sở thuộc 
huyện Phù Ninh, nơi Tổng Công ty đặt trụ sở. 
Chắng hạn, một cộng tác viên của Tạp chí - 
Bác Lê Hải Trà (ở thị xã Sơn La) - sau khi 
Đảng có chủ trương tăng phân đảng phí để lại 
cho cơ sở, đã tự vận động các chi bộ Ở địa 
phương mua và đọc Tạp chí Cộng sản. Kết 
quả là, Đảng bộ phường Tô Hiệu - nơi bác 
sinh sống, từ chỗ chỉ có cuốn Tạp chí nay đã 
tăng lên 16 cuốn Tạp chí Cộng sản mỗi kỳ. 


Tạp chí Cộng sản rất xúc động trước ý thức 
và sự đóng góp của các cá nhân và những. tổ 
chức đảng trên khắp đất nước đã và đang thầm 
lặng làm công tác phát hành Tạp chí của Đảng 
như bác Lê Hải Trà và Tổng Công ty giây 
Bãi Bằng, qua “Báo cáo vê công tác phát 
hành và bạn đọc Tạp chí Cộng sản năm 2002” 
do 1S. Nhị Lê, trình bày. Đây là bằng chứng 
sinh động, cụ thể và thiết thực trong VIỆC gÓp 
phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước một 
cách sâu rộng trong toàn Đảng và trong nhân 
dân mà 27 đơn vị Bưu điện tỉnh và Ban tuyên 
giáo Tỉnh ủy được Tạp chí Cộng sản và Tổng 
cục Bưu điện biểu dương, là những điển hình 
cần được nhân rộng. 

III- Một số kiến nghị từ Hội nghị 

I. Kết hợp chặt chẽ hơn nữa Tạp chí với 
bạn đọc 

Hội nghị thống nhất mục tiêu của Tạp chí 
là phục vụ tốt nhất bạn đọc, tăng cường 
quan hệ chặt chế giữa lạp chí với bạn đọc. 
Muốn vậy, Tạp chí phải không ngừng nâng 
cao chất lượng và cải tiến các biện pháp đê 
Tạp chí đến tay bạn đọc nhanh, thuận tiện 
nhất. PGŒS, TS Trân Quang Nhiếp nhắn 
mạnh : Từ nguyện vọng của bạn đọc, bản thân 
mỗi cán bộ, phóng viên Tạp chí luôn tự ý thức 
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điều quan trọng, đó. Tạp chí Cộng sản tiếp tục 
đi sâu nghiên cứu góp phần làm rõ những vần 
đề bức xúc đang rất cần lời giải đáp. Quần 
chúng và đẳng. viên mong muôn được Đảng, 
qua Tạp chí giúp họ nhận thức rõ ràng những 
vấn đề về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 
Việt Nam ; sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước ; dân chủ và công bằng xã 
hội... Thời gian qua, Tạp chí đã "không ngừng 
phấn đấu đê làm tôt nhiệm vụ của mình, cũng 
như đáp ứng nhu cầu học tập của cán bộ, đẳng 
viên và nhân dân. Tạp chí sẽ tiếp tục nỗ lực 
hơn nữa để làm tốt vai trò của mình trong thời 
kỳ mới của cách mạng Việt Nam. Đê làm 
được nhiệm vụ đó, Tạp chí rất mong sự hợp 
tác chặt chế của các cơ quan, địa phương có 
liên quan và sự đóng góp chân tỉnh, quý báu 
của đông đảo bạn đọc. 

Để nâng cao chất lượng của Tạp chí và gắn 
bó chặt chế với bạn đọc Tạp chí cần tăng 
cường, đi sâu nghiên cứu tổng kết thực tiến, 
tăng tính thực tiên trong các bài viết trên Tạp 
chí. PŒS, TS Trần Quang Nhiếp xác định : 
Đây cũng chính là một trong những chức năng 
của Tạp chí. Tổng kết thực tiễn, qua thực tiên 
sinh động, Tạp chí phản ảnh hơi thở của cuộc 
sống, đưa hơi thở của cuộc sống vào các bài 
viết, phản ánh kịp thời, đúng đắn những. tâm tư 
nguyện vọng của cán bộ, đảng: viên và nhân 
dân các địa phương. Từ những vấn đề nảy sinh 
trong công tác chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ 
kinh tế - xã hội của địa phương, Tạp chí từng 
bước khái quát những vân đề mang tính lý 
luận, góp phần làm rõ hơn những vân đề của 
cuộc sông đang đặt ra. 

2. Tiếp tục cải tiến phương thức, biện pháp 
phát hành Tạp chí 

Hội nghị kiến nghị các cơ quan có thấm 
quyền tính toán phí phát hành với báo chí của 
Đảng một cách hợp lý là cách tích cực để đưa 
báo chí của Đảng ngày càng nhiều và nhanh 
tới bạn đọc. Đông chí Phan Văn Tô đề xuất : 
Muốn có chủ trương hợp lý về phí phát hành 
đối với các loại báo và tạp chí phục vụ nhiệm 
vụ chính trị tại các vùng khó khăn, nên có mức 
phí cụ thể đê tạo điều kiện cho ngành làm tốt 
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công việc được Đảng giao phó. Nhiều ban 
tuyên giáo và bưu điện cùng kiến nghị : Cần 
thiết phải trợ cấp phí phát hành đối với Tạp 
chí Cộng sản, hoặc đưa Tạp chí vào diện các 
loại báo chí được ưu đãi tuyệt đối. Qua đó, 
tiếp tục đấy mạnh việc phát hành và tăng số 
lượng bạn đọc Tạp chí Cộng sản, nhất là ở các 
vùng khó khăn vê ngân sách nhưng có nhu cầu 
cao về đọc báo chí của Đảng. Hội nghị cho 
rằng : đối với các địa phương hoặc các đơn vị 
có điều kiện về kinh phí, cần có sự phối hợp 
của ban tuyên giáo các cấp và Bưu điện để 
nâng số lượng đặt mua Tạp chí. Nhưng tại 
những nơi có khó khăn, đề nghị Đảng có chủ 
trương „giảm. giá Tạp chí hoặc trợ câp hoàn 
toàn để đáp ú ứng nhu cầu của bạn đọc Tạp chí 
Cộng sản. Từ đó, việc hạ giá bán Tạp chí 
Cộng sản hoặc phát không cho các địa phương 
khó khăn cũng là một điều cần được tính đến. 
Mặt khác, cân phát huy vai trò của cấp Ủy, ban 
tuyên giáo các câp trong việc tuyên truyền về 
Tạp chí, kiểm tra đánh giá VIỆC sử dụng Tạp 
chí một cách có hiệu quả nhằm phát huy tôt 
công sức, trí tuệ và tài sản của Đảng ở các địa 
phương. Đề sử dụng Tạp chí một cách có hiệu 
quả, rât cần sự phôi hợp của các cấp bộ đảng 
và ban tuyên giáo trong việc hướng dẫn, chỉ 
đạo đọc và làm theo Tạp chí. 

Các phương tiện thông tin đại chúng có vai 
trò to lớn trong việc đưa nội dung Tạp chí đến 
với đông đảo bạn đọc. Thời gian qua, hệ thống 
báo chí ở trung ương cũng như địa phương 
đã đóng góp công sức rât lớn trong việc đưa 
Tạp chí Cộng sản đến với bạn đọc. Hội nghị 
rất mong thời gian tới, mối quan hệ đó tiếp tục 
được phát huy nhằm tuyên truyền nhanh, sâu 
rộng các chủ trương, đường lối chính _sách, 
pháp luật của Đảng và Nhà nước tới mỗi cán 
bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần xây dựng 
khối đại đoàn kết toàn dân, phân đầu vì một 
nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ và văn minh. 


HOÀNG BÍCH YẾN 
NGUYÊN HOÀNG VIỆT 
(Tổng Thuột) 
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DÀNG LÃNH ĐẠO VĂN ĐÓÕA VĂN NGHỆ : 
Thực tiên và bài học 


RONG hơn bảy thập kỷ qua, Đảng 
| Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) 
chủ trương xây dựng một nên 
văn hóa mới trên nên tảng những giá trị 
vănhóa truyền thống lấy chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin làm kim chỉ nam của hành 
động nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng xã 
hội, giải phóng giai cấp, giải phóng con 
người. Cùng với việc đưa lại độc lập cho 
dân tộc, tự do cho con người, Đảng đã đem 
đến cho văn hóa nghệ thuật nước nhà một 
tầm cao mới, một chất lượng mới. Hơn bảy 
thập kỷ lãnh đạo văn hóa văn nghệ, Đảng ta 
không chỉ thể hiện bản lĩnh vững vàng, sáng 
suốt mà còn tỏ rõ nghệ thuật ứng xử đầy tính 
nhân văn đối với những giá trị của dân tộc và 
thời đại. 
Trước. khi ĐCSVN ra đời, chính 
N Iguyễn Ái Quốc với những bài báo xuất sắc 
vào những năm 20 của thế kỷ XX trên tờ 
"N gười cùng khổ" nhất là tác phẩm Bản án 
chế độ thực dân Pháp, Đường cách mệnh đã 
đưa chủ nghĩa Mác - Lê-nin và nền văn hóa 
mác-xít vào Việt Nam. Trong quá trình hoạt 
động cách mạng, Người đã dùng văn hóa như 
một vũ khí sắc bén. Trên thực tế, từ nhận 
thức văn hóa là một mặt trận nóng bóng và 
có hiệu quả, Đảng ta đã dùng văn hóa văn 
nghệ để tuyên truyền cách mạng. Vừa ra đời, 
trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản 
Đông Dương, đề thức tỉnh lòng yêu nước, 


Số 34 (tháng 12 năm 2002) 


MAI HẢI OANH 


Đảng ta đề ra 3 nhiệm vụ quan trọng nhằm 
mở mang dân trí "a. Tự do xem sách báo, 
b. Tự do mở trường, c. Tự do làm báo"”%), 
Những năm 1930 -1936 đã diễn ra các cuộc 
đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa để làm lành 
mạnh nền văn hóa, chống lại ảnh hưởng của 
văn hóa thực dân, văn hóa tư sản, xác lập một 
ý thức hệ mới qua cuộc tranh luận về triết 
học duy vật và triết học duy tâm, nghệ thuật 
vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh. 
Các hoạt động đó đã khuyến khích được tính 
chất dân chủ của văn hóa. Lần đầu tiên Đảng 
ta xuất bản báo chí công khai, nói lên tiếng 
nói của quần chúng cách mạng. Thời kỳ Mặt 
trận dân chủ 1936 - 1939 đã tạo được bầu 
không khí sôi sục và là một thời kỳ thể 
nghiệm con đường giải phóng dân tộc, giải 
phóng giai câp, xây dựng cuộc sống xứng 
đáng với con người. Thời kỳ này ở nước ta đã 
xuất hiện một loạt tác phẩm và hàng chục tờ 
báo công khai. Đến năm 1943, Đề cương văn 
hóa Việt Nam ra đời, có thể coi đây là một 
Tuyên ngôn vê văn hóa của Đảng. Giữa lúc 
đất nước sục sôi khí thế chuẩn bị cuộc cách 
mạng, thì bản Đề cương có ý nghĩa tập hợp 
lực lượng, đoàn kết những nhà văn hóa văn 
nghệ, những trí thức có khuynh hướng tiến 


(1) Về sự lãnh đạo của Đảng trên mặt trận tư tưởng văn 
hóa, Nxb Sự thật, Hà Nội, I960. tr 29 
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bộ (cả trong và ngoài nước) nhằm phát huy 
tinh thần yêu nước, lòng khao khát tự do, 
mong muốn giải phóng dân tộc, giải phóng 
nghệ thuật khỏi ách kìm kẹp của bọn thực 
dân, đế quốc. Lời kêu gọi nêu rõ : "Mặt trận 
văn hóa là một trong ba mặt trận (kinh tế, 
chính trị, văn hóa) ở đó người cộng sản phải 
hoạt động... không phải là làm cách mạng 
chính trị mà còn phải làm cách mạng văn hóa 
nữa... Có lãnh đạo được phong trào văn hóa 
Đảng mới ảnh hưởng được dư luận, việc 
tuyên truyền của Đảng mới có hiệu quả"®, 
Đề cương đã đưa ra 3 nguyên tắc Dân tộc - 
Khoa học - Đại chúng. Với ba nguyên tắc 
trên, Đảng đã đề ra đường lối lãnh đạo văn 
hóa văn nghệ một cách nhất quán. Đó cũng 
thực sự là ba phương châm vận động văn hóa 
mới, hướng giới trí thức vào những mục tiều 
CƠ bản của. cách mạng, tuyệt đối trung thành 
với Tổ quốc và kháng chiến, yêu khoa học, 
lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin làm kim chỉ nam 
cho hoạt động, một lòng một dạ phục vụ 
nhân dân, gân gũi với quân chúng lao động. 

Như vậy, ngay từ giai đoạn 1930-1945 
rõ ràng văn hóa văn nghệ đã thực sự là một 
mặt trận sôi động có hiệu quả trong việc thúc 
đây lòng yêu nước, truyền bá chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin vào Việt Nam, tập hợp lực 
lượng, góp phần tạo nên sức mạnh chung để 
giành chính quyên về tay nhân dân. 

Sau năm 1945, đất nước bước vào một kỷ 
nguyên mới, một vận mệnh mới. Chính cách 
mạng chính trị đã dọn đường cho cách mạng 
văn hóa tiến bước. Cách mạng văn hóa là sự 
nghiệp của toàn dân, do toàn dân tham gia và 
xây dựng. Hội Văn hóa Cứu quốc được thành 
lập, củng cố và không ngừng phát triển. 
Nhiều phong trào quần chúng xuất hiện. Chữ 
quốc ngữ được đưa 'VàO trường học, phong 
trào xây dựng đời sống. mới, chống nạn mù 
chữ rầm rộ khắp nơi. Bắt đầu một sự nghiệp 
văn hóa do Đang lãnh đạo khi đã giành được 
chính quyền. Tháng 11-1946 Hội nghị 
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văn hóa toàn quốc lân thứ nhất được tổ chức 
thì tháng 12-1946 cuộc kháng chiến toàn 
quốc bùng nổ ; một phong trào "văn hóa hóa 
kháng chiến và kháng chiến hóa văn hóa" 
rộng lớn được phát động dưới sự lãnh đạo 
của Đảng. Về thực chất, đây là một cuộc 
cách mạng vận dụng và mở rộng những tư 
tưởng đã được xác định trong Đề cương 
văn hóa ở một hoàn cảnh mới. Năm 1948 
trong muôn vàn khó khăn Đảng đã mở Hội 
nghị giáo dục và đặc biệt là Hội nghị văn hóa 
toàn quốc lần thứ II, lần đầu tiên nêu lên một 
cách hệ thống toàn diện các quan niệm về 
văn hóa và phát triển văn hóa theo lập trường 
mác-xít của Đảng. Thay mặt Đảng, đồng chí 
Trường Chinh đã trình bày cương lĩnh văn 
hóa của Đảng qua báo cáo Chủ nghĩa Mác và 
văn hóa Việt Nam. Nội dung cơ bản mà 
Đảng ta chủ trương là nhằm xây dựng "nên 
văn hóa dân chủ mới Việt Nam gồm cả ba 
tính chất dân tộc - khoa học - đại chúng" trên 
cơ sở các nguyên lý chủ nghĩa duy vật biện 
chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh cho xuất bản tác phẩm 
Đời sống mới hướng dẫn cụ thể việc ăn, việc 
ở, việc thiện việc nghĩa, ma chay, giỗ chạp, 
may mặc theo lối sống mới, cải tạo các hủ 
tục trong xã hội. Những luận điểm quan 
trọng của Đề cương văn hóa đã được nhấn 
mạnh và trở thành phương châm hành động 
của các giới văn hóa Việt Nam. Có thể nói, 

ngay sau khi giành được chính quyên, Đảng 
ta đã nhìn văn hóa với nhiều cấp độ xoay 
quanh cái trục dân tộc và mác-xít. Chủ nghĩa 
Mác và văn hóa Việt Nam nhấn mạnh nhiệm 
vụ thực hiện đường lối chính trị theo đặc thù 
của mối lĩnh vực tác động vào đời sống kinh 
tế, vì lợi ích của nhân dân : giải phóng dân 
tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người. 


(2) Văn kiện Đảng, tập III, 1930 - 1945, Ban nghiên cứu 
lịch sử Đảng TW xuât bản năm 1977, tr 363, 364, 365 
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Tác phẩm Đời sống mới một lần nữa làm rõ 
quan niệm "văn hóa phải thấm sâu vào tâm 
lý quốc dân" "văn hóa phải soi đường cho 
quốc dân đi". Hồ Chí Minh đã phát biểu 
trong Hội nghị văn hóa toàn quốc lần I : Văn 
hóa phải đi sâu vào tâm lý nhân dân, gắn bó 
với thực tiễn cuộc sống nhân dân. Nhận chân 
được những ấu trĩ lỗi thời của lịch sử hàng 
nghìn năm còn để lại, cho nên nhiệm vụ thay 
đổi trình độ người phải bắt đầu trước hết từ 
cơ sở của đời sông mới. Như vậy, sau khi 
giành được chính quyền, cùng với việc thay 
đổi bộ mặt xã hội, Đảng ta từng bước xây 
dựng một đời sống văn hóa mới đặt nên 
móng cho sự phát triển lâu dài của nền văn 
hóa Việt Nam. 

Ngay trên mặt trận chiến đấu, các phong 
trào sáng tác văn nghệ quần chúng được phát 
triển rộng khắp, các nghệ sĩ nhận thức rõ yêu 
cầu phục vụ kháng chiến là yêu cầu quan 
trọng nhất. Nhiều bài hát, bài thơ, vở kịch 
phản ánh nhiều mặt đời sống "Anh bộ đội 
cụ Hồ" xuất hiện. Tư tưởng văn hóa kiến 
quốc và phát triển truyền thống văn hóa tốt 
đẹp của dân tộc, hấp thu cái mới của văn hóa 
tiến bộ thế giới để xây dựng nền văn hóa 
Việt Nam có tính dân tộc, khoa học và đại 
chúng® được nhân mạnh trong Báo cáo 
Chính trị tại Đại hội lần thứ I của Đảng 
(tháng 2-1951) đã phát huy sức mạnh to lớn, 
trong thực tế đã tạo nên những tác phẩm văn 
nghệ chất lượng cao về một giai đoạn quan 
trọng của lịch sử văn hóa Việt Nam. Qua đó, 
cũng hình thành một đội ngũ văn nghệ sĩ 
kiêu mới, định hướng phát triển cho nên 
nghệ thuật kiểu mới. Văn hóa và các lực 
lượng văn hóa đã tham gia vào cuộc kháng 
chiến vĩ đại, giành độc lập thống nhất đất 
nước bằng sức mạnh và tâm huyết của mình. 

Sau năm 1954, đất nước tạm thời bị chia 
cắt làm hai miền. Ở miền Bắc, việc tiến hành 
cách mạng văn hóa đông thời với việc cải tạo 
xã hội chủ nghĩa (XHCN) là một bộ phận 
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hữu cơ của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội (CNXH). Việc tiến hành đồng thời 
cuộc cách mạng tư tưởng văn hóa với cách 
mạng quan hệ sản xuất có mối liên hệ bản 
chất với quá trình xây dựng nên văn hóa mới 
con người mới. Đại hội II của Đảng đã đưa 
ra công thức phát triển nền văn hóa mới. Đó 
là nền văn hóa mang nội dung XHCN và tính 
chất dân tộc. Quán triệt tư tưởng của Đảng, 
chúng ta tiến hành xây dựng nền văn hóa 
XHCN ở miền Bắc ; đồng thời, thúc đẩy cổ 
vũ đấu tranh giải phóng miền Nam thống 
nhất nước nhà. Với quan niệm xã hội XHCN 
ở Việt Nam phải là một xã hội có văn hóa 
cao, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh : 
"Muốn xây dựng CNXH trước hết cần có 
những con người XHCN'". Đây. chính là 
phương châm trông "người xuất phát từ bản 
chất nhân văn của văn hóa. Ý thức về tư 
tưởng tiên tiến, nhân cách và lối sống của 
con người là nội dung quan trọng của các 
quan hệ văn hóa, Đảng ta không chấp nhận 
một nên văn hóa mà ở đó sự phát triển kinh 
tế hay một phương diện nào đó lại kéo theo 
sự nô dịch con người, hoặc tạo ra hiện tượng 
phân giá trị trên bình diện nhân cách. 
Nội dung XHCN của văn hóa phải bao hàm 
vấn đề con người được giải phóng vê nhân 
cách, được phát triển tự do và toàn diện, như 
C. Mác từng nói. Lối sống xã hội mới phải 
tạo ra sự liên hệ gắn bó giữa cá nhân và cộng 
đồng. Cộng đồng là cơ sở, là nền tảng giải 
phóng các năng lực cá nhân và ngược lại, cá 
nhân phải có trách nhiệm với cộng đồng. 
Con người ở giai đoạn này sống có lý tưởng 
khác hẳn về chất so với con người cũ, 
tạo thành mẫu hình nhân cách người cách 
mạng. Đây là bước tiến vượt bậc của văn hóa 
Việt Nam. 


(3) Xem Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính :rị Quốc 
gia, Hà Nội, 1995, t6, tr 173 
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Các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong 
thời kỳ chống Mỹ cứu nước đã hướng vào cổ 
vũ tỉnh thần yêu nước XHCN, giáo dục chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng và xác lập hệ giá 
trị văn hóa mới. Văn hóa văn nghệ đã tích 
cực vạch trần bản chất thực dân kiểu mới của 
Mỹ, bảo vệ văn hóa dân tộc động viên đồng 
bào chiến sĩ cả nước quyết tâm giành độc lập 
thống nhất đất nước. 

Trong khi sự nghiệp giải phóng dân tộc là 
nhiệm vụ chính trị hàng đầu thì văn hóa văn 
nghệ đã góp phần động viên tổ chức lực 
lượng phục vụ sự nghiệp cứu nước, cứu nhà. 
Lòng yêu nước, tinh thần dân tộc được khơi 
gợi, thức tỉnh, động viên một cách hiệu quả 
băng sức mạnh của nghệ thuật. Đúng như Cố 
Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói: Tổ quốc và 
CNXH là hai đề tài cao đẹp nhất của văn 
nghệ trong thời kỳ chống Mỹ. Ở đâu ta cũng 
gặp không khí tiếng hát át tiếng bom. Những 
nguyên mẫu cao đẹp trong đời thường được 
nghệ thuật phân ánh chân thực có sức lôi 
cuốn hàng triệu người. 

Vậy là suốt hơn 20 năm (1954-1975), 
Đảng ta đã lãnh đạo thành công một nền văn 
hóa mới với mục tiêu CaO đẹp: Tất cả vì độc 
lập dân tộc và CNXH, tất cả vì Tổ quốc và 
hạnh phúc của nhân dân. Trong thời kỳ này, 
văn hóa văn nghệ đặc biệt là văn học nghệ 
thuật đã góp phân to lớn trong việc phát huy 
sức mạnh của lòng yêu nước, của lý tưởng 
XHCN, cổ vũ tỉnh thần đoàn kết ý chí cách 
mạng cao đẹp của nhân dân, thể hiện một 
cách sinh động thời đại "Việt Nam ra ngõ 
gặp anh hùng". 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc 
thắng lợi, đất nước thống nhất, cả nước đi lên 
CNXH. Cùng với sự nghiệp xây dựng đất 
nước "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” là sự 
nghiệp xây dựng một nền văn hóa mới phù 
hợp với tình hình mới. Đã có thời gian đất 
nước ta phải đứng trước thử thách nghiêm 
trọng: kinh tế chậm phát triển, đời sống khó 
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khăn kéo dài, tỉnh trạng suy thoái đạo đức gia 
tăng, lòng tin của quần chúng đối với Đảng 
bị giảm sút. Đại hội VI của Đảng (1986), với 
phương châm nhìn thẳng vào sự thật đã thực 
hiện công cuộc đổi mới nhằm phát triển đất 
nước mang lại đời sống vật chất, tỉnh thần tốt 
hơn cho nhân dân. Cùng với việc đề ra những 
chủ trương, sách lược nhằm phát triển kinh tế 
xã hội, Đảng ta đã đề ra nhiệm vụ mới cho sự 
nghiệp xây dựng văn hóa : Văn hóa là nền 
tảng tỉnh thần của xã hội, thể hiện tầm cao và 
chiều sâu trình độ phát triển của dân tộc, là 
kết tinh những giá trị tốt đẹp nhất trong quan 
hệ giữa người với người, với xã hội là mục 
tiêu của chúng ta. 

Do bản chất văn hóa là trình độ người của 
các quan hệ, muốn đổi mới văn hóa cần thiết 
phải nhìn nhận lại vai trò của văn hóa trong 
sự phát triển xã hội và con người. Tại Đại hội 
VII, Đảng ta đã chú trọng đến nhiệm vụ của 
văn hóa : Bồi dưỡng con người Việt Nam về 
trí tuệ, đạo đức, tâm hồn, tình cảm, đời sống 
có nhân cách cao đẹp, có bản lĩnh ngang tầm 
sự nghiệp đổi mới của đất nước, mau chóng 
bắt kịp xu thế phát triển của thời đại ngày 
nay“, Đảng ta đã xác định cơ sở để đổi mới 
hệ thống lý luận văn hóa xuất phất từ việc 
tăng trưởng nguồn lực con người. Trên tầm 
nhìn mới về văn hóa và phát triển, Đảng ta đề 
xuất cách thức đổi mới tư duy lý luận, gắn sự 
phát triển lâu bền của xã hội với việc chăm 
lo bôi dưỡng và phát huy khả năng sáng tạo 
của con người. Đây thực sự là nhận thức sâu 
sắc hơn về vai trò, vị trí của văn hóa. 


Hướng tới mục tiêu xây dựng một nên văn 
hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc với các 
đặc trưng cơ bản dân tộc, hiện đại, nhân văn, 
trước tình hình kinh tế thị trường phát triển 
một cách tự phát, nhiệm vụ to lớn của văn 


(4) Xem Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VĨI, 
Nxb Sự thật, Hà Nội 1991, tr 83 
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hóa là phải tạo ra môi trường văn hóa 
XHCN, ở đó tư tưởng, đạo đức, lối sống và 
đời sống con người được phát triên lành 
mạnh, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền 
thống và hiện đại, thắm nhuân tỉnh thần dân 
tộc và tính nhân văn. Đặc biệt, Đảng ta rất 
quan tâm đến thiết chế văn hóa nền tảng là 
gia đình ; Nhà nước đang thể chế hóa từng 
bước nhằm thúc đầy một cuộc vận động lớn 
"toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa". 

Bước sang thiên niên kỷ mới, xu thế toàn 
cầu hóa không chỉ cải biến sâu sắc tiến trình 
phát triển kinh tế nhân loại mà đối với văn 
hóa cũng nảy sinh những ảnh hưởng cực kỳ 
to lớn. Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX của 
Đảng đã chỉ rõ một số nhiệm vụ quan trọng 
của công tác tư tướng, lý luận trong tỉnh hình 
mới "phải góp phần giải quyết những vấn đề 
kinh tế - xã hội bức xúc, chống chủ nghĩa cá 
nhân, tư tưởng cơ hội, thực dụng, chặn đà suy 
thoái về đạo đức lối sống"@ và "làm thất bại 
chiến lược “diễn biến hòa bình" âm mưu bạo 
loạn lật đổ của các thế lực thù địch"®, Như 
vậy vấn đề trọng tâm của chiến lược văn hóa 
là xây dựng tính thần yêu nước, lý tưởng 
XHCN sao cho mỗi con người Việt Nam đủ 
sức đề kháng trước ảnh hưởng tiêu cực của 
_ đủ loại văn hóa ngoại lai đang tràn vào Việt 

Nam qua các phương tiện thông tin đại 
chúng. 

Cùng với việc xây dựng các thiết chế văn 
hóa, Đảng ta cũng đã chú ý đến nhu cầu 
hưởng thụ, sáng tạo văn hóa của nhân dân. 
Nếu như trong thời thuộc Pháp, hơn 90% dân 
số nước ta mù chữ thì đến giữa năm 2000, 
toàn bộ 61 tỉnh, thành đã được công nhận đạt 
chuẩn quốc gia về xóa nạn mù chữ và phổ 
cập tiểu học. Mạng lưới phát thanh, truyền 
hình đã phủ sóng khắp 61 tỉnh, thành trong 
cả nước ; với 490 cơ quan báo viết, 40 nhà 
xuất bản, hàng năm cho ra đời khoảng 9 000 
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đầu sách ; 184 đoàn nghệ thuật ; I 16 nhà bảo 
tàng ; 24 hãng phim, gần 20 000 thư viện ; 
747 nhà văn hóa ; 850 đội thông tin lưu 
động ; 25 000 đội văn nghệ quân chúng. Bên 
cạnh các cơ sở văn hóa do nhà nước thành 
lập và trợ cấp hoạt động, những tổ chức văn 
hóa nghệ thuật của tập thể và tư nhân ngày 
càng được nhân dân hướng ứng. Đây là 
những thành tựu to lớn thể hiện nỗ lực cao độ 
của Đảng và nhân dân ta trên con đường xây 
dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc 
dân tộc tiến tới mục tiêu "dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". 

Có thể nói, sự lãnh đạo của Đảng nói 
chung và sự lãnh đạo của Đảng về văn hóa 
nói riêng có ý nghĩa cốt tử trong mọi thắng 
lợi của cách mạng Việt Nam. Nền văn hóa 
Việt Nam đã từng bước phát triển và đạt 
được những thành tựu hết sức to lớn, dân tộc 
Việt Nam, con người Việt Nam ngày càng có 
vị thế trên trường quốc tế. Nhìn lại những 
thành tựu đã đạt được trong hơn bảy thập kỷ 
qua từ những nhiệm vụ xây dựng nên văn hóa 
dân tộc trong xu thế toàn cầu hóa, chúng ta 
có thể rút ra những bài học quý báu. 

1. Ngay trong ĐỀ cương văn hóa Việt 
Nam (1943), Đảng ta đã xác định rõ văn hóa 
văn nghệ là một trong ba mặt trận : kinh tẾ, 
chính trị, văn hóa. Khi cả nước thống nhất 
bước vào giai đoạn xây dựng CNXH, chúng 
ta tiến hành đông thời ba cuộc cách mạng : 
cách mạng quan hệ sản xuất, cách mạng 
khoa học - kỹ thuật, cách mạng tư tưởng văn 
hóa. Đến nay cùng với trào lưu phát triển của 
thế giới hiện đại, vai trò của văn hóa được 
Đảng ta nhận thức một cách rõ ràng hơn 
trong mục tiêu xây dựng nền kinh tế tri thức 


(5), (Ó) Xem Văn kiện Hội nghị lần thứ năm BCH TW 
khóa IX, Nxb Chính trị Quốc gia , Hà Nội 2002, tr 136, 
137 
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khi mà tri thức đã vượt qua các nhân tố sản 
xuất truyền thống là vốn và sức lao động để 
trở thành nhân tố sản xuất quan trọng nhất, 
đóng góp vào tăng trưởng kinh tế. Để thực 
hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, Đảng ta đã nhấn mạnh 
phải kết hợp phát triển kinh tế với xây dựng 
và phát triển văn hóa. Bởi lẽ, khi quá chú ý 
đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà không 
tính đến môi trường văn hóa thì đó là sự phát 
triển hết sức khập khiếng, mất cân đối. Do 
đó, tiềm năng sáng tạo của dân tộc bị suy 
giảm và tất yếu cũng không đạt được mục 
tiêu phát triển bền vững. 

Mặt khác, sự phát triển văn hóa cũng chịu 
sự chi phối mạnh mẽ của kinh tế và chính trị. 
Nhất là trong xu thế toàn cầu hóa, các nước 
phát triên lợi dụng phương tiện khoa học, kỹ 
thuật, công nghệ tiên tiến thâm nhập khắp 
thế giới khiến cho ý thức tư tưởng, hệ thống 
giá trị, hệ thống tín ngưỡng, nên văn hóa dân 
tộc của các nước đang phát triển cũng bị ảnh 
hướng nghiêm trọng. 

Trong giai đoạn hiện nay, các thế lực đế 
quôc đang ráo riết thực hiện "diễn biến hòa 
bình" nhằm xóa bỏ chế độ XHCN mà bao thế 
hệ nhân dân Việt Nam đã hy sinh xương mâu 
để xây dựng nên, chúng ta tất phải cảnh giác 
với sức thâm thấu chính trị qua con đường 
văn hóa. Trên thực tế, sự thẩm thấu về tâm lý 
là rất khó nhận biết mà sức công phá của nó 
lại vô cùng to lớn. Chính vì thế, phải quán 
triệt nguyên tắc "văn hóa phải thấm sâu vào 
tâm lý quốc dân" trong quá trình xây dựng 
nên văn hóa dân tộc. Trong sự nghiệp xây 
dựng và phát triên văn hóa dân tộc, Đảng ta 
hết sức chú ý đến chiến lược con người, 
chính nhân tố con người mới là yếu tổ cốt tử 
tạo ra sức mạnh và tính nhân văn của nền văn 
hóa. Như thế, từ nhận thức văn hóa cũng là 
một mặt trận, qua các giai đoạn cách mạng 
vai trò của văn hóa ngày càng được Đảng ta 
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chú trọng và phát huy có hiệu quả hơn trong 
toàn bộ sự nghiệp cách mạng. 

2. Nhìn vào tiến trình lịch sử, cuộc tiếp 
xúc với phong trào giải phóng dân tộc và 
CNXH đã đưa vào Việt Nam một hệ thống 
giá trị mới, trở thành một động lực lịch sử to 
lớn và trở thành con đường "cả dân tộc theo 
đi". Ngày nay, chúng ta xây dựng đất nước 
Việt Nam XHCN, phát triển khoa học công 
nghệ, giáo dục - đào tạo trong xu thế toàn 
cầu hóa có sự tác động, tương hỗ, thẩm thấu, 
can dự, giao lưu, mở cửa với thế giới. Vấn đề 
hội nhập như thế nào mà vẫn giữ được bản 
sắc văn hóa và độc lập dân tộc lại càng đặt ra 
cấp thiết hơn. Nói đến văn hóa là nói đến sự 
tích lũy lắng đọng và thể hiện ý thức và bản 
lĩnh dân tộc đồng thời là sự tụ hợp của tỉnh 
thần thời đại và khuynh hướng giá trị, thuộc 
về "kết cấu tầng sâu của sự vật", biểu đạt 
"tấm căn cước" của mỗi dân tộc. 

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử dân tộc 
ta đã tạo nên được một truyền thống văn hóa 
mang bản sắc riêng. Trong quá trình giao 
lưu, hấp thụ văn hóa nhân loại, phải cương 
quyết loại bỏ những tư tưởng độc hại, những 
ấn phâm văn hóa suy đồi ; phải chọn lọc 
những giá trị phù hợp với dân tộc. Trong mối 
quan hệ văn hóa - kinh tế - chính trị thì chủ 
quyền văn hóa đồng thời cũng là chủ quyền 
kinh tế, chính trị. Việc bảo vệ phát triển nền 
văn hóa dân tộc có quan hệ trực tiếp đến sự 
tồn vong của dân tộc. Tầm quan trọng của 
vấn đề này là ở chỗ, nếu mất văn hóa, bị hủy 
diệt về văn hóa thì vĩnh viễn tố chất dân tộc 
không thể tìm lại được. Để giữ vững độc lập 
dân tộc, độc lập văn hóa thì yếu tố lý tưởng 
XHCN và bản sắc dân tộc phải có vai trò 
quyết định sự lựa chọn chiến lược phát triển 
văn hóa. Đứng trước một thế giới có nhiều 
biến động khôn lường có thể nói đó là sự lựa 
chọn con đường sinh tử, và hơn nữa, đó cũng 
là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử dân tộc. Q 
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RÀ My là một huyện miền núi, nằm ở 
| cực nam của tỉnh Quảng Nam, có 
tông diện tích tự nhiên là 164 558 
héc-ta, trong đó đất nông nghiệp là 5 373,26 
héc-ta (chiếm 3,27%), nếu tính cả đất nông 
nghiệp và đất có khả năng nông nghiệp cũng 
chỉ khoảng 19% tông diện tích toàn tỉnh. 
Huyện Trà My có 54 629 người (tính đến 
tháng 12 năm 2001) với hơn 12 dân tộc anh 
em, đông nhất là dân tộc Ca Dong (tên gọi 
khác của dân tộc Xơ Đăng) chiếm 52,5%, thứ 
đến là dân tộc Kinh chiếm 36,4% và các dân 
tộc Cor, Mơ Nông, Mường, Nùng... Mật độ 
dân số vào loại thấp, khoảng 33 người/km?. 
Huyện Trà My được chia thành 21 xã và một 
thị trấn. Một trung tâm cụm tâm xã tại 
Tak Por, xã Trà Mai đang được khẩn trương 
xây dựng. 
1. Trà My vẫn còn là huyện có nhiều 
khó khăn 
Nhiều năm trong chiến tranh, Trà My là 
căn cứ cách mạng rất quan trọng, nên đây 
cũng là nơi bị đế quốc Mỹ tàn phá bởi bom 
đạn và chất độc da cam, hậu quả đến nay 
nhiêu nơi vẫn chưa được khắc phục. Mặc dù 
thời gian vừa qua Nhà nước Trung ương và 
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địa phương đã tập trung 
nhiều nguôn hỗ trợ về vật 
chất, nhưng Trà My vẫn 
còn là một huyện nghèo, 
năm 2001 có tới 49,1% số 
hộ nghèo đói theo chuẩn 
mới, trong đó 12% hộ đói. 

Trong khi đó Trà My 
lại là nơi có tiêm năng về 
đất đai và lao động không 
lớn. Những số liệu khảo 
sắt vừa qua, chỉ cho thấ 
huyện có tiềm năng về đât 
rừng và tiêu khí hậu để phát triển cây đặc sản. 
Chăng hạn, phát. triên kinh tế đồi và rừng, 
nhất là phát triển cây quế giống của địa 
phương vốn đã nối tiếng trên thị trường trong 
và ngoài nước từ lâu đời. 

Tốc độ tăng dân số của Trà My đang có xu 
hướng giảm dân. Nếu giai đoạn 10 năm 
(1976 - 1986), mỗi năm tăng 2 239 người, thì 
giai đoạn tiếp theo (1986 - 1996) còn 1 854 
người và trong 5 năm cuối của thế kỷ XX chỉ 
còn 360 người. Đây là kết quả của công tác 
vận động dân số và kế hoạch hóa gia đình. 
Tương tự như bức tranh về dân số nói chung, 
lao động trong độ tuổi ở Trà My cũng đang 
có xu hướng tăng chậm dân lại. Tỷ lệ lao 
động trong nông nghiệp còn quá cao, năm 
2000 còn chiếm 84,3%. 

Biểu I: Tốc độ gia tăng bình quân hàng 
năm về lao động, sex 


Trong độ tuôi lao động 
Lao động nông nghiệp 


Điều đặc biệt là, do glaO thông còn khó 
khăn, tình trạng kinh tế kém phát triển, 


47 


kựe tiễn - “Xink nghiệm 


các nguôn lợi tự nhiên không nhiều, nên 
huyện Trà My không có hiện tượng di cư tự 
do (tăng dân số cơ học) đến khai phá đất để 
làm kinh tế trang trại gia đình. Ở nhiều địa 
phương, lao động tại chỗ giảm do số lao động 
trẻ, năng động bỏ thôn bản đi làm thuê ở nơi 
khác. Điều đó có thể thấy, tốc độ gia tăng lao 
động trong nông nghiệp bình quân hằng năm 
giảm nhanh, 5 năm gần đây chỉ có 50 người, 
trong khi hai thập niên trước đây là 524 và 
661 người (Biểu 1). 

Bài toán khó đang đặt ra trước ban lãnh 
đạo huyện và tỉnh là làm thế nào để với 
những điều kiện, hoàn cảnh đặc thù của một 
huyện vùng Cao, vùng sâu như Trà My lại có 
thê nâng dần đời sông của: đồng bào cả về vật 
chất và văn hóa. Điều đễ nhận ra là, phải biến 
tiểm năng hiện có về đất đai, lao động thành 
giá trị kinh tế và phục vụ cho việc chuyền đổi 
cơ cấu kinh tế hợp lý. Nhưng để làm được 
điều đó Trà My đang gặp phải những khó 
khăn không dễ vượt qua trong ' ngày một, 
ngày hai”. 

Do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu 
do địa hình hiểm trở, tập tục canh tác lạc hậu 
của đại bộ phận đồng bào các dân tộc thiểu 
số... nên đến nay VIỆC giao đất, giao rừng vẫn 
chưa hoàn chinh, nhất là việc cấp "sổ đỏ" còn 
rất hạn chế. Những địa phương vùng cao, 
vùng sâu, như Trà Mai, Trà Giác dường như 
Luật Đất đai chưa đến được với người dân. 
Đồng bào chủ yếu vẫn canh tác đất nương, 
rấy theo lối đời trước để lại cho đời sau. 
Những nơi này vai trò điều phối đất đai của 
chính quyền địa phương hầu như chưa phải là 
tối cần thiết. Do đó, việc hạn chế du canh 
đang gặp rất nhiều khó khăn. 

Trong thời gian qua, tuy có nhiều dự án 
đưa các loại cây vào các địa phương của Trà 
My để phát triển kinh tế đồi rừng, nhưng kết 
quả thấp do không nghiên cứu kỹ đặc tính khí 
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hậu, đất đai. Chẳng hạn, trước đây đã có 
những thời kỳ đầu tư trồng các loại cây khác 
nhau, như : trâu, cà phê, nhãn, xoài, cam, bơ, 
chôm chôm... Vốn đầu tư không ít, nhưng do 
hiệu quả đem lại thấp nên mất dần lòng tin 
của người dân vào các biện pháp có tính chất 
áp đặt từ trên xuống. 

Tiềm năng về đất rừng và kinh tế đôi rừng 
khá lớn, nhưng đồng bào lại không có điều 
kiện để phát huy. Trước mắt, họ vẫn tập trung 
lo lương thực theo lối tự túc, khép kín (kinh 
tế tự nhiên). Phương thức canh tác còn nặng 
lối du canh cũ kỹ, lạc hậu. Điều đó một phần 
rất cơ bản là do huyện Trà My vẫn chưa có 
quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chưa có 
quy hoạch phát triển cây, con cho các tiểu 
vùng và địa phương thật rõ ràng, phù hợp. 
Bởi vậy, tình trạng tự phát, mày mò gây lãng 
phí là khó tránh khỏi. Cân bộ huyện Trà My 
đã làm một phép tính so sánh hiệu quả giữa 
phát triển kinh tế đôi rừng với trồng cây 
lương thực, như sau : để có 1 héc-ta nương 
rây, người dân phải phá tới 4 - 5 héc-ta rừng, 
vì họ canh tác theo lối du canh, nên mỗi 
khoảnh chỉ canh tác được vài năm là hết màu, 
phải bỏ đi nơi khác, mà cứ 3 - 4 năm quay lại 
khu đất ban đầu. Tính chung hằng năm toàn 
huyện Trà My phải chặt phá 1 700 - 1 §00 
héc-ta rừng để làm nương rẫy. Dưới số đó là 
không bảo đảm đủ lương thực cho đông bào. 
Trong khi đó 1 héc-ta rừng sau 20 năm không 
cần vất vả chăm bón như trồng lúa, chỉ cần 
bảo vệ tốt, là có thể cho thu hoạch 400 m3 gỗ 
(tương đương 400 triệu đồng thời giá hiện 
nay). Như vậy, 4 héc-ta sau 20 năm thu 1,6 tỉ 
đồng. Còn sản xuất lúa nương được 1,8 tấn 
thóc/ha/năm, nhưng phải "gánh" diện tích 
cho ít nhất 3 - 4 héc-ta khác thuộc đất rừng 
lưu hóa để luân phiên bị đốt trong vòng quay 
du canh của người dân địa phương, nên bình 
quân 1 héc-ta đất đôi rừng dành để trồng cây 
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lương thực chỉ cho thu hoạch 450 kg lúa 
nương/năm (1 800kg/4ha), và trong 20 năm 
cho tông thu là 9 tấn/ha, vị chí chỉ có 13,5 
triệu đồng/ha trong suốt 20 năm (với giá thóc 
khoảng 1500 đ/kg). 

Lợi ích kinh tế đã rõ. Ngoài ra còn lợi ích 
về môi sinh, môi trường và cân bằng sinh thái 
chưa tính đến. Không ít cán bộ địa phương 
đặt câu hỏi, tại sao Nhà nước không câp 
lương thực cho người dân miền núi (chỉ với 
mức binh quân 13 kg gạo/ngườ/ tháng) để họ 
chuyên tâm trồng và bảo vệ rừng, và toàn 
quyền thu hoạch sản phẩm từ rừng thay vào 
việc phải quá vất vả trồng lúa nương và tự túc 
lương thực ?!. 

Mặt khác, trình độ của người lao động ở 
Trà My nhìn chung còn rất thấp. Trong khi 
ngân sách giáo dục của huyện Trà My chiếm 
khoảng 40% ngân sách huyện, nhưng việc 
nâng cao dân trí, nhất là cho đồng bào dân tộc 
thiểu số ở vùng cao, vùng sâu vẫn đang là vấn 
đề cấp bách. Những kiến thức thật sự cần 
thiết và có tính câp bách cho đông bào vùng 
cao chưa biết lấy ở đâu và ai cung cấp. Có em 
ở Trà Mai học hết lớp 10 (rồi bỏ học) nói, 
kiến thức em học ở Ở trường không dùng được 
ở quê em, vì miền núi canh tác, trồng trọt, 
chăn nuôi khác miễn xuôi. 

Bên cạnh đó, trình độ lãnh đạo, quản lý 
của số cán bộ cơ sở cấp xã, thôn, nóc cũng 
đang rất bất cập. Cán bộ ở 18 xã chưa đủ 
năng lực quản lý dự án. Kế toán của l6 xã 
hiện nay do một kế toán viên của phòng tài 
chính huyện đảm nhiệm với tư cách trợ giúp, 
nhưng trên thực tế là phải làm thay, mặc dầu 
xã là cấp hạch toán độc lập. 

Lao động thiếu được đào tạo cũng đang là 
lực cản trong vIệC nâng cao hiệu quả sử dụng 
các nguồn lực đến với người dân, nhất là 
trong khâu chuyển giao các tiến bộ về 
khoa học, công nghệ. Cán bộ khuyến nông, 
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khuyến lâm có mà không phát huy được hiệu 
quả. Như ở Trà Giác, Chủ tịch xã nói, có cần 
bộ khuyến nông đã 10 năm nay, nhưng tiếp 
thu còn yếu, truyền đạt làm sao nổi, nhiều khi 
chính Chủ tịch xã lại đi làm khuyến nông, 
khuyến lâm. Đại đa số đồng bào Ca Dong 
chưa dùng phân bón cho trồng lúa, kể cả lúa 
nước, một số ít có dùng nhưng không biết thế 
nào là bón lót, bón thúc... 

Tình trạng dân trí thấp còn thể hiện ở chỗ 
phần đông người dân còn chưa biết phải làm 
gì để phát triển sản xuất. Tập quán dựa vào 
thiên nhiên, du canh, đốt nương làm rẫy khá 
phổ biến đang cản trở VIỆC huy động Và SỬ 
dụng các đồng vốn. Nhà nước đã có chính 
sách cho vay vốn rất rộng rãi mà đồng bào 
không dám vay. Dư nợ cho vay toàn huyện đã 
lên đến hơn 30 tỉ đồng, đó là một nỗ lực rất 
đáng kể của các cấp lãnh đạo, cũng như 
ngành ngân hàng, nhất là Ngân hàng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, nhưng trong 
tình hình chung về dân trí như vậy chưa thể 
nói là đồng vốn đã được sử dụng một cách có 
hiệu quả. 

Hình thức sử dụng vốn vay còn rất đơn 
điệu cũng xuất phát từ dân trí thấp. Tuyệt đại 
đa số các hộ được vay vốn chỉ đầu tư vào 
chăn nuôi, chủ yếu lại là nuôi bò, lẫy công 
làm lãi. Nuôi lợn và gà thường hay Dị thất bại 
do dịch bệnh. Đội ngũ hướng dẫn vay vốn lại 
móng, địa hình phức tạp nên không thể làm 
xuế các việc như phối - kết hợp với khuyến 
nông, khuyến lâm. 

Trong khi đó, chính sách cho vay vốn lại 
không tính đến đặc thù kinh tế lâm nghiệp 
của địa phương. Trồng cây Từng, mà lượng 
vốn vay ít, thời hạn vay vốn lại ngắn, nên 
người dân không thể dùng vào việc đầu tư 
trông các loại cây lâm sản có giá trị kinh tẾ 
cao, như quế chẳng hạn, thời gian sinh trưởng 
cũng phải 10 - 20 năm. 
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2. Những tiền đề vật chất quan trọng 
ban đầu cho sự vươn dậy 

Thời gian qua đã có khá nhiêu chương 
trình phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước 
đến với Trà My, đã góp phần rất quan trọng, 
nếu không nói là quyết định đến việc thay 
đối bộ mặt nông thôn các địa phương trong 
huyện. Chẳng hạn, Chương trình 135, huy 
động khoảng 24,5 tỉ đồng (trong đó : 18,4 tỉ 
cho xây dựng cơ sở hạ tầng ; 6 tỉ cho xây 
dựng trung tâm cụm xã). Kết quả là, từ năm 
1997 - 2000, Chương trình 135 đã xây dựng 
19 km đường giao thông nông thôn ; 22 km 
đường liên xã ; 3 công trình thủy lợi ; 
7 trường học ; 1 trạm phát lại truyền hình ; 
1 trạm y tế ; 1 công trình điện ; 1 trung tâm 
cụm xã, đang triển khai 2 trung tâm cụm 
xã khác. 

Chương trình 133 đầu tư khoảng 400 triệu 
đồng/xã đang có tác dụng tích cực trong việc 
phát triển giao thông nông thôn. Chương 
trình 120 hỗ trợ tạo việc làm. Theo Kho Bạc 
huyện, hơn 7 năm thực hiện Chương trình 
120, huyện Trà My đã cho vay 44 dự án, 
doanh sô cho vay đạt 2 tỉ 641 triệu đồng, giải 
quyết được hơn 1000 lượt lao động CÓ VIỆC 
làm. Từ năm 1993 đến năm 1999, số tài chính 
dành cho 327, định canh định cư, xóa đói 
giảm nghèo, đối tượng đặc biệt khó khăn tại 
địa bàn huyện Trà My đã lên tới 800 triệu 
đồng (trong đó, vốn 327 : 450 triệu, vốn định 
canh, định cư : 78 triệu đồng, vốn xóa đói 
giảm nghèo : 50 triệu đồng, vốn hỗ trợ dân 
tộc đặc biệt khó khăn : 220 triệu đồng, đến 
năm 2000 là 395 triệu đồng). Hiệu quả là đã 
phát triên được 690 con bò, 100 héc-ta kinh 
tẾ vườn. 

Từ năm 1997 - 2002, doanh số cho vay 
của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triên 
nông thôn đã lên đến con số gần 20 tỉ 
đồng. Cơ cấu vay vốn như sau : lĩnh vực nông 
nghiệp hơn 6 tỉ đồng ; cho vay phục vụ tiêu 
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dùng và đời sống gần 3,5 tỉ đồng ; phát triên 
thương mại, dịch vụ trên l tỉ đông ; các ngành 
khác 582 triệu đồng. Dư nợ cho vay hộ nghèo 
tính đến hết quý I năm 2002 là hơn 7 tỉ đông, 
tăng 2,4 lần so với năm 1997. 

N goài ra, huyện Trà My còn được sự: hỗ 
trợ của các tổ chức quốc tế, như Dự án hỗ trợ 
phát triển của Ô- -xtrây-H-a (AUSAID), Dự ân 
phát triển hạ tầng nông thôn (RIDEF). 
Tổng vốn huy động lên tới 17,5 t đồng. Kết 
quả là huyện đã có thêm : 4 cầu treo dây cáp 
cỡ trung, sửa chữa nâng cấp 2 tuyến đường 
dài 19,3km đáp ứng nhu câu đi lại qua sông 
lớn cho dân cư 4 xã ; đảm bảo giao thông 
tuyến đường bộ qua 4 xã vùng thấp và một 
đoạn tuyến đường chủ yếu đi các xã vùng 
cao ; xây dựng 5Ì công trình hạ tầng cấp 
bách, như : thủy lợi, nước sạch, điện, trường 
học, cầu đường giao thông... thông qua VIỆC 
lựa chọn ưu tiên của cộng đồng ở 14 xã trong 
vùng dự ân ; tăng cường năng lực lập kê 
hoạch và quản lý dự án của cán bộ cấp huyện 
và Xã. 

3. Tìm hướng đi lên 

Trước hết, phải từ con người. Trong quá 
trình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 
năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa IX về đối mới và nâng cao chât lượng 
hệ thống chính trị ở cơ sở, chính quyên các 
cấp ở Trà My nên có biện pháp. phối hợp cụ 
thê, khẩn trương, để đào tạo, bôi dưỡng đội 
ngũ cân bộ cập xã. Số cán bộ kế cận không 
những phải có đủ trình độ, bản lĩnh chính trị 
để đưa các chủ TƯƠNG, chính sách của Đảng 
và Nhà nước đến với đồng bào, mà còn có đủ 
uy tín để đồng bào noi theo, dần dần từ bỏ các 
tập quán canh tác lạc hậu, học tập các phương 
pháp nuôi, trồng tiên tiến để tăng thu nhập, 
nâng cao đời sông. 

Hai là, có bước đi nhanh nhưng thật sự 
vững chắc. Khi hoạch định chính sách phát 
triển kinh tế cần tính toán kỹ các đặc thù về 
văn hóa, xã hội của đồng bào các dân tộc 
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thiểu số của huyện. Việc duy trì sự phát triên 
bền vững phải đặc biệt chú ý đến yêu tô trình 
độ dân trí thấp, khả năng tiếp thu kém của 
đồng bào vùng sâu, vùng xa, nhất là làm sao 
để sự giàu lên của một bộ phận dân cư này 
không dẫn đến sự tụt hậu, rơi vào cảnh nghèo 
đói của một bộ phận dân cư khác. Muốn Vậy, 
phải thận trọng từng bước dựa trên sự tính 
toán một cách đồng bộ, tổng thể để đồng bào 
cùng tiếp thu có hiệu quả các yếu tố mới, tiên 
tiến để cùng phát triển. 

Ba là, tuân thủ quy luật phân công lao 
động Xã hội trong kinh tế thị trường. Nhà 
nước nên cân nhắc việc đầu tư phát triên kinh 
tế rừng ở những vùng, miền có nhiều lợi thế 
về rừng theo quy luật phân công lao động xã 
hội của cơ chê thị trường. Nếu hạn chế được 
việc đốt rừng làm nương Tây, để chuyển Sang 
phát triển kinh tế 'VƯỜN - rỪng, VƯỜN - đồi và 
chăn nuôi, thì chắc chắn đồng bào sẽ đỡ vất 
vả, mà diện tích rừng tái sinh ắt sẽ tăng lên. 
Hiệu quả kinh tế rừng, theo tính toán, cao hơn 
nhiều lần so với làm lương thực nơi đất dốc, 
thủy lợi khó khăn. Trong khi đó, chi phí cho 
sản xuất lương thực Ở những vùng, đất đai 
màu mỡ ở đồng bằng còn rẻ hơn rất nhiêu. 
Vấn đề là phải có hang hóa để trao đôi. 
Nhưng cũng có vấn đề vĩ mô đang đặt ra, 
trong khi đât nước chúng ta đang xuất khâu 
3 - 4 triệu tấn gạo/năm, lượng ngoại tệ thu 
được không nhỏ, nhưng phần huy động vào 
ngân sách nhà nước quả thực không thấm vào 
đâu so với hàng trăm ngàn tỉ đồng Nhà nước 
đã phải chi cho các chương trình mục tiêu đê 
bảo vệ và phát triên rừng. Vậy đâu là hiệu quả 
kinh tẾ - xã hội thực sự có lẽ cũng phải tính 
kỹ ở cấp vĩ mô. 

Bốn là, những chính sách ưu tiên đâu tư 
của tính nên tính đến đặc thù của huyện 
miễn núi. Chắng hạn, theo Quyết định 
19/2001/QĐ-UB, triên khai các chương trình 
kiên cô hóa kênh mương (xã, huyện bảo đâm 
30%, nhà nước tính bảo đảm 70%) ; phát 
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triển giao thông nông thôn (cũng theo 
phương thức đối ứng, tuỳ theo loại đường, ví 
dụ rộng 1,5 - 2 m, tỉnh bảo đảm 20 - 24%, 
huyện bảo đảm 25%, 5Š - 51% còn lại do dân 
đóng 8ÓP). tỷ lệ huy động. các nguồn vốn ở 
đồng bằng, miên núi đều cào bằng như nhau 
đang làm cho vốn ngân sách chảy mạnh về 
miên xuôi do vùng núi thưa dân hơn, phần 
đông dân số lại còn nghèo, trong khi địa hình 
và không gian đòi hỏi phải làm đường lại rất 
lớn. Một huyện (như Điện Bàn) miên xuôi 
huy động làm 90 km đường. dễ như trở bàn 
tay, thì ở Trà My huy động để có đối ứng làm 
1 km đường lại rất trầy trật. 


Năm là, cần có sự phối hợp đông bộ giữa 
các chương trình đối với ¡ huyện miên núi. Cân 
bộ cơ sở cho rằng, nếu chỉ vì Chương trình 
133, 135 mà cắt các chương trình khác ở các 
địa phương miền núi cao, thì chính các 
chương: trình này cũng sẽ bị chết yếu, không 
hiệu quả. Chính sách trợ Cước, trợ giá hai mặt 
hàng thiết yếu (gồm muối và dầu lửa) hiện 
còn có những điều không minh bạch, không 
hiệu quả, Đảng và Nhà nước nên cấp không 
cho đông bào. Thực tế, có địa phương dân đi 
2 - 3 ngày đường mới đến được điểm đại lý 
bán hàng trợ giá, trợ cước, nên họ đã chọn 
mua với giá gâp 1,5 - 2 lần do tư thương 
mang hàng lên đến tận thôn, nóc và cửa nhà 
sàn. 

Sáu là, có chế độ biên chế cán bộ riêng 
cho các địa phương vùng cao, vùng sâu. Biên 
chế cản bộ câp huyện xã vùng cao đang có 
nhiều bất cập bởi mấy lý do sau : địa bàn 
rộng, giao thông khó khăn, số lượng cán bộ 
xã lại mỏng, nên không thể có điều kiện để 
mỗi năm cắn bộ huyện gặp được một lần cho 
hết lượt các xã trong huyện. Nghị định 93 về 
công tác phí, và cước giao thông quy định chế 
độ thực chi thực thanh, nhưng vùng cao chỉ sử 
dụng được xe ôm lại không thê có vé để thanh 
toán. Chưa kể các khó khăn do tập tục lạc 
hậu, trình độ dân trí thấp. Lì 
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ƠN nửa thế kỷ qua, biết bao thầy cô 
giáo ở các trường phô thông dân tộc 


nội trú (PTDTNT) đã không quản ngại 
khó khăn, vất vả, tình nguyện làm người chiến 
sĩ văn hóa, cần mẫn, thầm lặng gieo những hạt 
giống đầu tiên cho nền giáo dục xã hội chủ 
nghĩa trên những vùng núi cao.? 

Đất nước còn nghèo, với bộn bê khó khăn 
nhưng Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính 
sách, nhiều chương trình mục tiêu nhằm chăm 
lo cho sự nghiệp giáo dục miền núi, vùng dân 
tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. 
Trong đó phải kể đến chương trình VII - 
Chương trình này đã góp phần quan trọng tạo 
ra bước đột phá căn bản nhằm giải quyết những 
bế tắc và tụt hậu của giáo dục miên núi, vùng 
dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa bấy lâu 
nay. Đây là một chủ trương, chính sách đúng 
đắn, kịp thời của Đảng và Chính phủ đối với 
sự nghiệp giáo dục, góp phần rất lớn vào việc 
đào tạo nguồn cán bộ dân tộc cho các tỉnh mở 
ra hướng mới đây triển vọng để phát triển một 
số ngành nghề ở vùng núi, nâng cao dân trí cho 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Một trong 
những mục tiêu quan trọng của Chương trình 
là, tiến hành củng cố xây dựng hệ thống trường 
dân tộc nội trú từ Trung ương đến địa phương. 
Trong 10 năm (1991 - 2001), Nhà nước đã đầu 
tư 876,2 tỉ đồng để ngành Giáo dục và Đào tạo 
chuyển các trường PTDTNT về nơi trung tâm 
văn hóa, kinh tế, chính trị của địa phương. Tập 
trung xây dựng mới 10 trường PTDTNT thuộc 
trung ương, 43 trường thuộc tỉnh và 190 trường 
thuộc huyện, ước khoảng 500 000 mỉ các hạng 
mục công trình cơ bản. Hầu hết các công trình 
này được xây dựng kiên cố, hiện đại. Những 
năm gân đây, chương trình đã vận dụng kinh 
phí của Ngân hàng thế giới để xây dựng 
khoảng 150 trường cụm xã (nhà 2 tầng) và một 
số lớp ghép tại bản làng ở một số địa phương. 
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CỦÙNG CÔ 

VÀ TÁNG CUONG 

hệ thông 

trường phô thông 

đân tộc nội trú 
NGỌC HỒ 


Sự xuất hiện của các trường PTDTNT ở các 
trung tâm kinh tế xã hội, văn hóa giáo dục của 
địa phương đã góp phần làm cho gương mặt 
miền núi, vùng cao, vùng khó khăn thêm khởi 
SắC ; SỰ nghiệp giáo dục và đào tạo ở những nơi 
này như được "hồi sinh". Cùng với mạng lưới 
trường PTITDTNT xã, hệ thông các trường 
PTDTNT ở huyện, Ở tỉnh và ở Trung ƯƠng 
ngày càng được củng cố và có bước phát triển 
mới. Nếu năm học 1989 - 1990 cả nước chỉ có 
79 trường PTDTNT với 10 370 học sinh thì chỉ 
sau hơn một thập kỷ , tới tháng 10-2002, cả 
nước đã có gần 400 trường PTDTNT với hơn 
60 000 học sinh. Chất lượng giáo dục có nhiều 
chuyên biến. Tỷ lệ học sinh chuyển lớp, tốt 
nghiệp cuối cấp và hiệu quả đào tạo ngày càng 
cao (80,59% - năm 1996 - 1997 ; 84,17% - 
năm 1997 - 1998 ; 84, 59% - năm 1998 - 1999; 
0] „20% - năm 1999 - 2000). Số học sinh trúng 
tuyên vào các trường đại học, cao đẳng, trung 


(1) Các số liệu sử dụng trong bài do Trung tâm nghiên 
cứu Giáo dục Dân tộc thuộc Viện Khoa học - Giáo dục 
cung câp 
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học chuyên nghiệp ngày càng nhiều, tỷ lệ học 
sinh giỏi ngày càng tăng. Trong vòng 10 năm 
gần đây, có 9 012 em trúng tuyên vào đại học, 


cao đẳng ; 120 em đoạt giải trong các kỳ thi học 


sinh giỏi quốc gia. 

- Nhìn lại sự phát triển của hệ thống trường 
PTDTNT trong thời gian qua, chúng ta nhận 
thấy những kết quả đáng mừng trên các mặt 
sau : 

Thứ nhất : Sự phát triển nhảy vọt của mạng 
lưới trường PTDTNT cụm xã (190 trường) cho 
thấy các địa phương đã có hướng đầu tư đúng 
đắn vào cấp tiểu học - cấp học nền tảng trong 
hệ thống giáo dục quốc dân. Sau khi có quyết 
định 66 1/QĐÐ của Bộ Giáo dục và Đào tạo”, các 
địa phương đã mở ra nhiều trường PTDTNT xã 
với những hình thức tô chức linh hoạt : Trường 
tiểu học bán trú xã, Trường nội trú dân nuôi, 
Trường nội trú liên xã... Thực chất đây là các 
trường do nhân dân tự xây dựng cơ sở vật chất 
và đóng góp lương thực, thực phẩm để nuôi con 
em ăn học. 

Trường PTDTNT xã chủ yếu thu nhận học 
sinh từ lớp 3 đến lớp 5, các lớp bé hơn các em 
học tại bản, cá biệt có trường có những lớp nhô 
của cấp trung học cơ sở (6, 7, 8). Nhờ phát triển 
nhiều trường PTDTNT xã, tỷ lệ trẻ em trong độ 
tuổi được huy động tới lớp tăng nhanh, chất 
lượng giáo dục có chuyển biến tốt. Sự phát triển 
có tính chất "tự phát"của các trường PTDTNT 
xã chứng tỏ phong trào xã hội hóa giáo dục ở 
vùng cao, vùng sâu, vùng xa đang có những 
chuyển biến tích cực. Người dân vùng cao 
không chỉ còn mải lo cái ăn, cái mặc, mà đã ít 
nhiều quan tâm đến chuyện học hành của con 
em. Xã Sinh Phinh (Tủa Chùa, Lai Châu) có 
quy định : Mỗi lao động đóng góp 2 kg lương 
thực/ năm để nuôi học sinh nội trú, bảo đảm 
mỗi em có từ 10 đến 13 kg lương thực/tháng. 
Tỉnh Hà Giang có hình thức tô chức bữa ăn cho 
học sinh nội trú xã. Gần đây, một số trường 
PTDTNT xã ở Lai Châu, Sơn La, Hà Giang đã 
được sự quan tâm giúp đỡ về cơ sở vật chất của 
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một số tổ chức nhân đạo trên thế giới. Tổ chức 
"Quan tâm thế giới" ở Quảng Nam đã hỗ trợ 
học sinh một số xã thuộc huyện Trà My mỗi 
tháng 14 000 đồng/ học sinh. 

Phong trào toàn dân học tập, xã hội học tập 
đang từng bước lan rộng trong vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và vùng khó khăn ; nhận thức 
của đồng bào về nghĩa vụ, quyền lợi học tập 
của con em được nâng lên không ngừng. Các 
bậc phụ huynh không chỉ còn ước mơ cơm áo 
thường nhật mà mơ ước xa hơn, cho con em họ 
học thành tú tài, cử nhân, tiến sĩ. Nhiều học 
sinh ra đi từ những đỉnh núi mù sương đã phấn 
đầu học hành trong các trường PTDTNT các 
cấp và đã thành đạt. 

Thứ hai, các trường PTDTNT đã có những 
đóng góp tích cực cho yêu cầu tạo nguồn nhân 
lực cấp bách ở miền núi. Phần nhiều cán bộ có 
trình độ cao đẳng, đại học, trên đại học đang 
giữ những chức vụ chủ chốt từ xã đến huyện, 
tỉnh và phân lớn lực lượng lao động có văn hóa, 
có kiến thức khoa học là người dân tộc thiểu số 
đang làm việc ở các địa phương miền núi hiện 
nay đã trưởng thành từ trường PTDTNT. Miền 
núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, 
vùng xa, vùng khó khăn có điểm xuất phát 
thấp, nhu cầu cán bộ và yêu cầu đào tạo nguồn 
nhân lực ngày càng cấp thiết. Đội ngũ cán bộ 
hiện nay, nhất là cán bộ cơ sở, vừa thiếu về số 
lượng, vừa yếu về chuyên môn nghiệp vụ và 
năng lực quản lý nên chưa đáp ứng được yêu 
cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. Thực hiện mục tiêu tạo nguồn 
cán bộ, các trường PTDTNT đã thiết lập mối 
liên kết và phối hợp chặt chế với nhau tạo một 
chu trình khép kín trong khâu tạo nguồn đào 
tạo theo địa chỉ. Trường xã là nguôn tuyển sinh 
của trường huyện, trường huyện là nguồn tuyên 


(2) Quyết định số 6l của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, ngày 29-6-1985, Ban hành bản quy định về tô 
chức của trường PTDTNT 
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sinh cho trường tỉnh, trường tỉnh tạo nguồn cho 
Trung ương. Chu trình khép kín này đang là 
giải pháp tối ưu cho mục tiêu tạo nguồn nhân 
lực của hệ thống trường dân tộc nội trú. Nhờ 
chu trình đó học sinh là người dân tộc thiểu số 
được học lên bậc học cao ngày càng nhiều. 

Thứ ba, nâng cao chất lượng giáo dục là 
điều kiện tiên quyết của hệ thống trường 
PTDTNT. Được sự đầu tư trang thiết bị phục vụ 
dạy và học ®'từ nguồn ngân sách của Nhà nước, 
và những nỗ lực của đội ngũ giáo viên..., mấy 
năm gần đây, các trường PTDTNT đã có đủ 
điều kiện để nâng cao chất lượng dạy và học. 
Đặc thù của trường PTTHNT là, học sinh ở nội 
trú có nhiều thời gian tự học, giờ tự học được 
quản lý chặt chẽ, có nhiều cơ hội học hỏi bè 
bạn, thầy cô, có điều kiện tham gia hoạt động 
ngoại khóa. Ngoài chương trình chung như các 
trường khác trong hệ thống giáo dục, trường 
PTDTNT còn có nhiều hình thức hoạt động bổ 
trợ nhằm giáo dục truyền thống dân tộc, 
tinh thần đoàn kết, bản sắc văn hóa dân tộc cho 
học sinh. 

Sự chuyển biến tốt về chất lượng giáo dục 
toàn diện ở các trường PTDTNT đã tạo niềm 
tin cho học sinh dân tộc thiểu số vào khả năng 
học tập của mình. Khi vị thế của người học sinh 
dân tộc thiêu số trong nhà trường đã được nâng 
cao thì niềm tin của đồng bào đối với với sự 
lãnh đạo của Đảng và Chính phủ càng thêm sâu 
sắc. 

Thứ tư, Trường PTDTNT là một trường 
chuyên biệt, có nhiều nét đặc thù. Do đó, vấn 
đề hướng nghiệp dạy nghề cho học sinh là một 
vấn đè được các trường quan tâm đặc biệt. Theo 
nghiên cứu của các nhà khoa học giáo dục, 
trong 4 phương thức giáo dục hướng nghiệp 
cho học sinh phổ thông (qua các môn học, qua 
hoạt động lao động sản xuất, qua các hoạt động 
ngoại khóa, qua sinh hoạt hướng nghiệp) thì 
hướng nghiệp qua việc tô chức hoạt động lao 
động sản xuất là hiệu quả nhất. 
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Từ nhiều năm qua trường PTDTNT 
huyện Mộc Châu (Sơn La), PTDTNT huyện 
Lục Ngạn (Bắc Giang), và trường Phố thông 
vùng cao Việt Bắc... đều trở thành điển hình 
tiên tiến trong nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp 
thông qua việc tổ chức hoạt động lao động sản 
xuất cho học sinh. 

Trường PTDTNT huyện Lục Ngạn (Bắc 
Giang) đã tạo dựng được một cơ ngơi khá bề 
thế phục vụ cho hoạt động lao động 
hướng nghiệp, gồm : 0,56 héc-ta ao thả cá, 2,9 
héc-ta ruộng nước, 0,7 héc-ta vườn, 1,7 héc-ta 
rừng trồng cây lấy gỗ, 2,35 héc-ta trồng vải 
thiều đã cho thu hoạch. Nhà trường đã hình 
thành các tô lao động chuyên sâu như tổ mộc, 
tổ sản xuất vật liệu xây dựng, tổ trồng cây lấy 
8Ô, tổ làm vườn, tổ trồng rau, tổ chăn nuôi.. 
nhăm giúp mỗi học sinh làm quen với một 
nghề. Trường PTDTNT huyện Mộc Châu (Sơn 
La), ngoài việc tổ chức lao động bằng mô hình 
VAC, với dệt thổ cẩm, trồng rừng còn tổ chức 
cho học sinh tham gia xóa mù chữ cho đồng 
bào vùng cao vào dịp hè. Trường: Phổ thông 
vùng cao Việt Bắc có 4,3 héc-ta đề trồng cây, 
làm vườn, chăn nuôi và 4 mây thêu... ; hằng 
năm đã thu được gần 50 triệu đồng. 

Thực tiễn đã chứng minh, con đường giáo 
dục hướng nghiệp qua lao động kết hợp với dạy 
nghề mà các trường ở Lục Ngạn, Mộc Châu và 
nhiều trường khác trong cả nước đã làm không 
chỉ là con đường hiệu quả nhất mà còn góp 
phân giải đáp những trăn trở về mục tiêu và 
phương hướng tô chức hoạt động này ở các 
trường PTDTNT hiện nay. 

Nguyên nhân có được những thành tựu ấy, 
trước hết là sự đầu tư toàn diện của Đảng và 
Nhà nước đối với hệ thống trường PTDTNT ; 
sau đó là sự lãnh đạo sâu sát triệt đê của các 


(3) Nhiều trường có tủ sách dùng chung với hàng ngàn 
đàu sách, có hệ thống thiết bị hiện đại, có phòng máy vị 
tính. phòng học ngoại ngữ, sân bãi tập thể dục thể thao, 
xưởng trường học nghề 
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cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, 
sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành Giáo dục và 
Đào tạo với các ngành các cấp trong việc thực 
hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự nỗ 
lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh 
các trường. 

Mặc dù được đánh giá là một trong 20 sự 
kiện giáo dục nối bật của thế ký XX, song sự 
phát triển hệ thống trường PTDTNT cũng còn 
bộc lộ nhiều bất cập : 

Tỷ lệ học sinh gái trong các trường còn thấp. 
Một số dân tộc ít người vân chưa có con em học 
tại các trường PIDITNT. Nhiều trường còn lũng 
túng trong khâu tuyển sinh vì chưa giải quyết 
được mâu thuần giữa yêu cầu nâng cao chất 
lượng và chất lượng đầu vào ; mâu thuẫn giữa 
chỉ tiêu có hạn với nhu cầu học tập của con em 
(trường Dự bị đại học Nha Trang, chỉ tiêu hằng 
năm từ 180 đến 200 học sinh, trong khi 12 tỉnh 
trong khu vực có tới hàng nghìn học sinh thi 
trượt đại học muốn vào học). Hình thức tuyển 
sinh chủ yếu hiện nay là cử tuyển nên không 
chọn được học sinh đạt yêu cầu ; chất lượng 
đầu vào quá thấp ảnh hưởng lâu dài đến chất 
lượng đào tạo và mục tiêu đào tạo. Mạng lưới 
trường đự bị đại học dân tộc hiện nay còn món ng 
chưa đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục miền 
núi. 

Còn quá nhiều bức xúc đặt ra trước mạng 
lưới trường xã từ tên gọi (chưa thống nhất) đến 
chế độ chính sách và quy mô phát triển. Có 
người cho rằng, mạng lưới trường PTDTNT 
xã phát triển ồ ạt, mang tính tự phát nên không 
đảm bảo yêu cầu nuôi dạy. Huyện Bắc Hà 
(Lào Cai) có 30 trường PTDTNT xã thì 26 
trường chưa có công trình vệ sinh, 25 trường 
chưa có nguôn nước sạch. Theo thống kê của 
32 trường thuộc 9 tỉnh miền núi phía Bắc, thì có 
đến 46,9% số trường không có nhà vệ sinh ; 
40,6% không có giếng nước ; 90,6% không có 
nhà tắm... Song, việc phát triển hệ thống trường 
PTDTNT xã và cụm xã là yêu cầu tự thân, là 
hướng đi đúng của ngành giáo dục, do đó cần 
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được khuyến khích. 190 trường PTDTNT xã 
hiện nay mới chỉ đáp ứng được một phần rất 
nhỏ yêu cầu phát triển. Cả nước có 3 800 xã 
miền núi, trong đó có 2 200 xã đặc biệt khó 
khăn. Nếu cứ 2 đến 3 xã đặc biệt khó khăn mở 
một trường PTDTNT thì phải có hàng nghìn: 
trường cụm xã và 30 000 lớp ghép tại bản, buôn 
làng mới đáp ứng yêu cầu phát triển. 


Mức đầu tư ngân sách cho trường PTDTNT 
huyện, tỉnh, Trung ương hiện nay chưa hợp lý, 
và chưa thống nhất giữa các địa phương. Tỉnh 
Khánh Hòa có mức đầu tư thấp nhất, bình quân 
chỉ 1,8 triệu đồng/học sinh/năm ; thứ đến các 
tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Hà Giang là 2 triệu 
đồng ; trong khi đó các tỉnh có mức đầu tư cao 
nhất như Nghệ An (4.2 triệu đồng) ; Lai Châu 
(4, triệu đồng) ; Bình Định (3,9 triệu đồng). 
Mức đầu tư cho trường huyện còn eo hẹp. nếu 
các trường không tổ chức lao động sản xuất tự 
túc một phần thì việc tổ chức sinh hoạt đời sống 
rất khó khăn. 

Công tác tạo nguồn và phân luồng đào tạo 
còn nhiều bất cập, do đó hiệu quả đào tạo chưa 
cao. Theo tính toán của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, hiệu quả đào tạo ở trường PTDTNT hiện 
nay là 5⁄4 (đào tạo 5 được 4). Trong 4 năm 
(1996 - 1999), có 7 818 học sinh học tại các 
trường PTDTNT tỉnh, tốt nghiệp bậc trung học 
nhưng chỉ có 59,56% vào học ở các trường cao 
đẳng, đại học, dự bị đại học và trung học 
chuyên nghiệp ; 40,44% về địa phương không 
được đào tạo nghề. Một thực tế là, trong số 
người thành đạt từ trường PTDTNT, rất ít người 
muốn trở thành cán bộ cơ sở dốc lòng xây dựng 
chính mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình. 
Phần đông trong số họ đều công tác ở tỉnh, 
huyện, thi thoảng mới ghé về thăm quê như 
những người “khách lạ”. Vấn đề này vượt ra 
ngoài tầm của ngành giáo dục và bất cứ một cơ 
quan chuyên môn nào. Nó cần được nhìn nhận 
một cách tông thể với sự tham gia hoạch định 
chính sách và phối hợp của nhiều ngành. 
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Vấn đề tổ chức lao động sản xuất và hướng 
nghiệp ở các trường PTDTNT hiện nay còn 
nhiều lúng túng từ cấp chỉ đạo đến thực hiện. 
Vì vừa thiếu đất, vừa không có thiết bị, dụng cụ 
chuyên dụng phục vụ dạy nghề, làm vườn và 
đặc biệt là không có giáo viên được đào tạo về 
kỹ thuật nông, lâm nghiệp. Hiện nay, chỉ có 
gần 30% số trường PTDTNT tỉnh và 50% số 
trường PTDTNT huyện có quỹ đất đề xây dựng 
mô hình VAC hay (VARC), trong đó chi có 
20% trường có quỹ đất xây dựng mô hình VAC 
tương đối hoàn chỉnh. 

“Học đi đôi với hành”. Đó là phương châm, 
là mục tiêu mà giáo dục nước nhà cân vươn tới, 
nhất là trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước hiện nay. Chúng ta không thể 
tách học sinh ra khỏi làng, bản của họ rồi nuôi 
dạy và chỉ dạy cho họ một mớ kiến thức xa rời 
thực tế. Bản chất học sinh dân tộc thiểu số là 
cần cù chất phác, yêu lao động. Lao động còn 
là sợ: dây bền chặt của khối đoàn kết tương 
thân tương ái, giúp các em luôn gần gũi với 
cộng đông với quê hương dù còn khó khăn gian 
khô, lạc hậu và thiếu thốn của mình, từ đó họ 
thấy được trọng trách của mình đối với quê 
hương. Hướng nghiệp cho học sinh các trường 
PTDTNT và tạo điều kiện cho họ được lao 
động là một vấn đề cấp bách, cần được Bộ Giáo 
dục và Đào tạo và các cơ quan hữu trách sớm 
nghiên cứu chấn chỉnh. 

Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa IX nhắn mạnh : 
Ưu tiên phát triên giáo dục ở vùng sâu, vùng 
xa, vùng dân tộc thiểu số. Chú trọng đào tạo 
cán bộ vùng dân tộc (cán bộ đảng, chính quyên, 
đoàn thể từ bản, ấp trở lên và cán bộ khoa học 
kỹ thuật). Củng cố và tăng cường hệ thống 
trường nội trú, bán trú cho học sinh dân tộc 
thiêu số ; từng bước mở rộng quy mô tuyển 
sinh, đáp ứng yêu cầu đào tạo toàn diện đi đôi 
với việc cải tiến chính sách học bổng cho học 
sinh loại trường này... Thực hiện chính sách cử 
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tuyển, đào tạo theo địa chỉ đối với vùng dân tộc 
thiểu số, vùng sâu, vùng xa có nhiều khó 
khăn... Để thực hiện những mục tiêu đó, trong 
thời gian tới, chúng ta cần phát huy những 
thành tựu đạt được, nhanh chóng khắc phục 
những tôn tại, yếu kém, tập trung vào những 
nhiệm vụ cơ bản sau : 

1. Đối mới chương trình và phương pháp 
dạy học, đồng thời có nhiều chương trình đào 
tạo bố trợ góp phần bảo tồn và.phát huy bản sắc 
văn hóa dân tộc và miền núi cho thật phù hợp 
với tính chất chuyên biệt của hệ thống trường 
PTDTNT. 

2. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết 
bị cho các nhà trường nâng mức học bông và 
suất đầu tư để đảm bảo đời sống cho học sinh. 
Có quy chế quản lý và chính sách hỗ trợ về tài 
chính cho học sinh trường bán trú dân nuôi. 

3. Đối mới công tác tuyển sinh hàng năm, 
kết hợp giữa thi tuyến và cử tuyển cho phù hợp 
với thực tế địa phương. Đầy mạnh phong trào 
xã hội hóa giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng 
núi cao, từng bước giác ngộ quyền lợi, nghĩa vụ 
học tập cho nhân dân. 

4. Tổng kết công tác tạo nguồn đào tạo cán 
bộ của các trường PTDTNT thời gian qua, có 
kế hoạch cụ thể, dành sự ưu tiên đào tạo cán bộ 
cơ sở, cán bộ cấp xã, phường, thị trấn đáp ứng 
yêu cầu phát triển kinh tế văn hóa xã hội của 
địa phương. 

5. Về mặt quản lý nhà nước, cần có một cơ 
quan vừa nghiên cứu vừa chỉ đạo loại hình 
trường này cho có hiệu quả hơn. Hiện nay, việc 
quản lý trường PTDTNT thuộc nhiều đầu mối 
nên hiệu quả chưa cao. Sự biệt lập giữa cơ quan 
nghiên cứu (Trung tâm Giáo dục Dân tộc thuộc 
Viện Khoa học Giáo dục) và các vụ chuyên 
môn (Vụ Tiểu học và và Vụ Trung học phô 
thông) như hiện nay đã dẫn đến nhiều bất cập 
trong nghiên cứu, chỉ đạo chuyên môn ở các 
trường. 
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Sinh họat tư tưỡng 


"Tiếp xúc cử trỉ” 


RONG một chuyến 

công tác địa phương, 

tôi được cụ B, một 
lão thành cách mạng, tiếp 
chuyện. Cụ kể : 
ngoái, huyện chúng tôi có 
hai cuộc tiếp xúc cử tri. 
Cuộc đầu là để chuẩn bị 
cho Hội đồng nhân dân 
huyện họp. Sau khi đại diện 
lãnh đạo huyện trinh bày 
bản dự thảo báo cáo với 
nhiều thành tích của huyện 
đạt được trong năm vừa 
qua, đại diện các cử tri (hầu 
hết là cán bộ cấp xã đang 
tại chức) được mời đồng 
góp ý kiến vào bản dự thảo. 
Như một sự sắp đặt từ 
trước, kẻ trước người sau, 
người ta "thi nhau" bày tỏ 
sự tán đồng đối với bản dự 
thảo và không quên bổ sung 
nhiều thành tích, các ưu 
điểm khác của huyện mà 
báo cáo chưa đề cập đến. 
Không khí hội trường có vẻ 
sôi động, hoan hỉ lắm. 
Không khí này Sẻ không 
lắng xuống, nếu ở cuối hội 
trường không có một đại 


Cuôi năm 


TRỌNG NGUYÊN 


biểu giơ tay có ý kiến. Sau 
một thoáng chân chừ, vị 
chủ trì cuộc tiếp xúc cử tri 
mời vị đại biểu nọ lên phát 
biểu. 

Đó là một cán bộ đã về 
hưu. 

Theo ông, báo cáo của 
huyện mới chỉ nói về ưu 
điểm, hầu như chưa đề cập 
đến khuyết điểm, yếu kém 
của các phong trào đã và 
đang diễn ra trên địa bàn 
huyện. Những hiện tượng 
tiêu cực như nạn tham 
nhũng, ăn cắp của công, tệ 
móc ngoặc, ăn hối lộ, lấn 
chiếm đất công, ức hiếp 
quân chúng, tệ gây rối và 
nhiều tệ nạn khác đang có 
chiều hướng phát triển mà 
vẫn chưa có biện pháp ngăn 
chặn được ông đưa ra với 
những dẫn chứng, tư liệu cụ 
thể. Sau khi phân tích các 
nguyên nhân dẫn đến tình 
trạng Ấy, õng đề nghị bố 
sung vào báo cáo những 
khuyết điểm, yếu kém mà 
ông đa nêu. 


Tạp chỉ Cộng sản 


Cả hội trường lặng đi. 
Nhiều ánh mắt ngạc nhiên 
và không ít ánh mắt bối rối 
hướng về vị đại biểu dám 
"nói ngược” kia. 

Nhưng cái im lặng ấy 
cũng nhanh chóng qua đới 
khi vị chủ tọa công nhận 
"khuyết điểm, yếu kém tất 
nhiên là vẫn có, nhưng 
thành tích của huyện ta vẫn 
là cơ bản” và người ta lại 
tiếp tục những lời ca ngợi 
phong trào. Thời gian trôi 
đi. Và ý kiến phát biểu 
thăng thắn, trung thực và 
đúng đắn của vị cán bộ về 
hưu chìm dần vào yên lặng. 

Cuộc thứ hai là các đại 
biểu Hội đồng nhân dân 
tỉnh gặp gỡ đại diện cử tri 
trong huyện. Lần này, một 
lãnh đạo tỉnh chủ trì, các 
đại biểu phát biêu thoải mái 
hơn. Khi phân tích tỉnh 
hình trong toàn tỉnh (nhất là 
tình hình các huyện bạn) 
cũng có một số nhận xét 
thắng thắn, một số kiến 
nghị có tính khả thi. Tuy 
vậy, phần lớn vẫn là những 
lời tán đồng, ca ngợi. Điều 
đó cũng rất dễ hiểu, vì các 
đại diện cử tri được chỉ định 
phát biểu đều là cán bộ 
huyện hoặc xã đang tại 
chức. Họ biết rằng, nêu ra 
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những khuyết điểm, yếu 
kém của địa phương tức là 
thừa nhận sự yếu kém của 
chính bản thân họ, là "vạch 
áo cho người xem lưng”. 
Đến lượt mình, đại diện 
cử tri (một cựu chiến binh) 
phát biểu, ông đề nghị Hội 
đồng nhân dân tỉnh quan 
tâm hơn nữa đến việc kê 
khai tài sản của cán bộ. Ông 
cho biết, ở huyện hiện có 
những cán bộ không biết 
nhờ đâu mà giàu lên nhanh 
chóng đến vậy. Trong số 
họ, người thì có hai, ba cái 
nhà to, đẹp ; người thì ba, 
bốn lô đất, nằm toàn những 
chỗ đắc địa, sinh lời ; người 
thi cho con cái đi học tự túc 
ở nước ngoài với kinh phí 
hàng chục nghìn đô-la Mỹ 
và gia đình, vợ con họ sống 
rất xa hoa. Các cần bộ đó là 
ai ? Ông và bạn bè của ông 
đã chuẩn bị sẵn một danh 
sách với những họ tên cụ 
thể, sẵn sàng trình các cơ 
quan có thẩm quyên để xác 
minh. Ông còn nói thêm "sẽ 
chịu hoàn toàn trách nhiệm 
trước pháp luật về danh 
sách đó”. Trong hội trường, 
nhiều cặp mắt chứa đựng 
nhiều tâm trạng hướng về 
phía ông. Nhưng, như một 
sự sắp đặt “tinh tế", trong 
lúc chủ tọa còn đang ”e 
hèm" chuẩn bị ý kiến, thì 
một số cánh tay đã giơ lên, 
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xin phát biểu ý kiến, hướng 
sự chú ý của hội nghị sang 
vấn đề khác. 

Kể đến đây, cụ B. nói 
tiếp : 

- Sau đó huyện không ra 
văn bản thông báo gì. Thế 
nhưng, một "lệnh" không 
thành văn đã lan truyền 
trong đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo cơ sở. Nội dung của 
"lệnh" là "khi tổ chức các 
cuộc tiếp xúc cử tri, chỉ 
những cân bộ đang tại chức 
mới được mời tham dự. Ai 
phát biêu phải được "duyệt" 
trước”. Nếu cấp trên tiếp 
xúc thì nhất thiết phải mời 
những người "dễ bảo", đề 
nghị họ "phát băng” chứ 
đừng phát biểu. Nghĩa là 
phải "bồi dưỡng nội dung" 
cho họ và phải có "chế độ" 
đối với họ. Từ đó các cuộc 
tiếp xúc cử tri ở địa phương 
không thấy có hai đại diện 
cử tri đã phát biểu những ý 
kiến trên tham dự. 

Rồi cụ B. nói : 

- Tiếp xúc cử tri là để 
nghe dân nói. Đó là điều 
thuộc nội dung của cơ chế 
dân chủ. Đã nghe thì phải 
nghe đúng lời dân nói và 
phải tiếp thu một cách 
nghiêm túc. Điều gì dân nói 
đúng thì phải biết sửa mình 
và làm theo lời dân. Chỉ 
thích nghe lời tân dương, 
nịnh nọt, chán lời nói thăng 


Yạp chí Cộng sản 


thì không chỉ là dân chủ 
hình thức mà còn là phản 
dân chủ. Ở nhiều nơi, có 
những cán bộ tha hóa, biến 
chất, có lối sống không 
lành mạnh, nên họ rất sợ 
dân biết, vạch mặt, chỉ tên 
thì "mất cả chì lẫn chài". 
Bên cạnh họ, lại có một số 
đồng chí yếu kém về năng 
lực, không đâm đương được 
công việc nhưng lại muốn 
giữ "ghế", muốn từ "ghế 
thấp" ngoi lên "ghế cao". 
Cho nên, trước dân, họ tìm 
cách che giấu những khuyết 
điểm, yếu kêm của mình. 
Họ lợi dụng cả những cuộc 
tiếp xúc cử tri để dàn dựng 
những "trò phù thủy" trước 
dần. 

Cuộc "tiếp xúc" của tôi 
với cụ B. cũng đến hồi kết. 
Chia tay cụ, cuốn số ghi 
chép của tôi như nặng thêm 
vì nỗi trăn trở của cụ : 
“Trong quá trình xây dựng 
và thực hiện Quy chế Dân 
chủ ở cơ sở, chúng ta phải 
làm thế nào để thấy hết và 
ngăn chặn những cái "dích 
đắc", những "trò phù thủy” 
của một bộ phận cán bộ có 
tư tướng cơ hội, trục lợi ; từ 
đó, tạo điều kiện để dân 
được nói và để được nghe 
dân nói". Thiết nghĩ nỗi 
trăn trở của cụ B. cũng là 
nối trăn trở chung của 
chúng ta. 


Số 3⁄4 (tháng 12 năm 2002) 


Thế qiói: Vấn đề - Sự kiện 


TạP chỉ Ccọng sản 


ĐẠI HÔI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC IẦN THỨ XVI 
DÀNG CÔNG 6ÁN TDUNG QUỐC 


Ừ ngày 8 đến 14-11-2002, tại Bắc 
Kinh, Đảng Cộng sản Trung Quốc 


đã tiến hành Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XVI. Đây là Đại hội đầu tiên 
của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thể 
kỷ XXIL, nhằm đề ra những quyết sách về 
xây dựng Đảng, về công cuộc cải cách, mở 
cửa, hiện đại hóa đất nước của nhân dân 
Trung Quốc trong những thập niên đầu của 
thế kỷ mới. 2134 đại biểu và khách mời đã 
tới dự Đại hội, thay mặt cho hơn 66 triệu 
đãng viên trong cả nước. 

Chủ đề của Đại hội là "Giương cao ngọn 
cờ vĩ đại lý luận Đặng Tiểu Bình, quán triệt 
toàn diện tư tưởng quan trọng"ba đại diện", 
kế thừa quá khứ, mở đường tương lai, tiến 
cùng thời đại, xây dựng toàn diện xã hội khá 
giả, đầy nhanh công cuộc hiện đại hóa xã hội 
chủ nghĩa (XHCN), phấn đấu mở ra cục diện 
mới cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
(CNXH) mang đặc sắc Trung Quốc"(). 

Đại hội lần này của Đảng Cộng sản Trung 
Quốc đã thông qua Báo cáo của Ban Chấp 
hành (BCH) Trung ương khóa XV do Tông 
Bĩ thư Giang Trạch Dân trinh bày ; thông qua 
Báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra Kỷ 
luật Trung ương ; thảo luận và thông qua 
Điều lệ (sửa đổi) của Đảng Cộng sản Trung 


Quốc, bầu BCH Trung ương và Ủy ban Kiểm. 


tra Kỷ luật Trung ương khóa XVI. 
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NGUYÊN HUY QUÝ ° 


I. ĐÁNH GIÁ THÀNH TỰU VÀ 
TỔNG KẾT KINH NGHIỆM CỦA 
CHẶNG ĐƯỜNG VỪA QUA 

Đại hội XVI Đảng Cộng sản Trung Quốc 
tiến hành trong bối cảnh lịch sử thế giới vừa 
trải qua thế kỷ XX, bước sang thế kỷ XXI 
nhiều hứa hẹn, nhưng cũng lắm lo âu. 

Từ sau chiến tranh lạnh, hòa bình và phát 
triển trở thành xu thế chủ yếu, nhưng thế giới 
vẫn chưa có hòa bình thực sự. Nhịp độ toàn 
cầu hóa kinh tế thế giới tăng nhanh và những 
biến động trong quan hệ quốc tế lúc giao 
thừa thế kỷ một mặt đã tạo cho Trung Quốc 
những cơ hội phát triển, nhưng đồng thời 
cũng đặt Trung Quốc trước những thử thách 
không nhỏ. 

Trải qua hơn 20 năm cải cách và phát 
triển, Trung Quốc đạt được những thành tựu 
to lớn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 
hàng năm trên 9%, GDP bình quân đầu 
người đạt 900 USD. Năm 2002 là năm đầu 
tiên sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại 
thế giới (WTO), Trung Quốc đã bước đầu 
nắm bắt cơ hội, vượt qua thử thách, duy trì 
được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao (dự 
tính 8%), tình hình chính trị, xã hội ôn định, 


* PGS, Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc 
(1) Nhân dân nhật báo (Trung Quốc), 9-] 1-2002 


\ 
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Chế giới : (Uấn đè, tự biện 


uy tín và ảnh hưởng của nước Cộng hòa nhân 
dân Trung Hoa trên trường quốc tế được 
nâng cao. Những thành tựu đã đạt được và 
những kinh nghiệm đã đúc rút được sẽ là 
hành trang cho nhân dân Trung Quốc vững 
bước đi vào thế kỷ XXI. 

Trải qua hơn 20 năm lãnh đạo công cuộc 
cải cách, hiện đại hóa XHCN, nhất là từ 
sau Hội nghị Trung ương 4 khóa XHI (thâng 
6-1989) Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có 
nhiều thành tựu về lý luận và hoạt động thực 
tiễn. Đại hội lần này có nhiệm vụ tổng kết 
những kinh nghiệm của chặng đường vừa 
qua, tạo cơ sở lý luận cho những quyết sách 
đối với chặng đường sắp tới. Báo cáo của 
BCH Trung ương khóa XV Đảng Cộng sản 
Trung Quốc do Tổng Bí thư Giang Trạch 
Dân trình bày tại Đại hội có tiêu đề "Xây 
đựng toàn diện xã hội khá giả, mở ra một cục 
diện mới cho sự nghiệp XHCN mang đặc sắc 
Trung Quốc". Phần đầu tiên của bản Báo cáo 
có tiêu đề "Công tác 5 năm qua và kinh 
nghiệm cơ bản của 13 năm". 

Bản Báo cáo đã khẳng định những thành 
tựu Trung Quốc giành được trong 5 năm qua 
kế từ Đại hội XV Đảng Cộng sản Trung 
Quốc năm 1997 : Nên kinh tế quốc dân tiếp 
tục tăng trưởng với tốc độ cao và lành mạnh ; 
cải cách và mở cửa thu được kết quả tốt đẹp ; 
công cuộc xây dựng dân chủ XHCN và văn 
minh tinh thần XHCN có nhiều thành tựu ; 
công tác xây dựng quốc phòng và quân đội 
có bước tiễn mới ; đời sống nhân dân nói 
chung đã đạt mức khá giả ; sự nghiệp thống 
nhất Tổ quốc đã có tiến triển mới ; công tác 
đối ngoại đã tạo ra được cục diện mới ; công 
tác xây dựng Đảng đã được tăng cường một 
cách toàn diện. Tổng Bí thư Giang Trạch 
Dân cho răng : Những thành tựu đó chứng tỏ 
những quyết sách lớn của Đại hội XV của 
BCH Trung ương khóa XV đưa ra là đúng 
đắn, phù hợp với lợi ích căn bản của quảng 
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đại quần chúng nhân dân. Những thành tựu 
đó đặt cơ sở cho bước tiếp theo trong sự 
nghiệp của Đảng và đất nước. Mặt khác, 
Tổng Bí thư Giang Trạch Dân cũng đã phân 
tích những khó khăn và hạn chế : Thu nhập 
của nông dân và một bộ phận cư dân thành 
phố tăng chậm, số người thất nghiệp nhiều 
lên, đời sống một bộ phận quần chúng còn 
rất khó khăn ; vấn đề quan hệ phân phối chưa 
được xử lý thỏa đáng ; trật tự kinh tế thị 
trường còn phải tiếp tục chỉnh đốn, đưa vào 
nền nếp ; một số địa phương an ninh xã hội 
không tốt ; tệ hình thức chủ nghĩa, tác phong 
quan liêu, hành vi giả dối, phô trương Tang 
phí tương đối nghiêm trọng trong một số cán 
bộ đảng viên, một sô hiện tượng hủ bại vẫn 
còn nổi cộm ; phương thức lãnh đạo và 
phương thức cầm quyền của Đảng vẫn chưa 
hoàn toàn thích ứng được với tình hình và 
nhiệm vụ mới, một số tổ chức đảng rời rạc, 
yếu kém... 

Nhìn lại chặng đường 13 năm qua kể từ 
sau Hội nghị Trung ương 4 khóa XI“ của 
Đảng Cộng sản Trung Quốc trong sự nghiệ„ 
lãnh đạo nhân dân tiến hành công cuộc xây 
dựng CNXH mang đặc sắc Trung Quốc, 
Tổng Bí thư Giang Trạch Dân đã đúc rút 
mười bài học kinh nghiệm chủ yếu : 

1. Kiên trì sự chỉ đạo của lý luận Đặng 
Tiểu Bình, không ngừng sáng tạo về lý luận. 

2. Kiên trì lấy xây dựng kinh tế làm trung 
tâm, lấy phát triển làm biện pháp giải quyết 
các vấn đề trong quá trình đi lên. 


3. Kiên trì cải cách mở cửa, không ngừng 
hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường XHCN. 

4. Kiên trì 4 nguyên tắc cơ bản, phát triển 
nên chính trị dân chủ XHCN. 


(2) Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII Đảng Cộng sản 
Trung Quốc họp vào tháng 6 năm 1989 (sau sự kiện Thiên 
An Môn). bầu đồng chí Giang Trạch Dân làm Tông Bí thư 
BCH Trung ương Đẳng Cộng sản Trung Quốc 
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5. Kiên trì phương châm vừa nắm vững 
văn minh vật chất vừa nắm vững văn minh 
tinh thần, kết hợp pháp trị và đức trị trong 
quân lý đất nước. 

6. Kiên trì phương châm ổn định là trên 
hết, xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa cải 
cách, phát triển và ổn định. 

7. Kiên trì sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng 
đối với quân đội, xây dựng quân đội phù hợp 
với đặc điểm của Trung Quốc. 

8. Đoàn kết tất cả các lực lượng có thể 
đoàn kết, không ngừng tăng cường quan hệ 
gắn bó của dân tộc Trung Hoa. 

9, Kiên trì chính sách ngoại. giao hòa bình 
độc lập tự chủ, bảo vệ hòa bình thế giới Và 
thúc đẩy nhau cùng phát triển. 

10. Kiên trì tăng tường và cải thiện sự 
lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh toàn diện công 
tác xây dựng Đảng theo quy hoạch mới. 


II. NHỮNG QUYẾT SÁCH VỀ MỤC 
TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG 
TRONG GIAI ĐOẠN MỚI 

Đại hội XVI Đảng Cộng sản Trung Quốc 
nhận định 20 năm đầu của thế kỷ XXI là một 
thời cơ chiến lược Trung Quốc cần tranh thủ 
để "Xây dựng toàn diện xã hội khả giả, mỡ ra 
một cục diện mới cho sự nghiệp XHCN 
mang đặc sắc Trung Quốc". 

Bản báo cáo do Tông Bí thư Giang Trạch 
Dân trình bày đã khẳng định : Để mở ra một 
cục diện mới cho sự nghiệp xây dựng CNXH 
mang đặc sắc Trung Quốc, phải giương cao 
ngọn cờ lý luận Đặng Tiểu Bình, kiên trì 
quân triệt tư tưởng quan trọng "ba đại diện”. 
Để quán triệt tư tưởng quan trọng "ba đại 
diện" phải có tỉnh thần luôn theo kịp thời 
cuộc, luôn mở ra những chân trời mới cho sự 
phát triển của lý luận Mác-xít ; luôn coi phát 
triển là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng trong sự 
nghiệp cầm quyền, xây dựng đất nước ; phải 
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huy động rộng rãi nhất, đầy đủ nhất mọi 
nhân tố tích cực, không ngừng tăng sức mạnh 
cho công cuộc phục hưng vĩ đại của dân tộc 
Trung Hoa ; phải đẩy mạnh công tác xây 
dựng Đẳng với tỉnh thần cải cách ; không 


ngừng đưa vào cơ thể Đảng những nguồn sức 


sống mới. 

Mục tiêu phấn đấu của 20 năm đầu thế kỷ 
là tập trung mọi nỗ lực để xây dựng một xã 
hội khá giả ở mức cao hơn, làm cho kinh tế 
phát triển hơn, dân chủ kiện toàn hơn, khoa 
học giáo dục tiến bộ hơn, văn hóa phôn vinh 
hơn, xã hội hòa hợp hơn, đời sống của nhân 
dân sung túc hơn. 

Về kinh tế, Đại hội chủ trương tiếp tục 
kiên trì phương châm lấy phát triển kinh tế 
làm nhiệm vụ trung tâm, không ngừng giải 
phóng và phát triển sức sản xuất xã hội. 
Nhằm mục tiêu đó, Đại hội XVI đã đề ra 8 
nhiệm vụ : Tiến hành công nghiệp hóa theo 
mô hình mới, thực hiện chiến lược chấn hưng 
đất nước bằng khoa học giáo dục và chiến 
lược phát triển bền vững ; xây dựng nên kinh 
tế nông thôn phát triên một cách toàn diện, 
đầy nhanh tiến trình đô thị hóa ; tích cực xúc 
tiến công cuộc đại khai phát Miền Tây, thúc 
đấy sự phát triển hài hòa của các khu vực ; 
kiên trì và hoàn thiện chế độ kinh tế cơ bản, 
đi sâu cải cách thể chế quản lý tài sản nhà 
nước ; kiện toàn hệ thống thị trường hiện đại, 
tắng cường và hoàn thiện quản lý vĩ mô ; đi 
sâu cải cách chế độ phân phối, kiện toàn hệ 
thống bảo hiểm xã hội ; kết hợp thu hút đầu 
tư từ ngoài với đi ra ngoài đầu tư, nâng cao 
trình độ mở cửa đối ngoại ; tìm ra trăm 
phương nghìn kế để tạo thêm việc làm, 
không ngừng cải thiện đời sống của nhân 
dân. 

Về chính trị, Đại hội chủ trương tiếp tục 
đẩy mạnh cải cách thể chế chính trị một cách 
tích cực nhưng thận trọng, trên cơ sở kiên trì 
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4 nguyên tắc cơ bản), mở rộng dân chủ 
XHCN, củng cố và phát triển cục diện chính 
trị đoàn kết dân chủ, sôi nổi sinh động, ổn 
định hòa hợp. Nhiệm vụ chủ yếu là kiên trì 
và hoàn thiện chế độ dân chủ XHCN ; tăng 
_ cường công tác xây dựng pháp chế XHCN ; 
cải cách và hoàn thiện phương thức lãnh đạo 
và phương thức cầm quyền của Đảng ; đi sâu 
cải cách chế độ tổ chức cán bộ ; tăng cường 
chế tài và giám sát quyền lực ; duy trì ổn định 
xã hội. 

Về văn hóa, Đại hội chủ trương để xây 
dựng xã hội khá giả một cách toàn diện phải 
ra sức phát triển văn hóa XHCN, xây dựng 
nền văn minh tinh thần XHCN, phải nắm 
thật vững phương hướng phát triển của nền 
văn hóa tiên tiến ; ra sức khích lệ và giáo dục 
tinh thần dân tộc ; tăng cường công tác tư 
tưởng văn hóa một cách thiết thực ; ra sức 
phát triển sự nghiệp giáo dục và khoa học ; 
tích cực phát triển sự nghiệp văn hóa và các 
ngành nghề văn hóa ; tiếp tục đi sâu cải cách 
thể chế văn hóa. 

Về an nĩnh, quốc phòng, Đại hội coi việc 
xây dựng nên quốc phòng vững mạnh là một 
nhiệm vụ chiến lược trong công cuộc hiện 
đại hóa của Trung Quốc, là một nhân tố quan 
trọng bảo đảm sự thống nhất của đất nước và 
công cuộc xây dựng xã hội khá giá. Đại hội 
chủ trương kiên trì phương châm kết hợp hài 
hòa xây dựng quốc phòng với phát triển kinh 
tế, đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và 
quân đội trên cơ sở phát triển kinh tế. 

Về sự nghiệp thống nhất hoàn toàn đất 
nước, Đại hội chủ trương giải quyết vấn đề 
Đài Loan theo phương châm cơ bản 
"hòa bình thống nhất, một nước hai chế độ", 
quán triệt lập trường 8 điểm 4), với tỉnh thần 
chân thành nhất, với sự nỗ lực lớn nhất để 
tranh thủ khả năng thống nhất một cách 
hòa binh. 
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Về tình hình thế giới và chính sách đối 
ngoại của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, 
Đại hội nhận định rằng : hòa bình và phát 
triển vẫn là chủ đề của thời đại hiện nay ; sự 
phát triển của xu thế đa cực hóa thế giới và 
toàn cầu hóa kinh tế đã đem lại cơ hội và 
điều kiện thuận lợi cho hòa bình và phát 
triển. Trung Quốc. chủ trương thiết lập một 
trật tự mới công bằng và hợp lý về chính trị 
kinh tế trên thế giới, Trung Quốc. chủ trương 
phản đối chủ nghĩa khủng bố thể hiện bằng 
mọi hình thức, tầng cường hợp tác quốc tế, 
ngăn ngừa và tần công các hoạt động khủng 
bố, tiêu trừ nguôn gốc sản sinh ra chủ nghĩa 
khủng bố. Đường. lối đối ngoại của Trung 
Quốc là tiếp tục cải thiện và phát triển quan 
hệ với các nước phát triển ; tiếp tục chính 
sách láng giềng thân thiện với các nước xung 
quanh ; tiếp tục tăng cường đoàn kết và hợp 
tác với các nước thuộc thế giới thứ ba ; tiếp 
tục tích cực tham gia các hoạt động ngoại 
giao đa phương ; tiếp tục tăng cường giao lưu 
hợp tác với các chính đảng và các tổ chức 
chính trị các nước trên cơ sở 5 nguyên tắc 
chung sống hòa bình ; tiếp tục triển khai rộng 
rãi các hoạt động ngoại giao dân gian, mở 
rộng giao lưu văn hóa đối ngoại. 

Về công tác xây dựng Đẳng trong giai 
đoạn mới, Đại hội chủ trương phải giương 
cao ngọn cờ lý luận Đặng Tiểu Bình, quán 
triệt toàn diện tư tướng quan trọng "ba đại 
diện", bảo đảm cho đường lối phương châm 
chính sách của Đảng phản ánh lợi ích căn 
bản của nhân dân và yêu cầu phát triển của 
thời đại. Đại hội nhẫn mạnh phải triển khai 
một cách sâu rộng cuộc đấu tranh chống 


(3) 4 nguyên tắc cơ bản : Chủ nghĩa xã hội : chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Mao Trạch Đông ; sự lãnh đạo 
của Đảng Cộng sản ; chuyên chính dân chủ nhân dân 

(4) Lập trường 8 điểm do Chủ tịch Giang Trạch Dân đề 
xuất đầu năm 1995 về vấn đề giải quyết quan hệ hai bờ eo 
biển Đài Loan 
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hủ bại, coi đó là một nhiệm vụ chính trị quan 
trọng của toàn Đảng... 

III. VỀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ ĐẢNG 

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XVI đã 
thông qua Nghị quyết về "Điều lệ (sửa đổi) 
của Đảng Cộng sản Trung Quốc". Nội dung 
sửa đối trong Điều lệ như sau : 

- Đại hội nhất trí đồng ý Điều lệ Đảng ghi 

TỔ : : "Đăng Cộng sản Trung Quốc là đội tiên 
nh của giai cấp công nhân, đồng thời là 
đội tiên phong của nhân dân Trung Quốc và 
dân tộc Trung Hoa, là hạt nhân lãnh đạo sự 
nghiệp xây dựng xã hội XHCN mang đặc sắc 
Trung Quốc, đại diện cho yêu cầu phát triển 
của sức sản xuất tiên tiền Trung Quốc, đại 
diện cho phương hướng tiền lên của nền văn 
hóa tiên tiến Trung Quốc, đại diện cho lợi ích 
căn bản của quảng đại quần chúng nhân dân 
Trung Quốc. Lý tưởng cao nhất và mục tiêu 
cuối cùng của Đảng là thực hiện chủ nghĩa 
cộng sản”. 

- Đại hội nhất trí đồng ý Điều lệ Đảng quy 
định rõ : "Đảng Cộng sản Trung Quốc lấy 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Mao Trạch 
Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình và tư tưởng 
quan trọng "ba đại diện" làm kim chỉ nam 
hành động của mình ; tư tưởng quan trọng 
"ba đại diện" là tư tưởng chỉ đạo mà Đảng 
phải kiên trì lâu đài". 

- Đại hội nhất trí đồng ý Điều lệ Đảng ghi 
rõ : "Mục tiêu phấn đấu xây dựng toàn diện 
xã hội khá giả". 

- Đại hội nhất trí đồng ý Điều lệ Đảng ghi 
rõ : "Kiên trì và hoàn thiện chế độ kinh tế cơ 
bản lấy chế độ công hữu làm chủ thể, kinh tế 
thuộc nhiều chế độ sở hữu cùng phát triển ; 
kiên trì và hoàn thiện chế độ phân phối lấy 
phân phối theo lao động làm chủ thể, nhiều 
phương thức phân phối cùng tổn tại ; thực 
hiện chiến lược dựa vào khoa học - giáo dục 
để chấn hưng đất nước và chiến lược phát 
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triển bền vững, thúc đấy sự phát triển hài hòa 
văn minh vật chất, văn mình chính trị và văn 
minh tinh thần XHCN, thực hiện quản lý đất 
nước bằng luật pháp, xây dựng Nhà nước 
pháp quyền XHCN, kết hợp quản lý đất nước 
bằng luật pháp với quản lý đất nước bằng đạo 
đức. Đó là những thành quả quan trọng mà 
Đảng đã giành được trong thực tiễn xây dựng 
CNXH mang đặc sắc Trung Quốc". 

- Đại hội nhất trí đồng ý quy định rõ trong 
Điều lệ Đảng : "Những công dân Trung 
Quốc đủ 18 tuổi là công nhân, nông dân, 
quân nhân, trí “thức, và những phần tử tiên 
tiến trong các tầng lớp xã hội khác thừa nhận 
Cương lĩnh và Điều lệ của Đảng, tự nguyện 
tham gia một tô chức của Đảng và tích cực 
công tác trong tổ chức đó, chấp hành các 
Nghị quyết của Đảng và nộp đảng phí theo 
định kỳ, có thể xin gia nhập Đảng Cộng sản 
Trung Quốc". Đại hội cho rằng, quy định đó 
là có lợi cho việc tăng cường CƠ SỞ giai cấp 
của Đảng và mở rộng cơ sở quần chúng của 
Đảng, tăng cường sự gắn bó và ảnh hưởng 
của Đảng trong toàn xã hội. 

IV. VẤN ĐỀ NHÂN SỰ : BAN LÃNH 
ĐẠO MỚI CỦA ĐÁẢNG 

Đại hội XVI Đảng Cộng sản Trung 
Quốc đã bầu Ban Chấp hành Trung ương 
khóa XVI gồm 198 ủy viên chính thức và 
158 ủy viên dự khuyết. Đại hội cũng đã bầu 
ra 121 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật 
Trung ương. 

Tuổi đời bình quân của Ban Chấp hành 
Trung ương mới là 55,4. Trong Ban Chấp 
hành Trung ương mới hầu hết có trình độ học 
vấn từ đại học trở lên, 27 cán bộ nữ, 35 cán 
bộ dân tộc ít người, 180 ủy viên chính thức 
và dự khuyết mới vào Ban Chấp hành Trung 
ương lần đầu. Trong số 7 Ủy viên Thường vụ 
Bộ Chính trị khóa XV, đồng chí Hồ Cẩm 
Đào được bầu vào Ban Chấp hành Trung 
ương khóa X VỊ. 
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Chế giới : (án đè, tự biện 


Ngay sau Đại hội XVI, ngày 15-11, Ban 
Chấp hành Trung ương khóa XVI Đảng 
Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành kỳ họp 
thứ nhất, bầu các cơ quan lãnh đạo của Đảng, 
kết quả như sau : 

- Bộ Chính trị gồm 24 ủy viên chính thức 
và 1 ủy viên dự khuyết. 

- Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị gồm 
9 ủy viên : Hồ Cẩm Đào, Ngô Bang Quốc, 
Ôn Gia Bảo, Giả Khánh Lâm, Tăng Khánh 
Hồng, Hoàng Cúc, Ngô Quan Chính, Lý 
Trường Xuân, La Cán. 

- Đồng chí Hồ Cẩm Đào được bầu làm 
Tổng Bí thư BCH Trung ương. Hội nghị đã 
thông qua danh sách thành viên Ban Bí thư 
do Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị đề cử : 
Tăng Khánh Hồng, Lưu Vân Sơn, Chu Vĩnh 
Khang, Hạ Quốc Cường, Vương Cường, Từ 
Tài Hậu, Hà Dũng. 

Hội nghị đã quyết định các thành viên của 
Hội đồng Quân sự Trung ương do đồng chí 
Giang Trạch Dân làm Chủ tịch, các Phó Chú 
tịch là Hồ Cẩm Đào, Quách Bá Hùng, Tào 
Cương Xuyên. 

Hội nghị đã phê chuẩn Bí thư, các Phó Bí 
thư và ủy viên Thường vụ Ủy ban Kiểm tra 
Kỷ luật Trung ương do Hội nghị lần thứ nhất 
Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương bầu ra. 
Bí thư là đồng chí Ngô Quan Chính. 


* 


* * 


Trong Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XVI Đảng Cộng sản Trung 
Quốc, nguyên Tông Bí thư Đảng Cộng sản 
Trung Quốc Giang Trạch Đân đã đánh giá : 
Đại hội lần này rât thành công, là “Đại hội 
đoàn kết, Đại hội thắng lợi, Đại hội phấn 
chấn đi lên". Tờ Nhân dân nhật báo Trung 
Quốc đã đăng xã luận chào mừng thành công 
của Đại hội XVI Đăng Cộng sản Trung 
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Yạp chí Cộng sản 


Quốc, kêu gọi : "... Đoàn kết chung quanh 
Trung ương Đảng, kiên trì quán triệt lý luận 
cơ bản, đường lối cơ bản, cương lĩnh cơ bản 
và kinh nghiệm cơ bản của Đảng, nhìn rõ 
hơn nữa đại cục, coi trọng hơn nữa đoàn kết, 
giữ gìn hơn nữa ốn định, đi theo con đường 
Đại hội XVI đã chỉ, muôn người như một, 
phấn đấu vươn lên, không ngừng đưa sự 
nghiệp CNXH mang đặc sắc Trung Quốc 
tiến lên, cùng nhau xây đắp cuộc sống hạnh 
phúc và tương lai tươi đẹp của chúng ta"G). 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng 
sản Việt Nam đã thay mặt toàn Đảng và toàn 
dân ta gửi tới Đại hội XVI Đảng Cộng sản 
Trung Quốc lời chúc mừng : "Chúng tôi tin 
tưởng chắc chắn rằng những quyết sách mới 
của Đại hội XVI - Đại hội đầu tiên của Đẳng 
Cộng sản Trung Quốc trong thế kỷ XXI, sự 
kiện trọng đại có ý nghĩa lịch sử lớn lao trong 
đời sống chính trị của toàn Đảng và toàn dân 
Trung Quốc, sẽ đưa sự nghiệp xây dựng . 
CNXH mang đặc sắc Trung Quốc bước vào 
giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh thực hiện 
chiến lược phát triển, đưa Trung Quốc trở 
thành một nước phát triển trên thế giới vào 
giữa thế kỷ XXI... 

... Chúng tôi tin tưởng chắc chắn răng, thể 
theo phương châm chỉ đạo "Láng giêng hữu 
nghị, hợp tác toàn diện, ôn định lâu dài, 
hướng tới tương lai" mà lãnh đạo cấp cao hai 
Đăng, hai nước đã xác định, quan hệ hữu 
nghị đoàn kết truyền thống và sự hợp tác 
toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và 
nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc 
không ngừng được củng cố và phát triển, vì 
lợi ích của nhân dân hai nước, vì lợi ích của 
CNXH, vì hòa bình, ốn định, hợp tác và phát 
triển của khu vực và trên thế giới"(6).C] 


(5) Nhân dân nhật báo (Trung Quốc). ngày 15-l 1-2002 
(6) Báo Nhân dân. ngày 8-1 I-2002 


Số 34 (tháng 12 năm 2002) 


VIÊN ÂM NHẠC [H04000/0000002002)000/300/2))0/0/300, 


au hơn 40 năm trưởng thành, từ 
&. thân ban đầu là Ban Âm nhạc 

(trực thuộc Vụ Văn học Nghệ 
thuật, được thành lập theo Sắc lệnh 172 
ngày 17/11/1950 của Chính phủ VNDCCH), 
Ban Nghiên cứu Nhạc vũ, Ban nghiên cứu 
Âm nhạc... cho đến Viện Âm nhạc hôm 
nay, Viện Âm nhạc, (thuộc Nhạc viện Hà 
Nội, Bộ VHTT ) đã có những đóng góp 
quan trọng trong việc nghiên cứu, xây 
dựng, bảo tổn và phát triển nền âm nhạc 
truyền thống Việt Nam. Bước sang thế kỷ 
mới, để đáp ứng những yêu cầu và nhiệm 
vụ mới đặt ra trong bối cảnh đất nước đang 
đấy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, Viện Âm nhạc đã xác định 
những mục tiêu mới theo định hướng của 
Nghị quyết Trung ương 5 về " Xây dựng và 
phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm 
đà bản sắc dân tộc”. 

Phát huy vai trò của một Viện nghiên 
cứu khoa học Ty th ngành, trong những 
năm qua, Viện nhạc đã để nhiều 
chương trình, kế hoạch cụ thế trong 5 lĩnh 
vực hoạt động: công tác sưu tầm, lưu trữ, 
công tác nghiên cứu khoa học; công tác 


BAN OUẢN LÝ DƯ 


ới mục đích xây dựng Đại học 


VV.':. gia Hà Nội (ĐHQGHN) 
trở thành trung tâm đào tạo 


& nghiên cứu khoa học đa ngành, đưa 
ĐHQGHN trở thành trung tâm văn hoá, 
một đầu mối giao lưu khoa học quan 
trọng, có vị trí đặc biệt trong hệ thống 
giáo dục đại học của Việt Nam, 
ĐHQGHN bước đầu được thành lập trên 
cơ sở tổ chức sắp xếp lại các trường đại 
học lớn như Đại học Tổng hợp Hà Nội, 
Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Về 
lâu dài ĐHQGHN sẽ được xây dựng 
đồng bộ hoàn chỉnh trên khu vực 1000 
héc-ta tại Nông trường 1A- huyện Thạch 
Thất - tỉnh Hà Tây. Dự án đầu tư bước 4 
được thực hiện tại khu vực Cầu Giấy và 
Mê Trì trên tông diện tích sàn là 34.921 
mỉ, với tổng mức đầu tư khoảng 132 tỉ 
đồng, mục tiêu chính là đầu tư xây dựng 
các giảng đường, thư viện, nhà điều 
' hành ĐHQG HN và đầu tư chiều sâu về 
thiết bị giảng dạy cho các ngành đào tạo 
vật lý, hoá, hoá dầu và sinh học với thời 
gian hoàn thành dự án vào năm 2002. 
Trong quá trình thực hiện dự án, Ban 
Quản lý Dự án đầu tư bước 1 đã thực 


phát triển công nghệ; công tác trưng bày 
và giới thiệu âm nhạc truyền thống Việt 
Nam. Các để tài nghiên cứu, tập trung làm 
rõ giá trị nghệ thuật và vai trò của âm nhạc 
dân gian, cổ truyền và âm nhạc dân tộc 
đương đại trong đời sống hiện nay. 

Trong giai đoạn mới, Viện Âm nhạc đã 
xây dựng định hướng phát triển từ năm 
2001 đến năm 2005, với nhiều chương trình 
nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực âm 
nhạc học, dân tộc nhạc học, xã hội học 
nhạc, âm thanh học, âm nhạc trên những 
hệ thống công nghệ thông tin hiện đại.Viện 
sẽ tiến hành khẩn trương công tác điền dã 
sưu tầm, khôi phục, lưu trữ âm nhạc dân 
gian và truyền thống Việt Nam để đến hết 
năm 2005 sẽ tổ chức " Hội nghị báo cáo 
tổng kết vốn di sản âm nhạc cổ truyền ". 
Đồng thời, Viện sẽ tăng cường công tác 
thông tin khoa học, công tác trưng bày, 
xuất bản các công trình khoa học, sản 
xuất các chương trình CD và VCD tư liệu âm 
nhạc dân gian để phục vụ công tác đào tạo 
và giới thiệu âm nhạc trong cả nước. Về khả 
năng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu âm 
nhạc, Viện có các chương trình trao đổi, 


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 


hiện nghiêm túc các quy định của Nhà 
nước về quản lý sử dụng vốn đầu tư, từ 
khâu lập hồ sơ đến khi ký kết hợp đồng. 
Trong quá trình thi công, thanh quyết 
toán công trình, Ban Quản lý đều phối 
hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn, thiết 
kế, giám sát, kiếm định chất lượng, kiểm 
toán và Cục đầu tư nhằm phát hiện kịp 
thời các sai sót và bổ sung để hoàn 
thiện tốt hơn các công trình khi thi công. 

Dự án này đã đáp ứng một phần nhu 
cầu cấp bách nhằm tăng cường cơ sở 
vật chất, nâng cao chất lượng, thiết bị 


đào tạo và nghiên cứu khoa học, mở 


rộng hợp tác quốc tế và phát triển các 
chuyên ngành đào tạo sâu về khoa học 
vật lý, hoá dầu và sinh học. Có thể nói, 
dự án này đã và đang đóng góp một 
phần không nhỏ vào việc đào tạo tài 
năng cho đất nước. Điều đáng mừng là 
ngay sau khi dự án bước 1 hoàn thành, 


nước, các nguyên thủ quốc gia của các 
nước đến tham quan và làm việc với Nhà 
trường. Đây là kết quả đáng khích lệ đối 
với cán bộ Nhà trường nói chung và Ban 
Quản lý Dựán đầu tư bước 1 nói riêng. 


v 
các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà ” 
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hợp tác với các nước ( đặc biệt với các nước 
trong khối ASEAN ). Năm 2002, Viện Âm 
nhạc đã chính thức triển khai dự án ngân 
hàng dự liệu âm nhạc dân gian và nghệ 
thuật biểu diễn truyển thống Việt Nam. 
Theo dự kiến hết năm 2003, Ngân hàng dữ 
liệu sẽ chính thức đi vào hoạt động. 

Để các hoạt động đi vào chiều sâu, 
hiệu quả, Viện Âm nhạc rất coi trọng việc 
đào tạo và nâng cao trình độ của cán bộ, 
nhân viên. Thông qua các lớp đào tạo 
chính quy, lớp ngắn hạn, nâng cao tay 
nghề và kiến thức, Viện đã và đang tập hợp 
một đội ngũ cán bộ, nhân viên được đào 
tạo bài bản, trẻ trung, năng động để tiếp 
bước những thành tựu 50 năm qua mà các 
thế hệ đi trước của Viện đã dày công xây 
dựng. 

Những thực tiễn sôi động của đời sống 
âm nhạc Việt Nam hôm nay rang lửa hỏi 
đội ngũ cán bộ, nhân viên Viện Âm nhạc 
phải nỗ lực hơn nữa để góp phẩn xứng 
đáng cho việc bảo tồn và phát triển nền âm 
nhạc truyền thống Việt Nam. 
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chỉ đạo ng cìogh dc mặt hoạt động, từ đó nông. 
cao uy tín của Trường cũng như niềm tin của nhân dân. Nhờ có 
tập thể đảng vững mạnh, đoàn kết, hằng năm Nhà trường đã 
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao. 

Hiện nay, với tổng số 82 đảng viên, 11 chi bộ, chiếm 48% tổng 
số cán bộ giáo viên (82 đảng viên/70 CB-GV), Đảng bộ Nhà 
trường luôn luôn bám sát những chủ trương, đường lối, chính 
sách của Đảng và Nhà nước, triển khai thường xuyên việc phổ 
biến văn kiện, nghị quyết mới, xây dựng chỉ tiết kế hoạch thực 
hiện nhiệm vụ của Tổng Công ty giao cho từng giai đoạn, từng 
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Điện lực đã vinh dự được Nhà nước tặng. thưởng hai Huân 
chương Lao động hạng Hai, một Huân chương Lao động hạng 
Ba, Đảng bộ Nhà trường liên tục nhiều năm đạt danh hiệu Đảng 
bộ trong sạch, vững mạnh, cùng nhiều bằng khen khác của Thủ 
tướng Chính phủ, Bộ Công nghiệp và Tổng Công ty Điện lực Việt 
Nam. 

Trước mắt, Đảng bộ, Ban Lãnh đạo Nhà trường đang tập 
chung đầu tư cho c cơ sở vật chất trang nà bị, đề % tạo ưnc cao 
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CUỘC ĐIỀU TRA NGHIÊN CỨU $ÂU VỀ TIẾN SỸ KHOA 
HỌC VÀ TIẾN SỸ NĂM 2000. 

|. Ngày 05-10-2000 Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê 

| đã có Quyết định số 497/TCTK-QĐ về việc: "Điều tra thu 

' thập thông tin để nghiên cứu sâu về cán bộ có trình độ tiến 

sỹ, phó tiến sỹ” (nay gọi là tiến sỹ khoa học và tiến sỹ) và 

giao cho Viện Khoa học Thống kê tổ chức thực hiện. 

Cuộc đều tra được tiến hành dựa trên cơ sở danh sách 
của đối tượng điều tra được trích ngang với các tiêu thức: 
Họ tên và địa chỉ kèm theo từ phiếu Tổng điều tra Dân số và 
¡ nhà ở ngày 1-4-1999. Nhằm xác minh lại đối tương điều tra 
và bổ sung một số thông tin cần thiết về lý lịch và hoạt 
động khoa học của những người có trình độ tiến sỹ khoa 
học và tiến sỹ để xây dựng danh mục các nhà khoa học, 
| tổng hợp số liệu về tiến sỹ và tiến sỹ khoa học (gọi chung là 
tiến sỹ), theo các tiêu thức khác nhau, phục vụ cho yêu cầu 
quản lý, đào tạo và sử dụng cán bộ có học vị cao. Sau hơn 
một năm tiếp cận với thực tế, Viện Khoa học Thống kê đã 
¡ hoàn thành cuộc điều tra này với những sản phẩm như sau: 

1. Hệ thống biểu tổng hợp số liệu của 8965 tiến sỹ trong 
đó có 8550 tiến sỹ và 415 tiến sỹ khoa học chiếm khoảng 
I_2!4 tổng số tiến sỹ hiện có. 


———— 


——ễ——- 


S35 sec XS 


À. Báo c cáo › phân tích về đội ngũ cán bộ có trình độ tiến 


sỹ khoa học và tiến sỹ. Nội dung bao gồm nhiều vấn để 
trong đó có giới thiệu và phân tích những đặc điểm cơ bản; 
quá trình đào tạo và tình hình phân bổ, sử dụng tiến sỹ. | 

3. Danh sách tiến sỹ khoa học và tiến sỹ được xếp theo ‹ 
thứ tự A,B,€... của tên gọi tiến sỹ và biên soạn cho từng ‹ 
tỉnh, thành phố. Đây là tài liệu quan trọng trong việc tìm 
kiếm nhân sự để thành lập các hội đồng khoa học, các ban, 
các hiệp hội cũng như đáp ứng yêu cầu khác trong nghiên 
cứu và đào tạo. 

4. Cơ sở dữ liệu quan trọng về các nhà khoa học cũng | 
như số liệu đã được tổng hơp phục vụ cho nghiên cứu sử 
dụng của các đối tượng khác nhau trong thời gian trước 
mắt và lâu dài. 

Tuy đây là cuộc điều tra nhỏ, có tính chất nghiên cứu. ‹ 
nhưng nó cung cấp thông tin khá dầy đủ, đặc biệt dựa trên 
số liệu (1) & (2) Viện Khoa học Thống kê đã cho ấn hành... 
cuốn “THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÓ TRÌNH ĐỘTIẾN SỸVÀ 
TIẾN SŸ KHOA HỌC Ở VIỆT NAM QUA SỐ LIỆU THỐNG KÊ" - (Nhà 
xuất bản Thống kê - năm 2002). Đây là ấn phẩm mang ý 
nghĩa thực tiễn rất cao và có tác dụng lớn đối với xã hội, - 
một kết quả thiết thực cho việc xây dựng chiến lược đào tạo - 
và quy hoạch đội ngũ cán bộ có trình độ tiến sỹ trong cả 
nước. i,itizod by X+€ )€ JSÄ[@ 
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l1 R.". viện K được thành lập theo. 


quyết định số 711/ BYT-QĐ ngày 


17/7I1969 của Bộ Y tế. Trải qua 33 năm xây. 


dựng và phát triển, đến nay Bệnh viện Kđã 
trở thành bệnh viện đầu ngành về chuyên 
ngành ung thư của cả nước, góp phần tích 
cực, hiệu quả trong việc phát hiện sớm, 
chữa trị bệnh ung thư cho toàn dân. 
Với quy mô 440 giường, 508 cán bộ nhân 
viên, trong đó có: 3 PGS, 7 TS, 79 BS và 
213 cán bộ hợp đồng cùng 2 cơ sở khang 
trang sạch đẹp và đang hoàn thành theo 
dự án ì xây dựng Bệnh viện Ung thư Quốc 
gia để Bệnh viện phát triển ngang tầm với 
bệnh viện của các nước trong khu vực. 
CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ 
Điều trị phẫu thuật: Bệnh viện xây dựng 
một khu mổ đúng tiêu chuẩn, có công suất 
cao; tiến hành nhiều loại phẫu thuật hoàn 
hảo: cắt tuyến giáp, phối, dạ dày, đại tràng, 
tá tụy... 
Điều trị tia xa: Bệnh viện đầu tư thay 
nguồn mới 2 máy COBALT 60 và 1 máy xạ 
trị gia tốc đầu tiên ở Việt Nam. 


© 


CÁC CHI NHÁNH TRỤC THUỘC: 

- Ngân hàng Công thương Sài Đồng 

Địa chỉ: Thị trấn Sài Đồng - Gia Lâm - Hà Nội 
Điện thoại: (04)8 753 179 - Fax: (04)8 272275 
-Ngân hàng Công thương Yên Viên 


ĐC: 180 đường Hà Huy Tập - Thị trấn Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội 
Điện thoại: (04) 8 273 043/8 274 597 - Fax: (04) 8 782 040 


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ: 
Huy động vốn: 


- Nhận tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn (bằng VNĐ và ngoại tệ) 


của mọi tổ chức kinh tế. 


- Phát hành trái phiếu, kỳ phiếu và các hình thức huy động khác. 


Cho vay và đầu tư dự án : 


- Cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn phục vụ sản xuất, kinh 
doanh.. xây dựng và cho vay các thành phần kinh tế. 


Dịch vụ kinh doanh khác: 


- Cho thuê, cầm đổ, bảo lãnh hoặc tái bảo lãnh, bảo lãnh đấu 
thầu, bảo lãnh thanh toán L/C và các dịch vụ bảo lãnh khác. 

- Thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ,vàng bạc. 

- Các dịch vụ ngân hàng khác như: dịch vụ thanh toán, chuyển 


tiền nhanh qua mạng vi tính, chỉ trả kiều hối. 


IHINHỀNHEHI) 


_ Điều trị hoá chất: Bệnh viện luôn được - 


cập nhật thông tin để chuẩn hoá phương. 
thức điều trị phục vụ nhu cầu nhân dân, áp. 
dụng các phác đồ tiên tiến để nâng cao tỷ 
lệ chữa trị khỏi bệnh. 

NGHIÊN CỨUKHOAHỌC 

Bệnh viện tích cực xây dựng và tham 
gia vào các để tài nghiên cứu khoa học: 
Năm 2001 đã tiến hành 41 đề tài trong đó 
có 3 đề tài cấp nhà nước, đề tài hợp tác 
quốc tế, 5 đề tài cấp bộ... 

ĐÀO TẠO VÀ CHỈĐẠO TUYẾN 

Góp phần xây dựng một số khoa ung 
thư, hỗ trợ cho các hoạt động chuyên môn 
và đào tạo ở các tỉnh, thành phố: Hà Nội, 
Huế, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thái Nguyên... 

Tuyên truyền phòng bệnh và phát hiện 
sớm ung thưtrong nhân dân. _ 

Với những cố gắng và đóng góp đó, 
trong Lễ kỷ niệm 33 năm thành lập vừa Š 
qua, Bệnh viện K đã được vinh dự đón 
nhận Huân chương Lao động hạng ba, một 
phần thưởng cao quý do Đảng và Nhà 
nước trao tặng. 


GIÁM ĐỐC: PGS.TS 


NGUYÊN BÁ ĐỨC: 


Máy xạ trị gia tốc đầu tiên ở 


ÿ MU]? I9 rÌ) !lÌ 


Địa chỉ: Thị Trấn Bia Lâm - Hà Nội 
Điện thoai: 84. 8 271 635 * FaX: 81.1.8 273 836 
§iám đốc: TS. Nguyên Thanh Bảo 
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Địa chỉ: ñ10 Thanh Xuân Nam-quận Thanh Xuân - TP.Hà Nội ” ĐT: (84-4) 552 0173- 605468209 BỘ 
Fax: (84-4) 552 401 ; 753 5526 * Email: simc0@hn.vnn.vn * GIÁM ĐỐC: CHU MINH TUẦN 


ông Công ty Xây dựng Sông Đà được Bộ Lao thế mạnh của Tông Công ty và theo kịp tình hình thực 
động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép - tế trên các thị trường, Công ty đã chủ động tìm kiếm hy 
hoạt động vê đưa người lao động Việt Nam đi 


các đối tác đề ký kết các hợp đồng cung ứng lao 
động. Đến hết năm 2000, tông số lao động của Công 

ty tại các thị trường là 412 người và tính dến hết tháng JW 
6 - 2002, Công ty đã dưa trên 1000 người di làm việc tai 

nước ngoài. Thị phần của Công ty tại các thị trường ¬ 
ngày càng được củng cố và mở rộng, uy tín trong Mừ., 
hoạt dộng của Công ty ngày càng cao, bao gôm ca 

với đối tác nước ngoài và đối với người lao động trong l+ với 
nước. 

Hiện tại, Công ty đã mở ra được 4 thị trường: Đài =_ 
Loan, Li-bi-a, Nhật Bản, Cộng hoà Sip, Ma-lai-xi-a “ 
Định hướng của Công ty trong quý IV năm 2002 là tiêp 
tục phát triển thị trường sẵn có gắn chặt với nghiên 
cứu đây mạnh công tác tìm kiếm và mở thị trường 
mới; nắm bắt chặt chẽ tình hình biến động của từng m 
thị trường để đề ra những giải pháp thích hợp, phù 
hợp với lợi ích chung của xã hội, của doanh nghiệp và 1% 
người lao dộng trên cơ sở cạnh tranh lành mạnh giữ kí 
dược vai của Tổng Công ty và dơn vị. 


làm việc có thời hạn ở nước ngoài kề từ tháng 5 - 1997. 
IM Trên cơ sỏ dó, Trung tâm Hợp tác lao động nước 
ngoài Sông Đà đã dược thành lập theo Quyết định số 
IBN  91c†/rcLö ngày 31-10-1997 cúa Chủ tịch Hồi đồng 
&. Quản trị Tông Công ty Xây dựng Sông Đà và chính 
thức di vào hoạt động kê từ tháng 11 - 1997. 

Đề phù hợp với xu thế chung và thuận lợi trong 
hoạt động, nhằm thúc đây hoạt động xuất khẩu lao 
động của Tông Công ty phát triển hơn nữa, tháng 8 - 

..c 2000, Công ty Cung ứng nhân lực quốc tế và thương 
mại Sông Đà được thành lập trên cơ sở Trung tâm hợp 
tác lao động nước ngoài Sông Đà. Kế từ ngày thành 
lập đến nay, Công ty dã từng bước củng cố hoàn thiện 

)_. bộ máy, cơ cấu tổ chức, điều kiện cơ sở vật chất và 

tế các điều kiện khác để thực hiện các nhiệm vụ sản 
xuât kinh doanh đã dược Tông Công ty giao. 

#4: Bám sát chủ trương đường lối chính sách của Nhà 

nước trong lĩnh vực xuât khâu lao động, khai thác các 


- kế, .Ã ` ¿ ca si - , 
| DAI THỰ m4 A/T MÊ U44 MỖI 
"._. ¡ k | Ì 1 i L| Ặ / ị Ì mñ tà LÍ \ 
. nã! { bì v m ám tai Š ñ ị `. Ñ_ L 
¬ 7 kẻ y Ỉ 
= HH .ARNCĐ5| CF ME NI Le 4 TẾ D C= C©MIPAINY : 
> xi 


ÔNG TY, ĐÃ QUÝ VÀ' VẶNG HÀ NỘI (VIGEGO HANOI) TRỤC ` 

THUỘC ‡ÖNG CÔNG TYŠÁ ẨUÝý vÀ VÀNG VIỆT NAM(VIGESO) ' 

THỰC lào» ĐỘ HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP. TRƯỚC ĐẨY CỔ TÊN 

LÀ CÔNG TY ĐỂ SUÝ VIỆT NAM (VINAGỀMCO) LÀ DOANH NGHIỆP NHÀ 

NƯỚC ĐẦU TI N: HOẠI ĐỘNG TRONGšÏNH VỤC KINH DOANH ĐÁ QŨY, 
ỨC VÀ MỸ NGHỆ BẰNG ĐÁ QUÝ Ở VIỆT NAM. 


"¬ 


Giám Đốc: 
KS.TRẦẤN CÔNG LẬP 
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- Gia công chế tóc, kinh doonh đó Quý, 
đó quú, vàng, hòng trong sức mỹ nghệ. & _ 
- Nội cấu, chế tóc, kinh doanh agọc trof biển. 
- Trực tiếp xuất nhộp khẩu sản phẩm/hguụ 
+ đêu, vật tư kỹ thuột trong ngành đó quỹ, vàng, 
ngọc troi. Ẳ= nh: 
- Đào tạo công nhên kỹ thuật cho cóc Ñgành _ trc 
nghề trên và làm cóc dịch vụ có liên quan khđể Š 1: sẻ 


Troag nhiều năm quái Công tụ là bạn hàng tin' 
đối với nhjều tổ chức và có nhân troag vè' 
lớê, đặc biệt là = từ đá Ru-bụ, 


-sŠ 


SA Ẳ Mr L. Ñ; ¿ 
hề giới củo Đó quý và ngọc 
ảnH đạt là điều mè có‹;) 
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Khóch sơn Hoò Bình - Đò Lọt 


Khu du lịch thúc Prenn Khóch sơn Thơnh Thế - Đò Lợt 
Khu dulịchthéc CamLy Khóch sạn Cổm Đô- Đò Lợt 
Khu du lịch thớc BoBla Khu thương mợi Ngõ tư 


Khu dulịch thác LangBion Sương Mơi - Đè Lợt 


| ..._. GIẤM ĐỐC: NGUYÊN NGỌC CHƯƠNG Khóch sạn Thơnh Bình 
th Khóch sạn Nguyễn An Ninh Tổ chức các chuyến xe du 
Quộn1-TPHCM lịch chết lượng cao Đè Lợi - 


TP.Hồ Chí Minh - Nho Trang vò 
ngược lợi. 


Khóch sạn Anh Đèo- Đò Lợi 
Khóch sơn Phú Hoò - Đò Lợt 


tÍA CHỈ: SỐ 3 UCðhbiG 3/4 
TP. ĐÀ LAẠT, TLÂNI ĐŒÖhIŒG 
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Thầy Nguyễn Công Truyền Q.Hiệu trưởng 
phát biểu tại lễ khai giảng 


))(0-Ñ:.⁄ÿ2-721:.7Ấ01V/;087:) 0U W.'.yÃt v1.8 các quy chế, quy định của Trường, kiện 


LH TAC của G NE = KŠ THUẬT CƠ kí I 


m trên địa bàn huyện Đông 

Anh, Trường Đào tạo Công 

nhân Kỹ thuật Cơ khí l trực 

thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội Hà Nội có nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo 
nguồn nhân lực phục vụ cho ngành cơ 
khí của hai huyện Đông Anh và Sóc Sơn. 
Với chức năng của một trường nghề, theo 
Nghị quyết Đại hội thứ IX của Đảng, Nhà 


MÀ trường dãdề ra các nhiệm vụ sau: 


1. Nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng 
định vị thế, uy tín của Trường trên địa bàn 
huyện, trong đó: 

+ Tăng cường bồi dưỡng nâng cao 
nghiệp vụ chuyên môn cho CBGV, CNV 
thông qua các lớp bổi dưỡng của Sở, 
ngành. Đẩy mạnh phong trào tự học 
nâng cao kiến thức, hoàn thành văn 
bằng, chứng chỉ. 

+ Cải tiến nội dung chương trình, giáo 
trình, giảm thời lượng học lý thuyết, tăng 
thời lượng thực hành. 

+ Tăng cường công tác quản lý giáo 


__ dụchọcsinh. 


+ Tổ chức quản lý, giám sát, kiểm tra 


Giờ thực hành tiện -rmmôn tiện uạn năng các quy định về giảng dạy học tập của 


thầy và trò đồng thời đẩy mạnh phong 


DỊA CHỈ: $Ô 28 KHÔI 6 TT. ĐÔNG ANH* HÀ NôI trào thi đua dạy tốt, học tốt, lao động tốt. 


+ Từng bước xây dựng và hoàn thiện 


toàn ổ chức bộ máytfeo định hướng chỉ đạo 
của Sở LĐ-TB và XH, và các quy định của 
điều lệ trường dạy nghề 

2. Tăng cường liên kết đào tạo với các đơn 
vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện, thành 
phố, đa dạng hóa loại hình liên kết. Đào tạo 
theo địa chỉ, đào tạo chuyển đổi nghề, bồi 
dưỡng nâng bậc thợ... Nâng số lượng, chất 
lượng đào tạo hệ ngoài chỉ tiêu ngân sách và 
hệ ngắn hạn. Nghiên cứu áp dụng nội dung 
đào tạo với thực hành sản xuất nâng cao kỹ 
năng thực hành nghề cho học sinh, nhằm 
mục đích cải thiện, nâng cao đời sống cho 
CBGYV, CNV và học sinh. 

Bám sát hai mục tiêu chiến lược trên, với 
các biện pháp thiết thực, nhà trường đã triển 
khai tương đối đồng đều các mặt, đạt được 
nhiều kết quả khả quan. Năm học 2001-2002, 
Trường đã tổ chức tuyển sinh thuận lợi, đúng 
quy định chỉ tiêu được giao: số học sinh 
trúng tuyển là 532 em. Năm học 2002-2003 
số học sinh trúng tuyển đạt 784 em. Những 
con số trên cho thấy, vị trí của Trường Đào 
tạo ~i nhân Kỹ thuật Cơ khí Ì ngày càng 
được khẳng định. Tuy nhiên, để góp phần 
đào tạo nguồn nhân lực ngày càng tốt hơn cả 
về chất và lượng, ngoài sự đầu tư hơn nữa về 
trang thiết bị học tập, Ban lãnh đạo và toàn 
thể CBGV, CNV (Tường Bà dụ: lực nhiều 
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uy nội: lực sóng tạo nhằm mục - _ Với sự nhọy bén của lõnh đẹo. 
s.ÂcyA phe luartreng lượng - Công ty, sự nỗ lực của ¡ tập thể cé 

trình, Công ty đã vượt qua khó. . công nhên viên, kết quở sản xuốt kinh 
n gian khổ, hoàn thònh nhiệm vụ doanh hằng năm đều vượt mức kế 
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được giao. Cùng với sự năng động sóng hoạch đề rq, (1999 doanh thu đợt hơn 
†qo của Giúm đốc vò sự giúp đỡ của 10 tỉ đồng; 2000 doanh thu hơn 62 tỉ 
Tổng công ty, chỉ sau một thời gian đồng; 2001 doanh thu đợt hơn : 

n, Công ty đö đươhổuhếtmóymóc đồng; 9 thóng đều r n 2002: do 
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1 và thiết bị hoợt động trên cúc công thu đợt 80 tỉ đồng). Từ kề :quỏ trêr 
Ầ _¡ tường. Không những thế Công ly còn KEnsjec-leeeldtvo, To dựng vò 
bổ sung thêm những thiết bị cần thiết để - ri ah nhiều triển vọng mới. 
phục vụ thi công các họng mục công - bệ” l0 ch k2 Xà “001 NG 
trình, như hệ thống khoan cọc nhồi cần - › 
| cổu xôy nhò coơo tầng 105m, cóc thiết bị h 1" 
vinh định hình, xe xúc, xe ủi, xelu.. - Ỷ 
BỊA CHỈ: PHÁP VÂN có thể đép ứng cóc công trình đòi hỏi kỹ 
THANH TRÌ - HÀ NỘI | thuột cao, mơng Tính hiện đợi. Năm. 
TE: 04 8 811 694 - 8 617 à18 2001-2002, Công ty nghiên cứu thònh 
FAX: 8 817 573 | công đề tài cếp Bộ về hệ thống chống 
h ỐC | thốm các đê kè, đệp nước cụ thể đỏ thử 
„ GIAM ĐỌC: _.. : nghiệm thònh công hơi công trình: đập 
K$S.NGUYÊN ĐÔ HUYỆN | Bầu Gia-Mỏ Tổ (Nghệ An); Đồng H6 Hệ thống khoan cọc nh tại Câu Tân Đệ 
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Kè Phủ Gia HT - Đề Hữu Hồng - Hà Nội - công trình thuỷ tợi cấp quốc gia đã đưa tro dí 4 test › 2000 
_tiọ Công ty thi công được công nhận chất lượng t uà dại. Huy Chương pà | 
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BAN QUAN LÝ DI TICH DANH THANG HA Nội 
HANOI VESTIGES AND FAMOUS LANDSCAPES 
MANAGEMENT BOARD 


Địa chỉ: 90 Thợ Nhuộm - Hà Nội 
Điện thoại: 9.422 377 - 9.424 043 
Trưởng ban: TS. Nguyên Doãn Tuân 


Trưởng ban: 
TS Nguyên Doãn Tuân 


Tôn tạo công trình Đình Ngự triều Di Quy Hội thảo khoa học: Bảo tôn tấm bia ghỉ 
Khu di tích Cổ Loa công A-lêch-xăng Đờ Rôt 


BAN QUẢN LÝ DI TÍCH - DANH THÁNH LÀ CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DI 
TÍCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ TRỰC TIẾP QUẢN LÝ 11 DI TÍCH CÓ CON DẤU 
VÀ TÀI KHOẢN RIÊNG ĐƯỢC GIAO9NGHĨA VỤSAU: 


1. Tổ chức lập hồ sơ khoa học các di tích, phối hợp với UBND các cấp xét chọn và làm thủ tục trình UBDN 
Thành phố và Bộ Văn hoá - Thông tin quyết định xếp hạng di tích. 

2. Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn các ngành các cấp về chuyên môn nghiệp vụ trong công tác quản lý di tích 
và danh thắng theo pháp lệnh của Nhà nước và quy chế của UBND Thành phố. Trực tiếp quản lý những di 
tích do UBND Thành phố phân công cho Sở Văn hoá - Thông tin và phối hợp với UBND các quận, huyện, 
thị xã quản lý những di tích thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin và Thành phố quản lý. 

3. Tham gia duyệt quy hoạch, thiết kế, tu bổ, tôn tạo các đi tích thuộc UBND quận, huyện, thị xã quản lý 
và giám sát thi công những nội dung đó. 

4. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, thanh tra việc quản lý sử dụng các di tích và danh thắng. 

5. Giao dịch, ký hợp đồng với các tổ chức khảo sát, thiết kế, nghiên cứu lịch sử... để lập và thực hiện dự án 
thiết kế quy hoạch xây dựng tượng đài, đồng thời chịu trách nhiệm giám sát quản lý toàn bộ quá trình thực 
hiện dự án. 

6. Khảo sát lập hồ sơ hiện trạng các tượng đài, tranh hoành tráng, đài kỷ niệm trên địa bàn Thủ đô. 

7. Lập kế hoạch xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng cho từng giai đoạn từ 1996-2000, 2000-2005, 
2005-2010; báo cáo các phương án xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng với Hội đồng QHXDTĐ để 
xem xét trình UBND Thành phố phê duyệt. 


8. Tổ chức các cuộc họp và hội thảo khoa học để lấy ý kiến cho việc xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng. 
9. Xây dựng và quản lý toàn bộ kinh phí thiết kế và đầu tư xây dựng tượng đài trên địa bàn thành phố; kinh 
phí hoạt động thường xuyên của Hội đồng QHXDTĐ trong các năm kế hoạch. 


TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ] 
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DƠN VỊ ANH HÙNG LAO DONG 
TRỤ SỞ CÔNG TY: THỊ THAY SÀI ĐỒNG. GLÁ LẦM. HÀ NỘI 
ĐIỆN THOẠI: (S1.6) S27617 - FAX: (S(.6) 8276133 
t.mail : cau [4ciencof @hn.vnn.vn 


CÁC GÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU TRNG 30 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIẾN 


ISO 9002 


- Các cầu đường sắt tuyến kép - Cảng Sài Gòn (TP. HCM) 

Bãi Cháy (Quảng Ninh) - Cầu Chương Dương (Hà Nội) 
- Thi công dập Đáy (Hà Tây) - Cảng biên nhà máy xi măng 
- Cảng than Phả Lại (Hải Nghỉ Sơn (Thanh Hóa) 

Dương) - Cầu Phù Đổng (Hà Nội) 

- Cầu Nông Tiến (Tuyên Quang) - Câu Tân Đệ ( Hoàn thành vào 
- Đường lăn sân bay Nội Bài (Hà 30-01- 2002) 

Nội) - Câu Quý Cao (Hải Phòng - 
- Cầu Phú Lương (Hải Dương) đang đúc hãng) 


CHINH SÁCH CHẤT LƯƠNG 
Công †y Cầu l4 phốn đấu trỏ thònh công †y hòng đu của Việt Nam 
trong linh vục thi công Cầu, cỏng... Chúng Tôi luôn nỗ lục làm thoỏ 
mởn mọi yêu côu của khách hòng vào mọi thời điểm. 


VIEINAN NNIERNAHDNL TRADENIARRS h PITENTS AGENT 


}: F 5. 
C LONG ị , ` "ñ_UI ¿ lƒ$ "H: INV ÑN 0 


Number one Firm on pdø†en† and Trodemork in Vietnam 2002 
vo†ed by M.I.P (England ) 


"1l .NXK  HeeadOffice:29TruongHanSieuStr. 
I0 NÀN NGÀY THÀNH LẬP P.O. Box412, Hanoi 
W Tel: (84.4) 8 222 153, 8 228 595 , 8 222 664 
Fax: (84.4) 8 226 059, 8 223 095 
E-mail: invenco@hn.vnn.vn 
Internet: http://invenco.vnn.vn 
Branch Office in HCM City: 
Room No. 503, 79 Truong Dinh Str. 1, HCM City 
Tel: (84.8) 8 244 609 Fax: (84. 8)8 226 497 


BUSINESSLINES CÁC DỊCH VỤ CHÍNH: | 

- Registration of trademarks, inventions, utility - Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ, sáng chế, 
solufion, industrial designs, appellation of origin of giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghệ, tên gọi xuất 
goods , copyrights. xứ hàng hóa, bản quyền tác giả. 


- Advice on assignment and licensing. - Chuyển giao sở hữu b 
- Advisory services on the protection of industrial -Bản quyên M02 


property rights. 
- Market research and investigations. - Điều tra thị trường, phát hiện vi phạm. 


- Oppositions and relative proceedings - Giải quyết các tranh chấp về quyển sở hữu trí tuệ. 
- Maintenance of intellectual property rights. - Duy trì hiệu lực quyền sởhữu công nghiệp. 

- Trademark registration in Laos, Cambodia, - Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, dịch 

Myanmar, Russia, USA, EU and other countries. pu-chia, Myvre,NG.(0% 
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BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN 
Địa chỉ: Số 1 - Yên Bái 2 - Hà Nội 


Điện thoại: (84.4) 9 761 129 * Fax:(84.4) 8 212 897 
BÍ THƯ ĐẲNG UỶ - GIÁM ĐỐC: NGUYÊN VĂN OAI 


ệnh viện Bưu điện thuộc Tổng Công ty BC-VT 
VN, có nhiệm vụ khám và điều trị cho cán bộ 
công nhân viên ngành Bưu diện. Ngoài ra, Bệnh 
viện còn khám, chữa bệnh theo yêu cầu cho mọi tầng 
lớp nhân dân nhằm tận dụng tối đa công suất của trang 
thiết bị, giường bệnh, đấy mạnh công tác xã hội hoá 
ngành y. Hiện nay, Bệnh viện có 150 giường bệnh với 
tống số 169 cán bộ, trong đó có 16 bác sĩ chuyên khoa 
cấp 1, 4 bác sỹ chuyên khoa cấp 2, 12 thạc sĩ. Bệnh viện 
đang từng bước nâng cao năng lực, hiệu quả, chất 
lượng, tạo niềm tin, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh 
của CBCNV ngành cũng như của nhân dân. Để thực hiện 
tốt những mục tiêu được đề ra, Ban Lãnh đạo Bệnh viện 
có những định hướng đúng đắn về công tác quản lý, 
công tác đào tạo, nghiên cứu và đưa những tiến bộ khoa 
học, kỹ thuật mới vào ứng dụng trong thực tiễn. 

Góp phần đấy mạnh công tác quản lý hoạt động 
của Bệnh viện, đặc biệt là công tác khám, chữa bệnh, 
Lãnh đạo Bệnh viện đã tổ chức tốt Đại hội công nhân 
viên chức, bổ sung, hoàn chỉnh các Quy chế lao động, 
Quy chế dân chủ, Quy chế khen thưởng - kỷ luật, Quy 
| chế bình bầu A, B, €, Quy chế thường trực cấp cứu, 

ngoại viện, tuyển chọn lao động, xúc tiến xây dựng Quy 

¡| chế phân phối thu nhập... Từ những quy chế nội bộ này, 
ý thức chấp hành nội quy, kỷ luật lao động, chăm sóc và 
phục vụ người bệnh của CBCNV đã trở thành nền nếp, 

tạo ra sự công bằng và bình đẳng giữa mọi người, giữa 

cá nhân với tập thể, kích thích và tăng hiệu quả lao động 

# | tự giác, không để xảy ra hiện tượng tiêu cực hoặc đơn 
thư khiếu nại của bệnh nhân. Những vi phạm đều được 
giáo dục, nhắc nhở và xử lý nghiêm minh, những cá 
nhân và tập thể có thành tích đều được khen thưởng 

. | thoả đáng. Lãnh đạo Bệnh viện đã đưa mạng vi tính vào 
1: | quản lý hoạt động của Bệnh viện. Nhờ mạng vi tính này, 
¡Ế | đã kiểm soát được mọi hoạt động, đặc biệt là hoạt động 
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Phòng siểu am tại Bệnh uiện 


chuyên môn, tài chính, công tác khám, chấn đoán, hội 
chẩn giữa các khoa, phòng nhanh chóng, thuận tiện. 

Trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, 
Bệnh viện đã áp dụng rất nhiều loại hình: học chính quy 
tại các trường đại học, học theo chuyên đề sâu, học tại 
chức... trong nước và nước ngoài. Đội ngũ bác sĩ dã 
trưởng thành vượt bậc, có trên 50% bác sĩ có trình độ 
trên đại học. Bệnh viện thường xuyên tổ chức nhiều 
cuộc hội thảo chuyên đề có sự tham gia của các giáo sư 
và chuyên gia đầu ngành. Hiện nay, Bệnh viện đang hợp 
tác với Bệnh viện Đơ-râu của Cộng hoà Pháp để tăng 
cường công tác đào tạo về chuyên môn cho đội ngũ các 
bác sĩ, y tá. Qua bồi dưỡng và đào tạo, hiện nay rất nhiều 
bác sĩ trẻ tuổi đã thực sự làm chủ các trang thiết bị, máy 
móc hiện đại, làm chủ kỹ thuật mới, nhiều sáng kiến và 
đề tài khoa học được thực hiện, nghiệm thu và đưa vào 
sử dụng có hiệu quả ( 10 đề tài cấp bộ, 20 đề tài cấp cơ 
sở ). Một số kỹ thuật mới được Bệnh viện áp dụng trong 
năm 2001 như: mổ nội soi tiền liệt tuyến, tán sỏi niệu 
quản, mổ nội soi cắt túi mật, viên ruột thừa, lấy sỏi ống 
mật chủ, tán sỏi trong gan, mổ cột sống, mồ sọ não, 
thay chỏm xương đùi, u nang buồng trứng, mũi xoang, 
tạo hình, chụp mạch, nút mạch điều trị K gan... 

Từ những nỗ lực và kết quả đã đạt được, Bệnh viện 
và tập thể CBCNV rất vinh dự được Nhà nước tặng 
thưởng Huân chương Lao động hạng ba, Tổng cục Bưu 
điện,Tổng Liên đoàn LĐVN, Tổng Công ty BC- VTVN 
tặng cờ thi đua xuất sắc, Đảng bộ đơn vị nhiều năm liền 
đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. 

Trong những năm tới, được sự quan tâm của Tổng 
Công ty và nhiều bộ ngành chức năng khác, Bệnh viện 
Bưu điện đang tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất 
trang thiết bi, đào tạo đội ngũ y-bác sĩ có trình độ 
chuyên môn cao nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu 
khám, chữa bệnh. 


Thiết bị khdẩn Hội sồi 
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⁄ _ 
TRUNG TÂM HỘI CHỢ 
TRIỂN LÃM VIỆT NAM 


EF/4C ZIELE ITRNAAVAI ESXLIIBILIICOĐRN EAXIHR C`ETIITIISEL- 
B6: 148 Đường Biảng Võ - Quận Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam * BT: (04) 8312 000 * Fax: (84- 4) 845 418 


À TRUNG TÂM QUỐC 

GIA CÓ UY TÍN CAO 
TRÊN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ VÀ 
TRONG NUỐC. 


- Tổ chức hội chợ triển 


lõm, Hội nghị trong nước và 
nước ngoòi. 

- Kinh doanh các logi 
hình dịch vụ, quỏng cóo, 
thông tin và thương mợi †rong 
nước vò nước ngoài. 
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- Tư vốn đầu tu, khơi thữ€ 
vò tiếp nhộn các dự án để 
tư trong nước vò nước 3 
rong lĩnh vực văn hóa, 
tịn. 
- ITổ chức các hogợ† độn 
vờn hóa nghệ thuột, câu lạc 
bộ giỏi trí, thể dục thể fhqø. 

- Kinh doanh xuốt nhộc 
khẩu vột tu, hàng hóg,†hiết b; 
phục vụ sỏn xuốt tiêu dùng. 

- Chế bởn vòin. 

- Sởn xuốt hòng †hủ công 
mỹ nghệ vò trang trí nội thốt. 
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iện Bảo tàng Quân đội (Viện BTQĐ) thuộc Tổng 

cục Chính trị - Bộ Quốc phòng, là một trong 

những bảo tàng quốc gia, có số lượng hiện vật 
lớn, phản ánh trung thực cuộc chiến tranh giải phóng dân 
tộc của nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Việt Nam. 

Được thành lập ngày 22-12-1959, với nhiệm vụ trọng đại 
như Bác Hồ căn dặn khi Người đến thăm Bảo tàng Quân đội 
ngày 22-12-1959: BẢO TÀNG QUÂN ĐỘI LÀ " CUỐN SỬ SỐNG " ĐỂ 
TUYÊN TRUYỀN GIỮVỮNG TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA QUÂN ĐỘI. 

Thực hiện các nhiệm vụ chính của Bảo tàng là sưu tầm, 
hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm kê, bảo quản, trưng bày tuyên 
truyền, nghiên cứu và phổ biến khoa học, 43 năm qua được 
sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội, bằng nỗ lực 
của mình, Viện BTQĐ đã sưu tầm được trên 15 vạn hiện vật, 
phản ánh sự lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
quá trình xây dựng chiến đấu trưởng thành của Quân đội 
Nhân dân Việt Nam Anh hùng. 

Công tác sưu tầm là khâu nghiệp vụ đầu tiên quyết định 
đến sự tồn tại của Bảo tàng. Do đó, Viện BTQĐ đã đầu tư 
thích đáng cả nhân lực và vật lực vào khâu nghiệp vụ này. 
Trung bình mỗi năm, Hội đồng xét duyệt hiện vật Viện 
BTQĐ sưu tầm, nhập kho dược từ 300 đến 500 hiện vật; gần 
đây, đã sưu tầm, bổ sung hơn 300 hiện vật và 400 ảnh chân 
dung tướng lĩnh quân đội, làm giàu kho cơ sở. 

Ngoài hệ thống trưng bày cố định, hằng năm Viện còn tổ 
chức từ 4 đến 6 cuộc triển lãm chuyên đề tại Viện nhân dịp 
kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc và Quân đội. Cùng với 
một hệ thống trưng bày thường xuyên được củng cố, nâng 

cấp, bô sung hiện vật, tư liệu mới sưu tầm, hằng năm Viện 
BTQĐ dón từ 35 dến 50 vạn lượt khách thăm quan, trong đó 
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khách quốc tế chiếm 43,8%, là một trong các bảo tàng có 
số lượng khách thăm quan đông nhất cả nước, nhất là 
khách nước ngoài. 

Không dừng lại ở những kết quả đó, được sự chỉ đạo 
của Tổng cục Chính trị, hằng năm Viện BTQĐ còn tổ chức 
từ 3 đến 5 cuộc triển lãm lưu động, với chủ đề "Tuổi trẻ Anh 
hùng bảo vệ tổ quốc" phục vụ bộ đội và nhân dân vùng : 
sâu, vùng xa. Từ huyện vùng cao Ba Bể, Bạch Thông tỉnh 
Bắc Kạn, duyên hải Đông bắc, đảo Bạch Long Vĩ Vĩ,... đến 
vùng biển miền Tây như đảo Thổ Chu, đảo Phú Quốc tỉnh 
Kiên Giang, thu hút từ 40 đến 70 nghìn lượt khách thăm 
quan mỗi năm, trong đó chủ yếu là bộ đội. Triển lãm lưu 
dộng đã được các đơn vị đánh giá là một hình thức tuyên 
truyền giáo dục thiết thực nhất về truyền thống cách mạng 
cho bộ đội và nhân dân nơi vùng sâu, vùng xa. Sáu tháng - 
đầu năm 2002, Viện BTQĐ đã đón 244 859 lượt khách đến 
thăm quan, trong đó khách quốc tế là 100 325 lượt, tăng 
41,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là một cố gắng lớn 
của tập thể cán bộ và nhân viên Viện BTQĐ. 

Nhờ có tinh thần doàn kết nội bộ, phát huy nội lực, chủ 
động, sáng tạo, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, Viện 
BTQĐ luôn hoàn thành xuất sắc những mục tiêu đã đề ra, 
khẳng định vị trí, vai trò không thể thiếu trong đời sống xã 
hội cũng nhưtrong lịch sử dân tộc. 

Lịch sử như một dòng chảy, nhưng những gì mà Viện 
BTQĐ lưu giữ thì còn tổn tại mãi và tôn vinh lịch sử hào 
hùng của dân tộc Việt Nam. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng 
một lần đến thăm Viện BTQĐ đã viết: BẢO TÀNG QUÂN ĐỘI . 
NHẮC LẠI LỊCH SỬ VẺ VANG CỦA QUẢN ĐỘI TA. BẢO TÀNG QUÂN ĐỘIˆ 
LÀ MỘT TRƯỜNG HỌC VÀ NGUÒỎN PHẤN KHỞI ĐỐI VỚI NGƯỜI XEM, ĐÓI - 
VỚI NHÂN DÂN TA, QUÁNÐ -b | 
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NGUYỄN KHÁNH - Đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy, phương thức hoạt 


động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp 3 
LÊ HỮU NGHĨA - Vấn đề cán bộ trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh 10 
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Hí YEH KXAHb: O6HopneHue, yCOBepuIleHCTBOBaHWe ODrAHW3aUWMW annapara, M©TOROB Rñ©#T©enbHOCTW 
FOCYnAapCTB©HHO-AR]MWHWCTDATWBHbiIX ODrAHOB HA DA3HbIX WHCTaHuMx. ƒ]E XbIY HEFWA: Kanpopbil Bonpoc 
B Tpyne [lpeawneHra Xo Ulu MuHa «ÌlicnpasnneHwe crwna pa6oroi»›. JIE ƒậẬblK BMWHb: O nopanke 
BblH©€C€HWf%  3AM€HAHM% W OL©HKM O Kanpax  ŒYH[ KYAHEL TXAHb: Pa3pwrwe Tpanwuww «ÕbITb 
pD©uIiwTenbHbIM CDAXATbCñ W noÕe©enWTb» Hauleú ADMMwW. ƒÌE KblOHI: [lpeawneHT Xo Lllu MuH npencka3an 
MCTODWeckyO no6eny ‹[lbeH6beHdQy Ha He6öe»›, XOAHE BAH H[WA: denoseweckoe noCTOWHCTBO ~— 
rnoB6anbHaa w BCceo6ulaf LeHHOCTb nñpag qenogeka. HYEH CYAH TXOHI: Hekoropoe conepxaHwue o6 
OỐHOB7ICHMW KanpoBoử pa6orbi 8 wneonorww Xo lLllu Mua. MAW TXAHb: BberHaMCKM© npennpwsaTwa 
nepen nwuoM OÕ#3arenbcrg [ÌpasWwTrenbcr8a ydacrpopaTb 8 AŒ@TA. 3blOHLI TYHI: CoanaHwue KyntTypHOW 
XW3HMW HA M€CTAX B rODpOnCKWX paWoHax. XA MM XbIOHI: O pHeuHew nonwrwKe Í[ÌpeMb©pD-MMHWCTpa 

nnoHuw [x. KowayMu. BO TXY (@bIOHI: CUIA: Or AdraHwucraHa no Wpaka. 
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NGUYÊN KHÁNH: To renovate, to perfect apparatus organisation and activity methods of state 
administrative organs of various levels. LÊ HỮU NGHĨA: The problem of cadres in Hồ Chí Minh's work “To 
correct the working style". LÊ ĐỨC BÌNH: Regarding the regime of judging and estimating cadres. PHÙNG 
QUANG THANH: To promote “the tradition of being determined to fight and to win victory° of our Army. LÊ 
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urban region. HÀ MỸ HƯƠNG: Regarding foreign policy of Japan's Prime Minister J. Koizumi. VÕ THỦ 
PHƯƠNG: The SA: From Afghanistan to Iraq. 
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donner des remarques et jugements à l'égard des cadres. PHÙNG QUANG THANH: Valorisation des traditions 

“se décider de combattre, se décider de vaincre” de notre armée. LÊ CƯỜNG: Prévisions de la victoire de la 
bataille “Dien Bien Phu aérien” par le président Ho_ Chỉ Minh. HOÀNG VĂN NGHĨA: La moralité — valeur 
globale et universelle des droits de lhomme. NGUYÊN XUÂN THÔNG: Quelques contenus de la pensée de 
Ho Chi Minh sur le renouvellement du travail à Iintention des cadres. MAI THÀNH: Les entreprises 
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NGUYÊN KHÁNH: Renovar, perfeccionar la organización del aparato y los métodos de actividades de los 
organismos administrativos estatales de diferentes escalones. LÊ HỮU NGHĨA: EI problema de cuadros en la 
obra “Rectificación de la manera de trabajo” del Presidente Ho Chi Minh. LỄ ĐỨC BÌNH: Sobre el régimen de 
dar observaciones y juicios en consideración de los cuadros. PHÙNG QUANG THANH: Poner en alto la 
tradición de “decidirse a combatir, decidirse a vencer" de nuesto ejército. LỄ CƯỜNG: Previones de la victoria 
de la batalla “Điện Biên Phủ aérea” por el presidente Hồ Chí Minh. HOÀNG VĂN NGHĨA: La moralidad - valor 
global y universal de los derechos del hombre. NGUYÊN XUÂN THÔNG: Algunos contenidos del pensamiento 
de Hồ Chí Minh sobre la renovación del trabajo a la intención de cuadros. MAI THANH: Las empresas 
vietnamitas ante los compromisos del Gobierno en la participación en la AFTA. DƯƠNG TÙNG: Edificación de 
la vida cutural de base en los centros urbanos. HÀ MỸ: HƯƠNG : Sobre la politica exterior del Primer Ministro 
japonés J. Koizumi. VÕ THỦ PHƯƠNG: Etados Unidos: de Afghanistan a lIrak. 


1 


*bÚI: q*ết H26 # [H 35 01/8 {r ft tt (097121 HL) 8 HN 2s Đ  : 8:01 |1 œ @đ4d 1:7 dờ tt 
/ 4#) 1 ñ628+ f2 XP Eñ60) 8 n LỆ Ít đhị l3 * 09: 4 HETXIH 4Á) hUEIERBJESfEs S86: MJ 
ó TÚ] }-Hg f1 MJ “1t! S41) 1P ñ9 1D) th PE TRE EỊ* át v X: Xúh—A E(Í9 4 EkPE BỊ ‡# nà PE 9 (ft tf° bú HH: M]¿#:0J 
M Đ!HfD f[X E15 .LfE - -£EIN + Hị dt #È gị ft {È túi #† ® lUAFTA t1 l† ĐỊ Í†E¡h 9 is HÀ ? l Rh 
1< S1: 3 {C“E ñỄ» X: XT H ti H/h} 9M? -B BÚ XƑ?EÐOf+ sTƑ ÿ: XIHT MB 6t‡E 3 UEN , 


Ậ ___ ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX 
=—_#—^* CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SÔNG 


ve , 
1 c3 BL-) J#ñ ¡ 


jGl (ly at//v¡/Ê lí: 


1 - Tổ chức bộ máy và phương thức hoạt 
động của mỗi cơ quan nhà nước được lập ra, 
được xây dựng chính là để thực hiện các chức 
năng, nhiệm vụ của cơ quan ấy. Cũng như vậy, 
tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của 
chính phủ trong thời kỳ mới phụ thuộc vào 
chức năng và nhiệm vụ của chính phủ, cơ quan 
hành chính nhà nước cao nhất, trong sự phát 


triển xã hội, xây dựng và quản lý nên kinh tế 


thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong 
khuôn khổ của hiến pháp. 

Nhà nước có vai trò đặc biệt quan trọng 
trong bất kỳ xã hội nào, bất kỳ cuộc cách mạng 
nào. Mọi chính phủ, dù ở nước nào, đều phải 
quản lý các hoạt động kinh tế, xã hội, giữ gìn 
an ninh, trật tự theo yêu câu của chế độ chính 
trị nước ấy. Ở các nước tư bản, có những học 
giả và những nhà kinh tế đưa ra những luận 
điểm về khả năng điều chỉnh tự nhiên của thị 
trường, về sự "không can thiệp" của chính phủ 
VàO hoạt động của thị trường, nhưng trong thực 
tẾ sự can thiệp của các chính phủ không hề 
giảm. Ở nhiều nước, cả nước phát triển và 
nước đang phát triển, đang tiến hành cải cách 
khu vực công, cải cách bộ máy hành chính để 
chính phủ quản lý có hiệu quả các hoạt động 
kinh tế với hy vọng giành được thắng lợi trong 
cuộc cạnh tranh gay gắt trên thị trường quốc tế 
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NGUYÊN KHÁNH ° 


và giải quyết tốt hơn - theo quan niệm của họ - 
các vấn đề xã hội ngày càng bức xúc. 

Vai trò quản lý kinh tế - xã hội của 
Nhà nước, của Chính phủ nước ta cực kỳ quan 
trọng và ngày càng quan trọng. Nhà nước phải 
tổ chức và quản lý để bảo vệ được độc lập tự 
chủ, an ninh trật tự, đồng thời xây dựng những 
điều kiện, tiền đề cho xã hội mới. Nhà nước ta, 
Chính phủ ta phải quản lý để nhân dân được 
sống no ấm, yên binh, kinh tế phát triển với tốc 
độ nhanh và bền vững, để nước ta sớm thoát 
khỏi tình trạng nước nghèo, chậm phát triển, 
đến khoảng năm 2020 cơ bản trở thành một 
nước công nghiệp. Nhà nước, Chính phủ phải 
xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa, sử dụng và phát 
huy những tác động tích cực của cơ chế thị 
trường để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ; đồng 
thời, quản lý, điều khiến cơ chế thị trường, hạn 
chế và khắc phục những tác động tiêu cực, 
không để cho thị trường vận động một cách tự 
phát, dẫn đến những mất cân đối về kinh tế, 
những hệ quả xấu về xã hội. Nhà nước vừa là 
người dân đường cho dân, vừa là người phục 
vụ mọi hoạt động của xã hội. Chính phủ phải 
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thực hiện đầy đủ cả chức năng quản lý hành 
chính hay còn gọi là chức năng công quyền và 
chức năng phục vụ xã hội, chăm lo đời sống, 
vật chất và tinh thần của nhân dân. Cùng với 
các công việc về quản lý hành chính, công 
quyền, Chính phủ chỉ đạo phát triển giáo dục, 
Vy tế, văn hóa, thể dục thể thao, các hoạt động 
cung ứng dịch vụ công cộng, phúc lợi xã hội. 

Trước những nhiệm vụ mới mẻ và khó khăn 
ấy, tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động 
của Chính phủ và cơ quan hành chính các cấp 
phải được đổi mới và hoàn thiện. 

Hiện nay, đang diễn ra mâu thuẫn giữa đòi 
hỏi bức bách phải có một bộ máy hành chính 
nhà nước trong sạch, vững mạnh, quản lý có 
hiệu lực, hiệu quả cao với thực trạng còn nhiều 
yếu kém về năng lực quản lý và về tỉnh thần 
cách mạng, ý thức trách nhiệm của một bộ 
phận cán bộ, công chức trong các cơ quan 
chính quyền, kê cả ở cấp trung ương. Thực 
trạng ấy là trở ngại lớn cho việc triển khai cuộc 
cải cách hành chính mà Chính phủ đang chỉ 
đạo thực hiện trong toàn bộ hệ thống hành 
chính nhà nước, dưới sự lãnh đạo của Trung 
ương Đảng. Để khắc phục được mâu thuẫn ấy, 
phải giải quyết đồng bộ các vấn đề về nhận 
thức, tư tưởng, về tô chức cán bộ, về phương 
thức hoạt động, kết hợp chặt chẽ các công việc 


về cải cách hành chính với đôi mới các hoạt : 


động lập pháp, cải cách tư pháp, với xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng. Trước hết, cần có nhận thức 
đúng về vai trò và chức năng của Nhà nước, 
của Chính phủ trong thời kỳ mới, thời kỳ đây 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng 
và quản lý nền kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa. 

Đại hội IX của Đảng đề ra chủ trương : 
"Điều chỉnh chức năng và cải tiến phương thức 
hoạt động của Chính phủ theo hướng thống 
nhất quản lý vĩ mô việc thực hiện các nhiệm 
vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, 
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quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong cả 
nước bằng hệ thống pháp luật, chính sách hoàn 
chinh, đồng bộ”, Vị trí của “Chính phủ là 
ngưỜi . điều hành vĩ mô, người cầm lái và giám 
sát kiểm tra, bảo đảm hiệu lực của bộ máy nhà 
nước từ trung ương đến cơ sở. Vai trò chỉ đạo 
của Chính phủ là làm cho cấp chính quyền nào 
cũng thực hiện đúng trách nhiệm và thấm 
quyền, tạo ra sức mạnh chung của toàn bộ hệ 
thống hành chính nhà nước. Nhà nước có vai 
trò rất quan trọng, nhưng không phải như trong 
cơ chế cũ, can thiệp sâu vào mọi lĩnh vực của 
đời sống xã hội bằng biện pháp hành chính, 
hạn chế tính năng động, sảng tạo của các tầng 
lớp nhân dân. Chính phủ, các bộ phải tập trung 
thực hiện chức năng xây dựng, ban hành thể 
chế, quy hoạch, kế hoạch, chính sách và kiếm 
tra việc thực hiện, định ra các quy tắc cho các 
thành phần kinh tế hoạt động trong cơ chế thị 
trường, tạo ra những điều kiện thuận lợi về mọi 
mặt cho nhân dân làm ăn sinh sống. Chính phủ 
không thể và không nên vừa hoạch định chính 
sách vừa tổ chức cụ thể việc thi hành chính 
sách, mà phải dồn tâm sức vào các hoạt động 
quản lý vĩ mô, không để bị chìm ngập trong 
những công việc cụ thể mà cấp dưới có thể 
làm, có khả năng xử lý mà không cần có quyết 
định của Chính phủ. 

Để điều chỉnh chức năng của mình theo chủ 
trương của Đảng, Chính phủ đang chỉ đạo thực 
hiện bốn loại công việc lớn mang tính chất cải 
cách hành chính : tách chức năng quản lý hành 
chính nhà nước với công việc quản trị kinh 
doanh ; phân biệt quản lý hành chính nhà nước 
với hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công ; xã hội 
hóa các dịch vụ công ; phân cấp quản lý hành 
chính rành mạch, tăng quyên hạn và trách 
nhiệm cho chính quyên địa ,Pphương. Những 
công việc này gần liền với đôi mới tô chức và 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 133 
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hoạt động của Chính phủ và cơ quan hành 
chính nhà nước các cấp. 


Từ nhiều năm nay, Đẳng và Nhà nước ta đã 
đề ra chủ trương : cơ quan hành chính các cấp 
không can thiệp trực tiếp vào việc điêu hành 
sản xuất kinh doanh, tiến tới xóa bỏ chế độ chủ 
quản đối với các doanh nghiệp nhà nước hoạt 
động theo cơ chế kinh doanh. Nếu xóa bỏ chế 
độ chủ quản, Chính phủ và các bộ không can 
thiệp trực tiếp vào việc điều hành sản xuất 
kinh doanh, thì tổ chức bộ máy nhất định có 
những thay đối tương ứng, không cần có nhiều 
tông cục, cục và các cơ quan khác để chỉ huy 
hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước, 
cách làm việc của bộ cũng thay đôi để đáp ú ứng 
yêu cầu tập trung vào quản lý vĩ mô, giảm 
mạnh những loại việc "cho phép, xét duyệt về 
chủ trương, về tài chính, về nhân sự cụ thể của 
doanh nghiệp. Mấy năm qua, Chính phủ đã chỉ 
đạo giải quyết vẫn đề này khá tập trung, tạo ra 
những đổi mới quan trọng trong quan hệ giữa 
các bộ với các đơn vị sản xuất kinh doanh ; các 
doanh nghiệp nhà nước đã. có quyên tự chủ. 
Tuy vậy, đến nay (2002) vẫn còn vướng mắc 
về cách thức thực hiện quyền chủ sở hữu nhà 
nước đối với các doanh nghiệp có vốn của Nhà 
nước. Nhà nước ta thực hiện chức năng quân lý 
xã hội, đồng thời là người đại diện cho nhân 
dân thực hiện vai trò chủ sở hữu đối với tài sản 
của quốc gia. Thực hiện quyền sở hữu nhà 
nước như thế nào ? Giao toàn bộ quyền đại 
diện sở hữu nhà nước cho hội đồng quản trị và 
giám đốc doanh nghiệp nhà nước, hay giao 
quyền đó tập trung vào Bộ Tài chính, Bộ Nội 
vụ, hoặc giao cho từng bộ phụ trách quản lý 
ngành, lĩnh vực ? Làm thế nào để Nhà nước 
chủ sở hữu tài sản của quốc gia - hướng dẫn, 
hỗ trợ và kiêm tra được các doanh nghiệp của 
Nhà nước mà không trở lại chế độ chủ quản 2 
Chính phủ còn tiếp tục nghiên cứu để có 
những quy định cụ thể phân biệt quyền của 
chủ sở hữu và quyên kinh doanh của doanh 
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nghiệp, định rõ quyền hạn và trách nhiệm của 
các cơ quan quản lý nhà nước đối với doanh 
nghiệp nhà nước. | 

Đại hội IX của Đảng khẳng định : "Các 
chính sách xã hội được tiến hành theo tinh thần 
xã hội hóa, đề cao trách nhiệm của chính 
quyền các cấp, huy động các nguồn lực trong 
nhân dân và sự tham gia của các đoàn thể nhân 
dân, các tổ chức xã hội"®, Trong nên kinh tế 
hiện vật và bao cấp, với ý thức phục vụ nhân 
dân, Nhà nước ta đã tự nhận trách nhiệm làm 
đủ mọi việc cụ thể mà lẽ ra các công dân, các 
gia đình, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội 
có thể làm và làm tốt. Trong cơ chế kinh tế 
mới, công dân, các doanh nghiệp, các tổ chức 
xã hội chẳng những có nhu cầu hưởng thụ các 
dịch vụ, mà còn có quyền và có khả năng cung 
ứng các dịch vụ công cộng. Chính phủ không 
thể và không cần phải đảm nhận hết việc trực 
tiếp phục vụ các nhu cầu của nhân dân về đời 
sống vật chất và văn hóa ngày càng cao và đa 
dạng trong một xã hội phát triển và hiện đại, 
trong nên kinh tế thị trường. Nhà nước trực 
tiếp tổ chức cung ứng các dịch vụ công cộng 
thiết yếu mà người dân và tổ chức xã hội 
không hoặc ít có điều kiện làm ; đồng thời, 
khuyến khích, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động 
dịch vụ công cộng của các doanh nghiệp, các 
tổ chức xã hội và tư nhân để bảo đảm đúng 
pháp luật, đúng chính sách, nâng cao chất 
lượng dịch vụ, ngăn ngừa và khắc phục những 
hành vi tiêu cực. Việc thực hiện chủ trương xã 
hội hóa, chuyển một phần chức năng xã hội 
của Nhà nước cho nhân dân thực hiện sẽ tác 
động trực tiếp đến tổ chức bộ máy và phương 
thức hoạt động của các cơ quan quản lý hành 
chính nhà nước, sẽ giảm được nhiều loại việc 
về dịch vụ công mà các cơ quan nhà nước đang 
làm. Giảm công việc thì đương nhiên cần và 


(2) Văn kiện đd, tr 108 
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có thể điều chỉnh tổ chức và lực lượng cán bộ, 
công chức cho phù hợp. 

Để làm đúng chức năng thống nhất quản lý 
vĩ mô việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, 
kinh tế, xã hội trong cả nước, Chính phủ phải 
điều chỉnh chức năng, định rõ quyền hạn và 
trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, để 
các bộ đâm nhiệm đầy đủ chức trách của mình 
theo quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức 
Chính phủ, chủ động giải quyết các công việc 
thuộc thẩm quyền của bộ, cơ quan ngang Độ. 
Với khối lượng công việc quản lý nhà nước rất 
to lớn, các mối quan hệ dọc và ngang chăng 
chịt, yêu cầu chỉ đạo, điều hành nhanh nhạy, 
kịp thời, Chính phủ không thể ôm đồm công 
việc của các bộ, của chính quyền các địa 
phương. Chính phủ và các bộ phải chuyển giao 
nhiều hơn, mạnh hơn, rành mạch hơn những 
nhiệm vụ, thấm quyền có tính chất điều hành 
cụ thể, mà lâu nay Chính phủ, các bộ đang 
nắm giữ cho chính quyền địa phương tiếp nhận 
và thực hiện. Tăng thêm trách nhiệm, quyền 
hạn cho địa phương và cơ sở không chỉ thể 
hiện sự quan tâm của cấp trên đối với cấp dưới 
mà là vấn đề tô chức và quản lý theo tinh thần 
khoa học, để xử lý đúng và nhanh các tình 
huống sát, với hoàn cảnh và khả năng cụ thể, 
cũng là vấn đề dân chủ hóa công tác quản lý 
hành chính nhà nước. Phân công, phân cấp rõ 
hơn, nhiều hơn cho các địa phương đê Chính 
phủ, các bộ tập trung trí lực vào nhiệm vụ quản 
lý vĩ mô. Tức là điều chỉnh một phần chức 
năng quản lý của Chính phủ, theo đó tiếp tục 
đổi mới tổ chức bộ máy và cách làm việc của 
Các cơ quan trung ương. Những loại việc đã 
phần cập, chuyển. giao cho địa phương thì 
không. cần có các tô chức ở cơ quan trung ương 
trực tiếp chi đạo như trước nữa. 

Tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động 
của Chính phủ, của các bộ phải phù hợp với 
yêu cầu quản lý nền kinh tế thị trường. Nhà 


nước là chủ thê tô chức, điều khiến sự vận 
động và phát triên của thị trường theo chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước, 
Chính phủ và cơ quan hành chính nhà nước 
các cấp phải quản lý để tạo ra sự thông thoáng 
và bình đăng theo luật pháp một cách thực tế 
giữa các thành phần kinh tế, nhằm huy động 
tối đa nguồn nội lực to lớn đang tiềm ẩn trong 
xã hội. Phải vừa nâng cao năng lực và hiệu lực 
quản lý vĩ mô của Nhà nước, vừa xác lập và 
bảo đảm chế độ tự chủ của các doanh nghiệp, 
cả của Nhà nước, của tập thể và tư nhân, để 
doanh nghiệp chủ động làm ăn có hiệu quả, có 
sức cạnh tranh ; đồng thời, tuân thủ pháp luật, 
hoạt động một cách tự giác theo phương hướng 
của kế hoạch nhà nước. Bộ máy của Chính phủ 
và các bộ cần được điều chỉnh, đổi mới về tổ 
chức và cách làm việc để tăng năng lực nghiên 
cứu xây dựng thể chế, chính sách, điều hòa, 
phối hợp các lực lượng và thanh tra, kiểm tra. 
Cần cắt bỏ những khâu trung gian trong bộ 
máy quản lý hành chính vốn là sản phẩm của 
cơ chế quản lý quan liêu bao cấp, khi cơ quan 
hành chính nhà nước trực tiếp chỉ huy các hoạt 
động sản xuất kinh doanh. Tổ chức và hoạt 
động của cơ quan quản lý hành chính phải 
thích ứng với tính đa dạng, sinh động của thị 
trường, gắn kết sản xuất với lưu thông và tiêu 
thụ sản phâm, gắn quản lý sản xuất với quản lý 
thị trường. Các bộ có chức năng quản lý nhà 
nước về kinh tế cần được tổ chức theo hướng 
đa ngành, đa lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi 
để giải quyết nhanh các vấn đề kinh tế liên 
ngành. 

2 - Tổ chức bộ máy và phương thức hoạt 
động của Chính phủ, các bộ còn phụ thuộc vào 
yêu câu, mục tiêu xây dựng, hoàn thiện hệ 
thống hành chính nhà nước hiện nay và những 
năm sắp tới. 

Đại hội IX của Đảng khẳng định phải "xây 
dựng một nền hành chính nhà nước dân chủ, 
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trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại 
hóa"®, Chương trình tông thể cải cách hành 
chính 10 năm (2001 - 2010) đề ra mục tiêu 
chung là : Xây dựng một nền hành chính dân 
chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, 


hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả: 


theo nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đẳng ; 
phấn đấu đến năm 2010 hệ thống hành chính 
về cơ bản được cải cách phù hợp với yêu cầu 
quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa. 

Bản chất dân chủ của nền hành chính nhà 
nước được biểu hiện qua tổ chức, hoạt động 
của bộ máy và con người trong bộ máy quản lý 
hành chính. Hoạt động của cơ quan chính 
quyên từ trung ương đến cơ sở phải tạo điều 
kiện thuận lợi cho sự làm ăn sinh sống của 
dân, của các thành phần kinh tế, chứ không vì 
yêu cầu quản lý mà gây phiền hà, khó khăn 
cho dân, cho các doanh nghiệp. Chính với 
quan niệm ấy, với ý thức bảo vệ quyền làm 
chủ của dân mà Chính phủ đã xác định khâu 
đột phá của cuộc cài cách hành chính trong 
giai đoạn đầu là cải cách thủ tục hành chính, 
xóa bỏ tình trạng thủ tục hành chính rườm rà, 
rắc rối mà cán bộ, công chức đã dựa vào đó 
gây phiên hà, sách nhiễu nhân dân. Tính chất 
dân chủ của nền hành chính còn được thể hiện 
ở chế độ làm việc của cơ quan hành chính 
.trong quan hệ nội bộ và quan hệ với dân. Cơ 
quan chính quyên phải coi trọng và biết cách 
tô chức thu thập ý kiến của dân, của cấp dưới 
trước khi quyết định các chủ trương quan 
trọng ; làm việc này một cách thiết thực, có 
chiều sâu, chứ không làm hình thức, chiếu lệ. 

Chính phủ tô chức và hoạt động theo 
nguyên tắc tập trung dân chủ, với những quy 
định cụ thể về trách nhiệm tập thê và trách 
nhiệm cá nhân. Chính phủ thảo luận tập thể và 
biểu quyết theo đa số những vẫn đề quan 
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trọng. Thủ tướng là người đứng đầu, lãnh đạo 
công tác của Chính phủ, chịu trách nhiệm cá 
nhân trước Quốc hội ; có quyền quyết định các 
chủ trương, biện pháp cần thiết để điều hành 
hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành 
chính nhà nước từ trung ương đến cơ sở. Đó là 
hai cơ chế hoạt động khác nhau nhưng gắn kết 
với nhau, cần được xác định rõ để bố trí tổ 
chức và cách làm việc phù hợp, quyết định 
rành mạch, trách nhiệm rõ ràng. 

Trong cơ cấu nhân sự của Chính phủ ta, có 
Thủ tướng và các Phó Thủ tướng. Thủ tướng 
và các Phó Thủ tướng không phải là một tập 
thê lãnh đạo, mà Phó Thủ tướng giúp Thủ 
tướng điều hành hoạt động của Chính phủ theo 
sự phân công của Thủ tướng. Ở các bộ và cơ 
quan ngang bộ cũng vậy, bộ trưởng và các thứ 
trưởng không phải là một tập thể lãnh đạo, mà 
là quan hệ chỉ đạo theo chế độ thủ trưởng. Thứ 
trưởng giúp bộ trưởng chỉ đạo một số mặt công 
tác và chịu trách nhiệm trước bộ trưởng. Về 
cách làm việc, cần thường Xuyên trao đổi ý 
kiến, hội ý hội báo, nhưng về nguyên tắc, phải 
định rõ trách nhiệm và thấm quyền. Sự phân 
công các thứ trưởng phụ trách các mặt công tác 
không được dẫn đến tình trạng phân tán, tách 
rời các khối công việc, không bảo đảm trách 
nhiệm và quyền hạn cá nhân của bộ trưởng 
trong toàn bộ lĩnh vực mà bộ có trách nhiệm 
quản lý. Thâm quyên và trách nhiệm của bộ 
chính là thâm quyên và trách nhiệm của bộ 
trưởng. 

Chính phủ đặt ra mục tiêu xây dựng một 
nên hành chính chuyên nghiệp là vì : không 
thê quản lý nhà nước có hiệu lực, hiệu quả cao, 
nếu không có một đội ngũ công chức được đào 
tạo và bồi dưỡng đầy đủ về phẩm chất và năng 
lực, có trình độ chuyên sâu về quản lý nhà 
nước, thanh thạo công việc. Công chức hành 
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nen 


chính là một nghề, nên người công chức phải 
là cán bộ chuyên nghiệp, được bố trí công tác 
ổn định, tích lũy được kinh nghiệm thực tế 
trong công tác quản lý hành chính. Chính do 
quan niệm không rõ về nghiệp vụ, năng lực 
chuyên môn của công chức hành chính, do 
cách đào tạo và sử dụng cán bộ thiếu quy 
hoạch lâu dài, nên các cơ quan nhà nước ta ít 
có cán bộ giỏi về quản lý hành chính. Tuy 
nhiên, không phải mọi cán bộ trong hệ thống 
hành chính nhà nước đều là công chức chuyên 
nghiệp. Những cán bộ lãnh đạo được bầu hoặc 
cử ra theo nhiệm. kỳ của Chính phủ và Ủy ban 
nhân dân các cấp không phải là công chức 
chuyên nghiệp, nhưng phải được bồi đưỡng về 
trình độ, năng lực quản lý hành chính nhà nước 
sát với từng chức trách được giao. 

Chức năng, trách nhiệm quản lý kinh tế - xã 
hội trong thời kỳ đây mạnh sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, đòi hỏi Chính phủ và 
cơ quan quản lý hành chính các cấp phải từng 
bước hiện đại hóa mình về tô chức và phương 
thức hoạt động, xóa bỏ dần cách làm việc thủ 
công, thiếu khoa học. Trình độ hiện đại của 
nền hành chính được thể hiện chủ yếu Ở đội 
ngũ cán bộ, công chức có kiến thức khoa học, 
sử dụng được tri thức khoa học vào công việc 
quản lý hành chính ; ở tổ chức bộ máy được 
xây dựng một cách khoa học, tức là tính và 
gọn, chức trách rành mạch, hoạt động ăn khớp, 
không có sự chồng chéo, trùng lắp ; ở cách làm 
việc khoa học, tức là trách nhiệm, thầm quyên 
rõ ràng, giải quyết công việc dứt khoát và 
nhanh, có phương pháp khoa học để đánh giá 
chất lượng và hiệu quả. Mức độ hiện đại được 
đánh giá bằng năng lực sáng tạo qua hiệu quả, 
hiệu suất trong công việc thực tẾ, chứ không 
chỉ qua bằng cấp của cán bộ, công chức, cũng 
không chỉ bằng số lượng thiết bị kỹ thuật được 
sử dụng. 

3 - Việc xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ 
máy và phương thức hoạt động của cơ quan 


hành chính phải kết hợp chặt chẽ với đôi mới, 
hoàn thiện công tác lập pháp và giám sát của 
Quốc hội, với cải cách tư pháp, với xây dựng 
và chỉnh đốn Đẳng. 

Ở nước ta, các chức năng lập pháp, hành 


_ pháp và tư .pháp gắn chặt với nhau trong một 


cơ câu quyền lực nhà nước thống nhất, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng. Hầu như mọi vấn đề lớn về 
quản lý hành chính đều có quan hệ trực tiếp 
với việc xây dựng và ban hành luật, tổ chức thi 
hành luật, bảo vệ pháp luật, xử lý các hành vi 
vi phạm pháp luật. Quốc hội quyết định chức 
năng, nhiệm vụ, quyên hạn của Chính phủ, của 
Thủ tướng, của các bộ và bộ trưởng, của Hội 
đồng nhân đân, Ủy ban nhân dân. Trong . nhiều 
văn bản luật, Quốc hội quyết định cả tố chức 
và nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước đối 
với một ngành, một lĩnh vực. Hiện nay đang 
cần tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan lập 
pháp và cơ quan hành chính để nhanh chóng 
khắc phục hai điểm yếu trong việc xây dựng 
luật và tổ chức thi hành luật là : phân công và 
trách nhiệm chưa rõ trong việc soạn thảo các 
văn bản luật, pháp lệnh, chưa có tổ chức đủ 
mạnh để thấm định chất lượng các dự luật ; 
kéo dài tình trạng luật được ban hành tôi 
nhưng phải chờ nghị định của Chính phủ và 
thông tư hướng dẫn của các bộ rồi mới thực sự 
được thi hành. Tổ chức và hoạt động của 
Chính phủ và các bộ có liên hệ mật thiết với 
Các cơ quan tư pháp. Cần có sự phối hợp chặt 
chẽ đề xử lý đúng và nhanh những vấn đề bức 
xúc, . TỒng hôi, quan hệ trực tiếp đến đời sống, 

quyền và nghĩa vụ của người dân, như giải 
quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, điều tra 
và khởi tố, tổ chức thi hành án.. 

Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm 
quyền. Xây dựng bộ máy chính quyền trong 
sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại hóa là 
một trong những nhiệm vụ chính trị quan 
trọng nhất của Đảng. Các vấn đề lớn về đường 
lối, chính sách, tô chức bộ máy và nhân sự của 
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Chính phủ và chính quyền địa phương đều 
phải cần sự lãnh đạo của Đảng. Vì thế, việc đổi 
mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và phương 
thức hoạt động của các cơ quan hành chính 
không thể đạt kết quả nếu không gắn kết chặt 
chẽ với xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đối mới 
phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà 
nước. Hầu hết cán bộ có chức, có quyền trong 
cơ quan quản lý hành chính nhà nước là đảng 
viên. Ở hầu hết cơ quan nhà nước từ trung 
ương đến cơ sở có tổ chức đảng. Trong điều 
kiện ấy, việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đòi 
hỏi mỗi đẳng viên công tác ở các cơ quan nhà 
nước phải là một công chức cần mãn, liêm 
khiết và có năng lực ; mỗi tổ chức đảng, cấp ủy 
đảng lãnh đạo cơ quan chính quyền cần đúng 
với tỉnh thần Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản 
lý, nhân dân làm chủ, không buông lỏng lãnh 
đạo chính trị, cũng không làm thay công việc 
của chính quyền, là nhân tố quyết định kết quả 
đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và phương 
thức hoạt động của cơ quan hành chính nhà 
nước các cấp. 

4 - Trung ương Đảng và Quốc hội rất quan 
tâm theo dõi tiến trình cải cách hành chính để 
đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống 
hành chính. Đảng và Nhà nước đã nhiều lần 
nhận xét, phê bình sự chỉ đạo cải cách hành 
chính là chậm, thiếu kiên quyết. Thủ tướng 
Chính phủ đã tự phê bình trước Quốc hội và 
nhân dân về sự chậm trễ đó và đang tích cực 
khắc phục, tìm biện pháp đây nhanh tiến độ cải 
cách hành chính. 

Một trong những lý do chính dẫn đến sự 
chậm trễ của tiến trình đổi mới tổ chức bộ máy 
và phương thức hoạt động của các cơ quan 
hành chính nhà nước là : cải cách hành chính 
chưa phải là mối quan tâm sâu sắc hằng ngày 
của những người lãnh đạo cơ quan quản lý nhà 
nước ở các ngành, các cấp. Các biện pháp chỉ 
đạo từ trung ương trong thời ø1an vừa qua chưa 
đúng với tầm quan trọng của cải cách hành 
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chính là trọng tâm xây dựng và hoàn thiện nhà 
nước. Vì thế, những chủ trương lớn về đổi mới 
bộ máy nhà nước, cải cách nền hành chính nhà 
nước tuy được đề ra gần như đồng thời với các 
chủ trương cải cách kinh tế nhưng lại thực hiện 
rất khó khăn. Cụ thể là, chưa "phát động" được 
đông đảo cán bộ, công chức là lực lượng trực 
tiếp thực thi các nhiệm vụ cụ thể về cải cách 
hành chính. Khá nhiều cán bộ, công chức nhận 
thức không rõ, không sâu về vai trò và phương 
thức quản lý của Nhà nước trong nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về yêu 
cầu xây dựng nên hành chính dân chủ và hiện 
đại... Các cấp ủy đảng và các thủ trưởng cơ 
quan nhà nước chỉ đạo không chặt và không 
sâu công tác tư tưởng đối với đảng viên, công 
chức nhà nước. 

Muốn đổi mới, cải cách được tổ chức và 
phương thức hoạt động của hệ thống hành 
chính nhà nước, phải giải quyết nhiều vấn đề 
từ nghiên cứu lý luận, khảo sát và tổng kết thực 
tiễn đến xây dựng, đổi mới cơ chế và chính 
sách, tổ chức và cán bộ. Nhưng điều cốt yếu là, 
các cấp ủy đảng phải giáo dục và kiểm tra 
đẳng viên trong cơ quan nhà nước, trước hết là 
những cán bộ giữ cương vị quản lý, chỉ huy, về 
ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng 
nhà nước, khắc phục thái độ thụ động của đảng 
viên, công chức, thái độ thiếu kiên quyết, dè 
đặt và do dự của nhiều cán bộ lãnh đạo, quản 
lý. Thực chất của những biểu hiện đó chính là 
tư tưởng ngại khó, né tránh khó khăn, ngại va 
chạm, không muốn sửa đôi những bất hợp lý 
đã rõ về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ 
máy hoặc lấy cớ là sợ gây ra xáo trộn, làm mất 
ổn định trong cơ quan, trong cán bộ, nhân 
viên. Nói tóm lại là, phải xóa bỏ cho được tàn 
dư của cơ chế tập trung quan liêu bao cấp còn 
có ảnh hưởng khá nặng trong nếp nghĩ và cách 
làm của không ít cân bộ, đảng viên, công chức 
nhà nước. CÌ 
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"SỬA ĐỐI LỐI LÀM VIỆC" 
CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 


ÊU tác phẩm “Đường Kách mệnh" 

của đồng chí Nguyễn Ái Quốc (tức 

Hô Chí Minh) là một trong những vấn 
kiện lý luận quan trọng đầu tiên nhằm truyền 
bá Chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào phong trào 
cách mạng Việt Nam, chuẩn bị về tư tưởng, 
chính trị và tổ chức cho việc thành lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam làm cơ sở cho đường lối 
cách mạng của Đẳng, thì tác phẩm "'Sửa đổi 
lối làm việc", viết năm 1947 với bút danh 
XYZ, trong lúc nhân dân ta đang tiến hành 
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, là một 
văn kiện có ý nghĩa lý luận và thực tiên sâu 
sắc, nhằm giáo dục cán bộ, đảng viên, Xây 
dựng và củng cố Đảng, góp phân đưa cuộc 
kháng chiến đi đến thắng lợi vẻ vang. 

Đọc tác phẩm ''Sửa đổi lỗi làm việc '', càng 
nghiên ngẫm, càng đem lại cho chúng ta 
những nhận thức sâu sắc, những kinh nghiệm 
sống vô cùng bổ ích. Đặc biệt, chương viết về 
cán bộ, đã soi sáng cho cán bộ lãnh đạo các 
cấp của Đảng về công tác xây dựng cán bộ, 
chỉnh đốn Đảng - một vấn đề có ý nghĩa chiến 
lược, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ "Tiếp 
tục đổi mới công tác cán bộ. Xây dựng đội ngũ 
cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo và quản lý 
ở các cấp, vững vàng vê chính trị, gương mẫu 


LÊ HỮU NGHĨA ° 


về đạo đức, trong sạch vê lối sống, có trí tuệ, 
kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, gắn 
bó với nhân dân". Đó là sự đảm bảo cho 
thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 
Vì vậy, “Sửa đổi lối làm việc" có thể nói là 
quyền sách gối đầu giường của mỗi người cán 
bộ cách mạng, là một trong những di sản quý 
báu của tư tưởng Hỗ Chí Minh. 

''Sửa đổi lối làm việc” đã đề cập khá toàn 
diện về công tác xây dựng Đảng, nội dung vừa 
có tính khái quát vừa có tính cụ thể, sinh động 
và có ý nghĩa thời sự nóng hổi đối với sự 
nghiệp cách mạng của chúng ta hiện nay. Tác 
phâm gồm 6 chương : Chương ï đề cập vẫn đề 
phê binh và sửa chữa ; ; Chương ]T nêu một số 
kinh nghiệm có tính chất tổng kết ; Chương III 
nói về tư cách và đạo đức cách mạng ; 
Chương IV nói về cán bộ ; Chương V nói về 
cách lãnh đạo; Chương Vĩ phê phân thói 
ba hoa. 


*in, 1S, Ủy viên Trung ương Đẳng, Phó Giám đốc 
Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 

(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ LX, Nxh 
Chính trị Quốc gia. Hà Nội, 2001, tr 141 


10 


Số 35 (tháng 12 năm 2002) 


L quyết 9g 


hội ]X eua Đang øào euôe tổng 


Yạp chí Cộng sản 


Trong Chương IV - (viết về cán bộ), 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên nhiều nội 
' dung phong phú, sinh động. 

Mở đầu Chương IV, Người nói về huấn 
luyện cán bộ. Người cho rằng cán bộ là cái gốc 
của mọi việc, vì họ là người đem chính sách 
của Đảng và Chính phủ giải thích cho dân 
chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời, đem tình 
hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho 
Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng. 
Vì vậy, huấn luyện cán bộ cũng là công việc 
gốc của Đảng. Hỗ Chí Minh nêu lên những 
khuyết điểm của công tác huấn luyện cán bộ 
lúc đó. Người nêu ví dụ như : huấn luyện cán 
bộ hành chính mà không đụng đến công việc 
hành chính ; còn dạy chính trị thì mênh mông, 
không thiết thực, học rồi không dùng được ; 
cán bộ phần đông là công nông, văn hóa còn 
thấp, nhưng Đảng chưa tìm đủ cách để nâng 
cao trình độ văn hóa của họ ; huấn luyện lý 
luận cho cân bộ cao cấp, đến nay chưa làm, 
hoặc làm chưa đúng. Lý luận và thực tế không 
ăn khớp với nhau, dạy theo cách học thuộc 
lòng. Người coi đây là điều Đảng nên sửa chữa 
ngay và đề ra cách sửa chữa. 

Về huấn luyện nghiệp VỤ, phải thực hiện 
khẩu hiệu làm VIỆC gì học việc ấy. Các cơ quan 
lãnh đạo của mỗi môn phải gom góp tài liệu, 
sắp xếp cách dạy và học, kiểm tra kết quả, sao 
cho cán bộ trong môn mình dần dân đi đến 
thạo công việc. 

Về huấn luyện chính trị, tập trung huấn 
luyện thời sự và chính sách. Huấn luyện chính 
trị môn nào cũng phải học. Nhưng phải tùy 
theo mỗi môn mà quy định nhiều hay ít. Thí 
dụ : cán bộ chuyên môn về y tế thì học ít hơn, 
còn cán bộ về tuyên truyền, tô chức thì học 
nhiều hơn. 

Về huấn luyện văn hóa, đây là việc rất quan 
trọng, nhất là đối với những cán bộ còn kém 
văn hóa. Cán bộ có thể thay phiên nhau đi học. 
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Lớp văn hóa phải theo trình độ văn hóa cao 
hay thấp mà đặt lớp, chứ không theo cấp bậc 
cán bộ cao hay thấp. 

Về huấn luyện lý luận, những cán bộ cao, 
trung cấp có sức nghiên cứu lý luận, ngoài việc 
học tập chính trị và nghiệp vụ, cần học thêm lý 
luận. Học lý luận không phải theo kiểu nhôi 
nhét, xa rời công tác thực tế, thành lý luận 
suông, mà phải gắn với việc nghiên cứu công 
tác thực tế, kinh nghiệm thực tế. Lúc học rồi, 
có thể tự mình làm ra phương hướng chính trị, 
có thể làm những công việc thực tế, có thể trở 
nên người tổ chức và lãnh đạo. Thế là lý luận 
thiết thực, có ích. 

Vấn đề huấn luyện cán bộ mà Hồ Chí 
Minh đề cập cho ta thấy ý nghĩa và tầm quan 
trọng của công tác này lúc bấy giờ. Nội dung 
và cách huấn luyện rất phù hợp với hoàn cảnh 
của cuộc kháng chiến lâu dài và gian khổ mà 
nhân dân ta đang tiến hành. Ngày nay, trình độ 
mọi mặt của cán bộ đã phát triển rất nhiều so 
với thời điểm đó. Công tác huấn luyện cán bộ 
cũng đã có những bước tiến mới nhằm đáp ứng 
những yêu cầu ngày càng cao của cách mạng 
nước ta trong giai đoạn mới. Cũng chính vi 
vậy, một số cách thức mà Hồ Chí Minh đề ra 
trong huấn luyện nghiệp vụ, huấn luyện chính 
trị và huấn luyện lý luận càng có ý nghĩa thực 
tiễn đối với chúng ta. 

Hồ Chí Minh cho răng : Công việc thành 
công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. 
Đảng phải nuôi dạy cán bộ như người làm 
vườn vun trồng những cây cối quý báu. Phải 
trọng dụng nhân tài, trọng dụng cán bộ, trọng 
mỗi một người có ích cho công việc chung của 
chúng ta. Đảng là một đoàn thể đấu tranh, 
trong cuộc đấu tranh thường hao tôn một số 
cân bộ quý báu. Vì vậy, chúng ta càng phải 
quý cán bộ, bổ sung cán bộ, phải giữ gìn cán 
bộ cũ và đào tạo cân bộ mới. 


l1 


Theo Hồ Chí Minh, mặt trận dân tộc ngày 
càng rộng, nảy nở ra hàng ngàn, hàng vạn 
người hăng hái tham gia vào Đảng ta. Họ hăng 
hái nhưng lý luận còn thiếu, kinh nghiệm còn 
ít. Trong công tác, họ thường gặp vấn đề to tát, 
họ phải tự giải quyết. Vì vậy, chúng ta cần 
phải đặc biệt chú ý săn sóc họ. Do đó, vấn đề 
cán bộ rất trọng yếu, rất cần kíp. 

Muốn dùng cán bộ trước hết phải hiểu biết 
cán bộ. Muốn hiêu biết cán bộ trước hết phải 
biết tự mình, phải biết đúng sự phải trái của 
mình thì mới biết đúng sự phải trái của người 
ta. Nếu không biết sự phải trái của mình thì 
chắc không nhận rõ người cán bộ tốt hay xấu. 
Hồ Chí Minh phê phán những chứng bệnh mà 
người lãnh đạo hay mắc phải như : tự cao, tự 
đại ; ưa người ta nịnh mình ; đem lòng yêu 
ghét của mình mà đối với người ; đem một cái 
khuôn khổ chật hẹp nhất định mà lắp vào tất cả 
mọi người khác nhau. Người lãnh đạo phạm 
một trong bốn bệnh đó thì cũng như mắt đã 
mang kính màu, không bao giờ thấy rõ cái mặt 
thật của những cái mình trông. 

Hồ Chí Minh nêu lên quan điểm biện chứng 
trong việc nhận xét cán bộ. Trong thế gIỚI, Cái 
gì cũng biến hóa, tư tưởng của con người cũng 
biến hóa, nên cách xem xét cán bộ cũng phải 
biến hóa. Thí dụ : có người khi trước theo cách 
mạng mà nay lại phân lại cách mạng. Thậm 
chí có người nay đang theo cách mạng, sau 


này có thể phản cách mạng. Một cán bộ trước - 


có sai làm, nhưng chắc gì sau này họ không bị 
sai lầm. Quá khứ, hiện tại và tương lai của mọi 
người không phải luôn giống nhau. Vì vậy, 
nhận xét cân bộ không nên nhận xét ngoài mặt, 
không nên chỉ xét một lúc, một việc mà phải 
xét kỹ cả toàn bộ công việc của họ. Hồ Chí 
Minh phê phán những bệnh thường mắc phải 
trong việc dùng cán bộ như : ham dùng người 
bà con, anh em quen biết, bầu bạn, cho họ là 
chắc chắn hơn người ngoài ; ham dùng những 


12 


(ưn quyết (Đại hội IX eua )ang 0ào euôe tổng 


Yạp chí Gộng sản 


kẻ khéo nịnh mình mà chán ghét những người 
chính trực ; ham dùng những người tính tình 
hợp với mình, mà tránh những người tính tình 
không hợp với mình. 

Kết quả là, họ làm bậy mà mình vẫn cứ bao 
dung, che chở, bảo hộ, khiến cho họ ngày càng 
hư hỏng. Còn đối với những người chính trực 
thì bới lông tìm vết để trả thù. Như thế, cố 
nhiên, hỏng cả công việc của Đảng, hỏng cả 
danh giá của người lãnh đạo. 

Hồ Chí Minh nêu lên bốn tiêu chuẩn để lựa 
chọn cán bộ. Thứ nhất là, những người đã tỏ ra 
trung thành và hăng hái công việc và trong đấu 
tranh. Thứ ha¡ là, những người liên lạc mật 
thiết với dân, hiểu biết dân, luôn chú ý đến lợi 
ích của dân. Như thế dân mới tin cậy và nhận 
cán bộ đó là người lãnh đạo của họ. Thứ ba là, 
những người có thể phụ trách giải quyết các 
vấn đề trong những hoàn cảnh khó khăn. Ai sợ 
phụ trách và không có sáng kiến thì không 
phải người lãnh đạo. Người lãnh đạo đúng cần 
phải : khi thất bại không hoang mang, khi 
thắng lợi không kiêu ngạo. Khi thi hành các 
nghị quyết, gan góc không sợ khó khăn. Thứ tư 
là, những người luôn luôn giữ đúng kỷ luật. 
Trên cơ sở những tiêu chuẩn đó mà lựa chọn 
cán bộ và phải biết cách dùng cán bộ cho 
đúng. Theo Hồ Chí Minh, người lãnh đạo phải 
có độ lượng vĩ đại thi mới có thể đối với cán 
bộ một cách chí công vô tư, không thành kiến, 
khiến cho cán bộ khỏi bị bỏ rơi. 

Phải có tỉnh thần rộng rãi, mới có thể nâng 
đỡ những đồng chí còn kém, giúp họ tiến bộ ; 

Phải sáng suốt mới khỏi bị bọn vu vơ bao 
vây mà xa lánh cán bộ tốt ; phải có thái độ vui 
vẻ, thân mật, các đông chí mới vui lòng gần 
gũi minh. 

Muốn cho cán bộ yên tâm làm việc, theo 
Người, phải có gan cất nhắc cán bộ. Cất nhắc 
cán bộ phải vì công tác, tài năng, vì cổ động 
cho đồng chí khác thêm hăng hái. Như thế 
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công việc nhất định chạy. Nếu vì lòng yêu 
ghét, vì thân thích, vì nể nang nhất định không 
ai phục, mà gây nên lối lôi thôi trong Đảng. 
Như thế là có tội với Đảng, với đồng bào. 

Phải khiến cho cán bộ có gan nói, có gan đề 
ra ý kiến phê bình ưu, khuyết điểm của lãnh 
đạo. Như thế, chăng những không phạm gì đến 
uy tín của người lãnh đạo mà lại tỏ ra dân chủ, 
thật thà trong Đảng. 

Phải khiến cho cán bộ có gan phụ trách, có 
gan làm việc. Có nhiều việc hay, dở, một phân 
do cán bộ có đủ năng lực hay không. Nhưng 
một phần cũng do cách lãnh đạo có đúng hay 
không. Năng lực của con người không phải 
hoàn toàn do tự nhiên mà có, mà phần lớn là 
do công tác, do tập luyện mà có. Lãnh đạo 
khéo, tài nhỏ có thể hóa ra tài to, lãnh đạo 
không khéo tài to cũng hóa ra tài nhỏ. 

Cũng theo Hồ Chí Minh, trước khi giao 
công tác cho cán bộ, phải bàn kỹ với họ. Nếu 
họ gánh không nối, chớ miễn cưỡng trao việc 
đó cho họ. Khi đã trao cho họ thì cần phải chỉ 
đạo rõ ràng, sắp xếp đây đủ, vạch rõ những 
điểm chính và những khó khăn có thể xảy ra. 
Một khi đã quyết định rồi thì thả cho họ làm, 
khuyên họ cứ cả gan làm và phải hoàn toàn tin 
họ. Nếu không tin cán bộ, sợ họ làm không 
được, rồi việc gì mình cũng nhúng vào, kết quả 
thành chứng bao biện mà công việc vẫn không 
Xong. Cán bộ thì vớ vấn cả ngày, sinh ra buồn 
rầu, nản chí. 

Vấn đề thương yêu cán bộ được Chủ tịch 
Hỗ Chí Minh phân tích một cách sâu sắc, giàu 
lòng nhân ái. Người cho răng, không phải vài 
ba tháng, hoặc vài ba năm đã đào tạo được 
người cán bộ tốt mà cần phải công tác, tranh 
đấu, huấn luyện lâu năm mới được. Trái lại, 
trong lúc tranh đấu rất dễ mất cán bộ. Vì vậy, 
Đảng phải thương yêu cán bộ. Thương yêu 
không phải là võ về, nuông chiều, thả mặc mà 
là giúp đỡ cán bộ đề họ tiến bộ ; giúp họ giải 
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quyết những vấn đề khó khăn trong sinh hoạt, 
khi họ đau ốm được chăm nom, v.v.. Thương 
yêu là luôn luôn chú ý đến công tác của họ. 
Thấy họ có khuyết điểm thì giúp họ sửa chữa 
ngay. Đồng thời nêu rõ những ưu điểm, những 
thành công của họ, nhưng không làm cho họ 
kiêu căng, mà làm cho họ thêm hăng hái, thêm 
gắng sức, vun đắp chí khí của họ để đi đến chỗ 
"bại không nản, thắng không kiêu". Vì kiêu 
ngạo là bước đầu của thất bại. 

Đối với cán bộ mắc sai lầm, theo quan điểm 
của Hồ Chí Minh, ta không sợ sai lầm và 
khuyết điểm, chỉ sợ không chịu cố gắng sửa 
chữa. Và càng sợ, người lãnh đạo không biết 
tìm cách đúng để giúp cần bộ sửa chữa sai lầm. 
Cách đúng ở đây là, người lãnh đạo phải giúp 
đỡ họ một cách chí tình, làm cho họ tự giác 
thấy được nguyên nhân của sai lầm và tác hại 
của nó, để có biện pháp sửa chữa một cách tích 
cực và hiệu quả. Không phải vì một sai lầm to 
lớn mà đã vội cho họ là "cơ hội chủ nghĩa", đã 
"cảnh cáo", đã "tạm khai trừ”. Những cách quá 
đáng như thế đều không đúng. Sửa chữa sai 
làm một phần là trách nhiệm của người phạm 
sai lầm, một phần cũng là trách nhiệm của 
người lãnh đạo. Sửa chữa sai lầm bằng giải 
thích, thuyết phục, cảm hóa, dạy bảo là điều 
nên làm, nhưng không phải tuyệt nhiên không 
dùng xử phạt. Vấn đề là phải phân tích rõ ràng 
mức độ sai lầm nặng hay nhẹ một cách thấu 
tình, đạt lý mà dùng hình thức xử phạt cho 
đúng. 

Hồ Chí Minh kết luận : Cách đối XỬ với cán 
bộ là một điểm trọng yếu trong tổ chức công 
việc. Cách đối xử có khéo, có đúng thì mới 
thực hiện được nguyên tắc "vấn đề cán bộ 
quyết định mọi việc". Phê bình, xử phạt cho 
đúng chẳng những không làm mất thể diện và 
uy tín của cân bộ, của Đảng. Trái lại còn làm 
cho sự lãnh đạo mạnh mẽ hơn, thiết thực hơn, 
do đó mà uy tín thể hiện càng tăng thêm. L1 
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IỆC nhận xét, đánh giá cán bộ đã có 
quy chê của Bộ Chính trị từ mây năm 


nay, nhưng số nơi thực hiện có nền 
nếp chưa nhiều, có những nơi thực hiện nhưng 
chất lượng thấp, tác dụng hạn chế. Tình trạng 
nhận xét chung chung, đánh giá cán bộ không 
rõ ràng là khá phổ biến. 

Có thể có nhiều nguyên nhân, nhưng 
nguyên nhân đầu tiên là có những cán bộ lãnh 
đạo còn nể nang, thiếu chân thành, thắng thắn. 
Khi đối diện với cán bộ thì nói ưu điểm nhiều 
lên, nói khuyết điểm nhẹ đi vì ngại mất lòng, 
sợ đến dịp bầu cử hoặc lấy phiếu tín nhiệm 
mình sẽ bị mất phiếu, hoặc minh cũng có tật, 
"để với người đề người. dễ với mình". Một biểu 
hiện khác của bệnh nể nang là, dựa dẫm vào 
người đứng đầu, chê hay khen là dựa theo ý 
của người đứng đầu, không đám nói thật chính 
kiến của mình. Một nguyên nhân cũng không 
kém phần quan trọng là người lãnh đạo quan 
liêu, phong cách làm việc đại khái, ít kiểm tra 
đôn đốc, không sâu sát công việc của cán bộ, 
không sâu sát cơ sở và quân chúng, nên không 
đánh giá đúng. ưu điểm và khuyết điểm, mặt 
mạnh và mặt yếu của cán bộ, không nắm được 
những diễn biến trong tư tưởng và đời sống 
của cán bộ. Do không hiểu rõ cán bộ, nên việc 
nhận xét rất hời hợt, thậm chí sai lệch, người 
kém nhưng khéo lấy lòng thủ trưởng thì được 
coi là cán bộ tốt, giỏi ; còn người giỏi, cương 
trực, thăng thắn thì có khi bị thành kiến. 
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Để khắc phục tinh trạng quản lý 
và đánh giá cán bộ đang là khâu 
yếu hiện nay như trong Kết luận 
của Hội nghị Trung ương 6, 
khóa IX đã nêu, một trong những 
việc quan trọng là cần làm tốt chế 
độ nhận xét, đánh giá cán bộ. 
Cụ thể là : 

I- Trước hết, cần nhận rõ ý 
nghĩa, mục đích của việc nhận xét, đánh giá 
cán bộ. Một chức trách hàng đầu của cơ quan 
lãnh đạo và người thủ trưởng là quản lý cần bộ 
cấp dưới quyên, trong đó nhận xét, đánh giá 
cân bộ là khâu quan trọng đầu tiên của công 
tác quản lý cán bộ, có ý nghĩa quyết định đến 
chất lượng cán bộ. Chỉ trên cơ sở nhận xét, 
đánh giá cán bộ một, cách chính xác, cơ quan 
lãnh đạo mới có thể bế trí, sử dụng cân bộ 
đúng chỗ, đúng việc ; mới có thể lập quy 
hoạch cán bộ, đào tạo, bôi dưỡng, luân chuyển 
cán bộ đúng hướng, có hiệu quả. Cơ quan lãnh 
đạo và người thủ trưởng cấp trên hằng ngày 
giao việc và theo dõi, kiểm tra công việc của 
cán bộ, hơn ai hết phải là người nắm chắc cán 
bộ, hiểu rõ kết quả hoàn thành nhiệm vụ của 
cán bộ, biết được ưu điểm, nhược điểm của 
cán bộ về phẩm chất chính trị, năng lực công 
tác và đạo đức lối sống. Đây còn là thể hiện 
trách nhiệm của cơ quan lãnh đạo và người thủ 
trưởng đối với cán bộ thuộc diện minh được 
phân công, phân cấp quản lý. Người cán bộ 
nào cũng mong muốn được câp trên gân gũi đi 
sát, thông cảm và giúp đỡ giải quyết những 
khó khăn trong công tác ; , mong cập trên biết 
được những ưu điểm và cố gắng để động viên 
phát huy hơn nữa ; đồng thời được chỉ ra 
những yêu. kém về năng lực hoặc phong cách, 
đạo đức để phấn đấu sửa chữa và tiến bộ. 


* Hội đồng Lý luận Trung ương 
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Chủ tịch Hồ Chí Minh khi bàn về công tác 


cán bộ đã nhấn mạnh việc trước tiên là : " Phải 


biết rõ cán bộ - Từ trước đến nay, Đảng ta chưa 
thực hanh cách thường xem xét cân bộ. Đó là 
một khuyêt điêm to. Kinh nghiệm cho ta biệt : 


mỗi lần xem xét lại nhân tài, một mặt thì tìm. 


thấy những nhân tài mới, một mặt khác thì 
những người hủ hóa cũng lòi ra"9), 

Thực hiện chế độ nhận xét, đánh giá cán bộ 
chính là làm theo lời dạy ấy của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh. 

2- Chế độ nhận xét, đánh giá cán bộ có 
quan hệ mật thiết và cần kết hợp chặt chế với 
chế độ phê bình và tự phê bình. Bản thân 
người cân bộ nghiêm túc tự phê bình và chi bộ, 
Câp ủy nơi cân bộ đó sinh hoạt thực hiện tốt 
chế độ phê bình là cơ sở quan trọng để cấp trên 
nhận xét, đánh giá cán bộ chính xác. Chỉ với 
tinh thần tự giác của cán bộ thi việc nhận xét, 
đánh giá của cấp trên mới đem lại hiệu quả, 
gIÚp cân bộ đó tiến bộ. Mặt khác, cần thấ 
ráng chế độ tự phê bình và phê bình dù làm tôt 
đến đâu cũng không thể thay thế cho chế độ 
nhận xét, đánh giá cán bộ được. Chế độ tự phê 
bình và phê binh được thực hiện trong sinh 
hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy đảng hoặc trong 
nội bộ đơn vị công tác. Còn chế độ nhận xét, 
đánh giá cán bộ là chức năng, trách nhiệm của 
thủ trưởng và cấp ủy cấp trên đối với cán bộ 
thuộc diện mình quản lý. 

Để nhận xét, đánh giá cán bộ chính xác, 
cần phát huy dân chủ, dựa vào quân chúng, 
dựa vào các đoàn thể nhân dân ở đơn vị, cơ 
quan và nơi cư trú giám sát, góp ý kiến nhận 
xét, phê binh cán bộ. Người cán bộ lãnh đạo 
nên biết quần chúng và cấp dưới nhìn nhận và 
khen chê người cán bộ đó thế nào. Được như 
vậy, cơ quan lãnh đạo cấp trên có thêm thông 
tin để cân nhắc, nhận xét, đánh giá cán bộ một 
cách toàn diện và chính xác. 

3- Người lãnh đạo cần có cái tâm trong 
sáng, khách quan, chí công vô tư, không cảm 
tình riêng, dễ dãi với cán bộ này hay thành 
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kiến, khắt khe với cán bộ kia. Mặt khác, cần có 
thái độ chân thành, thắng thắn, thương yêu cán 
bộ, vì sự tiến bộ của cán bộ và vì lợi ích chung 
của Đảng, của cách mạng. Chi như vậy, việc 
nhận xét, đánh giá cán bộ mới công tâm và 
chính xác. Người cán bộ có phong cách sâu 
sát, không chỉ nghe cán bộ báo cáo trong các 
Cuộc họp mà thường xuyên đi kiểm tra công 
việc của cấp dưới, gân gũi cán bộ, sâu sát cơ 
sở để hiểu rõ những thuận lợi và khó khăn của 
cán bộ trong quá trình thực hiện công việc 
được giao để có biện pháp giúp đỡ họ hoàn 
thành nhiệm vụ. Nếu người lãnh đạo quan liêu, 

không hiểu việc, hiểu người thì việc nhận xét, 

đánh giá cán bộ không thể chính xác. 

4- Việc cơ quan nhận xét, đánh giá cân bộ 
cần được tiến hành dân chủ, công khai, trực 
tiếp với cán bộ. Cán bộ cấp dưới tự phê bình 
trước lãnh đạo, trực tiếp thu nhận những nhận 
xét và góp ý của lãnh đạo, đồng thời có thể nói 
lên tâm tư, nguyện vọng của mình với lãnh 
đạo. Nếu cán bộ thấy cấp trên có việc hiểu 
nhầm, đánh giá sai về mình thì yêu cầu được 
trình bày lại, đối thoại dân chủ. Cần khắc phục 
tình trạng thường diễn ra ở một số nơi là, lãnh 
đạo khi họp. riêng thì đưa ra những nhận xét 
này nọ VỀ cán bộ dưới quyền, nhưng khi gặp 
họ thì nể nang, tránh né, không nói thẳng thắn, 
chân thành, làm cho cán bộ mang nặng tâm tư, 
thắc mắc nhưng không có dịp bộc bạch với 
lãnh đạo, dễ gây tốn thương đến mối quan hệ 
giữa người lãnh đạo và cán bộ. 


Nhận xét, đánh giá cán bộ là việc hệ trọng, 
thậm chí có quan hệ đến sinh mệnh chính trị 
của họ. Vì vậy, phải do tập thể cơ quan lãnh 
đạo tiến hành, chứ không thể chỉ riêng một 
người, kể cả người đứng đầu được quyết định 
một mình. Không nên chí giao cho câp ủy nơi 
cân bộ công tác tiến hành nhận xét, đánh giá 
rồi báo cáo lên cấp trên để biết và thông qua. 


(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 5. tr 274 
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Làm như vậy mới chỉ thực hiện chế độ phê 
bình và tự phê bình của cấp dưới, chứ chưa 
phải là chê độ cơ quan lãnh đạo nhận xét, 
đánh giá cán bộ ; chưa làm tròn trách nhiệm 
của cơ quan lãnh đạo đối với diện cán bộ được 
phân công, phân cấp quản lý. 

Với việc thực hiện chế độ nhận xét, đánh 
giá cán bộ một cách công khai, dân chủ, trực 
tiếp như vậy thì những lời nhận xét của từng 
thành viên CƠ quan lãnh đạo cấp trên cũng như 
ý kiến tiếp thu của cân bộ được phi biên bản 
lưu vào hô sơ cán bộ. Sau này, qua thực tiễn 
công tác sẽ kiểm nghiệm những nhận xét của 
người lãnh đạo chính xác hay sai lệch, có sâu 
sát, công tâm hay không ; cũng như có thể 
kiểm nghiệm thái độ tự phê bình và tiếp thu 
của người cân bộ đó có nghiêm túc hay không. 

Về phương pháp đánh giá cán bộ, gần đây 
chúng ta thường bàn luận #em nên áp dụng 
phương pháp tính điểm hay là lấy biểu quyết 
không ký tên để bảo đảm khoa học và khách 
quan. Theo tôi nghĩ, dù áp dụng phương pháp 
nào thì cái "gốc" vẫn là tiến hành nhận xét, 
đánh giá một cách dân chủ, công khai, trực 
tiếp với cán bộ. Bảng tính điểm hoặc phiếu 
biêu quyết không thể nói rõ nội hàm của nó là 
cái gì. Ví dụ, ghi phiếu biểu quyết là không 
hoàn thành nhiệm vụ hoặc cho điểm về hoàn 
thành nhiệm vụ là 3 điểm (nghĩa là điểm kém). 
Cách làm này rất chung chung, trừu tượng. 
Người cán bộ đó không hiểu đánh giá không 
hoàn thành nhiệm vụ nào, không phân tích rõ 
bản chất và nguyên nhân của sự việc, cân bộ 
phạm phải khuyết điểm gì, về nhận thức quan 
điêm, về năng lực tổ chức, về tác phong công 
tác hay vì cái gì. Do vậy, không giúp cho cán 
bộ đó biết phương hướng và biện pháp sửa 
chữa. 

5- Nhận thức rõ ý nghĩa và có quyết tâm 
cao, đồng thời có kế hoạch và phương pháp 
làm thích hợp với việc thực hiện chế độ định 
kỳ nhận xét cán bộ. Danh mục cần bộ mỗi cấp 
ủy được phân cấp quản lý thường khá nhiều, 
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không thể làm vội đồng loạt mà trước hết hãy 
tập trung làm một sô cán bộ chủ. chốt. Ví dụ : 
Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy tiến hành nhận 
XÉt SỐ bí thư huyện ủy và giám đốc sở, trưởng 
ban cấp tỉnh ; Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiến 
hành nhận XÉt các bộ trưởng và bí thư tỉnh ủy, 
thành ủy, chưa mở rộng đến các cán bộ khác 
trong danh mục quản lý của mình. Về thời 
gian tiến hành đánh giá, đối với cán bộ giữ 
chức vụ bầu cử nên khoảng hai năm rưỡi (tức 
là một. nhiệm kỳ 5 năm được nhận xét, đánh 
giá 2 lần) ; đối với cán bộ bổ nhiệm thì nhận 
xét, đánh giá trước khi bổ nhiệm hoặc bổ 
nhiệm lại. Quá trình làm không nên tập trung 
vào cuối năm hay cuối nhiệm kỳ. 

Việc thực hiện chế độ định kỳ nhận xét cần 
bộ nên có sự chuẩn bị chu đáo, có kế hoạch, 
quy trình cụ thể, rõ ràng. Đầu tiên, bản thân 
cán bộ được nhận xét làm bản tự phê bình, chỉ 
bộ và cấp ủy cấp dưới góp ý phê binh và có 
biên bản nhận xét cụ thê. Sau đó, các cơ quan 
tham mưu như ban tổ chức, ban kiểm tra, ban 
quản lý khối, ngành v.v., có cán bộ đó gửi ý 
kiến nhận xét của minh. Những tài liệu này là 
CƠ SỞ để các đồng chí lãnh đạo nghiên cứu và 
chuẩn bị ý kiến đánh giá, kết luận. Cuộc họp 
thường Vụ cấp Ủy để nhận xét cán bộ không 
nhất thiết phải có mặt đông ‹ đủ các thành viên, 
mà có thể phân công một số đồng chí có quan 
hệ nhiều đến công tác của cán bộ đó, như : 
đồng chí bí thư hoặc phó bí thư thường trực, 
một đồng chí chủ chốt bên chính quyền, đồng 
chí phụ trách khối có cán bộ đó, đông chí phụ 
trách tổ chức, kiểm tra... Để việc. định kỳ nhận 
xét cán bộ đạt chất lượng tốt, điều quan trọng 
nhất vẫn là thái độ phê bình nghiêm túc, chân 
thành, thắng thắn trên tinh thần đông chí. 

Thực hiện tốt chế độ nhận xét, đánh giá cần 
bộ là thiết thực tăng cường công tác quản lý 
cán bộ, góp phần quán triệt việc chấp hành 
Kết luận Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp 
hành Trung ương khóa IX về công tác tổ chức 
và cân bộ. 
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NHÂN KỶ NIỆM 58 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUẦN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22-12-1944 - 22-12-2002) 
VÀ 30 NĂM CHIẾN THẮNG UỊCH SỬ “ĐIỆN BIẾN PHỦ TRÊN KHÔNG” (18-12-1972 - 18-12-2802) 


— PHẤPHUYTRUYỀNTHẾG 
(ŨYÉT tHIẾN QUYẾT THẮNG tỦA (IÂN FỘI 7ñ 


ÁM nay, kỷ niệm 58 năm ngày 
[>> lập Quân đội nhân dân Việt 

Nam ; đồng thời, kỷ niệm 30 năm 
ngày quân và dân ta đã chiến thắng oanh liệt 
cuộc tập kích chiến lược của không quân 
Mỹ trên bầu trời Thủ đô Hà Nội anh hùng. 
Điều đó làm cho toàn quân, toàn đân ta thêm 
phần tự hào về truyền thống quyết chiến 
quyết thắng của quân đội ta. 

Năm 1954, với chiến thắng Điện Biên 
Phủ, Quân đội ta, chưa đầy 10 tuổi đã đập 
tan tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông 
Dương, dẫn đến Hiệp định Giơ-ne-vơ về 
Việt Nam được ký kết. Chiến tranh xâm 
lược đã kết thúc, hòa bình được lập lại trên 
đất nước Việt Nam thân yêu. Với Hiệp định 
này, thực dân Pháp buộc phải chấp nhận thất 
bại thảm hại. 

Cuối tháng Chạp năm 1972, đế quốc Mỹ 
mở cuộc tập kích chiến lược bằng không 
quân ô ạt vào Thủ đô Hà Nội bị thất bại và 
buộc phải ký Hiệp định Pa-ri về Việt Nam ; 
cam kết chấm dứt sự dính líu của Mỹ vào 
cuộc chiến ở Việt Nam ; công nhận độc lập 
chủ quyền, toàn vẹn lãnh thô của nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Với ý nghĩa đó, 
chiến thắng của quân và dân ta trên bầu trời 
Hà Nội được coi là : Điện Biên phủ trên 
không. 
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Với thắng lợi của Hiệp định Pa-ri về 
Việt Nam, chúng ta thực hiện được một 
phần lời dạy và điều mong ước của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh là "đánh cho Mỹ cút". Thế rồi 
bằng chiến thắng oanh liệt mùa Xuân năm 
1975, chúng ta tiếp tục thực hiện trọn vẹn lời 
dạy và niêm mong ước của Người là "đánh 
cho ngụy nhào”. 

Cho đến ngày nay, âm vang của chiến 
thắng Điện Biên Phủ trên không như vẫn 
còn mãi trong trái tim chúng ta. Những đêm 
tháng Chạp năm 1972, đồng bào cả nước 
cũng như đông đảo nhân dân yêu chuộng 
hòa bình, tiến bộ trên khắp toàn câu không 
khỏi hôi hộp lo lắng khi được tin đế quốc 
Mỹ điên cuông huy động hàng trăm lượt 
chiếc máy bay chiến đấu các loại đột ngột 
tấn công Hà Nội - nơi được coi là lương tâm 
phẩm giá của con người. Với SỨC mạnh quân 
sự hùng hậu, trong đó phải kể đến máy bay 
ném bom chiến lược B52 - con át chủ bài 
cuối cùng của không lực Hoa Kỳ và nhiều 
mây bay phản lực, trinh sát, chiến đấu cùng 
với nhiêu phương tiện chiến tranh hiện đại 
khác, đề quôc Mỹ những tưởng sẽ đe bẹp ý 
chí chiến đấu của quân và dân ta. Nhưng, 
với tinh thần không có gì quý hơn độc lập 
tự do", quân và dân ta bằng vũ khí sẵn có 


.: Ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng, Thứ trưởng 
Bộ Quốc phòng, Tông Tham mưu trưởng Quân đội nhân 
dân Việt Nam 


trong tay với lòng dũng cảm, ý chí kiên 
cường và trí thông minh, sáng tạo tuyệt vời, 
đã làm nên một kỳ tích phi thường : Bắn rơi 
và bắn cháy hàng trăm máy bay, trong đó có 
nhiều máy bay B52 và máy bay FIIIA 
"cánh cụp cánh xòe", loại hiện đại nhất của 
Mỹ lúc bấy giờ. Chính bằng lưới lửa phòng 
không dày đặc, nhiều tầng, Thủ đô anh hùng 
ngàn năm văn hiến của chúng ta đã làm nên 
một Điện Biên Phủ trên không, chôn vùi uy 
thế của không lực Hoa Kỳ. 

Chiến thắng lẫy lừng đó, không chỉ làm 
nức lòng nhân dân cả nước mà còn làm cho 
đông đảo nhân dân yêu chuộng hòa bình và 
tiến bộ trên toàn thế giới rất đỗi vui mừng. 
Với họ, Việt Nam nói chung, Quân đội ta 
nói riêng là thần tượng của một dân tộc nhỏ 
bé nhưng kiên cường, đã chiến thắng đội 
quân xâm lược CÓ SỨC mạnh quân sự, kinh tế 
hơn mình rất nhiều lần. Đó là một tấm 
gương chói lọi của sức mạnh chính nghĩa, 
chiến thắng hung tàn bạo ngược... Đó là 
vinh quang không chỉ riêng cho Việt Nam 
mà còn cho toàn thể nhân dân yêu chuộng 
hòa bình, công lý trên khắp toàn cầu. 


Chiến thắng oanh liệt này, một lần nữa 
khẳng định đường lối lãnh đạo tài tình và 
sáng suốt của Đảng ta ; sức mạnh to lớn của 
nhân dân ta, của dân tộc ta, với ý chí sắt đá 
và tình đoàn kết keo sơn, son sắt, thủy 
chung đã sản sinh và nuôi đưỡng được một 
quân đội anh hùng trăm trận trăm thắng, 
luôn luôn trung với Đảng, hiếu với dân, 
quyết đánh và quyết thắng mọi kẻ thù, đù đó 
là kẻ thù hung hãn nhất. 

Với chiến thắng này, nghệ thuật quân Sự 
Việt Nam lại chi thêm những trang: mới rất 
quý gIÁ : giữ gìn, phát huy truyền thông "lấy 
ít thắng nhiều" lấy "đoản binh thắng trường 
trận”. 

Thắng lợi của quân và dân Thủ đô Hà 
Nội trong trận Điện Biên Phủ trên không 
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vào tháng 12 năm 1972 một lần nữa chứng 
minh rằng : chúng ta đã phát huy rất tốt 
truyền thống và sức mạnh của chiến tranh 
nhân dân toàn dân toàn diện, tạo nên sức 
mạnh tổng hợp do Đảng ta lãnh đạo. Đó 
cũng là kết quả của sự hợp đồng tác chiến 
nhuần nhuyễn giữa các lực lượng, là sự kết 
hợp hài hòa, sáng tạo giữa bộ đội chủ lực, bộ 
đội địa phương và dân quân tự vệ... Tất cả đã 
hợp lại làm nên sức mạnh phi thường thiêu 
cháy lũ giặc trời xâm lược. 

Với thắng lợi này, một lần nữa khẳng 
định sai lầm có tính lịch sử và là căn bệnh cố 
hữu không thể khắc phục của quân xâm lược 
là luôn luôn có tâm lý ngạo mạn ý vào vũ 
khi, trang ! thiết bị, kỹ thuật, dùng vũ khí để 
đc dọa, trấn áp người khác, coi thường yếu 
tố con người, sẵn sàng gây chiến tranh phi 
nghĩa. Đối với chúng ta, vũ khí tuy quan 
trọng, nhưng quyết định lại là con người. 
Con người Việt Nam được kết tỉnh trong cân 
bộ, chiến sĩ quân đội ta vừa kiên cường và 
sáng tạo, vừa năng động và dũng cảm đã 
làm nên chiến thắng thần kỳ. Nhiều người 
nước ngoài do không thấy được sức mạnh 
của yếu tố con người đã không hiểu nổi tại 
sao chúng ta lại đánh sập được thần tượng 
không lực Hoa Kỳ, trong khi vũ khí, khí tài 
của ta thua kém hơn địch nhiều lần. 

Với tinh thần sáng tạo quyết tâm làm chủ 
vũ khí và trang thiết bị kỹ thuật ; quyết tâm 
khai thác triệt để tiêm năng hiệu quả của vũ 
khí và trang thiết bị có trong tay, quân và 
dân ta đã nâng cao hiệu quả chiến đấu của 
vũ khí, trang bị kỹ thuật lên rất nhiêu lần. 
Chính nhờ sự cải tiến trang thiết bị, vũ khí, 
kỹ thuật mà quân và dân ta đã vô hiệu hóa 
được sức mạnh của những trang thiết bị, vũ 
khí, hỏa lực của địch ; hạn chế đến mức thấp 
nhất những thiệt hại mà địch có thể gây ra và 
tận dụng hết được khả năng vũ khí vốn có 
của mình đề chiến thắng. 
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Thắng lợi to lớn của quân và dân ta trong 
trận Điện Biên Phủ trên không còn là thắng 
lợi của sự kết hợp giữa sức mạnh của dân tộc 
với sức mạnh của thời đại. Biểu hiện sinh 
động của vấn đề đó là, bên cạnh sự phát huy 
cao độ ý chí tự lực tự cường, Đảng và Nhà 
nước ta đã tranh thủ tối đa sự ủng hộ của 
đông đảo nhân dân yêu chuộng hòa bình và 
tiến bộ trên toàn thế giới, nhất là sự ủng hộ 
quý báu và có hiệu quả của các nước xã hội 
chủ nghĩa. Bài học về sự kết hợp giữa sức 
mạnh của thời đại và sức mạnh của dân tộc, 
cho đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị thời 
sự của nó. Đó là sự phát huy nội lực và tranh 
thủ hợp tác quốc tế để xây dựng và bảo vệ 
Tô quôc. 

Khi nhìn lại thắng lợi của chiến dịch 
Điện Biên Phủ, cũng như thắng lợi của trận 
Điện Biên Phủ trên không, chúng ta càng 
nhận rõ sức mạnh "Phù Đống" của quân đội 
ta - sức mạnh thần kỳ của dân tộc ta trong 
chiến tranh giữ nước. Nếu như chiến thắng 
Điện Biên Phủ năm 1954 có sự góp phần 
của một binh chủng rất non trẻ là pháo 
phòng không Việt Nam, thì chiến thắng 
Điện Biên Phủ trên không có công lao đóng 
góp của những binh chủng rất non trẻ như : 
Không quân nhân dân, Bộ đội tên lửa, Bộ 
đội ra đa v.v.. Điều này còn gợi lại chiến 
thắng Nà Ngân, Phay Khắt khi quân đội ta 
vừa mới ra đời, nhưng với sức vươn lên của 
Phù Đổng, quân đội ta đã đi từ chiến công 
này đến chiến công khác ngày càng to lớn 
hơn, vang đội hơn. 

Những thắng lợi mà quân và dân ta đã lập 
được nói chung và thắng lợi của trận Điện 
Biên Phủ trên không nói riêng là rất đáng tự 
hào, đã tô thắm thêm cho truyền thống anh 
hùng của quân đội ta. Điều đó càng nâng 
cao trách nhiệm và nghĩa vụ của quân và 
dân ta, làm sao giữ vững, phát huy được 
truyền thống đó để hoàn thành nhiệm vụ 
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vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc. 

Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực 
luôn luôn có những diễn biến hết sức phức 
tạp, có cả thuận lợi và khó khăn, nhưng 
thuận lợi là cơ bản, là bàn đạp vững chắc để 
chúng ta, Quân đội ta tiếp tục tiến lên hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ, của mình. Đó là 
truyền thống yêu nước, sống có đạo lý, tôn 
trọng lẽ phải, thông minh sáng tạo của nhân 
đân ta. Đó là truyền thống quyết chiến, 
quyết thắng trong chiến tranh bảo vệ Tổ 
quôc của quân và dân ta. Trong công cuộc 
đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước, chúng ta có nhiều thành 
tựu quan trọng về chính trị, kinh tẾ, xã hội 
đang tạo đà cho đất nước ta phát triển nhanh 
hơn, mạnh hơn. Sự phát triên của khoa học 
công nghệ ở nước ta, trong đó có khoa học 
công nghệ quân sự trong những năm ân 
đây cũng có những tiến bộ đáng kể. Đồng 
thời, Quân đội ta có bản lĩnh chính trị vững 
vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp 
cách mạng của Đảng và nhân dân. Do đó, 
chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu 
của quân và dân ta được nâng lên rõ rệt. 

Điều quyết định là chúng ta có Đảng 
Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, vững vàng 
trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh ; có Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa thực sự Ghi dân, do dân và vì dân 
quản lý. Chúng ta có nhân dân anh hùng, 
luôn luôn tin yêu đùm bọc lực lượng vũ 
trang của mình... Với những thuận lợi đó, 
quân đội ta nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc 
mọi nhiệm vụ, xứng đâng với niềm tin yêu 
của Đảng và nhân dân ; xứng đẳng là quân 
đội nhân dân anh hùng, trung với Đảng, hiểu 
với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc 
lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, 
nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn 
nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh 
thắng. 
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CHỦ TICH HÔ CHÍ F1IHH 
TIÊN ĐOÁN CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ 
"ĐIỆN BIÊN PHÙ TRÊN KHÔNG" 


ẠI Hội thảo quốc tế nhân kỷ niệm 

100 năm ngày sinh của Chủ tịch 

| Hồ Chí Minh, ngài M. Át-mét, Đại 

diện đặc biệt của Tổng Giám đốc UNESCO, 

đã nói về Hồ Chí Minh : "Người là một trong 

những lãnh tụ có ảnh hưởng nhiều nhất của các 

dân tộc ở thế kỷ XX... Chỉ có ít nhân vật trong 

lịch sử trở thành một bộ phận của huyền thoại 

ngay khi còn sống và rõ ràng Hô Chí Minh là 
một trong số đó"0), 

Đó là sự đánh giá rất công bằng của bạn 
bè quốc tế. Song giờ đây, có lẽ chỉ có người 
Việt Nam mới hiểu tường tận cái chất huyền 
thoại trong cuộc đời hoạt động cách mạng 
của Hồ Chí Minh. Chất huyền thoại đó thể 
hiện trước hết ở tài năng dự cảm, dự báo của 
Người trong những bước ngoặt của lịch sử. 
Những tiên đoán, những dự báo của Người, 
vừa có tính khoa học, vừa có tính lịch sử, vừa 
mang tâm chiến lược lớn lao. "Mùa xuân năm 
1941..., Bác Hồ đã tiên đoán ngày cách mạng 
thành công : 45, sự nghiệp hoàn thành". Rôi 
khi chiến dịch Điện Biên Phủ vừa giành toàn 
thắng (7-5-1954), Hội nghị Giơ-ne-vơ mới bắt 
đầu họp, chưa có kết luận, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã nhìn thấy âm mưu của để quốc Mỹ. 
Tại Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành 
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LÊ CƯỜNG" 


Trung ương Đảng (khóa II), Người đã phân 
tích tình thế, chỉ ra chiến lược và cục diện 
chiến tranh : "Bây giờ Pháp thì đang nói 
chuyện với ta, đế quốc Mỹ thì đang biến thành 
kẻ thù chính và trực tiếp, mũi nhọn của ta phải 
chỉa vào đế quốc Mỹ"G), Nhắc lại chuyện này, 
đồng chí Tố Hữu kể : "Hồi đó, mình là Trưởng 
ban Tuyên truyền... lúc ấy khoảng 5 rưỡi hay 
6 giờ chiều ngày 7 tháng 5. Lên xin ý kiến 
Bác. Bác bảo : Đây chỉ là chiến thắng bước 
đầu thôi... Chiến tranh chưa kết thúc đâu, kẻ 
thù của ta bây giờ không phải là Pháp nữa, mà 
là Mỹ. Không khéo chuyến này, ta phải đánh 
nhau với Mỹ, còn lâu dài đấy, gian khổ đấy, 
đừng có tếu - Điều đáng kinh ngạc là ông cụ 
lại nói chuyện ấy ngay trong ngày chiến thắng 
Điện Biên... `), 


* Trưởng Ban Nghiên cứu Mỹ thuật cô, Viện Mỹ thuật, 
Bộ Văn hóa - Thông tin ; Hội viên Hội Khoa học Lịch sử 
Việt Nam 

(1) Kỷ yếu Hội thảo quốc tế kỷ niệm 100 năm ngày sinh 
Chủ tịch Hô Chí Minh, Hà Nội, 1990, tr 20, 22 

(2) Võ Nguyên Giáp : Những chặng đường lịch sử, 
Nxb Văn học, Hà Nội, 1997, tr 275 

(3) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t7, tr 315 

(4) Tạp chí Văn nghệ quân đội, số 5, 1994 
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Trong bài "Pháp vỡ đâu, Mỹ càng méo 
mặt" (báo Cứu quốc 26-5-1954), Hồ Chí Minh 
đã nhắc nhở đồng bào chiến sĩ ta : "Thế là Mỹ 
dần dân trở nên kẻ địch chính của quân đội và 
nhân dân ta..."5) ; và, cảnh tỉnh tình thế chiến 
tranh mới dữ đội, ác liệt hơn đối với non sông 
đất nước : "Nhiều Điện Biên Phủ khác đang 
chờ đợi chúng ta"6), .. 

Nhìn lại những mốc lịch sử trọng đại trong 
hai cuộc kháng chiến thần thánh chống thực 
dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc ta, chúng 
ta càng thấy trí tuệ siêu việt của Bác, về những 
gì Bác đã dự đoán, đều trở thành hiện thực. Có 
những sự kiện Bác đoán trước dăm, ba năm, có 
những kết cục Bác dự báo trước hàng thập 
niên. Tất cả những dự báo, tiên đoán của Bác 
đều không chỉ dừng lại ở ý tưởng chiến lược 
mà đã được Bác chỉ đạo triển khai trong thực 
tiễn cách mạng với sự sáng tạo và nhạy bén 
đặc biệt. Từ việc nhỏ đến việc lớn, trong hoàn 
cảnh thuận lợi, cũng như gặp muôn vàn gian 
khổ, khó khăn, lúc nào Bác cũng vững lòng tin 
ở tương lai, sáng suốt hoạch định chiến lược và 
chuẩn bị thật chu đáo mọi diều kiện, bảo đảm 
cầm chắc thắng lợi. Phương châm chỉ đạo 
chiến lược, chiến thuật của Người là : "Chưa 
đánh mà đã có kế hoạch đầy đủ thì thắng. Kế 
hoạch không đây đủ, thì không thắng"0). 

Một trong những dự báo quan trọng có tính 
lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc 
kháng chiến chống đế quốc Mỹ, đó là dự báo 
về chiến thắng Điện Biên Phủ trên không. Đây 
là vấn đề Bác đã nhắc nhiều lần và có nhiều kế 
sách, nhiều động thái để chỉ đạo quân và dân 
ta sẵn sàng đối phó, kiên quyết đập tan âm 
mưu của để quốc Mỹ. 

Năm 1958, Hồ Chủ tịch ra lệnh cho quân 
đội : "sẵn sàng chiến đấu..."@), 

Hồi ký của Đại tướng Văn Tiến Dũng cho 
chúng ta biết : "Ngày 21-2-1958, Bác chủ trì 
Hội nghị Bộ Chính trị, thông qua kế hoạch 


Số 35 (tháng 12 năm 2002) 


xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng... 
Đối với công tác hậu phương, Bác nhắc lập kế 
hoạch động viên, kế hoạch phòng không nhân 
dân... Một vấn đề rất mới và phải nói là sớm, 
đó là nghiên cứu kế hoạch phòng không 
nhân dân. | 

Về sau, một hôm... Bác vòng bút mực đỏ 
quanh một bài báo, bên cạnh đó Bác viết mấy 
chữ : "Gửi chú Dũng xem". Bài báo nói về 
phòng không nhân dân ở Thụy Điển (báo xuất 
bản ở Thụy Điển)"®), 

Với khả năng dự báo và tài thao lược, ngay 
từ năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kịp 
ra lệnh cho các tướng lĩnh chuẩn bị thế trận 
phòng không nhân dân (đây là thế trận khác 
thế trận đã từng diễn ra trong cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp), nhằm giảm nhẹ tổn thất 
về người và của cho nhân dân, tăng cường sức 
mạnh cho quân đội. 

Nhìn lại chặng đường lịch sử đã qua, chúng 
ta càng thấy, qua những tài liệu, sự phán đoán 
của Bác về tình hình đất nước, cục diện chiến 
tranh, về những giai đoạn, những diễn biến 
quan trọng của cách mạng nước ta... không 
phải mang tính ngẫu nhiên, mà có cơ sở vững 
chắc từ trí tuệ anh minh, vốn tri thức phong 
phú, bề dày kinh nghiệm và những hiểu biết 
sâu sắc về quân sự, chính trị, ngoại giao, đặc 
biệt là tắm lòng yêu nước, thương dân của Bác. 

Thượng tướng Phùng Thế Tài - nguyên Phó 
Tổng Tham mưu trưởng kiêm Tư lệnh Bộ đội 
Phòng không - cho biết : "Năm 1962... trong 
buổi gặp mặt hôm ấy, Bác đã hỏi tôi : Bây giờ 


(5) Hồ Chí Minh : Sđd, t 7, tr 288 

(6) Hồ Chí Minh : Sđữ, t 7, tr 291 

(7) Hồ Chí Minh : Sđđ, t 3, tr 5l 

(8) Hồ Chí Minh : Sđở, t 9, tr 140 

(9) Văn Tiến Dũng : Đï theo con đường của Bác, Nxb 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1993, tr 196, 198 
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chú là tư lệnh phòng không, vậy chú đã biết gì 
về B52 chưa ? Thấy tôi lúng túng, Bác cười độ 
lượng : Nói thế thôi chứ chú có biết cũng chưa 
làm được gì nó... Chú phải theo dõi chặt chế và 
thường xuyên quan tâm đến loại máy bay B52 
này. Nhớ lời dạy của Bác, tôi bắt đầu để tâm 
suy nghĩ về B52...". 

"Về thời gian, tôi không còn nhớ rõ là cuối 
tháng 12-1967 hay bước sang năm 1968 rồi... 
Tôi được Bác gọi lên hỏi thăm tình hình. Ngay 
phút đầu tiên Bác đã hỏi về B52. Nét mặt Bác 
trở nên đăm chiêu : 

- Sớm muộn gì đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa 
B52 ra đánh Hà Nội, rồi có thua nó mới 
chịu thua. 

Cuối cùng, cùng với vẻ mặt trầm ngâm, 
- Bác nói thêm : 

- Ở Việt Nam, Mỹ sẽ nhất định thua - Bác 
nhìn ra cửa số, chỉ tay lên bầu trời, nói tiếp : 

Nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua ở đây. 
Vì vậy, nhiệm vụ của các chú rất nặng nề. 

Bản phương án đầu tiên đầu năm 1968 
đánh trả cuộc tập kích bằng B52 của đề quốc 
Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng được ra đời trong 
bối cảnh như thế..." 

Tuy nhiên, theo Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp, công tác chuẩn bị đánh B52 của giặc 
Mỹ đã được Bác chỉ đạo ngay từ năm 1965 : 
"... Giữa năm 1965,... Bác Hồ đã trực tiếp giao 
nhiệm vụ cho anh Đặng Tính, Chính ủy Quân 
chủng Phòng không - Không quân nghiên 
cứu cách đánh B52. Quyết tâm bắn rơi B52 
cũng được đề ra từ đây. Tháng 5 - 1966, Trung 
đoàn tên lửa 238 được điều vào Vĩnh Linh 
để nghiên cứu đánh B52. Tại đây, ngày 
17-9-1967, trung đoàn này đã bắn rơi chiếc 
B52 đầu tiên...". 

Trong thời gian sang thăm Liên Xô trước 
đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp đề nghị 
viện trợ quân sự, trong đó có đạn tên lửa đê 
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chuẩn bị sử dụng đánh thắng máy bay B52 
trong trận “Điện Biên Phủ trên không” sau 
này. Đồng chí Võ Nguyên Giáp cho biết : "Từ 
năm 1969, bạn không viện trợ thêm một quả 
đạn tên lửa nào. Các bộ phận khí tài, tên lửa, 
ra-đa cũng dần dân xuống cấp. Điều đó đòi hỏi 
cán bộ, chiến sỹ ta phải ra sức phát huy sáng 
kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu suất 
chiến đấu của vũ khí, khí tài có trong tay". 
"Việc nghiên cứu chuẩn bị kế hoạch đánh B52 
đã được triên khai gấp rút và đã căn bản hoàn 
thành vào đầu tháng 9-1972"01, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm 
tới bộ đội Phòng không và Không quân. Người 
dành nhiều thời gian chăm sóc, thăm hỏi ân 
cần động viên cán bộ, chiến sĩ. Trong 10 năm, 
kể từ ngày thành lập quân chủng, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã 12 lần đến thăm ; và đặc 
biệt, trong đó có 6 lần đến thăm vào ngày Tết 
Nguyên đán. 

Tết năm 1969, mùa xuân cuối cùng của 
cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến 
thăm Bộ đội Phòng không trong một buối thật 
khác lạ, và khi phát biểu, Người căn dặn : 

".. Phải luôn luôn sẵn sàng chiến đấu để 
khi nó giở quẻ thì mình đập lại được ngay"ú?). 

Mặc dù vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn 
luôn luôn tìm con đường thương lượng, kiên 
trì thiện chí hòa bình, nhằm giải quyết 
chiến tranh ở Việt Nam. Ngày 7-1-1967, 
trong buổi tiếp hai nhà báo Mỹ - ông H. §. A. 
Xmô-rơ - Chủ bút tờ A-can-sa nhật báo và ông 
W,C. Bách - Chủ bút tờ báo Tỉïn Mai-a-mi - 
Người nói : "Đối với các ông, các ông khó mà 


(10) Nguôn sức mạnh (Bác Hỗ với Bộ đội Phòng 
không). Nxb Sự thật, Hà Nội, 1992, tr 36, 39 

(11) Võ Nguyên Giáp : Tông hành dinh trong mùa xuân 
toàn thắng, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000, tr 15 

(12) Nguồn sức mạnh (Bác Hô với bộ đội Phòng không), 
Nxb Sự thật, Hà Nội, 1992, tr 205 
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tin được rằng tôi lấy làm đau lòng không 
những khi nhân dân Việt Nam bị giết hại mà 
tôi cũng rất buồn phiền khi lính Mỹ bị giết. Tôi 
thông cảm nỗi đau buôn của cha mẹ họ. Vì vậy 
chúng tôi nói với nhân dân chúng tôi rằng họ 
phải sẵn sàng hoan nghênh nhân dân Mỹ 
không phải khi họ đến như hiện nay với những 
người lính mang vũ khí - nhưng khi họ đến 
một lần nữa trong tương lai để giúp đỡ xây 
dựng lại đất nước chúng ta"ú?), 

Trong buổi tiếp Đoàn đại biểu "Những 
người tình nguyện vì hòa bình" gồm hai ông 
Mác-xi và A-bra-ham Phê-¡in-bớc, người Mỹ ; 
và, E. Ri-vơ, người Anh, để bày tỏ thiện chí 
của mình trong việc giải quyết cuộc chiến 
singg xâm lược của đế quốc Mỹ, Người đã 

ói : "Tổng thống Giôn-sơn đã nói rằng, ông ta 
sẽ sp bất cứ ai, bất cứ ở đâu và bất cứ lúc 
nào để nói chuyện hòa bình. Tôi xin mời ông 
Giôn- sơn đến Hà Nội như là khách của chúng 
tôi. Ông hãy đến với vợ và con gái, người thư 
ký, người bác sĩ và người đầu bếp của mình. 
Nhưng đừng mang theo tướng lĩnh và đô đốc ! 
Tôi xin đảm bảo rằng Tổng thống sẽ an toàn 
tuyệt đối"), Ngoài sự việc trên, vào địp Tết 
những năm 1966, 1967, 1968, 1969, Hồ Chí 
Minh đã gửi nhiều thư cho nhân dân Mỹ để 
bày tỏ tắm lòng trân trọng, cảm ơn nhân dân 
và những người tiến bộ Mỹ đã ủng hộ cuộc 
chiến tranh giành độc lập thống nhất, toàn vẹn 
lãnh thổ của nhân dân Việt Nam. 

Hồi ký của nhà văn Nga, Vi-ta-li Ô-dê-rốp, 
Ủy viên Ban Thư ký Hội Nhà văn Liên Xô cho 
biết : "... Đầu năm 1972 ở Mát-xcơ-va, tôi lại 
có dịp gặp lại đồng chí Tổ Hữu... Lần Ấy, đẳng 
chí Tố Hữu nhấn mạnh : "Cuộc chiến đấu 
không dễ dàng, nhưng không lâu nữa, trên đất 
nước chúng tôi sẽ phải có một trận quyết chiến 
như Xtalingrat. Chúng tôi phải đành bại bọn 
xâm lược Mỹ... Đông chí có nhớ câu nói giống 
như một lời kêu gọi của Đảng chúng tôi 
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không, đó là : Phải biết nhìn thấy khi nào mùa 
xuân sẽ đến". 

Làm sao mà tôi lại không nhớ câu nói ấy 
được ! Đây chính câu nói tôi được nghe từ 
đồng chí Hồ Chí Minh..."05). 

Đúng như lời tiên tri của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không" 
đã đi vào lịch sử các trận chiến thắng nổi tiếng 
vang đội toàn cầu của cách mạng Việt Nam. 
Sau thất bại nặng nề đó, ngày 27-1-1973, tại 
Trung tâm các hội nghị quốc tế ở Pa-ri (Pháp) 
Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa 
bình ở Việt Nam được chính thức ký kết và ghi 
nhận : "Hoa Kỳ chấm dứt chiến tranh xâm 
lược... ". 

Năm 1972, trong Hồi ký _ Những năm 
tháng không thể nào quên", Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp - một trong những người 
cộng sự gần gũi của Chủ tịch Hồ Chỉ Minh và 
là người duy nhất đặt vấn đề về một sự kiện 
Bác Hồ đã tiên đoán cách mạng thành công 
năm 1945 - thấy cần lý giải : "45 sự nghiệp 
hoàn thành..." Bác không bao giờ nhắc lại câu 
thơ này. Từ đó đến nay, bí lôi cuốn vì công 
việc, anh em chúng tôi cũng chưa ai có dịp hỏi 
lại Bác vi sao Bác đã có một sự tiên đoán như 
vậy. Điều đó đã trở thành một trong những 
điều ta chưa hiểu hết được về con người và 
cuộc đời hoạt động cách mạng vĩ đại gần sâu 
mươi năm của Bác". 

Và Đại tướng khẳng định : “Thực tế cùng 
với thời gian sẽ là nhà kiêm nghiệm nghiêm 
khắc. Những điều tiên tri đó thuộc vê những 
thiên tải ” 06), C] 


(13) Viện Quan hệ quốc tế : Tiếp xúc bí mật Việt Nam - 
Hoa Kỳ, 1990. tr 202 

(14) Viện quan hệ quốc tế : Sđd, tr 206 

(15) Báo Người Hà Nội. ngày 15-5-1985 

(16) Võ Nguyên Giáp : Những chặng đường lịch sử, Nxb 
Văn học, Hà Nội, 1977, tr 274, 275 
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NHÂN KỶ NIỆM 54 NĂM NGÀY RA ĐỜI BẢN TUYÊN NGÔN THẾ GIỚI 


VỀ NHÂN QUYỀN CỦA LIÊN H 


UỐC (10-12-1948 - 10-12-2002) 


NHÂN PHẨM - GIÁ TRỊ TOÀN CÂU 
VÀ PHÔ BIÊN CỦA QUYÊN CON NGƯỜI 


ÁCH đây hơn 50 năm, các quốc gia 
| | thành viên của Liên hợp quốc, để đạt 

được những mục tiêu cao cả nêu trong 
Hiến chương năm 1945 vì hòa bình, tôn trọng 
những quyền cơ bản, nhân phẩm và giá trị con 
người, gìn giữ công lý và khuyến khích tiền bộ 
xã hội, đã thông qua bản Tuyên ngôn Thế giới 
về nhân quyền nhằm khẳng định những giá trị 
nhân văn, vốn có, bất đi, bất dịch của môi cá 
nhân con người trong toàn thể cộng đồng nhân 
loại. Từ đó đến nay, bản Tuyên ngôn đã và 
đang trở thành chuẩn mực chung cho tất cả mọi 
người, các dân tộc và quốc gia phấn đấu nhằm 
bảo đảm và thực hiện các quyên cơ bản của con 
người, khuyến khích sự khoan dung, tôn trọng 
nhân phẩm, giá trị của con người. 


Tôn trọng và thúc đẩy các quyền con người, 
trước hết chính là tôn trọng phẩm giá của môi 
con người. Chỉ có như vậy mới tạo lập được 
một xã hội đoàn kết, thống nhất và phát triển, 
một thể giới hòa bình, ồn định, công bằng, phát 
triển bên vững. Suy rộng ra, tôn trọng nhân 
phẩm của COn người, của mỗi cộng đồng 
người, mỗi dân tộc là tiền đề của hòa bình, 
công băng, bình đẳng và phát triển bên vững. 
Nhắn mạnh đến tầm quan trọng đặc biệt của 
quyên con người đối với sự tôn tại của mỗi con 
người và của cả cộng đồng nhân loại, trong 
diễn văn nhân kỷ niệm lần thứ 50 năm ra đời 
của Tuyên ngôn, Tổng. Thư ký Liên hợp quốc, 
ngài Ko- -phi A-nan, khẳng định : Nhân quyên 
là cơ sở của sự tồn tại và cùng tổn tại của 
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HOẢNG VĂN NGHĨA°* 


COn người. Quyên con người là phô biến, không 
thể chia tách và phụ thuộc lần nhau. Nhân 
quyền là cái làm nên nhân loại chúng ta. Đó là 
những nguyên tắc mang tính cơ sở đề chúng ta 
thiết lập ngôi nhà thiêng liêng cho phẩm giá 
của loài người... Khi chúng. ta nói về quyên 
sống, hoặc vê quyền phát triển, hoặc về quyên 
được bất đồng quan điểm và có SỰ khác biệt, cố 
nghĩa là chúng ta đang nói về khoan dung. 
Khoan dung, nêu được tăng cường, bảo vệ và 
ghi nhận, sẽ bảo đảm cho nhân quyên của tất cả 
chúng ta. Thiếu sự khoan dung, chắc chắn 
chúng ta sẽ không, làm được gì. Nhân quyền là 
biểu hiện của truyền thống khoan dung. Trong 
tất cả các tôn giáo. và các nên văn hóa, nó là cơ 
sở của hòa bình và tiến bộ. Nhân quyền là giá 
trị chung của mọi nền văn hóa, của các quôc 
gia. Tính phổ biến của nhân quyền sẽ cho nhân 
quyền : sức mạnh. Nó là động lực để nhân quyền 
liên kết các biên giới, vượt qua mọi trở ngại, 
thách thức và bạo lực"). 
1. Nhân phẩm giá trị tuyệt đối phổ biến 

và như nhau của con người 

Phẩm giá là giá trị nội tại, vốn có được hình 
thành và ngày càng hoàn thiện cùng VỚI SỰ 
phát triển và hoàn thiện của con người. Nó là 
thuộc tính chung của tất cả các cá nhân trong 


® ThS, Trung tâm Nghiên cứu Quyền con người, Học 
viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 

(1) Liên hợp quốc: Quyên trẻ em: Tạo lập một nên văn 
hoá nhân quyên, Tập thông tin số 3 của Liên hợp quốc, bản 
dịch của Trung tâm Nghiên cứu Quyền con người, tr l 
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TẠP chí Gộng sản 


cộng đồng nhân loại, không dựa trên bất kỳ sự 
phân biệt hay khác biệt nào về địa vị xã hội, 

kinh tế, chính trị, pháp lý, chúng tộc, tôn giáo, 

dân tộc, giới tính... Phâm giá là cái làm nên sự 
khác biệt và cũng là bước tiến vượt bậc của con 
người với phần còn lại của giới tự nhiên. Vì nó 
là giá trị chỉ thuộc tính chung của con người, do 
vậy tôn trọng phẩm giá của mỗi. con người là sự 
tôn trọng đối với chính mình, đối với đồng loại. 

Tôn trọng phâm giá là tôn trọng giá trị của con 
người, do con người và bởi con người, là giá trị 
trở thành người và làm người của chúng ta. Tôn 
trọng phẩm giá là tôn ' trọng năng lực thực hiện 
bản chất sâu lắng nhất của con người. Nhờ đó 
mà con người thực hiện được sự công bằng và 
bình đẳng. Phẩm giá vừa là thuộc tính, vừa là 
bản chất chỉ ra cái vốn có và như nhau của tất 
cả mọi người trong cộng đồng nhân loại. Phẩm 
giá là thuộc tính cô hữu của con người, nhưng 
bản thân sự tồn tại, hiện hữu của con người đã 
cho thấy nó là một thực thể sáng tạo. Bởi vậy, 
phẩm giá chỉ có thể được khẳng định và bộc lộ 
Ở môi cá nhân con người. Đông thời, nhân 
phâm của cá nhân đó được thừa nhận, được tôn 
trọng và bảo vệ thông qua các chuẩn mực ràng 
buộc về quyên và nghĩa vụ. Đó là chuẩn mực 
về đạo đức và pháp luật. Phâm giá ấy là bản 
chất nội tại của môi con người và mang tính 
phố biến. 


Người ta thường nhân mạnh răng, nhân 
quyên là thuộc tính chung, giá trị chung, ngôn 
ngữ chung của loài người. Nói như vậy là đúng 
nhưng chưa đầy đủ, chưa sâu sắc và toàn diện. 
Thực chất, không thê cOI quyền con người như 
là giá trị tuyệt đôi giống nhau, chung nhất, vĩnh 
hằng, bất biến,... cho tất cả mọi người. Vì, khi 
gọi như vậy đã bao hàm sự hạn định về mặt luật 
pháp đối với năng lực thể hiện phẩm giá của 
con người do tính đặc thù của điều kiện lịch sử 
cụ thê, của một xã hội, một thiết chế pháp lý 
nhất định. "Nhưng ngược lại, đối với bản chât 
sâu xa nhất thì quyên con người lại là giá trị 
mang tính phố biến tuyệt đối vì chúng tôn tại 
dưới dạng năng lực vốn có, tất yếu và tiêm tàng 
của chính con người và ngày càng được bồi 


Số 35 (tháng 12 năm 2002) 


đắp, bất chấp sự hạn định bởi những khuôn khổ 
pháp lý hay chuẩn mực xã hội. Chúng là giá trị 
sinh ra từ chính quá trình sáng tạo không ngừng 
bản chất nhân văn chân - thiện - mỹ của con 
người. Phẩm giá là bản chất cố hữu của con 
người, nhưng vì luôn tồn tại dưới dạng tiềm 
năng, nên nó đã, đang và mãi mãi là khát vọng 
cháy bỏng của con người trên con đường đi tìm 
sự giải phóng của chính mình đã bị đánh mất và 
bị tha hóa trong đời sống hiện thực. Bởi vậy, 
Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền khẳng 
định : "Xét vỉ sự coi thường. và xâm phạm các 
quyền con người dẫn đến các hành vi man rợ 
xúc phạm tới lương tâm nhân loại, và việc xuất 
hiện một thế giới trong đó con người được 
hướng tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng và tự 
do thoát khỏi nỗi sợ hãi vì đối nghèo đã được 
tuyên bố như là khát vọng cao cả nhất của loài 
người" Ó@), 

+ Tôn trọng phẩm giá là tôn trọng bản 
chất nhân văn sâu sắc nhất của con ! người 


Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền có giá 
trị như một văn kiện vĩ đại trong lịch SỬ nhân 
loại, là thành tựu quan trọng, và có ý nghĩa nhất 
của bước tiến con Tgười vỚi tính cách là một 
giá trị trác tuyệt và hoàn hảo nhất của giới tự 
nhiên. Sức mạnh và sức sống lan tỏa về các 
khía cạnh pháp lý, chính trị, đạo đức và nhân 
văn của nó đã anh hưởng sâu rộng đến nhiều 
văn kiện quốc tế cũng như quá trình lập hiến và 
lập pháp của các quốc gia trong cộng đồng 
nhân loại. Ngay trong Lời nói đầu của Tuyên 
ngôn đã khẳng định : "việc thừa nhận phẩm giá 
vốn có và các quyên bình đăng và bất di bất 
dịch của mọi thành viên trong gia đình nhân 
loại là nền tảng của tự do, công bằng và hòa 
bình trên thế giới G), và "các dân tộc thuộc 
Liên hợp quốc đá khẳng định lại trong. Hiến 
chương niêm tin của mình vào các quyên CƠ 
bản của con người, vào nhân phẩm và giá trị 
của mỗi con người, vào các quyên bình đẳng 
giữa nam và nữ và đã quyết định thúc đây sự 


(2), (3) Liên hợp quốc : Sđd, tr 62 
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(hân kỤ niêm 54 năm... 


tiến bộ xã hội và xây dựng các điều kiện sống 
tốt hơn"(4), 

Với Tuyên ngôn, việc thừa nhận và đặc biệt 
nhấn mạnh sự tôn trọng phẩm giá vốn có của 
con người chính là sự khắng định bước tiến to 
lớn của cộng đông nhân loại tạo tiền đề pháp lý 
quan trọng cho sự thúc đây và hiện thực hóa các 
quyền cọn người trên phạm vi toàn cầu. Điều 
đó cũng chỉ ra răng, Sự thiếu vắng và vi phạm 
nghiêm trọng các quyền cơ bản của con người 
không phải cái ø khác hơn là sự chà đạp và 
tước đi phẩm giá của mỗi con người, là sự tước 
đi bản chất nhân văn chân chính nhất, vốn có 
nhất của con người. Trong quan hệ quốc tế, sự 
can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của 
quốc gia khác, sự ập đặt vê chính trị, kinh tế, 
văn hóa,... của quôc gia này đối với quốc gia 
khác... đều là sự chà đạp và tước đi lương tn 
của loài người, nhân phâm của mỗi người dân 
của nước ây. 

Con người không thể tồn tại theo 
đúng nghĩa là một chủ thể, sáng tạo, là một 
nhân tính như là bước tiến và thành quả kiến tạo 
ra chính bản thân mình, làm cho nó đứng trên 
và tách khỏi giới tự nhiên - nếu như phẩm giá 
của nó không được khẳng định, được tôn trọng 
và bảo đảm. Những thuộc tính về nhân phẩm 
này làm cho con người tồn tại xứng đáng với 
bản chất nhân văn sâu sắc và tầm nhân Vị của 
nó. Quá trình hoàn thiện và bồi đắp không 
ngừng các giá trị nhân văn cũng chính là 
quá trình khăng định phẩm giá của con người ; 
đồng thời, cũng là quá trình đấu tranh không 
mệt mỏi của con người nhằm khắng định chính 
bản thân mình với tính cách là chủ thể vươn tới 
giả trị chân - thiện - mỹ. Đó cũng chính là đích 
cuối cùng loài người, của những khát vọng 
cháy bóng từ ngàn xưa của con người. 

Tuy nhiên, con người không thể bảo đảm, 
khẳng định được phẩm giá của mình nếu như 
nó bị tước đi quyền sống - điều kiện tiên quyết 
và quan trọng nhất để cho phẩm giá của con 
người được nảy nở, phát triển. Nhất là trong bối 
cảnh thế giới hiện đại, hằng ngày có đến hàng 
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trăm nghìn người bị tước đi quyền cơ bản nhất, 
tối thiêu nhất của mình - quyền được sống, là 
do các cuộc chiến tranh lớn nhỏ, các cuộc xung 
đột vũ trang, xung đột sắc tộc, tôn giáo,... đặc 
biệt là chủ nghĩa khủng bố lan tràn trên phạm 
vi toàn cầu. Điều đó đã trở thành mối đe dọa 
thường trực đối với bất cứ quốc gia nào, xã hội 
nào và thậm chí mỗi cá nhân nào. Bởi vậy, 
nhấn mạnh đến tầm quan trọng của quyền được 
sống và quyền được an ninh, nghiềm cầm tuyệt 
đối việc hạ nhục, đối xử phi nhân tính đối với 
con người, khẳng định địa vị pháp lý của mỗi 
con người là tiền đề quan trọng để tôn trọng 
phẩm giá và Các quyên khác của con người, 
đúng như Điều 3 của Tuyên ngôn khẳng định : 
"Mọi người đều có quyên sông, quyên tự do và 
an ninh cá nhân”). 

3. Quyên con nguởi - phương thức tôn tai 
hiện thực của phẩm giá là một phạm frù lịch 
Sử, mang giá trị và bản chất xã hội 

Phẩm giá của con người là giá trị phố biến 
của mỗi con người. Tuy nhiên, chúng chỉ trở 
thành hiện thực khi được luật pháp thừa nhận 
và bảo đảm, nghĩa là dưới dạng các quyên con 
người. Điều đó chỉ ra rằng, phẩm giá của con 
người cũng không thể vượt khỏi các chuẩn mực 
đạo đức của xã hội đã thống nhất ghi nhận bằng 
pháp luật quốc gia và quôc tẾ. Nghĩa là, một 
mặt phâm giá là giả trị tuyệt đối, xét theo nghĩa 
là thuộc tính vốn có, là bản chất nhân văn chân 
chính nhất của con người, của xã hội loài 
người, chúng không phụ thuộc vào bất cứ sự 
giới hạn nào. Nhưng mặt khác, do con người 
tôn tại không phải bên ngoài xã hội loài người, 
bên ngoài thế giới hiện thực, mà với tư cách là 
thanh viên của một giai câầp, của một cộng đồng 
người nhất định, của một thiết chế tô chức 
chính trị - xa hội nhất định, dựa trên điều kiện 
phát triển đặc thủ về kinh tế - xã hội và văn hóa 
của xã hội â ấy. Bởi vậy, để khẳng định và bảo vệ 
được phẩm giá của mình, con người buộc phai 
hạn định "giá trị tuyệt đối" ấy theo hoàn cảnh 


(4) Liên hợp quốc : Sớd, tr 62 - 63 
(5 Liên hợp quốc : Sđd, tr 64 
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đặc thù của sự phát triển kinh tế - xã hội nhất 
định, v.v.. 

Các quyền của con người, như đã được nêu 
và khẳng định rõ trong Tuyên ngôn thế giới về 
nhân quyền, và sau này là hàng loạt các văn 
kiện quốc tế mang tính ràng buộc pháp lý khác, 
trước tiên đó là quyền của các cá nhân trong 
một cộng. đồng - xã hội hay cộng đồng nhân 
loại. Quyền. tự quyết phải được tôn. trọng và 
những nhu cầu cơ bản và thiết yếu nhất của mỗi 
con người phải được tôn trọng và bảo đảm, 
trước hết đó là những nhu câu về kinh tế, 
xã hội, văn hóa..., sau đó là dân sự, chính trị,... 
của mỗi cá nhân phải được thừa nhận, với tư 
cách là điều kiện để quyền con người được hiện 
thực hóa. 

Cá nhân có nghĩa vụ đối với người khác và 
đối với cộng đồng, xã hội có thể yêu cầu tất cả 
các cá nhân cân phải từ bỏ một số quyền của họ 
vì quyền của những người khác và vi lợi ích 
chung, nhưng có những điều hiển nhiên thuộc 
cá nhân không thể bị xâm phạm hay bị hy sinh. 
Và tất cả các cá nhân đều được binh đăng, về 
quyền. Một quyền nào đó của cá nhân có thể bị 
hy sinh cho quyền của người khác chỉ khi sự lựa 
chọn đó là bất khả kháng và chỉ theo một số 
nguyên tắc lựa chọn phản anh giá trị SO sánh 
của môi quyền. Không có cá nhân cụ thể nào bị 
tách biệt vì một sự hy sinh đặc thù nào đó, 
ngoại trừ do sự tùy tiện hay bởi tước đi địa vị 
pháp lý của người ây, phù hợp với tính thần bảo 
vệ bình đăng của luật pháp. Điều 7 của Tuyên 
ngôn khẳng định : "Mọi người đều bình đẳng 
trước pháp luật và được pháp luật bảo vệ, 
không có bất kỳ sự phân biệt nào. Mọi người 
đều bình đẳng có quyên được bảo vệ chống lại 
bất kỳ sự phân biệt nào vi phạm bản Tuyên 
ngôn này, và chống lại bất kỳ sự kích động 
phân biệt nào như vậy" 6). 

Nhân quyền chỉ ra nghĩa vụ của xã hội nhằm 
thỏa mãn những yêu sách của mỗi cá nhân, 
nhưng đồng thời mỗi cá nhân luôn luôn phải 
tôn trọng và thực thi những nghĩa vụ và trách 
nhiệm của mình đối với xã hội và toàn thể cộng 
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đồng nhân loại. Nhà nước cần thúc đẩy Sự hình 
thành các thiết chế, trình tự tiến hành, vạch kế 
hoạch, huy động các nguồn lực nếu cần thiết 
nhằm đáp ứng những yêu sách này. Các quyền 
dân sự, chính trị, kinh tẾ, xã hội, văn hóa đều 
đòi hỏi được bảo đảm về mặt luật pháp, Các 
thiết chế, thủ tục và những đảm bảo khác để 
chống lại sự chuyên chế, tham nhũng, phi đạo 
đức của các cơ quan nhà nước hay các quan 
chức yếu kém ; chống lại sự vi phạm hay khước 
từ từ phía nhà nước. Nhà nước cân cung cấp hệ 
thống những. biện pháp thích hợp và có hiệu 
quả để các cá nhân bảo đâm những lợi ích mà 
họ có quyền được hướng hay được bồi thường 
đối với những thiệt hại của họ. Điều 8 của 
Tuyên ngôn khẳng định : "Mọi người đều 
có quyên được bảo vệ bằng các tòa án quốc gia 
có thâm ( quyền với phương tiện pháp lý có hiệu 
lực chống lại những Ì hành vi vi phạm các quyền 
căn bản đã được Hiến pháp và pháp luật công 
nhận”0'). 

Như vậy, nhân quyên mang bản chất cầu 
thành từ những thuộc tính xã hội, là kết quả tất 
yếu và vôn có của các quan hệ xã hội phát sinh 
tạo nên. các chuẩn mực xã hội dưới hình thức cơ 
bản nhất là đạo đức và luật pháp. Nó thực chất 
là những yêu sách đối với xã hội. Những yêu 
sách này có thể từ những nguyên tắc đạo đức 
điều chỉnh các quan hệ giữa người VỚI người. 
Tuy nhiên, xã hội đó cần phải có nghĩa vụ thỏa 
mãn những yêu sách này. Tất nhiên, những đại 
biêu chính thức của xã hội cần phải hành động 
nhằm tôn trọng các quyên của cá nhân ; xã hội 
cũng phải hành động nhăm bảo vệ các quyền 
của cá nhân chống lại sự xâm phạm cá nhân. 
Liên quan đến những nhu cầu về lợi ích kinh tế 
và xã hội, xã hội phải hành động như là TIEƯỜI 
bảo đảm nhằm tạo ra những lợi ích này nêu như 
các cá nhân không thể tự mình bảo đảm cho 
chính họ. Nhà nước phải điều chỉnh nhằm đáp 
ứng những yêu sách của mọi người bằng việc 


(Xcm tiếp trang 31) 


(6), (7) Liên hợp quốc : Sđơ, tr 64 
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ÁN bộ là "cái gốc của mọi công việc”. 

Cách mạng muôn thắng lợi phải quan 

tâm tới "cái gốc” ây. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh nêu rõ : "Bắt cứ chính sách, công tác gì, 
nếu cân bộ tốt thì thành công”@). "Công việc 
thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay 
kém”). 

Tư tưởng đó của Người cho thấy rõ tầm 
quan trọng to lớn của cán bộ trong công tác xây 
dựng Đảng cũng như trong toàn bộ sự nghiệp 
cách mạng, phải được thường xuyên chăm lo, 
từ việc bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo đến sử 
dụng, quản lý, đề có đội ngũ cán bộ đủ phâm 
chất, năng lực, uy tín, đáp ứng với yêu cầu, 
nhiệm vụ. 

Thực tiễn cách mạng nước ta trong hơn 
72 năm qua cho thấy, Đảng ta đã nhận rõ tầm 
quan trọng của cán bộ và luôn chú ý tới việc 
giáo dục, đào tạo, rèn luyện cũng như đổi mới 
công tác cán bộ. Bởi vậy, trải qua các thời kỳ 
khác nhau, lúc hoạt động bí mật, cũng như khi 
hoạt động công khai ; lúc chưa giành được 
chính quyền cũng như khi có chính quyền ; 
trong kháng chiến cũng như trong hòa bình ; 
khi thuận lợi cũng như lúc khó khăn ; lúc số 
lượng còn ít cũng như khi số lượng đã đông 
đảo, đội ngũ cân bộ của Đảng, Nhà nước ta đại 
đa số đều đã phát huy được vai trò của mình, 
hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần quan trọng 
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đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhân dân 
ta phát triển, giành thắng lợi. 


Hiện nay, đất nước đã bước sang thời kỳ 
mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
phần đầu đến năm 2020, đưa nước ta về cơ bản 
trở thành một nước công nghiệp với mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công, bằng, dân 
chủ, văn minh. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề, 
tiến hành trong điều kiện có những thuận lợi cơ 
bản, nhưng cũng có không ít khó khăn, thách 
thức to lớn, đòi hỏi Đảng ta phải nắm vững và 
vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hỗ Chi Minh, vững vàng, kiên 
định, đoàn kết, thống nhất cao, phát huy tốt 
nội lực, tranh thủ tối đa ngoại lực mới giành 
được thắng lợi. Trong điều kiện ấy, việc xây 
dựng và đôi mới đội ngũ cán bộ càng có vai trò 
hết sức quan trọng. 

Kết luận của Hội nghị Trung ương ó, 
khóa IX, sau khi nêu lên những việc đã làm 
được của công tác tổ chức và cán bộ cũng chi 
ra những tôn tại, yếu kém về công tác tổ chức, 
cán bộ trong thời gian qua, làm ảnh hưởng 
không nhỏ tới vai trò, uy tín của Đảng, Nhà 
nước và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. 


(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 6, tr 46 
(2) Hồ Chí Minh : Sđớd, t 5, tr 273 
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Điều đó cho thấy càng phải có sự quan tâm và 
tập trung làm tốt hơn nữa công tác cần bộ, có sự 
đôi mới về đội ngũ cán bộ. Chủ tịch Hỗ Chí 
Minh chỉ rõ : "Mỗi cuộc đấu tranh thường có ba 
giai đoạn, ba bước : bước đầu, bước giữa và 
bước cuối cùng. Nhóm trung kiên lãnh đạo 
trong mỗi cuộc đấu tranh không có thể mà cũng 
không nên luôn luôn y nguyên như cũ. Trong 
mỗi giai đoạn cần phải luôn luôn cất nhắc 
những người hăng hái trong giai đoạn đó để 
thay thế cho những người cũ bị đào thải hoặc vì 
tài không xứng chức, hoặc hủ hóa” 6G). 

Đổi mới công tác cán bộ ở ơ nước ta hiện nay 
xuất phát từ nhiều cơ sở khách quan và chủ 
quan. Một l2, yêu cầu khách . quan của nhiệm 
vụ cách mạng, sự đòi hỏi cần thiết của nền 
kinh tế - xã hội, cùng với sự ra đời của CƠ chế 
quản lý mới đặt ra những yêu cầu mới về đội 
ngũ cán bộ. Hai là, sự trưởng thành của đội ngũ 
cán bộ, cùng với việc xóa bỏ cơ chế tập trung, 
quan liêu, bao cấp, chuyển sang cơ chế hoạch 
toán kinh tế, kinh doanh xã hội chủ nghĩa đã, 
đang và sẽ xuất hiện nhiều cán bộ có đủ phẩm 
chất, năng lực đáp ứng được yêu cầu trong giai 
đoạn mới. 

Để tiếp tục đây mạnh việc đổi mới công tác 
can bộ có kết quả, trước hết phải đổi mới tư duy 
về công tác cán bộ, về chất lượng đội ngũ cân 
bộ lãnh đạo và những người làm công tác tổ 
chức cán bộ. Đối mới tư duy làm cho việc đánh 
giá, lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ mới sát 
hợp, đúng người, đúng việc, đáp ứng yêu câu 
của tình hình và nhiệm vụ ; từ đó tạO CƠ sở cho 
VIỆC đổi mới đội ngũ cân bộ các cấp, các ngành, 
các tổ chức, đoàn thể, một cách đông bộ, toàn 
diện. Chủ tịch Hỗ Chí Minh nhấn mạnh : 
"Muốn biết rõ cán bộ, muốn đối đãi một cách 
đúng đắn các hạng người, trước hết phải sửa 
những khuyết điểm của mình"). 

Nói về đổi mới công tác cán bộ, điều quan 
trọng là phải đổi mới quan điểm đánh giá cán 
bộ. Khi cách mạng đã chuyển giai đoạn với 
những mục tiêu, nhiệm vụ đã khác trước mà 
vẫn giữ những quan điêm đánh giá cán bộ như 
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cũ thì dẫn tới hoặc là chung chung, hời hợt ; 
hoặc cụ thể nhưng lại không trúng, có khi còn 
nguy hại. Đánh giá cán bộ phải trên cơ sở hiệu 
quả thực hiện nhiệm vụ chính trị mà cán bộ đó | 
đảm nhận, trong điều kiện, môi trường CỤ thể ; 
phải xuất phát từ lợi ích chung của cách mạng 
và vai trò, uy tín của người cán bộ đó trong 
nhân dân ; thông qua việc tổ chức, lãnh đạo, 
quy tụ cán bộ, quân chúng, bằng những việc 
làm, những kết quả, những phong trào. Nghĩa 
là phải xem xét một cách toàn diện, đún 
thực chất và thực sự khách quan. Như Bác Hồ 
chỉ rõ : "Không chỉ xem xét ngoài mặt mà còn 
xem xét tính chất của họ. Không chỉ xem xét 
một việc, một lúc mà phải xem toàn cả lịch sử, 
toàn cả công việc của họ"6'). 

Trong đánh giá cán bộ không những phải 
tìm ra những chuẩn mực chung, CƠ bản mà còn 
phải có những nội dung, yêu câu cụ thể đối với 
từng loại cán bộ, ở từng thời kỳ, mới lựa chọn, 
đào tạo, bố trí, sử dụng đúng và có kết quả. 


Chẳng hạn, ở tác phẩm "Sửa đổi lối làm 
việc", viết trong thời kỳ kháng chiến chống 
thực. dân Pháp xâm lược, Bác Hồ đã nêu lên 
chuân mực đê chọn cán bộ gồm những điêm : 

- Những người đã tỏ ra trung thành và hăng 
hái trong công việc lúc đấu tranh. 

- Những người liên lạc mật thiết với dân 
chúng, hiểu biết dân chúng, luôn chú ý đến lợi 
ích của dân chúng. 

- Những người có thể phụ trách các vấn đề, 
trong những hoàn cảnh khó khăn. 

- Những người luôn giữ đúng kỷ luật. 

Đọc những điều Người nêu lên cách đây đã 
hơn nửa thế kỷ, nhưng, chúng ta vẫn thấy TỔ 
những nội dung ây thể hiện đầy đủ, cụ thể 
phâm chất, năng lực của một người cán bộ. 

Bên cạnh đó, Người cũng nêu lên những 
sai trái trong khi đánh giá cán bộ, cần phải 
phê phán. Đó là "tự cao, tự đại, ưa người ta 


(3) Hồ Chí Minh : Sớơ, t 5, tr 290 
(4). (5) Hồ Chí Minh : Sđở, t 5, tr 278 
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nịnh mình, do lòng yêu ghét của mình mà đối 
với người ; đem một cái khuôn khổ chật hẹp mà 
lắp Vào tất cả mọi người khác nhau". Thử hỏi, 

"cái gốc” của mọi công việc mà phạm những 
sai trái ây thì làm sao có được những cán bộ tốt 
để tổ chức, lãnh đạo phong trào cách mạng và 
thực sự được "dân phục, dân tin". 


Người còn phê phán nghiêm khắc những 
biểu hiện như : Ham dùng người bà con, anh 
em quen biết, những kẻ khéo nịnh hót mình ; 
những người thích hợp với mình. Còn những 
người chính trực, thắng thắn thì chán ghét, 
những người không hợp với mình thì tìm cách 
xa lánh, gạt bỏ. Để rồi từ đó những người cán 
bộ làm bậy cũng cứ bao dung, che chớ, bảo hộ, 
khiến cho họ ngày càng hư hỏng. 


Bởi vậy, trong đổi mới đánh giá cân Độ, phải 
làm sao có những. nội dung, tiêu chuẩn cụ thể 
phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn 
cách mạng mới ; đồng thời phải kiên quyết đấu 
tranh, loại bỏ những biểu hiện sai trái nói trên 
Ở trong các câp, các ngành, nhất là đối với 
những cơ quan, cán bộ trực tiếp làm công tác 
quy hoạch, bố trí cán bộ. 


Cùng với sự đổi mới về quan. điểm đánh giá, 
lựa chọn, bố trí cán bộ, việc đối mới công tác 
cán bộ phải khắc phục được những biểu hiện 
của chủ nghĩa cá nhân, từng bước ngăn chặn, 
đây lùi nó, không để nó tiếp tục tồn tại và phát 
triên. Đây là việc làm không dễ, nhất là trong 
điều kiện thực hiện nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động hội nhập 
kinh tế quốc tế, mở cửa với bên ngoài. Nhưng 
không ngắn chặn được những biểu hiện của chủ 
nghĩa cá nhân thì khó xây dựng được đội ngũ 
cân bộ đáp ứng được yêu câu, nhiệm vụ cách 
mạng hiện nay cũng như sau này để thực hiện 
thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Bởi vì, như Bác Hồ chỉ rõ : Chủ nghĩa cá 
nhân là kẻ thù gian giáo, xảo quyệt và nguy 
hiêm, nó nằm ngay trong nội bộ chúng ta, rất dễ 
- làm cho cán bộ sa ngã, hư hỏng, biến chất. Từ 
chủ nghĩa cá nhân nó đẻ ra nhiều căn bệnh 
_ nguy hiểm, chăng hạn như : 
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- Bệnh tham lam : Biểu hiện của bệnh này 
là chỉ lo vun vén cá nhân _ dùng của công làm 
việc tư. Dựa vào thế lực của Đảng để theo đuôi 
mục đích riêng của mình". Hiện nay, một số 
người có chức, có quyền lợi dụng vị trí, chức vụ 
của mình để đục khoét, hà lạm của công, đòi 
hối lộ... là những, biểu hiện cụ thể của bệnh 
tham lam. Đảng, tiếc là căn bệnh này chưa hề bị 
ngăn chặn, lại còn lây lan như ổ dịch, phát triển 
thành "quốc nạn" mà chúng ta gọi là nạn tham 
những, với tính chất và mức độ rất nghiêm 
trọng. 

_~ Bệnh kiêu ngạo : Tức là tự cao, tự đại, ham 
địa vị, khoe khoang, vênh váo, không chịu học 
tập quần chúng. Những người mắc bệnh này lấy 
địa vị làm mục tiêu phấn đấu với mọi giá, chứ 
không phải là hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, 
Nhà nước, nhân dân giao cho. Họ là những 
người rất sợ bị phê bình và rất thích người khác 
nịnh. Vì vậy, họ tạo ra xung quanh những kẻ 
phính nịnh, dối trá. "Bệnh kiêu ngạo ngày nay 
cũng khá phổ biến ở xã hội ta. Nó thể hiện rõ 
nhất là "nhiều cán bộ lãnh đạo không nghiêm 
túc tự phê bình và tiếp thu phê bình, tính chiến 
đấu kém... - gia trưởng, độc đoán”). 

- Bệnh hiếu danh : Đối với những người mắc 
bệnh này như Bác Hồ nói : Tự cho mình là vĩ 
đại, là anh hùng. Có khi vi cái tham vọng đó mà 
việc không đáng làm cũng làm. Hoặc chỉ ham 
làm chủ tịch này, ủy viên nọ, chứ không ham 
công tác thiết thực. Nhiều khi vì "cái danh" họ 
tung tiền ra để lo những việc hình thức, bên 
ngoài chứ không chú trọng chất lượng, hiệu quả 
công việc. Bệnh này còn biểu hiện ở nhiều 
dạng khác nhau, ở nhiều lứa tuổi, trình độ, môi 
trường công tác, trong đó có cả việc không chịu 
rời khỏi vị trí, chức quyền khi không đủ điều 
kiện, năng lực. 

- Bệnh hẹp hòi : Người mắc bệnh này 
thường chỉ biết mình, thấy người khác có năng 
lực hơn mình thì tìm cách "níu kéo" bằng nhiều 


(6) Văn kiện Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung 
ương khóa VIII, Nxb Chính trị Quôc gia, Hà Nội, 1997, 
tr 68 
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mưu kế, thủ đoạn. Căn bệnh này nguy hiểm 
ở chỗ nó không tập hợp được những người có 
đạo đức, tài năng, không chịu phát hiện, đề bạt, 
sử dụng những cán bộ tốt, cán bộ giỏi. 

Khi lựa chọn, bố trí cán bộ để đổi mới phải 


kịp thời phát hiện và kiên quyết loại trừ những. 


cán bộ có hành vi và biểu hiện mắc những căn 
bệnh nói trên để cho người cán bộ thực sự là 
công bộc của dân”, chứ không phải là những 
“ông quan cách mạng" như Bác Hồ đã nhiều 
lần nêu rõ. 

Nói đến đổi mới công tác cán bộ cũng có 
nghĩa là phải có sự thay đổi, bố trí lại cán bộ. 
Trong khi thay đổi, bố trí lại cán bộ, tức là thực 
hiện một bước cụ thể của đổi mới công tác cán 
bộ, điều hết sức quan tâm là chất lượng mọi 
mặt của cán bộ. Muốn Vậy, phải vi công việc 
để lựa chọn, bố trí người, phải thực sự dựa trên 
tiêu chuẩn, năng lực cán bộ, phải đặt trong sự 
vận động phát triển của cách mạng, cũng có 
nghĩa là phải có quy hoạch, chiến lược cân bộ, 
đúng đắn. Tránh tình trạng, bị động, lúng túng, 
chắp vá hoặc vì người mà đẻ ra việc. Nếu đôi 
mới cân bộ mà bị động, chấp vá thì không thể 
có tác dụng, thậm chí lại còn khó khăn hơn. 

Mặt khác, đối mới công tác cán bộ còn 
phụ thuộc. VàO CƠ chế quản lý cán bộ. Cơ chế 
quản lý có đúng đắn, thì mới đánh giá cân bộ 
một cách chính xác, lựa chọn, bồ trí cán bộ mới 
phủ hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và mới loại bỏ 
được những yếu tố không lành mạnh, thiếu 
khách quan, vụ lợi trong công tác cán bộ. Có cơ 
chế đúng, mới bảo đảm được nguyên tắc tập 
trung dân chủ trong các bước đi, các quyết định 
về cân bộ. 

Đổi mới công tác cán bộ là vấn đề cấp bách, 
là yêu cầu khách quan của sự phát triên cách 
mạng. Thực hiện .nghiêm túc, đây đủ Nghị 
quyêt của Đảng, nhất là Kết luận của Hội nghị 
Trung ương 6, khóa IX về công tác tổ chức, 
cân bộ ; trên nền tảng tư tưởng và những chỉ 
dẫn của Bác Hồ, nhất định đội ngũ cân bộ ngày 
càng được đối mới và phát triên, đáp ứng 
những yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của sự 
nghiệp cách mạng.) 
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NHÂN PHẨM - GIÁ TRỊ TOÀN CẦU.. 


(Tiếp theo trang 27) 


duy trì hệ thống luật pháp và các thiết chế quốc 
gia để mang lại cho cá nhân các quyền cơ bản 
và những cơ hội để hiện thực hóa chúng, các 
quyền và biện pháp bồi thường thiệt hại đối với 
những, sự vi phạm và khước từ nghĩa vụ bảo 
đảm của các cơ quan công quyền hay từ những 
nhóm người nào đồ trong xã hội. Các quyên và 
những biện pháp giải quyết có tính chất pháp lý 
này nhằm bảo đảm cho các cá nhân và cộng 
đồng thực thi được các quyền của mình một 
cách thực tế và triệt để nhất là nhằm chống lại 
sự vi phạm và chà đạp phẩm giá của cá nhân 
một cách tùy tiện và vô trách nhiệm của nhà 
nước. Điều 10 bản Tuyên ngôn viết : "Mọi 
người đều được hưởng quyền bình đẳng, được 
xem xét công bằng và công khai bởi một tòa ân 
độc lập và không thiên vị trong việc quyết định 
các quyền và nghĩa vụ của họ cũng như về bất 
cứ sự buộc tội nào đối với họ" và Điều 12 viết : 
"Không ai phải chịu sự can thiệp vô cớ đến đời 
tư, gia đình, nhà cửa hoặc thư tín, cũng. như sự 
xÚc phạm đến danh dự hoặc uy tín cá nhân. 
Mọi người đều có quyền được pháp luật bảo vệ 
chống lại sự can thiệp và xâm phạm như 
vậy ' (8), 

Mặc dù Tuyên ngôn ra đời cách đây hơn 50 
năm, có thể một vài thuật ngữ và nội dung nào 
đó không còn bao trùm những quan hệ xã hội 
mới phát sinh trong thế giới hiện đại, nhưng nó 
đã và đang trở thành chuân mực đạo đức chung 
để hướng tới và là nguồn pháp lý của hàng loạt 
các văn kiện quốc tế quan trọng về quyền con 
người. Hơn thế, những nội dung cơ bản của nó 
vẫn còn giữ nguyên giá trị nhân văn cao cả và 
sâu lắng của toàn thể cộng đông nhân loại và 
như ngọn đuốc soi đường cho lý tưởng giải 
phóng 4 con người, cho khát vọng cháy bóng về, 
bình đẳng và bác ái trong môi trường hòa bình, 
ổn định và phát triên của nhân loại.) 


(8) Liên hợp quốc : Sớd, tr 65 
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HÁM tạo lập một thị trường khu vực 
Ñ; lớn, xóa bỏ các rào cán thương 

mại giữa các nước thành viên, nâng 
cao sức cạnh tranh hàng hóa của mình trên thị 
trường quốc tế và tăng tính hấp dẫn đầu tư đối 
với nước ngoài, Hội nghị cập cao của Hiệp hội 
các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần 
thứ 4, tại Xin-ga-po (tháng 1-1990), đã quyết 
định thành lập Khu vực mậu 
dịch tự do ASEAN (AFTA). 
Là một thành viên chính thức 
của Hiệp hội (từ tháng 7- 
1995), Việt Nam đương nhiên 
phải thực hiện những thỏa 
thuận của AFTA. 

Nội dung, của những cam 
kết nhằm mở rộng tự do hóa 
thương mại của các nước 
ASEAN bao gồm : cắt giảm 
thuế quan, loại bỏ các rào cản 
thương mại cho hàng hóa trao 
đổi giữa các nước thành viên. 
Công cụ chính để thực hiện mục tiêu này là 
Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung 
(CEPT) với những nội dung cơ bản sau : 


Các nước ASEAN sẽ cắt giảm thuế nhập 
khẩu đối với hàng hóa có xuất xứ 40% từ 
ASEAN xuống còn 0-5% trong vòng 15 năm. 
Việc cắt giảm thuế bắt đầu từ ngày 1-1-1993 
và kết thúc vào ngày 1-1-2008. Tuy theo mức 
độ và lịch trình cắt giảm thuế, hàng hóa của 
các thành viên ASEAN được phân loại theo 
4 nhóm danh mục : 


- Danh mục cắt giảm ngay (1L) gồm những 
sản phẩm mà các nước thành viên săn sàng cắt 
giảm thuế, xóa bỏ hạn chế định lượng và hủy 
bỏ hàng rào phi quan thuế. Nằm trong danh 
mục này có 15 nhóm mặt hàng cân cắt giảm 
nhanh trong vòng 7 nám như dầu thực vật, 
phân bón, giấy và bột giấy, sản phẩm CaO SU.. 
và những mặt hàng được cắt giảm thuế xuống 
còn 0 - 5% vào năm 2003 đối với 6 nước thành 
viên cũ (ASEAN 6), năm 2006 đối với 4 nước 
thành viên mới (ASEAN 4 trong đó có 
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Việt Nam), 2008 đối với Lào, Mi-an-ma, 2010 
đối với Cam-pu-chia. 

- Danh mục loại trừ tạm thời (TEL) gôm 
những sản phẩm mà các nước chưa săn sàng 
cắt giảm thuế ngay do cần có thêm thời gian để 
điều chỉnh sản xuất trong nước thích nghỉ với 
môi trường cạnh tranh quôc tế ngày càng tăng. 
Tuy nhiên, kể từ ngày 1-1-1996 đên 1-1-2000, 


củ ~ ~. - ` 


TRU ớC N HỮNG đ ï HẾT 
dỦR CHÍNH PHÙ THAM GiIn ffTn 


MAI THÀNH 


tất cả những sản phẩm này đều phải chuyển 
dần sang danh mục IL. Đối với Việt Nam, 
thời hạn trên kéo dài đến năm 2003, Lào, 
Mi-an-ma đến năm 2005, Cam-pu-chia đến 
năm 2007. 


- Danh mục hàng nhạy cảm. (SL) gồm các 
sản phâm nông nghiệp chưa chế biến, việc cắt 
giảm được xử lý theo cơ chế riêng vì việc giảm 
thuế có thể gây tác động lớn đến sản xuât và 
đời sống trong nước. Thời hạn giảm thuế cho 
hàng hóa thuộc danh mục này kéo dài tới năm 
2010, năm 2013 đối với các nước ASEAN 4, 
năm 2015 với Lào, Mi-an-ma và năm 2017 với 
Cam-pu-chia. 


- Danh mục loại trừ hoàn toàn (GEL) gồm 
những sản phâm không đưa vào thực hiện cam 
kết của AFTA bởi những lý do bảo vệ an ninh 
quốc BIA, đạo đức xã hội, sức khỏe, cuộc sống 
con người, động, thực vật và bảo vệ các tác 
phâm có giá trị nghệ thuật, lịch sử và khảo cô. 

Ngoài ra, các hàng rào phi thuế quan có thể 
tạo ra rất nhiều trở ngại, làm giảm đáng kể, 
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thậm chí triệt tiêu ý nghĩa của việc cắt giảm 
thuế, nên nó dang. được các nước ASEAN rât 
chú trọng. Các nước này đã xác định mục tiêu 
loại bỏ những hạn chế về số lượng, hạn ngạch 
giá trị nhập khẩu, giấy phép nhập khẩu... trong 
vòng 5 năm sau khi sản phâm được hưởng ưu 
đãi thuế quan và quyết định tới hết năm 2003 
loại bỏ các biện pháp kỹ thuật ảnh hướng tới 
thương mại. 

Quá trình thực hiện những cam kết đã được 
các nước ASEAN nghiêm túc và gấp rút thực 
hiện. Chỉ mới hết năm 1999, tông số các mặt 
hàng được đưa vào danh mục IL của 10 nước 
ASEAN đã là 53 254, chiếm 82,78% ; thuế 
suất trung bình giảm xuống còn 3,87% (so với 
khi bắt đầu thực hiện AFTA năm 1993 là 
12,76%). Song, trước xu thế toàn cầu hóa, khu 
vực hóa kinh tế, sự cạnh tranh ngày càng tăng 
giữa các khu vực kinh tế thế ØIỚI, CÁC nƯỚC 
thành viên còn chủ trương đẩy nhanh hơn nữa 
tiến trình thực hiện. Đối với Việt Nam, lộ trình 
thực hiện những cam kết được phép kéo dài 
hơn so với những nước thành viên cũ của các 
nước ASEAN. Tuy vậy, đến năm 2002, 
Việt Nam cũng đã chuyên được 5 550 dòng 
thuế vào danh mục lL trên tông số khoảng 
6 400 dòng thuế sẽ được thực hiện cắt giảm 
theo CEPT. Thuế suất bình quân của các dòng 
thuế trong danh mục ÏL giảm xuông còn 7,3. 
Trong năm 2003, Việt Nam sẽ tiếp tục chuyên 
T60 dòng thuế trong danh mục TEL vào danh 
mục IL. Danh mục hàng nông sản chưa chế 
biến nhạy cảm (SL) của Việt Nam gôm 31 
dòng thuê, danh mục GEL gồm 139 dòng thuế. 
Cùng với việc cắt giảm thuế, Việt Nam cũng 
tiền hành nghiên cứu các biện pháp nhằm loại 
bỏ hàng rào phi thuế quan như : đưa ra lộ trinh 
bãi bố giấy phép cụ thể cho từng, mặt hàng 
trong số 15 mặt hàng hiện còn quản lý bằng 
hạn ngạch... 

Thực chất của việc thực hiện các cam kết 
của AFTA/CEPT chính là vừa đạt được mục 
tiêu đề ra về tự do hóa thương mại trong khu 
vực, vừa tạo thuận lợi cho các nước thành viên 
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nâng cao năng lực cạnh tranh, ổn định sản 
xuất, tăng trưởng và phát triên bền vững. Điều 
này, một mặt, tạo nên thị trường xuất khẩu 
rộng lớn hơn, phân bổ lại sản xuất trong các 
nước một cách có hiệu quả ; mặt khác, cho 
phép người tiêu dùng được hưởng những sản 
phẩm chất lượng tốt hơn với giá rẻ hơn... 
Chính vì vậy, đối với những nước kinh tế chậm 
phát triển như Việt Nam, sức cạnh tranh của 
nên kinh tế nói chung, cũng như của các doanh 
nghiệp còn yếu, thì đây lại là một thách thức 
rất lớn. Thách thức đó thể hiện qua sức ép đối 
với các doanh nghiệp Việt Nam (DNVN) cả 
trên thị trường trong nước và nước ngoài. 
Chẳng hạn, ở thị trường trong nước, theo lịch 
trình cắt giảm thuế của Việt Nam trong giai 
đoạn 2001-2006, những mặt hàng hiện đang 
được bảo hộ cao bằng thuế như xe máy, rượu 
bia, các sản phẩm điện dân dụng, điện tử... sẽ 
bị cắt giảm thuế nhập khẩu từ mức thuế rất cao 
(100%, 60%, 40%) xuống ngay mức thuế thấp 
(20%, 15%, 10%) để kịp đạt mức 0-5% vào 
năm 2006. Những mặt hàng khác tuy mức thuế 
nhập khẩu thấp song được bảo hộ chặt chế 
bằng các biện pháp định lượng, cắm nhập khâu 
như phân bón, xăng dầu, sắt thép... cũng sẽ 
phải dỡ bỏ dần hàng rào phi thuế quan. Rõ 
ràng khi đó các DNVN không thể trông chờ 
được sự bảo hộ từ "tấm lá chắn" của Nhà nước 
mà phải cạnh tranh trực diện với các đối thủ 
nước ngoài, giữa sản phẩm nội địa và sản 
phẩm nhập khẩu. Trên thị trường nưỚc ngoài, 
do cơ câu mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam 
chủ yêu là hàng nông sản chưa chế biến, được 
xếp vào danh mục hàng nông sản chưa chế 
biên nhạy cảm cao để làm chậm tiến trình 
giảm thuế, nên sự hưởng lợi từ CEPT sẽ bị hạn 
chế. Lợi ích từ việc xuất khâu những hàng 
công nghiệp chế biến khác của các DNVN lại 
phụ thuộc vào khả năng cạnh tranh của chính 
những sản phâm ấy trên thị trường các nước 
ASEAN. Tuy nhiên, khả năng cạnh tranh của 
sản phầm công nghiệp chế biến của Việt Nam 
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chưa cao. Điều đó thể hiện qua bức tranh toàn 
cảnh về các DNVN, như sau : 


- Phần lớn các doanh nghiệp đều là những 
doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong số khoảng 
53 000 doanh nghiệp thuộc mọi thành phân 
kinh tế có tới hơn 90% doanh nghiệp có quy 
mô vừa và nhỏ, với số vốn dưới 5 tỉ đồng. 


- Trình độ kỹ thuật công nghệ của các 
doanh nghiệp nhìn chung yêu và thiếu. Cơ sở 
hạ tầng, máy mốc thiệt bị ở nhiều doanh 
nghiệp lạc hậu và thiếu tính đồng bộ, đặc biệt 
đôi với khu VỰC ngoài quốc doanh ; công suất 
sử dụng máy móc thấp ; kỹ nắng quản lý, trình 
độ công nhân có tay nghê cao còn nhiều hạn 
chế. 


- Các doanh nghiệp chưa thật sự nắng động 
trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Điêu đó 
thể hiện rõ qua thực tế hầu hết các doanh 
nghiệp chưa chủ động được nguồn nguyên 
liệu, đầu vào sản xuất, cũng như nguôn vôn 
đầu tư sản xuất, chưa có chiến lược kinh doanh 
và ốn định thị trường tiêu thụ. 


- Mặc dù thời gian qua Nhà nước đã tạo cơ 
chế khuyến khích phát triển, nhưng nhin 
chung môi trường sản xuât kinh doanh của các 
doanh nghiệp vân còn gặp nhiều khó khăn. 
Theo kết quả điều tra năm 1999 của Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
(VCCI), trong tổng số 700 doanh nghiệp trả 
lời phiếu điều tra, bao gồm : 68% doanh 
nghiệp nhà nước, 28% doanh nghiệp ngoài 
quôc doanh, 4% các liên doanh, có tới 60% 
doanh nghiệp trả lời còn Bắp khó khăn về mua 
ngoại tệ do thủ tục rườm rà, phức tạp, ngân 
hàng không có đủ ngoại tỆ cung câp, tỷ giá 
luôn thay: đôi ; 53% doanh nghiệp cho rằng 
Luật Thuế còn gầy khó khăn cho hoạt động 
của mình, ngay cả việc hoàn thuế giá trị gia 
táng cũng không phải tất cả các doanh nghiệp 
đều được hoàn thuế theo đúng thời gian quy 
định ; 70% doanh nghiệp cho việc thu lệ phí 
còn rất nhiều vướng mắc ; chỉ có 5% doanh 
nghiệp được nhận bảo lãnh tn dụng xuất 
khâu... 


34 


Yạp chí Gộng sản 


Từ đó, hiệu quả kinh doanh của các DNVN 
nhìn chung còn thấp. Theo đánh giá chung, 
đến năm 2000, chỉ có 40% DNVN hoạt động 
có hiệu quả, 40% chưa hiệu quả (khi lãi, khi lỗ 
không ôn định), 20% bị thua lỗ triền miên. Và 
dù được hưởng nhiều ưu đãi của Nhà nước, 
nhưng tỷ suất lợi nhuận trước thuế và hiệu suất 
sử dụng vốn của DNVN đang có xu hướng 
giảm. 

Trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu, 
năng lực và hiệu quả. kinh doanh của các 
doanh nghiệp xuất khẩu còn nhiều hạn chế. 
Kết quả cuộc điều tra các doanh nghiệp xuất 
khâu của VCCT năm 2000 cũng cho thây,, chỉ 
có 38% số doanh nghiệp được điều tra có số 
vốn đăng ký trên 100 ngàn USD, 31% số 
doanh nghiệp có vốn đăng ký từ 50 - 100 ngàn 
USD, 31% sô doanh nghiệp cố vốn đăng ký 
dưới 50 ngàn USD. Cũng theo số liệu đó, chỉ 
có 7% số doanh nghiệp đạt kim ngạch xuất 
khẩu trên 1 triệu USD, 13% số doanh nghiệp 
đạt từ 500 ngàn đến 1 triệu USD, 51% số 
doanh nghiệp đạt kim ngạch từ 100 đến 500 
ngàn USD, sô côn lại là dưới 100 ngàn USD. 


Như vậy, các DNVN chưa thực sự là những 
đầu đàn kinh tế đủ mạnh để vươn lên làm cho 
sản phẩm Việt Nam cạnh tranh với những sản 
phẩm của các đối thủ có tiềm lực mạnh hơn 
trong khối ASEAN. Nếu tình trạng này không 
sớm được khắc phục, DNVN sẽ phải chịu sức 
ép lớn cả trên thị trường trong nước và quốc tế. 
Sức ép này sẽ ngày càng tăng cùng với sự rút 
ngắn tiến trình hoàn thành AFTA. Việt Nam 
được phép hoàn thành cam kết chậm hơn các 
nước khác, nhưng về phương diện kinh tế nếu 
càng kéo dài việc hoàn thành các cam kết 
AFTA, nghĩa là càng duy trì bảo hộ đối với 
sản xuất trong nước, thì các doanh nghiệp 
càng đựa dâm vào Nhà nước và như vậy càng 
đầy họ tụt hậu hơn so với doanh nghiệp nước 
ngoài trong cuộc chạy đua quyết liệt này. Do 
vậy, sự điêu chính, chuẩn bị của các doanh 
nghiệp trong tiến trinh thực hiện các cam kết là 
điều vô cùng cần thiết và cấp bách . 
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Mặc dầu vậy, cho đến nay, tuy đã 7 năm 
thực hiện lịch trình cắt giảm thuế theo CEPT, 
nhưng nhìn chung các DNVN còn chưa nhận 
thức được hết tính chất quyết liệt của CuUỘC 
cạnh tranh có thể dẫn họ đến nguy cơ bị mất 
thị phần ngay trên thị trường nội địa và cũng 
không phải dễ dàng tăng được thị phần trên thị 
trường các nước ASEAN. Có thể nói, các 
doanh nghiệp chưa thật sự chuẩn bị đầy đủ 
điều kiện nhăm khai thác, tận dụng hiệu quả 
những thuận lợi do việc triển khai AFTA đem 
lại. Kết quả điều tra của Viện N ghiên ‹ cứu quản 
lý kinh tế Trung ương cho thây, mới chỉ có 
khoảng 60% sô doanh nghiệp (được điều tra) 
có bộ phận nghiên cứu triên khai để xuất 
khẩu ; song, năng lực nghiên cứu thị trường, 
phát triển sản phâm của những bộ phận này rât 
hạn chế, nên cũng không dễ dàng tạo được khả 
năng cho các doanh nghiệp tiệp cận với thị 
trường nước ngoài nhằm hưởng những ưu đãi 
về thuế của CEPT. Hầu hết các DNVN đều 
chưa xây dựng được hệ thống thông tin thị 
trường ở các nước ASEAN. Thông trn phân 
lớn được thu thập phần nhiều qua các nguôn 
không chính thức, thiếu tính hệ thống, không 
có tính cập nhật nên khó có giả trị trong việc 
ra các quyết định kinh doanh. Nhiều doanh 
nghiệp chưa thực sự điều chính sản xuất kinh 
doanh theo lộ trình cắt giảm thuế nhập khẩu, 
xóa bỏ hàng rào phi thuê, theo tiền triên trong 
phương diện hợp tác giữa các nước ASEAN vê 
hài hòa tiêu chuẩn và chất lượng, tiều chuẩn vệ 
sinh dịch tế. Thậm chí, có khá nhiều doanh 
nghiệp chưa sử dụng Mẫu (Form) D để hưởng 
thuế ưu đãi theo CEPT. Rất ít doanh nghiệp 
quan tâm đến những hình thức liên kết đầu tư 
nội bộ ASEAN (AIA), hợp tác công nghiệp 
ASEAN (AICO) cho dù những điều kiện tham 
gia đã được nới lóng đê tạo điều kiện cho các 
doanh nghiệp tham gia từ năm 1999... 

Thực hiện những cam kết của AFTA sẽ 
không tranh khỏi những thách thức lớn, nhất là 
đối với các DNVN còn nhỏ bé, thiếu kinh 
nghiệm thương trường. Nhưng tiếp tục duy trì 
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sự bảo hộ nhà nước bằng các hàng rào phi thuế 
quan sẽ không còn phù hợp với các thông lệ 
quốc tế. Chính vì vậy, những nội dung như đã 
nêu trong Dự thảo phương ñ an lộ trình cắt giảm 
hạn chế định lượng và hàng rào phi thuế quan 
trong tiến trình thực hiện khu vực thương mại 
tự do ASEAN của Bộ Thương mại là hướng đi 
đúng đắn, đảm bảo sự hỗ trợ thật cần thiết, 
nhưng phải hợp lý cho các DNVN. Tuy nhiên, 
trong xu thế đầy nhanh tiến trình hoàn thành 
AFTA của các nước ASEAN như đã nêu ở 
trên, rõ ràng các DNVN không còn cách lựa 
chọn nào khác để tồn tại và phát triển ngoài 
việc phải thực sự nỗ lực, vươn lên làm ăn có 
hiệu quả, để gấp rút nâng Cao năng lực cạnh 
tranh. Để thực hiện. có hiệu quả vấn đề đó, 
chúng tôi xin nêu mấy giải pháp cơ bản sau : 


Thứ nhất, trên cơ SỞ nghiên cứu kỹ lưỡng 
lịch trình cắt giảm thuế của Việt Nam, cũng 
như của các nước ASEAN, tiếp tục nghiên 
cứu, lựa chọn những mặt hàng có lợi thế cạnh 
tranh để chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo 
hướng sản xuât ra những mặt hàng có khả năng 
đứng vững trên thị trường nội địa và thị trường 
các nước ASEAN; đồng thời, tận dụng được 
những ưu đãi miễn giảm thuế do CEPT đem lại 
trong việc xuất khẩu hàng hóa Việt Nam ra 
nước ngoài. 


- Do cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam 
hiện nay chủ yêu là hàng nông sản chưa chế 
biến nên việc duy trì cơ câu hàng nông sản 
xuất khâu như vậy không những đem lại giá trị 
gia tăng thấp, mà ngược lại còn làm hạn chế 
những lợi ích do CEPT đem lại. Do vậy, cần 
chuyên nhanh, mạnh sang sản xuất hàng hóa 
chế biến sâu, giảm tối đa sản xuất hàng nguyên 
liệu, giảm tới mức thấp nhất VIỆC Xuât khâu 
các mặt hàng sơ chế. Nên phối hợp, bàn bạc 
với các nước trong khu vực nhằm chuyên môn 
hóa sản xuất, tránh sự cạnh tranh trong khối do 
sự tương đồng sản phâm tạo ra. Đông thời, 
nghiên cứu sản xuất những mặt hàng có triển 
vọng, phù hợp với xu hướng quốc tế hay 
những mặt hàng độc đáo. 
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Thứ hai, đôi mới và hiện đại hóa công nghệ 
sản xuất. Ngày nay, công nghệ ngày càng trở 
thành yếu tố có ý nghĩa quyết định tới khả 
năng cạnh tranh của môi doanh nghiệp. Trong 
khi đó, trình độ công nghệ của Việt Nam hiện 
nay còn lạc hậu tới khoảng 15 đến 20 năm so 
với mức trung bình của thế giới. Bởi vậy, đây 
đang trở thành vẫn đề bức xúc cần có sự quan 
tâm đúng mức, trước hết bằng cách Nhà nước 
tăng cường cung cấp các thông tin thị trường 
về chuyển giao công nghệ ; hoàn thiện những 
cơ chế, chính sách tạo môi trường thông 
thoáng hơn nữa cho việc chuyển giao công 
nghệ mới và hiện đại. Trong điều kiện còn gặp 
nhiều khó khăn về vốn, các doanh nghiệp cần 
nghiên cứu đôi mới ở những khâu công nghệ 
có ý nghĩa quyết định đến việc nâng cao chất 
lượng, giảm giá thành sản phẩm ; kết hợp SỬ 
dụng linh kiện, phụ tùng máy móc do cả trong 
và ngoài nước sản xuất ; tăng cường sử dụng 
các kết quả nghiên cứu của các : trường đại học, 
viện nghiên cứu trong nước để nâng cấp, hiện 
đại hóa công nghệ cho doanh nghiệp minh... 
Quyết không vì thành tích chủ nghĩa mà khởi 
sự những doanh nghiệp, những công nghệ 
trong nước có chỉ phí sản xuất cao hơn nhập 
ngoại. 

Thứ ba, cải thiện môi trường kinh doanh 
hơn nữa cho các DNVN. Hạn chế, dẫn tới xóa 
bổ các loại phụ thu bất hợp lý trong xuất nhập 
khẩu để giảm chỉ phí đầu vào cho sản xuất 
trong nước, cũng như xuất khẩu. Thuế tiêu thụ 
đặc biệt không nên đánh quá cao dễ làm giảm 
tính cạnh tranh của sản phẩm, kích thích các 
hành vi buôn lậu và gian lận thương mại. Giảm 
bớt những thủ tục hải quan để tránh gây phiền 
nhiều hoặc làm tăng chi phí không đáng có 
cho các doanh nghiệp. Thuế hải quan nên được 
áp dụng mức thấp nhất đối với những hàng hóa 
sử dụng đa mục đích nhăm tránh tình trạng 
doanh nghiệp phải chịu mức thuế cao nhất như 
hiện nay. Ngoài ra, khó khăn lớn nhất hiện nay 
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của các doanh nghiệp (đặc biệt doanh nghiệp 
tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ) là vấn đề 
thiếu vốn lưu động. Nhưng để vay được vốn 
của ngân hàng, các doanh nghiệp đang gặp 
nhiều trở ngại trong việc thế chấp. Cụ thể là, 
quyền sử dụng đất chưa được ngân hàng sử 
dụng làm vật thế chấp để vay và cho vay một 
cách phổ biến. Vì thế, các bên hữu quan như 
ngân hàng, ngành. tư pháp, văn phòng công 
chứng, chính quyền địa phương và doanh 
nghiệp cần phối hợp xem xét, đánh giá giá trị 
của đất và bất động sản để ngày càng có nhiều 
doanh nghiệp sử dụng được chúng làm vật thế 
chấp để vay vốn ngân hàng đầu tư phát triển. 
Theo ý kiến của nhiều nhà doanh nghiệp 
những chi phí khác như chỉ phí viễn thông, 
điện, nước cũng cần được giảm nhiều hơn 
nữa... để tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm 
của các doanh nghiệp. 

Thứ tư, đầy nhanh tiến trình cải cách doanh 
nghiệp nhà nước theo hướng tạo môi trường 
thông thoáng, bình đẳng cho các doanh 
nghiệp. Chỉ có như vậy mới giảm thiểu những 
ưu đãi không đáng có đối với DNNN, khắc 
phục tính ỷ lại, từ đó phát huy tỉnh thần sáng 
tạo, dám nghĩ dám làm để vươn lên bằng cách 
tăng hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh. 

Thứ năm, phát huy cao độ tinh thần nỗ lực 
vươn lên của các doanh nghiệp về mọi mặt. 
Phải xác định rõ rằng, các DNVN chính là 
những "người" trực tiếp đối mặt trong cuộc 
cạnh tranh khốc liệt với các đối thủ nước 
ngoài. Do đó, tự bản thân các doanh nghiệp 
phải nhanh chóng xác định được mình còn yêu 
ở những điêm nào trong hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, quan lý, thị trường... Từ đó, lựa 
chọn, xây dựng cho mình chiến lược sản xuất, 
chiến lược sản phẩm, nghiên cứu thị trường và 
đối thủ cạnh tranh một cách bài bản, để đầu tư 
nghiên cứu triển khai, phát triển sản phẩm, đổi 
mới công nghệ, nâng cao chất lượng và hạ giá 
thành sản xuất. C 
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ỊCH sử loài người đã từng chứng kiến 

hai cuộc cách mạng đô thị. Đáng chú ý 

là cuộc cách mạng đô thị lần thứ hai gắn 
với cuộc cách mạng kỹ thuật công nghiệp từ 
giữa thế kỷ XVII ở châu Âu và sau đó lan ra 
Bắc Mỹ. Ngày nay, các nhà khoa học đang theo 
dõi cuộc cách mạng đô thị lần thứ ba, diễn ra 
ở phần lớn các nước đang phát triển, nơi mà tỷ 
lệ dân số đô thị chiếm khoảng 20-30% toàn 
bộ số dân. 

Cuộc cách mạng đô thị lần thứ ba dường như 
lặp lại cách mạng đô thị lần thứ hai, nhưng có 
nét độc đáo, quyết liệt và mạnh mẽ hơn nhiều. 
Có thể hình dung đô thị hóa là một quá trình 
kinh tế - xã hội - lịch sử mang tính tất yếu, nhất 
là ở những nước bước vào công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. Nó là quá trình tổ chức lại môi 
trường cư trú của con người, ở đó bên cạnh mặt 
địa lý, dân số, còn có mặt kinh tế, xã hội và văn 
hóa rất đặc trưng, khác hắn lối sống làng bản, 
xóm ấp ở nông thôn. Đặc trưng bao trùm ở khu 
vực đô thị là lối sống phi nông nghiệp. Với tính 
năng động và tự do cá nhân, mọi người dựa 
vào đồng lương, vào kinh doanh sản xuất hoặc 
thương mại, dịch vụ. Khu vực đô thị thường có 
các công trình công cộng phúc lợi xã hội, có hệ 
thống giao thông và thông tin khá thuận lợi và 
hoàn chính. Ngoài nét chung đó, đô thị hóa ở 
Việt Nam còn có nét riêng thể hiện ở chỗ, quá 
trình đô thị hóa diễn ra chưa cắt đứt hoàn toàn 
với mô hình văn hóa nông thôn, nông nghiệp và 
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còn nhiều vấn vương với lối sống cũ của nền 
kinh tế bao cấp, của phương thức hoạt động thời 
chiến. Và từ đây, cũng thể hiện mặt mạnh và cả 
mặt hạn chế trong đô thị hóa ở Việt Nam. 

Khu vực đô thị giữ vai trò đặc biệt. quan 
trọng. Nó là trung tâm chính trị, kinh tế, văn 
hóa, xã hội của cả nước và từng địa phương. Ở 
nước ta, trong công cuộc đôi mới, tốc độ mở 
mang đô thị chuyển động rất mạnh. Nó phản 
ánh nhịp điệu phát triển hối hả trong tiến trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nếu năm 1995, 
cả nước có trên 400 đô thị với số dân 11,8 triệu 
người, chiếm 20% số dân toàn quốc thì năm 
2000, đã mở rộng tới 646 đô thị, với khoảng 
18 triệu người, chiếm 24% dân số toàn quốc. Sự 
phát triển đô thị trong thời gian qua chủ yếu 
dựa trên cơ sở các đô thị hiện có và các đô thị 
mới hình thành từ thị tứ, thị trần, khu hoạt động 
dịch vụ, khu kinh tế cửa khẩu và khoảng gần 
100 khu công nghiệp, khu chế xuất công nghệ 
cao. Tuy nhiên, do nhận thức quá trinh đô thị 
hóa còn giản đơn, do thiếu quy hoạch tông thể 
và đồng bộ, do không dự báo hết những vấn đề 
văn hóa xã hội phức tạp nảy sinh nên xuất hiện 
xu hướng đô thị bị đây đến sự tập trung quá 
mức, quá tải, có nhiều biêu hiện thiếu lành 
mạnh trong phát triển. Đường phố mới mở ra 
ngôn ngang, nhà cửa xây dựng hỗn loạn, phá vỡ 
tông thê kiến trúc và cảnh quan đô thị ; không 
gian đô thị bành trướng, lẫn lướt các vùng nông 
nghiệp ngoại vi ; nhiều nơi xây ra tình trạng 
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dồn nén về dân số, lúng túng về hệ thống dịch 
vụ, về Việc làm, về khả năng đáp ứng của cơ 
sở hạ tầng. Đồng thời kéo theo hàng loạt tệ nạn 
xã hội như thất nghiệp, cờ bạc, trộm cắp, mại 
dâm, ma túy, đặc biệt là sự ùn tắc xe cộ và 
tai nạn giao thông xảy ra đến mức báo động, 
gây ô nhiễm và hủy hoại môi trường sống 
nghiêm trọng. 

Xu hướng mở rộng và phát triển đô thị với 
tốc độ cao, quy mô lớn tạo ra nhiều cơ hội để 
người dân thay đối vị thế, cải thiện đời sống của 
minh. Nhưng nó cũng đặt ra nhiều thách thức, 
đòi hỏi các cấp, các ngành, đặc biệt ngành văn 
hóa - thông tin phải mạnh dạn đổi mới tư duy, 
nâng cao tinh thân trách nhiệm, hoàn thiện năng 
lực chuyên môn, chủ động tham mưu, vạch 
phương hướng, tìm ra nội dung và phương thức 
phù hợp, xây dựng đời sống văn hóa nói chung, 
đặc biệt đời sống văn hóa cơ sở ở khu vực đô 
thị, nhằm tạo ra sức mạnh nội sinh cho tăng 
trưởng kinh tế - xã hội, đồng thời tác động trực 
tiếp đến sự phát triển của các khu vực khác trên 
địa bàn cả nước. 

Khái niệm "đời sống văn hóa cơ sở" đã được 
sử dụng trong ngành văn hóa ở nước ta từ năm 
1982. Ai cũng biết, cơ sở là đơn vị cuối cùng 
của hệ thống tổ chức xã hội. Cơ sở có mạnh và 
phát triển đồng đều thì từng địa phương, từng 
ngành và cả nước mới mạnh. Cơ sở thuộc khu 


vực đô thị là khu phố, khối phố, tổ dân phố, khu. 


tập thể (được gọi chung là khu phố). Đời sống 
văn hóa là một bộ phận của đời sống xã hội, mà 
đời sống xã hội là một phức thể những hoạt 
động sống của con người. Nó nhằm đáp ứng, 
thỏa mãn nhu cầu vật chất và tinh thần của con 
người Ỡ từng giai đoạn lịch SỬ nhất định. Nhu 
cầu vật chất làm con người tồn tại như một thực 
thê sống, còn nhu cầu tinh thần lại Ø1úp con 
người tôn tại như một sinh thể xã hội, một nhân 
cách văn hóa. 

Từ năm 1991, phong trào xây dựng đời sống 
văn hóa cơ sở ở khu vực đô thị được tiếp thêm 
sức mạnh nhờ cuộc vận động “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa" do Đảng, Nhà 


38 


Tạp chí Cộng sản 


nước ta phát động và chỉ đạo. Nhiều tỉnh, thành 
phố, cấp ủy, chính quyền đã ra nghị quyết và 
các văn bản có liên quan đến việc xây dựng nếp 
sống văn minh đô thị, xây dựng khu phố văn 
hóa, gia đình văn hóa. Đảng bộ và Hội đồng 
nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có Nghị 
quyết và phân định chỉ tiêu xây dựng nếp sống 
văn minh đô thị cho tỉnh mình. Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh lấy năm 2001 và 
2002 là "năm trật tự đô thị" và kiên trì thực hiện 
chương trình "Ba giảm" (giảm ma túy, mại dâm 
và tệ nạn). Thành phố Hà Nội từng bước xây 
dựng phong trào "Người Hà Nội văn minh, 
thanh lịch, hiện đại". Thành phố Đà Nẵng sôi 
động với khẩu hiệu "Năm không" (không hộ 
đói, không có người mù chữ, không có người 
lang thang xin ăn, không có người nghiện ma 
túy, không có giết người cướp của). Các tỉnh, 
thành phố Hải Phòng, Nam Định, Bình Định, 
Cà Mau, Cần Thơ, Tây Ninh, Bình Dương, Tiền 
Giang... đều đã chủ động soạn thảo và ban hành 
quy chế công nhận danh hiệu "khu phố văn 
hóa", "cơ quan văn hóa”, "trường học văn hóa”, 
trong khi Bộ Văn hóa - Thông tin chưa kịp ban 
hành văn bản chính thức. 

Nội dung tổ chức xây dựng đời sống văn hóa 
đô thị cũng phong phú, đa dạng: phải xây dựng 
từ trong môi gia đình đến cộng đồng xã hội ; từ 
khu phố, cơ quan, công sở, trường học, đến bãi 
chợ, bến cảng, bến xe ; từ sân tập võ cho người 
g1à, câu lạc bộ cho chị em phụ nữ, đến khu vui 
chơi giải trí cho con trẻ... Tất cả đều phải được 
nhìn qua lăng kính văn hóa, được tổ chức, xây 
dựng theo tỉnh thân và giá trị văn hóa. 

Xây dựng gia đình văn hóa được coi là nền 
tảng, là cốt lõi, thúc đây quá trình vận động xây 
dựng khu phố văn hóa. Nội dung xây dựng gia 
đình văn hóa, khu phố văn hóa thường găn 
với việc thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, 
với việc làm từ thiện ; gắn với nhiệm vụ phòng 
chống các tệ nạn, thực hiện chỉ tiêu dân số 
kế hoạch hóa gia đình, giữ gìn an ninh trật tự 
xã hội, xây dựng nếp sống văn minh nơi công 
cộng... : 
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Hoàn thiện từng bước thiết chế văn hóa cũng 
là nội dung không thể thiếu được tại địa bàn cơ 
sở. Thực ra ở thời đại nào cũng cần đến thiết 
chế văn hóa để chuyển tải văn hóa chính thống 
của nhà nước đến mỗi thành viên của cộng 
đồng, đồng thời tô chức đời. sống văn hóa tại 
khu vực dân cư của họ. Đời sông văn hóa cơ SỞ 
phải diễn ra sinh động trong hoạt động sản xuất, 
truyền bá, tiêu dùng những sản phẩm văn hóa. 
Để các hoạt động này đạt hiệu quả, cần 3 yếu 
tố : 1- Có bộ máy nhân sự thạo chuyên môn, 
thạo quản lý ; 2- Có thể chế đủ những quy định 
nghiêm ngặt ; 3- Có hệ thống cơ sở vật chất 
đồng bộ và ngày càng hoàn thiện. Cả ba yếu tố 
trên đây quy tụ vào một cơ quan như nhà văn 
hóa, trung tâm văn hóa... được gọi là thiết chế 
văn hóa. Ngày nay, xu hướng chung là xây 
dựng những Trung tâm văn hóa". Đây là thiết 
chế tổng hợp, ở đó nhiều không gian có thể bao 
chứa các dạng hoạt động văn hóa cơ sở (như 
nhà truyền thống, câu lạc bộ, sân khấu, thư 
viện...). Trong hoàn cảnh hiện tại, để tháo gỡ 
những khó khăn trước mắt, nhiều địa phương đã 
có sâng kiến tận dụng những cơ sở vật chất có 
sẵn như nhà thờ, nhà kho, trụ sở, trường học, 
khoảng đất trống, thậm chí nhà dân đê tạo lập 
những tụ điểm sinh hoạt văn hóa. 

Điều đáng nói là, trong thời gian qua, các 
nội dung xây dựng đời sống văn hóa cơ sở khu 
vực đô thị đều gắn với việc thực hiện các Chỉ 
thị 87/CP, 88/CP của Chính phủ về tăng cường 
quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn 
hóa, đây mạnh bài trừ một số tệ nạn nghiềm 
trọng ; Chỉ thị 27/CT-TW của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng về thực hiện nếp sống văn 
hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội ; Nghị 
định 36/CP của Chính phủ về bảo đâm trật tự an 
toàn giao thông đô thị... 

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở 
khu vực đô thị tuy đi sau một bước so với phong 
trào xây dựng Làng văn hóa ở khu vực nông 
thôn, nhưng những øi ba năm qua phong trào 
thu được, đã để lại những bài học quý giá : 
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Thứ nhất, sự quan tâm của cấp ủy và chính 
quyền với một phương hướng chỉ đạo và một 
cơ chế tổ chức thống nhất là điều kiện tiên 
quyết dẫn đến thành công của phong trào. Hiện 
tại, tất cả mọi hoạt động văn hóa ở đơn vị cơ 
sở đều được Ban vận động phong trào "Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", 
hướng dẫn tổ chức thực hiện, đôn đốc, kiểm tra 
và uốn nắn. Phong trào đã được mở rộng ở 
khắp nơi. Tính đến tháng 4-2002, cả nước đã 
có 6 510 khu phố văn hóa ; 10 566 đơn vị, 
cơ quan, trường học văn hóa. Tính riêng 
34 tỉnh, thành phố có 8 948 840 hộ đăng ký 
xây dựng gia đình văn hóa (chiếm 77,94% 
tổng số hộ trong cả nước), trong đó có 
5 846 715 hộ được công nhận là gia đình văn 
hóa (đạt 56,3 %). 

Ngành văn hóa - thông tin đã chủ động nắm 
bắt thực tiễn và xu hướng phát triển của từng đô 
thị, tích cực tham mưu với cấp ủy và chính 
quyền địa phương, kịp thời ban hành các văn 
bản hướng dẫn, đặc biệt thống nhất tiêu chí về 
một đơn vị văn hóa cơ sở khu vực đô thị ; những 
tiêu chí căn bản xây dựng một khu phố văn hóa, 
gia đình văn hóa, một cơ quan, đơn vị, trường 
học văn hóa. Nếu làm tốt sẽ sớm khắc phục 
được tình trạng xuê xoa trong thẩm định, đánh 
giá hoặc mây móc, rập khuôn theo những tiêu 
chí của khu vực nông thôn. 

Ý thức được nét đặc thù của đời sống văn 
hóa đô thị, ngành văn hóa - thông tin đã xác 
định những giải pháp tổ chức thực hiện mang 
tính kha thi : Tập trung vào việc nâng cao ý 
thức tự giác của từng công dân đô thị chấp hành 
pháp luật, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, giữ 
sạch vệ sinh môi trường, chăm lo cho vẻ đẹp 
cảnh quan nơi cư trú... 

Để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, 
công tác thanh tra, kiểm tra, truy quét các sản 
phâm văn hóa xấu, độc được coi là biện pháp 
thường xuyên liên tục, phối hợp chặt chẽ việc 
xây và chống trong từng địa phương. Nhiều tỉnh 
đã tổ chức các lớp tập huấn đề thực hiện chỉ thị 
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8§7/CP, 8§8/CP cho các hộ kinh doanh văn hóa 
phẩm, các hộ làm công việc dịch vụ văn hóa, 
xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật, 
chính sách của Nhà nước. Ỡ thành phố Đà 
Nẵng, nhiều cấp ủy đã trực tiếp tham gia xây 
dựng kế hoạch, phát động phong trào quần 
chúng bảo vệ an ninh Tô quốc với các nội dung 
thiết thực, cụ thể : phòng chống ma túy, tố giác 
tội phạm, quản lý giáo dục người lầm lỗi tại 
cộng đồng dân cư. Thành phố chỉ đạo tập trung 
duy trì 1Š xã, phường không có tệ nạn mại dâm, 
không có tệ nạn ma túy. Nhiều phường trong 
thành phố đã xây dựng được các mô hình "mười 
nhà ba quản", "tổ nhân dân tự quản”, cụm liên 
kết bảo vệ trật tự". Hội Cựu chiến binh, Hội 
Nông dân thành phố nhận đỡ đầu, giáo dục và 
cảm hóa 224 đối tượng thanh thiếu niên chưa 
ngoan, nay đã có 63 cháu tiến bộ ; phối hợp với 
các đoàn thể khác quản lý giáo dục 772 đối 
tượng, có 234 đối tượng tiến bộ, ngăn ngừa 27 
vụ có hành vi phạm pháp. 


Thứ hai, phát huy vai trò làm chủ của mọi 
tầng lớp nhân dân trong hoạt động văn hóa. 
Nâng cao đời sống văn hóa là sự nghiệp của 
toàn xã hội. Xã hội hóa hoạt động văn hóa giờ 
đây đã thành nét đẹp truyền thống của nhiều 
cộng đồng dân cư. Nó thu hút trí tuệ, nhân lực, 
vật lực, tài lực của toàn xã hội, thúc đây hoạt 
động văn hóa, đáp ứng nhu cầu tinh thân ngày 
càng cao của nhân dân. 

Điểm nổi bật của phong trào xã hội hóa là 
nhân dân trực tiếp Bóp công, gÓp tiền, góp sức 
vào xây dựng cơ sở hạ tầng, cải tạo và làm mới 
đường øiao thông, làm vệ sinh môi trường, xây 
dựng thiết chế văn hóa. Có nhiều điển hình 
đáng ghi nhận, chăng hạn nhân dân phường 
Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh 
Đắc Lắc) đã tự nguyện góp vốn xây dựng và 
trông cây tất cả các con đường của phường. Đến 
nay, 100% đường trong phường Thắng Lợi đã 
được nhựa hóa, bê-tông hóa ; hàng vạn mét 
vuông via hè được dân tự làm, tự bảo quản, sạch 
đẹp, thông thoáng... Phường Hưng Bình (thành 
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phố Vinh, Nghệ An) trong 3 năm đã huy động 
được 156 triệu đồng, cải tạo toàn bộ cơ sở 
hạ tầng và xây dựng đủ thiết chế văn hóa 
của phường. 

Nhiều sáng kiến của dân như xây dựng "cầu 
thang văn hóa" "số nhà đông hộ văn hóa", "tộc 
họ văn hóa", tổ chức gắn biển "khu phố văn 
hóa" ; "đường phố văn hóa" đã mang lại niềm 
vui, niềm tự hào của từng cộng đồng dân cư. 

Thứ ba, củng cỗ và xây dựng đội ngũ cán bộ 
làm công tác văn hóa cơ sở. Hiện chưa có chính 
sách định biên cán bộ văn hóa cấp phường, xã. 
Để gắn công tác xây dựng đời sống văn hóa với 
quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa - thông 
tin ở địa bàn cơ sở, một số địa phương đã có 
sáng kiến bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho 
đội ngũ cán bộ cơ sở bán chuyên ; thành lập câu 
lạc bộ chủ nhiệm khu phố văn hóa (như Cần 
Thơ, thành phố Hồ Chí Minh) ; mở các hội thi 
"cán bộ văn hóa thông tin cơ sở giỏi", hội thi "tổ 
trưởng đường phố toàn năng" (như Hải Phòng, 
Hà Nội). 

Ở Cần Thơ, 100% phường, thị trấn đã có từ 
một đến bốn cán bộ công tác văn hóa - thông 
tin, trong đó trên 60% có trình độ trung cấp. Để 
rèn luyện đội ngũ này trong hoạt động thực tiền, 
thành phố Cần Thơ, thị xã Vị Thanh đã tổ chức 
liên hoan và khẳng định các mô hình văn hóa 
qua các cuộc thi : thi canh quan môi trường, nhà 
thông tin, thi cân bộ văn hóa thông tin giỏi, chủ 
nhiệm khu vực văn hóa giỏi ; thi chợ trật tự vệ 
sinh, cơ quan, trường học có đời sống văn hóa 
tốt, tạo nên không khí vui tươi, phần khởi trong 
nhiều tầng lớp nhân dân, thúc đấy mạnh mẽ 
phong trào. 

Ở Hội An (Quảng Nam), ngành văn hóa rất 
chú trọng bôi dưỡng kiến thức, hướng dẫn 
nghiệp vụ, cách thức hoạt động cho đội ngũ cán 
bộ quân, dân, chính, đảng, cán bộ phụ trách các 
tô dân cư, bởi Hội An quan niệm chính đội ngũ 
này là nòng cốt, trực tiếp tác chiến, quản lý và 
tiễn hành các hoạt động văn hóa ở cơ sở. L3 
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XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT 
Ở SƠN LA 


Lời Bộ biên tập : Ngày 26-9-2002, Ban Chủ nhiệm đê tài khoa học cấp Nhà 
nước KX.03-02 phối hợp với Tỉnh ủy Sơn La, tổ chức Hội thảo khoa học - thực 
tiễn : "Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt ở Sơn La". 

Tham dự Hội thảo có các đông chí Ủy viên Ban Thường vụ Tĩnh ủy, Thường 
trực Hội đông nhân dân tỉnh, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí thư các huyện 
ủy và thị xã, Trưởng, Phó các ban của Tỉnh ủy, và một số thành viên tham gia 


nghiên cứu đề tài KX.03-02. 


PGS, TS Vũ Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng 
nói Việt Nam, Chủ nhiệm đê tài KX.03-02 và TS Thào Xuân Sùng, Quyên Bí thư ˆ 


Tỉnh ủy, cùng chủ trì Hội thảo. 


Trong bầu không khí dân chủ và cởi mở, các đại biểu sôi nổi thảo luận, đưa ra ˆ 
những kinh nghiệm cụ thể sinh động vê công tác cán bộ mang tính đặc thù của 


một tỉnh miền núi Tây Bắc Tổ quốc. 


Báo cáo tổng quan sau đây nhằm chuyển tới bạn đọc một số thông tin cơ bản 


nhất của cuộc Hội thảo. 


TỔNG QUAN HỘI THẢO 


I. Thành tựu bước đầu đáng ghi nhận 

Cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội, 
quốc phòng, an ninh, 15 năm đôi mới vừa qua, 
công tác xây dựng Đảng của tỉnh Sơn La có 
những bước tiến rất quan trọng. Quán triệt mục 
tiêu, yêu cầu của cuộc vận động đổi mới, chỉnh 
đốn Đảng, công tác xây dựng Đảng đã được 
chăm lo toàn diện trên các mặt : chính trị, tư 
tưởng, tô chức và được tiến hành song song với 
quá trình phát triển kinh tế - xã hội, gắn chặt với 
việc đôi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản 
lý của chính quyền các cấp, xây dựng mặt trận, 
các đoàn thể nhân dân vững mạnh. Nêu cao 
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truyền thống đoàn kết thống nhất, Đảng bộ Sơn 
La lựa chọn đúng hướng phát triển, xác định 
đúng bước đi và khâu đột phá, lãnh đạo nhân dân 
nô lực vượt qua khó khăn, thử thách, phát huy 
tiềm năng, kiên trì phấn đấu đưa địa phương từng 
bước đi lên. 

Nhìn lại chặng đường vừa qua, các đông 
chí Thào Xuân Sùng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy, 
Hoàng Văn Chất (Ủy viên Ban Thường vụ, 
Trưởng ban Tô chức Tỉnh ủy) và hầu hết các 
đồng chí tham dự Hội thảo đều cho răng, công 
tác xây dựng Đảng của Sơn La có nhiêu tiến bộ 
và nhân mạnh, trong sự tiến bộ đó. công tác cán 
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bộ, nổi lên là công tác xây dựng đội ngũ cân bộ 
chủ chốt có những tiến bộ khá vững chắc. 

Các ý kiến tập trung khẳng định : Cho đến 
nay, Đảng bộ Sơn La đã hình thành một đội ngũ 
cán bộ chủ chốt ở tỉnh và huyện đáp ứng kịp 


thời các nhiệm vụ chính trị trước mắt và đến ` 


năm 2010. Đội ngũ cán bộ này có những đặc 
điểm sau : 

- Là con em của 12 dân tộc, hầu hết ở độ tuổi 
dưới 50. Có thể xếp họ thành 3 thê đội : thê đội 
1 sinh từ năm 1954, thê đội 2 sinh từ năm 1960 
và thê đội 3 sinh từ năm 1975. Ba thê đội này 
làm việc đan xen, phối hợp và sẵn sàng đảm 
nhận công việc thay cho nhau khi cần thiết. 

- Đội ngũ này được đào tạo khá cơ bản. Họ 
đều có trình độ đại học một chuyên ngành và 
trình độ chính trị cao cấp. Nhiều đồng chí biết 
ứng dụng tin học vào công việc hăng ngày. Một 
số đồng chí đọc và nghe được một ngoại ngữ 
(chủ yếu là tiếng Nga). Hầu hết thành thạo nhiều 
thứ tiếng dân tộc như tiếng Thái, tiếng Dao, tiếng 
Mông... 

- Đội ngũ này được rèn luyện và luân chuyển 
qua các nhiệm vụ, chức danh trong các cơ quan 
của tỉnh và huyện từ năm 1985 trở lại đây. Có 
đồng chí ở thê đội 1, trong 15 năm được luân 
chuyên qua ba chức danh : giám đốc sở, bí thư 
huyện, và nay Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng một 
ban đảng. 

- Về cơ bản, phẩm chất chính trị, tư cách đạo 
đức của đội ngũ được bảo đảm, có tinh thần và 
trách nhiệm công tác. Họ gắn bó với địa phương, 
am hiểu các đặc điểm và hoàn cảnh của tỉnh, 
nhất là truyền thống, phong tục, tập quán của 
đồng bào các dân tộc, hòa mình trong nhân dân, 
được đồng bào, đồng chí, đồng nghiệp tin cậy. 
Trên cương vị và trách nhiệm được giao, họ đang 
phát huy tốt các khả năng của mình, có những 
đóng góp nhất định vào việc thực hiện có hiệu 
quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 
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II. Những bài học ban đầu 

Bằng sự khái quát, với những ví dụ cụ thể 
trong quá trình công tác của mình, các đại biểu 
đã đem đến cho Hội thảo nhiều kinh nghiệm 
sinh động về công tác cán bộ. Mỗi ý kiến cung 
cấp một cách nhìn, một cách đánh giá, một kinh 
nghiệm thành công, cũng như chưa thành công... 
Từ các ý kiến, nổi bật các bài học sau : 

1. Đảng bộ Sơn La coÌ trọng công tác quy 
hoạch cán bộ. Đây được xác định là một nhiệm 
vụ trọng tâm và thường xuyên của cấp ủy. Nhận 
thức của Đảng bộ Sơn La về vẫn đề này rất rõ 
ràng : Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ là 
trách nhiệm của chính minh, không thể trông 
chờ ở cấp trên, và không thể chần chừ. Nó phải 
được xuất phát từ nhiệm vụ chính trị trước mắt 
và lâu đài của Đảng bộ. Để quy hoạch có hiệu 
quả, phải nắm chắc quan điểm của Đảng và mục 
tiêu, yêu cầu của công tác cán bộ trong thời kỳ 
mới ; đồng thời, phải phân tích, đánh giá đúng 
đặc điểm của đội ngũ cán bộ của địa phương. 
Cấp ủy, và trực tiếp là Ban Thường vụ phải làm 
quy hoạch cân bộ. Công tác quy hoạch được 
triển khai toàn diện trên tất cả các mặt : phát 
hiện, đào tạo, bôi dưỡng cán bộ, bố trí sử dụng 
đúng năng lực, đúng sở trường, kịp thời thay thể 
những cán bộ yếu kém ; xử lý nghiêm cán bộ 
thoái hóa... 

Theo tông kết của đông chí Thào Xuân Sùng, 
trong công tác quy hoạch cán bộ, tỉnh đã chú 
trọng làm tốt các bước sau : 

Bước một : Phân tích đội ngũ cán bộ hiện có 
và lựa chọn để đưa vào diện quy hoạch. Đội ngũ 
cán bộ nói chung của Sơn La có thể chia thành 
ba loại : Căn bộ khoa học - kỹ thuật, cán bộ 
doanh nghiệp và cán bộ chính trị. Cần thấy rõ 
mối quan hẻ giữa các loại cán bộ để từ đó có thể 
tìm được các cán bộ chính trị tốt. Các chức danh 
chủ chốt ở tỉnh và huyện là cán bộ chính trị. Các 
chức danh ¡.ày gắn với chế độ bầu cử, qua các kỳ 
Đại hội Đ:ng và Hội đông nhân dân. Do đó, 
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để họ có thể trúng cử, phải thận trọng lựa chọn 
ngay từ khi quy hoạch. Cán bộ chính trị phải là 
người có uy tín trong đồng nghiệp, trong tập thể, 
trong tổ chức đoàn thể nhân dân mà họ tham gia, 
phải có năng lực và kinh nghiệm vận động quần 
chúng, đã trải qua nhiều thử thách, nhiều công 
việc và hoàn thành tốt mọi việc. Đó là nguồn để 
lựa chọn, quy hoạch đội ngũ cán bộ chính trị 
gồm những người ưu tú nhất trong các tổ chức 
đoàn thể chính trị, trong các đơn vị khoa học, kỹ 
thuật, đơn vị kinh tẾ, lực lượng vũ trang... 

Bước hai : Giao việc hết sức cụ thể và thường 
xuyên đánh øgiá kịp thời mức độ hoàn thành từng 
công việc được giao của cán bộ theo thời gian, 
theo mục tiêu và yêu cầu đã xác định. Đánh giá 
công tác là một phần nội dung của việc đánh giá 
cán bộ nói chung. 

Bước ba : Luân chuyển cán bộ qua nhiều 
cương vị và nhiệm vụ công tác. 

Bước bốn : Thực hiện tốt công tác quản lý, 
kiểm tra và giám sát cán bộ để nắm chắc quá 
trình phấn đấu rèn luyện trong thực tiễn của từng 
cán bộ. 

2. Đảng bộ Sơn La thực hiện nghiêm túc 
việc đánh giá cán bộ 

Nhiều ý kiến, trong đó có ý kiến của đông chí 
Bùi Minh Sơn, Bí thư huyện ủy Mai Sơn, đồng 
chí Thào Xuân Sùng cho răng đánh giá cán bộ là 
khâu quan trọng nhất, nhưng cũng là khâu khó 
nhất và dễ sai lầm nhất trong công tác cán bộ. 
Đánh giá cán bộ phụ thuộc vào nhiều vấn đề 
như : mối quan hệ giữa người được đánh giá với 
tập thê, với cán bộ lãnh đạo ; trình độ, tư chất, 
cách nhìn và uy tín của người đứng đầu... vẫn đề 
đặt ra là tất cả những đánh giá về cán bộ, có 
khách quan, vô tư hay không ? Và có thật đúng, 
thật sát với bản chất của người được đánh giá 
hay không ? 

Vậy, đánh giá cán bộ như thế nào là đúng ? 
Các ý kiến đều khẳng định, phải nắm vững 
và tuân thủ nghiêm ngặt các quan điểm, yêu cầu 
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và nguyên tắc chung về đánh giá cán bộ do Đảng 
ta đã quy định. Tuy nhiên, ở hoàn cảnh Đảng bộ 
Sơn La, bên cạnh việc tuân thủ nghiêm ngặt các 
quan điểm, yêu cầu, nguyên tắc đó còn phải hết 
sức linh hoạt, có tình và có lý. Các ý kiến phát 
biểu đã đưa ra nhiều kinh nghiệm quý, có thể 
quy tụ thành các vấn đề sau : 

Một là : Cụ thể hóa tiêu chuẩn cán bộ ở địa 
phương mình. Ngoài các tiêu chuẩn chung của 
người cán bộ hiện nay, cân bộ ở Sơn La, đặc biệt 
là cán bộ chủ chốt cần đạt tiêu chuẩn cụ thể gì về 
tư tưởng chính trị, về phẩm chất đạo đức và về 
trình độ văn hóa, kỹ thuật, chuyên môn nghiệp 
vụ. Ví dụ : Có nhất thiết phải biết tiếng Anh 
không ? Nếu biết thì biết ở trình độ nào thôi, còn 
chủ yếu lại phải biết tiếng dân tộc. Có nhất thiết 
phải biết kỹ càng về lễ tân ngoại giao không hay 
là phải biết và hiểu rõ các đặc điểm truyền 
thống, phong tục, lễ nghi của đồng bào các dân 
tộc, phải dân vận khéo, được dân tin, dân yêu ? 

Hai là : Lấy thực tiễn tổ chức, thực hiện công 
việc có hiệu quả làm thước đo đánh giá. Muốn 
vậy phải giao việc thật cụ thể. Phải đánh giá suốt 
cả quá trình thực hiện nhiệm vụ, từ nhiệm vụ 
được giao đầu tiên đến nhiệm vụ đang đảm nhận. 
Thường xuyên theo đối và đánh giá cân bộ. Có 
cán bộ đủ tiêu chuẩn rồi, luân chuyển xếp đúng 
vị trí rồi, nều cấp ủy thỏa mãn, yên trí rồi thì thật 
sai lầm. Biết đâu đó khi gặp khó khăn, cân bộ lại 
chùn bước, khi có thành tích thì cán bộ lại kiêu 
ngạo, khi đãi ngộ chưa kịp bù đắp thì cán bộ nảy 
sinh bất mãn... Như vậy, phải nói rằng khâu quản 
lý, giám sát, kiêm tra cán bộ là rất quan trọng. 
Chỉ có làm tốt việc quản lý, giám sát, kiểm tra 
mới có thể đánh giá chính xác cán bộ trong 
thực tiền. 

Ba là : Phải đề cao tính đảng trong đánh giá 
cán bộ. Tính đảng được nhắn mạnh theo khía 
cạnh là : Phục tùng nguyên tắc tập trung dân chủ 
trong công tác cán bộ. Tập thê cấp ủy chịu trách 
nhiệm trước các kết luận của mình về cán bộ. 
Từng cán bộ chủ chốt chịu trách nhiệm trước cấp 
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ủy về các ý kiến của mình. Bản thân người được 
đánh giá phải tự đánh giá trung thực về mình và 
chịu trách nhiệm trước Đảng về các ý kiến đó. 
Nhiều ý kiến cho rằng, không phải lúc nào tính 
đảng cũng được đề cao, bởi vì chỉ cần người 
đứng đầu hoặc một số cấp ủy thiếu khách quan, 
gợi ý lệch đi một chút là dễ thay đổi cách 
đánh giá. 

Bốn là : Để tạo điều kiện cho việc đánh giá 
đúng cán bộ, phải phân cấp việc quản lý cán bộ 
và xây dựng tốt quy trình đánh giá cán bộ. Cần 
luôn luôn bổ sung và hoàn thiện các hồ sơ quản 
lý cán bộ, các nghị quyết và văn bản hoạt động 
của các cấp ủy. Bởi lẽ, đó là những bằng chứng 
sống về hoạt động thực tiễn của từng cán bộ. Cần 
xây dựng một đội ngũ cán bộ làm công tác tổ 
chức có tư tướng và lập trường chính trị vững 
vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, 
thẳng thắn, công minh và đặc biệt phải biết hy 
sinh vì công việc chung, không đo đếm, so sánh 
thiệt hơn khi đồng chí mình được cấp ủy lựa 
chọn vượt lên trước mình. 

3. Đảng bộ Sơn La coi trọng và sớm thực 


hiện luân chuyển cán bộ. Bước vào thời kỳ _ 


mới, Sơn La có nhiều khó khăn, trong đó khó 
khăn lớn nhất là thiếu cán bộ. Không thể trông 
chờ vào sự chỉ viện cán bộ từ nơi khác đến, Đảng 
bộ Sơn La đã sớm chủ động quy hoạch và đào 
tạo rèn luyện cán bộ. Một trong những biện pháp 
đào tạo là luân chuyển cán bộ. Đảng bộ Sơn La 
đã sớm thực hiện luân chuyển cán bộ ngay từ 
năm 1985, và khi đất nước bước vào đổi mới, 
việc luân chuyển cán bộ trong tỉnh được đấy 
mạnh lên một bước mới. Bằng thực tiễn của bản 
thân mình, các đồng chí tham dự Hội nghị đều 
khẳng định rằng : Luân chuyển cán bộ là phương 
pháp đào tạo, rèn luyện, thử thách cán bộ, chẳng 
những thế nó còn là một trong những biện pháp 
tạo nguôn tốt nhất. 

Đồng chí Sa Như Hòa (Ủy viên Ban Thường 
vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) kế lại 
rằng : Đồng chí nguyên là bác sĩ, được đề bạt 
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làm Giám đốc Sở Y tế, rồi lại được luân chuyển 
xuống làm Bí thư Huyện ủy. Làm Bí thư Huyện 
ủy, đồng chí càng thấy rõ những điểm yếu của 
mình khi làm Giám đốc Sở Y tế, và đồng chí 
thấy răng, nếu lúc này về làm Giám đốc Sở Y tế 
thì chắc sẽ làm tốt hơn trước kia rất nhiều. Nay 
làm Trưởng Ban Tuyên giáo, vốn sống và kinh 
nghiệm công tác ở ngành và huyện đã giúp cho 
cách nghĩ, cách nhìn, cách giải quyết công việc 
của mình hiện nay có rất nhiều thuận lợi. 

Trả lời câu hỏi, để luân chuyển cán bộ có 
hiệu quả, cấp ủy các cấp phải chú ý những vấn 
đề gì, các đại biểu dự Hội nghị cho rằng, cần 
phải làm tốt các vấn đề sau : 

Một là : Cấp ủy các cấp phải nhận thức đúng 
vấn đè luân chuyển. Luân chuyển là để đào tạo, 
luân chuyển là để rèn luyện, tạo nguồn cán bộ, 
chứ không phải luân chuyển là để lắp chỗ trống, 
hoặc là để "đầy ải" cán bộ. Phải đấu tranh thẳng 
thắn với tư tưởng cơ hội trong luân chuyển, đồng 
thời cũng phải đấu tranh với tư tưởng ngại khó, 
ngại khổ, chần chừ của cán bộ khi cấp ủy gợi ý 
luân chuyển 9. 

Hai là : Quy hoạch cân bộ và mục tiêu quy 
hoạch cán bộ phải rõ ràng, cụ thể. Khi dự định 
luân chuyển ai, phải trả lời bằng được các câu 
hỏi sau : Vì Sao phải luân chuyển đồng chí â Ấy ý. 
Cấp ủy cấp trên, cấp Ủy ngang cấp và cấp Ủy cấp 
dưới có thống nhất luân chuyển đồng chí ấy 
không ? Luân chuyển đồng chí ấy có ảnh hưởng 
gì đến cấp ủy không ? Có giữ cho cấp ủy ổn 
định và mạnh lên không ? Định hướng công tác 
của đông chí ấy 5 năm, 10 năm, 15 năm ra sao ? 
Luân chuyển theo hướng nào là tốt nhất ? Bước 
luân chuyển đầu tiên của đồng chí ấy là ở đâu, 
huyện nào, ngành nào là thuận lợi cho đông chí 
ấy ? Chính sách luân chuyên như thế nào ? Công 
tác quân lý, giám sát, kiểm tra quá trình luân 
chuyển ấy ra sao ? Cấp ủy cấp trên, cấp ủy cùng 
cấp và người được luân chuyển nhận xét, đánh 
giá, rút kinh nghiệm từng chặng luân chuyên như 
thế nào 2... 
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Ba là : Phải làm tốt công tác tư tưởng cho cán 
bộ trước khi quyết định luân chuyển. Cấp ủy 
phải xác định rõ cho cán bộ được luân chuyển 
hiểu việc luân chuyển là nằm trong quy hoạch, 
nhưng quy hoạch có đạt tới mục đích hay không 
chín phần mười thuộc về sự tự phấn đầu vươn lên 
của bản thân. 

Bốn là : Sơn La là một tỉnh miền núi có nhiều 
dân tộc, nhiều vùng địa lý khác nhau, nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của từng 
huyện rất phong phú, đa dạng, do vậy việc luân 
chuyển cán bộ cần phải toàn diện. Kinh nghiệm 
thời gian qua ở Sơn La cho thấy là : Để xây dựng 
đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh, nên luân 
chuyển theo hướng : cán bộ chủ chốt huyện thị 
với huyện thị ; cán bộ chủ chốt huyện thị với cán 
bộ chủ chốt ngành ; cán bộ chủ chốt huyện thị, 
ngành với cán bộ chủ chốt tỉnh. Để xây dựng đội 
ngũ cán bộ chủ chốt huyện, nên luân chuyển 
theo hướng : luân chuyển cán bộ chủ chốt các 
phòng trong huyện với nhau, luân chuyển cán bộ 
chủ chốt sở và cán bộ chủ chốt huyện. Ở những 
huyện có tiềm năng cán bộ cơ sở mạnh cũng có 
thê luân chuyển cán bộ chủ chốt xã phường với 
cán bộ chủ chốt phòng ban huyện. Nhưng trong 
tình hình hiện nay, Sơn La không phổ biến việc 
luân chuyển này vì cán bộ chủ chốt xã, phường 
phần nhiều tuổi cao, trình độ văn hóa, chuyên 
môn, chính trị có nhiều hạn chế. 

4. Phải luôn luôn tổng kết rút kinh nghiệm 
vê công tác cán bộ 

Xây dựng đội ngũ cân bộ là một nhiệm vụ hết 
sức quan trọng của công tác xây dựng Đang. Nó 
là một nhiệm vụ mang tính chính trị, nhân văn, 
khoa học và nghệ thuật. Nó đòi hỏi phải chuẩn 
tắc, thận trọng, dân chủ, khách quan. Muốn vậy, 
phải thường xuyên tông kết và rút kinh nghiệm, 
tìm ra các nguyên nhân thành công và nguyên 
nhân thất bại đề từ đó điều chỉnh kịp thời phương 
pháp, bước đi và chính sách. 
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Để tổng kết rút kinh nghiệm mang tính khách 
quan và khoa học, Đảng bộ Sơn La đã có nhiều 
việc làm thiết thực. 

Một là : Từng nhiệm kỳ, Tỉnh ủy đều có tông 
kết rút kinh nghiệm về công tác cán bộ và hướng 
dẫn các cấp ủy trong tỉnh tổng kết về công tác 
cán bộ. Căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của Đảng 
bộ và tình hình cụ thể của đội ngũ cán bộ mỗi 
khóa, mà đề ra nội dung tổng kết. Chẳng hạn, 
tổng kết về điều động cán bộ cho xã, phường ; 
tổng kết về đào tạo cán bộ ; tổng kết về chính 
sách cán bộ... Bí thư cấp ủy, thường vụ các cấp, 
trực tiếp phụ trách việc tổng kết rút kinh nghiệm. 

Hai là : Ban Tổ chức Tỉnh ủy ngoài việc giúp 
việc, tham mưu cho cấp ủy về công tác tổ chức, 
còn luôn luôn đóng vai trò chủ động tham mưu 
và giúp cấp ủy tổng kết rút kinh nghiệm về công 
tác cán bộ. Ban thường xuyên tiến hành khảo sát, 
đánh giá tình hình về cán bộ theo từng chủ đề 
như : cán bộ cơ sở, cán bộ các ngành... lẫy đó 
làm cơ sở phục vụ cho việc rút kinh nghiệm 
hằng năm. 


* 


Tổng kết Hội thảo, PGS, TS Vũ Văn Hiền 
khẳng định : Đảng bộ Sơn La bước đầu thành 
công trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ chủ 
chốt cấp tính và huyện, đáp ứng được nhiệm vụ 
chính trị của Đảng bộ từ nay đến năm 2010. Bài 
học về xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt eủa 
Sơn La rất sinh động, phong phú và bô ích. Nó 
mang tính đặc thù của một tỉnh miền núi Tây 
Bắc, nhưng nó cũng có giá trị chung đối với 
nhiều đảng bộ khác trong cả nước. Mong rằng, 
Đảng bộ tiếp tục cộng tác với đề tài để góp phần 
làm phong phú thêm về lý luận cũng như thực 
tiễn cho công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của 
Đảng. Q 

VŨ PHÒNG 
(Tổng thuật) 
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Nang cao hiệu quả 
THỤC HIẾN CUỘC VẬN ĐỘNG 
XÂY DỰNG, CHỈNH ĐÔN ĐÀẢNG 
Ở ĐẲNG BỘ TỔNG CUC KỸ THUẬT 


ÔNG tác kỹ thuật quân sự trong thời 

kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước có vai trò rất quan trọng trong sự 
nghiệp xây dựng quân đội cách mạng chính 
quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Yêu cầu 
bảo đảm đầy đủ, kịp thời và đồng bộ vũ khí, 
trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến 
đấu và huấn luyện của quân đội là nhiệm vụ 
trọng tâm hàng đầu trong hoạt động lãnh đạo 
của các tô chức đảng trong Tổng cục Kỹ thuật 
(TCKT). 

Hiện nay, Đảng bộ TCKT bao gồm các loại 
hình tô chức đảng như : cơ quan, nhà trường, 
kho, nhà máy, xi nghiệp, viện nghiên cứu và 
trung tâm. Chức năng, nhiệm vụ của mỗi 
đảng bộ khác nhau, đồng thời mô hình tổ chức 
đang trong giai đoạn phát triển và tiếp tục 
hoàn thiện. 

Chấp hành Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, 
Chi thị 160 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự 
Trung ương (ĐUQSTU) vê tiếp tục thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2). khóa VIII và 
cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cấp 
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ủy các cấp đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá 
kết quả thực hiện các nội dung của cuộc vận 
động, kết quả khắc phục sửa chữa khuyết điểm 
đối với tập thể và cá nhân cấp ủy viên mà 
trong sinh hoạt tự phê bình và phê bình ở các 
cấp đã chỉ ra. Qua những đợt sinh hoạt đó, 
công tác xây dựng đảng ở các đảng bộ trong 
TCKT có nhiều chuyển biến tích cực so với 
những năm trước đây. 

Các cấp ủy, tô chức đảng, cán bộ, đẳng viên 
và quân chúng trong TCKT tiếp tục kiên định, 
vững vàng với mục tiêu, lý tưởng ; xác định tốt 
nhiệm vụ, có trách nhiệm với công việc, trụ 
vững ở những nơi khó khăn, gian khổ, hoàn 
thành nhiệm vụ chính trị được giao. Hằng 
năm, TCKT triển khai toàn diện và hoàn 
thành nhiệm vụ các mặt công tác kỹ thuật, 
nhất là nhiệm vụ bảo đảm trang bị, bảo đảm 
kỹ thuật cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu và 
huấn luyện theo chỉ thị, mệnh lệnh của Bộ 
Quốc phòng. 


* Thiếu tướng, Bí thư Đăng ủy Tổng cục Kỹ thuật 
quân sự. Bộ Quoc phòng 
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Trên cơ sở quán triệt và thực hiện Nghị 
quyết 05 của Bộ Chính trị về phát triên khoa 
học công nghệ và xây dựng nên công nghiệp 
quốc phòng trong thời kỳ mới, TCKT đã 
nghiên cứu, đề xuất với ĐUQSTUƯ và Bộ Quốc 
phòng những chiến lược mới về bảo đảm thiết 
bị, bảo đâm kỹ thuật cho lực lượng vũ trang và 
một số dự án lớn nhằm tăng cường tiêm lực và 
hiện đại hóa ngành kỹ thuật quân sự (KTQ5) 
cả trước mắt và lâu dài, cả về trang bị, sản 
xuất, sửa chữa cũng như tổ chức ngành KTQS. 
Những kế hoạch, những dự án trên đã và đang 
từng bước triển khai thực hiện có hiệu quả ở 
các đơn vị. 

Các cấp bộ đảng tăng cường hơn công tác 
kiểm tra, quản lý và rèn luyện cán bộ, đảng 
viên về tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, 
| chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật 
của Đảng, của Quân đội. Những tập thể, cá 
nhân có hạn ché, khuyết điểm, sau tự phê bình 
và phê bình đã đề ra kế hoạch khắc phục sửa 
chữa. Một số cấp ủy viên có tiến bộ rõ rệt về 
tác phong công tác, gần gũi cấp dưới và quần 
chúng, được tập thể ghi nhận. Việc chấp hành 
nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, 
phân công cá nhân phụ trách ở các cấp ủy được 
thực hiện nghiêm túc hơn. Đảng ủy Tổng cục 
đã chỉ đạo các cấp xây dựng và hoàn thiện hệ 
thống các quy chế như : quy chế làm việc của 
cấp ủy, quy chế cấp ủy lãnh đạo công tác tài 
chính (theo Quy chế 145 của ĐUQSTU), Quy 
chế Dân chủ ở cơ sở... Quy chế hoạt động lãnh 
đạo của các cấp ủy đều thể hiện được những 
nội dung cơ bản trong nguyên tắc tập trung 
dân chủ, giải quyết tốt mối quan hệ giữa tập 
thể cấp ủy với người chỉ huy, giữa Ban Thường 
vụ VỚI tập thể Đảng ủy. Hoạt động của các cơ 
quan, đơn vị có nên nếp, có kế hoạch hơn, mở 
rộng và phát huy dân chủ đối với quần chúng. 
Các cấp trong Đảng bộ đã chú trọng duy trì 
thực hiện các quy chế, quy định, kết hợp với 
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tăng cường công tác kiếm tra đàng, thanh tra 
và kiểm tra của chính quyên, góp phần thực 
hiện nghiêm nguyên tắc tô chức, nguyên 
tắc lãnh đạo và chế độ sinh hoạt đảng. Do vậy, 
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp 
ủy được nâng cao hơn. Số tổ chức đạt trong 
sạch vững mạnh năm 2001 tăng 2,58% so với 
năm 1999 ; số đảng viên loại Ï năm 2001 
tăng 1,94% so với năm 1999 ; số cán bộ chủ 
trì không trúng cấp ủy qua các kỳ đại hội 
do không đủ tín nhiệm giảm 75% so với 
năm 1996. 

Tuy nhiên, đối chiếu với mục tiêu, yêu cầu 
và nội dung của Nghị quyết Trung ương 6 
(lần 2), khóa VIII và cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng, một số cấp ủy, tổ chức đảng 
trong TCKT cũng còn những hạn chế nhất 
định. Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu 
quả thực hiện cuộc vận động, xây dựng chỉnh 
đốn Đảng, trong thời gian tới, Đảng bộ TCKT 
tiếp tục thực hiện một số nội dung công tác 
chủ yếu trong xây dựng đảng. 

Trước hết, tập trung vào việc nâng cao năng 
lực lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy, tổ chức 
đảng đối với nhiệm vụ chính trị của TCKT. Là 
cơ quan làm tham mưu cho ĐUQSTƯ và Bộ 
Quốc phòng, chỉ đạo toàn quân về công tác 
KTQS, trong điều kiện vũ khí đrang bị kỹ thuật 
đa dạng về chủng loại, do nhiều nước sản xuất 
đã quá lâu, lại qua sử dụng trong chiến tranh 
và chịu sự tác động của môi trường, thời tiết 
khí hậu khắc nghiệt, nên đang trong tình trạng 
xuống cấp nhanh, mắt đồng bộ nghiêm trọng, 
Đảng bộ TCKT luôn nắm vững chức năng, 
nhiệm vụ lãnh đạo, đường lối, quan điểm của 
Đảng về nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình 
mới, để có các biện pháp nâng cao chất lượng 
công tác KTQS, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng 
chiến đấu trong mọi tình huống, nhất là trong 
tình hình hiện nay. 
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Do vậy, trong các nội dung, nhiệm vụ xây 
dựng Đảng phải đề cập tới chủ trương, biện 
pháp lãnh đạo các đơn vị quán triệt quan điểm 
"độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường", quan điểm 
cần kiệm xây dựng quân đội, ra sức khắc phục 
khó khăn, thách thức đối với ngành KTQS 
trong điều kiện nguôn viện trợ quân sự không 
còn, nền kinh tế đất nước chưa phát triển. Từ 
đó, công tác lãnh đạo, chỉ huy phải động viên 
cao nhất ý thức, trách nhiệm của mọi cán bộ 
chiến sĩ trong việc giữ tốt, dùng bên, quản lý 
chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả vũ khí 
trang bị hiện có. Đồng thời, tổ chức thực hiện 
theo hướng hiện đại hóa ngành khai thắc vũ 
khí trang bị kỹ thuật, phát triên ngành bằng 
. việc nghiên cứu, sử dụng khoa học công nghệ 
để sản xuất vật tư, kỹ thuật phục vụ cho việc 
sửa chữa đông bộ, nâng cấp vũ khí, trang bị hư 
hỏng, tiến tới nghiên cứu chế thử một số vũ khí 
thiết bị kỹ thuật mới cung cấp cho quân đội, 
đáp ứng yêu câu tác chiến trong điều kiện mới, 
phù hợp với đường lối, quan điểm chiến tranh 
nhân dân thời kỳ mới. 

Hai là, nâng cao chất lượng xây dựng cấp 
ủy, tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh 
xứng đáng là hạt nhân chính trị ở các cơ quan, 
đơn vị. Trước tiên, cần coi trọng công tác giáo 
dục chính trị, nâng cao giác ngộ xã hội chủ 
nghĩa, nhận thức nhiệm vụ chính trị của các 
đơn vị ở TCKT cho các cân bộ, đẳng viên. Bởi 
vì, trước sự phát triển nhanh chóng ở trong 
nước và thế giới, sự tác động của cơ chế thị 
trường và hội nhập kinh tế quốc tế, nhiều vấn 
đề mới mẻ về lý luận và thực tiền, nhận thức 
của một số bộ phận cán bộ, đảng viên chưa 
theo kịp yêu cầu trong tình hình mới. Mặt 
khác, công tác giáo dục tư tưởng của một số 
cấp Ủy thiếu thường Xuyên, chưa trực tiếp, cụ 
thể đến từng đối tượng . Một số cán bộ, đang 
viên có biểu hiện thỏa mãn với trình độ, kiến 
thức của mình, chưa tự giác nghiên cứu, ngại 
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học lý luận, chưa nhận thức đầy đủ trách 
nhiệm trong việc nghiên cứu, quán triệt đường 
lỗi, nghị quyết của Đảng. Do vậy, công tác tư 
tưởng cần giáo dục cho mọi cán bộ, đảng viên 
có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục 
tiêu con đường xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp 
đổi mới của đất nước ; quán triệt quan điểm, tư 
tưởng quân sự và đường lối của Đảng về xây 
dựng quân đội và lực lượng vũ trang trong giai 
đoạn mới. Vấn đề quan trọng hiện nay trong sự 
nghiệp xây dựng quân đội thời kỳ công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước là, phải nâng cao 
chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên không 
những có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình 
độ tư duy lý luận, tự phân tích, lý giải trên cơ 
sở khoa học, sắc sảo các vấn đề chính trị, tư 
tưởng của đất nước, mà còn phải nâng cao 
trình độ nghiên cứu, triển khai, ứng dụng 
những thành tựu về khoa học công nghệ và 
khoa học KTQS hiện đại vào xây dựng nền 
công nghiệp quân sự nước nhà. 

Trong Việc củng cố, xây dựng tổ chức đảng, 
Đảng bộ Tổng cục chú trọng việc gắn xây 
đựng cấp ủy trong sạch vững mạnh với xây 
dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, kiện toàn 
cấp ủy với cán bộ chủ trì, xây dựng đội ngũ 
đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ. Những 
năm vừa qua, Đảng bộ đã thường xuyên chăm 
lo xây dựng các cấp ủy, chỉ bộ cơ sở nâng cao 
chất lượng tông hợp trong thực hiện nhiệm vụ 
chính trị của các đơn vị, kịp thời có các chủ 
trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, có 
hiệu quả làm chuyển biến các đẳng bộ, chỉ bộ 
yếu kém, tăng cường công tác kiểm tra đảng : 
đây mạnh tông kết rút kinh nghiệm hoạt động 
của các loại hình tô chức cơ sở đảng. Chú 
trọng lãnh đạo cải tiến nội dung, nâng cao chất 
lượng sinh hoạt và ra nghị quyết lãnh đạo của 
các câp. Thường xuyên rà soát, bố sung, hoàn 
thiện các quy chế, nâng cao chất lượng sinh 
hoạt tự phê bình và phê bình ở các tổ chức 
đảng và đảng viên ; bảo đảm sự thống nhất 
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ý chí và hành động. Coi trọng việc chấp hành 
nghiêm túc các nguyên tắc sinh hoạt đảng, 
nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, 
phân công cá nhân phụ trách. Mọi chủ trương 
về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Tổng 
cục và đơn vị các cấp vững mạnh về chính trị, 
tư tưởng, tổ chức đều do tập thể đảng ủy 
(thường vụ) dân chủ thảo luận, quyết nghị và 
phân công thực hiện cụ thể. Công tác kiểm tra 
đảng được duy trì theo đúng nghị quyết Ở các 
cấp, do đó đã khắc phục được những biểu hiện 
dân chủ hình thức, coi nhẹ công tác xây dựng 
đảng ; tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức 
cơ sở đảng theo đúng quy định của Điều lệ 
Đảng, các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bi 
thư Trung ương Đảng và Đảng ủy Quân sự 
Trung ương. 

Các cấp ủy và tổ chức đảng trong TCKT 

luôn coi trọng đối mới phong cách lãnh đạo và 

nâng cao trách nhiệm chính trị của mình trong 
thực hiện mọi nhiệm vụ. Khâu quan trọng là 
thiết lập, kiện toàn tổ chức đảng đúng với các 
quy định của Điều lệ Đảng và phù hợp với tổ 
chức lực lượng của TCKT, bảo đảm sự lãnh 
đạo vững chắc của Đảng bộ đối với mọi mặt 
công tác, trong mọi tình hình. 

Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cấp 
ủy viên, ban thường vụ, bí thư đảng ủy, chỉ 
huy trưởng đơn vị thật sự tiêu biểu về bản lĩnh 
chính trị, trí tuệ, phẩm chất, năng lực, đạo đức 
lối sống, tinh thần trách nhiệm và sự đoàn kết. 
Kiên quyết khắc phục mọi biêu hiện vi phạm 
về những điều đảng viên không được làm, 
chống suy thoái về đạo đức lối sống trong cán 
bộ, đẳng viên. Phấn đấu hằng năm có 95% cấp 
ủy, trên 90% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch 
vững mạnh ; trên 90% đảng viên đủ tư cách 
mức một, hạn chế cán bộ cao cấp, cán bộ chủ 
trì vi phạm kỷ luật, giảm tỷ lệ cán bộ, đảng 
viên vi phạm kỷ luật xuống mức thấp nhất 

(dưới 0,5%). 
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Ba là, đổi mới phương thức làm việc, nâng 
cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tập trung 
vào những vấn đề then chốt như : lãnh đạo 
thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoạt động 
theo đúng các quy chế, quy định, mọi việc làm 
phải có kế hoạch, sát cơ sở, sát thực tiễn. Tập 
trung giải quyết làm chuyển biến thực sự 
những tổ chức đảng và đơn vị còn yếu kém. 
Gắn trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ chủ trì với 
kết quả xây dựng đảng bộ, xây dựng đơn vị. 

Những nơi yếu kém, đảng ủy phải phân 
công các đồng chí trong thường vụ và cơ quan 
trực tiếp giúp đỡ, bám sát cơ sở để chỉ đạo, 
hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện. Chú trọng 
cải tiến nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, 
chi bộ, tăng Cường kiểm tra việc chấp hành 
nghị quyết, nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đẳng ; 
giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo ; 
khắc phục tình trạng nói nhưng không làm, nói 
nhiều làm ít, làm không triệt để, tác phong đơn 
giản, thiếu khoa học ; giáo dục, quán triệt và 
thực hiện tốt chủ trương tiết kiệm xăng dầu, 
chế độ sử dụng xe, máy quân sự. Tăng cường 
giáo dục quốc phòng, giáo dục pháp luật, tư 
tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên. 
Thực hiện nghiêm quy định của Bộ Quốc 
phòng về cải cách hành chính, điều chỉnh quy 
hoạch, tổ chức lực lượng trong Tổng cục, đáp 
ứng yêu cầu của thời kỳ mới, thực hiện thắng 
lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. Lãnh đạo chỉ huy các cấp cần tiếp 
tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị 
quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VII và cuộc 
vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phẫn đấu 
xây dựng cấp ủy, tô chức đảng trong sạch vững 
mạnh, đội ngũ đảng viên thực sự tiền phong 
gương mẫu, làm nòng cốt lãnh đạo thực hiện 
thăng lợi nhiệm vụ chính trị của Tông cục, đáp 
Ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu 
thăng lợi trong mọi tình huống, bảo vệ vững 
chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Q 
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hựe tiêm - “XinÍt nghiệm 


AU 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 2, ngành giáo dục và đào tạo Thừa 
Thiên - Huế đã làm được một số việc cơ 
bản và quan trọng : 
1 - Hoàn thành việc phổ cập giáo dục tiểu 
học, phấn đấu phổ cập trung học cơ sở 
Về số lượng : tỉnh đã mở nhiều nhóm trẻ 
gia đình, lớp học linh hoạt, lớp tình thương, lớp 
ghép, lớp dành cho trẻ khuyết tật, lớp Bổ túc 


Yạp chí Cộng sản 


kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp - dạy nghề ; 
tỉnh có l trung tâm giáo dục thường xuyên, 
1 trung tâm y tế học đường, 1 trung tâm đào tạo 
năng khiếu văn, thê, mỹ, l trung tâm giáo dục 
môi trường và nhiều trung tâm ngoại ngữ, tin 
học. Toàn tính có 5 trường đại học, 5 trường 
cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, 5 trường 
và trung tâm dạy nghề. Vấn đề mở rộng hệ 
thống các trường trung học chuyên nghiệp - 


Nữn lại 5 trăm thực biên 
Nghị quyêt Trung trong 2 Eboa VII 
Ở THỪA THIÊN - HUÈ 


văn hóa... để thu hút học sinh không có điều 
kiện học chính quy đến trường. Ở Thừa Thiên - 
Huế bình quân cứ 3 người dân có l người đi 
học. Giáo dục mầm non phát triển tương. đối ổn 
định. Giáo dục phố thông phát triển ngày một 
vững chắcU), 

Về quy mô : mỗi xã, phường có từ 1 đến 2 
trường tiêu học, môi xã, phường lớn (hoặc 2, 3 
xã, phường nhỏ) có l trường trung học cơ sở 
(THCS), mỗi huyện có từ 2 đến 4 trường trung 
học phô thông (THPT). Tỉnh đã hoàn thành cơ 
bản việc tách các trường phổ thông cơ sở, 
trường cấp 2 - 3 thành trường tiểu học, THCS 
và THPT. Tỉnh còn có 3 trường dân tộc nội trú 
(2 trường huyện và ] trường tinh). Hiện đang 
hình thành thêm từ 2 đến 5 trường THCS bán 
trú cụm xã cho con em dân tộc thiểu số và 
3 trường trung học nội trú cho con em khu vực 
đầm phá. Hệ thống trường nghề đã dần ôn định, 
môi huyện, thành phố có từ I đến 4 trung tâm 
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NGUYÊN HUY LẬP ° 


dạy nghề theo hướng tăng thêm ngành nghề 
cho các trường hiện có, vận động trường của 
trung ương về đóng tại địa phương, phát triên 
thêm trường mới và liên kết đào tạo, đáp ứng 
yêu câu đào tạo nguồn nhân lực của địa phương 
đang được quan tâm đúng mức. 


2 - Chất lượng giáo dục được giữ vững và 


nâng cao theo hướng toàn diện, hiệu quả cả bê 


rộng cũng như chiêu sâu 

Học sinh được học đủ các môn bắt buộc và 
tự chọn, đặc biệt là các bộ môn đặc thù như 
Giáo dục công dân, Kỹ thuật công nghiệp, 
nông nghiệp, Nhạc, Họa, Thể dục ; đồng thời, 


*NGƯT, TS, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 
Thừa Thiên - Huế 

Œ) Huy động 10,19% trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, 61,5% trẻ 
mẫu giáo (95% trẻ 5 tuôi) đến trường mầm non : 98.8% trẻ 
6 tuôi vào lớp 1 ; 99% học sinh tốt nghiệp lớp 5 vào lớp 6 : 
95% học sinh tốt nghiệp lớp 9 vào lớp 10 
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lực tiếm - “Kimlt nghiệm 


chú trọng đầy mạnh ngoại ngữ, tin học từ tiểu 
học đến trung học, từng bước thực hiện nối 
mạng và đưa In-tơ-nét vào nhà trường. Coi 
trọng giáo dục nội khóa, ngoại khóa ; gắn học 
lý thuyết với thực hành ; găn giáo dục nhà 
trường với hoạt động xã hội. Đối mới phương 
pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực 
chủ động của học sinh, hướng dân học sinh biết 
cách tiêp nhận thông tin trên lớp, biết tự học, tự 
nghiên cứu ở nhà. Đổi mới công tác thi, kiếm 
tra, đánh giá để phân loại và tìm biện pháp giáo 
dục phù hợp với từng đối tượng học sinh. 


Xây dựng các trường trọng điểm chất lượng 
cao, trường đạt chuẩn quôc gia, trường học 
2 buổi/ngày ở các cấp học, ngành học. Hiện có 
hơn 60% trường tiêu học học 2 buổi/ngày và 
48 trường đạt chuẩn quôc gia, Ì trường chất 
lượng cao quốc gia. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt 
nghiệp hàng năm từ 8Š - 95%. Năm học 2000 - 
2001 có 99,3% học sinh tốt nghiệp tiểu học, 
96,69% tốt nghiệp THCS, 94,6% tốt nghiệp 
THPT. Chất lượng nhìn chung khá tốt đã gÓp 
phân rút ngắn khoảng cách chât lượng giữa các 
vùng, miên. Thừa Thiên - Huế không xây dựng 
trường chuyên riêng mà có bộ phận chuyên 
trong trường phô thông ở ở tất cả các câp học với 
mục đích dùng chất lượng học sinh chuyên đê 
nâng cao chất lượng chung, Học sinh chuyên là 
những học sinh có kết quả học tập toàn diện và 
thường trúng tuyển vào các trường đại học. 
Hằng năm có từ 15 đến 18 học sinh đỗ thủ khoa 
các trường đại học, từ 5 đến 10 học sinh đủ tiêu 
chuẩn đi học nước ngoài sau khi học xong năm 
thứ nhất đại học ; có học sinh tham gia đội 
tuyển và đạt giải học sinh giỏi quốc tế. Học 
sinh đạt giải quốc gia ngày càng tăng cả về số 
lượng và chất lượng. 

Các nhà trường đặc biệt quan tâm giáo dục 
chính trị, đạo đức cho học sinh, sinh viên ; xây 
dựng nên nẾp,, kỷ cương, môi trường văn hóa... 
ngăn chặn có hiệu quả các tệ nạn xã hội 
đang xâm nhập vào học đường. Học sinh 
Thừa Thiên - Huế nhìn chung lễ phép, chám 
ngoan..., học đường hầu như không có ma túy, 
đó là nét riêng rất đáng tự hào làm nên phong 


Số 35 (tháng 12 năm 2002) 


Yạp chí Công sản 


cách người học trò cố đô. Vai trò của giáo dục 
gia đình trong mối quan hệ phối hợp giữa 
nhà trường - gia đình - xã hội được đặc biệt 
quan tâm. 

3 - Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý được 
tăng Cường vê sô lượng và chất lượng trên cơ 
Sở quy hoạch ôn định để đáp ứng yêu câu 
phát triển. 

Thừa Thiên - Huế đặc biệt quan tâm đến 
định hướng đào tạo và liên kết đào tạo giáo viên 
các bộ môn đặc thù như : Giáo dục công dân, 
Kỹ thuật, Nhạc, Họa, Thể dục, Tin học, Ngoại 
ngữ để tạo ra SỰ đồng bộ đội ngũ giáo viên. 
Hiện tại, ở hầu hết các trường đã có giáo viên 
dạy Giáo dục công dân, Kỹ thuật ; 55% trường 
có giáo viên Nhạc, Họa, Thể dục ; các trường 
THCS và THPT đều có giáo viên Tin học. Môn 
tiếng Anh đã được dạy ở các trường tiểu học. 


Tỉnh đã làm tốt việc quy hoạch và đào tạo 
chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý đương chức 
và kế cận trong phạm vi toàn ngành. Về cơ bản, 
Thừa Thiên - Huế đã có đủ giáo viên so với quy 
định (tiểu học : 10,5/1,15 ; THCS : 1,78/1,85 ; 
THPT : 1,96/2,]). Hầu hết glão viên phổ thông 
đều đạt chuẩn đào tạo, (tiểu học : 96,8% ; 
THCS : 98,9% ; THPT : 98,3%) mỗi cấp học có 
từ 20 - 40% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn 
(toàn ngành có 161 thạc sỹ, 14 tiến sỹ). Hoàn 
thành có chất lượng chương trình bồi dưỡng 
thường xuyên cho cán bộ theo chu kỳ. Đẩy 
mạnh công tác tự học, tự bôi dưỡng và công tác 
nghiên cứu khoa học trong nhà trường. Hàng 
năm có từ 20 - 30 đề tài nghiên cứu khoa học 
cấp ngành, cấp tỉnh và hàng trăm sáng kiến 
kinh nghiệm được hội đông khoa học các cấp 
đánh giá cao. 

Giải quyết tốt một số chế độ chính sách cho 
cán bộ giáo viên như : thực hiện khách quan, 
công bằng trong việc thuyên chuyển giáo viên 
từ vùng khó khăn về vùng thuận lợi ; làm nhà 
nội trú cho giáo viên vùng sâu, vùng xa ; trả 
phụ cấp cho giáo viên mâm non (trong ngân 
sách của tinh 75 000 đ/tháng, trong ngân sách 
xã 90 000 đ/tháng) ; đóng bảo hiểm cho giáo 
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Yạp chí Cệng sản 


viên ngoài công lập ; phụ cấp 20 - 30% vào 
lương cho cần bộ quản lý. Hiện đang xây dựng 
chính sách cho giáo viên giỏi, học sinh giỏi, 
giáo viên dạy vùng sâu, vùng xa, giáo viên đi 
học nâng cao trình độ... Từng bước thực hiện 
địa phương hóa đê ổn định đội ngũ giáo viên. 

4 - Tăng cường cơ sở vật chất và phương 
tiện giảng dạy hiện đại, đáp ứng yêu câu 
đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng 
dạy học 

Ngành đã cố gắng vượt bậc để khắc phục 
những thiệt hại về vật chất do cơn lũ lịch sử 
cuối năm 1999 gây ra. Từng bước thực hiện chủ 
trương xây dựng trường sở khang trang, kiên 
cố, tầng hóa theo quy hoạch và theo chuẩn. 
Trong 5 năm (1996 - 2000) đã đầu tư 279 tỉ 
đồng (đóng góp của nhân dân 81 tỉ đồng) để 
tăng cường cơ sở vật chất trường lớp ; dành 6% 
ngân sách toàn ngành để mua sách giáo khoa và 
thiết bị dạy học ; xây dựng thư viện trường học 
theo chuẩn của Bộ ; bảo đảm có đủ danh mục 
sách, có tủ sách dùng chung cho các trường 
vùng sâu, vùng xa... Đến nay, các trường tiểu 
học đều có bộ thiết bị dạy học đồng bộ ; các 
trường THCS và THPT đều có phòng thí 
nghiệm thực hành. Các trường mới xây dựng có 
nhà tập thể, sân chơi và môi trường xanh, sạch, 
đẹp. Số phòng học cấp 4 ngày càng giảm, 
phòng học cao tầng đạt 46%. Toàn ngành có 
hơn 1 500 máy vi tính phục vụ cho việc dạy và 
học ; phần mềm phục vụ công tác quản lý giáo 
dục đang được xây dựng, từng bước nối mạng 
và đưa Ĩn-tơ-nét vào trường học. 

5 - Đưa công tác quản lý giáo dục vào nên 
nếp, đáp Ứng yêu câu phát triên sự nghiệp giáo 
dục và đào tạo của địa phương 

Bộ máy từ văn phòng sở đến các trường 
ngày càng được kiện toàn. Văn phòng sở có 
thêm Phòng Khảo thí, Phòng Công tác chính 
trị, Tổ Thông tin quản lý giáo dục, Văn phòng 
tông hợp đối ngoại. Các trường có đủ hiệu 
trưởng, phó hiệu trường theo nhiệm kỳ 5 năm, 
mỗi chức danh có 2 kế cận. 
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Công tác kế hoạch, quy hoạch phát triển 
giáo dục và đào tạo đến năm 2010 của địa 
phương và những công tác lớn của ngành như : 
quản lý cán bộ đương chức và kế cận ; đào tạo 
và bồi dưỡng cán bộ ; phát triển ngoại ngữ, tin 
học, hướng nghiệp - dạy nghề ; phát hiện và bôi 
dưỡng học sinh giỏi ; áp dụng công nghệ thông 
tin vào quản lý nhân sự toàn ngành, ... đều được 
thực hiện theo quy hoạch. 


Xây dựng hệ thống thông tin quản lý nhanh 
nhạy, thông suốt từ trường đến Sở. Mỗi năm 
phát hành 5 số Thông tín giáo dục, xây dựng 
chuyên mục giáo dục phát hàng tuần trên đài 
truyền hình địa phương. 

Đổi mới công tác thi tốt nghiệp và thi tuyển 
sinh, đấy mạnh công tác thi đua thực hiện tốt 
chế độ thanh tra trường học, thực hiện Pháp 
lệnh công chức, tiết kiệm, chống tham những.. . 
giải quyêt kịp thời các khiếu kiện. 


Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục. Hội 
đồng giáo dục câp xã, phường và hội khuyến 
học các cấp huyện, tỉnh hoạt động khá tốt. 
Ngành đã xây dựng 7 đè án về phát triển giáo 
dục và đào tạo của địa phương, tranh thủ được 
Sự đầu tư của Nhà nước và sự hỗ trợ của nhân 
dân, các tô chức xã hội, cá nhân trong và ngoài 
nước đầu tư cho giáo dục. 


Thành công cơ bản nhất trong công tác quản 
lý giáo dục và đào tạo ở Thừa Thiên - Huế là 
duy trì và phát huy cơ chế quản lý toàn diện, 
thông nhất theo ngành từ chuyên môn. đến nhân 
sự, kinh phí và cơ sở vật chất trong mối quan hệ 
chặt chế giữa ngành và địa bàn lãnh thổ được 
tỉnh phân câp từ năm 1993 đến nay. 

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 2 (khóa VHIJ, ngành giáo dục Thừa 
Thiên - Huế có nhiều chuyển biến tốt, nội lực 
của địa phương và của ngành được phát huy. 
Song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập và yêu 
kém mà nổi bật như sau : 

+ Khả náng kinh tế của tỉnh chưa đáp ứng 
đầy đủ yêu cầu phát triển của sự nghiệp giáo 
dục và đào tạo. Số lượng học sinh hằng năm 
tăng nhanh, tạo sức ép lớn về cơ sở vật chất 
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trường lớp và đội ngũ giáo viên ; dân nghèo, 
sức đóng góp có hạn, gánh nặng đối với Nhà 
nước quá lớn. 

+ Địa hình phức tạp, nhiều vùng khó khăn, 
một số vùng dân trí thấp nên chất lượng giáo 
dục phát triển chưa đồng đều. 

+ Khả năng phân luông học sinh sau tốt 
nghiệp THCS và THPT còn lúng túng, do nhu 
cầu của xã hội, do hệ thống các loại hình trường 
Trung học chuyên nghiệp - dạy nghề, trường 
ngoài công lập còn hạn chế. 

+ Công tác phát triển đảng viên trong ngành 
giáo dục còn yếu do nhiều nguyên nhân làm 
ảnh hưởng đến công tác quản lý chỉ đạo. 

+ Sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc quốc 
gia chưa có bước phát triển ổn định mang tính 
chiến lược và chưa thống nhất, đồng bộ trong 
quan điểm chỉ đạo cũng gây nên những khó 
khăn, hạn chế cho cơ sở. 

Để góp phần vào định hướng phát triển giáo 
dục và đào tạo trong thời gian tới, từ thực tiễn 
của địa phương chúng tôi xin đề xuất một số 
kiến nghị : 

Một l2, duy trì tính ốn định trong công tác 
quản lý giáo dục từ cấp vĩ mô. Ôn định từ mô 
hình giáo dục đến chương trình, sách giáo khoa 
và các văn ban mang tính pháp quy... Muốn 
vậy, phải có chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 
phát triển một cách toàn diện và lâu dài ; phải 
tìm được cơ chế quản lý giáo dục thích hợp để 
tạo tính chủ động cho ngành giáo dục và đào 
tạo địa phương từ cơ sở vật chất, kinh phí đến 
đội ngũ để phục vụ cho nhiệm vụ chính trị trên 
môi địa bàn, lãnh thổ ; xây dựng những chế độ, 
chính sách đủ mạnh để tạo nguôn lực cho giáo 
dục và tạo động lực cho người dạy, người học. 
Đã đến lúc phải giải quyết hài hòa môi quan hệ 
ø1ưửa yêu cầu, nhiệm vụ với điều kiện thực hiện, 
đặc biệt là đội ngũ các nhà quản lý giáo dục vừa 
có phẩm chất, năng lực, trình độ vừa có tầm 
nhìn và khả năng hoạt động thực tiễn... để đáp 


ứng yêu cầu phát triển của ngành trong giai 
đoạn mới. 
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Trong thời gian qua, giáo dục chưa bứt phá 
lên được, không chỉ do thiếu tính ổn định mà 
còn do thiếu tính đồng bộ trong chỉ đạo thực 
hiện. Trong hệ thống giáo dục quốc dân đã có 
sự phát triền không đồng bộ giữa giáo dục phổ 
thông với giáo dục cao đăng, đại học ; giữa giáo 
dục phổ thông, cao đẳng, đại học với giáo dục 
trung học chuyên nghiệp, dạy nghề. Trong chỉ 
đạo chuyên môn chưa lưu ý đến tính đồng bộ 
giữa yêu câu phát triển số lượng và nâng cao 
chất lượng, giữa vấn đề biên chê và cơ SỞ vật 
chất, thiết bị. Trong hệ thống chi đạo từ trên 
xuống cũng thiếu sự đồng bộ giữa các Vụ, 
Viện thuộc Bộ với các Sở giáo dục và đào tạo 
địa phương. Những điều đó đã làm giảm đi hiệu 
quả và hiệu lực của công tác quản lý giáo dục. 

Hai là, bước vào thế kỷ XXI - thế kỷ của nên 

kinh tế tri thức và khoa học công nghệ cao, thế 
kỷ của Xu. thế toàn cầu hóa, hội nhập và cạnh 
tranh quyết liệt. Vì vậy, chất lượng giáo dục 
toàn diện phải được đặt lên hàng đầu - một. chất 
lượng thực của học sinh mang tính hiệu quả khi 
đi vào thực tế chứ không chỉ dựa trên tỷ lệ tốt 
nghiệp và một số ít học sinh đạt giải quốc tế 
hàng năm. Muốn có chất lượng giáo dục toàn 
diện thực sự phải giải quyết tốt các mối quan 
hệ giữa phát triển sô lượng và nâng Cao chất 
lượng ; giữa chất lượng mũi nhọn và chất lượng 
đại trà nhằm rút ngăn khoảng cách giữa các 
vùng, miễn ; ; giữa chất lượng giáo dục công lập, 
chính quy với chất lượng các loại hình giáo dục 
và đào tạo ngoài công lập, phi chính quy. 

Hơn lúc nào hết, phải quan tâm giáo dục 
toàn diện, đặc biệt là giáo dục chính trị, đạo đức 
và nhần cách cho học sinh để các em trở thành 
người công dân tốt, trở thành thế hệ cách mạng 
của đời sau, biết yêu quê hương đất nước và có 
lòng tự tôn dân tộc, có tri thức văn hóa, khoa 
học, có sức khỏe và khả năng thực hành ứng 
dụng, nắng động trong cuộc sống. Quan tâm 
một cách chiến lược đến những bộ môn công cụ 
cần thiết như Ngoại ngữ, Tin học, Công nghệ 
để đón đầu sự phát triên. 


(Xem tiếp trang 55) 


33 


NG B. có cô con gái 

đầu lòng chuẩn bị làm 

lễ thành hôn. Như trăm 
nghìn những ông bố, bà mẹ 
khác, vợ chồng ông cũng mong 
muốn sao cho ngày vui của con 
mình được trọn vẹn. Đã đành là 
"ma chê, cưới trách”, song theo 
quan điểm của ông, càng giảm 
thiểu được sự chê trách bao 
nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Vì vậy, 
ông sẽ cố lựa chọn cho được 
một phương án tối ưu. 

Điểm lại các hình thức tổ 
chức lễ cưới mà ông đã từng 
tham dự thì ông thấy hình thức 
nào cũng có những điều “không 
ổn" cả. 

Có những đám cưới tổ chức 
tiệc mặn hàng trăm mâm cõ, mời 
hàng mấy trăm người. Khi bữa 
tiệc bắt đầu, ông bố, bà mẹ dẫn 
cô dâu, chú rể đi lần lượt từng 
bàn chào hỏi mọi người. Các 
khách mời đều đứng lên nâng 
cốc chia vui cùng gia đình và 
mừng cho hạnh phúc lứa đôi ; 
kèm theo đó là những chiếc 
phong bị được dúi vào tay ông 
bố, bà mẹ, hoặc chú rể, cô dâu 
để rồi nó lại được họ chuyển cho 
một người thân cận theo sau 
nhét tất cả vào một chiếc túi 
xách. Ông B. không thể chấp 
nhận được phương án này. Bởi 
vì theo ông, làm như thế thô 
thiển quá và rõ ràng là "mời ăn 
cỗ thu tiền" nếu không muốn nói 
là "kinh doanh". 

Có những đám cưới cũng tổ 
chức tiệc mặn hàng trăm mâm 
cỗ, cũng thu tiền mừng nhưng 
dưới hinh thức văn minh hơn một 
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chút. Chẳng hạn, trước khi 
khách vào phòng tiệc, ở ngoài 
đại sảnh có mấy cô thiếu nữ xinh 
đẹp mặc áo dài đon đả chào hỏi 
rồi dẫn họ tới một chiếc bàn rộng 
có trải tấm lụa điều viền đăng 
ten mời ký tên để kỷ niệm ngày 
vui ; sau đó không quên việc mời 
khách bỏ phong bì tiền mừng 
vào một cái lăng hoặc một chiếc 
hộp hình quả tim có cài những 
bông hoa nho nhỏ, xinh xinh. 
Ông B. cũng không chấp nhận 
phương án này. Ông bảo như 
vậy cũng là "mời ăn cỗ thu tiền". 
Thậm chí ông còn cực đoan đến 
mức gọi đó là một loại "kinh 
doanh trá hinh". 

Không ít đám cưới chỉ làm 
tiệc ngọt. Vị quan niệm tiệc ngọt 
là hình thức đơn giản, tiết kiệm 
cho nên họ mời rất đông khách. 
Song, gần như đã trở thành 
thông lệ, người đi dự đám cưới 
(dù tiệc mặn hay tiệc ngọt) họ 
đều mang theo tiền mừng. Thậm 
chí, có đám cưới chỉ tổ chức tiệc 
ngọt, nhưng sau khi đem số tiền 
mừng trừ đi toàn bộ chỉ phí đầu 
vào thì số dư còn cao hơn cả tiệc 
mặn. Theo ông B., như thế cũng 
không ốn. Đã không ổn thì ông 
không chấp nhận. 

Lại nữa, có những đám cưới, 
người ta không mời dự tiệc mặn, 
cúng chăng mời dự tiệc ngọt, mà 
chỉ gửi giấy báo hi. Nhận được 
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giấy báo hỉ ai nỡ không đến chia 
vui cùng gia đình và cô dâu, 
chú rể ? Có không ít trường hợp 
người được báo hỉ ở vào cái thế 
"không đến không được, không 
mừng không xong". Vậy thì, chỉ 
báo hỉ theo ông B., cũng không 
phải là phương án tối ưu. 

Điểm qua một số hình thức tổ 
chức đám cưới nêu trên, vì thấy 
có những điều "không thể chấp 
nhận được" hoặc "không ổn", 
"chưa ổn", cho nên ông B. quyết 
định đám cưới của con gái ông 
nhất thiết phải có sự cải tiến. 
Ông nghĩ, mình là cán bộ cao 
cấp hàng chính khách, trước hết 
phải gương mẫu, phải giữ gìn, vì 
thế ông phải tổ chức sao cho mọi 
người không thể dị nghị, chê bai, 
trách móc ; đặc biệt không thể 
biến đám cưới của con thành 
một dịp để phô trương thanh thế, 
hay để kinh doanh kiếm lời. Ông 
muốn trong ngày vui của mình, 
con gái ông sẽ cảm thấy mãn 
nguyện và tràn đầy hạnh phúc. 
Ông muốn nhân dịp cưới con 
gái, vợ chồng ông có điều kiện 
gặp gỡ đông đủ bạn bè, đồng 
nghiệp và bà con họ hàng hai 
bên nội, ngoại trong không khí 
vui vẻ, đầm ấm nhưng không ai 
phải lo tới chuyện "nộp tiền 
mừng". Ông bàn với vợ, con là 
sẽ tổ chức tiệc mặn tại một 
khách sạn, hoặc nhà hàng loại 
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sang trọng, mời khá đông bạn bè 
và bà con thân hữu, nhưng phía 
dưới thiếp mời ông sẽ cho in một 
hàng ghi chú đậm nét : 


tiền mừng hay quà tặng". Vợ ông 
băn khoăn : "Em sợ làm như thế 
họ sẽ không tới dự". Con gái ông 
cũng bày tỏ sự đồng tỉnh với băn 
khoăn của mẹ. Thấy thế, ông 
động viên vợ, con : "Hai mẹ con 
cứ yên tâm, bố tin chắc mọi 
người sẽ hiểu sự chân thành của 
mình, cho nên đám cưới của con 
nhất định sẽ đông, vui". Ông B. 
có thói quen đã quyết là làm, vì 
thế phương án này được triển 
khai tổ chức thực hiện. 

Ở đời, có ai học hết chữ ngờ. 
Đám cưới của con gái vợ chồng 
ông B. chỉ có khoảng 1⁄3 số 


"Xin vui 
lòng không mang theo phong bỉ 


người trong danh sách được mời 
tới dự (tuy nhiên vẫn vui). Những 
người tẩy chay, không tới dự thì 
họ cho rằng ông làm như thế 
là "chơi ngông”, là "lập dị”, là 
"muốn khác người". Nhận định 
như thế về ông B., theo tôi là quá 
khắt khe. Song, có một điều hiển 
nhiên là ông rơi vào tỉnh trạng 
lãng phí, bởi vì số mâm cỗ bị ế 
chiếm tới 2/3 so với số mâm mà 
ông đã đặt. 

Xin có mấy lời bình 

Cái gì "thái quá" cũng sẽ "bất 
cập". Tôi tin là ông B. chân thành 
và rất thực lòng, nhưng rõ ràng 
việc làm của ông xét riêng về 
mặt hình thức thì quả là có hơi 
khác người một chút. Nhiều cơ 
quan, địa phương, đơn vị..., khi 
tổ chức lễ kỷ niệm ngày truyền 


Yạp chí Cộng sản 


thống, hay đón nhận huân 
chương, trong giấy mời các đại 
biểu thường có hàng chư chú 
thích : "Xin không tặng lẵng 
hoa". Điểu đó là đúng và cần 
thiết, rất đáng hoan nghênh. 
Nhưng việc cưới xin là chuyện 
trăm năm, là vấn đề nằm trong 
phạm trù tình cảm. Người đi dự 
có đưa tiền mừng hay không là 
quyển của họ. Mình khước từ 
một cách thăng băng như vậy là 
hơi thiều tế nhị. Rõ ràng, phương 
án mà ông B. lựa chọn cũng 
chưa phải là phương án tối ưu. 

Bây giờ đang là mùa cưới. 
Người viết bài này rất mong các 
bậc cha mẹ có con sắp làm 
lễ thành hôn sẽ tìm được một 
phương án tối ưu : vưi vỏ, lịch sự, 
trang nhã và tiết kiệm. ( 


_ NHIN LẠI... 
(Tiếp theo trang 53) 

Để có một chất lượng thực sự, không thể 
không chú ý củng cố, xây dựng và phát triển 
các mô hình giáo dục có hiệu quả như trường 
học 2 buổi/ngày, trường trọng điểm chất lượng 
cao, trường đạt chuân quốc 81A, trung tâm học 
tập cộng đông... không thể không đổi mới 
công tác thi cử, kiêm tra, đánh giá một cách 
khoa học, chuẩn mực, tạo môi trường giáo dục 
có nên nếp, kỷ cương, kết hợp hài hòa giữa giáo 
dục gia đình và xã hội. Và để có hiệu quả thực 
sự trong tiến trình nâng cao chất lượng là phải 


chỉ đạo thực hiện đồng bộ cả 4 khâu : đổi mới 


chương trình, đôi mới sách, đôi mới cơ sở vật 
chất thiết bị và nâng cao trinh độ đội ngũ giáo 
viên, cán bộ quản lý. 

Ba là, đất nước ta còn nghèo, lại trải qua một 
cuộc chiến tranh dai dắng, một dải đất hẹp phía 
đông giáp biển, phía tây tựa lưng vào dãy 
Trường Sơn, có nhiều vùng khó khăn, có nhiều 
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dân tộc sinh sống, cho nên, phát triển giáo dục 
không thể không chú ý đến đặc điểm vùng 
miền, đặc điểm dân Kc Giáo dục ở các vùng 
khó khăn và các đối tượng khó khăn phải là một 
trọng điểm chỉ đạo đề từng bước tạo sự đồng 
đều ở mỗi địa phương và toàn đất nước. 

Trong chỉ đạo phải có mức độ mềm dẻo và 
những giải pháp linh hoạt mang tính đặc thù. 
Quan tâm không có nghĩa là giảm nhẹ yêu cầu 
mà phải tạo điều kiện về cơ chế, chính sách để 
các vùng, các đối tượng này có cơ hội phấn đấu 
đạt được những tiêu chí cơ bản chung. Đó chính 
là tính công bằng trong giáo dục, là tính ưu việt 
của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Hơn 15 năm đổi mới, ngành giáo dục và đào 
tạo đang chỉnh trang đội ngũ để vững bước trên 
đường đổi mới đầy gian nan nhưng nhiều hứa 
hẹn. Vấn đề là chọn khâu đột phá nào, chọn nút 
bấm nào để giữ được ổn định và tạo sự chuyển 
động đúng hướng, đồng bộ, hiệu quả. cho hệ 
thống giáo dục quôc dân, đáp ứng yêu cầu ngày 
càng cao của đất nước và thời đại. Lì 
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CỦA THỦ TUỚN Ũ NHẬT BẢN J. CÔI-DƯAMI 


1. Nhật Bản sau chiến tranh lạnh 
Khi chiến tranh lạnh chưa kết thúc, người ta 


nói tới Nhật Bản là nói tới sự "thần kỳ kinh tế". 


của một đất nước vốn chẳng được thiên nhiên 
ưu đãi nhưng đã trở thành một cường quốc kinh 
tế - tài chính mạnh nhất nhì thế giới, một chủ 
nợ lớn nhất thế giới, hay một nước Nhật “mua 
cả thế giới". Thế nhưng, suốt thập niên 90 của 
thế kỷ XX cho đến nay, bức tranh toàn cảnh 
của Nhật Bản lại không mấy sáng sủa, nếu 
không nói là âm đạm. Tại sao vậy ? Chẳng phải 
sự phát triển vượt bậc của cách mạng khoa 
học - công nghệ, cách mạng tin học mà Nhật 
Bản là một trong những nước đi đầu đã tạo 
cơ hội thuận lợi cho tất cả các nước đang phát 
triển đó sao ? 

Thi ra, ngoài sự phụ thuộc quá nhiều vào thị 
trường quốc tế, nền kinh tế Nhật Bản cũng tiềm 
ân nhiều yếu tố bất ổn định. Sự đổ vỡ của nền 
"kinh tế bong bóng", tình trạng thiếu ôn định 
của đồng yên, chi phí ngày càng tăng cho phúc 
lợi xã hội và lương hưu trong tỉnh trạng lão hóa 
dân số của Nhật Bản, tác động của khủng 
hoảng tài chính - tiên tệ Đông Á năm 1997- 
1998... chỉ là danh mục chưa đầy đủ các yếu tổ 
dẫn tới suy thoái kinh tế trầm trọng của Nhật 
Bản trong hơn một thập niên qua. Năm 2001, 
GDP của Nhật Bản tụt xuống ở mức - 0,9%, số 
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người thất nghiệp lên tới 3,7 triệu, một con số 
kỷ lục trong vòng 40 năm qua ở một đất 
nước vốn từng được tiếng là có ít người thất 
nghiệp nhất. 

Trong thập niên 90 của thế kỷ trước, chính 
trường Nhật Bản không ôn định với 10 lần thay 
đổi Thủ tướng Chính phủ. Trong số rất nhiều 
đàng phái chính trị khác nhau ở Nhật Bản, thì 
Đảng Dân chủ Tự do (LDP) là đảng lớn nhất, 
liên tục cầm quyền từ năm 1955 đến năm 1993, 
Song, từ năm 1993 đến năm 1996 LDP mất vị 
trí cầm quyền, trở thành đảng đối lập. Trên 
chính trường Nhật Bản xuất hiện hình thức lãnh 
đạo do liên minh đa đảng thực hiện. Điều này 
tuy làm giảm sự thống nhất giữa các nhà lãnh 
đạo Nhật Bản, nhưng cũng đem lại những sắc 
thái mới trong chính sách đối ngoại của nước 
này, và phần nào khắc phục tư tưởng bảo thủ 
trong chính sách của Chính phủ. Từ năm 1996 
đến nay, Đảng Dân chủ Tự do Nhật . Bản quay 
trở lại cầm quyền, song Thủ tướng vân liên tục 
thay đổi do LDP cũng có nhiều phái khác nhau. 
Do vậy, trong chính giới Nhật Bản vẫn tồn tại 
nhiều bất đồng cả về chính sách đối nội lẫn 
chính sách đối ngoại, cũng như về con đường 
phát triên của Nhật Bản. 


* TS, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
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2. Chính sách đối ngoại của Thủ tướng 
J. Côi-dư-mi 

Lên nắm quyền Thủ tướng Nhật Bản 
(42001), ông J. Côi-dư-mi đứng trước nhiều 
vấn đề nan giải. Dù là" người không lồ kinh tế"; 
song trong con mắt của cộng đồng quốc tế, 
Nhật Bản vẫn chỉ là _ người khống lồ một 
chân", quá phụ thuộc vào chiếc ô an ninh của 
Mỹ. Vì vậy, vị thế của Nhật Bản trên trường 
quôc tẾ, đặc biệt trong lĩnh vực chính trị - an 
ninh, rất mờ nhạt. Do đó, sau khi nhậm chức, 
'Thủ tướng J. Côi-dư-mi cho Tắng, để phát triển, 
phải thay đổi cả Nhật Bản lẫn LDP do ông làm 
Chủ tịch. Hành động quan trọng đầu tiên, có ý 
nghĩa rất lớn, chứng tỏ quyết tâm đổi mới của 
vị tân Thủ tướng là việc ông bổ nhiệm một nội 
các rất khác những nội các từng tổn tại trước 
đó. Nội các do Thủ tướng J. Côi-dư-mi đứng 
đầu có ba đặc điểm nổi bật : 

1. Không dựa theo các phái, mà dựa theo 
năng lực ; 

2. Trẻ hóa nội các ; 

3. Tỷ lệ nữ cao kỷ lục (4 Bộ trưởng là nữ, 
trong đó có Bộ trưởng Ngoại giao). 

Với một nội các như vậy, Thủ tướng J. Côi- 
dư-mi hy vọng sẽ đưa Nhật Bản - cường quốc 
kinh tế sô 2 thế gIỚI - tiến vào thế kỷ XXI trong 
một tư thế cân đối hơn, vững vàng hơn. 


Trong hoạt động đối ngoại, nhìn chung, 
Chính phủ của thủ tướng J. Côi-dư-mi vẫn tiệp 
tục theo đuổi những mục tiêu đối ngoại của các 
chính phủ trước đây. Đó là: 


1. Tạo lập và củng cô môi trường quốc. tế 
hòa bình, ổn định, đặc biệt ở khu vực châu Á - 
Thái Bình Dương ; 

2. Mở rộng anh hưởng kinh tế, „ phát huy vai 
trò kinh tế hàng đầu ở khu vực đê phục vụ cho 
lợi ích của Nhật Bản ; 

3. Trở thành cường quốc chính trị thế giới, 
cụ thê là trở thành Ủy viên thường trực Hội 
đồng Bảo an Liên hợp quốc. 
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Mục tiêu thứ ba là mục tiêu nổi bật trong 
chính sách đối ngoại của Nhật Bản sau chiến 
tranh lạnh. Kỳ vọng vươn lên trở thành cường 
quốc chính trị thế giới tương xứng với vị thế 
cường quốc kinh tế số 2 thế giới của Nhật Bản 
bất nguồn từ những điều kiện chủ quan và 
khách quan xuất hiện sau chiến tranh lạnh. 
Kỹ vọng này càng thể hiện rõ hơn ở chính sách 
đối ngoại của Thủ tướng J. Côi-dưmi. Nội 
dung của chính sách này hướng vào những vấn 
đề sau : 


Thứ nhất, Nhật Bản tăng cường chính sách 
đối ngoại đa phương đi đôi với thúc đây quan 
hệ song phương. Trên thực tế, Nhật Bản đã 
thực hiện chính sách đối ngoại đa phương từ 
trước khi chiến trạnh lạnh kết thúc, song quan 
hệ. đối ngoại thân Mỹ và phương Tây vân là đặc 
điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của 
Nhật Bản thời kỳ sau chiến tranh lạnh. Song, 
có thể thấy rõ sự tích cực và chủ động mở rộng 
địa bàn hoạt động của Nhật Bản tại nhiều khu 
vực trên thế giới. Quan hệ hợp tác nhiều mặt 
VỚI Các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU), 
Đông Bắc Á và cả Nga, được Nhật Bản đặc biệt 
coI trọng và trên thực tế đã mang nhiều mối lợi 
cho nước này. 


Thứ hai, Nhật Bản cố gắng duy trì, củng cố, 
cải thiện quan hệ với các nước châu Á trong 
khuôn khô chính sách "thoát Mỹ, nhập Á", mà 
trước hết là với Hiệp hội các quôc gia Đông 
Nam Á (ASEAN). Đây là đầu cầu không thê 
thiếu để Nhật Bản đi tới mục tiêu trở thành 
cường quốc chính trị thế giới. Chính phủ Nhật 
Ban tăng cường quan hệ với các nước châu Á 
cả trong quan hệ song phương và thông qua các 
diễn đàn đa phương, như Diễn đàn khu vực 
ASEAN (ARF), ASEAN+3, Diễn đàn hợp tác 
cấp cao Á - Âu (ASEM). Trung Quốc là đôi tác 
lớn nhất, quan trọng nhất và cũng là nước nhận 
viện trợ phát triển chính thức (ODA) lớn nhất 
trong toàn bộ khoản viện trợ ODA của Nhật 
Bản ra nước ngoài. Đối với ASEAN, Nhật Bản 
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tiếp tục là nước viện trợ ODA quan trọng, là 
nước đứng đầu về đầu tư nước ngoài trực tiếp 
(FDI) vào ASEAN và là đối tác thương mại 
lớn nhất của ASEAN. Chuyến thăm của Thủ 
tướng J. Côi-dư-mi đến 5 nước phát triển nhất 
thuộc ASEAN (1-2002), đến Việt Nam và 
Đông Tï-mo (4-2002) càng chứng tỏ răng, Nhật 
Bản quyết tâm "nhập ASEAN" trong bồi cảnh 
quốc tế phức tạp sau "Sự kiện 11-9-2001". 

Thứ ba, Nhật Bản tích cực tham gia hoạt 
động trong các tô chức, các diễn đàn quốc tế. 
Tính tích cực của Nhật Bản biểu hiện không chỉ 
trong các bài diễn văn, trong các tuyên bố, 
tuyên ngôn, mà còn bằng hành động thực tế. 
Nhật Bản gửi quân tham gia lực lượng øìn giữ 
hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ), trước đây 
ở Cam-pu-chia, sau này ở Đông Ti-mo. Nhật 
Bản là nước đóng góp tới 21% ngân sách hăng 
năm của LHQ, ủng hộ Nghị định thư Ky-ô-tô 
về giảm khí thải gây hiệu ú ứng nhà kính, là một 
trong những nước cam kết tài trợ lớn nhất cho 
Ấp- ga-ni-xtan thời ky "hậu Ta-li-ban". Đồng 
thời, Nhật Bản ráo riết vận động đê cải tổ cơ 
cấu tô chức của LHQ. Những động thái đối 
ngoại kể trên là một trong những biện pháp 
ngoại g1aO đề Nhật Bản đạt mục tiêu trở thành 
Ủy viên thường trực Hội đồng bảo an LHQ. 
Việc Nhật Bản cam kết tăng viện trợ ODA lên 
13 tỉ USD (khoảng 0,3% GDP) trong những 
năm tới tại Hội nghị cung câp tài chính phát 
triển của LHQ được tô chức tại Môn-trây 
(Mê-h¡-cô) hôi tháng 3-2002 là một minh 
chứng nữa cho quyết tâm đạt mục tiêu trên của 
Nhật Bản. 

Thứ tư, Nhật Bản vẫn tiếp tục coi quan hệ 
đồng minh với Mỹ là hòn đá tâng trong chính 
sách đối ngoại và an ninh của mình, mặc dù 
đang cố gắng thực hiện một chính sách đối 
ngoại độc lập hơn với Mỹ. Tăng cường hợp tác 
chặt chẽ với Mỹ, nhất là trong lĩnh vực chính 
trị - an ninh vẫn được Nhật Bản coi là hướng 
chủ đạo trong chính sách đối ngoại. Điều này 


38 


thể hiện rất rõ sau "Sự kiện 11-9-2001". Nhật 
Bản chẳng những là một trong những nước đầu 
tiên lên tiếng Ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến 
chống khủng bố mang tên Công lý vô tận” 
(về sau đôi là "Tự do bền vững") của Mỹ, mà 
còn đưa tàu chiến tới Ân Độ Dương tham gia 
các hoạt động quân sự phối hợp với Mỹ. Điều 
đâng chú ý nữa là Nhật Bản đang tích cực hợp 
tác với Mỹ trong việc Xúc tiến triển khai hệ 
thống phòng thủ tên lửa chiến trường (TMD), 
sau khi khăng định lại việc tiếp tục duy trì Hiệp 
ước an ninh Mỹ - Nhật trong tình hình quốc tê 
mới. Cục Phòng vệ Nhật Bản đã chỉ và sẽ còn 
tiếp tục chi hàng tỉ yên cho việc nghiên cứu, 
triên khai TMD, gây bất bình và lo ngại cho 
nhiều nước trong khu vực, nhất là Trung Quốc 
và Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên. 

Trong thời gian qua, việc thi hành một 
chính sách đối ngoại như vậy vẫn chưa cải 
thiện được đáng kê vị thế quốc tế của Nhật 
Bản. Trong khi đó, những động thái khác của 
Chính phủ Nhật Bản, như việc cho in lại sách 
giáo khoa lịch sử xuyên tạc sự thật về những 
hành động quân sự của quân đội Nhật trong 
thời gian chiến tranh thế giới thứ hai, việc Thủ 
tướng J. Côi-dư-mi bất chấp phân ứng của nhân 
dân các nước Hàn Quốc và Trung Quốc, vẫn 
hai lần đến thăm đền Y-a-su-ku-mi (nơi tưởng 
niệm những lính Nhật chết trận, trong đó có cả 
những tội phạm chiến tranh) đã làm cho hình 
anh của ông J. Côi-dư-mi nói riêng và của Nhật 
Bản nói chung trong. con mắt người dân châu ` 
không mây được cài thiện. Việc Thủ tướng 
J. Côi-dư-mi cách chức Bộ trưởng ngoại giao 
của bà Ta-na-ka, một nhân vật có uy tín trên 
chính trường Nhật Bản và cũng từng là người 
đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ô ông lên 
ghế Thủ tướng, việc một loạt các vụ bê bối liên 
quan đến các quan chức cấp Cao của Đảng LDP 
cầm quyền bị phanh phui gân đây đã góp phân 
làm xói mòn uy tín của Chính phủ và của bản 
thân ông J. Côi-dư-mI. 
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3. Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong. 


những năm gần đây 

Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản 
trong suốt 30 năm qua đã trải qua không ít 
thăng trầm, nóng lạnh. Thế nhưng, trong những 
năm gần đây, quan hệ này liên tục có nhiều 
bước phát triên tích cực trên các bình diện 
chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, văn 
hóa, giáo dục - đào tạo... Trên lĩnh vực chính 
trị - ngoại giao, nêu trước đây phải hơn 20 năm 
sau ngày thiết lập quan hệ ngoại giao mới có 
chuyền thăm đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản 
Mu-ray-a-ma đến Việt Nam (8- 1994), thì 
những năm vừa qua, thường xuyên diễn ra các 
chuyến thăm cấp cao của Thủ tướng, Chủ tịch 
Quốc hội hai nước hoặc thành viên Hoàng gia 
Nhật Bản. Chuyến thăm chính thức Việt Nam 
của Thủ tướng J. Côi-dư-mi hồi tháng 4-2002 
vừa qua đã đánh dấu một mốc mới trong quan 
hệ giữa hai nước, thể hiện mong muôn của 
Chính phủ Nhật Bản phát triển và củng cố hơn 
nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam. 

Trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, nếu 
như năm 1992 kim ngạch thương mại hai chiều 
chỉ đạt 910 triệu USD, thì từ năm 1996 đến 
nay, chỉ số này luôn ở mức trên 3 tỉ USD, tốc 
độ tăng hằng năm khá nhanh, và đặc biệt là 
thặng dư thương mại luôn nghiêng về phía 
Việt Nam. 

Kim ngạch ngoại thương Việt Nam - 
Nhật Bản 1997 - 2001 (0D 

Đơn vị tính : triệu USD 
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Nhật Bản là nhà tài trợ ODA lớn nhất cho 
Việt nam. Tính từ năm 1992 (khi Nhật Bản nối 
lại viện trợ ODA cho Việt Nam) đến năm 2001, 
Nhật Bản đã tài trợ ODA cho Việt Nam khoảng 
7 tỉ USD (trong tổng số hơn 17 tỉ USD viện trợ 
ODA của cộng đồng quốc tế), trong đó có một 
tỉ lệ không nhỏ là viện trợ không hoàn lại. 
Riêng năm 2001, ODA của Nhật Bản tài trợ 
cho Việt Nam là 763,33 triệu USD, trong đó 
viện trợ không hoàn lại là 69,16 triệu USD. Tài 
trợ ODA của Nhật Bản tại Việt Nam được tập 
trung vào 5 lính vực ưu tiên là : phát triển 
nguôn nhân lực ; xây dựng cơ sở hạ tâng ; phát 
triển nông nghiệp, nông thôn ; phát triển giáo 
dục - đào tạo và y tế ; bảo vệ môi trường. Nhin 
chung, Việt Nam sử dụng có hiệu quả ODA 
của Nhật Bản phục vụ cho nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước, và, đây cũng là 
nguyên nhân quan trọng hàng đầu đề Nhật Bản 
tiếp tục dành tài trợ ODA lớn cho Việt Nam, 
mặc dù tình hình kinh tế - tài chính Nhật Bản 
đang gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, còn nhiều 
nguyên nhân khác khiến Nhật Bản dành ưu tiên 
cho Việt Nam trong chính sách ODA của mình, 
mà một nguyên nhân đóng vai trò không nhỏ là 
tầm quan trọng (về địa - chính trị cũng như về 
đất nước, con người và chính sách đôi ngoại) 

của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của 
Nhật Bản thời kỳ sau chiến tranh lạnh. 

Chúng ta tin tướng răng trên cơ sở những 
thành tựu đã đạt được nhiêu năm qua, quan hệ 
giữa Nhật Bản. và Việt Nam sẽ được nâng lên 
tầm cao mới về chất và đáp ú Ứng nguyện vọng 
của nhân dân hai nước về tính vững: chắc của 
mối quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng, cùng 
có lợi giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản vì sự 
ôn định và phồn vinh của từng nước cũng như 
của cả khu vực. 


(1) Số liệu do ông Y. Ry-u-I-chi-rô, Đại sứ Nhật Bản tại 
Việt Nam cung cấp trong buôi làm việc tại Học viện Chính 
trị Quốc gia Hỗ Chí Minh, ngày 12-6-2002 
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HẾ giới một lần nữa lại 

đứng trước nguy cơ chiến 

tranh đe dọa. Nếu thế 
kỷ XX được xem là thế kỷ của 
chiến tranh và bạo lực, thì vừa 
bước vào thế kỷ XXI, trái đất nhỏ 
bé của chúng ta đã ngay lập tức bị 
tro bụi và hơi nóng của chiến tranh 
làm u ám. Và lần này nữa, nếu Mỹ 
tiến công l-rắc, thì chiến tranh với 
lưỡi hái của tử thần sẽ là chủ đề 
chính trên bức tranh không mấy tươi sáng của thế 
giới đương đại. Đây sẽ là một cuộc chiến tranh 
được báo trước với những hậu họa không thể 
lường trước. 

Từ Áp-ga-ni-xtan... 

Rạng sáng ngày 8-10-2001, đòn không kích 
đầu tiên của liên quân Mỹ - Anh vào thủ đô Ca-bun 
đã mở màn chiến dịch trả đũa quân sự nhằm vào 
Ap-ga-ni-xtan. Với chiến dịch này, nhiều nước như 
Pháp, Đức, Ca-na-đa, Ốt-xtrây- -li-a đã cam kết góp 
quân khi chiến dịch mở màn. Hơn 40 nước trên 
nhiều châu lục đã cho phép Mỹ quá cảnh không 
phận và được phép hạ cánh máy bay. Nhiều quốc 
gia đả đồng lễ chia sẻ tin tức tình báo với Mỹ. Trong 
cuộc chiến Ap-ga-ni-xtan - cuộc chiến chống 
khủng bố, Mỹ nhận được sự ủng hộ của hầu hết 
các nước trên thế giới, ngay cả những nước mà 
đạo Hồi là quốc đạo. 

Nhưng nguyên nhân nào đã đem lại cho Mỹ 
những thuận lợi, hậu thuẫn toàn cầu và chiến 
thắng nhanh chóng ở Áp-ga-ni-xtan ?. Có thể để 
cập đến các nguyên nhân chính yếu sau : 

Trước hết, sự kiện 11-9-2001, một mặt gây nên 
sự kinh hoàng trên toàn thế giới, nhưng mặt khác 
nó làm bùng nổ một làn sóng phẫn nộ trên khắp 
hành tinh, nhân loại không thể để cho cái ác lộng 
hành, không thể để bất cứ tô chức hay nhà nước 
nào nhân danh công lý để giết hại những người 
dân vô tội. Và, thế giới đã ủng hộ Mỹ chống khủng 
bố. Mặt khác, trước khi mở màn chiến dịch, Mỹ đã 
tiến hành nhiều hoạt động ngoại giao nhằm tạo ra 
một hậu thuần mạnh và rộng khắp trên thế giới, do 
đó trong cuộc chiến Ap-ga-ni-xtan, Mỹ đã hành 
động không đơn độc. Có được hậu thuần vững 
chắc, Mỹ vào cuộc đầy tự tin với phương tiện 
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M7 : Tù Ap-ga-ni-xtan 
đên 7-/x⁄Œ 


VÔ THỦ PHƯƠNG 


vật chất và kỹ thuật chiến tranh áp đảo đối phương 
một cách tuyệt đối. Mỹ đã đạt được điều họ muốn. 

Thứ hai, Mỹ đã rất tỉnh táo tránh được cái bẫy 
rập mà Bin La-đen giăng ra, hòng đưa Mỹ vào một 
cuộc chiến chống lại thế giới Hồi giáo - "cuộc chiến 
tranh giữa các nền văn minh". Động thái của Tổng 
thống G.W. Bu-sơ mời các lãnh tụ Hồi giáo tới Nhà 
Trắng sau sự kiện 11-9-2001, đã tước bỏ của 
Bin La-đen khả năng lôi kéo các nước Hồi giáo vào 
một liên minh chống Mỹ. Và, nhiều nước Hồi giáo 
đã ủng hộ Mỹ với những mức độ khác nhau hoặc 
không tỏ thái độ phản kháng Mỹ, trước cũng như 
trong chiến tranh Áp-ga-ni-xtan. 


Thứ ba, sau sự kiện 11-9-2001, khi đã tin rằng 
Bin La-đen là kế chủ mưu, dư luận Mỹ đã ủng hộ 
chính quyền Mỹ về một cuộc tiến công trừng phạt. 
Chính quyền Mỹ nhận được sự hậu thuẫn mạnh 
mẽ của dân chúng - một yếu tố rất quan trọng để 
Mỹ có thể chiến thắng trong một cuộc chiến ở 
ngoài biên giới. 

Thứ tư, Ap-ga-ni-xtan là đất nước hầu như kiệt 
quệ sau nhiều năm dài nội chiến, chính quyền của 
Ta-li-ban điều hành đất nước một cách quá kém 
cỏi và bị phần lớn các nước trên thế giới tẩy chay, 
bất hợp tác. Cộng thêm, nhân dân bị đè nén, cam 
chịu nhưng bất phục, các lực lượng đổi lập với chế 
độ Ta-li-ban vân đang hùng cứ ở một số Vùng ! miền 
Bắc Áp-ga-ni-xtan và luôn ở thế sẵn sàng tiến về 
chiếm lại thủ đô Ca-bun. Một quốc gia không có sự 
hậu thuần mạnh mẽ về chính trị, kinh tế suy kiỆt, 
chế độ mục nát, không thế nào đương đầu nổi với 
My trong một cuộc chiến dài hơi, dù rằng binh sĩ 
của Ta-li-ban có thể thiện chiến. 

Có thể nói, trong quá trình chuẩn bị và tiến 
hảnh chiến tranh Ap-ga-ni-xtan, Mỹ đã phần 
nào hướng theo chủ nghĩa đa phương, và chính 
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chủ nghĩa đa phương đã đem lại cho Mỹ những 
thành công nhất định không chỉ trong cuộc chiến 
Áp-ga-ni-xtan, mà còn trong gần một năm hoạt 
động đối ngoại. Tuy nhiên, sự thành công ban đầu 
đã làm một số người theo chủ nghĩa đa phương 
trong chính giới Mỹ nhầm tưởng rằng : Cái gì đang 
vận hành tốt thì nó sẽ tiếp tục tốt - chủ nghĩa đa 
phương đã được khởi động có vẻ thuận buồm, thì 
cứ vậy mà tấn tới. Thêm vào đó, thành công nhanh 
chóng tại Áp-ga-ni- -xtan vả việc trông cậy một cách 
quá đáng vào sức mạnh quân Sự, đã làm họ xa rời 
chủ nghĩa đa phương. Kết quả là, khi đứng trước 
"cuộc khủng hoảng I-rắc", chính quyền Mỹ lại tiếp 
tục sa vào con đường của chủ nghĩa đơn phương. 

.. Đến cuộc "khủng hoảng" rắc 

Đã hơn 11 năm, kể từ ngày 17-1-1991, ngày 
Liên quân do Mỹ đứng đầu tiến công l-rắc cả ở 
Cô-oét lẫn l-rắc trong chiến dịch mang tên "Bão 
táp sa mạc", và cũng đã gần 4 năm trôi qua, từ khi 
Mỹ - Anh lại tiến công l-rắc lần thứ hai, vào ngày 
17-12-1998 với chiến dịch "Con cáo sa mạc" (cũng 
lại ngày 17 l Không biết con số 17 này có bám theo 
Mỹ và I-rắc trong các tháng tới hay không ?). Cả 
hai chiến dịch quân sự do Mỹ chủ xướng nhằm vào 
I-rắc, đều xảy ra trong thế kỷ XX. Chiến dịch thứ 
nhất, Mỹ phát động với lý do "trưng phạt Ì- rắc"- 
được sự đồng ý của Liên hợp quốc. Chiến dịch thứ 
hai, Mỹ tiến hành với lý do I-rắc cản trở hoạt động 
thanh sát vũ khí của UNSCOM, chiến dịch này 
không được sự đồng ý của Liên hợp quốc, bị dư 
luận thế giới phản đối và lên án. Tại thời điểm này, 
khi nhân loại đã bước sang thế kỷ XXI, thì Mỹ lại 
hăm dọa dùng chiến tranh để tàn phá I-rắc lần thứ 
ba, vẫn với l do cũ : l-rắc sản xuất và tàng trữ 
vũ khí hủy diệt hàng loạt !. Điều gì làm Mỹ thù hận 
I-rắc đến như vậy 2. 

Vấn đề không chỉ đơn giản là vũ khí giết người 
hàng loạt, là sự thù hận I-rắc và muốn loại bỏ 
X. Hu-xê-in, mà thực chất là Mỹ mưu đồ bá chủ 
Trung Đông. Cố Tổng thống Mỹ, R. Ních-xơn, đã 
cho rằng : "Ai kiểm soát địa bản Trung Đông, kẻ đó 
sẽ thống trị thế giới". Kể từ sau chiến tranh thế giới 
lần thứ hai, Mỹ đã đánh giá rất cao vai trò của khu 
vực Trung Đông và coi đây là "chiếc ô" an ninh 
năng lượng của phương Tây. Mặt khác, Trung 
Đông còn là địa bàn chiến lược về quân sự, và là 
thị trường tiêu thụ vũ khí vào loại lớn nhất thế giới. 
Hằng năm, các tập đoản tổ hợp công nghiệp quân 
sự của Mỹ đã thu được những khoản lợi nhuận 
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khổng lổ từ chính thị trường này (sau chiến tranh 
vùng Vịnh, chỉ riêng một hợp đồng mua vũ khí của 
À-rập Xê-út ký với Mỹ, đã lên đến hơn 40 tỉ USD). 
Mỹ coi lợi ích trọng yếu của mình nằm ở khu vực 
Trung Đông, và Cựu Tống thống J. Ca-tơ đã từng 
khẳng định điều đó : Bất cứ mưu toan của nước 
nào hòng kiểm soát khu vực vịnh Péc-xích sẽ bị 
coi là hành động tấn công lợi ích trọng yếu của 
nước Mỹ, và việc tấn công này sẽ bị giáng trả bằng 
bất cứ biện pháp nào nếu thấy cần thiết, kể cả việc 
sử dụng vũ lực. 

Mưu đồ của Mỹ là vậy. Song thực tế đôi khi 
chẳng chiều lòng người. Các quốc gia và dân tộc ở 
Trung Đông ngày càng nhận rõ hơn vai trò chủ 
nhân của mình đối với nguồn tải nguyên dầu mỏ 
quý giá và không muốn nó bị tiêu hao một cách 
nhanh chóng với dòng lợi nhuận chui vào túi người 
khác. Các nước trong khu vực, đặc biệt là I-rắc 
dưới sự lãnh đạo của tổng thống X. Hu-xê-in vẫn 
nuôi hy vọng tạo ra một trật tự khu vực rêng cho 
chính mình, chứ không phải một trật tự áp đặt từ 
bên ngoài. I- rắc đã thể hiện rất rõ ý đồ thực hiện hy 
vọng nảy vào năm 1990, và vì vậy I-rắc đã trở 
thành vật cản bước tiến của Mỹ trên con đường đầy 
tham vọng : bá chủ khu vực Trung Đông, tử đó bá 
chủ thế giới I 

Nếu như tại Âp-ga-ni-xtan, Mỹ luôn thuận buồm 
xuôi gió, thì lần này, trong vụ khủng hoảng I-rắc, 
Mỹ phải đối đầu với không it khó khăn. 

Trước hết, tại chính quốc, Cựu Phó Tổng thống 
Mỹ, A. Go, đã châm ngòi cho cuộc tranh luận về 
cơ sở hợp lý của một CUỘC "chiến tranh ngắn 
ngưa"(!) chống X. Hu-xê-in, bằng việc chỉ ra rằng 
một năm mà "thiện cảm" của thế giới dành cho Mỹ, 
đang chuyển thành "nỗi lo sợ". Nhiều nghị sĩ của 
phái dân chủ cũng kịch liệt phản đối G.W. Bu-sơ 
tước bỏ quyền lực của X. Hu- xê-in không cần có 
sự chấp thuận của Liên hợp quốc. Ông A. Go 
đã phê phán chiến lược quốc tế của đương kim 


(1) Chiến tranh ngăn ngừa (còn gọi là chiến tranh phòng 
ngừa) là một hình thái chiến tranh ra đời từ thế kỷ thứ XIX, 
cho phép các quốc gia có thể tiến hành chiến tranh chống 
một quốc gia khác đang lớn mạnh hay đang có ý định gây 
chiến. Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, hình thái chiến 
tranh này bị loại bỏ. Các nước ch được tiến hành chiến 
tranh ngăn ngừa khi Liên hợp quốc quyết định can thiệp 
bằng các biện pháp tập thể. Quốc gia nào vi phạm nguyên 
tắc này sẽ bị coi phạm tội ác chống nhân loại. 
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Tổng thống Mỹ, ông nói : "Sau sự kiện 11-9-2001, 
có biết bao thiện cảm và sự ủng hộ mà thế giới 
dành cho chúng ta. Chúng ta đã để phung phí điều 
đó và thay thế bằng nôi lo sợ, nghi ngại không phải 
về cái mà bọn khủng bố sẽ làm, mà về điều mà 
chúng ta sẽ làm !". Ông cũng cho rằng, chính sách 
của G. W. Bu-sơ là cực kỳ nguy hiểm, khi phổ biến 
quyền tấn công một quốc gia bị coi là chứa đựng 
hiểm họa, nhưng không thực sự đe dọa Mỹ và các 
đồng minh. Nhiều chính khách và dân chúng Mỹ 
muốn chính phủ phải có một giải pháp đa phương 
hơn. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, nếu 
Mỹ tiến công I-rắc mà được sự đồng ý của Liên 
hợp quốc thì số người tán thành chiếm khoảng 
75% số người được hỏi, còn nếu không được sự 
đồng ý của Liên hợp quốc thì con số này tụt xuống 
khá nhiều. 

Trong khi đó, trên trường quốc tế, Mỹ vấp phải 
sự phản ứng khá gay gắt từ nhiều phía. Hầu hết 
các nước đồng minh của Mỹ (trừ Anh, I-ta-li-a và 
Tây Ban Nha). đều không tán thành cách sử sự của 
Mỹ đối với l-rắc. Đức tỏ ra dè dặt vả ngoảnh mặt 
làm ngơ, còn Pháp thì bất đồng ra mặt. Theo lời 
một quan chức Mỹ, thì Mỹ "như ngồi trên đống than 
hồng" trước lập trường của Pháp tại Hội đồng 
Bảo an Liên hợp quốc. Báo "Độc lập" (Nga), ngày 
22-10, đăng bài "Cộng đồng các nước sử dụng 
tiếng Pháp ủng hộ I-rắc", có nhấn mạnh rằng tổng 
thống Pháp J. Si-rắc không. chấp nhận việc giải 
quyết cuộc khủng hoảng I-rắc bằng vũ lực. Cuộc 
khủng hoảng l-rắc đã hình thành một tam giác 
mới : tam giác Nga - Pháp - Trung Quốc ủng hộ 
Nghị quyết. 1441 của Hội đồng Bảo an Liên hợp 
quốc về vấn đề I-rắc. Dù cách nhìn nhận Nghị 
quyết này của Liên hợp quốc còn nhiều quan điểm 
khác nhau, nhưng nói cho cùng, Mỹ cũng buộc 
phải chấp nhận một điều kiện không hoàn toàn có 
lợi cho mình. Còn một yếu tố cũng đáng quan 
tâm là : dù Mỹ rất mạnh, song l-rắc chăng phải là 
Âp-ga-ni-xtan. Tống thống X. Hu-xê-in có chỗ dựa 
khá vững chắc là nhân dân I-rắc. Yếu tố này 
thường chứa đựng những điều rất bất ngờ. 

Ngày 25-11 vừa qua, Ủy ban giám sát, điều tra 
và thanh tra của Liên hợp quốc (UNMOVIC) đã có 
mặt tại I-rắc, Ủy ban này có quyền lực rất mạnh, 
kể cả việc kiểm tra dinh Tổng thống X. Hu-xê-in 
(quyền mà UNSCOM không có). Tuy nhiên, kết 
quả điều tra chắc sẽ không ảnh hưởng nhiều đến 
việc Mỹ có tấn công I-rắc hay không, bởi vì trên 


Yập chí Cộng sảø 


thực tế, trước đây UNSCOM đã tiến hành thanh sát 
vũ khí trong nhiều năm liền (từ năm 1991 đến năm 
1998), và một trong các thành viên là S. Rai-tơ - 
nhân vật chống I- rắc khét tiếng, đã có kết luận từ 
năm 1998 rằng l-rắc đã bị giải trừ và bị kiểm soát 
vũ khí tới 95-98 %, và nếu số vũ khí còn lại (2-5%) 
chưa được thanh sát thì không có nghĩa rằng số vũ 
khí đó là vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ông ta đã 
đề nghị Liên hợp quốc dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với 
I-rắc, nhưng kết quả công việc và để nghị của 
S. Hai-tơ không được chấp nhận. Ông đã xin từ 
chức !. Vậy là Mỹ có tấn công I- rắc hay không ? 
Theo dư luận báo chí thế giới thì chuyện đó hầu 
như chẳng án nhập gì với công việc mà UNMOVIC 
đang tiến hành. Nếu UNMOVIC tìm ra vũ khí hủy 
diệt hàng loạt, nhưng l-rắc có phản ứng không 
thuận nào đó - Mỹ sẽ đánh I-rắc ; nếu UNMOVIC 
không tìm ra cái phải tìm, thì có nghĩa là l-rắc 
"không trung thực" - Mỹ cũng sẽ đánh I-rắc. l-xra- 
en còn tiên đoán rằng Mỹ sẽ đánh I-rắc vào tháng 
1 hoặc tháng 2-2008. 

_ Mỹlà siêu cường, Mỹ có tiềm lực quân sự mạnh 
nhất thế giới... Tất cả những điều này chẳng ai còn 
lạ lẫm gì. Tuy nhiên, Mỹ có định "ngồi trên lưng 
ngựa" để cai trị hay không ?. Mỹ có định học theo 
đế quốc La Mã hay đế quốc Mông Cổ dùng chiến 
tranh và chết chóc để kiềm chế các quốc gia khác 
hay không ?. Điều đó chỉ có chính quyền Mỹ mới 
trả lời được. Và đó mới chính là điều mà thế giới 
quan tâm. Trong bài báo đăng trên tuần báo "Thế 
Giới", ông J.S. Nai-e, Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc 
phòng Mỹ (thời B. Clin-tơn) đã viết : "Nước Mỹ thiếu 
những điều kiện trong nước và quốc tế để giải 
quyết những xung đột diễn ra bên trong những xã 
hội khác" và "Nước Mỹ phải học cách lắng nghe 
người khác và thể hiện những quyền lợi của dân 
tộc mình sao cho chúng bao gồm cả những lợi ích 
toàn cầu. Bởi điều này mang tính chất quyết định 
đối với việc quyền lực của Mỹ sẽ tồn tại được trong 
bao lâu, và những người khác có thể chịu đựng 
được quyền lực của Mỹ hay không". Quả là chính 
quyền Mỹ phải thận trọng khi dự định tiến hành 
một cuộc chiến tranh ngoài biên giới quốc gia. 
Mạnh, nhưng đơn phương thì tự mình đã làm giảm 
thiếu sức mạnh của chính mình. Và, thực tế lịch sử 
thế giới từ trước đến nay đã và đang cho thấy rõ, 
không thiếu gì những tấm gương của những đại 
cường quốc bị suy tàn vì những điều tương tự, để 
Mỹ có thê soi vào. 
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CHÍNH PHÙ HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ, THÁNG 11- 2002 


GÀY 30-11-2002, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phan Văn 
Khải và các Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Gia Khiêm. 

Chính phủ dành nhiều thời gian tập trung thảo luận : Chiến lược phát triển văn hóa đến 
năm 2010. Chính phủ xác định phương hướng phát triển lâu dài của nền văn hóa Việt Nam là : Phát 
huy chủ nghĩa yêu nước và truyền thống đại đoàn kết dân tộc, ý thức độc lập tự chủ, tự cường xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc 
dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống và 
hoạt động xã hội của đất nước ta, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục 
tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Chính phủ đã thảo luận : Dự án sửa đổi Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự (được Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội khóa VII thông qua ngày 4-4-1981). Pháp lệnh này là công cụ có hiệu quả trong đấu. 
tranh phòng chống tội phạm, góp phần bảo vệ quyền dân chủ của công dân, bảo vệ chế độ xã hội 
chủ nghĩa, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tăng cường pháp chế xã hội 
chủ nghĩa. Tuy nhiên, trước yêu cầu của tình hình mới, để phù hợp với Bộ Luật hình sự (được sửa 
đổi năm 1999), Bộ Luật Tố tụng hình sự (được sửa đổi năm 2000), Luật Tổ chức Viện Kiểm sát Nhân 
dân (được sửa đổi năm 2002), việc sửa đổi Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự là một đòi hỏi khách 
quan và cấp thiết. Chính phủ cũng thảo luận và cho nhiều ý kiến về : Tỉnh hình kiểm tra công tác 
xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất đai ; Luật Xây dựng. 

Sau khi phân tích tỉnh hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2002, Chinh phủ nhận 
định, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn cả trong và ngoài nước, tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp 
tục có nhiều chuyển biến tích cực : công nghiệp duy trì được tốc độ tăng trưởng cao ; nông nghiệp 
phát triển ổn định, thực hiện vốn đầu tư đạt khá ; thu ngân sách triển vọng vượt dự toán năm ; một 
số lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực như : văn hóa thông tin, phát thanh truyền hình, 
công tác cứu trợ, nhất là cứu trợ thiên tai, lũ lụt, thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo... Tuy 
kim ngạch xuất khẩu đã được cải thiện đáng kể trong những tháng gần đây nhưng còn nhiều khó 
khăn, giải ngân tín dụng đạt thấp, một số tệ nạn xã hội như : nghiện ma túy, mại dâm, ách tắc và 
tai nạn giao thông... vẫn rất bức xúc. 

Chuẩn bị kết thúc năm 2002, Thủ tướng Phan Văn Khải yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập 
trung sức phấn đấu để thực hiện được các chỉ tiêu kê hoạch chủ yếu ở mức cao nhất. Tiếp tục triển 
khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu ; tập trung hơn nữa vào các mặt hàng còn có khả 
năng tăng cao về khối lượng và kim ngạch như : dầu thô, rau quả, thủy sản, dệt may... Nếu tháng 
12 xuất khẩu đạt 1,6 tỉ USD, thì cả năm có thể đạt kế hoạch 16,5 tỉ USD, tăng gần 10%, bằng mức 
kế hoạch đề ra. Đẩy mạnh thực hiện khối đầu tư thuộc vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng đầu 
tư phát triển, tập trung cho các công trình lớn, các công trình hoàn thành trong năm 2002. Chuẩn bị 
các nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán sắp tới, trước hết cho các vùng bị thiên tai, lũ lụt và các 
tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa. Tiếp tục nâng cao chất lượng vận tải, nhất là vận tải hành khách, 
nhanh chóng triển khai các giải pháp nhằm giảm ách tắc và tai nạn giao thông trong dịp Tết. 


DIỄN ĐÀN PHÁT TRIỀN BỀN VỮNG MIỄN NÚI VIỆT NAM 
ƯỞNG ứng Năm Quốc tế về Miền núi (IYM 2002), trong hai ngày 27 và 28-11-2002, Ủy ban Dân tộc 


phối hợp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Diễn đàn về Miền núi nhằm chia sổ 
thông tin, kinh nghiệm phát triển bền vững miền núi Việt Nam. 
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in koat động lý luận - Clluếe tiễn Tạp chí Cộng sảøe 


Tham gia Diễn đàn có các đồng chí lãnh đạo của Ủy ban Dân tộc, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân vận Trung ương, các nhà khoa học của Chương trình 
hợp tác xóa đói giảm nghèo, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia, Đại học Quốc gia 
Hà Nội, v.v., đại diện của các tổ chức quốc tế, như Chương trình phát triển Liên hợp quốc, Tổ chức Lương 
thực thế giới, Quỹ Bảo vệ Môi trường thế giới... 

Các ý kiến và tham luận của Diễn đàn tập trung vào các vấn đề sau : 

1. Theo phân loại của Ủy ban Dân tộc, nước ta có 10 tỉnh vùng cao, 9 tỉnh miền núi và 23 tỉnh có 
miền núi, với 25 triệu người (trong đó có hơn 10 triệu người dân tộc thiểu số) và 23 triệu héc-ta đất 
(chiếm 3/4 diện tích đất đai cả nước). Từ trước đến nay, Đảng và Nhà nước ta đã có những chủ trương, 
chính sách đúng đắn, hợp lý nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội miền núi. Nhờ đó, bộ mặt các 
tỉnh miền núi đã có nhiều thay đổi, nhất là sau hơn 15 năm đổi mới, miền núi nước ta đã đạt được những 
thành tựu đáng ghi nhận : Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế bước đầu chuyển dịch theo hướng sản 
xuất hàng hóa, phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ; cơ sở hạ tầng miền núi được cải thiện rõ rột ; 
đời sống của đồng bào các dân tộc không ngừng được cải thiện ; công tác giáo dục, đào tạo, y tế, văn 
hóa miền núi đã tiến những bước quan trọng... 

2. Một trong những giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế miền núi là xóa đói giảm nghèo. Miền núi 
là nơi có tỷ lệ đói nghèo cao, tốc độ giảm nghèo trong những năm qua còn chậm (đặc biệt là đối với vùng 
các dân tộc thiểu số), hạ tầng cơ sở kém, trình độ dân trí thấp so với vùng khác. Bởi vậy, việc tiếp tục 
khảo sát, nghiên cứu và tìm ra những giải pháp để đẩy nhanh tốc độ xóa đói, giảm nghèo là rất cần thiết. 
Từ Diễn đàn cho thấy, việc xác định tiêu chí đánh giá đói, nghèo không chỉ dựa vào thu nhập bình quân 
đầu người (dưới 80 000đ/tháng đối với đồng bào miền núi), mà phải tính đến cả cơ hội lựa chọn và hưởng 
thụ các giá trị tinh thần, gồm các dịch vụ y tế, văn hóa, giáo dục... Với quan niệm đó, nhiều giải pháp 
xóa đói giảm nghèo đã được đưa ra : Phát triển tín dụng ưu đãi dành cho người nghèo, hướng dẫn cách 
làm ăn, khuyến nông - lâm - ngư, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ phát triển ngành nghề, hỗ trợ người 
nghèo về y tế, giáo dục, việc làm, v.v.. 


3. Miền núi nước ta hiện đang đứng trước nguy cơ rừng đầu nguồn bị tàn phá nặng nề, nguồn nước 
suy giảm, đất đai xói mòn, nạn hạn hán và lũ lụt thường xuyên. Vì vậy, bảo tổn môi trường sinh thái là 
một trong những vấn đề nổi bật cần quan tâm trong phát triển bền vững miền núi. Tình trạng suy kiệt về 
môi trường có nhiều nguyên nhân, nhưng trước hết do ý thức bảo về môi trường của cán bộ và nhân dân 
chưa cao ; dân số tăng nhanh ; những hoạt động xây dựng cơ bản chiếm dụng đất với tốc độ lớn (đường 
giao thông, các công trình phúc lợi...) ; tình trạng chặt phá, khai thác rừng bừa bãi ; tình trạng săn bắt 
động vật quý hiếm còn phổ biến, v.v.. 

4. Diễn đàn cũng đề cập tới vấn đề bảo tồn vả phát huy các giá trị văn hóa miền núi. Đây là địa bàn 
rất đa dạng về tộc người, nên văn hóa cũng rất phong phú. Mỗi dân tộc có tiếng nói, phong tục tập quán 
riêng. Hiện nay, các làng nghề thủ công truyền thống có xu hướng mai một, tiếng nói, chữ viết của một 
số dân tộc cũng bị mất dần đi... Vì vậy, phải có biện pháp phục hồi và bảo tồn những giá trị này. Nhưng 
việc tổ chức bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của các dân tộc là việc làm không dễ dàng. 
Không thể áp đặt một cách cứng nhắc các mô hình văn hóa của đồng bằng miền xuôi vào miền núi 
cũng như không thể áp dụng một mô hỉnh thống nhất cho tất cả các dân tộc miền núi mà phải căn cứ cụ 
thể vào đặc điểm của từng dân tộc, từng địa phương để có biện pháp bảo tồn và phát huy bản sắc 
văn hóa riêng. 

Cuối cùng, các ý kiến tử Diễn đàn đều thống nhất rằng, để phát triển bền vững miền núi Việt Nam, 
cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cơ quan có liên quan trong việc hoạch định các giải 
pháp căn bản và đồng bộ : đầu tư phát triển kinh tế, thực hiện các dự án xóa đói giảm nghèo trên cơ sở 
bảo tồn môi trường sinh thái, giữ gìn và phát huy được những giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc 
miễn núi. 
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Với dây chuyền sản xuất được áp dụng công nghệ tiên 
tiến, quản lý theo hệ thống chất lượng ISO-9002, các sản 
phẩm do Nhà máy sản xuất đều hợp chuẩn và được khách 
hàng chấp nhận. 
* Côngnghệ giacông cơ khí chính xác. 
*.. Côngnghệ dập vuốt sâu tấm mỏng. 
*.. Công nghệ đúc áp lực với hệ thống máy đúc có lực khoá 
khuôn từ 150 tấn - 350 tấn. 
Công nghệ sơn tĩnh điện và mạ phủ trên nền thép với các 
lớp phủ Cr, Ni, Cu, Ag, Au... 
* Dây chuyển sản xuất que hàn đông bộ công xuất 
5000t/năm với các chủng loại. 

Nhà máy cơ khí 17 - Bộ Quốc Phòng luôn đặt mục tiêu 

thỏamãn quyền lợi của khách hàng thông qua các chỉ tiêu: 
- __ Không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm. 
Giao nhập hàng đủ số lượng, đúng thời gian. 
Hạ giá thành sản phẩm bằng các công cụ quản lý của Hệ 
thống ISO - 9002. 
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TH | —Diychyểnsnxutquehn ĐĂNG 
___ Dây chuyển đồng bộ công suất 5000tấn/năm. Kiểm chết 
.._ nghệ tiên tiến chuyên sản xuất que hàn điện Hải Đăng với các 
__ chủng loại: HD-E4313; HD-E4610; Ki HD-E5016, 
: - Quehàn INOXHD-T302. 

Đường kính que từ2,5-5mm. 
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TỔNG. CÔNG TY THÀNH AN 
đi THANH AN CORPORATION kể, 


_'H '(BINH ĐOÀNI).“ˆ 


m Địa chỉ: 141 Hồ Đo Dị Đống Ba Hà Nội Tel; (84-4) 8 573 077; G9855 02 
H3 ‡ _G ị 


Tổng Công t Thành An được thành 
lập theo Quyết: định số 400/QĐ-QP 
ngày 4/4/1996 của Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng; là một trong những doanh 
nghiệp lớn của Việt Nam hoạt động 
trên địa bàn cả nước và nước ngoài. 


Tổng Giám đốc: Phạm Gia Thọ 


NGÀNH NGHỀ SẲN XUẤT - HINH DOANH CHỦ ÿ' 


* Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công phục vụ sản xuất và tiêu dùng. - ¬-..‹<4 
nghiệp, giao thông, thủy điện, thuỷ lợi, bưu điện, đường * Khai thác, chế biến ,kinh doanh sản minh _ 

dây tải điện, trạm biến áp công trình cấp thoát nước, công mộc xây dựng và tiêu dùng, bi 
trình công cộng và các công trình XDCB khác. * Vận tải phục vụ xây dựng. thế nh šn 

* Lắp đặt thiết bị. * Dịch vụ nhà khách. ID TEE 

*Tưvấn, khảo sát, thiết kế, xây dựng. * Xuất, nhập khẩu vật tư, thiết be xây ( 

* Kinh doanh bất động sản. * Đào tạo nghề và cung ứng lao động ngành xây ö 
*Kinhdoanhnhà - HẦU xuất khẩu lao động. -Š = 
* Sản xuất, kính doanh vật liệu xây dựng. | _ * Đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước hgoàih ợ 
* Khai thác khoáng sản. _ đồng hợp tác đầu tưxây dựng =. - 


* Sản xuất cở khí, sửa chữa thiết bị và các sản phẩm cơ khí 


+% Công trình Viện Sinh 
thái - Trung tâm 
Thông tin Khoa học 
do Tổng Công ty thi 
công 


P.r 
tủ" 


CáC ĐƠN VỈ THẰNH VIÊN 


IƑ# CÔNG TY XÂY LẮP 394 # CÔNG TY XÂY LẮP 96 
18H Cộng Hòa, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 67 Duy Tân, Hải Châu, Tp. Đà Nẵng 

E5 CÔNG TY XÂY LẮP 386 E# CÔNG TY XÂY LẮP 695 
Thị trấn Yên Viên, Hà Nội Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội 

E2 côNG TY XÂY LẮP 524 E# CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH5ø6 5 Tường HƯAI `NK 
Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội Thịnh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội Huỳnh Cung, Thanh Trì, Hi 

Eð CÔNG TY XÂY LẮP 665 E4 CÔNGTY77 sứ | LỆNDOANMAcSCO ˆ` 
Nhân chính, Thanh Xuân, Hà Nội Kim Bảng, Hà Nam 
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CAO ĐĂNG MỸ 


Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng 


Nai được thành lập năm 1903, là một trong 
số những trường mỹ thuật lâu đời nhất tại Việt 
Nam. 


Trường có mối quan hệ chặt chẽ với các 
trường mỹ thuật trong và ngoài nước. Có 
chương trình trao đổi giảng viên và du học 
sinh với các đại học ở Úc và Singapore như: 
ANU,RMTT. Grifith,NAFA. 


Sinh viên sau khi tôt nghiệp sẽ trở thành 
những nhà thiết kê cho các khu công nghiệp 
Biên Hoà và các tính khác trong nước. 
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TỔNG CÔNG TY DỆT - MAY VIỆT NAM 


VMiNAxEx‹ - ti R)_ˆ 
rong những năm — 
đi làm việc có thời 


trọng nhằm giải q 
nhân lực, tạo thu n 

p phần Hnn 
j quan hệ hợp 


lao động, g 
nước và lặng Ê Ừn 
nàn nh huật giữa nu 
là nước xì niân đồng thời có những giải pháp 


ảng : 
Đ ch, c công tác này, Ngày 22-09-1998, Bộ 
ương Đảng đã có Chỉ thị số 41ICT-TW về tăng 
đilaođộng St c đưa người lao động và chuyên gia 
Và lanGli no ó Nờt hại B nước ngoài. Ngày 20-09- 
Quy Öy 2n ban hành Nghị định số 152/1999/NĐ-CP, 
_ Ny định số 07ICP, ngày 20-1-1995, nhằm triển khai 


- `” ^¬ | tác xuất khẩu lao động trong giai đoạn 


L... 
L2 


l u‹~ 


| đó, nhằm hội nhập với xu thế chung và tạo 
_ B th (ty hoạt động, thúc đấy hoạt động xuất khẩu lao 
TM độn của Tổn Công ty Dệt - May Việt Nam, được Bộ Công 
¬ 0 cho phép và theo Quyết định số 334/QĐ-HĐQT của 
— ng Công ty Dệt - May Việt Nam, tháng 07 năm 2000, Trung 
k.. * tâm Hợp tác lao động nước ngoài được thành lập. Và với 
¬Ằ.>. những ‹ gì đã làm được sau 02 năm hoạt động, ngày 30-10-2002 
— trungtâm hợp tác lao động nước ngoài đã chính thức đổi tên 
và thành Công ty Hợp tác lao động nước ngoài theo. Quyết định 
_- 2738IQQĐ-TCCB của Tổng Công ty Dệt- May ViệtNam. .. 
hực hiện nhiệm vụ chủ yếu là đưa nguồn nhân lực trong nước 
~NG ._ Ÿ đặcbiệtlà nhân lực trong ngành dệt may đi lao động tu nghiệt 
__ ởnước ngoài, đến nay, qua 02 năm hoạt động Công ty He pt: : 
mu: 1s & ï về lao động nước ngoài đã từng bước củng cố, hoàn thiện. DỘ máy 
`: ¡ li cơcấutổ chức, điều kiện cơsởvật chất và các điều kiện khắt 
__ để thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Công nghiệp và Tổng Côn/ 
ty Dệt - - May giao. Hơn 1000 lao động được Công ty xu 
nước ngoài phần nào cho thấy sự phát triển nhanh chí 
Công ty. Tuy nhiên, điều Ban lãnh đạo Công ty đặt lên Hằng 
đầu là chất lượng lao động xuất khẩu và uy tín đối với cáe ấi 
tác nước ngoài. „... 
ên cạnh việc chú trọng mở rộng các thị trường truyền nống: 
Đài Loan, Nhật Bản, Ma-lai-xi-a... Nhằm đảm bảo chất lượt 
lao động, tạo nguồn cung cấp cho các thị trường và nânc 
uy tín của đơn vị, Công ty đã chủ động tổ chức các khé 
tạo ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho lao động trước Khi 
đi làm việc tại nước ngoài. Riêng đối với thị trường Ma-laì-xi-a 
Công ty phối hợp với một số trường trong ngành dệt may tổ 
chức các khóa đào tạo và tuyến người từ đây. Hiện rên 
ty đang triển khai hoạt động, liên kết với một số địa phương: 
Hải Dương, Nam Hà... Tổ chức xuất khẩu lao an 
có thời hạn ở nước ngoài, bước đầu đã chonhững kếtquảu 
' nHÉệ 
P phát triển hơn nữa trong lĩnh vực xuất khẩu lao .—Ï. 
lĩnh vực nhiều tiềm năng nhưng cũng đầy biến động, để : 
được mục tiêu phấn đấu năm sau tăng hơn năm trước 30% 
50%, Ban Lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty Hợp tá 
động nước ngoài - Tổng Công ty Dệt - May Việt Nam còn 


ÔN cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa... Czoogle" Mộ Š 


“. .. 


tung tâm Thí nghiệm Điện (TTTNĐ) trục ø@ 
thuộc Công ty Điện lực 1 (Tổng Công ly ø@ 


-'‹. 


Điện lực Việt Nam) được thành lộp ngày ¡1- ø pm œ_ 
3 5-1971 có nhiệm vụ thí nghiệm hiệu chỉnh ø c0 Bế các 
a7 : thiết bị chuyên ngành trên địa bèn cóc tính, = NEP vi t2 
#. Sâu SỀ:; Tp thònh phố phía Bc. Qué trình phót triển của “ T2 ly 3w lE Š 
s... cố. Trung têm gún liền với sự phút triển củo hệ Am... Hè 0H 
x, bọn LỆ. "ác thông điện quốc gi. : 
vệ N02 hà? s Đề đạp ứng yêu cu nhiệm vụ và đăơm bỏo cho 
li | v3. sac . phớt triển bền vững trong tương lơi. TTTNĐ đă vò “ 
gì | ch -- đang liên hành hiện đợi hóa toàn bộ cóc trong thiết Sỹ 
3° Sàn + 1." bị thí nghiệm, phương tiện lòm việc ; nông cơo trinh x E2 
VN, _ độ lực lượng lao động; xêy dựng tóc phong làm ®* Ñ 


tế /¬ việc công nghiệp, hiện đợi. 
tật Ề : 5 & LĨNH VỰC HOẠT ĐÔNG KINHDOANH 
DÓ 4, 1. Thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị dạng đơn chiếc ^ 
v hay hệ thống như : máy phát điện và máy biến thế lực, lò ®* 
4® hơi tuabin, thiết bị cải thiện môi trường cho các cơ sở ® 
NHj®À công nghiệp, hệ thống van, hệ thống cứu hỏa, các loại 33 
MM thiết bi dóng cắt, chống sét van, hệ thống tiếp dịa, sứ cách ạ 
Mwa_ điện. máy biến diện do lường, hệ thống rơ-le bảo vệ, hệ ạ 
Mwa thống tự dộng diều khiển công nghệ, thiết bị do lường 
diện, nhiệt độ và áp suất, kiểm tra các thông số kỹ thuật 
về dầu, nước, khí SF6 - thuộc tram phát, truyền tải, phân, 
phối với cấp điện áp từ 0,4 kV đến 500 kV, gồm : 
* Thí nghiệm, hiệu chỉnh trước và sau lắp đặt, ` 
* Thí nghiệm, nghiệm thu đóng điện vận hành, ~x 
* Thí nghiệm, hiệu chỉnh trong bảo dưỡng định kỳ và 
sau đại tu sưa chữa. ” 
2. Nhận xây lắp trọn gói trạm phân phối đến 35 kV. 
3. Thiết kế chế tạo các loại tủ bảng diều khiên và bảo 


ng 


4. Được ủy quyền kiểm chuẩn nhà nước các thiết bị đo 

lường diện vả áp suất. 
& 5. Đào tạo chuyên ngành thí nghiệm cho các kỹ sư, cử =Í 

) ø nhân cao đảng, công nhân lành nghề. 7= _ máy se. 9 số in áp, AVO 

œ  6.Thâm dịnh tư vấn về chất lượng vật liệu hóa - dầu- œ 
# nước và các thiết bị ứng với môi trạng thải : mới xuất œ gò SP 

_ø xưởng, đang vận hành hoặc sau sự cố. 

7. Nghiên cứu ứng dụng và hợp lỷ hóa các công đoạn 
sản xuất. 
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01 HUÂN CHƯƯNG LA0 ĐỘNG HẠNG NHẤT. 
02 HUÂN CHƯƠNG LA0 ĐỘNG HẠNG NHÌ 
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TM | Ti  NRATE .  N NGÀNH, CÁC TỈNH PHÍA BẮC VÀ TỐNG CÔNG TY ni 2i Hệ 
AM | _ nhất Ưng mUIỆN LỰC VIỆT NAM “ KT on 
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ông ty chế biến kinh doanh lương thực và thực phẩm 
Hà Tây - Bia Kim Bài được thành lập từ năm 1987, tiền 
thân là Nhà máy chế biến lương thực thuộc Sở Lương 
thực Hà Tây. Năm 1997 chuyển về Sở Công nghiệp quản lý. 
Công ty có 250 cán bộ công nhân viên chức, có việc 
làm thường ngào có thu nhập ổn đị nh, sản xuất năm sau cao 
ảo 


Ý” 1: - z ® 
` 

š lo F CV... 
-1a TIÊN Ễ 
+ 

-Š .«:2. án h 
nã là l ` TY 
= ụ SN Sửi sỉ 

tế: š - 


2001 sản xuất đạt 5,5 triệu lít, năm 2002 công ty phấn đấu 
xuất đạt trên 7 triệu lít gồm bia chai, bia hơi, chất lượng bia đ 
bảo ổn định, thơm, ngon, mát, bổ, được người 
nhiệm. Trong cơ chế thị trường, sản ả: kinh doanh có nhiều - 
phức tạp, phải đối mặt cạnh tranh với rất nhiều. oại bia, song 
Công ty đã chủ động xây dựng, cúng cố thị trường nhằm ổn 
định lượng bán ra, đáp ứng nhu cầu sản xuất. Sản phẩm Bìa. 
Kim Bài đã v t4 vụ nội tỉnh và ngoài tỉnh Hà Ái ng 
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bằng khen của Bộ Công nghiệp. 


_ CÔNG tr CHẾ ấn LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM HÀ TÂY RẤT dở _ 
ˆ TÁC CỦA CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN TRONG VÀ NGOÄI Nữi 
_ ÄBNNG BA KM BÀI UY KiắCH HOÀN TOÀN YÊ âm VỆ CHẤT L 
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“ĐỊA CHỈ : THỊ: TRẤN KIM TU - HUYỆN THANH OAI - TỈNH HÀ TÂY 
ĐT: 034. 873 8ó4 - 873 0é0O * FAX: 034. 871 006 ' hi GIÁM ĐỐC: VŨ VĂN TIÊN 


chất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 


_ Trụ sở Công ty 
ông ty Than Dương Huy là đơn vị thành viên trực thuộc 
Tổng Công ty Than Việt Nam đóng trên địa bàn phường 
Cẩm Phú, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Nhiệm vụ 
chính của Công ty là sản xuất - kinh doanh than, xây dựng các 
công trình công nghiệp mỏ. Công ty luôn hoàn thành nhiệm vụ 
sản xuất than với sản lượng năm sau cao hơn năm trước. Đến 
năm 2005 Công ty sẽ nâng sản lượng khai thác than lên 1 triệu 
tấn (năm 2002 là 685 000 tấn). Công trình xây lắp luôn đảm 
bảo đúng tiến độ và chất lượng công trình. Công ty đã không 
ngừng đầu tư và phát triển, mạnh dạn đưa tiến bộ KHKT vào sản 
xuất nhằm tạo nên Sự phát triển ổn định, góp phần cùng ngành 
than đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng cho nền kinh tế quốc dân. 
Công ty luôn chú trọng và chăm lo đến điều kiện làm việc và 
đời sống cho CBCNV tạo điều kiện để CB-NV phát huy tinh thần 
lao động sáng tạo, đạt năng suất cao, hiệu suất công tác tốt cũng 
như kết quả hoạt động SXKD của đơn vị, Công ty đạt hiệu quả, 
thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước. 
Đảng bộ Công ty có 26 chỉ bộ trực thuộc với 560 đảng viên. 
Đảng bộ rất quan tâm đến công tác xây dựng Đảng nhằm xây 


¡ dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng với nhiệm vụ 


chính trị trong thời kỳ cách mạng mới. 
Thường xuyên chăm lo đến công tác giáo dục chính trị, tư 
tưởng cho cán bộ, đảng viên, cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên 
truyền viên từ chỉ bộ. 
Hằng năm, Đảng bộ công ty đã phát triển từ 6-10% đảng viên 
mới, đây cũng là đội ngũ kế cận, có trình độ năng lực và phẩm 


SẢN XUẤT THAN NGUYÊN KHAI: 685 000 TẤN, ĐẠT 102% 
BÓC ĐẤT ĐÁM: 1 8é0 000 m3, ĐẠT 120% 
ĐÀO LÒ MỚI: 8 745 M, ĐẠT 91% 
TIÊU THỤ THAN: óó3 000 TẤN, ĐẠT 103,58% 
TỔNG DOANH THU: 184 035 TRIỆU ĐỒNG, ĐẠT 103,91% 
THU NHẬP BÌNH QUÂN: 1 268 000đ/NGUỜI/THÁNG. 
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Công trình Cụm Sàng mặt bàng. +36 
có công suất 500 000 tân/năm 


Đưa cột chống thuỷ lực uào 
hhat thác lò chợ 


Hội diện uăn nghệ 
quan chúng, năm 2002 


Khai thác than hớứm: i9 
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việu ` : _*Nghiên cứu mô hình phên bố TY 
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4. Phòng Thôngtin dữ liệu và hoàn thiện ˆ ÑN. 
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NHÀ MÁY CAO SU 75 


Địa chỉ: Xã Xuân Sơn - thị xã Sơn Tây - tỉnh Hà Tây 
Điện thoại: 034 838 315 - 838 008 * Fax: 034 838 005 * Emdil: caosu75@hn.vnn.vn 
Văn phòng giao dịch: Số 5 ngõ 43 - Đường Trung Kính - Phường Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội 
GIÁM ĐỐC: DẠI TÁ - KS. BẠCH HƯNG THU 
hà máy Cao su 7ð (Z175) thuộc Tổng cục 
Công nghiệp quốc phòng- Bộ Quốc 
phòng chuyên sản xuất các mặt hàng 
cao su kỹ thuật. 
SẢN PHẨM CHÍNH: 

- Lốp ô-tô và lốp đặc (săm xốp). 


-Ống cao su (dẫn xăng-dầu, dẫn khí nén, dẫn 
hoá chất, ống chịu áp lực cao có rắc co đồng bộ 
PIy < 500 at, ống phục vụ ngành khai thác dầu 
khi...). 

- Băng tải, dây đai truyền lực, tấm rải sàn, và 
các sản phẩm từ bạt cán tráng cao su. 

- Cáp cao su (cáp động lực, cáp tín hiệu, cáp 


chống nhiêu...). 

ˆ + Kẻ ˆ ~“ ` ˆ 
- Đệm câu cang, đệm chông va tàu, trục lỗ cao 
su. 


- Doăng, phớt và các chỉ tiết cao-su kỹ thuật 
khác. 
*Các sản phẩm của Nhà máy được sản xuất 
bằng thiết bị tiên tiến hiện đại và chuyển giao 
công nghệ của nước ngoài, sử dụng máy vi tính 
vào quá trình sản xuất. Sản phẩm đạt tiêu 
chuẩn kỹ thuật cao, chủng loại đa dạng, chịu 
được trong mọi môi trường làm việc, đã đáp ứng 
được nhu cầu của quốc phòng và nhiều ngành 
kinh tế trọng điểm như dầu khí, điện, xi- măng, 
vận tải, đường sắt, khai thác mỏ...thay thế được 
hàng nhập ngoại. Sản phẩm của Nhà máy được 
tặng thưởng nhiều Huy chương Vàng tại các 
Hội chợ Quốc tế Hàng Công nghiệp hằng năm. 
Sản phẩm của Nhà máy rất có uy tín ở thị 
trương trong nước và nước ngoà!. 

NHỮỪNG THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC: 
- Được Nhà nước tặng thưởng 9 Huân chương 
Quân công, Huân chương Chiến công, Huân 
chương Lao động Hạng nhì. 
- Được tặng thưởng 7 cờ thi đua của Thủ tướng 
Chính phủ, của Bộ Quốc phòng và của Tổng 
Cục Công nghiệp Quốc phòng. 
- Đảng bộ Nhà máy nhiều năm liền được công 
nhận là đảng bộ trong sạch, vữug mạnh, xuât 
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II WIỆP XÂY DỰNG THÌNH LÚNC 


TRỤ SỞ CHÍNH : THỊ TRẤN HÁT LóiỄ HUYỆN MAI SƠN - TÌM SƠN LA * ĐT:4(022) 842 789 - 843 999 “ 


TÀI KHOẮN SỐ: 431101000207 - NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN MAI SƠN - SƠN LA 
GIẤY PHÉP THÀNH LẬP SỐ : 27/ GP - TLDN, NGÀY 14 - 5 - 1997, CỦA UBND TỈNH SƠN Ấ 


0ÁC LĨNH VỰC H0AT ĐÔNG 
+ Xôy dựng cóc công trình công nghiệp‹ 
+ Xôy dựng cóc công trình dân dụng 
+ Xôy dựng cóc công trình giao thông. 
+ Xôy dựng cóc công trình thủy lợi, 
sơn lốp mặt bằng 


GIÁM ĐỐC ;NGUYỄN CHÍLONG 


KHAI THÁC VÀ SAN XUÂT 
+ Khơi thúc và sỏn xuốt vột liệu xây dựng 
(đó, cót, sỏi, cao-lanh...) 
+ sản xuốt cếu kiện bê - tông cốt thép 
(tốm, ống, cột, đúc sẵn...) 


KINH D0ANH 
+ Kinh doanh vội tu, vột liệu xây dựng 
+ Kinh doanh nhà đốt, bết động sản vò cóc 
công trình xôy dựng 


NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC = 
"BẰNG KHEN : BÃ CÚ THÀNH TÍPM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ ĐỐI VI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 1998 CỦA UBND 
"BẰNG KHEN : ĐÃ CÚ THÀNH TÍ0H HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2000 CỦA UBND T 
"BẰNG KHEN : ĐÃ CÚ THÀNH TÍCH THỰ HIỆN NGHĨA VỤ Đối VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
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15 -17 NGỌC KHÁNH, BA ĐÌNH, HÀ NỘI, VIỆT NAM 
ĐT: 04 8 464161 - 04 8 464162 FAX: 04 8 464150 
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'. ĐĂNG QUỐC BẢO - TRƯƠNG THÚY HẰNG - Từ chỉ số GDP đến 
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NGHIÊN CỨU - TRA0 ĐỔI 
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đổi mới của pháp luật Việt Nam 22 
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mọi người” 2 33 
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COHEPXAHME : 

®AM BAH HA: BuerHaMcCkan HaponHan ADMMñ aKTWBHO BHOCMT BKIA] B CTDOMT@IbCTBO CWfIbHOl 
M ñpDOdHOH nonWwTrWdeCKOl CMCT©Mbi HA M©CTax. dAH BAH KYAHI: Accouwauwa Bb6THaMCKMX BGT©DAHOB 
BOWHbi HABCorRa ROCTOWHbi nopepwa [laprwuu. XA MMHb RbiK: [loaawa To X»iy. ®AH TXY: O pa3pwruw 
BO©@HHOl HayKWH M TeXHOnorww. HAO +W YK: Boanelcrewe rno6Øanw3auWww Ha pa38MWTM© M OÔOHOBI©HH© 
Bb@THAMCKOFO 3aKOHORaTenbcTpa. ®AM TXAHI: Paaswrue oTre4©eCTBGHHOrO BORHOrO TD8HCTIODTA B KYpC© 
WH]RyCTpManwa3auwu w MORe©pHW3auwwu. AM BAH TbYK: Cyutecreyer nu «rno6anwaauwua nnĩ gcex»2. 
RAHF KYOK BAO - HbIOHF TXY XAHI: Or wHnekca BOI[] no wHneKCa pa3BMTWR t+OnOBOHOCKMX CWU 
— RIDOLĐCC pA3BWTMØ MbIUIIOHWf O 4@/OBÔK6 W COLMARNbHO-9KOHOMMu©CKO6 pa3BWTwo. BY HYHF XbIHY: 
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A đời trong những năm tháng đầy 

khó khăn, gian khổ của cuộc đấu 

tranh cách mạng, được Đảng và 
Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục, 
lãnh đạo, được nhân dân hết lòng tin yêu, 
đùm bọc, nuôi dưỡng, 5§ năm qua, Quân 
đội nhân dân Việt Nam (QÐDNDVN) đã 
không ngừng trưởng thành từ nhỏ đến lớn, 
từ yếu đến mạnh, đoàn kết, anh dũng chiến 
đấu hy sinh, góp phần quan trọng vào 
thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, 
thống nhất đất nước cũng: như sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 


QĐÐNDVN rất đỗi tự hào với ngày 
truyền thống của mình đã được Đảng và 
Nhà nước chọn làm ngày Hội quốc phòng 
toàn dân. Đó là phân thưởng cao quý ghi 
nhận những đống góp xứng đáng của 
QĐÐNDVN. 

Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân 
dân mà chiến đấu. Quân đội ta tồn tại và 
phát triển được là nhờ nhân dân và chính 
quyền của nhân dân. Dựa vào nhân dân, 
dựa vào hệ thống chính trị (HTCT) - nên 
tảng chính trị - xã hội vững chắc, Quân đội 
ta không ngừng phát huy sức mạnh 
tổng hợp chính trị, quân sự, kinh tế, 
văn hóa, xã hội... vượt qua mọi khó khăn 
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gian khổ ác liệt, chiến thắng mọi kẻ thù, 
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. 

Nhân dân và chính quyền nhân dân là 
hiện thân của Tổ quốc, là người nuôi 
dưỡng quân đội cơm ăn, áo mặc ; cung cấp 
cho quân đội vũ khí, trang thiết bị và rèn 
luyện cho quân đội tỉnh thần chiến đấu. 
Do vậy, gắn bó và thương yêu nhân dân, 
tôn trọng và góp phần xây dựng, bảo vệ 
chính quyền, bảo vệ Đảng, bảo vệ HTCT, 
bảo vệ đất nước là một chức năng thuộc về 
bản chất của Quân đội ta. Chính điều đó 
làm cho Quân đội ta được sống trong lòng 
dân, được dân tin, dân quý, dân yêu. Nhờ 
đó, Quân đội ta đã không ngừng lớn mạnh 
và trưởng thành như ngày nay. Phát huy 
truyền thống cách mạng vẻ vang của mình 
trong giai đoạn mới của cách mạng, Quân 
đội ta phải tăng cường hơn nữa sự gắn bó 
mật thiết với nhân dân ; đồng thời, nêu cao 
ý thức trách nhiệm, tích cực góp phần xây 
dựng HTCT vững mạnh, trong đố có 
HTCT cơ sở, đấp ứng yêu cầu của 
SỰ nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc. 


* Thượng tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng 
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Cán bộ, chiến sĩ trong QĐNDVN nhận 
thức rất rõ vị trí, vai trò quan trọng CỦA CƠ 
SỞ trong sự nghiệp xây dựng và. bảo vệ Tổ 
quốc. Cơ sở là cấp chấp hành, cấp trực tiếp 
đưa nghị quyết, chỉ thị... của Đảng và 
chính sách, pháp luật của Nhà nước VàO 
cuộc sống, đến với từng người dân ; là cầu 
nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, 
hằng ngày tiếp xúc, làm việc với nhân dân, 
nắm bắt và phản ánh mọi tâm tư, nguyện 
vọng của nhân dân ; tổ chức, vận động 
nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, tăng cường đại đoàn kết toàn dân, 
phát huy quyền dân chủ của nhân dân, huy 
động mọi nguồn lực chính trị, kinh tế - xã 
hội, quốc phòng - an ninh... góp phần quan 
trọng thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ 
chiến lược: của cách mạng trong thời kỳ 
mới. Xét về mặt quốc phòng, quân sự, xây 
dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, trước hết 
và quan trọng nhất là nâng cao chất lượng, 
hiệu quả hoạt động của HTCT có tầm 
quan trọng đặc biệt trong việc củng cố, 
tăng cường nền quốc phòng toàn dân ° ơ địa 
phương - một trong những nguôn sức 
mạnh bảo vệ Tổ quốc. Đại hội IX của 
Đảng xác định : HTCT ở cơ sở vững mạnh 
là nhân tố quyết định sự phát triển đối với 
cơ SỞ ; và ngược lại, từng cơ SỞ, Xã, 
phường, thị trần vững mạnh, toàn diện sẽ 
là nền tảng xây dựng nền quốc phòng toàn 
dân vững chắc. 

Thực tiễn những năm qua cho thấy, 
trước những yêu cầu phát triền mới của 
cách mạng, HTCT ở cơ sở đã và đang bộc 
lộ những yếu kém bất cập trong công tác 
lánh đạo, quản lý và vận động quân chúng. 
Những yếu kém đó do nhiều nguyên nhân, 
trong đó Đảng ta xác định một nguyên 
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nhân-quan trọng là, từ trung ương đến các 
cấp, các ngành còn có lúc, có nơi chưa 
nhận thức đúng vai trò, vị trí của cơ sở ; 
quan liêu, không sất cơ sở, sát nhân dân ; 
không kịp thời bàn định các chủ trương, 
chính sách để củng cố, tăng cường các tổ 
chức và đội ngũ cán bộ cơ sở... 

Do đó, Đảng ta đặc biệt coi trọng vấn 
đề xây dựng cơ sở trong tình hình hiện 
nay. Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX đã 
đề ra những quan điểm, đường lối, những 
chủ trương, giải pháp để tiếp tục đổi mới 
xây dựng HTCT cơ sở vững mạnh. Ở đây, 
chúng ta cần nhận thức rõ, xây dựng 
HTCT cơ sở là nhiệm vụ thường xuyên và 
lâu dài của các địa phương, ban, ngành, 
các tổ chức, lực lượng và của chính bản 
thân cơ sở, trong đó có trách nhiệm của 
các lực lượng vũ trang nhân dân (LLVT- 
ND), QĐNDVN. 

Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung 
ương 5 khóa IX, thông qua việc trực tiếp 
góp phần tham gia xây dựng HTCT ở cơ 
sở là nhiệm vụ của QĐNDVN ; đồng thời, 
đó cũng là thực hiện một trong những chức 
năng cơ bản của QÐND. Vì thế, các đơn vị 
quân đội bao gồm đơn vị chủ lực, đơn vị 
kinh tế - quốc phòng, đơn vị Bộ đội Biên 
phòng và cơ quan quân sự các cấp ở địa 
phương đã tích cực thực hiện công tác vận 
động quần chúng, xây dựng HTCT ở cơ sở 
từ hàng chục năm qua và đặc biệt được 
đây mạnh khi có Nghị quyết Trung ương 5 
khóa IX. _ 

Trong hai năm qua, các đơn vị quân đội 
đã tổ chức 2 484 tổ, đội công tác với 
15 000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia xây 
dựng cơ sở chính trị - xã hội ở 2 528 xã, 
phường ; cử 712 cán bộ tăng cường cho 
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427 cơ sở, nhất là ở các địa bàn trọng 
điểm : Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam 
Bộ, được chính quyền và nhân dân địa 
phương, cơ sở tin cậy, đánh giá tốt. 

Có thể nói, công tác vận động quần 
chúng, tham gia xây dựng HTCT ở cơ sở 
đã được QDND, LLVTND thực hiện 
thường xuyên, có nền nếp. Nét nổi bật 
trong công tác này là, việc chỉ đạo triển 
khai tổ chức thực hiện được tiến hành một 
cách hệ thống, chặt chế, tập trung, thống 
nhất và toàn diện theo sự phân cấp tới các 
đầu mối, các đơn vị trong toàn quân và cơ 
quan quân sự các cấp. Theo sự chỉ đạo, 
hướng dẫn, quy định của Bộ Quốc phòng, 
các đầu mối đơn vị xây dựng chương trình 
hành động, kế hoạch triển khai thực hiện 
cụ thể hằng năm, việc góp phần xây dựng 
HTCT ở cơ sở được xác định là một nội 
dung quan trọng của công tác xây dựng 
nền quốc phòng toàn dân ở địa phương. 
Các đơn vị quân đội đứng chân trên các 
địa bàn phải có trách nhiệm tham gia xây 
dựng, bảo vệ địa bàn. Trong đó, điều quan 
trọng là phải trực tiếp tham gia xây dựng, 
củng cố HTCT cơ sở. Trong quá trình thực 
hiện, cần chú trọng toàn diện, tập trung 
vào những cơ sở yếu, có nhiều khó khăn 
và phức tạp. Do yêu cầu, nhiệm vụ và xuất 
phát từ tính chất hoạt động đặc thù, nên 
các đơn vị quân đội thường đứng chân, 
hoạt động trên các địa bàn chiến lược có vị 
trí quan trọng về quốc phòng, an ninh. Các 
địa bàn này phần lớn lại là vùng sâu, vùng 
xa, vùng biên giới, biên đảo, có trình độ 
dân trí chưa cao, khó khăn về nhiều mặt, 
trình độ năng lực của đội ngũ cân bộ của 
các tô chức trong HTCT cơ sở còn nhiều 
hạn chế. Vì thế, các đơn vị quân đội và cơ 
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quan quân sự đã chủ động phối hợp với 
các địa phương, các lực lượng trên địa bàn 
trực tiếp tố chức các tổ, đội công tác và cử 
cán bộ, chiến sĩ tăng cường cho cơ sở, 
nhằm tăng cường vận động quân chúng, 
góp phần vào việc củng cố, kiện toàn các 
tổ chức, đoàn thể của HTCT cơ sở ; đồng 
thời, tham mưu, đề xuất giúp cấp ủy, chính 
quyền địa phương, cơ sở đẩy mạnh xây 
dựng nền quốc phòng toàn dân, kết hợp 
kinh tế với quốc phòng, tham gia xóa đói, 
giảm nghèo, nâng cao dân trí, phát triển 
sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tỉnh 
thần cho đồng bào các dân tộc. Đến nay, 
có thể nói, điều quan trọng nhất mà quân 
đội thực hiện có hiệu quả trong công tác 
này là đã góp phần tích cực (ao nguôn 
cán bộ cho các tổ chức trong HTCT ở cơ 
sở, từ cán bộ quân sự đến cán bộ chính trị, 
kinh tế. Qua thực tiễn cho thấy, hiện nay, 
nhiều cán bộ chủ chốt ở cơ sở đều được 
phát triển từ cán bộ, chiến sĩ đã trải qua 
học tập, rèn luyện, công tắc trong quân 
đội. Có được kết quả đó là vì, quân đội đã 
chủ động có kế hoạch tạo nguồn cán bộ rất 
sớm, đặc biệt là đối với vùng dân tộc. Bộ 
Quốc phòng đã chỉ thị cho các quân khu, 
cơ quan quân sự các cấp tham mưu, đề 
xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương 
mở các khóa đào tạo cân bộ quân sự theo 
địa chỉ. Điều đáng nói là, trong nội dung 
chương trình đào tạo cán bộ không chỉ đào 
tạo cán bộ về quân sự mà còn đào tạo toàn 
diện cả về chính trị, quản lý hành chính 
nhà nước, pháp luật... Với kiến thức được 
trang bị, cán bộ quân sự ở cơ sở có thể đảm 
nhiệm những cương vị, chức trách cao hơn 
như bí thư, chủ tịch xã, phường, thị trấn. 
Nhiều địa phương đã-chú trọng công tác 
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tạo nguồn, tích cực tuyển chọn những 
thanh niên ưu tú thông qua công tác tuyển 
quân, tuyển sinh quân sự... để bồi dưỡng, 
rèn luyện, phát triển đẳng đối với họ trong 
quân đội. Khi trở về địa phương, lực lượng 
này tiếp tục được bồi dưỡng, đào tạo để có 
thể đảm nhiệm các cương vị trong HTCT 
ở cơ sở. Các quân khu, các tỉnh miền núi 
có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, đã chú 
trọng lựa chọn con em là người dân tộc 
thiểu số vào các trường thiếu sinh quân để 
đào tạo, bồi dưỡng cả về thể chất, kiến 
thức văn hóa, quân sự, quốc phòng, an 
ninh, chính trị - xã hội... để sau này các em 
có thể trở thành nguồn đào kở thành cán 
bộ địa phương. 

Một vấn đề quan trọng cũng trực tiếp 
góp phần vào việc củng cố HTCT ở cơ sở 
mà quân đội đang triển khai thực hiện 
trong năm nay và những năm tiếp theo là: 
Tăng cường củng cố, kiện toàn tổ chức gắn 
liên với nâng cao năng lực hoạt động của 
ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn. 

Xây dựng cơ sở nói chung, củng cố 
HTCT ở cơ sở nói riêng, là vấn đề chiến 
lược, phục vụ trực tiếp sự nghiệp đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu 
"dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh". Trong quá trình thực 
hiện vấn đề đó, phải bám sát, nắm chắc 
tình hình thực tiễn, nhất là thấy được 
những khó khăn, bức xúc ở cơ sở, chủ 
động tham mưu giúp cho cơ sở có biện 
pháp giải quyết phủ hợp. Phải chú trọng 
giúp CƠ SỞ củng cố, kiện toàn về tổ chức 
gắn với việc đôi mới, nâng cao năng lực 
hoạt động của các tổ chức trong HTCT ở 
cơ sở nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi 
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nhiệm vụ phát triển kinh tế, củng cố quốc 
phòng - an ninh, phát triển văn hóa - 
xã hội, cần phải thực sự dựa vào dân, phát 
huy dân chủ, vận động toàn dân thực hiện 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách của Nhà nước, tin ở chính quyền 
cơ sở ; không mắc âm mưu kích động, lôi 
kéo, chia rẽ khối đoàn kết giữa các dân 
tộc, giữa nhân dân với chính quyền cơ sở, 
giữa nhân dân với bộ đội... của các thế lực 
thù địch, phản động. Tuyên truyền vận 
động nhân dân đề cao cảnh giác, tích cực 
đầu tranh với những hoạt động chống phá 
của địch. Mặt khác, phải lắng nghe ý kiến 
đóng góp của nhân dân, tạo điều kiện để 
nhân dân tham gia vào xây dựng hệ thống 
chính trị ở cơ sở. 

Các đơn vị đóng quân và làm nhiệm vụ 
trên từng địa bàn đều phải hết sức tôn 
trọng quyền làm chủ của nhân dân, xây 
dựng chế độ thường xuyên tự phê bình và 
xin ý kiến phê bình của đảng bộ, chính 
quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương 
nơi đó. Tổ chức định kỳ thông báo tình 
hình, quy ước phối hợp hành động và rút 
kinh nghiệm kịp thời giữa địa phương và 
đơn vị, tạo sự thống nhất cao về mục đích, 
chủ trương và biện pháp công tác, góp 
phần xây dựng HTCT cơ sở vững mạnh, 
giữ vững an ninh chính trị - xã hội, chăm 
lo đời sống vật chất văn hóa tinh thần cho 
nhân dân. 

Nhận rõ tầm quan trọng của việc xây 
dựng HTCT cơ sở trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, QĐNDVN với 
bản chất cách mạng, truyền thống của 
mình, sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu góp phần 
tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả của 
HTCT cơ sở trong tình hình mới. Cì 
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GÀY 6-12-1989, Bộ Chính trị 

Trung ương Đảng (khóa VỊ) ra 

quyết định thành lập Hội Cựu 
chiến binh (CCB) Việt Nam và xác định 
Hội là một tổ chức chính trị - xã hội ; hoạt 
động theo đường lối, chủ trương của Đảng 
và pháp luật của Nhà nước ; đại diện cho 
ý chí và quyền lợi chính đáng của CCB ; 
là thành viên của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và của hệ thống chính trị do 
Đảng Cộng sản lãnh đạo. 

Hội CCB Việt Nam đến nay vừa tròn 
13 năm. Mười ba năm qua, dưới sự lãnh 
đạo.của Đảng, được sự giúp đỡ của các cấp 
chính quyền, của Mặt trận Tổ quốc và sự 
phối hợp của các ngành, các đoàn thể nhân 
dân, Hội đã có bước trưởng thành nhanh 
chóng, vững chắc, hoạt động đúng hướng, 
có hiệu quả, được xã hội công nhận, được 
Đảng, chính quyền và nhân dân tin cậy. 

Đến nay, Hội đã xây dựng được hệ 
thống tổ chức rộng khắp trong cả nước, 
với trên 1 700 000 hội viên tham gia sinh 
hoạt và hoạt động trong hơn 10 000 tổ 
chức cơ sở ở xã, phường, thị trần và gần 
3 000 tổ chức cơ sở trong các cơ quan 
hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp, 
trường học. Hiện nay, ở hầu hết các thôn, 
ấp, bản, buôn, làng, tổ dân phố đều có 
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chỉ hội CCB. Có thể nói, ở đâu có CCB thì 
ở đó có tổ chức Hội. 

Hội có một đội ngũ cân bộ đã được rèn 
luyện, thử thách trong đấu tranh cách 
mạng. Trong quá trình hoạt động Hội, anh 
chị em tiếp tục được bồi dưỡng về chính trị 
tư tưởng, đạo đức, lối sống, kiến thức... 
Mỗi năm có hàng vạn cán bộ, từ chi hội 
trưởng trở lên tham BÌA, tập huấn, học tập, 
nghiên cứu đường lối, chủ trương, chính 
sách của Đảng, phấp luật của Nhà nước và 
nghiệp vụ công tác Hội. 

Tổ chức cơ sở Hội hoạt động có nền 
nếp. Chi hội sinh hoạt thường xuyên với 
những nội dung thiết thực, hình thức 
phong phú. Thông qua sinh hoạt chi hội 
cùng với nhiều hoạt động khác, trình độ 
chính trị, tư tưởng, kiến thức của hội viên 
không ngừng được nâng lên, tiềm năng 
của anh chị em được khơi dậy, phát huy tốt 
trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, 
nhất là trong các cuộc vận động, các 
phong trào ở địa phương. Trong quá trình 
xây dựng và hoạt động, Hội luôn 
nắm vững nhiệm vụ chính trị quan trọng 
hàng đầu là : tích cực tham gia xây dựng 


_* Thượng tướng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam 
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hội chủ nghĩa, góp phân giữ vững ổn định 
chính trị ở cơ sở. 

Vào những thời điểm tình hình đất nước 
có nhiều khó khăn, phức tạp, cán bộ, hội 
viên đã tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, 
có thái độ và hành động đúng đắn. Toàn 
Hội có sự nhất trí cao về chính trị, tỉnh 
thần, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo 
của Đảng, kiên quyết bảo vệ Đảng, bảo vệ 
chính quyền, đấu tranh chống những quan 
điểm sai trái với đường lối, quan điểm của 
Đảng. 

Trong cuộc vận động xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy 
đảng, cân bộ, hội viên đã tích cực tham gia 
phê bình cán bộ, đẳng viên với tinh thần 
trách nhiệm, ý thức xây dựng cao.Trong 
dịp Đại hội lần thứ IX của Đảng, Hội đã 
động viên, hướng dẫn cán bộ, hội viên tích 
cực đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn 
kiện của Đại hội, kịp thời phát hiện và 
kiên quyết đấu tranh chống những khuynh 
hướng chính trị, tư tưởng sai trái, cơ hội, 
những luận điệu kích động, chia rẽ nội bộ, 
gây mất lòng tin trong cán bộ, đảng viên, 
nhân dân. Trong kỳ bầu cử Quốc hội 
khóa XI, cân bộ, hội viên tích cực tham 
gia tuyên truyền Luật Bầu cử cho CCB và 
nhân dân, giới thiệu những người có đức, 
có tài ra ứng cử ; tham gia bảo vệ an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Hội CCB là một trong những lực lượng 
ch cực phối hợp chặt chẽ với chính 
quyền, các đoàn thể nhân đân thực hiện 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở ; tích cực đấu 
tranh chồng tham những, lãng phí, quan 


liêu ; giải quyết những mâu thuần trong 
nội bộ nhân dân ; giải quyết tình hình 
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khiếu kiện đông người ở một số nơi đạt 
hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng 
tình làng nghĩa xóm, bảo đảm dân chủ, kỷ 
cương phép nước trong từng địa phương. 

Trước âm mưu của các thế lực thù địch 
ra sức lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân 
quyên, tôn giáo, dân tộc, nhằm chống phá 
chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta, gầy 
ra tỉnh hình phức tạp ở một số nơi, Hội 
CCB các cấp, đã chủ động tích cực phối 
hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức 
lực lượng đến tận nơi nắm tình hình để 
tham mưu cho cấp ủy đảng và chính quyền 
trong công tác vận động quần chúng, đấu 
tranh với địch, ốn định tình hình. Những 
vụ việc xảy ra ở một số nơi thuộc Tây 
Nguyên đầu năm 2001, cán bộ, hội viên 
CCB là một trong những lực lượng nòng 
cốt, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy đảng và 
chính quyền, góp phân ngăn chặn kịp thời 
âm mưu chống phá của địch, giữ vững ổn 
định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên 
địa bàn. Từ đó đến nay, nhiều hội viên 
CCB luôn bám trụ ở cơ sở buôn làng, ba 
cùng với dân, giải thích cho đồng bào hiểu 
rõ âm mưu nham hiểm của địch, tin tưởng 
vào đường lối, chính sách của Đảng và 
Nhà nước, giúp đỡ đồng bào ổn định cuộc 
sống. 

Hiện nay, trong các cấp ủy đảng và 
chính quyên, hội viên CCB chiếm tỷ lệ 
khoảng 50 - 60%, là lực lượng trực tiếp 
đóng góp phần quan trọng vào việc xây 
dựng Đảng, chính quyền cơ sở vững mạnh. 
Nhiều hội viên CCB đang đảm nhiệm các 
công việc của Đảng, chính quyền, đã bám 
sát dân, lăn lộn với phong trào, tìm hiểu 
tâm tư, nguyện vọng của dân, kiên trì 
tuyên truyền vận động nhân dân hiểu và 
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thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính 
sách của Đảng, Nhà nước ; hướng dẫn cho 
dân cách làm ăn, giúp đỡ nhân dân giải 
quyết những khó khăn trong cuộc sống. 
Qua những tắm gương tận tụy, hết lòng vì 
nhân dân phục vụ của cần bộ là hội viên 
CCB, dân càng tin Đảng, gắn bó với Đảng, 
với chính quyền, với chế độ xã hội chủ 
nghĩa. | 

Đồng thời với việc động viên, hướng 
dẫn anh chị em CCB tham gia vào sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Đẳng, chính 
quyên, giữ vững ổn định. chính trị, Hội rất 
quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tỉnh 
thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của 
hội viên, coi đó là một nhiệm vụ chính trị 
quan trọng. Phong trào CCB đoàn kết giúp 
đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa 
đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, 
không ngừng phát triển và trở thành phong 
trào quần chúng sâu rộng, với nhiều hình 
thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều 
kiện, khả năng của từng hộ gia đình, từng 
tổ, từng chi hội, từng khu vực, từng địa 
bàn. Các hội viên đã giúp đỡ nhau về vốn, 
về cách làm ăn, về ứng dụng khoa học - 
kỹ thuật trong sản xuất, về chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế, mở rộng ngành nghề, dịch 
vụ... với tỉnh thần tự lực, tự cường, đoàn 
kết, năng động, sáng tạo, vượt khó đề khắc 
phục đói nghèo, tạo dựng cuộc sống tốt 
hơn cho minh, cho gia đình và cho cộng 
đồng. Nhiều CCB từ hai bàn tay trắng đi 
lên bằng sức lao động và trí tuệ của mình 
nay đã trở thành triệu phú, tỉ phú. Nhiều 
CCB trở thành những điên hình lao động 
sản xuất, kinh doanh giỏi. 
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Đến nay, vùng đô thị, đồng bằng, 
trung du, cơ bản không còn hộ CCPB đối ; 
hộ nghèo từ 18,7% (1997) nay giảm còn 
8,9% ; số hộ CCB có mức sống khá trở lên 
tăng từ 15% (1997) lên 34,5% (2001). 
Cùng với phong trào đoàn kết giúp đỡ 
nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm 
nghèo, làm giàu chính đáng, hoạt động 
tình nghĩa trong CCB phát triển mạnh mẽ 
với nhiều nội dung và hình thức phong 
phú. Hội còn triển khai trên nhiều mặt 
hoạt động khác đạt hiệu quả cao như : 
cuộc vận động xây dựng quỹ "tấm lòng 
vàng", "xóa nhà dột nát", "đi tìm đồng 
đội", chăm sóc các gia đình liệt sĩ, phụng 
dưỡng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 
giáo dục truyền thống cách mạng cho thế 
hệ trẻ, tham gia xây dựng và phát triển 
kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa 
phương, hoạt động đối ngoại nhân dân... 

Với những kết quả đạt được trong 
13 năm xây dựng và trưởng thành, Hội 
CCB được Đảng đánh giá cao, coi đó "là 
chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy đảng, chính 
quyền các cấp , nhất là cơ sở". 

Bên cạnh những thành tích trên, công 
tác xây dựng và hoạt động của Hội còn 
bộc lộ một số hạn chế, yếu kém. Đó là : 
Chưa nắm vững đối tượng vận động của 
Hội là đông đảo CCB, chưa đi sâu nghiên 
cứu về tổ chức và hoạt động của Hội trong 
các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh 
nghiệp, trường học để có chỉ đạo hướng 
dẫn nội dung, phương thức, quy chế hoạt 
động, chế độ, điều kiện cần thiết đảm bảo 
cho từng loại hình tổ chức cơ sở Hội hoạt 
động có hiệu quả. Phong trào hoạt động 
của Hội chưa đồng đều giữa các vùng, các 
địa phương, nhất là miền núi, vùng sâu, 


(Đưa (Xghị quyết (ai hội IN eúa (Đăng 0à6 euôe tổng 


vùng xa. Hội chậm đổi mới về nội dung và 
phương thức hoạt động. Đời sống vật chất 
và tỉnh thần của một bộ phận CCB, nhất là 
ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, những nơi 
thường xảy ra thiên tai, còn nhiều khó 
khăn. Một số CCB ít được thông tin, học 
tập thường xuyên nên hiểu biết về đường 
lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước còn hạn chế. Một số 
không nhỏ còn có biểu hiện công thần, bảo 
thủ, thiếu tu dưỡng rèn luyện, dẫn đến sa 
sút phẩm chất, đạo đức, lối sống ; có người 
vi phạm pháp luật. 

Để hoạt động của các cấp Hội CCB 
đạt hiệu quả cao hơn nữa, đáp ứng yêu cầu 
của sự nghiệp cách mạng hiện nay, 
Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khóa IX) 
đã ra Nghị quyết 09 “Về tăng cường sự 
lãnh đạo của Đẳng đối với công tác CCB 
ko» Nam trong giai đoạn cách mạng 

Ới” . Nghị quyết đã nhận xét, đánh giá 
lo quát về tình hình CCB, về hoạt động 
của Hội CCB ; tiếp tục khẳng định quan 
điểm của Đảng về CCB ; về nhiệm vụ 
công tác CCB trong thời kỳ mới, vai trò 
của Hội trong công tác vận động CCB 
và cựu quân nhân. Đối với Hội CCB 
Việt Nam, Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị 
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm đưa 
Hội tiến lên bước phát triển mới trong giai 
đoạn cách mạng hiện nay. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II 
của Hội CCB Việt Nam sẽ diễn ra vào 
cuối năm nay. Đây là đại hội quán triệt và 
triên khai thực hiện Nghị quyết 09 
của Bộ Chính trị với những chương trình 
hành động cụ thể, tạo chuyên biến mạnh 
mẽ trong xây dựng và hoạt động của 
Hội trong thời gian tới. Đề triên khai thực 
hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị có 
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hiệu quả cần nắm vững và thực hiện tốt 
những nội dung sau : 

1- Công tác vận động, tập hợp cựu 
chiến binh 

Công tác CCB là một trong những 
công tác vận động quần chúng quan trọng 
của Đảng, là trách nhiệm của Hệ thống 
chính trị, của các cấp , các ngành, của toàn 
xã hội. Hội CCB phải làm tham mưu cho 
cấp ủy đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn 
kết, vận động CCB, cựu quân nhân. 

Hội cần phát huy đầy đủ vai trò nòng 
cốt của minh trong công tác CCB, nắm 
vững đối tượng vận động của Hội không 
chỉ là hội viên mà là đông đảo CCB nói 
chung. Với những lý do khác nhau, trước 
đây Hội chưa thực sự quan tâm đúng mức 
đến đối tượng CCB chưa phải là hội viên. 
Thời gian tới, ngoài số anh chị em CCB đã 
tham gia chiến đấu, còn có những sĩ quan, 
quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội 
nhân dân sẽ về hưu hoặc chuyển ngành ; 
những hạ sĩ quan, chiến sĩ đã hoàn thành 
nghĩa vụ quân sự trở về địa phương hoặc 
chuyển ngành... Họ phải được coi là đối 
tượng vận động trực tiếp của Hội. Hội có 
trách nhiệm bôi dưỡng thu hút họ vào Hội 
theo quy định của Điều lệ Hội và Thông 
báo số 35, ngày 25-12-2001, của Bộ 
Chính trị. Hội cần có nhiều hình thức hoạt 
động để thu hút tất cả CCB vào các tổ 
chức thích hợp theo nhu cầu, sở thích của 
từng loại đối tượng cụ thể. Hội cần Ø1ữ mối 
quan hệ chặt chế và giúp đỡ các ban liên 
lạc tuyên truyền hoạt động lành mạnh, 
đúng hướng. Qua đó, vận động anh chị em 
có điều kiện gia nhập Hội. 

Vận động CCB phải sát với từng đối 
tượng cụ thể. Lực lượng CCB Việt Nam 
gồm nhiều thế hệ, nhiều lứa tuổi khác 
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nhau, thời gian cống hiến, trình độ hiểu 
biết, hoàn cảnh cuộc sống, nhu cầu, 
nguyện vọng, tâm tư tình cảm, địa bàn cư 
trú... .khác nhau. Phải hiểu rõ mặt mạnh, 
mặt hạn chế của từng đối tượng để có nội 
dung và phương thức hoạt động phù hợp, 
khai thác phát huy mặt mạnh, giúp đỡ 
khắc phục nhược điểm, đoàn kết được 
đông đảo CCB, động viên được mọi khả 
năng của anh chị em đóng góp thiết thực 
và có hiệu quả vào sự nghiệp cách mạng 
của Đảng. 

Công tác vận động CCB phải chú trọng 
cả hai mặt : vừa chăm lo bôi dưỡng chính 
trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống : vừa quan 
tâm giúp đỡ, tạo điều kiện để anh chị em 
có cuộc sống ổn định (nhất là đối với anh 
chị em còn nhiều khó khăn, anh chị em ở 
vùng sâu, vùng xa, những gia đình có 
người đang bị nhiễm chất độc màu da 
cam), bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp 
pháp của CCB. 

2, Đối với cựu quân nhân, những anh 
chị em chưa qua chiến đấu, đã hoàn 
thành nghĩa quân sự trở về địa phương 

Cựu quân nhân là một lực lượng đông 
đảo, là những thanh niên được tuyển chọn, 
được học tập, rèn luyện trong quân đội ; là 
lực lượng lao động trẻ, có trình độ học vấn 
khá so với mặt bằng chung ở cơ sở. Lực 
lượng này ngày càng đông. Hiện nay mỗi 
xã, phường có đến hàng trăm, có nơi đến 
hàng nghìn và hằng năm lại tăng lên. Nếu 
được động viên, bồi dưỡng tốt, họ sẽ là lực 
lượng tích cực trong các phong trào cách 
mạng ở địa phương, đặc biệt ở miền núi, 
vùng đông bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, 
vùng xa. Bản thân anh chị em cựu quân 
nhân, khi trở về quê hương, cũng có nhu 
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cầu và sinh hoạt tình cảm đồng đội, có 
nguyện vọng tiếp tục đóng góp trí tuệ, xây 
dựng quê hương đất nước. Ở nhiều địa 
phương, anh chị em đã tự nguyện lập ra 
các câu lạc bộ cựu quân nhân hoặc ban 
liên lạc truyền thống đơn vị, chiến trường ; 
ban liên lạc đồng đội, đồng nhập ngũ 
(nhập ngũ cùng một ngày), đồng binh 
chủng, v.v.. Hình thức tập hợp rất đa dạng, 
có địa phương cấp ủy đảng giao cho Hội 
CCB giúp đỡ anh chị em tập hợp sinh 
hoạt. Cựu quân nhân, số đông là lực lượng 
dự bị động viên, chịu sự quản lý, giáo dục, 
huấn luyện của cơ quan quân sự địa 
phương các cấp. Nhưng ở cộng đồng dân 
cư, họ là thanh niên, nông dân, phụ nữ, đối 
tượng vận động của nhiều đoàn thể, là lực 
lượng gắn bó mật thiết tình đồng đội với 
CCB. 

Để tạo điều kiện tập hợp, động viên, 
phát huy khả năng của lực lượng cựu quân 
nhân đóng góp thiết thực vào các nhiệm vụ 
chính trị, kinh tế văn hóa, xã hội, quốc 
phòng, an ninh ở cơ sở, Nghị quyết 09 của 
Bộ Chính trị đã chỉ rõ : "Đối với anh chị 
em hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, 
Hội CCB các cấp phối hợp với Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cơ 
quan quân sự địa phương, các ngành chức 
năng cùng cấp, bằng các hình thức thích 
hợp, tập hợp, bồi dưỡng, động viên anh chị 
em phát huy vai trò tích cực và tiềm năng 
của cựu quân nhân trong các phong trào, 
các cuộc vận động ở cơ sở". Đây là một 
nhiệm vụ rất quan trọng, góp phần xây 
dựng thế hệ trẻ, thế hệ làm chủ tương lai 
đất nước, xây đựng và nâng cao chất lượng 
chính trị của lực lượng dự bị động viên, 
góp phần tạo nguồn cán bộ cho Đảng, 
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chính quyền, đoàn thể ở cơ sở. Vì vậy, các 
cấp Hội cần xác định cựu quân nhân là 
một đối tượng vận động của Hội, làm tham 
mưu cho cấp ủy đảng và chính quyên, phối 
hợp với các cơ quan chức năng, trước hết 
là với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh, cơ quan quân sự địa phương các 
cấp, có kế hoạch thực hiện tốt nhiệm vụ 
này. 

3- Tham mưu cho cấp ủy đảng về 
công tác cựu chiến binh 

Đây là chức năng thường xuyên của 
Hội. Hội phải nắm chắc tình hình CCB, 
kịp thời phản ánh và đề xuất ý kiến với cấp 
ủy Đảng để có những chủ trương sát hợp. 
Để làm tốt chức năng tham mưu cho cấp 
ủy Đảng, Hội cần tiếp tục chăm lo xây 
dựng Hội trong sạch, vững mạnh về chính 
trị, tư tưởng và tổ chức. Động viên cán bộ 
và hội viên tiếp tục rèn luyện, phấn đấu 
nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách 
mạng, trình độ hiểu biết về đường lối, chủ 
trương chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hóa, 
khoa học, kỹ thuật. Kiên quyết đấu tranh 
chống những quan điểm sai trái đối với 
đường lối, quan điểm của Đảng, ngăn 
ngừa và khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ, 
công thân. 

Bản lĩnh chính trị của CCB phải được 
thể hiện trước hết ở tính kiên định mục 
tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với 
chủ nghĩa xã hội ; kiên định chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh ; 
có niềm tin vững chắc vào đường lối đối 
mới của Đảng, vững vàng trước những khó 
khăn, thách thức ; nhận rõ kẻ thù, nâng cao 
cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất 
bại "âm mưu diễn biến hòa bình", bạo loạn 
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lật đổ của các thế lực thù địch, quyết tâm 
bảo vệ Đảng, chính quyền nhân dân, chế 
độ xã hội chủ nghĩa. Trong bất cứ tình 
huống nào, CCB Việt Nam luôn luôn là 
lực lượng cách mạng tuyệt đối trung thành 
với Đảng, là chỗ dựa tin cậy của các 
cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, nhất là 
Ở cơ SỞ. 

Không ngừng đổi mới phương thức 
hoạt động của Hội. Trong thời gian tới, 
hoạt động của Hội tập trung hướng mạnh 
về cơ sở, đến từng gia đình CCB. Các chủ 
trương công tác phải phù hợp với tình 
hình, phù hợp với từng loại hình cơ sở, 
từng địa bàn khác nhau. Cân bộ cấp trên 
phải có chương trình xuống cơ sở, kịp thời 
giải đáp những khó khăn, vướng mắc của 
cơ sở. Thúc đây mạnh mẽ hơn nữa phong 
trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" 
gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa 
phương. 

Cựu chiến binh Việt Nam là một lực 
lượng quan trọng trong xã hội. Họ đã hoàn 
thành nhiệm vụ vẻ vang trong các lực 
lượng vũ trang. Nay trên mặt trận mới, 
CCB tiếp tục phát huy bản chất và truyền 
thống "Bộ đội Cụ Hồ". Dưới ánh sáng 
Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và 
Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ III của Hội Cựu 
chiến binh Việt Nam sẽ tạo bước ngoặt 
mới trong quá trình xây dựng và hoạt động 
của Hội. CCB Việt Nam nguyện không 
ngừng phấn đấu, biến chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng trong đấu tranh cứu nước thành 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, 
để mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu 
của Đảng và nhân dân. C] 
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Lời Bộ Biên tập : Đông chí Tố Hữu tên khai sinh : Nguyễn Kim Thành, bí danh 
Lành ; sinh ngày 4-10-1920, quê ở làng Phù Lai, nay thuộc xã Quảng Thọ, huyện 
Quảng Điện, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đông chí là nhà hoạt động chính trị xuất sắc, 
nhà thơ lớn của dân tộc, đã ra đi ngày 9-12-2002, tại Hà Nội, để lại bao xúc động, 
tiếc thương cho bạn bè, đồng chí trong cả nước. Đời thơ Tổ Hữu trải qua 65 năm 
sáng tác, trải suốt một phân lớn thế ký XX- thế kỷ với ¡ nhiều biến động lịch sử dân 
tộc. Tắt cả đều 1n đậm trong thơ Tố Hữu, cất lên thành tiếng nói hùng. hôn và trữ 
tình, sâu sắc và thiết tha, cay đắng và vinh quang vê dân tộc mình, vê nhân dân 
mình anh hùng và nhân ái. Đó là dòng tư tưởng chủ đạo chảy suốt, mạnh mẽ trong 
thơ Tô ) Hữu, đã ä tạO nên dung mạo và bản lĩnh của một nhà thơ lớn. Thơ Tố Hữu 
cũng là tiếng nói gân gũi, chan hòa với nhân dân, vì độc lập tự đo, vì chủ nghĩa xã 
hội... Để hiểu thêm những cống hiến của đông chí Tố Hữu đối với sự nghiệp cách 
bi của Đảng và nhân dân, chúng tôi trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài viết 


của GS. Hà Minh Đức về thơ Tế Hữu. 


lộ Hữu đến với Cách mạng, với thơ 
| ngay từ lúc tuổi trẻ. Đất nước còn nô 
lệ, nên người thanh niên ấy đã sớm 
đi vào con đường tranh đấu. Từ ấy là tiếng 
nói thơ ca được khơi dậy từ tắm lòng yêu 
thương và gắn bó với đất nước. Trên sáu 
thập kỷ đã qua, đường thơ của Tố Hữu là 
tiếng nói đồng hành với đường cách mạng ; 
và nói như Pi-e Em-ma-my-en (Pierre 
Emmanuel)), là "sự diễn đạt về số phận 
dân tộc minh". 
Viết về dân tộc và nhân dân vẫn là thử 
thách khó nhất với các nhà thơ của mọi thời 
đại. Đó là cái gốc khơi nguồn sáng tạo, hòn 
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đá thử vàng với mọi sáng tác thi ca. Tiếng 
thơ vốn trữ tình, mềm mại, riêng tư, lại phải 
gánh trách nhiệm là tiếng nói của cuộc đời 
chung với bao cảm hứng nhiều khi mạnh 
mẽ, hào hùng, mới lạ. Thơ Tố Hữu ngay từ 
buổi đầu đã thể hiện khát vọng tìm chân lý 
và "mặt trời chân lý" đã đến với tuổi trẻ. 
Cũng vì thế mà giữa không khí thơ bị vây 
bọc trong nỗi buồn ủy mị, tiêu cực của 
phong trào Thơ mới lại có một tiếng thơ vui, 
lạc quan và tin cậy. Trong thơ, Tố Hữu đã 


* GS, Viện trưởng Viện Văn học 
(1) Nhà văn Pháp 
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tìm thấy nhân dân của mình. Nhân dân tiềm 
ấn nhiều sức mạnh và là điểm tựa vững chắc 
cho đời và cho thơ. Giữa lúc thơ mang nặng 
tâm trạng cá nhân không dễ giải thoát, lại có 
một giọng điệu thơ thanh cao luôn hướng về 
cộng đồng đề hòa nhập, như tiếng nói anh 
em với những người lao khổ. 

... Tôi buộc lòng tôi với mỌi người 

... Tôi đã là con của mọi nhà. 

Tất cả những phẩm chất ấy sớm được quy 
tụ trong một bài thơ : Từ ấy. Nhà thơ 
Chế Lan Viên nhận xét : "Tất cả Tố Hữu, thi 
pháp, tuyên ngôn những yếu tố làm ra anh 
có thể tìm thấy trong tế bào này". Đó là bài 
thơ mở đầu và cũng là sáng tác đi suốt một 
đời thơ. 

Tình cảm yêu nước, khát vọng tự do, tình 
yêu những người cùng khổ, lòng căm giận 
kẻ thù, lời kêu gọi đấu tranh... là những 
ý tưởng, tỉnh cảm, hình ảnh trong tập thơ 
Từ ấy. Nội dung ấy cần thiết biết bao cho 
quân chúng lao khổ. Cũng vì thế mà thơ vẫn 
vượt qua ngục tù để đến với cuộc đời xã hội. 
Những dòng thơ được dùng kim châm trên 
lá gội non để gửi ra bên ngoài và cả cách 
tiếp nhận cũng lạ lùng như câu chuyện 
huyền thoại. Những dòng thơ sẽ hiện lên khi 
những chiếc lá được soi lên ánh sáng của 
bầu trời. Thơ Tố Hữu vẫn được yêu thích, 
lan truyền trước mọi cấm đoán của kẻ thù. 
Tiếng nói của thơ ca cách mạng đã thật sự 
hấp dẫn với sức sáng tạo của một hồn thơ trẻ 
và một thi pháp hiện đại. Lúc này, trên văn 
đàn đang diễn ra quá trình hiện đại hóa của 
văn chương : Tự lực văn đoàn, phong trào 
Thơ mới, dòng văn học hiện thực đã đưa văn 
chương vào thời kỳ hiện đại. Tố Hữu cũng 
đã thực hiện thành công quá trinh hiện đại 
hóa trên lĩnh vực thơ ca cách mạng. Tôn 
trọng và tiếp nối truyền thống của thơ ca yêu 
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nước nhưng tác giả bỏ qua thi pháp cũ, tiếp 
nhận phương thức sáng tạo mới, trong điệu 
suy nghĩ và cách diễn đạt. Từ niềm vui tìm 
gặp lý tưởng như cánh chim trời tự do : 
Say đông hương nắng vui ca hát 
Trên chín tầng cao bát ngát trời 
đến những lời thơ thấm thía gợi cảm qua 
cách nói mới mẻ, hiện đại : 
- Mùa đổi áo trên những cành gội nhỏ 
Một khung trời mưa nắng bốn tường câm 
(Quanh quấn) 
- Gì sâu băng những trưa thương nhớ 
Hiu quạnh bên trong một tiếng hò 
(Nhớ đồng) 
Xuân bước nhẹ trên nhành non lá mới 
Bạn đời ơi vui chút với trời hông 
Và sung sướng nhất là khi đất nước được 
giải phóng : 
Hãy bay lên sông núi của ta rôi ! 
(Huế, Tháng Tám) 
Đất nước đã về ta, nhưng kẻ thù lại tiếp 
tục xâm lược. Cuộc chiến đấu kéo dài ba 
chục năm gian khổ quyết liệt cho đến ngày 
toàn thắng. Đất nước đã trải qua bao thử 
thách gian nan nhưng cũng vô cùng hào 
hùng, oanh liệt. Chủ nghĩa yêu nước vươn 
lên đỉnh cao. Tố Hữu đã viết những câu thơ 
xúc động và cao đẹp về cuộc chiến đấu của 
dân tộc. Dòng thơ - dòng đời - đường chiến 
trận. Từ những ngày "phá đường" cản giặc 
cho đến chiến dịch lớn "56 ngày đêm khoét 
núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt. Máu trộn 
bùn non. Gan không núng. Chí không mòn” 
và niềm vui lớn trong thắng lợi : 
Đêm lịch sử Điện Biên sáng rực 
Trên đất nước như huân chương 
trên ngực ' 
Dân tộc ta dân tộc anh hùng 
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Đất nước. đá sang trang trong những ngày 
trời đất đã về ta. Cảm hứng về Tổ quốc trong 
những năm xây dựng chủ nghĩa xã hội là 
cảm hứng "gió lộng đường khơi rộng đất 
trời". Tố Hữu phát hiện và suy tôn cái đẹp 
của đất nước và con người trong quan hệ xã 
hội mới : 

Có gì đẹp trên đời hơn thế 

Người yêu người sống để yêu nhau. 

Từ tiếng chối tre xao xác đêm đông tôi 
cành táo rung rinh quả ngọt trong ngày đầu 
xuân cho đến nhịp đời sôi động và đối mới 
từng ngày... tất cả đã tạo nên bức tranh đẹp 
của Tổ quốc. Gió lộng chiếm lĩnh hồn ta ở 
chiều cao và cảm hứng với tương lai của đất 
nước, con người. Đến với cuộc kháng chiến 
cứu nước lần thứ hai, những ngày ra trận 
chống Mỹ cứu nước, Tố Hữu đã miêu tả Tổ 
quốc trên (âm cao của thời đại. Tầm cao 
trong chiều dài của lịch sử, tầm cao trong 
quan hệ với thời đại, tầm cao trong sức vươn 
tới không ngừng của con người hôm nay 
đang vượt lên những thử thách nặng nề 
chống kẻ thù tàn bạo : 

Chúng muốn đốt ta thành tro bụi 

Ta hóa vàng nhân phẩm, lương tâm 

Chúng muốn ta bán mình ô nhục 

Ta làm sen thơm ngát giữa đầm. 

(Việt Nam máu và hoa) 

Khi cuộc chiến tranh kết thúc "toàn thắng 
về ta", thơ Tố Hữu lại reo vul trong niềm vui 
chung lớn lao của Tô quốc : 

Ôi Việt Nam ! Yêu suốt một đời 

Nay mới được ôm Người trọn vẹn, 

Người ƠI. 
(Vui thế, hôm nay...) 

Từ chiến thắng của dân tộc, Tố Hữu Suy 
nghĩ về hôm nay, mai sau, nỗi buồn và niềm 
vui chia sẻ cho mọi người : 


Không nối đau nào của riêng ai 

Của chung nhân loại chiến công này 

Việt Nam ơi mâu và hoa Ấy 

Có đủ mai sau thắm những ngày ? 

Có thể khẳng định, Tố Hữu đã nói lên sâu 
sắc nhất hành trình đây thử thách của 
Tổ quốc trong cuộc đấu tranh rất gian khổ 
và vinh quang. Đất nước và con người liên 
tiếp được tôn vinh trong thơ Tố Hữu qua 
những chặng đường lịch sử. Thơ Tố Hữu là 
bản "tụng ca" của thời đại, một giọng điệu 
tụng ca trang trọng đây sức lôi cuốn với cảm 
hứng lịch sử sâu sắc và lòng yêu mến không 
cùng với đất nước và con người. Tố Hữu đã 
dựng được những đài thơ để ghi lại và tô 
điểm thêm cho kỳ đài lịch sử. Từ cảm hứng 
lịch sử, nhà thơ đã sáng tạo thành cảm hứng 
sử thi với ý thức ngợi ca cộng đồng trong sự 
nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Hình 
ảnh lãnh tụ, người chiến sĩ, bà mẹ, người 
chị... những gương mặt tiêu biêu của đất 
nước được miêu tả cao đẹp và trân trọng. 

Thơ Tố Hữu cũng là dòng cảm xúc trữ 
tình tiêu biêu của thời đại. Từ tâm trạng của 
người thanh niên yêu nước xót xa trong 
những cảnh đời đau khổ đến những tình cảm 
của quân chúng cách mạng đi qua hai cuộc 
chiến tranh và trong thời kỳ đối mới. Miêu 
tả những diễn biến của thời cuộc và thế sự, 
Tố Hữu cũng rất thành công khi thể hiện 
mạch chìm của cuộc đời, qua tâm trạng và 
tình cảm của con người. Đối tượng này 
thuộc về thơ nhưng không dễ chiếm lĩnh. 
Dòng cảm xúc trữ tình vẫn ở giữa cuộc đời 
trong mối quan hệ giữa người và người. Như 
một nguyên tắc được khẳng định : 

Đời yêu tôi. Tôi lại yêu đời 

Tất cả cùng tôi. Tôi với muôn người 

Chỉ là một. Nên cũng là vô số 
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Mạch tình cảm ấy vẫn đi về, tự nhiên, 
đằm thắm giữa cái tôi và cuộc đời trong tắm 
lòng với quê hương : 

Hương G1ang ơi, dòng sông êm 

Qua tim ta, vẫn ngày đêm tự tình 
trong tình cảm nhớ thương và biết ơn người 
mẹ : 

Ôi bóng người xưa, đã khuất rôi 

Tròn đôi nắm đất trắng chân dôi 

Sống trong cát, chết vùi trong cát 

Những trái tim như ngọc sáng ngời 

(Mẹ Tơm) 

Thơ Tố Hữu mang một phong cách mở 
và luôn vận động phát triển. Một không gian 
mở rộng giữa cuộc đời với đất nước và núi 
rộng sông dài. Một thời gian không ngưng 
đọng mà luôn đổi thay theo năm tháng với 
cảm hứng nồng nàn với tương lai. 

Trên sáu thập kỷ của đời thơ, thơ Tố Hữu 
luôn đi về phía trước. Tố Hữu có lần tâm sự 
về mơ ước của một đời thơ là không lặp lại 
mình. Tố Hữu đã luôn tìm tòi cái mới. Khác 
với một số nhà thơ của phong trào Thơ mới, 
từ chối hiện tại, hướng về quá khứ, Tố Hữu 
được dư luận báo chí xem là nhà thơ của 
tương lai. Trong Từ ấy, Tố Hữu nói nhiều 
đến ngày mai, một ngày mai đã đến gần : 

Ngày mai đây tất cả sẽ là chung 

Tất cả sẽ là vui và ánh sáng 

Cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc 
thắng lợi, Tố Hữu lại khẳng định "ta đi tới" 
trên chặng đường lịch sử mới. Luôn có một 
nhịp điệu gấp rút sôi nối trong đời, trong 
thơ : 

Xuân đến rôi hối hả tương lai 

(Bai ca mùa xuân 1961) 

Và ở thời điểm nào của cuộc sống cho dù 
là chặng cuối nhà thơ vẫn có những xúc cảm 
như buôi ban đầu : 
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Ta lại đi như từ ấy ra đi 
(Ta lại đi) 

Cuộc đời phát triển đến vô tận, nhưng 
hành trình của mỗi cá nhân lại có giới hạn. 
Quy luật ấy cũng tuần hoàn trong thơ 
Tố Hữu. Từ Ra trận đến Một tiếng đờn, 
Tế Hữu lại trở về với mình. Từ tuổi thanh 
xuân đi hoạt động cách mạng tới "nửa đời 
tóc ngả màu sương" nhưng trách nhiệm vẫn 
nặng gánh trên hai vai. Đến những năm cuối 
của thế kỷ XX tiếng thơ lại trở về tích tụ 
trong những suy nghĩ giàu trí tuệ và giá trị 
nhân bản. Ta với ta, một bản lĩnh, một nhân 
cách được khẳng định trước những đối thay 
của cuộc đời : 

Sợ chỉ khúc khuyu đường muôn dặm 

Ta vẫn là ta, ta với ta 

(Bảy muơï) 

Chữ ta không chi nói cho riêng mình mà 
trước hết là cho đất nước đang trải qua thử 
thách. Với bản thân, Tố Hữu đã tìm đến ý 
nghĩa sâu xa và cao đẹp của chữ nhân, một 
từ ngữ thiên về đạo lý, nhân cách và giàu ý 
nghĩa truyền thống : 

Muôn đời trời đất tăng mùa xuân 

Xin sáng lòng ta một chữ nhân 

(Duyên thâm) 

Vượt lên những thử thách của tháng năm 
và tuổi tác, trong bài Chào xuân 99, khi đã ở 
vào tuổi 79, Tố Hữu vẫn thiết tha tin yêu 
cuộc sống và muốn đóng góp cho đời : 

Dẫu không hơi sức khơi dòng thắng 

Còn chút phù sa cũng gắng bôi 

Từ cuộc đời chung trong những ngày Ra 
trận trở về với một góc nhỏ riêng tư, Tố Hữu 
ngày càng bộc lộ nhiều chiêm nghiệm đáng 
quý về đạo làm người. Cái gốc của đạo lý và 
niềm tin vào cuộc đời và con người, và biết 
nhận thức rõ trách nhiệm với cộng đồng dù 
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trong hoàn cảnh và thời điểm nào. Biết tôn 
trọng con người và góp phần làm cho cuộc 
đời đẹp hơn phải chăng là tín niệm sâu xa 
của lòng nhân hậu. 

Tố Hữu là một "nhà thơ toàn thân", 
một tâm hồn thơ hòa hợp được tự đáy sâu 
giữa thơ và người chiến sĩ cách mạng. Phẩm 
chất thi sĩ tràn đầy trong cảm hứng sáng tạo. 
Nhà thơ hiểu rõ trách nhiệm của thơ với 
cuộc đời và những chất liệu gì trong cuộc 
đời thuộc về thơ. Chất thơ nhiều khi bay lên 
với trí tưởng tượng phong phú mang theo 
bao thi vị và duyên dáng như một khát vọng, 
một ước mơ. Từ những số phận tỦi cực ngày 
nào trong cuộc đời cũ đến niềm vui phấn 
khởi và tỏa sáng trong những ngày 
Tháng Tám. Từ những nét đẹp của con 
người và cảnh vật trong kháng chiến chống 
Pháp đến cái đẹp của đất nước trong xây 
dựng hòa bình, thơ Tố Hữu luôn đi về giữa 
cái thực của cuộc đời và những mộng 
tưởng ; không phải chỉ là những cảm xúc và 
nếp suy nghĩ mà có CƠ sở lý luận, với quan 
niệm đúng đắn, tinh tế của Tố Hữu về bản 
chất của thơ. 

"Thơ phải chăng là điều ấy, mơ ở trong 
thực, cái vô hình trong cái hữu hình... 
Những màu trong thấu, không sáng cũng 
không tối, là mờ nhưng lại rõ, cái chính xác 
của sự mơ hô, cái bảng lãng, có thể nói như 
vậy khi người ta là thi sĩ". Một quan niệm 
như thế về thơ dễ tạo cho thơ sự bay bổng và 
dẫn thơ tới những nẻo đường thi vị. 

Tố Hữu là một phong cách thơ giàu tính 
nghệ thuật. Có thể tìm thấy trong thơ 
Tố Hữu một tiếng nói đa thanh : độc thoại, 
đối thoại, lời tâm tình, câu hỏi tu từ, lời kể 
chuyện. Nhân vật trữ tình nhiều khi là tác 
giả, luôn khiêm tốn, nhưng thấu hiểu lẽ đời, 
tạo được sức lôi cuốn và có giọng điệu riêng 
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như lời ân tình và tiếng nói tri âm, tri kỷ. 
Nhiêu nhân vật trữ tỉnh trong thơ Tô Hữu 
cũng được khai thác từ những con người có 
thật ngoài đời. Có nhân vật mang côt cách 
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và tâm vóc lớn như Bác Hồ, có bao người 
bình dị góp phân làm nên cuộc sông : anh bộ 


_đội, người mẹ, người chị. Các nhân vật trữ 


tình trong thơ thật gần gũi thân quen, nhưng 
rồi phút chốc lại trở thành anh hùng, dũng 
sĩ. Mẹ Tơm, Mẹ Suốt, Nguyễn Văn Trỗi, 
Trần Thị Lý... Các nhân vật anh hùng được 
tác giả miêu tả chân thực nhưng lại tỏa sáng 
và bay bổng với lý tưởng và hành động cao 
đẹp. Tố Hữu từ cái thật của cuộc đời đã khai 
thác được chất thơ vốn tiềm ẩn trong cuộc 
sống và cốt cánh của mỗi cá nhân. 

Hình thức nghệ thuật trong thơ Tố Hữu 
không theo một công thức và khuôn khổ 
nhất định, mà gắn liền với chuẩn mực nghệ 
thuật của mỗi chặng đường thơ. Thời kỳ 
trước Cách mạng Tháng Tám khi hình thức 
thơ cần đi theo hướng hiện đại, gạt bỏ những 
ước lệ, sáo mòn, thơ Tố Hữu đã có hình thức 
mới, hiện đại. Trong những năm kháng 
chiến chống Pháp, thơ phải mang hình thức 
dân tộc, biết trở về với cái gốc của ca dao 
dân ca. : Việt Bắc có nhiều tiếng ca, hòa điệu 
trong những bài thơ lục bát nổi tiếng. 
Xuân Diệu đã nhận xét đúng : "Thơ Tố Hữu 
thành ca dao". Và đến Gió lộng hình thức 
mở ra theo hai chiều dài rộng, trong không 
gian và thời gian, lấp lánh vẻ đẹp của cuộc 
đời mới. Chất suy nghĩ chính luận tập trung 
nhiều hơn ở những tập thơ Ra trận, Một 
tiếng đờn, phù hợp với trạng thái vận động 
của tình cảm và tư duy qua nhiều năm tháng 


(Xem tiếp trang 27) 


(2) Chữ dùng của Xuân Diệu 
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Tạp chí Cộng sẻơa 


VỀ PHÁT TRIÊN KHOA HỌC 
CÔNG NGHỆ QUẦN SỰ VIỆT NAM 


ƯỚI sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng 
Cộng sản Việt Nam, quân và đân ta, 


với sức mạnh tổng hợp của mình, đã 
đánh thắng nhiều cuộc chiến tranh xâm lược 
của kẻ thù. Trong sức mạnh tổng hợp đó, có 
sức mạnh về khoa học công nghệ quân sự 
phục vụ việc chế tạo, cải tiến, sửa chữa vũ 
khí, trang thiết bị quân sự để đáp ứng nhiệm 
vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, 
hoạt động khoa học công nghệ quân sự chủ 
yếu thê hiện ở hoạt động của ngành quân giới, 
ở việc nghiên cứu, tìm tòi các bí quyết để sản 
xuất các loại vũ khí phục vụ việc đây mạnh 
cuộc chiến tranh nhân dân, chống chiến tranh 
xâm lược. Vũ khí mà hai bên sử dụng trong 
thời kỳ đó chủ yếu là loại nô - phá đơn thuân. 

Thời kỳ chiến tranh chống Mỹ, có những 
đặc điểm khác so với thời kỳ kháng chiến 
chống thực dân Pháp. Nước Mỹ là một cường 
quốc về khoa học công nghệ quân sự, có vũ 
khí, trang thiết bị hiện đại và luôn được đối 
mới. Hàm lượng chất xám trong vũ khí, trang 
thiết bị chiếm tỷ trọng lớn. Những phát minh 
khoa học công nghệ quân sự được vận dụng 
nhanh vào công nghiệp sản xuất vũ khí, trang 
thiết bị. Các công nghệ mới như : công nghệ 
thông tin, kỹ thuật la-de hồng ngoại... đã được 
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ứng dụng vào việc chế tạo vũ khí có điều 
khiển tự động. Chiến tranh điện tử được đẩy 
lên ở trình độ cao. Máy bay, xe tăng, tàu 
chiến thuộc thế hệ mới đã được quân đội Mỹ 
đem vào sử dụng ở chiến trường Việt Nam. 
Vũ khí không còn chỉ là loại nổ - phá đơn 
thuần, mà là những loại thông minh, tỉnh vi, 
chính xác hơn. 

Tình hình trên đặt ra trước chúng ta, đòi 
hỏi không chỉ có tinh thần đũng cảm, có cách 
đánh tốt là đủ, mà còn phải đối phó có hiệu 
quả với các thủ đoạn, các loại vũ khí, trang 
thiết bị tối tân của địch. Chúng ta phải cải tiến 
các loại vũ khí và thiết bị hiện có, trang bị 
mới các loại vũ khí và thiết bị đạt mức độ cần 
thiết để đối phó với địch. 

Ở chiến trường miền Nam, hoạt động khoa 
học công nghệ quân sự đã nghiên cứu cải tiến 
hỏa tiễn đặt trên xe thành hỏa tiễn mang vác 
để luồn sâu vào các chiến trường ; nối tầng 
hỏa tiễn để kéo dài tâm bắn nhằm đối phó với 
thủ đoạn phát quang, mở rộng khu an toàn 
cho các đồn bốt của Mỹ - ngụy. Hoạt động 
khoa học công nghệ quân sự còn nghiên cứu, 
chế tạo những vũ khí thích hợp cho bộ đội đặc 
công, làm cho cách đánh đặc công đã hiểm 


* Trung tướng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 
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càng hiểm hơn ; sáng tạo những loại thủy lôi 
đặc biệt, đánh đắm nhiều tàu chiến của địch. 
Ở chiến trường miền Bắc, không quân và 
hải quân Mỹ đã dùng những loại vũ khí tối 
tân nhất lúc đó như bom từ trường, thủy lôi từ 
trường, bom la-de, tên lửa... đánh phá các trục 
giao thông hòng ngăn chặn miền Bắc tiếp vận 
cho chiến trường miền Nam ; đánh phá các 
trận địa phòng không, các mục tiêu kinh tế 
chính trị quan trọng của chúng ta với nhiều 
thủ đoạn nham hiểm. Chúng gây nhiễu điện 
tử rất mạnh, kết hợp với tên lửa Sric (Shrike) 
để vô hiệu hóa các loại ra-đa và hỏa lực 
phòng không của ta. Hoạt động khoa học 
công nghệ quân sự của ta, với các cơ sở 
nghiên cứu nhỏ bé, sơ sài và đội ngũ cán bộ 
khoa học không nhiều đã không quản khó 
khăn nguy hiểm hy sinh bám sát trận địa để 
tìm ra những bí quyết, đối phó có hiệu quả, 
chống lại các thủ đoạn kỹ thuật và các vũ khí, 
trang thiết bị tối tân của địch. Chúng ta đã cố 
găng làm giảm hiệu lực vũ khí của Mỹ, làm 
vô hiệu hóa bom từ trường, thủy lôi từ trường 
mà Mỹ đã rải ở Việt Nam ; tìm mọi cách để 
vw# khí của ta thích nghỉ, chống lại có hiệu quả 
các thủ đoạn của địch và đã bắn rơi nhiều 
máy bay địch. Nhiều nước, nhiều người đã 
không thể hiểu được, tại sao không quân Mỹ 
đã dùng các thủ đoạn xảo quyệt và vũ khí 
trang thiết bị hiện đại như vậy mà lực lượng 
phòng không, không quân của ta vẫn tôn tại 
và còn hiện ngang tiêu diệt hàng nghin máy 
bay hiện đại của Mỹ, bắt sống hàng trăm giặc 
lái - một sinh lực tinh túy của quân đội Mỹ. 
Chúng ta đã thắng Mỹ. Điều đó là rõ ràng. 
Nhưng, chúng ta có thắng Mỹ về khoa học 
công nghệ quân sự hay không ? Tôi nghĩ, 
chúng ta đã thắng Mỹ cả về khoa học công 
nghệ quân sự ở phạm vi làm cho các thủ đoạn, 
các loại vũ khí, trang thiết bị hiện đại của Mỹ 


YVạp chí Cộng sản 


không tạo được sức mạnh để đè bẹp chúng ta ; 
ngược lại, chúng ta lại đập tan được ý chí xâm 
lược của Mỹ, buộc Mỹ phải ngừng ném bom, 
xuống thang chiến tranh. Sự đóng góp như 
vậy là một điều rất đáng tự hào của hoạt động 
khoa học công nghệ quân sự Việt Nam. 

Từ ngày chúng ta thắng trận "Điện Biên 
Phủ trên không" đến nay, đã tròn 30 năm. 
Trong 30 năm ấy, đất nước chúng ta đã có 
nhiều đôi mới. Từ một đất nước bị chia cắt, 
trở thành một đất nước độc lập, thống nhất, 
đang đấy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa làm cho dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ, văn minh ; có nên 
khoa học công nghệ phát triển nhanh. Còn thế 
giới, đang có hòa bình, nhưng các cuộc chiến 
tranh cục bộ, chiến tranh khu vực, mâu thuẫn 
dân tộc, mâu thuẫn tôn giáo có chiều hướng 
gia tăng. Các nước phát triển đang tận dụng 
mọi thành quả của nền khoa học công nghệ 
hiện đại để đổi mới vũ khí, trang thiết bị và 
phương thức tiến hành chiến tranh. Điều này 
được chứng minh ở các cuộc chiến tranh xảy 
ra ở vùng Vịnh, ở Liên bang Nam Tư cũ, ở 
Kô-xô-vô : 

- Chiến tranh được phủ đầu bằng những 
cuộc tập kích đường không, băng các tên lửa 
hành trình, đánh từ xa, từ máy bay chiến lược 
và từ hạm tàu, ngoài vòng hóa lực mà người 
ta gọi là tác chiến không tiếp xúc. 

- Vũ khí đánh vào đối phương là thành quả 
rất mới của khoa học công nghệ, kỹ thuật la- 
de hông ngoại, kỹ thuật điều khiển từ vệ tinh, 
và công nghệ thông tin, có độ chính xác rất 
cao. Các phương tiện chiến tranh điện tử được 
dùng phổ biến với cường độ mạnh, gây rối 
loạn mạng thông tin chỉ huy của đối phương, 
gây nhiễu các loại ra-đa, làm tê liệt hệ thống 
phòng không của đối phương. 
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- Việc đưa quân đổ bộ vào đất liền chỉ thực 
hiện khi thấy đã bảo đảm an toàn cho bộ binh 
hoặc lính thủy đánh bộ ; khi tiến quân vào 
cũng như rút quân ra rất nhanh chóng bằng 
máy bay trực thăng. 

- Để đối phó có hiệu quả với các thủ đoạn 
mới của chiến tranh và bảo vệ được chủ 
quyền của quốc gia, hoạt động khoa học công 
nghệ quân sự của ta phải quán triệt một số 
vấn đề sau : 

l- Khoa học công nghệ quân sự phải 
nghiêm túc đặt vấn đề nghiên cứu địch về mọi 
mặt. Từ các cuộc chiến tranh khu vực vừa qua 
và từ kinh nghiệm các cuộc chiến tranh giải 
phóng và bảo vệ đất nước của ta, hoạt động 
khoa học công nghệ quân sự cần phân tích, 
tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu trong các 
thủ đoạn của địch, trong các loại vũ khí, thiết 
bị mới. Bất kỳ một loại vũ khí nào, dù hiện 
đại đến đâu cũng có những điểm yếu, điểm sơ 
hở mà ta có thể tận dụng để đánh thắng địch. 
Tìm cách hạn chế điểm mạnh, khoét sâu điểm 
yếu, làm cho điểm yếu của địch bộc lộ ra để 
giành thắng lợi là bài học trong cách đánh của 
chúng ta. Vì vậy, không được lơ là trong việc 
nghiên cứu thủ đoạn và vũ khí, thiết bị của 
đối phương. 

2- Khoa học công nghệ quân sự cần nhanh 
chóng đưa tin học vào công tác chỉ huy, quản 
lý. Bởi vì, chiến tranh hiện đại, đòi hỏi công 
tác chỉ huy phải được cung cấp những thông 
tin chính xác đê giúp người chỉ huy hạ quyết 
tâm, kịp thời đối phó với những diễn biến rất 
phức tạp ở chiến trường. Một quân đội chính 
quy, hiện đại đòi hỏi phải đưa công nghệ 
thông tin vào quản lý quân số, quản lý khối 
lượng cơ sở vật chất, vũ khí, đạn được đồ sộ. 
Do vậy, quân đội cần có chương trình phần 
mềm máy tính linh hoạt và chính xác. 
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Khoa học công nghệ quân sự giúp người 
chỉ huy xây dựng cách đánh thích hợp với 
từng loại thủ đoạn của địch như : thủ đoạn sử 
dụng tên lửa bắn từ ngoài vòng hỏa lực ; thủ 
đoạn bay cực thấp, cực cao của máy bay 
địch ; thủ đoạn sử dụng những loại vũ khí 
"thông minh” có công nghệ chính xác cao ; 
thủ đoạn đổ quân và rút quân nhanh có sử 
dụng máy bay trực thăng... 

3- Khoa học công nghệ quân sự cần phục 
vụ tốt công tác bảo đảm kỹ thuật ; nhiệt đới 
hóa vũ khí, thiết bị, làm cho vũ khí, thiết bị 
đáp ứng yêu cầu sử dụng trong điều kiện khí 
hậu nóng ẩm của chúng ta, duy trì chất lượng 
vũ khí, thiết bị hiện có, bảo đảm giữ tốt, dùng 
bên, tiết kiệm cho ngân sách quốc phòng. 


Nghiên cứu khai thác sử dụng có hiệu quả 
vũ khí, thiết bị là một yêu cầu rất quan trọng, 
tạo nên sức mạnh tổng hợp giữa con người và 
vũ khí, đánh thắng mọi kẻ thù. Bài học từ 
cuộc chiến tranh chống Mỹ ở miền Bắc nước 
ta trước đây đã cho thấy điều đó. Vũ khí thiết 
bị phòng không, không quân của Việt Nam 
khi đó không hơn vũ khí, thiết bị của một số 
nước khác ở vùng Vịnh, ở Trung Đông, ở 
Nam Tư... thậm chí còn thua kém, nhưng 
chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã phát 
huy hiệu quả cao trong chiến đấu. Đó là kết 
quả của quá trình nghiên cứu khai thắc vũ khí 
thiết bị, rèn luyện gian khổ để làm chủ được 
vũ khí thiết bị của quân đội ta. 

4- Khoa học công nghệ quân sự phục vụ 
việc cải tiến, chế tạo vũ khí, thiết bị mới đáp 
ứng yêu cầu cách đánh mới, đối phó có hiệu 
quả các thủ đoạn, vũ khí, thiết bị của địch. 
Trong điều kiện nước ta hiện nay, việc cải 
tiến các loại vũ khí, thiết bị hiện có để có thể 
nâng cao tính năng, là bước quan trọng bên 
cạnh việc thiết kế chế tạo những loại vũ khí, 
thiết bị đáp ứng yêu cầu cách đánh mới. 
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Mọi cuộc chiến tranh, muốn thắng lợi 
hoàn toàn, suy cho cùng cũng phải chiếm 
được đất, chiếm được dân. Dù có tên lửa 
phóng từ xa, máy bay bay cao trên tầm hóa 
lực hoặc bay thấp dưới cánh sống ra-đa, cuối 
cùng cũng vân phải đổ quân vào để chiếm 
đất, khống chế được đối phương. Vị vậy, 
chiến tranh nhân dân vô địch của chúng ta 
vẫn còn nguyên giá trị trong chiến tranh hiện 
đại. Khoa học công nghệ quân sự nói chung 
và công nghệ quốc phòng nói riêng phải coi 
trọng việc hiện đại hóa vũ khí cho sư đoàn, 
trung đoàn bộ binh. Vũ khí cầm tay của người 
lính phải tốt hơn, gọn nhẹ hơn, hỏa lực mạnh 
và xa hơn, sức cơ động nhạy bến hơn... để 
phát huy được uy lực trong chiến đấu trực tiếp 
với quân địch. 

3- Công tác giáo dục, đào tạo trong hoạt 
động khoa học công nghệ quân sự cần được 
đổi mới, cơ bản hơn, thực tế hơn, hiệu quả 
hơn. Dù vũ khí, thiết bị có quan trọng như thể 
nào đi nữa, thì con người vẫn là yếu tổ quyết 
định. Tình hình hiện nay cho phép ta về thời 
gian, về cơ sở vật chất, tiến hành việc đào tạo 
cán bộ, xây dựng đội hình, nhân sự một cách 
ổn định lâu dài, hệ thống và cơ bản. 

6- Cần sử dụng sức mạnh tổng hợp để xây 
dựng nên khoa học công nghệ quân sự Việt 
Nam trong tình hình mới. Sức mạnh đó chỉ có 
thể phát huy khi thực hiện hai kết hợp : 

- Kết hợp chặt che khoa học nghệ thuật 
quân sự và khoa học công nghệ quân sự. 

- Kết hợp chặt chẽ khoa học công nghệ đất 
nước và khoa học công nghệ quân sự. - 

Khoa học nghệ thuật quân sự là nghệ thuật 
quân sự, cách tổ chức chỉ huy, cách đánh địch 
trong chiến tranh. Khoa học nghệ thuật quân 
sự và khoa học công nghệ quân sự có mối 
quan hệ biện chứng với nhau. Từ yêu cầu của 
cách đánh mà nghiên cứu chế tạo những vũ 
khí, thiết bị thích hợp. Đồng thời, trên quan 
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điểm có gì đánh nấy, cũng cần phải xử lý cách 
đánh theo vũ khí, thiết bị hiện có. Về cơ bản, 
vũ khí là cãi "tính", còn cách đánh là cải 
"động". Cái "động" phải biến hóa theo cái 
"nh", nhưng khi tạo nên được cái "ũnh” 
thích hợp, thì cái "động" có thể phát huy hiệu 
quả hơn. 

Cần tận dụng nên khoa học công nghệ của 
đất nước để tạo nên sức mạnh cho khoa học 
công nghệ quân sự. Trên thế giới, nước nào 
cũng vậy, những phát minh khoa học mới 
nhất đều được vận dụng cho nhiệm vụ quốc 
phòng - an ninh. Hiện nay, đất nước ta đang 
tiền hành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa ; nền khoa học công nghệ nước ta đang 
phát triển mạnh mẽ theo sự phát triển chung 
của đất nước. Tình hình này khác với tình 
hình trước kia khi đất nước có chiến tranh ; 
khi đó trình độ hiện đại của vũ khí, thiết bị 
cao hơn trình độ chung của nền khoa học 
công nghệ đất nước và việc khai thác khoa 
học công nghệ đất nước phục vụ cho quốc 
phòng, tuy có làm nhưng không nhiều. Hiện 
nay, trong điều kiện hòa bình, Nhà nước ta có 
đội ngũ đông đảo cán bộ có trình độ khoa học 
cao ; có nhiều cơ quan nghiên cứu khoa học, 
trường đại học, được trang bị nhiều phòng thí 
nghiệm hiện đại. Nền công nghiệp nước ta 
cũng đang được mở rộng, có nhiều công nghệ 
tiên tiến, thì việc huy động chất xám của các 
nhà khoa học, tận dụng các trang thiết bị 
nghiên cứu và sản xuất để phục vụ quốc 
phòng - an ninh là rất cân thiết. Mặt khác, 
khoa học công nghệ quân sự cũng có thể BÓP 
phần xứng đáng cho sự phát triên chung của 
khoa học công nghệ đất nước. Kết hợp khoa 
học công nghệ đất nước và khoa học công 
nghệ quân sự là quy luật của sự phát triên, là 
động lực của việc thực hiện thành công hai 
nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tô 
quốc hiện nay. 
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ĐÀO TRí ÚC ° 


OÀN cầu hóa hiện đang là vấn đề 

thu hút sự chú ý của tất cả các quốc 

gia trên thế giới. Đó là quá trình gắn 
kết các cơ cấu kinh tế với một số lĩnh vực 
luật pháp của các quốc gia vào hệ thống kinh 
tế và luật pháp thống nhất. Cũng có thể coi 
đó là một nền kinh tế quốc tế hóa có các yếu 
tố cấu thành là các nền kinh tế quốc gia. 
Toàn cầu hóa còn được coi là cuộc chạy đua 
giữa các yếu tố tĩnh (các lãnh thổ) để thu hút 
về lãnh thổ của mình những yếu tố động 
(tiên vốn, kinh nghiệm, công nghệ, ‹ CƠ SỞ vật 
chất) và phát huy giá trị của các yếu tố con 
người và hệ thống bảo đâm xã hội. Mọi diễn 
biến về kinh tế, xã hội và chính trị ở bất cứ 
khu vực nào trên thế giới đều có thê ảnh 
hưởng ngay đến các khu vực khác. Các quá 
trình kinh tế - xã hội đóng vai trò quan trọng 
trong sự phát triển của toàn cầu hóa. Người 
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ta có thể nói về sự hình thành của cái gọi là 
xã hội dân sự quốc tế, nhân mạnh tới các yếu 
tố kinh tế của quá trình toàn cầu hóa. Các 
định chế quốc tế - những biểu hiện cụ thể, rõ 
nét của quá trình toàn cầu hóa đang thể hiện 
vai trò của mình trong nên kinh tế thế giới 


_ như : WTO, EU, NAFTA, AFTA... Các nhà 


kinh tế học, xã hội học, triết học, chính trị 
học, luật học đang chú ý tới sự tác động của 
toàn cầu hóa tới các quá trình phát triển kinh 
tế, xã hội, nhà nước và pháp luật ở mỗi quốc 
gia. Toàn cầu hóa ảnh hưởng nhiều nhất 
trong quá trình phát triển của pháp luật quốc 
tế hiện đại. Và điều hiển nhiên là bất cứ sự 
phát triển nào của pháp luật quốc tế đều ảnh 
hưởng tới quá trình phát triển của pháp luật 
các quốc gia. Việt Nam không nằm ngoài 
quá trình đó. 

Quốc tế hóa pháp luật diễn ra mặc nhiên 
và có định hướng mục đích. Bản chất của 
quá trình quốc tế hóa thê hiện ở chỗ tiêu 
chuẩn hóa điều kiện sống và các mối quan 
hệ quốc tế xác định khuynh hướng điều 
chỉnh pháp luật một cách thống nhất. Trong 
quá trình này, vai trò quan trọng thuộc về 
các yếu tố chung trong ý thức pháp luật do 
các phương tiện truyền thông, hoạt động trao 
đôi khoa học, văn học và nghệ thuật cũng 
như hoạt động của các tổ chức quốc tế mang 
lại. Bên cạnh phương pháp mặc nhiên và 
phương pháp định hướng mục đích, còn có 
một phương pháp nữa là học tập kinh 
nghiệm của các nước khác. Tuy phương 


* GS, TSKH. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nhà nước 
và Pháp luật, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn 
quốc gia 
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pháp này không trực tiếp dẫn đến sự quốc tế 
hóa pháp luật nhưng ở mức độ nhất định nó 
cũng là nguyên nhân khách quan dẫn tới 
quá trình đó. Phương pháp định hướng mục 
đích của quá trình quốc tế hóa pháp luật 
quốc gia bao gồm : tiếp nhận, hài hòa hóa và 
nhất thê hóa. 

Tiếp nhận được hiểu là một quốc gia đơn 
phương chuyến hóa pháp luật của quốc gia 
khác, đặc biệt, có trường hợp tiếp nhận toàn 
bộ hệ thống pháp luật của nước khác như ta 
thấy trước đây các nước thuộc địa sao chép 
hệ thống pháp luật của mẫu quốc. Dạng đặc 
biệt của hình thức này là các nước, trong quá 
trình chuyên sang nền kinh tế thị trường 
tìm kiếm mô hình pháp luật điều chỉnh kinh 
tế thị trường không phải từ một nước nào đó 
cụ thể mà là từ nhiều nước từ lâu đã xây 
dựng nên kinh tế thị trường và đã có nhiều 
kinh nghiệm. 

Hài hòa hóa của pháp luật hay còn gọi là 
sự xích lại gần nhau của pháp luật là quá 
trình xích lại gần nhau của các hệ thống 
pháp luật về tổng thể hay của các ngành luật 
cụ thể, sự khẳng định các chế định và quy 
phạm chung hay loại trừ những mâu thuẫn 
trong pháp luật. Thực ra đó chính là sự xích 
lại gần nhau giữa các hệ thống pháp luật trên 
cơ sở những nguyên tắc chung. Sự hài hòa 
có thể được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận 
hay đơn phương, tức là các bên tham gia 
cùng thỏa "thuận về việc làm cho pháp luật 
xích lại gần nhau hoặc pháp luật của một 
quốc gia đơn phương được sửa đôi nhằm 
xích lại gần pháp luật của quốc gia khác. 
Các tô chức quốc tế khu vực đóng vai trò 
quan trọng trong quá trinh này. 

Nhất thể hóa pháp luật là việc đưa vào hệ 
thống pháp luật của các quốc gia các quy 
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phạm mang tính chất mẫu mực chung, chủ 
yếu là nhờ quá trình chuyển hóa các quy 
phạm của điều ước quốc tế vào pháp luật của 
các quốc gia hữu quan. Tất nhiên sự chuyển 
hóa ở đây được hiểu là sự ghi nhận trong 
pháp luật quốc gia các quy phạm điều ước 
một cách chính xác chứ không phải là thể 
hiện nội dung hay ý tưởng của các quy 
phạm đó. 

Điều dễ nhận thấy là, các điều ước quốc 
tế ngày càng được thông qua nhiều, nhưng 
không phải bất cứ điều ước quốc tế nào cũng 
đều có giá trị ngang nhau trong những điều 
kiện toàn cầu hóa và cũng có ảnh hưởng 
giống nhau tới pháp luật của các quốc gia. 
Có những điều ước quốc tế ảnh hưởng nhiều 
đến quá trình toàn cầu hóa, nhưng cũng có 
những điều ước quốc tế chỉ tác động tới quá 
trình khu vực hóa. Chẳng hạn, Công ước luật 
biển năm 1982 ảnh hưởng rất lớn tới quá 
trình toàn cầu hóa và quá trình sửa đổi pháp 
luật của các quốc gia ; hay các Công ước 
năm 1966 về quyền con người trong các lĩnh 
vực chính trị, dân sự, văn hóa, kinh tế, xã 
hội... Người ta thường nói về sự tác động của 
pháp luật quốc tế, của quá trình toàn cầu hóa 
ảnh hưởng tới pháp luật của các quốc gia 
theo các lĩnh vực quan hệ quốc tế. Trong 
những điều kiện toàn cầu hóa, các quy phạm 
pháp luật liên quan trực tiếp và gián tiếp tới 
quan hệ kinh tế quốc tế (chăng hạn các quy 
phạm pháp luật quốc tế trong lĩnh vực vận 
tải, ngoại thương, sở hữu trí tuệ...) có vai trò 
quan trọng ảnh hưởng tới pháp luật các quốc 
gia. Thí dụ, Công ước Viên năm 1980 về 
hợp đồng mua bán quốc tế hàng hóa đã làm 
pháp. luật của các quốc gia thành viên xích 
lại gần nhau theo hướng nhất thể hóa các 
quy phạm pháp luật điều chỉnh vấn đề mua 
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bán ngoại thương. Hay tại khu vực Đông - 
Nam Á, VIỆC thiết lập AFTA trên cơ sở thực 
hiện Hiệp định CEPT cũng nhằm nhất thể 
hóa chính sách thuế xuất nhập khẩu hàng 
hóa trong phạm vi các nước ASEAN. Hiệp 
định CEPT đã thể hiện rõ mục đích : các 
thỏa thuận ưu đãi thương mại giữa các 
quốc gia thành viên ASEAN sẽ có tác dụng 
kích thích việc củng cố khả năng tự cường 
kinh tế của từng quốc gia cũng như của 
ASEAN và sự phát triển nền kinh tế của các 
quốc gia thành viên thông qua việc mở rộng 
các cơ hội đầu tư và sản xuất, thương mại và 
tăng các khoản ngoại tệ thu được ; thúc đây 
tăng trưởng kinh tế của khu vực thông qua 
tăng cường tự do thương mại hóa và đầu tư 
trong ASEAN với mục tiêu thành lập Khu 
vực mậu dịch tự do ASEAN, sử dụng 
Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực 
chung (CEPT). 

Chắc chắn WTO hiện đang là tô chức 
quốc tế thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa 
mạnh mẽ về quan hệ kinh tế quốc tế, ảnh 
hưởng rất lớn tới pháp luật của các quốc gia 
thành viên. 

Kể từ năm 1986 khi tiến hành công cuộc 
đối mới, Việt Nam đã dần dần xóa bỏ cơ chế 
quản lý kinh tế tập (rung, quan liêu, bao cấp, 
chuyên sang xây dựng nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Hiến pháp 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
năm 1992 chính thức quy định về việc xây 
dựng nên kinh tế thị trường ở Việt Nam. Nhà 
nước Việt Nam cũng đang phấn đấu xây 
dựng Nhà nước pháp quyên của dân, do dân, 
vì dân, thực hiện chính sách hội nhập quốc 
tế, hội nhập khu vực, chính sách sẵn sàng là 
bạn và là đối tác tin cậy của tất cả các nước 
vì hòa bình và phát triên bền vững. 
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Nghiên cứu về vai trò, vị trí của pháp luật 
trong quá trình hợp tác và hội nhập quốc tế - 
khu vực của Việt Nam là vấn đề có tính 
phương pháp luận, làm cơ sở của những 
bước nghiên cứu cụ thể hơn về pháp luật và 
hợp tác, hội nhập trong những điều kiện toàn 
câu hóa hiện nay. 

Trong việc làm rõ vai trò và vị trí của 
pháp luật của nước nhà đối với quá trình hợp 
tác, hội nhập trong điều kiện toàn cầu hóa 
đang diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết, có 
một số nội dung hay là hướng tiếp cận 
nghiên cứu cần chú ý sau đây : 

1. Các mức độ tương tác của pháp luật 

Nói cách khác, trên thế giới, có những cơ 
cấu như thế nào của pháp luật? Làm rõ yếu 
tổ đó là rất cần thiết, bởi vì mỗi một loại cơ 
cấu của pháp luật ngoài phạm vi quốc gia 
có những mức độ tương tác khác nhau đối 
với pháp luật quốc gia của chúng ta. Khái 
niệm "pháp luật ngoài phạm vi quốc gia" 
bao gồm: 

a) Các hệ luật lớn hay còn gọi là các gia 
đình luật, ví dụ hệ thống thông luật 
(Common law), hệ luật lục địa. Ở đây, cần 
làm rõ trước hết là những đặc tính lớn được 
thê hiện qua các học thuyết pháp lý, hoạt 
động lập pháp, thực tiễn ấp dụng pháp luật, 
cách giải thích pháp luật ; đặc điểm của luật 
gia và nghề luật. 

Khi nói đến hệ luật lớn với những đặc 
tính như vậy, người ta chú trọng trước hết 
khu vực ảnh hướng của những nét đặc trưng 
cho cả một hệ luật. 

__b) Các hệ thống pháp luật của các quốc 
gia, bao gồm những đặc điểm của hệ thống 
pháp luật nói chung cũng như của hệ thống 
các văn bản pháp luật của từng nước cụ thể. 
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c) Các luật lệ, các quy định của các tổ 
chức liên quốc 814, đa quốc gia, khu vực 
(ví dụ, của EU, của ASEAN v.v.). 

d) Các nguyên tắc và các quy phạm của 
luật quốc tế. 

Khi nghiên cứu về năm mức độ của cái 
mà chúng ta gọi là “luật lệ ngoài phạm vi 
quốc gia" đó, cần có một nhận thức là tất cả 
chúng không bao giờ là những khối riêng rẽ, 
biệt lập. Các luật lệ đó có mối quan hệ qua 
lại, ảnh hưởng lần nhau trong quá trình phất 
triên đi lên của thế giới. Hệ thống pháp luật 
của một nước chịu sự tác động mạnh hay yếu 
tùy từng lúc, nhưng luôn luôn chịu sự tác 
động đó. Khi thì sự tác động của một hệ 
thống luật (tức là khu vực ảnh hưởng) có tính 
nổi trội, khi thì tính nổi trội đó lại là từ phía 
các ; quy định của một cộng đồng, một nhóm 
quốc gia có liên quan hay là của một nước 
lớn nào đó. Sự tác động đó cũng diễn ra 
không đồng đều đối với các bộ phận hợp 
thành hệ thống luật của một quốc gia. Chẳng 
hạn, khi thì sự ảnh hưởng liên quan đến các 
quan điểm pháp lý là chính, nhưng có khi là 
bản thân pháp luật thực định hoặc là thực 
tiễn áp dụng pháp luật. 

2. Xác định những sự khác biệt 

Khi nghiên cứu về vai trò của pháp luật 
đối với quá trình hội nhập và "hợp tác quốc 
tế, một việc làm không thể thiếu được là xác 
định cho được những sự khác biệt trong các 
hệ thống pháp luật, sau khi đã làm rõ các 
mức độ tương tác của pháp luật. Nói cách 
khác, cần tìm cho được những sự khác biệt 
và làm rõ những sự khác biệt đó năm ở loại 
cơ cấu nào của từng hệ thống pháp luật. Đây 
cũng là vấn đề rất cần thiết, bởi vì khi nhìn 
nhận một chế định hay một quy định cụ thể 
của pháp luật một nước nào đó, có khi dễ bị 
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rơi vào ngộ nhận bởi có thê có sự giống nhau 
về hình thức, về thuật ngữ, nhưng rất khác 
nhau về nội dung, hoặc ngược lại, có thể 
cùng một nội dung đó, nhưng luật lệ của 
nước này có một khái niệm khác, luật lệ của 
nước khác lại có tên khác. Trong nhận thức 
pháp luật cũng vậy, cùng một chế định pháp 
luật hay hiện tượng pháp luật mà người dân 
của một nước này có thê hiểu và đánh giá 
không như người dân của nước khác về ý 
nghĩa, nội dung cũng như giá trị của nó. 

Đáng chú ý nhất là những sự khác biệt 
về những mặt sau đây : 

a) Những sự khác biệt trong các nguôn 
của luật. Thồng thường, sự khác biệt đó 
không có nhiều lắm trong các loại nguồn cơ 
bản như Hiến pháp và các đạo luật lớn, cho 
nên, nếu cần làm rõ sự khác nhau trong pháp 
luật thì phải tìm trong các luật lệ thấp hơn. 
Các loại nguôn của luật cũng có vị trí thứ 
bậc không như nhau trong hệ thống luật của 
mỗi nước. Như chúng ta biết, chẳng hạn, ở 
các nước châu Âu lục địa vai trò tối thượng 
ắt hắn là thuộc về Hiến pháp và luật. Nhưng 
vai trò đó ở châu Phi là các tục lệ pháp luật ; 
ở Anh - án lệ ; ở một số nước - các quy định 
của luật tôn giáo v.v. 

b) Những sự khác biệt vê nội dung của 
các nguyên lý pháp luật, khái niệm, chế 
định, quy phạm pháp luật. Chẳng hạn, cách 
hiêu và thứ tự sắp xếp của các ngành luật và 
các chế định pháp luật rất không giống nhau 
ở nhiều nước, và do đó tất nhiên là mức độ 
phát triên của các ngành hay chế định pháp 
luật cũng không đồng đều ở mỗi nước. 

c) Những sự khác biệt vê phương thức 
điêu chỉnh của pháp luật. Nói rõ hơn, ở đây 
cần tìm cho được những “độ nhấn”, những 
gam màu khác nhau trong cách điều chỉnh 
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các quan hệ cùng loại. Chẳng hạn, khi nói 
đến tố tụng hình sự, độ nhấn của pháp luật 
của một số nước được nghiêng về loại tố 
tụng quyền lực. Trong khi đó, có một độ 
nhấn khác, đó là tố tụng tranh tụng, ở đó 
tranh tụng đương nhiên là khâu được chú ý 
nhất và, vì vậy, các chức năng tố tụng như 
chức năng buộc tội (công tố), chức năng bào 
chữa, chức năng xét xử được xác định rất rõ 
ràng và có mức độ độc lập rõ nét. 

d) Những sự khác biệt trong trình độ văn 
hóa pháp lý và đặc điểm của các truyện 
thống pháp lý. Có thể nói rằng, sự khác nhau 
trong pháp luật được tạo nên không chỉ và 
không thể chỉ vì các "công nghệ làm luật" 
khác nhau mà một phần đáng kể là do cách 
hiểu và mức độ hiêu biết về pháp luật của 
người dân, các thang giá trị pháp luật của 
người dân ở từng nước ; phương pháp đào 
tạo, chương trình đào tạo các chuyên gia 
pháp luật cũng có ảnh hưởng lớn đến sự khác 
nhau trong pháp luật. 

3. Làm rõ mối liên hệ xã hội - nhà 
nước - pháp luật 

Trong quá trình xác nhận vai trò của pháp 
luật đối với tiến trình hợp tác và hội nhập, 
không thể chỉ dừng lại ở pháp luật, vì pháp 
luật, tự thân nó, tuy có những nét chung và 
riêng gì đi chăng nữa, thì cũng phải liên 
quan đến các yếu tố là xã hội và nhà nước. 
Vì vậy, để hiểu rõ pháp luật, các đặc điểm 
của pháp luật ở các khu vực, ở các quốc 
gia, v.v.., phải làm rõ những đặc điểm trong 
mối liên hệ cụ thể giữa pháp luật với nhà 
nước và xã hội. 

Xã hội ở từng nước và trong từng khu vực 
có những vai trò không như nhau đối với quá 
trình ra đời, quá trình phát huy hiệu quả của 
pháp luật. Nói đến xã hội là nói đến các yếu 
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tố khách quan và chủ quan. Những hiện 
tượng chính trị, kinh tế, xã hội như các cải 
cách, các xáo trộn xã hội, tốc độ phát triên 
nhanh, chậm của kinh tế, các khủng hoảng 
lớn, nhỏ của quốc tế, khu vực, cơ cấu của 
quyền lực chính trị và nhà nước, v.v.. đều có 
khả năng chi phối đến đặc điểm của pháp 
luật. Nếu muốn hiểu pháp luật của một quốc 
gia nào đó mà không đi vào tìm hiêu những 
vấn đề nói trên là điều không thể được. Pháp 
luật luôn luôn chịu chung "số phận" của 
xã hội. 

Nhà nước có vai trò đặc biệt đối với sự 
phát triên của pháp luật ở từng nước. Nhà 
nước và chi có nhà nước mới làm ra (hoặc 
phê chuẩn) các quy tắc pháp lý. Nhà nước 
đóng vai trò người trọng tài điều hòa lợi ích 
của các nhóm xã hội, giai cấp, dân tộc, tôn 
giáo, v.v.. Nhà nước xác lập quy trình làm 
luật, mục tiêu và thủ tục của hoạt động làm 
luật. Nhà nước có vai trò bảo vệ pháp luật và 
bảo đâm cho pháp luật được thực hiện. Nhà 
nước quyết định các mức độ "đóng" hay 
"mở" của hệ thống pháp luật nước mình với 
pháp luật của các nước khác và với pháp luật 
quốc tế. 

Chỉ với những vai trò đó cũng đã thấy rõ 
một điều là nghiên cứu về vai trò của pháp 
luật phải được đặt cùng với việc nghiên cứu 
về đặc điểm của mối tương tắc giữa nhà 
nước và pháp luật trong từng quốc gia không 
thê chỉ tách pháp luật một cách riêng rẽ ra để 
nghiên cứu và tìm sự lý giải về đặc điểm và 
vai trò của nó. _ 

4. Tìm hiểu những xu hướng phát triển 
của pháp luật _ 

Chúng ta nghiên cứu về vai trò của pháp 
luật trong phát triển và vì sự phát triển. Do 
vậy, một điều có ý nghĩa phương pháp luận 
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quan trọng là phải làm rõ các xu hướng phát 
triển của pháp luật hiện nay khi nghiên cứu 
về vai trồ và vị trí của pháp luật trong quá 
trình toàn cầu hóa. | 

Có thể nêu một số xu hướng sau đây để 
tiếp tục nghiên cứu và qua đó làm rõ những 
gì cần thiết trong quá trình hợp tác quốc tế : 

- Xu hướng toàn câu hóa, quốc tế hóa, 
khu vực hóa. Khi xem xét xu hướng này, nhà 
nghiên cứu sẽ tìm thấy cho mình cách lý giải 
VỀ Sự tương, tác giữa các yếu tố luật quốc gia 
VỚI. luật quốc tế, từ quan điểm về chủ quyền 
quốc gia và "hợp tác quốc tế, về vấn đề dân 
tộc và vấn đề nhân loại ; trách nhiệm của các 
quốc gia và các tổ chức quốc tế trong việc 
phối hợp ban hành các quy ước v.v.. 

- Xu hướng nội hóa pháp luật, tức là làm 
thế nào để đưa các quy định quốc tế, khu vực 
vào trong hệ thống luật quốc gia như là một 
cơ cấu nội tại của hệ thống pháp luật đó. 

- Xu hướng nhất thể hóa những quy định 
pháp luật trên những mặt cần thiết của một 
số khu vực trên thế giới. 

._- Xu hướng phân hóa pháp luật trong một 
quốc gia do ảnh hưởng của quá trình phát 
triển nhà nước. 

Trong quá trình hợp tác và hội nhập, 
không thể không đụng chạm đến các yếu tố 
và mức độ thuộc các xu hướng vừa kể trên. 
Các xu hướng đó xảy ra trong cùng một lúc, 
trên nhiều vấn đề của pháp luật. Vì vậy, có 
thể khẳng định một cơ sở phương pháp luận 
khi nghiên cứu về vai trò của pháp luật trong 
quá trinh hợp tác và hội nhập là : các xu 
hướng phát triển có nhiều chiêu, nhiều mức 
độ và nhiều màu sắc, quá trình hợp tác và 
hội nhập quốc tế của chúng ta không thê chỉ 
nhấn mạnh và không thể xem nhẹ một xu 
hướng nào. 


THƠ TỔ HỮU 


(Tiếp theo trang 17) 


và trước yêu câu của thời cuộc. Từ cảm xúc 
yêu thương đến suy nghĩ, Việt Nam là mối 
quan tâm lớn của nhà thơ trong lúc này : 
Việt Nam ! 
Người là ta mà ta chưa bao giờ hiểu hết 
Người là ai mà sức mạnh thân kỳ ? 
.. VIỆt Nam ơi 
Người là ai ? Mà trở thành nhân loại 
Những câu hỏi tu từ chất chứa suy nghĩ 
và sẽ tìm lời giải đáp trong thực tế. Thơ Tố 


Hữu mang nặng những suy tư trước những 


bộn bề lo toan của cuộc sống. Có nỗi đau, 
nhưng còn đó lòng quyết tâm. 

Đã đau rồi, xin chớ đê thêm đau 

Còn tay đó, thì muôn tay hợp lại 

(Ta lại đi) 

Và trong khúc xuân hành vẫn chắt chiu 
niềm vui : 

Trăm năm xuân của đất trời 

Đối sao được một tiếng cười nhân gian 

(Xuân hành 92) 

Thơ có thêm chất suy nghĩ và luận bàn 
nhưng vẫn uyển chuyển, sinh động, tươi vui. 
Hình thức thơ Tố Hữu đã góp phần đưa thơ 
trở về gần gũi với bạn đọc và được mọi 
người yêu thích. 

Từ Từ ấy đến Ta với ta, đường thơ của 
Tố Hữu đã dài. Trên sáu thập kỷ, lúc nào 
thơ Tố Hữu cũng hiện diện, đến với nhiều 
thế hệ như một lời tâm tình, nhắn nhủ nhằm 
khẳng định và phát triển những giá trị tỉnh 
thần cao đẹp của dân tộc và thời đại trong 
cuộc sống hôm nay. C 


Số 36 (tháng 12 năm 2002) 


27 


rao đổi 


PHÁT TRIÊN 0IA0 THÔNG THỦY NỘI ĐIA 


tronơø sự nghiệp 


cônø nghiệp hóa, hiện đại hóa 


PHAM THẮNG 


ỊCH sử phát triển ngành vận tải thủy 
nội địa của thê giới và Việt Nam đã 


cho thấy, sông nước luôn tạo thuận lợi 
cho việc trao đổi hàng hóa cũng như những 
giao lưu khác bằng hệ thống tàu thuyền. Ngày 
nay, khi các phương tiện vận chuyển bằng 
đường bộ, đường không, đường sắt... đã phát 
triển rất mạnh, thậm chí đến mức quá tải, 
thì ngành vận tải thủy nội địa đang tỏ ra có 
ưu thế bởi tiềm năng còn lớn và độ an toàn 
khá cao. 
1. Lợi thế và yêu cầu phát triển ngành 
đường thủy hiện nay 
Vận tải thủy nội địa có rất nhiều lợi thế so 
với các phương tiện vận tải khác. Giá thành 
vận tải thủy nội địa tương đối thấp do chỉ phí 
năng lượng ít, nhỏ hơn đường bộ 4 lần ; nhỏ 
hơn đường không từ 15 đến 20 lần. Chi phí đề 
thiết lập một tuyến đường thủy nội địa chỉ 
băng 25 - 30 % chi phí xây dựng một tuyến 
giao thông đường bộ với năng lực thông qua 
tương ứng. Phương tiện vận tải thủy ít tốn 
kém kim loại hơn phương tiện đường sắt, 
đường bộ. Vận tải thủy có khả năng vận 
chuyển siêu lớn về khối lượng, trọng lượng, 
tông trọng tải. Đặc biệt là, giao thông thủy 
không chiếm nhiều diện tích đất, tận dụng các 
luồng lạch vốn sẵn có của tự nhiên, nên ít tốn 


28 


Tạp chí Cộng sản 


kém trong đầu tư xây 

ựng cơ bản và tạo ra 
khả năng cạnh tranh 
cao cho các sản phẩm 
vận tải đường thủy. 
Theo tính toán, ở Việt 
Nam, trong giai đoạn 
1995 - 1999, suất đầu 
tư của đường sông cho 
1 tấn/km sản phâm là 
37,5 đồng, đường biển là 22,2 đồng, đường 
sắt là 128,5 đồng và đường bộ là 2 033 đồng. 
Do đó, mặc dù vận tải đường sắt, đường bộ 
được phát triển và ứng dụng khoa học - kỹ 
thuật mau lẹ nhưng giao thông thủy nội địa 
vấn giữ vai trò hết sức quan trọng trong vận 
tải hàng hóa và hành khách, nhất là trong giai 
đoạn hiện nay, khi sự phát triển của các 
phương tiện vận tải khác đang có nhiều vấn 
đề nảy sinh nan giải. 

Ở Việt Nam, đường thủy nội địa là bộ 
phận không thê tách rời trong hệ thống mạng 
lưới giao thông của cả nước, luôn phát triển 
gắn bó với các phương tiện giao thông vận tải 
khác trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tô 
quốc. Những năm gần đây, đường sông ngày 
càng được phát triển, nhất là ở các vùng kinh 
tế trọng điểm phía Bắc và phía Nam. Nhiều 
tuyến đường sông lớn đã nối liền các khu vực 
nội địa với các cảng lớn, góp phần tích cực 
đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa cho sự 
phát triên của các khu vực, cũng như cho nền 
kinh tế quốc dân. Theo số liệu của Cục 
Đường sông, lượng hàng hóa vận tải bằng 
đường thủy nội địa tăng bình quân hằng năm 
là 9/4 %, tổng sản lượng vận tải đứng thứ 2 
toàn ngành giao thông vận tải sau đường 
bộ, tăng từ 25,8 triệu tân (năm 1995) lên 
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4O,7 triệu tấn (năm 2000) và 42 triệu tấn 
(năm 2001). Trong 10 năm, 1990 - 2000, đầu tư 
xây dựng cơ bản cho giao thông thủy nội địa chỉ 
chiếm tỷ trọng khoảng 2% tổng đầu tư mỗi năm 
cho giao thông vận tải, song khối lượng hàng 
hóa và hành khách luân chuyên qua đường sông 
hằng năm đã chiếm tỷ trọng đáng kể : tỷ trọng 
hàng hóa luân chuyển thường chiếm từ 8% 
(năm 1997) đến 13,9% (năm 1990), tỷ trọng 
trong tổng số hàng hóa luân chuyển nội địa 
chiếm từ 17,6% - 31,8%. Tuy nhiên, mức độ 
quan tâm đến phát triển đường thủy nhiều năm 
chưa đáp ứng được yêu câu ; đông thời, chưa có 
cơ chế phối hợp có hiệu quả giữa đường thủy 
với các loại hình giao thông khác. 

Mục tiêu của sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước là phấn đấu đến 
năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành một 
nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Theo 
tiến trình đó, các ngành, các cấp phải không 
ngừng đổi mới, phát huy nội lực, tận dụng khả 
năns và cơ hội để tạo ra bước phát triển mạnh 
mẽ cho mình và cho cả nền kinh tế. Trong 
lĩnh vực kết cấu hạ tầng, Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ lX đã xác định : "Kết câu hạ tầng 
đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, 
quốc phòng, an ninh và có bước đi trước. Hệ 
thống giao thông bảo đảm lưu thông an toàn, 
thông suốt quanh năm và hiện đại hóa một 
bước. Mạng lưới giao thông nông thôn được 
mở rộng và nâng cấp..."4, Giao thông thủy 
nội địa là một lĩnh vực quan trọng đòi hỏi 
phải quán triệt sâu sắc và có những giải pháp 
lớn, đồng bộ đê góp phần thực hiện mục tiêu 
trên. Theo dự báo của Viện Chiến lược Phát 
triển giao thông vận tải thì nhu cầu vận tải 
hàng hóa bằng đường sông năm 2005 là 
46 triệu tấn hàng hóa, 2010 : 73 triệu tấn và 
2020 là trên 155 triệu tấn. Đồng thời, ngành 
đường thủy còn chủ động tham gia tiến trình 
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hội nhập quốc tế của Việt Nam. Trong đó, 
phối hợp với các doanh nghiệp xuất - nhập 
khẩu, du lịch và các địa phương có đường 
thủy sang các nước láng giềng để phát triển 
vận tải đường thủy quốc tế. 

Tuy nhiên, đường thủy nội địa cũng đang 
gặp phải những thách thức rất lớn là cạnh tranh 
với đường không, đường sắt, đường bộ về khối 
lượng hàng hóa luân chuyên, tốc độ vận 
chuyển, tính thuận tiện. Chỉ riêng sự hạn chế 
về tốc độ của đường thủy đã kém sức hút đối 
với hành khách. Bên cạnh đó, ngành đường 
thủy còn chịu ảnh hưởng nhiều vào diễn biến 
thời tiết (mùa khô, mùa lũ) so với giao thông 
đường bộ... Trong những năm qua, tốc độ hiện 
đại hóa các trang thiết bị cũng như bến bãi, 
luông lạch chưa ngang tầm, vẫn còn tình trạng 
tận dụng khai thác mà chưa có đầu tư chiều 
sâu, tầm nhìn chiến lược còn hạn chế. Điều đó 
đã dẫn đến tỷ trọng hàng hóa luân chuyển của 
vận tải thủy nội địa trong tông số hàng hóa 
luân chuyển nội địa có chiều hướng giảm 
dần : 26,8% (năm 1997) ; 21,8% (năm 1998) ; 
18% (năm 1999) ; 17,6% (năm 2000). 

Rõ ràng, để . phát huy lợi thế của mình, để 
đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa ngành đường thủy nội địa 
phải có sự đổi mới mạnh mẽ hơn, với sự đầu 
tư lớn, hiện đại cho công nghệ bốc xếp, điều 
khiển luồng tàu, chất lượng phương tiện... 
cũng như nâng cao hiệu quả quản lý và không 
ngừng nâng cao năng lực toàn diện đội ngũ 

cán bộ, công nhân viên chức của ngành. 

2. Mục tiêu phát triển vận tải thủy 


nội địa 


Theo điều tra sơ bộ của Cục Đường sông, 
tổng chiều dài các tuyến vận tải thủy có thể 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr I6I 
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khai thác ở nước ta là 17 000 km, trong đó 
gần 9 000 km các phương tiện có trọng tải 
100 tấn trở lên có thể đi lại được. Tuy nhiên, 
để khai thác và sử dụng có hiệu quả tiềm năng 
này, trước hết phải có quy hoạch. Mặc dù, 
bản "Quy hoạch tổng thể phát triển ngành 
giao thông vận tải đường sông đến năm 2020" 
đã được xây dựng trên cơ sở nhu cầu thực tế 
và dự báo về ngành đường thủy nội địa, song 
trong quá trình triển khai thực hiện cần phải 
xác định những trọng điểm cũng như xây 
dựng các kế hoạch với bước đi cụ thể. Đồng 
thời, có sự điều chỉnh các chính sách phù hợp 
với thực tiễn giao thông vận tải trong mỗi giai 
đoạn. Trên cơ sở bản quy hoạch tổng thể đã 
được phê duyệt, các khu vực, các vùng và các 
địa phương cần nhanh chóng hoàn thiện quy 
hoạch chỉ tiết để hình thành mạng lưới vận tải 
đường thủy nội địa với các tuyến trục chính 
và các tuyến nhánh trải đều trên phạm vi cả 
nước. Huy động mọi nguồn lực, tranh thủ các 
dự án đầu tư, khai thác và cải tạo nâng cấp để 
phủ kín toàn bộ hệ thống các tuyến vận tải 
chính. Vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng 
là vốn để thực hiện các dự án này. Theo Quyết 
định số 16/2000/QĐ-TTg, ngày 3-2-2000, 
thì vốn để thực hiện các dự án cấp bách giai 
đoạn đến năm 2005 là 2 239 tỉ đồng và đến 
năm 2010 là 6 000 tỉ đồng. Nếu thực hiện 
được các dự án đầu tư đồng bộ, giao thông 
vận tải đường thủy nội địa đến năm 2010 sẽ 
nâng sản lượng lên gấp đôi so với năm 2000. 
Riêng ở miền Bắc, tới năm 2010, lưu lượng 
hàng hóa thông qua tại một số mặt cắt có thê 


đạt 16 đến 20 triệu tắn/năm ; ở miền Nam, tại 


nhiều mặt cắt sẽ vượt qua mức 30 - 35 triệu 
tần hàng hóa thông qua hàng năm. 

Trong những năm tới, cần tập trung phát 
triển giao thông thủy nội địa ở 2 khu vực chủ 
yếu : Khu vực phía Bắc và khu vực phía Nam. 
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Tăng nhanh chiều dài đường thủy được khai 
thác, sử dụng trên các tuyến. Hai mạng lưới 
khu vực bao gồm các tuyến chính và các 
tuyến nhánh, được kết nối với nhau bằng 
tuyến vận tải ven biển tới hệ thống các cảng 
miền Trung, hình thành một mạng lưới vận 
tải thủy nội địa thống nhất toàn quốc và sẽ là 
động lực mạnh cho sự phát triển kinh tế 
đất nước. 

Khu vực phía Bắc phải có khả năng nối kết 
các vùng kinh tế như tam giác Hải Phòng - Hà 
Nội - Quảng Ninh và tứ giác Hà Nội - Nam 
Định - Ninh Binh - Thanh Hóa với các khu 
kinh tế Tây Bắc - Việt Bắc... Các tuyến vận 
tải đường thủy nội địa chính cần được đặc biệt 
quan tâm : tuyến sông Hồng dài 544 km kéo 
đài từ cửa Lạch Giang đến Lào Cai, vừa đóng 
Vai tTÒ tuyến dọc trung tâm phục vụ phát triển 
kinh tế vùng cao, vừa nằm trong hành lang 
vận tải quốc tế Côn Minh - Hải Phòng ; tuyến 
Quảng Ninh - Sơn La dài 488,5 km trước mắt 


- phục vụ xây dựng Nhà máy thủy điện Sơn La, 


phục vụ trực tiếp và lâu dài cho sự phát triển 
kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc ; tuyến Quảng 
Ninh - Ninh Bình dài 278,5 km (rút ngắn 
60 km nếu đi ven biên qua Cửa Đáy) phục vụ 
cho các khu công nghiệp, dân cư Nam Định, 
Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa và các tỉnh 
miễn Trung ; v.v. Với sự phát triển mạnh mẽ 
của các khu công nghiệp, sự tăng nhanh hàng 
xuất nhập khẩu, nhu cầu lớn về đầu tư xây 
dựng cơ sở hạ tầng và xây dựng dân dụng... 
trong những năm tới, khối lượng các mặt 
hàng truyền thống như than đá, cất sỏi, 
xi-măng, sắt thép, trang thiết bị... sẽ tăng lên 
đáng kể và làm cho khối lượng vận chuyển 
bảng đường thủy, đặc biệt trên các tuyến 
chính, có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn bình 
thường từ 8 đến 12% hằng năm. 
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Khu vực phía Nam gồm có các tuyến 
chính xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh đi 
Hà Tiên (theo hai hướng tuyến qua Đồng 
Tháp Mười - Tứ giác Long Xuyên và hướng 
tuyến qua các kênh Lấp Vò - Sa Đéc, Rạch 
Sỏi - Hậu Giang) ; Thành phố Hồ Chí Minh 
đi Cà Mau (theo hướng tuyến qua kênh Măng 
Thít, Xà No và hướng tuyến chạy theo các 
sông kênh duyên hải ven biển qua Trà Vinh, 
Đại Ngãi, Bạc Liêu) hợp với bốn tuyến cắt 
ngang gồm tuyến Rạch Giá - Cà Mau (Châu 
Đốc), các tuyến sông Hậu, sông Tiền và 
tuyến sông Đồng Nai kéo dài nỗi cụm cảng 
Sài Gòn với cụm Càng Thị Vải qua Soài Rạp, 
Vàm Cỏ đi đồng bằng sông Cửu Long. Với 
đặc điểm địa lý của Nam Bộ, sự nối liên các 
tuyến chính là một hệ thống sông kênh có mật 
độ rất dày, có nhiệm vụ thu gom hàng hóa về 
các tuyến chính. Lưu lượng hàng hóa thông 
qua tại nhiều mặt cắt ở thời điểm hiện nay đã 
đạt trên đưới 20 triệu tấn/năm (Trạm quản lý 
đường sông Sông Tiền : 22 triệu tấn/năm ; 
Trạm quản lý đường sông Tân Hiệp (kênh 
Rạch Sỏi - Hậu Giang) : 16 triệu tấn ; Trạm 
quản lý đường sông Chợ Gạo (kênh Chợ 
Gạo) : 18 triệu tấn...). Trong một vài năm tới, 
lưu lượng thông qua tại các mặt cắt này sẽ có 
những bước tăng trưởng cao, và đặc biệt tăng 
nhanh trên tuyến sông Đồng Nai, Soài Rạp... 
phục vụ cho các khu công nghiệp thuộc Biên 
Hòa, Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh, 
vận chuyển hàng xuất nhập khẩu cho các 
cụm cảng Thành phố Hồ Chí Minh, Thị Vải, 
Cái Mép... đi đồng bằng sông Cửu Long, và 
ngược lại. 

Để thực hiện mục tiêu phát triển, ngành 
đường thủy đã đầu tư đào mới hàng nghìn 
ki-lô-mét kênh, hàng nghin ki-lô-mét sông, 
cải tạo và nâng cấp nhiều tuyến sông, hô... 
Trong đó, tuyến Cửa Đáy - Ninh Bình được 
nâng cấp giai đoạn 1 đã làm tăng khối lượng 
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xếp dỡ ở cảng năm 2001 gấp 7 lần so với 
năm 1997. Đông thời, triển khai các dự án lớn 
như : dự ân khai thắc tuyến vận tải thủy từ 
Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Tiên qua 
Đồng Tháp Mười và tứ giác Long Xuyên, dự 
án tuyến vận tải thủy sông Hàm Luông, sông 
Đồng Nai, tuyến vận tải thủy Lạch Giang, - 
Hà Nội, tuyến vận tải thủy sông Thao, tuyến 
vận tải thủy Hải Phòng - Sơn La... và các dự 
an nhánh khác. Những hoạt động trên vừa là 
mục tiêu cụ thể trong việc phát triển các 
tuyến đường thủy vừa là biện pháp góp phần 
nâng cao tỷ trọng vận tải thủy trong ngành 
giao thông. Bên cạnh đó, tiếp tục đấy mạnh 
sự phát triển các phương tiện vận tải như : 
tăng cường các tàu tự hành 50 - 300 tấn, 
các phương tiện vận tải sông - biển 600 - 
1 000 tấn, các đoàn tầu đấy Ì 600 - 2 000 tấn. 
Riêng năm 2001, đã đóng mới bổ sung 
hơn 100 000 tấn phương tiện chở hàng và 
200 000 ghế hành khách đưa tông số phương 
tiện thủy đến tháng 3-2002 đạt trên 75 300 chiếc, 
2 400 000 tấn phương tiện và 232 900 ghế 
hành khách... 

3. Một số vấn đề về công tác quản lý 
trong phát triển vận tải thủy nội địa 

Trong quá trình phát triển vận tải đường 
thủy, có rất nhiều vấn đề đặt ra phải giải 
quyết theo những cách nhìn khác nhau. 

Một là, cơ chế - chính sách luôn là cơ sở 
cho mọi hoạt động quản lý. Để có thể xử lý có 
hiệu quả tình trạng hiện nay và lường trước 
những phát sinh, cần tiếp tục hoàn thiện các 
định chế hiện có và tiến tới phải có luật đường 
thủy. Khi điều chỉnh các quy định hiện hành 
hoặc ban hành chính sách mới cân lưu ý tính 
đồng bộ, bởi các chính sách có quan hệ chặt 
chẽ với nhiều ngành và địa phương. Trước 
mắt, cần hoàn thiện chính sách điều tiết việc 
cấp phát và cho vay vốn thích hợp giữa ngành 


31 


(Ägiêm eứu - rao đổi 

đường thủy với các loại hình giao thông 
khác ; đồng thời, có chính sách hữu hiệu để 
khuyến khích các thành phần kinh tế, trong 
đó có kinh tế tư nhân tham gia phát triển vận 
tải thủy và đây mạnh phát triển vận tải đa 
phương thức... nhằm khai thác hết những tiềm 
năng sẵn có, tăng năng lực vận tải, giảm giá 
thành vận tải. Một trong những chính sách có 
vaL trò quan trọng là, tăng cường sự hội nhập 
quốc tẾ của ngành đường thủy, bao gồm : 
phát triển tuyến đường thủy đi sang nước bạn 
(Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia) và tăng 
cường hợp tác quốc tế để phát triển đường 
thủy nội địa (khai thác vốn, công nghệ và 
kinh nghiệm quản lý). Bước đầu chúng ta 
đang triển khai thực hiện chính sách này, 
song thời gian tới phải có cơ chế thuận lợi, 
nhiều biện pháp tích cực để nâng cao hiệu quả 
hợp tác quốc tế hơn nữa. 

Hai là, đẩy nhanh việc ứng dụng khoa 
học - kỹ thuật, công nghệ tiên tiến ngang tầm 
với xu thế chung, hiện đại hóa trang thiết bị 
và tổ chức quản lý một cách khoa học bảo 
đảm hiệu quả phát triển cao. Nâng cao năng 
lực hoạt động cảng vụ thông qua việc : có 
"biểu đồ vận hành" cho Chạy tàu ; xây dựng 
"quy trình tác nghiệp thống nhất" giữa tàu và 
cảng ; "cơ giới hóa kinh tế" tại các cảng lớn. 
Nâng cao hiệu quả trong quản lý phương tiện 
như : xây dựng "các đội hình chạy tàu kinh 
tế", tô chức "đoàn tàu vận tải chuyên dụng". 
Gắn bó chặt chẽ với các địa phương, mở rộng 
nhiều hình thức cùng tham gia trách nhiệm 
của chính quyền, của toàn xã hội trong việc 
quản lý và bảo vệ các tuyến vận tải an toàn và 
hiệu quả. Quản lý tuyến đường thông qua 
việc đầu tư kỹ thuật đèn hiệu, theo dõi sự bồi 
lắng dòng sông... để đảm bảo đi lại an toàn 
cho các phương tiện vận tải thủy. 

Trong quá trình quản lý phải vừa chú ý về 
những yếu tố kỹ thuật vừa quan tâm đến cơ 
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chế quản lý, như : nắm vững diễn biến các bờ 
sông, tình trạng lấn chiếm bờ kênh và ven hồ, 
kế cả việc khai thác cát ven sông để có biện 
pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. 

Ba là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 
quản lý các cấp và cán bộ điều hành nghiệp 
vụ bằng tiêu chí cụ thể, có hiệu quả. Do đó, 
điều quan trọng là, ngành đường thủy phải 
phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ có khả 
năng quản lý, điều hành tốt. Điều cần nhấn 
mạnh là, đội ngũ này vừa được bổ sung mới 
vừa phải bôi dưỡng từ nguồn nhân lực hiện có 
trong tổng thể chương trình đào tạo mới và 
bôi dưỡng nhân lực của ngành đường thủy. 
Để góp phần cho việc cung cấp nhân lực quản 
lý ngành đường thủy có trình độ chuyên sâu, 
nên khôi phục lại chương trình đào tạo "kỹ sư 
kinh tế - khai thác vận tải thủy nội địa". 

Những vấn đề nêu trên có quan hệ chặt chẽ 
với nhau nhằm thực hiện có hiệu quả hoạt 
động quản lý nhà nước về ngành đường thủy. 
Vì thế, yêu cầu lớn đặt ra bắt đầu từ việc 
không ngừng nâng cao năng lực hoạt động 
của Cục Đường sông Việt Nam - cơ quan đại 
diện cho vai trò quản lý nhà nước về ngành 
đường thủy. Để đạt được yêu cầu này, ngành 
đường thủy vừa phải tự đổi mới hoạt động vừa 
tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ngành 
giao thông khác như đường biển, đường sắt, 
đường bộ ; đồng thời, kết hợp vận tải thủy nội 
địa với phát triển thủy lợi, khai thác thủy sản, 
phát triên thủy điện, du lịch và bảo vệ môi 
trường. 

Phát triển vận tải đường thủy có ý nghĩa to 
lớn, không chỉ góp phần nâng cao vị thế của 
ngành giao thông vận tải, mà còn có tác dụng 
tích cực đối với sự phát triên của công nghiệp, 
nông nghiệp, du lịch và toàn xã hội trong 
quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở 
Việt Nam. C 
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Đang có chăng một 
"TOÀN CÂU Hóñ 
CHO MỌI NGƯỜI" 


PHAM VĂN CHÚC 


Ử vài thập niên nay "Toàn cầu hóa" 

(TCH) dần dần trở thành một chủ đề 

quan trọng đặc biệt, thụ hút sự quan 
tâm to lớn, thường xuyên và ngày càng tăng 
của chính giới cũng như của giới học thuật ở 
hầu hết các nước trên thế giới. Hiện chủ đề 
này đang được tập trung đi sâu mổ xẻ, phân 
tích, bàn thảo khá sôi động, rộng rãi. Và 
chắc chắn nó sẽ còn được tiếp tục chú ý với 
mức độ không kém hơn trong nhiều năm nữa 
cả Ở từng nước cũng như trên trường quốc tế, 
tại cả các diễn đàn chính thức công khai lẫn 
các "bàn tròn” hạn hẹp chuyên sâu. 

Cho đến nay, TCH được tiếp cận trên 
nhiều góc độ : nghiên cứu kiến giải lý luận, 
hay tổ chức quản lý thực tiễn ; đúc rút kinh 
nghiệm và quyết sách ứng dụng trực tiếp, 
hay tìm kiếm tri thức và quy luật học thuật ; 
khảo sát vấn đề thông qua lịch trình sự kiện 
thực tế hay nắm bắt bản chất của nó nhờ hệ 
thống khái niệm, quy luật chuyên môn.. 
Song qua rất nhiều cuộc trao đối, tranh luận 
không giản đơn, dễ dàng, thì có lẽ cũng mới 
chỉ có một số điều khẳng định chung, ít 
nhiều nhất quán, được rút ra như : TCH đang 
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diễn ra hiện nay là một quá trình hết sức 
rộng lớn, phức tạp. Nó có tầm quan trọng 
vừa thời sự cập nhật, vừa cơ bản lâu dài. Về 
biểu hiện trực tiếp trong thực tế, quá trình 
này bao gồm một số nội dung chính như : tự 
do hóa thương mại ; hạ thấp mức thuế, hay 
gỡ bỏ hắn hàng rào thuế quan ; hạn chế bảo 
hộ giá cả ; cào bằng mọi thể thức, luật lệ 
quan hệ song phương và đa phương ; mở cửa 
mọi lĩnh vực sản xuất và trao đổi một cách 
"đồng loạt” và à ngay lập: tức" (không kể một 
số ngoại lệ hiếm hoi) Tất nhiên ở đây, một 
mặt cũng khó có thể có ngay được nhận thức 
hoàn toàn đầy đủ, chính xác và thuyết phục 
về TCH. Nhưng mặt khác, cho dù như vậy 
thì việc phân tích, đánh giá và kiểm chứng 
một số luận điểm nhất định về những nội 
dung cơ bản của TCH vẫn luôn có ý nghĩa 
thiết thực. 

Chẳng hạn có một số ý kiến cho rằng : 
nguyên nhân, động lực chủ yếu của TCH là 
sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng 
khoa học - công nghệ hiện đại ; khi được áp 
dụng vào đời sống, những thành tựu to lớn 
của cuộc cách mạng này đã làm cho lực 
lượng sản xuất phát triển vượt bậc, tính xã 
hội hóa của hoạt động sản xuất tăng lên, sự 
phân công lao động trở nên sâu sắc ; việc 
liên kết sản xuất và trao đối giữa các ngành, 
các vùng được đây mạnh ; những mối quan 
hệ tác động qua lại tùy thuộc lần nhau trong 
nền kinh tế được mở rộng và dần dân vượt ra 
ngoài phạm vị từng nước, hay từng khu 
vực... Và thế là từ đây, quá trình TCH bắt 
đầu. Theo cách tiếp cận ấy, khi xét trong 
nguồn gốc và bản chất của TCH, thì ngay từ 
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đầu cũng như trong sự tiến triển thường 
xuyên kế theo, đây là một quá trình khách 
quan. Tức là, TCH không phải do riêng một 
chủ thể nào đó (cá nhân, tập đoàn, giai tầng, 
phong trào, đảng phái, chính phủ, nhà nước) 
khởi xướng, duy trì, thúc đấy, áp đặt mà là 
xu hướng tiến trưởng nội tại, tự thân của mọi 
hệ thống kinh tế và ở mọi quốc gia, dân tộc. 
Nó là quá trình trước hết và chủ yếu thuộc 
về lĩnh vực kinh tế và sản xuất vật chất, tức 
là cơ sở nền tảng của toàn bộ đời sống xã 
hội. Cho nên không phải nó bị chi phối, quy 
định bởi các nhân tố chủ quan hay các lĩnh 
vực nào đây khác, mà điều ngược lại mới là 
hợp lý. Nói cách khác, những ý kiến này đã 
tập trung xác lập và khẳng định một quan 
niệm về TCH chủ yếu như là hệ quả và biểu 
hiện của sự bùng phát, lan tỏa khách quan, 
tự nhiên của lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật đơn 
thuần, thoát ly khỏi lĩnh vực kinh tế - xã hội 
và mọi sự điều tiết chính trị - xã hội. TCH 
một khi được hiểu như vậy trở nên vừa mang 
giá trị tích cực phổ biến lớn lao, vừa có 
quyền lực toàn năng tối thượng của một thứ 
"tất yếu thép" về lợi ích kinh tế mà toàn xã 
hội và mọi quốc gia dân tộc chỉ có thể tuân 
thủ, chấp nhận, chứ không thể lựa chọn, hạn 
chế hay ngăn chặn. 

Bên cạnh đó, một số ý khác tuy không 
chủ trương "kinh tế hóa", "khách quan hóa" 
tuyệt đối TCH, nhưng lại nhấn mạnh răng : 
sở dĩ TCH hiện nay mang tính chất tư bản 
chủ nghĩa (TBCN) chính là vi, sau khi đã 
triên khai từ khởi nguồn "vô tính" hay "trung 
tính" vốn có ban đầu của mình thì nó mới bị 
chủ nghĩa tư bản (CNTB) lợi dung, thao 
túng, rồi bị "tư bản hóa". Và cũng chỉ tới 
nay, trong diện mạo thực tế hiện có của nó, 
TCH TBCN này mới bao hàm cả các nội 
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dung chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội như 
là những nhân tố thứ phát, phái sinh được 
tạo nên và phải chịu ảnh hưởng quyết định 
của yếu tố kinh tế nguyên phát, gốc rễ. 

Phải chăng những ý kiến trên đây đã quán 
triệt phương pháp phân tích khoa học và duy 
vật - biện chứng Mác - Lê-nin về xã hội, lịch 
sử ? Phải chăng đã là đúng đắn và đầy đủ khi 
chúng đi tìm nguồn gốc của TCH trong lĩnh 
vực kinh tế, và hơn nữa còn "truy nguyên" 
động lực của quá trình này đến tận các 
thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại ? 

Trước hết, thật ra trong đời sống xã hội 
hiện thực và trong quá trình lịch sử không hề 
có một nền kinh tế (dân tộc, quốc tế) và một 
sự phát triển kinh tế chung chung, trừu 
tượng, hoàn toàn vắng bóng con người với 
tư cách là chủ thể xã hội và nhân tố chủ 
quan. Lĩnh vực kinh tế không thể chỉ được 
xem xét đơn thuần về cơ sở vật chất - kỹ 
thuật giàu mạnh hay nghèo yếu, đội ngũ lao 
động đông đảo lành nghề hay ít ỏi yếu kém, 
trinh độ khoa học - công nghệ hiện đại hay 
lạc hậu... Trái lại, cả về phương diện giá trị 
sản phẩm lẫn về trạng thái hoạt động, lĩnh 
vực đó luôn đồng thời có hai mặt vật chất - 
kỹ thuật và vật chất - xã hội. Nội dung, đặc 
điểm, tính chất của kinh tế bao hàm và biểu 
hiện không chỉ ở nền tảng khoa học - công 
nghệ, ở quy mô và trình độ của lực lượng 
sản xuất, mà còn ở mục tiêu, động lực và 
định hướng của lao động, ở hình thái sở hữu 
và phương thức quản lý, ở cơ chế hình thành 
lợi ích và ở cơ cấu phân chia sản phẩm, tức 
là ở các quan hệ sản xuất giữa những người 
tham gia quá trình sản xuất xã hội. 

Theo ý nghĩa đó, trong tất cả các xã hội 
văn minh từ sau thời đại Công xã nguyên 
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thủy đến nay (không kể các xã hội xã hội 
chủ nghĩa đã và đang tồn tại 85 năm qua 
từ Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại 
năm 1917) đều không thể có được một nền 
kinh tế và một sự phát triển kinh tế thực sự 
là "phúc lợi chung” phục vụ cho toàn xã hội, 
hay là thực sự thuộc về tất cả mọi người và 
vì tất cả mọi người, thực sự công bằng và 
bình đẳng. Nền kinh tế với các quan hệ sản 
xuất xã hội như vậy chỉ tôn tại tự phát trong 
quá khứ xa xưa của con người ; và nó sẽ lại 
xuất hiện trong xã hội tương lai, khi con 
người tạo ra được một lực lượng sản xuất, 
một cơ sở vật chất - kỹ thuật vô cùng to lớn, 
hiện đại và bản thân họ cũng có những nỗ 
lực chủ động, tự giác lớn lao tương xứng với 
điều kiện đó mà thôi. Từ khi xuất hiện sự 
phân chia xã hội thành các giai cấp đối 
kháng nhau cho đến nay, không hề có một 
nên kinh tế, một quá trình hoạt động kinh tế 
thuần túy, tức là không liên hệ gì với kiến 
trúc thượng tầng chính trị. Còn chính trị 
cũng không bao giờ tách rời khỏi kinh tế. 
Trái lại, nó luôn biểu hiện chính bản chất xã 
hội - giai cấp của kinh tế, đóng vai trò bảo 
đảm trực tiếp duy trì, vận hành và thực hiện 
những quan hệ, lợi ích, cân đối và ưu tiên 
kinh tế nhất định của một phương thức sản 
xuất, một hình thái kinh tế - xã hội nhất định 
tương ứng. 

Như vậy, nhìn từ tính quy luật chung của 
mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị, quá 
trình TCH hiện nay - một hiện tượng có nội 
dung kinh tế vĩ mô, trải rộng trong không 
gian và kéo dài trong thời gian của xã hội 
loài người - tất yếu vừa có nguyên nhân kinh 
tế, vừa có nguyên. nhân chính trị. Bản thân 
quá trình này tất yếu vừa là quá trình kinh tế 
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vừa là quá trình chính trị. Và đến lượt mình, 
nó cũng tất yếu đưa lại cả hệ quả kinh tế, lẫn 
hệ quả chính trị. Ở đây, điều ngược lại là 
không thể có. _ 

Tiếp theo, khi xét khái quất trong đời 
sống xã hội thực tiễn thì cả việc sáng tạo lẫn 
sự vận dụng các tri thức khoa học, kỹ thuật, 
công nghệ và quản lý với tính cách là lực 
lượng sản xuất trực tiếp đều không hề thoát 
ly hắn khỏi những quan hệ xã hội, quan hệ 
sản xuất, quan hệ giai cấp và quan hệ chính 
trị nhất định. Do thế, những thành quả khoa 
học - công nghệ hiện đại hoàn toàn không 
phải là một thứ tài nguyên tri thức, trí tuệ 
công cộng tự sinh sôi, sẵn sàng mở rộng để 
được tự do khai thác với xác suất cơ may 
ngang bằng cho mọi cá nhân, tập đoàn, giai 
tầng, quốc gia, dân tộc. Hơn nữa, vấn đề 
không phải chỉ là "ai sở hữu trí tuệ", mà 
đúng hơn là "ai có được đủ điều kiện vật 
chất - kỹ thuật để vận dụng và hiện thực hóa 
nguồn trí tuệ này". Thực tế chỉ rõ, ngoài hệ 
quy luật phát triển nội tại độc lập tương đối 
(mà nói chung chỉ đóng vai trò thứ yếu), thì 
ngay từ đầu cũng như càng về sau cuộc cách 
mạng khoa học - công nghệ ngày càng được 
định hướng, điều tiết (cả thúc đẩy lẫn kìm 
hãm) và điều phối (giữa các ngành sản xuất 
khác nhau, giữa vùng "trung tâm” là các 
nước phương Tây với vùng “ngoại vi" là các 
nước đang và chậm phát triển, cũng như 
giữa các nước trong cùng một vùng với 
nhau) một cách chặt chế, trực tiếp, nhanh 
mạnh bởi các nhân tố kinh tế - xã hội và 
chính trị - xã hội. 

Ngoài ra, liên quan với điều trên, các lĩnh 
vực kinh tế và khoa học - công nghệ đều bao 
hàm không chỉ những nhân tố khách quan 
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mà cả những nhân tổ chủ quan. Đó là các 
định hướng chính trị - xã hội hoàn toàn chủ 
động, rõ ràng. Tất nhiên, các "định hướng" 
này không phải là ý chí, ý muốn ngẫu nhiên 
tùy tiện. Trái lại, bản thân chúng cũng bị 
quy định và đồng thời phản ánh chính hệ 
thống quy luật hiện thực khách quan của 
phương thức sản xuất và hình thái kinh tế - 
xã hội nhất định mà trong đó những quá 
trình phát triển kinh tế và khoa học - công 
nghệ diễn ra. Hệ thống quy luật ấy lại được 
nhận thức và vận dụng bởi chủ thể chính trị 
chính thống của chế độ xã hội tương ứng. 
Bởi thế, sự vận động và tăng trưởng của kinh 
tế, khoa học - công nghệ không phải là một 
quá trình vạn năng, phi lịch sử. Trong thực 
tế, chúng không hề đi ra ngoài hay vượt cao 
hơn "quỹ đạo" mà một hệ thống xã hội nhất 
định đã ấn định và chỉ phối. 

Cho nên, dù là sự phát triển kinh tế và 
khoa học - công nghệ có đang thực sự diễn 
ra đồng đèu, phô biến và đầy hiệu lực ở khắp 
mọi nơi trên thế giới, thì riêng điều đó vẫn 
chưa phải là nguyên nhân sâu xa cuối cùng, 
cũng không phải là nguyên nhân trực tiếp 
đầu tiên, hay toàn bộ các nguyên nhân của 
tiến trình TCH. Trong thế giới ngày nay, các 
nhân tố mới như cách mạng khoa học - công 
nghệ, "văn minh tin học", "kinh tế trí thức" 
đều đang thực sự có tác động không nhỏ đến 
mọi mặt của đời sống. Tuy vậy tình hình 
thực tế vẫn cho thấy, ảnh hưởng đó chưa đủ 
và chưa phải là nhân tố quyết định trực tiếp 
làm cho nền kinh tế mỗi nước cũng như nền 
kinh tế thế giới trở nên "toàn cầu hóa" theo 
nghĩa là" kỹ trị hóa”, "nhân loại hóa", "phi 
chính trị hóa", "phi giai cấp hóa" ở mọi lĩnh 
vực, phạm vì, cấp độ một cách rộng rãi. Xét 
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về mặt nào đấy, thì sự phát triển kinh tế và 
khoa học - công nghệ ấy lại chỉ là điều kiện 
và phương tiện thực hiện TCH, thậm chí có 
khi một phần còn là nội dung và kết quả của 
quá trình này. Đúng hơn, giữa hai quá trình 
đó (phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ 
và TCH) có mối quan hệ tác động qua lại lấn 
nhau. Nhưng ở đây, vấn đề quan trọng hơn 
cần được nhấn mạnh là : cả sự tăng trưởng 
kinh tế, tiến bộ khoa học - công nghệ lẫn 
việc hình thành và mở rộng TCH đều diễn ra 
không phải trong môi trường "chân không 
xã hội", mà là trong khuôn khổ của một 
phương thức sản xuất, một hình thái kinh tế - 
xã hội lịch sử cụ thể hoàn toàn xác định. Do 
đó, ngay từ đầu chúng đã thấm đẫm bản chất 
của phương thức sản xuất và hình thái kinh 
tế - xã hội này. Đồng thời chúng cũng luôn 
được triển khai theo một "lộ trình" mà bản 
chất ấy quy định thường xuyên, trực tiếp và 
nghiêm ngặt. 

Cuối cùng, bên cạnh những biểu hiện và 
mối liên hệ trực tiếp, những nội dung và điều 
kiện thực tế về phát triển kinh tế và khoa 
học - công nghệ, thì bản chất và nguồn gốc 
cũng như nguyên nhân và động lực đích thực 
của TCH cần được nắm bắt trong sự vận 
động và phát triên lịch sử hiện thực, trong sự 
diễn biến của các mâu thuẫn nội tại vốn có, 
cũng như trong việc giải quyết những nhu 
cầu, lợi ích sống còn của chế độ xã hội và hệ 
thống chính trị, của hình thái kinh tế - xã hội 
và phương thức sản xuất. Chính vì thế, 
không phải là ngẫu nhiên và hoàn toàn phi 
lý khi có khá nhiều nhà nghiên cứu nước 
ngoài cố gắng tiếp cận xem xét TCH một 
cách toàn diện, sâu sắc hơn. Và họ đã cho 
rằng : so với hồi cuối thế kỷ XIX - đầu thế 
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kỷ XX, thế giới ngày nay nhìn chung lại tỏ 
ra còn "không toàn cầu hóa bằng" về mọi 
mặt (kể cả mặt kinh tế), mặc dù đã và đang 
được trực tiếp nhận sự tác động mạnh mế 
của cả hai cao trào cách mạng khoa học - kỹ 
thuật (từ cuối những năm 50) và cách mạng 
khoa học - công nghệ (từ đầu những năm 80). 
Chẳng hạn, theo các tác giả này, buôn bán 
thế giới trong 40 năm trước chiến tranh thế 
giới lần thứ nhất phát triển nhanh hơn so với 
40 năm qua ; đầu tư trực tiếp của nước ngoài 
so với tổng sản lượng thế giới vào năm 1913 
đạt tỷ lệ cũng không kém năm 1990. Khi ấy, 
chính giới ở nhiều nước cũng đã rất nhiệt 
tình bàn thảo về xu thế kinh tế các nước 
ngày càng phụ thuộc lẫn nhau, về quá trình 
hòa nhập buôn bán, tài chính thế giới... 
Thậm chí, một số nhà nghiên cứu còn khẳng 
định : chỉ riêng ở thế kỷ này hoặc kể cả 
trong 5 thế kỷ tồn tại của CNTB, trên thế 
giới đã diễn ra tới 3 - 4 đợt TCH. Và nếu xét 
trong cả quá trình lịch sử nhiều ngàn năm từ 
thời cô đại đến nay, thì nhân loại cũng đã 
nhiều lần biết đến tình hình trên khắp đại 
lục Á - Âu chỉ tồn tại một đế chế duy nhất, 
tức là trạng thái “toàn cầu hóa" thực sự 
không chỉ về kinh tế mà mà còn về các lĩnh 
vực chính trị, quân sự, xã hội, văn hóa, tôn 
giáo...(Ù), 

Tóm lại, TCH ngày nay trước hết và chủ 
yếu là TCH tư bản chủ nghĩa. Nó không hề 
là cơ may ngẫu nhiên vô định của toàn nhân 
loại mà chính là sản phẩm nội sinh có vai trò 
sứ mạng hoàn toàn xác định của CNTB hiện 
đại, đấp ứng yêu cầu khắc phục mâu thuẫn 
bên trong, giải quyết khủng hoảng đề tự bảo 
tồn và tiếp tục tiến triển của chế độ xã hội 
này. Thực ra, đây không phải là điều quá 
mới mẻ, mà chắng qua nó chỉ bị đơn giản 
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hóa và ngộ nhận bởi một số người này, hay 
bị cố tình xóa nhòa và che giấu bởi một số 
người khác. 

Ở đây, một mặt rất cần nhắc lại một cách 
đầy đủ và chính xác rằng : từ giữa thế kỷ 
trước, khi đề cập tới các hệ quả xã hội trong 
nước cũng như quốc tế mà sự phát triền của 
nên sản xuất đại công nghiệp gây ra, chính 
C. Mác đã luôn nhấn mạnh: đến một quá 
trình quốc tế hóa do giai cấp tư sản thực 
hiện, tức là quốc tế hóa tư bản chủ nghĩa chứ 
không phải là một quá trình quốc tế hóa với 
sự mở mang và phát triển kinh tế đơn thuần, 
trừu tượng, chung chung 2, Đông thời, mặt 
khác cũng có thê ghi nhận để tham khảo 
thêm là, ngay chính không ít các học. giả 
phương Tây ngày nay lại quả quyết rằng, 
TCH là "quá trinh được hình thành một cách 
có quy chế và được điều khiển một cách có 
ý thức", rằng quá trình này ngay từ đầu đã bị 
chỉ phối bởi các quốc gia bá quyền cùng các 
công ty xuyên quốc gia của chúng, rằng hiện 
tại nó đang chứa đựng rất nhiều điều hạn 
chế và tiêu cực, răng do đó TCH ở đầu thế 
kỷ XXI này nhất định cần phải được điều 
chỉnh, quản lý đề trở nên tích cực và công 
bằng hơn... 2), [] 


(1) “Kinh tế quốc tế” (Bản tin tham khảo của Thông tấn 
xã Việt Nam) ngày 25-10-1998, tr l - 6; “Kinh tế quốc tế" 
(Bản tin tham khảo của Thông tấn xã Việt Nam) ngày 
16-1-2000 ; Z. Brê-din-xki : “Bàn cờ lớn” (Tài liệu tham 
khảo nội bộ), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1999, tr 18- 
28; G. Xô-rốt : "Khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản toàn 
cầu “(Xã hội mở bị hiểm nguy), Nxb Khoa học Xã hội, Hà 
Nội, 1999, tr 265 - 267 

(2) Xem : C. Mác - Ph.Ăng-ghen : Tuyển tập, bộ 6 tập, 
Nxb Sự thật, Hà Nội, 1980 t I, tr 544 - 546 

(3) Theo : “Sự tiến hóa của các quan điểm Toàn câu hóa 
ở phương Tây”, MEIMO, số 1-2002. tr 2 (tiếng Nga) ; 
Giô-dép Xti-glít : "Toàn câu hóa và những mặt trái", Văn 
nghệ trẻ, số 41. ngày 13-10-2002, tr I1 
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IỆT Nam là một quốc gia đa dân 

tộc, đa tôn giáo ; trong đó đồng 

bào dân tộc Khơ Me theo Phật giáo 
Tiểu thừa ở các tỉnh đồng bằng sông 
Cửu Long gần 1,1 triệu người, tập trung ở 
10 tỉnh : Sóc Trăng, Tây Ninh, Trà Vinh, 
Kiên Giang, An Giang, Cần Thơ, Bạc Liêu, 
Cà Mau, Vĩnh Long, Bình Phước. Nhiều 
nhất là ở các tỉnh : Tây Ninh với 290 782 
người (chiếm 30,11% dân số toàn tỉnh) ; Sóc 
Trăng với 343 925 người (chiếm 28,78% dân 
số toàn tỉnh), Kiên Giang với 194 711 người 
(chiếm 13% dân số toàn tỉnh) và một bộ 
phận khác sống rải rác ở vùng Đông Nam Bộ 
và Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đồng bào Khơ Me sống xen kẽ với người 
Kinh, người Hoa và đã có mặt từ lâu đời ở 
các tỉnh đồng bằng Nam Bộ. Cộng đồng 
người Khơ Me đã sớm có chữ viết, ngôn ngữ 
khá hoàn chỉnh ; có nền văn hóa đặc sắc và 
đa dạng ; cùng với tín ngưỡng, tôn giáo, 
phong tục v.v.. rất đặc thù. 

Phật giáo Tiêu thừa Nam tông là tôn giáo 
chính thống từ lâu đời, gắn liền với thiết chế 
chùa chiền ; trở thành yếu tố chi. phối mạnh 
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mọi sinh hoạt vật chất, tinh thần, nhất là đời 
sống tâm linh của cộng đồng người Khơ Me. 
Chùa vừa là nơi thờ tự tô tiên, vừa là trung 
tâm văn hóa của cộng đồng. Đây là nơi diễn 
ra các lễ hội ; học văn hóa, học kinh sách 
Pa Ly, nhất là các hoạt động hiếu, hỷ... Các 
tỉnh Nam Bộ hiện có 450 chùa Khơ Me với 
trên 10 000 sư, sãi. Mạng lưới chùa trải đều 
khắp từ các xã đến các ấp, phum, sốc ; có nơi 
khá đông như xã Hiếu Tử, huyện Tiểu 
Cần, tỉnh Trà Vinh có 4 Ấp có 4 chùa với 
114 sư, sãi. 

Trước ngày miền Nam giải phóng, sản 
xuất và đời sống của đồng bào Khơ Mc ÂU 
các tỉnh Nam Bộ rất khó khăn. Nguồn sống 
của đồng bào chủ yếu dựa vào độc canh, 
mỗi năm 1 vụ lúa nước trong mùa mưa ; 
năng suất bình quân chỉ đạt 2,5 tấn/ha. Đại 
đa số đồng bào Khơ Me thường cư trú ở các 
phum, sóc các vùng sâu, vùng xa nên việc 
đi lại, lưu thông hàng hóa ; giao tiếp, học 
hành... đều rất hạn chế. Trong chế độ cũ, 
thanh niên đến tuổi đều phải đi lính, một 


* TS, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
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bộ phận đã trốn lính bằng cách vào chùa tu 
hành. Tuyệt đại đa số dân cư không biết chữ. 
Số hộ nghèo đói chiếm 50%, đa phân đồng 
bào thiếu ăn từ 3 tháng tới nửa năm, không ít 
nơi bị thiếu đói triền miên. Cũng do thiếu đói 
và dịch bệnh, nạn suy dinh dưỡng ở phụ nữ, 
trẻ em có lúc lên tới 80%. 

Đồng bào Khơ Me vốn có truyền thống 
yêu nước, kiên cường trong các cuộc kháng 
chiến chống xâm lược ; cần cù trong lao 
động sản xuất. Từ khi có Đảng Cộng sản 
Việt Nam, tinh thần đó càng được phát huy 
cao độ. Đồng bào đã cùng với các dân tộc 
anh em khác có những cống hiến, đóng góp 
to lớn và xứng đáng vào cuộc cách mạng dân 
tộc dân chủ nhân dân trước đây, cũng như 
trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay. 

Những năm đầu sau khi đất nước được 
thống nhất, do cơ chế quản lý hành chính, 
quan liêu bao cấp, cùng với những diễn biến 
phức tạp của thiên tai... sản xuất và đời sống 
của đông bào vẫn rất khó khăn, chật vật. Vào 
những năm 1977 - 1978, chiến tranh biên 
giới Tây Nam diễn ra ác liệt. Ở các tỉnh có 
chung biên giới với Cam-pu-chia như Kiên 
Giang, An Giang, Tây Ninh... tỉnh trạng 
người vượt biên trái phép sang Cam-pu-chia, 
trong đó có một bộ phận đồng bào Khơ Me 
Nam Bộ diễn ra rất phức tạp. Từ khi thực 
hiện Chỉ thị 100/CT-TW ngày 13-1-1981 
của Ban Bí thư Trung ương về khoán sản 
phâm đến nhóm và người lao động trong 
nông nghiệp, tình hình sản xuất, đời sống 
đồng bào Khơ Me đã từng bước được cải 
thiện. Thực hiện đường lối đôi mới của 
Đảng, nhất là thực hiện Chỉ thị 68/CT-TW 
của Ban Bí thư Trung ương (khóa VI) "Về 
công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khơ Me", 
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các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể ở các tỉnh Nam Bộ đã 
triển khai thực hiện và đạt được những thành 
tựu cơ bản trên tất cả các lĩnh vực. 


Về kinh tế : Các nguồn vốn đầu tư của 
Nhà nước với lãi suất thấp đã thiết thực hỗ 
trợ các vùng dân tộc đặc biệt khó khăn. Nhờ 
các dự án dãn dân, giải quyết việc làm ; tách 
hộ, sắp xếp lại nơi ăn ở ; giúp đồng bào 
chuộc lại đất, gắn lao động với đất đai, v.v.. 
đồng bào đã từng bước xóa đối, giảm được 
nghèo. Cùng với việc đầu tư xây dựng cơ sở 
hạ tầng, Nhà nước luôn chú trọng việc khôi 
phục và mở rộng các ngành nghề truyền 
thống. Nhờ đó, việc làm được mở ra, đời 
sống của đồng bào ngày càng ổn định. Một 
số hợp tác xã nông nghiệp trong vùng đồng 
bào Khơ Me đã được hình thành và phát 
huy tác dụng. Xã Hàm Giang (Trà Vinh) có 
hợp tác xã dệt chiếu cói thu hút trên 200 xã 
viên, đạt mức thu nhập từ 500 000 đ đến 
600000 đ/hộ/tháng. Ở một số xã thuộc 
huyện Vĩnh Châu (Sóc Trăng) ; Gò Quao, 
Tân Hiệp (Kiên Giang) ; Hàm Giang, Hòa 
An (Trà Vinh),.. đồng bào đã xây dựng 
được các mô hình kinh tế có hiệu quả ; 
nhiều xã đạt thu nhập bình quân 2 triệu 
đồng/người/năm, cá biệt có nơi đạt 3 triệu 
đồng/người/năm. Nhờ vậy ngày càng có 
nhiều hộ Khơ Me xây được nhà cửa khang 
trang, mua sắm được máy móc phục vụ sản 
xuất và các tiện nghi sinh hoạt đắt tiền. 
Những năm gần đây, nhờ có thủy lợi, tình 
trạng độc canh cây lúa đã được thay bằng 
thâm canh tăng vụ ; một số vùng đã chuyển 
từ trồng lúa sang trồng rau màu, đậu đỗ ; 
phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm ; một số 
hộ đã biết nuôi tôm xuất khẩu. 
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Về giáo dục đào tạo : Hệ thống giáo dục 
trong vùng đông bào dân tộc Khơ Me đã có 
bước phát triển mới trong tất cả các cấp học. 
Năm học 2000 - 2001, số học sinh là người 
Khơ Me ở các tỉnh Nam Bộ tăng 20 491 em 
so với năm học 1998 - 1999, Các tỉnh có 
đồng bào Khơ Me sinh sống đều đã có 
trường dân tộc nội trú đến cấp huyện hoặc 
liên huyện. Đội ngũ giáo viên người Khơ Me 
ở các tinh đã lên tới 5 000 người. Các tỉnh 
Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang đã tổ chức 
445 lớp dạy song ngữ (chữ phổ thông và chữ 
Khơ Me) cho gần 16 000 học sinh là con em 
đồng bào. Các chùa Khơ Me đều tổ chức 
dạy chữ Khơ Me, riêng tỉnh Sóc Trăng có 
1 trường trung học bổ túc văn hóa dạy chữ 
Khơ Me. Những năm 1998-1999, các tỉnh 
Trà Vinh, Cần Thơ, Sóc Trăng, Kiên Giang 
đã đạt tiêu chuẩn quốc gia về xóa mù chữ và 
phổ cập giáo dục tiểu học. Ở 4 tỉnh trên và 
hai tính Bạc Liêu, Tây Ninh, trẻ em đúng 
tuổi vào các cấp tiểu học và trung học cơ sở 
đều đạt tỷ lệ trên 90%. Nhìn chung, cơ sở vật 
chất phục vụ giảng dạy và học tập đều được 
các tỉnh đầu tư nâng cấp, trang bị và xây 
dựng mới. Ở các trường dân tộc nội trú, con 
em đông bào Khơ Me được Nhà nước trợ cấp 
bình quân mỗi em trên 100 000 đồng/tháng. 
Học sinh Khơ Me học tại các trường trung 
cấp, cao đăng và đại học đều được các tỉnh 
trợ cấp tiền ăn học hằng năm. 

Về y tế : Đến nay, 100% số xã, thị trấn, ở 
các tỉnh có đồng bào Khơ Me sinh sống đều 
có trạm y tế, phòng khám hoặc trung tâm y 
tế khu vực. Một số xã có bác sĩ, đại đa số xã 
đều có y sĩ và nữ hộ sinh. Ngành y tế các tỉnh 
đều cố gắng thực hiện có hiệu quả các 
chương trình y tế quốc gia, phòng chống 
dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 
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nhân dân, đã ngăn chặn và giảm đáng kể các 
loại dịch bệnh như sốt xuất huyết, thương 
hàn, sốt rét... Các tỉnh đều chấp hành tốt 
chính sách miễn giảm viện phí ở các bệnh 
viện cho đồng bào dân tộc Khơ Me nghèo và 
Các sư sãi. 

Về công tác dân số - kế hoạch hóa gia 
đình, chăm sóc trẻ em, phụ nữ : Hầu hết ở 
các tỉnh, đều có chuyển biến tốt. Đến nay, tỷ 
lệ sinh ở tính Sóc Trăng chỉ còn 1,6%, Kiên 
Giang là 1,73%, Trà Vinh là 1,85%. Tỷ lệ 
suy dinh dưỡng trẻ em của các tỉnh đều đã 
giảm xuống đáng kể, trong đó tỉnh Sóc 
Trăng chỉ còn 30,8%, Kiên Giang còn 
31,4%, Trà Vinh còn 34,02%... 

Về thực hiện các chính sách xã hội : 
Các tỉnh đều chú trọng tạo quỹ từ nhiều 
nguồn khác nhau, mỗi năm mỗi tỉnh huy 
động được hàng tỉ đồng để xây dựng nhà tình 
nghĩa, nhà tình thương cho các hộ khó khăn ; 
riêng quỹ "đền ơn đáp nghĩa" đã bảo trợ, 
chăm sóc toàn bộ các Bà mẹ Việt Nam Anh 
hùng, trong đó có các mẹ người Khơ Me. 

Về hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông 
tin đại chúng : Các tỉnh có đồng bào Khơ 
Me đều tổ chức được các đoàn nghệ thuật 
chuyên và không chuyên phục vụ nhu 
cầu văn hóa tỉnh thần của nhân dân. Nổi bật 
là các đoàn Nghệ thuật Ánh Bình Minh 
(tỉnh Trà Vinh), đoàn Dù Kê (tỉnh Sóc 
Trăng) hoạt động có chất lượng tốt. Vào các 
địp lễ, tết, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 
thể thao đều được chỉ đạo tổ chức rất sinh 
động, góp phần nâng mức hưởng thụ văn hóa 
cho đồng bào. Các di tích lịch sử văn hóa 
trong các vùng Khơ Me đều được các tỉnh 
quan tâm xây dựng, duy tu, bảo vệ. Hoạt 
động của các nhà bảo tàng, nhà truyền thống, 
nhà tưởng niệm các sư sãi quá cố, các chùa 
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chiền... được duy trì, góp phần quan trọng 
trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa 
dân tộc, đồng thời phục vụ nhu cầu sinh 
hoạt, vui chơi, giải trí, tham quan du lịch cho 
mọi tầng lớp nhân dân. Phong trào "Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở cơ 
sở" ; xây dựng và thực hiện quy ước về lễ hội 
của đồng bào Khơ Me theo tỉnh thần văn 
minh, tiết kiệm, lành mạnh được các cấp ủy 
đảng, chính quyền, đoàn thể tạo mọi điều 
kiện thực hiện và đạt kết quả cao. Phân lớn 
các chùa Khơ Me ở Nam Bộ đã trở thành nơi 
phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước ; phổ biến các 
kiến thức pháp luật, khoa học - kỹ thuật ; 
kinh nghiệm sản xuất cho đồng bào Khơ Me. 
Sư sãi ở chùa luôn phát huy vai trò, và vị 
trí của mình, nhiều nhà sư đã tham gia rất 
tích cực công tác xã hội. Đài Tiếng nói Việt 
Nam II, đài Truyền hình Cần Thơ, đài phát 
thanh và truyền hình các tỉnh trong khu vực 
đều có chương trình phát tiếng Khơ Me 
thường xuyên với thời lượng thích hợp. 
Hai tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng đã phát hành 
báo tiếng Khơ Me tới tận các phum, sóc, 
gIúp đồng bào nắm được những thông tin 
cần thiết. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu 
trên, việc thực hiện các chính sách xã hội 
trong vùng dân tộc Khơ Me Nam Bộ vẫn còn 
bộc lộ những mặt hạn chế. 

Tình hình sản xuất cũng như đời sống của 
đồng bào Khơ Me tuy đã chuyên biến mạnh 
nhưng chưa đều. Số hộ đói không còn, nhưng 
số hộ nghèo trong đồng bào còn khá đông. 
Tình trạng cầm cố, sang bán ruộng đất, bán 
lúa non, đi vay nặng lãi... vẫn chưa được 
khắc phục triệt để. Lao động người Khơ Me 
thiếu việc làm còn khá đông, số phải đi làm 
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thuê kiếm sống hằng ngày còn nhiều. Hiện 
còn 60% số hộ Khơ Me đang ở nhà tre lá ; số 
hộ được sử dụng điện còn thấp. Về giáo dục, 
ty lệ người Khơ Me đi học còn chưa cao ; 
70% học sinh con em đồng bào Khơ Me chỉ 
học hết bậc tiểu học ; số em học lên cấp 2 và 
3 chỉ chiếm khoảng 26,55% ; số vào học đại 
học, cao đẳng còn thấp hơn nhiều. Trong 
công tác chăm sóc sức khỏe, số trẻ em, phụ 
nữ suy dinh dưỡng ở các vùng đồng bào Khơ 
Me còn chiếm tỷ lệ cao. Cán bộ y tế người 
Khơ Me, cũng như cơ sở vật chất kỹ thuật 
còn thiếu và yếu. Vệ sinh môi trường sống 
của đồng bào chưa thực sự được đảm bảo ; 
dịch bệnh dễ phát sinh ; phụ nữ Khơ Me 
sinh con thứ 3 trở lên còn chiếm tỷ lệ khá 
đồng, v.v.. 

Từ thực trạng đó có thể rút ra một số 
nguyên nhân sau đây : 

- Phần lớn đồng bào dân tộc Khơ Me 
thường sống tập trung chen chúc theo phum, 
sóc ở các vùng sâu, vùng xa với điều kiện tự 
nhiên không thuận lợi ; sản xuất có tính tự 
cấp, tự túc, khép kín. Mặt bằng dân trí thấp, 
một bộ phận không biết tiếng nói, chữ viết 
phô thông và chữ dân tộc mình nên thiếu 
thông tin và kiến thức, dẫn đến làm ăn kém 
hiệu quả ; các phong tục, tập quán cũng như 
nếp nghĩ, cách làm và thói quen lạc hậu còn 
phô biến, vẫn chậm được khắc phục. 

- Việc đầu tư của Nhà nước vào các 
chương trình, dự án trong vùng đồng bào 
Khơ Me mới chỉ bước đầu, chủ yếu tập trung 
cho các trọng điểm ; thiếu sự đầu tư toàn 
điện, rộng khắp nên chưa đủ sức để XOaây 
chuyên tình hình. 

- Công tác xây dựng, củng cố các tổ chức 
Đảng, chính quyền, đoàn thể, nhất là ở cơ sở 
và trong các vùng đồng bào Khơ Me vẫn còn 
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nhiều bất cập. Đáng chú ý nhất là đội ngũ 
cán bộ, đàng viên là người Khơ Me vừa ít về 
số lượng, vừa yếu về trình độ, năng lực nên 
chưa đáp ứng kịp với yêu cầu của cuộc sống. 


Từ thực trạng và những. nguyên nhân nói 
trên, chúng tôi mạnh dạn đề xuất một số giải 
pháp cơ bản sau đây : 

Một là, đầy mạnh giải quyết việc làm trên 
cơ sở chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 
sản xuất hàng hóa là nhiệm vụ hàng đâu, 
nhằm phát triển lực lượng sản xuất trong 
vùng đồng bào Khơ Me. Từng bước chuyên 
từ độc canh, thuần nông sang hướng đa canh, 
đa ngành. Ở những xã có đông đồng bào dân 
tộc, cần xây dựng mô hình hộ gia đình sản 
xuất kinh doanh tông hợp ; các tổ chức kinh 
tế hợp tác từ thấp đến cao, thu hút đồng bào 
vào sản xuất. Nhà nước có biện pháp giúp 
đồng bào chuộc lại đất canh tác đi đôi với 
việc quy hoạch, phân bố lại đất đai trên từng 
vùng, gắn đất đai với lao động. 

Hai là, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ 
tầng các vùng nông thôn, nhất là những nơi 
có đồng bào Khơ Me sinh sống. Xây dựng 
mới, nâng cấp các công trình thủy lợi ; khoan 
giếng, đào giếng, đắp đập giữ nước để đáp 
ứng nhu câu sản xuất và sinh hoạt của đồng 
bào. Xây dựng hệ thống điện lưới quốc gia, 
đưa điện đến với tất cả đồng bào Khơ Me. 
Vận động đồng bào tham gia chương trình 
trồng rừng ngập mặn ven biên, rừng phòng 
hộ, tham gia thực hiện các dự án thuộc 
Chương trình 135 của Chính phủ, v.v.. nhằm 
khắc phục tình trạng đói nghèo. Quy hoạch 
và phát triển các chợ thôn để tạo thuận lợi 
trong trao đổi hàng hóa, sản phẩm. 

Ba là, chú trọng phát triên văn hóa, giáo 
dục trong các vùng dân tộc Khơ Me. Trước 
hết là tăng thời lượng phát thanh, truyền hình 
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và số lượng phát hành báo địa phương bằng 
tiếng Khơ Me ở các tỉnh có nhiều đồng bào 
Khơ Me sinh sống. Mặt khác, củng cố, mở 
rộng hoạt động của các đoàn nghệ thuật dân 
tộc Khơ Me, đa dạng hóa các hoạt động văn 
nghệ, thể thao ; duy trì hoạt động các nhà 
bảo tàng, nhà truyền thống, các nhà tưởng 
niệm sư sãi có công với nước... Củng cô các 
ngành học phổ thông, mẫu giáo, bổ túc văn 
hóa ; mở rộng các loại trường phô thông dân 
tộc nội trú ở các “huyện, các cụm xã và Ở cấp 
tính. Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên là người 
Khơ Me, kể cả _SƯ SãI có khả năng để dạy 
song ngữ các cấp. Nhà nước nâng mức trợ 
cấp và học bổng cho học sinh trong các 
trường dân tộc nội trú ; thực hiện xã hội hóa 
sự nghiệp giáo dục - đào tạo. 

Bốn là, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ và 
mạnh nhằm phát huy vai trò lãnh đạo của 
Đảng. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào 
quần chúng, qua đó phát hiện những nhân tố 
tích cực để bồi dưỡng, phát triển đội ngũ 
đảng viên là người Khơ Me đảm bảo tương 
ứng với dân số. Chú trọng bồi dưỡng đội ngũ 
cán bộ về mọi mặt, nhất là kiến thức văn hóa, 
chính trị, chuyên môn ; tăng thêm cán bộ là 
người Khơ Me trong các cấp ủy, chính 
quyền, đoàn thể, mặt trận ; đồng thời, có các 
chế độ ưu đãi thiết thực để động viên lực 
lượng này. Các tỉnh có nhiều chùa, sư sãi và 
đông đông bào Khơ Me, có thê thành lập hội 
đoàn kết sư sãi yêu nước của tỉnh và hội đoàn 
kết sư sãi yêu nước Nam Bộ, nhằm thống 
nhất hoạt động của sư sãi trong khu vực, phát 
huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Cuối 
cùng là, phát huy vai trò lãnh đạo của tô 
chức cơ sở đảng và đảng viên thực sự là hạt 
nhân lãnh đạo cùng với đông bào thực hiện 
tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và 
pháp luật của Nhà nước. Cì 
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Ộ đội Trường Sơn, tức Đoàn 559 của 
IE Bộ Quốc phòng, được thành lập tại 

mảnh đất Trường Sơn hùng VĨ Và 
hoạt động gắn bó với đường mòn Hồ Chí 
Minh lịch sử trong những năm kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước. Giờ đây, trong khí thế 
hào hùng xây dựng lại đất nước to đẹp hơn, 
đàng hoàng hơn, những người lính của 
Bộ đội Trường Sơn năm ấy lại trở về Trường 
Sơn với tên gọi Tông Công ty xây dựng 
Trường Sơn làm nhiệm vụ xây dựng Đại lộ 
Hồ Chí Minh, một trong những công trình 
"thế kỷ" của đất nước. 

Tham gia xây dựng Đường Hồ Chí Minh 
có 10 công ty thuộc Tông Công ty xây dựng 
Trường Sơn, trong đó có 5 công ty là đơn vị 
anh hùng cả trong hai thời kỳ chống Mỹ và 
đôi mới, như Công ty 470 do có nhiêu thành 
tích trong chiến đấu và xây dựng. Tham gia 
xây dựng Đường Hồ Chí Minh còn có nhiều 
cán bộ, chiến sĩ đã từng lăn lộn, cống hiến 
trên các công trình thế kỷ của đất nước như: 
Thủy điện Hòa Bình, đường số 5, đường Bắc 
Thăng Long - Nội Bài... 
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Tông Công ty xây dựng Trường Sơn có 
hàng nghin người, nhận thi công đoạn đường 
đài gần 138 km từ Khe Gát đến Tăng Ký, 
thuộc nhánh Tây Đường Hồ Chí Minh. Đây 
là đoạn đường chạy sát biên giới Việt - Lào 
có địa hình khó khăn, hiểm trở và khó thi 
công nhất trong toàn tuyến đường xuyên 
Việt hùng vĩ. Có thể nói, chấp nhận thi công 
đoạn đường này, là cán bộ, chiến sĩ của Tổng 
Công ty xây dựng Trường Sơn đã chấp nhận 
sự gian nan, vất vả rất lớn để hoàn thành 
nhiệm vụ. Cán bộ, chiến sĩ phải vượt qua đèo 
cao (có đoạn cao hơn 800 m so với mặt 
biến), phải băng qua suối sâu, VỰC thăm ; đặc 
biệt, phải chịu đựng thời tiết rất khắc nghiệt 
và diễn biến phức tạp : mây mù nhiều ngày 
trong năm, mưa to, lũ lớn xây ra đột ngột... 
Vùng này dân cư thưa thớt, cán bộ, chiến 
sĩ phải sống xa dân, luôn bị ốm đau, bệnh tật 
rình rập. Đó là chưa kể đến sự nguy hiểm do 
bom đạn và chất độc hóa học của chiến tranh 
để lại. Hai năm qua, từ khi khởi công xây 
dựng Đường Hồ Chí Minh (ngày 6-4-2000), 
cán bộ, chiến sĩ Tông Công ty xây 
dựng Trường Sơn đã đô biết bao mô hôi, 
nước mắt trên mỗi tắc đường. Đến hôm nay, 
cơ bản hoàn thành phần đào đắp nền đường 
và đang tiến hành xây dựng mặt đường. Đơn 
vị đã đào hơn 4 triệu m đất, đã ; đắp hơn 
1,2 triệu m2 đất, đá ; hoàn thành gần 60 cống 
với tông chiều dài hơn 8 000 m ; xây được 
hơn 120 kè và tường chắn với tổng chiều dài 
hơn 4 000 m; hoàn thành 8/26 cầu lớn, nhỏ, 
mỗi cầu dài từ 20 m đến hơn 100m... Những 
con số trên là kết quả của quá trình lao động 
sáng tạo với tinh thân hy sinh rất lớn và có 
nhiều ý nghĩa, nhưng cũng không thể phản 
ánh hết được những gì mà đơn vị đã phấn 
đấu suốt hơn 2 năm qua. Để đáp lại sự cố 
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gắng của cán bộ, chiến sĩ, một con đường 
mới có chất lượng cao, đảm bảo chỉ tiêu kỹ 
thuật, đủ sức chịu đựng với mọi địa hình, khí 
hậu, thời tiết phức tạp, đang được hình 
thành. Theo kế hoạch, con đường sẽ hoàn 
thành vào cuối năm 2003, nhưng cán bộ, 
chiến sĩ của Tông Công ty xây dựng Trường 
Sơn đang cố gắng quyết tâm, hoàn thành 
trước thời hạn từ 3 đến 5 tháng. 
* 


*  * 


Trong lễ sơ kết hai năm xây dựng 
Đường Hồ Chí Minh, Tổng Công ty xây 
dựng Trường Sơn được vinh dự đón nhận 
cờ thi đua của Chính phủ ; nhiều đơn vị 
của Tổng Công ty được nhận cờ của các 
bộ, ngành có liên quan ; hàng chục tập thể 
và hơn 60 cá nhân được nhận bằng khen 
các loại... 

Có được kết quả ban đầu đáng ghi nhận 
này, trước hết là do sự cố gắng không mệt 
môi của cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm 
lao động trên công trường. Thắng lợi đó 
thể hiện sinh động sức mạnh lãnh đạo của 
Đảng ủy, của bộ máy Tổng Công ty trên mặt 
trận xây dựng đất nước. Sự lãnh đạo trực 
tiếp, tuyệt đối của Đảng ủy Tổng Công ty từ 
thời chiến tranh, được phát huy lên một tầm 
cao mới, với một chất lượng mới phong phú, 
sinh động và sáng tạo trong quá trinh thực 
hiện nhiệm vụ mới. Quản lý nghiêm ngặt 
"quân lệnh như sơn” cùng với việc thực hiện 
quy chế dân chủ, công khai đúng pháp luật 
thể hiện sự kết hợp nhuần nhuyễn và sáng 
tạo trong nghệ thuật lãnh đạo, quan lý đơn 
vị. Đây là bài học kinh nghiệm về phát huy 
vai trò sự lãnh đạo và chi huy của Quân đội 
ta từ trong chiến đấu được thê hiện sinh động 
trong điều kiện hòa bình xây dựng đất nước 
một cách sáng tạo và năng động. 


Á4 


Tạp chí Cộng sảm 


Thứ hai là, bảo đảm hiệu quả kinh tế 
cao. Chính điều này đã tạo ra uy tín của 
doanh nghiệp và ngược lại, uy tín của doanh 
nghiệp sẽ góp phần tạo ra hiệu quả kinh tẾ 
cao của doanh nghiệp. Giữa hiệu quả kinh tế 
và uy tín của doanh nghiệp có mối quan hệ 
biện chứng với nhau, bồ sung cho nhau. Với 
tâm niệm đó, ban lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ 
của Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn đã 
giữ uy tín của mình bằng tất cả quyết tâm sắt 
đá và không mệt mỏi, biêu hiện ở hai mặt : 


- Bảo đảm thời gian. Là đơn vị chiến đấu 
và phục vụ chiến đấu trước kia, nay chuyển 
sang xây dựng kinh tế, việc giữ đúng thời 
gian, bảo đảm tiến độ, kế hoạch đối với cần 
bộ, chiến sĩ là một lẽ sống. Nhưng, để hoàn 
thành đúng thời gian của các công trình mà 
Tổng Công ty đảm nhận thì không đơn giản. 
Vì, tất cả những công trình do Tổng Công ty 
đâm nhận rất khó khăn, gian khổ nhất, thậm 
chí là nguy hiểm. Cho nên, muốn hoàn thành 
kế hoạch, phải làm chủ được khoa học - kỹ 
thuật và công nghệ ; đồng thời, phải có quyết 
tâm cao, tinh thần vững vàng và đoàn kết 
nhất trí cao. Do đó, Tông Công ty không chỉ 
thường xuyên giáo dục, khuyến khích, động 
viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc 
công việc của minh đúng thời hạn mà còn 
tìm mọi cách đào tạo nâng cao trinh độ, tạo 
mọi điều kiện thuận lợi cho họ, động viên họ 
cô gắng thi đua hoàn thành nhiệm vụ trước 
thời gian. 

- Bảo đảm chất lượng. Đúng thời gian và 
vượt mức kế hoạch thời gian đang dân trở 
thành truyền thống tốt đẹp của mỗi người, 
mỗi đơn vị trong Tông Công ty xây dựng 
Trường Sơn. Nhưng bản thân điều đó chưa 
thê nói hết được ý nghĩa về uy tín của mỗi 
đơn vị sản xuất kinh doanh nói riêng và 
Tông Công ty xây dựng Trường Sơn nói 
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chung. Đi liền theo đó, là phải bảo đảm chất 
lượng của công trình. Đây là điều có ý nghĩa 
rất mệnh hệ. Nói đến chất lượng công trinh 
là nói đến hàm lượng trí tuệ được kết tinh 
trong công trình và sự ứng dụng khoa học 
công nghệ hiện đại vào thực hiện công trinh 
để công trình bảo đảm những chỉ tiêu kỹ 
thuật đề ra. 

Thi công ở địa bàn khó khăn, phức tạp 
như đã nêu, để bảo đảm tiến độ công trình 
đòi hỏi tinh thân lao động thông minh, sáng 
tạo của cán bộ, chiến sĩ không ngừng được 
phát huy cao độ nên đã xử lý các sự cố kỹ 
thuật một cách tối ưu. Do vậy, thời gian thi 
công nhiều công việc phức tạp được rút ngắn 
tới 50%, tiết kiệm được hàng chục triệu đồng 
mà vẫn đảm bảo chất lượng tốt. Thực tế cho 
thấy, truyền thống tốt đẹp của "anh bộ đội 
Cụ Hồ" đã được phát huy trên trận tuyến 
mới - trận tuyến xây dựng giúp cho cán bộ, 
chiến sĩ của Tổng Công ty xây dựng Trường 
Sơn tạo nên sức mạnh và uy tín của minh. 

Thứ ba là, bảo đảm tốt các mối quan hệ 
trong thi công, xây dựng. 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ phải giữ được 
các mối quan hệ đúng đắn : giữa đơn vị thi 
công (Tống Công ty xây dựng Trường Sơn) 
với đơn vị chịu trách nhiệm chủ đầu tư (Ban 
Quản lý dự ấn của Bộ Giao thông vận tải) ; 
giữa đơn vị thi công với bên giám sát thi 
công bao gồm hai bộ phận : giám sát khu vực 
biển Đông và giám sát trực tiếp dự án đường 
Hồ Chí Minh ; giữa đơn vị thi công với chính 
quyền và nhân dân địa phương có-công trình 
xây dựng đi qua. Hơn hai năm qua, Tổng 
Công ty xây dựng Trường Sơn đã giải quyết 
tốt các mối quan hệ này trên tỉnh thần hợp 
tác, giúp đỡ lẫn nhau, thấu lý đạt tình. 

Việc duy trì các mối quan hệ đã tạo cơ sở 
thuận lợi giúp cho Tống Công ty hoàn thành 
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nhiệm vụ, giữ vững truyền thống bản chất 
quân đội nhân dân. Những nơi Tông Công ty 
đặt chân đến đều đã để lại những ấn tượng 
tốt. Những đơn vị thuộc Tổng Công ty tham 
gia xây dựng Đường Hồ Chí Minh đã bỏ ra 
hàng trăm ngày công làm đường, xây dựng 
công trình thủy lợi, trường học giúp dân. 
Mỗi công ty ủng hộ hàng chục số tiết kiệm 
cho những hộ nghèo và hộ được hướng chính 
sách. Toàn Tổng Công ty đã tặng 150 sổ tiết 
kiệm, mỗi số từ 100 đến 300 ngàn đồng. 
Có xã đã được cán bộ, chiến sĩ tặng nhiều 
triệu đông làm quỹ khuyến học. Bên cạnh 
đó, việc chăm sóc, sức khỏe cho đồng bào 
cũng được các công ty thực hiện tốt : tổ chức 
nhiều đợt khám, chữa bệnh cho đồng bào, 
điều trị cho hàng trăm người mắc bệnh sốt 
rét là dân địa phương và cán bộ công nhân 
của các đơn vị bạn cùng tham gia xây dựng 
công trình. Lực lượng tham gia xây dựng 
Đường Hồ Chí Minh của Tổng Công ty đã 
xây và tặng một số trạm y tế cho nhân dân 
địa phương. Bên cạnh sự giúp đỡ về kinh tế, 
vật chất, Tông Công ty rất chú ý việc chăm 
sóc, giúp đỡ đồng bào các dân tộc thiểu số về 
đời sống tỉnh thần. Những buổi biểu diễn văn 
nghệ, giao lưu văn hóa, kết nghĩa, chiếu 
phim... đã trở thành nơi gặp gỡ, thành những 
ngày hội quân dân của Tông Công ty và 
đồng bào, mang đầy tình thân ái và có tính 
tuyên truyền, giáo dục cao. Những hoạt động 
này được thực hiện thường xuyên và đều 
đặn. Nhân dân địa phương rất cảm động, và 
càng yêu quý, BIÚp đỡ, đùm bọc cán bộ, 
chiến sĩ của Tông Công ty như họ đá từng 
yêu quý, giúp đỡ những người chiến sĩ 
Trường Sơn năm xưa. 

Thứ tư là, bảo đảm sức khỏe và đời sống 
vật chất, tỉnh thần cho cán bộ, chiến sĩ. 
Việc chăm sóc bảo đảm sức khỏe cho cán bộ 
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chiến sĩ đã được Tổng Công ty đặc biệt quan 
tâm và thực hiện chu đáo. Tống Công ty tổ 
chức tốt mạng lưới quân y, tập huấn kỹ 
lưỡng, uống thuốc phòng, tấm màn diệt 
muối, phát quang bờ bụi, giữ sạch nơi ăn, 


chôn ở... Hơn hai năm qua, cần bộ, chiên sĩ 


trên công trường đã đẩy lùi bệnh tật, chưa có 
ai bị sốt rét. Đây là thắng lợi rất lớn mang 
nhiều ý nghĩa tích cực trong điều kiện lao 
động gian khổ. 

Việc ăn, ở, vui chơi giải trí, bảo đảm đời 
sống vật chất và tinh thần cho cán bộ chiến 
sĩ tham gia xây dựng Đường Hồ Chí Minh 
cũng được Tổng Công ty quan tâm chu đáo. 
Mặc dù đường sá xa xôi, hiểm trở, các đơn vị 
vẫn vận chuyển nhà khung gỗ từ đồng bằng 
lên lấp ráp, mua vật liệu tại chỗ làm thêm 
bảo đảm nhà nào cũng được lát nền bằng 
xi-măng và có phản gỗ đê cho cán bộ, chiến 
sĩ năm. Chỗ ở luôn thoáng mát và có khu vệ 
sinh tự hoại riêng. Nguồn nước sử dụng được 
khảo sát rất kỹ lưỡng, bảo đảm vệ sinh sạch 
sẽ. Các đơn vị lo cho cán bộ, chiến sĩ ăn đủ 
tiêu chuẩn và cố gắng tìm cách cải thiện 
thêm trong khả năng của mình. Những ngày 
lao động cao điểm, các đơn vị đều tổ chức ăn 
bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ. Để nâng cao 
chất lượng bữa ăn, ngoài giờ làm việc các 
đơn vị đã tranh thủ trồng rau, chăn nuôi gà, 
lợn... Bằng nhiều biện pháp thiết thực và 
hiệu quả trên, đời sống vật chất của cán bộ, 
chiến sĩ ôn định ; quân số tham gia lao động 
luôn đạt 98%. Không những thế, các đơn vị 
luôn dự trư lương thực, thực phâm, thuốc 
men để đề phòng khi mưa, lũ hay thiên tai 
bất trắc... Đời sống tinh thần của cán bộ, 
chiến sĩ cũng được bảo đâm. Nơi ở của cần 
bộ, chiến sĩ luôn có điện, cho dù đó là điện 
từ máy nố hoặc từ thủy điện nhỏ để thắp 
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sáng, xem ti-vi... Các đơn vị đều có ti-vi với 
ăng-ten pa-ra-bôn có thể thu được các 
chương trình của Đài Truyền hình Trung 
ương. Đến nơi ở, làm việc của cán bộ chiến 
sĩ là đến với một môi trường văn hóa lành 
mạnh, nhiều cuộc sinh hoạt văn nghệ, đọc 
sách, báo, thi tìm hiểu chuyên đề, v.v... sôi 
nối làm cho mọi người không cảm thấy bị cô 
đơn, thiếu thốn. 

Nhờ có cuộc sống vật chất và tinh thần ổn 
định, cán bộ, chiến sĩ trên công trường yên 
tâm, phấn khởi và dồn sức vào công việc, 
góp phần đưa năng suất, chất lượng, hiệu quả 
công việc không ngừng tăng trong hơn hai 
năm qua. 

Tông Công ty xây dựng Trường Sơn trên 
công trường xây dựng Đường Hồ Chí Minh 
nói riêng và trong sản xuất kinh doanh nói 
chung đang phát huy vai trò chủ đạo của một 
đơn vị kinh tế nhà nước trong cơ chế kinh tế 
thị trường. Tổng Công ty đã đạt được hiệu 
quả cao cả về kinh tế và xã hội. Phía trước 
còn nhiều khó khăn, trong điều kiện mở cửa 
và hội nhập, cạnh tranh gay gắt và quyết liệt, 
làm thế nào để giữ vững vị thế và vươn lên 
hơn nữa là một thách thức không nhỏ với 
Tông Công ty. Tuy nhiên, với truyền thống 
vẻ vang trong chiến đấu và trong xây dựng 
đất nước, với đội ngũ cán bộ và chiến sĩ dày 
đạn kinh nghiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật 
cao, có trình độ chuyên môn giỏi, lại không 
ngừng được rèn luyện, đào tạo nâng cao trình 
độ khoa học công nghệ mới, với tính thân : 
"nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn 
nào cũng vượt qua", chắc chắn Tông Công ty 
xây dựng Trường Sơn sẽ nắm bắt được thời 
cơ, vượt qua thách thức đề tiếp tục khẳng 
định vị trí tiên phong của mình và hoàn 
thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. 


Số 36 (tháng 12 năm 2002) 


11020000). 


kề, hà Ấy 1 l “. „1 Hị 
NI a6 và pmáx NT 


Sen HÊh 


Từ ŒIỈ SỐ 602 0Ên1 ŒIỈ ÿÖ HDI - 
một chặng đường phát triển tư duy VỀ 
con người đối với sự phát triển kinh tế - xã hội 


ĐĂNG QUỐC BẢO ° - TRƯƠNG THỊ THỦY HẰNG ”* 


Lời Bộ Biên tập : Thực hiện sự hợp tác với Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA) 
vê Dự án Truyền thông Dân số, Tạp chí Cộng sản trân trọng mở chuyên mục : 

“Dân SỐ và Phát triển”, nhằm tuyên truyền một cách đa : dạng, phong phú và sâu 
sắc vấn đê này. Chuyên mục được mở đều đặn vào các số thứ ba hằng tháng, kể từ 


tháng 12-2002 đến tháng 6-2004. 


1- Chỉ số GDP - thước đo sự phát triển 
trước năm 1990 

Cho đến trước năm 1990, sự tiến bộ của 
các quốc gia thường chỉ phản ánh bằng tỷ lệ 
tăng tông sản phẩm quốc gia (Gross National 
Product, viết tắt là GNP) hoặc tông sản phâm 
quốc nội (Gross Domestic Product, viết tắt là 
GDP). Những thuật ngữ này ra đời vào thập 
niên 60 thế kỷ trước và đã nhanh chóng được sử 
dụng như một thước đo của sự phát triển. Thậm 
chí người ta còn sử dụng chỉ tiêu này như một 
tiêu chí chính thống, độc tôn để phân loại các 
quốc gia là phát triển hay kém phát triển. Cho 
đến đầu thế kỷ XXI hiện nay, thuật ngữ các 
nước phát triển và các nước đang phát triển vẫn 
đang được sử dụng song cũng chỉ hàm nghĩa 
thuần túy là phát triển hay đang phát triển về 
kinh tế. Như vậy, về thực chất, trong những 
thập niên đó, tiến bộ xã hội và phát triển đã bị 
đánh đồng với tăng trưởng kinh tế. Mục tiêu 
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của phát triển thậm chí được hiểu là tăng 
trưởng - chưa kể có nhiều nơi, nhiều lúc còn sẵn 
sàng tăng trưởng bằng mọi giá. Khái niệm phát 
triển con người hầu như không được nhắc đến, 
con người lúc đó chỉ được nhìn nhận như một 
nhân tố sản xuất, một loại vốn là "vốn con 
người" (Human capital) bên cạnh các loại "vốn 
tài nguyên, "vốn thiết bị" ,"vốn công nghệ”, 
"vốn tài chính". 


Trong thập niên 80 thế kỷ trước, khái niệm 
"nguôn nhân lực" (Human Resource) đã ra đời, 
đánh dấu một bước tiến gần hơn đến tư tưởng 
"con người và sự phát triển con người là mục 
tiêu quan trọng nhất của sự tiến bộ xã hội". 
Song để đưa con người về vị trí trung tâm, chứ 
không phải là một loại công cụ hay một loại 
"vốn" mà vừa là động lực, vừa là mục tiêu đích 


* PGS.TS. Trường Cán bộ quản lý Giáo dục - Đào tạo 
** TS, Viện Nghiên cứu Con người 


47 


(ân số oà )hát triển 


thực của phát triển, đặc biệt, để nhìn nhận sự 
phát triển con người là thước đo của phát triên, 
của tiến bộ xã hội thì thập niên này chưa có 
lời giải. 

2- Chỉ số HID - thước đo mới vê phát triển 

Thời điểm năm 1990 đánh dẫu một bước 
ngoặt quan trọng trong quá trình khẳng định vai 
trò của con người trong phát triển với sự ra đời 
của Báo cáo phát triển con người (Human 
Development Report (viết tắt là HDR) của 
Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc 
(United Nations Development Programme 
(viết tắt là UNDP).. Bước ngoặt đó là ở chỗ, trải 
qua một quá trình lịch sử lâu dài của nhân loại 
nói chung, của giai đoạn từ năm 1950 đến năm 
1990 nói riêng, lần đầu tiên, quan điểm này 
chính thức được lượng hóa bằng sự tính toán và 
công bố xếp hạng chỉ số phát triển con người 
(Human Development Index, viết tắt là HID) 
cho 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Mahbuh ub Haa - người thiết kế HRD đầu 
tiên đã nói : Chúng tôi cần có một thước đo 
cùng mức độ thô sơ như GNP - chỉ có một con 
số - nhưng là một thước đo không che giấu 
các khía cạnh xã hội của đời sống con người 
như GNP. Ông hy vọng, HID sẽ là một cái gì 
đó để cải thiện hay ít nhất cũng là một sự bổ 
sung đắc lực cho GDP, mà hơn nữa HDI sẽ thúc 
đây việc tăng cường sự quan tâm của nhân dân, 
của những người lãnh đạo tới những biến số 
khác trong đời sống của con người ở 
cộng đồng. 

Vậy là, qua một quá trình trai nghiệm thực 
tế, các khái niệm về phát triên đã nghiêng dần 
từ chỗ nhìn nhận kinh tế như một mục tiêu - yếu 
tố độc tôn duy nhất sang nhìn nhận con người 
mới đích thực là mục tiêu và động lực của sự 
phát triển. Sự tiến triển, thay đổi về quan điểm 
này được thể hiện rất rõ cả trong cấu trúc các 
yếu tố thành phần của chỉ số HDI (xem hình 1) 
và cả việc lựa chọn phương pháp, quyên tính 
chỉ số HDI và GDP. 
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* Các chỉ tiêu thành phân của HDI : Đây là 
thước đo thành tựu trung bình của một quốc gia 
trên ba phương diện của sự phát triển con người 
đó là sức khỏe - học vấn - mức sống. 


- Sức khỏe - được đo bằng tuổi thọ trung 
bình (đơn vị tính : năm) 

- Học vấn - được đo bằng tỷ lệ biết chữ của 
người lớn (đơn vị tính : %, với quyền số 2/3) 
và tý lệ nhập học các cấp giáo dục tiểu học; 
trunø học, đại học. (đơn vị tính : %, với quyền 
số 1/3). 

- Mức sống - được đo bằng GDP thực tế 
bình quân đầu người, (đơn vị tính : đô-la Mỹ) 
theo phương pháp sức mua tương đương 
(Power Purchasing Parity, viết tắt là PPP 
USD). 

HDI là kết quả trung bình cộng của 3 chỉ 
số trên. 

Chỉ số GDP thực tế bình quân đầu người, là 
chỉ số được tính từ GDP thực tế bình quân đầu 
người nhăm phục vụ cho việc đo đạc HID. Để 
tính chỉ số này, trước hết GDP thực tế bình 
quân đầu người cần được điều chỉnh theo 
phương pháp tính tỷ giá PPP, vì so sánh GDP 
theo tỷ giá hiện hành của từng nước là không 
chính xác. Tuy nhiên, theo quan điểm của 
những người đề xuất phương pháp luận và công 
thức tính HDI dựa trên những nghiên cứu và 
thực tế quan sát thực tế GDP bình quân đầu 
người đạt đến một mức độ nhất định là có thể 
thỏa mãn nhu cầu cơ bản của con người, vượt 
trên giới hạn đó thì tác dụng của thu nhập 
không tăng lên theo tỷ lệ thuận mà sẽ hạn chế 
dân. Nhằm thể hiện ý tưởng đó, từ năm 1999, 
thu nhập được chiết khấu theo công thức sau 
đây ( từ năm 1990 đến 1998 GDP được chiết 
khấu theo một công thức khác) : 

log( x¡ ) - log(100) 
Chỉ số GDP = 
log(40000) - log(100) 


Số 36 (tháng 12 năm 2002) 


(Đân tố oà hát triển 


Yạp chí Cộng sản 


Trong đồ : 

- Xị = GDP binh quân đầu người của nước i 
đã được điều chỉnh theo phương pháp tính tỷ 
giâ sức mua tương đương ; 

- 40000 và 100 = giá trị tối đa và tối thiểu 
(giá trị quy ước) của GDP bình quân đầu người 
đã được điều chỉnh theo phương pháp tính tỷ 
giâ sức mua tương đương. 


Rõ ràng công thức này, một lần nữa vai trò, 
tác động của yếu tố kinh tế đối với phát triển đã 
được chỉ ra là có giới hạn nhất định. 

Hình 1: Sơ đồ cấu trúc của chỉ số HDI 


biết chữ 


nhập học 


người lớn | các câp 


Như vậy, GDP - thước đo trình độ phát triển 
duy nhất từ những năm 1990 trở về trước - 
trong quan điểm mới về phát triển, đã từ một 
chỉ tiêu độc lập, một công cụ độc tôn, chỉ còn 
là một chỉ tiêu, một công cụ thành phần để 
đánh giá sự phát triên. Hơn nữa, theo cách tính 
hiện nay của UNDP và được hầu hết các quốc 
gia, kể cả Việt Nam đã áp dụng, với quyền số 
1/3, GDP cũng chỉ chiếm một vị trí và tỷ lệ như 
2 chỉ tiêu thành phần khác là sức khỏe và học 
vấn trong chỉ số HDIL 

Tuy nhiên, các thành phần cơ ban của HDI 
sử dụng trong các báo cáo phát triên con người 
toàn cầu như trình bày trên đây có thê chưa 
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phản ánh hết hoặc chưa sát thực với các vấn đề 
mang tính đặc thù của một quốc gia và với trinh 
độ phát triển của từng quôc gia. Vị vậy, trong 
quá trình từng quốc gia tự tính HDI của mình, 
việc bổ sung hoặc thay thế các thành phần cơ 
bản của HDI sử dụng trong các báo cáo phát 
triển con người toàn cầu bằng các thành phần 
khác phù hợp hơn là điều đã được nhiều chuyên 
gia đề cập. 

Cùng với sự xuất hiện đều đặn hằng năm và 
với số nước được tính HDI tăng lên trong Báo 
cáo phát triển con người toàn câu, sự hưởng ứng 
cách đo lường phát triển mới này đã thể hiện 
ở những con số rất đáng chú ý : cho đến năm 
1999, hơn 260 báo cáo phát triển con người tầm 
quốc gia và khu vực cùng với 9 báo cáo khu 
vực, đã được 120 nước ấn hành hăng năm. Đến 
năm 2001, con số Báo cáo phát triển con người 
ở cấp quốc gia và dưới quốc gia do 120 nước 
phát hành hằng năm đã lên tới hơn 360, và 
9 báo cáo khu vực. Các báo cáo này đã đưa khái 
niệm phát triển con người và cuộc thảo luận 
chính sách quốc gia không chỉ thông qua các 
chỉ số phát triển con người và các đề xuất chính 
sách, mà còn thông qua quá trình tư vấn theo đề 
nghị của các quốc gia, thu thập và viết báo cáo. 

Các báo cáo phát triển con người quốc gia 
đã tác động trực tiếp tới chính sách và lập kế 
hoạch của nhiều nước. 

_ 3- Động thái HDI của Việt Nam 10 năm 
qua và những bước khởi đâu cho việc xây 
dựng Báo cáo quốc gia phát triển con người 

Chỉ số HDI nói riêng, Báo cáo phát triên con 
người của UNDP nói chung đã được một số cơ 
quan, tổ chức, các chuyên gia, các nhà nghiên 
cứu ở nước ta quan tâm, sử dụng ngay từ đầu 
những năm 90 thế kỷ trước. 

Giá trị HDI và thứ hạng của Việt Nam trong 
tương quan quốc tế do UNDP công bố hàng 
năm (từ 1995 đến nay) được thông tin kịp thời 
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Ở nước ta. Theo những thông tin này, động thái 
HDI của Việt Nam có diễn biên như sau : 


Giá trị 
ăm SỐ 
chi số HDI 


Thứ hạng HDI của Việt 
Nam so với tông số các 
nước tham gia xếp hạng 


1993 (Báo cáo năm 1996) 
1996 (Báo cáo năm 199) | 061 | — Hạ — | 
109/173 


Như vậy, chỉ số HDI của nước ta trong gần 
một thập niên về giá trị tuyệt đối đã có sự nâng 
lên đáng kể : từ 0,539 (năm 1992) lên 0,688 
(năm 2000), gia tăng được 0,148 ; thứ hạng 
cũng có sự cải tiến nhất định trong tương quan 
so sánh với trên 170 nước của thế giới. 


L4 
+ 
e 
La 


Việc tiếp cận cách đo đạc, xác định các chỉ 
số HDI con người Việt Nam đối với giới nghiên 
cứu và công tác thực tiễn của nước ta phải ghi 
nhận bắt đầu từ quá trình thực hiện Dự án 
Nghiên cứu tổng thê nền giáo dục và phát triển 
nguồn nhân lực Việt Nam (VIE/89/022). Đầu 
thập niên 90 thế kỷ trước, một số cán bộ giáo 
dục Việt Nam là thành viên của Dự án qua sự 
giới thiệu về phương pháp luận của UNDP và 
UNESCO đã cố gắng đo đạc chỉ số phát triển 
giáo dục của Việt Nam những năm 1990. Tiếp 
đó, qua sự tăng cường giao lưu Việt Nam và 
quốc tế về các thông tin phát triển người, một 
số cơ quan khoa học nước ta như Trung tâm 
Khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia, Trung 
tâm Thông tin tư liệu dân số thuộc Ủy ban 
Quốc gia Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đã có 
một số hoạt động khoa học - thực tiên nhăm xác 
định HDI của Việt Nam. PGS, TS Nguyễn 
Đình Cử thuộc Trung tâm Dân số, Đại học 
Kinh tế quốc dân đã tính chỉ số HDI cho các địa 
phương nước ta và công bố trên tạp chí Xã hội 
học, số 3-1996. Trung tâm Thông tin tư liệu 
Dân số (Ủy ban Quốc gia Dân số - Kế hoạch 
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hóa gia đình) đã tổng hợp kết quả điều tra dân 
số 1999, phác họa một số chỉ số về chất lượng 
nguồn dân số Việt Nam phục vụ cho việc xây 
dựng Chiến lược Dân số và Phát triển 2001 - 
2010. Kết quả của các nghiên cứu này bước đầu 
gợi mở một hướng đi và cách tính toán, đo đạc 
HDI của nước ta. 

Báo cáo phát triển con người Việt Nam 
2001 do Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân 
văn Quốc gia chủ trì với sự giúp đỡ của UNDP 
tại Hà Nội đã được biên soạn với ý tưởng trung 
tâm là : phát triển con người chính là, và phải 
là sự phát triển mang tính nhân văn. Đó là sự 
phát triển vì con người, của con người và do 
con người. Đây là Báo cáo quốc gia đầu tiên về 
phát triển con người của nước ta. Đặc biệt, Báo 
cáo này đã được chính người Việt Nam thực 
hiện và như Thủ tướng Phan Văn Khải đánh 
giá : “.. đã đê cập một cách có hệ thống, tương 
đối toàn diện và sâu sắc các vấn đề cơ bản 
nhất về phát triển con người hiện nay ở Việt 
Nam" ©. Các yếu tố cấu thành và phương pháp 
tính HDI trong Báo cáo này cũng là các yếu tố 
và phương pháp được sử dụng trong tính toán 
chỉ số HDI trong các Báo cáo phát triển con 
người toàn cầu từ năm 1999 đến nay. 

Nhận thức về tầm quan trọng và ý nghĩa 
thiết thực của chỉ số HDI đối với quá trình phát 
triển của đất nước ta đã được thể hiện thành 
một trong những mục tiêu cụ thể của Chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 
2010 là : "Nâng lên đáng kể chỉ số phát triển 
con người (HDI) của nước ta" ?. Bên cạnh đó, 
việc đầu tư nghiên cứu vấn đề này đã bắt đầu 
được chú trọng. Viện nghiên cứu Con người 
trực thuộc Trung tâm Khoa học Xã hội và 


(1) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ IX, Nxb 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. I60 

(2) Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn quốc gia : 
Báo cáo phát triển con người Việt Nam 2001. Nxb Chính 
trị Quốc gia. Hà Nội, 2001, tr. I5 
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Nhân văn Quốc gia đã được thành lập 
theo Quyết định số 190/1999/QĐ-TTg ngày 
20-9-1999 của Thủ tướng Chính phủ. Nghiên 
cứu Chỉ số phát triền Người của Việt Nam được 
xác định là một trong những nhiệm vụ cơ bản 
của Viện. Trong cơ cấu tô chức của Viện 
nghiên cứu Con người, phòng "Chỉ số phát 
triển con người" (HDI) được chính thức công 
nhận và đã sớm đi vào hoạt động. Trong 12 đề 
tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ cấp 
nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 : "Phát triển 
Văn hóa, Con người và Nguôn nhân lực trong 
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, mã số 
KX.05, đề tài "Nghiên cứu, phân tích các chỉ số 
phát triên người (HDỊI) của người Việt Nam giai 
đoạn 2001 - 2005", mã số KX.05-05 đã được 
triển khai và luôn nhận được sự chỉ đạo, quan 
tâm đặc biệt của Ban Chủ nhiệm Chương trình, 
của các cơ quan nghiên cứu khoa học và chi 
đạo thực tiền. 

Như vậy, đối với nước ta, nhu cầu tính chỉ 
số phát triển con người HDI ở cấp quốc gia đã 
được khẳng định. Điều đáng mừng là một số 
tỉnh, thành phố sau khi được tiếp cận với Báo 
cáo quốc gia phát triển con người 2001 do 
Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc 
gia biên soạn đã có sự hướng ứng, quan tâm. 
Đặc biệt, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã 
chỉ đạo cho Cục Thống kê nghiên cứu nội dung 
chỉ tiêu này và tô chức điều tra thu thập thông 
tin để tự tính chỉ số phát triển con người HDI 
của tỉnh. Việc làm này xuất phát từ nhận thức là 
vấn đề không chỉ đơn giản nhằm đạt mục tiêu 
tăng giá trị chỉ số HDI để nâng cao thứ hạng so 
với các địa phương khác, mà là thông qua việc 
tự tính toán, theo đõi động thái của chỉ số HDI 
và của từng chỉ số thành phần để có sự điều 
chỉnh và hoạch định chính sách, chiến lược 
phát triển phù hợp với từng thời điểm, với hoàn 
cảnh đặc thù của địa phương mình. Báo cáo kết 
quả điều tra chỉ số phát triên con người HDI 
Quảng Ngãi năm 2001, do Cục Thống kê 


Số 36 (tháng 12 năm 2002) 


Tạp chí Cộng sản 


Quảng Ngãi tiến hành đã được gửi lên Ủy ban 
nhân dân tỉnh ngày 30-6-2002 và hiện đang 
được sự cộng tác để phát triển theo chiều sâu 
của các chỉ số liên quan đến phát triển con 
người. 

Thực tế xây dựng Và SỬ dụng trên phạm vi 
toàn cầu cũng như ở các quốc gia riêng lẻ hơn 
10 năm qua cho thấy, chỉ số HDI tuy chưa phản 
ánh hết những chiều cạnh của phát triển, nhưng 
chỉ số này đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu là 
cung cấp được chuỗi số liệu để hình thành một 
hệ thống dữ liệu định lượng giúp cho việc so 
sánh, xem xét động thái kinh tế - xã hội theo 
tương quan phát triển về thời gian (liên tục qua 
các năm), và về không gian (có số liệu để so 
sánh giữa các nước, hoặc trong từng nước có 
thể so sánh giữa các vùng, các dân tộc, các 
cộng đồng, các nhóm dân cư...). Với hệ thống 
dữ liệu đó, các quốc gia, các cộng đông, địa 
phương có cơ sở để hoạch định, điều chỉnh 
chính sách, chiến lược phát triển cụ thể, phù 
hợp hơn với từng thời điểm, với hoàn cảnh đặc 
thù của mình. Chính vì thế, nhu cầu tính chỉ số 
HDI trên phạm vi toàn câu cũng như của từng 
quốc gia đa được khẳng định qua sự quan tâm 
đến Báo cáo phát triển con người của UNDP và 
qua số quốc gia tự xây dựng Báo cáo phát triên 
con người của mình ngày càng tăng. 

Riêng với nước ta, sự ra đời của Báo cáo 
phát triên con người Việt Nam 2001 do Trung 
tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia 
soạn thảo và công bố, cũng như Báo cáo kết 
quả điều tra chỉ số phát triên con người HDI 
Quảng Ngãi năm 2001 do tỉnh tự tiến hành đã 
khẳng định và thể hiện nhu cầu tính chỉ số phát 
triên con người HDI ở cấp quốc gia và cả cấp 
địa phương. Chắc chắn răng, việc đo đạc HDI 
được giải quyết sẽ cung cấp thêm một công cụ 
hữu ích giúp các địa phương hoạch định và điều 
chỉnh chiến lược phát triển kinh tế - xã hội phù 
hợp với tình hinh thực tế địa phương và hội 
nhập với các địa phương khác của ca nước. LÌ 
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ÂN đề gia tăng nhu cầu do gia tăng 
dân số và biến động dân cư đã dẫn 
đến nhiều biến đổi trong quan hệ 
của dân cư với điều kiện tự nhiên. Hiện 
tượng này người ta còn gọi là suy thoái môi 
trường sống. Đây là vấn đề nóng bỏng, cần 
quan tâm ở nước ta trong quá trình phát triển. 
Đảng ta nhận định : "nhận thức về bảo vệ 
môi trường của cộng đồng dân cư còn nhiều 
hạn chế") ; và nêu rõ phương hướng cho 
thời gian tới là : "Kết hợp hài hòa giữa phát 
triển kinh tế - xã hội với bảo vệ và cải thiện 
môi trường theo hướng phát triển bền vững ; 
tiến tới bảo đảm cho mọi người dân đều được 
sống trong môi trường có chất lượng tốt về 
không khí, đất, nước, cảnh quan và các nhân 
tố môi trường tự nhiên khác đạt chuẩn mực 
tối thiểu do Nhà nước qui định"), 
Lâm Đông là một tỉnh thuộc vùng Tây 
Nguyên - mội địa bản chiến lược quan trọng 


của cả nước cả về kinh tế - xã hội và an 
ninh - quốc phòng, với diện tích đất tự nhiên 
chiếm khoảng 3% diện tích cả nước, diện 
tích che phủ rừng vào loại cao nhất cả nước, 
có vị trí và ưu thế riêng so với toàn vùng và 
cả nước. Trong hướng phát triển của Lâm 
Đồng hiện nay, vấn đề dân cư nổi lên như là 
một yếu tố đáng quan tâm nhất, đặt ra nhiều 
vấn đề cấp bách có tính chiến lược không chỉ 
liên quan đến Lâm Đồng mà còn liên quan 
đến toàn vùng và cả nước. 

1. Di dân và sự xáo trộn dân cư 

Trước hết, có thể khẳng định rằng, di dân 
là đặc trưng cơ bản của sự hình thành cộng 
đồng cư dân Lâm Đồng. Bởi lẽ, cộng đồng 
cư dân Lâm Đồng hiện nay chủ yếu là dân 
chuyển cư tới vào nửa sau thế kỷ XX. Di dân 
ở Lâm Đồng cần được xem xét dưới hai 
dạng chính : di dân nội địa và du canh, du cư. 

Di dân nội địa là một động thái tích cực. 
Nó làm tăng nhanh dân số Lâm Đồng, góp 
phân khai khẩn các miền đất hoang hóa, khai 
thác các tiềm năng, thế mạnh của vùng đất 
đồ cao nguyên, tạo ra một miễn quê trù phú ; 
BÓP phân giảm bớt mật độ dân cư ở nhiều 
miện quê quá đông đúc. Chỉ nhìn vào dân số 
tăng rất nhanh của Lâm Đồng cũng thấy rõ 
điều đó. Cụ thể, vào năm 1937, dân số toàn 
tỉnh Đồng Nai Thượng cộng với thị xã Đà 
Lạt (nh Lâm Đông hiện nay) mới chỉ có 
hơn 60 nghin người, nay đá đạt hơn một triệu 
người. Hơn 60 năm, dân số đã táng lên hơn 
15 lần. Di dân đã đưa tới Lâm Đông nguôn 
lao động từ các vùng, miền trong cả nước, 


* ThS, Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt 
(1). (2) Văn kiện Đại hội đai biểu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị Quốc gia. Hà Nội. 2001, tr 257, 301, 302 
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cùng với những kinh nghiệm sản xuất và 
những giá trị văn hóa phong phú, đa dạng. 
Phần lớn dân di cư là những người có đầu 
óc canh tân, có khát vọng thay đối hoàn cảnh 
hiện tại của mình và một bộ phận có nguồn 
vốn đáng kể. Đây là những tiền đề cần thiết 
cho sự phát triển. Nhờ đó, hàng chục nghìn 
ha đất nông nghiệp của Lâm Đồng đã được 
khai hoang, cải tạo, đưa diện tích đất nông 
nghiệp lên tới gần 200 000 héc-ta. Chỉ trong 
vòng 15 năm sau khi thành lập tỉnh đã 
thành lập mới 3 huyện, một thị xã với 75 Xã, 
phường. Nhiều ngành nghề vốn là truyền 
thống sản xuất của các vùng, miền khác ; 
nhiều cây, con mới thích hợp với điều kiện 
địa lý ở Lâm Đồng đã được nhân dân đầu tư, 
phát triển ; sau một thời gian thử nghiệm 
chuyển đổi, đang đi dần vào thế ổn định và 
phát huy hiệu quả kinh tế. 

Tuy nhiên, việc di dân với một số lượng 
lớn và tốc độ quá nhanh đã dẫn đến sự xáo 
trộn dân cư trong tỉnh. Điều đó càng trở nên 
nghiêm trọng bởi sự gia tăng của dòng di 
Cư ngoài kế hoạch, còn gọi là di cư tự do. 
Lâm Đồng là tỉnh đón số dân di cư tự do 
nhiều thứ hai trong toàn quốc (sau Đắc Lắc). 
Từ năm 1987 đến năm 2000, tông số hộ di cư 
tự do đến Lâm Đồng lên tới 52 929 hộ, với 
230 217 nhân khẩu và 105 410 lao động. 
Con số thực tế còn lớn hơn vì chưa tính được 
một số hộ định cư trong rừng sâu. So với 
dòng di cư có kế hoạch (được Nhà nước đầu 
tư nhiêu), dòng di cư tự do có tốc độ tăng 
mạnh hơn, mặc dù họ không được hô trợ của 
nơi đi và nơi đến. Dòng di cư tự do có mặt 
tích cực : Nhà nước ít phải đầu tư, tỷ lệ lao 
động trong tông số dân rất cao. Nhưng nếu 
xét thật kỹ, thi di dân tự do là một động thái 
tiêu cực, sự xáo trộn do nó mang lại phá 
vỡ các quy hoạch kinh tế - xã hội của địa 
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phương ; làm gia tăng tỷ lệ nghèo đói ; gây 
khó khăn cho công tác quản lý nhân khẩu 
và an ninh trật tự ; gây quá tải về kết cấu hạ 
tầng ; là một trong những nguyên nhân chính 
gây mất rừng. Thực hiện Chỉ thị của Thủ 
tướng Chính phủ "Về việc xử lý tình trạng 
dân dù Cư tự do đến Tây Nguyên", qua hai 
đợt triển khai dự án ổn định dân di cư tự do 
tại tỉnh Lâm Đồng, mới có 25 179 hộ được 
nhập khẩu và có đất sản xuất, đạt hơn 50% 
số hộ đã được điều tra. Số hộ còn lại đang 
tiếp tục chờ các dự án đã trình Chính phủ 
để ốn định. Trong số dân di cư tự do đến 
Lâm Đồng, có một bộ phận tự luân chuyền 
tới những vùng dễ làm ăn hơn, làm gia tăng 
dòng di cư nội tỉnh, tiếp tục gây xáo trộn 
dân cư.. 

Nói đến di dân ở Lâm Đồng cũng cần hết 
sức quan tâm đến một dòng di dân đặc biệt 
là du canh, du cư của đông bào các dân tộc 
thiểu số bản địa và một số dân tộc thiểu số 
phía Bắc mới chuyên vào. Nói là đặc biệt bởi 
vì nguyên nhân của nó là do tập quán, lối 
sống, trong khi ở dòng di cư khác đa phần do 
nguyên nhân kinh tế. Mặc dù chính quyên 
địa phương hết sức quan tâm tới công tác 
định canh, định cư nhưng kết quả lại không 
như mong muốn. Hiện còn một bộ phận 
không nhỏ đồng bào vẫn sống du canh, du 
cư, một bộ phận đã định cư, nhưng do không 
biết làm ăn nên lại tái du canh, du cư. Đặc 
biệt, có tới hàng nghìn hộ thuộc các dân tộc 
thiểu số phía Bắc mới di cư tới, sống trong 
rừng sâu, phá rừng làm rẫy, làm tăng thêm số 
người sống du canh du cư ; đông thời, dẫn 
đến tăng diện tích rừng bị mất, ảnh hưởng tới 
môi trường sống, gây khó khăn cho quản lý 
và tốn kém tiền của để ổn định tình hình... 
Điều đó còn gây ra nhiều thiệt thòi cho đồng 
bào dân tộc thiêu số, đây xa khoảng cách 
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giàu nghèo, khoảng cách giữa các dân tộc, 
khoảng cách giữa vùng sâu, vùng xa với các 
trung tâm, các đô thị... 

So với Đắc Lắc, di dân tự do và tỷ lệ du 
canh, du cư ở Lâm Đồng thấp hơn. Tuy 
nhiên diện tích đất tự nhiên ở Lâm Đông lại 
nhỏ hơn và đa số là rừng đặc dụng, gôm rừng 
cảnh quan và rừng phòng hộ đầu nguồn 
cho 3 nhà mây thủy điện trên 3 con sông lớn, 
đồng thời là nguồn cung cấp nước ngọt cho 
các tính Nam Trung Bộ và Thành phố 
Hồ Chi Minh, Đông Nai, nên việc giải quyết 
vấn đề dân cư ở Lâm Đồng càng trở nên cấp 
thiết hơn. 

2. Áp lực của dân cư lên môi trường 
tự nhiên 

Vấn đề áp lực của dân cư lên môi trường 
tự nhiên ở Lâm Đồng hoàn toàn khác với các 
đô thị và những khu vực tập trung đông dân 
cư trên thế giới và trong nước, nơi mà áp lực 
của dân cư tới môi trường tự nhiên chủ yếu 
thê hiện ra ở sự quá đông về số lượng người, 
sự tập trung các khu công nghiệp, việc tiêu 
dùng quá mức, gia tăng lượng khí thải độc 
hại... Như đã nói ở trên, môi trường tự nhiên 
ở Lâm Đông có vị trí đặc biệt không chỉ đối 
với dân cư ở đó, mà còn có ảnh hướng với 
một khu vực rộng lớn, có số lượng dân cư 
đông. Vì thế, ấp lực của dân cư lên môi 
trường tự nhiên ở Lâm Đồng cần được xem 
xét trong quan hệ mật thiết với toàn vùng 
(gồm 3 tỉnh Nam Trung Bộ là Khánh Hòa, 
Ninh Thuận, Bình Thuận, cùng với 3 tỉnh 
miền Đông Nam Bộ là Đồng Nai, Bà Rịa - 
Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh), một 
khu vực đông dân cư và đang được coi là khu 
vực phát triển kinh tế cao, năng động của cả 
nước. Do đó, nếu chỉ nhìn vào con số hơn 
một triệu dân trên diện tích gần 10 000 km2, 
mật độ trung bình là 102 người/kmẻ, thị có 


54 


Yạp chí Cộng sản 


thể nghi ngờ việc đặt ra vấn đề áp lực của 
dân cư lên môi trường tự nhiên như là một 
vấn đề bức xúc với dân cư Lâm Đồng. Đi sâu 
nghiên cứu sự vận động của dân cư ở Lâm 
Đồng hiện nay, nếu xem xét trình độ công 
nghệ sản xuất, nhu cầu sống, tập quán, tâm 
lý... như là những yếu tố chủ đạo gây ra sự 
thoái hóa môi trường tự nhiên và từ đó kéo 
theo những tác động lên môi trường tự nhiên 
của cả vùng, thì chúng ta không thể không 
thừa nhận đây là một vấn đề nghiêm trọng. 

Thật vậy, do địa hình đại đa số là đồi núi, 
có độ dốc cao, dễ bị rửa trôi, xói mòn lớp đất 
mặt và tụt hạ tầng nước ngầm nếu không có 
rào cản lý tưởng là cây rừng. Thế nhưng, chỉ 
trong vòng 55 năm qua, diện tích rừng ở 
Lâm Đồng đã mất tới gần 40%, thay vào đó 
là những vùng chuyên canh cây cà-phê, chè, 
dâu tăm, rau, là những cây trông có chiều 
cao không quá 4 m, cùng với khoảng 90 000 
héc-ta đất trống, đồi núi trọc, về thực chất đã 
là những diện tích tiền sa mạc hóa. Nếu việc 
trồng cà-phê, chè tuân thủ một cách chặt chẽ 
các thiết kế theo kỹ thuật hiện đại, xen kế 
giữa các cánh rừng vừa chắn gió, vừa giữ 
nước và có hệ thống hò, đập thủy lợi hợp lý 
thì môi trường tự nhiên, sinh thái sẽ được 
duy trì và phát triển tốt hơn. Nhưng trên thực 
tế, người dân đã mở rộng diện tích cây cà- 
phê, cây dâu tăm bằng mọi cách, đặc biệt họ 
đã triệt hạ hàng ngàn héc-ta rừng, kể cả rừng 
trồng của lâm trường, để trồng cà-phê. Mặt 
khác, các nương rấy của đồng bào các dân 
tộc thiêu số hoàn toàn canh tác theo lối tự 
nhiên. Họ phát, đốt những cánh rừng trên 
triên dốc, có khi dốc tới 309 - 409 và cứ thế 
là trồng tỉa, chứ không biết cách làm những 
bậc thang vừa hạ bớt độ cao, tránh được xói 
mòn, giữ được nước như các dân tộc thiểu số 
ở miền núi phía Bắc. 
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Cùng với đó, việc đào đãi vàng, khai thác 
quặng thiếc, bô-xít theo kiểu thủ công, công 
nghệ thấp đã phá vỡ sự liên kết tự nhiên trên 
bề mặt của đất. Tất cả những việc này dẫn tới 
tốc độ rửa trôi diễn ra rất nhanh. Theo kết 
luận của các chuyên gia môi trường tại Hội 
nghị bàn về môi trường ở Lâm Đông 
tháng 12-2000, chỉ riêng thị xã Bảo Lộc, 
vùng cây công nghiệp tập trung, hăng năm bị 
rửa trôi 100 000 tấn đất. Số đất rửa trôi này 
dồn xuống các con suối và ba con sông lớn 
là Đông Nai, Đại Nga, La Ngà. Nước không 
có lối thoát nên tràn xuống rất nhanh gây lũ 
quét ở vùng hạ lưu. Mặt khác, số đất bị rửa 
trôi cũng gây bồi lấp lòng hồ của hai nhà 
máy thủy điện lớn là Đa Nhim và Trị An 
(cùng với Đa Mi sắp hoàn thành), gây thiếu 
nước, thậm chí tràn vào cả khoang máy gây 
thiệt hại rất lớn. Trữ lượng nước trôi nhanh 
gây thiếu hụt nước về mùa khô, ảnh hưởng 
tới đời sống của nhiều triệu dân ở thành phố 
Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Riêng việc bồi 
lấp đã gây lụt cục bộ tại hai huyện Cát Tiên 
và Đà Tẻn ngay trên cao nguyên của Lâm 
Đồng nhiều năm nay. Nhu cầu dùng củi đốt 
của người dân ở Lâm Đồng hằng năm lên 
đến hàng trăm nghìn mét khối cũng là một 
nguyên nhân làm cho rừng Dị mất, thải ra 
nhiều khói độc hại. 

Cuối cùng, phải kể đến những tập quán 
lạc hậu trong sinh hoạt, sản xuất và ý thức 
pháp luật hạn chế của người dân gây tác hại 
đáng kể cho môi trường. Với số lượng lớn 
dân di cư tự do hiện nay còn chưa được kiểm 
soát và tình trạng thiếu đất sản xuất, nên 
nhiều cánh rừng sẽ biến thành nương rẫy 
cà-phê là điều tất yếu. Đặc biệt, đã xuất hiện 


nhiêu kẻ xâu xúi giục đông bào đôt rừng đê 


lấy đất trồng cà-phê. Cũng có nhiều trường 
hợp bà con các dân tộc thiêu sô phát, đôt 
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nương rấy rồi bán cho người Kinh, sau đó lại 
đi đôt, phát tiệp, rôi lại bán. Cứ như vậy, vì 
trục lợi, người ta đã làm sống lại tập quán du 


_canh du cư. Vĩ vậy, rừng cứ tiếp tục mất. 


Ngoài ra, bên cạnh việc rửa trôi, làm cạn kiệt 
và nhiễm bẩn nguồn nước, còn phải kể đến 
sự ô nhiễm do dư lượng thuốc trừ sâu, vốn 
được sử dụng với số lượng lớn và khá tùy 
tiện của các vùng chuyên canh rau tại thành 
phố Đà Lạt và các huyện Đức Trọng, Đơn 
Dương. Do canh tác theo lối cổ truyền trên 
đất gần với các thảm thực vật của rừng, nên 
việc nhiễm sâu bệnh ở rau, hoa là rất lớn. 
Cho đến nay, biện pháp ngăn chặn chủ yếu 
của nhân dân mới chỉ là phun thuốc trừ sâu. 
Thêm nữa, để cho cây trồng tăng trưởng 
nhanh, mau thu lợi, người dân còn dùng các 
loại thuốc kích thích có nguồn gốc hóa học 
gây độc hại cho người. Tất cả trữ lượng của 
chúng được các cơn mưa rửa trôi và dồn về 
các hồ chứa, là nơi cung cấp nước ăn và tưới 
tiêu cho cây trông. Số dư lượng thuốc bảo vệ 
thực vật này vừa trực tiếp, vừa gián tiếp ảnh 
hưởng tới con người. 

Tóm lại, về cơ bản các chỉ số môi trường 
sống ở Lâm Đồng hiện nay không những 
chưa vượt ra khỏi giới hạn an toàn, mà còn 
có những dấu hiệu suy thoái nguy hiểm gây 
tác hại nghiêm trọng (chẳng hạn, tỉnh trạng 
lũ lụt đã gây thiệt hại đáng kể về người và 
của trong. vài năm qua). Vấn đề là, nếu các 
hoạt động kinh tế đã gây hại nếu cứ tiếp tục 
phát triển, nếu nạn di dân vì mục tiêu kinh tế 
thuần túy còn tiếp tục tăng, mà không có 
biện pháp hữu hiệu để giải quyết thì hậu quả 
rồi đây chắc chắn sẽ nghiêm trọng hơn 
nhiều. Vì vậy, nhất thiết phải nhanh chóng 
có quan điêm và những giải pháp tích cực tác 
động vào chính nguôn gốc của vấn đề là yếu 
tố dân cư. C1 
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HÂN chuyến đi 

công tác, tôi có 

dịp đến Xã H. từ 
một xã nghèo của tỉnh 
miền núi đi lên. Có được 
như hôm nay là nhờ Ban 
lãnh đạo xã năng động 
sáng tạo, tìm cách phát huy 
tiềm năng thế mạnh của xã 
trong cơ chế mới. Việc coi 
trọng xây dựng cơ sở hạ 
tầng như : điện, đường, 
trường, trạm, nhất là xây 


dựng hệ thống thủy lợi,- 


kiên cố kênh mương, đập 
nước được quần chúng 
nhiệt tình ủng hộ. Có điện, 
có đường giao thông nông 
thôn bê - tông và nhựa đã 
làm thức dậy các ngành 
nghề, dịch vụ phát triển. 
Nhiêu hộ gia đình bỏ vốn 
đầu tư sản xuất, phát triển 
V.A.C.R., kinh tế trang 
trại, trông cây công nghiệp, 
cây ăn quả, áp dụng các 
giống cây trồng, vật nuôi 
đạt năng suất cao. Nhờ vậy, 
bộ mặt nông thôn ngày 
càng thêm khởi sắc. Nhiều 


Szư¬^ h lL¬¬£+ tyự tƯỚY 
"`- 7/5118 SA /€CÁ(L CCÝ4 -_ QUÁ Ñ : 


` 


2, GÁI MẤT 


XUĂN HOÀNH 


hình thức mới xuất hiện 
trong sản xuất và tiêu thụ 
sản phẩm trên địa bàn xã. 
Chẳng hạn, chuyển dịch cơ 
cấu sản xuất trên đất đôi 
rừng, đất ruộng ; chuyển 
dịch cơ cấu trong từng hộ 
gia đình ở nông thôn như 
ngoài làm nông nghiệp còn 
tìm ngành nghề phụ : chở 
hàng, mở quán, máy sát, 
đóng gạch, chăn nuôi... 
Việc bán hàng của hộ gia 
đình nông thôn thông qua 
điện thoại lấy chữ "tín" lầm 
trọng, hàng đóng gói cân 
thận, gửi lái xe làm dịch vụ 
vận chuyên đến chủ mua 


hàng ngày càng trở thành -: 


phô biến và tiện lợi. Khách 
hàng không cần trực tiếp 
đến nơi mua hàng nhưng 
vẫn có được mặt hàng đạt 
chất lượng theo yêu cầu. 
Đây là một điều rất mới 
xuất hiện ở địa phương 
trong mấy năm gần đây. 
Chính nền kinh tế thị 
trường đã hinh thanh việc 
liên doanh, liên kết trong 
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sản xuất kinh doanh, phân 
chia lợi nhuận sòng phẳng 
và rạch ròi. Từ việc tổ thức 
thu gom hàng đến việc 
hình thành đội xe vận 
chuyển hàng hóa đến các 
huyện trong tỉnh và 
ngoài tỉnh. Các hợp đông 
kinh tế ký kết với các 
doanh nghiệp, với các địa 
phương, các tỉnh giữ được 
"chữ tín", thực hiện có hiệu 
quả. Vì vậy, nguồn vốn và 
lãi năm sau cao hơn năm 
trước ; xã ăn nên làm ra. 
Tiếng lành đồn xa. Tỉnh đã 
xây dựng xã thành điển 
hình nông thôn mới của 
vùng này... 

Nhưng đồng chí Bí thư 
Đảng ủy xã nói với tôi, 
bằng tâm trạng vừa tự hào, 
vừa như có điều lo ngại. Từ 
khi xã được đón nhận danh 
hiệu Anh hùng thời kỳ đổi 
mới thi các đoàn khách lớn, 
đoàn khách nhỏ liên tục về 
thăm. Có tuần ngày nào 
cũng có khách ; thậm chí 
có ngày tiếp hai đến ba 
đoàn. Ở tỉnh bạn, có đoàn 
đi hai đến ba xe khách đến 
học tập kinh nghiệm mô 
hình xã. Khách đến sao mà 
không lỡ tiếp. Nào là bố trí 

(Xem tiếp trang 63) 
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Uê quan hệ 
giữa thi đua 0à kien thưởng 


HI đua là hành động 
cách mạng của quân 
chúng ; khen thưởng 


là chức năng của Nhà nước. 
Song thi đua và khen thưởng 
đều là công tác động viên 
chính trị, giáo dục tư tưởng, 
xây dựng con người mới, phát 
huy chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng Việt Nam, đều nhằm 
động viên, khuyến khích mọi 
người hăng hái làm tròn 
nhiệm vụ, góp phân vào sự 
nghiệp xây dựng đất nước và 
bảo vệ Tổ quốc. 

Thi đua và khen thưởng có 
mối quan hệ hữu cơ, biện 
chứng với nhau. 

Thi đua là cơ sở của việc 
khen thưởng. Thi đua tốt thì 
có nhiều thành tích để khen 
thưởng. Bình bầu thi đua 
đúng, chặt chế giúp cho việc 
khen thưởng chính xác. Binh 
bầu thi đua rộng, nề nang thì 
dễ dẫn đến khen thưởng tràn 
lan, bình bầu thi đua chiếu lệ, 
nếu không kiểm tra kỹ lại 
cũng dễ khen sai. Vì vậy, 
muốn làm tốt việc khen 
thưởng thì phải lãnh đạo tốt 
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việc bình bầu thi đua ngay từ 
CƠ SỞ. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
dạy : "Khen thưởng phải có 
tác dụng động viên, giáo dục, 
nêu gương", khen thưởng của 
Nhà nước là đánh giá phong 
trào thi đua của quân chúng. 
Đánh giá đúng, khen thưởng 
chính xác và kịp thời thì động 
viên, thúc đây phong trào thi 
đua phát triển mạnh mẽ. Khen 
thưởng kịp thời, thường 
xuyên sẽ duy trì phong trào 
thi đua liên tục. Đánh giá 
không đúng, khen thưởng sai 
làm ảnh hưởng xấu đến phong 
trào thi đua, khen càng cao, 
tác hại càng lớn, càng rộng. 

Khen thưởng phải phản 
ảnh đúng phong trào thi đua. 
Nơi nào có phong trào mạnh 
mẽ, đều khắp thì khen nhiều, 
phong trào xuất sắc thì khen 
cao, phong trào yếu mà khen 
nhiều là không đúng, phong 
trào lệch lạc thì phải uốn nắn 
lại. 

Khen thưởng còn nhằm 
dẫn dắt phong trào thi đua. 


Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh rất quan tâm đến việc 
biểu dương và phát huy tác 
dụng "người tốt, việc tốt" mà 
thường là những nhân tố mới, 
những điển hình hay. Mỗi khi 
đọc báo cáo, xem báo hay 
nghe đài, thấy có người tốt, 
việc tốt là Người chỉ thị cho. 
đi kiểm tra ngay để Người 
khen thưởng. Khi xuống cơ 
sở, thấy có người tốt, việc tốt 
là Người tặng huy hiệu ngay 
tại chỗ để động viên kịp thời. 
Người còn tự viết bài, đưa tin 
trên báo, trên đài, nêu gương 
cho mọi người học tập làm 
theo, làm cho "người tốt, việc 
tốt" ngày càng nhiều, dần dần 
trở thành phong trào. "Người 
tốt, việc tốt" ngày càng nhiều 
lên thì hiện tượng tiêu cực 
ngày càng giảm bớt, xã hội 
ngày càng tiến lên, đây mới là 
mục đích cuối cùng của công 
tác khen thưởng. 

Tuy thí đua và khen 
thưởng có mối quan hệ khăng 
khít với nhau, tác động lẫn 
nhau, nhưng lại độc lập với 
nhau, không phụ thuộc vào 
nhau. 

Có người cho răng, có thi 
đua mới có khen thưởng, 
không có thành tích thì lấy gì 
mà khen. Đúng là phải có 
thành tích mới được khen 
thưởng. Thi đua tốt, có nhiều 
thành tích thì khen thưởng 
cũng nhiều. Song không phải 
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thành tích nào cũng từ các 
phong trào thi đua, chẳng hạn 
như : khen đối ngoại, khen 
người có công giúp đỡ cách 
mạng trước ngày 19-8-1945, 
người tham ga. kháng chiến, 
khen đột xuât cứu người, cứu 
tài sản của nhân dân, của Nhà 


, 


nước. 

Thi đua là hành động cách 
mạng, hành động tự giác của 
quân chúng, nên khái niệm thi 
đua chỉ mới xuất hiện từ khi 
có nhà nước Xô viết ra đời. 
Thi đua yêu nước, thi đua xã 
hội chủ nghĩa là đoàn kết, 
giúp nhau cùng tiến bộ, cùng 
làm tốt nhiệm vụ của minh 
nên khác hắn với lối ganh đua 
hay tự do cạnh tranh trong xã 
hội tư bản, tìm cách dìm nhau, 
hại nhau, thôn tính nhau. 

Còn khen thưởng là chức 
năng của Nhà nước. Thưởng 


phạt là công cụ quản lý của 


mọi nhà nước, nên từ khi có 
Nhà nước phong kiến là đã có 
khen thưởng. 

Ở Việt Nam, dưới các triều 
đại phong kiến cũng rất coi 
trọng khen thưởng. Cách đây 
gần 600 năm, Nguyễn Trãi 
cũng đã nói đến khen thưởng : 
"Một nhà nước thưởng phạt 
nghiêm minh, kịp thời là nhà 
nước vững mạnh, nhà nước 
nào thưởng nhiều hơn phạt là 
nhà nước phôn vinh. 
Nhà nước nào phạt nhiều 
hơn thưởng là nhà nước đang 
suy tàn”. 

Ngay sau khi gianh được 
chính quyên, ngày 26-1-1946, 
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Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra 
quốc lệnh ban hành 10 điều 
thưởng và 10 điều phạt, để 
động viên khuyến khích mọi 
người làm VIỆC tốt, ích nước, 
lợi nhà và để cảnh báo, răn đe 
đừng ai làm VIỆC xấu, hại dân, 
hại nước ; và đến năm 1947, 
Người lại đặt ra các loại huân 
chương : Huân chương Sao 
vàng, Huân chương Hô Chí 
Minh, Huân chương Độc lập, 
Huân chương Quân công và 
Huân chương Chiến công. 

Về thi đua, ngày 11-6-1948, 
Người đã ra lời kêu gọi thi 
đua ái quốc, để đấy mạnh 
cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp mau thắng lợi và 
Cuộc kiến quốc chóng thành 
công. Đến nay, Đảng và Nhà 
nước ta đã tổ chức được 6 Đại 
hội thi đua toàn quốc để biểu 
dương những anh hùng và 
chiến sĩ thi đua, những tập thể 
và cá nhân tiên tiến, tổng kết 
rút kinh nghiệm và đê ra 
những nhiệm vụ mới của 
phong trào. Công tác thi đua 
và công tác khen thưởng trước 
kia cũng như ngày nay đã góp 
phần tích cực vào việc động 
viên toàn Đảng, toàn quân và 
toàn dân ta hăng hái thị đua 
đánh thắng giặc Pháp và giặc 
Mỹ xâm lược, xây dựng đất 
nước giàu mạnh. 

Do quan niệm cho rằng, có 
thi đua mới có khen thưởng, 
nên lâu nay ở nhiều nơi thuộc 
vùng sâu, vùng xa, vùng cao 
biên giới chưa có phong trào 
thi đua nên không được hoặc 


ít được khen thưởng, mặc dầu 
ở những nơi đó, cán bộ và 
nhân dân cũng có nhiều thành 
tích, cũng xuất hiện nhiều 
người tốt, việc tốt, không do 
thi đua mà do có lòng yêu 
nước và lòng tin tưởng vào 
Đảng. Thế là chúng ta đã 
không nghiêm chính thực 
hiện lời dạy của Người "Có 
công thì thưởng, có tội thì 
phạt....", đã bỏ sót nhiều 
người có công mà phân lớn là 
đông bào các dân tộc ít người. 

Thi đua là đoàn kết. Khen 
thưởng cũng phải bảo đâm 
đoàn kết,. đoàn kết các tầng 
lớp nhân dân, đoàn kết dân 
tộc, đoàn kết tôn giáo ... 

Vì vậy, chúng ta hết sức 
quan tâm đến việc giúp đỡ, 
hướng dẫn cán bộ biết làm và 
làm tốt công tác thi đua, công 
tác khen thưởng. Phải biết vận 
dụng linh hoạt các tiêu chuân 
khen thưởng cho phù hợp với 
tình hình, hoàn cảnh từng nơi, 
từng lúc ; ví dụ, cùng thành 
tích như thế mà ở nơi này 
không được khen, nhưng ở 
nơi khác lại được khen, ở nơi 
này được khen thấp, nhưng ở 
nơi khác lại được khen cao, 
trước kia được khen nhưng 
bây giờ lại không được 
khen... 

Lại có ý kiến nói, không 
khen thưởng thi ai còn muôn 
thi đua. Đúng là không ai phủ 
nhận tác dụng động viên thi 
đua của việc khen thưởng ; và 
thật là thiếu sót, nếu bỏ qua 
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không biểu dương, khen 
thưởng thích đáng thành tích 
thi đua của quần chúng. 

Về mặt tâm lý thì ai cũng 
muốn được khen là hay, 
không muốn bị chê là kém. 
Người Việt Nam ta vốn có 
truyền thống coi trọng giá trị 
tinh thần "lời chào cao hơn 
mâm cỗ". 

Song thi đua là hành động 
cách mạng, hành động tự giác 
của quân chúng. Người có ý 
thức tự giác cao thì không đòi 
hỏi phải có hình thức động 
viên nào. Anh Phan Đình 
Giót lấy thân mình lấp lỗ châu 
mai, anh Bế Văn Đàn lấy thân 
mình làm giá súng để đồng 
đội xông lên giết giặc và biết 
bao nhiêu tấm gương hy sinh 
oanh liệt khác. Đó là vì các 
anh có lòng yêu nước nông 
nàn, chí căm thù giặc sâu sắc, 
ý chí quyết chiến quyết thắng 
Cao ; đâu có nghĩ là mình còn 
sống để được tặng thưởng 
huân chương. Các anh là 
những người có tỉnh thân thi 
đua rất cao, nó đã ăn sâu vào 
tiềm thức và thể hiện ra hành 
động. 

Người có tỉnh thần thi đua 
cao, tức là tinh thần yêu nước 
cao, là người luôn học hỏi, 
suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo, 
vượt khó vươn lên mong sao 
hoàn thành tốt nhiệm vụ của 
mình. Còn việc đánh giá, 
khen thưởng là trách nhiệm 
của lãnh đạo, của các cơ quan 
nhà nước. Người lãnh đạo mà 
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không quan tâm đến công tác 
khen thưởng là không trân 
trọng và thiếu trách nhiệm đối 
với công lao, thành tích của 
quần chúng đã phải trải qua 
bao gian khó, hy sinh mới có 
được. 

Nhưng đến nay vẫn còn 
nhiều người nghĩ rằng, thi đua 
là phải có phong trào rầm rộ, 
có phát động, có giao ước và 
đẳng ký thi đua,.. . không biết 
răng mình đang cô găng tim 
mọi cách để làm tốt công tác 
của mình, chính là mình đang 
thi đua. Những người này thi 
đáng khen. 

Trong khi đó, có những 
người miệng luôn nói thi đua 
nhưng làm việc lại bê trễ, 
hoặc cứ hô hào mọi người thi 
đua, nhưng lại có hành động 
tiêu cực phản thi đua. Thi đua 
kiểu này thì đáng chê. 

Vì vậy, cũng nên làm cho 
mọi người hiêu rõ hơn về thi 
đua, theo tinh thân lời dạy của 
Hồ Chí Minh hoặc là thi đua 
không phải là một việc khác 
với những công việc hằng 
ngày, mà là làm cho tốt những 
công việc hăng ngày đó ; 
nghĩa là phải băng việc làm 
tốt, chứ không phải bằng lời 
nói suông. 

Muốn làm tốt công tác thi 
đua cũng như công tác khen 
thưởng, phải có sự phối hợp 
chặt chẽ vai trò vận động, tổ 
chức của các đoàn thể chính 
trị - xa hội với vai trò quản lý 
nhà nước của chính quyên 
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dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
từ trung ương đến cơ sở. 

Thi đua là phong trào cách 
mạng của quân chúng, nên 
việc vận động thị đua, tổ chức 
và chỉ đạo phong trào thi đua 
đòi hỏi không chỉ toàn bộ hệ 
thống tổ chức phải làm, mà 
mặt trận và các tổ chức thành 
viên (công đoàn, thanh niên, 
phụ nữ, hội nông dân, hội cựu 
chiến binh,...) phải là nòng 
cốt ; tránh tình trạng tổ chức 
hành chính hóa bộ máy làm 
công tác thị đua. 

Còn khen thưởng tuy là 
chức năng của Nhà nước, do 
chính quyên đảm nhiệm, 
nhưng để bảo đảm cho việc 
khen thưởng được dân chủ, 
công bằng, chính xác thì phải 
có sự tham gia đầy đủ của các 
đoàn thể quần chúng ngay từ 
khi đề ra chính sách khen 
thưởng đến khi xét duyệt 
khen thưởng. 

Để động viên mọi người 
phân khởi, hăng hái thi đua 
thực hiện thắng lợi sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước vì mục tiêu "dân 
glau, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ và văn minh", 
chúng ta cần khéo kết hợp ba 
mặt: giáo dục chính trị, tư 
tưởng ; động viên khen 
thưởng về tinh thần ; khuyến 
khích bằng lợi ích vật chất ; 
không được xem nhẹ mặt nào 
và phải hết sức coi trọng việc 
giáo dục chính trị tư tướng. C] 
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Y NGHĨA THÔI ĐẠI 
CỦA CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI 


AU thắng lợi của cuộc Cách mạng 

Tháng Mười Nga vĩ đại năm 1917, 

trọng tâm toàn bộ hoạt động của 
Đảng và Nhà nước Xô-viết đã chuyển 
sang việc tô chức công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Nắm vững sâu sắc các quy 
luật phát triển của xã hội, V.I. Lê-nin đã 
hoạch định một cách sáng suốt và đúng 
đắn đường lối xây dựng xã hội mới, mà 
bước đột phá sáng tạo có ý nghĩa quyết 
định là việc chuyển từ chính sách "Cộng 
sản thời chiến" sang thực hiện Chính sách 
Kinh tế Mới (NEP). 

Ý nghĩa to lớn về lý luận và thực tiễn 
của NEP đối với thời đại là điều không thể 
phủ nhận. Thực tiễn của cuộc sống ngày 
hôm nay càng chứng minh tính đúng đắn 
trong nhận định của V.I. Lê-nin : " Nhiệm 
vụ mà chúng ta đang tạm thời hoàn thành 
một cách đơn độc, có vẻ như thuần túy 
Nga, song thực ra đó là nhiệm vụ sẽ được 
đề ra cho tất cả những người xã hội chủ 
nghĩa"). Vậy mà gần đây, trong một số 
ấn phẩm sách báo ở Nga đã xuất hiện một 
vài nhận định lệch lạc về ý nghĩa của NEP. 
Có nhận định rằng, NEP chỉ là "tổng số 
giản đơn những giải pháp mang tính chất 
tình thế" (!) Thậm chí, có một vài nhận 
định còn phủ nhận cả những quan điểm cơ 
bản của V.I. Lê-nin về NEP. Trong một số 
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cuốn giáo trình lịch sử được xem là tài liệu 
chuẩn dành cho các trường đại học và cao 
đẳng ở Nga, NEP chỉ được quan niệm như 
là "một chùm các giải pháp kế tiếp nhau, 
một toa thuốc hay một phương sách tỉnh 
thế nhằm thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng 
kéo dài. Những giải pháp, toa thuốc hay 
phương sách tình thế này hoàn toàn chỉ 
do những điều kiện khách quan quyết 
định...". Người ta còn cho răng : "vào 
những năm cuối đời, các ý kiến của 
V.I.Lê-nn thường rời rạc và mâu 
thuẫn với nhau, bởi vậy khó có thê nói 
đến NEP với tư cách là một "chúc thư" của 
V.I. Lê-nin..."(). 

Quan niệm như vậy về NEP, theo 
V. Pê-phi-lốp, tác giả của bài viết đăng 
trên tờ “Sự thật U-li-a-nốp" số ra tháng 
Giêng-2002, là phiến diện và thiếu khách 
quan. Chia sẻ với ý kiến phê phán này, 
Giáo sư N.Lê-vin-tốp trong bài "Giải 
thích quan niệm của Lê-nin về NEP" trên 
tạp chí Đối thoại số 10-2002 cho rằng, 
nhận xét về NEP theo như một số cuốn 
giáo trình lịch sử đó là không đúng và 


(1) V.I. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
1978,t 44, tr 404 

(2) Xem VLP. Đmi-tri-en-cô : Lịch sử nước Nơa, 
thế kỷ XX, Mát-xcơ-va, I998 (Tiếng Nga) 
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thể hiện thái độ xem thường những khía 
cạnh lý luận và thực tiễn mang tính thời 
đại của NEP. Không đánh giá đúng giá trị 
của những khía cạnh đó thì không thể nắm 
vững và vận dụng NEP một cách đầy đủ. 

Sai lầm về phương pháp luận của nhận 
xét phiến diện, thiếu khách quan và không 
đúng đắn về NEP, theo GS. N. Lê-vin-tốp, 
chính là ở việc xem thường luận điểm cơ 
bản của V.I. Lê-nin được đưa ra ở một 
trong những tác phẩm cuối cùng của 
Người - tác phẩm "Bàn về chế độ hợp tác 
xã". Luận điểm cơ bản đó là : "chúng ta 
buộc phải thừa nhận là toàn bộ quan điểm 
của chúng ta về chủ nghĩa xã hội đã thay 
đổi về căn bản"G). 

Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại lần 
đầu tiên trong lịch sử nhân loại đặt ra 
nhiệm vụ xây dựng chế độ mới do nhân 
dân lao động thực sự làm chủ. Mặc dù 
những năm chiến tranh đã làm cho nền 
kinh tế của nước Nga Xô-viết rơi vào tình 
trạng suy SỤp, vô cùng kiệt quệ và tuy 
thiếu vắng những kinh nghiệm lịch sử, 
nhưng nhiệt tình cách mạng chưa từng 
thấy và niềm tin to lớn của quần chúng 
nhân dân vào thắng lợi mau chóng và tất 
yếu của cách mạng vô sản trên toàn thế 
giới đã đấy nhanh sự ra đời mô hình đầu 
tiên của chủ nghĩa xã hội - mô hình cộng 
sản thời chiến. Song, thực tiễn tuy nghiệt 
ngã nhưng vô cùng sinh động trong những 
năm sau chiến tranh đã cho thấy mô hình 
cộng sản thời chiến không còn phù hợp 
với những điều kiện lịch sử đã thay đối. 
Chính trong bối cảnh mới đó, V.I. Lê-nin 
đã soạn thảo một quan điểm hiện thực mới 
về chủ nghĩa xã hội. Quan điểm hiện thực 
mới về chủ nghĩa xã hội gắn với chủ 
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trương của Người về việc thực thi NEP. 
Bản "Phác thảo sơ bộ những luận cương 
vê nông dân" mà V.J. Lê-nin hoàn thành 
trong thời gian diễn ra phiên họp của Ban 
Chấp hành Trung ưong Đảng Cộng sản (b) 
Nga (8-2-1921) đã trở thành văn kiện khởi 
xướng chủ trương chuyển sang việc thực 
thi NEP. Đương thời, khi vạch trần sự hằn 
học của báo chí tư sản cho răng, NEP là 

"sự rời bỏ vị trí của chủ nghĩa xã hội đề trở 
về với chủ nghĩa tư bản", là sự thừa nhận 
của những người bôn-sê- vích về "sự phá 
sản” của chủ nghĩa xã hội, V.I. Lê-nin đã 
quả quyết : "Chính sách kinh tế mới không 
thay đôi cái gì có tính chất căn bản trong 
chế độ xã hội của nước Nga Xô-viết và 
cũng không thể thay đổi được điều gì 
chừng nào mà chính quyền còn ở trong tay 
công nhân”), 

Quan điểm hiện thực mới của 
V. I. Lê-nin, theo GS. N. Lê-vin-tốp, thể 
hiện ở những yêu cầu mang tính nguyên 
tắc sau đây : Một là, phải biết phân tích kỹ 
lưỡng đặc điểm tình hình trong nước : cơ 
cấu nên kinh tế nhiều thành phân, cơ cấu 
xã hội và giai cấp ; đánh giá đúng trình độ 
chính trị, văn hóa và tâm trạng của tất cả 
các giai tầng trong xã hội ; phát huy mọi 
khả năng và quan tâm đến lợi ích của họ. 
Hai là, phải thiết lập những mối quan hệ 
bình thường về kinh tế và chính trị với 
toàn bộ hệ thống tư bản chủ nghĩa thế giới 
ngay cả trong tình thế bị bao vây, phong 
tỏa. Ba là, phải thấy sự cần thiết và tôn tại 
lâu dài của mô hình "nền kinh tế hỗn hợp" 
với tư cách là mô hình của sự cùng tôn tại 
và tác động lẫn nhau giữa các thành phần 


(3), (4) V.L. Lê-nin : Sđởd, t 45, tr 428, 343 
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kinh tế, trong điều kiện nhà nước của nhân 
dân lao động phải nắm lấy những vị thế 
cao nhất trong nền kinh tế đó. 

Trong nội dung của NEP, quan điểm 
hiện thực mới của V.]I. Lê-nin được cụ thể 
hóa ở những luận điểm cơ bản : Thứ nhất, 
nét đặc trưng về phương diện tổ chức của 
chủ nghĩa xã hội nhằm thúc đẩy kinh tế 
phát triển là kết hợp những quan hệ thị 
trường với sự điều tiết không thể thiếu của 
nhà nước. Thứ hai, nhiệt tình cách mạng 
của quần chúng phải được kết hợp với lợi 
ích vật chất của họ qua hiệu quả sản xuất 
và kinh doanh. Thứ ba, chế độ hợp tác xã - 
đó là con đường "giản đơn nhất, dễ dàng 
nhất" để thu hút nông dân đến với chủ 
nghĩa xã hội. Thứ tư, bình thường hóa các 
quan hệ kinh tế và chính trị với tất cả các 
nước trên thế giới. Thứ năm, quá trình thực 
thí NEP không phải là một "cuộc vận 
động" ngắn hạn, mà là một giai đoạn lịch 
sử lâu dài của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội. 

Các luận điểm trên hoàn toàn khác với 
những quan niệm về chủ nghĩa xã hội 
được hình thành trong thời kỳ thực thi 
chính sách cộng sản thời chiến. NEP, như 
Sự khẳng định của GS. N. Lê-vin-tốp, 
không phải là phương ân mang tính sách 
lược, nhất thời trong quá trình thực hiện 
bước chuyên lên chủ nghĩa xã hội, mà là 
bước đột phá vĩ đại mang tính chiến lược 
trong lý luận mác-xít về mô hình hiện thực 
của chủ nghĩa xã hội. Đành răng, trong di 
sản lý luận của V.I. Lê-nin không có thuật 
ngữ "mô hình chủ nghĩa xã hội" (thuật ngữ 
này do các nhà khoa học xã hội Liên Xô 
đưa ra sau này), tuy nhiên, những đường 
nét cơ bản của mô hình này, về thực chất, 
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đã được thể hiện rất rõ qua quan điểm của 
V.Ị. Lê-nin trong NEP cũng như trong 
nhiều tác phẩm của Người được viết vào 
những năm sau Cách mạng Tháng Mười. 
Tuyên bố của những chính trị gia và 
học giả tư sản về sự phá sản của chủ 
nghĩa xã hội nói chung đã bị thực tế bác 
bỏ. GS. N.Lê-vin-tốp nhấn mạnh, mô 
hình cũ của chủ nghĩa xã hội bị đổ vỡ chỉ 
ở những nước đã không biết chuyển sang 
mô hình mới của chủ nghĩa xã hội được 
xây dựng trên những nguyên tắc của NEP. 
Thực tế xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện 
nay ở Trung Quốc, Việt Nam và một số 
nước khác càng khẳng định ý nghĩa thời 
đại to lớn về lý luận và thực tiễn của NEP. 
Một nội dung quan trọng của NEP 
dường như rất ít được đề cập đến trong 
sách báo hiện nay là, vấn đề giải quyết 
mối quan hệ giữa hai hình thức phát triển 
cơ bản của nhân loại - hình thức phát triển 
tự phát và hình thức phát triển có tổ chức. 
Nói một cách khác, đó là giải quyết vấn đề 
mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường. 
Nếu chủ nghĩa tư bản được hình thành 
theo mô hình tự do, tức phủ nhận vai trò 
tích cực của nhà nước trong lĩnh vực kinh 
tế cũng như cả trong môi trường xã hội 
(ở một mức độ lớn), tuyệt đối hóa vai trò 
của thị trường (mà mô hình tự do này 
đã trở nên lỗi thời vào những năm đầu 
thế kỷ XX), thì ở nước Nga Xô-viết 
trong thời gian thực hiện chính sách 
cộng sản thời chiến, vai trò của nhà nước 
lại hoàn toàn được tuyệt đối hóa. Theo 
GS.N. Lê-vin- -tỐp, cống hiến lớn nhất 
trong việc giải quyết vấn đề nói trên thuộc 
về V.I. Lê-nin. Trong NEP, Người đã phát 
hiện một điều kiện quan trọng nhất để 
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giải quyết vấn đề mối quan hệ : thị trường 
và nhà nước - tìm ra mức độ quan hệ 
giữa thị trường và nhà nước. V. I. Lê-nin 
khẳng định : "Chúng ta đã tìm ra được 
mức độ kết hợp lợi ích tư nhân, lợi ích 
thương nghiệp tư nhân với việc nhà nước 
kiểm soát và kiểm tra lợi ích đó, mức độ 
làm cho lợi ích tư nhân phục tùng lợi ích 
chung, điều mà trước đây là nan giải đối 
với rất nhiều người xã hội chủ nghĩa"G'. 
Tiếp tục phát triển mức độ kết hợp lợi ích 
tư nhân và lợi ích chung, thị trường và nhà 
nước, các hình thức tác động giữa hai nhân 
tố đó với nhau, các biện pháp kiểm tra và 
kiểm soát của nhà nước, đến nay vẫn còn 
đang là một trong những nhiệm vụ chủ yếu 
của các nước trong thời đại quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Thực 
tiễn giải quyết vấn đề này, theo kết luận 
của GS. N. Lê-vin-tốp, một lần nữa đang 
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khẳng định ý nghĩa thời đại to lớn của 
NEP : Đó là bước đột phá vĩ đại trong sự 
phát triển tư tưởng kinh tế và chính trị 
đương đại. Nhiều nhà khoa học hàng đầu 
hiện nay ở Nga đều nhất trí với kết luận 
đó. Viện sỹ N. Môi-sép đã thể hiện quan 
điểm của mình về ý nghĩa của NEP như 
sau : "Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, việc 
thủ tiêu NEP cũng đồng nghĩa với việc 
chính quyền đã để mất đi một cơ hội duy 
nhất bảo đảm cho sự nghiệp kiến tạo 
một xã hội hợp lý nhất với mức độ kết 
hợp và tác động qua lại phù hợp của các 
nhân tố : những nguyên tắc của chế độ hợp 
tác, tự do kinh doanh và vai trò điều tiết 
của nhà nước". 


NHẬT LINH 
(Tổng Thuột) 


(Š) V.I. Lê-nin : Sđd, t 45, tr 422 


Cái được... 
(Tiếp theo trang 56) 


người đưa đoàn đi thăm 
quan, rồi chia thành nhóm 
nhỏ đến các thôn, bản để 
thị sát, tìm hiểu kinh 
nghiệm sản xuất. Trưa rồi 
đối với những đoàn khác 
xa, chủ phải lo chỗ ăn, chỗ 
nghỉ cho khách, thật là 
nhiêu việc phải xử lý. Nếu 
tiếp đón không chu đáo thì 
bị phê bình, còn tiếp đón 
hài lòng khách quả là quá 
sức của xã. Nếu cứ tình 
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hình diễn ra như thế này rồi 
không biết còn đủ sức để 
tồn tại hay không, chứ 
đừng nói gì đến giữ vững 
danh hiệu và tiến lên. 

Sau khi nghe, tôi có đôi 
lời giãi bày, tỏ ra am hiểu 
và thông cảm những khó 
khăn ở cơ sở để động viên. 
Đồng chí Bí thư Đảng ủy 
nói tiếp : Sợ nhất là đoàn 
xe to, xe nhỏ lui tới, khách 
không mời mà đến, lại hứa 
hẹn đủ điều làm cho cơ sở 
bán tin, bán nghi, thậm chí 
còn mừng hụt... 


Từ thực tiễn trên, tôi 
không khỏi băn khoăn day 
dứt về cái được và cái mất 
của một điển hình tiên tiến 
như ở xã H. Quả thật, xây 
dựng một điển hình tốt là 
khó khăn, giữ được điển 
hình tôn tại và phát triên đi 
lên nhân rộng điển hình ra 
nhiều nơi còn khó hơn 
nhiều. Từ thực tiễn sinh 
động của xã H., tôi nghĩ 
cũng diễn ra tương tự ở 
nhiều địa phương, song 
mong muốn sao cho cái 
được là chính là cái mất sẽ 
là không đáng kể. 
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ NHẬT 
HỘI CÁC DOANH NGHIỆP TRẺ VIỆT NAM 


trẻ Việt Nam lần thứ nhất trọng thể khai mạc. Về dự Đại hội có 500 doanh nhân tiêu 
biêu trong toàn quốc. Đại hội rất vui mừng được đón các đồng chí Trương Quang Được, 
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội ; Vũ Khoan, Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng, 
Phó Thủ tướng Chính phủ ; Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban 
Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành ở trung ương và địa phương. 
Đại hội có trọng trách thông qua Điều lệ đầu tiên của Hội ; hiệp thương chọn, cử Ủy ban 


\\Š 23 và 24-11-2002, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu Hội các nhà doanh nghiệp 


Trung ương Hội khóa I ; thông qua phương hướng hoạt động của Hội nhiệm kỳ I (2002 - 2005) 


và trao giải thưởng Sao Đỏ cho các nhà doanh nghiệp trẻ xuất sắc nhất năm 2002. 

Đến nay, phong trào doanh nghiệp trẻ Việt Nam đã trải qua l1 năm xây dựng và phát triển. 
Đây là chặng đường khó khăn nhất, khẳng định công sức, trí tuệ và sự kiên trì của những doanh 
nghiệp trẻ, những cán bộ Đoàn, Hội tâm huyết. Tập hợp 1 600 hội viên là các nhà doanh nghiệp 
trẻ, Hội trở thành nơi định hướng, cổ vũ những hoạt động sôi nổi, tôn vinh các doanh nhân trẻ 
giỏi và có uy tín lớn, góp phân quan trọng thúc đây sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở 
nước ta. 

Các nhà doanh nghiệp trẻ hiện đang quản lý, điều hành 25% trong hơn 5 000 doanh nghiệp 
nhà nước và 75% trong gần 80 000 doanh nghiệp thuộc các thành phân kinh tế khác và trên 
2,1 triệu cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể trong toàn quốc. Chỉ tính riêng 1 600 hội viên là các 
doanh nghiệp trẻ đang ở các tỉnh, thành phố đã có doanh thu 4 tỉ USD hằng năm, tạo việc làm 
cho hơn nửa triệu lao động. Có thể khẳng định, đội ngũ doanh nghiệp trẻ hôm nay là một thành 
viên quan trọng trong các lực lượng kinh tế - xã hội, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát 
triên đất nước. 

Trong công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, phong trào Thanh niên lập 
nghiệp" do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hô Chí Minh phát. động, là môi trường tốt, tạo cơ hội 
thuận lợi động viên, khuyến khích hàng triệu thanh niên thể hiện và phát huy tài năng của mình 
trong các lĩnh vực kinh tế, tạo công ăn việc làm, làm giàu chính đáng cho bản thân và góp phân 
vào sự nghiệp phát triên kinh tế - xã hội của đất nước. Từ phong trào "Thanh niên lập nghiệp, 
một lớp thanh niên năng động, sáng tạo, sản xuất - kinh doanh giỏi, các nhà quản lý doanh 
nghiệp giỏi đã xuất hiện và ngày càng lớn mạnh. 

Trong nhiệm kỳ đầu (2002 - 2005), Hội các doanh nghiệp trẻ Việt Nam hưởng ú ứng rộng rãi 
và mạnh mẽ phong trào "Ba xung kích xây dựng kinh tế, hai tình nguyện phát triên cộng đông", 
đấy mạnh công tác đoàn kết tập hợp doanh nghiệp trẻ nhằm tô chức, động viên doanh nghiệp trẻ 
cả nước thi đua phát triên và nâng cao trình độ sản xuất, kinh doanh, chủ động hội nhập kinh tế 
quốc tẾ, tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt động của Hội, góp phần thực hiện mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 
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Lễ 


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỀN NÔNG THÔN VIỆT NAM 


`2 ĐỊA CHỈ: THANH TRÌ - HÀ NỘI * BIỆN THOẠI: (84.4) 8 615 480/ 8 612 128 FAX: (84.4) 8 613 837 
HU cơ cấu cây trồng ở khắp các địa phương trong cả nước, giúp 
: SB} : nông dân sản xuất được nhiều nông sản mang lại hiệu quả 
ÂTEH TP kinh tế cao. Đặc biệt, hai giống lúa X21 và Xi23 của Viện đã 
JNG : được gieo trồng hàng vạn héc-ta, là 2 trong số 10 giống lúa có 
VÊN ĐỐI \ diện tích lớn nhất ở nước ta; 3 tổ hợp lúa lai chất lượng cao là 
HYT57, HYT82, HYT6) đạ Jt sản ng suất từ 65 đến 80tạ/ha/vụ do 
nh li Viện tự sản xuất Ũ lống F1; các giống lạc L14, MD7, 
Viện Khoa học thuỷ ật Né ệt Nam (Viện s4 L3 đu | 
KHKTNNVN) là viện đong. ho noìn nHỆ mát L06 cho năng sáng  nưệc + Štạfha, rong khi năng suất lạc 
có chức năng nghiên cứu MÔ 'bâ nó) ghợpvểkKHKTnông ĐÌnh quân ú4 C m nưo xen đạt 15tạ/ha, giống đậu tương 
nghiệp, chuyển giao kỹ thuật tiết IS , ty r X Nà đào tạo ĐT2000 chy "“... | den 3.5 tấnlha, trong khi bình 
cán bộ sau đại học, trên đại bú : và kỹ thị ` Ị cho ngành. quân của cầnước chỉ tà: 5, ấ § 
| NGHỊ HIỀN CỨU......<-: Ngoài f tung cấp hàng ngàn mẫu 
'rữG ;ửuểu nên keÃ ` giống(nguổi _ tơ quan I- ppt cứu di truyền 
hiê Si lon lốn k chọn giống G ây trông tFØfg cả nước đê cùng khai thác sử 
vức Úc yến thanh và to hả đồi n dụng và giới thiệu đượế fiiều giống có triển vọng cho sản 
ường cơ sở vật chất kỹ thuật, xuất, W--ax‹ + 
các # se Nn ni ` tà Hơn 50 nã ện KHKTNNVN đã rất nỗ lực trong 
tưởng giao nhiêm vu chủ trì nhiều ¿ công tác nghiê h tạo giống cây trồng vật nuôi phục 
và cấp Bộ về nghiên cứu chọn tạo nŸ vụ sản xuất r iều thành tựu đáng khích lệ đã được 


quan trọng như: lúa, lạc, đậu tương, đậ 
điều, ca-cao... kể cả các cây trồng nhập nội: 
cỏ ngọt... 

Trong giai đoạn 10 năm gần đây, Viện đã nghiên cứu, đề HUẬN CHƯƠNGLAOĐÔNG HANGNI 
xuất và được Bộ NN 8 PTNT công nhận 46 giống quốc gia Nhiều cán bộ của Viện được tặng thưởng huân, huy 
thuộc 9 loại cây trồng và 40 giống được phép khu vực hoá ở _ chương và bằng khen về các công trình nghiên cứu khoa học, 
các vùng sinh thái khác nhau. tron được tặng danh hiệu Anh hùng 

Những giống mới này manð hhiều đặế tính như để Lao và 1 Nhà khớã học được tặng Giải thưởng Hồ Chí 
suất cao, phẩm chất tốt, chống chị u kiện bã (huận học được phong là Viện sỹ Viện hàn lâm 
đáp ứng tốt nhu cầu thâm canh tăng uất và chấy¿ gNgbuiizco oy LxC)OOÍC 


ô tặng nhiều phần thưởng cao quý: 


HÁT-1£ 


ĐỊA CHỈ: 141 NGUYÊN THÁI HỌC - QUẬN BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI 
Điện thoại: (84-4) 733⁄444O8 * Fax: (84-4) 7323419 
E-tmmaiil: wvixkhitcittŒĐÐOfpt.vn; vkkh-ttŒÐĐfpt.vrn 


VIỆN TRƯỞNG 
PGS. TS DƯƠNG NGHIỆP CHÍ 


iện nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể 
II thao Đông Nam Á lần thứ 22 (SEGAMES 22), 

Ä đang ở giai đoạn gấp rút, Viện Khoa học Thể 
dục Thể thao là một dơn vị được UBTDTT giao thực hiện 
những tác nghiệp về khoa học. công nghệ mới, trực tiếp 
phục vụ cho SEGAMES 22 sẽ diễn ra từ 05 đến 13-12-2003. 
Tại SEGAMES này, lần đầu tiên Việt Nam ứng 
dụng hệ thống điện tử xử lý thông tin thi đấu thể thao 
theo thông lệ trong các cuộc thi đấu lớn quy mô quốc 
tế. Trong các dự án này sẽ bao gồm các thiết bị điện tử 
hỗ trợ trọng tài đo lường thành tích thi đấu, hiển thị 
thành tích thi đấu tại chỗ hoặc các thiết bị điện tử hỗ trợ 
trọng tài điều khiến các cuộc thi đấu. Hiện nay, Viện 
đang triển khai thực hiện 03 nhiệm vụ chính: 

1. XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỆN TỬPHỤC VỤ THỊ ĐẤU 

BAO GỒM: 

+Hệ thống đăng ký vận động viên 

+ Hệ thống xử lý thành tích thi đấu 

+ Xếp hạng thi đấu tại các địa điểm thi đấu của 32 môn 
thể thao sẽ được tổ chức thi đấu tại SEGAMES 

+ Hệ thống xử lý tổng hợp thành tích thi đấu của 32 
môn thể thao đối với các quốc gia dự thi. 

+ Hệ thống tự động truyền dữ liệu thi đấu về thành 
tích thi đấu từ trang Website SEGAMES 22, Trung tâm 
Báo chí-Truyền hình và tới các trưởng đoàn thế thao 
các nước. Hệ thống này gồm nhiều phần mềm chuyên 
dụng, các mạng nội bộ và các mạng truyền số liệu. 

2. XÂY DỰNG TRANG WEBSITE SEAGAME.22 

Là tổ chức thông tin chính thức của BTC Đại hội. 
Trang Web này bao gồm nhiều trang thông tin tĩnh giới 
thiệu về đất nước con người Việt Nam, đặc biệt là các 
tỉnh, thành phố đăng cai thi đấu, giới thiệu về Đại hội 
Thể thao Đông Nam Á, lời kêu gọi tập thể dục thể thao 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thể thao Việt Nam trong 
thời kỳ đổi mới. Ngoài ra, phần động của trang Web 


cung cấp đầy đủ thông tin thi đấu trong các ngày diễn .. 
ra Đại hội. Các tin tức này được cập nhật 15 phút/lần và | 


tổng hợp tin tức 2 lần/ngày. 

3. VIÊN KHOA HỌC THỂ THAO ĐƯỢC UBTDTT GIAO 
TRÁCH NHIỆM CHỦ TRÌ TỔ CHỨC CÔNG TÁC XÉT 
NGHIỆM DOPING TRONG SEGAMES 22. 

Ngoài nhiệm vụ phục vụ cho SEGAMES 22, Viện 
Khoa học Thể dục Thể thao tiếp tục thực hiện các 
nhiệm vụ thường xuyên khác. Nhằm nâng cao sức khoẻ 
cho người lao động, phục vụ công cuộc công nghiệp 
hóa hiện đại hóa đất nước, Viện đã hoàn thành công tác 
điều tra thể chất nhân dân từ 6-20 tuổi, sẽ tiếp tục thực 
hiện điều tra từ21-60 tuổi, đặc biệt từ 21- 35 tuổi. Từ kết 
quả điều tra này, chúng ta thấy rõ thực trạng thể chất 
của người Việt Nam và đề xuất các giải pháp thích hợp 
để tăng cường thể chất của người Việt Nam. 

VỀ THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO 

Viện dang tập trung nghiên cứu đề tài độc lập cấp 
Nhà nước về chương trình nội dung, biện pháp đào tạo 
vận động viên bóng đá trẻ. Đối với các môn thể thao 
khác, Viện đã tiến hành nghiên cứu để đưa ra các tiêu 
chuẩn đánh giá tuyển chọn VĐV, giúp các HLV tham 
khảo trong quá t trình huấn luyện. Ngoài r ra, Viện Khoa 
học Thể dục Thể thao giúp các VĐV quốc gia các giải 
pháp mới cải thiện dinh dưỡng, bổ sung dinh dưỡng 
đảm bảo hồi phục tốt hơn để khắc phục tình trạng mệt 
mỏi trong huấn luyện và thỉ đấu. Công tác chữa trị chấn 
thương cho VĐV được Trung tâm Y học Thể thao của 
Viện tiến hành thường xuyên đối với các VÐV quốc gia 
và VĐV xuất sắc của nhiều tỉnh thành. 

ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CÁN BỘ 

Hằng năm, Viện tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ 
cho HLV, bác sĩ thể thao, tiếp tục được Bộ Giáo dục và 
Đào tạo cho phép tổ chức đào tạo cán bộ trình độ tiến sĩ 
trong ngành TDTT. 


— ——-_ 


BAN LÃNH ĐẠO 
VIỆN TRƯỜNG T5. TRẤN TRỤNG HUỆ 
PHÓ VIỆN TRƯỬNG TS. ĐINH VĂN T0ÀN 
PHÚ VIỆN TRƯỜNG TSKH. VŨ ©A0 MINH 
Chứng nhộn đăng ký hoạt động 
KH vò CN số 19ó ngày 18-11-1993 
củo Bộ Khoo học CN vò MT 
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH 

Tiền thân là Viện Các khoa học về Trái 
đất thuộc Viện Khoa học Việt Nam, thành 
lập theo Quyết định số 92/QĐ ngày 
28-02-1976. Sau này, Viện Các khoa học về 
Trái đất được đổi tên thành Viện Địa chất 
(Quyết định số 2441/KH ngày 29-12-1988). 
Năm 1993, Viện Khoa học Việt Nam đổi tên 
thành Trung tâm KHTN &CNGG, Viện Địa 
chất là đơn vị trực thuộc Trung tâm (Quyết 
định số 119/KHCNQG ngày 10-07-1993). 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

Nghiên cứu và triển khai kết quả nghiên 
cứu những vấn đề về địa chất quan trọng 
có ý nghĩa quốc gia. 

Trong những năm trước mắt tập trung 


VIÊN ĐỊ^A CHẤT 


IFNSTITUTE CF CCECOL€CCIC.AL SCIENCES 
TRUNG TÂM KH©A HCC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ CUỐC GIA 
= NATIONAL CENTER FCER NATURAL SCIENCE ®& TECHINCILCCGY 
ĐỊA CHỈ: 18 ĐƯỜNG HOẰNG QUỐC VIỆT - CẦU GIẤY - HÀ NỘI * TEL: (04) 756 1460 - FAX: (04) 836 288ó 


nghiên cứu những vấn đề về KH & CN thuộc 
lĩnh vực môi trường, thiên tai địa chất và 
những biện pháp giảm nhẹ thiệt hại do 
chúng gây ra; nghiên cứu đánh giá tài 
nguyên khoáng sản và công nghệ khai 
thác, chế biến chúng; nghiên cứu cơ bản về 
kiến trúc động lực, thành phần vật chất, 
lịch sử phát triển thạch quyển; nghiên cứu 
những vấn để về địa kỹ thuật, hoàn thiện và 
phát triển các công nghệ và kỹ thuật; nâng 
cao hiệu quả nghiên cứu địa chất môi 
trường và thăm dò khoáng sản. 

Tổ chức triển khai, ứng dụng các kết quả 
nghiên cứu, thực hiện chuyên giao các 
công nghệ tiên tiến và tăng cường hợp tác 
quốc tế nâng cao hiệu quả nghiên cứu. 

Thông tin tư vấn, đào tạo cán bộ KH-CN 
trong các lĩnh vực liên quan. 

TIỀM LỰC 


- 2 phòng quản lý và 15 phòng trung tâm 
nghiên cứu KH trực thuộc Viện. 

- 2 trạm nghiên cứu địa động lực hiện 
đại, trạm Láng Thượng (Hà Nội), trạm Chí 


Linh (Hải Dương). 

Nhên lực 

Có 120 cán bộ, trong đó 5 GS & PGS, 
45 tiến sĩ, 10 thạc sĩ và 55 đại học. 


Trang thiết bị 

Tổ hợp thiết bị đo biến dạng vỏ Trái đất; 
thiết bị khối phố Plasma-ICP-MS; thiết bị 
quang học nghiên cứu thành phần vật chất; 
tổ hợp thiết bị thu ảnh NOAA và xử lý ảnh 
viễn thám; các thiết bị địa kỹ thuật, thiết bị 
đo áp lực nước lỗ hồng; thiết bị đo dịch 
chuyển khối đất đá trong lỗ khoan; thiết bị 
đo hơi thuỷ ngân và xạ khí Radon; hệ thiết 
bị xác định các chỉ tiêu môi trường; các 
thiết bị địa vật lý, máy địa chấn nông, thiết 
bị đo địa nhiệt, máy thăm dò điện, thiết bị 
dùng nguồn phóng xạ tia gamma và notron 
xác định mức độ ngậm nước của đất đá. 

HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Hợp tác rộng rãi và có hiệu quả với Cộng 
đồng châu Âu, các nước như: Nga, Mỹ, 
Pháp, Ca-na-da, Ba Lan, Bỉ, CHLB Đức, 
Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ô-xtrây- 
lỉ-a.... 


tÌI0TYtÌHIẨN PHÍTTHÊN tU tÌt0 NH3 THÍ, 


G3 Yersin - thị xã Thủ Đầu Một - tỉnh Bình Dương 
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ĐỊA CHỈ: 210 NAWVI KỲ KHỞI NGHĨA - G.3 - TPHCM 


ĐIỆN THOẠI: (84-8) 9 303 766 * (84-8) 9 3O3 236 
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CHỨC NẴNG 


| 
* Nhận tiền gửi có kỳ hạn từ một năm trở lên của tổ 
chức, cá nhân. 


Mã": 


* Phát hành kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và - 


các loại giấy tờ có giá trị khác để huy động vốn của các 


tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định - 


của NHNN và pháp luật hiện hành. 


* Vay của các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước - 


theo đúng quy địnhcủaNHNN. - 
* Tiếp nhận vốn ủy thác của Chính phủ, các tổ chức, cá 
nhân trong và ngoài nước. 


CHO VAY VÀ CÁC HOẠT ĐÔNG KHÁC 


NHNN. 

* Chiết khấu, câu cố thương phiếu, trái phiếu và các 
giấy tờ có giá trị khác đối với tổ chức, cá nhân. 

* Tái chiết khấu, cầm cố thương phiếu, trái phiếu với 
các TCTD khác. 

* Góp vốn, mua cổ phần của các doanh nghiệp và 
TCTD khác. 


* Đầu tư cho các dự án, liên kết với doanh nghiệp theo 


'* Thực hiện các dịch vụ kiều hối, kinh doanh vàng. 
'* Làm đại lý phát hành trái phiếu, cổ phiếu và các loại 
'giấy tờ có giá trị khác cho các doanh nghiệp. 
* Nhận ủy thác làm đại lý trong các lĩnh vực liên quan - 
đến tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và đầu tư, kể cả. 
: bọn “du tài sản, Š đầu tư của các tổ chức, cá 


íng các dịc | \ến về ngân hàng, tài chính, 
âutu s.i cá việt ệy cá nhân theo hợp đồng. 

ì 1 Biện vật quý, giấy tờ có 
nh của pháp luật. 
cho phép. 

JNN cho phép. 


tà. s “Xin Đà khách liên hệ với: 
Phòng Hinh doanh - Đầu tư, điện thooọi: (08) 2 501 808 
"tạ á-ÄNdho hoạc Phòng Tín dụng, điện thooi: (08) 2 300 685 
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CÔNG TY 
PHÁT TRIỀN ĐÔ THỊ SƠN LA 


ĐC: BƯÙNG LÙ VĂN BIÁ, THỊ XÃ SữN Lñ, TỈNH SỮN LA ° ĐT: (022) 852 334 - 852 337 * FAX: (022) 854 542 
GIÁM ĐỐC: K$. TÔNG VĂN ĐỊA 


Tập thể Lãnh đạo Công ty Trụ sở Công ty 


SAU 10 NĂM: 

+ 1990-2000: 18 bằng khen củo Thủ tướng Chính phủ. 
+ 1993: 2 Huôn chương Ldo động họng ba. 
+ 2001: 2 Huôn chương Lao động hợng nhị, bda. 
+ 2002: Huôên chương lao động hạng nhốt. 
+ 14 năm liên tục là Đảng bộ trong sạch, vững mẹnh. 
úÍ CHỨC NĂNG , NHIỆM VỤ: 

+ Quỏn lý đô thị; 
ý | + Xây dựng đô thị (xêy dựng vò phót triển các công trình); 

+ Khỏo sót, lập dự án thiết kế các công trình công nghiệp dôn 
¡# | dụng như giao thông, thuỷ lợi, khỏo sớt địa chốt-địa hình. 
CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU GẦN ĐÂY: 
"`: ông! trình đường 105 từTX Sơn La đến Sông Mã. 


‡ ` 
‡ - 
' 

` 


ÍlIiiIiiifff se: | 


'TRANSPORT .ENGINEERING DESIGN INCORPORATED (TEDI). 
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CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - TỔNG GIÁM ĐỐC:TS NGUYỄN NGỌC LONG 


Địa chỉ: 278 Tên Đức Thắng - Đống Ba - Hà Nội ° 8T: 04-8514 A31; n.mmm— ẻ 


XÂY DỰNG VÀ 
TRƯỞNG THÀNH 
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_ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ | 

Tổng Công ty thực hiện tốt công tác nghiên cứu vàng 

dụng khoa học công nghệ, như tham giam nhiều t2 À 

nghiên cứu trọng điểm cấp Nhà nước: chương trình 3: 

_ 05, 48-07 ...và còn là đơn vị tham mưu cho lãnh đạo Bộ tr: 

nhiều lĩnh vực.Công tác quản lý và đào tạo luôn được Tổng. 

Công ty đặc biệt quan tâm nhằm xây dựng và kiện ca 
hình hoạt động của Tổng Công ty, tạo một khối thống 

nhất,ngang tầm với nhiệm vụ. Trong liên doanh liên kết, hợp. 

tác quốc tế TEDI, đã tham gia với nhiều công ty của hơn 50. 

nước trên thế giới và nhiều tổ chức quốc tế như WB, ADB, 

- UNDB, JICA, JBIC, SIDA, VAB... trong các dự án xây dựng cơ 

. sốbgtắng giao thông Việt Nam; qua đó học hỏi, nâng cao trình. 

. độtư ¬¬.Ỳ.Ẳ hen 
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¬ vây dựng GTVTIM | vHÃI đã được ¿uyên tiếp từ các nước phát 
và qua "chiếc TEDI 
cơsởGTV Ị ởViệt Nam. ˆ 3: LỆ AI. th ki: c, h 


Để khẳng định vị trí và không ..x 
xô trong suốt 40 năm qua, đặc biệt kể từ Khi hoạt động theo mô 
"Ì hình Tổng Công ty 90, Tổng Công Ñ Tứ vấn Thiết kế Giao 

o4 Vận dải đã có ngư ớ bước tiến mạn mẽ.Tổng Công ty và 


/:!‹. 
p‹ 


n 7: Huận chương xu êt 
lV 
= => hì, ba, danh hiệu Ar ï hùng Lao động thời 
.eˆ ~ P : TP cự v VN ý tới 
MN ” ô __ Ma ——=- `-¬á» : JTV †U vi Ấn Thiết kế Cầu Lần- 
SẠC. , TUỆ hố hs u.,—... - -_ _Ö_ , ï 
- THỜ Gà, TẢ ưa “đơn vị thành viên của ` ng ty, 09 công trình chất lị 
Âx SÁ dế ý Œ gui › —— cô “ lo Tàn k _Á SN So L1 42 Nvự HỆ trý 
SÓNG .... ... tiêu biểu thân kứ “° ïcôn nhận “cô trình đ 
tư £ su + “ _ Mg ni .>›Ÿ >#kˆ:-xe xổ ấu Jí ` ; hưu: g ng 
ý XP: ¬ h HỘ +, : ụ Ẹ =4) đả 0, ý 
ly ý, TH 'ng n 2000 của Bộ GTVT”. ra, 


.”“” ” mem ven NGTÊU BIẾU 
ỐNG Công ty Tư vấn Thiết kế Gi: 
“VTKGTVT) tiền thân là Viện Thiế tk 
. Vận tái được thành lập ngày 27-12-1982 

năm xây đựng Và trưởng thành, một chặng đường! 
khổ, khó KHẩN, Với bao yêu cầu và thử thách, nhưi 


mọi trở ngại, Tổng Công ty đã hoàn thành xuất sát 
được giao Về đạt được nhiều thành tựu trên mọi mặt ở ng 


của mình. Le 

GHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ | Tin 

Tư vấn - Khảo $ất * thiết kế là nhiệm vụ chính của Tôn gn 
Công ty. Trong NRữNg năm qua, Tổng Công ty TVTKGTVT tên. 

giao dịch TEDI đã Khảo sát thiết kế hầu hết các công trình giao ' tdự 


thông vận tải quan trọng trong eả nước, bao gồm mạng giao ¡ Tư vấn-Thiết kế GTVT qưýết tâm trí nột hãng tu 
thông sắt, thủy, bộ quốc gìa và mạng giao thông phục vụ các vấn hàng đầu ở Việt Nam, " Ếi : tắm vớiK hu 'vụ LẠC 
quốc tế, quản lý và cư nghoBenDcacenh 'phù hợ 


dụ f đón nhận Huân awm! Lao. động 
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khu công nghiệp các vùng khai thác khöáng sản,các khu đô thị 
lớn, nhỏ.Các công trình do Tổng G9NG (ý Rhảo. sát thiết kế ." kiện thực tế của Việt Nam , sẩn sàng đáp ứn 
(KSTK) đều đảm bảo chất lượng, tiến độ góp phần xứng đáng; cầu:cung. cấp dịch vụ tư vấn, khảo sát thiết k 
vào công cuộc khôi phục và phát triển giao thông vận tải _ trong nước cũng như khu vực, đi iểu kệnthamg hinh 


' (GTVT). b - tộinhậphe0lệtfITh chung của đ; Mu vềi” c ` 


( công nghệ hiện đại trong lĩnh vực KSTK và. 
vào lĩnh vực xây dựng. ¿hạ tầng | 
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0 THÀNH CÔNG - À Mộ "TP: N 


h NH2 ìQgGo 20/2200 sơ”.... nưộct Xe : NHIỆP T8 ông 


ì |_ XÍNGHIỆP GIAO THÔNG 2, 'ĐƯỢC THÀNH LẬP NGÀY 25-3-1983. NĂM 1993 TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN C† 
1Ì TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 8 (CIENCO8) CÓ CHỨC NĂNG XÂY DỰNG CÁC CÔNG T 
„ ngơi uợ, công TS XIEEREEraa se... 11. 


"\ Bí thư Đảng ủy - Giám Đốc 

TRẤN ĐỨC HÒA 
rải qua gần 20 năm hoạt động, Công ty 
luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, gian 
khổ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ 


lược giao. Công ty đã tham gia thi công các công 
nh trọng. điểm như : pIỜM Bắc Thăng mới 8 - Nội 


Và \gãi), q uốc lộ 5, quốc lộ 3, quốc lộ 10 (các gói thầu 
__B4, R4), đường Quy Nhơn- Sông Cầu (Bình Định- 
Phú Yên)... và nhiều công trình khác. Năm 2002, 
| - Công ty tham gia xây dựng đường nối QL 32 với 
à Xrrẻr Thể thao Quốc gia, đường vành đai 3- Hà 


_ SỈ 16 


Ƒ _ # trình M2 ỳ dựng dân dụng khu vực 


Hưng Yên, nhà điều hành PMU 18, nhà làmvi ệ 
ty 246... Tất cả các công trình do Công ty t† 
hoàn thành đúng và vượt tiến độ, đảm bảo chất 
đem lại hiệu quả kinh tế. 

* Những năm gần đây, Công ty tăng S»xÃ 
trường hoạt động, và được Tổng Công ty cho phép đầu 
trang thiết bị mới với công nghệ hiện đại để có t tê đá 
ứng việc xây dựng các công trình mang tính trọ 1€ Jt l 
đòi hỏi kỹ thuật cao, như các thiết bị thi công nền, m 
các dây chuyền đúc cống rung tự động, dây chuyển 
móng mặt và nhiều thiết bị ¡chuyên dụng khác. Ũ 

* Ngoài việc đầu tư cho thiết bị, Công ty luôn chú trọ 
đến đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công n tân _ 
lành nghề, như cử cán bộ đi học các lớp quản lý kinh t : 
các lớp chuyên ngành cho kỹ sư, công nhân kỹ thuật, các s 
lớp chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ chủ chốt. Đối với công - bề 
nhân Công ty tổ chức cho bổi dưỡng tay nghề và thi nâng ˆ 
bậc cao đế có thể đáp ứng nhiệm vụ thi công xây dựng ˆ 
các công trình có chất lượng cao. Hằng năm, Công ty tổ 
chức tuyến thêm và tiếp nhận một số kỹ sư trẻ mới ra 
trường tốt nghiệp loại khá trở lên thuộc các chuyên ngành 
đào tạo giao thông, xây dựng... 

Với sự nỗ lực của Đảng ủy - Ban Giám đốc - các tổ chức 
quần chúng - cán bộ công nhân viên toàn Công ty, mức 
tăng trưởng hằng năm tăng 1,3 đến 1,5 lần. Năm 2002, giá 
trị tăng sản lượng của Công ty đạt trên 50 tỷ đồng, định 
hướng cho những năm tới sản lượng đạt khoảng 70 tỷ đồng 
trở lên. 


Thi i®k\ r4 tình 


CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 
15 TRẦN TRIỆU LUẬT, Q. TÂN BÌNH TP. HCM 
TEL : (84.8) 9716774 - 8645331 
FAX : (84.8) 9714353 


Email: SandingŒĐhcm.Ípt.vn 
Website: www.Saigon2-Sanding.com 


BÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI 
Z“BrS CÔNG TY 


— DỊCH VỤ 


HCATYV 


TRUYỀN THANH 
TRUYỀN HÌNH 
HÀ NÔI 


ông ty Dịch vụ Truyền thanh - Truyền hình Hà Nội (BTS) là doanh Š 
nghiệp nhà nước, có các chức năng, nhiệm vụ chính như sau: 
* Khảo sát, thiết kế xây dựngmạng truyền thanh có dây, truyền _ 
thanh không dây trên địa bàn thành phố và các tỉnh. ẳ 
* Kinh doanh thiết bị truyền thanh, phát thanh, truyền hình, viễn . 
thông, văn hoá, dịch vụ vận tải. Thiết kế xây dựng mạng thông tin nội | 
bộ. 
* Tư vấn, thiết kế xây dựng các dựán truyền hình. 


hrotesco@hn.vmn.vnl 


04.59372548 " E-ma 


| Công ty được Thành uỷ, UBND Thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ G222 6syÐ 
triển khai xây dựng hệ thống truyền hình cáp hữu tuyến(CATV)trên địa. Phòng đái hàn ung tên(f lái g4 -2 MN 0 Ỉ 
duy nhất được Bộ Văn hoá Thông tin cấp giấy phép số 466/GP - BVHTT . 
hoạt động truyền hình cáp hữu tuyến (CATV) trên toàn bộ địa bàn..... <.. ( n4 
Với kỹ thuật tiên tiến, Công ty đã lắp đặt trạm thu phát trung t mvà TA |**=~—- ~-: 
| | eá€ tuyến dẫn tín hiệu đạt tiêu chuẩn châu Âu; đáp ứng phát triển dịch 


bàn Thành phố Hà Nội. Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội là đơn vị 
01101111 HH 
' Thành phố Hà Nội  =- 
- vụ truyền hình hai chiều và các dịch vụ đa năng khác. 


.__- Hiện tại, truyền hình cáp của Công ty BTS đang hoạt động truyền ” _ 
. 12 kênh chương trình và trong tương lai sẽ truyền từ 18 đến 20 kênh; GIAY PHkE _ 
trong đó, có 5 kênh tiếng Việt và một số kênh được biên tập , biên dịch. HOẠT ĐỌNG TRUYEN HINH CÁP 


Từ tháng 01-2003, truyền hình cáp Hà Nội sẽ đưa tín hiệu đến hầu . ˆ 
- hết các quận nội thành và thị trấn Gia Lâm, một phần huyện TỪLiêm. 
Đầu năm 2003, trưyền hình cáp Hà Nội sẽ đưa # vụiI 
nghiệm lên "15 CATV của Công ty. Ấ 


lễ 
Bn # ẤP ˆ. 


Số giấy phép: 4@@QP-WVHTTT 
Cấp ngày: 1610/3002 
ĐƠN VỊ: ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI 


(044.5373032 - 5373033 * Fax 


*BT 


Nô 
- 


Số 30 Trung Liệt - H 


INH ĐÀN 15 


(TỔNG CÔNG TY 15) 


TRỤ SỞ : PHƯỪNG YÊN THẾ - THÀNH PHỐ PLÂYKU - TỈNH GIA LAI * ĐIỆN TH0ẠI: 059. 825 110 - FAX: (059) 825 109 
0H NHÁNH PHÍA BẮC : 28 NGŨ THÔNG PHONG - QUẬN ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI * ĐIỆN THOẠI: 069.882 176 
CHI NHÁNH PHÍA NAM : 15 K PHAN VĂN TRỊ - PHƯỪNG 7 - QUẬN 6Ù VẤP - TP HỔ CHÍ MINH * ĐIỆN THUẠI: 089. 857 905 
TƯ LỆNH (TỔNG GIÁM ĐỐC): ĐẠI TÁ NGUYỄN XUÂN SANG. 


Mội số lùnh ảnh hoại động tiêu biển øa Bình đoàn lỗ Ì 
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Đíc Nguy , Trung tướng Phùng Quang Thanh, Ủy biên 
1ỗ trao Quân kỳ Quyết thăng cho CBB 73 Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng 
DBDVỀ nhân ngày thành lập. QĐND Việt Nam thăm Binh đoàn. 
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Ẻ) 
Địc Nguyên Xuân Sang (người đúng thứ 3 từ Công ty 711 - Binh đoàn 15 hồ trợ làm đường liên 
phải sang)- Tư lệnh Binh đoàn gặp già làng, thôn 
trưởng bản, lão thành cách mạng tỉnh Gia Lai. 


x s XE VI4L. lồ easeeesecseea. 

2 Sứ là (1 § Tư lệnh (tuân khu 5 được thành lập theo 
ñ:à Hi sÀ tuyết định số 68/CT ngày 20 - 02 - 1985 
\ đc bội của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Là 
dã doanh nghiệp nhà nước có tư cách pháp nhân 


tại ngân hàng (kế cả tài khoản ngoại tệ). 
* Tài khoản - TK 73010517 tại Ngân hàng Đầu tư 
và Phát triển §la Lai 
* Tên giao dịch Quốc tế : BENERALN15 
Vừa sản xuất uừa sẵn sàng chiến đấu ở Binh "Tên quân sự : Bình đoàn 15 
đoàn 15 - Quận khu B * Tên doanh nghiệp : Tổng ông ty † 
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lên  Tếenbhài |  Tácgi | Số 


I - Những vấn đề chung - 
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- Xa luận - Đất nướt TƯỚC. năm 2002 _ \ 
Ă - Xây dựng nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa củ của dân do 
dân, vì dân, ngày càng trong sạch, vững mạnh là một nhiệm vụ 
quan trọng, thường Xuyên c của 1a Đăng, Nhà nước và nhân dân ta | Trần Đức Lương 
- Năm Nhâm Ngọ đât nước : tiếp t tục thê đi lên | Nông Đức Mạnh _ 
- Đối mới : Sự lựa chọn cách mạng nhằm mục tiêu phát triên của 
ˆ — Việt Nam Trần Đức Lương 4+: 
s - Không có lý luận tiên phong tỉ thì Ð Đảng không thể thực thực "hiện được 
: Vai tTÒ ngƯỜI ‹ chiến sĩtiên phong _Nông Đức Mạnh 


\ —== “na aẹra-nngg vn RE SÔN 


- Phát triển nên kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại 
đoàn kết toàn dân và phát huy dân chủ trong đời sống kinh tế | Phan Văn Khải 
- Nhin thăng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật đê đưa ra được 
những quyết s sách đúng đấn | Nông Đức Mạnh 
- Đổi mới cách nghiên cứu, nắm chắc nội dung, chi đạo chặt chế 
__ và có hiệu quả việc thực hiện các _nghị quyết của Đảng Nông Đức Mạnh 
: - Lời khai ¡ mạc. kỳ họp thứ 11, Quỗc ốc hội. khóa ›‹ Nguyên Văn An 
S - Đẩy mạnh cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước 
__ pháp quyên xã hội chủ nghĩa Việt Nam _ Trân Đức Lương 10 
: -_ Tâm gương vĩ đại \i của Các. Mác, định định cao của trí tuệ loài Oài người Tương Lai ] 
- Một phương diện của thiên tài Hồ Chí Minh: năng lực tông kêt 
_ lịch sử, sử, tổng k kết thực tiễn và dự báo tươn ương lai Song Thành 
- - Những v vân đề đặt ra cho nhiệm n kỳ Quốc hội khóa XI - Mai Thúc Lân 


TÔ NI GHI ANH CNẾ, 2E 0 HIẾU TA NHÀ Vĩ CÀ CN GÀ AC QUA  IÊN, DỤ CÔ “RUN, VÀ  NÔ-VƠ Ƒ————— 
Dương Trung Quôc 


————— 


- Phát huy huy : dân "chủ, tập trung trí tuệ tập thể đê quyềt :. định những 
_ công việc hệ trọng của tđấtnước _ ¬ 

- Thông báo Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ươn; ương 
Đảng khóa lX ~ —— | Nông Đức Mạnh 

¬ Tăng cường vai trò và "hiệu quả hoạt động của Quốc hội hội đáp ú ứng 


các yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyên xã hội 


_| Nông Đức Mạnh 


__ chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhândân | Nông Đức Mạnh 
- Diễn văn khai mạc. Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Ì khóaXI |NguyễnVănAn _ 
~ Định hướng chương trình hành động của Chính phủ trong nhiệm 
kỳ2002-2007 — _ ___........| Phan Văn Khải 
- Nghị quyết kỳ họp thứ n nhất, Quốc | - hội | khóa XI AI ¬ TT 
- Diễn văn bể mạc kỳ họp thứ r nhất, Quốc hội khóa - Nguyễn Văn ì Văn An 


- Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp ! hành Trung ương 

khóa IX về tiếp tục thực hiện. Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII, 

phương hướng phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học và công 
_nghệ từ nay ‹ đến năm 2005 và đến năm HẠ ˆ ca 7 2 
- Kết luận của Hội nghị lần sáu Ban Chấp hành Trung ương 

khóa IX về -tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 

khóa VIII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 

khóa VI, Nghị quyết Trung ương 3 và Nghị quyết Trung ương 7 

khóa VIII về công tác tô chức và cán bộ khe 


` 


 __Ö Tên. | Tác | Số 


_ đươn đi — ên Đức Bình 


- Thông báo Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung mm là 
_ Đảng khóa IX kiểu 

- Chú tịch Hồ Chí Minh tiên đoán chiến thắng lịch sử "Điện Biên 
_ Phủ trên không" Lê Cường 

_ _I- Kinh tế 

- Tiếp tục đẩy nhanh, mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước |Ng ên Thị Doan 

- Xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại N [guyên Phú Trọng ĐB+2 

- Thành phố Hồ Chí Minh, mùa xuân đầu thiên niên kỷ Nguyễn Minh Triết ĐB+2 

- Tống quan kinh tế - xã hội năm 2001 _ Nguyễn Sinh Cúc 

- Doanh nghiệp nhà nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Tô Huy Rứa ĐB+2 

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện 
_ đạhóaởLai Châu _ 

- Bà Rịa - Vũng Tàu vào xuân 

- SÓC Trăng chào đón xuân mới 2002 

- Bom Bo - Mùa xuân lại về 

- Để doanh nghiệp Nhà nước giữ vai trò then chốt trong kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ n nghĩa 

- Đổi mới ở một t tỉnh cực bắc của Tổ ) quốc 

-_ Hà Tĩnh thực hiện lời dạy của Bác Hồ 

- Đăk Lăk - trên con đường vươn tới tương lai 

-_ Tây Ninh vững bước cùng cả nước 

- Đồng Tháp vận dụng Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào việc 
thực hiện nhiệm vụ kinh tê - xá hội năm 2002 

- Xuân này, cao su Dâu Tiếng 

- Thương mại : Thực trạng năm 200] và triên vọng năm 2002 

¬ - Đồng Tháp sau mùa lũ 


- Đơn vị đi tiên pho ng trong đội hình lắp mây Việt Nam 
- Nâng cao hiệu quả sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước | Tào Hữu Phùng 


- Quản lý, sử dụng đất nông nghiệp ở Tây Nguyên - nhìn từ 


Chì 


Đ 
œ 
+ 
t2 


_ thực tế Trương Minh Dục 
- Một ›t huyện đ đi lên từ ừ chuyển dịc† dịch cơ câu kinhiế _ Nguyễn Thúy Anh 
- Một số vấn đề về phát triển hợp tác xã nông nghiệp Lê Bình Lũy 
- Hải Dương phát triên kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng 
.__ công nghiệp hóa, hiện đại hóa  _ =- Trương Kim Sơn 
- Tông công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (Bộ xây dựng) 

_ trong việc phát triển đô thị và nhà ở trên địa bàn Thủ đô __ | Nguyễn Hiệp 
- Vượt lên trên những thách thức mới trong quá trình hội nhập 

_kinhtthếgới Lương Văn T 


- Hội thảo khoa học - thực tiễn : "Doanh nghiệp Việt Nam với 
công cuộc xây dựng nên kinh tê độc lập tự chủ và hội nhập 
.kinh tê quôct  _ 


©o 5 ba Na, —¬ + +. tt G3 
Ch |Cn Ch |Ch |Ch |Cn 


_.*#*+ Báo cáo đề dẫn |Vũ Hiền 
_ *** Tổng quan hội hảo | Nguyễn Thúy Anh 
-_ Vĩnh Phúc chuyên đôi hợp tác xã theo Luật Nguyễn Khắc Bộ 


|8) 


- Một mô hình hợp tác xã nông nghiệp trong cơ chế mới ở 


_.Đồng Tháp _ . `. " Lê Hoàng Tam 
: Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và à nâng cao hiệu quả doanh 
_ nghiệp nhà nước Trương Tấn Sang _ 


- ~ Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai trong giai c ¡ đoạn . hiện nay | Triệu văn Bé 
- Lâm Đồng 27 năm sau ungày giải Iphóng ". Nguyễn Hoài Bão 
- Thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với các hợp tác xã nông 


Ẫ _nghiệp ở đồng † bằng sông C Cứu Long `. Nguyễn Văn Tuất  - 
- - Tiếp tục. đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kị kinh tế tế tập thể TrươngTấnSang - 
- Bắc ác Giang vé VỚI Các chương trình phát triển. kinh tế - - xa hội Nguyễn Quốc Cường _ 
- Một số định hướng vê công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
._. nghiệp và nông thôn ở nước ta . LưuBíhHồ _ 
- Thương mại và thị trường miên núi qua những năm đổi mới Hoàng Thọ Xuân - 
| _Doán Công Khánh 
ˆ - Vĩnh Fĩnh Phúc : Nỗi buồn đã .VỢI, niềm vui I vui nhân đôi Tiến Hải 
- Công ty SADICO Cần Thơ khẳng định vai trò của doanh nghiệp 
— _ nhà nước | " Trần Quang Hải 
lề ác p8] | - Hải Dương đẩy nhanh tiến trình công ø nghiệp hóa nông nghiệp, : Ộ 
| _ nông thôn _ Nguyên Văn Chiên 
ø | - Giải pháp tài chính để phát triển kinh tế - xã hội đất nước Đặng Văn Thanh 
| Thình | - Chuyển dịch cơ cấu kịnh tế và lao động nông thôn _ Nguyễn Sinh Cúc 
Kỷ - Yên Bái với việc thực hiện các nghị quyết của Đảng về phát : : 
, Báu Bì | _ triển kinh tế Vũ Tiến Chiến 
ăn Lạng | - Để công nghiệp giấy trở thành ngành kinh tế chủ lực của công : 
ăn Tiến lối __nghiệp Việt Nam Trân Quang Hải 
x - -_Phần đầu để Quảng Nam trở thành một tỉnh giàu mạnh Nguyên Xuân Phúc 
¡nh Đoàn # - Đổi mới và nâng cao hiệu lực quản lý vĩ mô của nhà nước đối Nguyễn Văn Ninh - 
| gHải _ _ VỚI thị trường. Tô Thị Tâm. : _ 
Đình Bích gĩ -_ Liên kết doanh nghiệp để mở rộng thị trường xuất khẩu thủy sản Ngụ ên Thị Hông Minh 
Siang Løn mĩ - Các C giải ¡ pháp mang tính đột t phá để Kiên Giang tăng tô tốc Lâm Chỉ Việt 
ang Hồi H] - - Đồng bằng :. sông Cửu Lọng rộng mc mở những tiềm năng : vụ Quỳnh 
Phùng | - - Để : thủy sản là thế mạnh của đồng bằng sông Cừ Cứu Long Trân Kim Dung 
TN” # - Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước : Mấy vấn đề lý luận và - 
-nh DỤ _ thựctiến _— - ¬ `... _| Nguyên Minh Thông __ 
k bi n | - Quán triệt và triển khai thực Ì hiện n Nghị c quyết cũ của Bộ Chính trị về : 
Thúy Ân” ấỹ | _ hội nhập l kinh tế quốc tế tế ¬ ¬-....... Nguyễn Mạnh ì Câm 
Luy -_ Thị trường \ vốn nước ta sau hơn n một ni năm n liên tụ n tục hạ lãi suất _ _|Nguyên Đắc Hưng  _- 
- - Mấy suy nghĩ v về Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kì Đỗ Mai Thành 
Km 50 R - Để trí thức trẻ tiến vào kinh tế tri thức Nguyễn Hoàng Hải 
- Phát triển kinh tế biển - một thế mạnh của tỉnh Phú Yên | Nguyên Thành Quang__| 
Hã Ñ -_ Yên Bình đi lên từ nội lực. _| Phạm Thắng đc 
- Quản. lý của Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước ` |HôVănVinnh - 
ăn h -_ Bàn về chính sách phát t triển kinh tế tư nhân trong tỈ thời kỳ ‹ đôi mới | Lương Hoài Nam ..". 
- Hải Phòng - bước phát tị triển mi - _—___ |TôHuyRứa  - __| 
- - Tiếp tục đối mới và phát t triển kinh tế hợp tác xã trong nông nghiệp |Hoàng VỆ — | 
_ ø ¬ Góp phần thúc đây sự hình thành và phát triển thị trường 
" vi Ũ bất động sản ở nước ta Quách Đức Pháp 
Thúy 2- 
Khắc Bộ | Š 3: 


Z“"N 


Tên bài 
- Hội thảo khoa học - thực tiễn: "Cảng biển vùng Đông Bắc với 


Ất 


_ hội nhập kinh tế quốc tê 


_ *** Báo cáo đề dẫn Vũ Hiền 
_ * Tông quan hội, thảo HoàngHải _ 


¬ - Để đẩy ì mạnh ¬ tê tÊ cảng cảng biển ở Ơ ở Quảng Nin Ninh Nguyễn Văn n Quynh 
- Lâm Đồng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào các 
| _ dân Độ thiểu số. 
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Nguyễn Hoài B Hoài Báo 


- Giáo ra trong phát triển cộng : đồng ở \ ở vùng ngập lũ đồng bằng 

_sôngCửuLog — - 

- Phát triển kinh tế tri thức, rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, 

._ hiện đại hóa 

- Kinh tế tư nhân - bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế 
nước ta 

- Phú Tài - khu u công I nghiệp đầy tiềm tiềm năng của Bình Đị Định 


- Phú Thọ với vị ệc đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống 
- - Một s số vấn đề \ về tỈ thị j trưởng trải phiêu u Chính = Ơ MÌ ệt Nam 


2702180010/72750099000560800/1S280899010ESDEONDSNGENSEUATEOESUNSTTUBSOI SMS OUĐADEEGSSSE"rintnguse 


- Giải pháp tăng cường xuất, nhập khẩu cho Na. tháng cuối cuối 
_ năm 2002 

- Hướng phát triển nguồn lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở 
_ nƯỚC ta. hiện na 


- Phát triển thương nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường Doán Công Khánh 
- Ninh Bình: mười năm liên tục ốn đinh và phát triển Phạm Minh Tuyên 


- Thực trạng và giải pháp xóa đói, giảm nghèo ở nông thôn hiện nay | Ng ẽn Sinh Cúc 
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đôi mới hoạt 


_ động l hỗ › trợ ợ phát triên triển doanh nghiệp Vũ Tiến 
- Một số vấn đề về mô hình “công ty mẹ - công ty con” ở Công ty Nguyễn Cúc - 
ị an. Nguyễn Quốc Hiệp 
- Một số giải pháp nâng cao hiệu quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở 
_ nƯỚc ta Tào Hữu Phùng 
- Những yêu cầu đối với trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa — | Ngô Đình Xây 
- Bến Tre vững bước trên con đường công nghiệp ệp hóa, hi: hiện é đại 
__ hóa nông nghiệp, nông t thôn _ Trần Văn Truyền 
- Về sự phát triển của kinh tế tư tư nhân trên địa bàn Thành phố 
_ Hỗ CíMinh | Mạnh - Phương 
-_Tiềm năng và sức bật của du lịch Thừa Thiên - Huế DươngVũ 
- Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa tiễn trình công nghiệp 
_ hóa, hiện đại hóa nông nghiệp. nông THÔN sac oi S2 v2 Phan Ì Diễn 
- - Để nông nghiệp, nông thôn phát t triển bền n vững, nông dân giàu hơn. | Nguyễn T: ánDũng  _ 
- - Để nên kinh tế đạt mức tăngtrưởngcaoO | Xuân Hoành 
- - Mấy giải pháp đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
__ nghiệp nông thôn _ — | Nguyễn Hoành Xanh — 
- Hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm nâng cao hiệu quả quan lý - 
nhà nước đối với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ng ?OàIi Nguyên Văn Hùng 
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Thông 


h Đăng 
nợ Khánh 
linh Tuyển 
Sinh Cúc 


Cúc - 


Quấ Hữ 


u Phùn§ 
nh Xây 
n Tnyền 


Phươfš 


Ị 
| 
Ì › 
Em th Bn là si» bị bx Bmlbs bị be bnbbls l g B5 ml — 


Tên bài 

- Tín dụng phục vụ chương trình xóa đói giảm nghèo sau 6 lá 
nhìn lại ` 

” Góp phần khẳng định vai trò của tín dụng ngân hàng trong i0 
triển kinh tế trang trại Ở nước ta 

- Thủ đô Hà Nội trên con đường đổi mới 

- Nâng cao hiệu quả. tuyên truyền trên tạp chí về kinh tế, đáp ứng 

êu câu th c tiễn đề ra 


- - Bước En mới ct của la Đồng N¿ Ni. —- 

- Lâm trường Đình Lập - mẫu ¡ hình về chuyển đổi cơ cấu sản xuất 

_ trong cơ chế mới 

- ây dựng một thế hệ doanh nhân, doanh nghiệp mới 

- Diễn Châu giàu lên và đẹp hơn 

- Chuyến dịch cơ cấu kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long Ng 

- Cần có các quy định cho doanh nghiệp nhà nước trong việc thực 
hiện Luật cạnh tranh 

- Nâng cao năng lực dịch vụ xã hội của giao thông vận tải đường. 
thủy nội địa 

- Phát triển thị trường nông thôn Hà Tây theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa 

- Tiếp tục phát triển kinh tế tư nhân 


- Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ theo định hướng xã hội ms mm 
chủ nghĩa Nguyên Tân Dũng 33 


Chu Thái Thành 
ến Sinh Cúc 


Lê Văn Hưng 


Ngô Xuân Sơn 


- Khuyến khích phát triển thành phần kinh tế tư nhân, không phải 
là tư nhân hóa toàn bộ nền kinh tế 

- Ổn định thị trường nhà đất là yếu tố quan trọng để phát triển 

__ bền vững : 

-N ~ Nghiên cứu cứu Tu giảm nghèo ở n ở nông thôn - tỪ cách cách tiêp cậ 


Nguyễn Đình Bích 
Đào Công Tiên 


vi mô 


]_..  ớH H{——————— SE RSESEEEREOEGGUORRGSNUORORDWMGEES 
_ 


]———-.———_ 


: Phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, thực hành 
_ tiết kiệm, thực hiện ì thắng Ì lợi Nghị quyết t Đại hội IX của Đảng 
- Toàn cầu hóa và sự đổi mới quản trị kinh doanh của các 


_ doanh nghiệp _ 
- Nâng cao năng lực cạnh cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trong hội : : 
._. nhập quốc t tẾ._ TS TT |Nguyên Hoành Xanh 


Lê Xuân Đình 


- Làm gì để” Trà My v vươn ¡dậy t trong cơ cơ chế thị trường _— 
- Doanh nghiệp Việt Nam trước những cam kết của chính phủ 
- Phát t triển giao thông thủy nội địa trong sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. 
- Tổng công ty xây dựng ' Truờng Sơn trên công trường xây dựng 
_ Đường Hồ Chí Minh 
HI - Chính trị - Triết học 


Phạm Thắng 


Từ Thanh 


- Gắn nghiên c cứu lý luận VỚI tổng kết thực tiễn và nghiên cứu khoa 
__ học nhằm không ngừng phát triển công tác lý luận của Đảng | 
- Mồt lý luận mãi mãi xanh tươi 


Trân ĐnhHoan  - 
Trân Xuân Trườn 
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Phạm Văn Chúc 


- Trên đường thời đại, vững bước đi lên __ — 

-_ Sự lãnh đạo của Đảng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân 

- Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ 
_ nehTa ở nước ta 

- Hội thảo khoa học - Thực tiễn : .: “Công tác tư tưởng, lý luận hiện 
_ nay- Thực trạng và giải ¡ pháp” 
*** Báo cáo đề dẫn 
byệu ' Tổng quan Hội tháo 

- Vấn ân đề : trọng yếu của công tác lý luận hiện na 

-_Thực tiên và lý luận _ 

- Những vấn đề lý luận quan trọng trong văn kiện Đại hội IX 
của Đảng 
_ Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ” bàn về giai cấp tư sản 
_ Quản ảng Ninh xây dựng hệ thống chính trở cơsở  _ 

- Chủ nghĩa xã hội - mùa xuân nhân loại 

- Chủ nghĩa xã hội - thách thức và triển vọng 

- Đôi mới công tác biên phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới 

- Những quyết sách hướng về cơ sở 

- Những vấn đề lý luận chính yếu trong văn kiện Đại hội IX của 
Đảng 

-_ Đôi điều về cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận 

- Bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật trong cuộc bầu cử Quốc hội 
khóa XI 

-_ Sự kiện chính trị trọng đại của đất nước 

- Một số vấn đề về đấu tranh tư tưởng hiện na 

- Lê Duẫn - nhà. chiến lưo của cách mạng. nước ta 


————m——=eeee cam can cneee sen S-ỂN So. ke cam em 2 Tem tre ee sererrerrce me. s- (‹ đẾu cac cce~i==ễSTsr~en sex e=—S 


- Quy chế dân chủ vớ với việc ốn định chính trị, phát triển kinh tế - 
xã hội ở tĩnh Thái Bình 


- Diễn văn Bế mạc kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóaX ÍN 

- Tác phẩm “Thà ít mà tốt” của V.I.Lê-nin với công cuộc đổi mới 
_ bộ mây Nhà nước Việt Nam hiện nay 

- Nhin lại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ q quốc I0 năm 
qua 

- Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ 

_ỞCƠSỞ._ 

- Lãnh đạo công tác quốc phòng ở Nam Định. c 


ˆ Nghiêm túc triển khai thực hiện Nghi quyết t Trung ương 5 về 


- 


—— 


- Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Năm T ø mạnh v về È chính trị 
: tư tương F Hồ Chí BÁU DI 


NÓ NT. co ho ni oi CC Soi Uj co iu J0. CỤ ý PC 


- - Chung quanh những vấn đề về è Quy chế dân chủ cơ sở ở nước ta 
Kchiệnny 
- Trở lại vấn đề tôn giáo _ 
- Quốc hội của chúng ta 


———_—_—_— —~——=~ mm “mm ~ 


Ả. 
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Nguyễn Phú Trọng 


_——_—_—_—_—_——————m_———_—BDsetrBE SE TEEE-EO 


c———————————— 


“Trần Phúc Thăng 
'Hà Văn Hiền 


^À ‹ 
_Trân Quang Nhiêp 
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Lê Xuân Tùng 


Nguyễn Duy Quý 


Trịnh Ngọc Huyền 
Vũ Hiền 


Vũ Hữu Ngoạn 
Trần Xuân Trường 


Mai Thúc Lân 
Trần Quang Nhiếp 
Phạm Ngọc Hiền 
Hoàng Tùng 


_—_—_——__—_ mm} -PgẸ—ÐBSE se Re 


| — 
. 


Trương Quang Được _ | l2 
_| Trần Văn Tuần 12 
| Nguyễn Khoa Điềm _ 13 


Lê Đình Sỹ — 
Phạm HữuBồng 


Lương Gia Ban 
Đặng Nghiêm Vạn 
Nhật Tân 


L2 


Ì 


\ # \ 


\ 
\ 


\ 


\ 


\ 


\ 


\ 
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- Về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội 


- - Tư rduy biện chứng È Hồ Chí Minh 


_quyền cấp x XE HNHẤY......... c7 ẰŸ 


ˆ Tổng kết thực tiễn - một nhiệm vụ trọng yếu của ủa công t tác lý 'luận 
— |Nguyễn Phú Trọng _ 


ˆ Thấm nhuân hơn nữa ạ quan điểm thực tiến, phát triển sáng tạo lý 
_ |VõNguynGáp 


|Hà Xuân Tường 
“ Tông Vinh _ 


TẾ ga na rôssreeaii ; 


= J Si hSe~= 


nan... 
- Những thành tựu cơ bản về nhân quyền ởnướca 


———————Ễ 


...e... —- sa. rẽ << ——_——_ 


—————————————————————————————-—_—————————_———__— ————— - —-—___——— 


———————————— 


-_ Vân đê giai câp và đâu tranh giai câp ở Việt Nam hiện nay _ 


- Tọa đàm : "Đấu tranh phê phán những quan điểm, tư tưởng sai 


_ trải, phản động”. 


—m—my-==--=======-=>~>—~-~~~— 


- Nghiên cứu học thuyết N Mác - Lê-nin trong tìi tình hình hhmới _ 

_ Ninh Thuận với việc thực hiện chính sách Đại đoàn kết dân tộc | Chamaléa-Điu  _ 
Ta 3 năm thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở ở nông thôn. 

- Chung quanh vấn đề định hướn ưỚng X xã hội chủ nghĩa Š ơ Việt ] Nam _ 

- Làm tốt hơn nữa việc tuyên truyền Nghị quyết của Đảng trên các 


tạp chí lý luậ chính trị 


—————————F_—————— 


- Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị “về công tác lý luận 


trong giai đoạn hiện nay” _ 


—. 


- Chủ nghĩa xã hội hiện đại và tu tư duy hiện c đại: về C CNXH Tu 
- Kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phát triển sáng tạo công 


Ẩtáclýluận _ 


- Xã luận - Qu ốc hội đầu thế kỷ thế kỷ - CA S2 


nan na. ng. an nan nan. an. 


——————-——--~ 


- Về hoàn thiện tổ chức và đổi mới nội dung hoạt động của các cơ 


_ quan chuyên môn c của ủa Quốc | hộ _ 
- Về tổ chức các kỳ "họp của a Quốc h hội 


——————— 


-——————-—--—~-——--——————— 


- Quân đội nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ giúp dân phòng chống 


thiên tại - 


MUA W.c . ANNNA..N.NHgggggHA an vn. lì (Na (7 /(( (0/1/40 san (0/0007 17//Ỉ 


- Lại bàn vê con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nướcta 


..—— T=r=em~rrrrxere 


- Bộ Nội vụ , cán bộ Bộ Nội vụ và các cơ quan nội vụ ở các cấp 


_ phải thật sự đổi mới tư duy và đi đầu cải cáchhànhchính 


ˆ Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị ở 


_ cơ SỞ _ 


c=——~=——.—— .--=en 
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- Phạm trù 'trung - hiểu trong triết lý phương Đông và tư tưởng Hồ 


Chí Minh với vấn đề giáo dục đạo đức cách mạng h hiện nay 
- Phối hối hợp các hoạt động chính trị đối ngoại và kinh tế đối Ôi ngoại _ 


~ Nâng cao chát lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền 
của Bộ Đội Biên phòng đối với nhân dân trên các vùng biên giới, 


hải đảo. 


_————_ ——_ “_— S”m-m===ES— 


- Bác Hồ vớ VỚI C công nghiệp quốc › phòng \ Việt Nam ` 
- Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để thực hiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công băng, dân chủ, văn minh - 


- Ai vi phạm nhân quyên, ai vi phạm dân chủ 


LêKm Vệ  —- 


Tác giả 
Nguyễn Quốc Thắng- 
_—_ |NguyễnThịVWy _ 


|Hoàn Tùng  _ 
- Một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn tổ chức và hoạt động của chính 


Lê Minh Thông 


n=mmm=re—e—e—=— 


_ |NhậTân 
Nguyễn Chí Tình - 


Tiên Hải 


Nguyễn Khoa Điêm 


Phạm Ngọc Quang _ 
duang Cận 


Ý————--—-~ -—-=——-— ~— ~—————-——-—~—~ - ———¬ 


Bùi Ngọc Thanh 
ĐôNgọcThu 


_ |Phùng Quang Thanh 
| Lê Xuân Lựu _ 


“_......ẽ aaan.n 


PhanVănKhi  - 


Tạ Xuân Đại ~ 


————- 


__ |HoàngTrung 


ChuTuấnCp 


Đặng VuLiên 
|Phan Ihu _ 


—_————_—————— -——~ 


Trương Quang Được 


Trân Duy Hương 


( 
` 


— 


_ Tênbài | Tác | Số | 


- Xây dựng. và phát triển khoa học Chính trị Việt Nam - nhìn từ 
Thành phô F ô Hồ ( Chí Minh _ 


Ƒ————————ESEễS CB sen - mem se m"emmmienere=eer 


8ø, lý luận hiện nay — _ _ 


_———..- 


- Học thuyết "Mặc - L-nin với công cuộc đổi mới ở Việt Nam _ _ 


- Mấy suy nghĩ về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư 
_ tưởng hi hiện nay _ ` 
- Về tổ chức và hoạt. động của Quốc hội với yêu cầu hoàn thiện 
_ Nhà nước c pháp quyên xã hội chủ ¡nghĩa Việt Nam. ¬-: 
- Các quyện xã ` cơ bản của công dân từ Hiến pháp năm 1980 


KEO 0Sn0/G0E 


- Đổi mới, ưu Trợ ng tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động của 
chính phủ và c ơ quan hàn] hành chính nhà : nước . các Ác cấp ¬ 
- - Phát — im thông quyết chiến qu quyết t tảng cũ của la quận đi đội t tạ 


TT 


v" đội AE dân Việt Namk góp phần xây re) hệ thống chính 
__ trị Cơ SỞ vững mạ 
- Hội cựu chiến binh Việt Nam mãi xứng đáng với niềm tin của 

_ Đảng 
- Tác động của toàn cầu hóa đối với sự phát triển và à đối mới của 
_ pháp luật Việt Nam 

IV - Văn hóa - xã hội 

- Văn hóa viết về chiến tranh cách mạng - đòi hỏi và thách thức 
_của thời gi — _ 
- Ngày xuân bàn về sức khỏe - môitườnp  _ 
BC NỔ nói 0i Chuyện câu đ cân đội .. 


- Trường Chỉnh trên mặt trận báo chí văn hóa, văn nghệ 
-. Hội lễ trong không gian và thời gian 

- Đầu xuân kể vài giai thoại trong câu đi — — - 
~. Vai trò của Đảng trong xây dựng lý luận văn học Việt Nam 
- Xuân về trên ‹ con đường mang tênBác_ —- 
- Y đức và vấn đề nângcaoyđức — _— 
- - Xây dựng xã hội học tập theo định hướng Nghị quyết Đại hội IX 
._của Đăng 
-_ Điện ảnh - cuộc chuyển giao t thê hệ đầu thế kỷ _- 
- Yếu tổ ) quan trọng ‹ đam báo quyền ‹ conngười 
- Phát triển giáo dục và đào tạo khu vực giáo dục đồng bằng sông 
._. Cứu Long “=_ .=.5 ốc 
- Một số thành tựu mới trong khoa học nghiên cứu con người và 
_ nhưng \ vấn đề cấp bách đang đặtra _ 

- Toan cầu hóa từ cách nhnvănhóa  _. 
- Cân có một chiến lược an toàn và vệ sinh lao động trong thời kỳ 
. công nghiệp hóa, hiện đạihóa _ ` 
-_ Vấn đề phát triển nhân lực công nghệ thông tin. 


—_——————m_—. SE Đi 


-_8- 


_| Nguyên Xuân lê | - 
Lê XuânLụu | 2 
Đặng Hữu loàn 


_|Nguyễn BáDương _ 


_ |LêThanhhNnh — 
Nguyễn Văn Thưởng __ 
Nam BaCẩm Văn  _ 
Cung Khắc Lược ĐB+2 
Nội  — | Trần Quốc Vượng 

| Hà Xuân Trường 


| Đỗ Cường _. 


_——_———————SESTEESES—EEPnDTDSSn ỔT —. 
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——————-- -- 


————_————-*~~—~—_- - -——-——-¬ ~ —m———-—- + =  — 


Lê Thanh Vân  - 


_|NguyễnVănĐộng | : 


Nguyên Khánh 
Phùng Quang Thanh 
Hoàng Văn Nghĩa 
Pham Văn Trà 


Trân Văn Quang 


Đào Trí Úc 


—_—_——_———— 


Phan Đăng Nhật 


— 


Phạm Mạnh Hùng _ 


Vũ Oanh 


Hải Ninh — - 
Đô Nguyên Phương | 


Lê VũHung 


Phạm Thị Ngọc Tâm | ` 
|NguyễnHòa  - 


-|Nguyên AnLương  |- 


Trần Văn Nhung - 
Trần Khánh Đức 


 _ Tênài |  Táegi | Số 


- Hội thảo khoa học - thực tiễn : "Báo chí trong cuộc đấu tranh 
chông quan liêu, tham nhũng ở nước ta hiện nay” 


*** Báo cáo đề dẫn Trần Quang Nhiếp 11 
SN TU ống quan hội thảo. 26 xa n0sinfidaelii `.... ý: 2đ. `. 
- “Vai trò của báo chí trong đầu u tranh chống quan liêu, tham nhũr nhũng Quách I Lê Thanh _ M1: 
- Nhớ lại Sài Gòn ngày giải phóng - `. | Hải INinh - _ĐAC lâu đÖ2s3Ö22 2E.) 4 SEN, 
- Tìm lời giải cho bài toán công bằng trong chăm sóc sức khỏe | Đàm Viết Cương - 
K....).- IPNEOESE VNANE “`... ..:...... 5... 
- Câu chuyện Tháng Ì Năm, tôi nhớ mãi - ˆ HồNgọ§ơạn _ =14- 
- Luật tục các dân tộc Tây. Nguyên \ VỚI ¡ quyền b bình đẳng - _—_ |VõQuang Trọng | 14. 
| -_ Tăng cường quản lý hoạt động › xuất bản =~ — ÍN guyên Đình. Nhà | 15. 
- Giáo dục thường Xuyên với sự nghiệp công nghiệp. hóa, hiện đại 
\ hóđnước TA ỐC l..... EU DI N. 


- Cũng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ _: SE EU NE NA GP Đỗ NguyênPhương | l6 
-_ Bảo vệ môi trường trên quan điểm phát t triển bền vững _ —_ |Pham KhôiNguyên | ló. 
- Khoa học xã hội và nhân văn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, 

_hiện đại hóa miền Đôn ông Nam Bộ. _. _| Nguyễn Thế N cha _ 16 
- Thực hiện định hướng chiến lược phát triển khoa học và công 


_neghệ-5nămnhnlA — - .---ˆ...—. đảng HÚU — —....] lì. 
- Báo chí trong cuộc . đấu tranh chống tỈ thamnhủng = |YVu HO —- sl ÂN ` 
- - Tự do báo chíởnướcta mm... TH Sổ ~- j2. s. sànsgàx 2 
- Kiên quyết đánh bại âm mưu sử : dụng báo chí c chống nhân dân 

B./..;... nôn han 6c nh ch U TƯ n0 (0/06. Vì. (JOỢỢ CO HE CON 
- - Áp dụng công nghệ thông tin tin \ Và à truyền thông v vào giáo c dục | Vũ V nhì 1A0. ....... | lý 
- _ Âm vang lê hội (FESIIVALI Huế +. Km... .-.......4.Ú4...:Ẻẽ 
- Giáo dục hòa bình vì sao vượtlên - điền Giáo SE ước Ngọc H Hồ `  “.:.- 


- - Những bài học sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị 
_ lần thứ hai của a Trung, ương Đẳng _ SE RE 3đ: 3... 5... 

-_ Về sự lãnh đạo của a Đảng đốivớihoạđộngbácẩ UO |TrầnThHiêển | 1§. 

- Báo chí Công ‹ cụ sắc ác bén của công táctưtưởng  |Lưu Văn Kiên Kiền D22 á21v A0 / 

- Một số vấn đề cấp bách về văn hóa - xã hội, môi )¡ trường vùng 

_ ngập lũ đông bằng sôngCửuLong  _ —— |Nguyễn Thế Nghĩa ":ã 

- Ngành giáo dục đào tạo thực hiện Nghị quyết "Trung ương 3 

_ (khóa VII) và triển khai Nghị quyết ĐạhộiA  — |NguyễnMinhHiển | 22 

- Lao động ' và việc làm - những bước. tiến quan trọng............... | Nguyễn ' ThHằng | 23 


- Bản sắc dân tộc và sự giao lưu hội nhập vănhóa _ —— | Hồ Sĩ Vịnh S859 02ai1x01f 7= 

- Hội Nông dân Việt Nam trong công tác xóa đói , giảm nghèo - — | Nguyên] Đức Triều _—__ | 24. 
í - - Tiếp t tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện - _— PhạmMinhHạc _ ` “=`--“ 

- Cứu trợ nạn nhân chất Đi-ô-xin/Da cam - một vấn ì đề bức xúc 

_ hiện nay Cô |NguyễnTrọngNhân | 27 
-_ Về tình hình thơ hiện ¡ Tay - sS° —______ |NguyễnHuythông | 28 

- Một số vấn đề › về phát t triển. giáo ‹ dục ẻ ở .Kon Tum. c  đlTầnVệHùng | 28 

- Lệ làng xưa và " lệ làng” nay Nguyên Đăng Dung - 

“ sa __ |BùNgoSơan | 29 

- Công t tác tư tưởng - văn n hóa ở ơ ở Đảng Ì bộ tỉnh Lâm Đồng _ — |KhuấtMinhPhương | 29 

- Đổi mới chương trinh g1áO ( dục phổ thông : \ vấn đề còn lắm ¡gian r nan | Lương Ngọc Toản _ .| 30 

- Bảo đảm tính công bằng trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe 

nhân dân Pham Mạnh Hùng 31 


`. 


- Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển một số công nghệ cao - bước đột 
nhá quan trọnp Vũ Đình C 
- Lễ hội và ứng xử của người làm công tác quản lý lễ hội hiện nay am Quang 


- Để trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học chất maaww 
lượng cao Hà Khanh 


- Mấy suy nghĩ về thanh niên và phong trào thanh niên Đặng Cảnh Khanh 
- Đảng lãnh đạo văn hóa văn nghệ : Thực tiễn và bài hẹ 


- Nhin lại 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII mm enew 
ở Thừa Thiên - Huê Nguyên Hu 


- Thực hiện chính sách xã hội trong vùng đồng bào dân tộc 
Khơ Me ở Nam Bộ 
- Từ chỉ số GDP đến chỉ số HDI - Một chặng đường phát triển tư 
duy về con người đối với sự phát triển kinh tế - xã hội 

à vẫn đề môi trường sống ở Lâm Đồng hiệ 

V - Xây dựng Đảng a4 
- Hội thảo khoa học - thực tiễn : "Xây dựng đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, huyện" 


^ L‹ L‹ ^ ^ ˆ Ấ£ ,A z k kả 2 mm z« 
- Một sô vân đề về cung cô tô chức cơ sơ đảng các xã miên núi 


Thanh niên nan 
- Tăng cường công tác kiêm tra của Đảng góp phần ngăn chặn và 
_đây lùi thannhng__  — |Nguyễn Thị Doan 
- Mấy bài học kinh nghiệm về công tác tư tưởng trong quân đội 

qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ Lê Xuân Lưu 


Hoàng Binh Quân 


J]Ƒ}———— 


phía bắc 
- Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với 
nhân dân. Trương Quang ĐÐượ 
- Bác Hồ nói về quan hệ giữa Đảng với nhân dân Trần Quang Nhiếp 
- Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đôi mới, thắng lợi mới Nguyễn Huyên 4+5 
- Vốc dáng Hưng Yên | Nhị Lê 
- Đảng bộ tỉnh Phú Thọ với phong trào xây dựng tổ chức cơ sở lái 
đẳng trong sạch, vững mạnh _ Trần Ngọc Tăng 
- Luân chuyến cán bộ - khâu đột phá nhằm xây dựng đội ngũ cán| . # 
bộ lãnh đạo, quản lý ngang tâm thời kỳ phát triền mới -| Trân Đình Hoan 1 
- Để thực hiện tốt chủ trương luân chuyển cân bộ lãnh đạo và œ= 
_ quảnlý ¬— Lê Đức Bình 1 
-_Tình hình tư tưởng của cán bộ, đẳng viên và nhân dân ta hiện nay_| Hồng Vinh cẬ— 
- Lê-nin, Hồ Chí Minh nói về vấn đề luân chuyển cán bộ _Nguyễn Trọng Phúc 
- Tình hình tư tưởng của thanh niên và công tác tư tưởng của Đoàn L2- 
9 
12 


t3 
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Cù Thị Hậu 

- Tỉnh Sóc Trăng sau 10 năm tái lập Nguyễn Tấn Quyên _ 13 

- Chính sách dân tộc trong chiến lược Đại đoàn kết toàn dân của 

_ Đảng ta 

- Góp phần nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng,lýluận — | Phạm Hồn 

- Kiên quyết đấu tranh chống bệnh quan liêu và đấy lùi nạn tham 
nhũng trong bộ mây Đảng, Nhà nước ta 

- Một số vấn đề cần lưu ý khi thực hiện công tác kiểm tra, kỷ luật 
trong Đảng 

-_ Về quy trình và phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo 

- Công tác tư tưởng, lý luận trong Quân đội nhân dân giai đoạn 
cách mạng hiện na 

- Một số vấn đề về công tác kiểm tra của Đảng trong tình hình 


- Để Nghệ An tiến nhanh trên con đường mà Đảng và Bác Hỗ Ï—— 
đã chọn Lê Doán Hợp 13 
, °ˆL^ , k ^ ^ mEKN 


hiện na 

- Đánh giá đúng con người : Khâu quan trọng đầu tiên của công 
tác cán bộ 

- Hội thảo khoa học - thực tiễn : "Xây đựng hệ thống chính trị và 
đội ngũ cán bộ cơ sở" 


*** Báo cáo đề dẫn 
*** Tông quan Hội thảo 
- Mười cái ba Hà Đăng 


- Mười năm công tác tổ chức, cân bộ của Đảng và những yêu cầu, 
nhiệm vụ trong thời gian tới Trần Đình Hoan 


- Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan mHknnm |» 
liêu theo tư tưởng Hồ Chí Minh ên Thị Doan 


-_ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính quyền cơ sở - vấn đề và giải pháp |LêChiMai — — 
- Phát huy quyên làm chủ-của nhân dân xây dựng hệ thông chính 


_ trị Ở cơ sở vững mạnh _Phạm Quang Nghị 
- Góp phần kiện toàn chính quyền cơ sở Chu Thái Thành - 
Nguyễn Minh Phương 
- - Công tác kiểm n tra ở Đảng bộ huyện Quỳnh Ph Phạm Văn Sinh 
-_ Phát triển năng lực tư duy của người lãnh đạo quản lý hiện nay _ | Hồ Bá Thâm 
- Đôi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền 
_ cấp huyện _ "“ _Vũ Hồng Khanh 
- Trà Vinh tiếp tục cuộc vận động xây dựng tô chức cơ sở ở đảng 
_trong sạch, , vững mạnh _ | Nguyễn Thái Bình 
- Ghi nhận ỗ Ơ Nam Đông — | Pham Hiệp 
- Thấy gì về công tác tổ chức và quản ì lý, cân cán bộ, qua vụ án 
_. Trương Văn n Cam s | Võ Chỉ Công 
- Chuyên động và kết qu quả â bước đầu thực hiện nghị ¡ quyết Đại 
_ hội IX của Đảng ở Thừa Thiên - Huế _ Hồ Xuân Mãn 
- Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức của Nhà nước pháp quyên | Thang Văn Phúc - 
_ Xã hội chủ hủ nghĩa của dân, do dân, vị dân Nguyễn Minh Phương 


- 72 năm truyền thống vẻ vang của ngành T Tô chức xây dựng Đảng Trần Đình Hoan 


- Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục phân đâu nâng cao chất 
lượng công tác tham mưu và phục vụ Ngô Văn Dụ 
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Tên |  Tácgã ——z| Số 


`“. ¬m.anmm.mmranamaxmnx.aaammanmaammmamammmmmanmsmsrmmmmarnmammamamrnnnasmammmmtmnni 


- Hội thảo Khoa học - thực tiễn : "Nâng cao chất lượng hoạt động 


_.của Ban cán sự Đảng các cơ quan Trung ương ` 
_ ** Báo cáo đểdân  - 


__*** Tông quan hội thảo 


- Công tác dân vận góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng 


nan in nnnnnnnnisaraarmnmram-rnan.rnnmmmnmnnnnnnrnnnnarsnsnrnnnnnnsnnnaannnmxmnaannnnanauvnamamsnnnnanrnnnn nam nan nmanandnnnanannnasnn nan 


~_ Tăng cường lãnh đạo, quản lý báo chí điện tử, In-tơ-net 


- Công tác dân vận - một bộ phận gắn bó mật thiết với sự nghiệp 


*Ựm* Ỷmeveevam — cơ m—em-mrrxeee cơ mÊ, ,..—, 


- Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với việc xây dựng các mô hình 


_hoạt động, 


|———————Ê ————— 


- VỊ trí vai trò của cán bộ, công chức nhà nước trong sự nghiệp xr.emm“"' 
ôi mới Nguyên Đức Mạnh 29 


- Một sô vân đề quan trọng vê công tác tô chức và cán bộ của 


Đảng hiện na 


ˆ ` .Èˆ , ˆ ` ki L‹ , ` ^ £ 
- Công đoàn Việt Nam trước yêu câu cua đât nước và cuộc sông 


của người lao động 


cv..ec..Ằ..1.......1.Áẽ..A.1/.X1 /..7..A.. 11. Ầ/, 


_Tạ Xuân Đại 2 
Vũ Ngọc Lan 29 
Trân Đức Lươn 
Nguyễn Khoa Điềm 
Xin 
Trương Thị Khuê 
Phan Diễn 31 
32 


- Vấn đề cán bộ trong tác phẩm "sửa đối lối làm việc" của Chủ tịch mm 
Lê Hữu Nghĩa 


Hồ Chí Minh 


- Nâng cao hiệu quả thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn 


__ Đảng ở Đảng bộ tông cục kỹ thuật 
-_ Về chế độ nhận xét, đánh giá cán bộ 


_._———_ 


- Hội thảo khoa học - thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt max 
Xuân Hai 


_ Ở Sơn La 


- “Cân đẳng viên - 
-_ Những việc làm “đột phá” 


- Xin đừng gọi con như thể _ Tiến Hải 

- Chuyện củahaiông _ - —___| Nam Dũng 

- Nên khuyếnkhích —— —_ Kỳ Hoa 

-_ "Hạt mây, hạt lép” — QuýHoa_ 
-_ Ba bài học... nhỏ —_ _— _|Nam Dung _  _ 

- Trách: —- _____| Văn Chinh 

- Nỗi niêm cơ sở 1 —_____ |NamDũng 

-_“Treo” đến bao giờ? _ _—— Nam Dũng. 

- “Bảy cái nhất"ởcơsở ___ _ | Nam Dũng _ 


-Nhắ kho —— - 
-_ Vấn đề số một! _ 
- Nghe được dânnói  —- 
-_Lại bàn về vấn đề số một - 
- "Tiếp xúc cử tri" 


——- ——~~-.— —————.—_m——=——==—=—=m—==s=r=siii-emeree s=me=smiei«e si me 


Ø, ` ° = 

- Một sô nội dung về đôi mới công tác cân bộ trong tư tưởng mm rnmH 
Nguyễn Xuân Thông 35 

w 

m 


—__ |Nguyễn Tin  - 


_|NamDùũng 


Lê Đức Bình 


_Mai Ninh 

Xuân Hoành 
Trung Hiếu 
Nguyên Trọng Th 


Nam Dũng 
Mai Ninh — 


ha... n.. 


Trọng Nguyên 


5 . ÍÏÏ .R..Ï.. 


ồ 
š VỊ - Thư gửi Bộ biên tập 
- Hối lộ và biện pháp phòng ngừa 
9 - Nên có quy định cụ thể về thời ,pian tổ chức thực hiện, sơ kết, 
1M tông kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng Ngô Văn Trọng: 
- Bệnh thụ động 
3 - Đôi mới cách nghĩ, cách làm đối với chương trình hành động 
1 _ Của đại biểu u Quốc hội 
- Học tậ tập - con đường tiền bộ của mọi người 
n - Bàn về quan hệ giữa thi đua và khen thưởng 
VHII - Thể g iới : Vấn đề - Sự kiện 
30 - Cơ sở pháp lý quốc tế của đấu tranh chống khủng bõ HN Dự CHẾ TT 
- Trung - Việt : Tình hữu nghị đời đời bên vững " § 
3 - Tâmc: cao mới củ của quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ 
- Ngày tết - lễ hội cầu mưa, cầu phúc các dân tộc vùng Đông - 
Ù) _Nam Á . 
4 - Nâng cao hiệu quả hợp tác quôc tê trong lĩnh vực khoa học - 
công nghệ 
4 - Một nên hòa binh bên vững - mục tiêu bức thiết và nguyện vọng Nguyên. Xuân Sơn - 
cháy bỏng của nhân loại 
16 - Thế giới hậu Án -ga-ni-xtan 
~_ Bài học sinh tử đầu thê kỷ 
36 - Kinh tế các nước đang phát triên năm 2001 _—" Văn Dân - 
39 Phạm Thị Phúc 
- Nhìn lại thể ¡ thê giới năm 2001_ ễ P GI 
36 - Về “1 “Học thuyết G.Bu-sơ” và chiến lược “chiên tranh không 
_ thương vong của Mỹ" 
l - Trung Đông : Con tâu hòa bình chưa tìm ra bên đậu Nguyễn Hoàng - 
_| Thái \ Văn Long. 
- Bức trat tranh kinh tế xã hội Ba Lan những năm gần đây Ngu guyên C Chí Thuật 
-_ Nhật Bản mùa hoa Anh Đào : _ Vũ Hiền 
-_ Trật tự nào cho thế giới ? Hà Mỹ Hương. 
-_ Trung Đông khói lửa và những cách nhin Võ Thủ Phương. 
-. Quan hệ Việt - Trung trong thời ¡ kỳ mới _ Nguyễn Thị Hoa 
- Cảm nghĩ về “Hòn đảo Tự do” sau hai lần trở lạ  — -— |CaoSyKiêm 
- Quân đội nhân dân Lào tham gia làm kinh tế Khăm Pha Mon Vông 
Xa 
- Triển vọng hợp tác kinh tê và an ninh khu vực Châu A - Thái 
_ Bình Dương _ — _ ¬ TrầnBáKhoa _- 
- Xu hướng cải cách bộ máy ‹ chính phú trên thế BIỚI —_ Văn Quang 
- Luật pháp quốc tế về quyền của các dân tộc thiểu số và quyền 
_ đân tộc tự quyết _ 5. Ac.:‹⁄“aAẦAĂậ)ậgăặgÃ)]....... Nguyễn Lộc 
- Vấn đề thương mại và môi trường trong vòng đàm phán đa| Phạm Quốc Trụ- 
_ phương mới của Tổ chức Thương mại thế gớ — —— — |NguyễnMimmhVũ [` 
-_ Dân chủ, nhân quyền Mỹ : Quá khứ và hiện gi [VũCôngGiao — 


- Toàn cầu hóa và xu hướng vận động của dòng chảy vốn quốc tế | Phạm VănHùng 
- Về chính sách đôi ngoại của Tông thông Liên bang Nøa V.Pu-tin Hà Mỹ Hương 


¬". 


Ms. ẽố S5 


- Phản biện quan ni niệm về về toàn câu hóa kinh tế 
- Từ XI a-tơn đến Độ-ha_ 


- - Dân số và ì số và phát triển - mí triển - m( một vấn đ vấn n đề tc toàncâu — _ 


-_ Nền tâng tư tưởng và kim chỉ n: nam cho o đối ngoại V Vị Tệt Nam 
-_ Vị thể địa - chính trị -Động Na Nam À Á thập mi niên 1 đậu thế 1° xXI j] 


cư... .TẦẦẦ. so 


T nnnssnnm.nrnme.ssanamanamannnn 


Vị-lay-van Phôm-khê 


Phạm ' Chí Dũng 
Nguyễn Văn Thanh ˆ 
"Phạm ThanhHà  _ 
Ô-mơ Ê-tua 
Nguyễn Duy Niên 
Trân Khánh 


_ | Trần Bá Khi Bá Khoa 
Vũ Công Giao 


19. 
21 
23 

- Khủng bố: cuộc nhận diệ diện phúc tp _ "Nguyễn Văn Thanh _ 

-_ Bảo vệ môi trường - nhiệm vụ chung của toàn nhận loại Phạm Thị Ngọc Trầm 

- Cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố toàn cầu của Mỹ : Qua „1 
một chăng đường Trần Trọng 26 

- Liên hợp quốc : Chặng đường 57 năm hoạt động và mối quan hệ mm 
_ với Việt Nam Nguyễn 27 

- Tác động hai mặt của toàn cầu hóa kinh tế đối với các nước đang là, 
nhát triển Lê Ngọc Tòng 2Í 

- Liên minh nghị viện Hiệp hội các nưỚC Đông Nam A (AIPO) m= 
__ VỚI quá trình hội nhập khu vực /c và quốc tế Nguyễn NgọcĐào | 28 

- Những thách thức mới của quá trình hòa bình Trung Đông Nguyễn Quang Khai 

¬ - Giô-han-ne-xbớc : kết quả chưa mỹ mãn nhưng đáng khích lệ Trần Trọng 
- Kinh tế Liên bang Nga a trong những năm cải cách thị trường Nguyễn Tiến Nghĩa 30 
- Về nhữn ~_Vê những trang sách và những con. người Xô-Viết Nguyễn Chí Tình 31 
- Hơnr một † thế kỷ quan hệ hưu nghị, hợp t: " : Việt - Nga Trần Kim Dung 3] 

- Mỹ muốn n xây dựng " trật tự thế ' BiỚi mị mới ' Nguyễn Thị Hoa 

- Toàn cầu hóa - hai mặt thuận và nghịch đối với thương mại Mmị 
_ Việt Nam Nguyễn Thanh Nga 32 

- Việt Nam với việc tham gia các điều ước quốc tế về quyền con "mm 
_ TEƯỜI. _ `... _—_| lường Duy Kiên 33 

- Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ XVI Đảng Cộng sản Trung mm 
ˆ... -... 1...1. | Nguyễn Huy Quý 34 
35 


-_ Về chính sách đối ngoại của T a Thủ ¡ tướng Nhật B: Bản J. j. Côi-dư-mi _ -Hà Mỹ Hương 


- Mỹ: Từ r Áp-ga-ni-x -xtan đến rắc _ —_____ | Võ ThuPhư 
IX- : Qua sách báo m nước ngoài 


ST - Lý luận cách mạng - nên táng. sức mạnh của Đảng Cộng s san | V.Bôn-đa-rơ. 
Ta hệ giữa ‹ cải cách quản lý l n chính và cơ chế thị trường _ |Văn Quang __ 


- " Sức mạnh tổng hợp quộc gia" __ — |HaĐăng. 
-ÍỔ _ Và: tính tất yếu lịch sử của Cách mạng. Tháng Mười N Mười ¡ Nga vì vi đại | Nhật Linh . 
-_ Ý nghĩa thời đại của Chính sách KinhtếMớ ___—  — — |NhậtLinh_ 
X - Tìm hiểu khái niệm 
- Chiến tranhảo TT TT TT [DEN Nhụng — — 
_ XI- Đọc sách _ 


:—Ừ-_———— TT _.. .————êB ———— 


- Đảng ø Cộng sân sân Việt Nam trong tiễn trình đổi mới đất nưới nước  |NhLê - 


———— XỊI - Tin hoạt động lý luận - Thực tiễn "1... 
- Đoàn cán bộ Tạp chí A-lum-may (Lào) thăm Việt Nam và 
làm việc với Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản 
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.nnnnnnnnnnnnnnnnnrnnnmrnnmnmnmnnnnninnrnma.mnmma 


G2 
Chì 


INÌD 
| 


| 


- Hội nghị về công tác phát hành Tạp chí Cộng sản ở các tỉnh m.uŨ 

Tây Nam Bộ Trần Kim Dung 
-_ Hội nghị cần bộ kiêm tra toàn quốc 6 
- LÃ kết nghĩa giữa Tạp chí Cộng sản với Bộ đội biên phòng Nguyễn Thị V 
- Hội nghị cần bộ kiểm tra toàn quốc “Triển khai thực hiện Nghị 

quyết lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX” Lê Xuân Đình 7 
- LỄ phát hành chính thức tạp chí Cộng sản trên mạng In-tơ-net 
- Đoàn cán bộ Tạp chí Cộng sản và Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng mm 
_ thăm, chúc tết các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Thị V 7 


- Hội thảo các định hướng tài chính và thực hiện bảo hiểm y tế 


— 


- Hội nghị khoa giáo toàn quốc Nguyễn Văn Đức " 
- Tỉnh ủy Hải Dương tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở ma mg 
đảng trong sạch, vững mạnh Nguyễn Vũ Cân 
- Kỳ họp thứ hai Hội đồng Lý luận Trung ương 
- Hội thảo kiện toàn hệ thống tổ chức đảng trong các doanh F' 
nghiệp nhà nước đặc biệt Vũ Ngọc Lan 13 
- Chính phủ họp phiên thường kỳ, tháng 4-2002 
- Hội thảo: Về báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng ma san 
Duyên Hải - Bắc Bộ Chu Thái Thành 14 
- Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị, hội thảo về công tác ma .s.mfr 
đảng, ở các tỉnh phía Nam Nguyễn Xuân Thông 17 
- Hội thảo về lâm trường quốc doanh và chính sách phát triển lâm mm 
__ nghiệp các tỉnh miền núi phía Bắc Lê Xuân Đình 17 
- Chính phủ họp phiên thường kỳ, tháng 6-2002 
- Kỳ họp thứ ba Hội đồng Lý luận Trung ương 
- Hội thảo khoa học - thực tiễn : “Nhân quyền - lý luận và thực " 
_ tiễn ở Việt Nam và Ô-xtrây-li-a” Hoàng Nhật Nam 20 
-_Kỳ họp Chính phủ, phiên thường kỳ - tháng 7 năm 2002 Lê Xuân Đình 


- Hội nghị sơ kết bốn năm thực hiện Quyết định 17 của Thủ tướng m 
_ Chính phủ Nguyễn Thái Sơn 23 
- Hội thảo khoa học - thực tiến : “Nâng cao chất lượng sinh hoạt 


Ả ! 1 : 
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_ đáng” ẽn Hoàng Việt 
ũ - Hội thảo : “Vê chức năng, nhiệm vụ của tô chức cơ sở đẳng 
._ trong các trường học ngoài quôc lập” Vũ Ngọc Lan 


- Hội nghị cán bộ giáo dục toàn quốc triển khai kết luận 


- Hội Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ II 

- Hội nghị rút kinh nghiệm 5Š năm thực hiện phong trào 
__"Quân chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc" Nguyễn ThịVy _ —_ 
- Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 9,năm 2002 | Chu Thái Thành 
- Tọa đàm khoa học : "Nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên 


tạp chí kinh tế" Pham Hùng 


s.IS - 


- Hội thảo khoa học : "Chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ XX - những 


bài học lịch sử " ¬ ¬ _ | Hoàng Bích Yến 
- Hội thảo khoa học - thực tiễn : "Công tác xây dựng đội ngũ cân 

_ bộ chủ chốt tỉnh Sơn La”  a1+4:ăA,), | Nguyễn Thúy Anh _ 
- Hội nghị tổng kết văn hóa tư tuổng và công tác Đảng, công tác 
_ chính trị ở Binh chủng Tăng thiết giáp —_ — _ Nguyễn Thị Hoa 
-_ Kỳ họp thứ tư Hội động Lý luận Trung ương ___....| Trần Quang Nhiếp 
- Hoạt động xuất bản, ¡n và phát hành sách nhân kỷ niệm 50 năm 

_ thành lập ngành (10-10-1952- 10-10-2002)  _ | Phạm Hiệp 
- Chính phủ họp › phiên thường kỳ, „tháng ]0 nã năm : 2002. ¬ Chu Thái Thành 
- Hội thảo về nghiên cứu, giảng dạy lịch sử ở các bậc đại học, cao 

_ đăng, sư phạm và và phố t thông ... “Trần Thị Nam 


-_ Hội thảo - Tập huấn đo đạc chỉ số phát triển con người Việt Nam Trần Thị Nam 
- Hội thảo khoa học : "Cách mạng Tháng Mười Nøa - ý nghĩa 


_ thời đi |Nguyễn Xuân Thông 33 

- Công tác dân vận trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân | Nguyễn Vũ Cân 33 

- Chính phủ họp › phiên thường kỳ, tháng - II-2002- Chu Thái Thành 35 

-_ Diễn đàn phát triển bền vững miền núi Việt Nam __|HoàngBíghYến | 35 

- Đại hội đại biểu lần thứ nhất Hội các ác doanh nghiệp trẻ Việt Nam | Việt Anh 3ó 
XIHII - Văn kiện - Tư liệu 


- Thông báo Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương 
Đảng khóa IX -— sẽ. 


- Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương 
Đăng (khóa IS vê nhiệm vụ chủ yêu của công tác tư tướng, lý 
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XIV: - Về các ác ngày | kỹ ni niệm _ CỐ RỆ 
- - Về gia d đình Việt Nam và vai trò người 1 phụ ì nữ 'trong gia đ đình - — 
- - Nguyễn Văn Cừ - một nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng ta, của|- 
_ cach mạng \ Việt Nam. _ 
- Thực hiện tốt công tác : thương È binh, liệt SN _ ¬ 
- Công tác thương binh, liệt sĩ và người cô công với cách mạng Ở 
_ ThuđôHàNộ: _ “=........ 11. 
*** 72 năm công tác tư ư tưởng - văn hóa của Đảng: truyền thống 
_ VỀ Vâng . - phần thưởng c Cao qui - trọng tr trách lớn lao _ =. 
- Tạp chí Cộng sản tiếp tục góp phân to lớn hơn nữa vào Sự phát | 
| _ triển không. ngừng. công tác tư tướng, lý luậncủa Đảng 
- Mấy suy nghĩ về bài học của cách mạng Tháng Tám đối với sự 
_ nghiệp đổi mớingàynay 
- Từ cách mạng Tháng Tâm năm 1945. đến Tuyên ngôn. độc lập - 
- Lê Hồng Phong với việc khôi phục và mở rộng hoạt động của 
_ Đảng những năm 1932-1935 — ợ— [Nguyễn TrọngThụ 
- - Sức sống của Cách mạng. Tháng. Mười vĩ đại Lê Hữu Nghĩa ¬ 
- Cách mạng Tháng Mười Nga - giá tTỊ rị lịch sử, nguôn cô vũ lớn 
_ lao đối với công cuộc đô mớởViệNm | 
- 85 năm Cách mạng Tháng ' Mười : Bài học cách mạng tự bảo v vệ 
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Nguyễn Đức Bình  _ 
Nguyễn Đình Liêu 


Nhậ lân  _ 
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| Nguyên Khoa Điêm 


Võ NguyênGiáp 
_Dương Trung Quốc 


Đặng Toàn - 
Quang Lợi 
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